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ĐỊA CHỈ: 02 NGUYÊN ĐÌN 
ĐIỆN THOẠI 0Ê 

tế 01/08/1959, Khoa Thủy sản 
®“Ÿ ` nghiệp đào tạo cán bộ có trình độ 
N gày 16/08/1966, Thủ tướng Chính phủ 
Thủy sản, trực thuộc Tổng cục Thủy sả 
phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ để xây dựng 


chuyển vào Nha Trang và mang tên Trường é 
học Thủy sản, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đàc 


s»Với 3 chuyên ngành ban đầu, đến nay N 
Hiệu †rưởng ngành bậc sau đại học, với lưu lượng hơ 

5 lớn cho sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa 

TS. VŨ VĂN XỨNG _ ¡¿¡ thác Hiện nay là Đại học Thủy sả 
vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
s* Với những cố gắng của toàn bộ thầ 
nước tặng thưởng Huân chương Ê 
đóng góp vào sự nghiệp xây dự 


SHERIES 


®ANG, TỈNH KHÁNH HOÀ 
058.831 147 


Học viện Nông Lâm - Hà Nội, mở đầu cho sự 
Việt Nam. 


/CP thành lập Trường Thủy sản, trên cơ sở Khoa 
qua nhiều khó khăn gian khổ trong chiến tranh 
Sau khi đất nước thống nhất, năm 1976, Trường di 
ừ năm 1980, Trường được đổi tên thành Trường đại 


đào tạo 21 chuyên ngành bậc đại học và 12 chuyên 
ên và học viên. Nhà trường đã có những đóng góp to 
cho ngành thủy sản Việt Nam và các ngành kinh tế xã 
Jành và là một trong những trung tâm đào tạo lớn của khu 


như học sinh sinh viên của trường, nhà trường đã được Nhà 
J Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác vì những thành tích 
ñ đất nước trong suốt 45 năm qua. 


ẳ 


((J rong năm 20( Ứy mô và chất lượng đào tạo được giữ vững, chất lượng một số chuyên ngành đào 
: yên ngành về thủy sản được cải thiện rõ rệt. Nguồn nhân lực được tăng cường, chất 

j đội fgũ cán bộ giảng dạy có chuyển biến theo chiều hướng tốt nhờ một số giải pháp đồng bộ và có hiệu 
quả. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã có những tiến bộ nhất định, nhiều công trình đã 
được ứng dụng vào thực tiễn, khẳng định vị thế trong ngành thủy sản và xã hội. Quan hệ quốc tế đã đi vào chiều 
sâu và bước đầu khai thác hiệu quả các mối quan hệ và đã thiết lập được các đối tác chiến lược. 


rong năm 2006 nhà trường đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể và đang từng bước thực hiện các mục tiêu cho 

công tác đào tạo và sinh viên; công tác khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế,công tác chính trị tư tưởng 
và tuyên truyền; công tác tổ chức cán bộ và hành chính, quản trị: công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ sở 
vật chất. 


rường đại học Thủy sản hiện đang hội tụ đủ các điều kiện đề trở thành trường đại học đa ngành với thế 
mạnh và mũi nhọn là các chuyên ngành thủy sản truyền thống. 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vmn.vn 
© Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
TẠ NGỌC TẤN 


Bìa I: Đường Xuân Thủy (Hà Nội) 
Ảnh: TRUNG KIÊN 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


W(ƒ TU 


DA NGHỊ (UYÊT DẠI HỘI X CỦA BĂNG VÀ0 CUộC SỐNG 
TRƯƠNG TẤN SANG - Thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân 
tộc trong giai đoạn mới 

TÀO HỮU PHÙNG - Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, 
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐÚI 

HOÀNG CHÍ BẢO - Phát huy dân chủ trong Đảng - nhân tố 
cơ bản và động lực mạnh mẽ phát triển dân chủ xã hội 
NGUYỄN VĂN HỒNG - Tác động của quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam 
NGUYỄN HUY OÁNH - Để làm tốt vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa 

VŨ XUÂN MỪNG. - Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trước 
yêu cầu hội nhập 

HOÀNG THỌ XUÂN - Về phát triển các hệ thống phân phối 
hàng hóa: thực trạng và định hướng 

THỰC TIÊN - KINN NGRIỆM 

NGUYỄN VĂN GIÀU - Xóa đói, giảm nghèo thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững ở Ninh Thuận 

NGUYỄN KHẮC HƯNG - Đảng bộ thành phố Nam Định 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên 
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TRƯƠNG TÂN SANG 


Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc, 
đông chí TRƯƠNG TẤN SANG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, 
THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG đã fới dự và 
có bài phát biểu quan trọng. Đông chí đã khẳng định những thành tựu 
to lớn của công tác dân tộc thời gian qua và lưu ý một số hạn chế cân 
được quan tâm nhiều hơn nữa để khắc phục trong thời gían tới. 
Đặc biệt, đông chí đã nêu lên một số biện pháp trọng tâm để tiếp tục 
thực hiện thăng lợi chính sách dân tộc của Đảng. Tạp chí Cộng sản 
trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này. 


ÔNG tác dân tộc và đoàn kết các 

dân tộc có vị trí chiên lược trong sự 

nghiệp cách mạng nước ta, đồng 
thời là bộ phận quan trọng trong công tác 
dân vận của Đảng và Nhà nước ta. Trong 
các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn quan 
tâm chăm lo mọi mặt đời sống vật chất và 
tỉnh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, 
động viên mọi người, mọi dân tộc tích cực 
tham gia đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự 
nghiệp cách nạng giải phóng dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 thắng lợi khai sinh ra nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập bộ 
máy tổ chức của Bộ Nội vụ, trong đó có 


Nha Dân tộc thiểu số. Việc ra đời Nha Dân 
tộc thiểu số và phát triển thành Ủy ban Dân 
tộc ngày nay thê hiện quan điểm đúng đắn 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong cách mạng 
dân Tộc, dân chủ nhân dân và trong cách 
mạng ..xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xây dựng 
đất nước phù hợp với điều kiện của một 
quốc gia đa dân tộc. 

Quá trình xây dựng và trường thành của 
cơ quan công tác dân tộc luôn gắn liền VỚI 
sự phát triên của cách mạng và các mốc son 
lịch sử vẻ vang của đất nước trong các cuộc 
kháng chiến trường kỳ chống thực dân, để 
quốc thắng lợi và đặc biệt là trong thời kỳ 
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đôi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Ủy ban Dân tộc đã thực 
hiện tốt chức năng tham mưu cho Trung 
ương Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chủ 
trương, chính sách về vấn đề dân tộc, quản 
lý và chỉ đạo thực hiện các chính sách, 
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở các 
vùng dân tộc, miền núi. 

Những chủ trương, chính sách đó đã tác 
động tích cực đến sự ổn định và phát triển 
của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như 
Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg, ngày 
31-7-1998, về Chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn miền 
núi và vùng sâu, vùng xa; Quyết định số 
134/2004/QĐ-TTg, ngày 20-7-2004, về một 
số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà 
ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số nghèo, đời sống khó khăn... Gần 
đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các 
quyết định về việc quy định nội dung, nhiệm 
vụ của công tác quản lý nhà nước và phương 
thức công tác dân tộc giai đoạn 2006 - 2010; 
phê duyệt đề án đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, 
công chức xã, phường, thị trần người dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2006 - 2010..., là điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển, trưởng 
thành của cơ quan công tác dân tộc. 

Việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc 
của các bộ, ban, ngành, địa phương có nhiều 
chuyển biến tích cực và hiệu quả. Công tác 
quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân 
tộc được đôi mới và tăng cường, đã đạt được 
một số kết quả quan trọng. Năng lực quản lý 
của cơ quan công tác dân tộc được nâng lên; 
tô chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc từ 
trung ương đến địa phương từng bước được 
củng cố, kiện toàn. Công tác đào tạo, bồi 
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dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc 
được quan tâm hơn trước. 

Với sự nỗ lực cố gắng đó của các cấp ủy 
đảng, chính quyền, các ngành, các địa 
phương, của Mặt trận Tô quốc Việt Nam và 
các đoàn thê chính trị - xã hội các cấp, nên 
các mặt đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, y 
tế, giáo dục ở các vùng dân tộc vừa qua đã 
đạt nhiều thành tựu và có bước chuyển biến 
rõ rệt. 

Về kinh tế - xã hội, do được quan tâm đầu 
tư nên kết cấu hạ tầng phát triển khá, bước 
đầu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và 
phục vụ đời sống đồng bào dân tộc. Kinh tế 
nhiều vùng dân tộc liên tục tăng trưởng khá. 
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng 
hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; 
giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo 
các quyết định của Chính phủ được triển 
khai tích cực đã đem lại những hiệu quả thiết 
thực; khắc phục được tình trạng đói kinh 
niên; tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh; đời 
sống vật chất, tinh thần của đồng bào các 
dân tộc được cải thiện đáng kế; ngày càng 
xuất hiện nhiều mô hình đồng bào dân tộc 
thiểu số làm kinh tế giỏi. 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa đạt 
được những kết quả quan trọng; trình độ 
dân trí được nâng lên. Các tỉnh vùng dân tộc 
và miền núi đều đã hoàn thành phổ cập tiêu 
học, một số tỉnh hoàn thành phổ cập trung 
học cơ sở. Hệ thống giáo dục từ mầm non 
đến trung học tiếp tục được củng cố, phát 
triển. Cơ sở vật chất và thiết bị y tế dần được 
tăng cường, công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân ở các vùng dân tộc ngày càng được 
đầu tư nhiều hơn. 


Đời sống tinh thần của đồng bào các dân 
tộc được nâng lên rõ rệt, các thiết chế văn 
hóa cơ sở được quan tâm xây dựng. Nhiều 
thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc và gia đình 
được công nhận là đơn vị văn hóa và gia 
đình văn hóa. Những truyền thống, bản sắc 
văn hóa tốt đẹp được giữ gìn và phát. triên, 
các lễ hội văn hóa - thể thao được tổ chức 
thường xuyên, đã góp phần tạo nên không 
khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa các 
dân tộc. 

Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng 
cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. 
Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và đoàn thể các cấp ngày càng được 
củng cố và đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động. Đông bào các dân tộc thiểu số 
tích cực thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, luôn tăng 
cường đoàn kết, tích cực đấu tranh chống lại 
âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng 
các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ 
khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ốn định 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, phá hoại 
cuộc sống yên lành của nhân dân. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được là cơ 
bản, công tác dân tộc và vùng dân tộc, miền 
núi vẫn còn một số tổn tại, hạn chế, cần 
được quan tâm nhiều hơn để khắc phục 
trong thời gian tới. 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho các cấp, các ngành, đoàn thể, cho 
cán bộ và nhân dân về vấn đề dân tộc, chính 
sách dân tộc và công tác dân tộc chưa đầy đủ 
nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
ở một số địa phương, đơn vị kết quả đạt 
được chưa cao. | 

Ở nhiều vùng dân tộc, miền núi, cơ sở hạ 
tầng còn thấp kém, tốc độ phát triển kinh tế 
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còn chậm, chưa vững chắc, chậm Áp dụng 
các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp; công nghiệp còn nhỏ bé, hiệu quả và 
sức cạnh tranh thấp. Chất lượng xóa đói, 
giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo 
còn cao so với bình quân cả nước. Không ít 
công trình đầu tư chất lượng, hiệu quả thấp; 
thất thoát, lãng phí còn lớn, làm giảm lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào 
nhìn chung còn thấp. Chất lượng và hiệu quả 
giáo dục, đào tạo chưa cao. Chính sách đào 
tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực là người 
dân tộc thiểu số có mặt còn bất hợp lý và 
thực hiện chậm. Việc bảo tôn, khai thác, 
phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc 
còn có những hạn chế nhất định. Hệ thống y 
tế còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Các tệ 
nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quả. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức 
tạp. Ở một số địa phương, tình hình nhân 
dân di dịch, di cư tự do và hoạt động truyền 
đạo trái pháp luật vẫn diễn ra. Thời gian gân 
đây, trên địa bàn nông thôn miền núi đã xảy 
ra một số vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu 
thuẫn giữa một số đồng bào dân tộc thiểu số 
với đồng bào Kinh và một số nông, lâm 
trường, đã ảnh hưởng không tốt đến tình 
đoàn kết giữa các dân tộc ở địa phương. 

Bộ máy cơ quan công tác dân tộc chưa ổn 
định về cơ cấu tô chức, nhất là ở địa phương. 
Không ít cán bộ làm công tác dân tộc chưa 
được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công tác 
dân tộc; chậm có chính sách động viên, 
khuyến khích cán bộ công tác lâu dài ở vùng 
dân tộc vốn còn nhiều khó khăn. Công tác 
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quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ là 
người dân tộc thiểu số chưa được quan tâm 
đúng mức. 

Hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi vẫn 
còn yếu kém, chưa phát huy được tốt vai trò 
lãnh đạo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân cơ sở ở một số nơi 
chưa thực sự sâu sát, chưa gắn với lợi ích 
thiết thân của đồng bào, vì thế việc thu hút, 
tập hợp quần chúng còn nhiều hạn chế. 
Còn không ít thôn, bản, phum, sóc chưa có 
đảng viên, hoặc chưa có tô chức đoàn thê 
nhân dân... 


* * 


Để tiếp tục phát huy truyền thống cách 
mạng, phát huy những thành tựu của cơ 
quan công tác dân tộc trong 60 năm qua, 
chúng ta cần quán triệt sâu sắc các quan 
điểm của Đảng về công tác dân tộc mà Đại 
hội X của Đảng đã nêu rõ: 

"Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc 
có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp 
cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại 
gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn 
trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng 
nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 
và chăm lo đời sống vật chất và tinh thân, 
xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ dân 
trí, giữ gin và phát huy bản sắc văn hóa, 
tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp 
của các dân tộc. Thực hiện tốt chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ 
cách mạng; làm tốt công tác định canh, định 
cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy 
hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát 
triên kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc 
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phòng. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân 
tộc thiêu số; động viên, phát huy vai trò của 
những người tiêu biêu trong các dân tộc. 
Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc 
thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu 
phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào 
dân tộc thiểu số, làm tốt công tác dân vận. 
Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ 
dân tộc”.() 

Để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ 
trương của Đảng về công tác dân tộc, các 
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân các cấp cần thực hiện 
tốt các nhiệm vụ sau đây: 

1 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về 
vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác dân tộc 
trong tình hình mới. Các cấp cần xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội lần thứ X của Đảng trong các tầng 
lớp nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc 
thiểu số nói riêng, làm cho đồng bào cả nước 
thấy rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà 
nước và những thành tựu phát triển của vùng 
dân tộc, miền núi trong những năm qua, 
phần khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước; đồng thời, tích cực đóng 
góp vào sự phát triển chung của vùng miền 
núi, đân tộc và đồng bào vùng miền núi, dân 
tộc tích cực, hăng hái phần đấu phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
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2 - Cơ quan dân tộc các cấp chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công 
tác tham mưu, xây dựng các đề án về chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch về công tác dân 
tộc; xác định rõ, toàn diện các mục tiêu, 
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở 
các vùng dân tộc. Trước mắt cần tập trung 
vào việc phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông, thủy lợi, xóa đói, giảm nghèo, nâng 
cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng 
Đảng, chính quyên, các đoàn thể trong sạch, 
vững mạnh. 

3 - Vận động đồng bào các dân tộc phát 
huy nội lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triên kinh tế - xã hội, không ngừng 
nâng cao đời sống. Huy động các nguôn lực 
trong xã hội và nhân dân tham gia đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, hỗ trợ một bộ phận đồng bào 
không có đất hoặc ít đất có việc làm hoặc 
giúp nhau chuyển nghề, giải quyết việc làm, 
tăng thu nhập, ốn định, nâng cao đời sống. 

4 - Xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ 
sở và tổ chức tốt các hoạt động nhằm phục 
vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, 
sớm phủ sóng đầy đủ và nâng cao chất 
lượng các chương trình phát thanh, truyền 
hình nói chung và chương trình bằng tiếng 
dân tộc thiểu số; làm tốt công tác nghiên 
cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị, 
bản sắc truyền thống tốt đẹp trong văn hóa 
của các dân tộc. Duy trì thường xuyên các lễ 
hội văn hóa, thể thao tốt đẹp trong vùng 
đồng bào dân tộc. Nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhất là hệ thống 
trường phô thông dân tộc nội trú các cấp; tạo 
thuận lợi cho những trường có điều kiện dạy 


và học chữ dân tộc. Tích cực thực hiện 
chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở, đưa chương trình dạy nghề vào các 
trường dân tộc nội trú; tiếp tục thực hiện tốt 
chính sách ưu tiên, cử tuyển đại học và cao 
đẳng, ưu tiên phân công công tác với học 
sinh, sinh viên là người dân tộc sau khi ra 
trường. 

5 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao 
sức chiến đấu, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, 
quản lý của tô chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các 
cấp, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục đôi mới phong 
cách lãnh đạo và phương pháp làm việc, sâu 
sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân. Xây 
dựng và phát huy vai trò của những người 
tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào. 

6 - Tăng cường về số lượng và chất lượng 
đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở trung 
ương cũng như các tính, huyện có đông 
đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 
cán bộ người dân tộc. Xây dựng và thực hiện 
tốt cơ chế phối hợp giữa cơ quan dân tộc với 
các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể các cấp trong quá trình thực hiện 
công tác dân tộc. 

7 - Tăng cường công tác kiêm tra, sơ kết, 
tông kết, đúc rút kinh nghiệm việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về công tác dân tộc, nắm chắc tình 
hình dân tộc, đặc biệt là những vấn đề bức 
xúc trong đồng bào dân tộc thiêu số, kịp thời 
tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác dân 
tộc ở từng địa phương, luôn giữ vững ổn 
định chính trị - xã hội. Q 
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HỒ TRỢ PIIÁT TRIÊN CHÍNH THỨC 


TÀO HỮU PHÙNG” 


Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA } nếu được sử dụng hiệu quả 
là nguôn lực quan trọng để phát triển kết cấu hạ tâng kinh tế - xã hội, 
góp phần tăng trưởng kinh tế và cải thiện đơi sông nhân dân. Tuy vậy, 
trên thế giới đã có không ít trường hợp: sử dụng vôn vay ODA kém hiệu 
quả, nên càng vay càng nghèo, dẫn đến tình trạng nợ nân không trả 
được. Tình trạng dó là khó tránh khỏi, nếu ở nước ta không sớm xóa bỏ 
tâm lý coi vốn ODA là “tiền chùa”, coi ï nhẹ hiệu quả sử dụng, thiếu trách 


nhiệm dẫn đến thất thoát, lãng phí và tham những. 


Ê hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
l@ năm 2006 - 2010 đã xác định nhu 
cầu vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 
2.200 nghìn tỉ đồng (theo giá năm 2005), 
tương đương 140 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng 
vốn đầu tư khoảng 18%/năm; tốc độ tăng 
trưởng kinh tế (GDP) bình quân 7,5% - 
8%/năm. Trong tông : sô vốn đầu tư toàn xã hội 
nói trên, dự kiên nguồn vốn nước ngoài chiếm 
khoảng 35%, vốn trong nước chiêm khoảng 
65%. Riêng về vốn ODA trong 5 nám 2006 - 
2010 dự kiến đạt trên 19 tỉ USD vốn cam kết, 
mức giải ngân từng năm dự kiến tăng từ 1,7 tỉ 
USD năm 2005 lên 23 tỉ USD năm 2010. 
Tính chung, nguồn vốn ODA dự kiến 
giải ngân trong.5 năm 2006 - 2010 khoảng 
trên 11 tỉ USD. 
Như vậy, VỚI những đặc điểm của nó, 
nguồn vôn ODA là nguôn lực quan trọng để 
hỗ trợ phát triển kết câu hạ tầng kinh tế - xã 
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hội, góp phần thúc đấy tăng trưởng kinh tế và 
cải thiện đời sống nhân dân. Đâu tư bằng 
nguồn vốn ODA chiếm khoảng 13, 5% tông 
vôn đầu tư toàn xã hội, khoảng 28% tông vốn 
đầu tư từ ngân sách nhà nước và khoảng 50% 
vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Văn kiện 
Đại hội X của Đảng đã chi rõ: “Tiếp tục đối 
mới thể chế kinh tế, rà soát lại các văn bản 
pháp quy, sửa đối, bố sung, hoàn chính hệ 
thống pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, nhất 
quán, ôn định và minh bạch. Cải thiện môi 
trường đầu tư, thu hút các nguồn vốn FDI, 
ODA, đầu tư gián tiếp, tín dụng thương mại và 
các nguồn vốn khác. Xác định đúng mục tiêu 
sử dụng và đẩy nhanh việc giải ngân nguồn 
vốn ODA, cải tiến phương thức quản lý, nâng 


* GS, TSKH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân 
sách của Quốc hội 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp chí Gộng sản 


cao hiệu quả sử dụng và có kế hoạch trả nợ 
đúng hạn; duy trì tỉ lệ vay nợ nước ngoài hợp 
lý, an toàn”0), Cần xây dựng Chiến lược vay 
và trả nợ nước ngoài, mà cốt lõi là phải đôi 
mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng 
nguồn vốn vay nợ nước ngoài (nhất là vốn 
ODA) có hiệu quả cao. 

I - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỦ 
DỤNG VỐN ODA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


Thời gian qua, vốn ODA ở nước ta đã có 
những tác động tích cực đến quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước; giảm ‹ chênh 
lệch trong phát triển giữa các vùng, miễn, đô 
thị với nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng 
Xã; gÓP phân xóa đói, giảm nghèo. Tuy đạt 
được nhiêu thành tựu quan trọng trong VIỆC 
tiếp nhận, thu hút, quản lý và sử dụng vốn 
ODA, nhưng việc quản lý, giám sát và sử dụng 
nguồn vốn ODA đã và đang đặt ra nhiều vấn 
đê cân giải quyết. Có thể đánh giá khái quát 
việc quản. lý và sử dụng vốn vay nước ngoài, 
nhất là vốn ODA hiệu quả còn thấp; khung 
pháp lý cao nhất về quản lý và sử dụng ODA 
hiện nay là Nghị định 17/NĐ-CP (năm 2001) 
của Chính phủ, nhưng thực thi nghị định này 
chưa triệt đề; công tác theo dõi vôn ODA chủ 
yếu tập trung vào báo cáo tiền độ, tình hình 
thực hiện đề đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ 
nhằm giải ngân dự án; chỉ chú trọng nhiều 
trong khâu thu hút ODA, chưa chú ý ÿ thỏa ¡đáng 
khâu thẩm định hiệu quả dự án, thiếu kiểm tra 
quá trình thực hiện dự á ân; Ban quản lý dự á ân 
được giao quá nhiều quyền mà không đủ rõ về 
trách nhiệm; trách nhiệm của các cơ quan 
-_ quản lý nhà nước chưa được đề Cao... gây thất 
thoát, lăng phí đối với nguồn vốn ODA, đến 
chất lượng các công trình được đầu tư bằng 
nguôn vốn này, mà còn tác động bất lợi đến 
môi trường đầu tư và thực hiện cam kết của 
các nhà tài trợ vốn ODA đối với Việt Nam. Về 
cơ sở pháp lý để quản lý và sử dụng vốn ODA 
của chúng ta hiện nay còn chưa đủ, chưa đồng 
bộ, không ôn định và tính pháp lý chưa cao. 


Từ thực tế sai phạm trong quản lý và 
sử dụng vốn ODA qua vụ án tiêu cực tại 
PMU-I18, cần rút ra những bài học trong quản 
lý vĩ mô nền kinh tế. Chính phủ cần đặt trọng 
tâm vào việc quản lý và sử dụng vốn ODA, 
chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; cân 
khẳng định dứt khoát các dự án sử dụng vốn 
ODA phải có phương án trả nợ vững chắc, xác 
định rõ trách nhiệm trả nợ, không được gây 

gánh nặng nợ nần cho mai sau. Mặt khác, phải 
nâng cao nhận thức về tính chất và đặc điểm 
của vốn ODA. Vốn ODA thực chất là vốn vay, 
phải hoàn trả cả gốc lần lãi, nhưng đó là hình 
thức vay phát triên dài hạn, thời gian hoàn trả 
dài (từ 20 - 30 năm) và thường có thêm thời 
gian ân hạn (từ 10 - 12 năm). Chính phủ cần 
quản lý và sử dụng vốn ODA theo quy định 
của pháp luật, vừa phải theo quy định của nhà 
tài trợ theo điều ước quốc. tế được ký kết vừa 
chịu sự quản lý, giám sát của cả hai bên, Chính 
đặc điểm này đòi hỏi Chính phủ cần định ra 
Chiến lược vay nợ hợp lý trên cơ sở cân nhắc 
nhiều yếu tố trong và ngoài nước như: nhu cầu 
vốn đầu tư của cả nền kinh tế; khả năng tái tạo 
nguôn ngoại tệ để trả .hỢ, thời hạn vay, điều 
kiện lãi suất và các điều kiện ràng buộc khác 
của phía nhà tài trợ, tỷ lệ giữa nợ phải trả hàng 
năm và kim ngạch xuất khẩu, giữa nợ và GDP, 
thứ tự ưu tiên SỬ dụng các nguồn vốn vay cho 
các dự án hạ tầng cơ sở và dự án thương mại, 
khả năng trả nợ các khoản vay khi đến hạn, 
khả năng cân đối của ngân sách nhà nước 
hằng năm. 

Qua theo dõi, việc quản lý và sử dụng 
vốn ODA, chúng tôi thấy có 3 nguyên nhân 
chủ yếu: 

1 - Về nhận thức: Vẫn còn những quan 
niệm và cách hiểu khác nhau về vốn ODA, có 
người cho đây là khoản cho không, quà biếu, 
vật tặng... Có người quan niệm, vôn ODA 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 114 
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lục, là được” mà không tính đến khả năng trả 

ợ, dẫn đến tình trạng lãng phí và tham nhũng. 

2- Về phía các nhà tài trợ: Vốn ODA là 
tiền thuế của người dân nước tài trợ, nên khi 
phát hiện VIỆC sử dụng nguồn vốn ODA kém 
hiệu quả, thất thoát lớn, các nhà tài trợ sẽ cắt 
giảm việc cung cấp nguồn vốn ODA, mặc dù 
các nhà tài trợ cũng là một tác nhân tham gia 
trực tiếp hoặc giản tiếp vào quá trình quản lý 
và thực hiện các dự á an ODA. Thêm vào đó, 
nhiều trường hợp các quy định của nhà tài trợ 
không rõ ràng, không nhât quán hoặc quá phức 
tạp, không phù hợp với thỏa thuận cam kết 
được chấp thuận, nhiều khi không phù hợp với 
các quy định pháp luật của Việt Nam, còn 
thiếu bình đẳng giữa nhà tài trợ và người nhận 
tài trợ, còn áp đặt các điều kiện bất hợp lý cho 
phía nhận tài trợ, nên có ảnh hưởng đến các 
bước trong công tác quản lý, giám sát triển 
khai thực hiện dự án. 

3 - Về cơ sở pháp lý: Hiện tại, Nghị định 
17/2001/NĐ-CP ngày 4-5-2001 _của Chính 
phủ là văn: bản pháp lý cao nhất về quản lý và 
sử dụng vốn ODA ở nước ta. Một số văn bản 
pháp luật khác có liên quan như: Nghị định 
số 134/2004/NĐ-CP, ngày 1-11-2005, của 
Chính phủ ban hành Quy chế vay và trả nợ 
nước ngoài; Thông tư sô 76/2004/TT-BTC, 
ngày 10-8-2004, của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý việc rút vôn ODA; Thông tư 
số  06/2001/TT -BKH, ngày 20-9-2001, của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện 
Nghị định 17/CP. 

Hệ quả của cơ chế quản lý vốn ODA theo 
Nghị định 17/CP và các văn bản dưới luật nói 
trên đã đặt ra một số vấn đề hết sức bức xúc, 
đó là: chưa có một cơ chế phân định rõ trách 
nhiệm giữa chủ đầu tư với các ban quản lý dự 
ân; các cơ quan hoặc cá nhân chịu trách nhiệm 
hoạch định, thiết kế ` Xây dựng dự ân, thầm định 
Và ra quyết định đầu tư, sử dụng vốn, thu hôi 
vốn vay và trả nợ. Năng lực của các ban quản 
lý dự án còn chưa tương xứng với yêu câu, 
trinh độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm 
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quản lý, nhất là các ban quản lý tiểu dự án ở 
các địa phương trong việc phân tích, đàm 
phán, ký kết các hợp đông mua sắm, xây lắp,... 
Công tác quản lý tài chính, tài sản của các dự 
án ODA chưa chặt chẽ, trách nhiệm chưa rõ 
ràng trong việc theo dõi, quản lý, tông hợp và 
đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ODA. 

Công tác quản lý nhà nước đối với các dự 
an ODA còn nhiều bất cập. Theo quy định của 
cơ chế ,hiện hành thì nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về ODA được giao cho 6 cơ quan gồm: 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân 
hàng nhà nước, Bộ Ngoại Blao, Bộ Tư pháp và 
Văn phòng Chính phủ; quản lý cụ thể Các 
chương trình, dự ñ án ODA thuộc thấm quyền 
và trách nhiệm của các cơ quan chủ quản (cơ 
quan cấp bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh); các 
ban quản lý dự án đều do cơ quan chủ quản ra 
quyết định thành lập và thay mặt chủ đầu tư 
quản lý trực tiếp các chương trình, dự án theo 
sự phân công của cơ quan chủ quản. 

Nhin chung, trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước trong việc quản lý và sử dụng vôn 
ODA chưa được minh bạch và chưa được thi 
hành nghiêm chính. Mặc dù Luật N gân sách 
nhà nước năm 2002 đã quy. định rõ ràng trách 
nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, trong đó, Điều 21 của Luật Ngân sách 
nhà nước đã quy định trách nhiệm của Bộ Tài 
chính: “thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác 
thu thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của 
nị ân sách nhà nước, các nguôn viện trợ quốc 

¡ Thống nhất quản lý nhà nước về YAy và 
£ nợ Của Chính phủ, vay và trả nợ của quốc 
814. ; Điều 22 quy định trách nhiệm của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư: 

Ni Trình Chính phủ dự â án kế hoạch phát 
triển kinh tẾ - xã “hội của cả nước và các cân 
đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó 
có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng kế 
hoạch tài chính - ngân sách. 

2 - Phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán 
ngân sách nhà nước. Lập phương án phân bổ 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Gộng sản 


ngân sách trung ương trong lĩnh vực phụ trách 
theo phân công của Chính phủ. 

3 - Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, 
ngành hữu quan kiểm tra, đánh giá hiệu quả 
của vốn đầu tư các công trình xây dựng 
cơ bản” 

Nghị định 17 cũng đã xác định trách nhiệm 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu 
mối, chủ trì trong việc vận động, thu hút, điều 
phối, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn ODA. 
Với vai trò là cơ quan chủ trì, đầu mối trong 
VIỆC quản lý và SỬ dụng vốn ODA, chúng tôi 
cho rắng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới tập 
trung ở khâu thu hút và vận động vốn ODA 
cho đầu tư phát triển, 
chưa quan tâm thỏa 
đáng đến khâu theo | 
dõi, kiêm tra tình hình 
thực hiện các dự án | 
ODA; chưa đề xuất 
được hệ thống các 

| 
| 


Các bộ chủ quản còn nặng về khâu 
đề xuất chuẩn bị dự án ODA, coi nhẹ 
khâu kiểm tra, thanh tra, buông lỏng 

_ quản lý, giao quá nhiều quyên cho 


tác kiểm tra, giám sát lại thiếu chặt chẽ, nên 
chưa phát hiện kịp thời các vi phạm để có biện 
pháp ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. 

Chúng tôi cho rằng, trách nhiệm chủ yếu 
thuộc về bộ chủ quản và ban quản lý dự án. 
Bởi lẽ, tại Nghị định 17 đã quy định II nhiệm 
VỤ Và quyên hạn của các cơ quan chủ quản 
như: đề xuất các chương trình, dự án ODA cần 
tài trợ để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấm định và 
trình Chính phủ; lập báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi và khả thi; ban hành quyết định thành 
lập ban quản lý dự án; báo cáo tiến độ và tình 
hình thực hiện các chương trình, dự án ODA... 
Như vậy, theo quy định hiện hành thì ban quản 
lý dự án được bộ chủ 
quản lập ra bằng 
| quyết định của mình 
| và thay mặt quản lý 
' trực tiếp các chương 
| trình dự án theo sự 
phân công cụ thê. Mặt 


biện pháp và chế tài 1... vang 0/5. __ khác, các bộ chủ quản 
thích hợp đề nâng cao với dư án PMU-I8 í | phải trực tiệp thực 
hiệu quả quản lý và sử : | Í ' hiện dự án từ khâu lập 
dụng vốn ODA; mới an | dự án đến thầm định, 


tập trung vào khâu 

giải ngân theo tiến độ đã thỏa thuận với 
các nhà tài trợ, mà chưa đi sâu đánh giá 
chất lượng, hiệu quả của các dự án sử dụng 
vốn ODA. 

Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý tài 
chính đối với các dự án ODA; quy định thủ tục 
rút vốn và quản. lý rút vốn ODA; tổ chức cho 
vay lại và thu hồi vốn cho vay lại đối với các 
chương trình dự án ODA; theo dõi và kiểm tra 
công tác tài chính, tài sản công của các dự ân 
ODA; thực hiện thanh toán và trả nợ đối với 
nguồn vốn ODA. Để thực hiện những chức 
năng nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đã tô chức 
khá nhiều đầu mối tham gia vào việc kiêm 
soát chỉ và giải ngân vốn ODA; quy trình kiểm 
soát chi và giải ngân nguồn vốn ODA về hình 
thức là khá chặt chẽ, nhưng trên thực tế công 


—ễ_ = ———-- ————-- - —~ 


quyết định đầu tư, tô 
chức đấu thầu, thi công, giám sát, kiểm định 
chất lượng, nghiệm thu, đề nghị thanh toán, 
phê duyệt quyết toán công trình, bàn giao đưa 
Vào SỬ dụng. 


I- ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ODA 

1 - Hoàn thiện cơ sở pháp lý để tăng 
cường công tác quản lý và sử dụng vốn 
ODA 

Hiện tại, lĩnh vực ODA được quy định bằng 
một Nghị định và các văn bản dưới luật; trong 
khi Quốc hội đã ban hành một số luật (như 
Luật Đầu tư, Luật Đấu thâu, Luật Xây dựng...) 
đòi hỏi phải rà soát các quy định của các văn 
bản pháp quy hiện hành để trên cơ sở đó 
nghiên cứu và trình Quốc hội Luật về Quản lý 
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và Sử dụng vốn ODA, trong đó quán triệt một 
số quan điểm và yêu câu sau đây: 


- Nguồn vốn ODA ---. - -.-.. - -.— - _. 


khi đã được ký kết là 


Yạp chí Gệộng sản 


quốc gia, dư nợ chính phủ, tốc độ tăng tổng 
sản phâm trong nước, kim ngạch xuất nhập 
khẩu, cán cân thanh 
toán, bội chỉ ngân 


G 


nguôn vốn của Nhà , Bụ Nguôn vốn ODA khi đã được ký _ Sách nhà nước. Cần 
nước và là nợ nước kết là nguôn vốn của Nhà nước và là ` tập trung công tác 
ngoài của quốc gia. nợ nước ngoài của quốc gia. ị quản lý và sử dụng 


Vì vậy, cân đưa 
nguồn vôn ODA vào 
nguôn vốn của Nhà 
nước trình Quốc hội 
xem xét quyết định 


đâu tư. 


sách nhà nước hàng | 
năm; quy trình quản _ 
lý, sử dụng và quyết 
toán vốn ODA phải 
được thực hiện như 
đối với nguồn chỉ của - 
ngân sách nhà nước. 

- Có chế tài đủ mạnh để nâng cao trách 
nhiệm của người quyết định đầu tư. Người 
quyết định đầu tư sai, gây lãng phí, thất thoát 
phải bị xử phạt hành chính, cách chức, hoặc 
miên nhiệm. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm 
toàn diện về hiệu quả, chất lượng của dự án; 
chấm dứt tình trạng giao cho người không đủ 
điều kiện năng lực vê chuyên môn nghiệp vụ 
thực hiện quản lý dự án. Sắp xếp lại các ban 
quản lý dự án theo đúng các tiêu chí và tiêu 
chuẩn phù hợp. Chủ đâu tư phải có trách 
nhiệm kiêm tra, giảm sát thường xuyên các 
Ban quản lý dự án, phát hiện kịp thời những 
vấn đề phát sinh và đề xuất các biện pháp 
xử lý. 

- Phân định rõ trách nhiệm, quyên hạn giữa 
các cơ quan hữu trách trong việc ra quyết định, 
quản lý vôn ODA, lựa chọn một cơ quan chịu 
trách nhiệm toàn diện từ khâu chuẩn bị dự án 
đến thực hiện và vận hành khai thác dự án. 
Thành lập tô chức liên ngành làm nhiệm vụ 
tông hợp, phân tích thông tin, đánh giá tỉnh 
hình, xem xét trong môi quan hệ không tách 
rời với các chi tiêu kinh tê vĩ mô như: dư nợ 
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_ ® Có chế tài đủ mạnh để nâng cao 
trách nhiệm của người quyết định ị 


© Phân định rõ trách nhiệm, 
cùng với dựtoánngân  đuyền hạn giữa các cơ quan hữu _ 
trách trong việc ra quyết định, quản | 
lý vốn ODA, lựa chọn một cơ quan 
chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu 
chuẩn bị dự án đến thực hiện và vận 
hành khai thác dự án. 


vốn ODA vào một 
đầu mối theo hướng 
hình thành một cơ 
quan quản lý nợ công, 
trong đó chủ yêu là 
quản lý nợ ODA. 

2 - Đổi mới cơ chế 
thu hút, vận động và 
sử dụng vôn ODA 

- Trong khâu thu 
hút vốn ODA: phải 
tăng cường đàm phán 
để đạt yêu cầu tối 
thiểu về lãi suất, thời hạn Vay, thấm định giá, 
định mức chỉ tiêu, phí tư vân, chính sách đối 
với chuyên gia trên cơ SỞ binh đẳng, cùng có 
lợi. Công tác vận động vốn ODA cân được đổi 
mới căn bản vê nội dung và phương thức thực 
hiện, chú trọng khâu lập dự án nghiên cứu khả 
thị, bảo đảm chất lượng trước khi đàm phân 
vay vốn ODA, cũng như phải lựa chọn tư vấn 
giám sát thực hiện dự án một cách thận trọng. 

- Trong tổ chức thực hiện: cần sớm đưa ra 
mô hình quản 1ý dự án ODA phù hợp, trong đó 
xác định rõ vê tính pháp lý của các ban quản 
lý dự án theo hướng đảm bảo tính chuyên 
nghiệp, tăng cường tính minh bạch, chống 
khép kín và tự chịu trách nhiệm. Bộ Tài chính 
cân kiện toàn hệ thống quản lý tài chính, đặc 
biệt là khâu kiểm soát và thanh quyết toán 
công trình có sử dụng vốn ODA. Kho bạc nhà 
nước cần tăng cường công tác đối chiếu, kiêm 
soát chi dựa trên tính hợp pháp, hợp lệ của các 
tài liệu, hồ sơ thanh toán, phát hiện kịp thời 
các trường hợp lập chứng từ Sai quy định, móc 
ngoặc giữa ban quản lý dự án với nhà thầu, tư 
vân giám sát để khai khống khối lượng. 
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- Các ngành, các địa phương và đơn vị có 
yêu câu sử dụng vốn ODA cân phải tính toán 
hiệu quả và xác định đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, 
chịu trách nhiệm chính trong quá trình sử dụng 
vốn ODA và phải đặt lợi ích quôc gia lên hàng 
đầu. Đối với một số lĩnh vực sử dụng vôn 
ODA lớn, phải nghiên cứu chính sách huy 
động và hoàn trả nợ trong từng giai đoạn, bảo 
đám đầu tư sinh lời và có phương â an thu một 
phân phí để hoàn trả nợ nước ngoài. 


- Tất cả. các dự án sử dụng vốn ODA phải 
thực hiện tốt các khâu của quy trình dựá án đầu 
tư, thực hiện đúng. các quy định về đầu tư xây 
dựng trong nước và phù hợp với thông lệ quốc 
tẾ, đặc biệt là khâu lựa chọn dự án, đầu thầu 
xây lắp. và mua sắm vật tư thiết bị, tư vấn... Tổ 
chức đầu thầu, xét chọn thầu, đàm phán các 
hợp đồng vay đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật 
trong nước và thông lệ quốc tế. Công khai hóa 
các quy trình, thủ tục, thời hạn, trách nhiệm xử 
lý trong quá trình triển khai dự án. 

- Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà 
nước, thâm quyên, trách nhiệm và sự phối kết 
hợp chặt chế giữa các cơ quan tổng hợp trong 
việc uản ý và sử dụng ODA; kịp thời xử lý 
các vẫn đề phát sinh, bổ ung và điều chỉnh 
chính sách, cơ chế, tạo. điều kiện thuận lợi để 
thực hiện các dự án đầu tư; đồng thời, thực 
hiện tốt chức năng giảm sát, kiểm tra và đánh 
giá hiệu quả. sử dụng vôn, chức năng kế toán 
thống kê, kiểm toán báo cáo tài chính các dự 
an ODA. 

3 - Sửa đổi, bổ sung một số chính sách 
quản lý tài chính vốn ODA 

Và giải ngân vốn ODA: Bộ Tài chính cân 
hướng dẫn quy trình, thủ tục và quản lý VIỆC 
rút vôn đối với nguồn vốn ODA trên tinh thần 
cải tiền thủ tục quản lý, cấp phát vốn theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước. Rà soát lại 
các quy định tại [hông tư 78/2004/TT-BTC. 
Tăng cường kiểm soát trước, kiểm tra sau đối 
VỚI các khoản chi từ nguồn vốn nước ngoài. 
Kiểm soát việc rút vốn của các cơ quan liên 
quan, xác định thời gian xử lý hồ sơ rút vốn, 


ngay cả với các ngân hàng thương mại phục 
vụ. Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa 
các cơ quan, đơn vị trong nội bộ Bộ Tài chính, 
hoàn thiện chức năng thanh toan của hệ thống 
kho bạc nhà nước đề tiến tới có thể thực hiện 
toàn bộ các khâu giải ngân. vốn ODA cho các 
dự án chỉ thông qua một đầu mối là Kho bạc 
nhà nước, không phải thông qua các ngân 
hàng thương mại phục vụ như hiện nay. 

Về chính sách thuế đối với các dự án ODA: 
Tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng vốn 
ODA chủ động trong việc xây dựng kế “hoạch 
và nộp thuê, đông thời, tạo ra một mặt bằng về 
thuế đối với tất cả các doanh nghiệp đầu tư từ 
các nguồn vốn khác nhau trong nên kinh tẾ. 
Bộ Tài chính cần ' hướng dẫn thuế giao thông 
vận tải áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn 
ODA theo hướng: hàng hóa, vật tư nhập khẩu 
để thực hiện các dự á an ODA không hoàn lại thì 
không phải nộp thuế giao thông vận tải; máy 
móc, thiết bị... do nhà thầu nước ngoài mang 
vào Việt Nam phục vụ thị công dự ân ODA thì 
được miễn thuế nhập khẩu,... Tăng cường 
trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức được g1aO 
vốn ODA thông qua việc thu đủ thuế giao 
thông vận tải nhằm bảo đảm phản ảnh đúng 
giá trị công trình, và không tạo ra lợi thế cạnh 
tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp 
Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài khi 
thực hiện các dự án ODA. 

Về vốn đối ứng: Bộ Tài chính cần bảo đảm 
đủ vốn đối ứng cho các chương trình/dự án 
ODA; đồng thời, nâng cao tính chủ động cho 
các đơn vị trong VIỆC xây dựng, kế hoạch vốn 
đối ứng cho các dự án. Làm tốt công tác kế 
hoạch hóa vốn đối ứng, bảo đảm đây đủ và kịp 
thời để đưa vào dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm trình Quốc hội quyết định, tránh 
tình trạng phải điều chỉnh bố sung, gây bị 
động cho ngân sách nhà nước. 

Về cơ chế bảo lãnh của Chính phủ: Sửa đối 
Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các 
khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và 
các tô chức tín dụng. Chính phủ chỉ nhận thực 
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hiện bảo lãnh cho các dự án quan trọng, chắc 
chẳn có hiệu quả và có khả năng trả nợ (hoặc 
khi người cho vay yêu cầu nhất thiết phải có 
bảo lãnh của Chính phủ). Khắc phục tỉnh trạng 
bảo lãnh tràn lan, phối hợp chưa đầy đủ và 
chưa kịp thời giữa các cơ quan quản lý VỚI CƠ 
quan bảo lãnh để xác định hiệu quả của dự an 
và khả năng trả nợ của người vay. Đề CaO 
nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi vay đối 
với các khoản nợ vay nước ngoài. 

Về cơ chế cho vay lại: Sửa đổi Quy chế cho 
vay lại nguồn vốn vay và viện trợ nước ngoài 
của Chính phủ theo hướng tạo ra khung pháp 
lý chung vê các điều kiện cho vay lại do các 
chủ đầu tư tự tính toán hiệu quả dự án trong 
quá trình xây dựng báo cáo khả thi trình các cơ 
quan nhà nước có thầm quyên và các nhà tài 
trợ xin phê duyệt. Bộ Tài chính phải là đại 
diện của Chính phủ ký hợp đồng vay nỢ 
đối với nước ngoài, thực hiện hoặc ủy quyên 
cho vay lại trong nước đối với các nguồn 
vốn ODA. 

Về quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài: Bộ Tài 
chính cần nghiên cứu sửa đối quy chế lập, sử 
dụng và quản lý quỹ tích luỹ trả TỢ nước ngoài 
đề quản lý các khoản vốn thu hồi từ các dự án 
được sử dụng ODA dưới hình thức cho vay lại 
của Chính phủ. Chỉ đưa vào cân đối ngân sách 
nhà nước phần chênh lệch giữa số cho vay lại 
và số thực thu hồi trong năm. Những khoản nợ 
gốc được thu hồi trước thời hạn trả nợ nước 
ngoài được tích luỹ lại trong quỹ. để bảo đảm 
khả năng trả nợ trong tương lai và bù đắp các 
rủi ro trong quá trình cho vay lại. Tăng cường 
dự phòng đê trả cho các khoản bảo lãnh của 
Chính phủ trong trường hợp xây ra rủi ro 
doanh nghiệp không trả được nợ kịp thời cho 
nước ngoài hoặc bị phá sản không có khả năng 
trả nợ. 

4 - Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán các dự án ODA 

Kiểm toán nhà nước và các cơ quan thanh 
tra, kiểm tra tài chính cần tăng cường công 
tác chuyên môn nghiệp vụ đê thâm định, 
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đối chiếu, so sánh, phát hiện và ngăn chặn kịp _ 
thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiên quyêt 
xuất toán các khoản chi sai mục đích, không 
đúng khối lượng, đơn giá, không đúng tiêu 
chuân định mức, vượt dự toán lớn. Cần thực 
hiện chế độ trách nhiệm vật chất, kể cả trách 
nhiệm hình sự đối với nhà thầu, tư vấn giảm 
sát trong việc xác nhận khối lượng thanh toán 
không trung thực, không đúng quy định, khắc 
phục những vi phạm trong công tác xác nhận 
khối lượng thanh toán để làm căn cứ kiểm soát 
chỉ và giải ngân vốn ODA, vốn đối ứng cho dự 
án ODA. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán thường xuyên đối với các dự â án có sử 
dụng vôn ODA, công trinh lớn có sử dụng vốn 
đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà 
nước, vốn trái phiếu chính phủ đề kịp thời phát 
hiện và xử lý các vi phạm. Vốn ODA là vôn 
vay để bổ sung vốn đầu tư phát triển đất nước, 
vì vậy cần thực hiện triệt để nguyên tắc không 
vay cho tiêu dùng, hạn chế tối đa việc mua 
săm tài sản phục vụ công tác quản lý dự án; 
tăng cường quản lý các tài sản đã mua sắm của 
dự án theo chế độ, tiêu chuẩn đã quy định 
trong nước. 


5 - Tăng cường giám sát của Quốc hội 
đối với các dự án ODA 


Cần tạo lập cơ chế phối hợp giữa CƠ quan 
lập pháp Và CƠ quan hành pháp để nâng cao 
hiệu quả giám sát SỬ dụng vôn ODA, như: quy 
định cụ thể chế độ báo cáo định kỳ từng quý 
của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan 
công quyền phải gửi báo cáo về tình hình sử 
dụng vôn ODA tới Quốc hội; quy định cụ thể 
về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 
nước trong việc thực hiện những ý kiến, kiến 
nghị của Quốc hội qua công tác giám sát vốn 
ODA; quy định các chế tài cần thiết trong 
trường, hợp các cơ quan nhà nước không xem 
XÉt giải quyết, hoặc giải quyết không thỏa 
đẳng những kiến nghị của Quốc hội đối với 
các dự án có SỬ dụng vốn ODA; tăng cường 
vai trò và thâm quyên của Ủy ban Kinh tế và 
N gân sách của Quốc hội trong việc giám sắt 
sử dụng vốn ODA. [1 


' Nghiên cứu - Trao đôi 
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PHÁT HUY DÂN CHỦ TROHG DÁNG - 
HHÂN TỔ €ƠØ BẢN VÀ ĐỘNG LỰC F1ANH HỆ 
PHÁT TRIÊN DÂN CHỦ XÁ HỘI 


HOÀNG CHÍ BẢO ” 


Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đều bắt nguôn từ một Xung 


lực mạnh 
đông thời là thành tựu của dân chủ. 


mẽ là dân chủ thông qua dân chủ hóa xã hội. Thành tựu của đổi mới 


Thực hành dân chủ trước hết là thực hành dân chủ trong Đảng, hạt nhân 
dân chủ xã hội. Cân làm cho nó thấm sâu vào toàn bộ nội dung xây dựng Đảng 
hiện nay. Dân chủ trên cơ sở ' thống nhất và ràng buộc giữa quyên với pm 
vụ, lợi ích với trách : nhiệm, đề cao pháp luật, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương. 
bảo đảm dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng bao nhiêu, Đảng càng va 
rõ nhu câu nội tại thiết thân của Đảng, của chế độ là dựa vào dân mà xây dựng 
Đảng, Nhà nước và chế độ nói chưng bấy nhiêu. 


1 - Thành tựu 20 năm đổi mới - thành 
tựu của dân chủ 

Khởi xướng. và càng đẩy tới sự nghiệp đổi 
mới, Đảng ta càng nhận thức sâu sắc hơn tầm 
quan trọng của dân chủ và ý nghĩa to lớn của 
việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
nhằm bảo đảm dân chủ và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân lao động. Để từng bước thực 
thi nhiệm vụ chính trị trọng đại này, Đảng chủ 
trương thực hiện dân chủ hóa toàn diện các 
lnh vực của đời sống xã hội, nhất là dân chủ 
hóa kinh tế và dân chủ hóa chính trị - hai lĩnh 
vực trọng yếu của sự phát triển. 


Có thể nói, ngay từ lúc khởi đầu, đổi mới 


đồng thời là dân chủ hóa xã hội. 

Dân chủ hóa được xác định là mục tiêu, 
động lực của đổi mới hệ thống chính trị và xây 
dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Qua 20 năm đổi mới, mà trước hết là đổi mới 


tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về chủ 
nghĩa xã hội đã tiến những bước rất căn bản, 
trong đó có nhận thức vê dân chủ. 

Thành tựu to lớn của đổi mới và triển vọng 
tích cực trong phát triển của nước ta có thê 
khái quát thành những đặc trưng tổng quất sau 
đây: Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng, xã 
hội đông thuận và dân lộc đoàn kết. Dù còn 
không ít những hạn chế và yếu kém, nhất là 
trong lĩnh vực quản lý kinh tế, những tiêu cực 
và tệ nạn xã hội, trong đó tệ quan liêu và nạn 
tham nhũng vẫn đang là những điều nhức nhối 
đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải 
nỗ lực cao độ để vượt qua, song đối mới và 
phát triển là xu hướng chủ đạo và tích cực trên 
con đường tiến lên của đất nước, của dân tộc 
và nhân dân ta. 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Những thành tựu đạt được đều bắt nguồn từ 
một xung lực mạnh mẽ là dân chủ thông qua 


dân chủ hóa xã hội. Thành tựu của đôi mới 


đông thời là thành tựu của dân chủ. 

Giải phóng sức sản xuất và giải phóng ý 
thức tỉnh thần xã hội là sức mạnh giải phóng 
căn bản, sâu xa nhất làm nên SỨC sông của đôi 
mới. Thực hành dân chủ để phát. triển mọi 
năng lực, sáng kiến và sáng tạo của từng cá 
nhân và cả cộng đồng, của từng tổ chức và 
toàn xã hội, là một trong những nội dung cơ 
bản của triết lý đối mới, triết lý phát triển của 
Việt Nam hiện nay. 

Từ cơ chế khoán sản phẩm đến khoán hộ, 
coi kinh tế hộ gia đình nông dân là đơn vị kinh 
tế cơ bản ở nông thôn, coi lợi ích kinh tế của 
cá nhân người. lao động là động lực trực tiếp 
để phát triển sản xuất và là CƠ sở để thực hiện 
lợi ích xã hội - một, bước tiến lớn trong đổi 
mới tư duy và biến đối thực tiễn về kinh tế. Đó 
còn là hiện thân sinh động về vai trò của dân 
chủ hóa kinh tế. Nhờ đó, tính tích cực lao 
động và vai trò của người nông dân được phát 
động, đây lùi sức và sự trì trệ. Tính năng 
động và sự sáng tạo đã tìm được môi trường 
dân chủ để bộc lộ và phát huy. Cũng nhờ đó, 
Việt Nam từ chỗ triền miên thiếu lương thực 
đã nhanh chóng trở thành một trong những 
nước hàng đầu xuất khẩu gạo. Vào những năm 
cuối cùng của thế kỷ XX, nông thôn nước ta 
lại có thêm một lực đẩy chính trị quan trọng 
nữa, đó là Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kết hợp 
quản lý nhà nước ở cấp Xã VỚI tự quản cộng 
đồng của người dân ở từng thôn làng, âp bản. 
Quy chế Dân chủ ỏ Ở CƠ sở là một thiết chế dân 
chủ, coi trọng quyền tham gia quản lý và kiếm 
tra, giám sát chính quyền của người dân. Công 
cụ pháp lý trong tay người dân đã trực tiếp 
nâng cao vị thế chính trị và quyền làm chủ 
của họ. 

Rõ ràng, dân chủ đã thúc đây đối mới và 
phát triển với tư cách một động lực. Nhìn rộng 
rãi, đối mới với ý nghĩa là tiền đề dân chủ 
chính trị đã dẫn tới bước chuyển có tính đột 
phá từ kinh tế hiện vật với kế hoạch tập trung 
quan liêu sang kinh tế hàng hóa, cơ chế thị 
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trường rồi kinh tế thị trường. Đến lượt nó, 
kinh tế thị trường đã đây nhanh xu hướng vận 
động của dân chủ, chứa đựng nh tất yếu kinh 
tế cho sự phát triển ý thức - nhu cầu - năng lực 
dân chủ. của người dân và của cả xã hội. Cũng 
từ tất yếu kinh tế này, yêu cầu xây dựng và 
hoàn thiện nhà nước pháp quyền đã dần dần 
chín muôi và định hình Ở nước ta. Đó là một 
Nhà nước pháp quyền dân chủ thể hiện sức 
mạnh quyền lực của nhân dân với tư cách là 
chủ thê của quyền lực. Mọi công dân được 
phép làm tất cả những gì mà luật pháp không 
cấm. Giờ đây, Đại hội .‹ lại đi tới một quyêt 
định quan trọng và mới mẺ - đẳng viên vừa là 
người tiên phong trong đổi mới, vừa là người 
công dân gương mâu trong Nhà nước pháp 
quyên, đảng viên làm kinh tế tư nhân trong 
hành lang luật pháp và trong sự chỉ phối của 
Điều lệ Đảng. 

Đảng và cán bộ, đẳng viên hoạt động trên 
tỉnh thần tôn trọng, luật pháp Nhà nước và mọi 
công chức nhà nước, kê cả cán bộ, đẳng viên 
không chỉ liên hệ mật thiết với dân mà còn đặt 
dưới sự kiểm tra, giảm. sát của nhân dân vê 
hoạt động và hành VỊ, về đạo đức và lối sống 
của mình. Những điều này được nhận thức và 
thực hiện từ thực tiễn phát triển của đổi mới và 
sự trưởng thành của dân chủ, của pháp quyền. 
Sự có mặt, của DÂN CHỦ trong hệ mục 
tiêu của ĐỔI MỚI được Đảng ta nêu lên ở 
Đại hội IX: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh” là sự gặp gỡ 
giữa yêu câu khách quan của phát triên xã hội 
và nô lực nhận thức của chúng ta, đáp ứng đòi 
hỏi khách quan đó. Và, Báo cáo Chính trị, khi 
đề cập tới vấn đề phát huy dân chủ và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, 
nhấn mạnh: “Chúng ta chủ trương xây dựng 
một xã hội dân chủ,... đặt mình dưới sự kiểm 
tra, giám sát của nhân dân....', “Xây dựng và 
hoàn thiện thể chế giám sát, kiểm tra tính hợp 
hiến và hợp pháp trong các hoạt động và 
quyết định của các cơ quan công quyên (1), 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 44, 45 
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Các thiết chế quyền lực ngoài nhà nước 
ngày càng có vai trò quan trọng trong việc 
phát huy dân chủ, bảo vệ luật pháp để tăng 
Cường quyền lực của nhân dân, làm cho Đảng, 
Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh, thực sự là của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. “Nhà nước ban hành và bổ 
sung pháp luật để Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sắt và phản 
biện xã hội. Các cấp ủy đẳng và các cấp chính 
quyên tăng cường tiếp : xúc, đối thoại trực tiếp 
với nhân dân...2”, Lần đầu tiên, những tư 
tưởng chính trị pháp lý quan trọng và hiện đại 
đó đã được ghi nhận và khẳng định trong văn 
kiện của Đảng ö ở thời kỳ đổi mới. Nhận thức lý 
luận này mở ra những triển vọng tốt đẹp của 
phát triên, của nghiên cứu lý luận và thực hiện 
dân chủ ở nước ta trong thực tiễn. 

2 - Phát huy dân chủ ' trong Đảng - một 
vấn đề cốt yếu thuộc về bản chất và bản 
lĩnh của Đảng Cộng sản cầm quyền 

Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đông thời là 
đội tiên phong của nhân dân lao động và của 
dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích 
của giai cầp công nhân, nhân dân lao động và 
của dân tộc 3), 

Với bản chất cách mạng, Ấy, sức mạnh của 
giai cấp công nhân được thể hiện tập trung và 
kết tỉnh trong sức mạnh của Đảng, tất yêu và 
tự nhiên bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt 
giữa Đảng với nhân dân lao động. Rõ ràng là, 
dân chủ trong Đảng là nhân tố cơ bản và ì động 
lực mạnh mế để thực hiện và phát triển dân 
chủ xã hội. 

Đảng ta tỒn tại không có mục đích nào 
khác ngoài phục vụ nhân dân, phấn đấu cho 
lợi ích và quyên làm chủ chân chính, đích thực 
của nhân dân trong xã hội. Nhân dân và dân 
tộc ủy thác cho Đảng trọng trách lãnh đạo xã 
hội đi tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, gắn 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, làm cho 
tất cả mọi người dân trong cộng đồng dân tộc 
Việt Nam được hưởng độc lập - tự do - hạnh 
phúc, trở thành người chủ và làm chủ cuộc 
sống, vận mệnh của mình. 


Thực chất của. dân chủ là quyền lực của 
nhân dân, thuộc về nhân dân. Chê độ dân chủ 
là chế độ Ủy quyền của nhân dân vào nhà 
nước. Đảng cầm quyên lãnh đạo Nhà nước và 
xã hội thì trọng trách và sứ mệnh cao cả của 
Đảng là làm hết sức mình để Nhà nước thực sự 
là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân, thực thi đúng đắn và đầy đủ sự ủy 
quyền của nhân dân để đem lại cho dân những 
lợi ích thiết thân, hằng ngày và những quyền 
chính đáng mà nhân dân có quyền được 
hưởng. Đảng và Nhà nước tỏ rõ lòng trung 
thành và xứng đáng với niêm tin cậy của nhân 
dân bằng hành động chứ không phải lời nói 
nhằm bảo vệ quyên làm chủ của nhân dân 
trước những sự biến dạng, những sự lạm 
quyền và lộng quyên, những thói tệ quan liêu 
vô trách nhiệm và tham những của những 
người được dân giao cho các chức vụ, quyên 
hành Bây, tốn "hại tới xã hội, tới nhân dân, làm 
thương tổn nền dân chủ. 

Lợi ích và quyền lực của dân là điều căn 
bản và sâu xa nhất, là tính hiện thực trực tiếp 
của dân chủ. Vấn đề đặc biệt nhạy cảm này, 
trên thực tế, luôn có nguy cơ bị biến dạng, như 
Hồ Chí Minh đã cảnh báo, phòng ngừa từ rất 
sớm, rằng dân chủ biến thành “quan chủ”. 
Cần có cơ chế, luật pháp và một hệ thống chế 
tài mạnh để giám sát, kiểm tra việc thực hiện 
quyên và lợi ích của nhân dân, của những 
người thay mặt dân cầm quyền, ở các cấp. 
Hồ Chí Minh từng chỉ trích, phê phân nghiêm 
khắc những người xa rời bôn phận là “công 
bộc, đầy tớ” tận tụy và trung thành của dân, 
lên mặt “quan cách mạng” với dân, hống 
hách, áp bức dân, đục khoét tài sản của dân, 
sống giàu sang hưởng lạc bất chính trên mồ 
hôi, nước mắt của dân. Quan liêu, tham nhũng 
là đối lập với dân chủ, là kẻ thù của dân chủ. 

Vì vậy, Đảng cầm quyền và Nhà nước 
phâp quyên : xã hội chủ nghĩa phải dựa vào 
dân, cô kêt sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 43 
(3) Văn kiện đã dẫn, tr 52 


Số 19 (tháng 10 năm 2006) 17 


N ghiên cứu - Trao đổi Vạp cú Gộng sản 


để ngăn chặn và diệt trừ quan liêu, tham 
nhũng, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại 
cho dân, như Hồ Chí Minh nói thì đó sẽ là sự 
thể hiện tốt nhất, rõ nhất bản chất và bản lĩnh 
của Đảng. Đây chính là cuộc vận động dân 
chủ và thực hành dân chủ to lớn, bên bỉ, 
thường xuyên trong Đảng và trong toàn xã 
hội. Theo Hồ Chí Minh, thực hành dân chủ 
rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải 
quyết mọi khó khăn. Gần dân, tin dân, trọng 
dân; đồng thời, trọng pháp, là thực hành tốt 
dân chủ, làm cho Đảng nhân lên sức mạnh của 
mình từ sức mạnh của nhân dân và dân tộc, do 
đó được lòng dân, được dân giúp đỡ, dân ủng 
hộ và dân bảo vệ. Thực tiễn cho thấy, cách tốt 
nhất để chữa trọng bệnh quan liêu và tẩy bỏ 
quốc nạn tham nhũng, theo chỉ dẫn của 
Hồ Chí Minh là, thực hành dân chủ, trước hết 
là thực hành dân chủ trong Đảng. 

Cần làm cho việc thực hành và phát huy 
dân chủ trong Đảng thấm sâu vào toàn bộ nội 
dung công tác xây dựng Đảng hiện nay, với tư 
cách là nhiệm vụ then chốt, từ chính trị, tư 
tưởng và tổ chức đến lối sống và đạo đức... 

Đội ngũ cán bộ, đẳng viên phải được giáo 
dục lý luận chính trị để có nhận thức đúng 
đắn, để thống nhất nhận thức trong Đảng về 
dân chủ. Đó là sự thống nhất và ràng buộc 
giữa quyên với nghĩa vụ, lợi ích với trách 
nhiệm, càng chú trọng dân chủ càng phải đề 
cao pháp luật, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương. Mỗi 
cán bộ, đẳng viên phải tuân thủ nghiêm minh 
pháp luật và chấp hành Điều lệ Đảng, phải 
xem đây là bộ luật trong Đảng. 

Tự giác chấp hành, gương mẫu thực hiện 
dân chủ chưa đủ, còn phải giáo dục, tuyên 
truyền ¡ thuyết phục người dân làm theo. Hơn 
nữa, các tô chức đẳng phải nêu gương trước xã 
hội về tính nghiêm. túc, minh bạch trong xử lý 
khuyết điểm, lỗi lầm của mọi cán bộ, đảng 
viên, bất kể người đó là ai, giữ Cương vị øl, 
trước đó có công trạng như thế nào. Muốn giữ 
nghiêm kỷ cương phép nước như một chuẩn 
mực của nhà nước pháp quyên và văn minh 
chính trị, mọi tổ chức đàng và mọi đảng viên 
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phải nghiêm chỉnh thi hành trước. Mọi lệch 
lạc, lộn xộn, làm suy yếu luật, làm lỏng lẻo 
quản lý nhà nước đều có nguyên nhân từ chỗ 
trong Đảng không nghiêm, không bảo đảm 
công bằng, bình đẳng khi xử lý sai phạm của 
cán bộ, đẳng viên, hoặc tùy tiện xử lý nội bộ, 
hoặc bao che, dung túng cho nhau, nể nang 
cảm tỉnh, thiên vị cá nhân, hoặc tổ chức đẳng 
đã suy yếu tính đảng, tê liệt sức chiến đấu, 
không có đũng khí đầu tranh phê bình, không 
giữ được tính nhất quán, dẫn đến phá vỡ 
nguyên tắc trong Đảng, như đã xảy ra ở không 
Ít nƠi. 

Do đó, đề CaO tính tổ chức, kỷ luật, giữ 
vững nguyên tắc, phê bình và tự phê bình, từ 
dưới lên, từ trên xuống, ap dụng nghiêm ngặt 
chế độ trách nhiệm của tập thể và của cá nhân, 
nhất là cá nhân người đứng đầu tổ chức đẳng 
là những việc cân làm ngay theo tinh thần xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hành dân chủ 
trong Đẳng, Những “hiện tượng tiêu cực, sai 
trái, xa lạ với bản chất của Đảng, xa lạ với bản 
chất của dân chủ như coi thường pháp luật và 
Điều lệ Đảng, lợi dụng các môi quan hệ vi 
mục đích vụ lợi. Đó là điều dẫn tới thói tùy 
tiện, làm suy yếu Đảng, làm tha hóa quyền lực 
chân chính của nhân dân. Phải xử lý nghiềm 
khắc chứ không phải chỉ phê phán bằng 
dư luận. 

Đồng thời, phải thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Hết sức đề cao kỷ luật và trách 
nhiệm. Kỷ luật đẳng là kỷ luật sắt, không 
nương nhẹ với bất cứ ai, cũng như công tác 
kiểm tra, giám sát phải được thực hiện trong 
toàn Đảng, từ cơ sở, phát hiện sai trái, hư 
hỏng, từ khi còn là mầm mống. Việc xử lý 
theo kỷ luật của Đảng phải công minh, khách 
quan, công khai. 

Lãnh đạo tập thể không được biến thành sự 
dựa dẫm, đùn đầy trách nhiệm lẫn cho nhau, 
do đó phải gắn liền với trách nhiệm rõ ràng, cá 
nhân phụ trách, có chức trách thấm quyên rõ 
ràng và chịu trách nhiệm một cách công minh, 
đề cao trách nhiệm cá nhân, dám quyết, dám 
làm, dâm chịu trách nhiệm. V.L Lê-nin xác 
định: Thảo luận thì chung, trách nhiệm thì 
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riêng, riêng đến từng người một. Quyền cao 
chức trọng phải bị ràng buộc bởi trách nhiệm 
nặng nề nhật, cao nhất. Đó là lẽ công bằng tự 
nhiên. Vấn đề là ở chỗ, phải bảo đảm cho 
được tự do thảo luận, tranh luận, biết lắng 
nghe, biết tôn trọng những ý kiến khác biệt, 
không áp đặt chủ quan, chỉ có dân chủ thực sự 
khi thực sự tự do tư tưởng và thực sự tôn trọng 
nhân cách của nhau. Không phải lúc nào, ở 
đầu le phải cũng thuộc vê số đông, không phải 
số đồng nào đương nhiên, tự nhiên cũng đồng 
nhất với chân lý. Vả lại, tính chân lý phải 
được kiểm chứng trong thực tiễn. Qua kiểm 
chứng của thực tiễn thì cái đúng phải được 
khẳng định, tôn 'trọng và bảo vệ, cái sai phải 
sửa và kiên quyết sửa. 

Điều vừa nói trên liên quan đến một. quy 
định thuộc thể chế tập trung dân chủ: thiểu số 
phục tùng. đa SỐ, cấp dưới phục tùng cấp trên, 
ý kiến thiểu số được bảo lưu nhưng phải chấp 
hành quyết định của tổ chức. 


Thực hiện quy định này là cân thiết để 


Đảng có sức mạnh của tổ chức và là một đẳng 
hành động thống nhất. Song ở đây, Đảng và 
cán bộ, đẳng viên phải có sự trau dôi năng lực 
văn hóa và đạt đến độ trưởng thành về văn hóa 
dân chủ nhất định để việc thực hiện này trở 
nên lành mạnh. 

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng, các cấp 
ủy, nhất là người đứng đầu trong tô chức thật 
sự lắng nghe hết mọi ý kiến và có bản lĩnh 
dâm quyết đ đoán. Tổ chức đảng phải có sức 
chiến đâu để bảo vệ cái đúng, phê phán, vạch 
trần cái sai, có quyết tâm sửa sai. Sinh hoạt 
đảng phải diễn ra trong bầu không khí của tính 
đẳng, của đạo đức, của trí tuệ, của văn hóa, 
đoàn kết trên cơ sở đấu tranh, đầu tranh thấu 
lý đạt tình, giữ vững nguyên tắc đồng thời 
thấm nhuân tính khoan dung nhân văn. Thước 
đo văn hóa dân chủ trong Đảng đòi hỏi trong 
đời sống đẳng, trong quan hệ đảng phải được 
chỉ dẫn bởi chân lý và đạo lý, trọng sự thật, 
trọng - lẽ công bằng, ngay thẳng, cương trực, 
khuyến khích đông thời đòi hỏi mọi đẳng viên 
phải dũng cảm nói lên sự thật và bảo vệ 


chân lý, tất cả chỉ vì trách nhiệm cao nhất của 
Đảng với nhân dân và xã hội. 

Hơn lúc nào hết, phải vận dụng nghiêm 
chỉnh tư tưởng Hô Chí Minh: “Phải bảo đảm 
dân chủ trong Đảng, ai ai ,cũng có quyền tự do 
thảo luận, tranh luận để cùng nhau tìm tòi 
chân lý. Khi chân lý đã tìm thây rồi thì quyền 
tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng 
chân Jý”6), Đó là tính tự nguyện tự giác, nhận 
thức và tuân theo cái tất yếu để đạt tới tự do. 
Bản lĩnh chính trị của Đảng là đũng cảm thừa 
nhận khuyết điểm sai lầm và quyết tâm sửa 
chữa, gắn liền với chịu trách nhiệm xã hội của 
Đảng và của đảng viên. “Một đảng mà giấu 
giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. 
Một đảng có gan thừa nhận khuyết điêm của 
mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có 
khuyết điểm đó. Xét rõ hoàn cảnh sinh ra 
khuyết điểm đó, rôi tìm mọi cách để sửa chữa 
khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, 
mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”), Người 
gọi đảng như thế là đảng của đạo đức, của văn 
minh. V.I. Lê-nin xem đó là đẳng kiểu mới, 
tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của 
thời đại. 

Đảng ta là một đảng như thế. Nhờ bản 
Inh dân chủ ấy mà Đảng ta đã đũng cảm 
tự phê bình, tự nhận trách nhiệm trước dân, 
dũng cảm khởi xướng đường lối đổi mới ở 
Đại hội VI, để ,có được thành tựu như hiện 
nay. Tỉnh thân ấy phải được tiếp tục g1ữ vững 
và nâng cao trong thời kỳ phát triển bước 
ngoặt hiện nay. 

Tranh luận, đối thoại trong sinh hoạt đẳng, 
trong quan hệ giữa Đảng với dân là một lực 
đẩy của dân chủ, của tính chân lý và đạo lý 
như một giá trị văn hóa. Đề thực hiện hiệu quả 
dân chủ trong Đảng, để tỏ rõ, phát huy bản 
chất và bản lĩnh dân chủ của mình, nhất là 
dân chủ trong các cơ quan lãnh đạo cấp 
chiến lược, đề thúc đẩy dân chủ trong toàn 
Đảng, vấn đề không chỉ là nhiệt tâm, là lòng 


(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 8, tr 216 
(5) Hồ Chí Minh: Sđở, tr 261 
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chân thành, động cơ trong sáng - điều này rất 
quan trọng, rât cân nhưng chưa đủ, mà còn đòi 
hỏi sự rèn luyện, chung đúc tổng hợp cả chính 
trị, đạo đức, trí tuệ khoa học, năng lực văn 
hóa. Đó là điều tạo nên năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu, bản lĩnh của Đảng. 

3 - Từ phát huy dân chủ trong Đảng đến 
phát triển dân chủ toàn xã hội 

Nhân dân và cộng đồng dân tộc ta có trên 
83 triệu người với truyền thống văn hóa hàng 
nghìn năm, giàu tâm huyết và tài trí, một lòng 
tin Đảng và đi theo Đảng trên con đường lớn 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Đảng ta có gần 3,1 triệu đảng viên đang 
đâm nhận trọng trách lãnh đạo xã hội tới chủ 
nghĩa xã hội. Là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và của cả dân tộc, việc Đảng ta coi trọng dân 
chủ và thực hành dân chủ là thể hiện Đảng ta 
coi trọng nhân dân và vi nhân dân. Nhờ có dân 
chủ, đời sống chính trị trong Đảng sẽ lành 
mạnh, trí tuệ của Đảng được nâng cao, liên hệ 
xã hội giữa Đảng với dân được giữ vững và 
không ngừng được bổ sung, mở rộng. Càng 
chú trọng thực hành dân chủ, uy tín và ảnh 
hướng của Đảng trong nhân dân càng lớn, 
càng sâu rộng. Đó sẽ là niềm cổ vũ rất to lớn 
đối với mọi người dân, mọi tầng lớp xã hội. 
Nó như một động lực, một đòn bấy giúp cho 
dân chủ xã hội ngày càng phát triển. Đảng sẽ 
chủ động đón nhận mọi ý kiến đóng góp tâm 
huyết của dân, nhờ đó Đảng phát triển được trí 
tuệ của minh, khoa học hóa sự lãnh đạo, trí tuệ 
hóa năng lực lãnh đạo làm cho Đẳng đạt tới 
cái đúng, sửa chữa cái sai. 

Dân chủ trong Đảng bảo đảm cho Đảng 
tìm được giải pháp vượt qua mọi khó khăn và 
không mất phương hướng chính trị trong 
những hoàn cảnh phức tạp, có tính bước 
ngoặt. Giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc, 
đó là cơ sở xã hội, là hậu thuẫn tin cậy của 
Đảng. Bởi thế, thực hiện đân chủ trong Đảng, 
nâng cao tính tích cực, chủ động tham 
chính của nhân dân mà Đảng trở nên chắc 
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chắn, vững mạnh hơn rất nhiều nhờ giúp sức 
của dân. 

Mặt khác, dân chủ trong Đảng làm cho 
quần chúng nhận thấy, Đảng không xa cách 
mà lại rât gân gũi dân chúng, bởi lo giải quyết 
các vấn đề dân chủ là lo cho quyền làm chủ và 
những lợi ích sống còn của dân. Với sự khởi 
động này, dân chủ trong Đảng là nhân. tỐ CƠ 
bản giúp cho việc thực hiện và phát triển dân 
chủ trong xã hội. 

Nhân tố này càng tỏ rõ tính cơ bản và tầm 
quan trọng của nó trong điều kiện ở nước ta 
với chế độ một đảng câm quyên. 

Đường lối, chính sách của Đảng ra đời trên 
cơ sở dân chủ trong Đảng được phát huy sẽ 
nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi 
quyên thiết thân cho dân chúng và xã hội, nhờ 
đó mục tiêu của đổi mới được thực hiện sẽ 
thúc đẩy dân chủ xã hội phát triển nhanh 
chóng, mạnh mẽ hơn. 

Trinh độ dân chủ trong Đảng tác động 

mạnh mẽ và rất thiết thực tới dân chủ của Nhà 
nước, của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 
trong xã hội. Đảng thực hành dân chủ đem lại 
sự định hướng, những gợi ý, những hình mẫu 
cho thực hành dân chủ trong dân, trong xã hội. 
Càng bảo đảm dân chủ và thực hành dân chủ 
trong Đảng bao nhiêu, Đảng càng thấy rõ nhu 
câu nội tại thiết thân của Đảng, của chế độ là 
dựa vào đân mà xây dựng Đảng, Nhà nước và 
chế độ nói ¡chung bấy nhiêu. 

Thực tiễn và kinh nghiệm. đã tõ rõ điều đó, 
khi toàn dân tham gia góp ý với Đảng hoàn 
thiện Cương linh, đường lối, góp ý với Đảng 
về tô chức và cán bộ, về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. 

Vào lúc này, mọi chuyển biến tích cực về 
dân chủ trong Đảng và trong xã hội đều hướng 
vào cuộc đấu tranh phòng, chống hiệu quả tệ 
quan liêu tham nhũng, điều mà dân đang quan 
tâm, mong đợi nhất. Sức mạnh cố kết ý Đảng, 
lòng dân, Đảng vì dân và dân tin Đẳng, theo 
Đảng, quy lại là ở vẫn đề dân chủ và thực thi 
dân chủ, ở trách nhiệm của Đảng, Ở sự giúp 
đỡ, ủng hộ tận tình của dân để Đảng làm tròn 
trọng trách đó. 
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TÁC ĐỆ?:6 CỦA GUÁ TRÌH 
TÔÀN CÂU HÓA KINH TẾ ĐÔI Với 
HÈN KIH TẾ VÀ CÁC DÔAHH NGHIỆP VIỆT FˆH 


NGUYÊN VĂN HỎNG * 


Toàn câu hóa kinh tế ngày nay đã trở thành xu thế chung của thời đại mà các 
quốc gia, dân tộc không thể bỏ qua được. Vậy bản chất, những đặc điểm của toàn 


câu hóa kinh tế là gì? Điều này được trình bày tóm lược trong bài viết 
những phân tích sâu sắc về tác động của quá trình này tới nền kinh 


cùng với 
các nước, 


đặc biệt đối với các doanh nghiệ Việt Nam khi nước (a ngày càng tham gia sâu 


rộng vào hội nhập kinh tế quốc 


để từ đó có nhận thức đúng và những biện pháp 


phù hợp nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức. 


1- Toàn câu hóa kinh tế tác động đến các 
nên kinh tế 


Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất 
đã dẫn đến một xu thế lớn đang chỉ phối sự phát 
triền của thế giới hiện đại, đó là quá trình toàn 


lcầu hóa. Toàn cầu hóa (tiếng Anh là 


Globalization), xét về bản chất là quá trình gia 
tăng mạnh mẽ những mối liên hệ ảnh hưởng, tác 
động lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sông kinh tế, xã hội, chính trị giữa các quốc g1a, 
các dân tộc trên toàn thế giới. Trong các nội 
dung trên thì toàn cầu hóa kinh tế vừa là trung 
tâm, vừa là động lực thúc : đẩy quá trình toàn câu 
hóa các lnh vực khác. Về bản chất, toàn cầu hóa 
kinh tế là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động 
kinh tế vượt qua mọi biên giới quốc gia và khu 
vực, lạO ra sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nên 
kinh tế trong sự vận động phát triên hướng tới 
Những đặc điểm chủ yếu của toàn cầu hóa kinh 
tế là: 


Tự do hóa các yếu tố của tái sản xuất xã hội 
mang tính toàn câu được thể hiện qua tự do hóa 


thương. mại đang trở thành nội dung quan trọng 
của quá trình toàn câu hóa kinh tế Băng chứng 
là, mục tiêu của hầu hết các thể chế kinh tê 
thương mại song phương. và đa phương, đặc biệt 
là WTO, đều tập trung giải quyêt vân đê tiếp cận 
thị trường thông qua các cam kết về tự do hóa . 
thương mại. Đây là quá trình dỡ bỏ dần những 
cần trở trong hoạt động thương mại, xóa bỏ sự 
phân biệt đối xử, tạo lập sự cạnh tranh binh 
đẳng, nhằm làm cho hoạt động thương mại trên 
phạm vì quốc tế ngày càng tự do hơn thông qua 
việc cắt giảm dần thuế quan; giảm bớt, tiên tới 
loại bỏ hàng rào phi thuế quan, như hạn ngạch 
nhập khẩu, giấy phép nhập, khẩu, quản lý ngoại 
hối, : Phụ thu hàng nhập khẩu, các loại lệ phí và 
nhiều cán trở vô hình khác; bảo đảm cạnh tranh 
công bằng và không phân biệt đối xử. 

Đẩy mạnh tự ‹ do hóa các hoạt động tài chính 
và đâu tư quốc tế được đấy mạnh. Toàn cầu hóa 
trong lĩnh vực tài chính được đây mạnh 
thông qua việc tự do hóa rộng rãi các giao dịch 


* TS, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương 
Hà Nội 
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tài chính quốc gia và phát. triển các thị trường 
tài chính quốc tế, hướng tới một thị trường tài 
chính mang tính toàn cầu. Tự do hóa tài chính 
bao gôm các nội dung cơ bản, như: nới lỏng 
kiểm soát tín dụng; tự do hóa lãi suất; tự do hóa 
tham gia hoạt động ngân hàng và các dịch vụ tài 
chính trên toàn thế giới, không phân biệt biến 
giới; tự do hóa việc di chuyển của các luỗng vốn 
quôc tẾ. Quá t trình này dẫn đến hệ thống các nền 
tài chính quốc gia hội nhập và tùy thuộc, tác 
động lần nhau ngày càng mạnh mẽ. 

Các công ty đa quốc gia (MNCS) ngày cảng 
đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong các 
quan hệ kinh tế thế giới. Tính đến năm 2004, 
toàn thế giới có khoảng 63.000 công ty đa quốc 
gia với trên 800.000 chỉ nhánh. Các công ty đa 
quốc gia hiện chỉ phối hơn 80% giá trị thương 
mại quốc tế, chiếm hơn 90% tổng giá trị vốn đầu 
tư và thành tựu khoa học, công nghệ trên thế 
giới. Với SY & mạnh ngày càng lớn, các công ty 
đa quốc gia ngày càng mở rộng ảnh hưởng, duy 
trì và nâng cao quyền lực kiêm soát trong các 
linh vực quan trọng như tài chính, công nghệ, 
dịch vụ và lao động. Các công ty xuyên quốc gia 
chính là một nhân tố cực kỳ quan trọng góp phần 
thúc đây mạnh mẽ hơn quá trình toàn câu hóa 
kinh tế. Trong hơn một thập kỷ gần đây, các 
công ty xuyên quốc gia đã tăng cường hoạt động 
mua lại và sáp nhập (M &À), hình thành các 
công ty quốc tế khổng lỗ có ảnh hưởng 
ngày càng lớn đến quá trình phân công lao động 
quôc tê. 

Hình thành ngày càng nhiều tổ chức liên kết 
kinh tế quốc tẾ ở những cấp độ khác nhau (khu 
vực và thế giới) và vai trò quan trọng của WTO 
trong quá trình toàn câu hóa. 


Trong những thập kỷ gần đây, nên kinh tế thế 
giới đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và 
mạnh mẽ của các hoạt động liên kết kinh tế quốc 
tế. Quá trình liên kết kinh tế quốc tế diễn ra ở 
nhiều cấp độ khác nhau, từ liên kết tam giác, tứ 
giác phát triên đến liên kết khu vực như. EU, 
ASEAN, NAFTA, MECOSUR... liên khu vực 
như APEC, ASEM và liên kết toàn câu. Trong 
đó, liên kết khu vực đóng vai trò quan trọng. 
Nếu năm 1956 đánh dấu sự ra đời của liên kết 
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khu vực đầu tiên là Cộng đông kinh tế châu Âu, 
thì trong thập kỷ 80 và 90 và của thế kỷ XX, liên 
kết kinh tế khu vực đã trở thành làn sóng lan 
khắp các châu lục. Hiện nay trên toàn thế giới có 
khoảng 24 tổ chức liên kết kinh tế khu vực có 
quy mô lớn với những mức độ quan hệ khác 
nhau. Tầm ảnh hưởng của chúng đến mức hầu 
như không có quốc gia nào không là thành viên 
của một liên kết kinh tế quốc tế, nhiều quốc gia 
đồng thời là thành viên của nhiều tổ chức liên 
kết kinh tế khác nhau. Và, nếu khi mới ra đời, 
GATT chỉ có 23 thành viên với lĩnh vực điều tiết 
chủ yếu là trong, thương mại hàng hóa và còn 
giới hạn ở vấn đề thuế quan, thì đến cuối năm 
2005, WTO (tổ chức thay thế cho GATT trước 
đây) đã là một tổ chức với gần 150 thành viên, 
điều tiết hầu hết các lĩnh vực, khía cạnh của 
thương mại quốc tế. 

Toàn cầu hóa đã thúc đấy kinh tế phát triển 
với tốc độ cao, nếu nửa đầu thế kỷ XX, tổng 
GDP của thế giới tăng 2,7 lần, thì đến nửa cuối 
thế kỷ, tổng GDP thế giới đã tăng 5,2 lần. Đầu 
năm 1950, tỷ trọng thương mại trong GDP toàn 
cầu là 7%, thì hiện nay đã tăng lên hơn. 50%. 
Năm 2004, tông giá trị thương mại toàn cầu đạt 
hơn 22.267 tỉ USD, làm cho thương mại thực sự 
trở thành động lực chủ yếu thúc đấy sự phát triên 
và tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Biểu đồ 
sau đây cho thấy mức tăng trưởng GDP và xuất 
khẩu hàng hóa thế giới trong 10 năm sau khi 
WTO ra đời. 

Biểu đồ: Tăng trưởng GDP và xuất khâu 
hàng hóa của thế giới thời kỳ 1995 - 2004 


Nguôn: www.WÍ{0.Org 
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Quá trình toàn câu hóa kinh tế dẫn đến việc 
những hàng rào kinh tẾ ngăn cách giữa các quốc 
gia dân được dỡ bỏ, điều này đã mở ra những CƠ 
hội thị trường to lớn cho tất cả các nước, mà 
trước hết là thị DUPHE, xuất - nhập khẩu. 


Trong nên kinh tế toàn cầu, cùng với các 
quan hệ trao đổi hàng hóa dịch vụ tăng lên mạnh 
mề là sự gia đăng nhanh chóng các dòng lưu 
chuyển của vốn đầu tư, công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý,... được đẩy mạnh. Vì vậy, tham gia vào 
quá trình toàn câu hóa, các quôc g1a c có cơ hội to 
lớn trong việc thu hút nguôn vôn đầu tư nước 
ngoài, tiếp nhận được các công nghệ, kỹ thuật 
hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế 
giới, rút ngắn khoảng cách tụt hậu. 

Đối với các nước đang phát triển, toàn cầu 
hóa kinh tế đã tạo điều kiện cho các quốc gia 
nhanh chóng tham gia vào quá trình phân công 
lao động quốc tế. Từ đó hình thành nên một cơ 
cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả và sức cạnh tranh 
cao, rút ngắn được tiến trình hiện đại hóa. Xu 
hướng phân công lao động quốc tế ngày nay đã 
chuyên dịch từ chiều dọc sang phân công lao 
động theo chiều ngang, phân công theo chi tiết, 
theo quy trình sản xuất. Chẳng hạn, việc sản 
xuất máy bay của hãng Boïng Ở Mỹ có các chi 
tiết được chế tạo từ gần 100 quốc gia khác nhau. 

Những tác động tiêu Kế: 

Về mặt lý thuyết, toàn cầu hóa kinh tế mang 
lại lợi ích cho tât cả các quốc gia. Tuy nhiên, 
trên thực. tế lợi ích của quá trình này phân chia 
không đều, n6 phụ thuộc vào khả năng cạnh 
tranh kinh tế của môi ¡ quốc gia. Nói cách khác, 
toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến sự phân phối không 
công bằng các cơ hội và lợi ích kinh tế giữa các 
khu vực, quốc gia và từng nhóm dân cư. Vì vậy, 
nó làm gia tăng thêm tình trạng bất bình đăng, 
làm sâu sắc thêm sự phân hóa giàu nghèo giữa 
các quốc gia. Hiện nay các quốc gia phát triển 
chỉ chiếm 19% dân sô thế giới nhưng lại nắm 
71% khối lượng trao đổi buôn bán, tài tài sản và 
dịch vụ, 58% đầu tư trực tiếp nước ngoài và 91% 
người sử dụng mạng In-tơ-nét. 

Toàn cầu hóa kinh tế có thể mang đến những 
tác động xấu tới nền kinh tế các quốc gia, kể cả 


quốc gia giàu lẫn nghèo. Bởi vì, nó đưa đến tình 
trạng cạnh tranh gay gắt, nảy sinh vấn đề phá 
sản, thất nghiệp, làm trầm trọng thêm các vấn đề 
về lao động, xã hội. Xu hướng toàn cầu hóa kinh 
tế càng phát triển thì tỷ lệ thất nghiệp lại càng 
gia tăng ở một số quốc gia. Phong trào chống lại 
toàn câu hóa đang diễn ra khá mạnh mẽ, nhất là 
nhóm dân cư chịu nhiều tác động tiêu cực của 
quá trình toàn cầu hóa kinh tế, như nông dân, các 
chủ trang trại... - 

Các nước đang phát triển hiện đang phải đối 
mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và 
không bình đẳng trong các quan hệ kinh tế - 
thương mại. Tham gia tự do hóa thương mại 
buộc tất cả các nước phải chấp nhận “luật chơi" 
tự do cạnh tranh, nghĩa là phải mở cửa thị 
trường, dỡ bỏ các hàng rào thuê quan và phi thuế 
quan đối với hàng. hóa và dịch vụ nước ngoài, 
loại bỏ các hạn chế đầu tư. Trong điều kiện hầu 
hết các nền kinh tế của các nước đang phát triển 
còn đang ở một trình độ thấp kém thì chính sự tự 
do cạnh tranh này đặt họ trước những thách thức 
vô cùng to lớn. Chẳng hạn, 20 triệu chiếc áo 
sơ mi xuất khẩu mới có thể mua được 1 máy bay 
Airbus hạng trung, trong lúc các mặt hàng công 
nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ cao 
lại thường được cắt giảm thuế quan sớm hơn cả. 

Toàn cầu hóa kinh tế mở ra cơ hội tranh thủ 
các nguồn lực bên ngoài, song chính điều đó lại 
bao hàm khả năng phụ thuộc rất lớn vào bên 
ngoài của các quốc gia. Mức độ phụ thuộc này 
thê hiện trên hai chỉ tiêu chính là tỷ trọng thương 
mại trong tổng GDP và tỷ lệ vôn đầu tư nưỚC 
ngoài, nhất là vốn ngắn hạn trong tông vốn đầu 
tư phát triển. Sự lệ thuộc này dồn các nước vào 
tình thế phải đối mặt với nhiều rủi ro do biến 
động thị trường, giá cả, thậm chí cả các sự cố về 
xung đột chính trị, sắc tộc ở một nơi nào đó trên 
thế giới. 

Toàn cầu hóa kinh tế có thể đưa lại những 
hậu quả xấu về môi trường sống và xã hội. Bởi 
vì, việc mở cửa nhằm tiếp nhận các nguồn lực, 
các thành tựu khoa học công nghệ, thiết bị mây 
móc và những nguồn vốn đầu tư của thế giới để 
phát triển, bản thân nó cũng tiềm ấn những mặt 
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bất ợi: sự xâm nhập công nghệ lạc hậu, nạn ô 
nhiễm môi trường, các tệ nạn xã hội, sự bất bình 
đẳng trong xã hội gia tăng. 

2 - Những cơ hội và thách thức đối với các 
doanh ... Việt Nam trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc 

Cơ hội thị trường quốc tế sẽ ngày càng rộng 
mở cho các doanh nghiệp cùng về với tiến trình 
Việt Nam hội nhập kinh tế quôc tê . Thực tiễn 
những năm đổi mới đã chứng minh rõ điều này. 
Trong giai đoạn từ năm 1996 - 2005, kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh 
mẽ, đạt mức trung | bình 17,5/ năm, giá trị xuất 
khẩu đã tăng gấp gần 5 lần, từ 7,2 tỉ USD (năm 
1996) lên 32,2 tỉ USD (năm 2005), đưa 
Việt Nam trở thành quốc gia có nên thương mại 
phát triển ở mức trung bình trên thế giới. Và, kể 
từ sau khi Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ có hiệu lực (tháng 12-2001), kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã 
tăng hơn 7 lần, từ 1,053 tỉ USD năm 2001, lên 
6,5 tỉ USD năm 2005. 

Các doanh nghiệp tiếp cận được với đầu vào 
nhập khẩu rẻ hơn sẽ tạo điều kiện giảm Ì bớt chỉ 
phí, tăng khả năng cạnh tranh. Trong điều kiện 
Nhà nước thực hiện bảo hộ đối với một ngành sẽ 
dẫn đến giá hàng hóa của ngành đó cao hơn so 
với thị trường và vì thế những ngành có liên 
quan, đặc biệt là những ngành sử dụng sản phẩm 
của ngành được bảo hộ làm nguyên liệu sản xuất 
sẽ phải chịu chì phí đầu vào lớn. Nhưng nhờ VIỆC 
bãi bỏ các rào cản đối với các luồng lưu chuyển 
hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư,.. . giả của các yêu 
tô đầu vào của quá trình sản xuât, kinh doanh 
trong điều kiện cạnh tranh sẽ có xu hướng giảm 
do không phả/hoặc giảm bớt các chỉ phí cho 
việc nhập khẩu. Do vậy, tự do hóa thương mại 
góp phần giảm chỉ phí và tăng năng lực cạnh 
tranh của hàng hóa, dịch vụ của các doanh 
nghiệp. Thương mại tự do còn cho phép các 
doanh nghiệp giảm các chỉ phí giao dịch, 
kinh doanh nhờ các nguyên tắc chung được 
thống nhất. 

Hội nhập kinh tế quốc tế BÓP phần nâng cao 
sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh 
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của doanh nghiệp. Trong tiến trình hội nhập, sự 
bảo hộ của Nhà nước đối với doanh nghiệp sẽ 
phải giảm dần theo các cam kết quốc tế, làm gia 
tăng mạnh mẽ áp lực cạnh tranh từ bên ngoài, 
đây là một thách thức rất lớn, nhưng cũng là cơ 
hội để doanh nghiệp tự vươn lên khẳng định 
mình. Bởi vì, việc giảm bớt sự bảo hộ của Nhà 
nước sẽ tạo sức ép và động lực để các doanh 
nghiệp Việt Nam buộc phải đổi mới quản Jý, 
công nghệ, cải tiến sản xuất, kinh doanh nhằm 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh mới có thể 
tồn tại trên thị trường. 

Các doanh nghiệp có được môi trường kinh 
doanh thuận lợi và ôn định kê cả trên thị trường 
thế giới và trong nước. Các nguyên t tắc, quy định 
của các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế đều bảo 
đảm cho các doanh nghiệp có được cơ hội tiếp 
cận thị trường xuất khẩu, đầu tư và sản xuất, 
kinh doanh với các điều kiện ổn định, minh bạch 
và có khả năng dự đoán trước. 

Hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo nhiều cơ hội 
cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công 
nghệ, kỹ thuật hiện đại, học hỏi những kinh 
nghiệm quản lý sản xuất, kinh doanh tiên tiến 
của các nước, từ đó góp phần nâng cao năng lực 
quản lý và sản xuất kinh doanh. 

Tuy vậy, trong quá trình hội nhập, các cơ hội 
và thách thức luôn đan xen nhau. Bên cạnh 
những cơ hội và thuận lợi nói trên, tham gia quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp 
Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và 
thách thức, đó là: 

- Các doanh nghiệp sẽ phải chịu gia tăng sức 
ép cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu và các 
nhà cung cấp địch vụ nước ngoài ngay tại thị 
trường nội địa. Bởi vì, khi hội nhập với nên kinh 
tế khu vực và thế giới, thị trường nội địa phải 

“mở cửa”, các rào cản thuế quan cũng như phi 
thuế quan bị giảm bớt và loại bỏ, các doanh 
nghiệp nước ngoài được tự do tham gia buôn 
bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ như doanh 
nghiệp trong nước trên cơ sở bình đẳng, không 
phân biệt đôi xử. Bên cạnh đó, các hình thức hỗ 
trợ truyền thống rất phô biến của Nhà nước cho 
các doanh nghiệp trong nền kinh tế bao cấp như: 
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trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tín dụng xuất khẩu ưu đãi, 
thưởng xuất khẩu, độc quyên kinh doanh... cũng 
phải từng bước cắt giảm, xóa bỏ. Trong khi các 
hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu do nước ngoài cung 
: cấp đa dạng, phong phú với chất lượng và giá cả 
thâp hơn, các nhà cung cấp “trường vôn” hơn và 
dày dạn kinh nghiệm trong cạnh tranh quốc tế, 
chưa nói tới tâm lý chung của người tiêu dùng 
vẫn chủ yếu là “sính hàng ngoại `. Nhiều doanh 
nghiệp trong nước có nguy cơ bị mất thị phần 
của mình, thậm chí bị phá sản. 

- Khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp 
trong quá trình hội nhập là khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp 
Việt Nam còn yếu SO với các nước trong khu vực 
và thế giới. Điều này được phản ánh ở hàm 
lượng tri thức và công nghệ trong sản phẩm thấp, 
yếu tố vốn trong cơ cầu giá thành: sản phẩm 
không cao, chủ yếu dựa vào yếu tố lao động 
hoặc điều kiện tự nhiên, trong khi lợi thế về lao 
động hiện nay đang giảm dân. Chất lượng hàng 
hóa, dịch vụ nhìn chung chưa tốt, chưa đa dạng 
phong phú về chủng loại, chưa ,cỔ sản phẩm 
hàng hóa hay dịch Vụ nàO CÓ ưu thế rõ rệt trên thị 
trường thế giới nhờ vào chất lượng và những 
thương hiệu mạnh... 

- Trình độ công nghệ và trang thiết bị, máy 
mốc của các doanh nghiệp lạc hậu. Hiện nay 
tỷ trọng số doanh nghiệp công nghiệp thuộc 
nhóm ngành công nghệ cao chỉ có 20,6% 
(thấp nhât trong số các nước ASEAN, trừ Lào, 
Cam-pu-chia và My-an-ma), nhóm ngành công 
nghệ trung bình 20,7%, còn thuộc nhóm ngành 
công nghệ thấp chiếm tới 58,7%, dẫn tới năng 
suất lao động thấp, tiều hao nguyên, nhiên, vật 
liệu nhiều, hiệu quả thấp, giá thành sản xuất của 
nhiều sản phẩm cao hơn giá nhập khẩu. 

- Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, trừ 
một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
phân lớn Ø0%) là doanh nghiệp nhỏ và vừa với 
tiềm lực rất hạn chế về tài chính, lại khó tiếp cận 
được các nguồn vốn chính thức, thường phải vay 
từ các nguôn không chính thức với lãi suất Cao, 
nên chị phí vốn trở nên đắt đỏ, hạn chế VIỆC đầu 
tư đổi mới công nghệ và mở rộng, phát triên sản 
xuất, kinh doanh. 


- Khả năng nắm bắt thông tin thị trường và 
thích ứng ' với những yêu câu, thay đổi của thị 
trường quốc tế còn hạn chế, nên cản trở những 
cơ hội thị trường do quá trình hội nhập Tang lại. 
Theo kết quả một cuộc điều tra của Phòng 
thương mại và Công nghiệp Việt Nam về năng 
lực xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chỉ có 
23,8% doanh nghiệp có hàng xuất khẩu, 13,7% 
doanh nghiệp có triển vọng xuất khẩu và 62,5% 
hoàn toàn chưa có khả năng tham gia xuất khẩu. 

- Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam vẫn 
đang trong giai đoạn hình thành, hệ thống luật 
pháp, chính sách kinh tế chưa hoàn chính 
cũng là một khó khăn không nhỏ đối với các 
doanh nghiệp. 

- Bên cạnh đó, cùng VỚI VIỆC thị trường xuất 
khẩu được rộng mở, hàng hóa của Việt Nam 
ngày càng vươn rộng ra thị trường quốc tế, thì 
nguy cơ phải đối mặt với những vụ kiện chống 
bán phá giá của nước ngoài đối với hàng hóa 
xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng 
càng tăng lên. Theo thống kê, từ năm 1994 - 
2005, các doanh nghiệp Việt Nam đã phải đối - 
phó với 25 vụ kiện chông bán phá giá của các 
nước. Điển hình là những vụ kiện chông bán phá 
giá của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu liên quan 
đến mặt hàng cá da trơn, mặt hàng tôm, xe đạp, 
giày, mũ da... 

Tóm lại, toàn cầu hóa kinh tế là xu hướng 
phát triển khách quan, mang tính quy luật trong 
quá trình phát triên của nên kinh tế thế BIỚI. 
Toàn cầu hóa kinh tế đang tác động sâu sắc đến 
nền kinh tế của tất cả các quốc gia. Hội nhập 
kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội phát triên 
to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng 
cũng đặt các doanh nghiệp trước những thách 
thức, khó khăn không nhỏ. Điều đó đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải nhận thức thật đầy đủ và sâu 
sắc để có những giải pháp phù hợp nhằm tận 
dụng được những cơ hội, vượt qua thách thức, 
biến những thách thức thành cơ hội để phát triên, 
đôi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, đứng vững trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế. LÌ 
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ĐỀ LÀM TỐT VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA 
KINH TẾ NHÀ NƯỚC TROHG NÊN KIHH TẾ 
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ HGHÍA 


NGUYÊN HUY OÁNH * 


Trong quá trình chuyển sang nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, Đảng ta đã chủ trương phát triển nền kinh tế Š nhiều thành phân 
có sự quản lý của Nhà nước. Các thành phân kinh tế hoạt động theo 
pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nên kinh tế, bình đẳng 
trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với kinh (Ế tập thể ngày càng trở 
thanh nên tảng vững chắc của nên kinh tế quốc dân. Và cũng chính nó là lực 
lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nên kinh tế, 
tạo môi trường và điều kiện để thúc đấy các thành phân kinh tẾ khác cùng 


phát triển. 


Ừ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII 
(năm 1994) Đảng ta đã xác định thành 


phân kinh tế nhà nước với nội hàm rộng 
lớn hơn doanh nghiệp nhà nước trước đây và 
khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước 
trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. 
Từ đó đến nay, khái niệm thành phần kinh tế 
nhà nước được tiếp tục hoàn thiện dần, cơ bản 
gồm hai bộ phận: doanh nghiệp nhà nước và bộ 
phận kinh tế của Nhà nước năm ngoài doanh 
nghiệp nhà nước. Khi bàn về vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước, chúng ta phải nói đến cả hai 
bộ phận của thành phần kinh tế này. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục 
khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà 
nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo 
môi trường và điều kiện thúc đây các thành phần 
kinh tế cùng phát triển”0), 
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1 - Đôi với các doanh nghiệp nhà nước: 

Văn kiện Đại hội X của Đảng nhân mạnh: 
“Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước, kể cả các tông công ty, nhằm 
tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng 
động, để vốn nhà nước được sử dụng có hiệu 
quả và ngày càng tăng lên, đồng thời thu hút 
mạnh các nguồn lực trong, ngoài nước cho phát 
triển. Thực hiện nguyên tắc thị trường trong VIỆC 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”), Vấn đề 
đặt ra là, doanh nghiệp nhà nước nên có mặt ở 
khu vực nào và ở quy mô nào để vừa có hiệu quả 
kinh tế, vừa làm tốt vai trò là một bộ phận quan 


* PGS, TS Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 83 

(2) Văn kiện đã dẫn, tr 232 
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trọng của kinh tế nhà nước như Đảng ta đã xác 
định. Trên phương diện đó, có mấy điều cần lưu 
ý khi bàn về vấn đề doanh nghiệp nhà nước: 

- Sự phức tạp trong việc minh bạch hóa hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước: Là những loại 
hình doanh nghiệp hoạt động dựa trên sở hữu 
nhà nước nên doanh nghiệp nhà nước cùng một 
lúc phải giải quyết nhiều mối quan hệ phức tạp: 
quan hệ giữa chủ thể sở hữu (ở đây là Nhà nước) 
với chủ thể sử dụng (ở đây là lãnh đạo doanh 
nghiệp) và người lao động, trên các mặt 
trách nhiệm cũng như lợi ích kinh tế, nhất là lợi 
ích kinh tế. Thực tiễn chỉ ra răng, xử lý mối 
quan hệ này rất khó khăn, phức tạp và đây là 
vấn đề vẫn làm đau đầu các nhà hoạch định 
chiến lược. 

- Hệ thống doanh nghiệp nhà nước ở nước ta 
được ra đời chủ yếu trong thời kỳ duy trì cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, là một hệ thống 
rộng khắp từ trung ương xuống địa phương, 
quản lý một lượng lao động rất lớn, một nguôn 
vốn lớn và được hưởng những điều kiện thuận 
lợi. Đến nay đã trải qua nhiều đợt cải cách, sắp 
xếp lại nhưng hiệu quả đạt được còn thấp, thậm 
chí nhiều doanh nghiệp nhà nước còn bị lỗ. 

Theo ông Hồ Xuân Hùng (Phó Trưởng ban, 
Ban chỉ đạo Đối mới và Phát triển doanh nghiệp 
nhà nước Trung ương), tính đến tháng 7-2006, 
có 2.300 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nếu 
tính cả những doanh nghiệp nhà nước có cổ 
phần khống chế thì con số này có thêm 
1.000 doanh nghiệp nữa. Việc sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước theo hướng vừa hiệu quả, vừa 
bảo đảm vai trò then chốt, nhưng không gây ra 
những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội đòi hỏi 
chúng ta phải có quyết tâm cao, đồng thời có sự 
tính toán khoa học với một lộ trình hợp lý. 


Từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
104 đề án sắp xếp, đối mới và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước, đến nay vấn đề phân 
loại doanh nghiệp, xác định những lĩnh vực Nhà 
nước cần nắm giữ doanh nghiệp nhà nước 100% 
vốn, nắm cổ phần khống chế; giao, bán, khoán 


kinh doanh hoặc cho thuê coi như về cơ bản đã 
hoàn tất. Vấn đề còn lại là tiếp tục hoàn thành 
và xác định các bước cải cách tiếp theo để 
không ngừng nâng cao hiệu quả, nhất là năng 
lực cạnh tranh khi nước ta hội nhập sâu hơn vào 
kinh tế quốc tế. 

Những giải pháp để doanh nghiệp nhà nước 
phát triển mạnh mẽ và hiệu quả: 

Một là, tập trung hoàn thiện về cơ chế, chính 
sách: Hoàn thiện những quy định về trách 
nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp trong việc 
bảo toàn vốn và nộp thuế, đặc biệt là thuế thu 
nhập doanh nghiệp; chú ý cả trách nhiệm và 
quyên lợi cá nhân những người được giao quản 
lý doanh nghiệp. Quản lý tốt được khâu này sẽ 
giảm thiểu được những tiêu cực trong doanh 
nghiệp nhà nước. Ngoài ra, những quy định về 
chế độ hạch toán, kiểm toán cần được hoàn 
thiện để nâng cao hơn nữa mức độ minh bạch 
trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 

Hai là, có thể tham khảo kinh nghiệm của 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển trong việc 
áp dụng hình thức ký hợp đồng giữa nhà nước 
với cán bộ được giao quản lý doanh nghiệp nhà 
nước, mà nội dung chính của hợp đồng là xác 
định trách nhiệm và quyền lợi giữa hai bên 
Nhà nước mà đại diện là Hội đồng quản trị và 
cá nhân giám đốc. - 

Ba là, phải quân triệt tư tưởng chỉ đạo sâu sắc 
của Đảng như tỉnh thần Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ X của Đăng đề ra: “Đặt các doanh 
nghiệp có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác 
và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp 
khác để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. 
Thu hẹp tối đa diện Nhà nước độc quyền 
kinh doanh, xóa bỏ đặc quyền kinh doanh của 
doanh nghiệp” 6). Có như vậy, đất nước mới sớm 
hình thành một môi trường kinh doanh 
lành mạnh, không phân biệt đối xử, kẻ mạnh 
phải xứng đáng được tôn vinh trong cạnh tranh 
thị trường. 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 233 - 234 
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Bốn là, hoàn chỉnh cơ chế tự chủ của doanh 
nghiệp nhà nước theo hướng tăng tự chủ đi liền 
với tăng trách nhiệm và quyên lợi, tách 
doanh nghiệp ra khỏi sự ràng buộc của cơ chế 
chủ quản. 

Năm là, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước. Với những doanh 
nghiệp mũi nhọn nên chuyển sang mô hình công 
ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ do Nhà 
nước nắm 100% vốn hoặc Nhà nước nắm cổ 
phân chỉ phối. 

2 - Đối với những bộ phận kinh tế của Nhà 
nước nằm ngoài doanh nghiệp nhà nước: 

Khi nói kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 
mà bỏ quên hoặc coi nhẹ bộ phận kinh tế của 
Nhà nước nằm ngoài doanh nghiệp nhà nước là 
thiếu sót lớn. Cần khẳng định một điều: huy 
động được tối đa và sử dụng hợp lý, có hiệu quả 
nguồn lực từ bộ phận này sẽ góp phần rất quan 
trọng để kinh tế nhà nước nắm được vai trò chủ 
đạo. Bởi vì, xử lý việc thu và chi từ nguồn lực 
này đúng hướng sẽ có tác động mạnh mẽ vào thị 
trường, vào định hướng sản xuất kinh doanh 
theo yêu cầu mà chúng ta mong muốn. 

Trong tài chính nhà nước, ngân sách nhà 
nước là bộ phận quan trọng nhất, là khâu chủ 
đạo để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước do 
Hiến pháp quy định và Luật Ngân sách nhà 
nước điều tiết. Ngân sách nhà nước còn là công 
cụ quan trọng của Nhà nước để điều tiết vĩ mô 
nên kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia. Do đó, 
nâng cao hiệu lực quản lý ngân sách nhà nước 
thể hiện ở việc mở rộng, tăng cường nguôn thu 
vào ngân sách và thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong rất nhiều nguồn thu vào ngân sách 
nhà nước, thu từ thuế và phí có vị trí quan trọng 
nhất. Những năm qua, chỉ riêng giá trị thu được 
từ thuế và phí chiếm khoảng 20% GDP, giai 
đoạn suy giảm là 1998 - 2000, song lại có xu 
hướng tăng dần trong GDP những năm gần đây 
(xem bảng). 
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Nguôn: Số liệu của Tổng cục Thống kê qua các năm 
(riêng năm 2006 là mức kế hoạch) 


Có thể thấy, tăng thu ngân sách nhà nước 
phụ thuộc vào các điều sau đây: 

- Phải có nhiều giải pháp nuôi dưỡng nguồn 
thu, làm cho giá trị thu được vào ngân sách từ 
các nguôn ngày càng tăng vê giá trị tuyệt đối, 
tuy tỷ trọng có giảm đi do sự phát triển của các 
ngành nghệ, lĩnh vực mới hay cơ cấu nguồn thu 
thay đổi... 


- Phải tổ chức bộ máy và quy trình thu ngân 
sách hoàn thiện để vừa có thể tăng thu, đấu tranh 
có hiệu quả với các hiện tượng gian lận thương 
mại (làm hàng giả, trốn thuế, lậu thuế). 

- Xác định đúng tỷ lệ cần thu để vừa thu được 
nhiều cho ngân sách, vừa động viên khuyến 
khích được cơ sở mở rộng, nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh. 

Toàn bộ những biện pháp trên đây được thực 
hiện trước hết ở tâm vĩ mô mà cơ quan cao nhất 
là Quốc hội và Chính phủ. 


Để nâng cao hiệu quả chỉ ngân sách, nên 
quan tâm đên một số giải pháp cơ bản sau đây: 

Một là, phải tăng cường vai trò của Quốc hội 
trên các mặt: 

- Xác định phương hướng chỉ tiêu ngân sách 
nhà nước hằng năm; tuân thủ Luật Ngân sách 
nhà nước và giám sát việc cụ thê hóa Luật này 
thành hệ thống chính sách phản ánh đúng tỉnh 
thần của Luật. 


- Kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động chỉ tiêu 
ngân sách nhà nước của chính quyền. Để tư vẫn 
cho Quốc hội một cách đầy đủ và khoa học, 
ngoài Ủy ban Ngân sách của Quốc hội (gồm 
những cán bộ có chuyên môn thành thạo) phải 
có một bộ phận kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ 
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các quy định của Luật về chỉ tiêu ngân sách của 
chính quyên. Bộ phận này bao gôm một số cần 
bộ có chuyên môn sâu, có phẩm chất đạo đức và 
bản lĩnh chính trị vững vàng, hoạt động độc lập 
với cơ cầu chính quyên. để bảo đảm tính khách 
quan. ,1rong mấy năm vừa qua, vai trò của Quốc 
hội về vấn đề này đã có, bước tiến bộ, nhưng 
chưa được như mong muốn, nhất là khâu kiểm 
tra, giám sát. 

Hai là, phải hình thành một loạt chính sách 
về tài chính nói chung, về chỉ tiêu ngân sách nhà 
nước nói riêng. Chiên lược phát triển kinh tế 
phải được thể hiện rõ trong chính sách tài khóa 
trên các góc độ ngắn hạn, trung và dài hạn. 
Trong chính sách tài khóa đó phải bằng các định 
chế khoa học để loại bỏ nạn “xin - cho”, cơ chế 
bao câp qua ngân sách nhà nước (sẽ phải xây 
dựng một cơ chế riêng khi cần hỗ trợ cho vùng 
sâu, vùng Xa, vùng biên giới, hải đảo để vừa đáp 
ứng yêu cầu hỗ trợ, lại tránh được hiện tượng 
tiêu cực). 

Ba là, phải sử dụng việc chi tiêu ngân sách 
nhà nước như một công cụ điều tiết vĩ mô nhằm 
đối phó. kịp thời, hiệu quả đối VỚI những biến 
động xấu của nên kinh tế. Để làm việc này, 
Chính phủ phải có bộ phận theo dõi sát sao mọi 
biến động, của nền kinh tế trong nước, có cơ chế 
kịp thời sử dụng ngân sách dự phòng, hoặc vay 
nợ nước ngoài để đầu tư phát triển, hoặc để thu 
gom hàng hóa dôi dư trên thị trường, tạo nên sự 
cân đối giữa tổng cung và tông câu, ngăn chặn 
kịp thời những “cơn sôt kinh tế”, xác lập sự ốn 
định một cách tương đối nền kinh tế trong nước. 


Bồn là, quản lý chỉ đầu tư phát triển một 
cách hiệu quả nhất với một loạt giải pháp như: 

- Dành một tỷ lệ thỏa đáng cho đầu tư phát 
triền. Năm 2005 tỷ lệ này là 31,9%. Trong thời 
gian tới, ít nhất cũng phải duy trì tỷ trọng này. 

Nước ta kết cấu hạ tầng còn lạc hậu, trình độ 
khoa học - kỹ thuật còn rât yếu kém, vì vậy phải 
dành thỏa đáng vốn đầu tư phát triên cho khu 
vực xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển khoa 
học - công nghệ. Trong những năm vừa qua, tỷ 
trọng dành cho kết cầu hạ tầng chiếm khoảng 
90%, sắp tới có thể và cần phải tiếp tục duy trì 
tỷ trọng này. 


Bên cạnh đó, phải tăng cường các biện pháp 
nâng cao hiệu quả trong chỉ đầu tư phát 
triên như: 

- Có hệ thống thầm định dự á án một cách 
khoa học. Hạn chế tối đa việc đầu tư phân tán 
dẫn đến vốn xây dựng cơ bản bị xé lẻ, các công 
trình xây dựng đều dở dang. 

- Xây dựng quy chế đấu thầu hợp lý, khoa 
học, khắc phục những tiêu cực do lợi dụng sơ hở 
của quy chế đấu thầu cũ giữa bên A và bên B. 

- Ưu tiên đầu tư xây dựng những cơ sở sản 
xuất đạt yêu cầu cao về kỹ thuật và có hiệu quả, 
tránh sự dàn trải và nạn “xin - cho”. 

- Nâng cao năng lực giám sát của hệ thống 
kho bạc nhà nước khi thanh quyết toán các 
công trình... 

- Dành một tỷ lệ đầu tư phát triển thỏa đáng 
cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, vì đây là 
khu vực đòi hỏi tập trung đầu tư nhiều hơn để 
khai thác các tiềm năng sẵn có, đồng thời bảo 
đảm ổn định nền kinh tế - xã hội. 

Ngoài ra, cần phải xác định tốt mối quan hệ 
giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính với 
các bộ chuyên ngành để xử lý các dự án đầu tư 
phát triển hợp lý, giúp. cho Chính phủ có thể tập 
trung vào những dự án mũi nhọn, trânh phân 
tân, đồng thời vân đáp ú ứng được những nhu câu 
phát triên chung của nên kinh tẾ. Có thể hình 
thành một tổ chức tương đối ổn định để làm 
việc này. 

Năm là, phải có những bước cải cách thật căn 
bản về chế độ tiên lương và dành một tỷ lệ hợp 
lý cho chi thường xuyên. Trong giai đoạn hiện 
nay, không nên thực hiện chính sách thắt chặt tài 
chính trong chỉ thường xuyên, vì khi chúng ta 
chưa khống chế được các khoản chỉ lương và có 
tính chất lương (khoản này có chiều hướng ngày 
càng gia tăng), thì việc thắt chặt tài chính trong 
chi thường xuyên sẽ dẫn đến các tác hại sau đây: 


- Giảm khả năng bảo dưỡng cơ SỞ vật chất kỹ 
thuật đang sử dụng do thiếu tiền, dẫn đến hư 
hỏng lớn các cơ sở (kinh phí bảo dưỡng tốn ít 
hơn nhiều so với phải xây dựng hoặc mua sắm 
mới nếu bị hư hỏng). Theo Ngân hàng thế giới, 
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chỉ phí cho cải tạo đường bộ cao gấp vài lần so 
với việc được bảo trì và vận hành đúng đắn; 

- Giảm bớt khả năng chi tiêu cho các ngành 
như y tế, giáo dục... khiến cho hiệu quả phục vụ 
dân sinh của các ngành này không có hiệu quả 
dù đã có cơ sở khang trang (do thiếu cán bộ, 
nhân viên vì không có tiền chỉ trả lương tương 
xứng cho họ); 

- Giảm khả năng hoạt động của bộ máy nhà 
nước do thiếu các điều kiện cân thiết như kinh 
phí đi CƠ SỞ, kinh phí mua sắm các vật liệu đồ 
dùng cần thiết cho cán bộ hoạt động.. _ 

- Cần nhanh chóng xử lý mối quan hệ giữa 
tăng lương cho cán bộ, công nhân viên với Việc 
giảm bớt biên chế trong bộ máy. Giải quyết tốt 
quan hệ này sẽ làm cho những cán bộ được sử 
dụng có thu nhập hợp lý, tái sản xuất được SỨC 
lao động, họ sẽ phần khởi hăng hái sản xuất, 
nâng cao năng lực sáng tạo, hạn ‹ chế được những 
tiêu cực do mức thu nhập quá thấp gây ra, mà lại 
không làm cho tổng quỹ lương tăng quá cao so 
với sự phát triển của nền kinh tế. Như vậy, việc 
cải cách tiên lương đi đôi với tỉnh giản biên chế 
(có kèm với một chiến dịch đào tạo lại nguồn 
nhân lực do tỉnh giản biên chế gây ra) là rất 
cần thiết; 

- Kết hợp cải cách mạnh mẽ chính sách tiền 
lương với việc xử lý thật công khai, minh bạch 
các khoản thu nhập ngoài lương. 

Sáu là, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
chi đầu tư phát triển và chỉ thường xuyên. Xử lý 
quan hệ giữa hai khoản chỉ này một cách đúng 
đắn sẽ góp phân quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế, văn hóa và bảo đảm mọi hoạt động bình 
thường trong xã hội. Trên thực tế, nhiều quốc 
gia cũng đã Bập khó khăn trong vấn đề này. 
Kinh nghiệm của một số nước đang phát triên 

(Gha-na và Nam Phi) và các nước phát triển 
(Ôt-xtrây-li-a và Niu Di-lân) là xây dựng một 
quy trình lập kế hoạch ngân sách “cuỗn chiếu” 
cho nhiều năm, nhờ vậy sẽ thống nhất chi đầu tư 
và chị thường xuyên vào một ngân sách duy 
nhất. Với nước ta, nhóm công tác chung giữa 
Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đã gợi ý 
một số giải pháp tương tự: 
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- Có một ủy ban liên bộ Bộ Tài chính - Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để xem xét các dự án lớn, 
trong đó chi đầu tư và chi thường xuyên được 
đánh giá cùng một lúc; 

- Xây dựng một khuôn khổ ngân sách trung 
hạn, cả Ở câp tổng hợp và cấp ngành, nhờ đó 
mới có thể phối hợp giữa hai khoản chỉ lớn này 
của ngân sách; 


- Đây mạnh sự phối hợp giữa sở tài chính với 
sở kế hoạch và đầu tư ở câp tỉnh, thành trong 
VIỆC giải quyết mối quan hệ này (hiện đang là 
điểm yếu khiến cho quan hệ giữa chi đầu tư và 
chỉ thường xuyên ở cấp tỉnh chưa tốt); 

- Chú ý nâng cao hiệu quả quản lý các quỹ 
tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước. 

Ngoài ngân sách nhà nước, tài chính nhà 
nước còn bao gôm các quỹ khác như: nhóm các 
quỹ dự trữ, dự phòng; nhóm các quỹ chuyên 
dùng của các doanh nghiệp nhà nước; nhóm các 
quỹ có tính chất hỗ trợ các hoạt động kinh tẾ - 
xã hội như quỹ hỗ trợ phát triên, quỹ đầu tư xây 
dựng kết câu hạ tâng đô thị, quỹ đầu tư phát 
triên nông thôn... nhóm các quỹ phục vụ cho 
các chương. trình. mục tiêu quôc gia như quỹ 
quốc gia hỗ trợ việc làm, quỹ phủ xanh đất 
trống, đôi núi trọc... 


Đặc điểm của các loại quỹ này là có tính chất 
SỬ dụng riêng biệt, chịu sự . điều chính, kiểm tra 
của các tô chức chính quyền các cấp ít hơn so 
với ngân sách nhà nước. Mục đích chỉ tiêu của 
các quỹ này thường nhằm khắc phục các biến cố 
Xảy ra bất thường (mang tính chất xã hội, hoặc 
tính chất kinh tế), nhưng mục đích tạo ra hiệu 
quả lâu dài. Do vậy, dễ có quan niệm là nơi nào, 
khu vực nào được sử dụng quỹ này coi như được 
Nhà nước hỗ trợ, được của “trời cho”. Các cơ 
quan thay mặt nhà nước quản lý các quỹ này 
xem như mình có quyên “ban phát bông lộc” 
cho địa phương, CƠ SỞ. Tệ tham nhũng, gây thất 
thoát vôn lớn, nạn “xin - cho”... thường xuất 
hiện trong những tình huống như vậy. Vì thế, 
nêu không quản lý chặt chế, việc chỉ tiêu các 
loại quỹ của Nhà nước sẽ rất dễ bị sử dụng sai, 
kém hiệu quả do thất thoát, tham nhũng. 
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DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIÊT NAM 
TRƯỚC YÊU CÂU HỘI NHẬP 


VŨ XUÂN MỪNG ” 


Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trước yêu cầu hội nhập biện 
đang đóng một vai trò quan trọng, biểu hiện ở khả năng thu hút lao động 
và đóng góp GDP bằng năm trong nên kinh tế đất nước. Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp đó vẫn đang gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển 
do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để khắc phục tình trạng này, 
đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn về phía Nhà nước cũng như các doanh 


nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới. 


ÂNG Cao hiệu quả và sức cạnh tranh 

của mỗi doanh nghiệp là biện pháp cơ 

bản nhất trong quá trình hội nhập của 
nên kinh tế Việt Nam với kinh tế toàn cầu. 
Môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay của 
Việt Nam đang được cải thiện dần, tạo ra nhiều 
thuận lợi hơn cho các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh trong và ngoài nước. 


Trước xu thế hội nhập kinh tế trong khu vực 
và toàn cầu, nhìn một cách khách quan, có thể 
nói hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung còn khá yếu, thể 
hiện trên nhiều mặt như: chất lượng hàng hóa 
chưa cao, chưa đủ đáp ứng cho nhu câu và đòi 
hỏi của thị trường trong nước, khả năng thâm 
nhập thị trường khu vực và thế giới còn hạn 
chế... Mặt khác, do thất thoát và lãng phí trong 
đầu tư xây dựng cơ bản, trong sản xuất và lưu 
thông hàng hóa còn lớn nên kéo theo giá thành 
sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt 
Nam đang luôn cao hơn mức bình quân của khu 
Vực, hiệu quả kinh doanh thường xuyên thấp, 
rất khó cạnh tranh với hàng hóa của các nước 
xung quanh, đặc biệt Càng khó khăn khi cạnh 
tranh với hàng hóa có xuât xứ từ Trung Quốc. 


Nguyên nhân BẤY ra tình trạng trên có nhiều, 
trong đó có thê nêu lên một vài nguyên nhân 
chính như: chúng ta chưa có một hệ thông chính 
sách đồng bộ, phù hợp với cơ chế thị trường 
đang vận hành trong thực tế; các cơ quan quản 
lý nhà nước còn thiếu chủ động, thiếu sự phối 
hợp đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các chủ 
trương, chính sách vào các doanh nghiệp. Về 
phía doanh nghiệp, các đơn vị sản xuât - kinh 
doanh còn chậm trong việc đầu tư đổi mới công 
nghệ, bôi dưỡng và nâng cao tay nghề cho cán 
bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân; rồi chỉ 
phí sản xuất và dịch vụ còn thất thoát, lăng phí; 
tính công khai, minh bạch trong các hoạt động 
kinh doanh chưa cao v.v. cũng là những nguyên 
nhân không kém phần quan trọng. Trong hệ 
thống các doanh nghiệp Việt Nam, ngay cả các 
doanh nghiệp lớn của nhà nước và doanh 
nghiệp tư nhân có vốn đầu tư lớn, có nhiều 
kinh nghiệm mà vẫn gặp phải những khó khăn 
trên thương trường, thì đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, khó khăn, thách thức sẽ lớn 
hơn nhiều lân. 


* Phó Văn phòng đại diện Bộ Công nghiệp tại miền Nam 
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Việc làm sao để giúp các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trong nước tăng cường tính cạnh tranh 
đang là một thách thức đối với ¡ công tác tác quản lý 
vĩ mô của nước ta hiện nay. Bài việt này đề cập 
thực trạng, cũng. như một số giải pháp cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong 
quá trình phát triển, nhất là để chủ động gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khi 
thời gian đang đến gần. 

Năm 2005, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
Việt Nam đã đóng góp 26% GDP của nền 
kinh tế. Cũng trong năm nầy, đã có thêm 
18.400 doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời. Theo 
đó, ước tính đên năm 2010, cả nước sẽ có 
khoảng 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
(Nguôn: Trung tân hỗ trợ kỹ thuật doanh 
nghiệp vừa và nhỏ). 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 
cũng đang SỬ dụng một lực lượng lao động khá 
lớn trên cả nước, hằng năm đã tạo thêm cho 
khoảng từ 26 đến 30 vạn lao động mới. 

Kết quả điều tra tại khu vực kinh tế trọng 
điểm phía Nam (bao gồm 22 tỉnh, thành phô 
thuộc vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, 
cũng là nơi tập trung số lượng lớn nhất Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả nước) cho thấy, 
tại đây có tới 84.570 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 
trong đó, chỉ có 597 doanh nghiệp nhà nước, 
còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 
các loại hình, cụ thể được phân chia như sau: 

- Doanh nghiệp tư nhân: 36.527 doanh 
nghiệp, 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn: 
39.950 doanh nghiệp, 

- Công ty cổ phần: 4.186 doanh Nhấn: 

- Công ty hợp doanh và hợp tác xã: 
3.320 đơn vị. 

Nếu phân chia theo cơ cầu ngành nghề sẽ có: 

- Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 21,8%; 

- Công nghiệp và xây dựng chiếm 36,7%; 

: Thương mại và dịch vụ chiếm 41,5%. 

(Nguôn: Báo cáo tại hội nghị tổng kết khu 
vực miên Đông, miên Tây Nam Bộ, Trung tâm 
hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp vừa và nhỏ). 
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Các số liệu trên đây cho thấy vai trò và sự 
đồng góp quan trọng của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trong nên kinh tế nước ta. Muốn đạt 
được tốc độ tăng trưởng công nghiệp từ 16,5% - 
17%/năm trong 5 năm tới, phải có sự Vươn lên 
và tăng trưởng đột biến trong khối doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay hoạt 
động của khối doanh nghiệp này đang đứng 
trước những khó khăn by bản sau đây. 

Thứ nhất, nguồn vốn của các doanh nghiệp 
này (mà chủ yêu là khối doanh nghiệp tư nhân) 
CƠ bản là dựa vào vốn tự huy động, vôn vay từ 
nguồn nhàn rỗi trong dân, vay từ các ngân hàng 
thương mại... Các doanh nghiệp này nhận được 
rất Ít sự trợ giúp về vốn từ nguồn ngân sách, 
mặc dù nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp tư 
nhân hoàn toàn không. có sự khác biệt so với các 
doanh nghiệp nhà nước. Nói cách khác, nguồn 
cho vay vôn từ ngân hàng đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ rất khó khăn, hạn hẹp. Vị dụ, 
một doanh nghiệp nhỏ muốn vay vốn ngân 
hàng nhằm thực hiện đối mới thiết bị, đầu tư 
công nghệ cho sản phẩm mới thường phải chịu 
SỰ thầm định rất ngặt nghèo, mặc dù phải xuất 
trình đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, thủ tục... nhưng có 
khi vân không được vay. Hoặc có trường hợp 
một doanh nghiệp cần vay ngân hàng khoản 
tiền bằng : 30% vôn pháp định, nhưng ngân hàng 
đó yêu cầu phải có một khoản thế chấp gấp 
3 lần mức vay! 


Thứ hai, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất 
khó khăn khi tiếp cận với các chính sách hỗ trợ 
của nhà nước đối với các đơn vị kinh tế. Do uy 
tín trên thương trường cũng như thương hiệu 
của các doanh nghiệp này chưa lớn, mức độ rủi 
ro trong kinh doanh còn cao; trong khi đó, các 
cân bộ quản lý trong hệ thống hành chính nhà 
nước vân còn có thói quen phân biệt đối xử giữa 
doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, giữa doanh 
nghiệp lớn và nhỏ, chưa thực SỰ tạo ra môi 
trường bình đăng, thuận lợi cho tất cả các doanh 
nghiệp. Nói tóm lại, việc có được nguôn thông 
tin đầy đủ và được hướng lợi từ các chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thường khó khăn hơn rất 
nhiều so với các doanh nghiệp lớn. 
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Thứ ba, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 
rất khó khăn trong việc đầu tư đề thu hút được 
nguồn nhân lực tôt cho sản xuất - kinh doanh 
của mình. Thiếu đi nguôn nhân lực có khả năng, 
cô trình độ chuyên môn Cao, doanh nghiệp sẽ 
rất khó phát triên; khó tiếp nhận các kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại cũng, như chậm trễ trong 
việc đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh 
doanh; mất đi các cơ hội kinh doanh trong nước 
và trong việc giao thương trên thị trường khu 

vực và thế giới. Cơ hội cạnh tranh của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Ĩĩnh vực thu hút 
nguồn nhân lực giỏi, có trình độ cũng gặp Tất 
nhiều khó khăn. Mặc dù phải trả lương và có 
chính sách đãi ngộ cao hơn so với các công ty 
danh tiếng, nhưng cân bộ kỹ thuật, cán bộ quản 
lý giỏi vân không thích đến làm việc tại các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Để khắc phục tình trạng trên, không còn 
cách nào khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
phải tập trung, sức đề hướng đến các yêu cầu: 
tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng 
cao, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng để từng bước 
thay thể hàng nhập khẩu, từ đó thật sự có được 
sự chủ động trong hội nhập kinh tế quốc ' tế và 
khu vực. Muốn vậy, người đứng đầu các tổ 
chức, các đơn vị có trách nhiệm phải I rà soát lại 
tất cả những quy định hiện có đê triên khai có 
hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách 
của Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển 
kinh tế, đặc biệt là nâng cao sức cạnh tranh sản 
phẩm của doanh nghiệp. Bên cạnh nắm bắt các 
chi thị của các „ĐỘ, ngành từ trung ương đến các 
địa phương để xác định và lựa chọn đúng các 
sản phẩm chủ lực, các sản phẩm lợi thế và có thị 
trường lớn, có khả năng cạnh tranh; các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ phải chủ động trong VIỆC tạo 
lập và điều chỉnh cơ cấu sản \ phâm, tô chức sản 
Xuất v.V.. Mặt khác, phải tiếp tục sắp xếp, đối 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp, khắc _phục tình trạng ý lại 
vào nhà nưỚc, kiên quyết trong việc sáp nhập 
hoặc giải thể đối với những doanh nghiệp làm 
ăn kém hiệu quả hoặc thua lỗ kéo dài. 


Đối với các địa phương, cần sớm hoàn chỉnh 
quy hoạch và có kế hoạch để định hướng cho 


các doanh nghiệp đầu tư, đồng thời có chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ bằng cách giảm các 
chỉ phí thủ tục hành chính, thực hiện chính sách 
"trải thảm đỏ" với tất cả các loại hình doanh 
nghiệp bằng các cơ chế, chính sách thực SỰ 
hấp dẫn để thu hút các nhà tư đến với địa 
phương mình nhiều hơn. Quan tâm hỗ trợ cho 
sự ra đời và phát triển doanh nghiệp mới, đặc 
biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị 
định số 90/2001/NĐ-CP, ngày 23-11-2001, của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Để đạt được các mục tiêu đó, theo chúng tôi 
cần nhanh chóng triển khai một số biện pháp 
sau đây. 

Một là, đây mạnh công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, trang bị kiến thức cho các doanh nhân 
và những người sáng lập doanh nghiệp, giúp đội 
ngũ này có đủ khả năng quản lý về kỹ thuật - 
công nghệ; có kiên thức vững vàng về quản trị 
tài chính, marketing, ` về quản lý nguồn nhân 
lực trong quá trình điều hành sản xuất - kinh 
doanh. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó 
nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng có thê 
tiếp cận không chi trên thị trường nội địa mà kể 
cả thị trường các nước trong khu vực và thị 
trường toàn câu. 


Hai là, hỗ trợ về kỹ thuật, tức là tư vấn cho 
các doanh nghiệp trong việc nhận biết, đánh 
giá, lựa chọn I máy móc, thiết bị hoặc công nghệ 
phù hợp đề đầu tư chiều sâu, thực hiện đổi mới 
sản xuât, cải tiến thiết bị để nâng cao chất lương 
sản phẩm. Các nguồn thông tin được cập nhật 
mới luôn quý giá và cần thiết cho các các nhà 
quản lý các doanh nghiệp, giúp họ tránh bớt các 
rủi ro, bất ổn trên thương trường, nhờ đó mà 
tiên lượng được các nguy cơ và tranh thủ được 
những cơ hội làm ăn tốt. Đây chính là việc mà 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam 
đang rất mong muốn được đáp ứng trong quá 
trình hội nhập. 

Ba là, các cơ quan trung ương, các ban, 
ngành, địa phương cân tập trung hướng dẫn, chỉ 
đạo việc tô chức, xúc tiến, hợp tác, liên doanh, 
liên kêt giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với 
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các doanh nghiệp lớn, thông qua từng lĩnh vực 
hoạt động, sản xuất - kinh doanh cụ thể. “Chẳng 
hạn như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành 
các cơ sở vệ tinh của các doanh nghệp lớn, 
hoặc cùng tham gia những hợp đồng kinh tế với 
các doanh nghiệp lớn v.v.. 

Bốn là, Chính phủ, các ban, ngành trung 
ương và địa phương cần có các chính sách cụ 
thể đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 
VIỆC vay vốn, sử dụng vôn, tạo sự thông thoảng 
về các thủ tục nhận vốn trên cơ sở quy định của 
pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước cần 
xây dựng các cơ chế, chính sách cho phép các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc thành phần kinh 
tế tư nhân có cơ hội tham gia vào việc sử dụng 
các c nguồn vốn như ODA, ODB... như các thành 
phân kinh tế khác của nhà nước. Chúng ta cũng 
cần xây dựng một cơ chế đầu thầu ¡ trong việc sử 
dụng các nguồn vốn vay quốc tế. Việc mạnh 
dạn và kiên quyết phá bỏ cơ chế độc quyên 
trong VIỆC chỉ cho các doanh nghiệp nhà nước 
tham gia các công trinh sử dụng vốn vay từ các 
nguôn vốn quốc tỆ, sẽ là cơ chê bảo vệ cho các 
nguôn vốn này được SỬ dụng một cách hiệu quả 
và an toàn. Chắc chắn sẽ không có tình trạng 
thất thoát và tham những lớn như vụ PMU 18 
vừa qua, nếu VIỆC SỬ , dụng vốn ODA cho xây 
dựng cơ bản được đấu thâu rộng rãi cho mọi 
thành phần kinh tế và mọi loại hình doanh 
nghiệp được cừng tham gia. 

Tóm lại, chiến lược sản xuất - kinh doanh 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi được 
"bảo hộ” bởi một luật hoặc hệ thống văn bản 
dưới luật sẽ là "bà đỡ" quan trọng giúp thành 
phân kinh tế này xác định rõ hướng đầu tư để 
phát triển các loại sản phẩm bảo đảm đúng 
hướng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên 
thị trường. Và hệ quả tất yêu là giúp doanh 
nghiệp phát huy hiệu quả công tác quản trị nội 
bộ, thực hiện tốt các chính sách. đối với người 
lao động, từng bước phát triển ổn định và bền 
vững. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ Việt Nam sẽ ngày càng có cơ hội khẳng 
định vị trí, vai trò của minh; có những đóng góp 
quan trọng và thiết thực hơn nữa vào công cuộc 
phát triển kinh tế đất nước theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. C 
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Để nâng cao hiệu lực quản lý tài chính nhà 
nước đối với việc sử dụng các loại quỹ tài chính 
ngoài ngân sách nhà nước, chúng tôi xin đề xuất 
một số quan điểm và giải pháp chung như sau: 


- Việc chi tiêu các quỹ tài chính nhà nước 
cần đưa vào quỹ đạo như chỉ tiêu ngân sách nhà 
nước để tiện kiểm tra, kiểm soát. Kinh nghiệm 
cho thấy, cần tránh việc chi tiêu theo kiểu “phát 
động phong trào”, vì như vậy rất dễ bị lợi dụng: 
chất lượng sản phẩm xấu, chỉ phí cao, thực chât 
là một phân tiền của Nhà nước bị thất thoát... (ví 
dụ: VIỆC Sử dụng tiền công trái xây các bệnh xá 
ở miên núi, chât lượng bệnh xá kém, xã không 
chịu nghiệm thu). 

- Cố pắng vận dụng cơ chế thị trường trong 
chi tiêu các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách nhà nƯỚc. Các đơn vị chủ đầu tư khi chỉ 
tiêu phải tổ chức đấu thầu để tìm chọn bên B 
phù hợp, đạt chất lượng. Với các đơn vị quản lý 
dự trữ quốc g1a, khi thay đổi sản phẩm theo quy 
định cũng phải đưa sản phẩm. cần thay đổi ra thị 
trường theo phương thức đấu thầu một cách 
khoa học. Có cơ chế khuyến khích các đơn vị 
này vừa bảo đảm chức năng dự trữ nhà nước, 
vừa có thể sinh lời từ hoạt động theo chức năng 
của mình. Những trường hợp không thể thực 
hiện đấu thầu, cần quản lý theo phương thức 
định mức có cơ sở tính toán khoa học, chặt chế 
trong việc giao vốn, kiểm tra, giám sát và 
nghiệm thu. 

- Việc quản lý vốn đầu tư phát triển (mà cốt 
lõi là vỗn xây dựng cơ bản) cùng với quản lý các 
quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà 
nước hết sức phức tạp. Tình trạng thất thoát lớn 
vốn xây dựng cơ bản cũng như tính kém hiệu 
quả khi sử dụng các quỹ ngoài ngân sách nhà 
nước những năm gần đây là những tín hiệu báo 
động, cân phải sớm ngăn chặn. Vì vậy, thay đổi 
các quy định, cơ chế, tổ chức, tăng cường kiêm 
tra, kiêm soát... là những yếu tổ quan trọng có 
tính chất quyết định để kinh tế nhà nước làm 
tròn vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân 
như Đảng ta đã đề ra. Q 
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VỀ PHÁT TRIÊNH CÁC HÈ THỐNG 
PHÁN PHÔI HÀNG HÓA: 
THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 


HOÀNG THỌ XUÂN ” 


Chuẩn bị vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã đổi 
mới về loại hình tổ chức và phương thức hoạt động thương mại, nhất là 
phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa. Một số các cửa hàng truyền 
thống cũng đang chuyển hóa thành cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên 
doanh áp dụng phương thức bán hàng tiến bộ. Ngay cả loại hình truyện 
thống như chợ cũng đang diễn ra quá trình hiện đại hóa và ra đời các 
loại hình chợ mới như chợ đầu mối bán buôn, chợ chuyên doanh. 


RONG mấy năm gần đây, nền kinh tế 
| nước ta liên tục tăng trưởng cao, bình 
quân 7,5%/năm; năm 2005 đạt 8,4%. 
GDP bình quân đầu người đã đạt được 
640 USD, gấp 1,5 lần năm 2001. Tổng nguồn 
vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 38,6% GDP (kế 
hoạch là 36,5%), vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đạt mức cao (5,8 tỉ USD), vốn ODA đạt 
3,74 tỉ USD. Thu ngân sách nhà nước vượt dự 
toán, tăng nhiều so với năm 2004. Sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp phát triển, hàng 
hóa dồi dào và phong phú hơn, chất lượng và 
mẫu mã tiến bộ hơn. Hâu hết các sản phẩm 
làm ra đều được tiêu thụ và có sức cạnh tranh 
cao hơn. Thu nhập và sức mua của các 
tầng lớp dân cư trong xã hội, nhất là nông dân 
đã có sự gia tăng rõ rệt. Lưu thông hàng hóa và 
thương mại nội địa cũng không ngừng đôi mới 
và phát triển cả về tổ chức lẫn hoạt động. 


Phát triển thương mại trong giai đoạn 
2001- 2005 ở nước ta đã có kết quả khả quan 
thể hiện tổng mức bán lẻ xã hội tăng liên tục 
với tốc độ cao và khá ốn định: Năm 2005 đạt 
475.380 tỉ đồng, tăng 26,1% so với năm 2004; 
sau 5 năm (2001 - 2005) tăng trên 230.000 tỉ 
đồng (gần 94%), bình quân mỗi năm tăng 
46.500 tỉ đồng (16,7%). Xét một cách tương 
ứng, mức bán lẻ hàng hóa tính theo đầu người 
cũng tăng theo động thái như vậy: Năm 2005 
đạt 5.719.201 đồng/người, tăng 24,5% so với 
năm 2004; sau 5 năm (2001 - 2005) tăng trên 
2,6 triệu đồng/người (gần 84%), bình quân 
mỗi năm tăng 576.000 đồng/người (15,2%). 
Với tổng mức bán lẻ hàng hóa hằng năm tương 
đương trên 20 tỉ USD giai đoạn 2001 - 2005, 
riêng năm 2004 hơn 24 tỉ USD, năm 2005 gần 


* PGS, TS, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong 
nước, Bộ Thương mại 
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30 tỉ USD, đã nói lên sự đóng BÓP TẤ quan 
trọng, có thể xem là một cơ cấu ngày càng có 
ý nghĩa quyết định trong tăng trưởng GDP, tạo 
ra Sự yên tâm về nội lực để tiếp tục thúc đây 
xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng 
thời, cùng với sự tăng lên của tỷ trọng GDP 
thương mại nội địa trong GDP của toàn nền 
kinh tế (13% - 14%, đứng thứ 3 xét theo ngành 
kinh tế), sự tăng lên nhanh chóng về số 
lượng thương nhân, số 
lượng lao động... đã 
cho phép khẳng định: 
thương mại nội địa, 
hay nói cách khác, 
ngành dịch vụ phân 
phối 5 năm qua có 
bước phát triển rõ rệt 
và trên diện rộng, phản 
ánh về mặt quy mô. 

Về tính chất và 
trình độ, thương mại 
nội địa cũng như lĩnh 
vực phân phối đã và 
đang chuyển động theo 
hướng tích cực, đầy 
triển vọng. Không phải 
chỉ có sản xuất ra hàng 
hóa, mà cả cái cách người ta đem hàng hóa đến 
với tiêu dùng cũng quyết định sự phát triển của 
tiêu dùng. Năm năm qua, sự đổi mới bước đầu 
về loại hình tổ chức và phương thức hoạt động 
trên mặt trận phân phối, nhất là bán lẻ hàng 
hóa, đã làm cho tiêu dùng chuyển biến đáng kể 
và lần này diễn ra ở chiêu sâu, ở tính chất và 
trình độ tiêu dùng, ở cơ cấu và "phổ" cầu, ở 
hình thức và phương cách thỏa mãn cầu... Từ 
chỗ người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu về hàng 
hóa 100% là qua chợ và mạng lưới bán lẻ 
truyền thống, đến nay, qua chợ chỉ còn khoảng 
40%, phần còn lại là qua các cửa hàng độc lập 
và cửa hàng của doanh nghiệp khoảng 44%, 
qua hệ thống phân phối hiện đại (trung tâm 


điềm: 


thương mại. 
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Phát triển thương mại nội địa 
phải quán triệt các hệ thống quan 


- Phát triển đồng bộ các loại 
hình dịch vụ phân phối: bán buôn, 
bán lẻ, đại lý và nhượng quyên 


- Phát triển đông bộ các hệ 
thống thị trường theo ngành hàng: 
vật tư, nông sản thực phẩm, công 
nghiệp tiêu dùng. 

- Phát triển hài hòa giữa các địa 
bàn thị trường: thành thị, nông 
thôn và miên núi. 


thương mại, siêu thị...) khoảng 10% (nếu tính 
riêng ở các đô thị lớn thì tỷ trọng này lên tới 
20%). Một số cửa hàng truyền thống cũng 
đang chuyển hóa thành cửa hàng tiện lợi, cửa 
hàng chuyên doanh áp dụng phương thức bán 
hàng tiến bộ. Ngay cả loại hình truyền thống 
như chợ cũng đang điễn ra quá trình hiện đại 
hóa (tổ chức các không gian trong chợ, ứng 
dụng công nghệ thông tin, phát triển các dịch 
vụ phụ trợ...) và ra đời 
các loại hình chợ mới 
(chợ đầu mối bán 
buôn, chợ chuyên 
doanh...). Từ chỗ chỉ 
xuất hiện một số ít ở 
Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh, đến nay 
cả nước đã có trên 200 
siêu thị, hơn 30 trung 
tâm thương mại và trên 
dưới 1.000 cửa hàng 
tiện lợi. Liên kết lại để 
hình thành nên các 
chuỗi phân phối như 
các chuỗi siêu thị 
Co.op Mart, Intimex, 
Maximark, Citimart, 
chuỗi siêu thị và cửa hàng thời trang Vinatex 
thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam... là một xu 
hướng khả quan được nhiều nhà phân phối 
khác đã và đang phát triển mạnh (như chuỗi 
G7 Mart của Trung Nguyên, chuỗi 24-Seven 
của Công ty Cổ phần Hoàng Corp...). Kết hợp 
tổ chức kinh doanh theo chuỗi với áp dụng 
phương thức nhượng quyên thương mại dưới 
sự quản lý thống nhất và tập trung của các 
doanh nghiệp mẹ: tổ chức dịch vụ hậu cần 
phân phối chuyên nghiệp dưới dạng các trung 
tâm hậu cần phân phối cũng ngày càng trở 
thành xu hướng có sức cuốn hút mạnh nhiều 
nhà phân phối tiếp tục con đường đổi mới và 
phát triển mô hình của mình. Cùng với sự ra 
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đời và hoạt động khá thành công của Phú Thái 
Group (dạng một trung tâm hậu cần phân phối 
độc lập), một số tông công ty (chuyên ngành 
hoặc đa ngành), công ty bán lẻ chuyên nghiệp, 
một số chuỗi siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện 
lợi cũng đang lập ra các trung tâm hậu cần 
phân phối để phục vụ cho toàn bộ mạng lưới 
bán lẻ của mình. Trong các tổng công ty như 
Satra và Vinafood II còn có thêm cả các chợ 
đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại... Và 
gần đây, với việc xây dựng sàn giao dịch, lập 
trang Web, hinh thành chợ 
"ảo" và tham gia với tư : 
cách là nhà phân phối trung 
gian trên mạng, có thể coi 
đó là những bước đi ban 
đầu rất đáng khuyến khích 
nhằm tiếp cận và phát triên 
thương mại điện tử mạnh 
hơn trong tương lai... Bức 
tranh toàn cảnh dịch vụ 
phân phối đã phong phú 
hơn, mới mẻ hơn, hiện đại 
hơn về bố cục và màu sắc. 
Trong 5 năm qua, 
thương mại nội địa đã đạt được những thành 
tựu và tiến bộ nhất định. Nhưng so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới, cũng phải 
thừa nhận là thương mại nội địa nước ta đang 
còn nhỏ, yếu và lạc hậu. Kênh phân phối, hệ 
thống phân phối chậm hình thành, chưa hợp 
lý, thiếu ốn định và bên vững. Thương mại nhà 
nước đa số đang trong tình trạng yếu kém, 
thương mại không phải của Nhà nước phân 
nhiều là nhỏ bé. Có thể nói, thuộc tính chung 
nhất của hầu hết các doanh nghiệp thương mại 
là phát triển còn mang nặng tính tự phát, kinh 
doanh thiếu tính chuyên nghiệp, tăng trưởng 
chậm và liên kết kém nên khả năng tích tụ và 
tăng trưởng nguồn lực đều rất hạn chế. Sức 
cạnh tranh yếu, chưa có các nhà phân phối 
"tầm cỡ" và chủ lực làm nòng cốt, làm chỗ dựa 


Phát triển các chợ ở 
khu vực thanh thị theo 
3 hướng: cải tạo và nâng 
cấp thành các chợ trung 
tâm hiện đại, chuyển hóa 
thành các siêu thị nhỏ hoặc 
cửa hàng tiện lợi và di 
chuyển ra ngoại thành, để 
hình thành nên các chợ 
đầu mối bán buôn. 


để phát triển thị trường, nhất là trong quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức và hoạt động 
thương mại chưa tương xứng với nhu cầu phát 
triển kinh tế và xã hội của đất nước, chưa theo 
kịp xu thế phát triển thương mại ngày càng 
hiện đại trên thế giới. 

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho những 
tôn tại trên, nhưng cơ bản vẫn là: Nhà nước ít 
quan tâm đầu tư, ít có các chính sách hữu hiệu 
nhằm thu hút mạnh đầu tư phát triên thương 
mại nội địa, phát triển các hệ thống phân phối 

hàng hóa. Các con số về 
đầu tư của xã hội, của Nhà 
nước vào các ngành kinh tế 
và vào ngành thương mại 
trong những năm qua đã 
nói lên điều đó. Lầu nay, 
các nguồn vốn đầu tư, các 
chính sách khuyến khích 
đầu tư chủ yếu tập trung 
vào các ngành sản xuất, 
. Vào việc tạo ra sản phẩm, vì 
coi đó là cái "gốc", là xuất 
phát điểm của phát triển 
kinh tế. Và nhiều người cho „ 
rằng làm như vậy là chúng ta đã áp dụng giáo 
điều phương pháp luận của C. Mác. Ngày nay, 
để phát triển kinh tế, cần phải tác động vào 
khâu "động" nhất và "hoạt" nhất để thúc đẩy 
toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội phát triển 
cho nhanh, cho mạnh. Khâu ấy, lĩnh vực ấy 
chính là thương mại, là phân phối hàng hóa, là 
thị trường. Thời gian tới đây, ở mỗi giai đoạn 
của chiến lược phát triển, sức mạnh của bàn 
tay nhà nước trong việc tô chức, định hướng và 
dẫn dắt thương mại nội địa phát triên, phải 
được thể hiện bằng sự đầu tư, bằng chính sách 
khuyến khích đầu tư của Nhà nước nhằm phát 
triển mạnh lĩnh vực này. 
Để đạt được mục tiêu chiến lược phát triển 
thương mại nội địa trong những năm tới cần 
phải quán triệt sâu sắc đường lối phát triển 
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ngành thương mại ở nước ta trên hệ thống các 
quan điểm phát triển được thiết kế một cách 
khoa học. Văn kiện Đại hội X của Đảng đã chỉ 
rõ: "Thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống 
phấp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính 
vào hoạt động của thị trường và doanh 
nghiệp (), Muốn Vậy, cần đặc biệt chú ý đến 
quan điểm: phát triển thương, mại nội địa, phát 
triển các hệ thống phân phối hàng hóa phải 
bảo đảm phát triển đồng bộ các loại hình dịch 
vụ phân phối: bán buôn, bán lẻ, đại lý và 
nhượng quyền thương mại; phát triển đồng bộ 
các hệ thống thị trường theo ngành hàng: 

thị trường hàng vật tư, thị trường hàng nông 
sản thực phẩm và thị trường hàng công nghiệp 
tiêu dùng: phát triển hài hòa thị trường giữa 
các địa bàn: thành thị, nông thôn và miền núi; 
phát triển hài hòa giữa thương mại truyền 
thống và thương mại hiện đại. Đồng thời, 
thực hiện phương châm: thúc đẩy tăng trưởng 
và tăng cường liên kết để tích tụ và tập trung 
nguồn lực. Bảo đảm tự do trong kinh doanh, 
công bằng trong cạnh tranh, bình đẳng trước 
pháp luật và tôn trọng các quy luật khách ¡ quan 
của kinh tế thị trường đối với sự phát triển của 
mọi doanh nghiệp dưới mọi hình thức sở hữu 
và thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau. 

Để phát triển các hệ thống phân phối 
hàng hóa trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 
cần được xây dựng tập trung vào mấy vấn đề 
sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục cải tạo, di dời và xây 
mới các chợ xã và cụm xã, bảo đảm có đủ chợ 
so với nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống 
của bà con ở nông thôn và miền núi. Phát triển 
các chợ ở khu vực thành thị nên theo 3 hướng: 
cải tạo và nâng cấp thành các chợ trung tâm 
hiện đại, chuyến hóa thành các siêu thị nhỏ 
hoặc cửa hàng tiện lợi và di chuyên ra ngoại 
thành, ngoại thị để hình thành nên các chợ đầu 
mối bán buôn. Trong tương lai, ở ngoại vi các 
thành phố và thị xã sẽ xây dựng các khu 
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thương mại (tập trung gồm các chợ đầu mối, 
các kho bán buôn, các trung tâm hậu cần phân 
phối, các siêu thị và trung tâm mua sắm lớn... 
Đồng thời, tiếp tục phát triển các chợ đầu mối 
bán buôn cấp tỉnh và thành phố trực thuộc 
trung ương tại những nơi có sản xuất hàng hóa 
(trước hết là nông sản thực phẩm) tập trung, ổn 
định và đủ lớn, có vị trí và điều kiện thuận lợi 
về giao thông. Củng cố và nâng cấp 5 chợ đầu 
mối bán buôn cấp vùng. Trong số đó, lựa chọn 
và đầu tư nâng cấp (chủ yếu là về tổ chức và 
phương thức hoạt động, cơ sở vật chất và kỹ 
thuật, kết cầu hạ tầng công nghệ thông tin, ứng 
dụng thương mại điện tử) một số chợ đầu mối 
bán buôn lớn, xét thấy có nhu cầu và khả năng, 
thành các trung tâm đấu giá hoặc các sàn giao 
dịch hiện đại. 

Thứ hai: Phát triển mạnh các trung tâm 
thương mại (cả trung tâm mua sắm và cửa 
hàng bán đồ hiệu), siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 
cửa hàng chuyên doanh bán hàng tiến bộ ở các 
thành phố, thị xã, các khu đô thị mới, khu cư 
dân tập trung, khu kinh tế lớn... Phát triển từng 
bước các chuỗi phân phối (chuỗi siêu thị, 
trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi), kết 
hợp tổ chức phân phối theo chuỗi với áp dụng 
phương thức nhượng quyền thương mại, trước 
hết và chủ yếu tại các thành phố lớn và đối với 
các nhà phân phối lớn; đồng thời, kết hợp quá 
trình này với quá trình xây dựng và phát triển 
thương hiệu. 

Thứ ba: Phát triển dịch vụ hậu cần phân 
phối dưới 2 dạng: trung tâm lô-gi-stíc 
(logistics)2 độc lập hoặc trung tâm hậu cần 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 27 

(2) Logistics - một phương thức sử dụng công nghệ 
thông tin và kinh tế trí thức cho các quá trình trong chuỗi 
sản xuất - kinh doanh để đạt hiệu quả tối ưu, nhất là trong 
lnh vực cung ứng các dịch vụ hậu cần và phân phối 
hàng hóa 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Gộng sản 


phân phối trong các tổng công ty (chuyên 
ngành, đa ngành), các công ty bán buôn, bán 
lẻ chuyên nghiệp, các chuỗi trung tâm thương 
mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi. 

Thứ tư: Phát triển tại các thành phố lớn các 
sàn giao dịch, các hình thức và phương thức 
ban đầu của thương mại điện tử (tham gia làm 
nhà phân phối trung gian trên mạng, thành lập 
và quản lý, khai thác "chợ ảo" trên mạng), 
từng bước tiếp cận và phát triển theo mô hình 
"Amazon.com”" và "eBay"Ó) trong một tương 
lai không xa. 

Thứ năm: Phát triển các trung tâm thương 
mại, siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 
chuyên doanh bán hàng tiến bộ, các chợ đầu 
mối, chợ trung tâm tại các huyện có kinh tế 
phát triển; cùng với mạng lưới chợ dân sinh, 
các cửa hàng truyền thống của các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các đại lý và hợp 
tác xã tạo thành mạng lưới phân phối chủ yếu 
và phố biến ở khu vực nông thôn và miền núi. 

Thứ sáu: Phát triển một số các tống công ty 
(dưới dạng tập đoàn, công ty mẹ - con) phân 
phối chuyên ngành hoặc đa ngành, trong đó 
chú trọng đến các địa bàn quan trọng, mặt 
hàng quan trọng hoặc đặc thù. Trong các tổng 
công ty này, cũng hình thành nên các chợ đầu 
mối, sàn giao dịch, các trung tâm thương mại, 
siêu thị, trung tâm hậu cần phân phối, chuỗi 
cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng chuyên doanh 
bán hàng tiến bộ và kết hợp với ứng dụng 
thương mại điện tử, áp dụng phương thức 
nhượng quyền thương mại... 

Thứ bảy: Hoàn chỉnh các hợp đồng, đơn đặt 
hàng kết hợp với sử dụng các trung tâm hậu 
cần phân phối, để trên cơ sở đó, xây dựng 
thành chế độ hoạt động trong tất cả các loại 
hình tổ chức phân phối hàng hóa. 

Các giải pháp quan trọng trên đều nhằm 
mục đích là phát triển các hệ thống phân phối 


hàng hóa. Chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ 
trợ phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn 
2006 - 2020, giai đoạn có ý nghĩa đột phá, tạo 
ra bước chuyển cơ bản về tổ chức và hoạt động 
của các hệ thống phân phối theo hướng tiên 
tiến và hiện đại, làm tiền đề phát triển trong 
các giai đoạn tiếp theo. Tập hợp một nhóm các 
nhà phân phối trọng điểm (trọng điểm về 
ngành hàng kinh doanh, trọng điểm về địa bàn 
hoạt động) theo những tiêu chí nhất định, gồm 
nhiều loại hình: tổng công ty, công ty, trung 
tâm thương mại, chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện 
lợi, chợ đầu mối, trung tâm hậu cần phân phối 
và trên cơ sở chiến lược, dự án đầu tư phát 
triển theo hướng trở thành nhà phân phối lớn 
mạnh, thống nhất kiến nghị đề xuất với 
Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích đầu tư phát triển cho nhóm 
các nhà phân phối này. Các chính sách phù 
hợp và khả dụng có thể là: tạo thuận lợi về mặt 
bằng xây dựng (diện tích và vị trí đất đai), 
nguồn vốn đầu tư phát triển được ưu đãi 
trong tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp, 
vật tư, thiết bị kỹ thuật, công nghệ nhập khẩu 
theo dự án đầu tư phát triển được ưu đãi về 
thuế nhập khẩu, được tiếp cận vốn tín dụng ưu 
đãi, được trợ giúp để đào tạo phát triển các 
nguồn nhân lực, được hỗ trợ để phát triển cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và 
quảng bá thương hiệu, được sinh hoạt trong 
môi trường hợp tác và thân thiện với các cơ 
quan quản lý nhà nước... Từ lực lượng nòng 
cốt và chủ lực này, nhân rộng ra và thúc đẩy 
nhiều doanh nghiệp khác phát triển theo, bảo 
đảm đến năm 2020, thương mại nội địa nước 
ta trở thành thương mại nội địa của một nước 
về cơ bản là nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. CÌ 


(3) Tên riêng của hai cửa hàng này ở Mỹ 
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Trong quá trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
Ninh Thuận luôn xác định xóa đới, giảm nghèo là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng và là động lực cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội bên vững. Năm năm qua Ninh Thuận triển khai và thực biện bằng 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nên kết quả đạt được trong lĩnh 
vực xóa đói, giảm nghèo rất đáng khích lệ. Từ thực tiễn đó, Ninh Thuận 
rút ra một số kinh nghiệm giúp cho việc thực hiện Chương trình xóa đói, 
giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 đạt hiệu quả cao hơn. 


INH Thuận là một tỉnh thuộc vùng 
duyên hải cực Nam Trung Bộ với 


chiều dài bờ biển 105 km, diện tích tự 
nhiên 3.360km?, diện tích nông nghiệp 
61.870 ha với 3 dạng địa hình: miền núi, đồng 
bằng và vùng biển. Đơn vị hành chính của tỉnh 
gôm 5 huyện và 1 thị xã với 62 xã, phường, thị 
trấn; 196 thôn và 68 khu phố; trong đó có 30 xã 
miên núi (18 xã đặc biệt khó khăn và 3 xã bãi 
ngang). Dân số toàn tính có 562.133 người với 
109.358 hộ gồm 27 dân tộc anh em chung 
sống; trong đó: dân tộc thiểu số chiếm khoảng 
23%, chủ yếu là dân tộc Chăm và dân tộc 
Raglai (dân tộc Raglai có 8.479 hộ với gần 
60 ngàn người, chiếm 10,2%; dân tộc Chăm có 
12.782 hộ với hơn 70 ngàn người chiếm 
11,3% dân số toàn tỉnh); còn lại là các dân tộc 
thiểu số khác (Hoa, Tày, Nùng...). Về tôn giáo, 
Ninh Thuận có 6 tôn giáo chính: Phật giáo, 
Công giáo, Tin lành, Cao Đài và Hồi giáo, 
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đạo Bàlamôn của đồng bào Chăm với hơn 
200.000 tín đồ, chiếm 37% dân số toàn tỉnh; 
riêng hơn 70 ngàn đồng bào Chăm đều theo 
đạo Hồi giáo. hoặc đạo Bàlamôn. Đa số lao 
động sống bằng nghề nông nghiệp chiếm 
66,4%, thủy sản chiếm 6,33%, công nghiệp chỉ 
có 4,6%. 

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng của tính trong những năm gần đây có 
nhiều chuyển biến tiến bộ. Năm 2005 trong 
điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất 
là hạn hán khốc liệt kéo dài và diễn ra trên diện 
rộng đã tác động, ảnh hưởng xấu đến đời sống 
và sản xuất của các tầng. lớp nhân dân. Nhưng 
nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành 
trung ương: tinh thần chủ động, sáng tạo, phát 
huy nội lực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận 
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kịp thời của các cấp Ủy, công tác điều hành của 
chính quyên và sự nô lực vận động của Mặt 
trận mà Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đã 
vượt qua được khó khăn. Kinh tế 6 tháng đầu 
năm 2006 có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng 
GDP đạt 13,6% vượt kế hoạch đề ra, song nên 
kinh tế của Ninh Thuận còn nhiều khó khăn, 
vẫn là một trong số ít tỉnh thuộc diện nghèo của 
cả nước. 

Từ tình hình thực tiễn của địa phương, trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, Đẳng bộ và chính quyền các cấp trong 
tính luôn xác định thực hiện Chương trình xóa 
đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ 
hết sức quan trọng và luôn coi đây là động lực 
cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững; đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xóa 
đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 
2005. Nhìn lại 5 năm Ninh Thuận triển khai và 
thực hiện, kết quả đạt được trong lĩnh vực xóa 
đói giảm nghèo là đáng kích lệ. Năm 2001, tỷ 
lệ hộ nghèo toàn tỉnh Ninh Thuận là 19 „38%, 
đến cuối năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 
còn 8% (theo tiêu chí cũ), môi năm giảm 
2,28% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra). 
Tông các nguôn vốn đầu tư cho Chương trình 
qua 5 năm (2001 - 2005) là 886 tỉ đồng, bình 
quân mỗi năm 179 tỉ đồng. Chương trình hỗ trợ 
nhà ở cho hộ nghèo xây dựng và sửa chữa được 
1.481 nhà với kinh phí 8.290 triệu đông; đặc 
biệt trong đợt lũ năm 2003 và 2005, tỉnh đã 
trích ngân sách hỗ trợ với kinh phí 6.540,8 triệu 
đồng để xây dựng sửa chữa 3.833 nhà. Riêng 
đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện đề án nhà 
ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo 
Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ tron E 
2 năm 2005, 2006, với tổng kinh phí là 48 ti 
đồng; trong đó hỗ trợ nhà ở là 29,93 tỉ đông để 
xây dựng 3.742 nhà, hiện nay đã xây dựng 
3.406 nhà, đạt 90% kế hoạch đề ra; đã hỗ trợ 
đất ở, đất sản xuất 2.768 triệu đồng và hỗ trợ 
nước sinh hoạt 10.720 triệu đồng. Về dự án tín 
dụng cho hộ nghèo, thực hiện tông dư nợ tín 


dụng ưu đãi đến cuối năm 2005 đạt 206 tỉ đồng, 
tăng 144,8 tỉ đồng so với năm 2001. Đặc biệt, 
từ khi Chính phủ cho thành lập Ngân hàng 
chính sách xã hội, trong gần 3 năm hoạt động, 
doanh số cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách đạt 219 tỉ đồng, với 39.296 lượt hộ 
vay; trong đó tập trung triển khai 2 dự í an đầu 
tư cho đồng. bào miễn núi huyện Bác Ái Vay 
52 tỉ đông để phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, 
cừu và các dự án đầu tư hỗ trợ phụ nữ nghèo 
dân tộc Chăm vay để vỗ béo đàn gia súc là 45 tỉ 
đồng, đã giải ngân trên 30 tỉ đồng. Đây là các 
dự ân thực hiện có hiệu quả, được nhân dân 
vùng dự án rất phần khởi, góp phần thiết thực 
vào quá trình thực hiện chương trình mục tiêu 
xóa đói, giảm nghèo và việc làm của tỉnh trong 
những năm qua. Năm năm qua, tỉnh triển khai 
thực hiện tốt chính sách trợ cước, trợ giá các 
loại giống cây trồng, muối. i-Ốt, phân bón, dầu 
lửa cho đồng bào nghèo. miền núi với giá trị gần 
10 tỉ đồng, hỗ trợ về cải thiện cuộc sông, vôn 
phát triển sản xuất; đầu tư trên 4,2 tỉ đồng cho 
công tác định canh, định cư và kinh tế mới. 
Trong 5 năm, tỉnh đã tổ chức 49 lớp tập huấn - 
cho 50.722 lượt hộ nghèo: về kỹ thuật và kinh 
nghiệm trồng lúa nước, bắp lai, cây điều, cây 
nem và cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi bò, đê, 
cừu với tổng kinh phí là 757 triệu đồng. Triển 
khai thực hiện có hiệu quả dự án đào tạo cán 
bộ làm công tác xóa đói, giảm nghèo, bình 
quân mỗi năm tỉnh tổ chức đào tạo trên 550 cán 
bộ làm công tác xóa đói, giảm nghèo, với 
nguồn kinh phí trên 250 triệu đồng/năm. Đồng 
thời thông qua dự án 661 đã giao khoán bảo vệ 
hơn 50.000 ha rừng cho 1.259 hộ dân nghèo 
ở miền núi, với kinh phí khoán bảo vệ rừng 
hằng năm là 2.500 triệu đồng, góp phân tăng 
thu nhập bình quân từ 800.000 đồng đến 
1.500.000 đồng/hộ/năm. 

Thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng cơ 
sở cho các xã đặc biệt khó khăn theo Chương 
trình 135, trong 5 năm đạt 75,73 tỉ đồng. Ngoài 
ra, trong những năm qua, dự án CBRIP đã đầu 
tư xây dựng cho các xã đặc biệt khó khăn là 
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11.472 triệu đồng và các tổ chức nước ngoài đã 
hỗ trợ 3.841 triệu đồng, các doanh nghiệp, 
cộng đồng dân cư hỗ trợ trên 2 tỉ đồng đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã đặc biệt 
khó khăn. 


Bên cạnh những chính sách về kinh tế, cấp 
ủy và chính quyền Các cấp hết sức quan tâm 
đến các chính sách về xã hội. Tuy là tỉnh nghèo 
nhưng 5 năm qua ngân sách tỉnh đã chỉ trên 
20 tỉ đồng mua gần 450.000 thẻ bảo hiểm y tế 
cho đối tượng hộ nghèo và nhân dân các xã 
đặc biệt khó khăn; riêng năm 2005 cấp mới 
130.188 thẻ với kinh phí gần 8 tỉ đồng: đồng 
thời thực hiện miễn học phí và tiền xây dựng 
trường lớp cho học sinh nghèo, miền núi. Đặc 
biệt là sự phối kết hợp hoạt động của các hội, 
đoàn thể đã góp phần tích cực trong việc thực 
hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xóa đói 
giảm nghèo trong những năm qua. Điển hình 
như Hội Phụ nữ đã vận động giúp l8. 812 phụ 
nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, với số tiền 
gần 5 tỉ đồng, 302 chỉ vàng, 2.540 con bò giống 
các loại, 42 tấn hạt giống, huy động nguôn 
vốn phi Chính phủ được 2, „24 tỉ đồng giúp 
1.550 phụ nữ nghèo vay vốn sản xuất kinh 
doanh. Hội Nông dân đã tranh thủ nhiều nguồn 
vốn với kinh phí hơn 5 tỉ đồng, triển khai thực 
hiện 11 dự án giống, cây trồng, vật nuôi và thực 
hiện 8 chương trình khuyến nông VỚI số vốn 
ö]0 triệu đồng; phát huy vai trò cầu nối trong 
liên kết 4 nhà theo Quyết định 80 của Thủ 
tướng Chính phủ, góp phân giải quyết việc làm 
cho trên 5.100 lao động và giúp cho 850 hộ 
nông dân thoát nghèo hăng năm. Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hô Chí Minh các cấp duy trì 
thường xuyên phong trào thanh niên lập nghiệp 
và thanh niên tham gia phát triển kinh tế xóa 
đói, giảm nghèo, vận động đoàn viên thanh 
niên đóng gÓp giúp đỡ cho thanh niên nghèo 
vay vôn môi năm trên 250 triệu đồng, ngoài ra 
còn phân công các tô chức đoàn cơ sở đỡ đầu 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều 
kiện vươn lên trong học tập. Hội Cựu chiến 
binh đã huy động nhiều nguôn vốn cho vay để 
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giúp đỡ hội viên nghèo, bình quân mỗi năm 
tăng 1,6 tỉ đồng, tổng nguôn vốn cho vay “hiện 
nay là 3,5 tỉ đồng cho 1.206 hội viên Vay đầu tư 
sản xuất. Hoạt động của Hội người cao tuổi 
cũng đưa mục tiêu giảm hộ nghèo lên hàng đầu. 
Hội đã tích cực vận động đóng góp xây dựng 
quỹ vì người nghèo, bình quân môi năm xâ 

dựng l1] nhà tình thương cho người cao tuôi 
thuộc diện hộ nghèo. Mỗi chỉ Hội Người cao 
tuổi phấn đấu mỗi năm giảm I hộ nghèo, qua 
5 năm đã vận động xây dựng mới 160 nhà đại 
đoàn kết cho hội viên. Hội Khuyến học duy trì 
tốt phong trào gia đình hiểu học, đã vận động 
mỗi năm trên 120 triệu đồng để trợ y giúp cho trẻ 
em nghèo hiếu học, điển hình dẫn đầu trong 
phong trào khuyến học là mô hình cả xã học 
tập của xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, 
Hội Chữ thập đỏ các cấp duy trì thường xuyên 
phong trào “người người làm việc thiện, nhà 
nhà làm việc thiện”, Tết vì người nghèo, trong 
5 năm qua đã vận động được gần 5 tỉ đồng, 
hỗ trợ trên 25.000 lượt người có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Kết quả thực hiện Chương trình xóa đói, 
giảm nghèo trong những năm qua là sự cố gắng 
lớn của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân 
trong tính. Song nhin một cách toàn diện nên 
kinh tế, Ninh Thuận phát triển chưa ồn định, 
thiếu vững chắc, cơ cấu kinh tế còn chuyển 
dịch chậm, tỷ trọng nông nghiệp còn quá lớn 
(trên 44,5%). Việc chuyên dịch cơ cầu dao động 
chưa đảng kể, thu nhập binh quân đầu người 
thấp, mới bằng 52% bình quân đầu người cả 
nước; thu ngân sách chỉ bảo đảm nhu câu chị, 
phụ thuộc lớn vào chị viện của trung ương. 
Công tác giảm hộ nghèo thiếu bên vững, tỷ lệ 
hộ nghèo ở miền núi còn cao, bên cạnh nhiều 
hộ thoát nghèo lại phát sinh không ít hộ tái 
nghèo. Chênh lệch thu nhập giữa các vùng, 
miền còn lớn, phân hóa giàu nghèo ngày càng 
gia tăng: đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn được trợ giúp chiếm tỷ lệ còn thấp. 

Từ thực tiễn triên khai thực hiện Chương 
trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tính 
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Ninh Thuận trong những năm qua, chúng tôi 
rút ra một số kinh nghiệm giúp cho việc thực 
hiện Chương trình xóa đói, giảm nghèo trong 
những năm tới trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn. 

Thứ nhất, công tác xóa đói, giảm nghèo 
không phải là công việc của một ngành, đơn vị, 
địa phương nào mà phải coi đây là nhiệm vụ 
của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo toàn 
diện, trực tiếp của các cấp ủy. Nơi nào được cấp 
ủy quan tâm, chính quyên chi đạo sâu sát và có 
sự phân công, phân cấp cụ thể cho các ban, 
ngành, đoàn thể thực hiện và thường xuyên 
kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh kịp thời thì nơi 
đó thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia xóa đói, giảm nghèo và việc làm, đời 
sông nhân dân được nâng lên. 


Thứ hai, xóa đói, giảm nghèo phải dựa trên 
sự tăng trưởng và phát triên kinh tế bền vững. 
Tăng trưởng kinh tế luôn phải gắn liền với thực 
hiện tốt các chính sách xã hội. Vấn đè đặt ra là 
phải làm chuyển biến nhận thức của các cấp, 
các ngành, các xã nghèo, vùng nghèo và chính 
người nghèo cùng họ tộc thấy được trách nhiệm 
của mình, thực hiện phương châm người nghèo 
tự cứu mình, trước khi người khác cứu. Đông 
thời các địa phương cần nắm chắc nguyên nhân 
của sự đói, nghèo để có giải pháp sát hợp, kiên 
quyết đấu tranh mạnh mẽ để xóa bỏ tư tưởng ỷ 
lại và lười lao động. 

Thứ ba, có chính sách khuyến khích phát 
huy nội lực trong dân, đầu. tư thỏa đáng cho các 
dự án phát triên sản xuất gắn liên với VIỆC 
hướng dẫn làm ăn (khuyến nông, khuyến lầm, 
khuyên ngư), góp phần xóa đói, giảm nghèo 
bên vững. Hằng năm, chính quyên các câp cần 
tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua về 
giảm. hộ nghèo, giải quyết việc làm và giảm tý 
lệ thất nghiệp giữa các đơn vị có liên quan và 
các xã, phường, thị trần. Các cấp chính quyên 
cơ sở và đoàn thể phải giao chỉ tiêu giảm hộ 
nghèo và giải quyết việc làm cụ thể cho từng 
khu phố, tổ dân cư và các hội viên. 

Thứ tư, tăng cường công tác vận động quân 
chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 


toàn dân, tính cộng đồng trong đời sống, các 
khu dân cư, truyền thống lương thân, tương âI 
thông qua các mô hinh “giúp nhau xóa đói, 
giảm nghèo vươn lên khá, giàu”; các mô hình 
hiệp, hội và đặc biệt là công tác tuyên truyền 
giáo dục xóa tính tự ty mặc cảm, ý lại và lười 
lao động trong một bộ phận hộ nghèo. 

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận luôn 
coI công tác xóa đói, . giảm nghèo là nhiệm vụ 
hết sức quan trọng cần tập trung sức lãnh đạo 
triển khai thực hiện. Đại hội Đảng bộ tính lần 
thứ XI xác định rõ phương hướng nhiệm vụ 
5 năm tới (2006 - 2010) là: “Tăng cường cơ sở 
vật chất, mở rộng quy mô đào tạo tại các cơ sở 
đào tạo nghê theo hướng đa ngành, đáp ứng 
nhu câu học tập và tạo nguôn nhân lực có chất 
lượng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu lao động. Đến 2010, có trên 40% lao động 
qua đào tạo, trong đó có 25% lao động được 
đào tạo nghê. Tiếp tục thực hiện tỐt các Chương 
trình, dự án về xóa đói, giảm nghòo, giải quyết 
việc làm, nhân rộng mô hình, điền hình, phẫn 
đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới ]3% vào 
năm 2010 (theo tiêu chí mới), hàng năm có trên 
12.000 lao động được giải quyết việc làm”. 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền 
núi theo chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. 
Đến năm 2010, đạt mức lương thực ổn định 
bình quân đầu người 300kg; hộ nghèo giảm còn 
dưới 30%, có 70% số hộ được dùng nước sạch 
và 95% số hộ sử dụng điện; xóa 100% nhà tạm, 
nhà đột nất; giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất 
sản xuất cho nông dân miền núi; hoàn thành 
phố cập trung học cơ sở vào năm 2008. Thông 
qua việc triển khai thực hiện nhất quán các 
chương trình cụ thể: Chương trình 134 của Thủ 
tướng Chính phủ; Chương trình nước phục vụ 
sản xuất; Chương trình giao thông nông thôn; 
Chương trình phát triển kinh tế vườn hộ, kinh 
tế trang trại quy mô vừa và nhỏ gắn với khoanh 


(Xem tiếp trang 48) 
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Xây dựng thành phố Nam Định hiện đại, làm hạt nhân phát triển của 
tỉnh Nam Định và tiểu vùng Nam đông bằng sông Hồng, vừa là cơ hội 
mới, thuận lợi mới, nhưng cũng là thách thức mới, nhiệm vụ nặng nề của 
Đảng bộ, nhân dân thành phố Nam Định. Song song với phát triển kinh 
tế - xã hội, Đảng bộ thành phố quan tâm thực hiện nhiệm vụ then chốt 
xây dựng Đảng, trong đó, coi trọng nhiệm vụ xây dựng, củng cố, nâng 
cao chất lượng tổ chức cơ sở đẳng “trong sạch, vững mạnh” và đội ngũ 
đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. 


UA 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 

hội IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVI, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
Nam Định lần thứ XII, trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân 
thành phố Nam Định đã đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng. Nhịp độ kinh tế phát triển 
tương đối nhanh và ôn định, tổng sản phẩm 
GDP tăng bình quân trên 10,75%/năm, thu 
nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 
10,165 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng và phát triển sản xuất kinh doanh đạt 
5.407 tỉ đồng, thu ngân sách tăng bình quân 
44%/năm; giải quyết việc làm cho gần 
5.000 người lao động/năm. Đời sống nhân dân 
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được cải thiện; chính trị xã hội ổn định. Công 
tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng 
bước có đổi mới và tạo được Sự thống nhất CaO, 
đạt được nhiều kết quả tích cực: 85% số tổ 
chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 
hằng năm kết nạp 260 người vào Đảng. 

Đạt được những thành tựu trên là do nhiều 
nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân 
quan trọng nhất là: Đảng bộ: thành phố luôn g1ữ 
vững và phát huy truyền thống đoàn kết thông 
nhất, trước hết là trong cấp ủy. Đảng bộ thường 
xuyên quan tâm coi trọng công tác xây dựng 
Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ 
chức thực sự vững mạnh. Nhận thức sâu sắc và 
từ kinh nghiệm nhiều năm, Thành ủy coi công 


* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 
Nam Định 
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tác tổ chức, cán bộ, xây dựng củng cố nâng cao 
chất lượng tô chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng 
viên có vị trí hết sức quan trọng, quyết định 
việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại 
địa phương. Đảng bộ thành phố xác định đây là 
nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt trong cả nhiệm 
kỳ qua. 

Trong thời gian tới, phát huy những kinh 
nghiệm trên phương diện này, Đảng bộ và 
nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ của thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu, nhằm xây 
dựng, phát triển thành phố hiện đại, nhưng vẫn 
giữ được bản sắc Tiêng, nâng cao vai trò ngày 
càng lớn, thúc đầy kinh tế - xã hội của tỉnh 
Nam Định mà còn của cả tiểu vùng. nam 
đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 
54-NQ/TW, ngày 14-9-2005, của Bộ Chính trị 
về: Xây dựng thành phố Nam Định thành trung 
tâm công nghiệp, địch vụ, đào tạo, làm “ạt 
nhân phát triển của tiểu vùng nam sông Hồng. 
Đây vừa là cơ hội mới, thuận lợi mới rất quan 
trọng, nhưng đồng thời cũng là thách thức, 
nhiệm vụ nặng nề của Đảng bộ và nhân dân 
thành phố Nam Định. 


Trước yêu câu mới, từ thực tế, thành phố 
xác định nhiệm vụ hàng đầu trong công tác tô 
chức và cán bộ của những năm tới là, tiếp tục 
kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ các cơ quan, đoàn thể trong hệ 
thống chính trị; đôi mới phong cách, lề lối làm 
việc theo phương châm hướng. VỀ CƠ SỞ, gắn 
với cơ sở; đầy mạnh xây dựng và nâng cao chất 
lượng công tác quy hoạch cán bộ với tâm nhìn 
dài hạn. 

Qua kinh nghiệm nhiệm kỳ 2000 - 2005 các 
đẳng bộ xá, phường, cơ quan, đơn vị hiện nay, 
cầp ủy của các cơ sở đã được kiện toàn theo 
hướng nâng cao năng lực và phẩm chất, nhất là 
năng lực tổ chức thực tiến, theo yêu cầu của 
công cuộc đối mới. Nhiều doanh nghiệp nhà 
nước, cơ quan hành chính sự nghiệp đã quan 
tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ 


tiêu chuẩn và tín nhiệm tham gia cấp ủy và bí 
thư cấp ủy. Khắc phục tình trạng người đứng 
đầu các cơ quan, đơn Vị có biểu hiện coi nhẹ 
công tác đẳng, Thành phố rất quan tâm việc lựa 
chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý 
luận chính trị, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ 
gắn với xây dựng quy hoạch cán bộ theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong 
thực hiện quy trình đề bạt, điều động, bố trí, sử 
dụng đội ngũ. cán bộ, nên đã tạo ‹ được sự thống 
nhất, đoàn kết giữa cấp ra quyết định và cấp 
chấp hành, trong nội bộ tổ chức đẳng và dư 
luận xã hội. 

Công tác cân bộ thực. chất là công tác quản 
lý và xây dựng con người. Vì vậy, việc chuẩn 
bị đội ngũ cán bộ và từng chức danh với tầm 
nhìn xa, đón trước và có tính dự báo gắn với 
_ tiễn của từng xã, phường, cơ quan, đơn 

... được chuẩn bị rất công phu. 


“Ki nghiệm cho thấy, yếu tố quan trọng 
hàng đầu của công tác cán bộ là phải xuất phát 
từ thực tiễn, từ tình hình và hoàn cảnh cụ thể 
của từng đơn vị trong từng giai đoạn để chủ 
động chuẩn bị cân bộ. Đảng bộ thành phố Nam 
Định tiến hành tổng hợp nắm chắc số lượng, 
chất lượng cán bộ, cơ câu cán bộ, điểm mạnh, 
điểm yêu của đội ngữ cân bộ và từng cân bộ - 
trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các xã, 
phường, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các 
doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố. 
Để làm tốt công tác quy hoạch cho trước mắt 
và lâu dài, chúng tôi đối mới nội dung, chất 
lượng đào tạo, đa dạng hóa quy mô hình thức 
đào tạo, trước hết tập trung dành sự ưu tiên cho 
nguôn cán bộ quy hoạch ở cơ sở. Hoàn chỉnh 
chương trình đào tạo lớp cử nhân chính trị cho 
147 đồng chí; cao cấp chính trị cho 133 đồng 
chí; trung cấp chính trị chuyển tiếp cho 60 
đồng chí, trung cấp hành chính cho 103 đồng 
chí; mở 22 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 
2.403 đồng chí và hàng trăm lớp bôi dưỡng 
chuyên đề cho cân bộ cấp Ủy, cán bộ các 
ngành, đoàn thê ở thành phố và cơ sở. Kết quả 
đó trong những năm qua đã góp phần quan 
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trọng trong viỆc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho 
các ngành, l lĩnh vực, trước hết là đội ngũ cân bộ 
cơ sở, đáp ú ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, các cấp 
Ủy xem xét, bố trí nhân sự Hội đồng nhân dân, 
các chức danh Thường trực Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân thành phố và phường, xã 
nhiệm ky 1999 - 2004 và nhiệm kỳ 2004 - 2009 
cơ bản sát, trúng trong dự nguồn quy hoạch. 

Từ thực tiễn đôi mới phương thức lãnh đạo 
công tác tô chức và cán bộ trong những năm 
qua, chúng tôi càng nhận thức rõ: muốn thành 
công, phải quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất 
về chủ trương đôi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng vê công tác tô chức, cán bộ cho các 
cấp Ủy Và quyết tâm thực hiện. Bâm sát thực 
tiễn và yêu cầu của cách mạng, có kế hoạch 
chuẩn bị đội ngũ cán bộ sớm, từ xa. Trong quá 
trình chỉ đạo, cần tập trung lãnh đạo sâu sát, 
thường xuyên kiểm tra, tăng cường đi cơ sở, 
kịp thời rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt các 
nguyên tắc về tô chức, cán bộ; phát huy dân 
chủ trong Đảng, tăng cường kỷ Cương, kỷ luật 
của Đảng, tập trung giải quyết những vấn đề 
phát sinh, giải quyết dứt điểm những hạn chế, 
khuyết điểm, nhất là xử lý kịp thời những 
vướng mắc trong mối quan hệ giữa các tổ chức 
trong hệ thống chính trị. Cấp ủy cấp trên luôn 
quan tâm và kịp thời chỉ đạo kiện toàn, bổ sung 
hoặc tăng Cường cán bộ chủ chốt của Đảng, 
chính quyền và các đoàn thể cho những nơi 
khó khăn về cán bộ. Công tác đánh giá, xem 
xét, đề bạt cán bộ phải thực hiện đúng quy 
trình. Để đánh giá đúng phâm chất, năng lực 
cán bộ phải dựa trên nhiều kênh thông tin. Việc 
đánh giá cán bộ, từng thời gian phải được tiến 
hành đông bộ, nghiêm túc ở tất cả các cấp, các 
ngành. Sau khi xếp loại cân bộ, công khai 
những đánh giá của tổ chức cho cán bộ biết và 
chỉ rõ phương hướng rèn luyện; đồng thời có 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả 
năng phát triển theo chiều sâu kết hợp chính 
sách thu hút nhân tài tạo nguôn nhân lực chất 
lượng cao. 


46 Số 19 (tháng 1Ú nàm 2006) 


Việc bố trí cán bộ trước hết phải xuất phát 
từ yêu cầu, nhiệm vụ công việc, chống tư tưởng 
cục bộ, địa phương. Xử lý nghiêm cán bộ vi 
phạm kỷ luật, có chính sách giải quyết một số 
cán bộ yếu về trình độ, năng lực và có chính 
sách về chế độ tiền lương, chế độ học tập cho 
đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở xã, phường. 
Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ cân bộ làm công tác tổ chức, cán bộ 
các câp, nhằm nâng cao năng lực tham mưu 
cho câp ủy trên lĩnh vực này. 

Nhận thức rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005 - 2010) xác định: 
cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo 
của các cập ủy đối với công tác cán bộ, phải 
tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất 
lượng tô chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng Viên. 
Đây là nhiệm vụ hàng đâu, xuyên suốt trong cả 
nhiệm kỳ. 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy rất 
COI trọng chỉ đạo xây dựng tô chức ; đảng vững 
mạnh vê chính trị, tư tưởng và tô chức, giải 
quyết cơ sở yếu kém và coi đây là nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây 
dựng Đảng. Đối với những tô chức đảng có 
khó khăn, mất đoàn kết nội bộ, cán bộ chủ chốt 
vị phạm chính sách, pháp luật, Ban Thường vụ 
Thành ủy tập trung giải quyết dứt điểm trước 
khi bước vào đại hội giữa nhiệm kỷ (2002 - 
2005), bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2004 - 2009, đặc biệt là chuẩn bị cho 
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2005 - 2010 
theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính 
trị. Kiên quyết xử lý nghiêm bằng các hình 
thức kỷ luật đối với tập thể cấp ủy, cá nhân 
cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên vi phạm các 
hình thức kỷ luật, thông báo kết quả xử lý trước 
tổ chức đẳng, cân bộ, đảng. viên và nhân dân. 
Chuân bị và thực hiện tốt các phương án 
củng cố sắp xếp lại bộ máy, bố trí, phân công 
cán bộ có đủ tín nhiệm tăng cường về công tác 
Ở CƠ SỞ. 
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Đồng thời với việc tập trung củng cố các cơ 
SỞ đảng yếu kém, hằng năm ngành tổ chức đã 
có kế hoạch gIÚP. câp ủy xây dựng chương 
trình, kế hoạch kiểm tra các loại hình tổ chức 
đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu. và nhạy cảm 
về thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, kế 
hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chỉ bộ. Qua đó, 
giÚp câp ủy có biện pháp khắc phục những hạn 
chê, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định 
Ở một. số tổ chức đảng, đưa các hoạt động vào 
nên nếp. Đặc biệt, đối với đảng bộ phường, đã 
sắp xếp lại chí bộ theo mô hình chị bộ lãnh đạo 
tổ dân phố theo tinh thần Quyết định 13 của Bộ 
Nội vụ nên đã góp phân nâng cao vai trò lãnh 
đạo của chi bộ, hiệu quả hoạt động của tổ dân 
phố trong thực "hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, 
quản lý đô thị ở địa bàn phường. 

Nhờ đó, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, 
năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 
được nâng lên. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng 
hoạt động tích cực, đúng quy chế, nội bộ đoàn 
kết nhất trí; thường xuyên chăm lo đến bôi 
dưỡng, đào tạo và quy hoạch đội ngũ cần bộ; 
công tác phát triển đảng được quan tâm cả về 
SỐ lượng, và chất lượng. Kết quả phân loại 
94 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy 
cho thấy, năm 2001 - 2002, số cơ sở đạt 
"trong sạch, vững mạnh” là 84,55% (79 đơn 
vị), tăng 6% so với năm 2000; năm 2004 đạt 
90,6%, tăng 3,5% so với năm 2002; năm 2005 
đạt 90,2%. 

Hiện nay, tông số đẳng viên của Đảng bộ 
thành phố gần 12.000 người. Thành ủy chú 
trọng gắn việc nâng cao chất lượng đội ngũ 
đẳng: viên với việc nâng cao chất lượng tổ chức 
cơ sở đảng. Thông qua tự phê bình và phê 
bình trong sinh hoạt đẳng, găn việc đánh giá 
cán bộ với phân tích chất lượng đẳng viên hăng 
năm, hầu hết đẳng viên đã phát huy tốt vai trò 
trách nhiệm, có đóng góp tích cực vào quá 
trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa 
phương, cơ quan đơn vị mình. Do đó, 5 năm 
qua, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt 


nhiệm vụ chiếm khoảng 78% - 85%; số đảng 
viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ chiếm 
15% - 22%; số đảng viên vi phạm tư cách chỉ 
còn 0,1 - 0,13%. 

Trong quản lý cán bộ, đẳng viên, Thành ủy 
rất chú trọng phát huy tính tự. giác của từng 
người gắn với việc quản lý bằng biện pháp 
hành chính, giáo dục, giám sát xã hội. 

Điều nhấn mạnh là, công tác tạo nguôn, bồi 
dưỡng phát triển đảng viên luôn được coi 
trọng, bảo đảm về sỐ lượng và nâng cao về chất 
lượng. Các tổ chức cơ sở đẳng gắn chặt công 
tác phát triển đảng với củng cố nâng cao chất 
lượng đảng viên và các đoàn thể. Đi đôi với 
công tác tạo nguồn, bôi dưỡng, định kỳ Thành 
ủy tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện công tác phát triển đảng theo tiêu chí; 
phân công đảng viên có uy tín, có nhiều kinh 
nghiệm để làm công tác này. Trong 5 năm qua, 
Thành phố đã đào tạo, bôi dưỡng và kết nạp 
được 1.516 người vào đảng, trong đó đoàn viên 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
chiếm tỷ lệ 29.4%; sỐ người có trinh độ đại học, 
cao đẳng là 41,6%. Các đồng chí đẳng viên 
được kết nạp những năm qua đều rèn luyện 
phấn đấu tốt, phát huy vai trò, tác dụng tốt. 
Nhiều đông chí trưởng thành, đủ uy tín được 
giao những cương vị quan trọng ở đơn vị CƠ SỞ. 

Nhin lại công tác xây dựng, củng cố tổ chức 
cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đàng 
viên trước yêu câu, nhiệm vụ của tổ chức đẳng 
ở cơ sở, nhất là ở chỉ bộ, xứng đáng là hạt nhân 
chính trị lanh đạo chính quyền và xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững mạnh. 

Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của 
tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao chất lượng 
và hiệu quả quản lý, điều hành của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, nâng cao vai trò 
của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, phát 
huy sức mạnh của hệ thống chính trị. Gắn công 
tác xây dựng, củng có, nâng cao chất lượng tô 
chức cơ sở đẳng và đội ngũ đảng viên với xây 
dựng hệ thống chính trị ở xã, phường, các đơn 
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VỊ Sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước. Khắc 
phục các biêu hiện về buông lỏng, bao biện, 
làm thay cũng như sự trì trệ, bảo thủ của một 
số tổ chức CƠ sở đáng. Bảo đảm chế độ sinh 
hoạt theo Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ. 

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng. căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ của mình phấn đấu theo 
5 tiêu chuẩn tổ chức cơ SỞ đẳng trong sạch, 
vừững mạnh. Các tổ chức cơ sở đảng dù ở lĩnh 
Vực nào cũng đều phải nắm vững việc lãnh đạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển 
kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống cho nhân 
dân, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội. Đối 
với tổ chức cơ sở đảng ở xã, phải gắn nhiệm vụ 
xóa đói, giảm nghèo với xây dựng nông thôn 
văn minh, giàu đẹp, coi đó là một tiêu chuẩn 
quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch 
vững mạnh, đánh giá chất lượng đảng viên. 
Đối với các tổ chức CƠ sở đảng ở phường cần 
gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch VỤ, 
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, đấu 
tranh ngăn chặn đấy lùi các tệ nạn xã hội, thực 
hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng phố 
phường văn minh, hiện đại, sạch đẹp, xây dựng 
gia đình văn hóa mới. ỞƠ các doanh nghiệp, các 
tô chức ; đảng phải gắn việc thực hiện mục tiêu 
sản xuất kinh doanh; bảo đảm quyền làm chủ 
của người lao động, nội bộ đoàn kết (nhất là 
ban giám đốc, đẳng ủ Ủy, cấp ỦY), với sản xuất an 
toàn, phát triển và mở rộng, khẳng định uy tín, 
thương hiệu... 

Mỗi cơ sở đảng phải tạo điều kiện đê cán 
bộ, công chức, người lao động và nhân dân 
giám sát hoạt động của mình. Thành ủy coi đó 
là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân 
loại tổ chức cơ sở đẳng và đảng viên. Cấp ủy, 
nhất là bí thư phải là tâm gương để đẳng viên, 
quân chúng noi theo, tạo nên sức mạnh đoàn 
kết từ trong Đảng tới quân chúng. Bản thân 
từng cán bộ, đáng viên, cán bộ phải nâng cao ý 
thức trách nhiệm, đi đầu trong việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở và quy chế của cơ 
quan, đơn vị. C] 
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nuôi bảo vệ rừng: Chương trình phát triển chăn 
nuôi gia súc có sừng; Chương trinh tín dụng; 
Chương trình bảo đảm an toàn lương thực; 
Chương trinh nâng cao dân trí, áp dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; 
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần bộ hiện có 
và cán bộ dự nguồn cho vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Để Chương trình mục tiêu xóa đói, giảm 
nghèo và việc làm Tgày càng thu được nhiều 
kết quả hơn, xin kiến nghị một số vấn đề: 


Một. là, cần sớm tổng kết Chương. trình mục 
tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo và VIỆC làm 
giai đoạn 2001 - 2005; xem xét sự cần thiết 
phải có Nghị quyết chuyên đề tăng CưỜng sự 
lãnh đạo của Đảng về Chương trình xóa đói, 
giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2006 - 2010. 
Đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư thực hiện 
Chương trình 134 hoàn thành trong 2 năm 
2005 - 2006, không nên kéo dài; chú trọng đầu 
tư các xã nghèo vùng bãi ngang, ven biển. Đẩy 
mạnh công tác xây dựng kết câu hạ tầng, các 
công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, nhất là 
công trình thủy lợi, xây dựng hệ thống tưới tiêu 
và kẻ chắn sóng, trợ giúp vỆ giống, công cụ sản 
xuất... Tăng cường đầu tư cho công tác khuyến 
nông, lâm, ngư nghiệp. 

Hai là, các bộ, ngành của trung ương nên tạo 
điều kiện cho các hộ vừa thoát nghèo được 
hưởng chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục, ưu 
đãi tín dụng kéo dài thời gian thêm 2 năm. 

Ba là, tiếp tục tập huấn, hướng dẫn thực hiện 
công tác lồng phép Chương trình mục tiêu quốc 
gia xóa đói, giam nghèo gắn VỚI tăng trưởng 
kinh tế - xã hội, theo Quyết định 143 của Thủ 
tướng Chính phủ. Quan tâm bố trí biên chế cán 
bộ theo dõi Chương trình xóa đói, giảm nghèo 
cấp tỉnh, huyện, thị và bố trí một định suất cán 
bộ xã hội chuyên trách ở các xã nghèo. C] 
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Các doanh nghiệp ở nông thôn hiện nay, do nhiều nguyên nhân, vẫn chưa 
thực sự đáp ứng được yêu câu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy, cũng cần có sự phân 
tích sâu sắc thực trạng phát triển doanh nghiệp ở nông thôn hiện nay, để từ 
đó đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển doanh nghiệp ở nông thôn trong 


thời gian tới. 


1 - Thực trạng phát triển doanh nghiệp ở 
nông thôn 

Cùng với quá trình đối mới cơ chế quản lý 
kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn nước ta trong thời gian qua bước đầu 
đã đạt được những thành tựu quan trọng, bộ mặt 
kinh tế - xã hội nông thôn có những thay đối căn 
bản: sản xuất nông nghiệp mang tính hàng hóa 
hơn, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cầu 
kinh tế nông thôn có xu hướng tăng dân trong 
những năm gần đây... Tuy vậy, sản xuất nông 
nghiệp nhìn chung vẫn còn nặng tính tự phát, 
manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được các 
vùng sản xuất hàng hóa lớn theo hướng chuyên 
môn hóa với công nghệ, kỹ thuật hiện đại, cung 
cấp những sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm với giá thành hợp lý 
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhât là 
ở thị trường các đô thị lớn và xuất khẩu. Việc 
thực hiện Quyết định ,0/2002/QĐ-TTE của 
Thủ tướng Chính phủ về sản xuất và tiêu thụ 
nông sản qua hợp đồng, liên kết bốn nhà (nhà 
nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà 
nông) đã được triển khai ở nhiều địa phương, 


nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhiều lúc, 
nhiều nơi còn kém hiệu quả. 


Sự kém phát triển của các doanh nghiệp ở 
nông thôn nói chung, doanh nghiệp kinh doanh 
hàng nông sản và sản phẩm ngành nghề nông 
thôn trên địa bàn nông thôn nói riêng là một 
trong những nguyên nhân của thực trạng này. 
Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu 
quản lý Kinh tế Trung ương, ở thời điểm cuối 
năm 2002, số doanh nghiệp ở nông thôn chiếm 
khoảng 14% tổng số doanh nghiệp cả nước, đến 
năm 2003 giảm còn trên 11% và ở thời điểm 
tháng 5 năm 2005 chỉ còn khoảng 10% VỚI 
khoảng trên 16.000 doanh nghiệp trong đó phân 
lớn có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ và quản 
lý chưa đáp ú ứng được yêu câu phục vụ sự nghiệp 
phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng khá phổ 
biến ở hầu khắp các địa phương là số doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới chủ yếu tập trung 
ở địa bàn các thành phố, thị xã; nông thôn vân là 
khu vực kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. 


Trong 300 doanh nghiệp ở nông thôn tại 
8 tĩnh, thành phố được khảo sát theo dự án 
VIE 01/025 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế Trung ương, chỉ có 3,6% doanh nghiệp có số 
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lao động trên 300 người, 5,7% doanh nghiệp có 
số vốn trên 10 tỉ đồng, so với mức vốn bình quân 
của doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp còn quá nhỏ bé. Về kết quả hoạt động 
kinh doanh, chỉ có 27% có lãi trên 100 triệu 
đồng mỗi năm, 32,3% lãi chỉ dưới 20 triệu đồng, 
nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, 
thậm chí thua lỗ kéo dài. Với sự nhỏ bé về quy 
mô và kém hiệu quả trong hoạt động sản xuât 
kinh doanh như vậy, doanh nghiệp ở nông thôn 


chưa đảm đương được trách nhiệm thúc đấy sự - 


phát triển kinh tê - xã hội nông thôn theo hướng 
sản xuất hàng hóa lớn. Nguyên nhân của thực 
trạng này chủ yếu là: 

- Thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký 
kinh doanh còn nhiều khó khăn. Nhiệm vụ đăng 
ký kinh doanh ở các huyện chỉ do một cán bộ 
đảm nhận; chưa có huyện nào thành lập được 
phòng đăng ký kinh doanh. Các chính sách và 
quy định về thuế, chế độ hóa đơn, chứng từ hải 
quan còn khá phức tạp đối với nhận thức của 
nhiều chủ doanh nghiệp ở nông thôn. Nhiều hộ 
sản xuất kinh doanh, chủ trang trại vẫn còn tâm 
lý e ngại khi chuyển. đổi thành doanh nghiệp mà 
nguyên nhân chủ yếu là sợ thuế cao, cùng các 
giấy tờ, thủ tục phiền hà... 

- Điều kiện kinh doanh ở lĩnh vực nông 
nghiệp và trên địa bàn nông thôn hiện tại khá 
khó khăn, trong khi sự hỗ trợ của Nhà nước đối 
với doanh nghiệp lại không đáng kể. Ví dụ: giá 
điện doanh nghiệp ở nông thôn phải trả thường 
cao hơn từ 10% đến 100% so với doanh nghiệp 
hoạt động trên địa bàn đô thị, hay như việc 
doanh nghiệp ở nông thôn rất khó khăn trong 
tiếp cận các nguôn vôn VAY, thuê đất xây dựng 
kết cấu hạ tầng. Hệ thống giaO thông nông thôn 
kém và chưa đồng bộ, sức mua của thị trường 
nông thôn thấp, trình độ của lao động trong các 
đoanh nghiệp hạn chế, sản xuất nông nghiệp 
mang tính mùa vụ... cũng là những yêu tô ảnh 
hưởng làm cho hoạt động của doanh nghiệp Ở 
nông thôn khó khăn hơn nhiều so với các doanh 
nghiệp hoạt động ở địa bàn đô thị. 

- Trình độ quản lý trong các doanh nghiệp Ở 
nông thôn chưa cao do các doanh nghiệp này 
chủ yếu hình thành từ các hộ kinh doanh, các 
hợp tác xã, trang trại. Nhiều chủ doanh nghiệp 
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không nắm vững hoặc hầu như không hiểu biết 
về Luật Doanh nghiệp, các kiến thức về thị 
trường, kinh tế thị trường cũng còn nhiều 
hạn chế. 

- Khả năng nắm bắt và xử lý thông tin thị 
trường của doanh nghiệp nông thôn còn nhiều 
bất cập. Nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng hoặc 
không có năng lực. tổ chức nghiên cứu thị trường, 
quảng bá sản phẩm. Vấn đề xây dựng thương 
hiệu cho doanh nghiệp và sản phẩm càng Xa vời 
hơn. Rất ít doanh nghiệp ở nông thôn tạo dựng 
được thương hiệu nôi tiêng trên thị trường, ngay 
cả đối với thị trường trong nước. 

- Các doanh nghiệp ở nông thôn thường thiếu 
sự liên kết trong hoạt động, chưa quan tâ tâm đến 
hiệu quả kinh doanh dài hạn, nhiều biểu hiện 
kinh doanh theo kiểu “chụp giật”, “thương vụ”, 
cạnh tranh không lành mạnh, tranh mua tranh 
bán gầy rối loạn thị trường... 

Nếu các doanh nghiệp ở nông, thôn vẫn TƠI 
vào tình rạng kém phát triển, _sản xuất nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn vẫn ở trong tỉnh 
trạng nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình với những 
kinh nghiệm và cách nhìn hạn hẹp của từng cá 
nhân thi chưa thê nói đến sự thành công trong 
quá trình phát triển kinh tế hàng hóa lớn ở nông 
thôn. Vì vậy thúc đẩy quá trình hình thành, phát 
triển của các doanh nghiệp ở nông thôn, nhất là 
trong lĩnh vực nông nghiệp đang là một yêu cầu 
cầp bách đối với các địa phương trong cả nước. 
Nhiều địa phương đã và đang quan tâm đến việc 
tìm ra các mô hình phù hợp đê thúc đây sự phát 
triên của loại doanh nghiệp này, nhất là đối với 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp trên địa bàn nông thôn. Tuy nhiên thực tế 
quá trình triển khai thí điểm một số mô hình mới 
đã không thu được kết quả như mong đợi. Theo 
mô hinh này, doanh nghiệp nông nghiệp cô › phần 
là loại doanh nghiệp được thành lập theo Luật 
Doanh nghiệp, hoạt động trong l linh vực nông 
nghiệp, công nghiệp chế biến và tiêu thụ nông 
sản hàng hóa trên địa bàn nông thôn với nhiều 
ưu đãi. N goài các chính sách khuyến khích phát 
triển sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp nông 
nghiệp cổ phân được vay vôn ưu đãi của Quỹ hỗ 
trợ đầu tư phát triển của thành phố, miễn tiền sử 
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dụng đất cho diện tích dành làm dịch vụ, miễn 
thuê thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu và 
giảm. 50% trong 5 năm tiếp theo, được hỗ trợ đào 
tạo về cán bộ quản lý, cần bộ kỹ thuật và các tiến 
bộ kỹ thuật áp dụng cho sản xuất. Nông dân có 
thể trở thành cổ đông của doanh nghiệp nông 
nghiệp bằng cách góp vốn bằng tiền hoặc giá trị 
quyền sử dụng đất, được hưởng cổ tức từ nguồn 
đất đai góp vốn, có quyền tham gia bàn bạc, 
quyết định phương hướng sản xuất kinh doanh 
và vẫn có thể trực tiếp lao động trên ruộng đất 
mà minh đã góp cổ phần vào doanh nghiệp với 
vai trò là người lao động trong doanh nghiệp. 


Với mô hình này, Hà Nội chủ trương sau khi 
triển khai thí điểm sẽ nhân rộng tại các vùng 
nông thôn ngoại thành của thành phố. Tuy 
nhiên, thực tê sau hơn Ï năm triển khai thực 
hiện, mô hình này đang bộc lộ nhiều vướng mắc, 
thậm chí có nguy CƠ phá : sản. Nguyên nhân dẫn 
đến thực tế này là bởi nhiều hộ nông dân đã cam 
kết gia nhập doanh nghiệp từ chối góp ruộng do 
phát sinh tư tưởng sợ mất ruộng đất, chính quyên 
cũng không thể cưỡng. chế vì việc góp đât dựa 
trên tỉnh thân tự nguyện của các hộ nông dân; 
các hộ đã gÓp ruộng rồi cũng không thể chờ sau 
3 năm mới nhận lợi tức mà yêu cầu doanh 
nghiệp phải trả cổ tức ngay từ tháng đầu tích tụ 
ruộng đất trong khi hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp vì nhiều lý do khác 
nhau chưa thể có lợi nhuận ngay; các khoản chỉ 
tiêu ban đầu của doanh nghiệp lại quá lớn trong 
khi những quy định của thành phô về việc vay 
vốn thực hiện dự â an vân không thực hiện được; 
phương án sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp chưa được tính toán kỹ lưỡng, còn nhiều 
thủ tục hành chính rườm rà bất hợp lý trong quá 
trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
(chẳng hạn: Đề án thành lập doanh nghiệp phải 
được ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt 
trong khi lẽ ra doanh nghiệp phải có quyên chủ 
động, độc lập trong quá trình xây dựng)... 

2 - Một số kiến nghị phát triển doanh 
nghiệp ở nông thôn trong thời gian tới 

Từ những khó khăn trong hoạt động của 
doanh nghiệp ở ở nông thôn và bài học về sự thất 
bại của việc triển khai mô hình doanh nghiệp 


nông nghiệp cổ phần ở một số nơi, để thúc đã 
Sự phát triển của doanh nghiệp ó ở nông thôn cả về 
số và chất lượng trong thời gian tới, theo chúng 
tôi các chủ thê có liên quan cần xem xét giải 
quyết các vấn đề chủ yếu sau: 

* Về phía các cơ quan nhà nước: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho các chủ thể kinh doanh trên địa 
bàn nông thôn về lợi ích của việc chuyển đổi 
sang hoạt động kinh doanh với các hình thức 
doanh nghiệp phù hợp; đặc biệt là Luật Doanh 
nghiệp, chính sách phát triển nông nghiệp, nông 
thôn của Nhà nước cần được phô biến rộng rãi 
đến các chủ thể kinh doanh trên địa bàn nông 
thôn qua nhiều kênh truyền thông. Sự hình thành 
các doanh nghiệp ở nông thôn với các chủ doanh 
nghiệp hoặc các sáng lập viên trực tiếp sinh sống 
và làm việc trên địa bàn nông thôn sẽ rất thuận 
lợi cho hoạt động của doanh nghiệp sau: này, 
bởi chính họ là người rất am hiểu các vấn đề 
Cụ thể về thực trạng nông, nghiệp, nông thôn, 
nông dân - những yếu tố quan trọng góp phần 
bảo đảm hiệu quả trong quá trình kinh doanh của 
doanh nghiệp ở nông thôn. 

- Tăng cường vai trò của chính quyền các cấp 
và các ban ngành hưu quan trong việc tạo điều 
kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp ở nông 
thôn về thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, 
thủ tục cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, vay 
vốn, liên kết sản xuất kinh doanh, tìm kiếm và 
xử lý thông tin thị trường... Các địa phương cân 
có cơ chế khuyến khích sự tham gia đầu tư của 
nhiều thành phần kinh tế vào lĩnh vực này vỚi 
các hình thức pháp lý đa dạng như công ty cổ 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh, doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài... Ngoài việc hình 
thành các doanh nghiệp tại chỗ, việc thu hút các 
nhà đầu tư từ các địa bàn khác, nhất là các doanh 
nghiệp đã có uy tín, thương hiệu nôi tiếng trên 
thị trường là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Tạo 
điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, cải 
thiện môi trường. đầu tư ở nông thôn bằng các 
chính sách khuyến khích thể hiện quyên chủ 
động của các địa phương nhưng phải trên cơ sở 
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tuân thủ các quy định của các cơ quan nhà nước 
ở trung ương, tránh việc các địa phương tự ý đặt 
ra các quy định riêng dẫn đến tình trạng “xé rào, 
lách luật” trong thu hút đầu tư như 33 tỉnh, thành 
phố đã làm trong thời gian qua, dẫn đến những 
hậu quả khó khắc phục. Các chính sách này cần 
có sự ôn định tương đối trong một thời gian đủ 
dài để các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, 
xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp. 

- Hoàn thiện và công khai quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trên 
địa bàn các vùng nông thôn, xác định rõ những 
lnh vực ưu tiên đầu tư phù hợp với lợi thế so 
sánh của địa phương để các doanh nghiệp chủ 
động nghiên cứu lựa chọn lĩnh vực đầu tư. Có 
chính sách ưu tiên các dự án của doanh nghiệp 
đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, phát triển 
ngành nghề nông thôn, sử dụng lao động và 
nguyên liệu tại chỗ. Dồng thời, các địa phương 
cân nghiên cứu quy hoạch hợp lý các cụm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Các vùng nông 
thôn để các doanh nghiệp ở nông thôn có thể đầu 
tư sản xuất kinh doanh lâu dài. Hệ thống CƠ SỞ 
hạ tầng nông thôn cũng cần được các câp. chính 
quyên địa phương. quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải 
tạo, góp phân giúp doanh nghiệp có thê giảm 
được chi phí đầu vào và thuận tiện trong lưu 
thông, tiêu thụ sản phẩm như hệ thống giao 
thông nông thôn, hệ thống cung cấp điện, nước.. 


- Định hướng xây dựng các mô hinh hành 
nghiệp phù hợp cho từng địa phương, từng lĩnh 
vực kinh doanh trong những khoảng thời gian 
nhất định; tránh tình trạng chủ quan, duy ý chí, 
áp đặt hoặc can thiệp quá sâu vào quá trình 
thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Khi lực lượng sản xuất ở nông 
thôn phát triên đến một trình độ nhất định thì mô 
hình này sẽ thích ứng và phát huy hiệu quả kinh 
tế - xã hội của nó, bởi đây là một hình thức phát 
triển cao của quan hệ sản xuất ở nông thôn. 
Trong thời điểm hiện tại, khi trình độ phát triên 
của lực lượng sản xuất ở nông thôn còn ở mức độ 
thấp thì việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với các 
hợp tác xã hoặc hộ nông dân tỏ ra phù hợp hơn. 
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* Về phía các doanh nghiệp: 

- Nâng cao trình độ quản lý kinh doanh của 
chủ thể quản lý trong các doanh nghiệp ở nông 
thôn, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ được hình 
thành từ các hộ kinh tế gia đình, các trang trại. 
Chính sự kém hiểu biết các kiến thức pháp luật 
kinh doanh, các kiến thức về thị trường, kinh tế 
thị trường của các chủ doanh nghiệp là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoạt động 
kinh doanh kém hiệu quả hoặc thiếu tính ổn định 
của các doanh nghiệp nông thôn trong thời gian 
qua. Vì vậy, việc tham gia các khóa đào tạo về 
quân trị kinh doanh trong, điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế là vấn đề có ý nghĩa quan trọng 
đối với những nhà quản lý của các doanh nghiệp 
nông thôn. Vấn đề tự đào tạo, tích lũy kinh 
nghiệm kinh doanh cũng cần được các chủ thể 
kinh doanh trong các doanh nghiệp nông thôn 
CoI trọng. 

- Chú trọng liên kết các khâu sản xuất - chế 
biến - tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp ở 
nông thôn cần có định hướng sản Xuât kinh 
doanh phù hợp với nhiều mối liên kết cân được 
tạo lập theo tỉnh thần thực hiện tốt Quyết định 
80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc khuyên khích sản xuất và tiều thụ nông sản 
thông qua hợp đồng, nhất là đối với các doanh 
nghiệp có quy mô lớn. Chẳng hạn: thiết lập quan 
hệ với các viện nghiên cứu khoa học, các trường 
đại học trong việc nghiên cứu, cung ứng các 
giông cây, con có chất lượng tốt cùng quy trình 
nuôi trồng, chăm sóc khoa học để chuyên g1aO 
cho các hộ nông dân, các hợp tác xã có quan hệ 
hợp đồng... Đông thời, các doanh nghiệp nông 
thôn cũng cần đầu tư trang bị dây chuyên sản 
xuất, chế biến sau thu hoạch tiên tiến, hệ thống 
kiểm tra chất lượng sản phẩm đồng, bộ, xây dựng 
hệ thông phân phôi sản phâm đủ sức chiếm lĩnh 
thị trường, nhất là thị trường các đô thị lớn; tạo 
lòng tin của người tiêu dùng bằng các sản phẩm 
chất lượng cao với các đại lý tiêu thụ, các cơ sở 
liên kết có uy tín. Việc tham gia các hiệp hội 
ngành nghệ, tăng cường liên kết giữa các doanh 
nghiệp ở nông thôn cũng cần được chính bản 
thân các doanh nghiệp chú trọng hơn. 
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Đại hội X của Đảng ta đã chỉ rõ, phải thực hiện tiến bộ và công , bằng 
xã hội ngay (rong từng bước và từng chính sách phát triển. Như thế tăng 
trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội là mục tiêu vươn tới của xã 
hội ta. Trong 20 năm qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất cơ bản 
vê tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành tựu đã đạt được hiện nay chúng ta cũng đang đứng trước một 
loạt vấn đè cần giải quyết. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp để 
ngày càng thực hiện tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng 


xã hội. 


ĂNG trưởng kinh tế và thực hiện công 

bằng xã hội là mục tiêu vươn tới của xã 

hội văn minh, giữa chúng có mối quan 
hệ găn bó chặt chế với nhau. Quá chú trọng tới 
tăng trưởng, không quan tâm giải quyết vân đề 
công bằng xã hội sẽ để lại nhiều hậu quả về mặt 
xã hội. Ngược lại, chỉ chú trọng tới VIỆC giải 
quyết các vấn đề xã hội sẽ triệt tiêu mất các 
động lực phát triên kinh tẾ mà SUY 4 cho cùng đó 
lại là sự bình quân cào bằng và bất công băng 
xã hội trên một khía cạnh nào đó. Tăng trưởng 
kinh tế phải găn liền với công bằng xã hội trong 
từng bước đi và trong suốt quá trình phát triển 
là quan điểm chỉ đạo cơ bản nhất quán xuyến 
suôt quá trình đối mới của Đảng. Chú trọng giải 
quyết vẫn đề này trong những năm đôi mới 
chúng ta đạt được những thành tựu rất cơ bản: 


Thứ nhất, tăng: trưởng kinh tẾ khá cao và 
toàn điện tạo cơ sở vật chất giải quyết các vấn 
đề xã hội, thực hiện chính sách phúc lợi. đối với 
người có công với nước, thực hiện tốt chiến 
lược xóa đói, giảm nghèo. 


Nhờ sự đổi mới tư duy về kinh tẾ, chúng ta 
đã tạo ra chuyển biến về chất của nên kinh tế: 
chuyên dịch cơ chế vận hành nền kinh tế từ tập 
trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường 
định hướng xã hội. chủ nghĩa; chuyển dịch CƠ 
cấu một thành phân sang nên kinh tế nhiều 
thành phân; chuyển dịch nên kinh tế khép kín 
sang nên kinh tế mở, chuyên dịch phương thức 
phân phối theo kiểu bình quân cào bằng sang đa 
dạng hóa hình thức phân phối. Như vậy VỆ CƠ 
bản chúng ta đã thiết lập được quan hệ sản xuất 
phù hợp hơn với trình độ lực lượng sản xuất 
hiện có. 

Những chuyển biến mang tính cách mạng đó 
đã đưa lại sự tăng trưởng chưa từng có của nên 
kinh tế trong nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân môi năm từ 1986 đến 2000 đạt 6,3%. 
Trong đó tốc độ tăng GDP trong những năm 
1986 - 1991 có sự dao động rất lớn, từ 2,8% 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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năm 1986 lên 6% năm 1991. Từ 1992 - 1997 
tốc độ tăng trưởng GDP đều ở mức cao và khá 
ôn định (1992 đạt 8,6%; 1993: 8,1%; 1994: 
8,8%; 1995: 35%; 1996: 9,3%; 1997: 8,2%). 
Do tác động của khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
ở khu vực từ năm 1997 - 1999 tốc độ tăng t GDP 
nước ta cũng suy giảm theo. Tuy vậy, tốc độ 
tăng trường GDP từ 2000 đến 2003 được khôi 
phục và đạt mức tăng bình quân 6,97%/nămU!), 
Đến năm 2005 tốc độ tăng trưởng đạt 8,4%. Với 
tốc độ tăng trưởng đó, nước ta . đứng vào hàng 
các nước có tăng trưởng kinh tế khá cao so với 
trong khu vực. Những thành tựu đã đạt được 
trong tăng trưởng kinh tế tạO CƠ sở vật chất để 
chúng ta thực hiện công bằng xã hội. 

Nhờ những kết quả thu được từ tăng trưởng 
kinh tế, mỗi năm đã dành từ 24,4% đến 28,4% 
ngân sách nhà nước đầu tư cho các lĩnh vực xã 
hội. Hiện cả nước không còn hộ đói kinh niên, 
sô hộ nghèo giảm rõ rệt, số hộ khá, giàu ngày 
một tăng; Tính đến ngày 31-12-2005 cả nước có 
85% hộ gia đình chính sách, người có công vỚi 
nước có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống 
trung bình của cộng đồng nơi cư trú. Nhiều tỉnh, 
thành phố có 100% gia đình chính sách có mức 
sống tương tự2. Thu nhập và đời sống ở các 
vùng nông thôn, vùng nghèo đã tăng nhanh hơn 
tốc độ tăng thu nhập binh quân. Báo cáo phát 
triển Việt Nam năm 2004" của Ngân hàng thế 
giới nhận định: "Những thành tựu giảm nghèo 
của Việt Nam là một trong những câu chuyện 
thành công nhất trong phát triển kinh tế". 


Trong 20 năm đối mới (1986 - 2006), Đảng 
và Nhà nước ta đã hết sức chú ý ÿ trọng tạo Cơ hội 
và năng lực cho người nghèo thông qua nhiều 
chương trình dự án. Hàng hoạt các chiến lược 
quôc gia về vấn đề này đã ra đời. Điển hình 
như: chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn; chiến lược dân số; 
chiên lược quôc gia về dinh dưỡng, chương 
trinh định canh, định cư... Đảng và Nhà nước 
còn chú trọng đến các vấn đề nâng cao kỹ năng, 
trình độ nghê nghiệp, tính năng động, năng lực 
lựa chọn nắm bắt cơ hội theo phương châm 

"cho người nghèo chiếc cần câu để câu lấy con 
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cá", cứu trợ họ để họ tự cứu trợ mình bằng chính 
năng lực của mình. Tất cả các việc làm trên đây 
không chỉ giúp cho các hộ thoát nghèo mà còn 
góp phần tăn trưởng. kinh tế theo hướng bền 
vững. Theo kêt quả điều tra của Ngân hàng thế 
giới, nước ta đã ,giam từ 51% dân cư sông dưới 
mức nghèo khổ các năm 1992 - 1993 xuống 
37% các năm 1997 - 1998; năm 2002 là 28,9%; 
2005 là 26,25%. 


Thứ hai, tăng trưởng kinh tẾ, tăng thu nhập 
đã tạo điều kiện . để phát triên giáo dục, chăm 
sóc y tế, đời sống vật chất, tỉnh thân được 
nâng lên. 


Những năm đôi mới vừa qua, sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo có nhiều khởi sắc. Kết quả, đã xóa 
được mù chữ và tiếp tục duy trì phổ cập giáo 
dục tiểu học, có 14 tỉnh, thành phố đạt chuẩn 
phổ cập tiểu học đúng độ tuôi và lŠ tỉnh, 
thành phố đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. 
Số lượng người đi học từ năm 1286 - 1987 đến 
năm học 2002 - 2003 tăng 1,46 lần, trong đó 
bậc đại học, trên đại học tăng nhanh từ 
91,2 nghìn sinh viên, học viên năm 1986 - 1987 
lên 1.131,0 nghìn năm học 2002 - 2003, tăng 
hơn 12,2 lần. 

Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe của 
nhân dân tiếp tục đạt nhiều thành tựu. Mạng 
lưới : tế, đặc biệt là y tế CƠ SỞ được mở rộng, 
một số dịch bệnh nguy hiểm được đầy lùi; nhân 
dân hầu hết các vùng, miền được chăm sóc sức 
khỏe tốt hơn. Tuổi thọ trung bình của người 
Việt Nam tăng từ 68 năm 1999 lên 71,3 năm 
2005. Đời sông văn hóa, thể thao giải trí cũng 
có nhiều khởi sắc. Số hộ có máy thu hình tăng 
từ 58% các năm 1997 - 1998 lên 67% vào các 
năm 2001 - 2002; Số hộ có xe máy tăng từ 24% 
lên 32% cùng thời gian trên. Số hộ ở nông thôn 
sử dụng điện chiếu sáng từ 71% các năm 1997 - 
1998 lên 80% năm 1999 và 82,7% các năm 
2001 - 2002. Số hộ sử dụng nước máy làm 


(1) Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 1955 - 2000 và 
2001 - 2003, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003 

(2) Bùi Hồng Lĩnh: “Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu 
biểu...”, Tạp chí Cộng sản, số 14 (tháng 7 năm 2006), tr 39 
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nguôn nước ăn uống từ 15% năm 1997 - 1998 
lên 17% năm 2001 - 2002. 

Với tất cả các thành tựu đó, mà trong Báo 
cáo về phát triển con người của Liên hợp quốc 
năm 2005, Việt Nam đã được chú ý như là một 
thành công tiêu biểu cho nhóm nước đang phát 
triển cần bằng được phát triển kinh tế và phát 
triển con người. Về kinh tế, Việt Nam còn là 
nước thu nhập thấp nhưng chỉ số phát triển con 
người của Việt Nam lại được coi là nước trung 
bình. Năm 2005, Việt Nam xếp thứ 108 trên 
175 nước xếp hạng, tăng 4 bậc so với năm 2004. 
Có thể thấy sự tăng trưởng kinh tế những năm 
vừa qua là điều kiện khách quan cần thiết để 
hiện thực hóa những ý tưởng nhân văn của 
xã hội. 

Thứ ba, thực hiện công bằng trong phân 
phối, đa dạng hóa các loại hình sở hữu, các 
thành phân kinh tế, tạo nhiều cơ hội để mỗi 
người có thể tham gia làm kinh tế theo điều kiện 
và khả năng có thê của mình, nhờ vậy kinh tế có 
nhiều khởi sắc. 

Thời kỳ đổi mới, thực hiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa đã khắc phục 
nhiều hạn chế từ hình thức phân phối binh quân 
chủ nghĩa trước đây. Nếu trong nên kinh tê tập 
trung quan liêu, bao cấp người lao động thờ ơ, 
không quan tâm đến hiệu quả của sản xuất, thì 
trong cơ chế thị trường lại ngược. lại, kết quả lao 
động và hiệu quả kinh tế của sản phẩm sẽ tÁc 
động một cách trực tiếp tới lợi ích của người lao 
động. Quan hệ này buộc người lao động phải 
làm việc một cách trách nhiệm hơn, hiệu quả 
hơn. Kinh tế thị trường tạo môi trường khách 
quan thực hiện phân phối theo kết quả lao động 
và hiệu quả kinh tế một cách công bằng. 

Quyết định hiệu quả kinh tê của các quá 
trình sản xuất và kinh doanh không chỉ có 
nguồn lực con người, mà còn chịu sự quy định 
của hàng loạt các nguồn lực khác như vôn đầu 
tư, công cụ và tư liệu sản xuất... Phân phối nếu 
không coi trọng đúng mức đến Sự đồng góp này 
sẽ hạn chế „ Việc huy động nguồn vốn và các 
hình thức đầu tư khác từ dân chúng và như vậy 


sẽ đánh mất cơ 'hội để phát triển sản xuất. Sự 
tham gia góp vốn, mua cổ phần của người lao 
động là một hình: thức thắt chặt hơn nữa mối 
quan hệ người lao động với tư liệu sản xuất và 
sản phẩm lao động của chính mình. Vì vậy, 
trong phân phối không chỉ cần chú ý đến sự 
đóng gÓp của lao › động sống, mà còn phải chú ý 
tới mức đóng góp vôn và các nguôn lực khác 
vào sản xuất kinh doanh; đây là một nét mới 
trong quá trình đôi mới. Đó cũng là hình thức 


thực hiện công bằng xã hội từ góc nhìn đóng 


góp và hưởng thụ. 

Cùng với hai hình thức phân phối trên, kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn 
đòi hỏi phải chú ý đến việc phân phối thông qua 
phúc lợi xã hội như: thực hiện chính sách người 
có công với nước, với dân; chính sách bảo trợ 
những người già cả, cô đơn không nơi nương 
tựa; chính sách đối với trẻ em lang thang có 
hoàn cảnh khó khăn, chính sách bảo trợ phát 
triên xã hội ở Ơ vùng sâu, vùng xa... Trong những 
năm đổi mới vừa qua, việc thực hiện chế độ 
phân phối theo hiệu quả lao động, các nguồn 
lực đóng góp, các chính sách xã hội đã thật sự 
kích thích người lao động. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa thực hiện đa dạng hóa loại hình sở 'hữn, 
thanh phân kinh tế đã tạo nhiều cơ hội để mọi 
người có thể tham gia làm kinh tế tùy theo điều 
kiện và khả năng. của mình. Bước vào thời kỳ 
đôi mới, Đảng và Nhà nước chủ trương thực 
hiện đa dạng hóa các loại hình sở hữu và các 
thành phần kinh tế. Các ngành nghề phát triển 
thêm nhiều, các hộ đăng ký sản xuât và kinh 
doanh tăng mạnh. Tính từ đầu năm 2000 đến 
tháng 9-2003 có 72.601 doanh nghiệp đăng ký 
kinh doanh với số vốn đăng ký 9,2 t USD, gâp 
hơn 1,7 lần về số doanh nghiệp và gấp hơn 4 lần 
về vốn đăng ký so với giai đoạn 1991 - 1999. 
Năm 2003, tông số lao động làm việc trong khu 
vực tư nhân khoảng 6 triệu người, chiếm 16% 
lực lượng lao động xã hội. Thực tế này cho thấy, 
CƠ hội để mọi người tham gia vào việc phát 
triển kinh tế là nhiều hơn, phong phú, đa dạng 
hơn tùy thuộc vào điều kiện, cũng như khả năng 
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chủ động hội nhập của từng chủ thể góp phần 
tăng trưởng kinh tế. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá 
trình giải quyết môi quan hệ giữa tăng trưởng 
kinh tẾ với công bằng xã hội cũng đặt ra nhiều 
vấn đề chúng ta phải tiếp tục giải quyết. 

Một là, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã 
hội ở nước ta có xu hướng không đông thuận, 
thiếu bên vững. 


Khi quan sát các số liệu về thu nhập và chỉ 
tiêu của dân cư cho thấy, khoảng cách chênh 
lệch giàu nghèo ỏ ở nước ta tiếp tục doäng ra. Thu 
nhập của 20% số hộ cô thu nhập cao nhất SO với 
thu nhập của 20% số hộ có thu nhập thấp nhất 
năm 1994 gấp 6,5 lần, năm 1997 gâp 70 lần; 
năm 1996 gâp 7,3 lần, năm 1999 gập 7,6 lần và 
năm 2001 - 2002 gấp 8,1 lần. Giải quyết vấn đề 
tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội một 
cách bên vững không chỉ phải nhìn vào kết quả 
hiện tại mà còn nhìn vào sự chuẩn bị các tiền 
đề, cơ hội cho tương lai. Trong đó vân đề việc 
làm và giáo dục có vai trò rất quan trọng. 


Ở nước ta nguồn thu nhập chủ yếu của các 
hộ dân cư là từ lao động, vì vậy, việc quan tâm 
giải quyết vấn đề lao động việc làm là một 
trong những nhân tố cơ bản để tăng trưởng kinh 
tế và thực hiện công bằng xã hội. Tuy vậy, lao 
động, việc làm đang là một vấn đề nan giải. 
Tình trạng thiếu việc làm ngày càng tăng, tỷ lệ 
thời gian sử dụng lao động thấp, thu nhập của 
người lao động không cao, không đủ đề tái sản 
xuất sức lao động, thu nhập của người lao động 
chính không đủ để nuôi sông gia đình họ, nhât 
là những gia đình có nhiều người chưa đến tuổi 
lao động... những điều đó đã tác động mạnh mẽ 
tới mọi mặt của đời sống xã hội. 


Mấy năm qua, mặc dù kinh tế có DưỚC tăng 
cao nhưng hiệu quả của nó tác động đến người 
nghèo: lại giảm tương đối. Theo một số nghiên 
cứu, nếu tăng trưởng kinh tế tăng 10% thì người 
nghèo chỉ được hướng, lợi 1⁄4 số đó. Trái lại 
nhóm các hộ giàu có thê khai thác nhiều hơn CƠ 
hội tăng trưởng đó cho phúc lợi của mình. Kết 
quả này cho thấy, trong khi tăng trưởng kinh tế 
góp phần to lớn vào xóa đói, giảm nghèo thì 
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chính nó lại làm gia tăng thêm khoảng cách 
chênh lệch giàu nghèo, do thành quả tăng 
trưởng không được chia sẻ một cách đồng đều 
mà lại theo hướng có lợi cho nhóm người vốn 
đã có cuộc sông dư dật khá giả Ì hơn. Bởi lẽ hiện 
nay tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng tập 
trung vào các ngành đòi hỏi vốn cao, ít lao động 
và lao động có trình độ cao, điều này chắc chắn 
tác động trực tiếp đến người nghèo, những 
người mà bản thân ít vốn hêng, tri thức và trình 
độ cao để tham gia vào các ngành sản xuất đó. 
Cơ hội việc làm, thu nhập, tiếp cận thông tĩn, tri 
thức của người nghèo vì thế ngày càng thấp. 

Hai là, những biểu hiện làm giàu bất chính 
như tham nhũng, buôn lậu, làm ăn phi pháp có 
xu hướng tăng, ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng 
kinh tế - thực hiện công bằng Xã hội. 

Theo tông kết của Bộ Công an, trong vòn 
10 năm gân đây, các cơ quan chức năng đã bắt 
giữ 162.785 vụ buôn lậu và gian lận thương 
mại. Chỉ tính riêng năm 2003, thiệt hại do tội 
phạm kinh tế gây ra là 319 tỉ đồng, đến năm 
2004 đã lên tới 712 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, sự lãng phí ngân sách của một 
SỐ Cơ quan cũng ở mức báo động. Những lãng 
phí vê việc mua ô tô vượt quá quy định, SỬ dụng 
điện thoại, chi phí hội nghị có thể trợ cấp cho 
hàng vạn gia đình liệt sỹ và người có công với 
cách mạng. Tỉnh trạng tham những trong thời 
gian qua diễn ra khá phố biến, với những thủ 
đoạn tinh vi và quy mô lớn, trở thành quốc nạn. 
Theo bảng chỉ sô nhận thức tham nhũng năm 
2005 được Tổ chức minh bạch quốc tế công bố 
ngày 18-10-2005, Việt Nam được xếp hạng 
107/159 nước với điểm số 26 - được coi là 
nước có tình trạng tham nhũng nặng nề. 

Hậu quả của những hiện tượng trên làm 
tham thủng, thất thoát ngần sách nhà nước và 
tài sản của nhân dân, làm giảm đáng kể vốn đầu 
tư cho tăng trưởng kinh tê cũng như cơ hội cho 
người nghèo Và người có công với Tổ quốc. 
Hơn nữa, nó tạo ra trong xã hội một số kẻ giàu 
vô lý, phá vỡ kỹ cương, phép nước, làm giảm 
lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đẳng 
cũng như vai trò quản lý của Nhà nước. 
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Ba là, sự : phân hóa thu nhập có xu hướng gia 
tăng giữa các vùng, miên, đặc biệt tý lệ nghèo 
đói tập trung Ở bộ phận dân cư nông thôn, vùng 
sâu, vùng Xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi; 
sự đầu tư về giáo dục, sức khỏe và các dịch vụ 
khác chủ yếu thuộc về người có nhiêu tiên. 


Sự phân hóa thu nhập trong nên kinh tế thị 
trường là một tất yếu, SOnE việc phân hóa đi quá 
xa, tẬp trung ở vùng, nhạy cảm trong thời gian 
đài sẽ trở thành lực cản thực sự trên bước đường 
phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. 
Đó cũng là nguyên nhân làm nảy sinh các mâu 
thuần xung đột về mặt chính trị, xã hội, đánh 
mất các cơ hội phát triển kinh tế. 


Trước hết, phải kể đến sự phân hóa giữa 
nông thôn và thành thị ngày càng rõ rệt. Theo 
kết quả. điều tra về mức sống dân cư của Tổng 
CỤC Thống kê, khoảng cách này năm 1996 là 
2/71 lần; năm 1999 là 3,70 lân; năm 2000: 
4, ;06 lần và đến năm 7001 là 4,45 lầnG). Trong 
số 20% số dân nghèo nhất có tới 90% sông ở 
nông thôn, còn gân 2 2/3 số dân trong nhóm 20% 
giàu nhất thì sông ở thành thị. Mức sống của 
các hộ thành thị tính bình quân theo chỉ tiêu đầu 
người cao hơn 60% so với hộ nông thôn. Tính 
tới cuối năm 2005 đầu 2006, cứ 100 hộ nghèo 
có 8 hộ ở thành thị, 43,2 hộ ở nông thôn đồng 
bằng và 48,8 hộ ở nông thôn miền núi. 


Số liệu thống kê cho thấy, không chỉ tình 
trạng nghèo hiện tại, mà ở các vùng này - căn 
cứ vào mức độ đầu tư lầu dài về giáo dục, sức 
khỏe - việc giải quyết tỉnh trạng đói nghèo vẫn 
trong vòng luấn quân, không dễ khắc phục 
trong một tương lai gần. Xu thế giảm nghèo là 
rõ rệt Ở tất cả các vùng, các đối tượng, song tỷ 
lệ nghèo và tốc độ giảm nghèo có sự khác nhau 
khá rõ. Mặc dù đã có Sự Ø1la tăng mạnh mẽ về 
đầu tư, XOnE Tây Bắc, Tây Nguyên vẫn là các 
vùng còn nhiều khó khăn. Đây là những vùng 
đất nhạy cảm về mặt địa lý, dân tộc, dễ bị kích 
động, lợi dụng bởi những mưu đồ xấu, ảnh 
hưởng đến an ninh quốc gia cũng như các vấn 
đề kinh tẾ - xã hội khác. 


Hiện đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các 
nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo về các khoản 


chí cho các nhu cầu ngoài ăn uống. Năm 2002, 
nhóm 20% sỐ hộ giàu có mức chi không phải ăn 
uống gấp 7,6 lần so với 20% số hộ nghẻo, trong 
đó chỉ về nhà ở, điện nước gấp 10,6 lần; chỉ 
thiết bị đồ dùng gia đình gấp 7,8 lần; chỉ đi lại 
và bưu điện gâp l6 lần; chi hàng hóa, thể thao, 
giải trí gấp 104 lần... Như vậy, dường như kinh 
tế thị trường tạo điều kiện, cơ hội cho người 
giàu nhiều hơn trên các lĩnh vực giáo dục, y tẾ, 
dịch vụ...; ngược lại, người có thu nhập thấp 
càng gặp khó khăn hơn trước sự bùng phát của 
vô số các thứ dịch vụ. 

Đây là những xu thế vận động khó tránh 
khỏi không chỉ ở nước ta mà kể cả các nước 
khác trong quá trình phát † triển. Nước ta do trình 
độ của lực lượng sản xuất còn lạc hậu, không 
đồng đều, dân số đông, có sự phức tạp về địa lý, 
điều kiện khí hậu, tài nguyên cũng như tập quân 
văn hóa các dân tộc. Vì vậy, việc giải quyết hài 
hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã 
hội là điều không dễ. 


Muốn thực hiện tốt mối quan hệ giữa phát 
triển kinh tế với công bằng Xã hội, chúng ta 
phải chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp, như: Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát 
huy vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội 
để kết hợp chặt chẽ các mục tiêu kinh tế với 
mục tiêu xã hội, thực hiện công bằng xã hội 
ngay trong từng bước và từng chính sách phát 
triên, "Phát huy vai trò nhà nước trong việc điều 
tiết nền kinh tế thị trường cũng như giải quyết 
các mục tiêu xã hội; Kết hợp và thực hiện tốt hệ 
thống chính sách kinh tế với hệ thống chính 
sách xã hội; Hoàn thiện và thực thi chính sách 
xã hội theo hướng vừa đáp ứng công bằng xã 
hội vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế; 
Mở rộng và phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, xã hội; Nâng cao hiệu quả 
công tác chống tham nhũng, lãng phí, làm ăn 
phi pháp, tệ nạn xã hội; Tiếp tục phát triển và 
hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Q 


(3) Tạp chí Cộng sản, số 17, tháng 6-2003, tr 21 
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Gần đây dư luận xã hội, báo chí, đưa ra khá nhiều những bất cập và yếu 
kém về thực trạng hiện nay của nên giáo dục nói chung và về chất lượng giáo 
dục nói riêng ở nước ta. Là người nhiều năm nghiên cứu và quản lý ở Viện 
Khoa học Giáo dục, tác giả bài viết đã nêu một quan niệm vê cách đánh giá 
chất lượng giáo dục là phải toàn diện vừa định lượng vừa định tính, lấy định 
lượng để định tính; đông thời kiến giải một số vấn đề xung quanh thực trạng 
và cách đánh giá, nhìn nhận về chất lượng giáo dục hiện nay. 


RONG quá trình chuyển biến từ nền giáo 
fIÌ. trong cơ chế cũ sang nền giáo dục 

trong cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, vấn đề chất lượng giáo dục nối lên 
như một thách thức đối với toàn đảng, toàn dân. 
Gần đây dư luận xã hội, ,bảo chí, đưa ra khá 
nhiều những bất cập và yếu kém về thực đrạn 
hiện nay của nên giáo dục nói chung: và về chât 
lượng giáo dục nói riêng ở nước ta. Ý kiến mỗi 
người một vẻ, xem ra ai cũng có lý, vì đều xuất 
phát từ một thực tế cụ thể nào đó, đều nhìn thấy 
một khía cạnh nào đó bằng con mắt riêng. 

Sau đây, tôi xin có một số ý tham góp thêm 
về vấn đề này: 

1- Chất lượng giáo dục là gi? 

Cho tới nay vẫn chưa có sự thống nhất về 
khái niệm chất lượng giáo dục, nhiều khi không 
phân biệt chất lượng của hoạt động giáo dục với 
chất lượng của sản phẩm giáo dục, tức của 
những con người do hoạt động giáo dục tạo nên. 
Vấn đề chúng tôi muốn bàn ở đây là chất lượng 
của sản phẩm con người, hay nói đúng hơn là 
tông hòa những yếu tố, những phẩm chất của 
nhân cách được hình thành trong quá trình giáo 
dục. Như ta đều biết, bất cứ ai từ lúc chào đời 
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đến khi trưởng thành cũng đều nhận được sự 
giáo dục. ở cả 3 môi trường là: gia đình, nhà 
trường và xã hội, cho nên nhân cách của mỗi 
người đương nhiên phải là kết quả giáo dục của 
cả 3 môi trường đó, chí ít cũng là của gia đình và 
xã hội (đối, với những người chưa bao giờ được 
cắp sách đến trường), chứ không bao giờ là của 
riêng một môi trường nào cả, đành răng mỗi môi 
trường có những mục đích, nội dung, yêu cầu, 
phương pháp giáo dục riêng. 

Qua theo đõi vấn đè chất lượng giáo dục ở 
trong nước và trên thế giới có thê thấy những 
khuynh hướng quan niệm sau đây: 


Thứ nhất, coi chất lượng giáo. dục chủ yếu là 
năng lực trí tuệ, là khả năng giải quyết những 
nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 
mục tiêu của các môn học trong chương trình 
giáo dục - đào tạo. Từ đó áp dụng chủ yêu các 
hình thức thi cử, trắc nghiệm, cả lý thuyết lẫn 
thực hành để đo đạc các chỉ số kết quả học tập 
mà đánh giá. chất lượng giáo dục cao “hay thấp. 
Phổ biến nhất hiện nay là lấy điểm số các môn 
học, tỷ lệ đỗ đạt trong các kỳ thi lên lớp, thi học 
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sinh giỏi, tỷ lệ trắng tuyến vào đại học, cao 
đẳng... làm căn cứ chủ yếu để đánh giá chất 
lượng giáo dục, đánh giá thi đua, khen thưởng và 
kỷ luật. Còn các yếu tố sức khỏe, đạo đức tư 
cách miễn là không bị chê trách, cốt trung bình 
là được, vì cho rằng đòi hỏi chất lượng giáo dục 
toàn diện hiện nay là phi thực tế và không 
cân thiết. 


Thứ hai, coi chất lượng giáo dục là mức độ 
hình thành nhân cách toàn diện về đức, trí, thể, 
mỹ, lấy phẩm chất đạo đức làm “gốc” để phát 
triển các năng lực khác. Nhưng trong thực tế 
cách hiểu chât lượng toàn diện nói chung và 
phẩm chất đạo đức nói riêng cũng còn rất khác 
nhau. Chung quy vẫn chỉ dựa vào những nhận 
thức, lời nói và hành vi biểu hiện trong sinh hoạt 
hằng ngày qua sự quan sát và nhận xét của tập 
thể học sinh và giáo viên để đánh giá khái quát 
về chất lượng giáo dục đạo đức. Cho nên cách 
quan niệm và đánh giá này về thực chất cũng 
không khác với quan niệm trên là bao nhiêu. Bởi 
vì, các tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức 
vân chỉ là dựa vào kết quả lượng hóa những gì 
quan sát được ở bên ngoài, chứ không cho thây 
được cái cốt lõi, cái hồn ở bên trong, do đó 
không phản ánh đúng bản chất của đối tượng. 


Thứ ba: Coi chất lượng giáo dục là sự tông 
hòa của những kết quả giáo dục - đào tạo toàn 
diện thể hiện trước tiên bằng những chỉ số đánh 
giá toàn diện về phâm chất và năng lực qua thi 
cử, trắc nghiệm, , nhận xét, bình chọn thường 
xuyên, nhưng cuối cùng và chủ yếu phải là cái 
tinh thần, mục đích, động cơ ứng dụng toàn bộ 
năng lực có được vào thực tiễn sao cho phù hợp 
với mục tiêu giáo dục cụ thể của từng môn học, 
cấp học, bậc học nói riêng và mục tiêu giáo dục 
CUÔI cùng nói chung, mà nhà nước và nhân dân 
kỳ vọng Ở họ sẽ đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc trong giai đoạn cách mạng đổi 
mới hiện nay. 

Cần lưu ý, chất lượng giáo dục con người 
khác với chât lượng sản phâm hàng hóa ở chỗ: 
chất lượng hàng hóa ghỉ trên nhãn hiệu luôn luôn 
được bảo đảm chính xác không thay đổi trong 
giới hạn sử dụng: còn chất lượng sản phẩm giáo 
dục ghi trên văn bằng, chứng chỉ không bảo đảm 


chắc chắn đúng như vậy, chỉ khi được SỬ dụng 
trong thực tiễn mới biết chính xác tốt, xấu đến 
đâu. Thông thường đều có độ sai lệch đẳng kể 
giữa văn băng với thực tế, đôi khi còn gặp cả sự 
trái nghịch nhau. 

Tổ chức Bộ trưởng các nước Đông - Nam Á 
(SEAMEO) năm 2002 đã đưa ra tài liệu “Thực 
hiện chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại 
học trong khu vực Đông - Nam A”, trong đó có 
nêu định nghĩa khái quát như sau: “Chất lượng là 
sự phù hợp với mục tiêu”, song mục tiêu giáo 
đục là gì thì không chỉ ra cụ thê, có lẽ vì không 
cân và cũng không thể xác định được một mục 
tiêu chung cho giáo dục tất cả các nước bởi lẽ 
yêu câu thực tiễn đời sống không nước nào 
giông nước nào. Sự thực đúng là như vậy, bởi vì 
mục tiêu giáo dục nước nào cũng, đều phải gắn 
chặt với trinh độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội ở mỗi giải đoạn, phải phù hợp với chế độ 
chính trị, với đặc điểm truyền thông dân tộc... 
của nước đó. 


_Nước ta trải qua 3 lần cải cách giáo dục và 
mỗi lần lại xác định cụ thể mục tiêu chung cho 
cả nền giáo dục và cho riêng từng cấp, từng 
ngành. Trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang 
thực hiện mục tiêu giáo dục đã được. ghì đầy đủ 
và rõ ràng tại Luật Giáo dục công bố năm 1998 
như sau: “Mục tiêu giáo đục là đào tạo con người 
Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, sức 
khỏe, thấm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với 
lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 
hình thành và bôi dưỡng nhân cách, phẩm chất 
và năng lực của công dân, đáp ú ứng yêu câu xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc”. Đây là mục tiêu 
chung, còn từng cấp học, bậc học kể từ mầm non 
đến sau đại học lại có những mục tiêu riêng được 
xác định cụ thể, rõ ràng trong Luật. Trước mắt, 
cần dựa vào mục tiêu gIÁO ‹ dục do Luật đã xác 
định. làm căn cứ xuất phát để xem xét các vấn đề, 
kể cả vấn đề chất lượng và đánh giá chất lượng. 

2 - Lấy gì làm thước đo chất lượng giáo dục? 

Nếu ta nhất trí cho rằng chất lượng là sự phù 
hợp với mục tiêu, thì đương nhiên phải lấy mục 
tiêu làm căn cứ để đánh giá, nghĩa là phải đem 
sản phẩm giáo dục ra đối chiếu với mục tiêu thì 
mới thấy được mức độ chất lượng nói chung và 
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từng mặt chất lượng nói nêng đạt được cao hay 
thấp. Điều này trong. từng mặt trước nay chúng 
ta và cả thế giới đã và đang làm. Người ta đã cụ 
thê hóa các mục tiêu chung, mục tiêu cấp học, 
mục tiêu môn học thành những chuẩn kiến thức, 
chuẩn kỹ năng, chuẩn đạo đức, chuẩn hành vi, 
kỹ luật, điều lệ nhà trường, điều lệ khen thưởng, 
tiêu chuẩn thi đua, v.v..., xây dựng các ngân 
hàng kiến thức, các bộ trắc nghiệm (test)... kèm 
theo bảng điểm tương ứng để đo mức độ phù hợp 
của sản phẩm giáo dục so với mục tiêu đào tạo. 
Những công cụ đo đạc, đánh giá kể trên ở nhiều 
nơi, nhiều nước đã được hoàn thiện tới mức 
tưởng chừng như cứ việc đem chúng ra mà “áp 
giá” cho từng học sinh là có thể biêt chính xác 
ngay được chất lượng giáo dục. Những thành tựu 
mới trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá chất lượng 
giáo dục nêu trên đã làm cho việc đánh giá trở 
nên thuận tiện, khách quan hơn. Đây là cách làm 
cần được hoan nghênh và khuyến khích; tiếp tục 
tìm tòi, nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa để áp 
dụng rộng rãi. 

Tuy vậy, không nên coi đó là tất cả, càng 
không nên quá ‹ đề cao và tuyệt đối hóa một kiểu 
làm nào cả, nhất là kiểu trắc . nghiệm đang thịnh 
hành ở ÂU phương Tây. Nên hiểu răng các bộ công 
cụ ấy mới chỉ cho ta thấy được phân định lượng, 
mà chưa thấy được phân định tính của mục tiêu - 
cái cốt lõi, cái hồn của chất lượng. Bởi khi khảo 
sát chất lượng các nhà giáo dục buộc phải tạm 
thời tách từng phần, từng mặt theo mục tiêu ra để 
xem xét, đo đạc và đánh giá. Nhưng sự tách 
bạch, chia lẻ từng phần đó không thể phản ảnh 
được sự kết tỉnh tổng hợp không thể tách rời của 
chất lượng. Chất lượng là một chỉnh thê hữu cơ 
không cÓ sự tôn tại độc lập của bất kỳ bộ phận 
nào cả, vì mỗi bộ phận tách riêng ra chi là một 
phần xác không có hôn, không tồn tại trong thực 
tiễn. Bởi vậy, chất lượng giáo dục phải được 
nhìn nhận trong một chỉnh thể nhân cách của đối 
tượng được miêu tả bằng mục tiêu đào tạo, trong 
đó cái tiêu điểm chất lượng giáo dục, câi côt 
cách duy nhất của con người được đào tạo ra là 
sự , đập ứng yêu câu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quôc”. Suy cho cùng chât lượng giáo dục phải 
được xem xét, đo đạc bằng mức độ thực tế đáp 
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ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghĩa 
là bằng những công việc thực tiễn cùng với hiệu 
quả của nó mà sự nghiệp xây dựng và bảo VỆ Tổ 
quốc đòi hỏi môi học sinh, sinh viên và cả thế hệ 
trẻ cần phải giải quyết. Đó mới là thước đo chính 
xác nhật vê chất lượng giáo dục - đào tạo. Còn 
tất cả các loại chỉ số định lượng chỉ là những 
điều kiện cần thiết, là căn cứ quan trọng cho 
phép ta dự báo về khả năng bộc lộ chất lượng 
đích thực của sản phẩm giáo dục. 


Chúng ta đều biết, có Vô số trường hợp học 
sinh đạt được những chỉ số đánh giá cao về các 
mặt, kể cả mặt đức dục (trên lớp), nhưng khi đi 
vào thực tiễn đời sống lại bộc lộ sự không phù 
hợp giữa chất lượng và mục tiêu đào tạo? Sao có 
thê thừa nhận là chât lượng giáo dục cao ở những 
sinh viên tốt nghiệp, kể cả loại ưu, khi có tấm 
bằng đỏ trong tay lại không đi đến những vùng 
xa Xôi của đât nước đề công hiến tài năng của 
minh, mà cứ quanh quân đi tìm công việc nhàn 
hạ với thu nhập cao ở chốn đô thành, chấp nhận 
làm công việc trái ngành nghề đào tạo chỉ để 
không phải đi vào những nơi khó khăn, gian 
khổ... Những sản phẩm đào tạo ấy, liệu có góp 
phần xây dựng “xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh” được không? 

Chúng ta nói gì. về chất lượng giáo dục phổ 
thông những năm gần đây, khi có hàng ngàn thí 
sinh bị đuôi ra khối phòng thi vi đã cô tình vi 
phạm quy chế? Thêm nữa, chất lượng giáo dục 
phổ thông cao hay thấp đâu phải được biểu hiện 
chủ yêu bằng những tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hằng 
năm theo kiêu thi hiện nay. Vấn đề đặt ra là có 
nên khuyến khích chạy đua để đạt thành tích cao 
về các mặt trí dục đơn thuần như thường thấy 
(chưa kể là còn những biểu hiện tiêu Cực ngay từ 
phía những người đào tạo)? Sao ta có thể an tâm 
về chất lượng giáo dục phổ thông, khi có hàng 
chục vạn học sinh đi thị đại học bị trượt, nhưng 
lại không muốn hoặc không có khả năng , đáp 
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ở 
ngay chính quê hương của minh? v.v.. 

Vấn đề mấu chốt cần làm sáng tỏ khi đánh 
giá chất lượng giáo dục là: các dữ liệu mang tính 
định lượng chị tiết của tất cả các mặt giáo dục 
mà ta thu được liệu đã phản ánh đúng thực chất 
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của chất lượng giáo dục trong mỗi đối tượng 
giáo dục hay chưa: Hay là còn có nhân tố nào 
khác quy tụ, cuốn hút những điều ta trông thấy, 
cảm nhận và đo đạc được ây tập trung lại ,cùng 
tạo thành một sức mạnh tổng hợp để trực tiếp tác 
động vào thực tiến? Phải chăng đó là những mục 
đích thiết thân hòa kết với một lý tưởng sông nào 
đó đã tạo nên động cơ, động lực thúc đây những 
hành động thực tiễn của mỗi con người - sản 
phẩm của giáo dục đào tạo? 

Thực. tiễn cho thấy, chất lượng giáo dục 
không thể nào chỉ là những biểu hiện cụ thể bên 
ngoài, mà bao giờ nó cũng chứa đựng một nhân 
tô sâu kín ở bên trong đó là mục đích, động cơ 
hành động của cá nhân trước thực tiễn và yêu 
cầu mưu sinh cho bản thân và cộng đồng, là lý 
tưởng sống của con người - nền tảng của các tố 
chất quan trọng của con người như: ý chí, tỉnh 
thần xả thân, tính trung thực, lòng vị tha, tình 
đoàn kết, V.V.; ; hoặc ngược lại như: tính ươn hèn, 
lười biếng, gian dối, vị kỷ cá nhân, ghen ghét, đồ 
ky, v.v.. Điêu này đã được kiểm nghiệm trong 
thực tiễn đối với các thế hệ nhà giáo, học sinh, 
sinh viên tron thời kỳ kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đẻ quốc Mỹ. Thời đó những yêu cầu 
chất lượng về ,từng mặt giáo dục luôn được gắn 
chặt với yêu cầu xác định mục đích và bôi dưỡng 
động cơ học tập, lao động và sinh hoạt của học 
sinh, nên chất lượng giáo dục của những thể hệ 
thanh, thiếu niên thời đó đã đáp ứng rât tốt và 
kịp thời yêu cầu kháng chiến, kiến quốc của dân 
tộc. Dù thời gian đào tạo phổ thông đang từ 12 
năm rút xuống chỉ còn 9 năm và 10 năm, khối 
lượng kiến thức bị cắt bỏ rất nhiều, thây và trò 
phải học tập trong hoàn cảnh chiến tranh cực kỳ 
gian khổ, song chất lượng giáo dục đã đạt được 
yêu cầu phù hợp với mục tiêu? Hàng chục vạn 
thanh niên tốt L nghiệp phô thông, có nhiều người 
chưa trông thấy tầm băng, nhưng đã sẵn sàng đi 
bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cân. 
Họ trở thành người lính tiên phong ngoài mặt 
trận, trên ruộng đồng, hầm mỏ, nhà máy... Họ đã 
tạo ra sức mạnh phi thường đè bẹp quân thù, bảo 
vệ và xây dựng đất nước. Rồi hàng chục nghìn 
học sinh cũng từ những mái trường kháng chiến 
ấy lên đường học tập tại các trường đại học tiên 


tiến của Liên Xô, Trung Quốc... ban đầu tưởng 
chừng như không vượt qua nổi các ngưỡng cửa 
ngôn ngữ và kiến thức, nhưng lý tưởng cao đẹp 
và hoài bão trong sáng đã tạo cho họ ý chí, nghị 
lực vượt lên tất cả..., trở về thành một đội ngũ trí 
thức cách mạng hùng hậu và sáng tạo, trong đó 
có không ít người đã nổi danh trên nhiều lĩnh 
vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ không chỉ ở 
trong nước. Đó mới là chất lượng giáo dục đích 
thực của một nền giáo dục gắn bó với vận mệnh 
của đất nước trong môi thời kỳ lịch sử dân tộc. 
Vì vậy, có thể nhận ra chỗ yếu cơ bản trong 
chất lượng giáo dục hiện nay là kết hợp thiếu hài 
hòa, giải quyết không đúng đắn môi quan hệ 
giữa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng và cả 
dân tộc. Nếu trước đây, tuyệt đại đa sô học sinh, 
sinh viên đều ý thức được rằng ° 'IưỚc mất thi nhà 
tan”, còn thực dân, phong kiên, đề quốc còn Áp 
bức, bóc lột thì chẳng ai được sống làm người, 
cho nên lợi ích chung của dân tộc luôn luôn được 
họ đặt lên trên hết, trước hết, kể cả mạng sống 
của mình, thì ngày nay khi đã được làm người 
trong một nước độc lập, có quyền được thụ 
hưởng phân lợi ích mà xã hội phân hối cho 
riêng mình, trước những mối lợi rất nhiêu người 
đã đắn đo, so sánh thiệt hơn. Điều này cũng là 
chuyện tự nhiên, không có gì phải chê trách. 
Song có điều đáng nói ở đây là hiện nay chúng 
ta đang đi tìm một mô hình xã hội công bằng lý 
tưởng ban đầu “làm theo năng lực, hướng theo 
lao động” trong bối cảnh hội nhập kinh tê quốc 
tế lấy cơ chế thị trường với nguyên tắc cạnh 
tranh làm cứu cánh. Trong lúc cơ chế thị trường 
theo định hướng xã hội của chúng ta chưa hình 
thành rõ nét, chính sách phân phối lại còn nhiều 
bất cập và bất công, khiến cho lý tưởng công 
bằng xã hội khi xưa sau khi đất nước đã được 
độc lập, dân tộc đã được giải phóng, bị xem ra 
có vẻ không hiện thực trong cuộc đời hiện tại: 
khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông 
thôn ngày càng rộng ra, giữa người lao động 
chân chính với kẻ làm ăn bất chính phơi bày ra 
ngay trước mặt mọi người... „ nên nó không còn 
SỨC hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhiều người đê 
người ta có thê sẵn sàng lao động quên mình vì 
lợi ích chung như trước. Trái lại, họ đua chen đạt 
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mục tiêu lo liệu cho cuộc sống riêng của mình 
lên trên hết. Trong khi đó cuộc cạnh tranh kẻ 
mạnh lần lướt kẻ yếu, “cá lớn nuốt cá bé” trên 
toàn cầu, lối sống thực dụng phương Tây lại 
đang thâm nhập vào Việt Nam ngày càng mãnh 
liệt, là “mảnh đất” tốt đề chủ nghĩa cá nhân trong 
nhiều người trối dậy mạnh mề. Họ lợi dụng lúc 
“tranh tối, tranh sáng”, luồn lách các khe hở của 
pháp luật để tranh giành, chụp giật cho rêng 
mình càng nhiều càng tốt, chừng nào chưa bị sa 
lưới pháp luật. Tình hình này diễn biến vô cùng 
phức tạp trong xã hội, diễn ra ngay trong từng 
gia đình, lan tỏa rộng khắp trong các trường học, 
khiến cho mục tiêu giáo dục ghi trong Luật là 
“đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 
không. còn được thực thi nghiêm chỉnh và phần 
nào với những so đo riêng tư trong suy nghĩ, 
hành động của nhiều học sinh đã bị biên dạng 
thành “đáp ứng nhu cầu cuộc sống cá nhân” 
trước hết, hoặc chỉ tồn tại trong lời giảng và tài 
liệu giáo khoa chính thức. Thực trạng đó đang 
khiến cho vấn đề giáo dục lý tưởng trở nên lu mờ 
và vấn đề bồi dưỡng động cơ học tập, công tác, 
làm việc vi lợi ích chính đáng hài hòa giữa cá 
nhân, cộng đồng, xã hội, dân tộc có phần SaO 
nhãng, không được quan tâm và coi trọng đúng 
mức.. - Ngoài điểm yếu mẫu chốt này ra, chât 
lượng giáo dục của chúng ta còn chưa phù hợp 
mục tiêu ở nhiều mặt khác như: thừa nhiều kiến 
thức lý thuyết sách vớ, thiếu các kỹ năng hành 
động thực tiên, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, kém 
kỹ nắng sống: thụ động làm theo khuôn mẫu, 
thiếu nh chủ động, sáng tạo; thể chất chậm phát 
triên, thấm mỹ pha tạp nhiều, lối sống đây thực 
dụng, v.v... Các mặt yêu kém này đang cản trở 
chất lượng giáo dục tiếp cận với mục tiêu giáo 
dục của chúng ta và đều đã được nhiều nhà 
nghiên cứu đề cập, phân tích khá sâu sắc. 


Song đây không phải là tất cả những gì thuộc 
về chất lượng giáo dục của Việt Nam, mà thực 
tiễn còn chứng minh cho thấy những điều ngược 
lại cần ' phải hệt sức lưu ý. Trong hơn 20 năm đổi 
mới đất nước đã có cả một thế hệ thanh niên học 
sinh, sinh viên tham gia gánh vác trên 50% công 
việc trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. 
Nếu chỉ có các thế hệ cha anh cách mạng, tiên 
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tiến đóng góp sức lực, tài trí vào đổi mới, thì liệu 
có đối mới được không? Và nếu họ lại cùng với 
một thế hệ thanh niên lạc hậu, yếu kém tham gia 
đổi mới thì liệu công cuộc đổi mới có thể đạt 
được những thành tựu to lớn như ngày nay 
không? Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm 
đều thuộc loại hàng đầu trong khu vực được cả 
thế giới đánh giá cao chẳng nhẽ lại do một đội 
ngũ công nhân, kỹ sư, nông dân, doanh nhãn... 
non kém mọi mặt làm nên? Nói gì thì nói, đù cho 
không hài lòng đến đâu cũng không thể phủ 
nhận những mặt ưu điểm nổi trội của lớp lớp 
thanh niên, sinh viên được giáo dục, đào tạo 
trong nền giáo dục đang đối mới của Việt Nam. 

Tóm lại, mục tiêu giáo dục là cái chuẩn đúng 
nhất, có lẽ cũng là duy nhất, đề tiến hành đánh 
giá chất lượng chung của một nền giáo dục. Và 
cũng vì lẽ đó mà có thể cho rằng những cách so 
sánh, đánh giá từng khía cạnh cụ thể của chất 
lượng giáo dục, nhất là mặt kiến thức và kỹ năng 
chuyên môn của học sinh, sinh viên Việt Nam 
VỚI các nước sẽ chỉ cho thấy mức độ hơn kém 
trong các chỉ tiết, chứ tổng hợp tất cả lại theo 
mục tiêu thì những số liệu đó không thể chính 
xác được. Bởi vì, mục tiêu giáo dục của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao giờ 
trùng hợp với bất cứ nước nào khác, và ngược lại 
cũng vậy. Do đó, những nhận định dựa trên các 
dữ liệu đó chỉ có ý nghĩa tham khảo cho từng 
mặt cụ thể. 

Cuối cùng có thể khẳng định rằng, không có 
cách đánh giá chất lượng giáo dục từng mặt 
riêng rẽ nào là tuyệt đối đúng. Chỉ có cách đánh 
giá chính xác hơn cả là phải dựa vào mục tiêu 
giáo dục, xem xét toàn diện, tổng hợp tất cả các 
yêu tố có thể đo đạc định lượng được để. định 
tính rõ ràng, đầy đủ chất lượng giáo dục thể hiện 
ra bằng hành động thực tiễn kết hợp lợi ích từng 
cá nhân và toàn dân tộc đáp ứng yêu cầu xây 
đựng và bảo vệ Tô quốc Việt Nam trong thời kỳ 
đôi mới hiện nay của học sinh, sinh viên. 

Thực tiễn là thước đo duy nhất chính xác đối 
với mọi lý thuyết, trong đó có những quan điểm 
về giáo dục, như các nhà cách mạng tiền bối 
đã chỉ. L] 


Sinh họat tư tưởng 


BÀI TOÁH... 


xã B thuộc tỉnh Z, thu nhập bình quân đầu 
người còn thấp, lõ ra phải tập trung cho 
những việc cần kíp khác nhưng lãnh đạo xã 
vẫn một mực đầu tư cho xây trung tâm thể dục - thể 
thao. Bằng cách xin vốn, huy động vốn, tài trợ vốn, 
góp vốn, xã đã "ra đời" một sân vận động bóng đá 
đồ sộ với tổng kinh phí trên 5 tỉ đồng. Nghe nói, hôm 
khởi công và khánh thành rất rầm rộ, quan khách các 
xã, huyện rồi mời cả tỉnh nữa. Riêng kinh phí chi cho 
hai buổi đó mất đứt một khoản đáng kể trong tổng 
vốn đầu tư... Than ôi, mới ba vụ lúa chiêm trôi qua 
mà cái trung tâm thể dục - thể thao ấy đã xuống cấp 
ghê gớm. Mọi người tưởng nó đã được mười vụ cau 
rồi. Cỏ mọc, rêu mọc, lún sụt cả một góc sân, và cái 
điều tệ hơn cả là trỏ con chăn thả trâu bò, rồi quây 
cả chỗ nhốt vịt ở trong đó nữa. Vì chỉ đơn giản là số 
ngày sử dụng trong một năm đếm ra được trên đầu 
ngón tay, trong khi đường liên thôn trong xã thị quá 
nhiều "ổ trâu", "ổ gà"; còn trường phổ thông cơ sở thì 
sập sệ, hứng được cả nước mưa trong phòng học... 
'Đấy còn là "chuyện nhỏ", tôi vừa được chứng kiến 
ở tính X. Chà, đại "công trường" của tỉnh thật hùng vị, 
bạt ngàn các tòa nhà mọc lên, nhưng đến gần thì 
thấy "rêu phong đã phủ đường đi lối về". Chưa thôi, 
bên cạnh đó là dự án nhà máy xi-măng lò đứng công 
suất hàng vạn tấn đang "đắp chiếu" để chờ gọi tiếp 
đầu tư. Tôi còn được biết chắc chắn rằng trong ngăn 
kéo của lãnh đạo chủ chốt tỉnh có hàng chục các dự 
án được thuê viết rất công phu để chuẩn bị đầu tư... 
Bởi lẽ, tỉnh đang mở chiến dịch ô ạt, thần tốc, với 
mục tiêu "trải chiếu hoa" cho việc "chiêu hiền đãi sĩ”, 
mời gọi, thu hút đầu tư. Tỉnh cũng quyết ra đời bằng 
được khu công nghiệp Y để "cạnh tranh lành mạnh" 
với tỉnh bên. Lô đất của khu công nghiệp được lây từ 
đất canh tác rồi lấp đầy xây quây vuông vức trông 
đến đẹp mắt, nhưng đã hai năm trôi qua mới có 5% 
số doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên giấy... Tôi 
mạnh dạn hỏi một đồng chí lãnh đạo tỉnh thì được 
biết tổng các loại vốn của nhà nước, tư nhân đầu tư 
cho các hạng mục “hoành tráng" kể trên lên tới trên 
mộit nghìn tỉ đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp nhà 


Tạp chỉ Cộng sản 


"TỪ DÂU"? 


nước, doanh nghiệp tư nhân bị ngân hàng phong tỏa 
tài khoản, , họ không còn chỉ ngồi trên đống lửa nữa, 
mà là ngồi trên lò hỏa thiêu rồi. Ở đó xuất hiện tỉnh . 
trạng hiếm thấy: Cán bộ tính "chạy làng", doanh 
nghiệp "chạy làng", rồi ngân hàng cũng "chạy làng"... 
Ai là người chịu trách nhiệm về hậu quả đó? 

Chưa hết, tôi xin kể một "bức tranh" khác, ở một 
tỉnh ven đô thị, có hai dự án đầu tư đã được gần 
sáu năm. Xét riêng dưới góc độ kinh tế thi rất hiệu 
quả, đúng như các cụ xưa nói “một vốn bốn lời" 
Chính nhờ nó mà "GDP" của tỉnh bật hẳn lên, đóng 
góp ngắn sách vượt trội. Tuy nhiên, có một yếu tố 
mà các lãnh đạo, quản lý của tỉnh và các nhà đầu tư 
lúc đó tuy có biết nhưng lại "lờ" đi. Các nhà khoa học 
về môi trường đã cảnh báo rằng : Sau hằng năm dòng 
sông cạnh nhà máy đó sõ chuyển từ màu xanh biếc 
dần sang xanh ủy Á rồi đen kịt. Đến bây giờ thì đúng 
vậy, dân ở hai bờ gần sông không chịu nổi bởi sự ô 
nhiễm của mùi nông nặc, sú uế do nước thải của hai 
nhà máy đó xả ra. Và không hiểu sự ảnh hưởng đó 
số 'ngấm" vào đời sống của hàng nghìn dân ra sao? 
Thật là một bài toán nan giải, nếu cứ tiếp tục sản 
xuất, chắc chắn hậu quả số khôn lường, còn dừng thi 
"GDP" của tỉnh số ra sao, người lao động trong hai 
nhà máy đó sẽ đi đâu, rồi bao nhiêu chuyện ưu phiên 
khác... làm cho lãnh đạo tỉnh cứ bàn đi, bàn lại mà 
vẫn "tiến thoái lưỡng nan"... Vô tình tôi gặp một nhân 
sĩ của tỉnh, ông ta bình luận: chúng ta đang cật lực 
để làm ra tiền và rồi lại đem chính số tiền đó để đi 
mua cái chết cho mình, đúng là "điếc không sợ 
Súng"; còn ngạn ngữ phương Tây thi ví von một cách 
hình ảnh: đối với người say rượu, nước biến chỉ cao 
tới đầu gối. 

Ôi, đúng là con người đã làm ra bao chuyện thần 
kỳ trên trái đất này, và cũng chính con người gây ra 
không ít thảm họa cho cộng đồng nhân loại. Ai cảnh 
báo, ai "rung chuông" và cuối cùng ai là người chịu 
trách nhiệm về "nghiệm" của những bài toán đầu tư 
đại loại như trên. 

... Vả bài toán đầu tư phải được "dịch" lại là bài 
toán... "từ đâu”? Q 
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QUANH HỆ KIHH TẾ - THƯƠNG NHA 


VIỆT HAF1 - LIÊN BANHG HGA 


TRONG DỐI CẢNH QUÔC TẾ MỚI 


NGUYÊN QUANG THUẦN * 


Sau 15 năm phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở mới của nên kinh tế 
thị trường, bình đăng, cùng có lợi, quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga 
đã đạt được những kết quả nhất định. Trong Tuyên bố chung nhân chuyến 
thăm Việt Nam (3-2001), Tổng thống Nga V. Pu-tin đã khẳng định quyết tâm 
tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp 
tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Liên bang Nga trong thể kỷ XXI. 


1 - Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - 
Liên bang Nga: 15 năm nhìn lại 

Sau khi Liên Xô sụp đổ, quan hệ hợp tác 
Việt Nam - Liên bang Nga gặp rất nhiều khó 
khăn. Quan hệ kinh tê - thương mại. bị thu hẹp 
một cách nhanh chóng; phân lớn các quan hệ 
truyền thống theo hiệp định thư hằng năm giữa 
hai chính phủ đều bị phá vỡ. Năm 1991, khối 
lượng trao đổi hàng hóa Việt Nam - Liên bang 
Nga giảm 10 lần so với năm 1990 và kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nga 
chỉ chiếm 7% tổng kim ngạch xuất khâu của 
Việt Nam. Những năm sau đó, đặc biệt từ khi 
Liên bang Nga điêu chỉnh chính sách đối ngoại 
theo hướng “cân bằng Đông - lây, cả hai nước 
từng bước tái khẳng định vị trí của mình trong 
quan hệ. Bước phát triên đáng phí nhận trong 
quá trình này là việc ký kết Hiệp ước về những 
nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa Liên ban 
Nga và Việt Nam (16-6-1994) và Tuyên bô 
chung giữa hai chính phủ về việc thúc đây 
hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ 
thuật (24-11-1997). Những văn kiện trên đã trở 
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thành cơ sở pháp lý quan trọng nhằm ổn định và 
phát triển quan hệ giữa hai nước. 

Tuy nhiên, l5 năm qua, do những nguyên 
nhân khách quan và chủ quan, quan hệ hợp 
tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Liên bang 
Nga chưa thực sự. phát triển mạnh, không 
đáp ứng được yêu cầu hợp tác của cả hai phía. 
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Liên 
bang Nga giai đoạn 1992 - 1999 ở mức thấp; 
đến năm 2000 chỉ đạt 363,1 triệu USD; 
năm 2001 là 571,278 triệu USD; năm 2002 là 
690 triệu USD; năm 2003 là 750 triệu USD; 
năm 2004 là 887,3 triệu USD và cho đến 
năm 2005, kim ngạch thương mại hai nước mới 
đạt 1,1 tỉ USD 0), 

Cán cân thanh toán Việt Nam - Liên bang 
Nga mất cân đối nghiêm trọng. Trong cơ cấu 


* PGS, TS, Viện Nghiên cứu châu Âu, Tổng Biên tập 
Tạp chí Nghiên cứu châu Âu 

(1) Niên giám thống kê, Bộ Phát triển Kinh tế và Ngoại 
thương Liên bang Nga, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005 
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xuất nhập khẩu với Liên bang Nga, xuất khẩu 
của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 24% trong 
tông km ngạch thương mại. Cơ câu mặt hàng 
xuất nhập khẩu giữa hai nước ít được cải thiện. 
Các mặt hàng của Nga xuất sang Việt Nam chủ 
yếu là kim loại, thiết bị máy móc, ô-tô và phụ 
tùng ô-tô, phân bón; Nga nhập khẩu từ Việt 
Nam phân lớn là hàng tiêu dùng và thực phẩm 
như quân áo, giày dép, gạo, hải sản, cà phê, cao 
su, hóa chất... 
Bảng 1. Quan hệ thương mại hai chiều 
Việt - Nga 
Đơn vị tính: triệu USD 
|_—____ |I99|200201] 2M0| 20 |20M. 


INhập thất từNg,  |2400|2446| 3/68] 5006|49L8 


Tổng kimngạh  |360/0|377 | 57123 | 687,6 | 6513 |8873 
xuất nhập khâu 


Nguồn: Bộ Phát triển Kinh tế và Ngoại thương 
Liên bang Nga, 2005 


Về ; quan hệ đầu tư, thời gian qua, hai nước 
chủ yếu triển khai dự án dưới dạng các công ty 
liên doanh ở Việt Nam và phát triên các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam Ở Nga. Từ 
năm 1997 trở về trước, số dự án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDD_ của Nga vào Việt 
Nam tuy nhiều nhưng chủ yếu là các dự í án nhỏ, 
vốn đăng ký thấp. Đến năm 1998, với 4 dự án, 
FDI của Nga vào Việt Nam lên đến 1,3 tỉ USD, 
đây là một bước đột phá mới. Tính chung từ 
năm 1998 đến năm 2002, Liên bang Nga c có 
74 dự án FDI vào Việt Nam với tổng số vốn 
đăng ký là 1,66 tỉ USD (đứng thứ 9 trong danh 
sách các nước, vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp 
lớn nhất vào Việt Nam). 


Theo các chuyên gia kinh tế Nga, hiện nay, 
Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệp ' tại Nga, 
hoạt động dưới hình thức 100% vôn nước ngoài 
(tổng SỐ vốn khoảng 150 triệu USD), chủ yêu là 
sản xuất các mặt hàng như mì ăn liền, gla VỊ, 
bao bì đồ nhựa, giày dép, nước hoa quả, chè, cà 
phê... Nhìn chung, các công ty Việt Nam hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất chiếm tỷ trọng 


nhỏ, tập trung ‹ chính vào Các lĩnh vực dịch vụ, 
kinh doanh xuất nhập khẩu. Một số công ty của 
người Việt Nam tại Mát-xcơ-va đã phát triển 
mạng. lưới, chi nhánh, văn phòng đại diện tại 
các vùng khác nhau của Nga; có quan hệ đối tác 
chặt chế với nhiều công ty ở các nước thuộc 
Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), vùng 
Ban-tch, châu Âu, Đông - Nam A, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ... 

Như vậy, bức tranh hợp tác kinh tế - thương 
mại Việt Nam - Liên bang Nga trong suôt 
những năm 90 của thế kỷ XX và những năm 
đầu thế kỷ XXI còn khá ảm đạm, mặc dù đã 
được cải thiện hơn. Trong bối cảnh quốc. tế mới 
hiện nay, đặc biệt VỚI những thành tựu cải cách 
và hội nhập mà hai nước đã đạt được trong thời 
gian qua, cùng với chính sách đối ngoại COI 
trọng quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược, 
quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước có 
nhiều dự báo lạc quan trong thập niên tới. 


2 - Triển vọng hợp tác kinh tế - thương 
mại Việt Nam - Liên bang Nga trong thập 
niên tới 

a - Những nhân tố tác động đến quan hệ 
kinh tế - - thương mại Việt Nam - Liên bang Nga 
trong bối cảnh quốc tẾ và khu vực hiện nay. 


Thứ 'nhất, xu thế toàn câu hóa, khu vực hóa 
phát triên mạnh mẽ hiện nay đang và sẽ là nhân 
tố quan trọng tác động đến quan hệ kinh tế - 
thương mại Việt Nam - Liên bang Nga. Những 
năm cải cách và đổi mới diễn Ta. Ở Liên bang 
Nga và Việt Nam vừa qua cho thấy yếu tố này 
đã tác động trực tiếp đên nội dung cải cách và 
đối mới của cả hai nƯỚC. Có thể nói, cải cách và 
hội nhập là hai vấn đề luôn gắn chặt với nhau, 
có tác động qua lại, vừa là mục tiêu, vừa là biện 
pháp trong suốt quá trình thực hiện. N ga đã tiến 
hành. cải cách, chủ động hội nhập vào nên kinh 
tế thế giới và khu vực, cụ thể là năm 1993, Nga 
chính thức nỆp đơn gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) và hiện đang cố gắng kết 
thúc giai đoạn đàm phán cuối cùng trong thời 
gian tới. Ngoài ra, Nga còn tham gia một loạt 
các tô chức quốc tế khác như Quỹ tiền tệ quôc 
tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), nhóm các 
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nước công nghiệp phát triển G8. Và gần đây, 
tháng 7-20, Nga lần đầu tiên đóng vai trò 
nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh G8. Sự 
kiện này có ý nghĩa rất quan trọng, ghi nhận 
những nô lực trong quá trình cải cách, hội nhập 
quốc tế và khu vực của Nga, đồng thời khẳng 
định vị thế của Nga trên trường quốc tế. Hơn 
nữa, chính yêu câu của việc hội nhập đã thúc 
đây Nga có những cải cách tích cực và triệt để 
ở trong nước. Kết quả là năm 2002, Nga được 
công nhận là nước có nên kinh tế thị trường; và 
sau những năm khủng hoảng kinh tế nghiêm 
trọng, bước sang những năm đầu thế kỷ XXIL, 
nên kinh tế Nga tăng trưởng cao, ổn định, nhiều 
vấn đề xã hội đã được giải quyết. 

Về phía Việt Nam, với 20 năm đối mới, Việt 
Nam đã tích cực hội nhập vào nền kinh tế thế 
giới và khu vực. Năm 1990, Việt Nam đã thiết 
lập quan hệ ngoại giao chính thức với Cộng 
đồng châu Âu; năm 1995, Việt Nam gia nhập 
Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á 
(ASEAN), bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ký 
Hiệp định khung hợp tác với Liên minh châu 
Âu (EU) và chính thức đệ đơn gia nhập WTO 
(hiện cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng 
để chuẩn bị cho việc gia nhập tổ chức này). 


Như vậy có thể nói, toàn cầu hóa và khu vực 
hóa đã tác động mạnh mẽ đến quá trình cải 
cách, hội nhập của Việt Nam và Liên bang Nga 
thời gian qua. Những thành tựu cải cách và hội 
nhập của Việt Nam và Liên bang Nga đã tạo cơ 
SỞ quan trọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác 
trên cơ sở mới của nền kinh tế thị trường, hiệu 
quả và cùng có lợi. Trước mắt, khi hai nước 
tham gia WTO, quan hệ hợp tác kinh tế - 
thương mại Việt Nam - Liên bang Nga sẽ được 
xây dựng, trên cơ sở mới thuận lợi hơn, những 
rào cản về bảo hộ mậu dịch vốn tôn tại lầu nay 
giữa hai nước sẽ được xóa bỏ. Ngoài ra, cùng 
với xu thế tăng cường các hiệp định thương mại 
tự do song phương mạnh mẽ như hiện nay, 
chính phủ Việt Nam và Nga sẽ phải tính đên 
việc ký kết hiệp định tự do thương mại giữa hai 
nước nhằm thúc đây hơn nữa quan hệ hợp tác 
của cả hai phía. 
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Thứ hai, quan hệ đối ngoại của Liên bang 
Nga với các nước và khu vực trên thế giới, đặc 
biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có 
ảnh hưởng nhất định tới sự phát triển quan hệ 
hợp tác với Việt Nam. Trước đây, mặc dù Nga 
đã có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại 
theo hướng cân bằng Đông - Tây, nhưng trên 
thực tế, Nga vẫn coi trọng quan hệ hàng đầu với 
phương Tây, khu vực châu Á nói chung, Đông - 
Nam A nói riêng chưa được chú ý đúng mức. 
Tuy nhiên, gần đây, Nga bắt đầu chú trọng 
nhiều hơn tới việc hợp tác với khu vực châu Á- 
Thái Bình Dương. Trước khi diễn ra Hội nghị 
các Bộ trưởng K¡nh tẾ APEC lần thứ 13 tại 
Bu-san (Hàn Quốc), Tổng thống Nga V. Pu-un' 
khẳng định tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (AFEC) là một trong 
những hướng ưu tiên tất yếu và lâu dài trong 
chính sách đối ngoại nói chung và đường lối 
kinh tế đối ngoại của Nga trong khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương nói riêng. Trong các đối 
tác ở khu vực này, Nga quan tâm hàng đầu đến 
Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và ASEAN. Ngày 
13-12-2005, tại Cu-a-la Lăm-pơ đã diễn ra Hội 
nghị Thượng đỉnh Nga - ASEAN lần đầu tiên. 
Hai bên đã ra Tuyên bố chung và chương trình 
hợp tác hành động giai đoạn 2005 - 2015; cam 
kết : phát triển quan hệ đối tác, đối thoại. Hai bên 
khẳng định thúc đấy hơn nữa hợp tác kinh tẾ - 
thương mại, tập trung vào những lĩnh vực nhiều 
tiềm năng như công nghiệp năng lượng, nông 
nghiệp, giao thông vận tải, khoa học - công 
nghệ, công nghệ thông tin, phát triển nguôn 
nhân lực... Rõ ràng trong bối cảnh như vậy, với 
tư cách là thành viên chính thức và quan trọng 
của ASEAN, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát 
triển quan hệ hợp tác với Liên bang Nga hơn 
nữa. 

b - Triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại 
Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới. 

Phát triển hợp tác kinh tế - thương mại 
đóng một vai trò rất quan trọng trong quan hệ 
Việt Nam - Liên bang Nga hiện nay. Như Tông 
thống Nga V. Pu-tin đã khẳng định trong 
chuyến thăm Việt Nam răng: Hai bên coi việc 
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phát triển quan hệ kinh tế - thương mại, khoa 
học - kỹ thuật và đâu tư trên cơ sở phát huy toàn 
diện tiềm năng của hai nước và kinh nghiệm 
hợp tác được tích lñy trong mấy chục năm qua 
là nhiệm vụ quan trọng hàng đâu trong việc 
thúc đây quan hệ giữa hai nước. 

Chuyến thăm này một lần nữa khẳng định rõ 
chính sách đối ngoại cân bằng Đông - Tây của 
Nga, sự ưu tiên chiến lược trong VIỆC phát triển 
quan hệ với Việt Nam. Cũng với tư tưởng như 
vậy, Tuyên bố chung ký tại Hà Nội đã nêu rõ: 
Hai bên cho rằng để mở rộng quan hệ thương 
mại, hai nước cân tìm ra CÁC biện pháp đa dạng 
nhằm đây mạnh trao đổi hàng hóa, tăng kim 
ngạch buôn bắn lên mức độ mới, phù hợp với 
tiêm nẵng vốn có. Hai bên cân tăng cường sự hỗ 
trợ của nhà nước đối VỚI các doanh nghiệp, thúc 
đây sự hợp tác vê kinh tế, khoa học - kỹ thuật 
và văn hóa giữa các tỉnh của Việt Nam và các 
chủ thể của Nga với vai trò chỉ đạo của các cơ 
quan chính trị đối ngoại. 

Mặc dù quan hệ kinh tế - thương mại Việt 
Nam - Liên bang N ga được quan tâm nhiều hơn 
trong những năm đầu thế kỷ XXI, nhưng hiện 
nay, mỗi quan hệ này còn khá nhỏ bé. Năm 
2005, kim ngạch thương mại hai nước mới đạt 
1,1 tỉ USD, trong khi đó, năm 2004, quan hệ 
Việt Nam với EU đã đạt mức 7,47 tỉ USD, với 
Mỹ hơn 7 tỉ USD, với Trung Quốc là 7,2 tỉ 
USD. Trong quan hệ của Nga với các nước 
ASEAN, Việt Nam chưa phải là nước có kim 
ngạch thương mại cao nhất. Năm 2004, kim 
ngạch thương mại của Nga với Thái Lan đạt 
1,2 tỉ USD, với Ma-lai-xi-a đạt 876 triệu USD, 
và với Việt Nam là S81, 3 triệu USD. Hiện nay, 
Việt Nam mới chiếm khoảng 0,2% tổng kim 
ngạch thương mại của Nga với thế giỚi Và 
ngược lại Nga chiếm khoảng 2% đến 3% kim 
ngạch thương mại của Việt Nam. 

Thực tế là nhiều lĩnh vực Nga có thế mạnh 
trong hợp tác vẫn chưa được phát huy trong 
quan hệ với Việt Nam. Như dự ân Vi-na-sát, dự 
an về hệ thống liên lạc qua vệ tinh mà phía N ga 
rất quan tâm và mong muốn được hợp tác với 
Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa thực hiện 


được. Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất đã 
được hai nước ký liên doanh với vốn ban đầu dự 
kiến là 1,3 tỉ USD theo tỷ lệ đóng góp 50%, tuy 
nhiên, do nhiều trục trặc, phía Nga đã phải rút 
khỏi liên doanh này... Ngoài ra, "hợp tác trong 
lnh vực thương mại Việt - Nga vân duy trì theo 
cơ cấu lạc hậu; phía Việt Nam chưa có mặt 
hàng chủ lực để xuất sang Nga. Những mặt 
hàng hiện nay Việt Nam xuất khẩu sang Nga 
chưa có quy mô lớn, khả năng tăng kim ngạch 
không nhiều. Rõ ràng để tiếp tục thúc đầy mối 
quan hệ đối tác chiến lược này, bên cạnh những 
lnh vực hợp tác mũi nhọn mà hai nước đang 
thực hiện như dầu khí, năng lượng, giáo dục đào 
tạo, khoa học - kỹ thuật..., cả hai ¡ phía cần phải 
tập trung giải quyết những vấn đề chính sau: 
Một là, trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng với 
xu thế tăng cường các hiệp định thương mại tự 
do song phương như đã nêu ở trên, trong thời 
gian tới, khi Việt Nam và Liên bang Nga trở 
thành thành viên của WTO, chính phủ hai nước 
phải tính tới điều kiện mới này để tận dụng 
những cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác; đồng 
thời việc ký kết hiệp định tự do thương mại 
SOng PNISHE giữa hai nước là điều cân thiết. 
Hai là, cần tận dụng khả năng và thế mạnh 
của cả hai nước, đặc biệt là Việc cải thiện cơ cấu 
xuất nhập khẩu để thúc đây mối quan hệ này. 
Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng 
Nga Phra-cốp hồi tháng 2-2006, hai bên cũng 
đã đề cập đến các biện pháp nhằm thúc đây 
quan hệ hợp tác kinh tê - thương mại song 
phương như: Hai nước xem xét việc mở rộng 
hoạt động của liên doanh dầu khí Vietsovpetro, 
kể cả sau năm 2010. Phía Nga sẵn sàng cung 
cấp thiết bị cho nhà máy thủy điện Sơn La; 
tham gia xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu 
tiên của Việt Nam, hệ thống vệ tinh viên thông 
Vi-na-sát, trung tâm thu, xử lý và lưu trữ thông 
tin từ vệ tinh thăm dò địa chất; tăng xuất khẩu 
sang Việt Nam các loại máy khai thác mỏ và 
mở rộng các liên doanh sản xuất tại Việt Nam 
các loại xe tải; phần đấu tăng kim ngạch thương 
mại hai nước lên 2 - 3 tỉ USD trước năm 2010. 
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Ba là, tiến hành đổi mới phương thức thanh 
toán và hỗ trợ của ngân hàng trong hoạt động 
xuất nhập khẩu giữa hai nước, đặc biệt là sự hỗ 
trợ về vôn cho các doanh nghiệp tham gia loại 
hình hoạt động này, vì hiện nay, doanh nghiệp 
của cả hai nước đều trong tình trạng thiếu vôn 
và kinh nghiệm. Trong thời gian trước mắt, 
chính phủ hai nước tăng cường các biện pháp 
quản lý vĩ mô; khuyến khích doanh nghiệp hai 
nước phôi hợp sản xuất; từng bước đôi mới cơ 
cấu xuất nhập khẩu, nâng cao khả năng cạnh 
tranh với hàng hóa cùng loại của các nước khác; 
xúc tiến việc thành lập Ngân hàng chung Việt - 
Nga nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán 
giữa công ty của hai bên. 

Bón l, các doanh nghiệp hoạt động với sự 
tham gia của cả hai phía cân phải hoàn thiện các 
biện pháp hợp tác mới, dựa trên nguyên tắc của 
nên kinh tế thị trường, tăng cường khả năng 
thích ứng với những điều kiện mới; chủ động 
tìm hiểu thị trường, tạo thị trường, cạnh tranh có 
hiệu quả với các doanh nghiệp khác. 

Năm là, khuyến khích cộng đồng người 
Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Liên 
bang Nga trong. việc phát triển nguồn hàng hóa 
của Việt Nam vào thị trường Nga, cũng như tìm 
kiếm những nguôn hàng có hiệu quả cung cấp 
về Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có đội ngũ 
đông đảo người Việt Nam đang học tập, công 
tác và kinh doanh ở Nga. Đa phân trong số họ 
là những người có trình độ, rât am hiểu về đất 
nước bạn. Trong những năm qua, họ đã góp 
phân đẳng kể trong việc phát triên các mối quan 
hệ kinh tê giữa hai nước. Tuy nhiên, gần đây, 
do sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam thấp, 
buộc các Cơ SỞ kinh doanh của người Việt Nam 
Ở 'Nga phải chuyển sang buôn bán hàng hóa của 
các quốc gia khác. Do vậy, chúng la cân phải có 
những hình thức kinh doanh mới đối với người 
Việt Nam ở Nga thay bằng việc hinh thành các 
quây hàng như trước đây; áp dụng những chính 
sách thích hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế 
từ đội ngũ này nhằm thuận lợi hóa việc thâm 
nhập hàng hóa của Việt Nam vào thị trường 
nước bạn. 
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Thục trạng và giải pháp... 
(Tiếp theo trang 52) 


- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị 
trường, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm, bao gồm cả thị trường trong 
nước và thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp 
ở nông thôn cân lựa chọn và xây dựng thương 
hiệu cho doanh nghiệp và sản phẩm kinh doanh 
để có thể từng bước tạo dựng uy tín của doanh 
nghiệp trên thị trường. Nếu các doanh nghiệp 
nông thôn không đầu tư đúng mức cho hoạt động 
quan trọng này thì tình trạng hoạt động cầm 
chừng, kém hiệu quả, chủ yêu trong phạm vi thị 
trường địa phương và các tỉnh lân cận với những 
sản phẩm khó nhận biết, khả năng cạnh tranh 
thấp sẽ không thể chấm dứt. Đó cũng chính là 
những yếu tố cản trở sự phát triển của các doanh 
nghiệp Ở nông thôn trong thời gian vừa qua cần 
sớm được khắc phục. 

- Tham gia các hình thức bảo hiểm phù hợp 
để hạn chế thiệt hại cho cả doanh nghiệp và 
người nông dân khi gặp rủi ro do các yêu tố 
khách quan như dịch bệnh, thời tiết, thị trường... 
Bài học về sự phá sản hoặc trắng tay của nhiêu 
doanh nghiệp ở nông thôn và các chủ trang trại 
do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, thiên tai 
hay do sự biên động của giá cả thị trường thời 
gian vừa qua là những ví dụ điển hình cho thấy 
tầm quan trọng của lĩnh vực bảo hiểm nông 
nghiệp, nông thôn mà ý thức của chủ doanh 
nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm chính là 
một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ và phát triển 
doanh nghiệp của chính mình. 

Tiếp tục thúc đẩy sự hình thành và phát triển 
doanh nghiệp ở nông thôn sẽ là một giải pháp 
quan trọng đề phát triển sản xuất hàng hóa lớn ở 
nông thôn, thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, 
tiếp tục nghiên cứu tìm ra những giải pháp đặc 
thù cho từng địa phương, từng doanh nghiệp sẽ 
là cơ sở bảo đâm hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp ở nông thôn nước ta trong 
thời gian tới.CÌ 
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VỀ-HÊ-XU-Ê-LA, 
DÂT HƯỚC CỦA XI-FIÔN BÔ-LI-VA 


NGUYÊN KHẮC SỨ * 


Tháng 12-1998, một sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Mỹ La-tinh. Trong 
cuộc bầu cử Tổng thống ở Vê-nê-xu-ê-la, ông U-gô Cha-vết, một cựu quân 
nhân đã thắng cử với 59,5% phiếu bầu, trở thành vị Tổng thống hợp hiến 
của đất nước Nam Mỹ này. Trong suốt hơn 7 năm qua, bất chấp sự phản 
kháng mạnh mẽ của phe đối lập, chính phủ do Tổng thống U-gô Cha-vết 
đứng đâu đã tiến hành cuộc cách mạng thật sự vì nhân dân lao động, tạo 
ra những thay đổi đáng trân trọng trên nhiêu lĩnh vực. 


ở Vê-nê-xu-ê-la (năm 1998) được coi là 

phát súng đầu tiên bắn vào mô hình kinh 
tế chủ nghĩa tự do mới do Mỹ và các tổ chức 
quốc tế áp đặt ở Mỹ La-tinh - một mô hình đang 
lâm vào tình trạng phá sản và khủng hoảng 
sâu sắc. Sự kiện này có ảnh hưởng tích cực đối 
với thắng lợi tiếp theo của các lực lượng cánh tả 
ở các quốc gia Mỹ La-tinh khác, như Chi-lê 
(năm 2000), Bra-xin (năm 2002), Ác-hen-ti-na 
(năm 2003), Pa-na-ma (năm 2004), U-ru-goay 
(năm 2004) và Bô-li-vi-a (năm 2005). 

1 - Xuất thân là một sỹ quan tốt nghiệp 
Học viện quân sự năm 1975, khi mới 28 tuổi, 
U-gô Cha-vết đã sáng lập Phong trào Cách 
mạng Bô-li-va 200 (MBR 200), tập hợp các sỹ 
quan quân đội trẻ. Ngày 4-2-1992, trung tá U-gô 
Cha-vết đã lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự, 
chống lại chính phủ của Tổng thống Các-lốt 
An-đrê Pê-rết. Cuộc đảo chính thất bại, U-gô 
Cha-vết cùng một số cộng sự bị bắt giam tới năm 
1994. Ngay sau khi ra tù, ông lao vào hoạt động 
chính trị, sang Cu-ba và đã được Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô tiếp; sau đó, ông đã sáng lập 


"Ti lợi của lực lượng cánh tả - tiến bộ 


Đảng Phong trào Cộng hòa lần thứ năm (MVR). 

Nhờ chính sách liên minh với các tổ chức chính 
trị - xã hội khác, ông đã đưa ra cương lĩnh tranh 
cử phù hợp với nguyện vọng. của đông đảo nhân 
dân lao động. Trong cuộc bầu cử được tổ chức 
vào tháng 12-1998, ông đã giành chiến thắng \ VỚI 
59,5% số phiều bầu, trở thành vị Tống thông 
hợp hiến của đất nước Nam Mỹ này. Là người 
ngưỡng mộ các bậc anh hùng tiền bối trong nước 
và khu vực, mà tấm gương điển hình là vị anh 
hùng dân tộc Xi-môn Bô-li-va0'), ngay khi lên 
cầm quyền, Tổng thống U-gô Cha-vết đã bổ 
sung tên nước từ Cộng hòa Vê-nê-xu-ê-la thành 
Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la, và những tư 
tưởng tiến bộ như công bằng, bình đẳng, bác ái, 

độc lập, tự do của Bô-li-va đã trở thành tư tưởng 
chỉ đạo xuyên suốt trong mọi hành động của 
chính phủ do ông lãnh đạo. 


* Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Mỹ La-tinh, 
Ban Đối ngoại Trung ương 

(1) Xi-môn Bô-li-va (1783 - 1830) vị tướng, nhà chính 
khách, anh hùng dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời 
cho sự nghiệp giải phóng Vê-nê-xu-ê-la và Mỹ La-tinh 
thoát khỏi ách đô hộ của chế độ thực dân Tây Ban Nha 
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Tổng thống U-gô Cha-vết lên cầm quyền 
trong bối cảnh đất nước lâm vào cuộc khủng 
hoảng nặng nề, hậu quả của chủ nghĩa tự do mới 
và chính sách vơ vét của cải của các chính phủ 
tư sản tiền nhiệm. Tuy Vê-nê-xu-ê-la là một 
quốc gia giàu có nhất Mỹ La-tinh về nguồn dầu 
mỏ vỚI trữ lượng lớn thứ 6 trên thế giới, được 
xếp thứ 5 vê sản lượng khai thác và mặc dù 
không phải ' trải qua các chế độ độc tài như phần 
lớn các quốc gia Mỹ La-tinh khác, nhưng chủ 
nghĩa tư bản tự do mới đã hoành hành tại đất 
nước này trong một thời gian dài, để lại sự phân 
hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt và nhiều hậu 
quả nghiêm trọng về mặt kinh tế - xã hội. Năm 
1998, Vê-nê-xu-ê-la lâm vào tỉnh cảnh 80% dân 
số sống nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp lên tới gần 
20%, bán thất nghiệp khoảng 50%; gần l triệu 
trẻ vị thành niên không được đến trường, tỷ lệ trẻ 
sơ sinh tử vong lên tới 28/1.000 ca, tỷ lệ cao nhất 
ở Mỹ La-tinh; nợ nước ngoài chiêm gần 40% 
ngân sách nhà nước. Không những thế, nạn quan 
liêu, tham nhũng trong giới quan chức chính phủ 
tràn lan; những quyên cơ bản của nhân dân lao 
động không được tôn trọng và bảo vệ; mọi chính 
sách của chính phủ chỉ nhăm phục vụ quyền lợi 
cho thiểu số người. Với diện tích gần l triệu 
km2, nhưng Vê-nê-xu-ê-la có tới 30 triệu héc-ta 
đất nông nghiệp chưa được canh tác; phải nhập 
khẩu. 70% lương thực thực phẩm, 80% đất canh 
tác nằm trong tay tư sản, điện chủ. Ngoài những 
khó khăn trên, Tổng thống U-gô Cha-vết còn 
phải đương đầu trước sự chống phá quyết liệt 
của các đẳng chính trị cánh hữu đôi lập, của giai 
cấp tư sản, điền chủ - lực lượng năm giữ các 
ngành kinh tế chủ yếu cũng như các phương tiện 
thông tin đại chúng của đât nước. 

2 - Đến nay, chính phủ của Tông thống 
U-gô Cha-vết câm quyền được 7 năm. Đây là 
quãng thời gian không dài, nhưng mang tính 
quyết định đối với cách mạng Vê-nê-xu-ê-la, tạo 
thê và lực ngày càng thuận lợi cho chính phủ. 
Trong 3 năm đầu cầm quyên, do bối cảnh đất 
nước vô cùng khó khăn, các đảng cánh hữu tuy 
thất cử, nhưng giai cấp tư sản, điền chủ vẫn tìm 


mọi cách chông phá cách mạng mà đỉnh cao là ' 


cuộc đảo chính bất thành xảy ra hồi tháng 
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2-2002, cuộc Cách mạng Bô-li-va cũng đã giành 
được những thành tựu đáng kể. 

Về chính trị, bất chấp sự phản kháng mạnh 
mẽ của phe đối lập, chính phủ do Tổng thống 
U-gô Cha-vết đứng đầu đã tiến hành cuộc cách 
mạng vi nhân dân lao động, tạo ra những thay 
đổi đáng trân trọng. Một loạt cải cách thể chế đã 
được tiên hành, nôi bật là cuộc cải cách sửa đối 
và bổ s sung Hiến pháp. Tháng 12-199, Hiến 
pháp mới được thông qua. Đây là bản Hiến pháp 
tiến bộ nhất trong lịch sử Vê-nê-xu-ê-la, quy 
định quyền của mọi công dân được tham gia 
đóng góp vào những công việc trọng đại của đất 
nước, một bản Hiến pháp đây tính dân chủ, bảo 
đảm quyên lợi cho nhân dân lao động, đặc biệt 
là cho người nghèo. 

Năm 2004, các chính sách kinh tế - xã hội 
tiến bộ bước đầu đã đem lại lợi ích thiết thực cho 
tuyệt đại đa số nhân dân lao động, tình hình đất 
nước được cải thiện, tăng trưởng kinh tế đạt 12% 
(tỷ lệ cao nhất ở Mỹ La-tinh). Chính quyền của 
Tổng thống U-gô Cha-vết ngày càng được củng 
cô và nhận được sự Ủng hộ to lớn từ nhân dân. 
Sựủ ủng hộ này được thê hiện qua cuộc trưng cầu 
dân ý do phe đối lập tổ chức nhằm lật đổ Tổng 
thống vào ngày 15-8-2004. Tại cuộc trưng câu 
dân ý, 60% cử tri đã ủng hộ Tổng thống U-gô 
Cha-vết tiếp tục cầm quyên. Trong cuộc bầu cử 
chính quyên địa phương được tô chức vào tháng 
10-2004, Đảng của Tổng thống U-gô Cha-vết và 
các lực lượng tiến bộ đã giành thắng lợi ở 
20/22 bang trên toàn quốc, trong đó có Thủ đô 
Ca-ra-cát. Ngày 25-2-2005, Tông thống U-gô 
Cha-vết tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của 
cuộc cách mạng Bô-li-va với mô hình chủ nghĩa 
xã hội mới kiêu Vê-nê-xu-ê-la (còn gọi là chủ 
nghĩa xã hội thế kỷ XXI). Theo ông, chủ nghĩa 
xã hội mới chính là “hướng tới một xã hội bình 
đẳng, công băng, một xã hội hòa bình, hòa bình 
với chính mình và hòa bình với các dân tộc trên 
trái đất", ' xây dựng một xã hội, nơi mọi người 
dân đều được quan tâm, không có nghèo đót, 
mọi người đêu được sống bình đăng" k Tuyên bố 
này cắt nghĩa vì sao chính quyền của Tổng thống 
U-gô Cha-vết ngày càng được củng cô, được 
quân chúng nhân dân ủng hộ. Quốc hội mới đầu 
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tiên được bầu ra từ tháng 12-2005 đã thông qua 
một loạt các bộ luật quan trọng (như Luật Đất 
đai, Luật Đánh cá, Luật. Thuế, Luật Thông tin...) 
vì lợi ích của đại đa số nhân dân, đi ngược lại 
quyền lợi của giai cấp tư sản trong và ngoài nước. 

Tại Vê-nê-xu-ê-la, bên cạnh Đảng Phong 
trào Cộng hòa lần thứ năm của Tổng thống 
U-gô Cha-vết, Đảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la 
cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời 
sông chính trị của quốc gia này. Được thành đập 
sớm (năm 1237) và trải qua nhiều thăng trầm, 
Đẳng. Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la đã từng liên minh 
với các tổ chức tiến bộ nhằm tranh cử với phe 
đối lập trong thập niên 70 của thế kỷ XX. Trong 
những năm của thập niên 90 của thế kỷ trước, 
Đảng thay đổi chiến lược, tham gia. Mặt trận yêu 
nước của Tổng thống U-gô Cha-vết và hiện có 
tiếng nối cũng như vị trí đáng kể trong chính phủ 
câm quyền; nhiều đảng viên, cựu đẳng viên của 
Đảng Cộng sản giữ chức vụ quan trọng ở cấp bộ 
trưởng, thị trưởng. 

Về kinh tế, sau giai đoạn tăng trưởng âm 
trong các năm 2002 (-8,9%) và năm 2003 
(-13%), từ năm 2004, kinh tế Vê-nê-xu-ê-]a đạt 
mức tăng trưởng cao (năm. 2004 đạt 18%; năm 
2005 là 9,1%; sáu tháng đầu năm 2006 tăng | là 
3,6%). Nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất dầu 
lửa phục hồi, giá dầu thế giới tăng cao. Năm 
2005, GDP của Vê-nê-xu-ê-la đạt 1 16,2 tỉ USD, 
tính theo đầu người là 6.500 USD; dự trữ ngoại 
tệ trên 30 tỉ USD. 

Trong những năm qua, để chân hưng nên 
kinh tế, chính phủ đã quốc. hữu hóa phần lớn 
ngành dầu khí - trụ cột của nền kinh tế; ập dụng 
nhiều biện pháp giúp đỡ các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (như câp vốn, tín dụng); đánh thuế cao 
đối với các công ty xuyên quốc gia; tiến hành cải 
cách ruộng đất thông qua các biện pháp như tịch 
thu, trưng thu, trưng mua ruộng đât của địa chủ 
chia cho nông dân. Trong năm 2005, chính phủ 
đã thu hôi và trao 1,35 triệu héc-ta cho nông dân 
sản xuất dưới hình thức tập thể, hợp tác xã. Mục 
tiêu đặt ra trong năm 2006 là trao thêm 1,5 triệu 
héc-ta ruộng đât cho nông dân, thành lập 50 đơn 
vị sản xuất trang trại mới. Từ năm 2006, chính 


phủ Vê-nê-xu-ê-la sẽ dành khoản tiền lớn 
(I00ti USD trong 5 năm) nhằm phát triển các dự 
án hạ tầng quan trọng như xây dựng câu, cảng, 
đường sắt, tâu điện ngầm, ngành dầu khí... 

Về xã hội, ngoài các biện pháp, chính sách 
tiến bộ, tích cực về kinh tẾ, ngay từ khi lên cầm 
quyền, chính phủ đã tìm cách giải quyết các vấn 
đề xã hội còn bức xúc như đưa ra chương trình 
xóa đói, giảm nghèo, xóa nạn mù chữ, tăng 
cường các phúc lợi xã hội, dịch vụ công cộng. 
Ngày 28- 10-2005, Tổng thống U-gô Cha-vết 
tuyên bố Vê-nê-xu-ê-la đã thanh toán xong nạn 
mù chữ trên cả nước - "vấn đề của 200 năm đã 
được giải quyết trong một năm rưỡi ". Trên cơ sở 
nên kinh tê lăng trưởng, từ tháng zz0, chính 
phủ đã quyết định tăng 15% lương tối thiểu cho 
3,8 triệu người lao động thuộc khu vực nhà nước 
và tư nhân, hỗ trợ cho 825. 000 người về hưu; 
chăm lo cải thiện đời sống vật chât và văn hóa 
cho người lao động ở ở cả thành thị và nông thôn. 
Với quyết tâm của chính phủ và sự giúp đỡ quý 
báu của Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la đã xây dựng hệ 
thống trường học với đầy đủ rang thiệt bị, tât cả 
trẻ em H0IE độ tuổi đi học đều được đến trường. 


Về y tế, với các bệnh viện mới được xây 
dựng, chính phủ bảo đảm l7 triệu người nghèo 
được chăm sóc y tế miễn phí. Trong mạng lưới y 
tế, đã có 600 trung tâm chấn đoán, phòng khám 
đa khoa. chất lượng cao; 600 trung tâm trị liệu, 
phục hồi chức năng. Gần đây nhất (tháng 
8-2006), bệnh viện nhi tim mạch đã được khánh 
thành, đây là một trong những bệnh viện chuyên 
khoa lớn nhất ở Mỹ La-tinh. Trong điều kiện 
thiếu bác sỹ và nhân viên y tế, chính phủ đã cử 
10.000 sinh viên sang học ngành y tại Cu-ba và 
được Cu-ba cử 20.000 bác sỹ và cán bộ y tế sang 
giúp đỡ. Trong nhiều năm liền, hàng nghìn bệnh 
nhân nặng đã được đưa sang Cu-ba khám và điều 
trị. Với những, kết quả đạt được về y tế, giáo dục 
kể trên, có thể nói đây là những điều chưa từng 
có trong lịch sử của Vê-nê-xu-ê-la. 

Về đối ngoại, Vê-nê-xu-ê-la thực hiện chính 
sách độc lập, tự chủ, chống á ap đặt; đề cao đoàn 
kết, hợp tác và liên kết Mỹ La-tinh. Tổng thống 
U-gô Cha-vết công khai lên án chủ nghĩa bá 
quyền và cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ 
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chống Áp-ga-ni-xtan, rắc; › phê phân trật tự kinh 
tế bất bình đăng hiện nay; tô cáo chủ nghĩa tự do 
mới và kịch liệt chống lại chính sách toàn cầu 
hóa và kế hoạch thành lập Khu VỰC Mậu dịch Tự 
do châu Mỹ (FTA) của Mỹ. Để đối trọng với 
FTA của Mỹ, Tổng thống U-gô Cha-vết và Chủ 
tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã khởi xướng và thúc 
đẩy sáng kiến "Giải pháp Bô-]Ii-va cho châu Mỹ” 
(ALBA). Tháng lạ 20G, Vê-nê-xu-ê-la chính 
thức gia nhập Khối thị trường chung Nam Mỹ 
(MERCOSUR). 

Trong quan hệ với các nước Mỹ La-tinh, 
Vê-nê-xu-ê-la đặc biệt coi trọng quan hệ với đất 
nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa. Đây là quan hệ 
đồng minh chiến lược, ngày càng được tăng 
cường và củng cố. Tháng 5-2005, hai nước 
Cu-ba và Vê-nê-xu-ê-la đã ký 49 Hiệp định hợp 
tác trên nhiều lĩnh vực. Trong những thành tựu 
mà Vê-nê-xu-ê-la đạt được, có sự đóng gỚp 
không nhỏ của các chuyên gia Cu-ba. Với các 
quốc gia Mỹ La-tinh khác, Vê-nê-xu-ê-]a có mối 
quan hệ đối tác tốt đẹp. Ngay sau khi Tông 
thống Ê-vô Mô-ra-lết (Bô-li-vi-a) lên cầm 
quyên, Vê-nê-xu-ê-la đã ký 8 văn kiện thỏa 
thuận hợp tác với Bô-li-vi-a về năng lượng, giáo 
dục, y tê, thể thao, nông nghiệp và phát triên 
nông thôn; cam kết giúp Bô-li-vi-a xóa nạn mù 
chữ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý trong lĩnh 
vực dầu khí. 

Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cũng chú trọng 
tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực châu A. 
Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la thiết lập quan hệ 
ngoại giao từ ngày 18-12-1989. Trong thời kỳ 
kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, phong trào 
đoàn kết, ủng hộ Việt Nam được phát triển mạnh 
mẽ và rộng khắp ở Vê-nê-xu-ê-la. Điển hình là 
sự kiện quân du kích Vê-nê-xu-ê-la đã bắt sống 
1 trung tá Mỹ để đổi _lại tự do cho người anh 
hùng Việt Nam Nguyễn Văn Trỗi. Nhiều nhân 
vật trong chính giới Vê-nê-xu-ê-la hiện nay 
thuộc thê hệ đã từng tham gia phong trào đó vân 
tiếp tục dành cho Việt Nam những tình cảm tốt 
đẹp. Bản thân Tống thống U-gô Cha-vết, từ khi 
còn trẻ đã rất khâm phục, ngưỡng mộ Việt Nam, 
ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp. 
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Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị, hợp 
tác giữa hai nước có những bước phát triên 
tích cực. Tháng 9-2005, Việt Nam mở Đại sứ 
quán tại Thủ đô Ca-ra-cát và tháng 1-2006, 
Vê-nê-xu-ê-la chính thức mở Đại sứ quán tại 
Hà Nội. Đặc biệt gần đây, tháng 3-2006, Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã có chuyến 
thăm Vê-nê-xu-ê-la. Trong chuyến thăm này, 
lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi tình hình, 
đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quan 
hệ hợp tác song phương. Cũng nhân dịp này, 
Quốc hội Vê-nê-xu-ê-la đã thành lập Nhóm nghị 
sĩ hữu nghị với Việt Nam. Và tháng 7-2006, Việt 
Nam đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - 
Vê-nê-xu-ê-la do đông chí vũ Văn Hiện, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài 
Tiếng nói Việt Nam làm Chủ tịch. 


Nhận lời mời của Chủ tịch nước N guyền 
Minh Triết, trong các ngày 31-7 và 1-8 vừa qua, 
Tổng thống U-gô Cha-vết đã đến thấm Việt 
Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên 
của nguyên thủ quôc gia Vê-nê-xu-ê-la. Trong 
buổi hội đàm với Chủ tịch nước ta, Tổng thống 
U-gô Cha-vết đã ca ngợi sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng của nhân dân Việt Nam, ca ngợi 
những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc 
đối mới ở Việt Nam; bày tỏ thiện chí sẵn sàng 
tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt 
Nam. Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định hợp 
tác khung và các Hiệp định hợp tác về năng 
lượng và văn hóa. Trong đoàn lãnh đạo cấp cao 
Vê-nê-xu-Ê-la sang thăm Việt Nam lần này, có 
Bộ trưởng Năng lượng và Dầu khí Ra-pha-en 
Ra-mi-rết Ca-rê-nô, con trai của người du kích 
năm xưa. 


Về hợp tác kinh tế và thương mại, mặc dù hai 
nước có nhiều tiềm năng, nhưng trao đổi thương 
mại còn chưa tương xứng (năm 2005 mới đạt 
8,l triệu USD). Trong thời gian tới, Việt. Nam 
sẽ tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế với 
Vê-nê- -xu-ê-la nhằm góp phân nâng quan hệ 
kinh tế - thương mại ngang tâm với quan hệ 
chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia thông qua việc 
tô chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang 
Vê-nê-xu-ê-la tìm hiểu thị trường, tạo cơ hội đầu 
tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp của hai nước. CÌ 


>-"ợt,¬ 
1H. C 


Mà 


_.-.<-‹-ˆ7 


gu: 
- ¬ `: ` 
L -BÀ 228 


1s 1b» 


mắt 


Ũ 


huộc 


ị 
: 
ị 
: 


In im NPÍ'Pn 


Trồng cây cao su 
Sản xuất, gia công chế biến, 
mua bán gõ và mủ cao su 


Trụ sở chính: : 
245/13 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận I, Tp. HCM 
Tel : 8 373 043 -8 373044 - Fax : 08.8 373 044 
Email : thienbich@hcm.vnn.vn 

Chi nhánh: 

- NÔNG TRƯỜNG CAO SU THIÊN BÍCH 

- NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU THIÊN BÍCH 

ĐC : Tổ 1, ấp 4, xã Suối Ngô, Tây Ninh. 

Tel : 066 750 460 - 066 750 781 - Fax : 066 750 460 
Email : thienbichfarm @yahoo.com 


CÔNG TY TNHH TM | 


CỤC HÁI QUAN BÌNH DƯƠNG 


ĐC: Đại lộ Bình Dương - P. Phú Thọ - TX. Thủ Dầu Một - Bình Dương 
ĐT: 0650 822 767 


Cục trưởng: NGUYÊN HỮU PHƯỚC 
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Tp tr cơ sở 3 Công Ty Điện báo Điện thöại Trà Vinh là là vị trực NHES? sự "0E. lý của ng * 

Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Tiên thân là chi bộ Đảng được thành lập năm 1998, năm 2002 chuyển 

| | _ thành Đảng ủy bộ phận và đến năm 2004 chính thức là Đảng ủy cơ sở. Từ năm 2001 đến 2005, đơn 

vi đã tát tiển được 179 đẳng viên, trong đó có 15 đồng chí là » viên Ban ..n 5 đồng chí là ủy viên 
“Thưè Ae ¿24 11 chỉ bộ trực thuộc và 42 chỉ ủy viên chỉ bộ. 


1g X c định việc sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ chiến lược, ngay từ những ngày đi Đảng ủy vả công ty đã 
=hỉ đạo HE chuyên môn khảo sát khu vực nông thôn, lập kế hoạch phát triển, mở rộng mạng lưới các dịch vụ 


X : Am hính - viễn thông từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ. Đến 
- nay, mại ng viên thông đã phủ kín 100% khóm, ấp trong tỉnh bao gồm hệ thống EWSD 80.000 line và hệ thống 
TDX 500 line, với tổng cộng 2 HOST và 61 trạm vệ tỉnh, mạng truyền dẫn gồm cáp quang chiếm đến 7/7 
hửn 1 _ mm ịch h vòng ring liên huyện xã, 7 tuyến viba 4E1 dự phòng nóng cho 7 huyện, 21 tuyến viba 2E] phục vụ 


` xây Ing sâu vùng xa, 19 trạm BTS và 3 trạm Repeater. Từ năm 2001 đến nay, đơn vị đã có trên 30 đề tài 
0a học được Bưu điện tỉnh phê duyệt và cho phép triển khai. | 


Má xây dựng Đảng cũng được quan tâm đúng mực, BCH Đảng ủy thường xuyên mở cảglẫn giáo dục 

tưởng cho toàn thể cán bộ Đảng viên, công nhân viên.Nghiêm túc tiếp thu, quán triệt tinh thân Nghị 

"-' J6 (lần 2 ) cũng như các chưng, trình hành h động của Tỉnh ủy BE qua việc triển khai cho đẳng viên tự 
h se mụ \ phê bình. J1. SI, &: 


dể là ( | ¬ nh lững nỗ lục phấn đấu: không ngừng. liên tục nhiều năm, đơn vị đã được chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
ao động hạng Ba (2001), 2 cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông (2002, 2004), cờ 


Bi _BQBu : hchính- - Viễn thông (20033 và Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2005 ỳ. 
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- Vé số Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 20 phút ngày thứ tư hàng tuần, tại 
số 16, Trần Hưng Đạo, thị xã Sóc Trăng. Kết quả xổ xố được phát thanh trực tiếp trên 
sóng AM, tần số 1278 KHz Đài Phát thanh Sóc Trăng và trên sóng AM, tần số 610 KHz 
Đài tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 


- Quý khách mua vé số Sóc Trăng là góp phần xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, sự 
nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tại địa phương. Vừa ích nước, vừa lợi nhà. 
- Vé trúng thưởng được chí trả một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo sự lựa 
chọn của khách hàng. Thủ tục lãnh thưởng dễ dàng và nhanh chóng. 
.Kính chúc uý Khách gặn nhiều may mắn khi mua 
vé số kiến thiết §úc Trăng ! 


TRẠM PHÁT HÀNH VÉ SỐ SÓC TRĂNG TẠI TP.CẦN THƠ: 


Số 146D Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 
Điện thoại: 071.832 804 - Fax: 071.830 890 
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ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG LÊ LỢI, “si CẨM TÂY, THỊ XÃ XÃ CẮM sốc TỈNH QUẬNG NHH.- _ 
"¬ THOẠI: 220i 862 248 » FAX: 033 864 290_ | 


'Vấn phông là việc của _ 287 6 
_ Công ty Than Thống Nhất. ấn Mộ 


Nam và là công ty khai thác than hầm lo. _ 


s% Các khu vực khai thác của công ty: - L0, khu Yên Ngay và | 


công trường khai thác than lộ thiên 110. 


‹‡* Công suấtthiếtkế khu Yên Ngựa 300.000 tấn/ năm, khả tháctừ 


mức (+42 đến -15) 

s Công suất thiết kế khu Lộ Trí từ 500.000 tấn đến 1 500, 000 tấn. 
Khai thác từ mức (+54 đến +13), mức (+8 đến -35) 

s Kế hoạch đào lò CBSX và XDCB: 12.000 mét năm. 


| pÔN NGHỆ ĐÀ0 Lù: 
- Đào lò CBSX: Bằng máy Combai AM-50Z-RE (của Ba Lan) hoặc 
| khoan bắn mìn, bốc xúc bằng: 
| + Máy xúc lật hông LBS-500NW (Ba Lan) 
| +Máyxúc lật1 IIIIH-5 #(Liên Xô) 
- Đào lò XDCB bằng khoan bắn mìn. Bốc xúc bằng máy xúc lật 
1TIIIH-5 Ø (Liên Xô) 
Vận tải đá bằng tàu ắc quy và xe goòng 3 tấn 


°ÔNG NGHỆ KHAI THÁC THAN LŨ PHỮ: 
: Bằng khoan bản min 
CÍ Jvúc Vith lực đơn, xà hộp 


 Ñ `ý lÀ 1" Á 
CÔ mOftiO Cỉ koảt” nq gia tỉ 


liệu DZ-22) 
lộng mã hiệu (XDY-1T2/LY) 
q giải 


IủY ÍL 


Âm 4Á? than 1m“ ~a© ¬*%/ à bĂr 
1 tái than bàng | lang cao va Dan 


lộ Tê Thờ ¡ Nhất có tuổi mỏ trên ước được “: 
HINH lÀ0, VA0 ñU3V, 10041960, nay là Công ty Than ˆ 
Thống Nhất thuộc Tập đ6ãh Than và K27 29/242 Z.ĂT 


“ “ở. »g ¬ á —á 


* suy học kỹ thuật tiề tiên tiến vào sản › xuã 
“phông lò bằng cột 2g/ lực di động _ &Š. 


¬) . 
“He TRUỈNG TR0NG SẲN XUẤT KINH — 
tiến 2H60: Than sản xuất: 365, i016/047 4 _ 


"Năm 2005: Than sản. xuất: 1120.884. cu êm 


Tăng 308, 97% x. sấN 
_'KẾH0ẠCH SẲN XUẤT KINH D0ANH ng “TIẾN 
_* Thansảnxuất:1.300.0001ấn.._..- J 
-* Đào lò: 11.560 mét. 71 720 _.. 
__ * Doanhthu bán ra: 422,765 tỉ đồng. :J\c 255 QUA) k 


* Thu nhập bình quân tháng của CNVC:4. 023. 000VNĐ _ 


THỰC HIỆN MỤC TIÊU THIDUANĂM200  - 
s Thực hiện tốt mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Tăng tường- -Hiệu 
quả” - 
_ s# Quyết tâm phấn đấu không để xảy ra bất kỳ sự cố nổ Mi 
mê-tan. Triệt tiêu những sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng: 
s Đầu tư nâng cấp hệ thống tự động cảnh báo khí mê-tan tại 
khu vực hầm lò Yên Ngựa và hầm lò Lộ Trí. 
s Đầu tư đồng bộ hóa thiết bị cơ điện đối với khu vực hầm lò có 
khí mỏ loại ba. Lắp đặt hệ thống hai tuyến băng tải vận 
chuyển than từ mức -35 đến mặt bằng +41 và 36 đến t2 
(khu núi nhện) để nâng công suất vận tải. 
s* Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người Ì lao động 
phấn đấu thực hiện “Mỏ sạch - Mỏ an toàn”. Đạt và vượt mức 
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu có lãi năm 


TẾ § 
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2006 đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sả 
Việt Nam giao cho Công ty Than Thống Nhất. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRI CỦA TRUNG ƯƠNG ĐANG CÔNG SẢN VIÊT NAM 


UNIV. OF MICH. 
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Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy 
Huỳnh Ngọc Tục 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU - KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2010 

1. Về kinh tế: 

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 54%, CN và XD:24%, Thương mại-DV: 22%; ị 

- Tốc độ tăng trưởng: 13,5%. | 

- Thu nhập bình quân: 6triệu đ/người/năm. 

- Lương thực có hạt bình quân: 360kg/người. ‹ 

- Thu ngân sách trên địa bàn: 12 tỉ đồng. 

- Diện tích mỳ: 6.000 ha. : 

- Ngô lai: 1.000 ha. ị 

- Tỷ lệ lai hóa đàn bò: 30%; nạc hóa đàn heo: 20% - 30%. 

2. Văn hóa - xã hội: ị 

- Hoàn thành phổ cập GD THCS vào năm 2009. 

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,9%; mỗi trạm y tế xã có từ 1 - 2 bác sỹ. ị 

- 30% làng văn hóa, 75% GĐVH. Ì 

- Giảm hộ nghèo còn dưới 20% (theo tiêu chí mới); có 90% hộ dùng nước 

sào, dùng điện. 

__8.Quốcp g - an ninh: 

_-Bảo đảm chỉ tiêu giao quân hằng năm. 

+® - Tỷ lệ dân quân đạt 1, 8-2% tổng dân số. „_ 

_ 4. Xây dựng hệ thống chính trị: la 

-.- _- Hằng năm eó 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Khôt ông CÓ - 

CS đảng yếu lWém; 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốtnhiệnf0ÓÐ 24 <- 

>> n " đẳng viên mới: 8% tfở lên; 8036 thôn lãng, tổ dân phố oØ'6f 


kì 
——=—— 


"NG 


` 


- “ 4 4 
` 


k „» han... 
CHỦ tui là 2 “ứ '\DÍIOfdlof tÍLô cất ở (HH trần Kon lờng 
tu YẾ SỈ : pŠ- z ` + ' 
W1%/¿ 4 


.“c 


+ 


Nữ HƯOCỸ VTỆ 1R0Nmiì, XaÊE)© 


£ .* Xš 
` ñ - ¬ 
Ân + - 


TT... 


Địa chỉ: Thị trấn Kon Đờng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai. ĐT: 059 839 293 h 


c Ì— —m=j——=S=R—=DSEOS= B—— SE SE ỄSE ẴGỬẼn CỬ CỬÍPn CHỬÍÝ" CHẾNC CHẾ" CAN GƠÊPC GƯÊNC GƯUN SƯƠAn HA HUẾ SANG HƯƠẾN HUẾ HƯ« HUẾ SH HH HỈ Í ẾP Ín X—n — XU XƯ]ƒ — — HÀ nh TS <——z-h— — + kKcE—>—>—————— 


NI 


W 


THĂNG 2 KỲ 


ị RA NGÀY 1 VÀ 16 


SÚ 166 


20 
10-2006 


_ eBỘ BIÊN TẬP : 
___ 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs ®hn.vnn.vn 
eCơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, _- 
Thành phố Đà Nẵng 
-_ Điện thoại : (080) 51301 
| Fax : (080) 51303 
¡j, ® Cơ quan thường trú 
'_ tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
\ Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
TẠ NGỌC TẤN 


Bìa I: Các nhà khoa học nữ ở Viện 
Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
(Bộ Y tế) 

Ảnh: LIÊN TỰ 


` s%. e4 
s. 6. 6 P  o6-ŸW (6° 
tQa6029 5161 v01 5146099 1ø vQ 0o 
p:2^ 4 e+Ò®.,es+ 656 (2¿65,QvÓ 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


Yk ..:'ổŠẺẼẽẼ ^^... 
HT. “TL 
QÁA s° 
- + 


DƯA NGHỊ (UYÊT BRI HÔI ` BUA DÄNG Uà0 P0 SÔNG 

NGUYỄN KHÁNH - Đảng lãnh đạo xây dựng nền hành chính 
nhà nước Việt Nam trong sạch, dân chủ và hiện đại 

HÀ THỊ KHIẾT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hoạt 
động xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ 

NGHIÊN 0ỨU - TRA0 túI 

PHẠM XUÂN HÙNG - Một số suy nghĩ về nội dung bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cao cấp 

NGUYỄN HỮU KHIỂN - Hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ nhà 
nước pháp quyền - cơ sở thiết yếu của sinh hoạt dân sự 
NGUYỄN QUANG TUẤN - Tăng cường sự tham gia của 
người dân trong quá trình hoạch định chính sách 

TRẦN NGỌC HIÊN - Cơ sở khoa học - thực tiễn của chính 
sách văn hóa trong kinh tế 

ĐÀO THẾ TUẤN - Vấn đề đất đai trong phát triển bền vững ở 
nước ta hiện nay 

TRẦN MINH TƠN - Năng lượng hạt nhân - tiện ích và 
hiểm họa 

THUP TIÊN - KINH NGHIỆM 

TRẦN ĐÌNH THÀNH - Đồng Nai xây dựng tổ chức đảng và 
các đoàn thể chính trị ở doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài 

VŨ THẮNG BÌNH - Cơ cấu và lợi thế so sánh của hàng xuất 
khẩu Việt Nam - một cách tiếp cận định lượng 

MINH HOÀI - Tiêu thụ nông sản theo hợp độn sau 4 năm 
thực hiện (2002 - 2006) 

THƯ ỦI BÚ BIÊN TẬP 

MAI THẾ HƯNG - Tệ nạn phong bì hội nghị! 

SINH H0AT TƯ TUỦNG 

NHỊ ĐAN - Thẹn... với lương tâm 

THỂ P1Ú1: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆ 

NGUYỄN TIẾN NGHĨA - Trật tự thế giới sau “chiến tranh lạnh”: 
những quan niệm khác nhau 

ĐINH MẠNH TUẤN - Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của 
EU tại Việt Nam 


32,04 xa v.*SZ LƠ .— m——==.=- PO NGQSOJOSPYX s2 . 
è ® “se 


". .. .“. 


12 


ch 
$ 
- 
` 


# 

xám 
N 

®% 


COHEPXAHME 


e HTYEH KXAHb: flapruwnf pyW(OBORMT CTDOWT6TbCTBOM Ổ63VTID@MHOñ, Aô@MOKDSTWdGCKOñ W COBDðôMGHHOñ Bb@THAMCKOñ 
FOCYA8DCTB©HHOÄ aMWHWCTpaTweHoñ nonwrwkn. s XÃA TXM KXMET: ACccouwauwna x@HUInH ĐoöeTHaMa w ỐopbÕa 3a 
RMKBW8uMIO fO/QA8 H CHHGĐHM@ YDOBHf Ố@HOCTH A8 X@HujwH. e ®ÀAM CYAH XYH: Hexoropbi69 MHô@HW 0 COA6DXGAHWW 
COB®DUJôHCTBOBđHMñ 3H8HHñ ñ0 HALMOHA7IbHOñ OỐODOH6 M rOCYA8DCTBeHHOñ Ổ@3OnaCHOCTM Anñ BbiCUUWX DYKORORAUINX H 
ynpeaaneHueCxMx kaapos. s HFYEH XbiY KXMEH: CoBepuleHCTBOBAHW6 (DYHKLMĂ H 308084 nñD8BOBOrO fOCyYAADCTBA - 
H@OỔXOAWM8f OCHOB8 rp8X8HCKOñ X0i3HU., s HAH HTOK XWMEH: HaysHO-nparTrwdeCxa1 OCHOBA KybTYDHOñ nonwTwKm p 
3KOHOMWKS. s HñAO TXE TYAH: 3@M@nbHbil BONDOC B8 YCTOÄHWBOM DA38MTMH Bb@THAMđ B H@CTORuloe pnpeMn. s tAH 
RAMHb TXAHb: fIpoeawHuwna /OHrHal CO3A8A6T nñ@DpTODFAHW3ALUMW H ñO7WTMKO-OÔUJOCTB©HHbIO ODrBHM30LWMW B Q4ACTHbDX 
ID®ATRDMWSTMAX ` nñD@ARDMWTMRX, HM@IOUJAX MHOCTDAHHbIÔ MHBÔCTMUMH s© BY TXAHF BMHb: MôxaHM3MbDI H 
COTIOCTABMT@TbHbiô ñD@WMYU|@CTBA Bb9TH@MCXMX 3KCTIODTHbIX TOB8DOB — KO/IMSĐ@CTB@HHbIS CnOCOỐ noAaxoAa. se HFYEH 
TMEH HrMA: Mupogoäñi nopfoK noCn@ «XONORHOñ BOÄHbi?: D83/MMHbi6 TO4KM 3D6HM. © JMHb MAHb TYAH: Fipaan 
MHBĐCTMLMOHHAñ A68T6TbHOCTb EC go Bue@THaMG. 


CONTENTS 


e NGUYÊN KHÁNH: The Party provides leadership to the building a state administration of Vietnam to be ireproachable, 
democratic and modem. se HÀ THỊ KHIẾT: Vietnamese Woman's Association and the activities to cancel famine and reduce 
poverty for women. s PHẠM XUÂN HÙNG: Some thoughts about the contents of the knowledge to be cultvated to hịgh - 
ranking leaders and managers regarding national defense and safety. es NGUYÊN HỮU KHIÊN: Compieting the functions and 
tasks of the law - govemed stgte: the necessary foundation ơf cwil daily life. e TRẦN NGỌC HIÊN: ScientifC - practical besis 
of cultural poliCie$ in economy. e ĐÀO THÊ TUÂN: Probiem of lands in sustainable development in our country at the present. 
e TRÀN ĐÌNH THÀNH: Đồng Nai province builds the Party organisations and political unions in private and foreign - invested 
enterprises. se VŨ THÁNG BÌNH: Structure and comparative advantage ơf Vietnamese export commoditles - a quantitative 
approach. e NGUYÊN TIÊN NGHĨA: World order after "the Cold war”: the diferent conceptions. e ĐÌNH MẠNH TUẦN: EU 
direct-foreign-investment activities in Vietnam. 

SOMMAIRE | 


e NGUYÊN KHÁNH : Le Part dirige l'édification dune administration étatique du Vietnam saine, démocratique et 
modeme. se HÀ THỊ KHIÉT : L'Union des femmes du Vietnam et les activitós en vue d'éradiquer la famine et de réduire la 
pauvretóé chez los femmes. e PHAM XUÂN HÙNG : Queiques réflexions sur 'amélioration des connaissances des cadres 
dirigeants et fonctionnaires de haut rang concernant la défense et la sécurité nationales. se NGUYÊN HỮU KHIỂN : Le 
perfectionnement des fonctions et tâches de IÊtat de droit - base indispensable des activités civiles. e TRẦN NGỌC 
HIẾN : Fondements scientifiques et pratlques de la politique culturelle dans 'économie. s ĐÀO THÊ TUẦN : Qu@stion de la 
terre dans ie đéveloppement durabie de notre pays à Í'heure actuelle. e TRẤN ĐÌNH THÀNH : Édificetion de Forganisation 
du Parti et des associations politiques dans les entreprises privóes et à participation étrangère dans la province de Dông 
Nai. e VŨ THÀNG BÌNH : Structure et avantages comparés de$ produits exportés du Vietnam ~ une approche quantitative. 
e NGUYÊN TIÊN NGHĨA : Nouvel ordre du monde après la « guerre froide » : différentes conceptions. s ĐINH MẠNH 
TUẦN : Activités de I'investissement direct étranger de I'Union européenne au Vietnam. 


SUMARIO 


e NGUYÊN KHÁNH: La dieccón del Partdo en la construccón de una vietnamita administracón estetal pưra, 
democrática y modema. s HÀ THỊ KHIẾT: La Unión de Mujeres de Vietnam con sus actividades por lquidar øi hambre y 
disminuir la pobreza para la mujer. e PHẠM XUÂN HÙNG: Ciertas ildeas sobre el contenido de la capacitación de 
conocinientos de seguridad y defensa nacional destinada a los dirigentes y administradores superiores. e NGUYÊN HỮU 
KHIỂN: El perfoeccionamiento de la función y tarea del Estado constitucional ~ fundamento necesario de la vida cwil. e TRẤN 
NGỌC HIÊN: Fundamentos cientificos y prácticos de la politica cultural en la economia. e ĐÀO THỂ TUÂN: ElI actual 
problema de tierra en el desarrolio estable en nuestro país. e TRÀN ĐÌNH THÀNH: La edificación de las organizaciones doi 
Partido y de las asociaciones politicas en las empresas privadas y las empresas con los capitales de inversión extranjera en la 
provincia de Đồng Nai. se VŨ THẮNG BÌNH: La estructura y la ventaja comparatva de las mercancías de exportación de 
Vietnam ~ una formma de acercarse a la cantidad. e NGUYÊN TIÊN NGHĨA: EI orden mundial después de la “guerra fría”: las 
diferentes concepciones. se ĐINH MẠNH TUẦN: Actividades de inversión directa de la UE en Vietnam. 


H + 

số: #3 3# #wW_— 4 “tri. KRx+Z7M1ftQứBM H # f7 X He f Ki: mm" x 
22 3g*%bHx#¿WUU. f#ñd#£Z‹fØ@#H: XT382 015. S8STMĐXfHĐ. s%s#$ 
#1 ÿR 1# UI q li — *# 8 %sfƠ %8: 5% # ở ñnị B X8 RE X f #3 — RK  l 7)  ð 5 X RỦ 
.®£ 4‡ff: 3jd+tt>ỳfmf4@60@ ti —+ÐX the H6: 5 W8 R n]  # 8 R th + RhỶ 
Bũ s ft # n: E]  # # #4 #. 2P W £ê W 'h # Ÿ đt ÉH Ø1 8 BH BỊ # Ø8 M : B 8q HH 7 6 
# tL† 8 3  # —— 4 n £ ÑứU 2Ð si X: “9” B8MI#fXW: — #2 R 
te J 61t: EM xị R ä R Ð lR lá Z1. 


› Đưa Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng vàO CUuỘC SỐï 


¬â%# 
IẲ 
S 


~ 
" li — kị pm =m ri " m ụ ` zm £®n » .- bộ Á `»®% w Nf:i® 4] R< $ + T1. 
”—“-VẰ*ẰỐN ` ằ tk ` Á- si ở Á Quế Và B CC QQÀ/ là ta tJ 
” 
Lá - Ẫ 
Ấ bà _ ï mm“. 6 HH SỐ ì F -_ ¿ : Ề : Ẹ rã .: 
` ` Ị ˆ ` 
- ÐÔÃ  N. ñ -© l “Ấ.. À l tt NHÍ tr k Mi m š 
*T*o T- “2: -1 ; >> ị ke 5 = . H ra 
M 4F : † _Ã., ;, ea * 1 Ệ “ˆ _ 15 1:- lỗ m xử 
e . ~ & % c7 ˆ —3 .~ ' l6==.» & ã 
z” - Ñ._.. h/ k= _Ä_ c1 ` say Ề “ 


Chính phủ và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải quản lý 
để nhân dân được sống no ấm, yên bình, để phát triển kinh tế với tốc độ 
nhanh và bên vững, đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một 


nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Muốn vậy, Đảng phải lãnh đạo 
xây dựng nên hành chính nhà nước Việt Nam trong sạch, dân chủ và 


hiện đại. 


chủ của dân, xây 
dựng nước Việt Nam 
giàu mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn 
minh. 

Quyền làm chủ 
của dân ở nước ta 
chính là quyền làm 
chủ Nhà nước của 
dân, do dân và vì dân 
dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Quyền làm chủ 
ấy được thực hiện chủ 
yếu thông qua Nhà 


nước, cho nên xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
bảo đảm cho mọi quyền lực đều thuộc về nhân 
dân là nhiệm vụ cơ bản của Đảng lãnh đạo 


ẢNG Cộng sản Việt Nam là Đảng chính quyền. Đảng cầm quyền nhận trách 
cầm quyên. Sứ mệnh lịch SỬ của nhiệm trước toàn dân lãnh đạo hệ thống chính 


Đảng là lãnh 7= bảo đảm quyền làm quyền trong cả nước, xây đựng bộ máy chính 


“Sự lãnh đạo của : Đẳng là nhân tế 
quy. ( định chất lượng và hiệu quả liệt 
động của bộ máy nhà nước. Ủy tín 

hiệu lực quản lý của sôn nuoc Ôn x 
phụ thuộc rất nhiều vào phương thức 
lãnh đạo của Đảng, vào cách giải quyết 
mối quan hệ giữa các tổ chức đảng với 
các cơ quan nhà nước. Cho nên tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt 
động của Nhà nước, đối với việc củng có, 


cải cách bộ máy nhà nước không tách ` 


rời việc xây dựng, chỉnh đồn Đảng. 


——_ _—_m- —m -—_ —m——_- - VTẺB—M ——— TS ~ ~~ “=—= `... 


quyền trong sạch, 
vững mạnh, quản lý 
có hiệu quả, ngăn 
ngừa và khắc phục tệ 
quan liêu, nạn tham 
nhũng, tình trạng cần 
bộ có chức có quyền 
giành đặc quyền, đặc 
lợi, xây dựng một xã 
hội dân chủ, trong đó 
cán bộ, đảng viên 
và công chức thực sự 
là công bộc của dân. 
Ở nước ta, SỰ lãnh 


đạo của la Đảng là nhân tố quyết định chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. 
Uy tín và hiệu lực quản lý của cơ quan nhà 
nước phụ thuộc rất nhiều vào phương thức 


Số 20 (tháp 10 năm 2006) 3 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp chí Cộng sản 


lãnh đạo của Đảng, vào cách giải quyết mối 
quan hệ giữa các tô chức đẳng với các cơ quan 
nhà nước. Cho nên tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với hoạt động của Nhà nước, đối với 
việc củng cố, cải cách bộ máy nhà nước không 
tách rời việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 
Trong hệ thống chính trị nước ta, các cơ quan 
chính quyền không thể tự đổi mới, tự cải cách 
tổ chức và hoạt động của mình đạt kết quả, nếu 
không có sự lãnh đạo với tư duy mới và 
phương thức mới của Trung ương Đảng và các 
cấp ủy. 

Phát triển đất nước theo tỉnh thần đổi mới 
để đến khoảng năm 2020, nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại, trước mắt thoát khỏi tình trạng một nước 
nghèo, chậm phát triển là nhiệm vụ chính trị 
cơ bản của Đảng và Nhà nước ta theo Nghị 
quyết của Đại hội X. Muốn chặn đứng nguy cơ 
tụt hậu xa hơn về kinh tế, phát triển kinh tế - 
xã hội với tốc độ nhanh và bền vững hơn, phải 
phát huy đến mức tối đa sức mạnh của toàn 
dân tộc là động lực chủ yếu của sự phát triển, 
nhất thiết phải đôi mới sự lãnh đạo của Đảng, 
nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước. 

Chính phủ và hệ thống hành chính nhà 
nước được nhân dân giao cho trách nhiệm và 
quyền quản lý, điều khiển mọi hoạt động xã 
hội, xây dựng và quản lý nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Không thể phát triển nhanh và bên 
vững nếu không phát huy quyền làm chủ của 
dân, xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, nếu không có Nhà nước vững 
mạnh, nếu bộ máy Chính phủ và chính quyền 
các cấp không trong sạch và vững mạnh. 

Muốn phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực 
phải có chính sách, cơ chế đúng, tạo được môi 
trường tốt về pháp lý và kinh tế, có bộ máy 
quản lý tốt và cán bộ quản lý giỏi trên các lĩnh 
vực ở tất cả các cấp. Có thực lực mạnh thì mới 
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tiếp tục hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu 
vực và thế giới mà vẫn giữ vững được độc 
lập, tự chủ, giữ vững được bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 

Công cuộc đối mới, yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới đòi hỏi phải 
đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của 
hệ thống chính trị: Đảng - Nhà nước - đoàn thể 
nhân dân, đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước 
nói chung một cách đồng bộ, cả lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. 

Nhà nước luôn giữ vai trò quyết định trong 
sự phát triển kinh tế - xã hội, mà vai trò, khả 
năng tác động của Nhà nước vào các hoạt 
động của các tổ chức và cá nhân trong xã hội 
lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, chất lượng 
tổ chức và hoạt động của nền hành chính. Có 
những học giả và nhà kinh tế đưa ra luận điểm 
về khả năng điều chỉnh tự nhiên của thị trường, 
về sự "không can thiệp" của chính phủ vào 
hoạt động của thị trường, nhưng trong thực tế, 
sự can thiệp của các chính phủ không hề giảm. 
Trong cuốn sách "Đôi mới hoạt động của 
chính phủ" (xuất bản năm 1991), nhà nghiên 
cứu người Mỹ, Đê-vít Au-xbô viết: trên thực tế 
không có cái gì là thị trường tự do cả, nếu quan 
niệm thị trường tự do là thị trường không có sự 
can thiệp của chính phủ. Tất cả các thị trường 
hợp pháp đều được tổ chức theo các luật lệ do 
các chính phủ ban hành. Thị trường duy nhất 
không có sự điều tiết của chính phủ là chợ đen. 

Hiện nay ở nhiều nước, cả nước phát triển 
và nước đang phát triển, đang tiến hành ráo 
riết việc cải cách khu vực hành chính công, cải 
cách bộ máy hành chính để chính phủ quản lý 
có hiệu quả các hoạt động kinh tế, với hy vọng 
giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh 
gay gắt trên thị trường quốc tế và giải quyết tốt 
hơn - theo quan niệm của họ - các vấn đề 
xã hội ngày càng bức xúc. Tiếng nói chung tại 
Diễn đàn toàn cầu về tái tạo chính phủ lần thứ 


Tạp chí €ộng sản 


5 tại Mê-h¡-cô (năm 2003) và lần thứ 6 tại Hàn 
Quốc (năm 2005) là: "Các quốc gia đều mong 
muốn đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền 
vững và một xã hội công bằng thông qua việc 
củng cố và tăng cường quản lý dân chủ', 
",..Trong thời đại toàn cầu hóa, cần có những 
Hưng thức mới để tái tạo chính phủ, cần phải 
xem xét những cách mới để đưa ra những dịch 
vụ (hành chính công) chất lượng cao.. .; quản 
lý chất lượng là một trong những chủ đề câp 
bách mà các quốc gia phải đối mặt trong cố 
gắng tái tạo chính phủ...". 

Ở nước ta, vai trò quản lý kinh tế - xã hội 
của Chính phủ vốn đã rất quan trọng lại càng 
quan trọng hơn trong nền 
kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nhiệm vụ chính trị của 
Nhà nước ta là thực hiện 
nguyện vọng của nhân dân 
và đường lối của Đảng, 
đưa đất nước đi lên theo 
mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Nền 
hành chính nhà nước, đứng đầu là Chính phủ, 
phải tổ chức và quản lý để bảo vệ được độc lập 
tự chủ, an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn 
hóa, xây dựng những điều kiện, tiền đề cho xã 


hội xã hội chủ nghĩa. Chính phủ và các cơ 


quan quản lý hành chính nhà nƯỚC phải quản 
lý để nhân dân được sống no ấm, yên bình, để 
phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền 
vững, để sớm thoát khỏi tình trạng nước 
nghèo, chậm phát triển... Nhà nước, Chính phủ 
phải sử dụng và phát huy được những tác động 
tích cực của cơ chế thị trường, hạn chế và khắc 
phục được những tác động tiêu cực, không để 
cho thị trường vận động một cách tự phát, vô 
chính phủ, dẫn đến mất cân đối về kinh tế và 
những hệ quả xấu về xã hội. Hệ thống hành 
chính nhà nước phải thực hiện đầy đủ cả chức 


năng quản lý hành chính nhà nước - chức năng 
công quyền và chức năng phục vụ xã hội, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân. 

Trước những nhiệm vụ mới và khó khăn 
đó, nền hành chính nhà nước phải được đổi 
mới, cải cách và hoàn thiện về mọi mặt, để có 
đủ năng lực tổ chức, tận dụng mọi tiềm năng, 
khả năng của đất nước - cả nhân lực, vật lực và 
tài lực - của các tầng lớp nhân dân vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cải cách bộ 
máy nhà nước là điều kiện và tiền đề để phát 
triển nền kinh tế. Không thể đây mạnh cải 
cách kinh tế nếu bộ máy 
quản lý hành chính hoạt 
động theo tư duy cũ và 
phương thức cũ. Vì thế, cải 
cách hành chính được xác 
định là trọng tâm của việc 
hoàn thiện bộ máy Nhà 
nước ta. Tổ chức bộ máy, 
phương thức hoạt động 
của Chính phủ và cơ quan 
hành chính các cấp phải 
được đồi mới và hoàn thiện để đảm đương 
được trọng trách quản lý đất nước, quản lý xã 
hội. Hiện nay, đang diễn ra mâu thuẫn giữa đòi 
hỏi bức bách phải có một bộ máy hành chính 
nhà nước trong sạch, quản lý có hiệu lực, hiệu 
quả cao với thực trạng còn nhiều yếu kém về 
tổ chức bộ máy, về năng lực quản lý, về M thức 
trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, 
công chức trong các cơ quan chính quyền, kể 
cả ở cấp trung ương. Thực trạng ấy đang là 
một trở ngại lớn cho việc triển khai cuộc cải 
cách hành chính nhà nước, dưới sự lãnh đạo 
của Trung ương Đảng. Để khắc phục mâu 
thuẫn ấ Ấy, phải giải quyết đồng bộ và triệt để 
các vấn đè vê nhận thức, tư tướng, về tổ chức 
cán bộ, về phương thức hoạt động, về phong 
cách làm việc của bộ máy quản lý nhà nước, 


Sô.20 ((háúus,(0 0367 P@06) Š 
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kết hợp chặt chế các công việc về cải cách 
hành chính với đối mới các hoạt động lập 
pháp, cải cách tư pháp, với xây dựng, chính 
đốn Đảng. 

Ngay từ khi bắt đầu triển khai cuộc cải cách 
hành chính, Chính phủ đã xác định một trong 
những mục tiêu cơ bản là xây dựng một nền 
hành chính trong sạch, nâng cao ý thức trách 
nhiệm và đạo đức công chức, đấy mạnh cuộc 
đấu tranh chống quan liêu, tham những trong 
bộ máy nhà nước. Năm năm qua, Chính phủ 
và chính quyền các địa phương đã làm nhiều 
việc để thực hiện mục tiêu này. Tuy vậy, như 
Hội nghị Trung ương 3, khóa X đánh giá: cuộc 
đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa 
tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, chưa 
đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí và những tiêu cực khác. Đại hội X chỉ rõ: 
"Bộ máy nhà nước chậm đổi mới, chưa theo 
kịp yêu cầu của công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội. Những yếu kém của bộ máy quản 
lý nhà nước và công tác cần bộ chậm được 
khắc phục... Năng lực và phẩm chất của nhiều 
cán bộ, công chức còn yếu, một bộ phận 
không nhỏ thoái hóa, biến chất. Dân chủ ở 
nhiều nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước 
chưa nghiêm. Quan liêu, tham những, lãng phí 
còn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng những 
nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm của bộ 
phận không nhỏ cán bộ, công chức, nhất là ở 
các cơ quan giải quyết công việc cho dân và 
doanh nghiệp. Bộ máy chính quyền cơ sở 
nhiều nơi yếu kém"0), 

Nạn tham những tiếp tục phát triển cùng 
với những tác động tiêu cực của kinh tế thị 
trường, với nhiều sơ hở trong thể chế và tô 
chức quản lý kinh tế tài chính, với những thiếu 
sót trong công tác giáo dục chính trị, đạo đức 
và kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong đẳng và cơ 
quan nhà nước. Những tàn dư của cơ chế tập 


6 Số 20 (tháng 10 năm 20006) 


trung quan liêu bao cấp, gây trở ngại lớn đối 
với việc thực hiện các chính sách, chủ trương 
mới theo đường lối đổi mới của Đảng, ảnh 
hưởng khá nhiều đến việc đổi mới thể chế 
hành chính nhà nước về kinh tế - xã hội. 

Đại hội X hoạch định: Điều chỉnh chức 
năng của Chính phủ đúng với vai trò là cơ 
quan hành chính nhà nước cao nhất... Nhà 
nước phải tập trung làm tốt chức năng định 
hướng sự phát triển bằng các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách trên cơ 
sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường... 
Đôi mới căn bản công tác quy hoạch, kế hoạch 
phù hợp với yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập kinh tế quốc | tế, phát huy tối đa mọi lợi 
thế so sánh của quốc gia, vùng và địa phương, 
thu hút mọi nguồn lực tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội... Thực hiện quản lý nhà nước 
bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự can 
thiệp hành chính vào hoạt động của thị trường 
vào doanh nghiệp. Tách chức năng quản lý 
hành chính của Nhà nước khỏi chức năng quản 
lý kinh doanh của doanh nghiệp, xóa bỏ "chế 
độ chủ quản", tách hệ thống cơ quan hành 
chính công khỏi hệ thống cơ quan sự nghiệp, 
phát triển mạnh các dịch vụ công cộng "giáo 
dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể 
dục - thể thao". 

Tư tưởng chỉ đạo của Đại hội là, Chính phủ, 
các bộ phải tập trung thực hiện chức năng 
xây dựng, ban hành thể chế, kế hoạch, chính 
sách phát triên kinh tế - xã hội, chỉ đạo và 
kiêm tra việc thực hiện. Chính phủ không thể 
vừa hoạch định chính sách vừa trực tiếp tổ 
chức cụ thể việc thi hành chính sách, mà cần 
dồn tâm sức vào các hoạt động quản lý vĩ mô, 
không để bị lún ngập trong những công việc 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 174 - 175 
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cụ thể mà cấp dưới có thể làm, có khả năng xử 
lý. Vai trò chỉ đạo của Chính phủ là làm cho 
cả bốn cấp chính quyền đều thực hiện đúng 
trách nhiệm và thấm quyền, tạo ra sức mạnh 
chung của toàn bộ hệ thống hành chính nhà 
nước. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, của 
Chính phủ phải được thực hiện qua sự vận 
hành của bộ máy tổ chức với phương thức hoạt 
động tương ứng trình độ và khả năng thực tế, 
phù hợp với nhu cầu quản lý xã hội trong thời 
kỳ mới. Đại hội X chủ trương: "Cơ cấu lại bộ 
máy Chính phủ theo hướng giảm các đầu mối, 
phù hợp với yêu cầu đổi mới chức năng, nhiệm 
vụ. Cơ cấu lại các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước các cấp, giảm cấp phó, bỏ cấp 
trung gian, giảm bộ phận phục vụ trong cơ 
quan hành chính, chuyển sang hình thức hợp 


.... đồng dịch vụ, phân cấp mạnh cho cấp dưới gắn 


với hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra 
của cấp trên"), Với tỉnh thần ấy, Trung ương 
Đảng tiếp tục :'tăng cường lãnh đạo về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức để các cơ quan quản lý nhà 
nước nhanh chóng đối mới tổ chức và phương 
thức hoạt động. Trung ương Đảng sẽ lãnh đạo 
tập trung và kiên quyết hơn việc tiến hành 
cuộc cải cách nền hành chính nhà nước đặt 
trong tổng thể đổi mới tổ chức và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị. 

Với tư duy đổi mới về Đảng, Nhà nước và 
mối quan hệ Đảng - Nhà nước - nhân dân 
trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, phát triển chế độ dân chủ 
trên mọi mặt của đời sống, Trung ương Đảng 
đã chủ động điều chỉnh, đổi mới phương thức 
lãnh đạo của mình đối với các cơ quan nhà 
nước, làm rõ mối quan hệ lãnh đạo giữa Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng với Quốc hội, 
Chính phủ. Đại hội X nêu rõ: "xác định rõ hơn 
thấm quyền quyết định của Chính phủ. Xác 
định rõ những loại việc ở tầm Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp 


quyết định, những loại việc Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư cho ý kiến định hướng; những loại 
việc Chính phủ chủ động quyết định theo 
thấm quyền", Việc lựa chọn những vấn đề 
quan trọng mà Đảng cần bàn và quyết định 
được thể hiện cụ thể trong việc xây dựng và 
thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của 
Trung ương Đảng. Với tư cách người lãnh đạo 
chính trị, Đảng quyết định các vấn đề về lý 
luận, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng 
cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, lãnh 
đạo Quốc hội và Chính phủ thể chế hóa các 
chủ trương lớn của Đảng thành pháp luật theo 
đúng các trình tự, thủ tục của Nhà nước. Đảng 
không quyết định những chủ trương cụ thể 
thuộc phạm vi quản lý hành chính nhà nước. 
Đại hội X chủ trương "khẩn trương xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống văn bản quy, định cụ thể 
về nguyên tắc, nội dung và cơ chế Đảng lãnh 
đạo đối với Nhà nước, đối với Chính phủ". Tin 
chắc rằng mối quan hệ làm việc giữa Trung 
ương Đảng với Chính phủ, với các bộ sẽ tiếp 
tục được cải tiễn, phương thức hoạt động của 
hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và 
hoàn thiện. 

Một trong những nhiệm vụ chính trị lớn mà 
Đại hội X của Đảng đã xác định là "Phát huy 
dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"; "đẩy 
mạnh cải cách, đối mới tổ chức và hoạt động 
của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống 
cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, 
hiện đại". Với sứ mệnh của Đảng câm quyên, 
Đẳng lãnh đạo xây dựng nên hành chính 
Nhà nước Việt Nam trong sạch, dân chủ và 
hiện đại. 

Trong sạch là phẩm chất cơ bản, phẩm chất 
tối thiểu của một cán bộ, đảng viên, một công 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 254 
(3) Văn kiện đã dẫn, tr 308 
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chức nhà nước. Sống trong sạch, lành mạnh, 
cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa là những đức 
tính cơ bản của con người Việt Nam, thể hiện 
bản sắc dân tộc Việt Nam. Tư tưởng và hành 
vi thật thà, trung thực, liêm chính là thước đo 
nhân cách của mỗi con người trong gia đình, 
ngoài xã hội ở mọi quốc gia, mọi thời đại, 
đương nhiên là thước đo giá trị, phẩm chất cơ 
bản của người cán bộ, công chức, của cơ quan 
quản lý nhà nước, của nền hành chính nhà 
nước trong một xã hội dân chủ. 

Sự đánh giá và kết luận thắng thắn, chính 
xác của Hội nghị Trung ương 3, khóa X, rằng: 
Cuộc đấu tranh phòng, 
chống tệ quan liêu, tham 
nhũng, lăng phí chưa đạt - 
yêu cầu đề ra, chưa tạo 
được những chuyển biến 
mạnh mẽ, chưa ngăn chặn 
và đẩy lùi được tệ quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí 
và những tiêu cực khác... 
là đúng với tình hình các 
cơ quan và cán bộ, nhân _ 
viên trong bộ máy quản lý 
hành chính nhà nước hiện 
nay. Như vậy, cũng có thể 
nói là nền hành chính nhà 
nước của ta, cho đến nay, trên phương diện 
này còn không ít việc phải làm. 

Theo đó, Hội nghị đã chỉ ra 10 giải pháp cụ 
thể và đồng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
hành chính, kinh tế, hình sự, để ngăn chặn, 
từng bước đây lùi tham nhũng, lãng phí. Để 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phải phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị, của toàn dân và Đảng phải lãnh đạo chặt 
chẽ việc thực hiện nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng này. 

Sự trong sạch của bộ máy nhà nước, của cơ 
quan quản lý hành chính, của cán bộ, công 
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chức nhà nước gắn liền với sự trong sạch của 
tổ chức đảng và đảng viên, bởi vì, về chính trị, 
cơ quan hành chính hoạt động dưới sự lãnh 
đạo của đảng, về tổ chức và nhân sự thì trong 
bộ máy hành chính Nhà nước ta hiện nay hầu 
hết người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp 
phòng trở lên là đẳng viên. Các cơ quan hành 
chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước 
có trách nhiệm thực hiện nghiêm chính và đầy 
đủ các giải pháp, phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí mà Trung ương Đảng đề ra, nhưng 
nhân tố quyết định để làm được và làm có kết 
quả những việc ấy là sự lãnh đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, thường xuyên và chặt 
chế, không nể nang, nê 
tránh của các cấp bộ đảng. 
Để thực hiện có hiệu 
quả việc phòng, chống 
tham nhũng, xây dựng nền 
hành chính trong sạch 
trong điều kiện thực tế 
hiện nay, trước hết, cán bộ 
lãnh đạo các cơ quan, tổ 
chức của Đảng và Nhà 
nước ở các cấp phải gương 
mẫu giữ gìn phẩm chất 
đạo đức, thực sự đi đầu 
trong cuộc đấu tranh gay 
ØO Và gian khổ nhằm làm trong sạch bộ máy 
nhà nước. Cán bộ, đảng viên không gương 
mẫu, không giữ được lối sống lành mạnh, 
trong sạch thì công tác tuyên truyền giáo dục 
tư tưởng trong dân, trong cơ quan nhà nước 
không thể có kết quả. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5, khóa VIII đã kết luận rất chính 
ác: "Gương mẫu là một nội dung, một 
phương thức trọng yếu trong công việc lãnh 
đạo của Đảng". Muốn phòng, chống tham 
nhũng, các tổ chức đảng, các cấp ủy, trực tiếp 
là các chi bộ phải làm đúng vai trò hạt nhân 
lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị hành chính 


nhà nước. Nếu từng chi bộ nắm chắc tình hình 
thi hành công vụ và quan hệ xã hội của mỗi 
đảng viên là công chức nhà nước, thường 
xuyên giáo dục và kiểm tra, kịp thời thi hành 
kỷ luật của Đảng đối với những đảng viên có 
hành vi sai phạm, trước hết là những đảng viên 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nếu đại đa số 
chi bộ đảng thực sự "trong sạch, vững mạnh", 
như rất nhiều đảng bộ đã đánh giá hằng năm, 
thì chắc chắn là ngăn chặn, “ lùi được tham 
nhũng, lãng phí và các 
tiêu cực khác, nền hành 
chính nhà nước sẽ trong 
sạch, thực sự là của dân, 
do dân và vì dân. 

Nhà nước ta là bộ máy 
do dân lập ra để thực hiện 
và bảo đảm quyền làm 
chủ của dân. Do đó, Nhà. 
nước ta mang bản chất 
dân chủ. Tính chất dân 
chủ được biểu hiện qua 
hoạt động cụ thể của bộ 
máy và con người trong 
bộ máy nhà nước, qua nội 
dung, cách thức xây 
dựng, quyết định và tổ 
chức thực hiện các chủ 
trương, chính sách, qua cơ cấu tổ chức, hình 
thức tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan 
chính quyền từ trung ương đến cơ sở. 


Cơ cấu tổ chức, hình thức tổ chức của Nhà 
nước được quy định trong Hiến pháp và các 
Luật Tổ chức Nhà nước đang được từng bước 
đổi mới, hoàn thiện theo yêu cầu làm cho Nhà 
nước ngày càng trọng dân và gần dân, mọi 
hoạt động của cơ quan nhà nước đều đem lại 
lợi ích cho dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
làm ăn sinh sống của dân, của các thành phần 
kinh tế, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. 


uyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sốn 


Tạp chí Cộng sản 


Tính chất dân chủ của Nhà nước phải được 
thể hiện rõ qua cách thức bầu cử Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân, cách thức bầu, phê chuẩn, 
bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp, khiến cho các quan chức 
được bầu ra và được bổ nhiệm, dù trực tiếp hay 
gián tiếp, đều thể hiện được ý chí và trí tuệ của 
nhân dân. 

Tính chất dân chủ của nền hành chính còn 
được thể hiện cụ thể ở chế độ làm việc. Cần 
hiểu đúng và vận dụng 
đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong tổ 
chức và hoạt động của hệ 
thống hành chính nhà 
nước. Trong các cơ quan 
quản lý hành chính nhà 
nước, phải thực hiện 
đồng thời hai chế độ làm 
việc gắn kết với nhau, 
chế độ tập thể lãnh đạo, 
tập thể Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân quyết định 
những vấn đề quan trọng, 
và chế độ thủ trưởng, cá 
nhân người đứng đầu cơ 
quan hành chính chỉ huy 

| và chịu trách nhiệm 
trước cơ quan có thấm quyền. Cần giải quyết 
đúng mối quan hệ ấy ngay trong hoạt động của 
Chính phủ, các bộ và Ủy ban nhân dân các 
cấp. Theo chế độ thủ trưởng thì, Thủ tướng và 
các Phó Thủ tướng, bộ trưởng và các thứ 
trưởng, chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, giám đốc và các phó giám đốc sở 
không phải là những tập thể lãnh đạo mà 
phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền 
hạn cá nhân người đứng đầu tổ chức, cơ quan, 
đơn vị. 

Tính chất dân chủ của nên hành chính phải 
được thể hiện qua ý thức trách nhiệm, phong 
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Gộng sản 


cách của từng cán bộ, công chức trong khi thừa 
hành công vụ, trong quan hệ với dân. Đối với 
nhân dân, thái độ và hành vi của người công 
chức là sự thể hiện sinh động và trực tiếp tính 
chất và trình độ dân chủ của Nhà nước, của 
nên hành chính nhà nước. 

Để xây dựng nên hành chính dân chủ, phải 
bảo đảm dân chủ, phát huy dân chủ, đồng thời 
giữ vững ký luật, kỷ cương nhà nước. Cần 
khắc phục những nhận thức không đúng về 
dân chủ và kỷ luật. Nhà nước ta là Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. Dân chủ đi liền với 
pháp luật, mà đối với nhà 


_— mi ~: —=————- - —m-==———— 


_ Bộ máy hành chính nhà 


quả, hiệu suất, năng lực sáng tạo, chứ không 
chỉ qua bằng cấp. Cần khắc phục xu hướng 
thiên về bằng cấp, sửa đổi những quy định đặt 
bằng cấp là một tiêu chuẩn chính đề giao chức 
trách quản lý, chỉ huy. 

Bộ máy hành chính nhà nước ở trình độ 
hiện đại phải được tổ chức và vận hành một 
cách khoa học: tính gọn, chức trách rành 
mạch, các bộ phận hoạt động ăn khớp như 
trong một cỗ máy, một dây chuyền sản xuất, 
trách nhiệm, thẩm quyên của từng đơn vị, từng 
_ người rõ ràng, là căn cứ để 
_ kiểm tra, đánh giá kết quả, 
. tỉnh thần và năng lực. 


nước pháp quyên thì, pháp nước ở trình độ hiện đại phải ' Trình độ hiện đại được 
luật là tối thượng. Tình được fổ chức và vận hành — qnn giá không chỉ bằng 
trạng pháp luật, ký cương ˆ một cách khoa học: tỉnh gọn, - số lượng và giá trị thiết bị 
không nghiêm. l dấu hiệu - chức trách rành mạch, các bộ _ kỹ thuật được sử dụng. _ 

._ phận hoạt động ăn khớp như - 


của sự yếu kém về quản lý 
nhà nước, về trình độ dân 
trí, về trình độ dân chủ, 
văn minh. 

Trách nhiệm quản lý - 
nhà nước trong thời kỳ - 
công nghiệp hóa, hiện đại Ũ 
hóa đât nước đòi hỏi - 
Chính phủ và cơ quan 
quản lý hành chính các cấp phải phấn đầu 
nhanh chóng đạt tới trình độ hiện đại về tổ 
chức và phương thức hoạt động, khắc phục 
cách tổ chức và cách làm việc thủ công, kinh 
nghiệm chủ nghĩa. 

Mức độ hiện đại của nền hành chính được 
thể hiện chủ yếu ở trình độ nhận thức, kiến 
thức và kỹ năng thực hành của cân bộ, công 
chức. Người công chức trong hệ thống hành 
chính hiện đại phải có năng lực tư duy, sử 
dụng được trí thức khoa học và công cụ, 
phương pháp làm việc tiên tiến vào công việc 
hằng ngày của mình. Trình độ hiện đại của 
cán bộ, công chức được đánh giá bằng hiệu 


năng lực. 
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_ trong một cỗ máy, một dây 
. chuyền sản xuất, 
__ nhiệm, thẩm quyền của từng 
đơn vị, (từng người rõ ràng, 
là căn cứ để kiểm tra, đánh | 
giá kết quả, tỉnh thân và 


| Trong bộ máy hành 
_ chính nhà nước, đại bộ 
_ phận công chức phải làm 
ẨÐviệ chuyên nghiệp 
(những cân bộ lãnh đạo, 
quản lý được bầu theo chế 


trách 


. độ dân cử làm việc theo 
' nhiệm kỳ Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân không phải 
là công chức). Phải đào tạo, bồi dưỡng công 
chức nhà nước như đào tạo nghề đề người công 
chức có trình độ chuyên sâu về hành chính nhà 
nước, thành thạo công vụ, nắm vững lý thuyết 
về quản lý hành chính và kỹ năng thực hành. 
Xét về trình độ khoa học và hiện đại về 
quản lý hành chính nhà nước thì hiện nay, sau 
20 năm đổi mới, mặc dầu đã có những thành 
tựu và tiến bộ về nhiều mặt, hệ thống hành 
chính nhà nước của ta còn yếu kém nhiều, có 
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_ thê nói là đang tụt hậu khá xa so với các nước 


trong khu vực và các nước phát triển trên thế 
giới về năng lực tô chức, phương phấp vận 
hành, kỹ năng quản lý hành chính, về hiệu quả 


hoạt động của bộ máy. Đó là một thực tế mà 
các cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải 
thấy rõ để phần đầu mau chóng khắc phục. 

Cải cách hành chính là thay đổi thể chế, cơ 
chế, cơ cấu tổ chức của nền hành chính, là 
công việc rất khó khăn, lại phải tiến hành theo 
nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, có bước 
đi, hình thức và cách làm phù hợp. Bắt kỳ cuộc 
cải cách nào cũng gặp phải lực cán là tính bảo 
thủ. Thế lực bảo thủ muốn giữ nguyên hiện 
trạng có lợi cho những người lâu nay gắn với 
thể chế, cơ chế không phù hợp. Khó như vậy, 
nên cải cách hành chính phải có cách làm đúng 
và có quyết tâm của lãnh đạo. Nhân tố quyết 
định là: sự lãnh đạo chặt chế, sát sao của 
Trung ương Đảng và các cấp ủy, sự chỉ đạo 
kiên quyết và chủ động của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

Đảng ta là Đảng cầm quyền. Các chủ 
trương lớn về cải cách kinh tế, cải cách tổ chức 
bộ máy nhà nước đều có quyết định hoặc chỉ 
thị của Đảng cho các tổ chức đảng và cán bộ 
của Đảng để lãnh đạo thực hiện. Về lý thuyết 
cũng như trong thực tế, sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng và các cấp ủy là điều kiện 
quyết định kết quả của mọi cuộc cải cách. 

Trách nhiệm của Đảng cầm quyền đòi hỏi 
các cấp ủy phải đi sâu nghiên cứu lý luận và 
thực tiễn để đề ra các phương hướng và chủ 
trương cải cách tổ chức và hoạt động bộ máy 
nhà nước, kết hợp cải cách bộ máy nhà nước 
với xây dựng, chỉnh đốn đảng. Tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo đối với Chính phủ 
và cơ quan nhà nước các cấp trên cơ sở đổi 
mới tư duy về mối quan hệ Đảng - Nhà nước - 
nhân dân, về vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
thời kỳ mới. 

Cấp ủy lãnh đạo gắn kết chặt chẽ cải cách 
hành chính với đổi mới hoạt động của Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân, với cải cách tư pháp. 
Trong hệ thống chính trị ở nước ta, các cuộc 


cải cách đều không thể đạt kết quả nếu 
tiến hành không đồng bộ, không gắn kết 
với nhau. 

Cấp ủy chỉ đạo sâu công tác tư tưởng đối 
với cán bộ, đẳng viên làm việc trong cơ quan 
nhà nước về ý thức trách nhiệm và ý thức đổi 
mới, chống bảo thủ, trì trệ trong việc thực hiện 
các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về cải 
cách hành chính. Tư tưởng của cán bộ, đẳng 
viên, trước hết là cán bộ đứng đầu các cơ quan 
của Đảng và chính quyền, không chuyển rõ thì 
không nhiệm vụ nào mang tính cải cách có thể 
hoàn thành được. Tổ chức đảng, cơ quan của 
Đảng phải làm gương về đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt động. Cần kiểm tra chặt chẽ 
và đôn đốc ráo riết việc chấp hành các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ 
về cải cách hành chính trong cơ quan quản lý 
nhà nước ở các cấp. 

Theo các phương hướng lớn do Đảng chỉ 
ra, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết 
thực tiễn về tổ chức và hoạt động quản lý hành 
chính nhà nước trong nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, thu thập kinh 
nghiệm về cải cách hành chính, cải cách chính 
phủ ở các nước, kịp thời bổ sung, hoàn thiện 
các hình thức, biện pháp tiến hành cải cách 
hành chính ở các ngành và các địa phương 
thích hợp với yêu cầu và điều kiện trong thời 
kỳ mới. Chính phủ chỉ đạo cuộc cải cách hành 
chính từ trên xuống dưới một cách kiên quyết 
đúng với tầm quan trọng của một nhiệm vụ 
trọng tâm, đúng với trách nhiệm và thầm 
quyền của Chính phủ. Những việc mới và khó 
khăn phải làm trước, làm mạnh ở các bộ, các 
cơ quan của Chính phủ, ở các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng theo tỉnh thần 
Nghị quyết Đại hội X, trong một thời gian 
không xa nữa, nước ta sẽ có một nên 
hành chính quốc gia trong sạch, dân chủ và 
hiện đại. Q 
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HÀ THỊ KHIẾT * 


Bài học kinh nghiệm qua thực tiễn triển khai hoạt động xóa đói, giảm 
nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian qua là triệt để phát 
huy nội lực trong bản thân phong trào phụ nữ, xây dựng và phát triển mô 
hình phù hợp với phụ nữ nghèo, huy động được sự tham gia của các ngành, 
các cấp thông qua các chương trình phối hợp. Kết quả hoạt động xóa đói, 
giảm nghèo của Hội đã góp phân quan trọng vào thành công chung của 
Chương trình xóa đói, giảm nghèo của nước ta trong những năm qua. 


HỊ quyết Đại hội lần thứ X của 
Đảng khẳng định: "nâng cao trình 
độ mọi mặt về đời sống vật chất, 


tỉnh thần, thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều 
kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người 
công dân, người lao động, người mẹ, người 
thầy đầu tiên của con người. Bôi dưỡng, đào 
tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào 
các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo 
và quản lý ở các cấp..." ®, Thực hiện Nghị 
quyết của Đảng và Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, trong 
những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam đã chủ động, sáng tạo đề ra các chương 
trình hành động thiết thực và lãnh đạo, vận 
động phụ nữ cả nước tham gia tích cực vào 
công cuộc xóa đói, giảm nghèo. 
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Từ thực tế chỉ đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam rút ra một số kết quả và kinh 
nghiệm sau: 

Một là, phát huy nội lực từ phong trào 


phụ nữ và cộng đông tham gia xóa đói, giảm 


nghèo. Giúp phụ nữ thực hiện xóa đối, giảm 
nghèo trước tiên phải huy động sự tham gia 
chủ động, tích cực của chính bản thân phụ nữ 
và các phong trào thi đua của phụ nữ. Chính 
vì vậy, tạo nguồn để giúp phụ nữ thực hiện 
xóa đói, giảm nghèo từ ngay trong nội lực 
phong trào phụ nữ được Hội Liên hiệp 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam 

(I) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 120 
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Phụ nữ Việt Nam coi trọng hàng đầu. Từ rất 
sớm, Hội đã sáng tạo vận động cộng đồng 
thông qua phát động các phong trào: “Phụ nữ 
giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Ngày 
tiết kiệm vì phụ nữ nghèo"v.v.., trong đó nội 
dung chủ yếu là vận động phụ nữ tương trợ, 
giúp đỡ nhau trên tinh thần "4i có gi xe! 
nấy, người khó ít giúp người khó nhiêu ", 

nội dung, hình thức phù hợp, ai cũng có thể 
tham gia và khơi dậy truyền thống "tương 
thân, tương ái". Các cuộc vận động này đã 
trở thành phong trào quần chúng rộng lớn 
trong cả nước, thu hút đông đảo cộng đồng 
và chị em phụ nữ tham gia. Hàng triệu ngày 
công giúp nhau khi 6 ốm đau, lúc vào vụ đến 
hàng triệu cây, con giống, hàng trăm tỉ đồng 
cho nhau vay không lấy lãi được chị em phụ 
nữ mọi tầng lớp, kể cả bản thân phụ nữ 
nghèo cùng tham gia, góp phần quan trọng 
giúp chị em nghèo vượt qua khó khăn, vừa 
phát. huy được nội lực, vừa duy trì, phát triển 
sự bền vững của chương trình. 

Bên cạnh hoạt động giúp đỡ nhau trong 
sản xuất, phong trào "Nhà tình thương" đã 
được các cấp Hội triển khai ở tất cả các tỉnh, 
thành dưới nhiều hình thức: góp tiền, công 
lao động, vật liệu xây dựng... Với sự chung 
tay của cộng đồng và phụ nữ cả nước, 4 năm 
qua, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng mới 
10.612 căn nhà, sửa chữa nâng cấp gần 2.000 
nhà với tông trị giá 351 tỉ đồng, là món quà 
rất thiết thực giúp phụ nữ nghèo có mái âm, 
ổn định cuộc sống để làm ăn, thực hiện xóa 
đói, giảm nghèo. N goài ra, hằng năm phụ nữ 
cả nước đã quyên gÓp, ủng hộ gia đình chính 
sách, lập quỹ học bông trợ giúp học sinh 
nghèo vượt khó, ủng hộ nạn nhân chất độc 
màu da cam trị giá hàng chục tỉ đồng. 

Hai là, huy động các nguôn vốn nhằm 
hỗ trợ phụ nữ thực hiện xóa đói, giảm 
nghèo thông qua mô hình nhóm phụ nữ vay 


vốn tiết kiệm. Thông qua việc tiếp cận 
nguồn vốn, phụ nữ nghèo thường gặp những 
khó khăn: không có tài sản thế chấp, thiếu 
thông tin về nguồn vốn và khả năng xây 
dựng kế hoạch vay vốn hạn chế. Giải quyết 
vấn đề này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
đã có sáng kiến tín chấp, nhận ủy thác vốn từ 
Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng. 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn giúp 
cho phụ nữ nghèo vay vốn trên cơ sở thành 
lập các nhóm, tổ phụ nữ vay vốn tiết kiệm tại 
cộng đồng. Hằng năm các cấp Hội đã tín 
chấp, nhận ủ ủy thác từ ngân hàng khoảng 10 
ngàn tỉ đồng, cho hơn 3 triệu lượt phụ nữ vay 
phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. 
Thông qua sinh hoạt nhóm, chị em được 
thông tin về các nguồn vốn, điều kiện vay, 
hướng dẫn làm thủ tục vay và quan trọng là 
được Hội giới thiệu, bảo lãnh với ngân hàng 
để vay vốn. Chị em được vay và hoàn trả 
vốn, lãi một cách thuận tiện ngay tại 
tô/nhóm; được chia sẻ thông tin giám sât 
việc sử dụng vốn của nhau, cùng giúp nhau 
khi gặp khó khăn, rủi ro, đôn đốc nhau hoàn 
trả vốn, lãi đúng hạn theo nguyên tắc quyền 
lợi và nghĩa vụ của các thành viên nhóm gắn 
bó chặt chẽ với nhau; khó khăn của một 
người là khó khăn, của cả nhóm. Đây là 
những yếu tố quan trọng giúp chị em phụ nữ 
nghèo tự tin, nỗ lực, động viên nhau phấn 
đấu xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả; đồng 
thời bảo đảm tính bền vững của Chương 
trình. Cũng thông qua nhóm, phụ nữ nghèo 
CÓ CƠ hội tham gia thực hiện tiết kiệm. Tiết 
kiệm đối với chị em nghèo thường chi vài 
ngàn đông, nhưng quan trọng là giúp chị em 
ý thức và thói quen tiết kiệm đều đặn, 
thường xuyên để lâu dần tự tích lũy cho 
mình một nguồn vốn tự có, đề phòng khi rủi 
ro, đông thời tiết kiệm được trong nhóm lại 
giúp cho các chị em nghèo khác lúc cần vốn. 
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Với cách tiết kiệm như vậy, trong 4 năm qua, 
phụ nữ cả nước đã tiết kiệm được hơn 1.660 
tỉ đồng, là nguồn vốn tại chỗ rất quan trọng 
giúp hàng trăm lượt phụ nữ nghèo khác được 
vay thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Cũng 
thông qua sinh hoạt nhóm, phụ nữ nghèo 
được học tập, hướng dẫn nâng cao kiến thức 
về sản xuất, kinh doanh, luật pháp, chính 
sách; kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống 
gia đình... 

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ 
nghèo xóa đói, giảm nghèo, nguồn vốn từ 
Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm do Hội quản lý 
với mục tiêu tạo thêm việc làm có thu nhập, 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hỗ trợ cho các 
nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến 
khích các doanh nghiệp này thu hút, tạo việc 
làm cho lao động nữ. Từ nguồn vốn này, 
hằng năm các cấp Hội đã giúp tạo việc làm 
cho gần 50 ngàn lao động nữ. Cùng với việc 
huy động các nguồn vốn trong nước, với uy 
tín và kinh , nghiệm trong quản )Ệ hoạt động 
tín dụng tiết kiệm, Hội đã được tiếp nhận và 
quản lý các nguồn vốn do các tổ chức quốc 
tế tài trợ, góp phần tăng số lượng phụ nữ 
nghèo được vay vốn và cán bộ Hội được 
nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. 

Ba là, hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, 
góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bên 
vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối 
hợp chặt chế với ngành nông nghiệp và phát 
triên nông thôn thông qua Nghị quyết liên 
tịch giữa 2 ngành về việc "Hỗ trợ phụ nữ 
nông thôn phát triển sản xuất nâng cao chất 
lượng cuộc sống ". Hằng năm hơn 3 triệu lượt 
phụ nữ được tham gia các lớp khuyến nông, 
các mô hình trinh diễn chuyển giao công 
nghệ, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Từ áp 
dụng kiến thức mới, rất nhiều phụ nữ không 
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chỉ biết cách làm ăn có hiệu quả, xóa đói, 
giảm nghèo thành công mà còn vươn lên 
thành những điển hình làm kinh tế giỏi với 
thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. 

Bồn là, tổ chức dạy nghề, giới thiệu và 
tạo việc làm cho phụ nữ nghèo. Hội Liên 
hiệp Phụ nữ các cấp vừa dạy nghề tại các 
trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 
của Hội, vừa phát triển hình thức dạy nghề 
lưu động tại cộng đồng cùng với ưu tiên phụ 
nữ nghèo được học nghề và miễn giảm học 
phí. Từ năm 2002 đến năm 2004, Hội đã dạy 
nghề cho hơn 500 ngàn và giới thiệu việc 
làm cho gần 300 ngàn phụ nữ. 

Năm là, ưu tiên giúp phụ nữ là chủ hộ 
nghèo. Hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ 
chiếm khoảng 25% - 30% trong số các hộ 
nghèo. Phần nhiều là chị em góa bụa, chồng 
ốm đau, không có sức lao động và thường là 
những hộ khó khăn nhất trong số các hộ 
nghèo. Trong chỉ đạo công tác xóa đói, giảm 
nghèo, Hội tập trung ưu tiên giúp hộ nghèo 
do phụ nữ nghèo làm chủ hộ tại địa bàn cơ 
sở, nắm nhu câu và lập kế hoạch phân công 
các chỉ hội, cá nhân giúp đỡ cụ thể với nhiều 
hình thức vốn, giống, ngày công, kiến thức... 
Với cách làm như vậy, hằng năm, trung bình 
Hội Liên hiệp Phụ nữ cả nước đã giúp được 
hơn 400 ngàn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ 
thực hiện xóa đói, giảm nghèo. 

Có thể nói, bài học kinh nghiệm lớn nhất 
qua thực tiễn triển khai hoạt động xóa đói, 
giảm nghèo của Hội thời gian qua là triệt để 
phát huy nội lực trong bản thân phong trào 
phụ nữ, xây dựng và phát triên được mô 
hình phù hợp với phụ nữ nghèo; đồng thời 
huy động được sự tham gia của các ngành 
thông qua các chương trình phối hợp. Các 
cấp Hội đã làm được vai trò tuyên truyền, 
hướng dẫn, tư vấn để tăng cường kiến thức 
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và kỹ năng cho phụ nữ nghèo; đã tạo cơ hội 
và khuyến khích, động viên được phụ nữ 
nghèo tích cực, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo 
cho chính bản thân và gia đình mình. Đây là 
những yếu tố quan trọng bảo đảm cho sự 
phát triển bèn vững của chương trình. Thông 
qua hoạt động xóa đối, giảm nghèo, vai trò 
và uy tín của tô chức Hội được tăng cường, 
củng cố; cán bộ Hội được nâng cao kiến thức 
và kỹ năng: đời sống các gia đình và vai trò, 
địa vị phụ nữ ngày càng được cải thiện. Kết 
quả hoạt động xóa đói, giảm nghèo của Hội 
đã góp phân quan trọng vào thành công 
chung của Chương trình xóa đối, giảm 
nghèo của nước ta trong những năm qua. 

Bên cạnh những kết quả quan trọng đó, 
hoạt động xóa đói, giảm nghèo của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam còn một số khó khăn, 
tồn tại. Tỷ lệ phụ nữ nghèo còn cao, nguy cơ 
tái nghèo còn lớn. Còn nhiều phụ nữ nghèo 
thiếu vốn đầu tư cho sản xuất. Mặc dù số phụ 
nữ được vay vốn đã tăng lên, nhưng mới 
chiếm khoảng 30% trong số người vay vốn 
ngân hàng. Trình độ, năng lực của phụ nữ 
nghèo còn lạc hậu. Tỷ lệ phụ nữ tham dự các 
lớp khuyến nông còn thấp, mới khoảng 25% 
trong những năm qua. Trình độ quản lý và tổ 
chức thực hiện của cán bộ Hội cơ sở một số 
nơi, ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Ngoài 
nguôn nhân lực thiếu, còn nguyên nhân quan 
trọng khác là quan niệm, định kiến xã hội về 
vai trò của phụ nữ và mặc cảm của ngay bản 
thân cũng là những cản trở tới hiệu quả của 
hoạt động xóa đói, giảm nghèo và sự tiến bộ 
của phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo. 

Để góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, 
giảm nghèo theo hướng phát triên bên vững, 
trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ: 


Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo và vận động 
các tầng lớp phụ nữ thực hiện có hiệu quả 
chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, 
giam nghèo trên cơ sở phát huy, nhân rộng 
những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt 
đã được đúc kết. Củng cố, nâng cao chất 
lượng hoạt động và phát triển các nhóm phụ 
nữ tiết kiệm ở cơ sở. 

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục phụ nữ tự lực vươn lên xóa 
đói, giảm nghèo, thi đua làm kinh tế giỏi. 

Thứ ba, tăng cường phối hợp chặt chẽ với 
các ngành chuyên môn như nông nghiệp, 
lâm nghiệp, lao động, thương binh và xã hội, 
giáo dục và đào tạo... nhằm đẩy mạnh các 
hoạt động hỗ trợ vốn, dạy nghề, chuyển giao 
khoa học - kỹ thuật, chế biến sản phẩm, giúp 
chị em sản xuất có hiệu quả, thực hiện xóa 
đói, giảm nghèo bên vững, từng bước tiến tới 
khá giả và giàu có. 

Thứ tư, tăng cường đào tạo huấn luyện 
nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cần 
bộ hội các cấp, đặc biệt là cán bộ hội CƠ SỞ. 
Quản lý, cho vay có hiệu quả nguồn vốn 
"Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo" vừa được Chính 
phủ quyết định cho Hội 40 tỉ đồng. 

Định hướng Chiến lược phát triển bên 
vững ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt ngày 17-8-2004 đã đưa ra những 
lĩnh vực xã hội cần ưu tiên nhằm phát triên 
bền vững, trong ‹ đó lĩnh vực ưu tiên 'hàng đầu 
là _ Tập trung nỗ lực để xóa đói, giảm nghèo, 
đây mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội”. Cùng với Đảng, Nhà nước và toàn xã 
hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ cam kết nỗ lực cao 
nhất vận động, hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm 
nghèo bên vững, góp phân thực hiện có hiệu 
quả mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh" vì sự bình 
đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.Q 
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BỒI DƯƠNG KIÊN THỨC 
QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO 
CÁN BỘ LANH ĐẠO, QUẢN LÝ CAO CẤP 


PHẠM XUÂN HÙNG” 


Kể từ năm 1998 đến nay, Học viện Quốc phòng đã tổ chức được hơn 20 
khóa bôi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cao cấp nhằm quán triệt đường lối, chiến lược của Đảng là ''kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh phải được thực hiện ngay trên 
từng địa bàn lãnh thổ". Đây là việc làm hoàn toàn cân thiết, bởi vì người cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp thường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoặc 
tham mưu đề xuất cho Đảng và Nhà nước xử lý những tình huống chiến lược, 
cho nên phải thấm nhuân kiến thức quốc phòng, an ninh đây đủ và toàn diện. 


HỰC hiện Nghị định 188%/CP ngày 
20-12-994 của Thủ tướng Chính phủ 

|| và Chỉ thị số 579/CT-QP ngày 
9-5-1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 
việc giao cho Học viện Quốc phòng hằng năm 
tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng, an ninh cho cân bộ lãnh đạo, quản lý 
cao cấp. Ngày 8-6-1998, Học viện Quốc 
phòng khai giảng khóa đầu tiên. Sau hơn 
8 năm thực hiện, đến nay Học viện Quốc 
phòng đã tổ chức 20 khóa bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cao cấp và đã đạt được một số thành 
công bước đầu. Hiện nay đang tổ chức khóa 
thứ 21 và làm công tác chuẩn bị cho những 
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khóa tiếp theo. Đây là khóa học được tổ chức 
ngay sau khi Đại hội lần thứ X của Đảng thành 
công tốt đẹp, vì vậy trong chương trình học 
cần được bổ sung, cập nhật những nội dung cơ 
bản của Nghị quyết Đại hội X, để với thời gian 
học không dài nhưng đạt được kết quả cao 
nhất nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức quốc 
phòng, an ninh cho học viên. 

Định hướng nội dung bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng, an ninh cho đối tượng cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cao cấp phải căn cứ vào thực tiễn 
hoạt động quốc phòng, an ninh trên tất cả các 


* TS, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Giám đốc Thường trực Học viện Quôc phòng 
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lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội những năm 
qua và dự báo sắp tới. Những năm qua chúng 
ta đã vận dụng đúng đắn. tính quy luật kết hợp 
kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và 
quán triệt quan điêm chỉ đạo sự kết hợp đó của 
Đại hội IX đã đạt được nhiều thành tựu đáng 
kể. Song, đến nay vẫn còn một số hạn chế, 
chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra: 
"Những thành tựu đạt được trong công tác bảo 
vệ an ninh, trật tự chưa thật vững chắc. Việc 
đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế 
lực thù địch có lúc còn thiếu chủ động, chưa 
kịp thời. Chất lượng các tuyến phòng thủ, thế 
trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân 
ở một số nơi chưa đạt yêu cầu"Œ),.. Vì vậy, 
trong định hướng phát triển về kết hợp 
kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, Đại 
hội lần thứ X của Đảng đã khẳng định: "Sự kết 
hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố 
quốc phòng, an ninh phải được thực hiện ngay 
trên từng địa bàn lãnh thổ, từ công tác quy 
hoạch, xây dựng kế hoạch và hình thành các 
dự án đầu tư phát triển. Xây dựng tỉnh, huyện 
thành khu vực phòng thủ vững chắc, "2, Như 
vậy, tư tưởng "kết hợp phát triển kinh tế - xã 
hội với củng cố quốc phòng, an ninh " được 
Đảng ta quán triệt sâu sắc, coi như một tiêu chí 
của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới. Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cao cấp phải đưa lên hàng đầu việc quán triệt 
tư tưởng này. Tư tưởng Ì kết hợp phát triển kinh 
tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh 
phải được triển khai thành hiện thực, thống 
nhất trên phạm vi cả nước và từng địa phương; 
phải được tiếp tục xây dựng và hoàn chính 
trong các quy hoạch và kế hoạch chiến lược 
tông thể quốc gia, coi như là một trong những 
khâu quan trọng hàng đầu để chỉ đạo và quản 
lý Nhà nước một cách có hiệu quả. Xây dựng 
quy hoạch, kế hoạch, chiến lược tông thê kết 
hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 


quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới phải có 
sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa 
phương từ khâu khảo sát, đánh giá các nguồn 
lực của đất nước (nguôn lực bên trong và 
nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã 
hội và củng cố tăng cường quốc phòng, an 
ninh bảo vệ Tổ quốc). Trên cơ sở đó xác định 
mục tiêu, phương hướng phát triển và các 
chính sách như. chính sách khai thác các 
nguôn lực; chính sách đầu tư và phân bổ đầu 
tư thỏa đáng cho việc phát triển kinh tế - xã 
hội và tăng cường quốc phòng, an ninh trên 
các vùng, miền; chính sách điều động nhân 
lực, bố trí dân cư và chính sách ưu đãi phát 
triển khoa học, công nghệ. Các chính sách đó 
trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng, an ninh của đất nước. 

Là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, học 
viên phải được trang bị kiến thức quốc phòng, 
an ninh ở tầm chiến lược để có thể tham mưu, 
đóng góp vào hoạch định chính xác các chính 
sách, chiến lược của quốc gia. Kiến thức đó sẽ 
được trở thành tư duy, trí tuệ của đội ngũ cán 
bộ cao cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
mọi chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp xây 
dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, những 
cân bộ trực tiếp xác lập cơ chế, chính sách, bảo 
đảm ngân sách cho đầu tư và phát triên thì cần 
CÓ tư duy thường xuyên sâu sắc hơn về kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng, an ninh, tăng cường quốc phòng, an 
ninh với phát triển kinh tế - xã hội. 

Từ nhận thức đó, lãnh đạo các ngành, các 
cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 175 
(2) Văn kiện đã dẫn, tr 228 
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mọi thành phần kinh tế, các đoàn thể xã hội có 
nghĩa vụ chăm lo cho sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc cũng như sự nghiệp xây dựng phát triên 
kinh tế - xã hội của đất nước. Việc phân bổ 
ngân sách đầu tư cho kết hợp phát triển kinh 
tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh 
phải theo hướng tập trung vào những mục tiêu 
chủ yếu, những công trình có tính lưỡng dụng 
hóa cao, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội 
cũng như tăng cường quốc phòng, an ninh 
trước mắt lẫn lâu dài. 

Xuất phát từ những căn cứ trên, nội dung 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp hướng vào 
một số vấn đề sau: 

Một là, kết hợp chặt chẽ bảo vệ Tổ quốc 
với xây dựng đất nước; quốc phòng với an 
ninh, kinh tế, phối hợp hoạt động quốc 
phòng - an ninh, kinh tế với đối ngoại trong 
quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa 

Nhiệm vụ xây dựng đất nước phát triển và 
bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đề nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi 
tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, rút 
ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước phải 
đặt lên hàng đầu. Đông thời lại phải rất coi 
trọng nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc 
phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên 
nêu cao cảnh giác cách mạng, phát hiện kịp 
thời, đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu, 
hành động chống phá của các thế lực thù địch, 
nhất là bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", 
"bạo loạn lật đỗ" hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và xóa bỏ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Xây dựng nên quốc 
phòng toàn dân có lực lượng ngày càng toàn 
diện, thế trận ngày càng vững chắc trên phạm 
vi cả nước và từng địa phương để có đủ sức 
ngăn chặn, đây lùi, đập tan mọi âm mưu, hành 
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động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn 
chặn và đây lùi các loại tội phạm nguy hiểm và 
tệ nạn xã hội. 

Hai là, định hướng cho học viên có tư duy 
mới vê bảo vệ Tổ quốc, gắn bảo vệ Tổ quốc 
với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế 
độ xã hội chủ nghĩa 

Nói đến bảo vệ Tổ quốc là phải nói đến bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quôc gia trên 
mọi lĩnh vực, nhưng để bảo vệ được các mục 
tiêu đó thì trước hết phải bảo vệ được Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ" là một trong những nhân 
tố giữ vai trò quyết định nhất mọi thắng lợi của 
cách mạng nước ta. Giữ vững định hướng xã 
hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam - yếu tố quy định bản chất của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; không để rơi 
vào chế độ xã hội dân chủ, dạng trá hình của 
chủ nghĩa tư bản, giữ vững môi trường hòa 
bình ốn định cho đất nước xây dựng và phát 
triên. Phát huy vị thế quốc gia trong các tổ 
chức hợp tác khu vực và quốc tế, góp phân giữ 
vững ổn định chính trị, ngăn ngừa không để 
xảy ra xung đột và chiến tranh dưới bất cứ 
hình thức, quy mô nào; đồng thời, loại bỏ khả 
năng can thiệp của nước ngoài vào nội bộ nước 
ta; coi đây là phương thức tốt nhất, hiệu quả 
nhất của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Muốn ngăn ngừa không để xảy ra chiến 
tranh trước hết phải tập trung xây dựng đất 
nước thực sự ôn định và vững mạnh về mọi 
mặt ngay từ bên trong, lấy giữ vững ổn định 
chính trị là cơ bản, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
cho nước ta có sức mạnh tông hợp, đủ khả 
năng ngăn ngừa, đây lùi các nguy cơ có thể 
xảy ra chiến tranh và xung đột. Cùng với việc 
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gIỮ vững ốn định, xây dựng đất nước vững 
mạnh để ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến 
tranh, còn phải luôn luôn đề cao cảnh giác 
cách mạng, thường xuyên nắm chắc và hiêu rõ 
âm mưu, phương thức, biện pháp và thủ đoạn 
của kẻ thù để có chiến lược, sách lược đúng 
đắn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế và 
đập tan các chiêu bài mà chủ nghĩa đề quốc và 
các thế lực thù địch dựng lên để lấy cớ tiến 
hành các hoạt động vũ trang và phi vũ trang 
chống phá, thôn tính Việt Nam. 

Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa thê hiện ở những quan điềm trong thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phải giữ vững 
vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
của Đảng. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 
gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy giữ vững môi 
trường hòa bình ôn định để phát triên là lợi ích 
cao nhất. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến 
lược, lấy sức mạnh bên trong là nhân tố quyết 
định. Xây dựng sức mạnh tông hợp về mọi mặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành 
thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang 
làm nòng cốt. 

Trên cơ sở những quan điểm trên, phương 
châm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc là kiên định 
nguyên tắc chiến lược, vận dụng linh hoạt sách 
lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới; phân hóa cô 
lập các phần tử chống đối, các thế lực thù địch 
chống phá làm phương hại đến sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Phát huy dân chủ, giáo dục phòng ngừa 
là chính, đồng thời khắc phục những sai phạm, 
kiên quyết xử lý bọn đầu sỏ ngoan cố và những 
kẻ cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc; giáo dục 
phân hóa lôi kéo những người lầm đường, 
không đề hình thành tổ chức đối lập dưới bất 
cứ hình thức nào. Muốn vậy phải sát cơ sở. 
nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, không để bị 
động bất ngờ. Đó là những nội dung phải được 
thấm nhuần trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 


quản lý cao cấp và cũng là những định hướng 
cụ thể để bôi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 
ninh cho đối tượng này. 


Ba là, kiên trì đường lối quốc phòng toàn 
dân, chiến tranh nhân dân; xây dựng sức mạnh 
tông hợp của nên quốc phòng toàn dân, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong 
điều kiện mới 

Đường lối quốc phòng toàn dân, chiến 
tranh nhân dân, an ninh nhân dân, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng ta là sự 
vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
tính: hoa quân sự cổ - kim, Đông - Tây và 
truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc 
ta suốt mây ngàn năm lịch sử trong điều kiện 
mới. Bằng đường lối ấ Ấy, Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân ta đánh thắng các cuộc chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và 
các thế lực phản động khác, giải phóng dân 
tộc, bảo VỆ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc. Đặc biệt trong những năm 
thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa vừa qua, 
cũng chính bằng đường lối ấy, chúng ta đã làm 
thất bại các âm mưu, hành động chống phá của 
cả thù trong, giặc ngoài bằng chiến lược "diễn 
biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" TẤt thâm độc 
và xảo quyệt của địch, bảo vệ được mọi thành 
quả của cách mạng. 

Chúng ta phải giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở mức không để xảy ra 
bạo loạn ở các địa bàn xung yếu có quan hệ 
đến sự mất còn của chế độ. Ngăn chặn các loại 
tội phạm và tệ nạn xã hội, không để gây ảnh 
hưởng xấu tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Từng bước hiện đại hóa quốc 
phòng, kiện toàn thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn liền với thế trận an ninh nhân dân trên 
toàn lãnh thổ, trước hết là các vùng xung yếu, 
biên giới, hãi đảo. Đây cũng là nội dung mà 
học viên phải nắm vững để sẵn sàng, kịp thời 
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xử lý những tình huống chiến lược khi xảy ra 
trên các lĩnh vực, ngành minh, địa phương 
mình lãnh đạo, quản lý. 

Bốn là, nắm vững tư tưởng chiến lược tiến 
công, luôn giữ quyên chủ động chiến lược, 
không để có sai lầm trong xử lý tình huống 
chiến lược 

Tư tưởng chiến lược tiến công là một đặc 
điểm nổi bật của tư tưởng quân sự Việt Nam cả 
trong khởi nghĩa, chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng đó cũng 
hình thành và phát triển liên tục trong suốt 
mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta từ xưa đến nay, đặc biệt là từ khi cách 
mạng nước ta có Đăng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo. Nó bắt nguồn từ ý chí của dân tộc ta 
là độc lập, tự chủ, tự lực, tự Cường, quyết 
vươn lên sánh vai cùng các quốc gia, dân tộc 
khác, không chịu phụ thuộc, lệ thuộc vào ai, 
không để ai khuất phục I mình. Trong thời đại 
Hồ Chí Minh, truyền thống â ây được nhân lên 
gấp bội và vươn tới một tầm cao mới, đó là tư 
tưởng cách mạng triệt để, cách mạng không 
ngừng của giai cấp công nhân. 

Để thực hiện điều đó phải đây mạnh hơn 
nữa việc xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, 
(thành phó), trước hết là các tỉnh (thành phố) 
trọng điểm phải bảo đảm thật sự vững chắc. 
Đưa việc thực hiện cơ chế "Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, điều hành tập trung, thống 
nhất quốc phòng, an ninh cùng các ban ngành 
hữu quan làm tham mưu và tô chức thực hiện 
theo chức năng" vào nên nếp ở tất cả các cấp, 
các ngành, các địa phương. 

Người cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp 
thường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoặc 
tham mưu đề xuất cho Đăng và Nhà nước xử 
lý những tình huống chiến lược, cho nên phải 
thấm nhuân kiến thức quốc phòng, an ninh đầy 
đủ và toàn diện, để xây dựng bản lĩnh chính trị 
kiên định vững vàng, khi xử lý các tình huống 
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chiến lược luôn luôn chính xác. Thực tiễn trên 
thế giới cho thấy, hầu hết các cuộc chiến tranh 
xảy ra gần đây, địch có cớ gây chiến tranh xâm 
lược đều có liên quan đến những sai lầm về xử 
lý các tình huống chiến lược của những người 
đứng đầu Nhà nước. Do đó, người cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cao cấp phải nắm vững tư tưởng 
chiến lược tiến công, luôn giữ quyền chủ động 
chiến lược, tuyệt đối không bao giờ sai lầm về 
xử lý tình huống chiến lược. Từ nắm vững 
những vấn đề trên mà học viên với các cương 
vị lãnh đạo, quản lý mà đề ra các biện pháp 
thực hiện hữu hiệu tại địa phương, bộ, ban, 
ngành của mình. 

Việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức kết hợp 
phát triên kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng, an ninh cho cân bộ và toàn dân, nhưng 
phải tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ chốt các 
cấp ở cơ sở. Nội dung bồi dưỡng phải tùy theo 
từng đối tượng và yêu cầu, nhệm vụ đặt ra để 
chọn lựa nội dung, chương trình bồi dưỡng cho 
phù hợp và thiết thực nhằm nâng cao kiến thức 
và năng lực vận dụng trong thực tiễn sát với 
cương vị đảm nhiệm của từng đối tượng cán 
bộ. Hình thức và biện pháp bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng - an ninh nói chung và kiến 
thức về kết hợp phát triên kinh tế - xã hội với 
tăng cường quôc phòng, an ninh nói riêng phải 
kết hợp chặt chẽ giữa học lý luận với trao đổi 
tọa đàm, nghiên cứu thực tế đề lý thuyết đi đôi 
với thực hành; phải thông qua các bài tập về 
quốc phòng, an ninh; cao hơn là qua diễn tập 
thực nghiệm để hoàn thiện kiến thức, năng lực 
tổ chức thực tiễn của học viên. 

Những nội dung được định hướng đúng đắn 
Sẽ nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cao cấp ở Học viện Quốc phòng là trực 
tiếp đóng góp tích cực cùng toàn Đảng, toàn 
dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa trong thời ky mới. 


——— -——————_ 
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HOÀN THIỆN CHỨC HÀNG VÀ NHIÊM VỤ 
NHÀ HƯỚC PHÁP QUYÊH - CƠ SỞ 
THIẾT YÊU €ỦA SIHH HOAT DÂN SỰ 


NGUYÊN HỮU KHIỂN ` 


Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là một quan điểm quan trọng của Đại hội X. Do nhà nước pháp quyên 
và các sinh hoạt dân sự bao giờ cũng gắn liền với nhau, nên trong điều kiện hiện 


nay, để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng, 


cân tập trung phân định rõ 


chức năng của các qu yên lập pháp, hành pháp và tư pháp; đông thời, để thiết 


thực tạo lập cơ sở thiết yếu của sinh hoạt dân sự cần: 


bố trí khoa học đội ngũ 


công chức thực thí công vụ; minh bạch hóa công tác xây dựng đội ngũ công chức; 
xây dựng rành mạch các chế tài liên quan đến trách nhiệm của quản lý hành 
chính nhà nước; cơi trọng hiệu quả chức năng phục vụ xã hội của cả đội ngũ 


công chức và của nhà nước. 


ỜI điểm diễn ra Đại hội lần thứ X của 

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chính là 

|| lúc đang diễn ra những đòi hỏi - nhiều 
khi là rất bức xúc của đời sống xã hội trên một 
số lĩnh vực; trong đó, đặc biệt là vấn đề hoàn 
thiện nền pháp quyền Việt Nam và không 
ngừng mở rộng các sinh hoạt dân chủ trong đời 
sống xã hội. Phản ánh kịp thời những nhu cầu 
cấp thiết của thực tiễn đời sống, trong văn kiện 
Đại hội X của Đảng, hai nội dung quan trọng 
này đã được trình bày khá rõ nét. Qua đây cho 
ta thấy. TỐ, trong giai đoạn hiện nay, quan điểm 
và quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam đặc 
biệt quan tâm xây dựng một xã hội tiến bộ, bắt 
kịp với xu hướng vận động chung của thời đại. 
Trên cơ sở những quan điểm cơ bản của Đại 
hội X về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 


quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, chúng tôi xin trình bày một số nhận thức 
nhằm góp phần làm rõ các quan điểm quan 
trọng trên. 

Xây dựng nhà nước pháp quyên Ở nước ta là 
phù hợp với tiến bộ xã hội. Ý tưởng về một nhà 
nước quản lý xã hội vì sự công bằng cho mọi 
người thường được bắt đầu từ thực trạng của 
những bất bình đẳng trong xã hội. Nhà nước 
phong kiến là một bước tiến bộ của lịch sử so 
với chế độ chính trị chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên, 
VỚI người dân, trong chế độ phong kiến, thân 
phận của họ vẫn bị đè nén, chịu nhiều tầng 


* PGS,TS, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia 
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áp bức, bóc lột và bằng những "kênh" khác 
nhau, họ đã nhận ra sự bất công bởi trật tự xã 
hội phong kiến. Các nhà chính trị, các triết gia 
thời kỳ cách mạng tư sản đã khơi dậy tư tưởng 
dân chủ cổ đại cùng với sự phê phán bất công 
của chế độ phong kiến. Theo họ, còn chế độ 
chuyên chế phong kiến thì còn sự bất công và 
người gánh chịu những bất công đó là người lao 
động, là đông đảo quần chúng nhân dân. 

Tư tưởng dân chủ xuất hiện, đã phơi bày sự 
phi lý của chế độ chuyên chế trong tô chức 
quyền lực: bộ máy công quyền có chức năng 
quản lý toàn xã hội, nhưng xã hội lại bị đặt ở 
bên ngoài quá trình đó. Đó là do, bản thân nó bị 
thống trị bởi chế độ tập quyên và gia đình trị. 
Nhận thức mang tính phê phán này có ý nghĩa 
tiến bộ và trở thành sức mạnh ở chỗ: thứ nhất, 
nó chỉ ra cội nguồn của quyền lực không phải là 
sản phẩm của gia đình trị phong kiến mà nó có 
ngay trong quyên tự nhiên của con người. Vì 
vậy, việc đòi có được những quyền chính đáng 
đó cho mình là phù hợp với lẽ tự nhiên, mỡ 
đường cho. nên dân chủ; thứ hai, tập quyền và 
chiếm quyền là hệ quả của nhau. Vì vậy, quyên 
lực nhà nước không thể để trong tay một người 
(một nhóm, một dòng họ) theo kiểu trật tự 
phong kiến. Nghĩa là các chức năng của nhà 
nước phải được phân chia, theo đó, một người 
không được hành xử kiểu "trọn gói": vừa làm 
luật, vừa Cai trị, vừa xét xử, thứ ba, những ý 
tưởng về pháp quyền tự nhiên đã chỉ rõ các đặc 
trưng của quyên lực trong trật tự dân chủ làm 
cho các nhà chuyên chế không thể chấp nhận 
được, bởi như thế nhà chuyên chế không những 
bị giới hạn về chức năng mà còn bị giới hạn bởi 
sự xác định nhiệm vụ: chỉ được làm những gì 
pháp luật cho phép. Chính vì thể, khái niệm lạm 
quyên, vượt quyên thực sự tiến bộ chỉ có trong 
chế độ dân chủ mà biểu hiện rõ nhất là nền dân 
chủ có Hiến pháp mà đỉnh cao là nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Như thế, sự tiến bộ của 
nhà nước pháp quyền được thể hiện cả về thể 
chế, sự hoàn thiện kỹ năng tổ chức và vận hành 
quyền lực. 
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Ngay trong điều kiện nước ta, khi đã có nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, có Hiến pháp và 
hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện nhưng 
vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền vân là 
mối quan tâm hàng đầu của Đảng và toàn xã 
hội. Chính vì lẽ đó Đại hội X của Đảng một lần 
nữa tái khẳng định: Tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam với những trọng tâm cụ thể là: tiếp 
tục đối mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, 
đây mạnh cải cách hành chính; đổi mới tổ chức 
và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây 
dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, 
thông suốt, hiện đại; xây dựng hệ thống cơ quan 
tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, 
nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người; 
nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân; thực hiện các giải 
pháp nhằm chấn chỉnh bộ máy và quy chế hoạt 
động của cơ quan, cán bộ, công chức), Một 
câu hỏi đặt ra là, trong bối cảnh hiện nay, chúng 
ta cân tiếp tục hoàn thiện những khía cạnh nào 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam? Từ thực tiễn hoạt động quản lý của Nhà 
nước ta cũng như đòi hỏi của đời sống xã hội, 
xin nêu một số vấn đề sau: 

Phân định rõ chức năng của các quyên lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. -TTOn§ đó, nôi lên 
các quan hệ giữa lập pháp và hành pháp; giữa 
hành pháp và tư pháp. Chức năng của nhà nước 
là khái niệm chỉ rõ thuộc tính hoạt động quản lý 
và cai trị của nhà nước; trong đó, nối bật nhất là 
chức năng của nhà nước trong các hoạt động 
sản xuất vật chất của một quốc ø1a. Đối với một 
nhà nước, hoạt động cai trị bên trong lãnh thổ 
gọi là đối nội và hoạt động bên ngoài lãnh thổ 
gọi là đối ngoại. Nhận thức về chức năng của 
nhà nước như thế ngày nay vẫn giữ nguyên giá 
trị và nó vẫn là cơ sở để xem xét các hoạt động 
cụ thể của nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 


(1) Xem: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 126 - 128 
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Sự phân định về chức năng không phải do 
thực tiễn quản lý hằng ngày có tranh chấp, mà 
do đòi hỏi của khoa học thiết kế tổ chức ở tầm 
vĩ mô và do chưa làm tốt việc này nên trong 
thực tiễn vẫn còn những vấn đề bức xúc. Ví dụ 
như, chúng ta tranh luận việc hạn chế Chính 
phủ làm dự án luật, để tăng cường vai trò của cơ 
quan lập pháp, phù hợp với tô chức của Nhà 
nước ta là gần mô hình nghị viện hơn là mô 
hình tổng thống. Từ đó, đòi hỏi Quốc hội phải 
có hình thức tô chức và hoạt động phù hợp để 
thực sự là cơ quan lập pháp có tính chuyên 
nghiệp. Sự phân định giữa hành pháp và tư pháp 
Vì VậY chưa phải là đã hoàn thiện. Chẳng hạn, 
sự chuyển giao quyền quản lý các tòa án địa 
phương từ cơ quan hành chính (Bộ Tư pháp) 
sang cơ quan tư pháp (Tòa án tối cao) tuy đã 
quyết định nhưng chưa phải đã thật sự thỏa 
đáng trên phương diện bảo đảm nguyên tắc chỉ 
tuân theo pháp luật của hoạt động xét xử. 

Chức năng của nhà nước là một khái niệm 
trừu tượng, không ai có thể "nhìn thấy" các chức 
năng đó, chỉ có thể thông qua những nhiệm vụ 
cụ thể của nhà nước để nhận biết các chức năng 
của nó. Vì thế, không thể hoàn thiện chức năng 
một cách chung chung nếu không nghiên cứu 
các yếu tố liên quan. đến hoạt động thực thị 
nhiệm vụ của các thiết chế nhà nước - nhưng 
hoạt động hăng ngày tác động tới các sinh hoạt 
dân sự. Đây chính là một vấn đề bức xúc hiện 
nay. Sở đi có tình trạng đó là đo: 

Thứ nhất, nhận thức về quyền của người dân 
và trách nhiệm của nhà nước ngày càng được xã 
hội cũng như đội ngũ cán bộ, công chức nhận 
thức sâu sắc hơn. Theo đó, người dân (hoặc tổ 
chức) quan tâm đến hoạt động nhà nước nhiều 
hơn, nhất là những lĩnh vực liên quan đến lợi 
ích thiết thực của họ. Phía nhà nước, đặc biệt là 
các cơ quan hành chính công quyền, hành 
chính sự nghiệp cũng nhận thức ngày càng rõ 
hơn phương diện trách nhiệm hành chính của 
mình trong thực thi công vụ. Và, sức ép của dư 
luận có tính dân chủ, đòi hỏi nhà nước phải 
nâng cao hơn cả mặt thái độ phục vụ, 


chất lượng chuyên môn cũng như các điều kiện 
vật chất trong công vụ. 

Thứ hai, cùng với tiến trình đổi mới dân chủ 
hóa các sinh hoạt dân sự, tác động của công 
nghệ thông tin và truyền thông tạo nên kênh 
liên lạc giữa công chức với công dân (giữa 
người phục vụ và người được phục vụ) ngày 
càng có tính "trực tuyến", khiên cho sự điều 
chính của công vụ tác động tới các kênh quản 
lý rất nhanh nhạy. Đương nhiên, thông tin đó 
tác động tới cả chủ thể quản lý (các cơ quan 
công quyền) và đối tượng là những công dân và 
tổ chức. 


Thứ ba, dân chủ hóa dịch vụ công trong điều 
kiện của kinh tế thị trường là một xu hướng tất 
yếu và làm cho các phương thức dịch vụ, nhất 
là chất lượng dịch vụ xuất hiện ngày càng đa 
dạng: dịch vụ môi trường, chất lượng du lịch, 
điều trị theo yêu câu.. , ngày càng phổ biến. 
Điều tất yếu đó dường như thể hiện tính hai 
mặt của thể chế nói chung và nhận thức xã hội 
nói riêng. 

Thứ tư, toàn bộ bối cảnh trên tác động tới 
nhu cầu nhận thức một cách toàn diện cả về thể 
chế (dân chủ, quyền và trách nhiệm công chức 
và tổ chức, nhu cầu dân sự tất yếu.. .) Về năng 
lực, kỹ năng đội ngũ, về văn hóa ứng : XỬ trong 
công vụ. Điều đó giải thích tại sao bồi đưỡng 
nghiệp vụ, phong cách, tâm lý quản lý... là công 
việc suốt đời đối với công chức. 


Từ những khía cạnh trình bày trên, có thể 
nêu một số vấn đề liên quan đến tổ chức và vận 
hành thể chế quản lý đang trở nên bức thiết 
trong quá trình hoàn thiện các hoạt động của 
nhà nước nhằm hướng tới một nhà nước pháp 
quyền thực sự tiến bộ, phù hợp vỚi các nhu câu 
dân sự đang, ngày một phát triển - trước hết là 
hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: 

Bố trí khoa học đội ngũ công chức lãnh đạo 
và công chức thực thi theo hướng chuyên 
nghiệp hóa đội ngũ công chức thực thi công vụ 
và nâng cao năng lực thực thi, hoạch định chính 
sách đối với đội ngũ công chức lãnh đạo: 
chẳng hạn, quan hệ giữa giám đốc sở, vụ trưởng 


Số 20 (tháng 10 năm.2006) 243 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp ehí Gộng sản 


với đội ngũ chuyên viên thành thạo công việc; 
giữa những người đứng đầu với đội ngũ viên 
chức chuyên nghiệp: ví như viện trưởng và 
nghiên cứu viên, trưởng khoa và các bác sỹ... 

Minh bạch hóa trong CÔng tác xây dựng đội 
ngũ ngay từ giai đoạn tuyển dụng. Muốn Vậy, 
nguyên tắc công khai phải trở thành yếu tố căn 
bản rong các khâu của hoạt động xây dựng 
nguồn lực. Minh bạch là một yêu câu như một 
nguyên tắc ứng xử công vụ. Minh bạch, trước 
hết ngay trong một tổ chức đồng thời như một 
phương thức "đối ngoại" (làm cho xã hội thấy 
phương thức, phương pháp trong thực thi công 
VỤ; VÍ như minh bạch hóa trong thực hiện biên 
. về số lượng chỉ tiêu, tiêu chuẩn, các yêu 

..„ dựa vào đó có thể có cạnh tranh tích cực 
x. tuyên dụng). Minh bạch thuộc phạm trù 
nhận thức, có tính trừu tượng, cần có hoạt động 
cụ thể là các hoạt động công khai (đưa các tiêu 
chuẩn ra, cụ thể hóa, lượng hóa các tiêu chuẩn). 
Công việc cụ thể nói lên việc cơ quan có thực 
hiện công khai hay không; công khai là minh 
chứng cho tính minh bạch của quản lý. 

Xây dựng rành mạch các chế tài liên quan 
đến trách nhiệm là một trong những đặc trưng 
của quản lý hành chính nhà nước. Lẽ thường 
cho thấy, tính bảo thủ và thoái thác trách nhiệm 
là những thuộc tính luôn có trong con người. Ơ 
đầu sự nêu cao trách nhiệm, đề cao tự giác và tự 
trọng chức vụ thì ở đó những nhược điêm này sẽ 
mất đi. Những sai sót trong quản lý không được 
minh định trách nhiệm là một điều không phù 
hợp với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. 
Theo đó, mỗi công chức (kể cả công chức lãnh 
đạo và công chức thực thi) được trao một chức 
vụ với những quyền hạn và nhiệm vụ rõ ràng, 
có giới hạn, có phạm vi rành mạch - nghĩa là chỉ 
được làm những gì pháp luật cho phép. Một khi 
không có sự rành mạch trách nhiệm, sẽ gây sai 
sót, nhập nhăng và tất yếu dẫn đến tình trạng 
mất đoàn kết nội bộ, bất ổn, rối loạn, đơn thư 
khiếu, kiện kéo dài... 

Coi trọng hiệu quả phục vụ xã hội trên mọi 
phương diện nhu câu cá nhân trong kinh doanh, 
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sinh hoạt dân sự là một trong những tiêu chuẩn 
của cải cách và đối mới trong tổ chức và hoạt 
động của nhà nước. Tình trạng phiền hà, sách 
nhiễu trong các sinh hoạt dân sự là một trong 
những "boong ke" khó phá vỡ nhất trong quản 
lý và điều hành xã hội hiện nay. Điều đó giải 
thích tại sao sự khởi xướng cải cách hành chính 
bắt đầu bằng cải cách thủ tục hành chính đã 
được tiến hành từ những năm 90 của thế kỷ 
trước nhưng đến nay vẫn còn hàng loạt các rào 
cản đối với các sinh hoạt kinh đoanh, sản xuất 
và dân sự (cư trú, xây dựng, cải tạo nhà cửa, 
học hành...) 

Nhà nước pháp quyên và các sinh hoạt mang 
nh. dân sự gắn liền với nhau. Nhà nước pháp 
quyền là tiêu chuẩn có tính chính trị và kỹ năng 
thiết kế tổ chức. Nhưng hoạt động của nhà nước 
thông qua việc thực thi công vụ là tấm gương 
phản chiếu rõ ràng chức năng hay bản chất của 
nhà nước đó có theo khuynh hướng tiến bộ hay 
không. Đối với việc hoàn thiện và bảo đảm cho 
các hoạt động dân sự của cá nhân và tổ chức 
cũng chịu ảnh hướng rất lớn vào việc vận hành 
của bộ máy nhà nước thông qua các hoạt động 
cụ thể mà thỏa mãn các nhu câu dân sự như là 
tiêu chuẩn đánh giá sự mở rộng các quyên tự do 
được quy định trong hiến pháp. 

Chính vì thế, để tiếp tục hoàn thiện chức 
năng và nhiệm vụ của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thiết thực xây 
dựng cơ sở cho sinh hoạt dân sự, Đại hội X của 
Đảng yêu cầu cần: "Đẩy nhanh công cuộc xây 
dựng nhà nước pháp. quyền. xã hội chủ nghĩa 
trên các mặt: hệ thống thể chế, chức năng, 
nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; cân bộ, công chức; 
phương thức hoạt động. Định rõ việc Nhà nước 
phải làm và bảo đảm đủ điều kiện để làm tốt; 
khắc phục tình trạng buông lỏng hoặc làm thay, 
chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ 
quan của Đảng và cơ quan nhà nước; hiện đại 
hóa nền hành chính nhà nước"), 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 253 
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TĂNG CƯỜNG SƯ THAM GIA 
CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH 
HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 


NGUYÊN QUANG TUẦN * 


Sự tham L gia của người dân vào việc ra quyết định đã được thể hiện ở nhiều 
nơi trên thế giới. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể về ằ kinh tế, văn hóa và chính 
trị của từng nước mà hiệu quả của sự tham gia này thể hiện ở những cung bậc 

| khác nhau. Nhưng nhìn chung, sự tham gia của người dân làm cho việc ra 
quyết định được hoàn thiện hơn, giúp tránh được những thiệt hại cho Cuộc 
sống của người dân, giảm được ô nhiễm môi trường và tiết kiệm được tiền bạc 


cho nhà nước. 


1 - Nhận thức và quan niệm vê vai trò 
tham gia của người dân trong việc ra quyết 
định 

Sự tham gia của người dân trong việc ra 
quyết định là một yếu tố căn bản của một xã 
hội dân chủ. Theo An-xtê-in (Amsten), SỰ 
tham gia của người dần trong việc ra quyết định 
là sự tái phân phối quyền lực nhằm giúp cho 
những công dân nghèo đã bị loại ra trong các 
quá trình kinh tế và chính trị được tham gia vào 
các quá trinh đó trong tương lai. An-xtê-in đá 
phát triên một hệ thống gồm tám thang bậc về 
sự tham gia của người dân, từ bậc thấp nhất là 
sự tham gia chỉ mang tính thủ tục hoặc "an ủi" 
cho đến bậc cao nhất là những ảnh hưởng thực 
sự của người tham gia trong quá trình ra quyết 
định Ở), Râu-ơ và Lin (Rowe & Lymn) đưa ra 
quan niệm như sau: sự tham gia của người dân 
là các biện pháp được thiết kế nhằm tư vấn, kêu 


gọi và thông báo cho những người bị ảnh 
hưởng của một quyết định, được tham gia vào 
việc ra quyết định đó (2, Các nhà nghiên cứu 
cũng thống nhất rằng, sự tái phân phối quyền 
lực giúp tiếng nói của những người nghèo có 
trọng lượng hơn trong việc ra quyết định chính 
là một thành tố trọng yếu của sự tham gia. 

Lý thuyết và thực tiễn tại các nước công 
nghiệp phát triên cho thấy, sự tham gia của 


* Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công 
nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

(l) Arnstein R. Shery: "A Ladder of Citizen 
Participation” (Thang bậc của sự tham gia của người dân), 
AIP Jourmal, 1969, p. 216 - 224 

(2) Rowe Gene and Lynn J. Frewer: "Public 
Participaton Methods: A Framework for Evaluation" 
(Các phương pháp tham gia của người dân: Một khuôn 
khổ cho sự đánh giá), Science, Technology & Human 
Values, 2000, v. 25 (1), p. 3 - 29 
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người dân bảo đảm cho các dự án và chính sách 
triên khai đáp ứng các nhu cầu của người dân 
và phù hợp với cộng đồng mà những dự án và 
chính sách đó tác động tới. Sự tham gia của 
người dân sẽ làm cho các dự án mang tính pháp 
lý cao hơn và hạn chế được tính xung đột giữa 
người dân địa phương và dự án hơn. Sự tham 
gia của người dân sẽ làm cho việc ra ¡ quyết định 
được hoàn thiện hơn vì có tính đến các kiến 
thức bản địa; và tính "thực tiền" trong kiến thức 
của các chuyên gia cũng được công chúng 
kiểm định. 

Chính sự tham gia của người dân là bước 
khởi đầu quan trọng trong việc Xây dựng lòng 
tin giữa cộng đồng địa phương và cán bộ triển 
khai dự án, chính sách. Thiếu sự tham gia của 
người dân địa phương đã dẫn đến việc họ có 
thái độ chống đối quyết liệt khi các dự ân công 
cộng mang tính độc hại được triển khai, như dự 
án xây dựng các bãi chôn lấp chất thải, các nhà 
máy điện hạt nhân... Trong những năm 80 của 
thế kỷ XX, ở Bắc Mỹ sự chống đối quyết liệt 
của các cộng đồng địa phương đã làm hàng 
trăm đự án công cộng độc hại phải hủy bỏ, mà 
nguyên nhân quan trọng là những người đề xuất 
dự án đã không tạo được niêm tin đối với các 
cộng đồng. Một phần lòng tin của cộng đồng 
đối với các dự án được xây dựng trên cơ sở 
người dân được tạo điều kiện làm quen và được 
giới thiệu với công nghệ của dự án. 

Thực tế ở Việt Nam cho thấy, trong nhiều 
trường hợp, nếu tăng cường sự tham gia của 
người dân, chúng ta có thể tránh được những 
chủ chương và chính sách gây tốn kém cho Nhà 
nước. Ví dụ, đề án "Phát triển văn hóa thông tin 
vùng Tây Nguyên đến năm 2010" với tổng 
kinh phí dự kiến 1.400 tỉ đồng, chủ yếu cho 
việc xây dựng nhà rông văn hóa đã không đạt 
được các mục tiêu đã đề ra (Báo Nhân Dân, số 
ra ngày 15-11-2005). Rõ ràng, sự thất bại của 
chủ trương khá tốn kém này của ngành văn hóa 
có nguyên nhân chủ yếu là do ngành chưa chú 
trọng và thu hút sự tham gia của các cộng đồng 
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địa phương trong quá trình hoạch định và triển 
khai chính sách. 

Trong cuộc đâu tranh chống tham nhũng do 
Đảng ta khởi xướng hiện nay, Tông Bí thư 
Nông Đức Mạnh đã chỉ rõ, tham nhũng là "một 
trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn 
của chế độ ta" ( Vietnamnct, 24-7-2006). Các 
thế lực thù địch và chống chủ nghĩa xã hội đang 
ra sức tận dụng nguy cơ này để kích động hòng 
chống phá Đảng và cổ xúy cho một hệ thống đa 
nguyên, đa đảng ở nước ta. Nhiều nước trên thế 
giới (My-an-ma, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, 
Phi-líp-pin...) tuy có hệ thống chính trị đa đảng 
nhưng tham những rất lớn. Như vậy, không thể 
cho răng một đảng cầm quyền là cội nguôn của 
tham những. Ong, có thê nhận thấy răng điểm 
chung của các nước có mức độ tham nhũng cao 
là sự mờ nhạt về vai trò của người dân trong 
hoạt động phản biện, giảm, sát quá trình ra 
quyết định của Nhà nước. Ở Việt Nam, nếu 
không có một cơ chế cụ thể bảo đảm sự tham 
gia phản biện, giám sắt của nhân dân, của các 
tổ chức quân chúng và các cơ quan truyền 
thông thì các biện pháp, chính sách chống tham 
nhũng khó có thể đạt hiệu quả cao. Nguyên 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt khăng định: "Không 
thể chống tham nhũng - yêu câu bức xúc của 
dân với Đảng - nêu Đảng và Nhà nước ta không 
đặt đúng vai trò của dân" ( Vietnamnet.com.vn/ 
nhandinh/2006/8/528355). Chủ tịch nước 
Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc xây dựng các phong trào quân 
chúng trong đấu tranh để chống tham nhũng 
( Vietnamnecr:, 0-8-2006). 

Nhin chung, vai trò của người dân trong 
VIỆC ra quyết định đã được thể hiện Tộng khắp 
trên thế giới. Tuy nhiên, hiệu quả của sự tham 
gia này, trên thực tế, được thể hiện ở nhiều mức 
độ khác nhau: từ sự tham gia chỉ là một “thủ tục 
rồng”, sự tham gia chỉ mang tính "an ủi", cho 
đến sự tham gia thực sự có tác động trực tiếp 
đến việc ra quyết định. Điều này phụ thuộc vào 
hoàn cảnh cụ thể về chính trị, văn hóa và kinh 
tế của mỗi nước. 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp chí Cộng sản 


2 - Những khó khăn đối với sự tham gia 
của người dân trong việc ra quyết định ở các 
nước đang phát triển 

Về chính trị: Một trong những khó khăn lớn 
nhất đối với sự tham gia của người dân chính là 
những hạn chế về mặt , chính sách. Ở một số 
nước đang phát triển (Ân Độ, Thái Lan, Thổ 
Nhĩ Kỳ...), sự thiếu hụt một chính sách khung 
bảo đâm sự tham gia của người dân trong quá 
trình ra quyết định là nguyên nhân của tình 
trạng những chính sách nhà nước được triển 
khai chậm chạp, kém hiệu quả, không đáp ứng 
được nhu câu của người dân. Thông thường, 
quá trình lập kế hoạch ở nhiều nước đang phát 
triển không đồng bộ, thiếu sự hợp tác chặt chế 
giữa các cơ quan nhà nước; một sô cơ quan chỉ 
tập trung ' vào lập kế hoạch cho phát triển, trong 
khi một số cơ quan khác lại chỉ chú ý đến việc 
đánh giá những tác động của kế hoạch phát 
triên đó mà không có sự cộng tác chặt chẽ giữa 
các cơ quan. Với phương cách như vậy trong 
hoạch định chính sách phát triển, tất nhiên, sẽ 
không có chỗ cho sự tham gia của người dân. 
Hơn nữa, đội ngũ công chức nhà nước ở những 
nước này thường không được đào tạo về việc ra 
quyết định có sự tham vấn ý kiến của dân. Vì 
vậy, họ không muốn sẽ phải giải quyết những 
nhiệm vụ mà họ chưa quen khi có sự tham vân 
của người dân. 

Ở nước ta, đã có ý kiến cho rằng, không nên 
thu hút SỰ tham gia của người dân vào việc bàn 
bạc và triền khai các dự án, chính sách, vì như 
thế sẽ rất khó bê đắp ứng các nhu cầu khác 
nhau của những người tham gia. Phải chăng 
đây chỉ là sự che giâu năng lực yếu kém trong 
VIỆC giải quyết những vấn đề phức tạp hay là sự 
thiếu tỉnh thần trách nhiệm và cái tâm trong 
VIỆC giải quyết các vấn đề liên quan đến quyên 
lợi của người. dân? Có một số ý kiến khác cho 
sự tham gia của người dân sẽ làm chậm các tiến 
độ triển khai các dự án, chính sách hoặc làm 
mất đi "cơ hội" phát triển... Thực tế không phải 
như vậy. Sự tham gia của người dân sẽ làm cho 
các quyết định trở lên sâu sắc và bền vững hơn. 


Đáng tiếc là hiện nay ở nước ta, có một thực tế 
là không ít các dự án mang danh nghĩa "lợi ích 
quốc gia hoặc lợi ích địa phương , nhưng 
VIỆC triển khai chúng lại làm cho người dần gặp 
nhiều khó khăn trong cuộc sống và làm cho 
môi trường bị ô nhiễm. 

Về văn hóa: Quá trình ra quyết định không 
có sự tham gia của người dân đã trở thành 

"truyền thống” không dễ khác phục được ở 
nhiều nước đang phát triển. Một trong những 

"truyền thống" đó là tiếng nói của người dân 
thường không được đề cao 2, Một hạn chế 
khác là các nhà chuyên môn thường chủ quan 
cho rằng kiến thức của họ đủ để đưa ra các "lời 
giải đúng” đối VỚI Các vấn đề phát triển mà 
không cần đến sự tham vấn ý kiến của người 
dân. Có những quan niệm khác cho rằng các 
quyết định liên quan đến các vấn đề kỹ thuật là 
công việc chỉ thuộc về các chuyên gia và nhà 
khoa học. Quan điểm này đã dẫn đến SỰ thất bại 
của hàng loạt chính sách được triển khai ở các 
nước đang phát triển. 

Ở nước ta đã có không it bài học đắt giá từ 
việc triên khai dự án thiêu chú ý đên sự tham 
vấn của người dân. Có thể coi dự án phát triển 
kinh tế - xã hội vùng hồ thủy điện Hòa Bình, 
thường gọi là Dựá an 747, là một ví dụ điền 
hình về việc thiếu hiểu biết của chuyên, gia về 
điều kiện thực tiễn địa phương. Trong bốn năm 
đầu của dự án, các chuyên gia đã chọn hai 
giống cây phát triển nhanh là keo và bạch đàn 
để nhanh chóng tạo ra độ che phủ cho vùng 
lòng hô. Tuy nhiên, do chưa tính đến các điều 
kiện tự nhiên, đặc biệt là lợi ích của người dân 
địa phương, việc triển khai dự án trên đã thất 
bại ngay từ những năm đầu tiên, làm tốn kém 
nhiều tỉ đồng của Nhà nước, trong khi người 
dân địa phương vùng hồ thủy điện Hòa Bình đã 
đề xuất ý kiến trồng luông vừa hiệu quả hơn về 


(3) Timothy J. Dallen: "Participatory Planning: A View 
of Tourism in Indonesia" (Kế hoạch tham gia: Một quan 
điểm du lịch ở In-đô-nê-xi-a), Annals of Tourism 
Rescarch, 1999, v. 36(2), p. 371 - 391 
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kinh tế vừa tạo ra được hệ thống rừng phòng hộ 
trong vùng. Đây cũng là một bài học có giá trị 
cho nhà máy thủy điện Sơn La mà chúng ta 
đang xây dựng. 

Trình độ văn hóa thấp của người dân địa 
phương, nhất là ở các vùng nông thôn, miễn núi 
cũng là một khó khăn đáng kế cho sự tham gia 
của họ vào quá trình ra quyết định. Trinh độ 
văn hóa thấp làm cho người dân rất khó thể 
hiện những quan tâm, kiến thức, kỹ năng và 
thường e ngại trao đổi và đối thoại với các cán 
bộ dự án. Những điều đó cũng tạo ra khoảng 
cách đáng kể giữa các nhà ra quyết định và các 
cộng đông dân cư. 

Về kinh tế: Những người dân nghèo thường 
bị hạn chế về khả năng xử lý các vấn đề ảnh 
hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Hơn nữa, 
việc tham gia có thể tạo ra sự tốn kém cho 
những người tham gia ít nhất là về thời gian và 
sức lực. Vì vậy, nếu một dự án hoặc chính sách 
không có tác động ngay lập tức tới lợi ích của 
các cộng đồng địa phương, thường khó thu hút 
được sự tham gia của người dân. Thậm chí ở 
nhiều nước, việc triển khai các dự án "không 
thân thiện" với cộng đồng còn gặp phải sự 
chống đối quyết liệt của các cộng đông địa 
phương khi dự án đi vào hoạt động. 

Một số khuyến nghị 

Từ những phân tích trên, xin đưa ra một số 
khuyến nghị góp phần vào việc tăng cường sự 
tham gia của người dân trong việc ra quyết định 
Ở nước ta. 

Thứ nhất: Một trong những tiền đề để sự 
tham gia của người dân có hiệu quả là phải có 
một khung pháp lý thực sự bảo đảm sự tham ø1a 
của người dân trong việc ra quyết định. Vì Vậy, 
trước mắt cần xây dựng một cơ chế cụ thể 
khuyến khích sự tham gia của người dân trong 
việc ra các quyết định của các cơ quan nhà 
nước, đặc biệt là các quyết định có ảnh hướng 
trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội và môi 
trường của người dân địa phương. Nhà nước 
cân xây dựng một lộ trinh cụ thể về sự tham gia 
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của người dân nhằm phát huy sức mạnh cũng 
như hiệu quả của sự tham gia, đồng thời ngăn 
chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng 
quá trình tham gia của người dân vào một số 
mục đích gây rối chính trị, không có lợi cho 
đất nước. 

Thứ hai: Do những đặc điểm về kinh tế và 


văn hóa của nước ta, đê sự tham gia của người 


dân không phải là "một thủ tục rỗng”, chúng ta 
cần phải phát huy và nâng cao năng lực của các 
cộng đồng địa phương. Khi triển khai một dự 
ân hoặc chính sách tại địa phương, cần minh 
bạch và công khai hóa thông tin, nhất là những 
thông tin về ảnh hưởng tiêu cực của dự án hoặc 
chính sách đối với người dân địa phương. 
Trong nhiều năm qua, có tình trạng không ít 
các dự án chỉ vạch ra viễn cảnh tốt đẹp về kinh 
tế, về hiệu quả tài chính mà không chú ý đến 
những lợi ích của các cộng đồng địa phương 
cũng như việc giảm thiểu và giải quyết hậu quả 
tiêu cực của dự án gây ra cho người dân địa 
phương. Một điều quan trọng khác bảo đảm sự 
tham gia và nâng cao năng lực của các cộng 
đồng địa phương là tăng cường việc đối thoại 
hai chiều và nhiều chiều giữa bộ mây quản lý 
dự ân với người dân trong việc giải quyÊt 
những vấn đề nảy sinh. 

Thứ ba: Cần đối mới công tác cân bộ theo 
hướng nâng cao năng lực và trách nhiệm của 
cân bộ trong việc giải quyết các vấn đề phức 
tạp có sự tham gia của người dân. Đội ngũ cán 
bộ phải được đào tạo cả về phương pháp luận 
và lòng nhiệt tình trong việc giải quyết các vấn 
đề liên quan đến lợi ích của nhân dân. Họ phải 
thực sự xứng đáng, như Bác Hồ đã dạy, là 

"công bộc" của dân. Mỗi cán bộ khi tham gia 
triển khai các dự án cần có cái tâm vì dân và 
với một điều trăn trở: việc triển khai dự án có 
cải thiện đời sống cho người dân địa phương 
không?. Với một đội ngũ cán bộ như thế, Đảng 
và Nhà nước chắc chắn sẽ có những quyết sách 
vừa cân đối được những lợi ích chiến lược của 
đất nước vừa hợp lòng dân. 
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CƠ SỞ KHOA HỌC - THỰC TIỀN CỦA 
CHÍNH SÁCH VĂN HÓA TRONG KINH TẾ 


À * 
TRẤN NGỌC HIẾN 


Từ giữa thập kỷ 70 của thế kỷ XX, loài người tiễn vào thời kỳ cách 
mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ ba, được gọi là cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ. Đây là thời kỳ xuất hiện nên kinh tế tri thức và sự xuất 
hiện quan hệ mới giữa văn hóa và kinh tế. Nhận thức được tầm quan 
trọng của văn hóa, ngay từ Nghị quyết Hội nghị lân thứ 5, khóa VTII, 
Đảng ta đã đề ra chính sách vần hóa trong kinh tế, Để phát huy hiệu quả 
hơn vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta trong 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội X chỉ rõ phải gắn kết chặt chẽ và đông bộ 


hơn giữa văn hóa với kinh tế. 


ẤY dựng chính sách văn hóa trong 
SA cm tế phải đi theo hướng khoa học - 

thực tiễn. Vì vậy, trong bài này chỉ 
phân tích những cơ sở, căn cứ đề xây dựng 
chính sách văn hóa trong kinh tế ở giai đoạn lấy 
phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm. 

Khi phân tích những thành tựu và hạn chế 
của 20 năm đôi mới, có thể nhận thấy chính 
sách văn hóa ở nước ta còn chưa có những cơ sở 
tin cậy, nên hiệu quả thấp. Thực tiễn đổi mới đã 
chỉ rõ chính sách văn hóa trong kinh tế cần dựa 
trên những cơ sở sau đây: 

Thứ nhất, định hướng các hoạt động khoa 
học công nghệ và giáo dục gắn liên VỚI nhu câu 
phát triên kinh tế, bao gồm cả yêu cầu lựa chọn 
và vận dụng những thành tựu khoa học, công 
nghệ và giáo dục tiên tiến của thế giới. 

Thứ hai, chính sách văn hóa phải bám chặt 
những cơ sở phát sinh và phát triển nên văn 
hóa mới từ trong quá trình chuyển đổi kinh tế 


và hình thành nền kinh tế mới. Những cơ sở đó 
là: xác định quyền sở hữu của người dân; xây 
dựng thể chế pháp quyền nhân dân; phát triên 
các mối quan hệ xã hội dân SỰ. 

Hai cơ SỞ nói trên có mối quan hệ mật thiết 
với nhau. Ý nghĩa của cơ sở thứ nhất là mang 
những giá trị văn hóa tích cực, tiên tiến đã có 
trong khoa học, công nghệ và giáo dục vào thúc 
đầy kinh tế phát triên bền vững. Đó là quá trình 
"làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội", trước hết là lĩnh VỰC kinh 
tế. Ý nghĩa của CƠ sở thứ hai là xây đắp nên 
móng của một nền văn hóa mới sẽ hình thành 
từ trong hoạt động kinh tế và hoàn thiện dần 
cùng với quá trình phát triển kinh tế. 

Tư duy về chính sách văn hóa dựa trên hai 
cơ sở như thế có tác dụng như một mũi tên trúng 


* GS,TS, Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 


Số 20 (tháng ]0-năm-Z(006) 29 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp chí Cộng sản 


hai đích: vừa phát huy tác dụng những giá trị 
văn hóa đã có để thúc đẩy nền kinh tế mới, vừa 
tạo nên móng vững chắc cho một nền văn hóa 
mới, tiêu biểu cho hình thái kinh tế - xã hội mà 
nước ta đang hướng tới. Trước mắt sự hình 
thành nền văn hóa mới từng bước có tác dụng 
đẩy lùi thứ văn hóa lỗi thời trong hoạt động 
kinh tế và cuộc sống. Hiện nay, vì thiếu nghiên 
cứu những cơ sở nên táng của chính sách văn 
hóa, nên trong thực tế có tình trạng văn hóa và 
kinh tế không gắn bó hỗ trợ nhau, thậm chí có 
khi cân trở nhau, tạo ra khoảng trống cho sự trôi 
dậy của văn hóa tiểu nông và du nhập thứ văn 
hóa lỗi thời trên nhiều lĩnh vực sản xuất, tiêu 
dùng và quản lý kinh tế - xã hội. Hậu quả của 
tình trạng đó là xuất hiện nghịch lý: tăng trưởng 
về số lượng cao nhưng chất lượng, hiệu quả 
kém, mức sống tăng nhưng lối sống và quan hệ 
xã hội xấu đi, môi trường bị tàn phá ở cả đô thị 
và nông thôn, 50% diện tích đất tự nhiên của cả 
nước có nguy cơ sa mạc hóa, mức độ tham 
nhũng phổ biến trong bộ máy nhà nước. 

Tình hình ấy đòi hỏi tìm tòi, phân tích những 
cơ sở nên tảng của các chính sách, trong đó có 
chính sách văn hóa trong kinh tế thị trường và 
hội nhập quốc tế. 

1 - Cơ sở thứ nhất: Đưa những giá trị văn 
hóa tiên tiến đã có thúc đẩy kinh tế phát triển 
bên vững 

Biết lựa chọn những giá trị bền vững của văn 
hóa dân tộc và những giá trị văn hóa tiên tiến 
của thế giới vận dụng vào phát triển kinh tế, 
cũng có nghĩa là biết đi theo con đường rút ngắn 
để theo kịp thời đại. 

Các hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học và 
công nghệ, xây dựng và thực thi pháp luật... đều 
có quan hệ với văn hóa. Tác động của văn hóa 
vào phát triên kinh tế thị trường trước hết từ các 
hoạt động đó và dựa trên các hoạt động đó. Vì 
vậy, cần phân tích các vấn đề đó như là cơ sở 
của chính sách văn hóa: 

a - Đường lối và chính sách trong lĩnh vực 
giáo dục mang ý nghĩa đây đủ về văn hóa, nên 
hoạt động giáo dục là một cơ sở trực tiếp của 
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chính sách văn hóa. Bởi vì giáo dục - đào tạo 
cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho nhu cầu 
phát triên kinh tế. Trong giai đoạn kinh tế tri 
thức, chất lượng phát triên nguồn nhân lực là 
nhân tổ số một (so với điều kiện tài nguyên) cho 
tăng trưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội. Việt 
Nam muôn đuổi kịp các nước thì phải trông cậy 
vào chất lượng giáo dục, đào tạo nguôn nhân 
lực như là nhân tố hàng đầu của tiến trinh phát 
triên và hội nhập. Mặt khác, chất lượng giáo 
dục, đào tạo cũng quyết định sự phát triển con 
người Việt Nam, do đó nó quyết định bộ mặt 
của nên văn hóa tương lai. 


Từ nhận thức ấy nhìn vào thực trạng nền 
giáo dục nước nhà trong quá trình đối mới 
chúng ta nhận thấy hoạt động giáo dục đã tách 
rời yêu câu phát triên kinh tế và yêu câu phát 
triển con người. Đó là hậu quả của một tầm 
nhìn thấp vê môi quan hệ giữa văn hóa với kinh 
tế và xã hội. Hoạt động giáo dục hầu như chỉ lo 
dạy và học, thi cử và học hàm, học vị không 
phải vì chất lượng phát triển con người, phát 
triên kinh tế. Như vậy, hoạt động giáo dục đã 
đánh mất ý nghĩa văn hóa cao quý của nó. 


b - Sự phát triển khoa học bao gồm khoa 
học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học công 
nghệ thể hiện trực tiếp nhất vai trò của văn hóa 
trong phát triển kinh tế. Trong thời đại hiện nay, 
khi khoa học trở thành lực lượng: sản xuất trực 
tiếp" thì vai trò đó có ý nghĩa quyết định không 
những là sự phôn vinh về kinh tế, mà còn quyêt 
định về tiến bộ xã hội và bảo VỆ môi trường. 
Không chỉ thế, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập 
càng đưa khoa học lên vai trò lớn hơn về nâng 
cao sức cạnh tranh của mỗi sản phẩm, môi 
doanh nghiệp và SỨC cạnh tranh của quôc gia. 


Việc xây dựng nền khoa học và công nghệ 
quốc gia và một đội ngũ trí thức mới không chỉ 
là đòi hỏi câp bách của phát triên kinh tê mà 
còn là một nội dung của xây dựng nền văn hóa 
mới. Với đà phát triên mạnh mẽ của kinh tế tri 
thức hiện nay, có thế dự báo rằng trong tương 
lai không xa khi mà xã hội đã có một mức sông 
tương đối sung túc thì thành tựu về văn hóa sẽ 
có ý nghĩa lớn hơn thành tựu về kinh tế. Đối 
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với con người, lối sống ngày càng có ý nghĩa 
hơn mức sông. Lúc đó, dù là một cá nhân hay tổ 
chức, là một tập đoàn kinh tế hay một quốc gia, 
bộ mặt văn hóa sẽ chỉ rõ anh là ai trong cộng 
đông dân tộc và quốc tế. 

Từ nhận thức ấy mà nhìn vào thực trạng 
khoa học, công, nghệ và đội ngũ trí thức trong 
quá trình đổi mới kinh tế thì sẽ thấy rõ hơn thực 
trạng chính sách văn hóa trong kinh tế. Hiện 
nay, đã có nhiều ý j kiến đánh giá trình độ phát 
triển khoa học nước ta, đều thừa nhận rằng, nên 
khoa học công nghệ và nền kinh tế nước ta tụt 
hậu với khoảng cách mấy thập kỷ so với nhiều 
nước trong khu vực. 

Vậy tại sao nước ta đã là một tấm gương 
trong kháng chiến giải phóng dân tộc nhưng lại 
tụt hậu trong phát triên kinh tế thời bình? Suy 
ngâm về thực tiễn này, có thể thấy răng nước ta 
đã có những thành tựu văn hóa phát triển cao 
hình thành từ truyền thống lịch sử dựng nước và 
giữ nước, nhưng hầu như chưa có một nên văn 
hóa phát sinh, phát triển từ xây dựng kinh tế - 
xã hội thời bình. Môi trường văn hóa trong phát 
triên kinh tế hiện nay đang thể hiện rõ bộ mặt 
mới của văn hóa tiêu nông - phong kiến. Một 
môi trường văn hóa quá độ, thập. như vậy không 
phù hợp với kinh tế thị trường nói chung và cản 
trở sự phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng thấp kém 
về giáo dục và khoa học, công nghệ là chưa 
thực hiện chính sách xây dựng đội ngũ trí thức 
trong giai đoạn mới - giai đoạn cần phát triển 
kinh tế tri thức, giai đoạn hội nhập sâu vào thế 
giới, giai đoạn phải thể hiện định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong đời sống của dân tộc chứ không 
phải chỉ trong văn kiện. Cần nói thêm rằng xây 
dựng đội ngũ trí thức không chỉ là vấn đề đoàn 
kết dân lộc, mà còn là góp phần quan trọng vào 
phát triển nền kinh tế mới và nền ch hóa mới. 

2 - Những cơ sở phát sinh nền văn hóa 
mới từ trong xây dựng kinh tế 

Lịch sử phát triển kinh tẾ và văn hóa cho 
thấy mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều gắn liền 


với một nên văn hóa, khi diễn ra sự chuyển đổi 
về hình thái kinh tế - xã hội thì cũng kéo theo 
sự chuyển đổi về văn hóa, trong đó có sự kế 
thừa, lựa chọn những giá trị tích cực của hình 
thái trước. Khi hình thái kinh tế - xã hội phát 
triên đến đỉnh cao thì văn hóa cũng đạt đến độ 
rực rỡ của nó. Sở dĩ có quá trinh tương sinh, 
tương hỗ giữa kinh tế và văn hóa là vì | chúng 
đều bắt nguôn từ hoạt động của con người, nhât 
là con người trong kinh tế thị trường. 


Từ nhận thức như vậy, có thể tìm tòi phát 
hiện những cơ sở . phát sinh nên văn hóa mới 
từ trong chuyển đổi và phất t triên kinh tế. Chính 
sách văn hóa trong kinh tẾ phải bắt đầu từ 
những cơ sở phát sinh nền văn hóa mới. Có 
như vậy, chính sách văn hóa mới thúc đấy kinh 
tế phát triển bền vững như một nhân tố nội 
sinh, chứ không phải là tác động của một nhân 
tố bên ngoài, kể cả những mong muốn tốt đẹp 
chủ quan ‹ của người lãnh đạo, quản lý mà chúng 
ta từng nếm trải. 


Dưới đây xin đề cập mấy nội dung chủ yếu: 
a - Quyên sở hữu - - cơ sở kinh tế phát sinh 
nên văn hóa mới và nên kinh tế mới 


Lịch sử phát triển của xã hội hiện đại đầy 
mắấu và nước mắt hầu như cuối cùng đều | XOây 
quanh vấn đề quyền. sở hữu. Mặt khác, mỗi nâc 
thang phát triển quyền sở hữu lại được thể hiện 
ở nâc thang phát triên kinh tế và văn hóa. Vì 
VẬY, môi nên văn hóa có nguôn gốc kinh tế là 
quyên sở hữu. Nền văn minh công nghiệp và 
nên văn hóa phương đây ra đời và phát triên 
gắn liền với sự ra đời và phát triển của quyên 
sở hữu tư bản. 


Quá trình từ sở hữu tư bản công nghiệp phát 
triển lên sở hữu tư bản tài chính, tư bản độc 
quyền. và hiện nay là sở hữu trí tuệ trong: nên 
kinh tế tri thức đều có quan hệ nhân - quả với 
tiến trình phát triên kinh tế thị trường và văn 
hóa phương Tây. 

Lịch sử kinh tế thị trường cũng cho thấy, cứ 
mỗi nắc thang phát triển quyên sở hữu lại ra đời 
một thể hệ ông chủ mới có đầu óc suy nghĩ, tầm 
nhìn, lối sống khác với thế hệ trước. Ngày nay, 
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Bin Ghết trong quyền sở hữu trí tuệ khác nhiều 
với ông chủ Tay-lo, Pho trong quyền sở hữu 
công nghiệp, sở hữu tài chính. Đó là sự khác 
nhau vê văn hóa thể hiện trong phương. thức 
kinh doanh phân phối, giao dịch, ứng xử các 
quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp. Chính 
những mâm mống nên văn hóa mới tiềm ấn 
- trong quyền sở hữu đã thể hiện và lan tỏa trong 
hoạt động kinh doanh tạo ra sự hưng thịnh hay 
suy vong của doanh nghiệp và nên kinh tê. 

C.Mác đã có nhận xét sâu sắc mà nhiều người 
đã bỏ qua, đó là: '“Tư bản là một quan hệ xã 
_ hội”, và “nhà tư bản là nhân cách hóa của tư 
bản " nói lên tầm quan trọng của quyền sở hữu. 


Ngày nay, trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, chế độ sở hữu cổ phân đã trở thành phổ 
biến, không chỉ sở hữu cô phân giữa các nhà tư 
bản với nhau, mà nhiều hơn là sở hữu cổ phần 
của cả những người lao động trong doanh 
nghiệp và ngoài xã hội. Đây là một bước tiến từ 
sở hữu tư nhân sang sở hữu xã hội. Rõ ràng là 
khi đa số người lao động trong doanh nghiệp trở 
thành cổ đông thì phương hướng sản xuất kinh 
doanh, phân phối... sẽ thay đổi. Cũng như vậy 
khi mà xã hội đã tham gia trực tiếp vào quyền 
sở hữu của công ty thì bộ mặt kinh tế và văn hóa 
càng phát triển cao hơn. 


Lịch sử thế kỷ XX cũng đem lại cho chúng 
ta bài học về quyên sở hữu trong phát triên kinh 
tế và văn hóa. Đó là quyền sở hữu của các thành 
phần trong xã hội được công hữu hóa, tập thể 
hóa, mà thực chất là Nhà nước hóa trong các 
nước xã hội chủ nghĩa. Quyên sở hữu nhà nước 
đó không phải do yêu câu của lực lượng sản 
xuất mà do quan điểm tả khuynh được thực hiện 
bằng mệnh lệnh hành chính. Cơ chế xin - cho 
thể hiện. đầy đủ cái bản chất kinh tế và văn hóa 
của quyên sở hữu ấy. 

Công cuộc đổi mới ở nước ta, thực chất. là 
chuyển sang quyên sở hữu nhiều thành phân, 
tạO ra SỰ thay đôi sâu sắc vê kinh tế và văn hóa, 
phù hợp với quy luật khách quan. 

Khi xây dựng chính sách văn hóa trong kinh 
tế cần xem xét đầy đủ vai trò và tác động của 
quyền sở hữu như một nhân tổ nội sinh của 
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kinh tế _và văn hóa phù hợp với trình độ phát 
triển mỗi giai đoạn của nên kinh tế. Điều đáng 
lưu ý khi xem xét vấn đề quyền sở hữu phải tính 
đến nhu cầu kinh tế và chính trị mà thực tiễn đặt 
Ta. Trong giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản, 
người ta coi việc phát triển và bảo VỆ, quyền SỞ 
hữu tư nhân là mục đích của phát triên kinh tẾ. 
Hoạt động văn hóa phụ thuộc vào mục đích â Ấy. 
Còn | trong thời đại hiện nay, nước ta có thể coi 
quyền SỞ hữu là điêu kiện tiên quyết, quan 
trọng để thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình `, 
trong đó chất lượng của quá trình cổ phần hóa 
có vị trí đặc biệt. Sự cần thiết của chính sách mở 
cửa và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi chúng ta 
phải khôn khéo xử lý môi quan hệ giữa hai mục 
đích khác nhau theo hướng các bên cùng có lợi. 
b - Xây dựng và thực hiện thể chế pháp 
qu yên - cơ sở chính trị của chính sách văn hóa 
trong kinh tế 


Các quyền SỞ hữu trong kinh tế thị trường 
chỉ có ý nghĩa thực tế khi được thực hiện trong 
thể chê pháp quyền. Không phải ngẫu nhiên, 
quyền sở hữu tư bản tư nhân ra đời đã đưa đến 
sự ) xuất hiện Nhà nước pháp quyền tư sản. Thể 
chế pháp quyên quy định quyên lợi và trách 
nhiệm của các chủ sở hữu trong các mối quan 
hệ mà họ hoạt động. Thể chế pháp quyền phát 
triên hơn đã quy định "người dân: được làm tất 
cả những gì mà pháp luật không cắm", khác với 
thê chế bao cấp "người dân được làm những gì 
mà Nhà nước cho phép". Ngày nay, thể chế 
pháp quyên đang hướng tới "Nhà nước chỉ làm 
những gì mà người dân không làm được”, 
chuyên giao nhiêu lĩnh vực dịch vụ cho các tổ 
chức ngoài Nhà nước. 


Có thể nói, quyên SỞ hữu là mắt xích trung 
tâm trong thê chế pháp. quyền và thể chế pháp 
quyền làm cho vai trò và tác dụng của quyên sở 
hữu đi vào đời sống kinh tế và xã hội. 

Ngày nay thể chế pháp quyên đang đi sâu 
vào mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội với những 
tiêu chí minh bạch, công khai ở phạm vi quốc 
ø1a và quan hệ quốc tế. Ở BÓC độ chính trị và 
văn hóa, mức độ phát triển của thê chế pháp 
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quyên là tiêu chí chung của một xã hội hiện đại 
. và dân chủ. Với tầm nhìn xa trông rộng ngay từ 
năm 1219, trong bản _ Việt Nam yêu câu ca: 
Nguyễn Ái Quốc đã đề xướng nguyên. tắc "Bảy 
xin Hiến pháp. ban hành. Trăm điêu phải có thần 
linh pháp quyên”. 

Trong lịch sử, thể chế Nhà nước pháp quyền 
xuất hiện khi có kinh tế thị trường do đòi hỏi 
của quyên sở hữu tư bản tư nhân. Vì vậy, thể 
chế pháp quyền tư sản gắn liền với lợi ích của 
các nhà tư bản. Chỉ có thông qua xung đột mâu 
thuẫn và đấu tranh xã hội, thể chế ấy mới sửa 
đổi dần. 

Thể chế pháp quyền là một thành quả về văn 
hóa, văn minh của nhân loại, nền nó càng cần 
thiết cho việc xây dựng kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điều khác 
biệt ở đây là thể chế pháp quyền nước ta nhăm 
phát triển và bảo vệ lợi ích nhân dân và quốc 
gia trên con đường phát triển rút ngắn theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa (với nội hàm là tăng 
trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội và bảo 
vệ môi trường - nghĩa. là phát triên bèn vững), 
nên đó là thể chế pháp quyên nhân dân. Nhà 
nước ta phải được tô chức và hoạt động trên nền 
tảng thê chê pháp quyền ấy. Sự hình thành và 
đổi mới bước đầu thể chế pháp quyền nước ta là 
một thành quả về văn hóa đang phát huy tác 
dụng tích cực trong phát triên kinh tế và xã hội. 

c - Phát triển các mối quan hệ xã hội dân sự - 
cơ sở xã hội của chính sách văn hóa trong 
kinh tế 

Khác với các hình thái kinh tế trước đó, kinh 

tế thị trường phát triên thông qua hợp tác và 
cạnh tranh. Để thích nghỉ với những biến đối, 
rủi ro và để bảo vệ lợi ích, người ta đã hình 
thành các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong các 
lĩnh vực khác nhau. Đó là cơ sở hình thành xã 
hội dân sự. Cho nên xã hội dân sự cũng như 
Nhà nƯỚC pháp quyên đều là kết quả tự nhiên, 
tất yếu của sự phát triển kinh tế thị trưởng. Kinh 
tế thị trường càng phát triển thì các môi quan hệ 
xã hội dân sự và sự phát triên của mỗi cá nhân 
ngày càng phong phú, đa dạng. Các quan hệ đó 


sẽ được thể hiện trong các chính sách kinh tế và 
chính sách văn hóa. 

Vì vậy, chính sách văn hóa trong kinh tê ễ 
không thể tách rời các quan hệ xã hội dân SỰ - 
vốn là cơ sở xã hội sinh ra và nuôi dưỡng nền 
văn hóa mới. 


Ở nước ta, sau 20 năm chuyển sang kinh tế 
thị trường đang đi theo tính quy luật về xây 
dựng Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự do 
đòi hỏi của thực tế hơn là do nhận thức chủ 
động, sáng tạo. 

Hiện nay, chính sách văn hóa phải hướng 
vào quá trình phát triển các quan hệ xã hội dân 
sự, trong đó có hai đòi hỏi cấp bách. 

Thứ nhất, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống của nhân dân. Kết quả của tăng 
trưởng kinh tế thời gian qua đã nâng cao mức 
sống một cách rộng khắp, nhưng chất lượng 
sống đang là vấn đề phức tạp, có nhiều biểu 
hiện thoái hóa. Trong hoàn cảnh đó, chất lượng 
cuộc sống trở thành vấn đề văn hóa mà để giải 
quyết thì không phải chỉ bằng tuyên truyền mà 
phải gắn bó với lao động nghề nghiệp, gắn đời 
sông cá nhân với quan hệ gia đình, cộng đồng 
và nhất là hiệu quả và phẩm chất của bộ máy 
quản lý. 

Thứ hai, chính sách văn hóa trong kinh tế 
phải góp phần chống quốc nạn tham nhũng 
đang xói mòn sự nghiệp kinh tẾ và sự nghiệp 
văn hóa, đây nước ta tụt hậu ngày càng xa hơn. 

Do tham những, đang phổ biến trong bộ mắy 
lãnh đạo quản lý các câp nên cần nghiên cứu và 
triển khai về văn hóa chính trị, bắt đầu từ nhận 


. thức đúng: quyền lực của ai? Sử dụng quyền lực 


vì lợi ích của ai? Chỉ trên cơ sở đó thì mới nâng 
cao được phẩm chất, năng lực và trách nhiệm 
của bộ máy, hạn chế tối đa nạn tham nhũng. 

Hai vấn đề (nâng cao chất lượng sống của 
dân và chống tham nhũng trong bộ máy) có 
quan hệ mật thiết với nhau. Quan không tham 
thì dân không gian. Chừng nào người lãnh đạo, 
quản lý là tấm gương soi chung, thì văn hóa sẽ 
tỏa sáng trong đời sống xã hội. L] 
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VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI TRONG PHÁT TRIÊN 
BÊN VỮNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


ĐÀO THÊ TUẦN * 


, Hiện nay, ở nước ta đất nông nghiệp bị thu hẹp rất nhanh, nhiêu cánh 
đông mẫu mỡ đang biến mất dân, nhường chỗ cho các xa lộ lớn và đô 
thị Bài toán đặt ra cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
về sử dụng hiệu quả và bên vững quỹ, ÿ đất đang chưa có lơi giải ï thỏa đáng. 
Bởi vậy, đất đai đang và sẽ còn là vấn đề “nóng” của cả nền kinh tế. 


Ê thực hiện được mục tiêu đến năm 
1E)” cơ bản trở thành một nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại, 
nước ta phải chuyển đổi mạnh mẽ và đúng 
hướng cơ cấu kinh tế, trong đó vấn đề cốt lõi là 
chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp 
sang công nghiệp, dịch vụ. Mục tiêu chiến lược 
cụ thể là phải giảm số lao động nông nghiệp 
xuống còn một nửa (50%). Nếu không thực 
hiện được mục tiêu này thì chẳng những tình 
trạng dư thừa lao động trong nông nghiệp sẽ 
trầm trọng thêm, mà năng suất lao động nông 
nghiệp và thu nhập của người nông dân cũng sẽ 
khó có thể được cải thiện, chưa nói khoảng 
cách giàu - nghèo, nông thôn - thành thị càng 
doáng ra nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 
phát triên bền vững. 

Trong những bước đi ban đầu của công 
nghiệp hóa, chính nông thôn vừa là nguồn cung 
câp lao động, vừa là thị trường của , công 
nghiệp. Nhưng càng vào giai đoạn cuối của 
công nghiệp hóa và đô thị hóa, vai trò của nông 
nghiệp ngày càng giảm sút. Trước tác động của 
quy luật thị trường, nhiều nước đã cố gắng phát 
triên nông nghiệp, nhưng vẫn không giữ được 
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an ninh lương thực, nên ngày càng phải lệ 
thuộc vào thị trường bên ngoài. Điều đó đặc 
biệt nguy hiểm đối với những nước đông dân. 
Một số nước đến lúc công nghiệp đã đạt trình 
độ phát triên cao, thì chính phủ lại phải hỗ trợ 
nông nghiệp rất nhiều. Việc bảo hộ nông 
nghiệp đã trở nên cần thiết tới mức các nước 
giàu khó lòng cắt bỏ được, và đây cũng chính 
là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong các vòng 
đàm phán của WTO, mà 5 năm gân đây thế 
giới đã chứng kiến những thất bại liên tiếp 
trong các vòng đàm phán Đô-ha. 

Ở các nước Đông Ẫ, trong thời kỳ công 
nghiệp hóa do có ít đất (đất nông nghiệp chỉ 
còn dưới ngưỡng 400 Im?/người) nên phải nhập 
thức ã ăn ngày càng nhiều. Ở Nhật Bản có dự báo 
răng, trong lŨ năm tới sẽ không còn nông 
nghiệp nữa, vì hiện nay chỉ có người già làm. 
ruộng!. Nông dân Hàn Quốc đang gặp nhiều 
khó khăn trong điều kiện toàn cầu hóa, nên họ 
đang đấu tranh chống lại quá trình này rất 
mãnh liệt. Chỉ có Đài Loan chú ý đến nông 
nghiệp hơn cả, nhưng đến nay cũng đã phải 


* Viện sĩ, Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp, Liên bang Nga. 
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nhập thức ăn ngày càng nhiều. Trung Quốc 
đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong nông 
nghiệp, vì sản xuất lương thực có xu hướng 
giảm dần và đang lo thiếu lương thực cho việc 
cung cấp cho hơn 1,3 tỉ người? Vì vậy, nước 
này gần đây đã phát động một phong trào xây 
dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới. 

Sự phát triển bền vững là quá trình phát 
triển nhằm đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ 
hiện nay mà không làm tốn hại đến sự phát 
triển trong tương lai. Phát triển bền vững bao 
gồm ba mục tiêu: chất lượng của môi trường, 
lợi ích kinh tế, công bằng xã hội và kinh tế. 
Trong quá trình phát triển này, mục tiêu giữ 
vững an ninh lương thực, thực phẩm có một ý 
nghĩa hết sức quan trọng. Nước càng đông dân 
số, và càng ở cấp vĩ mô, điều đó càng rõ. Trong 
khi đó, quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp 
sang đất đô thị là một xu thế có sức cuốn hút 
mạnh, vì giá đất có sự chênh lệch rất lớn giữa 
các mục đích sử dụng - canh tác và xây dựng. 
Xu thế này sẽ có tác động tiêu cực và cản trở 
đến việc đầu tư thâm canh nông nghiệp và đang 
trở thành mối quan tâm lớn trong quá trình phát 
triển... 

Muốn bảo đảm sự phát triển bền vững cần 
thực hiện việc chuyển đổi cơ cầu kinh tế, nhất 
là chuyển đối cơ cấu trong nông nghiệp để khu 
vực này hỗ trợ cho công nghiệp hóa, trong đó 
trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu đất đai một cách 
hợp lý. Ruộng đất vừa là phương tiện để bảo 
đảm đời sống, vừa là một nhân tố sản xuất để 
ích lũy. vốn. Vì vậy, việc tiếp cận với ruộng 
đất, quyền sở hữu hay quyền sử dụng, đều phải 
CÓ tác dụng đến sản xuất, giúp nông dân thoát 
khỏi tự cấp, vươn lên phát triển nông nghiệp 
hàng hóa, đồng thời tham gia Vào VIỆC đầu tư 
để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Lịch sử cho thấy, các mối quan hệ về ruộng 
đất thường có tính phức tạp, không đơn thuần 
chỉ là mối quan hệ con người với tài nguyên, 
mà chủ yếu lại bắt nguồn từ quan hệ giữa 


con người với con người xung quanh vấn đề 
ruộng đất. 

Trong vòng 10 năm (1993 - 2003), ở nước ta 
Luật Đất đai đã phải sửa đối đến 4 lần (từ 7 
chương - 89 điều của Luật năm 1993 lên 7 
chương - 146 điều của Luật năm 2003). Đó là 
chưa kể, hàng chục văn bản dưới luật cũng đã 
được ban hành trong giai đoạn này. Điều này 
chứng tỏ, cùng với việc phát triển kinh tế sôi 
động, đất đai đang ngày càng trở thành một vấn 
đề phức tạp, và là một thách thức trong phát 
triển tương lai. 

Qua nghiên cứu của chúng tôi, những biến 
động và tính chất phức tạp của việc chuyển đổi 
cơ cấu đất đai thể hiện trên mấy nội dung sau: 

1 - Thách thức lớn nhất của nước ta là việc 
thừa lao động ở nông thôn do các ngành phi 
nông nghiệp không đủ sức thu hút số lao động 
nông thôn đang tăng nhanh và dư thừa. Dân số 
nước ta đông và tăng khá nhanh, tỷ lệ dân số 
nông thôn chiếm gần 80% tông dân số. Sản 
xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất 
lương thực và đầu tư lao động sống của kinh tế 
hộ nông nghiệp-nhỏ lẻ. Những giải pháp nhằm 
tích tụ ruộng đất, phát triên trang trại quy mô 
lớn, tăng cường cơ giới hóa không hợp lý có thể 
sẽ còn tạo ra nguy cơ làm tăng thất nghiệp ở 
nông thôn, ảnh hưởng đến thu nhập của nông 
dân. Một bộ phận lao động nông nghiệp dư 
thừa có thể sẽ chuyển vào thành phố và trở 
thành người nghèo đô thị, gây nên hiện tượng 
chuyên dịch cái nghèo từ nông thôn ra đô thị. 
Diện tích đất nông nghiệp nước ta ít, bình quân 
đầu người hơn 1.000 m2, so với các nước đang 
phát triển châu Á chỉ cao hơn Băng-la-đét. 
Việc giữ cho diện tích canh tác không giảm 
nhanh song song với việc phát triển ngành nghề 
phi nông nghiệp ở nông thôn là các giải pháp 
câp thiết. Cả hai Việc này đều có liên quan đến 
quản lý ruộng đất. 

Lịch sử cho thấy những khủng hoảng nông 
thôn thường bắt đầu từ khủng hoảng ruộng đất. 
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Trong khi đó, sự phân hóa về ruộng đất có 
nguyên nhân chính là sự yếu kém của các nhà 
nước trước đây trong việc xử lý vấn đề ruộng 
đất ở nông thôn. Mâu thuẫn giữa tập trung 
ruộng. đất phát triển sản xuất hàng hóa và sự 
sinh tồn của các tầng lớp dưới của xã hội cần 
được giải quyết thỏa đáng. Những mô hình 
trang trại quy mô lớn khó có thể phát triển ở 
những vùng đông dân, nơi mà đa số các hộ có 
quy mô nhỏ, sản xuất thủ công và thâm canh 
với năng suất lao động quá thấp. 

Phải giải quyết vấn đề đất đai thế nào để vừa 
có đủ diện tích phát triển nông nghiệp, vừa có 
đất xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình công 
ích, công nghiệp hóa, đô thị hóa. Việc giảm 
diện tích đất nông nghiệp, 
nhưng vẫn bảo đảm được 
an ninh lương thực đang là 
một bài toán chưa có lời 
giải thỏa đáng. Muốn cho 
nông nghiệp nước ta phát 
triển bền vững thì trong 
thời kỳ công nghiệp hóa 
đừng để mất quá nhiều đất 
nông nghiệp. Thế nhưng, 
hiện nay đất nông nghiệp bị thu hẹp rất nhanh, 
nhiều cánh đồng màu mỡ nhất đang biến mất 
dần. Các khu công nghiệp và đô thị mới mọc 
lên nhanh chóng, nêu không đem lại hiệu quả, 
thì sử dụng đất rất lãng phí. Ngoài ra, sự chênh 
lệch giá quá lớn giữa đất trồng trọt với đất được 
chuyển đổi sang mục đích xây dựng đang làm 
cho các "hàng rào" bảo vệ đất nông nghiệp trở 
nên quá mong manh. Trong lúc Nhà nước ngăn 
chặn việc sử dụng đất sai mục đích, thì không 
ít các cơ quan nhà nước, có thể do lịch sử để lại, 
hiện đang chiếm dụng đất và sử dụng rất lãng 
phí. Bởi vậy, nên có các quy định chặt chẽ về 
sử dụng đất phi nông nghiệp và phát triên phi 
nông nghiệp và các loại đất không có khả năng 
phát triển nông nghiệp. 

Ngoài ra, cần bảo vệ các thành quả của cải 
cách ruộng đất. Sở đĩ nước ta đã có một nền 


ở nhiều nơi. 
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Thị trường mua bán ruộng 
đất phát triển mạnh đã xuất 
hiện tình trạng đâu cơ ruộng ` 
đất, tham những và chiếm 
dụng ruộng đất khá phổ biến 


nông nghiệp không những nuôi được số dân 
hơn 80 triệu người, lại đang tăng nhanh, mà 
còn xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới là do 
nhiều nguyên nhân trong đó có việc chúng ta 
đã tiền hành được cuộc cải cách ruộng đất, mà 
đến nay nhiều nước không làm được, đồng thời 
có những chính sách ruộng đất đúng đắn. 

Nhiều tổ chức quốc tế cho rằng, quá trình 
chuyển sang cơ chế thị trường của các nước xã 
hội chủ nghĩa là phải tư nhân hóa tài sản, sau đó 
thay đối luật để cho việc trao đổi tài sản được 
tự do. Thực tế cho thấy, vừa qua thị trường mua 
bán ruộng đất đã phát triển rất mạnh và đã xuất 
hiện tỉnh trạng đâu cơ ruộng đất, tham nhũng 
và chiếm dụng ruộng đất khá phổ biến ở nhiều 
nơi. Hiện tượng nông dân 
mât đât mà chưa có đây đủ 
việc làm khác thay thế 
đang xảy ra rất phổ biến. 

Luật Đất đai mới đã 
làm cho thị trường ruộng 
đất phi chính thức chuyển 
thành thị trường chính 
thức, người dân được tự do 
thực hiện các quyền về sử 
dụng đất, mà về thực chất đang mở đường cho 
việc tư nhân hóa đất đai, vì quyền của bản thân 
chủ sở hữu là Nhà nước chưa rõ ràng, cụ thể. 
Quy định giá đất mới cho các vùng, gần với giá 
thị trường là công nhận chính thức kết quả của 
việc đầu cơ ruộng đất thời gian qua, làm cho 
người ngheo khó có thê tiếp xúc với đất đai và 
thúc đẩy quá trình mất đất của nông dân diễn ra 
nhanh hơn nữa. Ở đồng bằng sông Cửu Long, 
nếu cách đây 10 năm tỷ lệ nông dân không có 
đất đã làm cho Đảng và Nhà nước lo lắng, thì 
hiện nay tỷ lệ ấy lại còn cao hơn, gây Ta VIỆC 
thừa lao động nông nghiệp, nhiều người phải đi 
làm thuê kiếm sống bằng lao động phổ thông vì 
chưa được đào tạo tay nghề. 

Một số tổ chức quốc tế lại cho rằng, quá 
trình này là tích cực, vi thuận lợi cho việc 
chuyển đổi cơ cấu lao động. Nhưng ruộng đất 
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do nông dân không trực tiếp canh tác lại không 
được chuyển sang cho các hộ chuyên làm nông 
nghiệp, mà thực tế đang tham gia vào thị 
trường đầu cơ vì thiếu biện pháp bảo vệ ruộng 
đất nông nghiệp. Tình trạng nông dân ra thành 
phố kiếm việc làm đang tác động tiêu cực đến 
chất lượng thâm canh trong nông nghiệp. 

Gần đây có nhiều địa phương thực hiện "dồn 
điền, đổi thửa" để tạo thuận lợi cho quá trình 
phát triển kinh tế hàng hóa. Kết quả cho thấy, 
bên cạnh một số tác dụng tích cực, thì cũng có 
biểu hiện cản trở quá trình vươn lên sản xuất 
hàng hóa của kinh tế hộ do tập trung canh tác 
có thể làm tăng rủi ro kinh doanh nông nghiệp 
đối với từng hộ gia đình (như thiên tai, sâu 
bệnh, thừa sản phẩm, không có thị trường tiêu 
thụ...). Nhiều nơi nông dân phải thực hiện một 
cách gượng Ếp, trong lúc kinh tế hộ chưa thấy 
thực sự cân thiết, cán bộ Xã lại rất hãng hái có 
lẽ vì sẽ có những lô đất lớn để đấu thầu. 


Thiết nghĩ, chính sách ruộng đất để thúc đây 
việc chuyên hộ nông dân từ nông nghiệp tự câp, 
tự túc sang sản xuất hàng hóa, thúc đẩy VIỆC mở 
rộng quy mô của hộ phải xuất phát từ khẩu hiệu 
trước đây là ' Tuộng đất cho người cày”. Bởi 
vậy, nên biến quyên sử dụng đất thành quyền 
thuê đất, ban hành các chính sách thuê đất làm 
tăng trách nhiệm kinh tế của người thuê trước 
chủ sở hữu - Nhà nước. Có như vậy mới khuyến 
khích đầu tư thâm canh, hạn chế tình trạng SỬ 
dụng nguồn lực quý hiếm Tây lãng phí và kém 
hiệu quả do nạn đầu cơ đất đai. 

2 - Hiến pháp và pháp luật nước ta quy định, 
đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng đất đai bị thất 
thoát cả về số lượng lẫn giá trị, nhất là giá trị 
gia tăng do kết cấu hạ tầng tạo ra (địa tô chênh 
lệch ]). Hằng năm, ngân sách nhà nước đã bỏ ra 
hàng ngàn tỉ đông để xây dựng kết cấu hạ tầng, 
song giá trị gia tăng. của đất đai do kết cấu hạ 
tầng mang lại bị thất thoát lớn vào quá trình 
mua đi bán lại đất bởi các nhà đầu cơ. Đây là 
nguyên nhân cơ bản làm tăng nạn đầu cơ đất 
đai, chiếm dụng vốn đầu tư cho phát triển sản 


xuất và làm cho kinh tế mất ổn định. Nông dân 
nghèo có ruộng đất là một mong ước lớn nhất 
của họ, thế mà hiện nay phải "bấm bụng" để 
bán hoặc cầm cố mảnh đất nhỏ bé của mình để 
đi tìm việc làm ở nơi khác. Ruộng đất của nông 
dân, nhất là của nông dân nghèo, bị mất dần, 
mà việc làm mới lại thiếu, trình độ tay nghề 
yếu. Các hộ nông dân đã tham gia vào hoạt 
động phi nông nghiệp lại không dám nhường 
đất của mình cho người khác, giữ lại đất và 
thuê người làm hay quảng canh một cách kém 
hiệu quả, rất lãng phí. 

Việc thiếu một cơ chế bảo vệ ruộng đất 
nông nghiệp đang làm cho nạn đầu cơ ruộng 
đất trở thành phổ biến. Không giải quyết được 
bài toán này thì khó có thể tăng được năng suất 
lao động và tăng thu nhập của nông dân. Nếu 
chúng ta tiếp tục phát triên thị trường quyền sử 


- dụng đất như hiện nay thì câu "đất đai là sở hữu 


toàn dân” sẽ có nguy cơ làm cho Nhà nước 
không có các biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu 
này một cách thực chất trên phương diện sử 
dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển 
bền vững. 

3 - Theo các chuyên gia, cản trở của việc 
chuyển đối cơ cấu ruộng đất là do thị trường 
ruộng đất chưa được công khai, còn là phi 
chính thức. Việc chính thức hóa sở hữu thông 
qua cấp chứng chỉ quyền sử dụng ruộng đất và 
công khai hóa thị trường đất đai bằng cách quy 
định giá không làm cho thị trường hoạt động 
được, vì giá đất không phản ánh đúng giá trị 
thực tế của đất. Ruộng đất vừa là một nhân tố 
sản xuất, vừa là tài sản dùng để đầu cơ, lại 
không dịch chuyển và sinh sôi được. Sở dĩ giá 
đất cao vì nó hiếm và hơn nữa chưa có một thị 
trường công khai và hoàn chỉnh; có chỉ phí trao 
đổi cao, vì nó gắn liền với tham nhũng và đầu 
cơ. Giá đất sai lệch sẽ làm cho việc sử dụng 
ruộng đất không đúng hướng (trong đó có cả 
VIỆC thiếu rõ ràng về quy hoạch sử dụng đất), 
cản trở VIỆC trao đối đất của nhân dân và việc 
thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Một doanh 
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nghiệp nếu muốn xin đất phải trả thêm chỉ phí 
trao đối rất cao, như: tiền đền bù thiệt hại tài 
sản, tiền giải phóng mặt bằng, tiền bồi đưỡng,... 
đều không năm trong tiền thuê đất, nên giá 
thành thực tế thuê đất cao gấp nhiều lần so với 
giá thuê do Nhà nước quy định. Ỡ đầu chênh 
lệch giữa chị phí thuê đất thực tế với giá thuê 
theo quy định của Nhà nước cao thì ở đó doanh 
nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tăng trưởng 
kinh tế. Giá thuê đất ỏ ở miền Bắc cao hơn miền 
Nam và khác nhau rất nhiều giữa các tỉnh trong 
mỗi vùng. Đây cũng là yếu tố chính làm cho 
chỉ phí cuộc sống của Hà Nội (đứng thứ 32 trên 
thế giới) đắt đỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh 
(đứng thứ 39), theo một đánh giá gần đây của 
quốc tế. 

Chúng ta dường như đang ở thế "lưỡng 

an": Quản lý ruộng đất có thể tiến hành bằng 
luật lệ và quy định của Nhà nước, biện pháp 
này đã gầy nạn chiếm dụng ruộng đất và tham 
nhũng; và phát triển thị trường ruộng đất sẽ đây 
mạnh được việc chuyển đổi, nhưng lại tạo điều 
kiện cho việc đầu cơ và tập trung đất đai vào 
tay người giàu. Để giải quyết các mâu thuẫn 
này, nhiều nước đã sử dụng các thể chế cộng 
đồng và huy động họ tham gia vào việc quản lý 
đất đai: 

-Ở Pháp là một nước có quyền tư hữu về đất 
đai, các tô chức nông dân đã thành lập các công 
ty quản lý đất và cơ sở nông thôn. Có 37 công 
ty trong cả nước được thành lập từ năm 1960, 
là công ty phi lợi nhuận do các tô chức nông 
dân quản lý dưới sự kiểm soát của nhà nước. 
Các công ty này mua tất cả đất đai nông nghiệp 
mà nông dân muốn bán để nhượng lại cho các 
nông trại muốn mở rộng quy mô hay cho các 
nông dân trẻ muốn lập nghiệp, do đó kiểm soát 
được việc mất đất nông nghiệp và tránh được 
nạn đầu cơ. 

- Ở Án Độ và nhiều nước khác đã thành lập 
các hợp tác xã mua đất ở đô thị, xây nhà giá rẻ 
để bán hay cho xã viên thuê, đem lại lợi nhuận 
cho người nghèo và chống đầu cơ ruộng đất. 
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-Ở vùng rừng núi, nhất là các nước có nhiều 
cộng đồng sắc tộc: thiểu số sinh sống, phải phục 
hồi lại đất cộng đồng để xây dựng các đồng có 
chăn nuôi và bảo vệ rừng phòng hộ, vì việc tư 
nhân hóa ruộng đất đã thực hiện gần đây không 
giải quyết được nhiều vấn đề của phát triển 
bền vững. 

4 - Như đã nói ở trên, trong quá trình công 
nghiệp hóa và đô thị hóa, phải đấy mạnh việc 
chuyển đối cơ cấu ruộng đất để thúc đấy sự 
chuyển đổi cơ cấu lao động. Chính cơ cấu lao 
động mới nói lên một cách đây đủ quá trình 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế. Trong quá trình 
chuyên đối cơ cầu này phải thực hiện được các 
quá trình sau: 

- Phải giảm khoảng một nửa số nông dân, 
khuyến khích và giúp đỡ các hộ nông dân, chủ 
yếu là nông dân nghèo, thiếu điều kiện để kinh 
doanh nông nghiệp, chuyến sang công nghiệp 
và dịch vụ ở đô thị hay ở nông thôn, nhường lại 
đất cho các hộ có năng lực và điều kiện phát 
triển nông nghiệp. Để làm được công việc này, 
Nhà nước phải có chính sách giống như trước 
kia đã làm với việc di dân đi các vùng kinh tế 
mới, không đê cho dân di cư một cách tự phát 
như hiện nay. Phải có chính sách để chuyển đối 
ruộng đất: đất nông nghiệp lấy đất phi nông 
nghiệp hay chuyên cho các hộ kinh doanh nông 
nghiệp. Cần có một tổ chức và cơ chế thu hồi 
lại đất của những người muốn bỏ nông nghiệp, 
đền bù thích đáng và bảo đảm không thất thoát 
quỹ đất. 

- Chuyến các hộ nông dân muốn tiếp tục 
kinh doanh nông nghiệp thành các trang trại gia 
đình hay doanh nghiệp nông nghiệp như ỏ Ở các 
nước công nghiệp tiên tiến hiện nay. Ở các 
nước này, nông dân chỉ còn khoảng 5% - 7% 
dân số, nhưng nhờ thâm canh tăng năng suất 
mà họ vẫn nuôi sống toàn xã hội và còn có 
nông sản xuất khẩu. Các nông trại này chỉ có 
1 - 3 lao động chủ yếu là thành viên của gia 
đình. Nước có ít đất canh tác cũng phải bảo 
đảm quy mô trung bình trên dưới l héc-ta. 
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Nông trại gia đình kinh doanh tổng hợp, có thể 
chuyên môn hóa về trồng trọt, chăn nuôi hay 
thủy sản. Để giải quyết việc tăng quy mô nông 
trại có thể phát triển các ngành sản xuất công 
nghệ cao, cần ít đất như chăn nuôi theo phương 
thức công nghiệp, trồng cây trong nhà kính 
hoặc có mái che. Nhiều hộ nông dân có thể chỉ 
kinh doanh nông nghiệp, nhưng cũng có thể có 
lao động hoạt động phi nông nghiệp, rất đa 
dạng. 

Kinh tế hộ gia đình nông dân là một vốn 
quý, chúng ta cân giữ gin và phát triển. Mô 
hình phát triển các trang trại lớn thành các 
doanh nghiệp thuê nhân công cần phải được 
nghiên cứu, thử nghiệm kỹ càng để rút kinh 
nghiệm, bởi vì ngay Ở 
các nước công nghiệp 
người làm thuê trong 


,Vˆ* “== -..-.. 


Đầu tư vào nông nghiệp cân 


chất lượng cao về: kỹ thuật, tín dụng, đầu vào, 
đầu ra. 

- Muốn thúc đấy phát triên nông thôn phải 
xây dựng các khu công nghiệp ở nông thôn. 
Chúng ta có chủ trương phát triên làng nghề 
với mục đích giải quyết việc làm, tăng thu nhập 
của nông dân. Thế nhưng các khu công nghiệp 
ở nông thôn phải đủ sức lôi kêo nông nghiệp 
mới thúc đẩy được cả phát triển nông nghiệp 
lẫn công nghiệp. Muốn có sự phát triển nông 
nghiệp ở toàn lãnh thổ phải có một hệ thống đô 
thị nhỏ phân bố đều trong cả nước. Các thị trấn, 
thị tứ này không những là nơi phát triển công 
nghiệp nông thôn, mà còn là trung tâm của thị 
trường nông thôn với các chợ và hoạt động dịch 
vụ. Để làng nghề phát 
triển bền vững, cân đây 
mạnh các hoạt động phi 


nông nghiệp cũng rất hạn phải: nông nghiệp theo các 
chế. Lý do rất cơ bản là | - Phát triển kinh tế hộ gia đình; u: Phục hôi c 

giá lao động làm thuê - Khuyến I khích và hỗ trợ tăng làng nghê truyền thông 
trong nông nghiệp thâp quy mô đất đai; và hiện đại hóa đê thích 


hơn trong các lĩnh vực 
khác. Bởi vậy, cần phát 
triển các loại hình trang 
trại hộ. gia đình. Muốn | 
vậy, đầu tư vào nông 
nghiệp phải hướng tới 
khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, có 
chính sách khuyến khích và hỗ trợ việc tăng 
quy mô đất đai, tách hắn chăn nuôi ra khỏi khu 
vực dân cư đề có đất phát triển và tránh dịch 
bệnh và ô nhiễm môi trường. 

Khuyến khích phát triển doanh nhân nông 
thôn cũng là chìa khóa để phát triển kinh tế 
nông thôn. Hiện nay, ở nước ta có nhiêu hộ 
nông dân trở thành chủ trang trại, nhưng hiện 
tượng này chưa phô biến, vì chưa có các thê chế 
thích hợp để giúp nông dân làm tốt việc này. 
Kinh nghiệm cho thấy, các hợp tác xã kiểu mới 
hay hiệp hội nông dân có thể giúp các hộ nông 
dân trung bình trở thành các chủ trang trại 
sau một thời gian ngắn nhờ các dịch vụ có 


- Tách chăn nuôi ra khỏi khu 
vực dân cư, tránh dịch bệnh và 
ô nhiễm môi trường. 


-ˆ 
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ứng với thị trường hiện 
đại; phát triển thêm công 
nghiệp chế biến thực 
phâm và nông sản bằng 
các xí nghiệp nhỏ; đa 
dạng hóa dịch vụ, buôn 
bán và cung cấp lao động cho thị trường nông 
thôn và đô thị. 

Ở nông thôn, đã có nhiều làng nghề phát 
triển thành các cụm công nghiệp có chuyên 
môn hóa một số nghề chính và phân công lao 
động, chuyên một số hộ nông dân chuyên làm 
nghề thành các doanh nghiệp gia đình nhỏ. Các 
cụm này có tác dụng làm giảm các chi phí trao 
đối, rủi ro trong kinh doanh, là nơi tiếp nhận 
các sáng kiến, thông tin,... Nếu có tổ chức mềm 
đẻo và sử dụng được công nghệ hiện đại, thì 
các cụm công nghiệp có hiệu quả hơn các 
XI nghiệp lớn. Mô hinh này đã được phô biến 
cả Ở các nước tiên tiễn và các nước đang phát 
triên. C) 


` 
| 
| 
: hướng sau: Phục hồi các 
| 
| 
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NĂNG LƯỢNG HAT NHÂN - 
TIÊN ÍCH VÀ HIẾM HỌA 


TRẬN MINH TƠN * 


Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn câu hiện nay đã đặt nên kinh tế thế giới 
vào tình thế nguy cấp. Đã từ lâu, năng lượng trở thành một (rong những nhân 


tổ chính trị trọng yếu, quyết định sự sống còn của nhiều quốc gia... 


Đáng tiếc 


nguôn năng lượng hóa thạch (dâu lửa, khí đốt và than đá), năng lượng chủ đạo 
của thế giới đang cạn kiệt. Vậy năng lượng nào sẽ thay thế nó, đáp ứng được 
nhu câu ngày càng tăng của nên kính tế thế giới và cải thiện được tình trạng 
ô nhiễm môi trường biện nay? Thế giới đã tính đến nhiều giải pháp, trong đó 
đặc biệt ưu tiên phát triển năng lượng hạt nhân. Trong bài viết này tác giả đã 
phân tích và chỉ rõ những tiện ích và hiểm họa của năng lượng hạt nhân trên 


thế giới. 


UỘC khủng hoảng năng lượng toàn cầu 

hiện nay đã đặt nền kinh tế thế giới VàO 

tình thế nguy cấp. Đã từ lâu, năng lượng 
trở thành một trong những nhân tố chính trị 
trọng yếu, quyết định Sự sống còn của nhiều 
quôc ø1a... Đáng tiếc rằng, nguồn năng lượng 
hoá thạch (dầu lửa, khí đốt và than đá), năng 
lượng chủ đạo của thế giới đang cạn kiệt. Theo 
dự báo của các chuyên g1a, nguồn năng lượng 
hoá thạch toàn cầu sẽ hoàn toàn biến mất trong 
tương lai (khoảng 40 năm đối với dầu, khoảng 
60 năm đối với khí đốt và khoảng 230 năm đối 
với than). Vậy năng lượng nào sẽ thay thế nó, 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của nền 
kinh tế thế giới và cải thiện được tình trạng ô 
nhiễm môi trường hiện nay? Thế giới đã tính 
đến nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt ưu tiên 
phát triển năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, 
người ta vẫn tỏ ra e ngại trước những rủi ro trong 
sản xuất và sử dụng loại năng lượng này cũng 
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như nguy cơ thúc đây cuộc chạy đua vũ khí hạt 
nhân toàn cầu và hiểm họa từ chủ nghĩa khủng 
bố quốc tế . 

Năng lượng hạt nhân đã được nghiên cứu, 
ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội 
và được khẳng định tính ưu việt vượt trội. Kể từ 
khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây 
dựng năm 1954 ở Ô-be-nhin-xcơ, Liên Xô 
(công suất 5 MW), đến nay đã có 32 quốc gia và 
vùng lãnh thô (dân số gần 4 tỉ người) có nhà 
máy điện hạt nhân với 441 tô máy, công suất đạt 
367.197 MW, cung cấp 16,4% sản lượng điện 
toàn cầu. Theo ước tính của Cơ quan Năng 
lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), tông thời gian 
vận hành tích lũy của các tổ máy điện hạt nhân 
trên thế giới đạt tới 12.000 năm. Ở nhiều nước, 


* Bộ Công an 
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năng lượng điện nguyên tử giữ vai trò chủ chốt 
trong chiến lược an ninh năng lượng. Ở Pháp, 
điện nguyên tử cung cấp 80 % tổng nhu câu 
điện năng quốc gia; ở Hàn Quốc con số này là 
46% (tính đến 2005); Nhật Bản, Mỹ 25% và 
Nga, 16%... 

Hiệp hội Hạt nhân thế giới khẳng. định, phát 
triên năng lượng điện hạt nhân là giải pháp tối 
ưu nhất trong chiến lược an ninh năng lượng 
quốc tế và khuyến cáo các quốc gia phát triên 
năng lượng này với các lý do sau: 

Thứ nhất, nhu cầu năng lượng của nền kinh 
tế thế giới ngày càng cao, trong khi nguồn năng 
lượng hóa thạch đã cạn kiệt. Nền kinh tế thế giới 
tiếp tục ngốn một lượng năng lượng không lô. 
Mối lo ngại mất an ninh năng lượng đã dẫn đến 
cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Nó tạo 
Ta Sự Căng thẳng trong quan hệ quốc tế, giữa bán 
cầu Bắc và Nam, giữa phương Tây và phương 
Đông mà các chính trị gia phương Tây đang che 
đậy bằng học thuyết về cái gọi là "cuộc đụng độ 
giữa các nền văn minh". Cuộc khủng hoảng 
năng lượng toàn cầu chỉ chấm dứt khi thế giới 
chung tay phát triển nguồn năng lượng chủ lực 
khác thay thế hoàn toàn năng lượng hóa thạch. 
Mọi mưu toan dùng bạo lực kiểm soát các vùng 
lãnh thổ có nhiều dầu lửa, khí hóa lỏng và các 
con đường vận chuyển năng lượng không giải 
quyết được gì. Trái lại, nó chỉ làm tăng thêm 
tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Theo 
ước tính, nhu cầu năng lượng của nền kinh tế thế 
giới đến năm 2020 sẽ tăng 2,5 lần so với năm 
2000 (các nước phát triển tăng 1,5 lần và các 
nước đang phát triển tăng 2 lần), nhu cầu sử 
dụng điện tăng gấp 2 lần, 1⁄3 dân số thế giới 
hiện chưa được dùng điện và 1/3 nữa chỉ được 
dùng một cách hạn chế. Ngoài việc nguồn năng 
lượng hóa thạch đã cạn kiệt, các nguồn năng 
lượng tái sinh khác như năng lượng gió, mặt 
trời, nước... khi được dùng vào sản xuất điện 
năng có những hạn chế nhất định do phụ thuộc 
quá nhiều vào thiên nhiên và giá thành cao, làm 
mất tính chủ động trong chính sách an ninh 
năng lượng quốc gia. Những nguôn năng lượng 


này chỉ phù hợp với từng vùng nhất định, không 
thể đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược năng 
lượng lâu bên. Do đó, phát triển năng lượng hạt 
nhân được xem như là giải pháp kinh tế phát 
triển bền vững. 

Thứ hai, năng lượng hạt nhân bảo đảm an 
toàn gần như tối ưu cho môi trường và con 
người. Các lò phản ứng hạt nhân hầu như không 
phát thải, sử dụng nó có thể kìm chế được mối 
nguy hiểm do sự thay đổi khí hậu, nóng lên toàn 
câu. Nhiên liệu hóa thạch là thủ phạm chính 
gây hiệu ứng nhà kính do thải ra khí Các-bon 
đi-ô-xít (CO.). Năng lượng hạt nhân chi thải ra 
một lượng không đáng kể khí CO, cũng như các 
loại khí khác gây hiệu ứng nhà kính. Theo 
khuyến cáo của các nhà bảo vệ môi trường thế 
giới, để cải thiện môi trường đang ô nhiễm hiện 
nay, thế giới phải cắt giảm thải khí C0; toàn cầu 
từ 25 tỉ tấn hằng năm xuống 10 tỉ tấn. Trong khi 
đó, các nhà máy điện hạt nhân hằng năm giúp 
tránh thải 2,5 tỉ tấn CO, tương đương 1/2 số khí 
thải của ngành vận tải thế giới, do đó tăng công 
suất điện hạt nhân đồng nghĩa với giảm thải khí 
gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu toàn 
câu. Năng lượng hạt nhân còn giúp giảm bớt ô 
nhiễm không khí bề mặt trái đất do nhà máy 
điện nguyên tử không thải ra khói và các chất 
khí gây ra mưa a-xít, do đó có tác dụng bảo vệ 
sức khỏe con người và bảo vệ môi trường sống. 
Theo Hiệp hội Hạt nhân thế giới, Ở các nước có 
sử dụng kỹ thuật hạt nhân, lượng chất thải 
phóng xạ chiếm không quá 1% chất thái công 
nghiệp độc hại khác và được xử lý tốt. Lò 
phản ứng hạt nhân còn được dùng để khử mặn 
nước biến nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh 
hoạt của nhân loại. Thế kỷ XXI là thế kỷ tranh 
chấp về tài nguyên nước. Năng lượng hạt nhân 
có thê giải quyết ôn thỏa vấn đề này. Ngoài ra, 
những thế hệ lò phân ứng hạt nhân mới sẽ có 
thể sản xuất được hy-đrô với số lượng lớn, 
cung cấp nguôn năng lượng sạch cho các thiết 
bị vận tải và máy móc (ở Mỹ, nhu cầu hy-đrô 
dành cho các phương tiện vận tải ở vào khoảng 
23.000 tần/ngày). 
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Thứ ba, nhờ các tiến bộ của khoa học - công 
nghệ ngày Tây, các lò phản ứng hạt nhân hoàn 
toàn có thể tự bảo VỆ, ở mức độ cao, tránh được 
Các Sự cố nổ, rò rỉ chất phóng xạ và bị tấn công. 
Theo tính toán của các nhà khoa học, trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, các lò phản ứng hạt nhân 
không bao giờ để xảy ra nổ như bom nguyên tử. 
Ơ Mỹ, các nhà máy điện nguyên tử được xây 
dựng theo phương châm "phòng thủ chiều sâu" 
bao gồm nhiều lớp bảo vệ vững chắc và các 
hệ thống an toàn dự phòng nhằm ngăn chặn rò rỉ 
phóng xạ và chống khủng bố. Theo tính toán 
của các nhà khoa học Mỹ, các lò phản ứng 
hạt nhân của Mỹ hoàn toàn tự bảo vệ được trước 
các cuộc tấn công, kể cả khi bị bọn khủng bố lao 
máy bay hay đánh bom liều chết vào nhà máy. 

Thứ tư, sử dụng năng lượng hạt nhân vào 
mục đích phát triển kinh tế là giải pháp tiết kiệm 
tối ưu, tăng khả năng cạnh tranh. Giá cả chỉ phí 
cho sản xuất điện hạt nhân rất rẻ so với sản xuất 
điện từ các nguồn nhiên liệu khác và sử dụng rất 
Ít nguyên liệu. Ơ Nhật Bản, gia thành IKkW/h 
điện sản xuất từ dầu mỏ mất 10 yên, thủy điện 
mất 8 yên, từ than đá mất 4 yên nhưng sản xuất 
từ hạt nhân chỉ mất 2 yên. Để vận hành một nhà 
máy điện có công suất 1.000 MW trong một 
năm, nếu dùng than đá thì phải hết 2.360.000 
tần, sử dụng dầu mỏ phải hết 1.310.000 tấn, 
dùng khí hóa lỏng hết 970.000 tấn nhưng nếu sử 
dụng uranium chỉ hết 21 tấn. Tài nguyên 
uranium còn rất phong phú, có khả năng đáp 
ứng được cho nhân loại trong nhiều thế kỷ. 

Thứ năm, với sự cộng tác quốc tế trong 
khuôn khổ Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt 
nhân (NPT) và sự kiểm soát của Liên hợp quốc, 
sự phát triên năng lượng hạt nhân vì mục đích 
hòa bình có thể ngăn chặn được phổ biến vũ khí 
hạt nhân. Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất năng 
lượng hạt nhân là uranium có độ giàu thấp, 
không thể sử dụng đề chế tạo vũ khí hạt nhân. 
Còn plutonium trong nhiên liệu đã chây không 
đủ đề chế tạo vũ khí. Việc Mỹ sử dụng nhiên 
liệu hạt nhân từ các vũ khí của Nga dỡ bỏ trong 
Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa hai 
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cường quốc hạt nhân này làm nhiên liệu cho một 
nửa số nhà máy điện nguyên tử của mình đã mở 
ra khả năng biến vũ khí hạt nhân thành năng 
lượng phục vụ con người. Đó là Chương trình 
"biến megaton thành megawat". 

Tuy vậy, nhiều người vẫn e ngại việc sản 
xuất và sử dụng phô biến năng lượng hạt nhân 
vào mục đích hòa bình bởi: 

Một là, cộng đồng quốc tế khó có thể kiểm 
soát được công nghệ làm giàu Uranium để sản 
xuất vũ khí hạt nhân. Điều đó sẽ dẫn đến nguy 
cơ phố biến vũ khí hạt nhân. Người ta đang nghỉ 
ngờ vào năng lực thanh sát của Cơ quan Năng 
lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và lo ngại 
trước chính sách hai mặt của Mỹ và Tây Âu 
trong đối xử quốc tế nói chung và trong vấn đề 
hạt nhân nói riêng. IAEA bất lực trước việc 
I-rắc trước đây và Bắc Triều Tiên, I-ran hiện 
nay ngắm ngâm nhằm sản xuất vũ khí nguyên tử 
khiến cộng đồng quốc tế thiếu tin tưởng vào 
năng lực của cơ quan này. IAEA luôn làm theo 
sự chỉ đạo của Mỹ và Tây Âu cũng làm cho 
nhiều quốc g1a nghi ngờ cơ quan này là cánh tay 
nối dài của phương Tây, khiến cho cuộc khủng 
hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và ở 
I-ran chưa có hồi kết. Trong khi kêu gọi cộng 
đồng quốc tế mở rộng hợp tác phát triển năng 
lượng hạt nhân vi mục đích hòa bình, ngăn chặn 
phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, Mỹ tiếp tục 
cổ vũ và chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí 
hạt nhân cho một số đồng minh như Pa-kI-xtan, 
I-xra-en. Thậm chí, trước đây CIA đã từng 
chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân 
cho Ï-ran. 

Hai là, mặc dù công nghệ sản xuất và ứng 
dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình 
đã đạt được trình độ cao nhưng người ta vẫn 
không khỏi e ngại trước những rủi ro có thể xảy 
ra. Tai nạn Tréc-nô-bưn ở U-krai-na năm 1986 
là một ví dụ điển hình về rủi ro trong công nghệ 
năng lượng hạt nhân. Đã 20 năm trôi qua, kể từ 
ngày xảy ra vụ nô nhà máy điện nguyên tử này, 
người dân các nước SNG và lân cận vẫn không 
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thể nào quên được nỗi kinh hoàng, do sự kiện 
này Bây ra và hậu quả của nó cho đến nay, thực 
ra vẫn chưa khắc phục được. Có thể nói, tai nạn 
Tréc-nô-bum đã bôi nhọ hình ảnh năng lượng 
hạt nhân. 

Ba là, sau vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ 
11-9-2001 và sự kiện Pa-kix-tan để công nghệ 
sản xuất bom nguyên tử rơi vào tay bọn khủng 
bố thì thế giới lại càng lo ngại hơn về hiểm họa 
hạt nhân. Theo các cơ quan đặc biệt của Mỹ và 
Tây Âu, bọn khủng bố quốc tế hiện nay đã có 
trong tay các chuyên gia hàng đầu về hạt nhân 
và có đủ tài chính để sản xuất bom nguyên tử 
xách tay. Mỹ phải thừa nhận rằng, mối nguy 
hiểm đối với an ninh quốc gia không phải là kho 
vũ khí của Nga hay chiến lược biển người của 
quân đội Trung Quốc mà chính là bom hạt nhân 
xách tay của bọn khủng bố. Ông EL. Ba-ra-đây, 
Giám đốc IAEA thì dự báo: "khủng bố hạt nhân 
chỉ còn là vấn đề thời gian". 

Mặc dù vậy, năng lượng hạt nhân vẫn là giải 
pháp được ưu tiên trong chiến lược an ninh năng 
lượng quốc tế và quốc gia. Hầu như điều đó đã 
được khẳng định. 

Ở nước ta, việc nghiên cứu và ứng dụng năng 
lượng hạt nhân vào mục đích phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đã được Đảng và Nhà nước đặc 
biệt quan tâm. Mặc dù còn non trẻ, ngành năng 
lượng hạt nhân của Việt Nam đã đạt được một 
số kết quả khả quan và có nhiều triên vọng. Kể 
từ khi lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Đà Lạt 
(năm 1963, sau đó được nâng cấp và mở rộng) 
đến nay lò đã phản ứng được 26.000 giờ, sản 
xuất được 2.200 C¡ đồng vị phóng xạ và phân 
tích kích hoạt được 45.000 mẫu. Việt Nam hiện 
có trên 100 cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực hạt 
nhân. Theo dự báo của ngành năng lượng, nhu 
cầu điện của Việt Nam trong các năm tới là rất 
cao. Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nước ta từ 
nay đến 2030 trung bình đạt 7,1 %/năm thì nhu 
cầu điện năng cần là 201 tỉ kW/h vào năm 2020 
và 327 tỉ kW/h vào năm 2030. Trong khi đó, 
nếu huy động tối đa các nguồn năng lượng nội 


địa chỉ đạt 165 tỉ kW/h vào năm 2020 và 208 tỉ 
vào năm 2030. Theo dự báo trên, thi vào năm 
2020 nước ta sẽ thiếu tới 36 tỉ kW/h và đến 
năm 2030 sẽ thiếu gần 119 tỉ kW/h. Vì vậy, 
ngày 3-1-2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
chuẩn Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên 
tử vì mục đích hòa bình đến 2020 (ban hành 
theo Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg). Theo 
Chiến lược Tây, vào năm 2015, nhà máy điện 
hạt nhân đầu tiên của Việt Nam với quy mô 
công suất từ 2.000 MW đến 4.000 MW sẽ được 
xây dựng và được đưa vào sử dụng vào năm 
2020 chiếm từ 4% - 9% tông công suất điện 
quốc gia. Cũng theo lộ trình trên, các nhà máy 
điện hạt nhân mới khác sẽ tiếp tục được xây 
dựng, bảo đảm đến năm 2025 điện hạt nhân 
chiếm tỷ lệ 11% và đến năm 2040 - 2050 
chiếm tỷ lệ từ 25% - 30 % tổng sản lượng điện 


quốc gia. 


Trong lộ trình phát triển năng lượng hạt nhân 
vì mục đích hòa bình của Việt Nam có nhiều 
thuận lợi cơ bản nhưng cũng có những khó 
khăn thách thức. Về thuận lợi, qua hơn 20 năm 
nghiên cứu, ứng dụng năng lượng hạt nhân, Việt 
Nam đã có một số kinh nghiệm đáng kể, đặc 
biệt là trong ứng dụng bức Xạ VỀ đông vị phóng 
xạ phục vụ các ngành kinh tế. Đó là ứng dụng 
kỹ thuật hạt nhân trong y tế (hiện đã hình thành 
trên 20 cơ sở y học hạt nhân) thúc đây việc ra 
đời ngành y học hạt nhân ở Việt Nam với trinh 
độ không thua kém các nước trong khu vực. 
Trong ngành nông nghiệp, kỹ thuật hạt nhân 
được sử dụng trong ngành đột biến tạo ra các 
giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao. 
Năng lượng hạt nhân cũng được ú ứng dụng trong 
nhiều ngành công nghiệp, nhất là trong ngành 
dầu khí và chiếu xạ thực phẩm. Về khả năng 
phát triển điện hạt nhân, có thuận lợi cơ bản là 
công nghệ điện hạt nhân thế giới đã có lịch sử 
phát triển lâu dài và đang trở thành xu thế phổ 
biến trên thế giới, công nghệ hiện đại đã được 
kiểm chứng khẳng định độ an toàn cao. Việt 
Nam sẽ nhận được sự hợp tác quốc tế rộng rãi về 
chuyên giao công nghệ và độ an toàn hạt nhân. 
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Ngoài ra, Việt Nam đã thu được nhiều kinh 
nghiệm trong xây dựng và vận hành các nhà 
mây thủy điện và nhiệt điện lớn cũng như một 
số kinh nghiệm sau nhiều năm vận hành lò phản 
ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Bên cạnh những thuận lợi, ngành năng lượng 
hạt nhân nước ta còn nhiều khó khăn, thách 
thức. Trước hết là, chúng ta chưa có hành lang 
pháp lý về năng lượng hạt nhân. Điều đó đang 
gây khó khăn cho việc giải phóng các tiềm lực 
trong nước và kêu gọi đầu tư nước ngoài. Tiếp 
theo là, vẫn đề an toàn hạt nhân, quản lý, xử lý 
chất thải phóng xạ và bảo đảm an ninh cho các 
nhà máy điện nguyên tử. Sau đó là, khó khăn 
trong vấn đề nhân lực, đặc biệt là đội ngũ 
chuyên gia về điện hạt nhân. Phải thừa nhận 
rằng, sau hơn 20 năm phát triển, đội ngũ cán bộ 
khoa học hạt nhân của nước ta đã có một số 
đóng góp nhất định cho sự phát triển ngành 
năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, trong tương lai 
gần, đội ngũ này không thể đáp ứng được đòi 
hỏi của tình hình. Đặc biệt trong lĩnh vực điện 
hạt nhân, hầu như chưa có gì. Thực tế là chưa có 
ai đã thực sự nghiên cứu về điện hạt nhân hoặc 
được đào tạo cơ bản tập trung, dài hạn về lĩnh 
vực này. Trong khi đó, số cán bộ hiện tại phần 
lớn đã cao tuổi, số trẻ lại chưa được bổ sung sẽ 
tạo ra một sự hao hụt hãng không nhỏ. 

Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả chiến lược 
phát triên năng lượng hạt nhân, chúng ta phải 
tiến hành khẩn trương một số giải pháp: 

- Sớm nghiên cứu, xây dựng và ban hành 
Luật Năng lượng hạt nhân nhằm tạo ra hành 
lang pháp lý cho các hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng, quản lý nhà nước về năng lượng hạt nhân 
vì mục đích hòa bình và tranh thủ đầu tư nước 
ngoài. 

- Sớm xây dựng và triển khai chiến lược đào 
tạo nguôn nhân lực cho ngành năng lượng hạt 
nhân, đặc biệt là điện hạt nhân bằng nhiều hình 
thức, trong nước và ngoài nước nhằm tạo ra một 
đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên, nhân viên có 
trình độ cao đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng 
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của đội ngũ những người làm năng lượng hạt 
nhân sẽ là nền tảng chắc chắn cho thành công 
của ngành năng lượng hạt nhân. 

- Tích cực tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm 
quốc tế. Đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, 
chuyển giao công nghệ và lựa chọn công nghệ. 
Vấn. đề lựa chọn công nghệ điện hạt nhân là vân 
đề rất phức tạp do phải bảo đảm các tiêu chí về 
kinh tê - xã hội, kỹ thuật và cả yếu tố chính trị. 
Hiện thế giới đang phổ biến 3 loại công nghệ 
điện hạt nhân, đó là lò phản ứng nước áp lực 
(PWR), lò phản ứng nước sôi (BWF) và lò phản 
ứng nước nặng (PHWR) kiểu CANDU. Mỗi 
công nghệ đều có lợi thế và khiếm khuyết riêng, 
do đó, cần nghiên cứu kỹ trước khi quyết định 
lựa chọn. 

Điều quan trọng là phải giải quyết được vấn 
đề dư luận xã hội. Đây cũng là một vấn đề phức 
tạp không thể xem nhẹ trong bối cảnh chúng ta 
đang mở rộng dân chủ. Tranh thủ được sự ủng 
hộ của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân 
dân trong và ngoài nước là việc phải làm của các 
ngành chức năng. Kinh nghiệm quốc tế cho 
thấy, chiến lược phát triển năng lượng hạt nhân 
vì mục đích hòa bình của nhiều quốc gia đã bị 
phá sản do không được dân chúng đồng tỉnh 
hoặc các thế lực đối lập phá hoại (năm 1991, 
Phi- -lip-pin xây gần xong một nhà máy điện 
nguyên tử công suất 600MW nhưng đã không 
được đưa vào sử dụng do bị phản đối. Tương tự 
như vậy, In-đô-nê-xi-a phải từ bỏ dự án xây 
dựng nhà máy điện nguyên tử mặc dù trước đó 
quốc hội nước này đã phê chuẩn dành sẵn một 
khoản 300 triệu USD để đền bù cho dân 
chúng một khi nhà máy xảy ra sự cố). Ngoài 
việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào sản xuất 
điện, chúng ta cũng đã tính đến việc nghiên cứu, 
ứng dụng và sử dụng năng lượng vào các lĩnh 
vực khác. 

Chúng ta hy vọng, ngành năng lượng hạt 
nhân của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đóng 
góp quan trọng vào chiến lược an ninh năng 
lượng quốc gia phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.) 
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TRẬN ĐÌNH THÀNH * 


Xây dựng và phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
nhằm phát buy mọi tiềm lực bên trong và bên ngoài, nhất là mời gọi và thu 
hút nhiều nguôn đầu tư để Ể phát triển kinh tế - xã hội đất nước là chủ trương 


lớn, mang tính chiến lược của Đảng. 


Là một (rong những tỉnh thu hút được nhiều nguôn đầu tư từ các thành 
phân kinh tế, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đông Nai tiếp tục đi những 
bước khá vững chắc, qua đó đúc rút được một số kinh nghiệm cho mình, trước 
hết là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đẳng trong từng bước đi một cách 


thành công. 


ÔNG Nai là một tỉnh nằm trong vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam. Những 

năm qua, thực hiện chủ trương phát 
triên kinh tẾ nhiều thành phân và mở rộng quan 
hệ kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước, 
Đồng Nai đã mời gọi và thu hút được 728 dự án 
đầu tư nước ngoài, với số vốn 8,2 tỉ đô-la Mỹ, 
thu hút trên 10.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư 
trong nước, với sự có mặt của 4.050 doanh 
nghiệp. Đi vào hoạt động, các doanh nghiệp giải 
quyết việc làm cho trên 230.000 lao động, góp 
phần tích cực vào sự phát triên kinh tế - xã hội 
của tính. Theo đó, các doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có một 
vị trí rất quan trọng đối với quá trình phát triển 
của Đồng Nai. 


Tuy nhiên, khi mới đi vào hoạt động, tại các 
doanh nghiệp này hầu như chưa có tổ chức 
đảng, tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam... Do đó, việc 
xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của 
các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ; ngoài là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng 
và cấp bách đối với Đảng bộ tỉnh, để bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, 
giúp cho các doanh nghiệp phát triển lành 
mạnh, đúng hướng, góp phân tích cực vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai 
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Ngày 26-11-1996, Bộ Chính trị ban hành 
Chỉ thị số 07/CT-TW Về tăng Cường công tác 
xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong 
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vôn đầu 
tư nước ngOÀI. Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 
07/CT-TW của Bộ Chính đIỊ, Đông Nai đã đạt 
được kết quả bước đầu về việc tăng cường Sự 
lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà 
nước và hoạt động của các đoàn thê nhân dân 
trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Về tổ chức đảng, thành lập 81 tổ chức cơ sở 
đảng với 1.502 đảng viên trong doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài; 
trong đó, có 24 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp 
tư nhân với 157 đảng viên; 8 chỉ bộ với 99 đảng 
viên trong doanh nghiệp có vốn nhà nước liên 
doanh với nước ngoài; 42 chi, đảng bộ cơ SỞ Với 
| 085 đẳng viên trong doanh nghiệp cổ phần có 
vốn nhà nước. Đặc biệt, thành lập được 7 tổ 
chức cơ SỞ đẳng. trong doanh nghiệp 100% vốn 
đầu tư nước ngoài với 161 đẳng viên. 

Về tổ chức công đoàn, thành lập được 48§Š 
tô chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
với 179.770 đoàn viên. 

Về tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh và Chỉ hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam, thành lập 66 chi đoàn cơ sở với 
3.033 đoàn viên và 15 chỉ hội với 4.120 hội 
viên. 

Qua thực tế triển khai và tổ chức thực hiện 
Chỉ thị số 07/CT-TW, chúng tôi thấy rõ, việc 
kịp thời xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong 
các loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã nâng cao 
vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng và rèn 
luyện đội ngũ công nhân trong khu vực kinh tẾ 
có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triên 
kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
có hiệu quả, lành mạnh và đúng pháp luật; giải 
quyết hài hòa các lợi ích, đóng góp ngày càng 
nhiều hơn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của đất nước ta. 
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Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc xây dựng 
tổ chức đảng, đoàn thể. trong các doanh nghiệp 
nói trên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. 
Mặc dù đã có Chỉ thị số 07/CT-TW của Bộ 
Chính trị, nhưng những quy định, hướng dẫn 
việc xây dựng tô chức đảng, đoàn thể cũng như 
xây dựng đội ngũ cán bộ câp ủy, cán bộ chủ chốt 
công đoàn chưa đầy đủ, đồng bộ. Việc xây dựng 
các tô chức chủ yếu là dựa vào thuyết phục, 
động viên giới chủ, trong khi chủ đầu tư hâu hết 
đều xa lạ, không hiểu biết về tổ chức đảng, 


- Đoàn Thanh niên, Công đoàn; hoặc hiểu sai về 


vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức này; thậm chí 
cho rằng, các tổ chức này sẽ chia quyền hoặc 
gây cán trở, khó khăn cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của họ. Vì vậy, không ít nhà đầu tư 
đã cố tình né tránh việc tiếp xúc với cấp ủy, 
chính quyền địa phương về vấn đề trên. 

Đối với dảng viên, nhiều đồng chí không 
muốn công khai mình là đẳng viên, Vì SỢ nhà 
đầu tư biết sẽ . phân biệt đối xử (tâm lý sợ mất 
việc làm); nhiều đẳng viên làm những công việc 
thông thường thì có tư tưởng tự tỉ, an phận, cho 
rắng minh là người làm thuê, ăn lương, không 
cần thể hiện vai trò tiên phong trong doanh 
nghiệp. Những đồng chí này thể hiện việc chưa 
nhận thức được đầy đủ vai trò, trách nhiệm của 
người đẳng viên. 

Đối với công nhân và người lao động, tâm lý 
số đông cho răng họ là người làm thuê, môi 
quan tâm chủ yêu là cải thiện đời sống, thu 
nhập; bên cạnh đó, do lao động theo ca kíp gò 
bó về thời gian, mệt mỏi nên không muốn và 
không có thời gian tham gia vào hoạt động của 
đoàn thể. 

Để tiếp tục xây dựng rộng rãi tổ chức đảng, 
đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đồng Nai 
trước hết tạo sự thống nhất cao về nhận thức 
trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức 
đoàn thê; đồng thời, tập trung nỗ lực của toàn 
Đảng bộ, kiên trì, sáng tạo, áp dụng nhiêu biện 
pháp cả về tư tưởng và tổ chức, phù hợp với tình 
hình đặc điểm của từng doanh nghiệp. 


Thực tiên - Kinh nghiệm Yạp chí Gộng sản 


Quán triệt sâu sắc và thường xuyên cho các 
cấp ủy, tô chức đảng, đoàn thể và từng đảng 
viên hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp 
về những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT- 
TW của Bộ Chính trị về mục đích thành lập tô 
chức đẳng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thành 
lập các ban chỉ đạo của câp ủy các Cầp, đặc biệt 
là ở những huyện, thị xã, thành phố có khu công 
nghiệp tập trung để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 
Phân công cán bộ chuyên trách, Xây dựng kế 
hoạch cụ thể hằng năm về phát triển các tô chức 
đảng, đoàn thể và tiến hành sơ kết định kỳ để rút 
kinh nghiệm chỉ đạo. 

Khi các doanh nghiệp quyết định đầu tư vào 
địa bàn tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương 
quan tâm tích cực cùng giải quyết, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc của các doanh 
nghiệp. Thường xuyên tô chức gập mặt các nhà 
đầu tư, lắng nghe ý kiến của họ và bàn biện pháp 
giúp doanh nghiệp phát triển, thể hiện sự “đồng 
hành” của đảng bộ, chính quyền địa phương với 
doanh nghiệp. Điều đó có giá trị thuyết phục 
cao để các chủ doanh nghiệp hiểu biết thêm về 
Đảng, đồng tình với việc xây dựng tổ chức đảng, 
đoàn thể trong doanh nghiệp của mình. 

Thuyết phục cho chủ doanh nghiệp thấy 
được mục đích, ý nghĩa việc xây dựng tô chức 
đảng, đoàn thể là nhằm hỗ trợ cho sự phát triển 
của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, lãnh 
đạo các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư, phó 
bí thư cấp ủy, trước hết là Bí thư, phó bí thư 
Tỉnh ủy nắm và hiểu rõ từng loại doanh nghiệp, 
thậm chí từng cá nhân chủ doanh nghiệp; chủ 
động tổ chức gặp gỡ chủ doanh nghiệp để trao 
đối, thuyết phục. 

Các cấp ủy tô chức gặp gỡ đảng viên trong 
doanh nghiệp, từng nhóm, thậm chí từng đồng 
chí để tuyên truyền, vận động đảng viên nhận 
thức đầy đủ chủ trương của Đảng, về trách 
nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng, đoàn thể trong. doanh nghiệp 
mình làm việc, dù đẳng viên đó ở bất cứ cương 
vị nào (người quản lý, nhân viên kỹ thuật, công 
nhân lao động...). Từ đó, hướng dẫn cụ thể cho 


đảng viên có biện pháp tác động nhà đầu tư 
đồng tình, ủng hộ việc thành lập tô chức đảng, 
đoàn thể trong doanh nghiệp, với nội dung phù 
hợp. Tỉnh ủy Đông Nai căn cứ vào Quyết định 
số 15/QĐ-TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 
26-11-1996, quy định về chức năng, nhiệm vụ 
của đẳng bộ, chỉ bộ trong doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để các 
tổ chức đảng thực hiện và tuyên truyền với nhà 
đầu tư. Do đó đã giải quyết được những vấn đề 
vướng mắc của tổ chức đẳng và tư ' tưởng của 
chủ doanh nghiệp trong nhận thức về xây dựng 
và hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể 
trong doanh nghiệp. 

Khi xúc tiến xây dựng các tổ chức đẳng, 
đoàn thể trong các doanh nghiệp, luôn tìm tòi 
cách thức và bước đi thích hợp, tiến hành làm 
điểm, xây dựng ở các doanh nghiệp tư nhân có 
đảng viên là giám đốc, ở các doanh nghiệp liên 
doanh có vốn đầu tư nước ngoài, ở các doanh 
nghiệp có chủ doanh nghiệp đã thống nhất, 
đồng tình trước để rút kinh nghiệm, từ đó nhân 
rộng ra các doanh nghiệp khác. 

Đối với những doanh nghiệp có từ 3 đảng 
viên trở lên đang làm việc tại doanh nghiệp 
nhưng còn sinh hoạt đảng ở nơi khác, cấp ủy cấp 
trên trực tiếp chỉ đạo việc chuyển sinh hoạt 
Đảng của số đảng viên này về doanh nghiệp để 
thành lập tô chức đảng. 

Đối với những doanh nghiệp có đảng viên 
nhưng chưa đủ số lượng để thành lập tổ chức 
đảng thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt 
ghép với chi bộ công đoàn cấp huyện và tương 
đương nơi doanh nghiệp đứng chân, để chi bộ 
phân công số đảng viên này theo dõi việc tạo 
nguồn, giới thiệu quần chúng tốt từ các tổ chức 
công đoàn, Đoàn Thanh niên trong doanh 
nghiệp cho chỉ bộ xem xét kết nạp vào Đảng. 

Với những đoanh nghiệp chưa có đảng viên, 
các cấp ủy cấp trên trực tiếp cần bố trí cán bộ có 
kinh nghiệm theo dõi, tiến hành làm công tác 
giáo dục quân chún ø, lựa chọn số đối tượng xuất 
sắc trong các tố chức đoàn thê ở doanh nghiệp 
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để phát triển đảng viên và từng bước hội đủ các 
điều kiện thành lập tô chức đảng. 


Khi đã xây dựng được tổ chức đảng, đoàn thể 


trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài, một vấn đề lớn đặt ra 
là làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động 
của tổ chức đảng, đoàn thể, nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của đội 
ngũ công nhân trong doanh nghiệp? Để giải 
quyết. điều đó, chúng tôi tìm các biện pháp thật 
cụ thể, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, 
làm cho tô chức đảng, đoàn thể thể hiện rõ vai 
trò là hạt nhân lãnh đạo, tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục công nhân và giới chủ thực hiện 
theo yêu câu, mục đích đề ra. 

Chúng tôi chỉ đạo các tổ chức đảng và ban 
chấp hành các đoàn thể. xây dựng được quy chế 
hoạt động, có nội dung, phương pháp hoạt động 
phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh 
nghiệp. Đảng viên phải thê hiện tính tiên phong 
gương mẫu trong công việc. Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên phải có hình thức tuyên truyền vận 
động phù hợp với điều kiện làm việc theo ca kíp 
của từng doanh nghiệp và điều kiện sống phân 
tán của công nhân, từ đó tập hợp họ vào đoàn 
thể, đồng thời động viên người lao động thực 
hiện tốt hợp đồng lao động đã ký kết; tuân thủ 
nội quy, quy ước và các phong trào thi đua trong 
sản xuất, làm cho chủ doanh nghiệp thấy rõ lợi 
ích phát triển doanh nghiệp khi có tổ chức đẳng, 
đoàn thể trong doanh nghiệp mình. 

Thực tế ở Đồng Nai, qua tô chức cách làm 
trên, hầu hết tổ chức đảng, đoàn thể đã được 
thành lập đều thể hiện được vai trò hạt nhân 
chính trị lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao 
động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo tới 
đời sống vật chất, tỉnh thân cho người lao động; 
làm tốt công tác tạo nguôn phát triên đảng viên, 
đoàn viên, hội viên mới. Một số tổ chức đảng 
khi mới thành lập chỉ có chi bộ với vài đảng 
viên, đến nay đã phát triển thành đảng bộ như: 
Đảng bộ Công ty A-di-nô-mô-tô, Đảng bộ 
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Công ty Vê-đan Việt Nam... (các đảng bộ này 
đều ở doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài). Đảng viên mới kết nạp là những đồng 
chí tiên tiến, gương mẫu trong hoạt động đoàn 
thể, có kiến thức, uy tín, một sô người có vị trí 
quan trọng trong doanh nghiệp. Các câp ủy, ban 
chấp hành các đoàn thể đều ¡Xây dựng quy chế, 
quy ước hoạt động. Một số cấp ỦY, ban chấp 
hành đoàn thể khi xây dựng quy chế, quy ƯỚC 
hoạt động đã chủ động tham khảo ý kiến của 
nhà đầu tư để tạo sự thông hiểu và đồng thuận, - 
ủng hộ. Trong những năm qua, mặc dù tình hình 
đình công và tranh chấp lao động có xảy ra ở 
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhưng 
những doanh nghiệp có tổ chức đảng đều không 
xây ra VIỆC đình công, lăn công. Trước đây, hầu 
hết các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động chủ 
yếu ngoài giờ sản xuất, đảng viên đi học tập 
nghị quyết, đi họp không được hưởng lương và 
còn bị trừ vào ngày phép. Hiện nay, các cuộc 
họp hằng tháng hoặc đại hội của chỉ bộ, ban 
chấp hành công đoàn đã được nhà đầu tư chấp 
thuận tiến hành trong giờ sản xuất của doanh 
nghiệp, đảng viên đi họp, học tập không trừ 
phép, trừ lương. Một số tô chức đảng, công đoàn 
còn được nhà đầu tư hỗ trợ kinh phí, bố trí 
phòng họp trang trọng để tô chức sinh hoạt 
thuận lợi. 

Tuy nhiên, qua kết quả xây dựng và hoạt 
động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các 
doanh nghiệp ở Đồng Nai, chúng - tôi nhận thấy 
vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhiều vấn đề cần phải 
tiếp tục giải quyết. 

- Mặc dù đã đạt được kết quả quan trọng, 
nhưng so với yêu cầu vẫn còn thấp. Cụ thể là, 
đến nay còn 82,8% số doanh nghiệp chưa có tổ 
chức đảng, 87,1% số doanh nghiệp, chưa có tô 
chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
và 96,9% số doanh nghiệp chưa có chỉ hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam. Số lượng tô chức 
công đoàn có khá hơn, nhưng vẫn còn 27,7% số 
doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. 


(Xem tiếp trang 59) 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Vạp set Gộng sản 
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Trong những năm qua xuất khẩu đã đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế 
của đất nước nhờ đạt được nhiều thành tựu đáng kể cả về số lượng, cơ cấu, và thị 
trường xuất khẩu. Nếu phân tích một cách kỹ lưỡng theo phương pháp nghiên cứu 
được sử dụng khá rộng rãi hiện nay trên thế giới thì thấy rõ xuất khẩu tăng chủ 
yếu do chúng ta nợ khai thắc tốt lợi thế quốc gia. Tuy nhiên, cơ cấu mặt hàng 
xuất khẩu còn nhiều vấn đề không hợp lý, các mặt hàng xuất khẩu mới chủ yếu 
tập trung vào lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, nhóm hàng công nghiệp có sức cạnh 
tranh còn yếu... Vì vậy, những biện pháp như phát triển mặt hàng mới, đổi mới 


công nghệ, xây dựng chiến lược, quy hoạch, dâu tư... cần phải được chú ý. 


ONG các chỉ số kinh tế vĩ mô, xuất 
| khẩu có lẽ là chỉ số gây ấn tượng nhất về 
tốc độ tăng trưởng. Mức tăng gấp 10 lần 
trong vòng hơn một thập kỷ Ở) thực sự đã gây 
nhiều ngạc nhiên cho bạn bè quôc tế. Song đôi 
với những ai quan tâm một chút đến thương mại 
quốc tế sẽ thấy mọi việc không hề đơn giản như 
vậy. Xuất khâu của nước ta đang phải đối mặt 
với những thách thức lớn vê cơ câu, năng lực 
cạnh tranh, nguồn cung, nhu cầu thị trường... Vì 
vậy, nhìn nhận lại qhực trạng xuất khẩu, đặc biệt 
là cơ cầu xuất khẩu và lợi thế so sánh của hàng 
xuất khẩu nước ta trong những năm qua ‹ để có 
giải pháp hợp lý cho thời gian tới là vân đề thời 
sự hiện nay. 
Vài nét trong bức tranh xuất khẩu 
Trong vòng 13 năm, kế từ năm 1991 đến 
2003, kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng 
khoảng 10 lần. Con số này tăng gần 4 lần trong 
giai đoạn 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, xuât 


khẩu không tăng đều qua các năm, cao nhất ở 
mức 35% - 37%/năm giai đoạn 1295 - 1296, sau 
đó tụt dốc đáng kể trong cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ châu Á 227 - 1228), rồi dần 
phục hồi trong giai đoạn kế tiếp VỚI tốc độ trung 
bình khoảng 16,6%/ năm. Xuất khẩu tăng mạnh 
đã trở thành một trong những động lực thúc đây 
GDP tăng cao. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu 
trên giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 
liên tục qua các năm, từ mức 24% (năm 199]), 
lên 26,1% (năm 1995), 39,8% (năm 1999) và 
49,1% (năm 2003). 

Cùng với những cải cách về chính sách 
thương mại nói riêng và cơ chế chính sách nói 
chung, đặc biệt là chính sách khuyến khích thu 


* ThS, Bộ Thương mại 
(1) Từ mức 2,08 tỉ USD năm 1991 lên đến 20,1 tỉ USD 
năm 2003 (Tông cục Thống kê, 2004) 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm Yạp chí Cộng sản 


hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, xuất khẩu 
từ khu vực có vôn đầu tư nước ngoài đã có sự 
phát triển vượt bậc và dần Vượt khu vực kinh tế 
trong nước. Năm 1991, xuất khẩu của khu vực 
này mới chỉ chiếm 27% trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu, nhưng năm 2003 đá lên 50,4%. 


Xuất khẩu tăng, hàng xuất khẩu đa dạng hơn 
Và CƠ. cấu hàng xuất khẩu cũng có chiều hướng 
chuyển biến tích cực. Định hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa có tác dụng ` "nắn" luồng đầu tư 
và do đó tạo sự dịch chuyển về cơ cấu hàng xuất 
khẩu. Tỷ trọng các mặt hàng công nghiệp tăng, 
ngoạn mục nhất phải kể đên nhóm hàng công 
nghiệp nhẹ và. thủ công nghiệp (hiện chiếm 
khoảng 43% tổng kim ngạch xuất khẩu). Trái 
lại, nhóm hàng nông sản giảm nhiều, từ mức 
chiếm 32% tông kim ngạch xuất khẩu (năm 
1995) xuống còn chiếm 13,3% (năm 2003). 
Trong khi đó, nhóm hàng lâm sản và thủy sản 
vân duy trì được tỷ trọng ôn định trong thời gian 
dài (khoảng 1,5% đối với hàng lâm sản và 10% 
đối với hàng thủy sản), 

Thị trường xuất khẩu cũng có sự thay đối 
song song với quá trình yiệt Nam hội nhập ngày 
một sâu vào. nền kinh tế thế giới. Hiện tại, Việt 
Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 
170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường xuất 
khẩu được mở rộng, đa dạng hóa và có sự dịch 
chuyển rất lớn. Tỷ trọng xuất khẩu sang khu VỰC 
Đông Á giảm từ mức 89% (năm 1991) xuống 
còn 44, 3% (năm 2003). Trong khi đó, tỷ trọng 
xuất khâu vào thị trường các nước EU tăng lên 
tương ứng từ 5,7% lên 19%. Tỷ trọng xuất khẩu 
vào Hoa Kỳ tăng đáng kể, đặc biệt kể từ khi 
Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - 
Hoa Kỳ có hiệu lực - từ con số 0% (năm 1991) 
lên mức 5,2% (năm 2000) và 20,5% (năm 2003). 
Trong năm 2003, 10 thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam, chiếm tới hơn 74% tông 
kim ngạch xuất khẩu, xếp theo thứ tự từ lớn đến 
bé gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Ôt-xtrây-li-a, Xin-ga-po, Đức, Đài Loan, Anh, 
Pháp và In-đô-nê-xi-a. 

Tăng xuất khẩu do đâu? 

Để làm rõ nguyên nhân tăng trưởng xuất 
khâu trong thời gian qua, chúng ta sử dụng 
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phương pháp "Phần chia và dịch chuyển". 
Phương pháp này hiện đang được sử dụng khá 
rộng rãi trong phân tích vùng và phân tích 
thương mại quôc tết. Mục đích chính của 
phương pháp là xem xét nguyên nhân tăng 
trường xuất khẩu (TS) của một quôc gia từ ba 
yêu tô: (7) do thay đôi cầu nhập khẩu thế giới 
(WS); (1) do cơ cấu ngành hợp lý (IM); và 
(1ï) do khai thác tốt lợi thế quốc gia (RS). 

Trong phương pháp "phân chia và dịch 
chuyển" thì hai hệ sô IM và RS đóng vai trò 
quan trọng nhất, dùng ‹ để phân tích cơ cầu và khả 
năng khai thắc lợi thế quốc gia cho hàng. xuất 
khẩu. Hệ số WS chi đóng vai trò thứ yêu và chủ 
yếu dùng để tách ảnh hưởng của cầu nhập khẩu 
thế giới. 

Bộ số liệu xuất khẩu sử dụng cho phân tích 
được phân theo danh mục Chuân ngoại thương 
ST C- Rev.3). Để tiện cho việc theo dõi, đánh 
giá và tập trung nhiều hơn vào cơ. cầu ngành 
hàng xuất khẩu, bài viết quan tâm đến cấp phân 
loại ỏ ở mức 1 chữ số (1 digif), theo đó, xuât khẩu 
của một quốc gia sẽ được phân làm chín nhóm 
hàng cơ bản), 

Thực hiện tính toán các hệ số TS, WS, IM, 
RS với bộ sô liệu nêu trên, kết quả thu được cho 
thấy, tình hình xuất khâu của nước ta trong 
3 nắm qua xem ra khá khả quan. Qua 5 năm, 
xuất khâu tăng 8,76 tỉ USD, trong đó đóng Ốp 
của các hệ số WS, IM, RS đều mang giá trị 
dương. 


(2) Một vài nghiên cứu về thương mại quốc tế gần đây 
có sử dụng phương pháp này là các nghiên cứu của 
Herschede (1991), Khalifah (1996), Voon (1998), Wilson 
(2000), Phil Briggs (2001), Mustafa Dinc (2002) 

(3) Chín nhóm đó bao gồm: Nhóm 0 là nhóm lương 
thực, thực phẩm và động vật sống: Nhóm 1 là nhóm đồ 
uống và thuốc lá; Nhóm 2 là nhóm nguyên liệu thô, hàng 
phi lương thực, trừ nhiên liệu; Nhóm 3 là nhóm nhiên liệu, 
dầu mỡ nhờn và vật liệu liên quan (nhóm này chủ yếu gồm 
các mặt hàng năng lượng); Nhóm 4 là nhóm dầu mỡ, sáp 
động thực vật; Nhóm Š là nhóm hóa chất, và sản phẩm 
liên quan; Nhóm 6 là nhóm hàng công nghiệp phân theo 
nguyên liệu (nhóm này chủ yếu gồm các mặt hàng công 
nghiệp nhẹ); Nhóm 7 là nhóm máy móc, phương tiện vận 
tải, phụ tùng; Nhóm ổ là nhóm hàng công nghiệp khác 
(nhóm này chủ yếu gồm các mặt hàng thủ công nghiệp) 


Bảng]: Kết quả phân tích "Phân chia và dịch 
chuyển" cho Việt Nam, 1999 - 2003, (nghìn USD) 
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Nguôn: Tính toán của tác giả từ bộ số liệu của 
UNCTAD/WTO, 2004. 

Ảnh hưởng của nhu câu nhập khẩu thế 
giới 

Nhu cầu nhập khẩu thế giới tăng đã đóng góp 
3,2 tỉ USD, tương đương với 36,2% mức tăng 
kim ngạch xuât khâu. Tức là, tăng cầu nhập khẩu 
của toàn thế giới góp phần làm tăng hơn 1/3 giá 
trị xuất khẩu của Việt Nam. Tất nhiên, cầu nhập 
khẩu thế giới tăng không đồng đều cho tất cả các 
nhóm mặt hàng. Hệ số WS tăng cao nhất đối với 
nhóm 8 (chiếm tới 43% tổng lượng tăng cầu 
nhập khẩu thế giới), trong đó gôm mặt hàng giày 
dép, đồ gõ, túi xách du lịch, gồm sứ vệ sinh. Xếp 
thứ hai là nhóm 3 (chiếm 20% tổng lượng tăng 
cầu nhập khẩu thế giới). Đây là nhóm hàng về 
năng lượng gồm than, dầu lửa, ga và khí đôt tự 
nhiên. Hệ sô WS thấp nhất đối với nhóm 4 (dầu 
mỡ và sắp động thực vật), tăng, trưởng cầu nhập 
khẩu thế giới của nhóm này chỉ bằng 0,1% tổng 
mức tăng câu nhập khẩu thể gIỚI. 

Ảnh hưởng của cơ cấu ngành hàng xuất 
khẩu nước ta 

,HỆ số JM cho toàn nên kinh tế dương, cho 
thấy, cơ cấu ngành hàng xuất khẩu của nước ta 
cũng có đóng góp vào mức tăng trưởng: chung 
của xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu đê ý thì thấy mức 
đóng góp này khá khiêm tốn, chỉ là 0,03 tỉ USD 
(tương đương với 0,3% mức tăng kim ngạch 
xuất khẩu). Nếu chúng ta loại bỏ nhóm hàng 3 
(nhóm hàng năng lượng) ra khỏi phân tích thì hệ 
sô IM trở nên mang dâu âm (xem bảng 2). Vậy 


130503 
283237 
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tức là, ngoại trừ nhóm hàng năng lượng, các 
ngành hàng xuất khẩu của nước ta chủ yêu tập 
trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp. 

Bảng 2: Kết quả phân tích "Phần chia và dịch 
chuyển" cho Việt Nam (không kể nhóm hàng 
năng lượng), 1990 - 2003 (nghin USD) 


Nhóm hàng | TS | WS | IM | RS 
Nhóm 0 -184969 | 557102 
Nhóm 1 145580 
Nhóm 2 261852 


Nhóm 4 128 | 4472 
Nhóm § 130503 


494987 |2282% |-15541 285237 
Nhóm7 |8199%⁄4 |258326 |-28844 |590422 
Nhóm8§ |3729558 |937471 |-308§54 2822941 


Tổng cộng |6971566 |2395566 |-228110 |4804110 
Nguôn: Tính toán của tác giả từ bộ số liệu của 
UNCTAD/WTO, 2004. 


Nhóm 6 


Trong số 8 nhóm hàng (không kể nhóm hàng 
năng lượng), có tới 5 nhóm hàng có tốc độ tăng 
trưởng. thâp hơn so với mặt bằng thế giới (biểu 
hiện bằng hệ số IM mang dấu âm). Ba nhóm 
hàng còn lại tuy có hệ số IM dương, nhưng đóng 
góp cho tăng trưởng xuất khẩu cũng không 
nhiều, cao nhất là nhóm 5 (nhóm hàng hóa chất) 
cũng ch đóng gÓp 0,02 t USD, tương đương 
0,4% tông tăng trưởng xuất khẩu. Điều này cho 
thấy cơ cầu xuất khẩu Việt Nam chưa hợp lý và 
tiềm ẩn những nhân tố làm giảm tổng tăng 
trưởng xuất khẩu chung trong dài hạn. 


Ở các nhóm hàng sơ chế (nhóm 0 - 4), xuất 
khẩu nhiều nhất của chúng ta năm ở nhóm hàng 
lương thực và động vật sông (nhóm 0), vỚi mức 
4,4 tỉ USD năm 2003, chiêm 27,7% tổng kim 
ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, đây lại là nhóm có 
ảnh hưởng về cơ cầu (hệ số IM) gây giảm mức 
tăng trưởng xuất khẩu nhiều nhất. Chúng ta xuất 
khâu nhiều hàng nông sản và xếp vị trí khá cao, 
thậm chí rất cao, trong danh mục các nước xuất 
khâu gạo, cà phê, hạt tiêu..., nhưng nông sản lại 
là mặt hàng có giá cả rất bắp bênh và đang có xu 
hướng giảm, cho dù nhu câu nhập khẩu có thể 
tăng lên đôi chút do thu nhập và dân số thế giới 
tăng. 
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Ở nhóm hàng công nghiệp và thủ công 
nghiệp (nhóm 6 - 8), ảnh hưởng cầu trúc đối vỚi 
cả 3 nhóm hàng 6, 7 và 8 của nước ta đều nhỏ 
hơn không. Thê nhưng, nhóm hàng này lại luôn 
chiếm vị trí số Ì trong danh mục xuất khẩu của 
thế giới. Năm 2003, xuất khẩu nhóm . hàng này 
trên thế giới đạt 4.417 tỉ USD, chiếm 75,2% 
tông xuất khẩu toàn thế giới. Điều này chứng tÓ, 
trong phân công lao động quốc tế ngành công 
nghiệp và thủ công nghiệp, xuất khẩu chúng ta 
đang nằm ở những khâu sản xuất bất lợi, với giá 
trị ø1a tăng thấp và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 
các mặt hàng của Việt Nam trong những nhóm 
này thấp hơn so với mặt bằng chung của thế giới. 
Thực tê cho thấy, trong 3 nhóm hàng này chúng 
ta cũng mới chỉ phân nào có ưu thê về các mặt 
hàng dệt may, dày dép, linh kiện điện tử, thủ 
công mỹ nghệ và sản phẩm gỗ. Song, quá trình 
sản xuất các mặt hàng đó thiên về thâm dụng lao 
động, gia công là chính, với hàm lượng công 
nghệ không nhiêu. 

Ảnh hưởng của lợi thế quốc gia 

Hệ số RS đạt trong bảng 2 cho thấy, xuất 
khẩu trong tăng trưởng trong 5 năm qua là nhờ 
đóng BÓP hiệu quả của việc khai thác lợi thế 
quôc gia cho hàng xuất khẩu. Hệ số RS cho toàn 
nền kinh tế là 5,5 tỉ USD, tương đương với 
khoảng 63% mức tăng tổng kim ngạch xuất 
khẩu. Hệ số RS cao nhật đối với các nhóm hàng 
0, 3, 7, 8. Đây là những nhóm hàng chúng ta có 
ưu thế nhờ nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú 
(nhóm 0, 3) và giá nhân công rẻ, tay nghệ tinh 
xảo (nhóm 7, 8). Bên cạnh đó, các hệ sô RS 
mang dấu dương đối với tất cả các nhóm hàng, 
trong giai đoạn 1999 - 2003, cho thấy chúng ta 
đã có những cải thiện tích cực về môi trường đầu 
tư, thương mại, công tác khuyến khích và xúc 
tiến xuât khẩu, do vậy, khả năng cạnh tranh của 
hàng xuất khẩu đã được cải thiện. 


Hệ số RŠ đạt cao hàm ý Việt Nam đã tận 
dụng khá tốt lợi thế quốc gia và các mặt hàng 
xuất khẩu đang dần cải thiện SỨC cạnh tranh của 
mình. Tuy nhiên, liệu sự cải thiện này đã đủ để 
bảo đảm cho nước ta có được lợi thế so sánh trên 
thị trường thế giới hay chưa. Để trả đời câu hỏi 
này, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về lợi thế so 
sánh của hàng xuất khâu Việt Nam. 
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Lợi thế so sánh của hàng xuất khẩu 
nước ta 

Để đánh giá lợi thế so sánh của hàng xuất 
khẩu Việt Nam, chúng ta dùng chỉ số đánh giá 
lợi thế so sánh RCA. Chỉ sô này đánh giá lợi thế 
so sánh trong việc sản xuất một sản phẩm nhất 
định của một quốc gia. Nếu chỉ số này lớn hơn 
1, thì quốc gia có lợi thế so sánh khi sản xuất sản 
phẩm đó và ngược lại. 

Thực hiện tính toán chỉ số RCA cho 9 nhóm 
sản phẩm xuất khẩu của nước ta, kết quả thu 
được được thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3: Chỉ số RCA cho Việt Nam, 1999 - 2003 


àng|1999|2000|2001| 2002| 2003 |Trung bình 
Nhóm! |01|01|03| 04|08. 


[03 | 12 |06 | 02 | 02 | 
01|01|01|01|01 


[05 | 04 | 05] 05 | 05_ 


Nguôn: Tính toán của tác giả từ bộ số liệu của 
UNCTAD/WTO, 2004. 

Mặc dù hệ số RS dương đối với tất cả các 
nhóm mặt hàng, hàm ý sức cạnh tranh của các 
sản phẩm xuất khẩu nước ta đang được cải ¡ thiện, 
song kết quả I tính toán chỉ số RCA cho thấy, chỉ 
có 3 trong số 9 nhóm mặt hàng xuất khẩu của 
nước ta có lợi thế so sanh. Đó là lương thực thực 
phâm và động vật sống, năng lượng và thủ công 
nghiệp. Đây đều là những mặt hàng chúng ta có 
thuận lợi lớn về điều kiện tự nhiên và giâ nhân 
công rẻ. Đi sâu vào chỉ tiết, ta thấy, ngoại trừ 
nhóm hàng năng lượng (nhóm 3), 2 nhóm hàng 
còn lại, tuy nước ta có lợi thế so sánh, song đây 
lại là những nhóm hàng bất cập nhất về mặt cơ 
cấu xuất khâu do các mặt hàng xuất của ta trong 
những nhóm này đều 'thuộc diện mặt hàng có giá 
trị ø1a tăng thấp (biểu hiện bằng hệ số IM âm, 
xem bảng ] và 2). Lợi thế so sánh của nhóm 
hàng 0 đang có xu hướng giảm dần trong khi 
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nhóm hàng 8 có tăng lên chút ít trong khoảng 
thời gian nghiên cứu. 

Đối với các nhóm hàng công nghiệp 6 và 7, 
ta đều không có lợi thế so sánh và chỉ số RCA 
đối với cả hai nhóm hàng này không hề có biêu 
hiện cải thiện trong 5 năm vừa qua. Đây thực sự 
là một vấn đề đáng phải suy ngầm, đặc biệt khi 
định hướng dài hạn của Việt Nam là thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyên 
đối cơ cầu hàng xuất khâu theo hướng bền vững. 


Vấn đề đáng lưu tâm nữa là nhóm hàng 5. 
Đây vốn là nhóm hàng có hệ số IM rất cao, hàm 
ỹ Tăng các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm này 
của nước ta đêu là những mặt hàng có giá trị gia 
tăng cao, rất có triển vọng về dài hạn. Tuy nhiên, 
điều trớ trêu đây lại là mặt hàng có chỉ số lợi thế 
so sánh thấp nhất, và đang có xu hướng giảm 
dần theo thời gian. 


Nhận định và khuyến nghị 


Việc sử dụng mô hình "phần chia và dịch 
chuyển” và phương pháp chỉ sô RCA đề đánh 
giá. thực trạng xuất khẩu, đặc biệt là cơ cấu xuất 
khẩu và sức cạnh tranh hàng xuất khẩu Việt 
Nam trong giai đoạn 1999 đên 2003 cho phép 
chúng ta nhin nhận thực trạng xuất khẩu của 
nước ta theo những góc nhìn mới. Từ kết quả 
phân tích, chúng ta có thể rút ra một số nhận 
định sau: 

- Xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng mạnh 
trong nửa thập niên qua phần lớn nhờ chúng ta 
đã biết khai thác tốt lợi thế quốc gia ( (hệ sô RS 
cao). Do vậy, tập trung vào các yếu tô tác động 
đến hệ số này sẽ góp phân chính yếu cải thiện 
sức cạnh tranh của hàng xuất khâu, làm tăng kim 
ngạch xuất khẩu. Cụ thể là, bên cạnh những lợi 
thế tự nhiên như tài nguyên thiên nhiên đồi dào, 
dân số đông dẫn tới giá lao động rẻ, con người 
Việt Nam cân cù và khéo tay.., chúng ta cần tiếp 
tục chủ động hơn nữa trong việc tạo ra những lợi 
thế mới như cải thiện chính sách đầu tư nước 
ngoài, phát triển khu vực tư nhân, cải cách chính 
sách thương mại, dỡ bỏ các TàO cản và thực hiện 
chủ trương khuyến khích xuất khẩu, giảm đáng 
kể các CƠ chế thủ tục phiền nhiễu trong hoạt 
động xuất khẩu... 

- Chúng ta cũng nên tập trung phát triên các 
nhóm hàng 2, 4, 5. Đây là những nhóm hàng có 


hệ số IM và RS dương, hàm ý các mặt hàng 
trong các nhóm hàng này vừa có hàm lượng giá 
trị gia tăng cao, vừa đang tăng dần sức cạnh 
tranh trên thị trường. 

- Cơ cấu mặt hàng không hợp lý có tác động 
tiêu cực đến tăng trưởng xuât khẩu. Do vậy, đôi 
với các nhóm hàng có hệ số IM âm (nhóm l, 6, 
1, 8), cần đa dạng hóa sản phẩm và tập trung sản 
xuất các mặt hàng có giá. trị gia tăng cao, tôc độ 
tăng trưởng lớn, để đáp ứng nhu cầu thị trường 
thế giới. 

- Mặc dù sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu 
nước ta đang đần được cải thiện, SOng đến nay, 
chúng ta vân chỉ có lợi thế so sánh về những mặt 
hàng nguyên liệu thô hoặc thâm dụng lao động 
(nhóm 0, 3, 8). Điều này dẫn đến cơ cấu hàng 
xuất khẩu Việt Nam chủ yếu tập trung vào các 
mặt hàng và các công đoạn sản xuất có giá trị gia 
tăng thập. Và thực tế, như chúng ta đã chứng 
minh, với cơ cầu hàng xuất khẩu như hiện nay, 
trong giai đoạn 1999 - 2003, chúng ta thiệt hại 
0,2 triệu USD. Đây tuy chưa phải là con sô lớn 
nhưng nó cho thấy sự bất hợp lý trong cơ cấu 
hàng xuất khẩu, và quan trọng hơn là nó đi 
ngược lại với định hướng chiến lược công 
nghiệp hóa trong dài hạn của ta. Do vậy, bên 
cạnh việc duy trì lợi thế ở nhóm hàng 0 và 3, để 
tạo thêm công ăn việc làm cho lực lượng lao 
động đông đảo ở nông thôn, chúng ta cân phát 
triên mạnh nhóm hàng 8 là nhóm hàng mà chúng 
ta có lợi thế so sánh nhưng lại. chi thực hiện các 
khâu có giá trị gia tăng thâp, bằng cách lựa chọn 
các mặt hàng mới hoặc đôi mới công nghệ sản 
xuất. Cần lưu ý là nhiều quốc gia khác như 
Trung Quốc, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Ấn Độ 
cũng có ưu thế lớn về nhóm hàng này, do vậy 
cạnh tranh trên thị trường: thế giới về các mặt 
hàng trong nhóm này sẽ diễn ra rất gay gắt. 


- Nhóm hàng. công nghiệp 6 và 7 là những 
nhóm hàng mà sức cạnh tranh của chúng ta còn 
yếu. Tuy nhiên, đây lại là những nhóm hàng có 
tính chât quyết định về lâu dài, do vậy, chúng ta 
phải bắt tay ngay vào việc xây dựng chiến lược, 
quy hoạch, kê hoạch, đầu tư để phát triển các 
nhóm hàng này, Đặc biệt, trong bôi cảnh các 
nước lắng giêng cũng đã đầu tư chuyển hướng 
sang các nhóm này và đều đã có được những lợi 
thế cạnh tranh nhât định. 
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Quyết định số 80/2002/TTg ngày 21-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiêu thụ nông sản hàng hóa theo hợp đông đã qua 4 năm thực hiện. Dưới tác 
động của quyết định, hoạt động tiêu thụ nông sản hàng hóa đã có bước chuyển 
biến tích cực và đạt được một số kết quả bước đâu; tuy nhiên, hạn chế, bất cập 


` , + ` .À 
va khó khăn vân con nhiều. 


1 - Những kết quả bước đầu 

Sau khi có Quyết định 80, hoạt động ký kết 
hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa giữa 
người sản xuất và các doanh nghiệp chế biến, 
kinh doanh và xuất khẩu nông sản có khởi sắc. 
Số lượng hợp đồng, sản lượng các loại nông 
sản chủ yếu có tỷ suất hàng hóa cao gắn với 
chế biến và xuất khẩu đều tăng khá . 

Ngay từ vụ đông xuân 2003, Tông công ty 
Lương thực đã ký hợp đồng tiêu thụ lúa hàng 
hóa với hộ nông dân, các doanh nghiệp kinh 
doanh lương thực thuộc mọi thành phần kinh 
tế. Số diện tích lúa tiêu thụ theo hợp đồng cả 
nước đã tăng từ 44 nghìn héc-ta năm 2002, lên 
150 nghìn héc-ta năm 2003 và trên 155 nghin 
héc-ta năm 2004, chủ yếu là lúa chất lượng 
cao. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ các 
năm 2003, 2004, 2005 và vụ đông xuân 2006, 
các tỉnh đã triển khai phương thức bao tiêu lúa 
hàng hóa theo hợp đồng với tổng diện tích là 
từ 110 - 120 nghìn héc-ta, chủ yếu là lúa đông 
xuân, các giống lúa chất lượng cao phục vụ 
xuất khẩu như: IR64; OM 1490; OMCS2000, 
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VN 95-20, OM2279 và lúa đặc sản như 
Jasmine 85, Khaw Dawk Maili 105, ST3. Có 
20 doanh nghiệp tham gia ký hợp đông tiêu 
thụ lúa hàng hóa cho nông dân như: Công ty 
thương nghiệp xuất nhập khẩu Đồng Tháp 
4.800 ha, Công ty Lương thực Tiền Giang 
5.025 ha, Nông trường Sông Hậu 5.600 ha, 
Công ty Lương thực, Vật tư nông nghiệp 
Kiên Giang 7.000 ha, Nông trường Cờ Đỏ 
7.300 ha... Tại An Giang, trong các năm này 
có 4 doanh nghiệp nhà nước ký hợp đông tiêu 
thụ lúa hàng hóa chất lượng cao trên diện tích 
trên 36.882 ha, sản lượng 110 nghìn tấn, 
chiếm 50% sản lượng lúa sản xuất, đạt 81,9% 
kế hoạch của tỉnh và chiếm 30,7% tổng sản 
lượng lúa hàng hóa mua theo hợp đồng toàn 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối tác thực 
hiện hợp đồng là 178 tổ liên kết sản xuất và 
54 hợp tác xã. Hình thức hợp đồng chủ yếu là 
tiêu thụ lúa hàng hóa chất lượng cao phục vụ 
chế biến và xuất khẩu gạo. Hình thức hợp 
đồng ứng trước vốn, vật tư và bao tiêu lúa hàng 
hóa chỉ thực hiện ở một số doanh nghiệp với 
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đối tác là hộ nông dân. Vụ đông xuân 2003 - 
2004 Công ty Mê-Công (Cần Thơ) đã ký "hợp 
đồng đầu tư ứng trước giống, phân bón, hỗ trợ 
kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đến hộ nông dân 
từ đầu vụ với giá hợp lý theo từng loại giống 
lúa. Đối với lúa hàng hóa khác, công ty cũng 
đã ký hợp đồng với 584 hộ nông dân tại 10 xã 
trên diện tích 1.087 ha theo giá thỏa thuận 
trước vụ thu hoạch được nông dân chấp nhận. 

Vụ đông xuân 2005, các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long tiếp tục triên khai trên diện 
tích lúa chất lượng cao để chế biến gạo xuất 
khẩu. Tông diện tích lúa được tiêu thụ theo 
hợp đông toàn vùng đạt 130 nghìn héc-ta. Đối 
tác tham gia ký hợp. đồng với các doanh 
nghiệp là hợp tác xã, tô liên kết sản xuất và hộ 
nông dân, song chủ yếu là tổ liên kết sản xuất 
và hợp tác xã. Vụ đông xuân 2006, do giá lúa 
tăng cao, lượng lúa sản xuất tăng không đáng 
kế nên sản lượng lúa hàng hóa tiêu thụ theo 
hợp đồng không tăng so với vụ trước nhưng 
vân duy trì ở mức trên 140 nghìn tấn... 


Ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng đã 
thực hiện Quyết định 80 đối với cây lúa. Các 
tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng nhiều 
doanh nghiệp kinh doanh lương, thực đã ký 
hợp đồng tiêu thụ lúa hàng hóa với hợp tác Xã 
và hộ nông dân. Các hợp đồng chủ yêu được 
ký là các giống lúa chất lượng cao và lúa đặc 
sản. Công ty kinh doanh lương thực Hà Nam 
đã ký hợp đông tiêu thụ 40 nghìn tấn lúa đông 
xuân 2003 - 2004 và 2004 - 2005 với các hợp 
tác xã dịch vụ nông nghiệp. Công ty giống cây 
trồng Ninh Bình ký hợp đồng tiêu thụ lúa 
giống chất lượng cao (lai Fl) và giống lúa 
nguyên chủng với diện tích 23 ha, sản lượng 
123 tấn. Tuy sản lượng lúa hàng hóa tiêu thụ 
theo hợp đồng còn Ít, chúng loại còn đơn điệu, 
chủ yêu là lúa giống và lúa chất lượng Cao, lúa 
đặc sản, nhưng quan trọng là mở ra sản xuất 
lúa hàng hóa, gắn với thị trường. 

Cà phê là nông sản hàng hóa xuất 'khẩu chủ 
lực của Việt Nam. Vấn đề tiêu thụ cà phê theo 


hợp đồng có ý nghĩa quan trọng đối với hộ 
nông dân, các trang trại, các doanh nghiệp 
xuất khâu. Vì vậy, sau khi có Quyết định 80 
của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp 
thuộc Tông công ty Cà phê Việt Nam đã xúc 
tiến triển khai ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm 
với hộ nông dân. Từ năm 2003 - 2006, các 
doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua 45 - 50 
nghin tấn cà phê nhân/vụ. Ngoài Trung tâm Cà 
phê Đắc Lắc có thị trường sôi động, còn Ở các 
địa phương khác có quy mô nhỏ hơn. Ở Quảng 
Trị, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng đầu tư 
và tiêu thụ cà phê chè với 1.500 hộ, số vốn đầu 
tư ứng trước 7 tỉ đồng/năm. Ở Thanh Hóa, 
Công ty đã ký hợp đồng đầu tư ứng trước vốn 
với hộ nông ‹ dân nhận bằng cây giống, các loại 
vật tư chủ yếu. Doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ 
sản phẩm cà phê, cao su sau thu hoạch với giá 
thỏa thuận từ đầu vụ. Ở Nghệ An, các doanh 
nghiệp đã ký 2.735 hợp đồng tiêu thụ cà phê 
quả với 2.735 hộ nông dân đạt sản lượng 
4.200 tần/vụ. 

Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, tỷ lệ mía cây tiêu thụ theo hợp 
đồng trước khi có Quyết định 80 diện tích 
trông mía trong vùng mía nguyên liệu của các 
nhà máy là 60%, đến 3 vụ mía 2003, 2004 và 
2005 tỷ lệ này đã lên 70 - 71,4%. Đáng chú ý 
là tất cả các công ty thuộc Tông công ty Mía 
đường I đã ký hơp đồng đầu tư và bao tiêu mía 
cây của 100% diện tích các hộ trồng mía vùng 
nguyên liệu. Các đơn vị thành viên của Tông 
công ty Mía đường II đã ký hợp đồng đầu tư 
và tiêu thụ 1,2 triệu tấn mía cây. Nối bật là 
Công ty Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) đã 
ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu mía cây với 
32 hợp tác xã, hàng chục vạn hộ trồng mía, 
9 huyện trong vùng nguyên liệu, đạt 100% 
diện tích trồng. Đối với hộ nông dân trồng mía 
ngoài vùng quy hoạch, công ty hợp đồng mua 
90% mía cây. Trong quá trinh thực hiện hợp 
đồng, công ty đã cử cán bộ về các xã hướng 
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dẫn kỹ thuật, phối hợp với chính quyền địa 
phương kiêm tra, quản lý các chủ hợp đông sử 
dụng vật tư, tiền vốn đúng mục đích và bảo 
đảm thanh toán sòng phẳng cho các hộ nông 
dân trông mía theo đúng hợp đồng. Các 
địa phương khác, tình hình thực hiện hợp 
đồng tiêu thụ mía cây của các nhà máy 
đường cũng có nhiều tiến bộ so với trước. Tỷ 
lệ diện tích trồng mía được tiêu thụ theo hợp 
đồng khá cao: Công ty Mía đường Bình 
Dương đạt 94,6%; Công ty Mía đường Cần 
Thơ đạt 68,46%; Liên doanh Mía đường 
TATE&LYLE (Nghệ An) đã ký hợp đông với 
20.000 hộ với sản lượng 1,27 triệu tấn mía 
cây, chiếm 81,4%. Qua phương thức tiêu thụ 
mía cây theo hợp đồng, các nhà máy đường 
chủ động nguồn nguyên liệu để bố trí kế hoạch 
sản xuất - kinh doanh, hộ nông dân có vốn đầu 
tư ứng trước để đầu tư thâm canh, hạn chế tình 
trạng tư thương ép cấp ép giá như các năm 
trước; các doanh nghiệp và hộ nông dân trồng 
mía đều có lợi. 

Sau khi có Quyết định 80, Công ty 
Bông Việt Nam đã ký hợp đồng tiêu thụ 
bông hạt với hộ nông dân vụ bông năm 2003 
là 21,7 nghìn héc-ta và năm 2004 là 22 nghin 
ha so với 27,7 nghin héc-ta vụ 2002. Sản 
lượng thu mua đạt 27 nghìn tấn năm 2002, 
24 nghìn tấn năm 2003 và 21 nghìn tấn năm 
2004 so với 27 nghìn tấn vụ năm 2002. 

Năm 2003, Công ty cô phần Sữa Việt Nam 
đã ký 2.320 hợp đồng với hộ chăn nuôi sản 
lượng 85,7 nghìn tấn sữa, năm 7004 ký 
2.414 hợp đồng, sản lượng 86 nghin tấn. Năm 
2005 sô hợp đồng tiêu thụ sữa tiếp tục tăng, dù 
giá cả có biến đối lớn nhưng quan hệ hợp đồng 
tiêu thụ sữa giữa doanh nghiệp với hộ chăn 
nuôi vẫn ổn định và phát triển. Tổng công ty 
Muối Việt Nam đã ký hợp đông thu mua 100 
nghìn tấn năm 2003, 127 nghìn tấn năm 2004 
so với 37,7 nghìn tấn năm 2002. Tổng công ty 
Thuốc lá Việt Nam năm 2003 đã ký 5.676 hợp 
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đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa với diện tích 
12.375 ha, vốn đầu tư 42,2 tỉ đồng, năm 2004, 
ký 3.423 hợp đồng, diện tích 11.327 ha, vốn 
đầu tư ứng trước 38,3 tỉ đồng. Các doanh 
nghiệp chế biến chè đã ký 15.623 hợp đồng 
tiêu thụ chè búp tươi với diện tích 7.626 ha, 
sản lượng đạt 46,5 nghìn tấn, vốn ứng trước 
10,2 tỉ đồng. Từ khi có Quyết định 80 đến 
6-2006, Tông công ty Rau quả Việt Nam đã ký 
4.924 hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với quy mô 
diện tích 11.605 ha, sản lượng 156.950 tấn quả 
tươi các loại, vốn đầu tư ứng trước trên 56 tỉ 
đồng. Sản phẩm thu mua đã phục vụ nhu cầu 
của các nhà máy chế biến xuất khẩu. Công ty 
cổ phần Thái Lan ký hợp đồng tiêu thụ thịt lợn 
siêu nạc, gà thịt gà để trứng với các hộ nông 
dân ở Hà Tây. Hình thức hợp đồng là ứng 
trước 100% con giống, 50% vốn xây dựng 
chuông trại, hướng dẫn kỹ thuật, và tiêu thụ 
toàn bộ sản phẩm cho hộ nông dân. Một số 
doanh nghiệp khác cũng đã ký hợp đồng tiêu 
thụ lợn nạc xuất khẩu cho hộ nông dân ở các 
tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Ninh, 
Hà Nam. Phương thức hợp đồng đa dạng 
nhưng chủ yếu là không ứng trước vốn đầu tư. 

Đặc điểm của thủy sản là phụ thuộc nhiều 
vào biến động của thời tiết, môi trường sinh 
thái, của thị trường thế giới. Do vậy, các hình 
thức liên kết kinh tế, đầu tư và tiêu thụ sản 
phẩm qua hợp đồng không phổ biến. Tỷ lệ sản 
phẩm tiêu thụ theo hợp đông trước khi chưa có 
Quyết định 80 rất thấp, khoảng 2 - 3%, sau 
năm 2002 cũng chỉ lên tới 10%. Nay đã xuất 
hiện một số hình thức liên kết kinh tế theo hợp 
đồng giữa các doanh nghiệp xuất khâu với hộ 
nuôi trồng thủy sản. Công ty xuất nhập khẩu 
Vĩnh Long đã ký hợp đồng với 52 chủ bè cá và 
48 ao, hầm với diện tích 22,6 ha, đầu tư 
22 triệu con các giống với số vốn ứng trước 33 
tỉ đồng. Năm 2004, công ty đã thanh lý hợp 
đồng có nguyên liệu với giá trị 15,8 tỉ đồng và 
hợp đồng không có nguyên liệu 3,8 tỉ đồng. 
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Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản An 
Giang và Công ty xuất nhập khẩu Nông sản 
thực phẩm ký hợp đông đầu tư và bao tiêu sản 
phẩm với các hộ nuôi cá lồng bè và đạt kết quả 
khá. Trong năm 2004, các công ty trên đã mua 
theo hợp đồng 60 nghìn tấn thủy sản nguyên 
liệu, trong đó 80% sản phẩm do các câu lạc bộ 
doanh nghiệp cung ứng. Hai mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực là cá tra, cá ba sa, các công ty 
đã mua theo hợp đồng 31.000 tấn. Năm 2005 
và 6 tháng đầu 2006, do diện tích và sản 
lượng tôm nuôi biến động phức tạp, giá tôm 
nguyên liệu tăng cao nên các hợp đồng tiêu 
thụ sản phẩm có xu hướng chững lại so với các 
năm trước. 

Kết quả tiêu thụ nông sản hàng hóa qua hợp 
đồng theo Quyết định 80, sau 4 năm thực hiện 
có khởi sắc, tuy chưa đều nhưng điều quan 
trọng là đã đánh dấu thời kỳ mới trong liên kết 
kinh tế giữa người sản xuất với các doanh 
nghiệp kinh doanh hàng nông sản, lâm sản và 
thủy sản. Vấn đề đầu ra của nông sản hàng hóa 
được giải quyết bước đầu, đã BÓp phần thúc 
đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản cả nước. 


Những kết quả bước đầu về tiêu thụ nông 
sản hàng hóa theo hợp đồng theo Quyết định 
số 80 của Thủ tướng Chính phủ đã có tác động 
tích cực đến sản xuất và xuất khẩu nông sản cả 
nước nên sản lượng nông sản hàng hóa ngày 
càng tăng cả số lượng, chủng loại và chất 
lượng. Bên cạnh các sản phẩm: cà phê, cao su, 
hạt tiêu, hạt điều... là những loại nông sản có 
tỷ suất hàng hóa cao vì mục tiêu của sản xuất 
các nông sản này là để bán tăng dân, tỷ suất 
hàng hóa trong các nông sản khác cũng tăng 
rất nhanh. Chẳng hạn, sản lượng lúa hàng hóa 
năm 2002 mới có 17,5 triệu tấn, chiếm 
50,07%, năm 2003 là 18,8 triệu tấn, chiếm 
52,7%, năm 2004 là 19,6 triệu tấn, chiếm 
54,7% và năm 2005 là 22 triệu tấn, chiếm 
61% sản lượng sản xuất. Vụ đông xuân 2006 
tuy sản lượng lúa hàng hóa không tăng, 


nhưng tỷ suất hàng hóa về cơ bản vẫn như các 
năm trước. 

Thực „ trạng này được thể hiện ở kết quả 
xuất khẩu các nông sản chủ lực những năm 
gần đây. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản, 
thủy sản tăng từ 3,5 tỉ USD năm 2002 lên 
4,5 USD năm 2004 và gân 5 tỉ USD năm 
2005 và trên 3 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2006. 
Đóng góp vào kết quả đó có vai trò của Quyết 
định 80 về tiêu thụ nông sản hàng hóa 
theo hợp đồng giữa người sản xuất với các 
doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản, 
thủy sản. 

Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, Quyết 
định 80 đã góp phần quan trọng tạo lập 
phương thức sản xuất và kinh doanh nông sản 
hàng hóa mới theo hướng gắn với thị trường 
tiêu thụ trong và ngoài nước. Thông qua hình 
thức tiêu thụ theo hợp đông, các hộ nông dân 
sản xuất nông sản hàng hóa làm quen dần với 
cách thức mới: sản xuất sản phẩm thị trường 
cần thay vì sản xuất cái ta có, mang nặng tính 
tự cung tự cấp trước đây. Hình thành các hình 
thức liên kết trong tiêu thụ nông sản hàng hóa 
theo hợp đồng giữa người sản xuất, thương lái 
và các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Nếu 
trước Quyết định 80, tiêu thụ nông sản hàng 
hóa do thương lái quyết định gần như toàn bộ, 
thì hiện nay đã có vai trò của chính quyền CƠ 
SỞ, các hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ và các 
doanh nghiệp, các nhà khoa học, hội nông dân. 
Vì vậy, quá trình tiêu thụ nông sản hàng hóa, 
một mặt vẫn phát huy các mặt tích cực của 
thương lâi; mặt khác, hạn chế được tình trạng 
ép câp, Ép giá của họ đối với hộ nông dân. 

Quyết định §0 còn có tác dụng tích cực 
khác là nâng cao vai trò của hợp tác xã nông 
nghiệp và các tổ kinh tế hợp tác ở nông thôn. 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản thường 
muốn ký kết hợp đồng với các tô chức có tư 
cách pháp nhân đại diện cho hộ nông dân hơn 
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là ký trực tiếp với hộ. Từ thực tế đó, đòi hỏi 
các địa phương xây dựng tổ chức này làm chức 
năng dịch vụ đầu ra cho kinh tế hộ. 

2 - Những nhược điểm và bất cập 

Bên cạnh những kết quả và tiến bộ đã đạt 
được, các hoạt động và hình thức tiêu thụ nông 
sản hàng hóa qua hợp đồng theo Quyết định 
80 sau 4 năm triển khai, còn bộc lộ nhiều tồn 
tại, nhược điểm so với yêu cầu đề ra. 

Thứ nhất, sản lượng nông sản hàng hóa tiêu 
thụ theo hợp đông còn quá ít so với yêu cầu và 
khả năng, kể cả tại các vùng sản xuất nông sản 
hàng hóa tập trung. Thí dụ, hợp đồng tiêu thụ 
lúa đông xuân cả nước đạt bình quân trên 
155 nghìn héc-ta/năm, trong đó vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đạt bình quân trên dưới 
140 nghìn héc-ta/năm, chiếm tỷ lệ 3,8% tổng 
diện tích lúa toàn vùng. Vụ lúa hè thu và vụ 
mùa chưa được các doanh nghiệp quan tâm 
mua theo hợp đồng. Lúa hàng hóa tiêu thụ 
qua hợp đồng các vùng khác chỉ đạt 30 nghìn 
héc-ta/vụ. Tình hình tương tự cũng diễn ra với 
cà phê ở Tây Nguyên, chè ở miền núi phía 
Bắc. Kết quả đạt được đối với một số sản 
phẩm phục vụ công nghiệp chế biến như mía, 
bông, rau quả... chưa nhiều, thậm chí còn giảm 
(bông là thí dụ). 

Thứ hai, tình trạng phá vỡ hợp đồng còn 
xẩy ra khá nhiều đối với hầu hết các loại nông 
sản hàng hóa. Điển hình là các sản phẩm lúa 
BẠO, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, thịt lợn, thủy 
sản. Rõ nhất là tình trạng phá vỡ hợp đồng tiêu 
thụ bông giữa Tổng Công ty Bông với các hộ 
trông bông ở các tỉnh Bình Thuận, Đông Nai 
trong năm 2003 - 2005. Tình trạng ép câp, ép 
giá của các doanh nghiệp thu mua hàng nông 
sản diễn ra phố biến làm cho người sản xuất 
nông nghiệp bị thiệt thòi. Đối với hộ nông dân 
và các chủ trang trại, hiện tượng không thực 
hiện hợp đồng cũng diễn ra phổ biến, ở hầu hết 
các loại Tông sản hàng hóa, nhất là khi thị 
trường có biến động về giá cả nông sản. 
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Thứ ba, hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng 
hóa thực hiện không đều giữa các vùng, các 
địa phương. Trong thực tế, mối liên kết kinh tế 
qua hợp đồng chủ yếu diễn ra Ở các tỉnh phía 
Nam, với một số nông sản xuất khẩu chủ lực ở 
các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như lúa 
gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, cà phê Tây 
Nguyên, còn các vùng khác, về cơ bản vẫn 
diễn ra tự phát thông qua thương lái, chủ nậu, 
chủ vựa, chợ nông thôn nên không ổn định. 

Thứ tư, vẫn chưa hình thành mô hình tiêu 
biểu về tiêu thụ hàng hóa qua hợp đồng cho 
từng loại nông sản, từng vùng sản xuất nên 
chưa có cơ sở để tổng kết nhân rộng. Kết quả 
đạt được ở một số vùng và sản phẩm vẫn còn 
mang nặng tính tự phát, quy mô nhỏ, không 
vững chắc. Hiệu quả kinh tế - xã hội của Nghị 
quyết còn mờ nhạt, chưa có tác dụng thúc đây 
sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa 
trên phạm vi rộng. Nguyên nhân của tình hình 
trên là do sản xuất nông sản hàng hóa phát 
triển chưa đều. Ở nhiều vùng nông ' thôn, nhất 
là miền Bắc và miền Trung đại đa số nông dân 
vẫn chưa quen với sản xuất hàng hóa, chưa có 
đủ thông tin về thị trường. Thêm vào đó quy 
mô sản xuất quá bé lại manh mún, phân tán 
theo hộ TiÔng dân riêng lẻ, sản xuất nông 
nghiệp vẫn mang nặng tính tự cấp, tự túc, chạy 
theo sô lượng, coi nhẹ chất lượng và hiệu quả. 
Các hợp tác xã nông nghiệp chưa quen với 
chức năng ký kết hợp đông thay cho hộ nông 
dân. Tình hình đó đã gây khó khăn cho các 
hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu thông và 
tiêu thụ nông sản hàng hóa qua hợp đồng. Thị 
trường tiêu thụ nông sản hàng hóa trong nước 
và ngoài nước nói chung chưa ổn định. Ở thị 
trường trong nước, sức mua của dân còn thấp, 
vi 80% là dân cư nông thôn, thu nhập. thấp, tập 
quán tiêu dùng phố biến vấn là tự cấp tự túc. 
Thị trường xuất khẩu tuy có được mở rộng so 
với trước nhưng vẫn chưa ốn định, vì nước ta 
chưa thiết lập được những thị trường hàng 
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nông sản lớn kể cả các mặt hàng chủ lực như 
gạo, cà phê, chè, lạc nhân... Một số nông sản 
chưa tìm được thị trường ngoài nước và xuất 
khẩu vẫn còn mang tính chất ăn đong như thịt 
lợn, trứng vịt muối, lợn sữa, rau quả. Giá cả 
nông sản 4 năm qua có nhiều biến động, nhất 
là lúa, cà phê, mía cây, hạt tiêu, thịt lợn... nên 
cả doanh nghiệp và hộ nông dân, trang trại đều 
không mặn mà với việc ký kết hợp đồng mua, 
bán trước thời vụ thu hoạch nông sản hàng 
hóa. Riêng giá lúa vùng đồng bằng sông Cửu 
Long năm 2005 - 2006 biến động liên tục, có 
lúc tuần sau khác tuần trước nên rất khó xác 
định giá hợp đồng theo giá nào là hợp lý cho 
cả hai bên. Tình hình tương tự cũng diễn ra với 
giá cà phê. 

Quyết định 80 chưa tạo ra được những chế 
tài chặt chế giữa các bên nên cả doanh nghiệp 
và hộ nông dân chưa yên tâm. Nội dung của nó 
chủ yếu mới dừng lại ở mức "khuyến khích" 


chưa có tính pháp lý cao, chưa có hướng dẫn: 


của các bộ, ngành chức năng về quy trình thực 
hiện, quy chế thưởng phạt đối với các bên chủ 
thể tham gia ký kết hợp đồng. Vai trò của Nhà 
nước, Hội Nông dân, các hiệp hội tham gia, 
các nhà khoa học trong quá trình thực hiện ký 
kết và triển khai hợp đồng tiêu thụ nông sản 
hàng hóa còn mờ nhạt. Quan hệ giữa Quyết 
định 80 với chủ trương "Liên kết 4 nhà" chưa 
rõ ràng nên mức độ khả thi chưa cao. Về tổ 
chức thực hiện còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể, xã 
hội, trong quá trình giải quyết các vấn đề nây 
sinh trong ký kết hợp đồng đầu tư, tiêu thụ 
nông sản hàng hóa và bảo vệ lợi ích của hộ 
nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp. Cơ chế 
thưởng, phạt đối với doanh nghiệp và hộ gia 
đình nông dân, ngư dân chưa rõ ràng nên chưa 
có tác dụng khuyến khích các đơn vị tích cực, 
ngăn ngừa vi phạm hợp đông trong quá trình 
thực hiện. 


(Tiếp theo trang 48) 

- Chất lượng hoạt động của một số tổ chức 
đảng, đoàn thể còn hạn chế, xây dựng quy chế 
hoạt động chưa sát. Đảng viên, công đoàn viên 
sinh hoạt chưa đều; tổ chức đảng chưa thật sự 
thể hiện là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với 
đội ngũ công nhân ở doanh nghiệp. Tổ chức 
công đoàn, Đoàn Thanh niên chưa thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người 
lao động trong doanh nghiệp. 

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng 
đảng, xây dựng các đoàn thể trong các doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, xin kiến nghị Đảng tiếp tục chỉ đạo 
một số vấn đề sau: 

a - Sớm luật hóa việc thành lập và hoạt động 
các tổ chức đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

b - Tổ chức tống kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 
số 07/CT-TW của Bộ Chính trị, VỀ tăng cường 
công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân 
dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 
có vôn đầu tư nước ngoài, để rút kinh nghiệm 
chỉ đạo tiếp. Cần chú trọng đến việc hướng dẫn 
xây dựng quy chế và phương thức hoạt động cụ 
thể cho các tổ chức đẳng và đoàn thể trong 
doanh nghiệp trên. Đồng thời có những chủ 
trương, chính sách hỗ trợ đối với cập Ủy, đảng 
viên, cần bộ chủ chốt của các đoàn thể; các điều 
kiện hỗ trợ người lao động ở ơ doanh nghiệp (như 
nhà ở, đi lại, vui chơi giải trí, nâng cao kiến 
thức, tay nghề). để tạo thuận lợi cho việc tập 
hợp, tuyên truyền, giáo dục rèn luyện đội ngũ 
giai câp công nhân. 

c - Quan tâm chăm lo, giữ vững bản chất, rèn 
luyện bản lĩnh cho giai cấp công nhân - cơ sở xã 
hội - chính trị quan trọng của Đảng. Do đó kiến 
nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X sớm có 
nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ 
chức công đoàn trong tỉnh hình mới.C 
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ˆ Thư qửi Bộ Biên tập 


TẾ HAH PHONG BÌ HỘI NGHỊ! 


ÔI là cán bộ nghỉ hưu, đảng viên (huy 
| hiệu 40 năm tuổi đảng), đã 22 năm 

làm công tác quản lý kinh tế và 15 năm 
làm về lĩnh vực tư pháp, xin được phản ánh 
một thực trạng hiện nay, đó là tệ nạn phong bì 
hội nghị. 

Việc này tưởng là nhỏ, nhưng không nhỏ, 
lại đang ‹ diễn ra hằng ngày ở mọi nơi, mọi lúc 
theo chiều hướng không lành mạnh. Bây giờ 
hiện tượng cán bộ cứ đi họp ở đâu làm gì cũng 
có phong bao, phong bì. Phong bì của trưởng 
đoàn tiền gấp nhiều lần người khác mà vẫn cứ 
thản nhiên cầm v.v. Điều nói trên gây nên 
phản cảm trong tâm lý, tư tưởng của đảng 
viên, quần chúng ở cơ sở, ảnh hưởng tới tư 
cách, uy tín của cấp trên, của cán bộ. Nhiều 
trường hợp vì thế dẫn đến hối lộ, tham nhũng, 
vi phạm pháp luật. Do Vậy, VIỆC ngăn chặn tệ 
nạn phong bì cũng cần được nói đến trong 
cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, 
lăng phí hiện nay. 

Không thể coi đến dự hợp và phát biểu ý 
kiến phải có thù lao, bởi vì công việc đó thuộc 
về chức trách của cán bộ mà cán bộ đã hưởng 
lương và phụ cấp theo chế độ nhà nước rồi. 
Không thể gọi là tiền giữa trưa vì tiền trong 
phong bì bằng giá trị hàng tạ, hàng tấn thóc; 
có khi trong phong bì không phải tiền Việt lại 
là đô-la Mỹ. Hơn nữa trong các khoản mục 
chỉ ngân sách không thấy có mục chi phong 
bì, vậy tiền phong bì sẽ quyết toán vào đâu? 
Đáng chê trách và phê phán hơn là cuộc họp 


60 Số 20 (tháng 10 năm 2006) 


MAI THÊ HƯNG * 


nào không có phong bì, có người còn đến gặp 
ban tổ chức để hỏi. Có trường hợp còn đòi chế 
độ bôi dưỡng (phong bì) cho "sếp" ở nhà. Rồi 
cả phóng viên báo khi đến dự hội nghị, đưa tin 
cũng phải có phong bì bồi đưỡng. Cơ quan 
não, địa phương nào, ngành nào tổ chức hội 
nghị mà không có phong bì cho đại biểu thì 
lần sau người dự ít hẳn, tin bài cũng thưa 
thớt... Không chỉ có thế mà tệ nạn này đang 
gây lãng phí lớn, và là mầm mống phát sinh, 
dung túng tham nhũng: nó đang làm tha hóa 
cán bộ và thủ tiêu trách nhiệm, Sự gương mẫu 
của cán bộ. Do vậy, xin đề nghị: 

Một là, cân bộ các ngành, các cấp đi họp 
hay đi làm việc là theo chức trách, không 
được nhận phong bì bồi dưỡng. Cấp dưới, 
nhất là các đơn vị, tổ chức kinh tế không 
được đưa phong bì để "bồi đưỡng" cán bộ. Mở 
rộng vấn đề này, ngẫm lại đã một thời có 
những cơ sở còn may quần áo, sắm đồ 
dùng v.v... đem tặng để giúp đỡ bản thân và 
gia đình cán bộ. Nhưng nay không thể như 
vậy, bởi môi trường xã hội đã khác. Xây dựng 
nhà nước pháp quyền thì mối quan hệ "thân 
tình như người nhà" dẫn đến lợi dụng nhau 
phá vỡ kỷ cương, vi phạm pháp luật làm mất 
phẩm chất cán bộ. 


(Xem tiếp trang 67) 


* Phố Nguyên Hồng, Hà Nội 


Sinh họat tư tưởng Tạp chí Cộng sửn 


THEN... VỚI LƯƠIIG TÂƒ1 


ÑGươ mới xuới, rằng tôi là một đứa may mắn. 
se, hưng người lại nói ngược, rằng tôi sẽ là "con vật 


e2 lai dt crtt-aablatbesldaldrsk. 
khi nhận tờ quyết định về nhận công tác tại cơ quan 
cũ nơi bố tôi làm việc, do chú Tỉnh ký và giờ là thủ 
trưởng. Đó là địa ngục hay thiên đường? Mẹ lôi thì - 
giẫy nảy với bồ tôi: - Ông có mất trí hay không đấy? 
Làm thế thì giết thẳng bé rồi còn gì! Khác chỉ đem 
gửi gà con cho quạ?! Bố tôi chỉ biết ngồi thần ra và 
lặng lẽ. Mẹ tôi quay ngoắt vào nhà trong, tiếng đay 
nghiến còn vương lại: - Con hãy liều liệu, kẻo có 
ngày chết không có chỗ chôn đâu (!?). 

Tôi thì mơ hồ và chỉ biết khắc kỷ giữ mình theo lời 
l làn sự lặng lẽ hưu trí đã bảy năm của bố. Dần 

, tôi vỡ ra một điều: Mười năm trước, bố tôi là thủ 
phó của chú Tỉnh - thủ trưởng tôi bây giờ. Lúc ấy, tôi 
đang theo học ở nước ngoài. Nghe đâu, thời ấy chính 
bố tôi đâ ký quyết định ký luật cách chức trưởng 
phòng và đề nghị lưu Đảng chú Tình. Người ta nói, 
"những tờ quyết định MrỦ toan tính ám muội". Nhưng 
sau đó, chỉ hai năm, bố tôi về hưu trí trước tuổi, 
cũng vì bị ký luật. Và oái oăm thay, tờ quyết định kỷ 
luật bố tôi lại do chính chú Tỉnh ký. Tôi nghe mà 
khiếp đảm. 

Đang đới công tác miền Nam, bỗng một tiếng sét 
ngang tai, khi nhận được tin chú Tình báo, bố tôi 
ngã bệnh. m9 năm gS-sltexkpl lebsk-ler 
nhằm mắt tay được. Dường như ông còn mặc nợ 
điều gì lớn lắm, ở trần thế, nên không thể "đi" ngay 
nổi. Các cụ thường bảo vậy. Tôi bỏ dở chuyến công 
tác, và lần về bệnh viện. Mẹ tôi nửa giống người 

du nửa thì giống người sắp chết đuối. Em gái 
tôi bao: - Chú Tỉnh tới từ sáng sớm, lúc bố vẫn chưa 
tỉnh. Hộ tôi chợt ráo hoảnh: - Nhắc làm gì ngữ bất 
nhân ấy (I?). 

Nửa chiều. Chợt bố lại tỉnh. Và bàn tay ông 
hường về phía mẹ tôi, đờ đẫn, thõng xuống: - Bà... 
lại đây... tôi nói. Đi mời... chú Tình... giúp tôi. Mẹ tô 
ngạc nhiên hỏi: - Sao? Ông có lẫn không đấy? - 
Tôi... van bà. Dương như suốt gần 70 năm của đời 
mình, bố tôi chưa biết nói với ai câu nào như thổ 
bao giờ. 

Mẹ tôi òa khóc. 


Tôi lại quỳ trước mặt bố và khóc. Ông nói: - Nín... 
đi... con| Cha... không... sao cả, chỉ một... thôi. Tôi kể 


NHỊ ĐAN 


cho bố nghe: Nhận được điện của chú Tỉnh, con 
quay về ngay. Qua phòng chú thì được biết, con đã 
được cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng và ban lãnh 
đạo VÉ: endAvg'lsd cử con đi học nghiên cứu 
sinh ở Ô-xtrây-li-a. Bố tôi thêu thào: - Thế ải 

Chuyện dang dở, thì chú Tỉnh hớt hải ào đến. Bố 
tôi nhốm ngồi hắn dậy: - Chú Tỉnh. Và ông gắng 
gượng bước xuống giường. 

Thủ trưởng tôi đỡ bố tôi xuống ghế. 

Khuôn mặt bố tôi ướt đẫm vì nước mắt ông tràn 
xuống. Hình như tất cả những gì uẩn ức trong ông 
được hiện ra thành nước mắt. Giọng ông nhỏe đi: 

- Tôi nghĩ mà thẹn... với mình, thẹn... với chú. 
Giờ... nghĩ lại..., mới thấy cụ... Phan Sào Nam nói... 
đúng. Như... xưa tôi vẫn... thường đọc để ... răn... các 
chú. 

Chú Tỉnh đỡ lời: 

- Thưa anh! Em nhớ lắm. Cụ nói rằng: "Muốn làm 
thánh triết phải ở chính tâm. Đánh được giặc tâm mới 
là danh tướng". Có đúng không anh? 

- Thế... cho nôn... tôi... chỉ là một... anh tướng tồi. 

- Xin anh lại đừng nói thế! 

- Trước kia, tôi sống... không phải đạo... với chú. 
Vì... đuổi theo... cái danh hão... của mình, tôi... nhẫn 
tâm... hại chú. 

- Chuyện cũ mà anh, nhớ để làm gì. Mà em cũng 
quên lâu rồi. Sẽ đến lúc em phải nghi. Lực bất tòng 
tâm mà anh. Giờ phải cậy trông vào lớp trẻ như bọn 
cháu Lương đây. Các em phải có nghĩa vụ giúp đỡ 
chúng nó. Đấy vừa là lương tâm vừa là nghĩa vụ vừa 
là danh dự mà anh. 

Mẹ tôi thì đứng như trời trồng. 

- Tôi... thẹn... với lương tâm... tôi lắm... Cổ nhân... 
nói đúng. Không biết xấu... hố... thì không thành... 
người được... Giờ gặp chú... tôi... mới... thanh thản... 
mà đi... đư...ỢC... 

Đó là câu nói cuối cùng của bố tôi. 

Và mẹ tôi thì bỗng bật khóc nức nở. 

Và em gái tôi ôm chặt lấy khuôn mặt cha tôi, khi 
đôi mắt ông đã thiếp đi sâu lắm. 

. Chuyện cũ tôi biết và chép lại. Ngõ hầu cũng để 
thắp cho ông cụ nén hương, thêm mười phần thanh 
thản nơi chín suối mà thôi. 
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TRẬT TƯ THỂ GIỚI 
SAU “CHIẾN TRANH LẠNH”: 


NHỨNG QUAN NIÊM KHÁC HHAU 


NGUYÊN TIỀN NGHĨA 


"Bàn cờ thế giới"' mới sẽ được hình thành theo trật tự nào khi đối đầu 


Đông - Tây trong thởi kỳ "chiên tranh l; 


" đã đến hôi kết? Trật tự thể 


giới đơn cực hay đa cực? › Nhất siêu đa cường hay sẽ là một trật tự thế giới 
mới thực sự hòa bình, dân chủ, bình đăng, hợp tác và phát triển? Đây là 
một vấn đê mà giới chính trị và nghiên cứu quốc tế đang tranh luận. 


ONG lịch Sử mấy thế kỹ qua, trật tự thể 
giới đã nhiều lần thay đôi và sự thay đổi 
này, trên thực tế, chỉ diễn ra tại châu Âu. 

Thât bại của Na-pô-nê-ông (năm 1ổ12) là mốc 
đánh dấu sự khởi đầu một trật tự mà lịch sử gọi 
là "Sự hòa hợp của châu Âu". Cục diện này 
được duy trì hơn một thế kỷ cho đến khi tại đây 
nổ ra đại chiến thế giới thứ nhất. Kết thúc "chiến 
tranh", một cục diện thế giới đa cực đã hình 
thành trên cơ sở những cam kết của Hiệp ƯỚC 
Véc-xây (năm 1919). Sau hai mươi năm tôn tại, 
CỤC diện. đó đã khép lại bởi sự bùng nổ của chiến 
tranh thế giới thứ hai. Khi trục phát xít Đức - 
I-ta-li-a - Nhật bị đập tan, trên thế giới đã xuất 
hiện cục diện hai CỰC hay còn được gọi là trật tự 
Y-an-ta với hai khối đối lập do Liên Xô và Mỹ 
đứng đầu mỗi khối. Sự đổ vỡ của chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô Vào cuôi 
những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX 
đã đặt dấu chấm hết cho sự tôn tại của trật tự thế 
giới hai cực. Vậy cục diện thế giới mới sẽ được 
hình thành theo xu hướng nào khi đối đầu 
Đông - Tây trong thời kỳ ' 'chiến tranh lạnh" đã 
đến hồi kết? Đây là một vấn đề mà giới chính trị 
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và nghiên cứu quốc tế đang tranh luận. Trên 
thực tế, những năm cuối thế kỷ XX và nhất là 
trong những năm qua, các lực lượng trên thế giới 
với những vị thế quôc tế và mục đích khác nhau, 
đều tích cực tham gia quá trình thúc đầy sự hình 
thành một Cục diện thế giới mỚI. Người ta 
thường nói đến ba lực lượng chủ yếu đang theo 
đuổi những mô hình khác nhau về trật tự thể giới 
mới: Đó là Mỹ với tham vọng muốn thiết lập 
một trật tự thế giới đơn cực do Mỹ làm bá chủ; 
là các cường quốc và các trụng tâm lớn như 
Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Liên minh 
châu Âu có cùng lợi ích chiến lược trong VIỆC 
thúc đây sự ra đời một thế giới đa cực mà bản 
thân họ sẽ đóng vai trò là các cực trong trật tự 
này; là đại đa số các nước còn lại - các nước 
nhỏ, các nước đang phát triển - mong muốn thiết 
lập một trật tự thế giới thực sự dân chủ, bình 
đăng mà ở đó tất cả các quốc gia không phân 
biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, mạnh yêu đều có tiếng 
nói binh đẳng và có quyên tham gia giải quyêt 
mọi vấn đề của thể giới. Thực tế này cắt nghĩa 
vì sao xuất hiện nhiều cách lỹ giải khác nhau về 
một cục diện thế giới mới, mà theo nhận định 
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chung, còn đang trong quá trình hình thành sau 
"chiến tranh lạnh". 

1 - Quan niệm về thế giới đơn cực 

"Chiến tranh lạnh" kết thúc, Mỹ tự tự tuyên bố 
"bốn phận" thiết lập một trật tự thể giới đơn cực 
do chính Mỹ chứ không ai khác làm bá chủ thể 
giới. Z. Brê-din-xki đã từng cao giọng, rằng 
không có Mỹ đứng đầu, thế giới này sẽ đầy rây 
bạo động và lộn xôn, dân chủ sẽ không có và 
kinh tế sẽ rơi vào tình trạng trì trệ.... rằng quyền 
đứng đầu thế giới của Mỹ sẽ bảo đảm tương lai 
của tự do, dân chủ, kinh tế mở cửa và trật tự trên 
thế giới0) v.v và v.v.. Tuy nhiên, đây chỉ là lời 
của một chính khách. Còn quan điểm chính 
thống về "bốn phận" lãnh đạo thế giới của Mỹ 
thì được phô trương chẳng úp mở trong các 
Chiến lược an ninh quốc gø!a mà những ông chủ 
Nhà Trắng công bố hằng năm. Trong Chiến 
lược an ninh quốc gia 1998 có đoạn: Địa vị lãnh 
đạo của Mỹ là nhân tố quyết định trong việc ký 
kết một loạt hiệp định làm cho thể giới trở nên 
ổn định và an ninh hơn2 Chiến lược an ninh 
quốc gia cho thế kỷ mới 1999 lặp lại, rằng kỷ 
nguyên đương đại được định hình là nhờ sự lãnh 
đạo của Mỹ hơn nửa thế kỷ qua với các nỗ lực 
như kế hoạch Mác-san, NATO, ,IME và WB... Ô) 
Trong Chiến lược an ninh quốc gia 2002 "bốn 
phận” của Mỹ được tái khẳng định: Chúng ta sẽ 
bảo vệ nước Mỹ... phát hiện và tiêu trừ mối 
nguy hiểm ngay khi nó chưa đến biên giới 
Mỹ, Và Chiến lược an n¡nh quốc Øø!a được 
công bố hồi tháng 3-2006 vẫn cứ tiếp tục giọng 
điệu rằng Mỹ phải giữ vai trò lãnh đạo thế giới, 
rằng. nước Mỹ đang có cơ hội "độc nhất vô nhị" 
để sắp đặt cơ sở cho hòa bình trong HN lai), 

Mỹ không chỉ ¡ khẳng khăng tuyên bố như 
thế, mà còn ráo riết hành động để đạt mục đích 
trở thành ' sen đầm quốc tế". Dư luận thế giới 
từng bất bình trước thái độ ngạo mạn, đơn 
phương của Mỹ đối với việc giải quyết nhiều 
công việc quốc tế, như rút, khỏi Nghị định thư 
Ky-ôtô, xóa bỏ Hiệp ước về hệ thống phòng thủ 
chống tên lửa đạn đạo (ABM), thiết lập hệ thống 
phòng thủ tên lửa quốc gia (ADM), không phê 
chuẩn Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn 


diện (CTBT)... Và, người ta chẳng khó khăn để 
nhận diện một cách đây đủ những biến thái của 
chính sách cường quyền, bá quyên, chính sách 
dùng vũ lực, can thiệp quân sự và trừng phạt, 
câm vận kinh tế, chiến lược "diễn biện hòa 
bình" nhằm áp đặt luật lệ, "giá trị" Mỹ đối với 
các nước khác. Về tổng lực, Mỹ là một nước 
mạnh. Đồng ý như vậy. Nền. kinh tế Mỹ trong 
suốt nhiều năm qua phát triển với tốc độ cao. 
Tổng sản phẩm quốc dân của Mỹ hiện đạt 
khoảng 30% tổng sản phẩm toàn câu. Quân sự 
Mỹ vượt xa hết thấy các nước khác xét theo 
những chỉ SỐ VỀ SỨC mạnh quân sự. Về chính trị, 
Mỹ duy trì ảnh hướng rất lớn của mình tại nhiều 
khu vực, nhiều quốc gia và trong nhiều tổ chức 
quốc tế... Song, nhìn lại lịch SỬ, SẼ dễ dàng nhận 
thấy Mỹ hiện không có nhiều lợi thế như đã từng 
có vào cuối những, năm 40 của thế kỷ trước cả Ó Ớ 
ba phương diện nói trên. Tổng sản phẩm quốc 
dân của Mỹ khi đó đã chiếm hơn 50% tổng sản 
phẩm toàn cầu, Mỹ đã từng duy nhất độc quyền 
về vũ khí nguyên tử và đã chỉ phối rất nhiều 
nước cả về kinh tế lấn chính trị, biến họ thành 

"sân sau, thành chư hầu trong hệ thống quân sự 
toàn cầu của Mỹ... Với sức mạnh tông lực như 
thế, vậy mà sau chiến tranh thế giới thứ hai, ý đồ 
xoay vân trật tự thế giới theo hướng đơn cực do 
Mỹ làm bá chủ đâu có thành hiện thực. Quá khứ 
đã là thế. Hiện tại đang, như thế và tương lai 
chắc chắn lại càng như thế. Từ ý đồ thiết lập trật 
tự thế giới đơn cực đến thực hiện nó, VỀ chủ 
quan, với Mỹ trước nay vẫn luôn ở thế lực bất 
tòng tâm". Bản thân Mỹ hiện đang phải đối mặt 
trước nhiều hậu quả nặng nề từ chính sách dùng 
bạo lực để áp đặt các "giá trị” Mỹ đối với các 


(1) Xem Z. Brê-din-xki: Bàn cờ lớn, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 30, 38-39 

(2) Thông tấn xã Việt Nam: Tài liệu tham khảo, số 
4-1999, tr 9 

(3) Văn phòng Nhà Trắng: Chiến lược an ninh quốc gia 
cho thế kỷ mới, Nhà Trắng, tháng 12-1999, tr 34 

(4) Xem: Thông tin những vấn đề lý luận, số 14 
(7-2004), tr 35 

(5) Xem: Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 
6-2006, tr 36 
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nước khác cũng như trước gánh nặng tài chính 
mà Mỹ đồ vào hoạt động "xuất khẩu" dân chủ 
và bá quyền quân sự È trên phạm vi toàn cầu.. . Về 
khách quan, ước hết, chiến lược toàn cầu của 
Mỹ sau "chiến tranh lạnh , nhất là sau "sự kiện 
ngày 11-9-2001", chẳng những không làm cho 
thế giới trở nên ổn định, an ninh và dân chủ hơn 
như Mỹ rêu rao mà còn đầy tình hình thế giới 
đến chỗ càng thêm phức tạp, căng thăng và rối 
ren. Thứ nữa, thế giới này đang còn quá nhiều 
vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu chỉ có thể 
giải quyết một khi có sự hợp tác chặt chế và trên 
tỉnh thân bình đẳng giữa tất cả các thành viên 
trong cộng đồng quốc tế, như khoảng cách 
chênh lệch giàu nghèo giữa các nước, sự gia 
tắng dân số, ô nhiễm môi trường, tội phạm và 
nhật là cuộc chiến chống khủng bố hiện nay... 
Ngoài ra, tuy hiện chưa thể nói tới sự ra đời của 
một mặt trận thống nhất đủ mạnh chống lại chủ 
nghĩa đơn phương, nhưng sự trôi dậy của các 
Cường quốc khác trong những năm qua cũng 
như sự xuất hiện những động thái mạnh mẽ của 
các lực lượng đấu tranh vì một thế BIỚU công 
bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới 
hiện là một thực tế không thể phủ nhận. Vậy 
nên, phải đâu cứ tự tuyên bố, cứ đơn phương 
hành động, phớt lờ dư luận cộng đồng quốc tế 
đã là tất cả để chính gIỚi Và một sÔ học giá Mỹ 
tuyên bố về tính chất đơn cực của thế giới hiện 
nay. `. Hăn-ting-tơn, một học giả Mỹ, trong bài 
việt "Siêu cường cô đơn” đăng trên Tạp chí 
Ngoại giao (1999) đã phê phán sâu sắc và có hệ 
thống quan niệm về thế giới đơn cực. Ông nhắn 
mạnh: Thế giới chỉ có một siêu cường không có 
nghĩa thế giới là đơn cực.6) 

2 - Quan niệm về thế giới đa cực 

Nhiều nhà nghiên cứu, nhiều chính trị gia 
trên thế giới cổ xúy việc thiết lập trật tự thế giới 
đa cực thay cho trật tự hai cực đã tan rã. Nhiều 
phương án khác nhau xung quanh ý tướng này 
đã được đưa ra. 

H. Ki-xinh-giơ, cựu Cố vấn an ninh quốc 
gia Mỹ trong cuôn Nên ngoại giao dự báo: Hệ 
thống các quan hệ quốc tế thế kỷ XXI sẽ bao 
gồm ít nhất 6 cực quan trọng là Mỹ, châu Âu 
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(bao gồm một số nước), Trung Quốc, Nhật Bản, 
Nga và Ấn Độ. Tuy, nhiên, trong tương lai một 
SỐ khác cũng có thể trở thành các cực của hệ 
thống quan hệ quốc tế 0), 

Trong cuốn Sự xung đột của. các nên văn 
minh của S. Hăn-ting-tơn, bảy nền văn minh- 
Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, đạo Hồi, đạo 
Chính thống, Mỹ La-tinh và châu Phi - được 
nhắc đến như là những tiền đề hình thành Các 
cực, các trung tâm sức mạnh trên trường quốc. tẾ. 


Giáo sư Ch. Cắp-san từ Trường đại học Tổng 
hợp Gioóc-giơ-tao (Mỹ) đề xuất mô hình thê 
giới 3 cực: Cực Bắc Mỹ do Mỹ đứng đầu, CỰC 
châu Âu do Đức và Pháp đứng đầu, cực Đông Á 
do Trung Quốc và Nhật Bản đứng đầu. 


Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia Mỹ 
luận bàn về mô hình thế BIỚI ‹ của các vòng tròn 
đồng tâm. Các quan hệ quốc tế tương lai sẽ được 
thiết lập theo cầu trúc: Hạt nhân của hệ thống 
các quan hệ quốc tế là các quốc gia nòng cốt - 
Mỹ, EU và Nhật Bản, trong đó Mỹ là nước đứng 
đầu. Vành khuyên thứ nhất tiếp giáp với hạt 
nhân là các quốc gia chuyển đổi - các nước 
Đông Âu, "Mỹ La-tinh, Đông-Nam Á (nhưng 
Trung Quốc, Nga, Ấn Độ chưa được xếp vào 
nhóm nước Tày). Vành khuyên thứ hai là các 
quốc gia nổi loạn (I-ran, I-rắc, Li-bi, Triều Tiên, 
Cu-ba...) phủ nhận vai trÒ hạt nhân. Vành 
khuyên ngoài cùng là các quốc gia thất bại 
(Xô-ma-li, Ru-an-đa, Li-bê-ri-a và nhiều nước 
khác)... (8) 

„Một số quan niệm trên đây tuy có những 
điểm khác nhau cả về hình thức lẫn nội dung, 
đều thừa nhận xu hướng xuất hiện các cực hay 
các trung_ tâm sức mạnh có ảnh hưởng trên 
trường quốc tế. Song, người ta dễ dàng nhận ra 
những quan niệm này đêu mang nặng màu sắc 
thế giới quan phương Tây. Trong những quan 
niệm đó, vị trí trọng tâm của hệ thống các quan 


(6) Thông tấn xã Việt Nam: Tin tham khảo chủ nhật, 
ngày 3-6-2001, tr 13 

(7) Xem: Tạp chí Mỹ - Kinh tế, chính trị, tư tưởng, số 
6-1997, tr 106 (tiếng Nga) 

(8) Xem: Tạp chí Cộng sản, số 14 (5-2003) 
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hệ quốc tế hoàn toàn thuộc về Mỹ và các nước 
lớn. Còn vị trí của tuyệt đại đa số các nước vừa 
và nhỏ, các nước đang phát triển, chậm phát 
triển thì lại chưa được định vị hoặc nếu được 
định vị thì cũng không đúng chỗ trên “bàn cờ 
thế giới". Vị thê của nhiều chủ thể quan hệ quốc 
tế khác, trong đó có các nước xã hội chủ nghĩa 
(với tổng số dân hiện khoảng 1,4 tì) đường như 
bị phớt lờ trong một số quan niệm nêu trên, 
trong khi đời sông chính trị thế giới đã và Sẽ 
chịu ảnh hưởng rất lớn của các chủ thể này. 
Đành rằng, chủ nghĩa xã hội đang ở vào giai 
đoạn thoái trào, song nội dung cơ bản của thời 
đại mới được mở ra từ sau thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vẫn là nhân loại 
đang quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. Nhân ¡loại không dừng lại ở chủ nghĩa tư 
bản mà sẽ tiền lên chủ nghĩa. xã hội. Đó là quy 
luật phát triển khách quan của lịch sử. Những 
thành tựu quan trọng về mọi mặt mà các nước xã 
hội chủ nghĩa đạt được trong những năm qua 
không chỉ khẳng định vị thế mới của các nước 
này trên trường quốc tẾ mà chắc chắn sẽ tạo đà 
cho sự phát triên xu thế tiến bộ, quan trọng trong 
thế y XXL. 

Thế giới phong phú, đa dạng và phức tạp, 
vậy thì nội dung thật sự của thế giới đa cực, như 
một lẽ tất nhiên, phải là: Mọi công việc. của thế 
giới chỉ có thể do nhân dân tất cả các nước 
không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, mạnh yếu 
cùng giải quyết chứ không phải và càng không 
thể chỉ do › một siêu cườn hay do một số cường 
quốc quyết định theo ý đô của riêng họ. 

3 - Quan niệm về một thế giới nhất siêu đa 
Cường 

Đại diện tiêu biểu cho quan niệm về một thế 
giới nhất siêu đa cường là S. Hăn-ting-tơn. Theo 
ông, trong cục diện thể gIỚI nhất siêu đa cường, 
để giải quyết những vấn đề quốc tế trọng đại chỉ 
cần sự phối hợp hành động giữa một nước lớn 
siêu cường với các quốc gia đứng đầu mỗi khu 
Vực là đủ. Nói cách khác, sự phối hợp hành động 
của các quốc. gia còn lại là không cần thiết. 
Trong thê giới này, kết cầu lực lượng toàn cầu 
tồn tại theo 4 cấp độ: Cấp độ cao nhất thuộc về 


Mỹ - siêu cường duy nhất - có thực lực trên mọi 
lĩnh vực và có thể can thiệp vào công việc nội 
bộ của bất cứ nước nào. Cấp độ thứ hai là các 
cường quốc chủ yếu của từng khu vực, giữ vai 
trò chủ đạo trong mỗi khu vực quan trọng của 


thế giới nhưng lợi ích và năng lực của họ không 


thể mở rộng ra phạm vi toàn câu như Mỹ. Cấp 
độ tiếp theo là các quốc gia thứ cấp của khu vực 
với khả năng ảnh hưởng trong khu vực thấp hơn 
SO với các quốc gia chủ yếu. Cấp độ thứ tư bao 
gồm những quốc gia còn lại. 


Tương tự như vậy, M. Bô - tác giả cuốn Lịch 
sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000 quan niệm 
rằng, thế giới hiện nay là một hệ thống có thứ 
bậc, trong đó, Mỹ giữ vai trò đễ quốc chỉ phối 
trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, tiền tệ, 
thuật, quân sự đến chính trị, hệ tư tưởng, lôi 
sống cũng như truyền bá thông tin. VỊ trí tiếp 
theo thuộc về nhóm các đế quốc tiếp sức như 


_Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Các nước này đều 


giành ‹ cho mình những khu vực ảnh hưởng riêng. 
Kế tiếp là thê đội các nước điểm tựa như 
Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, An Độ, Bra-xin, Ai 
Cập, một vài nước khu vực Nam Âu- Địa Trung 
Hải và khối các nước sản xuất dầu mỏ (OEEC). 
Thê đội này tuy chưa đạt tới "chuẩn đề quốc" 
nhưng do có lợi thế địa - chính trị, tiềm lực về 
dân số, kinh tế, quân sự và các khả năng ảnh 
hưởng khác, nên đóng vai trò là những yếu tố 
quan trọng trong môi khu Vực. Cuối cùng là 
đông đảo các nước bị chỉ phối - các nước ở khu 
vực châu Á, Mỹ La-tinh, châu Phi. Tuy là số 
đông, nhưng do tiềm lực bị phân tán, nên nhiều 
nước trong số này, nhất là các nước nghèo, luôn 
Ở vào "tình trạng bị bỏ rơi"Ó@), 

Trong thế giới hiện nay, Mỹ với những hành 
động đơn phương luôn theo đuổi tham „ vọng 
thiết lập trật tự đơn cực, còn các cường quốc của 
mỗi khu vực lại mong muốn một thế giới đa cực. 
Hăn-tinh-tơn đã nhận định như vậy. Sự ra đời 
của EU và sáng kiến về một đồng tiền chung 


(9) Xem: M. Bô: Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 
2000, Nxb Thế giới, Hà Nội 2002, tr 366 
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châu Âu, sự khởi động của hợp tác Đông Á 
trong thời gian qua, sự mở rộng của Tổ chức hợp 
tác Thượng Hải, sự hình thành tam giác Nga - 
Trung - - Ấn, sự xuất hiện nhiều tổ chức, hội nghị, 
diễn đàn quốc tế lớn mà Mỹ không được tham 
dự... rõ ràng mới chỉ là một sô chứ chưa phải tất 
cả những động thái phần nào mang tính phản 
kháng, chống bá quyền được manh nha kể từ sau 
khi chiến tranh lạnh kết thúc. Thực tế này cắt 
nghĩa tính hợp lý nhất định trong nhận định trên 
của S. Hăn-ting-tơn. Tuy nhiên, như đã nói ở 
trên, còn sớm để khẳng định về SỰ) xuất hiện một 
liên minh mạnh mẽ và rộng rãi chống chủ nghĩa 
đơn phương. Giới phân tích đã đưa ra nhiều lý 
do để giải thích điêu này. Từ thái độ bất bình, 
phản đối đến thực hiện những hành động phản 
kháng, tập thể đối với chính sách bá quyền của 
Mỹ còn một khoảng cách lớn và đê thu hẹp 
khoảng cách đó đòi hỏi phải có nhiêu thời gian. 
Đây là lý do thứ nhất. Mặc dù nhiều nước tuy 
"bằng mặt nhưng không bằng lòng" với Mỹ, 
nhưng vì lợi ích của mình họ vẫn mong muốn và 
sẵn sàng hợp tác, chấp nhận "luật chơi" với Mỹ. 
Đây là lý do thứ hai. Những khác biệt văn hóa 
Đông - Tây rất dễ trở thành rào cản đối VỚI SỰ 
liên mình giữa các quốc gia đứng đầu mỗi khu 
VỰC chống lại nước lớn siêu cường. Đây là lý do 
tiếp theo. Một lý do nữa là, mâu thuẫn lợi ích 
giữa quốc gia đứng đầu khu Vực VỚI CáC quốc 
g1a còn lại trong khu vực, và, điều đáng nói hơn 
là sự thiếu văng động lực tham gia liên minh 
chống nước lớn siêu cường ngay ở bản thân các 
quốc gia còn lại này. 

Tuy mới chỉ dừng lại ở kết luận rằng thế giới 
nhất siêu đa cường là cục diện mang tính quá độ 
để thế giới chuyển sang hệ thống đa cực, nhưng, 
về thực chất, quan niệm của §. Hăn-ting-tơn và 
của một vài học Biả khác cũng na nâ như các 
quan niệm về thế giới đa Cực nói trên và cũng 
không thể là sự lý giải thuyết phục bởi nó cũng 
không phản ánh chuẩn xác hiện thực, hơn nữa 
nó cô XÚY. và mang nặng hơi hướng của quan 
điểm cho rằng các › CƯỜNg quốc là người cai quản 
thế giới. Trong nền chính trị quốc tế hiện nay, 
các nước lớn là những lực lượng hết sức quan 
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trọng, nhưng không phải là ; duy nhất và càng 
không phải là người có quyên định đoạt tương 
lai cho thế giới. Ngoài họ, trên thế giới hiện còn 
nhiều lực lượng quan trọng khác. 

4 - Quan niệm về một trật tự thể giới mới 
hòa bình, dân chủ, bình đăng, hợp tác và 
phát triển 


Trước nay, hướng tới một thế giới hòa bình, 
dân chủ, bình đẳng, hợp tác và phát triển luôn là 
nguyện vọng tha thiết của toàn nhân loại tiến 
bộ, nhất là của các nước nhỏ, các nước nghèo, 
của các nước đang phát triển và các nước chậm 
phát triển. Đấu tranh vì độc lập tự chủ của dân 
tộc, chống chủ nghĩa can thiệp mới; tắng cường 
hội nhập quốc tẾ, khắc phục những tác động tiêu 
Cực của toàn cầu hóa; giữ gìn và phát huy bản 
sắc dân tộc; ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ môi 
trường sinh thái; cải tổ cơ cấu và cơ chế nhoạt 
động của Liên hợp quốc... là những vấn đề mà 
các nước này đang cùng nhau lập hợp lại đấu 
tranh đòi CÁC nước lớn, các thế lực tài chính - 
tiền tệ quốc tế phải cùng tham gia giải quyết. Sự 
hiện diện của các diễn đàn quốc tế lớn được tổ 
chức trong những năm qua, như các Hội nghị 
Thượng đỉnh Liên hợp quốc, Diễn đàn của các 
nước G71, Diễn đàn Xã hội, Hội nghị bàn về 
phát triển bên vững, Hội nghị Cấp Cao Phong 
trào không liên kết, kể cả sự thất bại của vòng 
đàm phán Đô-ha... phần nào khẳng định động 
thái mạnh mề của cuộc đấu tranh nhằm thiết lập 
một trật tự thế giới mới mà ở đó lợi ch của các 
nước nghèo, các nước đang phát triển và các 
nước chậm phát triển phải được tôn trọng và bảo 
vệ theo đúng những cam kết quy định tại Hiến 
chương Liên hợp quốc. Đó là thúc đây quan hệ 
hữu nghị giữa các quốc _Bla trên cơ sở tôn trọng 
nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa các dân 
tộc và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân 
tộc. Tại Hội nghị Thượng. đỉnh các nước tổ chức 
Ở trụ sở Liên hợp quốc hôi tháng 9- 2005, Tông 
thống Hàn Quốc Rô-mu-hiên đã nhấn mạnh: 
Một trật tự thế giới mới trong thế kỷ XXI cần 
phải được xác định rõ ràng tại tất cả các quốc 
gia, dù đó là nước có quyên lực lớn, nhỏ hay 
trung bình đều cùng tồn tại theo nguyên tắc 
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cùng có lợi để đạt được sự thịnh vượng chung, 
các thành viên trong cộng đồng quốc tế cần tăng 
cường hơn nữa những nô lực nhằm tôn trọng các 
quốc gia láng giềng và đạt được sự đồng thuận 
quốc tế. 

Song, trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn 
cầu hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, cuộc đấu 
tranh vì một thế giới hòa bình, dân chủ, hợp tác 
và phát triển của các nước đang phát triển, các 
nước chậm phát triển vẫn đang và sẽ còn gặp 
nhiều khó khăn và thách thức trong tập hợp lực 
lượng, trong cuộc cạnh tranh không cân sức và 
vần phải chịu nhiều áp lực từ phía các nước lớn; 
trong khắc phục những mâu thuẫn tôn giáo, 
xung đột sắc tộc, tranh chấp biên giới... Do vậy, 
việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng một 
chiến lược phát triển kinh tế quốc gia đúng đắn 
với tinh thân giữ vững độc lập, tự chủ păn VỚI 
tăng cường hội nhập, hợp tác; kết hợp sức mạnh 
nội lực với khai thác các › nguồn lực. bên ngoài để 
phát huy sức mạnh tổng hợp của quôc Bia; 
chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy quản 
lý nhà nước... sẽ là những nhân, tố quan trọng 
gÓp phần tạo cơ SỞ trong cuộc đầu tranh chung 
của nhân loại tiến bộ vì một trật tự thế giới hòa 
bình, dân chủ và bình đẳng trong tương lai. 


Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, hòa binh, hợp tác và phát 
triên với chính sách đối ngoại rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc . tế 
theo nguyên tắc: Tôn trọng độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, giải quyêt các 
bất đồng thông qua thương lượng hòa bình, tôn 

trọng lẫn nhau, bình đắng cùng có lợn. Chúng ta 
nô lực tham gia tiến trình hợp tác quốc tế và khu 
vực; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế ` giới vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, 
quá trình hợp tác và đấu tranh cho một trật tự thế 
giới mới trong đó mọi quốc gia không phân biệt 
lớn nhỏ, giàu nghèo, mạnh yếu đều có quyên 
phát triển và cùng được tôn trọng còn phải trải 
qua nhiều lộ trình, nhiều khúc quanh phức tạp 
và đòi hỏi nô lực. to lớn chung của tất cả cộng 
đồng quốc tế và của toàn thể nhân loại tiến bộ. 


Tệ nạn phong bì... 
(Tiếp theo trang 60) 


Hai là, quy định chế độ chỉ cho một cuộc 
hội nghị phải cụ thể, chặt chẽ, không thể 
chung chung theo kiểu "cả gói" để dễ dàng 
'xàng xê", biến tướng: đồng thời có chế độ 
kiểm tra và xử lý nghiêm. Nơi nào có nguồn 
thu đồi dào cũng không được chỉ quá quy 
định. Số tiền tiết kiệm trong tiếp khách, hội 
nghị được đưa vào tăng nguồn vốn kinh 
doanh, kinh phí sự nghiệp. Tổ chức đảng ở cơ. 
sở phải giám sát và chịu trách nhiệm về các 
hiện tượng làm trái, tham ô, lãng phí xảy ra Ở 
đơn vị mình. 

Ba là, cán bộ đến dự họp, làm việc ở đâu 
cũng phải công khai và thắng thắn trả lại 
những phong bì "bồi dưỡng. Không thể lấy 
cớ sợ mất tế nhị để nhập nhằng ấn giấu những 
bất minh có thể xảy ra. Trái lại, việc làm đó 
sẽ là một lề lối, tác phong nghiêm chỉnh, 
gương mẫu của cán bộ. 

Hành vi cố ý cho và nhận phong bì trong 
làm việc, hội nghị phải được coi là biểu hiện 
không lành mạnh. Thực tế cho thấy cân bộ 
cấp trên đến đâu mà nhận phong bì, làm việc 
thường nề nang, không đến nơi, đến chốn và 
bị cán bộ, quần chúng ở cơ sở coi thường. 
Việc tưởng nhỏ nhưng. không hề nhỏ và nếu 
cứ để kéo dài sẽ gây ấn tượng xấu trong xã 
hội, dù cán bộ có nói hay bao nhiêu về tiết 
kiệm, về sự gương mẫu v.v.. cũng thành lý 
thuyết suông, như "nước đổ lá khoai", chẳng 
ai nghe theo. 

Hiện nay việc đưa phong bi khi làm việc, 
hội họp đã quá đà, có nhiều biến tướng không 
hay, thành tệ nạn, chúng ta nên chấn chỉnh. 
Đó cũng là một việc không thể thiếu trong nội 
dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
€ỦA EU TẠI VIÊT NAM 


ĐINH MẠNH TUẦN ` 


Bước sang những năm đầu thế kỷ XXI, hoạt động đâu tư trực tiếp nước ngoài 


(ŒFDI) của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam có những biến 


động mạnh mẽ, 


đặc biệt, giai đoạn 2001 - 2004 có thay đổi quan trọng về hình thức đầu .. 
bàn, ngành và lĩnh vực đâu tư. Sau khi EU mở rộng (năm 2005), hoạt động 

tr của EU tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội hết sức thuận lợi, tuy 
nhiên, cững tôn tại những khó khăn, thách thức cần phía Việt Nam nghiên cứu 
nhằm tìm giải pháp nâng cao khả nâng thu hút vốn FDI của EU. 


IÊN minh châu Âu (EU) luôn là khu vực 

dẫn đầu thế giới về hoạt động đầu tư trực 

lếp nước ngoài. Tuy nhiên, trong những 

năm 90 của thế kỷ XX, lượng vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI) của EU vào Việt Nam vẫn 

chưa nhiều, thiếu ổn định, chưa thật tương, xứng 

với tiềm năng cũng như nhu cầu hợp tác của hai 

phía. Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXỊ, 

luồng vốn FDI của EU vào Việt Nam đã có 
nhiều thay đối cả về số lượng và chất lượng. 


1 - Tình hình thu hút EFDI từ EU1S 


Ngay sau khi Việt Nam ban hành Luật Đầu tư 
nước ngoài vào cuối năm 1987, không ít các nhà 
đầu tư của EU15 đã đi tiên phong trong việc rót 
vốn vào Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ từ sau năm 
1994, khi EU đưa ra “Chiến lược châu Á mới" 
EU mới thực sự nhìn nhận châu Á là khu vực 
kinh tế hùng mạnh và. là đối tác thương mại đầy 
tiềm năng. Hợp tác về đầu tư giữa hai khu vực 
được tăng cường mạnh mẽ hơn; các nhà đầu tư 
EU15 hiện diện nhiều hơn ở các nước thuộc 
Hiệp hội các quốc gia Đông - - Nam Á (ASEAN) 
trong đó có Việt Nam. Đến năm 1996, đầu tư 
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của EUI5 vào Việt, Nam khá cao, chiếm khoảng 
12% tổng số vốn đầu tư của EU15 vào khu vực 
châu Á, riêng 2 năm 1998 - 1999 bị suy giảm do 
khủng hoảng tài chính châu Â. 


Bước Sang những năm đầu của thế kỷ XXI, 
nguồn vốn FDI của EUI5 vào Việt Nam có 
những biến động mạnh mẽ. Đầu tư của EUI5 
vào Việt Nam gia tăng mạnh vào năm 2000 và 
tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2001. 
Trong 2 năm, vốn đăng ký của các dự án đầu tư 
mới vào Việt Nam đã vượt xa con số của các 
nước và khu vực khác cả về mặt tổng giá trị 
và tỷ lệ phần trăm trong tổng số. Tuy nhiên, 
năm 2002, vốn FDI của EUI5 vào Việt Nam 
giảm hắn. Nhưng 2 năm tiếp theo (2003, 2004), 
vốn đầu tư của khối này vào Việt Nam lại tăng 
lên mặc dù vẫn ở mức thấp hơn so với trước kia. 

Bên cạnh những thay đối về lượng vốn, trong 
giai đoạn 2001 - 2004, hoạt động đầu tư trực tiếp 


* ThS, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học 
Xã hội Việt Nam 
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của các nước EU15 đã có một số thay đổi quan 
trọng. 

Thứ nhất, tỷ lệ vốn thực hiện trên tổng vốn 
đăng ký mà các nước EU15 đầu tư vào Việt Nam 
từ mức 43,5% tính đến giữa năm 2000 đã tăng 
lên mức 67,9% tính đến cuối năm 200 và luôn 
cao hơn tỷ lệ vốn thực hiện và vốn đăn ký 
chung của tất cả các nước và vùng lãnh thô đầu 
tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô trung bình 
của một dự án mà EU15 đầu tư vào Việt Nam lại 
giảm từ 18,18 triệu USD tính đến giữa năm 2000 
xuống còn 14,68 triệu USD tính đến cuối 
năm 2004. 


Thứ hai, xét về cơ cấu vốn FDI phân theo 
hình thức đâu tư, các nhà đầu tư EU15 vẫn tập 
trung chủ yếu dưới hai hình thức là 100% vốn 
nước ngoài và liên doanh. Những năm gần đây, 
EUI15 đã có xu hướng gia tăng việc thành lập 
mới hoặc chuyển từ hình thức liên doanh sang 
hình thức 100% vốn nước ngoài. Điều này một 
mặt phản ánh kết quả từ những nỗ lực cải thiện 
môi trường đầu tư của Việt Nam, trong đó có 
những biện pháp như trao thêm quyền. cho các 
nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là quyền tự do 
lựa chọn dự án, lựa chọn đối tác đầu tư, hình thức 
đầu tư và địa điểm đầu tư đối với những dự án 
không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc bị 
hạn chế. Mặt khác, nó cũng phản ảnh thực tế là 
các nhà đầu tư của EU15 đã có nhiều thông tin 
hơn về thị trường Việt Nam, đồng thời cũng đã 
có nhiều nhà đầu tư đứng vững trong môi trường 
kinh doanh tại Việt b2. 


Thứ ba, cơ cấu vốn FDI phân theo địa bàn 
cũng có nhiều thay đổi. Các dự án có vốn FDI 
của EU15 hoạt động tại hơn 30 tỉnh, thành của 
Việt Nam. Ngoài hai thành phố lớn Hồ Chí 
Minh và Hà Nội là những nơi luôn được các nhà 
đầu tư EU15 đặc biệt chú ý, một số địa phương 
khác như Đồng Nai và Bình Dương đã dân thu 
hút được sự quan tâm nhiều hơn nhờ thực hiện 
mạnh mẽ các giải pháp về cải thiện môi trường 
đầu tư. 

Thứ tư, trong thời gian 2001 - 2004, cơ cầu 
vốn FDI của EUI5 tại Việt Nam phân theo nh 
vực và ngành không có nhiều thay đối. Vốn đầu 


tư của EUI5 có mặt ở tất cả các lĩnh vực của nền 
kinh tế. Tính đến cuối năm 2003, lĩnh vực công 
nghiệp vẫn là nơi thu hút nhiều vốn DI nhất, 
chiếm 55,3% số dự án và gần 62% tổng số vốn 
đăng ký. Trong lĩnh vực dịch vụ, vốn FDI của 
EUI5 vào Việt Nam vẫn còn ở mức tương đối 
thấp, tính đến cuối năm 2003 là 1,8644 tỉ USD 
(30,9%). Nguyên nhân là do hệ thống pháp luật 
liên quan còn chưa đồng bộ, thiếu rõ ràng, thậm 
chí mới dừng ở mức thí điểm. N goài ra còn do 
khu vực tư nhân chưa tham gia nhiều. vào hoạt 
động đầu tư và cung ứng dịch vụ hạ tầng, chưa 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu 
Vực dịch vụ tại Việt Nam. Lĩnh vực nông - lâm - 
thủy sản chủ yếu vẫn là các dự án hỗ trợ cho 
nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các dự § an 
này thường â ap dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến, 
gÓP phân tạo ra nhiều công ăn việc làm, phát 
triên nguồn nguyên liệu, tạo nền sản xuất hàng 
hóa ở nông thôn và đặc biệt là mở ra thị trường 
xuất khẩu cho hàng nông - lâm - thủy sản của 
Việt Nam. 

Theo các chuyên gia về đầu tư, số lượng FDI 
của EU15 ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2004 vẫn 
còn khoảng cách khá xa SỐ, với mức tiềm năng 
của EU15 cũng như nhu cầu về vốn của Việt 
Nam. Nhìn chung, các nhà đầu tư của EU15 vẫn 
chưa col Việt Nam là địa điểm đầu tư trọng 
điểm, vẫn còn dè dặt và chờ đợi những thay đôi 
tích cực của môi trường đầu tư tại Việt Nam 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc. tế ngày 
càng mạnh mẽ. Chính vì vậy, đầu tư của EUI5 
tại Việt Nam thời gian qua phần lớn vẫn mang 
tính chất thăm dò và giữ chỗ. Số đông các nhà 
đầu tư EU15 chưa quan tâm nhiều tới việc xây 
dựng những ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ 
ôn định cho việc sản xuât hàng hóa và kinh 
doanh lâu dài tại Việt Nam. 

Ngoài ra, các dự á án đầu tư của EU15 tại Việt 
Nam thời gian qua vẫn duy trì một số đặc điểm 
đặc thù như các dự án thường có quy mô vốn đầu 
tư lớn, bình quân thường gâp khoảng 1,9 lần so 
với các đối tác châu Á. Các dự án này thường 
đưa vào Việt Nam những công nghệ tiên tiến, 
các sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế 
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nhưng chính vì vậy mà số lao động được sử dụng 
lại không nhiều (Ù, 

2 - Triển vọng thu hút FDI từ EU 25 của 
Việt Nam 

Năm 2005, dòng vốn FDI của EU vào Việt 
Nam có xu hướng gia tăng trở lại. Đầu năm, hai 
tập đoàn Coralis SA (Pháp) và Lohr Industries 
(Đức) được trao giấy phép đầu tư cho dự án xây 
dựng cao ốc Hanoi City Complex tại Hà Nội với 
số vốn là 119 triệu USD, dự kiến hoàn thành sau 
2 năm. Tháng 3-2005, tập đoàn Lamela (Cộng 
hòa Séc) dự kiến đầu tư một nhà máy xi-măng 
tại tỉnh Bắc Kạn với tổng vốn đăng ký lên tới 
400 triệu USD. Ngoài ra, thị trường bảo hiểm 
của Việt Nam cũng đã thu hút được sự quan tâm 
của nhiều nhà đầu tư EU, đặc biệt là hãng bảo 
hiểm Prevoir (Pháp) với giấy phép thành lập 
công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, vốn 
đăng ký là 10 triệu USD... Trong 8 tháng đầu 
năm 2005, vốn đầu tư của EU vào Việt Nam đạt 
khoảng 700 triệu USD, cao hơn nhiều so với 
cùng kỳ các năm trước; đến ngày 20-12-2005 là 
hơn 888 triệu USD(2; tháng 4-2006 là 91,45 
triệu USD 9), Các chuyên gia về đầu tư cho rằng 
vốn FDI của EƯ25 vào Việt Nam đang đứng 
trước những cơ hội hết sức thuận lợi: 

Một là, trong những năm tới, nên kinh tế thế 
giới, trong đó có nền kinh tế EU đang có xu 
hướng tiếp tục phục hôi, nhờ đó, hoạt động đầu 
tư trực tiếp của thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng 
cao, ở mức khoảng 11%/năm trong giai đoạn 
2005 - 2008. Dòng vốn FDI chảy vào các nước 
đang phát triển được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng 
vì đây là khu vực vẫn luôn được đánh giá là khu 
vực hấp dẫn vốn FDI nhất thế giới. 

Hai là, thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực 
trong việc đàm phán để trở thành thành viên 
chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) và điều này đã có những tác động tích 
cực khiến các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm 
hơn tới Việt Nam. Khi đó, Việt Nam sẽ trở thành 
một nên kinh tế mở, có môi trường kinh doanh 
công bằng cho các thành phân kinh tế; tăng thêm 
tính hấp dẫn, đặc biệt là với các nhà đầu tư đến 
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từ EU vốn quen kinh doanh trong môi trường 
pháp lý hoàn chỉnh. Nhiều chuyên gia đầu tư có 
chung nhận xét rằng khi Việt Nam gia nhập 
WTO, tính hấp dẫn của Việt Nam cao hơn và 
các nhà đâu tư có thể đưa ra những quyết định 
đầu tư lớn hơn. 

Ba là, đi đôi với nỗ lực đàm phán gia nhập 
WTO, Việt Nam đang rất tích cực trong việc cải 
thiện môi trường đầu tư, nổi bật là việc quy 
hoạch ngành đã được điều chỉnh theo hướng xóa 
bỏ hạn chế đối với đầu tư nước ngoài; các hình 
thức đầu tư đã được đa dạng hóa, thủ tục hành 
chính được cải thiện đáng kể; hoạt động xúc tiến 
đầu tư nước ngoài cũng được chú ý hơn, lộ trình 
áp dụng cơ chế một giá được thúc đẩy; một số 
chi phí đầu vào như cước viễn thông và thuế thu 
nhập cá nhân đã được cắt giảm... Ngoài ra, Việt 
Nam với tình hình chính trị - xã hội ổn định, an 
ninh được bảo đảm, nền kinh tế được duy trì ở 
mức tăng trưởng cao đã tạo thêm lòng tin cho 
giới kinh doanh nước ngoài khi bỏ vốn đầu tư. 

Bồn là, việc EU mở rộng lên 25 nước thành 
viên đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam 
trong nỗ lực thu hút FDI từ khu vực này. Hơn 
nữa, EU đã đưa ra chiến lược mới trong quan hệ 
với châu Á với tên gỌI "Châu Âu và châu Á: Một 
khuôn khổ chiến lược cho các quan hệ đối tác 
tăng cường", cùng với việc hai bên ký kết "Hiệp 
định thu hoạch sớm" vào đầu năm 2005 và 
Chính phủ Việt Nam đã chính thức phê duyệt 
"Đề án tổng thể về quan hệ Việt Nam - EU" và 
"Chương trình hành động của Chính phủ về phát 
triển quan hệ Việt Nam - EU đến năm 2010 và 
định hướng tới năm 2015”. Những sự kiện này 
đã đem lại nhiều hy vọng mới cho quan hệ đầu 
tư của hai bên. 

Việc EU mở rộng không chỉ mang lại những 
vận hội mới, với những điều kiện thuận lợi cho 
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hoạt động đầu tư trực tiếp của các nước EU tại 
Việt Nam mà còn đặt ra không ít thách thức đối 
với hoạt động này trong nhũng năm tiếp theo. 

Trước hết, trong những năm đầu sau khi mở 
rộng, EU sẽ tập trung nguồn lực để giải quyết 
những vấn đề nội bộ, như cải cách thể chế chính 
trị, pháp lý và cơ cấu lại nền kinh tế của những 
nước thành viên mới cho phù hợp với thể chế và 
cơ cầu toàn khối. Điều này đòi hỏi EU phải chi 
tiêu nguồn lực nhiều hơn và sẽ hạn chế một phần 
khả năng mở rộng đầu tư quốc tế của mình đối 
với các đối tác ngoài khối. Hơn nữa, do có SỰ 
chênh lệch quả lớn vê trình độ phát triển kinh tế 
giữa các nước thành viên cũ và mới, EU sẽ phải 
tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhằm nâng 
cao mức sống ở các nước này. Do vậy, việc thu 
hút vốn FDI của EU đối với Việt Nam sẽ khó 
khăn hơn. 

Ngoài ra, tuy môi trường đầu tư của Việt 
Nam thời gian qua đã có nhiều thay đổi tích cực, 
nhưng vẫn còn nhiều trở ngại chậm được gỡ bỏ. 
Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến đầu tư của Việt 
Nam đối với đầu tư nước ngoài đôi khi vẫn chưa 
được chú trọng đúng mức, hoặc còn mang tính 
chủ quan. Trong khi đó, cạnh tranh để thu hút 
vốn FDI trên thế giới và trong khu vực đang 
ngày càng gay gắt, nhiều nước trong khu vực 
như Trung Quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a... lại có 
môi trường đầu tư được đánh giá là rộng mở và 
thông thoáng hơn Việt Nam. 

3 - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả thu hút EFDI của EU vào Việt Nam 

- Xây dựng chiến lược tổng thể thu hút vốn 
tDi của EU. Trong chiến lược này, Việt Nam 
cần đánh giá đầy đủ vai trò, vị trí của EU trong 
bối cảnh mới, đặc biệt sau khi EU mở rộng; thực 
sự coi EU là đối tác chiến lược quan trọng hàng 
đầu trong hợp tác về kinh tế nói chung và về đầu 
tư nói riêng; xác định rõ mục tiêu và các chương 
trình hành động phù hợp với tình hình ¡ chung của 
Việt Nam và EU trong những năm tiếp theo. 

Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư. 
Trong nhiều năm qua, môi trường đầu tư của 
Việt Nam đã được cải thiện mạnh mẽ và đã được 


các nhà đầu tư ghi nhận. Đặc biệt, trong báo cáo 
toàn cầu Môi trường kinh doanh 2006 của Ngân 
hàng thế giới (WB) ghi nhận những kết quả mà 
Việt Nam đã đạt được và xếp Việt Nam là một 
trong số những nước cải cách hàng đầu trong 
năm 2005. Tuy nhiên, để tiếp tục thu hút và sử 
dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn FDI của EU 
trong điều kiện mới, Việt Nam cần có những giải 
pháp toàn diện, lâu dài và nhất quán, đưa Việt 
Nam thực SỰ trở thành một trong những địa bàn 


_đầu tư hấp dẫn hàng đầu trong khu vực. Để làm 


được điều này, theo các chuyên gia tư vấn đầu 
tư, chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung cơ 
bảnsau - 

Trước hết là môi trường pháp lý. Mục tiêu cải 
cách môi trường pháp lý của Việt Nam cần được 
thực hiện thông qua việc ban hành và bổ sung 
những quy chế còn thiếu (như UY định về việc 
áp dụng hình thức M&A vào đôi với hoạt động 
thu hút vốn FDI của Việt Nam); đồng thời, tiến 
hành việc thu thập thông tin, rà soát lại hệ thống 
luật pháp và chính sách về đầu tư nước ngoài 
theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm tính 
minh bạch, không bị chồng chéo; nghiên cứu, đề 
xuất các biện pháp nhằm tạo lập môi trường 
pháp lý phù hợp với thông lệ cũng như tập quán 
của các nước EU và WTO. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải cách hành chính 
mạnh mẽ theo hướng nâng cao tính hiệu lực và 
hiệu quả của hệ thống, củng cố và hoàn thiện tổ 
chức bộ máy quản lý vê FDI cho phù hợp với 
những yêu câu hội nhập quốc tế; hoàn thiện cơ 
chế "một cửa" ở các cơ quan cấp phép và quản 
lý đầu tư; minh bạch hóa quy trình và thủ tục đầu 
tư, cải tiến quy trình thầm định dự án theo hướng 
mở rộng diện đăng ký cấp phép đầu tư, rút ngắn 
thời gian thấm định. Đồng thời, cần tăng cường 
phân câp và gắn trách nhiệm mạnh hơn nữa 
trong quản lý và thu hút đầu tư đi đôi với tăng 
cường cơ chế giảm s sát và phối hợp. 

Mặt khác, kết cấu hạ tầng ở Việt Nam trong 
những năm qua tuy đã được nâng cấp nhưng vẫn 
còn yếu kém so với nhiều nước trong khu vực. 
Mặc dù trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam 
ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng như một lĩnh 
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vực đột phá tạo đà phát triển qua việc tập trung 
giải quyết ba vấn đề chủ chốt: rà soát lại các quy 
hoạch liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng; 
tăng tỷ lệ đầu tư cho kết cấu hạ tầng, chuẩn bị 
danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài vào phát 
triển kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, Việt Nam cần 
đa dạng hóa hơn nữa hình thức huy động vốn, áp 
dụng rộng rãi cơ chế đấu thâu, khuyến khích các 
đối tượng tham gia tích cực và đầu tư dưới nhiều 
hình thức trong xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Về nguôn nhân lực, EU đầu tư mạnh vào 
những ngành có thế mạnh, những ngành đòi hỏi 
tiềm lực vốn lớn, công nghệ hiện đại và đội ngũ 
nhân viên có trình độ và tay nghề cao. Vì | Vậy, để 
đáp ứng nhu cầu và phát huy lợi thế về nguồn 
nhân lực, Việt Nam cần tăng cường đào tạo, đặc 
biệt là đào tạo nghề nhằm đáp ú ứng tốt hơn nhu 
cầu về lao động kỹ thuật của nhiều nhà đầu tư 
hiện nay. Trong lĩnh vực này, Việt Nam cũng 
cần thu hút sự tham gia của các tổ chức trong và 
ngoài nước, của các doanh nghiệp và của bản 
thân người lao động. 

- Đổi mới công tác xúc tiến đầu tự. Trong 
những năm gần đây, Việt Nam đang rất nô lực 
nhằm đổi mới và đây mạnh công tác xúc tiến đầu 
tư nước ngoài nói chung và đối với các nhà đầu 
tư EU25 nói riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện 
hiện nay, theo các chuyên gia tư vẫn đầu tư, Việt 
Nam cần đầy mạnh và đa dạng hóa các hình thức 
xúc tiến đầu tư hơn nữa. 

Trước hết, cần thiết tăng cường đại diện của 
Việt Nam tại các nước EU25 để xúc tiến và vận 
động đầu tư. Đông thời, Việt Nam cũng cần bố 
trí nguồn tài chính thỏa đáng, tạo cơ chế phù hợp 
nhằm bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho công 
tác này, cùng với việc chú trọng xây dựng và cập 
nhật ngân hàng thông tin đầu tư nước ngoài. Bên 
cạnh đó, cần thực hiện đổi mới nội dung và 
phương thức xúc tiến đầu tư. Các chương trình 
vận động xúc tiến đầu tư cần được đẩy mạnh 
theo địa bàn, theo lĩnh vực và theo ngành với các 
dự án hướng vào các đối tác cụ thể; ban hành 
danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài trong 
thời gian dài hạn trên cơ sở danh mục gọi vốn 
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đầu tư nước ngoài của các địa phương, các bộ, 
ngành và các tổng công ty. 

- Nâng cao hiệu quả của các dự án có vốn 
FDI của EU. Mặc dù tỷ lệ vốn thực hiện trên 
tông số vốn đăng ký mà các nước EU25 đầu tư 
vào Việt Nam cao hơn tỷ lệ vốn thực hiện trên 
tổng số vốn đăng ký chung, nhưng tỷ lệ này vẫn 
còn ở mức chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới, 
Việt Nam cần tiếp tục rà soát lại các dự án của 
EU25 đã được cấp phép, đồng thời duy trì cơ chế 
đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Chính phủ, 
các bộ, ngành với các nhà đầu tư của EU25 
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc mà các nhà đầu tư EU25 gặp phải... 

- Tăng cường hợp tác song phương và đa 
phương. Việt Nam cần đẩy mạnh tiến trình hợp 
tác với các nước EU25 trong khuôn khổ các diễn 
đàn, đề án và chương trình hợp tác song phương 
cũng như đa phương. Với Diễn đàn Hợp tác Ắ - 
Âu (ASEM), cần tăng cường hợp tác trong 
Chương trình hành động xúc tiến đầu tư (IPAP) 
với một số mục tiêu như: thực hiện "Danh mục 
các biện pháp đầu tư hiệu quả nhằm thu hút FDI" 
do Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế (EMM2) thông 
qua; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Diễn đàn 
doanh nghiệp Á - Âu (AEBF). Ngoài ra, cũng 
cần có sự phối hợp giữa các bộ, các cơ quan liên 
quan để nghiên cứu thực hiện có hiệu quả các 
Chương trình như đầu tư châu Ẳ, Thuận lợi hóa 
thương mại (TFAP), Tăng cường đầu tư qPAP), 
Quỹ Bảo lãnh ASEM (ATF), Hệ thống hỗ trợ 
tài chính của châu Âu (EFEX) và Sáng kiến 
thương mại xuyên khu vực (TREATI)... Bên 
cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng và tăng Cường 
quan hệ về đầu tư trong khuôn khổ các chương 
trinh, hiệp định mà Việt Nam đã ký kết với EU 
và với các nước thành viên như Chương trình 
đầu tư của Cộng đồng châu Âu (ECIP) tại Việt 
Nam, Hiệp định khung về hợp tác Việt Nam - 
EU, Đề án tông thể và chương trình hành động 
phát triển quan hệ Việt Nam — EU, các hiệp định 
song phương vê khuyến khích và bảo hộ đầu tư 
với các nước thành viên của EU... 
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A. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN: Hội Nông dân tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện được 7 mô hình trình diễn với 241 sốhộtham Ñ. 
gia và tổng số tiền đầu tư là 352.754.000đ được triển khai thực hiện ở 4 xã của 4 huyện: DuKmăi- Krông ANa, Ea Siên- KrôngBuk, [- 
Yang Kang- Krông bông, Ea Sô- Ea Kar đó là: 
- Mô hình chăn nuôi bò sinh sản: Tổng số đàn bò ban đầu là 40 con, trị giá 88 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 56 triệu đồng. Đến 
nay các hộ đã trả nợ đầy đủ cả gốc và phí cho ngân hàng và nâng tổng số đàn bò lên, (tính đến tháng 8 năm 2006) tổng số đànbòcủa ˆ- | 
dự án có 70 con, trị giá ước tính trên 350 triệu đồng. Từ việc thực hiện có hiệu quả từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản tháng 7/2006ban ˆ- 
quản lý dự án các cấp đã luân chuyển nhân rộng thêm 2 mô hình nuôi lươn cho 4 hộ và trồng nấm cho 2 hộ. - 
- Mô hình chăn nuôi dê sinh sản: Qui mô ban đầu dự án hỗ trợ tổng số 11 con, đến nay đàn dê sinh sản được thêm 60con đưa ˆ 
59 tổng số đàn dê lên 71 con. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu theo hướng đa cây, đa con cũng từ nguồn thu nhập bán dê để 
“1 muathêmbòsinh sản. Ề : 
: - Mô hình trồng lúa lai: Với số vốn ban đầu trên 20 triệu đồng đã cấp cho 40 hộ nông dân thực hiện dự án, hằngnămbanquảnlý Ƒ - ' 
dự án vẫn tiếp tục duy trì các hộ đã thực hiện mô hình, ngoài ra nhân rộng thêm 40 hộ. ẵ 
- Mô hình trồng và thâm canh bông: Thời gian thực hiện năm 2001 với quy mô 4 hec-ta với 20 hộ tham gia, kinh phí thực hiện 


c1 210950004. 
Ä - Mô hình nuôi ngan Pháp: Thời gian thực hiện năm 2001 với 22 hộ tham gia, kinh phí thực hiện 16.065.000đ. 
Ầ - Mô hình trồng sắn cao sản: Cùng với việc hố trợ vật tư, ban quản lý dự án các cấp đã phối hợp với trạm khuyến nông, nhà máy 


S1 chếbiến tinh bột sắn để tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn cao sản cho 120 hội viên, nông dân cùng với việc bao tiêu sản phẩm 
TY theo giá cố định của nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn xã Yang Kang đã giúp cho người dân không phải lo đầu ra của sản 
“ phẩm.. Sau1 năm triển khai, doanh thu trên tổng diện tích đạttrên 720 triệu đồng, năng suấtbình quân đạt25/hec-ta. Tổng lợi nhuận 
| thu được sau khi đã trừ chi phí đạt 636.930.000đ (15.804.714đ/hec-ta). Kết quả trên đây là một chứng minh cho hội viên nông dân 
thấy được tầm quan trọng của dự án, nhiều hộ nông dân sau khi thu hoạch đã thoát được nghèo và hoàn trả lại vốn cho ban quản lý dự 
án để nhân rộng mô hình sang các hộ khác. Năm 2005 ban quản lý dự án các cấp đã luân chuyển và nhân rộng mô hình trồng sắn cao 
: sản cho 30 hộ với tổng diện tích 30 hec-ta. 
Ä - Mô hình chăm sóc điều cao sản: Được triển khai từ năm 2005, qui mô 37 hec-ta cho 52 hộ thực hiện, với tổng kinh phí dự án là 
TW 102tiuđồng. : 
B.MỘT SỐ KINHNGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC TRIỀN KHAI THỰC HIỆN DỰÁN. Ề 
- Cần có sự chỉ đạo, quyếttâm cao, kiểm tra sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương. ậ 
- Phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, sự đồng tình ủng hộ của nông dân, có tham gia đóng góp của nông dân trong việc 
=1 thực hiện dựán và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích. 
Ẫ - Lồng ghép chương trình khác một cách có kế hoạch và thống nhất. 
Ậ - Có sự phân công, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể trong việc giúp đỡ vốn đối ứng, phương pháp quản lý, chuyển giao kỹ thuật 
giúp đỡ các hộ nông dân vươn lên làm chủ cuộc sống và gia đình. 
- Tăng cường đào tạo tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ xã, thôn, buôn và người dân, đặc biệt là người dân nghèo để nâng cao 
TÂ năng lực quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả, nâng vốn của dự án, gia đình để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèotheo : 
“` các nhiệm vụ, mục tiêu của dự án đề ra. bề, 
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Công ty Cổ phần sông Bà 7 tiền (hân tả Công trường bê ng, được thành lập năm 1875 tại công h 
trình xây dựng thủy điện Thác Bà. Tháng 3 năm 1980 sáp nhập bông trường Ba Đá vào Công trường Bê _ 
tông lấy tên là Xí nghệp Bê tông nghiền sàng. Tháng 3 năm 1993 thành lập Công ty Vật liệu Xây dựng, - 
sau đó đổi tên là công ty sông Đà 7. Tháng 1 năm 2006 chuyến đổi thành Công ty bổ phần sôngBà.  - 

Linh vực kinh doanh: Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ử và xây dựng khác; - 
xây tlựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông; xây dựng đường dây và trạm biến áp điệnđến - 
500v; khai thác mủ, khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình, xử lý chống thấm; đầutư - 
các công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh điện; sản xuất và kinh tioanh vật liệu xây 
dựng, cấu kiện bê tông. 

Xây dựng các công trình và danh hiệu: Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã tham gia xây đựng 
các công trình trọng điểm của đất nước như: 


Bí thư Đảng bộ .... * ðác nhà máy thủy điện: Thác Bà, Hòa Bình, Yaly, Vinh Sơn, Tuyên Quang và hiện nay là thủy 
Giám đốc Côngty  fônSønka. h 
NGUYÊN SỸ CÁT - bác công trình công nghiệp như: Nhà máy giấy Bãi Bằng, Nhà máy dệt Minh Phương, các nhà 


- bác công trình nhà ủ, đường giao thông tại khu vực Hòa Bình, Bắc Blang, đường Hổ Chí Minh... 
- ông ty được tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bảng khen của Chính phủ 


máy xi măng (sông Đà, Yaly, thiềng Sinh Sơn Ia)... | 
trong quá trình tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình và Yaly. | 


MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ SXKD: 


k--- k2 Năm 2001 ' Năm 2002 Năm 2004 ' Năm 2005 
chủ yếu 


Tổng GTSXKD |10đ |62020 |8478/  |189687 | 305500 |443.707 
T6 liợmu— 240 THReU TH TH H— 
Doanh thu 78.500 
Nộp ngân sách HƯỢC {sec =+: 1.523 
Lợinhận |IƠđ |1003 | 2004 | 2097 | 1.183 | 4.714 - 
Laođộng  |người |lIOO | 1200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 - 
LThunhậpBQ |1Ùđ | 590 | 901 | 1400 | 160.1. 1881— 


à đơn vị duy nhất có trụ sở công ty tại công trường Nhà máy thủy điện Sơn La. Hiện nay 

Công ty có 1.300 cán bộ công nhân viên, trong đó cán bộ có trình độ đại học và trên đại học: 

154 người, cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp: 90 người. Công ty là đơn vị chủ lực tham 

_ gia xị tot Nhà máy thủy điện Sơn La, cung cấp 80% đá dăm các loại và bê tông cho công trình, 

Ji aX hệ L.Ã si khối lượng xây lắp của nhà máy. Công ty đã đầu tư 150 tỉ đồng xây dựng nhà | 
án - Lào Cai và đang hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Yatansen- | 
số vối mm. H6 tỉ đồng và một số nhà máy thủy điện nhỏ khu vực tụ8 Bắc. | 
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_ GIẤM ĐỐC: Ÿ S7 TNÙ4 GòO ThiẾnG. 


"= _2HRNGNMENN _ 
Thỉ công các công trình giao thông, hủy lợ, tuy độiưô r28)n tủy dÑG công hủ ki 000, 
m1” cápnước sinh hoạtnông thôn. Xây dựng dân dụng, công nghiệp nhómC. Sản xuất vật liệu xây dựng, 
__ kinh doanh xăng dầu. Tư vấn thiết kế, lp dự án đầu tự, ¬amBl sát thi công Z4 trình giao seo 


_.... 
_ __-.¬Ê030ÁA VAT -SENHG vị Ho con sa 03326 hot xino 
.... nghiệp và Phát triển nông thôn, Cúp vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng năm 2004, Cờ của Bộ 
LẠ Nông nghiệp và Phátuiển nông thôn năm 2004, SÀ 2e lúc xò"bạ ro 3á 01. i3. 
r“ 'anaghangtseenkgexe/k0Rlauevko,LHA 
_ + Doanhthuđạt:86,61ï đồng | 
«eœ ¿  * Lợinhuậntrướcthuế đạt: 2tÏđồng 
=M. + Thuế đã nộp trong năm. 4,87 tỉ đồng | 
4 _#ChinhánhKonTum: 38 Hoàng Diệu, tin bến tỉnhKonTum. 
| Điện thoại: 060 863 082; Fax060867270 - 
_“* Chỉ nhánh Bình Phước: 165 Nguyễn Văn Cừ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
_ Điện thoại: 0651 883019. 
Lắc `: ho ;2e : x9 Chỉ nhánh Đăk Nông: Khối 7, phường Nghĩa Trung, thịxã Gia Nghĩa, thhĐäkNông 
_—_ Điệnthoại050544634.. | 
___ ®Chinhánh Nha Trang: 06 Dã Tượng, phường Phước Long, TP. NhaTran, tỉnh Khánh Hòa. 
—— Điện thoại: 058 889 568, Fax: 058 669 540. 
___ ® Và 13 đội sản xuất. 
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4 ông ty có đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật lành nghề, thiết bị thi công đồng bộ, sẵn 
_ sàng hợp tác liên kết với các đơn bó Jang và ngoài tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh xây 
Ø lắp công trình.. | _ 


ĐỊA CHỈ: HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ 
ĐT: 054.871 330/ 871 258 ? FAX: 054. 871 329 
Emoil: bachmog®@dng.vnn.vn * Website: www.bachmg.vnn.vn 
GIÁM ĐỐC: TS. HUỲNH VĂN KÉO 
ờn quốc gia Bạch Mã là trung tâm của dải rừng xanh tự nhiên còn lại duy nhất ở Việt Nam 
được nối liền từ biển tới biên giới Việt - Lào, là nơi có hệ sinh thái đặc trưng giao thoa giữa hai 
luông khí hậu (miền Bắc và miền Nam) 


% Vườn có điện tích 37.500 ha nằm trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam. Hiện nay, các 
nhà khoa học trong và ngoài nước đã ghi nhận có 2.147 loài thực vật, 1.493 loài động vật. Trong đó, có 
nhiều loài đặc hữu và quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam và thế giới. 


Bằng các giải pháp tổng hợp như thực thi pháp luật; tổ chức các chương trình du lịch sinh thái, phát 
triển cộng đồng xóa đói giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm; tổ chức các chương 
trình giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn, nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ các mục tiêu bảo tồn 
của Vườn. 


Bạch Mã còn là nơi nghỉ mát nổi tiếng từ thời Pháp thuộc, do vị thế núi cao (1450m) gần các bãi biển 
đẹp như Lăng Cô, Cảnh Dương. Vì lẽ đó, nhiều du khách đã ví von Bạch Mã là phép cộng của Đà Lạt và 
Nha Trang và cũng được bình chọn qua báo Sài Gòn Tiếp thị là điểm đến du lịch hài lòng năm 2005... 


IRỜNG €0 (0/1110 1/1: (;10VÍ 0W®IỆ TRBẬT 
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Địa chỉ: Số 30 Bắc Sơn, phường Vĩnh 
Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Biện thoại: 058.831170 * Fax:058.834823 
Hiệu trưởng: Thọc sĩ, NSƯT Hoàng Minh Têm 
D kê elMtvert - 2006, nhờ sự nỗ lực cố gắng 
h (f0 của tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, 
\MÑ\\ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha 
2.Ê ạ Trang đã đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra. Nhiều cá nhân 


Han. ng + YOIGÙf thách NÀNG 
HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP 


._ và tập thể đã đạt được những thành tích xứng đáng. 
Tuy nhiên đứng trước tình hình mới của giáo dục nước 
nhà nói chung và đào tạo nhân lực của tỉnh Khánh Hòa 
nói riêng, trường đã và vẫn cố gắng nhiều hơn nữa để 
“4... giữvữngvàpháttriểnnhàtrường. 

4... Kếtquảdanhhiệuthiđuanăm học 2005-2006 

1.8 CÁ NHÂN: _ k x07 

"là `. CS G/ 000 BegfĐ) đến đu 1% b4 Si s2i220 S000 zing, 2m6 .E 
: , giao I đua : sá: hành, khí tượng ưở văn. Lập hóc cáo khổ th, thiết kế 
k< +17 chiến sithi đua cấp cơsở, đạt21,7% (vượt 11,7% ng ng. An TH nh ng đc hy nơ on Gan C 
lân chí Hiệu tờgT Thạc GƯTĐ) 
sĩ-nghệ sĩ ưu tú Hoàng Minh **5 CB-GV đề nghị khen thưởng cấp trường, đạt 
Tâm và đồng chí Hiệu phó 25,3% 

Phạm Thị Huyền trong lỹ_  **20CB-GVđạtkhen thưởng cấp trường, đạt 25,3% 


thazỷ. Tiến tới sẽ mở rộng thêm niệm: vụ sắm xuất Uoiết bị tàu thaz) - Dại lộ giới thiệu sắn phẩm cho 


đón nhận Huân chương lao ®12CB-GV được nhận Huy chương vì sự nghiệp giáo — _ˆ””___ mớtsổhảngn mất muft ngoài 
động hạng yhoi học 2005 - dục Tam mesvre tt tá hơn toyMIG 
° về công 
- Cl nhánh HAI phòng 
TẬP THẾ: 9/9 tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. VE) ý” HU0011/240/10270 P11. 
trong đó: P2 v) 2992152: s8/02148425s1s3 ¿+27 13731 X% 
%>6/9 tổ đạt lao động xuất sắc, đạt 66,6% (vượt 18,6 % 
GƯTĐ) Yên ca 380v tuH7  fnG bueSVEvov tmSE 
42 tổ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, đạt 22,2 % (vượt kh, c4 0 212g vdas-tvsfssjitssg 


2,2% chỉtiêu GƯTĐ) 


XI *CMrtf TR X2 TÂM CMỊ NXHÁNH 
CÔNG NGHỆ Ấ XUCÔNG TRÌNH THƯƠNG MAI & XXX TWUẾT §Ị TWUÝ HÁI PHÔ; 


HIHƯUNBIBINHIVNIXAIH0I)TINHÌTHAIIBÌNH 
19, PHỐ LÊ LỢI, THÂNH PHỐ THÁI BÌNH ° ĐIỆN THOẠI 096.891 398 


qành Lao động - Thương binh và Xã hội Thái bình nhiều năm qua đã phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiều năm qua: 

s» Số người được giải quyết việc làm bình quân từ 2001-2005 là 22.600 người/năm, vượt 25% so với chỉ tiêu 
Đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Bình lần thứ XVI đề ra. 
s Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn tăng từ 74,69% năm 2001 lên 84,3% năm 2006. 
s> Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 6,79% năm 2001 xuống còn 3,65% năm 2006. 
‹*Công tác dạy nghề chuyển biến tích cực, số người học nghề bình quân hàng năm được 17.500 người, tỷ lệ 
lao động qua đào tạo tăng từ 22% năm 2001 lên 30% năm 2005; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 12% 
năm 2001 lên 18% năm 2005. 

s*Thái Bình có trên 5,1 vạn liệt sỹ, trên 3 vạn thương binh, bệnh binh, trên 2 vạn đối tượng nghi nhiễm chất 
độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và hàng chục vạn người hưởng trợ cấp huân, huy 
chương. Là địa phương có số lượng đối tượng đông và chiếm tỷ lệ cao so với số dân. Thái Bình là địa phương 
có truyền thống chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, đời sống gia đình chính sách trong tỉnh ngày càng 
dược cải thiện; 97% gia đình thương binh liệt sỹ có mức sống từ trung bình trở lên so dân cư nơi cư trú; 92% xã, 
- . phường được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. 
«Công tác xoá đói giảm nghèo làm tích cực, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mức 2005 - 2010) còn 15,22%. 
Đoàn cán bộ ngành LĐTB-XH Thái Bình viếng Thời gian tới cán bộ công nhân viên chức toàn ngành phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Đại hội tỉnh 

các liệt sỹ tại nghĩa dâu liệt sỹ Trường Sơn Đảng bộ Thái Bình lần thứ XVII đề ra là: Mỗi năm đào tạo nghề cho 23-24 ngàn lao động, tỷ lệ lao động qua 
đào tạo đạt 40% trở lên, trong đó qua đào tạo nghề 26%. Giải quyết việc làm cho 26 - 27 ngàn chỗ làm việc 
mới (xuất khẩu lao động 2.500 - 3.000 người), giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 2%, nâng tỉ lệ sử 
dụng lao động nông thôn trên 90%. Phấn đấu đến năm 2010 tất cả các gia đình chính sách đều có mức sống 
tỪ Hg bình trở lên ở địa phương, không còn nhà tranh, nhà dột nát. Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% theo 
chuẩn mới. 

Với thành tích trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân 
chương các loại, đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành lao động - thương binh và xã hội 
(28/8/1945 - 28/8/2005) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình được Chủ tịch nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. 
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g đại học Khoa học Tự nhiên ra đời và phát triển trên cơ sở 
kế thừa và phát huy truyền thống của trường đại học Tổng hợp 
Hà Nội- Trường đại học đầu tiên và lớn nhất nước có nhiệm vụ chính trị 
là đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản có đức, có tài, tổ chức các 
hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đắc 
lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
uyên suốt 50 năm xây dựng, trưởng thành của Trường, Đảng bộ 
Nhà trường đã thể hiện vai trò của mình trong lãnh đạo xây dựng 
một tập thể đoàn kết, ổn định, cùng phấn đấu xây dựng ĐHKHTN thành 
trường đại học đầu đàn về khoa học cơ bản và công nghệ trong đào tạo 
cũng nhưnghiên cứu khoa học. 
«( _* iữvững và nâng cao chất lượng đào tạo được Đảng bộ Trường coi 
-#ủ nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân tài gắn liền với nghiên cứu khoa 
học và hợp tác quốc tế là thế mạnh truyền thống của Trường. Chiến 
lược phát triển của Trường xác định rõ: tập trung xây dựng các ngành : _ | c TY L&= 
công nghệ cao gắn liền với khoa học cơ bản, phù hợp với định hướng _giátrị ngang tầm khu vực và quốc tế được công bố trên các tạp chí khoa 
của Nhà nước. Chất lượng đào tạo của Trường ngày càng được nâng học có uy tín của quốc tế. 
cao đã thu hút nhiều học sinh xuất sắc từ khắp mọi miền của đất nước. hát triển, bồi dưỡng đội ngũ luôn được Đảng ủy Nhà trường 
Nhiều sinh viên của Trường được học tập chuyển tiếp ở nước ngoài, tại quan tâm. Đảng ủy để ra nhiều biện pháp như thi tuyến công 
các đại học lớn trên thế giới đã có thành tích học tập xuất sắc đã làm khai dân chủ... đã thu hút được tài năng trẻ cho đội ngũ kế cận. Bằng tất 
rạng danh Nhà trường. cả quyết tâm và công sức, Nhà trường đã xây dựng được một tập thể 
ẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng được chú cán bộ có phong cách làm việc khoa học, văn minh góp phần đẩy 
trọng. Suốt 50 năm dày công xây dựng, đến nay Nhà trường đãcó nhanh quá trình hội nhập quốc tế. 
đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản trình độ cao. Đảng ủy Trường khẳng ông tác xây dựng, phát triển Đảng được đặt ra như một yêu cầu 
định đây là thế mạnh cần được khai thác trong nghiên cứu khoa học, cấp bách đối với sự phát triển của Nhà trường. Đặc biệt công tác 
nghiên cứu ứng dụng, liên kết với các doanh nghiệp triển khai các đểtài phát triển Đảng trong sinh viên được Đảng ủy xem như một điều kiện 
vào sản xuất các mặt hàng công nghệ cao, thiết thực phục vụ công cần để xét danh hiệu chỉ bộ trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ đảng viên 
cuộc công nghiệp hóa đất nước. Đến nay đã có nhiều để tài khoahọc, trong sinh viên thực sự đã là hạt nhân trong lớp trí thức tương lai của đất 
nhiều hội thảo khoa học và nhiều công trình khoa học thực nghiệmcó nước. 


Trên chăng đường gần 50 năm xây dựng, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thầy và trò ĐHKHTN đã nỗ lực 
phấn đấu, lớn mạnh về mọi mặt, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô Hà Nói. Với tất cả thành tích 
đã đạt được, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lao 
động thời kỳ đổi mới (năm 2000), Huân chương Hô Chí Minh (2001) 
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Địa chỉ: Thị trấn Phúc Yên- Mê Linh - Vĩnh Phúc *# Điện thoại: (0211) 868 188 * Fax: (0211) 854 243 
HIỆU TRƯỬNG: THẠC SỸ NGUYÊN THỊ LÝ 


rường THSP Vĩnh Phúc được thành lập ngày 26- 4- 1997, sau i'#tE7RI LẺ 

khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và nâng cấp lên CĐSP tháng :HỊ! ”'*$ Hi lộ 304 3y, 

9/1998. : §\ ~. c x® | 
Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non, tiếu học, 3 +%. :‹ 

THCS có trình độ cao đắng sư phạm đế cung cấp cho ngành giáo dục 

của tỉnh. Ngoài ra, trường còn đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn cho giáo 


viên MN, TH, THCS và mở các mã ngành mới không sư phạm. Liên kết 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
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với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm GDTX đào tạo giáo viên, SG An SE SG on ° ==..Ö -ẶẴỐẺ 

sinh viên các ngành kinh tế, kỹ thuật. CĐSP hệ chuyên tu: CĐSP Tiểu học (giáo dục và hòa nhập); CĐSP 
Cơ cấu tổ chức : h Tiểu học; CĐSP Mầm non; CĐSP Toán- Lý, Văn, Sinh, MT-AN. 

- Các phòng: Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tô chức và công tácsinh . œp không sư phạm (CNTT, Thông tin- Thư viện, Ngoại ngữ, Lao 
viên; Hành chính quản trị. động xã hội, Việt nam học). 

- Các khoa: Tự nhiên; Xã hội; Tiểu học; Cán bộ quản lý. - Liên kết đào tạo, bồi dưỡng: liên kết đào tạo bậc đại học; bồi 
- Các tổ trực thuộc: Bộ môn chung; Tài vụ, Thí nghiệm- Thư viện. dưỡng CBQL GD- ĐT cho các trường mầm non, phổ thông trong 
- Số lượng CBVC: 105 CBVC, 50% có trình độ trên đại học (TS: 1,NCS:04, toàntỉnh (hơn 400 CBGV). 

Ths: 40, ). - Qua hơn 9 năm hoạt động, Trường đã đào tạo được hơn 3500 sinh 
Các ngành và chất lượng đào tạo: viên, hầu hết có việc làm, có trình độ vững vàng, đáp ứng được yêu 
- CĐSP hệ chính quy: 20 ngành. cầu giảng dạy, quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục. 


Nhà trường phấn đấu đến năm 2008 trở thành trường cao đảng đa ngành, mở rộng quy mô đào tạo phục vụ cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo cơ sở vững chắc nâng cấp thành Đại học Vĩnh Phúc ởiai đoạn sau 
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chuyên ngành 


SSTI : lớn nhất Việt Nam, tập 
ế : , trung nhiều cán bộ đầu 
c TOUR ngành có trình độ 
W LÉKÝ KẾT Xứ chuyên môn cao, tích 


HỢP ĐÔNG TMUET KÉ .i AI NÀNG KWO 54.000 0WT 


LỄHÝKếIU XÃ 7 4 
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lũy nhiều kinh nghiêm 
đã và dang được Nhà 
nước tập trung đầu tư 
cơ sở vật chất - kỹ thuật 
(bể thứ mô hình, các 
phòng thí nghiệm, các 
phần mềm tin học và 
thiết bị thông tin). 


Ký hợp đồng thiết kế tàu chỏ dầu trọng tải 115.000 DWT Ký hợp đồng thiết kế tàu chỏ hàng khô 54.000 DWT 


Viện có quan hệ hợp tác với nhiều viện nghiên cứu, cơ quan thiết kế, trường đại học, các công ty 
cùng chuyên ngành và thực hiện hợp tác quốc tế có hiệu quả với Hitachi Zosen (Nhật Bản), Carl Bro, 
DMI (Đan Mạch), Skhuna (U-crai-na), CTO (Ba Lan), Fincantieri (I-ta-li-a). 

Đã được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba; 
Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ; 
Nhiều bàng khen của Chính phủ và Bộ GTVT. 


80B Trân Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội * Tel: 84.4.9 421 070- Fax: 84.4.9 424 672 - Email: vkct@fpt.vn 
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“man nh số 89/QĐ-VNLT, ngày 23 - 6 - 2006 của Viện trưởng Viện 


H D1 nh ` ĐÁ 1 Hy 
' m tỷ tôn, vật nuôi, sản phẩm và công nghệ ngành nông - lâm nghiệp. 


HC phê, ca cao, điều, cây ăn trái và cây lâm ¡ÿBhGES) 5 
hoá học sự B4 vi lượng và phân bón lá chuyên ễ3c Ty ieener. NvN hé lê, hị ì 
Nghiên cứu DI triển công nghệ nâng cao năng E9 lượng cà phê — - 
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Đồng chí Ngô Đức Vượng- UVTUƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh gắn Huân chương Quân công hạng Ba thời kỳ đổi mới lên 
Quản kỳ Quyết thắng LLVT tỉnh Phú Thọ. 
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Lông tác nguồn vn: 

- Huy động đến 30/6/2006 đạt 78.341 triệu, tăng trưởng 24% s0 đầu năm, số tuyệt đối tăng 15.376 triệu, đạt 100% 
$0 kế hoạch giao. 

- Mục tiêu tăng trưởng số dư tuyệt đối tăng 15 tÍ các yếu tố tăng trưởng chủ yếu bằng nội lực: Tiền gửi trong dân cư 
tăng 6 tỉ 

Về công tác nguốn vốn: đã có một bước chuyển biến song vẫn chưa thực sự chủ động. Một số cán bộ giao chỉ tiêu 
nguôn vn rất cố gắng tìm kiếm nguồn vốn bằng mọi cách song vẫn có một số cán bộ còn chưa chú trọng đến công 
tác này lắm. 


Công tác tín đụng: 

- Dư nợ đến 30/6/2006 đạt 132 tỉ giảm 11Ï so với đầu năm. 

- ân đối tài chính đạt cao hơn so với cùng kỳ, phản ánh mô hình kinh doanh đã chuyến biến tạo được thực lực 
ngay từ đầu năm. 

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của chỉ nhánh đạt ở mức trung bình, hệ số tiền lương đạt khá đồng 
điều ở các tháng, quý. Tiềm năng ít, cần chú trọng hơn nữa công tác huy động nguồn vốn trong dân cư đế giảm bớt tỷ lệ 
sử dụng vốn Trung ương, cần quan tâm đến chất lượng tín dụng và điều chỉnh lãi suất cho vay để đạt tính ốn định cao. 
Từ đó có thế cho thấy cần phải điều chỉnh 2 nội dung mang tính phố hiến cần quan tâm đó là: 

- Phải lập được cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn ở quy mô cao hơn, tăng tính tự chủ, tính bền vững về hiệu quả kinh 
0anh. 


- Hết sức chú trọng chất lượng tín dụng, quay vòng tín dụng, điều chỉnh lãi suất cho vay đế tăng hiệu quả tài chính. 


LLYVT tỉnh Phú Thọ thành lập 
ngày 30/8/1945, trải qua 61 năm 
xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành đã vinh dự được Đảng, 
Nhà nước tặng thưởng: 

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh. 
- 01 Huân chương Sao Vàng. 

- 2 Huân chương Quân công 
hạng Ba. 

- 01 Huân chương Chiến công 
hạng Nhất. 

- 01 Huân chương Chiến công 
hạng Ba. 

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng Ba. 

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng Ba. 

Đảng bộ, nhân dân và LLVT 
cùng 77 tập thể, 18 cá nhân được 
Đảng, Nhà nước phong tặng 
danh hiệu “Anh hùng Lực lượng 
vũ trang Nhân dân” 


MỤC TIÊU KILNH DOANH 
6 THÁNG CUÔI NĂM 99066: 


Nguồn vốn tự huy động: 86 tí, tăng 23 


tỉ so với đầu năm, tăng so với quý 2 là 8 tỉ. 
Dư nơ cho vay: 160 tí tăng 27 tí SO ° 


năm, tăng 29 ti so với quý lÌ năm 20( 
lệ nợ quá hạn dưới 1 2%. 

Quỹ thu nhập tài chính bảo đảm quỹ 
tiền lương của đơn vị và có lương NSLĐ. 

Thưởng xuyên tổ chức tốt các phong 
trao thi đua tạo động lực trong kinh 
doanh. xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 
phát triển tốt thương hiệu NHNo, tăng uy 
tín của NHNo. Toàn chỉ nhánh phải thực 
hiện tốt mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối 
năm 2006 làm đà đê hoàn thành mục tiêu 
Kinh doanh những năm tiếp theo. 


TĨNH PHÚ THỌ 


"...a= 


hú Thọ là tỉnh miền núi, diện tích tự nhiên là 
352.406,95 ha, dân số gần 1,3 triệu người, có 
274 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, 
thành, thị. Trong đó có 9 huyện miền núi, 50/215 xã Mà 
miền núi được thụ hưởng chương trình 135 của 2 %: 
Chính phủ. Toàn tỉnh có trên 20 dân tộc thiểu số, với —— _ 
số dân 196.000 người, chiếm 15% dân số toàn tỉnh. Các dân t tỘC -thiểu số cư trú tập 
trung chủ yếu ở các xã miền núi thuộc các huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, 
Đoan Hùng, Hạ Hòa. 
Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu “Bình đẳng, 
đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” công tác dân tộc tỉnh Phú Thọ đã 
đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng 
chung của cả nước và phát triển của tỉnh Phú Thọ cụ thể qua các hoạt động sau: 
| đa khai quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã xây 


dựng 15 trung tâm cụm, xã miền núi; 184 trường học với 35.000 mỉ° 
phòng học và nhà ở của giáo viên; 106 công trình giao thông với năng 
lực được tăng thêm là l 37 km đường giao thông nông thôn; 54 công trình điện 
với 178 km đường điện hạ thế; 23 công trình tạm y tế; 17 công trình chợ; 50 
công trình thủy lợi tưới tiêu; 5 công trình nước sạch. Các công trình xây 
dựng hoàn thành đưa vào sử dụng đạt hiệu quả tốt, phục vụ thiết thực cho 

đời sống và dân cư vùng dự án. 
\.‹.- hiện chương trình 134 đã hỗ trợ xóa 800 ngôi nhà tạm; hỗ trợ 

Ẹ 


ấp 145 ha đất sản xuất cho 181 hộ dân; xây dựng 25 công trình 
nước tập trung. Thực hiện sách giáo khoa, miễn giảm học phí, cấp 
muối I-ốt không thu tiền cho đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn, bảo 
đảm đây đủ các chính sách chế độ về giáo dục - đào tạo, y tế cho con 
em đồng bào dân tộc. 
ừ những kết quả thực hiện chương trình 134, 135 và các 
chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống 
văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên; bản sắc văn 
hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; hoạt động thể thao các 
dân tộc trong tỉnh có chuyển biến tiến bộ; đã tạo được thêm nhiều 
việc làm mới, nghề mới cho người lao động; đời sống dân cư có 
LỄ BÉ GIẢNG nhiều cải thiện. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền 
Móng is và đoàn thể vững mạnh được coi trọng, hệ thống chính trị được 
kLtz đc £ ý so, tăng cường, năng lực tổ chức quản lý và điều hành của cán bộ 
° `“ ` được nâng lên; công tác quân sự địa phương ở vùng dân tộc và 
miền núi được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 
lệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn tiếp 
theo đặt ra cho tỉnh Phú Thọ là phấn đấu vượt bậc 
nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối với vùng miền núi và dân tộc, thực 
hiện “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát 
triển giữa các dân tộc trong tỉnh vì mục tiêu ““Dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 


—_—_—_ — 


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 


CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ 


VINACOMIN-MINING GEOLOGY COMPANY (VMG) 


Trụ sở: 304 Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh * Điện thoại: 033.715 062 - 715 066 - 862 453 * Fax: 033. 715 067 
GIÁM ĐỐC: Kỹ sư VŨ VĂN ĐÔNG 
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| . tìm mg _- CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
® Xí nghiệp Địa chất trắc địa Đông Triều. 

® Xí nghiệp Địa chất trắc địa Cẩm Phả. 

® Trung tâm Trắc địa bản đồ. 

4® Xí nghiệp Dịch vụ và Du lịch địa chất. 


CHÚC NĂNG NHIỆM VỤ 


* Điều tra cơ bản, thăm dò địa chất than và các tài 
nguyên khoáng sản khác 

* Thăm dò trong quá trình khai thác mỏ, địa chất 
khai thác mỏ, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn. 

*® Khảo sát đo đạc địa hình bê mặt, đo đạc chuyên 
ngành mỏ lộ thiên và hâm lò. 

* Đo địa vật lý Karota. 

* Sản xuất vật liệu xây dựng. 

* Dịch vụ địa chất trắc địa (lập phương án, thăm dò, 
phương án thi công các công trình địa chất, lập báo 
cáo địa chất, lập bản đô các loại, nghiên cứu khoa học 
công nghệ). 

*® Dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, vui chơi giải trí, tắm 
nước khoáng nóng, xoa bóp 

* Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình giao thông, thủy lợi và các công trình xây 


dựng khác. 

* Thăm đò, khai thác, chế biến kinh doanh và tiêu thụ 

khoáng sản. 

* Khảo sát, xử lý địa chất công trình, địa chất thủy ,<=............. 
văn các công trình xây dựng, giao thông, công 1 vấế [Iulu2ii0uz HHÍ8u 1L181/ 


nghiệp, thuỷ lợi. 
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í nghiệp tư doanh Xuân Kiên được 

thành lập ngày 20/09/1992, chuyên 
P, sản xuất các dụng cụ tiêu dùng và 
trang thiết bị y tế tại nhà máy 1 (Nam Hồng - 
Đông Anh - Hà Nội) 

Năm 2003, Xuân Kiên bắt đầu từ nhà máy 
khuôn mẫu và phụ tùng ô tô. 

Tháng 4/2004, Xuân Kiên được Thủ tướng 
Chính phủ cấp giấy phép sản xuất, lắp ráp xe 
ô-tô các loại: Nhà máy ô-tô Xuân Kiên. 

Dự án đầu tư sản xuất đầu tư ô-tô của Xuân 
Kiên được xây dựng trên diện tích 200.000 m, 
qồm 3 nhà máy, tại xã Nam Hồng, huyện Đông 
Anh thành phố Hà Nội, và xã Tiền Phong, 
huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án tạ VINAXUKI 


chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 khánh thành ...c.. 
vào ngày 05-09-2005, và giai đoạn 2 sẽ hoàn 

Tống công suất thiết kế cả 2 giai đoạn là Me 
30.000 xeínăm, gồm 16 loại xe tải có tải trọng 


thành vào năm 2008. 
từ 780 kg đến 5.000; hai loại xe bán tải; ba loại 


xe khách (và xe bus) từ 24 - 25 ghế, xe mini- 
3 


SÀN XUÂY NHIẾU LOẠI PICKUP, 
VƯỢT AOI LOẠI DƯƠNG CÙNG BẠN 
THỤC HIÊN NHIÊU CÓNG VIỆC 


bus từ 7 -16 chỗ, xe cá nhân. Trong đó, nhà 
máy sẽ tự nội địa hóa dần dần và đến năm 
2007 sẽ nội địa hóa phần cabin và thùng 10 
loại xe tải, 3 loại xe khách (và xe bus). Xe cá 


nhân và xe bán tải sẽ nội địa hóa sau năm ĐỆ q/ DUN(, (HữS N(@UbÌ VÀ S00 lđ# HÀIC tổ 


2010. Từ năm 2008 sẽ lắp ráp động cơ loại 


dùng cho xe tải nhẹ và sản xuất một số chỉ tiết `" 
cầu và phanh xe. ĐÔNG (0 HIÊN Dị 
DỰÁN ĐẦU TƯGỒM 11 HẠNG MỤC: L z ›... 
1. Xưởng khuôn mẫu # L N \ 
2. Xưởng dập ép ( chủ yếu là dập sâu thân PHUN XÂN ú ĐANH L ĐIỆ h. 
vỏ xe) l 
3. Xưởng hàn 
4. Xưởng Sơn điện ly (mạ điện sơn) 
5. Xưởng phun Sơn tĩnh điện 
6. Xưởng lắp ráp các loại xe ôtô, xe tải có tự 
trọng 5 tấn, xe bus và mini bus, xe bán tải và 


tương lai sẽ thêm xưởng lắp ráp xe con, (xe cá —-ề ,,,,.. 
nhân) "4. th = 
` 
7. Các đường chạy thử, dây chuyển kiếm 3 - 


định, các trạm báo hành và cung cấp phịụ 
tùng thay thế. 


( Shi1%cs xem Wh)ểm ở hườn bien 6Ã : 
8. Xưởng đúc gang thép và hợp kim côi 
nghệ cao. 
9. Hai dự án liên doanh với các công ty của 
Ií Bổểré\.Ẳ£® 
': Ẳ 
10 Ỉ ướng : { 
! Ạ. Ẳ 
TỐNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG LÀ 100.000 m 
ai doạn (âay dựng 60.000 m nhà và lá s..⁄ : ĐỊA CHỈ: 
. 2 I: Ậ lia1a x \ : 
›ạn 2Í | | — Đề Ông Anh - Hà Nó 
n & Vĩnh Phục 
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TRƯỜNG DẠY t!0:1Ê T111 GIA LAI 


¡8/14 G1 22101 TPRUAM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG YÊN T57Ế, !971/5/1;5007 


ĐIỆN THOẠI: oso. 92% ©©1 
(2ô /,⁄2;: TRẤN VĂN HIỆM 


rường dạy ñghề tính Gia Lai nâng cao năng lực 
đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triến nguồn 
nhân lực trong giai đoạn mới. 


sát nhập trường công nhân kỹ thuật xây dựng của tỉnh Gia Lai  .... 

Kon Tum cũ. Trường có nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật 1 ˆ - 
lành nghề; bồi dưỡng; nâng cao trình độ nghề cho công nhân kỹ Si» 
thuật và lao động; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ 
vào quá trình sản xuất và dịch vụ, phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ một trường có quy mô nhỏ bé, cơ sở 
vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ - giáo viên khi mới thành lập còn 
yếu kém. Nhờ sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu của tập thể 
cán bộ - giáo viên và ban giám hiệu, đến nay nhà trường đã có một 


7 "rường Dạy nghề Gia Lai được thành lập năm 1992 trên cơ sở Í 


cơ ngơi tương đối đồng Bộ với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng 
phương tiện dạy nghề đầy đủ, giáo trình, chương trình đào tạo — Cùng Giám đốc Sở LĐTBXH 
thường xuyên cập nhật đổi mới, đội ngũ giáo viên được đào tạo, bồi thăm xưởng điện nhà trường 


dưỡng gần 90% đạt chuẩn. Từ đó: quy mô và chất lượng đào tạo 
tăng lên liên tục. Năm 1892 quy mô là 300 học sinh; năm 2000, quy 
mô 600 học sinh, đến nay quy mô học sinh dài hạn là 1.200, quy mô 
ngắn hạn 1.500, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng là 200 học viên. 


đã đào tạo được gần 10.000 công nhân kỹ thuật và 

nhân viên nghiệp vụ cho tỉnh Gia Lai, Kon Tum; một 
số trong đó tham gia vào thị trường lao động ở các khu công 
nghiệp, thành phố lớn phía Nam xuất khẩu lao động sang 
một số nước, tỷ lệ lao động có việc làm đúng nghề trên 
80%. Học sinh do nhà trường đào tạo hầu hết được các 
doanh nghiệp đánh giá có chất lượng tay nghề tốt. Uy tín, 
chất lượng đào tạo của nhà trường đã thu hút ngày càng 
cao học sinh vào học cũng như các doanh nghiệp lựa chọn, 
tỷ lệ học sinh đăng ký học nghề hằng năm đều vượt chỉ tiêu 
Tỉnh giao. Riêng năm 2006, chỉ tiêu tuyển sinh dài hạn là 
500 học sinh, lượng học sinh xin học gần 1.000 học sinh. 


2 15 năm hoạt động trong cơ chế mới, nhà trường 


Toàn cảnh nhà trường 


ế phát triển nhà trường trong những năm tới, cần nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đào tạo nghề và triên khai kịp thời các Quyết định của 
Bộ, UBND tỉnh. Hiện nay nhà trường đang trriên khai Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH, ngày 


10/7/2006, của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động dạy nghề đối 
với trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, làm thủ tục chuyên thành trường trung cấp nghề năm 2006 và 
lập dự án đề nghị nâng cấp lên cao đắng nghề trước năm 2010 theo Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND, ngày 
08/8/2006, của UBND tỉnh Gia Lai ban hành đề án đây mạnh xã hội hóa hoạt động dạy nghề trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006 - 2010. 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 


e Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 

TẠ NGỌC TẤN 


Bìa ¡: Trên công trường xây dựng 
Ảnh: DUY TƯỜNG 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


llUbĐ LŨÚbP 


ƯA NGHI 0UYÊT DẠI Hồi ` GÚA DÁNG VÀ0 UỘC SÔNG 

PHẠM THẾ DUYỆT - Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

TRẦN VĂN TÁ - Tiếp tục đổi mới hoạt động tài chính - ngân 
sách thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng 


NHIÊN CỨU - TRA0 túi 

NGUYỄN ĐỨC BÌNH - Tiếp tục một cách kiên định và sáng 
tạo con đường xã hội chủ nghĩa 

NGUYÊN VĂN PHÚC - Về vấn đề phát triển thị trường sức lao 
động có trình độ cao 

NGUYỄN THANH NGA - SCÓT CHE-SI-Ơ - Con bài "nền 
kinh tế phi thị trường" là một rào cản đầy bất công đối với lĩnh 
vực xuất khẩu của Việt Nam 

NGUYỄN HẢI HỮU - Phát triển hệ thống an sinh xã hội phù 
hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta 

NGUYỄN VĂN HUYÊN - Giải pháp văn hóa trong đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng 


TRUP TIÊN - KINR NGHIÊM 
NGUYÊN VĂN TÌNH - Đảng bộ Quân chủng Hải quân thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, 
an ninh 

NGÔ HƯỚNG - Cải cách nền tài chính để đáp ứng nhu cầu 
hội nhập 

VŨ HIỆP BÌNH - Công tác biên phòng với việc giữ gìn và phát 
huy văn hóa dân tộc 

HỒ NGỌC HY - Quảng Trị với việc phát triển kinh tế tập thể 
TRẦN VĂN TẤN - Cơn bão số 6 và những bài học 

THỦ 6UI BÚ BIÊN TậP 

VĂN TẠO - Xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm: dân 
tộc, văn hóa, đại chúng 

YIIf Biñi: WÂN BÊ - SỤ KIÊN 
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PHẠM THÊ DUYỆT 


Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược nhất quán, cơ bản 
và lâu dài của Đảng xớbmsgpong-#edrrx di AaxÐ% ri"sgkerh 
yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc đang là đòi hỏi bức bách hiện nay của đất nước khi chủ 


động hội nhập kinh tế quốc tế, 


Những yêu câu vê thực hiện đường lối chiến lược đại đoàn kết dân tộc 
trong tình hình mới đang đặt ra những vấn đề gì cho Mặt trận Tổ quốc 


trong hoạt động thực tiễn? 


ÔNG kết 20 năm đổi mới, Đại hội X của 
Đảng đã phát triên những quan điêm tư 


tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của 
Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao 
mới, phù hợp với đòi hỏi của tình hình và nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đại hội 
xác định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nên 
tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng là đường lối chiến lược nhất quán của 
cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động 
lực chủ yêu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định 
bảo đảm thắng lợi bên vững của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc". q) Đồng thời Đại hội 
nhấn mạnh: "Đại đoàn kết là sự nghiệp của 
toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt 
nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực 
hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong 
đó các chủ trương của Đảng và chính sách, 


pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu".2 

Như vậy, giữa sự lãnh đạo của Đảng với phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có môi 
quan hệ hữu cơ và biện chứng. Đây là mối quan 
hệ giữa Đảng với dân, mối quan hệ “tin cậy lấn 
nhau", "tín nhiệm lẫn nhau", "bổ sung cho 
nhau". Đảng chỉ mạnh khi Đảng "gắn bó máu 
thịt" với dân và sức mạnh của nhân dân được 
tăng lên gấp bội khi có sự lãnh đạo của Đảng. 

Qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới 
đúng quy luật, đầy sảng tạo, hợp lòng dân do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhờ ; phần đầu 
kiên cường, dân tộc ta đã vượt qua biết bao khó 


* Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

(1), (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, tr 40 - 41 
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khăn, thách thức và đã giành được ,những thành 
tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tổng sản phẩm 
trong nước tăng gâp hơn 2 lần so với năm 1990; 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và năng lực sản 
xuất tăng mạnh. Do kinh tế tăng trưởng khá 
nhanh trên nhiều lĩnh vực nên đời sống nhân 
dân được cải thiện rõ rệt, trong đó một bộ phận 
trở thành giàu có; chúng ta chuyển hẳn sang 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
từ chỗ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nhưng 
trong nhiều năm liên tục phải. nhập khẩu lương 
thực, nay trở thành nước xuất khẩu gạo đứng 
thứ hai thế giới... Đất nước đã thực sự ra khỏi 
khủng, hoảng kinh tế - xã hội, đã phá thế bao 
vây, cầm vận của các thế lực thù địch; mở rộng 
quan hệ đối ngoại; chủ động và đây nhanh quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống chính 
trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng 
cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ốn định. 
Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế 
Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế 
không ngừng được nâng cao. 

Những thành tựu đó là tiền đề hết SỨC quan 
trọng để tăng cường và mở rộng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc; là điều kiện thuận lợi để các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc tiếp tục đi vào 
cuộc sống trong bối cảnh mới. 

Từ Đại hội VI của Đảng, quán triệt tư tưởng 
Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và bài học 
"Lấy dân làm gốc ", Đảng ta ngày càng quan 
tâm nhiều hơn đến _VIỆC củng cô, tăng Cường 

mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, 
đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, coi đó là 
vấn đề sông còn của Đảng, của chế độ. 

Để thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các 
nghị quyết của các kỳ Đại hội và Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về đại 
đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, công tác 
tôn giáo, về người Việt Nam ở nước ngoài, về 
các giai cấp, các tầng lớp.®) 

Thực hiện các nghị quyết nói trên, nhiều cấp 
ủy đã không ngừng quan tâm công tác dân vận, 
mặt trận; củng cố tô chức và tăng cường cán bộ, 
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điều kiện và phương tiện cho công tác dân vận, 
mặt trận. Công tác dân vận của chính quyền 
thực sự có chuyển biến mới. Nhiều chính sách, 
dự á án về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, 
giáo dục, y tế nhằm chăm lo đời sống cho nhân 
dân được thực hiện có kết quả. Quyên làm chủ 
của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế - xã hội từng bước được 
thể chế hóa và không ngừng phát huy; tiến trình 
đổi mới từng bước hệ thống chính trị gắn chặt 
với tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội, 
nhất là việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, đã góp phân tích cực vào việc động 
viên nhân dân và cán bộ phấn khởi tham gia 
ngày càng chủ động và đông đảo vào các sinh 
hoạt chính trị của đất nước, đây mạnh lao động 

sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ ,phất triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh, 
quốc phòng. 

Cùng với quá trình đổi mới, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cũng không ngừng. được mở 
rộng về tổ chức và hoạt động thực I tiễn với nội 
dung ngày càng phong phú và thiết thực, làm 
giàu thêm tính liên hiệp rộng rãi và tính quân 
chúng sâu sắc của tổ chức mình. Vị trí, vai trò 
của Mặt trận trong xã hội được nâng cao. Mặt 
trận đã tập hợp, động viên, thu hút hàng chục 
triệu đồng bào ở trong và ngoài nước tham gia 
các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu 


(3) Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, khóa VI, ngày 
2711- 1282, "Về một số chủ ph ng, chính sách lớn phát 
triển kinh tế - xã hội ở miền núi"; Nghị quyết 24 của Bộ 
Chính trị, khóa VI, năm 1990, "Về công tác tôn giáo”; 
Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị, khóa VI, ngày 9-2-1991, 

"Vệ đôi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
thanh niên"; Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, khóa VI, ngày 27-3-1990, "về đổi mới công 
tác quân chúng của Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng với nhân dân"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương, khóa VI, tháng 6-1992, "Về đổi 
mới và tăng cường công tác vận động nhân dân, củng cố 
mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân"; Nghị quyết 04 của 
Bộ Chính trị, khóa VII, ngày 12-7-1993, “Về đôi mới và 
tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình 
mới"; Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, khóa VII, ngày 
17-11-1993, “Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt 
trận Dân tộc thống nhất". 
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nưỚc, nhất là hai cuộc vận động “Toàn dân - 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"v 
“Ngày vì người nghèo ”. 

Có thể khẳng định, khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc trên nên tảng liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng vì mục tiêu gIữ vững 
độc lập, thống nhất, chủ quyên quốc gia, toàn 
vẹn lãnh thổ; dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh đã được mở rộng hơn 
với nội dung phong phú, sâu sắc hơn và hình 
thức đa dạng hơn. Đây chính là nhân tố quan 
trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất 
nước, giữ ổn định chính trị - xã hội trước tỉnh 
hình thế giới đây biến động và khó lường như 
hiện nay. 

Cùng với những, thành tựu, tiến bộ nêu trên 
là những vấn đề mới, phức tạp đã và đang nảy 
sinh trong quá trình phát triển kinh tế thị 
trường. Giai cấp công nhân - - giai cấp lãnh đạo 
cách mạng - tăng nhanh cả về sỐ lượng lần chất 
lượng, đa dạng về ngành nghề với hơn hai phần 
ba đang hoạt động trong khu vực kinh tẾ tư 
nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 
Nhiều công nhân đang gặp khó khăn vê đời 
sống do DJ có việc làm thường xuyên. 


Giai cấp nông dân - lực lượng đông đảo nhất 
của dân tộc, đang trong quá trình phân hóa 
nhanh chóng. Đời sống của đại bộ phận nông 
dân được cải thiện, song người nghèo hiện nay 
vẫn là nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, 
vùng Xa. 

Đội ngũ trí thức phát triển nhanh, ngày càng 
đông đảo về sỐ lượng và đa dạng về ngành 
nghề, song đang thiếu những trí thức đầu đàn, 
nhất là ở những ngành mũi nhọn.. ; tỷ lệ trí thức 
có trình độ trên đại học so với số dân còn thấp 
so với các nước trong khu vực. 


Chủ trương phát triên mạnh các thành phân 
kinh tế, các loại hình tổ chức, kinh doanh đã và 
đang tạo ra một tâng lớp doanh nhân đa dạng về 
chế độ sở hữu ngày càng đông, năng động và 
sáng tạo, góp phân ngày càng quan trọng trong 
việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Cán bộ, đẳng viên, công chức bên cạnh số 
đông công tác, lao động nghiêm túc, chăm lo sự 
nghiệp chung và chỉ sông bằng đông lương nên 
vân gặp nhiêu khó khăn, đã có một bộ phận 
bằng nhiều nguôn thu nhập khác nhau, trở 
thành người giàu có; một sô ít trong đó đã lợi 
dụng địa VỊ, chức quyền để tham nhũng, vơ vét, 
gây sự bất bình trong nhân dân. 


Cùng với sự chuyển hóa của các giai cấp, 
các tầng lớp xã hội là sự chênh lệch ngày càng 
lớn về mức thu nhập và hưởng thụ giữa các 
vùng, miền, giữa các ngành, giữa người đương 
chức và người về hưu... còn xây ra ở một sô nơi. 

Tình hình đó làm cho khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc tuy đã được củng cố song chưa bên 
chặt, chưa vững chắc và đang đứng trước những 
thử thách mới. Vẫn còn những nỗi lo trước 
những tệ nạn xã hội, đặc biệt là trước tỉnh trạng 
tham nhũng, lãng phí có nguy cơ lan rộng. Bệnh 
chạy theo thành tích, báo cáo thiếu trung thực, 
kỷ cương, phép nước ở một số nơi bị buông 
lỏng; đạo đức xã hội Ở một số ngành, một số 
lĩnh vực bị xuống cấp. Tệ nói không đi đôi với 
làm gây khó khăn cho việc thực hiện các chủ 
trương của Đảng. 

Việc tập hợp nhân dân vào các tổ chức còn 
nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực kinh tế tư 
nhân, ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, ở vùng có đông đồng bào theo đạo và 
đông bào dân tộc thiểu số. 


Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, cả về 
chủ quan lẫn khách quan. Có thiếu sót do ta, 
song còn có cả sự xÚI giục, phá hoại của các thế 
lực thù địch. Điểm nôi bật của tình hình là do 
những nguyên nhân chủ quan. 


a- Đổi mới thực sự là cuộc cách mạng triệt 
để, sâu sắc nhưng chưa có tiền lệ, phải vừa làm, 
vừa rút kinh nghiệm, song trước tình hình đất 
nước hội nhập quôc tế và thay đối nhanh chóng, 
đầy đó còn biêu hiện chủ quan và có phần đơn 
giản trong việc đánh giá khối đại đoàn kết toàn 
dân; chậm phân tích những biến đổi trong cơ 
cấu giai cấp xã hội và tâm lý của các tầng lớp 
nhân dân; chưa kịp thời nắm bắt và nghiên cứu 
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những mâu thuần mới nảy sinh trong nên kinh 
tẾ nhiều thành phân theo cơ chế thị trường, 
những yếu tố mới tác động đến việc tập hợp, 
đoàn kết nhân dân. Do chưa nhận thức tới tầm 
về vai trò của nhân dân trong công Cuộc đổi 
mới, nên tổ chức đảng, chính quyền ở nhiều nơi 
còn coi nhẹ công tác dân vận - mặt trận trong 
tình hình mới. 

b - Việc thực hiện nhiều chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước còn chậm và 
chưa tốt. Niệc quản lý đất đai còn. nhiều sơ hở 
để một số kẻ lợi dụng làm giàu bất chính; các 
chính sách liên quan đến đầu tư trong nước và 
nước ngoài. chưa có được môi trường thuận lợi 
để phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết 
việc làm và đời sống cho người lao động. Chính 
sách tiên lương và phân phối thu nhập còn 
nhiều bất hợp lý, chưa thể hiện TỔ nguyên tắc 
"kết hợp i hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích 
tập thê và lợi ích toàn xã hội ", trong đó chưa coi 
lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đây chính 
là một trong những nguyên nhân quan trọng 
làm cho người lao động: phải bằng mọi cách 
xoay sở, kiêm sống dẫn đến nhiễu tiêu cực và tệ 
nạn xã hội. 

Chính sách tôn giáo. được đổi mới mạnh mế, 
được đa số đồng bào có đạo đồng tình nhưng ở 
một số nơi vân còn hiện tượng hẹp hòi, mặc 
cảm đối với người có đạo. Việc thực hiện các 
chính sách dân tộc thường chậm chạp, lại chưa 
chú ý thỏa đẳng đến tính đặc thù của các dân 
tộc thiểu số nói chung, từng dân tộc nói riêng. 
Chính sách đối với người Việt Nam định cư Ở 
nước ngoài chưa thể hiện rõ và đồng bộ trên 
thực tế. 

Việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân 
dân chưa thực hiện tốt. Hoạt động của Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi còn hình 
thức và nặng về hành chính, chưa thực sự gắn 
với tâm tư, đời sống hằng ngày của đoàn viên, 
hội viên. 

c - Trong điều kiện Đảng cầm quyên, một bộ 
phận không nhỏ cần Độ, đẳng viên có chức, có 
quyên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, sống thực dụng, chạy theo đồng 
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tiền đã làm tốn hại tình đồng chí, nghĩa đồng 
bào. Ý thức công dân, tỉnh thần chấp hành pháp 
luật còn chưa nghiêm Ở một bộ phận nhân dân. 
Tình trạng mất đoàn kết trong một số cấp Ủy, 
trong bộ máy nhà nước ở một số nơi vẫn chưa 
được giải quyết. Tệ bè phái, cục bộ, cơ hội đã 
làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. 

Đại hội X của Đảng đã nêu ra 4 quan điểm 
nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kêt dân tộc, 
tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt 
trận Tô quốc và các đoàn thể nhân dân. Đó cũng 
chính là nhữn quan điểm chỉ đạo để khắc phục 
những hạn chẻ, thiếu sót nêu trên nhằm đưa đại 
đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới và chiều 
sâu mới. 

Đại hội đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan 
trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng. rãi các 
tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích 
hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương của 
Đẳng, chính sách của Nhà nước về phát triển 
kính tế, văn hóa - xã hội thành hiện thực, góp 
phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội. Đại 
hội yêu cầu: "Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai 
trò giám sắt và phần biện xã hội. Các cấp Ủy và 
cấp chính quyên có chế độ tiếp xúc, đôi thoại 
trực tiếp với nhân dân; thường xuyên lắng nghe 
ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 
phản ánh với Đảng, Nhà nước những vấn đề mà 
nhân dân quan tâm... Thực hiện tôt Luật Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Quy chế Dân chủ ở mọi 
cấp đề Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp 
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 
và hệ thống chính trị”. 4) Đại hội đòi hỏi Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân phải đổi mới, 
nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục tình 
trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức 
trong hoạt động của mình. 


(Xem tiếp trang 26) 


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, tr 124 
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Mục tiêu xây dựng nên tài chính quốc gia có tiềm lực ‹ đủ mạnh chính là 


để điều tết vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định, 


bên vững, 


giải quyết các vấn đề xã hội. Bởi vậy, cơ chế, chính sách tài chính cân tiếp 
tục đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 


RONG tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
] | tế ở nước ta hiện nay, nhiều vấn đề đang 
được đặt ra đòi hỏi ngành tài chính phải 
nỗ lực vươn lên cùng với SỰ hỗ trợ của các bộ, 
ngành, các địa phương để khẳng định vị thế của 
mình trong hội nhập. Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng đã đề ra nhiệm vụ quan trọng của ngành 
tài chính là: Xây dựng đồng bộ thể chế tài 
chính phù hợp với kinh tế thị trường. Đổi mới 
chính sách quản lý tài chính để giải phóng và 
phân bổ hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực; phát 
triên nền tài chính quốc gia vững mạnh; bảo 
đảm an ninh tài chính quốc gia, nâng cao vị thế 
và uy tín quốc tế của tài chính Việt Nam"0), 


Nhìn lại giai đoạn 2001 - 2005, nền kinh tế 
nước ta tiếp tục phát triển toàn diện và đạt tốc độ 
tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) đạt bình quân T,5%/năm, xâp 
xỉ mục tiêu đề ra và cao hơn tốc tộ tăng bình 
quân 5 năm 1996 - 2000 (6,9%/năm). Cả 3 khu 
vực kinh tế trọng yếu đều đạt tốc độ tăng trưởng 
GDP khá cao, trong đó khu vực công nghiệp và 


xây dựng tăng bình quân 10,3%, khu vực nông - 
lâm nghiệp và thủy sản: 3,6%, „dịch vụ: 1%. 
Đáng chú ý là nên. tài chính quốc gia tiếp tục 
phát triển. nhanh về quy mô, ổn định và lành 
mạnh. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 
5 năm qua đều vượt kế hoạch hằng năm do 
Quốc hội giao, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 
17%/năm. Tính chung 5 năm, tổng thu ngân 
sách nhà nước đạt 745,7 ngàn tỉ đồng, tăng 
125,7 ngàn tỉ đồng so với mục tiêu kế hoạch 
(vượt 20,3%). Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà 
nước trên GDP đạt 23,5%, vượt mục tiêu đề ra 
20% - 21%. Bội chi ngân sách được khống chế 
dưới 5% GDP. Cơ cấu thu ngân sách đã chuyển 
hướng mạnh vào tăng tỷ trọng. từ nguồn thu 
trong nước, giảm tỷ trọng nguồn thu từ bên 
ngoài. Tỷ trọng thu nội địa (không kể dầu thô) 
từ 50,7% năm 2001 lên 54,2% năm 2005. Nhờ 


* PGS, TS, Thứ trưởng Thường trực, Bộ Tài chính 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 244 
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tăng thu nên các khoản chị ngân ‹ sách đều đạt và 
vượt kế hoạch, nhất là chi cho đầu tư phát triển. 

Tỷ lệ chỉ cho đầu tư phát triển bình quân 5 năm 
đạt 29,7%, vượt kế hoạch đề ra 25% - 26%. 

Tỷ lệ chỉ thường xuyên đạt 55% và chỉ trả nợ 
đạt 13,7%. Bội chi ngân sách nhà nước được 
duy trì ở mức ổn định 4,9% tông sản \ phẩm trong 
nước và được bù đắp bằng nguồn vốn vay trong 
nước trên 75% và được duy trì liên tục trong 
nhiều năm. 

Là , mạch máu của nên 
kinh tế, tài chính có vai trò 
quan trọng trong vIệC điều 
tiết và thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. Một quốc 


Mỗi địa phương phải 
đánh giá lại kết quả thực 
hiện chính sách ưu đãi thu 
bút vốn nước ngoài để sửa 


hội nhập và đồng bộ trên cả ba mặt: chính sách 
thuế, công tác quản lý thuế và dịch vụ tư vấn 
thuế), Đan hành và tô chức thực hiện tốt một số 
luật thuế mới như: Luật thuế Thu ¡ nhập cá nhân, 
Luật thuế Sử : dụng đất, Luật thuế Tài sản, Luật 
Quản lý thuế. Ngay trong năm 2006, tổ chức 
triển khai thực hiện tốt các quy, định của Luật 
Quản lý thuế sau khi được Quốc hội khóa XI 
thông qua tại kỳ họp thứ 10; trong đó, đặc biệt 
quan tâm đền việc tổ chức 
lại bộ máy, đổi mới qu 

trình nghiệp Vụ, chuẩn bị tôt 
lực lượng, cán bộ để triển 
khai có kết quả hai nhiệm 
vụ mới là công tác điều tra 


gia có tiềm lực tài chính đổi, bổ sung hoặc thay thẾ — thuế và dịch vụ tư vấn thuế. 
mạnh sẽ có vị trí trong nền cho phù hợp, vừa phát huy Thực hiện các biện pháp tạo 
kinh tế thể giới, mở rộng lợi thể so sánh của từng địa bước đột phá cơ bản trong 
quan hệ đối ngoại, quan hệ phương, vừa bảo đảm thống VIỆC giải phóng các nguồn 
hợp tác kinh tê. Bởi vậy, để - nhất với quy định mang lực của khu vực doanh 
tiếp tục đổi mới hoạt động tính nguyên tắc chung. nghiệp nhà nước thông qua 
tài chính ngân sách theo tỉnh chuyên đối các hình thức SỞ 
thần của Nghị quyết Đại hội hữu mà trọng tâm là cô › phân 


X của Đảng, cân tập trung thực hiện các nhóm 
giải pháp sau: 

1 - Coi trọng việc huy động cao độ các 
nguôn lực và sử dụng chúng có hiệu quả là 
nhân tổ then chốt, bảo đảm tăng trưởng kinh 
tẾ cao và bên yững 


Nắm bắt tình hình kinh tế trong nước và thế 
giới, ngành tài chính cân tập trung chỉ đạo hoàn 
thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà 
nước theo dự toán, bảo đảm kịp thời, đây đủ yêu 
cầu chỉ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục hoàn 
thiện môi trường đầu tư và kinh doanh cho các 
thành phần kinh tế; xóa bỏ sự phân biệt đối xử 
trong tiếp cận với các cơ hội kinh doanh, vốn, 
thị trường. Các địa phương cân chủ động đánh 
giá sát thực môi trường đầu tư, kinh doanh, khả 
năng khai thác nội lực, ngoại lực ở địa phương 
mình để có chính sách huy động nguôn lực phù 
hợp với tiềm năng, lợi thê sẵn có. 

Trong công tác thuế, tiếp tục thực hiện cải 
cách hệ thống thuế theo hướng giảm mức thu, 
mở rộng đối tượng thu, điều tiết hợp lý thu 
nhập; bảo đảm công bằng, thống nhất, chủ động 
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hóa... › thu hút sự tham gia của các thành phân 
kinh tẾ, kế cả các nhà đầu tư nước ngoài, tăng 
thêm nguồn lực và bổ sung năng lực, kinh 
nghiệm quản trị, điều hành của khu vực doanh 
nghiệp nhà nước. 

Đề thu hút và sử dụng hiệu quả hơn nguồn 
vốn đầu tư nước ngoài cân tiếp tục triển khai đề 
án phát hành trái phiếu Chính phú, trái phiếu 
doanh nghiệp ra thị trường vốn quôc tế; cÓ chính 
sách và phương thức phù hợp nhằm thu hút đầu 
tư từ các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới; mở 
cửa các lĩnh Vực dịch vụ theo lộ trình cam kết 
hội nhập; khuyến khích người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài đưa vốn và trí tuệ đầu tư vào trong 
nước. Mỗi địa phương phải đánh giá lạt kết quả 
thực hiện chính sách ưu đãi thu hút vốn nước 
ngoài để sửa đối, bổ sung hoặc thay thế cho phù 


(2) Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 
ước đạt khoảng 1.500 nghìn tỉ đồng, tăng 90% so giai đoạn 
2001 - 2005, tỷ lệ huy động bình quân vào ngân sách nhà 
nước khoảng 21% - 22% GDP, trong đó động viên từ 
thuế, phí là 20% - 21% GDP 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Vạp chí Gộng sản 


hợp, vừa phát huy lợi thế so sánh của từng địa 
phương, vừa bảo đảm thống nhất với quy định 
mang tính nguyên tắc chung. Tiếp tục thực hiện 
sắp xếp, cơ cầu lại nhằm lành mạnh hóa tài 
chính, tăng nhanh về quy mô của hệ thống ngân 
hàng thương mại nhà nước và các định chê tài 
chính trung gian, đa dạng hóa hình thức và công 
cụ tạo vốn thông qua thị trường vốn, thị trường 
chứng khoán và hệ thống các quỹ đầu tư phát 
triển hạ tầng đô thị, các quỹ cổ phần đâu tư bắt 
động sản, quỹ đầu tư chứng khoán... Đổi mới về 
cơ chế quản lý, phương 


tiên lương). Nhà nước có cơ chế khuyến khích 
đối với những địa phương thuộc vùng kinh tẾ 
trọng điểm để phát huy vai trò động lực của 
mình, cùng cả nước thực hiện phát triển kinh tế - 
xã hội, tăng tiềm lực tài chính nhà nước hỗ trợ 
cho các vùng khó khăn, kém phát triển. Từng 
bước thực hiện quản lý sử dụng ngân. sách gắn 
với kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của từng, ngành, địa phương, đơn vị. Phát huy 
vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp trong việc quyết định và giám sắt ngân sách. 
Xây dựng tiêu chuẩn, định 


thức cung ứng dịch vụ công 2 mức phân bổ ngân sách nhà 
cộng của các đơn vị sự Tiếp tục mở rộng phâncẤp — nước đáp ứng với tình hình 
nghiệp nhằm động viên quản lý tài chính - ngân hàng, mới; thiết lập hệ thống thể 
nguồn vốn to lớn từ dân cư tạo quyên chủ động của chính chế, khuôn khổ pháp lý cho 
cho đầu tư phát triển các quyên địa phương các cấp và việc tổ chức quản lý đánh 
lĩnh vực giáo dục, khoa học các bộ, cơ quan (rung ương, giá hiệu quả sử dụng ngân 
và công nghệ, văn hóa, y tế, các đơn vị sử dụng ngân sách sách nhà nước theo kết quả 
thể dục - thê thao... trong việc quyết định sử dụng đầu ra. Xây dựng và triển 

Để quản lý và sử dụng ngân sách của cấp mình;tăng - Khai thực hiện có hiệu quả 


hiệu quả hơn các nguồn tài 


nguyên, đât đai, công sản, 
lao động và tiềm lực khoa 


học, công nghệ của đất 
nước, cần tạo điều kiện 
thuận lợi về mặt bằng kinh 
doanh cho các nhà đầu tư. 
Thực hiện thống nhất các 
quy định đấu giá đất, đấu thầu công khai. Mở 
rộng việc áp dụng hình thức công ty cổ phần và 
việc bán hoặc nhượng quyên quản lý, khai thác 
có thời hạn một số côn trình cơ sở hạ tầng để 
tạO: vốn phát triển hạ tầng; hoàn chỉnh khuôn 
khổ pháp lý và tạo cơ chế, chính sách tài chính 
thuận lợi cho sự phát triển thị trường bất động 
sản, thị trường sức lao động, thị trường khoa 
- công nghệ... 
2 - Hoàn thiện hệ thống chính sách phân 
phối tài chính - ngân sách 
Đổi mới chính sách phân phối tài chính - 
ngân sách theo hướng tăng úch lũy từ ngân sách 
cho đầu tư phát triển, tăng đầu tư cho phát triển 
nguồn nhân lực, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, 
giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường; tiếp 
tục thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn chính sách 


cường phân cấp đi đôi với 
tăng cường chế độ trách 
nhiệm và công tác giám sát, 
kiểm tra trong quản lý tài 
chính - ngân sách. 


kế hoạch tài chính trung 
hạn. Tiếp tục mở rộng phân 
cấp quản lý tài chính - ngân 
sách, tạo quyền chủ động 
của chính quyên địa 
phương các cấp và các ĐỘ, 
cơ quan trung ương, các 
đơn vị sử dụng ngân sách 
trong việc quyết định sử dụng ngân sách của cấp 
minh; tăng cường phân cập đi đôi với tăng 
cường chế độ trách nhiệm và công tác giám sát, 
kiểm tra trong quản lý tài chính - ngân sách. 


_3- Coi trọng yêu câu nâng cao hiện quả, 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nên kinh 

tế, củng có phát triển đồng bộ các thị trường 
Thực hiện đồng Độ các biện pháp nhằm đây 
nhanh tiến độ sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước theo hướng hình thành các loại doanh 


(3) Quy mô chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 - 
2010 ước đạt 1.800 - 1.900 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 
2 lần so giai đoạn 2001 - 2005, chiếm 27% - 28% GDP, 
trong đó, dành khoảng 29% - 30% tổng chỉ ngân sách nhà 
nước (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) cho đầu tư phát 
triển; 54% - 56% cho chỉ thường xuyên; 16% - 17% chỉ 
trả nợ trong và ngoài nước 
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nghiệp đa sở hữu. Hình thành một số tập đoàn 
kinh tế mạnh, có nhiều chủ sở hữu (sở hữu nhà 
nước giữ vai trò chỉ phối), hoạt động đa ngành, 
đa lĩnh vực; thí điểm thực hiện đối với một số 
lĩnh vực: bưu chính viễn thông, dầu khí, hàng 
không, điện lực, bảo hiểm, ngân hàng... Mở 
rộng diện cổ phân | hóa doanh nghiệp nhà nước 
theo cơ chế đầu giá, gắn cổ phần hóa với niêm 
yết trên thị trường chứng khoán. "Tập trung cổ 
phân hóa những doanh nghiệp có quy mô lớn 
(bao gồm cả Tập đoàn kinh tế và Tống công 
ty 91), Nhà nước chỉ giữ 100% vốn nhà nước , Ở 
các doanh nghiệ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng và một số nh VỰC sản xuất, cung Ứng 
địch vụ công ích thiết yếu. Đối với các doanh 
nghiệp nhà nước giữ 100% vốn còn lại, thực 
hiện chuyển" sang hoạt động theo loại hình công 
ty cô phân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều 
thành viên hoặc một thành viên, chủ sở hữu là 
Nhà nước. Tiếp tục có cơ chế xử lý dứt điểm nợ 
đọng, kiên quyết xử lý những doanh nghiệp nhà 
nước kinh doanh thua lỗ theo các hình thức thích 
hợp kể cả hình thức phá sản. Nâng cao hiệu quả 
giám sát hoạt động của doanh nghiệp, nhất là 
những doanh nghiệp hoạt động trong các [nh 
vực độc quyên. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, 
chính sách bảo đảm các doanh nghiệp nhà nước 
có quyền tài sản, thực sự tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm trong hoạt động, gắn trách nhiệm, quyền 
hạn và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp 
với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Xây 
dựng Luật Sử dụng vốn nhà nưỚớc vào kinh 
doanh; đổi mới phương thức đầu tư, quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp thông qua Tổng công 
ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, thực hiện 
cơ chế các doanh nghiệp tự huy động vốn trên 
thị trường để phát triển kinh doanh. 

Ngay trong năm 2006, các bộ, ngành, địa 
phương cân tập trung đánh giá, rà soát, tổng hợp 
và chủ động phối hợp với các cơ quan tài chính 
các cấp hoàn thành dứt điểm việc bàn giao 
quyền chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp cho Tổng công ty đầu tư và kinh 
doanh vôn nhà nước theo đúng quy định của 
pháp luật. Tiếp tục đối mới cơ chê, chính sách 
tài chính hỗ trợ phát triển các loại hình kinh tế 
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tập thể. Khuyến khích huy động nguồn vốn của 
xã viên đề tăng thêm vốn cho Quỹ hỗ trợ đầu tư 
phát triển hợp tác xã, xử lý dứt điểm nợ hợp tác 
xã nông nghiệp, phi nông nghiệp; giải thể hoặc 
chuyển các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả 
sang các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh 
phù hợp với quy. định của pháp luật. Đối với các 
hộ kinh doanh cá thể và loại hình doanh nghiệp 
của tư nhân, tiếp tục rà soát, xóa bỏ mọi sự phân 
biệt đối xử trong các quan hệ tài chính, tín dụng; 
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các loại 
hình doanh nghiệp tư nhân phát triển, không hạn 
chế quy mô "trong mọi ngành nghề, nh vực. 
Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp này trong 
đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông tin, thị 
trường, khoa học công nghệ. Ap dụng thống 
nhất quy định về giá, phí hàng hóa dịch vụ, giá 
thuê đất, chỉ phí đền bù, giải phóng mặt bằng 
giữa đầu tư trong nước và nước ngoài. Sửa đôi 
quy định hạn chê mức gÓp \ vốn và huy động vốn 
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thể 
chế hóa việc nhà đầu tư nước ngoài thế chấp tài 
sản gắn liên với đất và giá trị quyền sử dụng đất 
để vay vốn tại các tổ chức tín dụng được phép 
hoạt động tại Việt Nam. 

Việc thực hiện các chính sách tài chính 
khuyến khích sự hình thành và phát triển thị 
trường vốn với cơ cầu hoàn chỉnh cần được quản 
lý, giảm sát chặt chẽ, bảo vệ lợi ích hợp 
của các nhà đầu tư, chủ động hội nhập kết nôi 
với thị trườn tài chính khu vực và quốc tế. Tiếp 
tục có cơ chẻ, kết hợp với việc đơn giản hóa thủ 
tục giấy cấp phép đăng ký, niêm yết, tạo điều 
kiện và khuyến khích các tổng công ty, các ngần 
hàng thương mại, các công ty lớn phát hành cổ 
phiêu, trái phiếu ra công chúng và niêm yết trên 
thị trường chứng khoán. Phát triển Trung tâm 
Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
thành Sở Giao dịch chứng khoán; hoàn thiện tổ 
chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình phi tập 
trung: hướng dẫn và quản lý, giám sát hoạt động 
giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại các 
công ty chứng khoán. Phát triển các tổ chức 
kinh doanh, dịch vụ chứng khoán. Đổi mới CƠ 
chế chính sách tài chính tập trung phát triển 


Đưa N 


nguôn nhân lực, thúc đây CƠ cầu lại thị trường 
sức lao động. Sớm có cơ chế, chính sách tài 
chính thúc đẩy sự hình thành các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và 
công nghệ hoạt động theo cơ chế đoanh nghiệp; 
thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công 
nghệ, phát triển các hình thức dịch vụ hỗ trợ về 
sở hữu trí tuệ, tư vấn, mua bán công nghệ, giám 
định, đánh giá, chuyển giao. công nghệ; hình 
thành các quỹ đầu tư mạo hiểm, các trung gian 
giao dịch công nghệ, chợ công nghệ. Áp dụng 
cơ chế chính sách tài chính thúc đây sự hình 
thành và hoạt động của thị trường bất động s sản. 
Ban hành cơ chế đề các thành phần kinh tế có 
thể chuyên quyên SỬ dụng đất thành hàng hóa; 
xác định gÁ. bất động sản theo thị trường, Nhà 
nước điều tiết giá đât bằng các chính sách tài 
chính phù hợp dựa trên quan hệ CUNG - cầu". 
Phát triển các hoạt động môi SJIớI, định giá, 
thông tin, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố bất động 
sản... Tăng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt 
động của các thị trường dịch vụ tài chính, tổ 
chức lại thị trường xô số. Mở cửa theo lộ trình 
cho các nhà đầu tư nước ngoài có uy tín, có kinh 
nghiệm, có tiềm lực tài chính tham gia vào các 
nh vực dịch vụ tài chính. Sắp XẾP, tô chức lại 
các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, hình 
thành một số tập đoàn tài chính lớn, các công ty 
bảo hiểm lớn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. 
Nâng cao hiệu quả và SỨC cạnh tranh của các 
doanh nghiệp dịch vụ kiếm toán độc lập, đáp 
ứng yêu cầu mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tê. 

4- - Mở rộng quan hệ tài chính đối ngoại ¡ để 
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế sâu và 
rộng hơn 

lập. trung rà soát, đánh giá những tác động 
của quá trình hội nhập để hoàn thiện hệ thống 
luật pháp: tài chính, bảo đảm thực hiện đúng các 
nguyên tắc về không phân biệt đối xử, các quy 
định về trợ cấp, phí và lệ phí rong cam kết hội. 
nhập. Công bố rõ lộ trình cắt giảm thuế nhập 
khâu theo cam kết. Sửa đổi, bô sung các quy 
định về hải quan theo hướng thống nhất, minh 
bạch, đơn giản và phù hợp với chuân mực quốc 
tế. Rà soát, sửa đổi các quy định về chị phí và lệ 
phí liên quan đến hải quan, xuất khẩu, cơ chế tín 
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dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu, các chính 
sách hỗ trợ về ngân sách, các văn bản hướng dẫn 
ưu đãi về thuế trước đầy dựa trên thành tích xuất 
khẩu theo cam kết. Rà SOát, điều chỉnh chế độ 
thuế trong các khu chế xuất, xử lý các ưu đãi 
liên quan đến thưởng thành tích xuât khẩu thuộc 
diện bị cấm của WTO. Sửa đối CÁC quy định cho 
phép thành lập công ty bảo hiểm 100% vốn 
nước ngoài trong các lĩnh cam kết mở cửa; 
quy định vê tỷ lệ Ái, bảo hiểm bắt buộc; bỏ các 
quy định hạn chế về phạm vi, đối tượng cung 
cập dịch vụ và số lượng chỉ nhánh trong nước 
của các doanh nghiệp bảo hiểm có vôn đầu tư 
nước ngoài. Ban hành các quy định về tiêu chí 
cấp phép, tiêu, chí quản lý phù hợp với các 
chuân mực quốc tế đã được Hiệp hội các nhà 
quản lý bảo hiểm quốc tế tê công nhận. Từng địa 
phương phải tổ chức rà soát các cơ chế, chính 
sách hồ trợ của địa phương mình thuộc điện bị 
cắm của Tổ chức Thương mại thế giới, thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền về hội nhập cho các 
doanh nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo lại 
và phổ biến những kiến thức mới về kinh tế thị 
trường, hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ 
quản lý các câp và doanh nghiệp. 

Việc mở ; rộng quan hệ hợp tác tài chính với 
các nước, các tô chức tài chính quốc tế cân tích 
cực đàm phán hợp tác tài chính - tiền tệ với các 
đối tác kinh tế, thương mại lớn... Xây dựng và 
thực hiện cơ chế quản lý nợ nước ngoài theo 
hướng gắn nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý, sử 
dụng và trả nỢ, không vay thương mại nước 
ngoài bằng bất cứ hình thức nào đê bù đắp bội 
chi ngân sách nhà nước. Hoàn thiện quy hoạch 
thu hút và sử dụng vốn ODA. Nghiên cứu xây 
dựng cơ chế quản lý vay và nợ trung hạn; hệ. 
thống chỉ tiêu giám sát nợ và hệ thống phối hợp 
trao đổi thông tin trong quản lý nợ. Hoàn thiện 
cơ chế quản lý nợ nước ngoài, các khoản vay 
của Chính phủ Và nỢ của quốc gia(. Tăng quỹ 
dự trữ ngoại tệ quốc gia, duy trì cơ cấu -dự trữ 
ngoại tệ hợp lý, bảo đảm khả năng trả nợ nước 


(4) Nợ chính phủ và nợ quốc gia ở mức an toàn dưới 
50% GDP, nghĩa VỤ. trả nợ quốc gia hằng năm dưới 20% 
kim ngạch xuất khẩu; _ nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của 
Chính phủ dưới 12% tổng thu ngân sách nhà nước 
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ngoài; tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ cũ, áp 
dụng các phương thức chuyển đổi, mua, bán nợ 
nhằm giảm nghĩa vụ trả nợ quốc gia, nâng cao 
vị thế của Việt Nam trên trường quôc tẾ. 

5 - Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài 
sản công, tăng cường công tác đự trữ quốc 
gia, quản M nhà nước về giá 

Trước hết cần nghiên cứu, ban hành Luật 
Quản lý tài sản nhà nước, Luật Trưng mua, 
trưng dụng tài sản nhà nước. Đi đôi với tăng 
cường quyên hạn cần xác định rõ trách nhiệm 
của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với các 
quyết định liên quan đên việc trang bị, quản lý 
tài sản nhà nước. Đổi mới và thực hiện có hiệu 
quả phương thức quản lý đầu tư mua sắm tài sản 
công bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng 
phí, tiêu cực. Hoàn thiện cơ chế phân cấp quản 
lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ 
quan quản lý công sản các cấp, bảo đảm đủ năng 
lực quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình hình 
thành, chuyến giao, thanh lý phát mại tài sản 
công. 

Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch dự 
trữ quôc gia đến năm 2010 và định hướng chiến 
lược đến năm 2020; sử dụng hiệu quả nguồn vốn 
dự trữ quốc gia®'). Áp dụng các công nghệ, quy 
trình hiện đại trong bảo quản hàng dự trữ quốc 
gia để giảm chỉ phí, tỷ lệ hao hụt và bảo đảm 
chất lượng hàng, đối mới cơ cấu hàng cho phù 
hợp. với cơ chế thị trường. 

Ở nước ta đã thực hiện quản lý giá theo cơ 
chế thị trường, nhà nước thực hiện quản lý, điều 
hành giá bằng cơ chế, chính sách là chủ yếu, 
gián tiếp qua thị trường; tiếp tục thu hẹp diện 
Nhà nước trực tiếp quy định giá đối với một số 
hàng hóa, dịch vụ độc quyên, sản phẩm, dịch vụ 
công ích, mặt hàng chính sách xã hội. Đẩy mạnh 
thực hiện cơ chế đấu thầu, đấu giá, thầm định 
giá, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và 
xử lý vị phạm pháp luật về giá; mở rộng phân 
cấp định giá. Nghiên cứu xây dựng Luật Quản 
lý giá. 

6- Thực hiện có, hiệu quả chủ trương thực 
bành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống 
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tham những, nâng cao hiệu quả công tác kế 


toán, kiểm toán, thanh tra, giám sát và thực 
hiện công khai, minh bạch tài chính - ngân 
sách 


Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thực 
hành tiết kiệm, Chống. lãng phí, Luật Phòng, 
chống tham nhũng và các nhiệm vụ theo 
Chương trình hành động của Chính phủ đã đề 
ra; trong đó tập trung vào việc sửa đối, bổ sung, 
hoàn thiện các quy trình, nghiệp vụ, chính sách, 
chế độ quản lý tài chính - ngân sách; tăng cường 
thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách 
đầy đủ đối với tất cả các cấp, các cơ quan, đơn 
VỊ, CáC tổ chức và doanh nghiệp; xây dựng quy 
tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của 
cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính 
trong thi hành công vụ; xây dựng quy chế: kiểm 
tra, giám sát nội bộ,... Hoàn thiện chê độ kế toán 
ngân sách nhà nước hợp nhất với kế toán Kho 
bạc nhà nước; nghiên cứu xây dựng chế độ kế 
toán nhà nước. Thực hiện chê độ kiểm toán bắt 
buộc đối với tất cả các đơn V sử dụng ngân sách 
trên cơ sở tăng cường hệ thống kiểm toán nhà 
nước; phát triên kiếm toán độc lập, kiểm toán 
nội bộ. Xây dựng thể chế giảm sát tài chính 
đồng bộ, chú trọng hoạt động giám sát của các 
đoàn thể quân chúng, của nhân dân và hoạt 
động tự giảm sát, kiểm tra tài chính của đơn Vị 
cơ sở. Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để kịp 
thời ngăn chặn những nguy CƠ làm mất an ninh 
trong hệ thống tài chính; áp dụng chế độ báo cáo 
tài chính bắt buộc, tăng cường công tác kiểm tra, 
thanh tra tài chính, bổ sung lực lượng và điều 
kiện vật chất để từng bước thực hiện thanh tra tài 
chính và kiêm toán nhà nước đối với tất cả các 
cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng vốn, tài sản 
của Nhà nước. Thực hiện công: khai kết quả 
kiếm tra, thanh tra và kết quả xử lý thực hiện 
những kết luận của kiểm toán, thanh tra, kiểm 
tra tài chính. Chú trọng công tác xử lý kỷ luật về 
tài chính ngân sách và kiến nghị xử lý về trách 
nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị có vi 
phạm pháp luật vê tài chính - ngân sách. C 


(5) Đến năm 2010, lượng dự trữ quốc gia đạt mức 
1,5% - 2% GDP 
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TIẾP TỤC MỘT CÁCH KIÊN ĐỊNH 


VÀ SÁNG TẠO CON ĐƯỜNG XÃ Hội CHỦ NGHÍA 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH * 


Sau những biến động chính trị ở Đông Âu và Liên Xô cuối thập 
niên 80 đâu 90 thế kỷ trước, một chiến dịch công kích, phê phán, xuyên 
tạc, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin dấy lên từ 
nhiều phía. Kẻ thù chủ nghĩa Mác từng vu cáo, xuyên tạc, bác bỏ học 
thuyết cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động suốt 
một thế kỷ rưỡi nay, giờ đây như có được "cơ hội bằng vàng", càng ra 
sức xuyên tạc, bác bỏ, hòng chôn vùi nó vĩnh viễn. 

Ở nước ta, có một số người khuyên Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hô, Đảng ta 
và nhân dân ta đã lựa chọn, bởi thời thế (thời đại) đã thay đổi. Một vài 
người cho răng sự lựa chọn ấy đã sai từ đâu; giá như lúc đó đi con 
đường khác thì biết đâu nước ta vẫn giành được độc lập, kinh tế vẫn 
phát triển, lại tránh được mấy cuộc chiến trường kỳ, gian khổ, tốn bao 


Tạp chỉ Cộng sản 


xương máu. 


Vậy, phải chăng lịch sử đang lặp lại: đâu thế kỷ XXI dân tộc ta lại 
phải làm cái việc "tìm đường", "chọn đường" như đầu thế kỷ XX? 


I - SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÍNH LỊCH 
SỬ DÂN TỘC 

Không thể chấp nhận cái thuyết "chọn sai 
đường" và "giá như...". Vấn đề ở đây thật ra 
không phải mong muốn chủ quan mà suy cho 
cùng là quyết định khách quan của chính 
lịch sử. 

Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam, 
các phong trào yêu nước : chống Pháp diễn ra 
sôi nổi, không ngừng khắp Bắc, Trung, Nam. 
Đó là các phong trào Cần Vương, cuộc khởi 
nghĩa nông dân Yên Thế, cuộc vận động 


chống thuế Trung Kỳ, cuộc vận động 
Duy Tân, Đông kinh nghĩa thục, các phong 
trào Đông du, Tây du do các sĩ phu yêu nước 
chủ xướng, là cuộc khởi nghĩa Yên Bái do 
Việt Nam quốc dân đảng tiến hành v.v.. 
Các phong trào kể trên đều sáng ngời tỉnh 
thần yêu nước, bất khuất, song tất cả đều lâm 
vào bế tắc và cuối cùng thất bại. Đó là sự bế 
tắc và thất bại về đường lối cứu nước. Và như 


* GS, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
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vậy, tất cả các phương án chính trị của các 
giai cấp đều đã đưa ra và được lịch sử khảo 
nghiệm - từ đường lối cứu nước theo hệ tư 
tưởng phong kiến, đến những đường lối theo 
lập trường nông dân, lập trường tiêu tư sản, 
lập trường tư sản. Với đường lối của Việt 
Nam quốc dân Đảng theo hệ tư tưởng tư sản 
tưởng chừng có cái mới, tích cực nhất lúc bấy 
giờ, nhưng qua khởi nghĩa Yên Bái vừa bùng 
lên đã tắt ngắm vĩnh viễn chỉ còn để lại dư âm 
câu nói vô vọng của lãnh tụ Nguyễn Thái 
Học "sát thân thành nhân". Rõ ràng "tình 
hình đen tối như không có đường ra '(Ù, 

Trong khi đó, cuộc đời và sự nghiệp của 
cụ Phan Bội Châu nổi lên như một điển hình 
tiêu biểu, một (ấm gương phản chiếu tập 
trung và cô đúc con đường cứu nước mà dân 
tộc ta đã trải qua ở đâu thế kỷ. Phan Bội Châu 
đi vào lịch sử như một tiêu điểm giao thời, 
một nhịp cầu nối giữa hai thời đại lịch sử của 
dân tộc, ở chỗ Cụ là người phát ngôn cho nhu 
câu lịch sử dân tộc phải chuyển sang thời đại 
mới của cuộc đấu tranh giải phóng. Phan Bội 
Châu còn xa mới hiểu thật rõ bản chất chủ 
nghĩa xã hội và Cách mạng Tháng Mười. Dù 
sao, Cụ đã có những cảm nghĩ thật xúc động 
trong cuốn sách "Xã hội chủ nghĩa": Đương 
giữa lúc khói đục, mây mù, thinh lình mà có 
một luồng gió xuân thối tới; đương giữa lúc 
trời khuya đất ngủ, thình lình mà có một tia 
thái dương mọc ra, luồng gió xuân ấy, tỉa thái 
dương ấy là chủ nghĩa xã hội vậy. 

Nhưng con đường mới mà Cụ Phan chỉ dự 
cảm được ở cuối đời sau khi trải qua "một 
trăm thất bại không một thành công” (lời Cụ 
than thở), khi "thân đã tàn, sức đã kiệt”, thì 
chính Nguyễn Ái Quốc cùng thời không chỉ 
cảm thầy mà đã nhận chân một cách vững 
chắc, khoa học. Và, chính Nguyễn Ái Quốc 
đã đáp ứng trúng nhu cầu lịch sử dân tộc, đưa 
đất nước đi đúng vào quỹ đạo thời đại mới. 
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Nguyễn Ái Quốc khẳng định: "Muốn cứu 
nước và giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng vô 
sản”, "chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ"2), Người lập ra Đảng Cộng 
sản Việt Nam với đường lối cương lĩnh độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - 
đường lối đã đưa sự nghiệp cách mạng Việt 
Nam không ngừng phát triển đi lên, không 
thế lực nào ngăn cản nổi. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước ta đã tiến 
hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám năm 1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, 
Đảng ta và nhân dân ta thiết tha mong muốn 
hòa bình để xây dựng đất nước, song bọn 
thực dân đế quốc đã đem quân xâm lược nước 
ta lần nữa. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 
nhân dân ta đã phải tiến hành 9 năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, 30 năm chống đề 
quốc Mỹ. Với chiến thắng oanh xệt Mùa 
Xuân 1975, cả nước độc lập, thống nhất, 
bước vào thời kỳ xây dựng đất nước từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ 1975 
đến 1985, sự nghiệp xây dựng đạt những 
thành tựu nhất định. Song cũng trong thời 
gian này, Đảng ta đã phạm những sai lầm lớn 
về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, 
nguyên nhân do thiếu kinh nghiệm và nhất là 
do chủ quan duy ý chí, vi phạm những quy 
luật khách quan, dẫn đến khủng hoảng trầm 
trọng về kinh tế - xã hội. Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đã tự phê bình nghiêm túc, rút ra 
những bài học sâu sắc, từ đó đề ra đường lối 
đổi mới. Đại hội VI là cột mốc lịch sử quan 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 10, tr 3 
(2) Hồ Chí Minh: Sớd, t 9, tr 314 và t 10, tr 128 
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trọng trên con đường xây dựng và phát triển 
đất nước ta. Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại 
hội lần thứ X của Đảng đánh giá công cuộc 
đổi mới đã giành "những thắng lợi to lớn, có 
ý nghĩa lịch sử”. | 

Trên đây là tóm lược quá trình gần 
100 năm dân tộc ta đã đi qua kể từ những 
bước tìm đường khó khăn, gian khổ ban đầu, 
đến những thử nghiệm trây trật, đắt giá, cho 
đến khi Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta mở ra 
con đường mới với đường lối xuyên suốt là 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội - con đường mà như đã phân tích, xét cho 
cùng và ngay từ đầu, phản ánh sự lựa chọn 
khách quan của chính thực tiễn - lịch sử. 

Vậy, chỉ cần thực sự cầu thị, nhìn đúng sự 
thật lịch sử, thì chắc không ai đặt lại vấn đề 
về con đường xã hội chủ nghĩa dân tộc ta 
đangđl. ˆ : 

II - THÊ GIỚI ĐỐI THAY, THỜI ĐẠI 
KHÔNG THAY ĐỔI. 

"Thế giới đối thay" nói ở đây chủ yếu liên 
quan đến sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và Đông Âu vào cuối thế kỷ trước 
đưa đến sự đảo lộn cả trật tự thế giới. Còn 
"Thời đại không thay đối "là nói: mặc cho thế 
giới đã đối thay, nhưng thời đại với tính chất 
là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội mở đầu từ Cách mạng Tháng 
Mười Nga (năm 1917) thì không thay đổi. 

1 - Chúng ta hiểu rằng sự sụp đổ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông 
Âu là một tốn thất lớn chưa từng có đối với sự 
nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động, các dân tộc đang đâu 
tranh cho độc lập tự do trên toàn thế giới. Nó 
làm thay đổi hẳn so sánh lực lượng giữa cách 
mạng và phản cách mạng trên toàn câu, có lợi 
cho chủ nghĩa để quốc và bất lợi cho các lực 
lượng cách mạng. Các thế lực đế quốc 


phương Tây hý hửng tuyên bố chủ nghĩa xã 
hội đã cáo chung, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
chết. Họ không giấu giếm ý đồ thiết lập "trật 
tự thế giới mới" do Mỹ đứng đầu và không 
còn ai làm đối trọng. 

Song, chúng ta trả lời thẳng cho những ai 
tuyên bố về sự "cáo chung" rằng: hoàn toàn 
không có chuyện chủ nghĩa xã hội cáo chung, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin sụp đổ. Bước tiến của 
cách mạng chậm lại, song không thế lực nào 
có thể quay ngược bánh xe lịch sử. 

Khi Liên Xô mới sụp đổ, Đảng ta đã sớm 
rút ra hai loại nguyên nhân: nguyên nhân sâu 
xa và nguyên nhân trực tiếp. 

Nguyên nhân sâu xa là trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thành 
tựu vĩ đại, đã có những nhược điểm và khuyết 
điểm to lớn về mô hình xây dựng và phát 
triền chậm được phát hiện và khắc phục, gây 
ra tình trạng trì trệ kinh tế - xã hội, dẫn tới 
khủng khoảng. Đông thời, nguyên nhân chủ 
yếu và trực tiếp là, trong cải tô, Đảng Cộng 
sản Liên Xô đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là đường 
lối xét lại, phản bội chủ nghĩa Mắc - Lê-nin ở 
một số người lãnh đạo cao nhất. Chủ nghĩa để 
quốc và các lực lượng phản động quốc tế vốn 
không lúc nào ngừng chiến lược chống cộng, 
chống chủ nghĩa xã hội, lợi dụng những khó 
khăn và đường lối sai lầm của Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa, họ đẩy mạnh chiến 
lược "diễn biến hòa bình" cực kỳ thâm độc, 
can thiệp toàn diện, vừa tỉnh vi, vừa trắng 
trợn vào nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa. 
Cuối cùng chủ nghĩa đế quốc đã đạt mục đích 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
các nước Đông Âu mà không cần chiến tranh. 
Dĩ nhiên, chúng không thể làm được điều 
này, nếu cải tổ có đường lối đúng đắn, nếu 
20 triệu đảng viên cộng sản có tỉnh thần cảnh 
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giác cách mạng và sức chiến đầu cao, không 
để cho bọn xét lại và phản bội thao túng cơ 
quan lãnh đạo của Đảng. 

Vấn đề xác định mô hình của chủ nghĩa xã 
hội là một trong những vấn đề khó nhất và 
phức tạp nhất của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Điều này các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã từng nói rõ. Ngay 
trước Cách mạng Tháng Mười, Lê-nin đã 
.viết: "Chúng ta không kỳ vọng rằng Mác hay 
những người theo chủ nghĩa Mác đều hiểu 
biết mọi mặt cụ thể của con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Như thế sẽ là phi lý. Chúng 
ta chỉ biết phương hướng của con đường đó 
và những lực lượng giai cấp nào dẫn đến con 
đường đó; còn như về cụ thể và trên thực tế 
con đường đó ra sao, thì kinh nghiệm của 
hàng triệu con người sẽ chỉ rõ, khi họ bắt tay 
vào hành động"”6). Như vậy, xác định đúng 
phương hướng là rất cơ bản, nhưng vẫn chưa 
đủ để xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Còn 
phải cụ thể hóa thành "mô hình" (bao gồm cơ 
cầu, cơ chế, hình thức, bước đi...) và biết điều 
chỉnh, thay đối mô hình khi điều kiện thực tế 
thay đối và đòi hỏi. 

Đánh giá mô hình đầu tiên của chủ nghĩa 
xã hội được áp dụng ở Liên Xô là vấn đề 
rất không đơn giản, đòi hỏi có quan điểm lịch 
sử cụ thể. Một số người thông qua phê phán 
"mô hình" cốt để phủ nhận hoàn toàn mọi 
thành tựu của chủ nghĩa xã hội và phủ nhận 
bản thân chủ nghĩa xã hội, cả hiện thực, cả 
lý luận. 

Mô hình đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ra 
đời ở Liên Xô trong bối cảnh đặc biệt. Từ sau 
Cách mạng Tháng Mười đến kết thúc chiến 
tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước xã hội 
chủ nghĩa duy nhất. Điều kiện xây dựng chế 
độ mới cực kỳ khó khăn phức tạp: nền kinh tế 
lạc hậu bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh 
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thế giới thứ nhất, tiếp đến là nội chiến, rồi 
chiến tranh can thiệp của 14 nước đề quốc, bị 
bao vây về kinh tế và về mọi mặt v.v.. Mặc 
dù vào đầu những năm 20 Lê-nin thiên tài đã 
đề ra Chính sách kinh tế mới, nhưng đường 
lối đúng đắn này sau khi Lê-nin mất không 
được quán triệt thực hiện. Hơn nữa, chưa 
được bao lâu thì từ cuối những năm 20 đầu 
những năm 30, triệu chứng cuộc chiến tranh 
thế giới mới ngày càng lộ rõ. Trong bối cảnh 
ấy, phải nhanh chóng biến nước Nga lạc hậu 
thành cường quốc công nghiệp, vừa để xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa 
xã hội, xóa bỏ tình trạng lạc hậu, vừa để 
chuẩn bị đối phó với nguy cơ chiến tranh. 
Giải quyết vấn đề này và giải quyết cho được 
trong một thời gian ngắn nhất - đó là mệnh 
lệnh sống còn đặt ra trước vận mệnh Tổ quốc 
Xô-viết và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Trong những điều kiện nghiệt ngã như 
vậy, nhà nước Xô-viết không thể không áp 
dụng cơ chế kế hoạch hóa tập trung cao, một 
cơ chế cho phép huy động tối đa các lực 
lượng xây dựng, sáng tạo. Ai cũng biết, Liên 
Xô đã hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa 
với thời gian chưa đây 20 năm, trong đó quá 
nửa thời gian là nội chiến, chống chiến tranh 
can thiệp và khôi phục kinh tế sau chiến 
tranh. Chỉ có chủ nghĩa xã hội phát huy cao 
độ tinh thần anh dũng, hy sinh của hàng trăm 
triệu quân chúng nhân dân mới thực hiện 
được kỳ tích như vậy. Không thể phủ nhận 
vai trò lớn lao có ý nghĩa lịch sử của mô hình 
đầu tiên này của chủ nghĩa xã hội. 

Sai lầm chủ yếu dẫn đến sự trì trệ là chậm 
phát hiện và chậm sửa chữa những khuyết tật 
của mô hình, duy trì quá lâu mô hình đó nhất 


(3) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1976, t 34, tr 152 - 153 (tiếng Việt) 
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là khi nền kinh tế đã cạn khả năng phát triển 
theo chiều rộng, đòi hỏi phải bước sang thời 
kỳ phát triển theo chiều sâu. 

Khuyết tật lớn của mô hình là đã tuyệt đối 
hóa cơ chế kế hoạch hóa tập trung cao, tuyệt 
đối hóa nguyên tắc tập thể, coi nhẹ vai trò 
chủ động và sáng kiến cá nhân, chối từ một 
cách chủ quan duy ý chí nền sản xuất hàng 
hóa, cơ chế thị trường, thực hiện chế độ bao 
cấp tràn lan, triệt tiêu động lực lợi ích trực 
tiếp, do đó triệt tiêu tính chủ động, sáng tạo 
của các đơn vị kinh tế và cá nhân người lao 
động. Hậu quả của sự kéo dài cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp là nền kinh tế Liên 
Xô từ chỗ là một nền kinh tế phát triển nhanh 
nhất thế giới với sự tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật đạt nhiều đỉnh cao, đã lâm vào tình 
trạng trì trệ, tốc độ phát triển chậm dân, sức 
sản xuất ngày càng tụt hậu, hiệu quả kinh tế 
ngày càng thua kém các nước tư bản, đời 
sống nhân dân ngày càng khó khăn, nền kinh 
tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trong khi 
gặp khó khăn về kinh tế, nhà nước xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh nhất này vẫn phải dành một 
tỷ lệ ngân sách quá lớn cho quốc phòng trước 
sự thách thức chạy đua vũ trang của Mỹ. 

Sai lầm, khuyết tật gắn với mô hình cũ 
không chỉ trên lĩnh vực kinh tế. Nó còn thể 
hiện ở hệ thống chính trị, ở phương thức lãnh 
đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước, 
ở quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân 
dân. Một trong những khuyết điểm lớn của 
mô hình cũ là không phát huy được tính ưu 
việt của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền 
làm chủ của nhân dân bị vi phạm nghiêm 
trọng. Chủ nghĩa quan liêu hoàn toàn trái 
ngược với bản chất chủ nghĩa xã hội, nhưng 
với cơ chế cũ thì không có cách gì ngăn chặn 
sự phát triển của nó. 

Do chậm đổi mới cơ chế kinh tế, cơ chế 


quản lý, hệ thống chính trị và mối quan hệ 
gắn bó với nhân dân, nên hậu quả là Liên Xô 
đang trên đà rút ngắn khoảng cách về trình độ 
phát triển kinh tế so với các nước tư bản phát 
triền thì từ giữa những năm 70 tình hình diễn 
ra theo chiều hướng ngược lại. Sự thua kém 
rõ rệt của Liên Xô thể hiện trong lĩnh vực 
công nghệ và năng suất lao động. Mà đây lại 
là yếu tố như Lê-nin nói, xét đến cùng quyết 
định thắng lợi hoàn toàn của chế độ mới. 

Chủ nghĩa giáo điều, sự xơ cứng trong tư 
duy lãnh đạo dẫn tới chậm phát hiện các sai 
làm. Người ta cũng đã thi hành một vài cải 
cách, nhưng những cải cách đó không cơ bản, 
không giải quyết trúng các vấn đề, lại phạm 
những sai lầm mới về chính trị và kinh tế, 
trượt từ tả sang hữu. 

Những sai lầm chủ quan nói trên là 
nguyên nhân sâu xa làm chế độ xã hội chủ 
nghĩa suy yếu, cuối cùng rơi vào khủng 
hoảng. Đó không phải những sai lầm, khuyết 
tật do bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa 
và chủ nghĩa Mác - Lê-nin sinh ra, trái lại do 
quan niệm giáo điều, chủ quan duy ý chí đi 
ngược lại tinh thần biện chứng, "linh hồn 
sống" của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Chúng ta cho rằng trong tình hình chủ 
nghĩa xã hội trì trệ và khủng hoảng do những 
sai lầm, khuyết tật của mô hình cũ thì "cải tổ" 
nhằm thay đối mô hình của chủ nghĩa xã hội 
là tất yếu. Cải tổ là tất yếu nhưng sụp đổ thì 
không là tất yếu. Vấn đề ở chỗ cải tổ thế nào, 
nhằm mục đích gì, theo đường lối nào. Lịch 
sử không có chữ "nếu", nhưng lịch sử cung 
cấp những bài học hào "hùng hoặc cay đắng 
không thê bỏ qua. Nếu cải tổ được thực 
hiện theo một đường lối đúng đắn, thật sự 
mác xít - lê nin nít về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, không phạm những sai lầm cực kỳ 
nghiêm trọng như đã diễn ra thì làm sao Liên 
bang Xô-viết có thể sụp đổ, đến nỗi chính 
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phương Tây cũng không ngờ! Vì Vậy, VIỆC 
coi sự sụp đố ấy là "sự cáo chung" của chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê¬nin, là kết 
thúc thời đại lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế 
giới, là hoàn toàn vô căn cứ. 

2 - Thảm họa sụp đổ ở Liên Xô và Đông 
Âu cho thấy sự ra đời của một chế độ mới 
không bao giờ là một quá trình suôn sẻ, êm 
- thấm, trơn tru. Nó ra đời trong sự liên tục tìm 
tòi, thể nghiệm bản thân, trong cuộc đấu 
tranh phức tạp, quyết liệt, dai dẳng giữa mới 
và cũ và với những thế lực thù địch luôn tìm 
cách xóa bỏ nó. Trong quá trình tìm tòi, thể 
nghiệm và đấu tranh ấy, có khi do sai lầm chủ 
quan, có khi do tương quan lực lượng, có khi 
do bối cảnh chung không thuận lợi, có khi đo 
tác động kết hợp cả mấy nhân tố ấy mà chế 
độ mới tạm thời phải lùi bước hoặc thất bại. 
Cách mạng tư sản mà điển hình là cách mạng 
Pháp đã diễn ra như vậy. Kể từ năm 1789, trải 
qua bao biến cố thăng trầm, phục hồi và 
chống phục hôi, khi nghiêng "tả" khi ngả 
sang "hữu" (theo chuẩn tư sản lúc đó) cuối 
cùng phải đến tháng 2 năm 1848, nghĩa là 
mắt gần 60 năm, nên chuyên chính tư sản mới 
được xác lập tuyệt đối và hoàn toàn. Lịch sử 
ra đời chế độ tư bản đã như vậy. Đối với chế 
độ xã hội chủ nghĩa càng như vậy, bởi chủ 
nghĩa xã hội là một chế độ hoàn toàn mới về 
chất so với mọi chế độ bóc lột. 

V.J. Lê-nin chỉ rõ: "Sự xuất hiện một giai 
cấp mới trên vũ đài lịch sử, với tư cách là 
người lãnh tụ và người lãnh đạo xã hội, 
không bao giờ diễn ra mà không có một thời 
kỳ "tròng trành" hết sức dữ dội, một thời kỳ 
chấn động, đấu tranh và bão táp, đó là một 
mặt, mặt khác, không bao giờ diễn ra mà 
không có một thời kỳ mò mẫm, thí nghiệm, 
do dự, ngả nghiêng trong việc lựa chọn những 
phương pháp mới đáp ứng đúng với tình thế 
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khách quan mới"), Đối với phong trào cách 
mạng thế giới kể từ Cách mạng Tháng Mười, 
nhất là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
chúng ta đã quen như thấy một mạch đi lên, 
cao trào nối tiếp cao trào, ba dòng thác cách 
mạng không ngừng tiến công. Một thời gian 
dài chúng ta chỉ thấy tình hình thuận buồm 
xuôi gió, do đó khi cách mạng gặp trắc trở, 
lại là trắc trở cực lớn như sự đổ vỡ cả một 
máng lớn chủ nghĩa xã hội thì, ở nhiều người, 

cú "sôc” thật kinh hoàng ghê gớm! Đây là bài 
_ hết sức lớn về nhận thức. 

Trong thời kỳ rất phức tạp hiện nay của 
tiến trình lịch sử thế giới, người cộng sản kiên 
định vẫn khẳng định thế giới đôi thay nhưng 
thời đại không thay đổi tính chất là thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội mở đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga 
vĩ đại năm 191 7. 

Học giả Mỹ Fu-ku-ya-ma cho rằng Liên 
Xô sụp đổ có nghĩa "lịch sử đã kết thúc" với 
sự tôn tại vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản. 
Quan điểm đó đã bị chính ngay giới khoa học 
phương Tây bác bỏ gần như ngay lập tức khi 
mới ra đời bởi nó thể hiện tính hấp tấp vội 
vàng, quá ư vô căn cứ. Lịch sử xã hội loài 
người không ngừng vận động tiến lên thông 
qua những mâu thuẫn mà xét cho cùng là 
mâu thuẫn giữa sức sản xuất với quan hệ sản 
xuất. Chừng nào còn chủ nghĩa tư bản, còn 
những mâu thuẫn nan giải của chủ nghĩa tư 
bản như hiện nay và, cùng với quá trình chủ 
nghĩa tư bản chuyển. sang giai đoạn toàn cầu 
hóa, những mâu thuẫn â ` ngày càng tích lũy 
sâu sắc và mở rộng, thì lịch sử vẫn không 
ngừng vận động và, theo quy luật lịch sử - 
tự nhiên, chỉ có thể vận động theo hướng chủ 
nghĩa tư bản tất yếu sẽ tiêu vong và được thay 
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thế bằng chủ nghĩa xã hội. 

Lại có đồng chí cho rằng với thực trạng 
thế giới hiện nay, sau khi Liên Xô tan rã, 
không cần nhắc lại định nghĩa thời đại vì chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới còn rất xa vời, 
khẳng định thời đại lúc này không ích gì, trái 
lại dễ gây ảo tưởng chủ quan, phiêu lưu trong 
hành động thực tế. Quan điểm này không có 
sức thuyết phục. Thời đại nếu đã không còn 
là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội thì sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta không còn một cơ sở 
lịch sử khách quan và những người cách 
mạng mất đi một cơ sở vững chắc cho niềm 
tin lý tưởng ở quy luật lịch sử và tiền đồ cách 
mạng. Quan niệm thời đại nếu không rõ ràng, 
chính xác thì không thể có phương hướng 
cách mạng rõ ràng, chính xác. Sự nghiệp 
cách mạng và con đường phát triển đi lên của 
các dân tộc sẽ không thể giành thắng lợi nếu 
thiếu tầm nhìn xa trông rộng và nếu không 
được đặt đúng quỹ đạo thời đại. Trên phương 
điện này, dân tộc ta đã có bài học lịch sử có 
thể nói mang tầm kinh điên. Thất bại nối tiếp 
thất bại của các phong trào giải phóng dân 
tộc chống Pháp những thập niên cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX có nguyên nhân sâu 
xa ở chỗ các sĩ phu trí thức cầm đầu các 
phong trào hồi bấy giờ, mặc dù nhiệt huyết 
yêu nước và chí khí đấu tranh có thừa, nhưng 
nhận thức về thế giới còn hạn hẹp - người thì 
vẫn tưởng như thời đại phong kiến đang còn, 
người thì coi thời đại tư sẵn vẫn đang lên, 
người thì chỉ biết chỗ dựa là nông dân một 
vùng nghèo rừng núi, không thấy thiên hạ 
đại cục v.V.. 

Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc bôn ba 
khắp thế giới để quan sát và tìm đường, qua 
thực tiễn thống trị tàn bạo phô biến của chủ 
nghĩa đế quốc và dưới ánh sáng Cách mạng 
Tháng Mười Nga, đã nhận thức đúng thời đại 


mới là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, 
từ đó Người chủ trương đưa cách mạng Việt 
Nam vào đúng giữa dòng thời đại. Cùng với 
luận điểm "Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do", luận điểm: "Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản”) là luận 
điểm gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh; nếu ai 
quên đi thì căn bản không thể hiểu đúng tư 
tưởng Hồ Chí Minh, không thể hiểu được 
nguyên lý cơ bản nhất của cách mạng Việt 
Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Nguyên lý ấy là nên tảng 
Cương lĩnh chính trị, là ngọn cờ thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam suốt 76 năm nay. 

Trái với quan điểm cho rằng ngày nay 
không cần và không nên nhắc lại định nghĩa 
về thời đại, chúng tôi cho rằng trong í tình hình 
thế giới cực kỳ rối ren, phức tạp và đầy những 
biến động bất trắc hiện nay càng cần khẳng 
định lại mạnh mẽ nội dung và tính chất căn 
bản của thời đại, nếu không cách mạng sẻ 
mất phương hướng, sẽ phải mò mẫm, vấp váp 
và không tránh khỏi thất bại. Trong Đảng, 
trong cán bộ lãnh đạo, trong nghiên cứu lý 
luận, trong các cơ quan tham mưu về quan hệ 
quốc tế cần nhận thức thấu suốt vấn đề; tất 
nhiên cần biết kết hợp tính kiên định về 
nguyên tắc chiến lược với sự tinh tế, mềm 
dẻo, khôn ngoan trong sách lược. 

Quả đang có ý kiến cho rằng phải có quan 
niệm mới về thời đại thay thế cho quan niệm 
cũ đã lạc hậu, đã lỗi thời, đã bị lịch sử vượt 
qua. Thời đại hiện nay, theo họ xác định, là 
thời đại hậu công nghiệp, cũng gọi là thời đại 
văn minh hậu công nghiệp hay văn minh tin 
học, văn minh trí tuệ v.v.. Tất nhiên, không 
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có gì sai ở bản thân các khái niệm đó. Những 
khái niệm này rất có ý nghĩa và đầy nội dung 
bổ ích khi dùng đúng chỗ cần thiết, nhất là 
trong các công trình nghiên cứu kinh tế cụ 
thể, xã hội học cụ thể. Những người mác xít 
tuyệt đối không xem nhẹ cách mạng khoa 
học công nghệ và kinh tế tri thức, thiếu những 
cái đó không thể có chủ nghĩa xã hội hiện đại. 

Có điều cần phân biệt rõ: khái niệm thời 
đại văn minh trong các trường hợp trên thực 
chất và chủ yếu là nói về văn minh kỹ thuật, 
chúng chưa đưa lại bức tranh xã hội toàn vẹn 
và sự vận động lịch sử xã hội loài người như 
một tông thể, chưa thể xác định tính chất các 
chế độ xã hội. Cách tiếp cận theo nền văn 
minh không cho phép đi sâu vào bản chất, 
nguồn gốc : sâu xa, các động lực thực SỰ CỦa sự 
chuyển biến hợp quy luật từ chế độ xã hội 
này lên chế độ xã hội khác, từ thời đại lịch sử 
này lên thời đại lịch sử khác, cao hơn. 

Chỉ có chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, mới có khả năng đó, mới có thể giúp 
nhận thức thâm nhập sâu vào bên trong quá 
trình lịch sử, từ đó phát hiện ra lôgíc của lịch 
sử và trên cơ sở đó mới giúp nhận thức tái 
hiện được một cách thật sự khoa học bản chất 
các thời đại lịch sử xã hội thế giới. Ta biết 
rằng chủ nghĩa Mác xuất phát từ chỗ trong sự 
sản xuất xã hội, con người không chỉ có quan 
hệ với tự nhiên mà còn có những quan hệ 
nhất định, tất yếu giữa người với người, tức 
quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp 
với một trình độ nhất định của lực lượng sản 
xuất. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 
hợp thành phương thức sản xuất, nó là cơ sở 
kinh tế trên đó mọc lên kiến trúc thượng tầng 
chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hóa V.V. và 
chính phép biện chứng của lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất là động lực cơ bản của sự 
vận động lịch sử, là nguồn gốc sâu xa của các 
cuộc cách mạng xã hội, đưa đến sự chuyển 
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biến từ hình thái kinh tế - xã hội này lên hình 
thái kinh tế - xã hội khác cao hơn. Lý luận 
mác xít về năm hình thái kinh tế - xã hội 
chính là kết quả khái quát quá trình vận động 
tiến lên của lịch sử thế giới, nó là lôgíc của 
lịch sử xét trên quy mô toàn thế giới (tất 
nhiên có những trường hợp ngoại lệ). Lịch sử 
thế ' giới không øì khác là lịch sử ra đời, phát 
triển, rồi suy vong của các hình thái kinh tế - 
xã hội, là lịch sử thay thế lẫn nhau hợp quy 
luật giữa các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp 
lên cao. Đó chính là cơ sở khách quan, khoa 
học, cơ sở thực tiễn và lý huận để nói về thời 
đại, để xác định các thời đại lịch sử. Bàn về 
thời đại lịch sử xã hội, do đó, không thể 
không xuất phát từ cách tiếp cận hình thái 
kinh tế - xã hội. Phương pháp tiếp cận này 
không đối lập và loại trừ phương pháp tiếp 
cận theo nền văn minh, trái lại cả hai còn bổ 
sung và hỗ trợ cho nhau. Chẳng phải 
Ăng-ghen đã từng đề cập thời đại mông 
muội, thời đại dã man, thời đại văn minh 
trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của 
chế độ tư hữu và của nhà nước đó sao! Như 
vậy hoàn toàn có thể nói đến văn minh nông 
nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh hậu 
công nghiệp. Hai phương pháp tiếp cận hình 
thái và tiếp cận theo nền văn minh có thể bổ 
sung và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bàn về thời 
đại lịch sử xã hội thế giới thì căn bản phải dựa 
vào phương pháp tiếp cận hình thái, dựa vào 
phương pháp luận duy vật lịch sử là phương 
pháp duy nhất khoa học, không gì thay 
thế được. 

Định nghĩa thời đại chúng ta là thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội dựa chắc trên cơ sở phương pháp luận 
khoa học đó. 


(Xem tiếp kỳ sau) 
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VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIÊN THỊ TRƯỜNG 
SỨC LAO ĐÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ CAO 


NGUYÊN VĂN PHÚC * 


Trong lúc chúng ta đang tìm cách đẩy nhanh quá trình hình thành 
đồng bộ các loại thị trường để sớm có một thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thì thị trường sức lao động là một loại thị trường 
lên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm, được nhiều người quan tâm. Tuy 
vậy, khâu chốt yếu để thúc đẩy sự phát triển loại thị trường này có thể 
lại đang lệ thuộc nhiều vào vấn đề định hình và phát triển thị trường sức 


lao động có trình độ cao. 


1 - Thể nào là lao động có trình độ cao? ` 


Theo C.Mác, một lao động được coi là cao 
hơn, phức tạp hơn so với lao động xã hội trung 
bình, là biểu hiện của một sức lao động đòi hỏi 
những chi phí đào tạo cao hơn, n ta phải 
tốn nhiều thời gian lao động hơn để sản xuất ra 
nó, và vì vậy nó có một giả trị cao hơn so với 
sức lao động giản đơn. Nếu giá trị của sức lao 
động ấy cao hơn thì giá trị đó cũng biêu hiện 
ra trong một lao động cao hơn và vì vậy, trong 
những khoảng thời gian lao động bằng nhau, 
nó sẽ được vật hóa trong những giá trị tương 
đối lớn hơn0). Theo khái niệm này, lao động 
được chia làm hai loại: lao động giản đơn và 
lao động phức tạp. Lao động giản đơn là lao 
động không cần phải qua huấn luyện chuyên 
môn mà bât kỳ người bình thường nào có sức 
lao động đều có thể làm được. Lao động phức 
tạp (lao động có trình độ cao), là lao động đã 
được đào tạo chuyên môn, do đó nó có thể 
đảm đương được những công việc phức tạp mà 
lao động giản đơn không thê làm được. Ngoài 
ra, về mặt định lượng, có thể thấy rằng, trong 


cùng một đơn vị thời gian, lao động có trình 
độ cao tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản 
đơn, nghĩa là có năng suất lao động cao hơn. 

Đối với nên kinh tế Việt Nam, những loại 
hình lao động có trình độ cao có thê là: đội ngũ 
cán bộ nghiên cứu khoa học của quốc gia có 
học hàm, học VỊ; đội ngũ cán bộ hoạch định 
đường lối đối nội, đối ngoại của quốc gia; cán 
bộ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước; cán bộ trực tiếp 
tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực trình 
độ cao, bồi dưỡng và phát triển nhân tài; ... 

2 - Thị trường sức lao động có trình 
độ cao 

Cũng như thị trường sức lao động của cả 
nên kinh tế nói chung, trong thị trường sức lao 
động có trình độ cao cũng đang diễn ra các 


* Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế - Chính trị, Đại học 
Sư phạm Hà Nội 

(1) Xem: C. Mác và Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 295 
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quan hệ 'cung - cầu". Các quan hệ này có tác 
dụng điều tiết thị trường sức lao động có trinh 
độ cao và thúc đây quá trình phân bổ lực lượng 
lao động một cách hợp lý. Theo đó, người có 
sức lao động có trình độ cao (nguồn cung) 
luôn có xu hướng tìm kiếm và chuyển đối sang 
chỗ làm việc thích hợp hơn trên mọi phương 
diện về cả nhu cầu vật chất và tinh thần của 
bản thân người lao động (như có môi trường 
năng động, sảng tạo để cống hiến và thể hiện 
mình, nơi mà họ có điều kiện làm việc năng 
suất hơn và thành quả lao động của họ luôn đi 
liền với cơ hội thăng tiến liên tục và nhận được 
thu nhập cao hơn...). 

Đối với người sử dụng lao động (nguồn 
cầu), có sẵn một nguồn nhân lực đáp ú ứng yêu 
cầu phát triển, giúp cho họ có quyền lựa chọn 
những lao động phù hợp, đáp ứng yêu cầu 
công VIỆC với chi phí hợp lý (với cùng một 
mức tiền công họ có thể tìm được những 
nguôn lao động có chất lượng cao hơn cũng là 
tiết kiệm chỉ phí sản xuất). Ngoài ra, quan hệ 
"cung - cầu" của thị trường sức lao động có 
trình độ cao còn là nơi cung cấp thông tin 
nhiều chiều giúp các nhà hoạch định chính 
sách có CƠ sở để điều chỉnh làm cho nền kinh 
tế phát triển một cách cân đối, tránh tình trạng 
thừa, thiếu nguôn nhân lực nói chung và nguồn 
nhân lực trình độ cao nói riêng. 

Như vậy, phát triển thị trường sức lao động 
có trình độ cao trong quá trình xây dựng đồng 
bộ với các loại thị trường là một trong những 
nội dung quan trọng của quá trình xây dựng 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 

3 - Thực trạng lao động có trình độ cao ở 
nước ta 

Tiêu chí để xác định loại hình lao động này 
hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào những thông 
số chính thức thông qua bằng cấp. Bởi vậy, 
trong phân tích vân đề này, chúng tôi cũng 
mới chỉ dựa trên các số liệu thống kê về đối 
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tượng lao động có trình độ cao là có trình độ 
từ cao đăng trở lên. 

Nguôn nhân lực trình độ cao ở trình độ cao 
đẳng, đại học trở lên đang có sự phát triển 
tương đối mạnh ở nước ta, nhất là từ năm 1990 
đến nay. Số lượng giáo viên và sinh viên tăng 
lên hằng năm, do đó số lượng các trường đại 
học, cao đẳng cũng tăng theo. Nếu năm học 
1990 - 1991 cả nước có 106 trường đại học, 
cao đẳng (chưa kể dân lập), với số lượng giáo 
viên là 21.900 người, sinh viên là 129.600, tỷ 
lệ giáo viên học sinh là 1/6, thì 5 năm sau, 
(1995) đã có 109 trường; 22.800 giảng viên và 
297.900 sinh viên, tỷ lệ là 1/13, và 10 năm sau, 
(2000), số trường đại học trên cả nước là 148, 
với tỷ lệ giáo viên/sinh viên là 1/290), 

Tuy vậy, khả năng đào tạo sức lao động có 
trinh độ cao Ở nước ta còn nhiều bất cập. Điều 
đó thể hiện trên các số liệu thống kê như quy 
mô đào tạo tăng nhanh, sinh viên tăng quá 
nhanh, trong khi đội ngũ giáo viên lại tăng 
chậm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ít được bổ 
sung dẫn đến tình trạng quá tải trong đào tạo, 
đặc biệt ở một số trường đại học dân lập, sô 
lượng giáo viên Ít, chủ yêu thuê từ các trường 
công lập; địa điểm học _ phân tán nhiều nơi, 
thiếu ánh sáng, thiếu thiết bị thí nghiệm... 

Đánh giá chất lượng nguôn nhân lực trình 
độ cao cần dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, 
như. chuyên môn nghiệp VỤ, lý tưởng, đạo 
đức,.v.v. Nhìn tổng thể có thể thấy: nguồn 
nhân lực trình độ cao của nước ta bao gồm 
những người có trình độ văn hóa, trình độ 
chuyên môn cao, có khả năng vươn tới những 
đỉnh cao mới trong khoa học, công nghệ. Họ 
có khả năng nhanh chóng nắm bắt và vận dụng 
sáng tạo những tri thức tiên tiến của thời đại, 
những kinh nghiệm quý giá của các quốc gia 
trên thế giới để xây dựng đất nước. Những 
năm đổi mới, chất lượng giáo dục đại học, 


(2) Xem: Niên giám thống kê, Nxb Thống kê, 2004 
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cao đẳng có những cải tiến cơ bản theo hướng 
gắn chặt hơn với thực tiễn đất nước và phù hợp 
với xu thế hội nhập thế giới. Số sinh viên đủ 
năng lực tìm được việc làm hay tự tạo việc làm 
sau khi tốt nghiệp đã tăng lên, trong đó có 
nhiều sinh viên thi bằng đại học thứ hai, thi 
chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, và tìm được cho 
minh một vị trí phù hợp trong xã hội. 

Ở nước ta, ngoài mạng lưới các trường cao 
đẳng, đại học tăng liên tục, công tác đào tạo 
nhân tài cũng được quan tâm đúng mức. Trong 
một thời gian dài, mạng lưới các trường 
chuyên, lớp chọn đã phát triển mạnh, đồng 
góp đáng kể vào việc tăng cường số lượng và 
chất lượng học sinh giỎI, góp phân tích cực 
vào VIỆC phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, cung 
cấp nguồn tuyển. sinh chất lượng cao cho các 
trường đại học để tiếp tục đào tạo sức lao động 
có trình độ cao cho đất nước. Hầu hết các sinh 
viên này khi ra trường đều đáp ứng được yêu 
cầu của cơ sở, nhiều người trong số họ đã đảm 
nhận những chức vụ quan trọng, trong đó có cả 
giám đốc doanh nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Sinh viên Việt Nam đi dự các kỳ thi quốc 
tế đã đạt nhiều huy chương và các giải cao. Từ 
năm 1974 đến nay, Việt Nam đã tham dự 
nhiều kỳ thi Ô-lim-pic quốc tế, trong đó có 
28 kỳ thi toán (đạt 35 huy chương vàng, 
T0 huy chương bạc, 48 huy chương đông); 
15 kỳ thí tin học (đạt § huy chương vàng, 
18 huy chương bạc, 2l huy chương đồng); 
18 kỳ thí vật lý (đạt 4huy chương vàng, 
16 huy chương bạc, 30 huy chương đông); 
8 kỳ thi hóa học (đạt lI huy chương vàng, 
12 huy chương bạc, 85 huy chương đông); 
4 kỳ thí sinh học (đạt 1 huy chương vàng, 
| huy chương bạc, 9 huy chương đông). Theo 
nhiều đánh giá, những người đã từng đạt các 
giải quốc tế về sau đều có học hàm, học vị cao, 
chiếm lĩnh được các đính cao của khoa học. 
Điền hình là tiến sĩ khoa học Ngô Bảo Châu, 
người đã 2 lần đạt huy chương vàng quốc tế về 


môn toán và gần đây nhận giải thưởng C Lay - 
giải thưởng quốc tế danh giá về toán học. 

Tuy nhiên, còn một số hạn chế tôn tại trong 
lực lượng lao động có trình độ cao ở nước ta. 
Trong sô các sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi 
năm, vẫn còn một tỷ lệ khá cao chưa thành 
thạo các công cụ cần thiết cho làm việc, như 
trình độ ngoại ngữ, sử dụng máy vi tính... 

Chương trình đào tạo ở các trường đại học 
nước ta chưa bám sát thực tiễn, nặng về lý 
thuyết, nhẹ về thực hành nên rất nhiêu sinh 
viên khi ra trường phải trải qua một thời gian 
nhất định để thu thập kinh nghiệm làm việc, 
hoặc phải được đào tạo lại mới tìm được việc 
làm. Việc phân bô chỉ tiêu tuyển sinh hằng 
năm chủ yêu dựa vào số giáo. viên, cơ SỞ vật 
chất của trường và đôi khi vẫn nặng về nạn 

"xin - cho" (bộ phân bổ chỉ tiêu càng: nhiều 
càng có thêm cơ hội để được phân bố ngần 
sách hoặc thu học phí), chưa bám sát yêu cầu 
của thị trường sức lao động, tách rời đào tạo 
với sử dụng và nhu cầu thực tế của kinh tế - xã 
hội đất nước. 

Trong vấn đề này hiện có quan điểm cho 
răng, các trường có nhiệm vụ chủ yếu là đào 
tạo, còn sử dụng là do xã hội. Nhưng cũng có 
quan điểm lại cho rằng, chỉ tiêu tuyển sinh 
hằng năm phải xuất phát từ nhu cầu của xã hội. 
Mỗi quan điểm đều có mặt đúng nhưng chưa 
toàn diện. Theo chúng tôi, trong nên kinh tế thị 
trường, cơ sở để phân bô chỉ tiêu tuyển sinh 
cho các trưởng phải dựa trên chiến lược phát 
triển nguôn nhân lực, trong đó yếu tố quan 
trọng, có ý nghĩa quyết định phải là quan hệ 

"cung - cầu" trên thị trường trong các thông số 
dự báo chiến lược cho ít nhất là 5 năm sau, 
nghĩa là đến thời điểm tốt nghiệp ra trường. 

Mặt khác, cơ cấu đội ngũ cân bộ nghiên 
cứu ở nước ta trong các ngành, lnh vực khoa 
học chưa cân đối. Tỷ lệ tiền Sĩ khoa học, tiến 
sĩ chuyên ngành trên tổng số nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên là 25,66%; 
khoa học xã hội và nhân văn: 21,19%; 
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y - dược: 7,03%; khoa học kỹ thuật: 6,35%; 
khoa học nông nghiệp (gồm cả nông - lâm - 
ngư nghiệp): 4,43%. Bộ phận nguôn nhân lực 
có trình độ cao đẳng, đại học nhiều nhất thuộc 
lÏnh vực khoa học - kỹ thuật là 57,05%; khoa 
học xã hội và nhân văn: 46,56%; y - dược: 
42,71% và cuối cùng là khoa học nông nghiệp: 
38,22%. 


Không những thế, tình trạng phân i bố nguôn 
nhân lực trình độ cao còn nhiêu bất hợp lý, 
phần lớn tập trung Ở các viện, cơ quan hành 
chính đóng ở các đô thị, tạo nên tình trạng 
thừa, thiếu cán bộ chuyên môn kỹ thuật giả tạo 
ở hầu hết các ngành. Theo thống kê của Bộ 
Lao động- Thương binh và Xã hội, năm 1999, 
nguồn nhân lực khoa học - công nghệ Ở các 
trường cao đẳng chỉ chiếm 5%, ở các trường 
đại học là 62,8%, ở các viện là 32,2%. Năm 
2001, trong ngành y tế và hoạt động cứu trợ xã 
hội có tới 76,7% những người có trinh độ cao 
đẳng, đại học trở lên làm việc Ở Các _viện 
nghiên cứu, các bệnh viện lớn ở thành phố trực 
thuộc tỉnh, thành phố hoặc trung ương; chỉ có 
23,3% ở tuyến huyện và xã, trong khi đó số 
dân ở khu vực này chiếm 70% dân số. Ngành 
nông, lâm, ngư nghiệp có địa bàn hoạt động 
chính ở nông thôn nhưng có đến 89,3% số cán 
bộ khoa học - công nghệ có chuyên môn thuộc 
lĩnh vực này làm việc tại CÁC CƠ quan. trung 
ương; 8,9% làm việc ở cấp thành phố và tỉnh; 
1,8% làm việc ở cấp huyện, ở cấp xã hầu như 
chưa có. 


Bên cạnh tình trạng thiếu lao động có trinh 
độ cao là quá thừa lao động phổ thông và lao 
động không có chuyên môn kỹ thuật. Tính đến 
năm 2003, lực lượng lao động phô thông 
chiếm tới 77,2%, chỉ có 22,8% lao động có 
chuyên môn kỹ thuật, trong đó sức lao động có 
trình độ cao chỉ chiếm 4,8%. Trong khi đó, 
theo tính toán của các nhà kinh tế, cũng như 
kinh nghiệm của các nước đi trước thì tương 
ứng với giai đoạn đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nước ta cần có 65% - 70% lao 
động có chuyên môn kỹ thuật. 


24 Số 21 (tháng E1 năm 2006) 


4 - Nguyên nhân của những hạn chế 

Điều có thể lý giải trước hết về những bất 
cập tôn tại trong thị trường sức lao động có 
trình độ cao là yêu kém trong hệ thông đào tạo 
hiện hành, nhưng phần quan trọng hơn chính 
là do sự kém hiệu quả trong hoạt động của bản 
thân các bộ phận cấu thành thị trường sức lao 
động nói chung. Nơi có chức năng điều tiệt vĩ 
mô được nguồn cung trên cơ sở nắm bắt cầu 
(hoạch định chính sách và các trường, các 
trung tâm đào tạo), vẫn vận hành hệ thống 
theo phương thức cũ, nặng về ý chí, chủ quan, 
lệ thuộc vào chi tiêu đào tạo. 

Tìm hiểu nguyên nhân tình trạng phân bố 
nguôn lực lực lượng lao động có trình độ cao 
không đều giữa thành phố và nông thôn, giữa 
các vùng miên trong cả nước cho › thấy, tuy thu 
nhập của các vùng nông thôn thấp, kết câu hạ 
tầng vật chất xã hội thấp kém, nhưng cái chính 
không hẳn đã là thu nhập, vì thực tế đã có 
nhiều địa hương: "trải thảm đỏ", "chiêu hiên, 
đãi sĩ", kết quả vân không thu hút được nhân 
tài. Theo chúng tôi, bên cạnh thu nhập của 
người lao động, điều quan trọng vấn là vẫn đề 
môi trường làm việc, nhất là các địa phương 
đang rất thiếu môi trường để lực lượng lao 
động có trình độ cao có cơ hội để thăng tiến và 
phát triển. Trong khi đó, tại các cơ quan trung 
ương ở các thành phố lớn, hàng ngàn sinh viên 
ra trường xếp hàng xin việc. 

Từ đầu năm 2002, Ủy ban nhân dân tính 
Cần Thơ có chủ trương: cân bộ khoa học - kỹ 
thuật ở các tỉnh khác đến làm việc tại Cần Thơ 
có cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên được hỗ 
trợ ban đầu như sau: thạc sĩ 30 triệu đồng, tiến 
sĩ 40 triệu đồng. Các cán bộ khoa học - - kỹ 
thuật thuộc các ngành nông nghiệp, y tế sẽ 
được tỉnh ưu tiên hàng đầu. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định 
trợ câp cho các cán bộ, công chức có học hàm, 
học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ từ 
các tỉnh khác đến Cà Mau công tác (tuôi đời 
không quá 55, đã có trên 7 năm công tác tại 
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Cà Mau) được ưu tiên mụa nhà, mua đất để 
xây nhà ở. Ngoài ra, các cân bộ này còn được 
nhận trợ cấp từ 10 - 20 triệu đồng... 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất 
quy định ưu đãi, thu hút nhân tài với một SỐ CƠ 
chế: quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa 
học đầu ngành, chuyên gia giỏi; ưu đãi về nhà 
ở (thưởng nhà, bán nhà theo cơ chế trả dần); 
các ưu đãi về phụ cấp, thưởng bằng tiền, trợ 
cấp mua tài liệu nghiên cứu.. . Bên cạnh đó, để 
thu hút tài năng trẻ, dần hình thành nguồn 
nhân lực “chất lượng cao", thành phố chủ 
trương khuyến khích các doanh nghiệp trên 
địa bàn thuộc mọi thành phân kinh tế đưa ra 
những phương án thu hút, sử dụng t tài năng trẻ; 
khuyến khích các doanh nghiệp cấp học bồng 
để đào tạo cán bộ nguồn và khuyến khích cán 
bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ sau 
đại học, xây dựng cơ chế thưởng cho người có 
công đào tạo tài năng trẻ... 

Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp 
loại khá, giỏi được lãnh đạo của các địa 
phương nhận về làm việc. Tuy nhiên, sau đó 
có tỉnh trạng, thủ tục tiếp nhận rườm rà và đơn 
Vị trực tiếp nhận người trong tỉnh thế bị buộc 
phải nhận. Tiếp theo đó là phân công công 
việc không hợp lý, cơ hội làm việc không có, 
hầu hết phân bổ về các đơn vị hành chính sự 
nghiệp, lương thấp... Đó là lý do khiến đa số 
những người được tuyển dụng làm chỉ một 
thời gian ngắn là chuyến sang các doanh 
nghiệp hoặc tư nhân, liên doanh hoặc các công 
ty 100% vốn nước ngoài. 

Tóm lại, nguyên nhân chưa đủ sức hút nhân 
tài của những chiếc "thảm đỏ" chính là "cách 
sử dụng người tài"; điều kiện làm việc cho 
người tài. 


Một nguyên nhân quan trọng khác là ở chế 


độ đãi ngộ, tiên lương đôi với khu vực sức lao 
động có trình độ cao. Trong những năm đối 
mới, nhất là từ khi có hệ thống thang, bảng 
lương mới (năm 1993) tiền lương của sức lao 
động có trình độ cao đã được cai thiện đáng 


kể, tạo điều kiện đề cán bộ nâng cao trình độ 
chuyên môn. Tuy nhiên, vân còn nhiều bất 
hợp lý vì tiền lương không căn cứ vào học vị 
của người lao động. Có bằng cấp thạc sỹ hay 
tiến sỹ thì cũng đủ năm mới được lên lương 
như cử nhân. Điêu này làm giảm động lực trau 
dồi chuyên môn của người lao động. Nếu so 
sánh tiền lương ô ở khu vực kinh tế nhà nước và 
khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
thậm chí ngay cả khu vực kinh tế tư nhân càng 
thấy rõ điều bất hợp lý đó. Theo giá hiện hành, 
thu nhập thấp nhất của một cử nhân kinh tế 
mới ra trường ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài là 2 triệu đồng/tháng, trong khi đó, 
để có mức thu nhập trên Ở khu vực kinh tế nhà 
nước (lấy mức lương tối thiêu hiện hành là 
450 ngàn đông) thì anh ta đã phải làm việc với 
thâm niên trên 20 năm. Đây là vấn đề cấp bách 
cần phải. giải quyết để ngăn chặn hiện tượng 
"chảy máu chất xám” từ khu vực nhà nước. 

5 - Một số giải ¡ pháp bước đâu 

Để phát triển thị trường sức lao động có 
trình độ cao ở nước ta, trong thời gian tới cần 
triển khai một số giải pháp sau đây: 


1 - Xác định được những dự báo chiến lược 
về nhu cầu hàng hóa sức lao động có trình độ 
cao xuất phát từ các yếu tố: yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp. hóa, hiện đại hóa đất 
nước, sự phát triên của cuộc cách mạng khoa 
học, công nghệ hiện đại, hội nhập quôc tẾ, sự 
phân công lao động quốc tế... Trên cơ sở đó 
thực hiện tốt quá trinh phân cấp đào tạo cho 
các trường, các trung tâm đào tạo lớn của quốc 
gia; xây dựng mục tiêu cụ thể đến từng ngành 
học. Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện các 
chương trình mục tiêu ngành và quốc gia 
nhằm nâng cao chất lượng "cung" sức lao 
động có trình độ cao trên cơ sở: phát triển 
mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đối mới 
hệ thống giáo dục đại học và sau đại học; tăng 
tỷ lệ lao động tham gia vào quan hệ thị trường; 
hoàn thiện hoạt động của các tổ chức trung 
gian, đây mạnh xuất khẩu lao động và nhập 


Số 21 (thúng [Enam-2006) 25 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp si Gộng sản 


khẩu chuyên gia; hoàn thiện các chính sách về 
thị trường sức lao động có trình độ cao.... 

2 - Có cơ chế chính sách đề phân bổ nguôn 
nhân lực trình độ cao một cách hợp lý cho các 
ngành, các vùng, các địa phương. Trước mắt, 
để sớm có những nguồn lao động có trình độ 
đào tạo về công tác tại địa phương, nên có 
chính sách khuyến khích đối với số học sinh 
nông thôn nghèo bằng chế độ học bổng gắn 
với điều kiện phân công công tác vê địa 
phương. Ngoài ra, cần khuyến khích công tác 
tuyên sinh theo hệ cử tuyên: địa phương gửi 
đên các trường đào tạo, sinh viên sau khi tôt 
nghiệp phải về công tác tại địa phương. 

3- Xây dựng đội ngũ BIÁO viên đủ về số 
lượng và chất lượng, đạt chuẩn quốc gia và 
quốc tế cho các trường đại học, cao đẳng. 
Theo dự báo của chúng tôi, muốn đạt được 
những mục tiêu chung về chất lượng nguồn lao 
động có trình độ cao, thì đến năm 2020 tỷ lệ 
sinh viên và giáo viên sẽ phải đạt 1/19; đội ngũ 
giáo viên có trình độ khá - đạt 60% trong tổng 
số giáo viên là thạc sĩ; 35% là tiến sĩ chuyên 
ngành. 

4 - Tăng nhanh số lượng sinh viên đào tạo 
cả số và chất lượng, trên cơ sở mở rộng mạng 
lưới hệ thống các trường đại học, cao đẳng: đa 
dạng hóa hinh thức đào tạo: chính quy, tại 
chức, đào tạo từ xa (trong và ngoài nước). 
Đồng thời phải tăng cường công tác quản lý 
nhà nước đối với công tác đào tạo đề không 
ngừng nâng cao chất lượng sinh viên tốt 
nghiệp ra trường, thực hiện tốt phong trào 
"Nói không với tiêu cực trong ngành giáo 
dục”. 

5 - Có chế độ tiền lương hợp lý cho người 
có học hàm, học vị. Nhập khẩu sức lao động 
có trình độ cao, nhất là các chuyên gia đầu 
ngành. Xác định tông cầu sức lao động có 
trình độ cao để có chính sách giải quyết việc 
làm. Phát huy vai trò của Nhà nước trong quản 
lý thị trường sức lao động và vai trò của các 
trung gian môi giới việc làm... CÌ 
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Phút huy truyền thống... 
(Tiếp theo trang 6) 


Để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ do 
Đại hội X của Đảng đề Ta, thời gian tới, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu 
quả hơn nữa những việc đã làm trong thời gian 
qua; đồng thời, hướng mạnh các hoạt động của 
mình tập trung làm tốt những nhiệm vụ đã được 
nêu trong Chương trình hành động của Đại 
hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể là: 

1 - Đổi mới nhiều hình thức và hoạt động cụ 
thể, hướng mạnh về cơ sở nhằm phát huy tinh 
thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, 
tự cường, ý thức trách nhiệm và quyên làm chủ 
của nhân dân. 

2 - Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân 
dân, đề xuất những giải pháp nhằm tăng Cường 
mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân VỚI Đảng và 
Nhà nước; chủ động đề xuất và góp phần cùng 
Đảng và Nhà nước xây dựng chủ trương, chính 
sách, pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 
đất nước và nguyện vọng của nhân dân. Đặc 
biệt, Mặt trận tiếp tục nghiên cứu và thực hiện 
thật tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trước 
hết là tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, 
góp phần tích cực xây dựng các tô chức đẳng, 
chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. 

3- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng 
về cơ sở, nhằm xây dựng các cộng đồng dân cư 
tự quản theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 
tổ chức thật tốt các cuộc vận động, nhất là hai 
cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư và Ngày vì người 
nghèo, do Mặt trận phát động; mở rộng và nâng 
cao chất lượng các phong trào thi đua, col trọng 
phong trào làm kinh tế giỎi với yêu cầu làm 
giàu cho minh, cho cộng đồng và đất nước, góp 
phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, nhằm 
sớm đưa nước ta ra khói tỉnh trạng kém phát 
triên. L] 
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€OH BÀI "NÊN KINH TẾ PHI TH1I TRƯỜNG" 
LÀ KIỘT RÀO CẢNH ĐÂY BẤT CÔNG ĐỐI VỚI 
LÍHIH VỰC XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NA/A 


NGUYÊN THANH NGA “ VÀ SCÓT CHE-SI-Ơ ** 


Trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thể giới là điều mà nước ta 
đang hướng tới. Tuy nhiên điều đó cũng đông nghĩa với việc các doanh nghiệp 
xuất khẩu Việt Nam sẽ phải đương đầu nhiều hơn với các vụ kiện chống bán 
phá giá. Một trong những lý do phía nước ngoài thường đưa ra là Việt Nam 
đang là nên kinh tế phi thị trường. Những phân tích trong bài sẽ cho thấy 
điều áp đặt trên là hoàn toàn bất công, không công bằng cho xuất khẩu của 


Việt Nam. 


IỆC trở thành thành viên chính thức của 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ 


mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam 
nhiều cơ hội giao thương với các nước trên thế 
giới trên cơ sở hàng rào thuế quan và phi thuế 
quan thấp. Tuy nhiên, mở rộng thương mại trong 
những năm gần đây đồng nghĩa với việc các 
doanh nghiệp ở những ngành xuất khẩu hàng 
đầu của Việt Nam đã liên tục phải đương đầu với 
các vụ kiện chống bán phá giá. Nếu từ giữa năm 
1994 đến năm 2000 có 4 vụ kiện, thì từ năm 
2000 đến nay đã có 20 vụ. Các vụ kiện quan 
trọng đều liên quan đến Liên minh châu Âu 
(EU) và Hoa Kỳ. 

Các doanh nghiệp Việt Nam đa phần bị kết 
luận bán phá giá với mức thuế chồng bán phá giá 
khá cao. Vụ kiện với Hoa Kỳ về cá tra, cá basa 
và tôm đã làm hàng nghìn hộ nông dân nuôi 
trồng bị mắc nợ và nhiều hộ bị tái nghèo. Vụ 


kiện giày mũ da hiện nay với EU khiến cho hàng 
trăm lao động mất việc làm và tác động tiêu cực 
đến đời sống của gần một triệu lao động trong 
ngành giày da, mà 80 phần trăm trong số họ là 
phụ nữ. 

Lý do dẫn đến những phán quyết mang tính 
áp đặt trên là cho rằng Việt Nam là nền kinh tế 
phi thị trường. Hơn thế, Hoa Kỳ đã tuyên bố 
không thừa nhận Việt Nam có nền kinh tế thị 
trường trong vòng l2 năm sau khi gia nhập 
WTO. Nguy hiểm hơn nữa là những điều khoản 
này sẽ được áp dụng trong thương mại của Việt 
Nam VỚI các thành viên WTO khác dựa trên quy 
chế tối huệ quốc hoặc sẽ rõ ràng hơn nếu nó trở 
thành một điều khoản trong Nghị định thư 


* ** Chuyên gia kinh tế, Phòng Phát triển Kinh tế, 
Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại 
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gia nhập WTO của Việt Nam. Sự áp đặt này hết 
sức phi lý vì nó không dựa trên sự phân tích 
những thành tựu cải cách của Việt Nam, mà đơn 
thuần chỉ là một sự "mặc cả chính trị". Hoa Kỳ 
lo ngại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ gia 
tăng đáng kể ở thị trường của họ giống như hàng 
xuất khẩu Trung Quốc. Quy chế nền kinh tế phi 
thị trường tạo thuận lợi để các doanh nghiệp của 
họ dễ dàng thắng các vụ kiện về bán phá giá và 
áp đặt thuế chống bán giá cao đối với các doanh 
nghiệp Việt Nam. Bài viết này sẽ giải thích lý do 
quy chế kinh tế phi thị trường dẫn đến sự phán 
xét không công bằng trong các vụ kiện chống 
bán phá giá, sự phi lý của việc áp đặt quy chế 
này và xem xét liệu cơ chế giải quyết tranh chấp 
(DSM) trong WTO có giúp Việt Nam lấy lại 
được sự công bằng hay không? 

Quy tắc chung của các nước trong WTO nêu 
rằng, hàng hóa xuất khẩu được coi là bán phá giá 
nêu giá xuất khẩu sang một nước khác thấp hơn 
giá. của hàng hóa tương tự, bán tại nước xuất 
khẩu. Tuy nhiên, để có thể áp đặt được thuế 
chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu, 
tòa án cần phải chứng minh được hai điều, ngoài 
chứng minh về sự chênh lệch bất hợp lý về giá, 
còn cần phải chứng minh sự chênh lệch đó dẫn 
đến thiệt hại vật chất hoặc đe dọa gây thiệt hại 
cho ngành sản xuất của nước nhập khẩu. Lúc đó, 
mức thuế chống bán phá giá sẽ được tính dựa 
trên chênh lệch giữa giá bán trong nước của 
nước xuất khẩu và giá xuất khẩu. 


Những điều kiện này không làm cho việc áp 
đặt thuế chống bán phá giá khó được thực hiện, 
mà trên thực tế nó lại làm cho việc đó dễ dàng 
hơn đối với các nước có nền thương mại lớn và 
có hệ thống pháp luật phức tạp bởi hai lý do: Thứ 
nhất, các vụ kiện chống bán phá giá sẽ được xử 
bởi tòa án quốc g1A, thường bên đưa đơn sẽ chọn 
tòa án của quốc gia họ, và được xét xử theo luật 
chống bán phá giá. của quốc gia đó. Thứ hai, 
những nghiên cứu về luật chống bán phá giá của 
các quốc gia như Hoa Kỳ và EU đều cho thấy, 
sự thiếu những hướng dẫn chỉ tiết và đầy đủ về 
việc so sánh giữa giá xuất khâu và giá bán trong 
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nước cũng như việc đánh giá mức độ gây thiệt 
hại của việc bán phá giá. Hai yếu tố này đã khiến 
các toà án quốc gia thường chịu rất nhiều sức ép 
mang màu sắc chính trị từ các ngành sản xuất 
trong nước đòi bảo hộ, đưa ra những phán quyết 
không công bằng cho bên bị kiện. 

Sự bất bình đẳng này có tác động sâu sắc hơn 
nhiều đối với các nền kinh tế chuyển đổi, bị ép 
buộc vào quy chế kinh tế phi thị trường. Luật 
chống bán phá giá của Hoa Kỳ và EU quy định 
việc áp dụng phương pháp nên kinh tế thị trường 
thay thế cho các nền kinh tế phi thị trường để 
đánh giá việc bán phá giá và từ đó xác định mức 
thuế chống bán phá giá. Phương pháp này không 
sử dụng chi phí sản xuất và giá trong nước của 
nên kinh tế phi thị trường để tính giá bán của sản 
phẩm tại thị trường nước này, mà thay vào đó họ 
sử dụng giá và chí phí của một nền kinh tế thị 
trường được chọn lựa. Kết quả là giá bán các sản 
phẩm tại thị trường trong nước của các nền kinh 
tế phi thị trường thường bị đánh giá cao hơn 
nhiều so với giá thực tế và do đó dẫn đến kết 
luận bán phá giá và thuế chống bán phá giá cao. 

Những nền kinh tế thị trường được chọn làm 
thay thế thường có nền kinh tế phát triển cao hơn 
SO VỚI CÁC nƯỚC chuyển đổi. Ví dụ, năm 2004, 
tổng thu nhập quốc gia trên đầu người của Việt 
Nam tính theo sức mua tương đương (PPP) là 
2.700 USD, nhưng của Mê-hi-cô, nước thay thế 
cho Việt Nam trong vụ kiện bán phá giá xe đạp 
là 9.640 USD và của Bra-xin trong vụ giày mũ 
đa vào thị trường châu Âu là 7.940 USD. 

Đa số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện 
nay cạnh tranh chủ yếu trên cơ sở chi phí nhân 
công rẻ. Khi chọn một nước kinh tế phát triển 
cao hơn, chắc chắn chi phí nhân công của họ sẽ 
cao hơn nhiều so với các nhà sản xuất của Việt 
Nam. EU cho rằng, Việt Nam là một nền kinh tế 
phi thị trường, nên không có một thị trường lao 
động tự do và vì thế không coi chi phí nhân công 
thấp (là lợi thế so sánh của Việt Nam) là đã có 
tính thị trường. Chính vì vậy, khi chọn nước thay 
thế, EU không hề để ý đến sự khác biệt về chỉ 
phí lao động. 
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Một phi lý khác, Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(DOC) đã áp đặt chị phí lao động cho Việt Nam 
bằng giá trị hồi quy mức lương và thu nhập quốc 
dân của nhiều nên kinh tế thị trường, trong đó 
bao gồm cả những nên kinh tế hàng đầu thế giới 
như Thụy Sỹ, Hoa Kỳ, Anh và Ca-na-đa. Bằng 
việc áp đặt mức lương 0, 63 USD/giờ cho những 
người nông dân nuôi trồng cá tra và basa và 
0,70 USD/giờ cho nuôi trồng tôm trong khi thù 
lao thực tế của họ chỉ khoảng 500.000 đồng/tháng 
(tương đương 32,3 USD) nên đã đẩy chí phí 
sản xuất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam lên 
mức cao hơn nhiều so với 
thực tế. 

Sự chênh lệch về trình 
độ kinh tế luôn đi kèm với 
chênh lệch về trình độ công 
nghệ sản xuất và khả năng 
tự túc về nguyên liệu dẫn 


Quyết định về nên kinh tế 
phí thị trường mang nhiều 
tính chính trị hơn là dựa trên 
những đánh giá kinh tế. Hoa 
Kỳ và EU giữ quyên thay đổi 


cũng dẫn đến mức thuế cao một cách phi lý. 
Việc nộp được đầy đủ và chính xác các thông tin 
tòa án yêu cầu trong một thời hạn nhất định lại 
không phải là đơn giản đối với các doanh nghiệp 
của Việt Nam, vì đa phần có quy mô vừa và nhỏ 
và thiếu kinh nghiệm thương mại quốc tế. Và khi 
đó tòa án thường sử dụng mức thuế chống bán 
phá giá do bên đơn nguyên đưa ra dựa trên số 
liệu của nước thay thế có nền kinh tế phát triển 
cao hơn Tất nhiều so với Việt Nam. Như chúng 
ta thấy, mức thuế được áp dụng vì lý do này cho 
toàn bộ ngành sản xuất cá tra và basa của Việt 
Nam là 63,88% do bên 
nguyên đơn đưa ra dựa trên 
số liệu của Hoa Kỳ và Ấn 
Độ. Trong khi đó, mức thuế 
dựa trên số liệu của Băng- 
la-đét hơn 45%, được ấp 
dụng cho một số doanh 


đến sự cạnh tranh trên quyết định khi họ cảm thấy —°¬ nghiệp được đánh giá là đã 
những phân đoạn thị trường cân thiết. Họ không cần quan hoạt động theo nền kinh tế 
xuất khẩu có giá trị khác tâm đếnsựthựclàkhicácnền thị trường. 

nhau. Nhưng, trong vụ kiện, kinh tẾ chuyển đổi này gia Phương pháp nên kinh tế 
giày da xuất khẩu của Việt nhập WTO đã phải chứng phi thị trường lần đầu tiên 
Nam cạnh tranh trên phân minh được với các thành viên được áp dụng vào năm 1967 


đoạn giá trung bình và thấp 
đã bị so sánh với giày da 
xuất khẩu của Bra-xin và 
giày sản xuất nội địa của 
EU cạnh tranh trên phân 
đoạn giá xa Xi và giá Cao. Thậm chí ngay cả khi 
hai nước có, nên kinh tế khá tương đồng, xét trên 
khía cạnh tông thu nhập quốc gia trên đầu người, 
thì sự khác biệt về phương thức và điều kiện sản 
xuất cũng dẫn đến sự chênh lệch về chỉ phí sản 
xuất. Băng-la-đét, nước được chọn thay thế cho 
Việt Nam trong vụ cá tra, basa và tôm, không có 
điều kiện tự nhiên thuận lợi như đồng bằng sông 
Cửu Long của Việt Nam và nghề nuôi trông và 
chế biến thủy hải sản không phát triển như Việt 
Nam, nên chỉ phí sản xuất cao hơn. 


bên cạnh đó, việc sử dụng các thông tin và số 
liệu bất lợi cho các nhà sản xuất Việt. Nam trên 
cơ sở những đánh giá mang nhiều yếu tố cảm 
tính, như là thiếu hợp tác trong quá trình điều tra 


của WTO vê thành tựu cải 
cách theo định hướng thị 
trường của mình. 


đối với việc gia nhập GATT 
của Ba Lan. Những luật lệ 
về chống bán phá giá của 
khá nhiều quốc gia trong đó 
có Hoa Kỳ và EU có quy 
định riêng cách áp dụng phương pháp này và các 
tiêu chuẩn để đánh giá nền kinh tế hoặc ngành 
hoặc công ty vận hành theo thị trường. Tuy 
nhiên, ngay cả những nên kinh tế thị trường được 
coi là phát triển nhất cũng không thể đáp ứng 
được tât cả những tiêu chuẩn của EU và Hoa Kỳ 
do vẫn còn duy trì thương mại nhà nước, kiêm 
soát giá đối với các mặt hàng trọng yếu, hoặc 
đồng nội tệ không hoàn toàn có khả năng chuyên 
đổi hoặc không hoàn toàn có sự tự do tuyên dụng 
và sa thải nhân công. 

Các tiêu chuẩn của hai nước này còn bao 
gồm những cách diễn đạt rất không chính xác 
như "mức độ” (extent) (degree), “nghiêm trọng” 
(significant) và "tự do” (freedom) và không hề 
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được định nghĩa. Thậm chí tiêu chuẩn thứ sáu 
của Hoa Kỳ còn ban cho DOC quyên tự quyết 
định các yếu tố khác. 

Quyết định về nền kinh tế phi thị trường 
mang nhiều tính chính trị hơn là dựa trên những 
đánh giá kinh tế. Hoa Kỳ và EU giữ quyền thay 
đôi quyết định khi họ cảm thấy cần thiết. Họ 
không cần quan tâm đến sự thực là khi các nền 
kinh tế chuyển đổi này gia nhập WTO đã phải 
chứng minh được với các thành viên của WTO 
về thành tựu cải cách theo định hướng thị trường 
của mình. Giống như Trung Quốc, là thành viên 
của WTO, Việt Nam sẽ tiệp tục bị liệt vào nên 
kinh tế phi thị trường trong thời gian khá dài. 

Vậy, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 
có thể thay đổi được phán quyết không công 
bằng cho Việt Nam trong 
các vụ bán phá giá do quy 
chế nên kinh tế phi thị 
trường gây ra không? Đáng 
tiếc, câu trả lời là không. 
Điều khoản duy nhất trong 
luật chống bán phá giá của 
WTO liên quan đến các nền 
kinh tế phi thị trường chỉ 
đơn thuần nêu ra thực tế khó 
xác định "giá đúng" ở các 
nên kinh tế này. WTO không hề có định nghĩa 
về nền kinh tế phi thị trường và cách thức xét xử 
các vụ kiện bán phá giá liên quan đến các nền 
kinh tế này. 

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp SỬ 
dụng nước thứ 3 hay thế cho nền kinh tế phi thị 
trường không hề bất hợp pháp trong WTO vì 
Điều II (2) của Hiệp định Marrakesh thành lập 
WTO cho phép các nước thành viên WTO được 
sử dụng "các công cụ luật pháp có liên quan" mà 
trước đây đã được áp dụng trong tổ chức GATT, 
cụ thể ở đây là phương pháp đã được áp dụng 
cho Ba Lan năm 1967. Như vậy, Việt Nam có 
thể kháng án lên WTO, nhưng không thể kiện 
được nguyên nhân chính dẫn đến sự không công 
bằng trong các vụ bán phá giá là ở việc sử dụng 
nước thay thế cho nền kinh tế Việt Nam. 


cực hơn. 
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Vụ kiện bán phá giá tôm 
cho thấy, nếu các doanh 
nghiệp biết cách trả lời các 
câu hỏi, cung cấp thông tin 
đúng thời hạn thì có thể nhận 
được những phán quyết tích 


Vậy, Việt Nam cần làm gì khi quy chế nền 
kinh tế phi thị trường tiếp tục duy trì thêm ít nhất 
là 12 năm nữa? Rõ ràng, nếu chiểu theo Điều VỊ, 
Phụ lục I ở trên của WTO, thì hiện nay không có 
nước nào, trừ Bắc Triều Tiên, có độc quyền nhà 
nước về thương mại và việc áp dụng phương 
pháp nên kinh tế thị trường thay thế là không 
hợp lý. Do các luật chống bán phá giá quốc gia 
có quy định về nên kinh tế phi thị trường, WTO 
cũng cần bổ sung các điều khoản liên quan đến 
các nền kinh tế này. Tuy nhiên, bất cứ những 
thay đổi nào trong Hiệp định WTO đều đòi hỏi 
phải đàm phán lâu dài và khó có được sự đồng 
thuận của các nước thành viên. Do đó, chính phủ 
Việt Nam, các bộ, ngành, các cơ quan chức năng 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp và bản thân các 
doanh nghiệp cần thấy rõ 
được thách thức về các vụ 
kiện chống bán phá giá khi 
gia nhập WTO và có sự 
chuẩn bị cẩn thận. 

Các doanh nghiệp cần 
khai thác việc Hoa Kỳ và 
EU cho phép họ được chứng 
minh đang hoạt động theo 
định hướng thị trường để 
được hưởng mức thuế riêng, 
thấp hơn do không sử dụng giá và chỉ phí của 
nước thay thế. Việc sử dụng các tiêu chuẩn kế 
toán quôc tế là điều bắt buộc. Vụ kiện bán phá 
giá tôm cho thấy, nếu các doanh nghiệp biết 
cách trả lời các câu hỏi, cung cấp thông tin đúng 
thời hạn thì có thể nhận được những phán quyêt 
tích cực hơn. Chẳng hạn, đã có 3l doanh nghiệp 
đã được hưởng mức thuế riêng. Ngoài ra, các 
doanh nghiệp cần theo dõi sát xu hướng thị 
trường, giá cả và tránh tập trung xuất khẩu vào 
một thị trường để nước nhập khẩu có lý do khởi 
kiện, đông thời giảm thiểu được rủi ro. 


Vụ kiện bán phá giá tôm cũng cho thấy, nếu 
có sự phối hợp tốt giữa các doanh nghiệp dưới 
sự hỗ trợ của các hiệp hội, của các cơ quan 
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PHÁT TRIÊN HÈ THỐNG AM SINH XÁ HỘI 
PHÙ HỢP VỚI NÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CIIỦ HGHÍA Ở NƯỚC TA 


NGUYÊN HẢI HỮU * 


An sinh xã hội được hiểu là một hệ thống các cơ chế, chính sách, các giải 
pháp công nhằm trợ giúp mọi thành viên trong xã hội đối phó với các rủi ro, 
các cú sốc vê kinh tế - xã hội làm cho họ suy giảm hoặc mất nguôn thu nhập. 
Các hệ thống chính sách này có mối quan hệ gắn bó với nhau tạo nên nhiều 
tâng nấc bảo vệ các thành viên trong xã hội không để họ rơi vào cảnh bâần 
cùng hóa và bảo đảm công bằng xã hội. Sự phát triển của hệ thống an sinh 
xã hội phải hướng tới sự ổn định xã hội, thông qua sự ổn định xã hội để góp 


phân thúc đấy tăng trưởng kinh tế. 


UÁ trình phát triên xã hội loài người 

7 với những quy luật vốn có của nó 
luôn làm cho xã hội nảy sinh những 

mâu thuẫn mới, những nhu cầu mới. Một 
trong những nhu cầu của xã hội hiện đại là 
bảo vệ sự an toàn cho tất cả các thành viên 
trong xã hội trước các nguy cơ bị suy giảm 
hoặc Dị mất thu nhập, trước các cú sốc về 
kinh tế - xã hội. Tùy theo trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội, tùy theo cách tiếp cận giải 
quyết vấn đề mà mỗi quốc gia, mỗi tổ chức 
đều có quan niệm, thể chế chính sách, tài 
chính và tổ chức cụ thể về hệ thống an sinh xã 
hội. Mặc dù các quan niệm, các thể chế chính 
sách, tài chính và tô chức, cán bộ ở mỗi quốc 
gia có những nét riêng, đặc điêm riêng, song 
nó vẫn có điểm chung là bảo vệ các thành 
viên của xã hội trước các rủi ro hoặc sự suy 


giảm về kinh tế. Vì vậy, năm 1984 Tổ chức 
Lao động quốc tế (ILO) đã đưa ra quan niệm 
về an sinh xã hội và được nhiều quốc gia trên 
thế giới chấp nhận như: "An sinh xã hội là 
một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho Các 
thành viên của mình thông qua một số biện 
pháp được áp dụng rộng rãi để đương đầu với 
những khó khăn, các cú sốc vê kinh tế và xã 
hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng 
nguôn thu nhập do ốm đau, thai sản, thương 
tật do lao động, mất sức lao động, tuôi già 
hoặc tử vong. An sinh xã hội cung cấp chăm 
sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình nạn nhân 
có trẻ em”. 


* TS, Vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - 
Thương bình và Xã hội 
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Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển 
của xã hội, khái niệm về an sinh xã hội của 
Tổ chức Lao động quốc tế trở nên chật hẹp, 
chưa bao quát hết được tình hình thực tiễn 
như: các biện pháp trợ giúp đặc biệt (trợ cấp 
cho ngưỜi ‹ có công) và trợ 'BIÚp xã hội (trợ cấp 
cho các đối tượng yếu thế, trợ cấp cho người 
có thu nhập thấp.. .). Từ thực tiễn đó nhiều 
quốc gia và tổ chức quốc tế đã đưa ra các khái 
niệm khác như: Phúc lợi xã hội (Nhật Bản); 
Bảo đảm xã hội (Pháp); Bảo trợ xã hội ( Ngân 
hàng thế giới, Ngân hàng phát triên châu Á, 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc; Nhà 
nước phúc lợi (Thụy Điền) và an sinh xã hội 
với nội hàm rộng hơn. Ơ nước ta, an sinh xã 
hội được hiểu: là một hệ thống các cơ chế, 
chính sách, các giải pháp CÔng r nhằm trợ giúp 
mọi thành viên trong xã hội đối phó với các 
rủi ro, các cú sốc vê kinh tẾ - xã hội làm cho 
họ suy giảm hoặc mắt nguôn thu nhập do bị 
óm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghê nghiệp, 
già cả không còn sức lao động hoặc vì các 
nguyên nhân khách quan khác rơi Vào cảnh 
nghèo khô, bần cùng hóa và cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho cộng đông, thông 
qua các hệ thống chính sách vê thị trường 
lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ 
giúp xã hội, xóa đói giảm nghèo và trợ giúp 
đặc biIỆt. 

Các hệ thống chính sách này có mối quan 
hệ gắn bó với nhau tạo nên nhiều tầng nắc bảo 
vệ các thành viên trong xã hội không để họ 
rơi vào cảnh bân cùng hóa và bảo đảm công 
bằng xã hội. Rủi ro ở đây được hiểu là những 
sự cố hay sự tác động không mong muốn, sự 
kém may mắn và những thiệt thòi, bất hạnh 
làm các thành viên xã hội phải lâm vào cảnh 
khó khăn, nghèo khổ. Nguyên nhân rủi ro có 
thể do thiên tai, do quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, do chiến tranh, bệnh tật, tuổi già, 
tai nạn g1ao thông... Hệ thống an sinh xã hội 
bao gồm 4 hợp phần cơ bản: chính sách và 
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chương trình bảo hiểm xã hội; chính sách và 
chương trình bảo hiểm y tế; chính sách và 
chương trình trợ giúp đặc biệt; chính sách và 
chương trình trợ giúp xã hội và người nghèo. 

Hệ thống an sinh xã hội tổng thể phải thực 
hiện được chức năng cơ bản là quản lý rủi ro, 
bao gồm: phòng ngừa rủi ro thông qua hệ 
thống chính sách bảo hiểm xã hội; giảm thiểu 
rủi ro thông qua các chính sách bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp và chính sách trợ giúp 
xã hội liên quan đến giáo dục, dạy nghÊ tạo 
việc làm; khắc phục rủi ro thông qua các 
chính sách trợ giúp xã hội. Việc phân chia 
chức năng tương ứng với hệ thống chính sách 
cụ thể nêu trên chỉ là tương đối, vì bản thân hệ 
thống các chính sách nêu trên có sự tác động 
đan xen lẫn nhau; thậm chí có hợp phân thực 
hiện cả ba chức năng, ví dụ chính sách trợ 
giúp xã hội; song nó vẫn có chức năng chính 
là bảo vệ, khắc phục rủi ro. Làm tốt ba chức 
năng này chính là bảo vệ được mọi thành viên 
trong xã hội không bị rơi vào cảnh nghèo khổ, 
bần cùng hóa và bảo đảm công bằng xã hội, 
bảo đảm quyền sống còn của con người 

Hệ thống an sinh xã hội có bốn hợp phân 
cơ bản nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau và có ba thể chế quan trọng chi phối đó 
là thể chế chính sách, thê thế tài chính, thể 
chế tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên 
nghiệp. Tùy theo trình độ phát triên kinh tế - 
xã hội của từng quốc gia mà các thể chế nêu 
trên phát triên và hoàn thiện ở mức độ khác 
nhau. 

+ Thể chế về chính sách: Xác định đối 
tượng tham gia, đối tượng điều chỉnh với 
những tiêu chí cụ thể và cơ chế xác định đối 
tượng; xác định các chế độ thụ hưởng và 
những điều kiện ràng buộc; trách nhiệm của 
các bộ, ngành, địa phương trong việc thực 
hiện chính sách. 

+ Thể chế về tài chính: Xác định cơ chế 
tạo nguôn tài chính (đóng góp của những 
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người tham gia, của người sử dụng lao động, 
của Nhà nước), cơ chế quản lý, sử dụng 
nguôn tài chính, cơ chế chi trả. Tuy nhiên, 
cũng có hợp phân của hệ thống an sinh xã hội 
nguồn tài chính hoàn toàn do ngân sách 
nhà nước cung cấp như trợ cấp xã hội, trợ cấp 
đặc biệt. 

+ Thể chế về tổ chức bộ máy và cán bộ: 
Thiết lập hệ thống tổ chức quản lý với đội ngũ 
cán bộ chuyên nghiệp để thực hiện các chính 
sách của hệ thống an sinh xã hội; có thể thiết 
lập hệ thống tổ chức độc lập cho từng hợp 
phần nhưng cũng có thể sử dụng bộ máy 
chính quyền hiện có đề thực hiện, tùy điều 
kiện cụ thể của các quốc gia. 


Tuy ba loại thể chế này vận hành theo cơ 
chế riêng, quy định riêng nhưng lại có mối 
quan hệ gắn bó với nhau bảo đảm tính bền 
vững của hệ thống an sinh xã hội. Thậm chí 
cùng một loại thể chế nhưng cơ chế hoạt 
động, cách thức vận hành cũng khác nhau đặc 
biệt là thể chế về tài chính, có thể chế tài 
chính vận hành theo cơ chế có đóng góp có 
hưởng "nay as you go”, mức hưởng phụ thuộc 
vào mức đóng góp như bảo hiêm xã hội, hoặc 
cơ chế "số đông bù số ít" như bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp; nhưng cũng có dạng thể 
chế có hưởng nhưng không có đóng góp, mức 
hưởng không phụ thuộc vào mức đóng góp 
mà chỉ phụ thuộc vào thu nhập như trợ giúp 
xã hội, trợ cấp tuổi già... Trong ba thể chế nêu 
trên thể chế nào cũng có vai trò quan trọng 
nhưng thể chế về tài chính được coi là quan 
trọng nhất để bảo đảm tính bền vững của hệ 
thống an sinh xã hội. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu 
vực bên cạnh “cơ hội” cũng có nhiều "thách 
thức", "rủi ro" Khi nói đến cơ hội, đến sự 
thuận lợi mang lại từ hội nhập quốc tế thường 
là cơ hội cho phát triên kinh tế, ngược lại sự 
thách thức, rủi ro lại là vấn đề xã hội như bất 


bình đắng gia tăng, phân hóa giàu nghèo, 
phân tầng xã hội, nghèo đói, bần cùng hóa 
và ô nhiễm môi trường. Do vậy, kinh tế thị 
trường càng phát triển mạnh thì vai trò của 
Nhà nước về an sinh xã hội càng lớn, có 
như vậy mới bảo đâm sự hài hòa giữa phát 
triển kinh tế với phát triển xã hội trong từng 
bước đi, trong từng giai đoạn phát triển của 
đất nước. 

An sinh xã hội là một trong những công cụ 
quản lý nhà nước thông qua hệ thống luật 
pháp, chính sách và các chương trình của một 
quốc gia. Mục đích của nó là giữ gin Sự ốn 
định xã hội, chính trị của đất nước, giảm sự 
bất bình đẳng xã hội, bất bình đẳng về giới, 
phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội; - tạO 
nên sự đồng thuận xã hội giữa các giai tầng, 
các nhóm xã hội trong quá trình phát triên. Lý 
luận và thực tiễn cho thấy, kinh tế thị trường 
càng phát triển, kinh tế tăng trưởng càng cao 
thì xu hướng phân hóa giàu nghèo, phân tầng 
xã hội và bất bình đẳng càng gia tăng. Để tạo 
ra sự phát triên bên vững, đòi hỏi Nhà nước 
phải phát triển mạnh mẽ hệ thống an sinh xã 
hội để "điều hòa" các "mâu thuẫn xã hội" đã, 
đang và sẽ phát sinh. Hệ thống an sinh xã hội 
sẽ giúp cho việc điều tiết tốt hơn và hạn chế 
các nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn, bất ổn 
của xã hội. Hệ thống an sinh Xã hội sẽ áp 
dụng các giải pháp điều tiết phân phối lại thu 
nhập, điều tiết sự phân phối lại giữa các khu 
vực kinh tế, các vùng kinh tế, các nhóm dân 
cư làm giảm. bớt sự bất bình đẳng trong quá 
trình cùng tồn tại và phát triển. Nhà nước 
thông qua hệ thống chính sách an sinh xã hội 
điều tiết phân phối của cải xã hội, cân đối, 
điều chỉnh nguôn lực để tăng cường cho các 
vùng nghèo, vùng chậm phát triển, tạo nên sự 
phát triên hài hòa giữa các vùng, giảm bớt sự 
chênh lệch giữa các vùng; mở rộng chính sách 
trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội làm 
giảm bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư. 
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Hệ thống an sinh xã hội còn có vai trò 
quan trọng trong vIỆc phòng ngừa rủi TO, 
phòng ngừa từ xa, nhằm ổn định cuộc sống 
của mọi thành viên trong xã hội khi rủi ro xây 
ra. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ phí cho 
phòng ngừa rủi ro sẽ thấp hơn rất nhiều chỉ 
phí cho hạn chế và khắc phục rủi ro, nếu đem 
so sánh hai loại chi phí này thì chí phí cho các 
chính sách, chương trình mang tính chất 
phòng ngừa sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn. Ví dụ, vấn đề phòng ngừa HIV/AIDS, 
phòng ngừa tàn tật, dịch bệnh, phòng ngừa 
thảm họa thiên tai... Có những rủi ro biết 
trước nó sẽ diễn ra trong cuộc đời như già 
yếu, không còn khả năng lao động, phòng 
ngừa sự cố này Nhà nước phải tạo môi trường 
cho các thành viên xã hội tiết kiệm từ khi còn 
trẻ thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội hoặc 
bảo hiểm tuổi già, đến khi về già họ có khả 
năng đối phó với rủi ro đó là có lương hưu 
hoặc tiền bảo hiểm tuổi già. Nếu họ không có 
thu nhập để bảo đảm cuộc sống thì trách 
nhiệm của Nhà nước, cộng đồng, gia đình 
phải chăm lo cho họ. 

Hệ thống : an sinh xã hội trực tiếp giải quyết 
những vấn đề liên quan đến giảm. thiểu rủi ro, 
hạn chế tính dễ bị tốn thương và khắc phục 
hậu quả của rủi ro thông qua các chính sách 
và chương trình cụ thể nhằm giúp cho các 
thành viên xã hội ổn định cuộc sống, tái hòa 
nhập cộng đồng thông qua "sức bật" của các 
lưới an sinh xã hội hoặc bảo đảm cho họ có 
mức sống ở mức tối thiêu không bị rơi vào 
bần cùng hóa. Hệ thống an sinh xã hội tốt sẽ 
BÓP phần thúc đây tăng trưởng kinh tế nhanh 
và ôn định, vì các nhà đầu tư trong nước hoặc 
nước ngoài không chỉ chú ý đến các yếu tố 
kinh tế mà còn chú ý đến các yếu tố của an 
sinh xã hội và sự ồn định về mặt xã hội. Một 
xã hội ổn định giúp các nhà đầu tư yên tâm 
đầu tư phát triển lâu dài, tạo cho kinh tế tăng 
trưởng nhanh và ôn định, ngược lại một xã hội 
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không ôn định sẽ dẫn đến việc đầu tư ngắn. 
hạn, làm ăn theo kiêu "chộp giật" làm cho 
kinh tế tăng trưởng không bền vững. Mặt 
khác, bản thân sự phát triển hệ thống an sinh 
xã hội hiện đại cũng là một lĩnh vực dịch vụ 
"có thu" tạo nguôn tài chính cho phát triển 
kinh tế của đất nước, đặc biệt là lĩnh vực bảo 
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 

Sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội 
phải hướng tới sự ôn định xã hội, thông qua sự 
ổn định xã hội để góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Quá trình phát triển xã hội với 
những quy luật vốn có của nó, quy luật phát 
triển không đồng đều, có người tạo được cơ 
hội vươn lên thành đạt trong cuộc sống, có 
người không may mắn gặp nhiều thiệt thòi 
trong cuộc sống và trong xã hội luôn luôn tồn 
tại một bộ phận thành viên xã hội rơi vào 
cảnh "rủi ro" bị suy giảm về kinh tế hoặc 
không còn khả năng về kinh tế để tự bảo đảm 
cuộc sống của mình. Nhà nước, xã hội, cộng 
đồng và gia đình cũng như từng thành viên 
trong xã hội phải chia sẻ trách nhiệm với họ. 
Sự chia sẻ này như một quy luật tất yếu để 
duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội loài 
người. Con người không thê tồn tại độc lập, 
thậm chí sự rủi ro của người này lại là sự 
thành công của người khác, sự chia sẻ trách 
nhiệm xã hội không những để giảm thiểu rủi 
ro cho các thành viên xã hội khi họ gặp rủi ro 
mà cũng chính là để duy trì sự đồng thuận xã 
hội. Mặt khác, một xã hội phát triển phải là 
một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, 
một xã hội vì hạnh phúc của con người, lấy 
con người làm mục tiêu, là động lực cho SỰ 
phát triển; như vậy, xã hội càng phát triển, 


_ cuộc sống của con người càng được cải thiện, 


càng bớt rủi ro và nếu có gặp rủi ro thì vẫn 
bảo đảm được cuộc sống và cũng dễ dàng 
vượt qua rủi ro với sự trợ giúp của Nhà nước, 
xã hội, cộng đông và gia đình. 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp chí Cộng sản 


Để bảo đảm định hướng nêu trên, việc phát 
triên hệ thông an sinh xã hội phải bảo đâm 
các nguyên tắc cơ bản sau đây: 


Nguyên tắc thứ nhất: Hướng tới "bao phủ" 


mọi thành viên xã hội để bảo vệ an toàn cuộc 
sống cho họ khi có những biến cố rủi ro xảy 
ra làm suy giảm về kinh tế hoặc làm mất khả 
năng bảo đảm về kinh tế. Tuy nhiên, việc 
hướng tới bao phủ tất cả thành viên xã hội 
không phải chỉ bằng một lưới an sinh xã hội 
nào đó mà phải bằng cả một hệ thống lưới an 
sinh khác nhau và cũng không phải lúc nào 
các thành viên xã hội cũng dùng đến những 
tám lưới đó. Do vậy, cần thiết lập hệ thống 
tiêu chí xác định đối tượng tham gia vào các 
hợp phần của hệ thống an sinh xã hội phù hợp 
và mỗi loại đối tượng có quyền lợi và trách 
nhiệm khác nhau. 

Nguyên tắc thứ hai: Bắt cứ một hệ thống 
an sinh xã hội nào hay một hợp phần nào đó 
của hệ thống an sinh xã hội cũng phải bảo 
đâm tính bên vững về tài chính (nguồn 
thu/nguôn hình thành và chi). Vì vậy, phải 
thiết lập hệ thống thể chế về tài chính cho phù 
hợp và thực hiện cơ chế chia sẻ trách nhiệm 
xã hội, lấy số đông bù số ít như bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lấy thu bù chi. Tuy 
nhiên không phải hợp phân nào của hệ thống 
an sinh xã hội cũng lấy thu bù chỉ mà cũng có 
hợp phân chỉ có chi mà không có thu từ người 
hưởng lợi, nguồn hình thành chủ yếu từ thuế, 
từ ngân sách nhà nước như chính sách trợ 
giúp đặc biệt, trợ giúp xã hội và người nghèo. 

Nguyên tắc thứ ba: Phải bảo đảm ồn định 
về mặt thể chế tổ chức. Sự ồn định về thể chế 
tô chức cho phép hệ thống an sinh xã hội hoạt 
động liên tục không giân đoạn, mặt khác cấu 
trúc của tổ chức phải hợp lý để bảo đảm đủ 
khả năng quản lý đối tượng tham gia, thực 
hiện các nghiệp vụ của hệ thống với chi phí 
hữu ích nhất. Cấu trúc hợp lý của tổ chức còn 
phải bảo đảm khả năng theo dõi, đánh giá quá 


trình thực hiện của hệ thống một cách trung 
thực, khách quan làm cơ sở cho việc hoàn 
thiện hệ thống thê chế về chính sách, tài chính 
và tô chức thực hiện. 

Đối với nước ta chưa có một tổ chức 
chuyên nghiệp thống nhất về an sinh xã hội 
ngoại trừ hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, mà hiện nay đang phân chia ra 
nhiều bộ phận khác nhau do các cơ quan khác 
nhau quản lý, điều hành hoạt động. Vì vậy, về 
lâu dài cần hình thành một đến hai hệ thống 
tô chức điều hành hoạt động của hệ thống an 
sinh xã hội, đó là hệ thống tổ chức bảo hiểm 
xã hội kiêm cả hoạt động về bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp (tuy nhiên sau này có 
thể có nhiều tổ chức tham gia hoạt động bảo 
hiểm tuổi già, bảo hiểm y tế... nhưng Nhà 
nước vẫn cần có hệ thống tổ chức của mình để 
tham gia vào các hoạt động này và phải giữ 
vai trò chủ đạo) và hệ thống tổ chức quản lý 
điều hành hoạt động vê đrợ gIúp đặc biệt và 
trợ giúp Xã hội. Nhưng về góc độ quản lý nhà 
nước chỉ nên để một cơ quan, một hệ thống tô 
chức quản lý là phù hợp nhất. 

Nguyên tắc thứ tư: Nhà nước phải là người 
bảo trợ cho hệ thống an sinh xã hội hoạt động 
hiệu quả và đúng pháp luật. Bên cạnh việc 
thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với hệ 
thống an sinh xã hội, Nhà nước còn đứng vai 
trò người thực hiện (trợ giúp đặc biệt, trợ giúp 
xã hội), người bảo trợ (bảo hiêm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) khi hệ thống 
an sinh xã hội gặp rủi ro về tài chính. Trong 
nên kinh tế thị trường không phải chỉ có các 
cơ quan nhà nước tham gia hoạt động trong 
hệ thống an sinh xã hội mà còn có các thành 
phần kinh tế khác tham gia. Vì vậy, Nhà nước 
không chỉ giữ vai trò quản lý mà cũng còn 
phải bảo trợ cho họ khi có những "rủi ro "đến 
với hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp v.v..C 
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GIẢI PHÁP VĂN HÓA TRONG ĐẤU TRANH 


PHÒNG, CHỐNG THAR1 HHÚNG 


NGUYÊN VĂN HUYÊN * 


Tham những từ góc nhìn văn hóa không chỉ là sự vi phạm lợi ích 
kinh tế - vật chất của cộng đông, quốc gia, mà còn là loại hiện tượng, 
hành ví xấu phản lại cái tốt đẹp, phản lại những giá trị nhân đạo, nhân 
văn và tiến bộ xã hội. Để đấu tranh phòng, chống tham những cân có 
nhiều giải pháp khả thí, trong đó có những giải pháp văn hóa như: 
chăm lo xây dựng văn hóa - nên tảng tỉnh thân của xã hội; phát triển 
văn hóa dân chủ; coi trọng văn hóa pháp lý; tạo môi trường văn hóa 
kinh doanh; văn hóa đạo đức; xây dựng môi trường văn hóa chính trị - 
hệ chuẩn giá trị khoa học cách mạng - dân chủ - nhân văn... Thực hiện 
những giải pháp đó có khả năng tạo nên sức mạnh lớn trong việc ngăn 


chặn, lên án và đấy lùi tham những. 


nhũng từ góc nhìn kinh tế, 
chính trị, xã hội, pháp luật là sự lợi 
dụng chức quyên, địa vị, uy tín cá 


nhân, tập thể, tổ chức - những chức quyền và 
địa vị do nhân dân trao cho - nhằm thu lợi cá 
nhân bất chính và gây tác hại đến lợi ích 
chung, ngăn cản sự phát triển kinh tế, chính 
trị, xã hội của một quốc gia. Về phương diện 
giá trị lý tưởng nhân văn, tham nhũng là một 
loại hiện tượng và hành vi phi văn hóa, phản 
văn hóa. Từ góc nhìn văn hóa, tham nhũng 
không chỉ là sự vi phạm lợi ích kinh tế - vật 
chất của cộng đồng, quốc gia, mà còn là loại 
hiện tượng, hành vi xấu, phản lại cái tốt, cái 
đẹp, phản lại những giá trị nhân đạo, nhân văn 
và tiến bộ xã hội - con người; nó chống lại 
văn hóa và về bản chất là thủ tiêu văn hóa. 
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Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng chỉ 
rõ: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, 
giáo điêu, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ 
quan liêu, tham những, lãng phí trong một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn 
ra nghiêm trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 
thêm một lần nữa nhắn mạnh: Tham những, 
lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiêu 
ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi 
rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu vê 
nhiêu mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân 
là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự 


* GS, TS, Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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tôn vong của Đảng và chế độ ta. Để góp phần 
đấy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng theo yêu cầu của Đảng, bài viết này xin 
tham góp ý kiến về một số khía cạnh phản 
văn hóa của tham nhũng và giải pháp đấu 
tranh phòng chống "quốc nạn" này. 
1 - Những khía cạnh phản văn hóa của 
tham những qua "lăng kính " văn hóa 
Tham những - sự thể hiện tỉnh thân và ý 
thức phản văn hóa. Nếu văn hóa được nhìn từ 
góc độ là đời sống tinh thần của xã hội, thì ý 
thức và hành vị tham những luôn đi theo 
chiều ngược lại những tỉnh thần văn hóa cao 
đẹp, những ý thức tích cực hướng tới xã hội 
nhân văn. Sự lợi dụng quyền hành, uy tín tổ 
chức, địa vị xã hội để mưu lợi cá nhân, rõ ràng 
là sự phân lại tỉnh thần cộng đồng, tỉnh thần 
dân tộc trong quá trình phấn đấu cho mục tiêu 
vì một xã hội văn minh, phát triển và tiến bộ. 
Từ khi có xã hội, với toàn bộ hoạt động 
của mình, loài người luôn thể hiện ý thức, 
khát vọng và ý chí vươn lên chiếm lĩnh và 
sáng tạo những giá trị cao đẹp, thỏa mãn nhu 
cầu hoàn thiện và tiến bộ của mỗi cá nhân, 
của cả cộng đồng, xây dựng một xã hội công 
bằng, bình đẳng, nhân ái. Việc lợi dụng quyền 
hành đề lấy của công làm của tư là ý thức và 
hành vi đi ngược lại khát vọng vươn tới lý 
tưởng đó của con người, là sự tước đoạt, sự ăn 
cắp giá trị xã hội. Tham nhũng luôn là hành 
vi cụ thể và để lại những hậu quả cụ thể, song 
xét về mặt tinh thần, về mặt văn hóa thì nó lại 
tạo nên những vết thương tiêu cực, gây tác hại 
hết sức xấu xa trong đời sống tinh thần xã hội. 
Tham những - hiện tượng, hành vị, hậu 
quả phi văn hóa. Tham nhũng trước hết là 
hiện tượng, hành vi mưu cầu bất chính về lợi 
ích vật chất. Vật chất thuần túy, tự nó không 
có giá trị văn hóa. Nó chi trở thành giá trị văn 
hóa khi cái vật chất đó nằm trong quan hệ lợi 
ích giữa con người với con người, con người 


trong xã hội, nó được con người - xã hội đánh 
giá căn cứ trên tiêu chí giá trị xã hội, trên ý 
nghĩa cuộc sống. Tham những vật chất là 
nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất của cá nhân, 
nhưng xét trong quan hệ ý nghĩa cuộc sống 
nêu trên, thì nó lại chính là nguyên nhân và 
kết quả của hành vi mang ý thức, mang tư 
tưởng. Vậy là, sự mưu câu lợi ích vật chất 
trong tham những trở thành vấn đề của tỉnh 
thần, của văn hóa, trở thành vấn đề giá trị, nó 
đi ngược lại các giá trị xã hội, giá trị phổ quát 
có ý nghĩa cuộc sống đối với mọi thành viên 
trong cộng đồng. 

Tham nhũng vi phạm và làm suy yếu nội 
lực văn hóa của xã hội. Nếu văn hóa là sức 
mạnh bản chất người, sức mạnh của chế độ xã 
hội, của nhân dân, thì tham nhũng là hành vi 
phản lại, hủy hoại nguồn sức mạnh đó. Mọi 
quốc gia trên thế giới đều khẳng định tham 
những là con bệnh nguy hiểm, nó đục khoét 
ngân sách nhà nước, làm suy yếu tiềm lực 
quốc gia. Đảng ta, trong nhiều văn kiện đều 
nhấn mạnh tham nhũng là "quốc nạn". Bề 
ngoài, tham nhũng làm suy thoái sức mạnh 
vật chất của nền kinh tế - xã hội. Nhưng điều 
quan trọng hơn là nó làm suy thoái chế độ xã 
hội, nhân cách con người, nhân cách cán bộ. 
Vì những nguồn lợi lớn, nhiều kẻ đã bất chấp 
đạo lý, sẵn sàng chà đạp chuẩn mực xã hội, vi 
phạm pháp luật, kỷ cương, phép nước. Nguồn 
lợi lớn chính là yếu tố làm nảy sinh và kích 


thích mạnh mẽ những mánh khóe, thủ thuật, 


kể cả sự lừa lọc và hành vi tàn bạo trong bản 
năng cái ác. Tham những vì thế hủy hoại nhân 
phẩm, đạo lý, nhân cách thế hệ hiện tại và cả 
thế hệ tương lai. 

Tham những cũng chính là nguồn gốc của 
sự phát sinh những mâu thuẫn, mất đoàn kết, 
tranh giành địa vị, quyền hạn trong nội bộ cơ 
quan đảng và nhà nước; làm mất lòng tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; 
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sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đối với dân 
tộc. Điều nguy hiểm hơn là nó làm suy yếu 
Đăng, Chính phủ - bộ tham mưu và lực lượng 
nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, thậm chí là nguy Cơ về sự tôn vong 
của Đảng và của chế độ ta. 

Tham những là những hiện tượng, hành vi 
đi ngược lại sự phát triển - tiến bộ của xã hội - 
con người. Nếu như văn hóa, từ trong bản chất 
của nó là cái biểu hiện và chính là hiện thân 
sự phát triển - tiến bộ của con người và của xã 
hội, thì tham những là hiện tượng và hành vi 
đi ngược lại sự phát triên - tiến bộ xã hội - con 
người đó. 

Ý thức và hành vi tham nhũng, bất kể gây 
ra hậu quả lớn hay nhỏ, đều là sự thắng thế 
của cái ác đối với cái thiện, của cái xấu đối 
với cái đẹp. Điều nguy hiểm hơn là ý thức, 
hành vi và hậu quả nhỏ nhưng là mầm mống 
nuôi dưỡng ý thức, hành vi tham nhũng lớn. 
Lợi ích là cái thỏa mãn dục vọng tham lam 
của con người; nếu sự tàn phá giá trị vật chất - 
kinh tế là một thì hậu quả của sự tàn phá tinh 
thần, tâm hồn, lương tâm, danh dự còn nhân 
lên nhiều lần. 

2 - Tham những ngày càng lan rộng với 
tính chất phức tạp trong các lĩnh vực hoạt 
động sống của xã hội 

Tham nhũng là căn bệnh, là ung nhọt phá 
hủy cơ thể xã hội từ bên trong, nhưng chính 
những ung nhọt đó lại do chính những chủ thể 
chính trị, do thể chế và các tổ chức nhà nước 
thiếu khoa học gây ra. Từ góc độ văn hóa, đây 
là một mâu thuẫn, một bi kịch chính trị - xã 
hội: tự nó tạo nên nó và rôi tự nó phá hủy nó. 

Nhà nước ta với bản chất xã hội chủ nghĩa 
khoa học, nhân đạo, nhân văn không dung 
chứa căn bệnh này. Định hướng phát triển xã 
hội ta là phấn đấu đạt tới bản chất xã hội văn 
hóa cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và 
tiến bộ của xã hội ta trong thời gian qua, lại 
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song song tồn tại và phát triển bệnh tham 
những. 

Trong những năm qua, cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham những đã đạt được một số 
kết quả nhất định, nhưng nạn tham nhũng vẫn 
diễn ra nghiêm trọng, phức tạp và ngày càng 
tinh vi hơn, đa dạng hơn. Nếu trước đây, tham 
nhũng là những hiện tượng đơn lẻ, cá biệt, thì 
nay nó trở thành phố biến, có mặt ở hầu khắp 
các lĩnh vực, các cấp, các ngành. Tham nhũng 
xuất hiện từ trong cơ quan đảng đến cơ quan 
nhà nước, từ tổ chức chính trị - xã hội đến các 
đoàn thể quần chúng, kể cả các tổ chức hạt 
nhân của hệ thống chính trị, của bản chất thể 
chế chính trị - xã hội như quân đội, công an, 
nội vụ. Tham những diễn ra trong hầu hết các 
ngành từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ 
giao thông - vận tải, xây dựng đến thương 
nghiệp, tài chính, ngân hàng. Tham nhũng 
nghiêm trọng trong các lĩnh vực đầu tư, xây 
dựng cơ bản, từ nguồn ngân sách nhà nước. 
Tham nhũng xây ra trong giáo dục - đào tạo, 
nơi sản xuất ra những hiền tài, tỉnh hoa, trí 
tuệ, tài năng, nhân cách cho đất nước, 

nguyên khí quốc gia", cái nôi xây dựng 
nguồn nhân lực cho tương lai đất nước. Điều 
đau đớn hơn nữa là tham những lại xây ra 
ngay trong các lĩnh vực y tê và đặc biệt là 
chính sách xã hội, nơi Đảng và Nhà nước ta 
đang tập trung vào công việc nhân đạo, từ 
thiện, chữa bệnh cứu người, xóa đối, giảm 
nghèo, vun đấp tình thương, cứu người 
hoạn nạn... 

Tham nhũng được thực hiện trong việc lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn, ưu thế, uy tín để 
chạy chức, chạy quyền, chạy địa vị cho chính 
mình và cho người khác. Tham nhũng cũng 
được thực hiện trong vị thế lãnh đạo chính trị, 
kinh tế, pháp luật, kết hợp quyền hạn nhà 
nước với luật pháp đề trục. lợi cá nhân. Có 
quyền và vì tiền, người ta sẵn sàng đổi trắng 
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thay đen, làm cho tốt xấu lẫn lộn, thiện ác bất 
phân. Có tiền và vì tiền, người ta có thể mua 
bán cả bằng cấp, "trình độ" và "học thức", cả 
"danh dự" và "lương tâm”. 

Với tính chất đó, tham nhũng không chỉ 
đơn thuần là khái niệm kinh tế, vật chất, mà 
có cả tham những tinh thần; có loại tham 
những quyền lực, địa vị và chức tước; có loại 
tham nhũng đúng tên gọi của nó, và có các 
tham những biến tướng, trá hình, đổi dạng. 
Lối ứng xử truyền thống trong giao lưu, cử chỉ 
đền ơn đáp nghĩa trong quan hệ trên - dưới, 
thây - trò,... giờ đây trở thành "nguyên tắc có 
đi, có lại". Những hành vi đút lót, hối lộ, 
không còn thô thiển mà biến thành những từ 
bóng bây như "cân đối", "bồi dưỡng", "thù 
lao"... Hình thức tham ô không trực tuyến mà 
tổ chức", "ưu đãi"... 

Nếu coi văn hóa là phẩm giá, là tổng hòa 
các giá trị chân - thiện - mỹ, là sự hoàn thiện, 
phát triển và tiến bộ, thì tham nhũng làm tổn 
thương các giá trị truyền thống quý báu của 
dân tộc - con người Việt Nam; là lực lượng 
làm tha hóa con người, tha hóa sức mạnh 
nhân dân, tha hóa quyền lực đảng và nhà 
nước, là lực lượng cản trở sự phát triển - tiến 
bộ xã hội - con người, cán trở xu hướng xã hội 
chủ nghĩa của chế độ ta, đất nước ta. 

3 - Giải pháp văn hóa trong việc bạn chế 
nguy cơ tàn phá của nạn tham những 

Một là, chăm lo xây dựng văn hóa - nên 
tảng tính thân làm hạn chế nguy cơ tham 
những. Bởi vì, tham nhũng liên quan đến ý 
thức, tình cảm, tỉnh thần của chủ thể gây hành 
vi tham nhũng. Chủ thể có văn hóa đứng 
trước sự cám dỗ của đồng tiền, của giàu sang, 
các yếu tố của văn hóa và chất văn hóa sẽ 
ngăn chặn ý nghĩ, hành vi tham nhũng. Hơn 
nữa chất người, chất nhân văn, chất lý tưởng 
về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong văn hóa 
là nhân tố mạnh, chúng làm lành mạnh hóa, 


thông qua “cơ câu”, 


tích cực hóa tâm lý, suy nghĩ, hành vi con 
người, chúng tạo ra tình cảm con người, tình 
cảm cộng đông, tình cảm xã hội, vượt qua cái 
thấp hèn, vươn tới cái cao cả. Lúc đó, ý thức 
công dân, ý thức chính trị trong mỗi người 
cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ trội lên, lấn át cái 
cá nhân nhỏ nhen, ty tiện. Tự chống tham 
nhũng - đó là một cuộc đấu tranh quyết liệt 
trong chính mỗi cá nhân. Cái văn hóa trong cá 
nhân mỗi người sẽ chiến thắng cái xấu, vươn 
tới cái đẹp. Nhiều nhân cách văn hóa trong 
một cộng đồng sẽ tạo nên môi trường văn 
hóa, nơi người ta sống và hoạt động. Trong 
môi trường văn hóa do các chủ thể văn hóa 
tạo dựng chứa đựng sức mạnh văn hóa cộng 
đồng cùng với văn hóa cá nhân, nó tạo nên 
tâm lý đám đông, tâm lý cộng đồng, tâm lý xã 
hội, triệt tiêu hành vi xấu, khích lệ hành vi tốt. 

Hai là, văn hóa dân chủ - môi trường và 
điều kiện hữu hiệu cho việc phòng chống 
tham những. Nhà nước của dân, do dân vì 
dân, chế độ dân chủ nhân dân là ước mơ ngàn 
đời của chủ nghĩa nhân văn, đó cũng là lý 
tưởng của con người Việt Nam, là mục tiêu 
phần đấu của Đảng và nhân dân ta. Xây dựng 
một chế độ thực sự dân chủ, nhà nước thực sự 
của dân - đó chính là xây dựng nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa 
là nền dân chủ của một xã hội văn hóa cao, 
văn hóa biểu hiện đầy đủ bản chất, đặc trưng 
của nó. 

Với chế độ dân chủ nhân dân, người dân là 
chủ xã hội, chủ nhà nước, nhân dân thực sự 
thực hiện quyền lực chính trị, thực thi quyền 
lực nhà nước vì lợi ích của mình. Đó chính là 
một khía cạnh quan trọng trong văn hóa dân 
chủ. Khía cạnh văn hóa dân chủ này tạo cho 
chủ thể chính trị giám sát, kiểm tra các hoạt 
động của bộ máy nhà nước, của đội ngũ công 
chức, đội ngũ cán bộ. Nó hạn chế sự lạm 
quyền, lợi dụng quyền lực, chức vụ, vị thế vào 
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việc lợi riêng. Văn hóa dân chủ cũng thể hiện 
ở trình độ, năng lực làm chủ xã hội của nhân 
dân. Người dân có trình độ cao, hiểu biết sâu 
sắc về tổ chức, chức năng và các hoạt động 
của bộ máy nhà nước. Điều đó tạo sức mạnh 
_ cho họ tham gia điều hành nhà nước, giám sát 
nhà nước với bộ máy công quyên của nó. Nạn 
tiêu cực, nạn tham nhũng không thể tự do 
hoành hành. Văn hóa dân chủ còn thể hiện 
năng lực làm chủ ở việc sử dụng quyền làm 
chủ - quyên giám sát các cơ quan dân cử, đội 
ngũ công chức và thực hiện dân biết, dân bàn, 
. dân làm, dân kiểm tra thực sự. Đó là những 
điều kiện và khả năng ngăn ngừa và chống 
tham nhũng hiệu quả. 

Ba là, coi trọng văn hóa pháp lý - công cụ 
hữu hiệu ngăn chặn ý thức và hành vi tham 
những. Bệnh quan liêu, nhũng nhiễu, hạch 
sách nhân dân, tệ cửa quyền, lộng hành, tham 
ô, hối lộ trong bộ máy nhà nước, trong giới 
cầm quyền nảy sinh Và phát triển khi thiếu 
một nhà nước pháp quyên. “Xây dựng. và hoàn 
thiện nhà nước pháp quyên vừa nhằm mục 
tiêu hoàn thiện nhà nước phù hợp yêu cầu của 
chế độ dân chủ nhân dân, là quyền làm chủ 
của nhân dân, đồng thời "bảo đảm các điều 
kiện để _ phát triển kinh tế, xã hội, văn “hóa, 
phát triển con người. Nhà nước 'pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa coi pháp luật là tối thượng trong 
mọi hoạt động của nhà nước, của xã hội nhằm 
mục tiêu xây dựng xã hội giàu mạnh, dân chủ, 
văn minh. Pháp luật có quyền tối cao trong 
điều hành, tạo điều kiện cho mọi thành viên 
xã hội hoạt động tự do theo hiến pháp và pháp 
luật. Đó là xã hội vận hành theo pháp luật, do 
vậy nó là nên văn hóa pháp lý cao. 

Văn hóa pháp lý cho phép các cơ quan, 
chủ thể chính trị thể hiện và thực hiện tốt nhất 
quyền hạn và quyền lực chính trị, quyền lực 
nhà nước của mình. Mọi người dân đều có 
quyền ngang nhau, tạo sức mạnh như nhau 
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trong vai trò là chủ xã hội, vai trò kiểm tra, 
giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đội 
ngũ công chức, cán bộ. Nó thắng thắn vạch 
mặt, dám trừng trị những hành vi phi dân chủ, 
phi nhân đạo, quan liêu, tham nhũng... 

Bồn là, tạo môi trường văn hóa kinh doanh 
góp phân hạn chế và ngăn chặn tham nhũng. 
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa chưa hoàn thiện, còn thiếu 
nhiều yếu tố và chưa đông bộ, cơ chế chưa 
đầy đủ, nhiều kẽ hở cho hoạt động kinh tế bất 
chính, tham ô, lãng phí. Đặc biệt cơ chế "xin - 
cho" và nhiều tàn dư của căn bệnh cơ chế 
quan liêu bao cấp, sự bất bình đăng trong kinh 
doanh, thiếu cơ chế cạnh tranh lành mạnh, cá 
lớn nuốt cá bé, tạo ra lãng phí, tham ô, hối lộ, 
tham nhũng nghiêm trọng. Đây là lĩnh vực 
xảy ra tệ tham nhũng trầm trọng nhất. 

Văn hóa kinh doanh là một trong những 
phương thuốc tốt chữa trị các bệnh tiêu cực, tệ 
nạn tràn lan hiện nay. Việc xây dựng nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
hoàn thiện cơ chế vận hành của nó, tạo sự 
bình đẳng trong kinh doanh, có cơ chế cạnh 
tranh lành mạnh, tất cả hoạt động theo pháp 
luật là biểu hiện của văn hóa kinh doanh cao. 
Với văn hóa kinh doanh, các chủ thể kinh tế 
hoạt động theo pháp luật trên nền tảng các 
quy luật kinh tế. Điều đó tránh được những 
điều kiện cho tham nhũng nảy sinh. 


Năm là, văn hóa đạo đức lẫy lương tâm, 
trách nhiệm và nghĩa vụ để ngăn ngừa tham 
những. Văn hóa đạo đức là cái lõi xuyên suốt 
mọi lĩnh vực hoạt động sống xã hội. Nó là ˆ 
hiện thân của lương tâm và danh dự, và từ đó 
mà có trách nhiệm và nghĩa vụ trong các quan 
hệ xã hội, quan hệ người - người. Nó mang 
chất nhân đạo vào trong mọi quá trình hoạt 
động sống của con người. Chính các giá trị và 
chuẩn mực đạo đức của xã hội sẽ góp phần 
nâng cao ý thức đạo đức từng con người trong 
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hoạt động, tránh tham ô, lãng phí, tham 
những; có nghĩa vụ, trách nhiệm với mọi 
người, với tập thể, cộng đồng. Văn hóa đạo 
đức làm cho con người sống tốt sống đẹp, bớt 
đi tính ích kỷ, tính hung hăng, nâng cao tình 
thương và trách nhiệm người - người. Tiêu 
cực cá nhân, tiêu cực xã hội sẽ được hạn chế. 

Sáu là, xây dựng văn hóa chính trị - sức 
mạnh và môi trường phòng, chống tham 
những có hiệu quả. Văn hóa chính trị kết tỉnh 
giá trị, phẩm chất, trình độ, năng lực và 
phương thức hoạt động chính trị được hình 
thành trong một nền chính trị với hệ thống, 
thể chế và cơ chế vận hành đúng đắn, khoa 
học nhằm thực hiện lợi ích giai cấp, dân tộc, 
quốc gia, phù hợp với xu hướng phát triển - 
tiến bộ xã hội. Bản chất cao đẹp đó của nó 
thấm sâu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội: 
từ hoạt động chính trị đến hoạt động kinh tẾ, 
từ lao động sáng tạo vật chất đến hưởng thụ 
các giá trị tinh thần. Nó vừa là nguyên tắc vừa 
là sức cảm hóa tinh thần nhân văn trong hoạt 
động sống của các chủ thể trong hệ thống 
chính trị. 

Với văn hóa chính trị, người cầm quyên, 
người lãnh đạo và quản lý tự thấy minh phải 
chịu trách nhệm về phát triển - tiến bộ của đất 
nước, dân tộc, trước đảng, trước nhân dân; tự 
thấy mình phải gương mẫu trong mọi hành vi 
riêng và chung, không cho phép mình làm 
điều phi pháp, trái đạo lý, lấy lợi ích chung 
vì lợi ích riêng. Văn hóa chính trị thực sự 
là hệ chuẩn giá trị khoa học - cách mạng - 
nhân văn, hướng dẫn và điều chỉnh mọi ý 
nghĩ, hành vi, cấp độ hoạt động trong đời 
sống chính trị - xã hội; nó cổ vũ, động viên, 
khuyến khích VIỆC tốt đẹp; nó đả phá, loại bỏ, 
chống lại việc xấu, hướng con người làm 
việc thiện vì lợi ích chung. Đó là sức mạnh 
lớn trong việc ngăn chặn, lên án và đấy lùi 
tham nhũng. 


Con bài "Nên kinh tẽ... 
(Tiếp theo trang 30 


chức năng như Bộ Thương mại, các bộ chuyên 
ngành và có được một công ty luật có nhiều 
thông tin, tìm ra và đối chất những sai sót hữu ý 
và không hữu ý của cơ quan xét xử và việc chọn 
nước thay thế cũng như giá trị thay thế... thì phán 
quyết sẽ giảm bất lợi đi rất nhiều. Chẳng hạn, 
DOC ban đầu ấn định mức thuế cho toàn ngành 
tôm là 93,13% nhưng kết luận cuối cùng giảm 
xuống chỉ còn 25,76%. 

Việc đào tạo được một đội ngũ luật sư tốt 
chuyên về các vụ kiện chống bán phá giá cũng 
là một biện pháp tối ưu. Tuy nhiên, trong giai 
đoạn hiện tại, Bộ Thương mại và và Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC]I) 
cân biết rõ về những công ty luật trong. và ngoài 
nước tốt nhất trong lnh vực này. Đồng thời, 
cũng cần có sự phối hợp giữa các bộ, ngành để 
đào tạo và cung cầp kiến thức cho các doanh 
nghiệp về các luật thuế chống bán phá giả quốc 
gia, nhất là của Hoa Kỹ và EU và thể thức để 
doanh nghiệp có thể. theo kiện. Một hệ thông 
cảnh báo sớm cũng cần được xây dựng dựa vào 
mạng lưới các tùy viên thương mại và các cơ 
quan nghiên cứu thị trường. Nhà nước cũng cần 
chú ý xây dựng một cơ chế hỗ trợ khẩn cấp cho 
những nạn nhân là người lao động trong các 
ngành bị áp đặt thuế chống bán phá giá. 

Khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ phải đối 
phó với sự gia tăng các vụ kiện chống bán phá 
giá. Chắc chắn, phán quyết có thể phần nhiều là 
sẽ không có lợi cho Việt Nam và mức thuế 
chống bán phá giá được á áp đặt có thể cao phi lý 
do quy chế nền kinh tế phi thị trường. Cơ chế 
giải quyết các tranh chấp (Dispute Settlement 
Mechanism - DSM) của WTO có ít khả năng 
mang lại được công bằng. cho Việt Nam. Tuy 
nhiên, Việt Nam có thể nỗ lực để giảm nhẹ sự 
bất công bằng và tác động tiêu cực của nó. Điều 
đó có phần tùy thuộc vào sự khôn khéo của các 
doanh nghiệp Việt Nam. 
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Quán triệt sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo 
tỉnh thân Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX và Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng, nhất là quan điểm phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an 
ninh trên biển, Đảng ủy Quân chúng Hải quân đang và sẽ tiếp tục lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn Quân chủng tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết 
thực, cụ thể. Các nhiệm vụ, giải Í pháp đó là sự cụ thể ổ hóa quan điểm, đường 
lối đúng đắn của Đảng vê kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với 
quốc phòng; đông thời, xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã bội 
của đất nước và đặc điểm, điều kiện của Quân chúng Hải quân. 


IỆT Nam là quốc gia nằm bên bờ tây 

Biển Đông - một trong sáủ biển lớn 

của thế giới. Biển Đông có diện tích 
3.447.000 km2, là cầu nối liền Thái Bình 
Dương với Ân Độ Dương; nơi có điều kiện 
thuận lợi để giao lưu, hội nhập, hợp tác và 
phát triển kinh tế với các nước trên thế giới, 
đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á - 
Thái Binh Dương. Với 25% lưu lượng tàu, 
thuyền của thế giới qua lại thường xuyên, 
Biến Đông chỉ đứng thứ 2 sau Địa Trung Hải 
về lưu lượng tàu, thuyền qua lại. Vùng biển 
nước ta có tiềm năng nguồn lợi rất phong phú: 
đã xác định nhiều bể trầm tích có triển vọng 
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dầu khí, với khoảng 4 tỉ mỶ dầu quy đối; các 
tài nguyên khoáng sản khác như than đá, than 
nâu, than bùn, sa khoáng, cát thủy tinh... phân 
bố khá rộng rãi và có trữ lượng lớn; dọc bờ 
biển có nhiều nơi có thể xây dựng cảng nước 
sâu, nhiều bãi biển thuận lợi cho phát triển du 
lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, vùng 
ven biển có dân cư khá đông đúc, chiếm gần 
30% dân số cả nước. 

Biển nước ta có vị trí, vai trò vô cùng 
quan trọng về quốc phòng, an ninh và là 


* Phó Đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân 
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mũi nhọn quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tế của đất nước. Nghị quyết SỐ 03, 
ngày 6-5-1993, của Bộ Chính trị về một số 
nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong những 
năm trước mắt đã xác định: "Tiến ra biển trở 
thành một hướng phát triển của loài người" và 
"Trở thành một nước mạnh về biển là mục 
tiêu chiến lược xuất phát từ yêu cầu, điều kiện 
khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam". Chỉ thị số 20 của Bộ 
Chính trị, ngày 22-9-1997, nhấn mạnh: 
"Vùng biển, hải đảo và ven biên là địa bàn 
chiến lược có vị trí quyết định đối với SỰ phát 
triển của đất nước, là tiềm năng, thế mạnh 
quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa". Tại Đại hội X, Đảng ta chỉ rõ: 
"Phát triển mạnh kinh tế biển vừa toàn diện, 
vừa có trọng tâm, trọng điểm với những 
ngành có lợi thế so sánh để đưa nước ta trở 
thành quốc gia mạnh về kinh tế biển gắn với 
bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc 
tế. Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có 
hiệu quả hệ thống cảng biển và vận tải biển, 
khai thác và chế biến dầu khí, khai thác và 
chế biến hải sản, phát triển du lịch biến, đảo. 
Đẩy mạnh phát triên ngành công nghiệp đóng 
tàu và phát triển các ngành công nghiệp, dịch 
vụ bổ trợ. Hình thành một số hành lang kinh 
tế ven biển. Nhanh chóng phát triển kinh tế - 
xã hội ở các hải đảo, gắn với bảo đảm quốc 
phòng, an ninh"Œ), Quan điểm phát triên kinh 
tế biên của Đảng ta qua các kỳ đại hội, đặc 
biệt là tại Đại hội X, là hoàn toàn đúng đắn, 
phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thể 
giới và chiến lược biển mà các nước trên thế 
giới và khu vực đang thực hiện. 

Nhận thức đúng đắn chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 8, khóa IX và N chị quyết 
Đại hội X của Đảng, nhất là quan điểm phát 
triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh 
trên biển, Đẳng ủy Quân chủng Hải quân đã 


xây dựng Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Chương 
trình xác định rõ mục tiêu là: "Tập trung nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
Đảng bộ, tiếp tục đôi mới mạnh mẽ về quân 
sự, quốc phòng: động viên mọi nguồn lực, 
đẩy mạnh xây dựng Hải quân nhân dân Việt 
Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng 
bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt 
của nên quốc phòng toàn dân, thế trận chiến 
tranh nhân dân trên biển; phối hợp với các lực 
lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, 
hoạt động chống phá của các thế lực thù 
địch... góp phần giữ vững ổn định chính trị - 
xã hội trên các vùng biển, đảo, thèm lục địa 
của Tổ quốc "t2, Trên cơ sở đó, Chương trình 
đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai tô 
chức thực hiện cụ thể, sát thực và phù hợp với 
đặc điểm, điều kiện của Quân chủng Hải 
quân. Ở đây, chúng tôi tập trung trình bày, 
phân tích một sô nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu 
Sau: 

Một la, tích cực, chủ động phối hợp với 
các cơ quan thông tin đại chúng của trung 
ương, địa phương và các cấp, các ngành, nhất 
là các tỉnh, thành phố ven biên, xây dựng kế 
hoạch hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, 
nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về vị trĩ, vai trò quan trọng 
của Biển Đông, về nhiệm vụ phát triên kinh tế 
biển, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh trên biển. Đảng ủy Quân 
chủng xác định, đây là một trong những giải 
pháp quan trọng, do vậy, cần đấy mạnh thông 
tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của biển, 
đảo, thềm lục địa đối với nền kinh tế đất 
nước, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 225 
(2) Chương trình hành động của Đảng ủy Quân chủng 
Hải quân, tháng 10 - 2006 
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hóa, hiện đại hóa; mối quan hệ và tầm quan 
trọng của hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; từ đó, 
hiểu rõ mối quan hệ giữa phát triên kinh tế 


biên với bảo vệ chủ quyên an ninh trên biên 


là một quy luật tôn tại và phát triển của dân 
tộc ta. 

Từ năm 1975, nhất là từ năm 1988 đến 
nay, bằng nhiều biện pháp tổ chức và phối 
hợp. tổ chức, Đảng bộ Quân chủng đã tuyên 
truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và ở các địa phương ven biến về vị 
trí, vai trò của biển, hải đảo đối với chiến lược 
phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh đất 
nước. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến 
những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý 
khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt 
Nam như Công ước Luật Biển quốc tế năm 
1982, Tuyên bố của Chính phủ về các vùng 
biên Việt Nam, ngày 12-5 -1977 và Tuyên bố 
của Chính phủ về đường cơ sở đê tính chiều 
rộng lãnh hải Việt Nam, ngày 12- 11-1992; 
các pháp lệnh, nghị định, chỉ thị của Nhà 
nước ta liên quan đến việc quản lý, bảo vệ chủ 
quyền biến, đảo. Đặc biệt, năm 2006 Quân 
chủng đã phối hợp với 29 tỉnh, thành phố để 
tuyên truyền về biển, đảo, nhằm tăng cường 
SỰ lãnh đạo, chỉ đạo và tô chức quản lý của 
cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về 
biển, đảo và nâng cao nhận thức cũng như 
nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân dân đối với 
biên, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. 

Hai là, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyên biến, đảo VỚI nhiệm vụ xây dựng, 
phát . triển kinh tế biến, giữ vững an ninh, trật 
tự, ôn định chính trị - xã hội trên các vùng 
biển, đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Đây vừa 
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là một 
trong những giải pháp chủ yếu của Quân 
chúng, đồng thời là yêu cầu có tính cấp bách, 
có ý nghĩa cơ bản, lâu dài của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 
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mà Đại hội X của Đảng đã xác định. Trong 
phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân 
chủng nhiệm kỳ 2005 - 2010 có đoạn chỉ TỐ: 
' Tận dụng mọi nguôn lực, thời cơ, đoàn kết, 
khắc phục khó khăn, xây dựng Quân chúng 
vững mạnh về chính trị làm cơ SỞ nâng cao 
chất lượng quản lý vùng biển và khả năng 
chống xung đột, giữ vững chủ quyền, lợi ích 
quốc gia, hòa bình và ôn định”. 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trên biển, đảo, là chỗ 
dựa tin cậy của nhân dân làm ăn trên biển, 
Quân chủng Hải quân cần tiếp tục chủ động 
phối hợp với các bộ, ban, ngành của trung 
ương và địa phương, các lực lượng như bộ đội 
biên phòng, công an, cảnh sát biên, các quân, 
binh chủng, các quân khu ven biên và các đơn 
vị đóng quân trên địa bàn hoạt động để thực 
hiện tôt các nhiệm VỤ: bảo vệ các khu vực 
thăm dò, khai thác dầu khí; các trung tâm, CƠ 
SỞ kinh tế trên biển, đảo; tìm kiếm, cứu nạn 
trên biển; huấn luyện, diễn tập theo phương 
án tác chiến bảo vệ chủ quyên biển, đảo từng 
khu vực; chống khủng bố, trộm cướp, buôn 
lậu, gian lận thương mại, các hành vi tội phạm 
về ma túy trên biên và thực thi pháp luật trên 
biển... Vì vậy, các lực lượng của . Quân chúng 
phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình 
hinh, phân tích, đánh giá đúng đối tượng, chủ 
động dự báo chính xác các khả năng, tỉnh 
huồng. Nâng cao chất lượng quản lý vùng 
biến, đảo, tập trung triên khai phương á án bảo 
vệ các khu vực biên. Chuẩn bị tốt lực lượng, 
phương tiện để tham gia có hiệu quả nhiệm vụ 
phòng, chống bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn, cứu 
hộ, ú ứng phó sự cố tràn đầu; tích cực, chủ động 
giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ôn 
định đời sống. Khẩn trương triển khai các hải 
đoàn đánh cá xa bờ và nuôi trông thủy sản 
trên các vùng biển có điều kiện, nhằm tăng 
cường sức mạnh và khả năng chiến đầu của 
Quân chúng, đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ trong 
tình hình mới. 
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Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động đối 
ngoại quân sự. Đây là một trong những, nhiệm 
vụ đã được Quân chúng thực hiện tốt. Bởi 
vậy, nó hỗ trợ tích Cực cho hoạt động ngoại 
giao nói chung, góp phần quan trọng g1ữ vững 
môi trường hòa bình và ôn định trong khu 
vực. Từ nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng 
của hoạt động đối ngoại quân sự, Quân chủng 
đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động thiết lập kênh 
liên lạc với hải quân các nước trong khu vực, 
ký kết tổ chức tuân tra chung với Hải quân 
Hoàng gia Thái Lan, Hải quân Hoàng gia 
XS lờ 2nDaEg và Hải quân Trung Quốc... 

Bồn là, tập trung xây dựng lực lượng hãi 


quân mạnh, hợp lý, đủ sức làm nòng cốt (rong : 


bảo vệ chủ quyên biển, đảo, thêm lục địa của 
Tổ quốc. Lực lượng hải quân cần được xây 
dựng theo hướng tình, gọn, hình hoạt, cơ động 
cao, có sức chiến đấu mạnh, coi trọng tính 
hợp lý, đông bộ, cân đối, phù hợp với chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Phấn 
đấu từng bước xây dựng Quân chủng có đủ 
thành phần, lực lượng theo yêu cầu, nhiệm vụ. 
Tập trung đúng mức cho các lực lượng làm 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm 
nhiệm vụ bảo vệ biến, đảo; từng bước đầu tư 
để có lực lượng tại chỗ quản lý, phòng thủ 
mạnh theo từng khu vực, có lực lượng cơ 
động tỉnh nhuệ, tương đối hiện đại. Hoàn 
thành đề án xây dựng lực lượng đến năm 
2010. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân 
tự vệ biên và dự bị động viên có sô lượng cân 
đối, hợp lý, chất lượng tổng hợp cao. 

Năm là, xây dựng các tổ chức đẳng trong 
Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo 
chuyên biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo 
toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, 
đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ trong tình hình 
mới. Đây là một trong những nội dung quan 
trọng của phương hướng, mục tiêu xây dựng 
Đảng bộ Quân chúng nhiệm kỳ 2005 - 2010. 


Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong 
sạch, vững mạnh, có năng lực quán triệt, vận 
dụng, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào 
thực tiễn là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 
Đặc biệt, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm 
vụ quốc phòng, an nỉnh trên biển, quản lý 
chặt chẽ các vùng biển, chống xung đột, lấn 
chiếm, góp phần giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định trên các khu vực biển là một đòi 
hỏi rất cao đối với toàn Đảng bộ Quân chủng 
Hải quân. Do vậy, một trong những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Quân chủng 
cần tập trung thực hiện là: 

1 - Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIH 
và yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng Hải 
quân cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng 
Đảng bộ Quân chúng trong tình hình mới. 
Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
ở các cấp; giữ vững nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ 
trách. Xây dựng các tổ chức đẳng, trọng tâm 
là cấp ủy, cơ sở, chỉ bộ, trong sạch, vững 
mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực 
lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ 
chức đảng. Kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức 
đảng trong sạch với xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện. 

2 - Nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình; thường xuyên đổi mới 


- phương pháp, tác phong công tác; tiếp tục đây 


mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, Xây dựng đội ngũ đáng viên, cán 
bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm 
chất, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống 
trong sạch, lành mạnh, có năng lực, trình độ 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn 
xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng 
chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, 
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Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ. bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo, thêm lục địa của Tổ quốc 
trong thời kỳ mới. 

sáu là, đây mạnh lao động sản xuất, làm 
kinh tế, kết hợp chặt chế quốc phòng với kinh 
tế và kinh tế với quốc phòng. Đây là một 
trong những nhiệm vụ chính trị của Quân 
chủng, trên cơ sở quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-Bộ QP, ngày 
23-2-2005 và Kết luận của Thường vụ Đảng 
Ủy Quân sự Trung ương, ngày 13-3-2005, về 
VIỆC sắp xếp, đôi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
quân đội. 

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân 
chủng đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ sản 
xuất, làm kinh tế là một trong những nhiệm 
vụ chính trị thường xuyên, cân được tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo để đạt mục tiêu, yêu câu đặt 
ra. Đảng Ủ ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng đã có 
nhiều chủ trương, biện pháp như: tiếp tục 
đẩy mạnh việc đôi mới, sắp xếp các doanh 
nghiệp, bảo đảm cho các doanh nghiệp có 
trang bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, có khả 
năng cạnh tranh cao, phục vụ tốt các yêu cầu, 
nhiệm vụ quốc phòng: sản xuất, kinh doanh 
đúng quy định, đúng pháp luật, có hiệu quả 
kinh tế tốt, làm ăn có lãi và không ngừng nâng 
cao đời sống của người lao động; hoàn thành 
tốt chỉ tiêu về kinh tế và quôc phòng được 
g1aO. Tập trung phát triển các ngành nghề 
then chốt mang tính đặc thù và thế mạnh của 
Quân chủng như sửa chữa, đóng mới tàu, 
thuyền, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đánh 
bắt cá xa bờ, các dịch vụ trên biển, kết hợp 
với bảo vệ các khu kinh tế biên và bảo vệ cho 
nhân dân ra làm ăn trên biên. Nghiên cứu xây 
dựng khu kinh tế - quốc phòng trên biển. Phát 
huy nội lực, đây mạnh tăng gia, lao động sản 
xuất của các đơn vị, góp phần cải thiện đời 
sống bộ đội và xây dựng đơn vị. 
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Bảy là, nâng cao hiệu quả thực hiện chức 
năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Đảng 
ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng vê 
nhiệm vụ xây dựng thế trận quôc phòng, an 3 
ninh trên biên, gắn với phát triển kinh tế biển, 
góp phần thực hiện thành CÔng sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa dắt nước. Để 
khai thác biển, phát triên kinh tế biên bên 
vững và có hiệu quả, cần có môi trường an 
ninh trên biển tốt; tập trung vào việc bảo vệ 
tài nguyên, môi trường biển, đường g1aO 
thông, các hoạt động khai thác và giữ gìn lợi 
ích quốc gia trên biển... Do vậy, phải tăng 
cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia trên 
biển. Trước hết, cần xây dựng các lực lượng 
quốc phòng, an ninh trên biển đủ mạnh, trong 
đó chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt là 
hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, 
lực lượng tự vệ biển ỏ Ờ các đơn VỊ kinh tế biển 
và các tính, thành phó ven biển; bố trí hợp lý 
lực lượng quốc phòng, an ninh trên biển hợp 
lý ở từng khu VỰC, đề tạo thế trận quốc phòng 
toàn dân và thế trận an ninh trên biển, đảo 
vững chắc. Đồng thời, phân rõ chức năng, 
nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của từng lực 
lượng để hoạt động. có hiệu quả; có kế hoạch 
đầu tư xây dựng các lực lượng, thành phần 
kinh tế trên biên một cách thích đẳng để 
đủ khả năng khai thác tiềm năng, thế mạnh 
của biển. 

Hiện nay và trong vài thập kỹ tới, tình hình 
thế giới và khu vực vẫn có những diễn biến 
phức tạp; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi 
mới, vân tiềm ấn những thách thức và nguy cơ 
mắt ốn định. Nhiệm vụ phát triển kinh tế biển 
gắn với quốc phòng, an ninh trên biến đặt ra 
hết sức nặng nê, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta nói chung và Hải quân nhân dân 
Việt Nam nói riêng, phải nỗ lực phấn đấu, 
phát huy nội lực, vượt qua những khó khăn, 
thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được ø1ao, 
góp phần Xây dựng Tổ quốc Việt Nam trở 
thành một quốc gia mạnh về biên. 
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Trong mọi giai đoạn phát triển của nên kinh tế, cải cách và hoàn thiện nèn 
tài chính, luôn là công cụ quan trọng nhất để Nhà nước thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu câu hội nhập. Một nền kinh tế đang thiếu vốn 
đâu tư cho sản xuất kinh doanh như Việt Nam, việc tạo ra một cơ chế tài chính 
lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho quá trình phát triển bên vững. 


I đến tài chính là nói đến các quan hệ 
Ñz hội đã được tiền tệ hóa. Đó là quan hệ 
phân phối và phân phối lại thu nhập 
quốc dân dưới dạng tiền tệ. Nó thể hiện quyên và 
nghĩa vụ của các chủ thể trong nên kinh tế đối 
với các chủ thể khác và đối với toàn xã hội nói 
chung. Đó là các quan hệ trả lương cho người lao 
động của Nhà nước, của các doanh nghiệp, quan 
hệ nộp thuế của nhân dân, của các tô chức kinh 
doanh cho Nhà nước; việc Nhà nước bố trí chỉ 
tiêu của ngân sách cho các nhu cầu của xã hội,... 
Tính chất và phương thức thực hiện các quan 
hệ tài chính nói lên tính công bằng, văn minh, 
tiến bộ của xã hội. 


Trong một xã hội mỗi người lao động có 
được thu nhập từ chính kết quả lao động của 
mình, là một xã hội công bằng. Song, một xã hội 
công bằng chưa hắn đã là xã hội văn minh. Tính 
văn minh của xã hội trước hết phải thể hiện qua 
sự minh bạch của các quan hệ tài chính, tức là sự 
minh bạch của các phương thức thực hiện các 
quan hệ tài chính. 

Nói khác đi, phương thức thực hiện các quan 
hệ tài chính phải được luật pháp hóa một cách 
đầy đủ, các chủ thể dựa trên sự quy định của luật 
pháp mà thực hiện, không phải sử dụng bất cứ 


một quan hệ tài chính nào khác một cách không 
minh bạch. 

Tài chính thể hiện sự tiến bộ của xã hội qua 
chính sách huy động có hiệu quả các nguồn lực 
tài chính phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của xã 
hội một cách hiệu quả nhất, nó thỏa mãn được 
các nhu cầu khác nhau của nhiều chủ thể trong 
nền kinh tế. Đông thời sự tiến bộ của xã hội thể 
hiện trong các quan hệ tài chính là sự chia SẺ 
những bất hạnh, những khó khăn, những tai họa 


_ bất ngờ giữa những chủ thể trong xã hội. 


Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ là những 
chính sách thể hiện tiến bộ của nền tài chính 
quốc gia. Một quốc quốc gia mà người nghèo 
không được trợ câp, không được chữa bệnh 
khi đau ô ốm không thể coi xã hội đó là văn minh, 
tiễn bộ. 

Cải cách nền tài chính theo hướng xây dựng 
một xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ chính 
là cải cách phương thức thực hiện các quan hệ tài 
chính sao cho rõ ràng, công bằng, ít tốn kém thời 
gian và làm cho các quan hệ tài chính đó kích 
thích nhiệt tình của người lao động, làm sao để 


* PGS, TS, Phó hiệu trưởng Trường đại học Ngân hàng 
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các tệ nạn tham ô, những lạm quyền hành sẽ bị 
đẩy lùi và không còn đất để sinh sôi, nấy nở. 


Nếu nhìn trên quan điểm cải cách tài chính, 
đề xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, 
tiến bộ, theo chúng tôi, trước hết phải cải cách 
chế độ tiền lương. Vì tiền lương là quyền lợi 
thiết thân nhất của người lao động. Tiên lương 
quyết định hành vi của người lao động. Tiền 
lương vừa là động cơ vật chất vừa là động cơ 
tỉnh thân đối với người lao động. Do đó, tiền 
lương phải là thu nhập chính để người lao động 
sinh sông, nuôi sông gia đình và công hiến cho 
xã hội. Tiền lương phải thể hiện giá trị sự cống 
hiến của mỗi người lao động đối với xã hội. 

Xã hội hiện đại là xã hội thị trường cÓ sự 
quản ý của Nhà nước, nên công việc xây dựng 
một chế độ tiền lương để thể hiện tính công 
bằng, văn minh, tiến bộ là một công VIỆC khó 
của Nhà nước vận hành theo cơ chế kinh tế 
thị trường. 

Trong xã hội tồn tại nhiều giai cấp khác 
nhau, nhiều thành phần kinh tế khác nhau thì 
hiện tượng có thu nhập khác nhau, có người 
nghèo, người giàu là tất yếu . Trong xã hội đó, 
con người có nhiều cơ hội để tạo ra thu nhập cao, 
do họ có tài năng, hoặc có nhiều thông tin hơn 
để đầu tư tài năng và tài sản của mình vào các 
lĩnh vực đó để thu lợi. 

Như vậy, bên cạnh xây dựng một chế độ tiền 
lương công bằng, văn minh, tiến bộ, Nhà nước 
phải tạo ra một môi trường xã hội minh bạch, để 
hạn chế sự bất cân xứng vê thông tin, để cho mọi 
người nếu có cơ hội và tài năng giống nhau sẽ có 
điều kiện tìm kiếm thu nhập như nhau. Đó là tiêu 
chuẩn văn minh của một xã hội. 

Chế độ tiền lương công bằng, văn minh, tiến 
bộ vừa thể hiện đạo đức luân lý xã hội, vừa củng 
cố đạo đức luân lý xã hội, đồng thời tạo ra gốc 
rễ bền vững cho xã hội. 

Khi chế độ tiền lương thể hiện được tính công 
bằng, văn minh, tiền bộ, thi người công nhân sẽ 
cống hiến nhiều nhất cho doanh nghiệp, người 
công nhân vì lợi ích chung mà thực thi luật pháp, 
bảo vệ quyền lợi của nhân dân; những tệ nạn cửa 
quyền, hồng hách sẽ khó có đất sống. 
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Để cải cách nền hành chính theo hướng xây 
dựng xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ, bên 
cạnh việc cải cách chế độ tiền lương còn phải cải 
cách phương thức huy động các nguồn lực tài 
chính nhằm phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu 
của xã hội. 


Nguôn lực tài chính trong xã hội bao gồm: 
nguồn thuế mà các chủ thể phải có trách nhiệm 
đóng góp nhằm hình thành nên ngân sách nhà 
nước; nguồn tiết kiệm của dân cư và nguôn tài 
chính tạm thời nhàn rỗi của các chủ. thê có thể 
huy động đề phục vụ cho tái sản xuất mở rộng 
nên kinh tế. 

Thuế thể hiện tính công bằng, văn mình, tiến 
bộ ở Ở chỗ người có thu nhập cao và người có tài 
sản nhiều phải đóng thuê nhiều bơn, tất nhiên 
việc nộp thuế phải được pháp luật quy định. 
Ngoài nghĩa vụ tài chính mà luật pháp đã quy 
định, người dân không phải nộp một khoản nào 
khác, trừ trường hợp tự nguyện. 

Một xã hội mà người giàu trốn thuế, người 
nghèo phải nộp đủ thuế, thì xã 'hội đó không thể 
gọi là công bằng, văn minh, tiến bộ. 


Do đó, phương pháp tính thuế, phương pháp 
hành thu thuế, phương pháp kiểm tra việc nộp 
thuế, ngăn chặn tiêu cực trong thu, nộp thuế là 
vấn đề cực kỳ quan trọng của xã hội. Ở một số 
nước phát triền, luật pháp Sẻ phạt tù những người 
trốn thuế, tước quyên ứng cử vào các chức vụ 
thuộc lĩnh vực nhà nước, thậm chí tước quyên 
hành nghệ kinh doanh,.. 

Nguôn lực tài chính tiết kiệm và nhàn rỗi 
trong xã hội có thể được huy động vào quá trình 
tái sản xuất mở rộng kinh tê - xã hội, nó là tài sản 
của nhân dân, tài sản của các tô chức khác. Do 
vậy, việc bảo vệ, duy trì giá trị các nguồn lực 
động viên nó vào quá trình tái sản xuất là rất 
quan trọng. 

Tạo ra cơ chế để nhân dân đầu tư các nguồn 
lực này vào việc thành lập các doanh nghiệp, 
mua chứng khoán, mua phí bảo hiểm, gửi VàO 
ngân hàng,... đều là những phương thức cần 
thiết. Nó phải được minh định bằng pháp luật, 
dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người 
đầu tư một cách minh bạch, chắc chắn là điều 
kiện tiên quyết để làm cho các quan hệ tài chính 
trở nên công bằng, văn minh và tiến bộ. 
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Việc nhân dân sẵn sàng đầu tư các khoản tiết 
kiệm vào các doanh nghiệp, hoặc đầu tư nó vào 
thị trường tài chính sẽ làm cho vòng quay của 
tiền tăng nhanh, thúc đây lưu thông hàng hóa - 
dịch vụ, từ đó thúc đây kinh tế phát triển. 


Một nên kinh tế đang thiếu vốn đầu tư cho 
sản xuất kinh doanh như nước ta hiện TAY, thì 
VIệC tạo I ra một cơ chế tài chính công bằng, văn 
minh, tiến bộ để huy động các nguôn tài chính 
có sẵn trong nền kinh tế vào quá trình lưu thông 
là điều kiện tiền quyết cho quá trình phát triên 
nên kinh tế bền vững. Đồng thời là tiền đề quan 
trọng để chủ động bàn nhập. 

Hội nhập kinh tế trước hết là phải hội nhập về 
tài chính. Hội nhập về tài chính có nghĩa là làm 
cho nền tài chính đất nước gắn liền với nền tài 
chính quốc tế, làm cho nền tài chính quốc gia trở 
thành một bộ phận của nền tài chính quốc tế. Ở 
đó các luồng tiền tệ sẽ được vận hành một cách 
thông suốt không bị ngăn cản bởi bất cứ một rào 
cần nào. 

Trong điều kiện như vậy, các nguồn vốn từ 
bên ngoài sẽ dễ dàng thâm nhập vào thị trường 
nội địa và ngược lại, các nguôn vốn trong thị 
trường nội. địa cũng dễ dàng vượt biên giới ra thị 
trường quốc tế. Hay nói cách khác, đôi với thị 
trường tài chính trong điều kiện hội nhập thì biên 
giới quốc gia sẽ trở nên mờ nhạt. Đó là cơ chế 
tài chính tự do hóa hoàn toàn. CÁi gì sẽ xây ra 
khi thực hiện cơ chế tự do hóa tài chính?. 

Lợi ích của tự do hóa tài chính 

Khi tự do hóa tài chính, nếu môi trường đầu 
tư trong nước trở nên thuận lợi, cho phép nhà 
đầu Jư có thể tìm kiếm lợi ích, thì lập tức các 
nguồn tài chính từ bên ngoài sẽ nhanh chóng vận 
hành vào thị trường trong nước để thỏa mãn 
các nhu cầu mở TỘng, phát triển kinh tế. Do đó 
tốc độ phát triển kinh tế cũng sẽ nhanh chóng 
tăng lên. 

Nguồn tài chính từ thị trường quốc tế xâm 
nhập vào thị trường nội địa sẽ kéo theo sự xâm 
nhập của công nghệ, lao động tay nghề cao và sự 
xâm nhập của các loại nguyên liệu, dịch vụ phục 
vụ cho quá trình phát triên sản xuất kinh doanh. 
Có nghĩa là nền kinh tế sẽ hưởng lợi to lớn từ 
nguôn lực tài chính do bên ngoài đầu tư vào 


trong nước. Tạo công ăn việc làm, tay nghề công 
nhân được nâng lên thỏa mãn được nhu cầu thị 
trường quôc tế, hàng hóa chất lượng cao sẽ được 
sản xuất, kim ngạch xuất khẩu tăng lên nhanh 
chóng. 

Tuy nhiên, không phải tự do hóa tài chính 
không mang lại những mặt tiêu cực cho nền 
kinh tế. 

Những bất lợi của tự do hóa tài chính 

Khi tự do hóa tài chính thì hiện tượng lệ 
thuộc sức mua của đơn vị tiền tệ vào các loại tiền 
mạnh trên thị trường thế giới sẽ Xây ra. Nghĩa là 
khi có sự thay đổi chính sách tiên tệ của các 
nước có giá trị chuyển đổi mạnh như USD, 
EURO,... lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến sức mua 
của VND. 

Nếu chính sách tài chính và chính sách tiền tệ 
trong nước yếu kém thì dễ dàng dẫn đến khủng 
hoảng tiền tỆ, và tất nhiên sẽ khủng ngàng kinh 
tẾ - xã hội. 


Nhưng không phải vì có những bất lợi như 
vậy mà chúng ta không thực hiện cơ chế tự do 
hóa tài chính, vì không có tự do hóa tài chính thì 
không có hội nhập tài chính, không có hội nhập 
tài chính thì không có hội nhập kinh tế. 

Rõ ràng. hội nhập tài chính có vị trí đặc biệt, 
vì vậy rất cần có những giải pháp quan trọng. 

Trước hết, phải củng cố sức mạnh nguồn 
nhân lực. Nguôn nhân lực cho bộ máy điều hành 
quản lý nhà nước về tài chính, tiên tệ, ngân hàng 
và các định chế tài chính phi ngân hàng. Muốn 
có nguôn nhân lực mạnh phải coi trọng công tác 
đào tạo, đào tạo các chuyên gia hoạch định chính 
sách và điều hành chính sách trong các lĩnh vực 
tài chính, tiền tệ, ngân hàng là một công việc 
không thể trì hoãn. Những nhà hoạch định chính 
sách và điều hành chính sách tài chính, tiền tệ 
ngân hàng phải là những người vừa am hiểu tình 
hình kinh tế - xã hội của đất nước, vừa phải là 
người. am hiểu lĩnh vực chuyên môn về tài chính, 
tiên tệ, ngân hàng trong nước và thế giới. Nói 
khác đi trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ ngân 
hàng, không thể sử dụng những nhà chính trị để 
quyêt định và điều hành chính sách tài chính, 


(Xem tiếp trang 54) 
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Một dân tộc để mất truyền thống, bản sắc văn hóa của mình thì dân 

_ tộc đó sẽ bị diệt vong. Chủ quyên toàn vẹn lãnh thổ chỉ thật sự bên vững 

khi chủ quyên văn hóa được toàn vẹn. Việc giữ gìn, phát huy văn hóa dân 

tộc, tham gia phát triển kinh tẾ - xã hội trên địa bàn đóng quân là góp 

phân tạo nên tảng củng cố an nỉnh - quốc phòng và hoàn thành nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyên biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng. 


ỨC mạnh của mỗi quốc gia - dần tộc phụ 
thuộc vào nhiều yêu tố: tài nguyên, thể 
chế chính trị, quyền lực nhà nước... và 
đặc biệt quan trọng là khối đoàn kết toàn dân, 
sự thống nhất về mặt tinh thân của xã hội. 
Những quan niệm, niêm tin chính trị, tư tưởng 
triết học, chế độ pháp luật, quy phạm đạo đức, 
tín ngưỡng tôn giáo, tính cách dân tộc vốn là 
những tố chất được kết tinh trong văn hóa. Vì 
thế, văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của 
xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc 
đây sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, sự 
bền vững và phát triển của văn hóa chính là 
một trong những điều kiện tiền đề của sự sinh 
tồn dân tộc. Một khi an ninh của nền văn hóa bị 
đe dọa, bị uy hiếp nếu không vững vàng, tất sẽ 
dẫn đến nguy cơ khủng hoảng văn hóa và đe 
đọa trực tiếp đến an ninh quốc gia - dân tộc. Nô 
dịch dân tộc là nô dịch văn hóa dân tộc, là tước 
bỏ cái linh thiêng nhất của một dân tộc - bản 
sắc văn hóa. 
Như vậy, có thể khẳng định, văn hóa là một 
trong những: yếu tố quan trọng câu thành dân 
tộc, là lực cố kết, gắn bó các thành viên trong 
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cộng đồng, là nền tảng tỉnh thần tạo nên sức 
mạnh của một quốc gia - dân tộc. Lịch sử, 
truyền thống, năng lực vươn tới tương lai của 
môi dân tộc được phản ánh và thể hiện một 
cách tông quát, sinh động qua nền văn hóa của 
dân tộc đó. Đồng thời, thông qua hệ thống các 
giá trị văn hóa của một dân tộc được sáng tạo 
và đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử, mà mỗi 
quốc gia - dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng 
và sức mạnh phát triển của mình. Văn hóa ngày 
càng trở thành yếu tố quan trọng và đã tỏ rõ sức 
mạnh thực sự của nó trong cuộc đấu tranh 
giành và giữ chủ quyền quốc gia. Các nhà nước 
đều có ý thức và trên thực tế đều triệt để dùng 
SỨC mạnh của văn hóa để bảo vệ chủ quyên 
quốc gia hoặc. để mở rộng phạm vì quyền lực - 
một thứ "quyền lực mềm" - nhưng cực kỳ lợi 
hại và hiệu quả. 

Lịch sử đã chứng minh rằng, khó có thể 
dùng vũ lực để tiêu diệt sức sống của một dân 
tộc dù là nhỏ bể, nhưng lại có thể "piành chiến 
thắng không cần chiến tranh" đối với một quốc 


* Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Gệng sản 


gia hùng mạnh bằng VIỆC đồng hóa, thôn tính 
về mặt văn hóa. Để vô hiệu hóa khả năng 
"miễn dịch" của văn hóa dân tộc, nhằm triệt 
phá nguôn lực nội sinh của một cộng đồng dân 
tộc, không có gì lợi hại bằng VIỆC tác động, làm 
đứt đoạn mạch nguồn truyền thống, uốn nắn 
làm lệch chuẩn, mất chuẩn của dòng chảy văn 
hóa dân tộc đó. Từ việc du nhập các giá trị văn 
hóa ngoại lai, những tư tưởng, lối sống thực 
dụng, vong bản; làm băng hoại những giá trị 
văn hóa truyền thống, sẽ làm loáng dần chất 
keo liên kết, phá vỡ ý chí đoàn kết thống nhất 
của một dân tộc. Chúng ta đã được chứng kiến: 
do nắm được khoa học công nghệ, có nhiêu tiền 
của, một số cường quốc đang thực hiện chính 
sách đông hóa dân tộc, thay thế chính sách diệt 
chủng. Đông hóa dân tộc trước hết là đồng hóa 
văn hóa, là áp đặt một lối sống, một cung cách 
văn hóa, một tôn giáo cho các quốc g1a, các dân 
tộc khác. Đó là điều mà các thế lực chính trị 
thường sử dụng gây sức ép trên thế mạnh kinh 
tế. Đó là cuộc chiến tranh xâm lược hết sức tinh 
vi, thâm độc đã và đang được chủ nghĩa để 
quốc thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Những 
"đột phá khẩu" mà các thế lực phản cách mạng 
chọn lựa trong cuộc chiến xâm lược tư tưởng _ 
văn hóa trước hết, về đối tượng là vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo; 
về địa bàn là vùng biên giới, hải đảo, cửa 
khẩu - nơi "cửa ngõ, phên dậu" của Tổ quốc. 
Từ đó để thấy rằng, trong lĩnh vực bảo vệ 
độc lập dân tộc nói chung, bảo vệ chủ quyền an 
ninh biên giới quôc gia nói riêng, việc xây 
dựng, giữ gìn văn hóa dân tộc là một trong 
những mục tiêu quan trọng hàng đầu, có ý 
nghĩa rất cơ bản, nhất là trong điều kiện các thế 
lực thù địch đang tăng cường thực hiện chiến 
lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta như 
hiện nay. Hơn nữa, chủ quyền quốc gia toàn 
vẹn, hiêu một cách toàn diện gôm: lánh thô - 
COn người - chủ quyên, trong đó con người - với 
tư cách chủ thể của mọi quá trình hoạt động xã 
hội - là yếu tố quyết định nhất. Giải quyết các 
vấn đề về công tác biên phòng, thực chất và 


trước hết là phát huy yếu tố con người; là giác 
ngộ con người về mọi mặt để họ tự giác trở 
thành chủ thể thật sự của sự nghiệp bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới quôc ø1a. Điều đó có 
nghĩa là trong thực hiện công tác biên phòng, 
một yêu câu nội dung cơ bản là phải bằng 
văn hóa để tiễn hành giáo dục văn hóa, vì văn 
hóa chính là vấn đề nhận thức; nhận thức về 
dân tộc, về giải cấp, về vận mệnh của một 
cộng đồng quôc gia dân tộc... để mỗi người 
dân, trước hết là cộng đồng cư dân biên giới, 
tự ý thức được thái độ và trách nhiệm công 
dân, tự giác tích cực tham gia vào sự nghiệp 
biên phòng. 

Trên thực tế, bảo vệ và phát huy được truyền 
thống, bản sắc văn hóa dân tộc là nguyên nhân 
cơ bản khiến dân tộc Việt Nam đứng vững 
trước sức mạnh tàn bạo của các thế lực đề quôc 
xâm lược. Một dân tộc để mất truyền thống - 
bản sắc văn hóa của minh thì dân tộc đó sẽ bị 
diệt vong. Chủ quyền toàn vẹn lãnh thô chỉ thật 
sự bền vững khi và chỉ khi chủ quyền văn hóa 
được toàn vẹn và được phát huy, làm cho các 
giá trị văn hóa dân tộc trở thành những cột mốc 
văn hóa khẳng định chủ quyền quốc gia toàn 
vẹn. Do đó, việc giữ gìn, phát huy văn hóa dân 
tộc trong công tác biên phòng bao gồm những 
nội dung cơ bản sau: 

Một là, khai thác phát huy các giá trị văn 
hóa dân tộc phục vụ cho việc xây dựng đời 
sống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 
trên địa bàn biên giới, bờ biển, hải đảo. Trên cơ 
sở nhận thức đúng đắn vai trò của văn hóa 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta càng thấy 
ý nghĩa và tầm quan trọng của việc khai thác, 
phát huy các giá trị văn hóa dân tộc nói chung, 
văn hóa truyền thông của đồng bào các dân tộc 
thiểu số trên biên giới nói riêng trong sự nghiệp 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quôc g1a. 
Văn hóa truyền thông của các dân tộc thiểu số 
miền núi biên giới là một bộ phận di sản quý 
báu của nền văn hóa Việt Nam thống nhật 
trong đa dạng. Bảo tồn và phát huy văn hóa dân 
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tộc là hành động yêu nước, là tạo sức đề kháng 
chống lại sự xâm lăng của văn hóa ngoại lai, là 
làm giàu thêm vốn văn hóa của quốc gia và góp 
phân làm giàu nền văn hóa nhân loại. 

Vì vậy, một nội dung quan trọng CỦa SỰ 
nghiệp Xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia là xây dựng đời sống văn hóa 
Ở các xã, phường, thôn, bản trên biên giới, hải 
đảo. Trước hết, phải tập trung xóa bỏ tình trạng 
lạc hậu về kinh tế, tạo dựng kết cấu hạ tầng tối 
thiểu của đời sống văn hóa (như điện, đường, 
trường, trạm...). Đặc biệt là nhiệm vụ nâng cao 
dân trí cho vùng biên giới, coi đó là cơ sở cho 
Sự giác ngộ ý thức dân tộc, ý thức giai cấp, xác 
định bốn phận và trách nhiệm công dân cho 
người dân, bởi như V.I. Lê-nin đã chỉ rõ: người 
mù chữ sẽ đứng ngoài chính trị. 

Để khai thác, phát huy văn hóa dân tộc 
trong xây dựng đời sống văn hóa ở vùng biên 
giới nước ta phải trên cơ sở sưu tầm, khai thác 
trong kho tàng văn hóa truyền thống của mỗi 
tộc người, mỗi vùng văn hóa những giá trị văn 
hóa tích cực, đặc sắc để khôi phục, phát huy 
phát triển; bao gồm cả những mô hình, thể chế, 
thiết chế dân gian, truyền thống phù hợp với 
đặc điểm văn hóa của mỗi vùng, miền. Trước 
những thủ đoạn "diễn biến hòa bình" thâm độc 
của các thế lực phản động đối với nước ta, nhất 
là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở địa bàn 
biên giới thì việc bảo tôn và phát huy các di sản 
văn hóa truyền thống được xem là một nhiệm 
vụ quan trọng và cấp bách nhằm giữ gìn bản 
sắc dân tộc trong bối cảnh các yếu tố chính trị, 
tư tưởng phản động, văn hóa ngoại lai xâm 
nhập ngày càng phức tạp qua biên giới. 

Đồng thời, để xây dựng đời sống văn hóa 
trên biên giới theo định hướng "tiên tiến đậm 
đà bản sắc dân tộc", bên cạnh việc khai thác 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 
chúng ta phải tăng cường truyền bá sâu rộng và 
xây dựng, vun trồng những nhân tổ văn hóa xã 
hội chủ nghĩa, mà nội dung cốt lõi là lý tưởng 
độc lập dân tộc gắn với xã hội chủ nghĩa dưới 
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ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Bởi vì, như C.Mác và Ph.Ăng- 
ghen đã chỉ rõ: "Lịch sử tư tưởng chứng minh 
cái gì, nếu không phải là chứng minh rằng sản 
xuất tỉnh thần cũng biến đối theo sản xuất vật 
chất? Những tư tưởng thống trị của một thời đại 
bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp 
thống trị" 0 . Chính chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tinh thần cho 
một chế độ xã hội đạt trình độ cao cả về đời 
sống vật chất lẫn tinh thần; kết tỉnh được tỉnh 
hoa của quá khứ, hòa quyện vào phẩm chất 
hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đem 
lại hạnh phúc, ám no cho mọi người, mọi dân 
tộc và tầng lớp nhân dân lao động. 

Xây dựng đời sống văn hóa trên biên giới 
cũng chính là xây dựng một môi trường văn 
hóa thấm đậm chủ nghĩa yêu nước truyền thống 
của dân tộc gắn với yêu chủ nghĩa xã hội, thấm 
đậm tinh thần dân chủ, nhân đạo và tiến bộ; 
mọi dân tộc đều bình đẳng và được tôn trọng: 
các giá trị văn hóa dân tộc cũng như của từng 
tộc người được đề cao; quan hệ láng giềng 
và quan hệ quốc tế được xây dựng trên tỉnh 
thần của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Với những đặc điểm của vùng biên giới 
nước ta, đòi hỏi trong xây dựng đời sống văn 
hóa phải có những phương thức và tổ chức đặc 
thù trong thiết lập hệ thống thiết chế văn hóa, 
cơ chế chính sách và hình thức, biện pháp tổ 
chức các hoạt động văn hóa phù hợp thì mới 
đáp ứng những nhu cầu văn hóa của cư dân 
biên giỚi, phục vụ tốt cho nhiệm vụ bảo Vệ chủ 
quyền quốc gia nơi phên dậu: của Tổ quốc và 
đại diện cho nên văn hóa dân tộc trong giao lưu 
với các nước. Mặt khác, với bản chất của văn 
hóa, yêu cầu, nội dung xây dựng đời sống văn 
hóa trên biên giới không chỉ là việc tổ chức đưa 
văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp, đưa các sản 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Toàn (tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 625 
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phẩm văn hóa của Nhà nước tới phục vụ đồng 
bào là đủ, vì văn hóa không chỉ vận hành theo 
chiều dọc từ trung ương, từ các loại hình văn 
hóa nhà nước tỏa xuống cơ sở, mà nó còn vận 
hành theo chiều ngang, tức là vận động, lưu 
truyền theo tầng câu trúc cơ bản của xã hội - 
những đơn vị dân cư - những chủ thể sảng tạo 
văn hóa đích thực ở các cộng đồng cơ SỞ. Điều 
quan trọng bậc nhất trong xây dựng và tổ chức 
đời sống văn hóa ở khu vực biên giới là phát 
huy vai trò của các cá nhân, các làng bản và các 
lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới trực 
tiếp tham gia các hoạt động văn hóa với tư 
cách là các chủ thể của đời Sông văn hóa, dưới 
sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền 
địa phương. 

Hai là, tạo điều kiện thông thoáng trong 
g1aO Ìưu, truyện bắ các giá trị văn hóa dân tộc 
và tiếp nhận các giá trị văn hóa quốc (Ế qua 
hoạt động xuất - nhập cảnh và đối ngoại biên 
phòng. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về quy 
luật vận động, phát triên của văn hóa và ý 
nghĩa, vai trò của nó trong sự nghiệp biên 
phòng, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia 
(biên phòng, hải quan, công an, văn hóa - thông 
tin...) phải phối hợp chặt chế với nhau để thực 
hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chủ 
quyền quốc gia trên lĩnh vực văn hóa. Đó là 
phải tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm 
tra, kiếm soát chặt chế ViỆC Xuất - nhập khẩu 
qua lại biên gIỚI, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc giao lưu, tiếp nhận những giá trị văn hóa 
tiên tiến của các dân tộc trên thế giới phục vụ 
cho việc bôi đắp, làm giàu thêm nên văn hóa 
dân tộc. Đông thời, các lực lượng tham gia 
công tác biên phòng thông qua các hoạt động 
chuyên môn của mình trực tiêp tạo điều kiện và 
tham gia tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn 
hóa dân tộc tiêu biểu cho bạn bè quôc tế như: 
kết hợp bảo vệ an ninh trật tự với tham gia việc 
giới thiệu, hướng dẫn tham quan, du khảo các 
di tích văn hóa - lịch sử, danh lam, thắng cảnh 
trên địa bàn biên giới, bờ biên, hải đảo; tổ chức 


các hoạt động tuyên truyền đối ngoại thông qua 
hoạt động quản lý xuất - - nhập cảnh trên các cửa 
khẩu biên giới; tổ chức các hoạt động giao lưu 
văn hóa, văn nghệ giữa các lực lượng hữu quan, 
giữa nhân dân các thôn, bản, xã hai bên biên 
giới nhân các dịp lễ tết của hai nước... 

Ba là, đấu tranh chống các nội dung văn 
hóa ngoại lai độc hại, phản văn hóa tác động, 
ảnh hưởng qua biên giới, cửa khẩu. Với những 
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của công tác 
biên phòng, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyên an ninh biên giới quốc gia không chỉ 
trực tiêp tham gia giữ gìn, phát huy các giá trị 
văn hóa dân tộc, mà còn trực tiếp đầu tranh làm 
vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư 
tưởng - văn hóa trong chiến lược “diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch đối với nước ta, 
gÓp phân quan trọng vào sự nghiệp xây dựng 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

Đối với nước ta, bảo vệ và phát huy nền văn 
hóa dân tộc, trước hết phải nhấn mạnh tới nội 
dung bảo vệ nên tảng tư tưởng và đường lối 
chính trị, cách mạng, khoa học của Đảng, bảo 
VỆ chế độ vàanục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc 
gắn với xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện hiện 
nay, các thế lực thù địch tập trung thực hiện 
"diễn biến hòa bình" làm biến dạng nên văn 
hóa của ta nhằm gây hỗn loạn về lý luận và tư 
tưởng, làm khủng hoảng niêm tin, tạo ra 
khoảng trống để dân dần đưa hệ tư tưởng tư sản 
vào, cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Thâm nhập ý thức hệ 
và làm phai nhạt ý thức hệ luôn là biện pháp cơ 
bản để chủ nghĩa đế quốc thực hiện diễn biến 
hòa bình chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an 
ninh biên giới quốc gia, nội dung trước hết là 
phải luôn giữ vững định hướng chính trị của 
Đảng Cộng sản Việt Nam trong giữ gìn, phát 
huy các giá trị văn hóa dân tộc, BÓP phân xây 
dựng và củng cố tiềm lực tỉnh thần của thể trận 
biên phòng toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an 
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ninh biên giới Tổ quốc. Đó là điều kiện bảo 
đảm, là nền tảng và động lực tỉnh thần cho độc 
lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; cũng là điều kiện 
đề giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân 
tộc tốt đẹp trong thời kỳ mới. 

Nhiệm vụ của công tác biên phòng là phải 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi thủ đoạn vận 
chuyển, xâm nhập qua biên giới vào nước ta 
những tài liệu, sách báo, văn hóa phẩm phản 
động, đôi truy, lạc hậu trái với quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước 
ta; trái với các giá trị văn hóa truyền thống, 
thuần phong mỹ tục của đại gia đình các dân 
tộc Việt Nam. Đồng thời chủ động phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý theo pháp luật các hoạt động 
vận chuyển trái phép ra nước ngoài những tài 
sản thuộc lợi ¡ch quôc gia như các loại tài liệu, 
sách báo, ấn phẩm văn hóa, các báu vật thuộc 
di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam... ; nghĩa 
là phải triển khai đồng bộ các biện pháp đề giữ 
gìn và phát huy văn hóa dân tộc, tạo thành 
phòng tuyến văn hóa trên biên cương Tổ quốc, 
ngăn chặn mọi sự bành trướng, tấn công, xâm 
nhập về văn hóa - tư tưởng. 

Nội dung giữ gìn và phát huy văn hóa dân 
tộc đặt ra cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an 
ninh biên giới những yêu cầu và nhiệm vụ rất 
toàn diện: vừa phải tổ chức các hoạt động bảo 
vệ giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, 
không để xảy ra hiện tượng "chảy máu văn 
hóa" qua biên giới; vừa phải triển khai các biện 
pháp ngăn chặn, đấu tranh, làm vô hiệu hóa 
mọi hoạt động "xâm lăng văn hóa" (hữu hình 
và vô hình) qua biên BIỚI; đồng thời phải khai 
thác, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa 
truyền thống của đại gia đình các dân tộc Việt 
Nam để xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần cho cư dân trên địa bàn, qua đó làm 
cho các giá trị nhân văn Việt Nam lan tỏa theo 
quy luật tự thân của văn hóa, cũng như chủ 
động tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu, 
tuyên truyền văn hóa Việt Nam với các nước 
láng giềng và bạn bè thế giới thông qua các 
hoạt động đối ngoại trên biên giới. Lì 
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tiền tệ ngân hàng mà phải sử dụng những nhà 
chuyên môn, những chuyên gia của lĩnh vực đó. 

Thứ hai, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
trong đó cần thiết phải trao cho ngân hàng trung 
ương một quyền hạn tối cao để quyết định chính 
sách tiền tệ và điều hành chính sách tiền tệ. 
Ngân hàng trung ương phải có cơ chế tài chính 
độc lập đê thu hút nhân tài, đào tạo chuyên gia, 
trang bị công nghệ hiện đại để có thể kiểm soát 
được hoạt động của hệ thống ngân hàng thương 
mại và toàn bộ nên kinh tế một cách chắc chắn. 
Có như vậy mới có thê nhanh chóng đưa ra chính 
sách, điều hành chính sách có hiệu quả. 


Nhà nước cần phải ban hành và thực thi các 
pháp luật về tài chính, tiền tệ ngân hàng dựa trên 
CƠ SỞ xóa bỏ các rào cần trong di chuyển các 
luồng vốn quốc tế từ bên ngoài vào thị trường 
nội địa và ngược lại, trong đó có việc tạo điều 
kiện để ngân hàng trung ương phải SỬ dụng các 
công cụ của thị trường tiền tệ để điều tiết khối 
cung tiền tệ, điều tiết lãi suất và điều tiết tỷ giá. 


Muốn vậy, phải lập tức hoàn thiện và ban 
hành luật về thương phiếu, luật trái phiếu doanh 
nghiệp, luật về bảo hiểm,... để làm cho các loại 
giây tờ có giá trên thị trường ngày một có vị trí 
quan trọng và là phương tiện phổ biến nhất g1úp 
các doanh nghệp huy động vôn, đầu tư vốn trên 
thị trường trong và ngoài nước, đông thời giấy tờ 
có giá phải là công cụ đề ngân hàng trung ương 
điều hành chính sách tiền tệ theo thông lệ quốc 
tế, làm cho nên tiền tệ Việt Nam gắn với nên tiền 
tệ thế gIỚI. 

Tóm lại, cần hiểu răng để hội nhập chúng ta 
phải vươn lên ngang tầm của các nước để sánh 
vai cùng các nước bước về phía trước, chứ không 
phải là né tránh, chờ đợi hay cầm đoán mà được. 
Chúng tôi cho rằng. trong giai đoạn hiện nay và 

trong mọi thời kỳ còn lưu thông tiền tệ, cải cách 
tài chính, hoàn thiện nền tài chính luôn luôn là 
công cụ quan trọng nhất để Nhà nước thực hiện 
các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ. 
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Nhận thức đúng đắn vê vai trò chiến lược của kinh tế tập thể (rong nên kinh 
tế nhiêu thành phân, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương 
của Đảng vê phát triển loại hình kinh tế này dưới mọi hình thức thích hợp, 

- trong đồ đặc biệt chú trọng mô hình hợp tác xã. Nhờ vậy, kinh tẾ của tỉnh 
dân dân khởi sắc. Tí ch cực, khách quan nhận ra những mặt hạn chế cũng là 
một trong những yếu tố góp phân đưa nên kinh tế của địa phương này từng 


bước đi lên... 


ÊN cạnh VIỆC khẳng định các thành phần 
IE kinh tế hoạt động theo pháp luật đều đà 
JÐ bộ phận hợp thành quan trọng của nên 
kinh tế thị trường định hướng. xã hội chủ nghĩa, 
bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu 
dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, Nghị 
quyết Đại hội X của Đẳng. vẫn tiếp tục xác định: 
“Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thê ngày 
càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh 
tế quốc dân” (), 

Đánh giá đúng vai trò chiến lược, quan trọng 
của kinh tế tập thể là một vấn đẻ, nhưng việc 
nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình thực tế kinh 
tê tập thể của cả nước nói chung còn có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bởi 
vì, chỉ có trên cơ sở thực tế khách quan ấy, Đảng 
và Nhà nước mới đề ra được những giải pháp 
thích hợp, tích cực nhằm tiếp tục đôi mới, phát 
triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế 
tập thể ngang tầm nhiệm vụ và sứ mệnh của loại 
hình kinh tế này. 

Cũng như nhiều địa phương khác, tỉnh Quảng 
Trị đã thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương 
của Đẳng về phát triển kinh tế tập thể. Đặc biệt 
từ khi có Nghị quyết 13 của Hội nghị Ban 


Chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa IX, Quảng 
Trị đã khơi dậy tiềm năng, nội lực và ngoại lực 
để phát triển kinh tế tập thể đưới nhiều hình thức 
thích hợp trên các lĩnh vực kinh tế, trong đó mô 
hình hợp tác xã (HTX) là nòng cốt (xem bảng). 
Bảng: Tông hợp tình hình phát triên hợp tác 
xã của Quảng Trị, tính đến hết Mi 12-2005 


Lĩnh vực hoạt động 
HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp 


HTX nuôi trông thủy sản BHNG ¬ 


HTX giao thông, vận tải 
Quỹ tín dụng nhân dân E—— 


HTX tiểu thủ công nghiệp 


HTX dịch vụ điện độc lận n1}ỷÝ“ÝỶẶ- 

Tổng chung: __ 39 

Nguôn: Số liệu của Cục Thống kê và Liên minh 
các hợp tác xã Quảng Trị 


* Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân 
vận Tỉnh ủy 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 83 
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Cuối năm 2005, số lượng xã viên các HTX 
của toàn tỉnh đã lên tới 130.000, trong đó có 
120. 000 xã viên HTX dịch vụ nông nghiệp, bao 
gồm gần 53. 000 hộ nông dân và 82.000 lao động 
trong, độ tuổi. Tổng nguồn vốn kinh doanh là 
210 tỉ đông, trong đó vôn cố định chiếm 77%, 
vốn lưu động 23%. Tông doanh thu khu vực 
kinh tế tập thể đạt trên 500 tỉ đồng, chiếm 18% 
GDP của tỉnh, trong đó HTX chiếm 7% GDP. 
Tổng số cán bộ được đào tạo, tập huấn trong khu 
vực kinh tế tập thể năm 2005 là 650 người, trong 
đó cân bộ HTX 437 người. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 282 HIX, 
trong đó có 276 HTX chuyên đôi và lập mới. Về 
cơ cấu tổ chức có 65 HTX theo mô hình thôn, 
189 HTX liên thôn và 13 HTX toàn xã. Đến cuối 
năm 2005 có 234 HTX đăng ký “hoạt động theo 
loại hình dịch vụ nông nghiệp và 42 HTX đăng 
ký hoạt động sản xuât - kinh doanh - dịch vụ 
tông hợp. Đó là chưa kể 2 liên hiệp các hợp tác 
xã nông nghiệp. 

Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ ngày 
càng phong phú, đa dạng, đến nay 276 HTX 
dịch vụ nông nghiệp đã đảm nhận trên 19 khâu 
dịch vụ các loại, trong đó có 258 HTX thực hiện 
dịch vụ bảo vệ thực vật, 19 HIX dịch vụ thú y, 
198 HIX dịch vụ giống cây trồng, 18 HTX dịch 
vụ giống con nuôi, 180 HTX dịch vụ vật tư, 
164 HTX dịch vụ điện, 70 HTX dịch vụ làm đất, 
177 HTX dịch vụ khuyến nông, 26 HTX dịch vụ 
tiêu thụ sản phẩm, 6 HTX dịch vụ chế biến 
nông - lâm sản, 57 HTX dịch vụ tín dụng nội bộ, 
9 HTX dịch vụ ngành nghề, 6 HTX dịch vụ nước 
sạch, 14 HTX dịch vụ thương mại đời sống, 
1 HTX dịch vụ vận tải và 72 HTX các loại dịch 
vụ khác. 

Cùng với tổ chức hoạt động dịch vụ, có nhiều 
HTX đã linh hoạt vận dụng, lồng ghép các chính 
sách của Nhà nước về phát triên kinh tế nông 
| nghiệp; nông thôn VỚI quỹ phát triển sản xuất 

của HTX đê xây dựng các chính sách hợp lý 
nhằm khuyến khích các hộ gia đình mạnh dạn 
đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, như: 
chính sách hỗ trợ xã viên trồng cỏ nuôi bò nhốt, 
nuôi hươu, nuôi trồng thủy sản, khuyến khích 
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phát triển trang trại... mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, . BỐP phần làm giàu cho kinh tế hộ xã viên. 
Nhiều HTX tích cực tham ø1a, vận động xã viên 
thực hiện các chương trình, dự ân mở mang 
ngành nghề, giải quyêt việc làm cho xã viên và 
người lao động ở nông thôn như: tổ chức sản 
xuất mây tre đan xuất khẩu, sản xuất chối đột, 
kết cườm trên Vải, sản xuất cá giống, chế biến, 
cưa XẺ gỗ, gia công, cơ khí, sản xuất nấm.. 

Nhiều HTX kiểu mới đã ¡ được thành lập ở Ơ huyện 
Hướng Hóa (huyện miền núi), có nhiều đông 
bào dân tộc thiêu sô, đã năng động thích nghỉ 
với cơ chế thị trường, mạnh dạn huy động vốn xã 
viên đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ 
chức liên doanh, liên kết, hàng năm thu lợi 
nhuận hàng trăm triệu đồng. Điển hình như HTX 
sản xuất dịch vụ chăn nuôi Tiến Đạt hàng năm 


- đã tổ chức nuôi 300 - 600 con lợn thịt, HIX sản 


xuất kinh doanh tổng hợp Đoàn Kết tổ chức mô 
hình trang trại nuôi cá, lợn,... khép kín. 

Về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, một số HIX 
đánh bắt xa bờ sau khi được củng cố chuyển đổi, 
đã tích cực đầu tư trang bị thêm ngư cụ, phương 
tiện khai thác đánh bắt hải sản, làm cho sản 
lượng ngày càng tăng, góp phần giải quyết công 
ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở vùng biển, 
nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho xã viên. 


Trong loại hình kinh tế trang trại hộ gia đình 
đã xuất hiện xu hướng phát triển mạnh các tổ 
hợp tác, liên kết giữa các trang trại với trang trại 
và trang trại với các hộ gia đình khác rât đa 
dạng. Với hơn 1.600 trang trại, nhưng đã có 
2.000 tổ hợp tác chủ yếu đang hoạt động trên các 
lÏnh vực nông nghiệp, I như: tổ nuôi trông thủy 
sản, tổ chăn nuôi, tô trồng. rừng..., tạo ra nhiều 


sản phẩm xã hội, giải quyết VIỆC làm, tăng thu 


nhập cho các hộ thành viên, hỗ trợ giúp đỡ lần 
nhau trong sản xuất, dịch vụ, tăng cường tính tự 
chủ kinh tế hộ, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội 
ở cộng đồng, góp phân xóa đói, giảm nghèo, xây 
dựng nông thôn mới. 

Về lĩnh vực giao thông - vận tải, nhiều HTX 
đã khắc phục khó khăn, tích cực đầu tư đối mới 
phương tiện, tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ vận 
tải hành khách và hàng hóa. Đã có 7 trong số 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Vạp chí Gộng sản 


11 HTX hoạt động có hiệu quả với tổng số 
231 đầu xe và 75 thuyền vận chuyển hành khách 
và hàng hóa. 

Về lĩnh vực tín dụng: Các quỹ tín dụng nhân 
dân hoạt động khá tích cực, tổ chức quản lý chặt 
chẽ, nên hoạt động có hiệu quả hơn so với các 
loại hình kinh tế khác. Đến hết tháng 12- 2005, 
toàn tính có 11.887 thành viên tham gia, tổng 
nguồn vồ vôn hoạt động là 56,5 ti đồng, tăng 10,3 
tỉ đồng SO Với năm 2004, doanh số cho vay 65,3 
tỉ đồng, tổng số lãi 1.065 triệu đồng. 


Nhin chung, đến năm 2005 phong trào kinh 
tế tập thể ở Quảng Trị, mà nòng cốt là HTX tiếp 
tục phát triển, hoạt động theo hướng nâng cao 
chất lượng, nội dung hoạt động đa dạng và rõ nét 
hơn. Nhiều HTX đã thoát khỏi tình trạng yếu 
kém, năng lực quản lý được nâng lên, tình trạng 
bao cấp và cơ chế hành chính kinh tế trong hoạt 
động HTX được giảm dân, từng bước thích nghỉ 
VỚI CƠ chế thị trường. Một sô HIX huy động 
thêm vốn góp của xã viên, mạnh dạn đầu tư sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ ngày càng tích 
cực, thúc đây kinh tế hộ phát triển. 


Xu thế hoạt động của HTX đa phân theo 
hướng kinh doanh tông hợp ngày càng nhiều, 
phong trào hợp tác, liên doanh, liên kết giữa 
H1X với các doanh nghiệp Và các tô chức 
kinh tế khác ngày càng phát triển. HTX còn là 
đầu mối quan trọng như tham gia chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, dồn điền - đổi thửa, hướng dẫn xã 
viên đấy mạnh chuyên đôi cây trồng, vật nuôi, 
xây dựng cánh đồng 30 - 50 triệu đồng/ha/năm... 
Từ đó xã viên thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của 
mình nên có sự tự chủ trong sản xuất, kinh 
doanh, thu hút và phát triển thêm lao động tham 
gia vào HTX. Tô chức bộ máy quản lý HTX 
được kiện toàn một bước theo hướng tinh gọn và 
hiệu quả hơn. Qua phân loại HTX, đến nay có 
36% HTX khá, 45% HTX trung bình và 19% 
HTX yếu kém. 

Hoạt động HIX không chỉ mang ý nghĩa 
kinh tế đơn thuần mà còn có tác động, ý nghĩa 
sâu xa về mặt xã hội - nhân văn, cộng đông dân 
cư. Ngoài việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, HTX còn tích cực đóng góp vào 


các hoạt động phát triển cộng đồng, xây dựng 
nông thôn mới, làng xã, khu dân cư văn hóa, như 
kiên cố hóa kênh mương, bê-tông hóa đường 
giao thông, xây dựng các công trình văn hóa xã 
hội. Nhiều HTX còn tham gia hỗ trợ và giúp đỡ 
các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong sản 
xuất, kinh doanh, làm hạn chế tình trạng thao 
túng, chèn ép, cho vay nặng lãi của thương nhân. 

Tuy đã có bước phát triển khá cơ bản như 
vậy, nhưng so với yêu cầu đổi mới, kinh tế tập 
thê và HTX ở Quảng Trị vẫn còn bộc lộ một số 
hạn chế, như sau: 

- Hạn chế cơ bản và quan trọng có tác động 
chì phối, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và 
phát triển kinh tế tập thể, HTX từ sau ngày 
chuyển đổi đến nay là nội dung, phương thức, 
chât lượng hoạt động của nhiều HTX chưa thực 
sự thay đổi về chất - yếu tố quan trọng hàng đầu 
quyết định vấn đề trên là đội ngũ. cán bộ. Mặc dù 
đã được tập huấn, bôi dưỡng kiến thức quản lý 
HIX, nhưng nhìn chung, tô chức bộ máy sau 
chuyển đổi hiện còn nhiều bất cập. Chưa coi 
trọng đúng mức công tác quy hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cân bộ quản lý HIX. Trình độ, năng lực 
cán bộ HTX vẫn còn yếu. Đa số cán bộ quản lý 
thuộc các chức danh chủ chốt, 70% cán bộ HTX 
chưa được đào tạo một cách hệ thống, bài bản và 
chưa có nhiều kinh nghiệm khi tiếp cận với 
thương trường theo cơ chế thị trường. Lúũng túng 
trong việc xây dựng chiến lược sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ nhất là các HTX sản xuất nông 
nghiệp. Số lao động được đào tạo có tay nghệ 
kỹ thuật còn quá ít. Cán bộ, xã viên phần lớn 
thiếu thông tin về pháp luật, thị trường, khoa 
học, công nghệ, chưa am hiểu về mô hình HTX 
kiểu mới.. 

ˆ Chưa chú trọng huy động vốn cô phân của 
xã viên. Tống nguồn vốn kinh doanh 130 tỉ 
đồng, trong đó vôn góp của xã viên 29 tỉ đồng, 
chiếm tỷ lệ 23%. Nhìn chung CƠ SỞ vật chất kỹ 
thuật còn nghèo nàn. Tài sản, vốn, quỹ HTX 
còn nhỏ bé, chất lượng thấp, mức tăng trưởng 
không đáng kể. Tài sản chủ yếu là vật kiến trúc, 
tài sản cố định dùng trong sản xuất như phương 
tiện, máy móc thiết bị rât ít, lại lạc hậu, chậm 
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đổi mới. Năng lực nội tại HTX còn yếu, , quy mô 
HTX còn nhỏ, phần lớn HTX thiêu khả năng 
tích lũy từ nội bộ để tái đầu tư. Hiệu quả + sản Xuất 
kinh doanh, dịch vụ còn thấp, sản phẩm hàng 
hóa sản xuất chất lượng chưa cao, thiếu hấp dẫn 
và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhiều 
HTX chỉ thực hiện dịch vụ đơn thuân, chưa 
mạnh dạn mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát 
triển ngành nghề. Có nhiêu HTX vốn nhỏ bé lại 
bị chiêm dụng, công nợ tổn đọng và khê đọng 
khá lớn, công nợ phải thu đến cuỗi năm 2004 là 
31,5 tỉ đồng, trong đó nợ khó đòi 4,5 U đồng. 
Tình hình đó, làm cho nhiều HTX đã thiếu vôn 
kinh doanh nhưng vẫn chưa được vay từ các 
kênh của ngân hàng thương mại nên gặp nhiều 
khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. 


~ Tình trạng phổ biến hiện. nay của các HTX 
là chức năng, nhiệm vụ của các chức danh kiểm 
soát và trưởng ban kiểm soát là “hữu danh - vô 
thực”, công việc HTX thường tập trung toàn bộ 
ở ban quản lý, chủ nhiệm HTX. Việc thu chỉ tài 
chính tùy tiện, thiếu công khai, minh bạch, gây 
mất lòng tin trong Xã viên. Nhiều HTX chưa 
thực hiện đầy đủ nguyên tắc cơ bản của HTX là 
“Tự nguyện, Bình đăng, Cùng có lợi”. Quyền 
làm chủ của xã viên thực hiện theo quy chế dân 
chủ có nơi bị cắt xén, chưa gắn chặt giữa I trách 
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của xã viên đối với 
HTX. Hiện tượng lợi dụng chức quyền đề tham 
ô, tham những, lãng phí ở HTX khá phổ biến, 
nhất là trong các chương trình, dự án, xây dựng 
cơ sở hạ tầng, trồng rừng, bê tông hóa giao thông 
nông thôn, kênh mương nội đồng... 

- Công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, 
chính quyên, công tác vận động của mặt trận, 
đoàn thể đối với HTX còn buông lỏng và còn 
nhiều lúng túng. Cơ chế, chính sách ban hành 
chưa được kịp thời, sát thực với tình hình từng 
vùng, từng lĩnh vực. Ơ địa phương chưa thực SỰ 
chú ý xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triên 
HIX Ở các ngành, lĩnh vực gắn liền với địa bàn 
kinh tế dân cư... 


- Bản thân tổ chức Liên minh HTX ra đời, 
hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, 
nhưng trong tư duy mới, điều kiện mới đối với 
tô chức kinh tế tập thể, đặc biệt đối với địa bàn 
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nông nghiệp và ,nông thôn, tổ chức này chưa 
vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, như thực hiện ‹ các 
dịch vụ, hỗ trợ Các HTX, thậm chí tổn tại bằng 
phí dịch vụ Ấy (thể hiện sự đồng góp có ích cho 
các HIX) thay cho toàn bộ nguôn kinh phí bằng 
ngân sách như hiện nay (một tổ chức nặng vê 
hành chính). Thế mà ở Quảng Trị hiện nay vẫn 
còn duy trì tổ chức cũ trước đây là “Liên minh 
HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh”. Vì 
vậy, có thể nói, trong những năm qua tổ chức 
này ở Quảng Trị chưa ôn định, quá tải về chức 
năng, nhiệm vụ, vai trò song hành, vừa “trông 
COU, HIX vừa “trông coi” doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh. Chưa kể yếu tố lạc hậu về khái 
niệm, theo Luật Doanh nghiệp (mới) thì khái 
niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh không còn 
nữa, còn khái niệm doanh nghiệp tư nhân đã 
mang nhiều ý ÿ nghĩa khắc trong nên kinh tế nhiều 
thành phân. Đây là vấn đề chính, chưa nói đến 
cán bộ thiếu năng lực chưa đáp ứng, nên cơ quan 
này không thể 6 ồn định và hoàn thành nhiệm vụ; 
vai trò của nó đối với kinh tế tập thể và HTX. 


- Quá trình thực hiện chuyển đổi HTX, còn 
bộc lộ tư tưởng giản đơn, nóng vội, chủ quan, từ 
đó dẫn đến chất lượng "hoạt động của HTX 
chuyển đối chưa đạt yêu cầu của Luật Họp tác xã 
đặt ra. Có nơi thiếu sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền địa phương, còn ập đặt và can thiệp 
quá sâu vào hoạt động sản xuât, kinh doanh của 
HTX. Công tác quản lý nhà nước chưa chú trọng 
công tác quy hoạch và đào lạo, bôi dưỡng đội 
ngũ cán bộ HIX. Sự phối kết hợp giữa các ban 
ngành trong việc hỗ trợ cho kinh tế tập thể còn 
hạn chế, vai trò quản lý nhà nước đối với HTX 
chưa rõ ràng, còn lúng túng. 

- Một bộ phận cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
chưa có nhận thức đầy đủ và . đúng đắn về mục 
đích, yêu cầu, nội dung chuyên đổi và phát triển 
kinh tế tập thể, chưa hiểu rõ SỰ giống và khác 
nhau giữa mô hình HTX cũ và tổ chức HTX kiểu 
mới, còn mang nặng tư tưởng bao cấp; một số 
cán bộ HTX trình độ, năng lực còn yếu... Những 
điều này vừa làm hạn chê tính năng động, sáng 
tạo trong quá. trình sản xuất, kinh doanh, dịch VỤ, 
vừa là lực cản không nhỏ cho quá trình phát triển 
kinh tế tập thể ở địa phương. 


Thực tiến - Kinh n 


Từ thục: tiễn trên, và để kinh tế tập thể phát 
triển một cách thực chất, vững chắc, bước đầu 
chúng tôi xin nêu một số giải pháp cơ bản, 
như sau: 

1 - Tăng cường, củng cố, kiện toàn ban chỉ 
đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể từ tỉnh 
đến cơ sở. Quan tâm hướng dẫn việc xây dựng 
bổ sung quy chế, chương trình công tác trọng 


tâm của ban chỉ đạo huyện, phân công cụ thể 


nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo và 
hướng dẫn việc thành lập ban chỉ đạo ở xã, 
phường, thị trấn. Củng cố, kiện toàn tổ chức liên 
minh HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
trở về đúng với ý nghĩa và vai trò của nó đối với 
kinh tế tập thể. 

2 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
bằng nhiều hình thức trong nhân dân về các quan 
điểm, đường lối của Đảng đối với khu vực kinh 


tế tập thể, HTX, về các nguyên tắc và nội dung - 


hoạt động của HTX, các nghị định của Chính 
phủ, Luật Hợp tác xã, nhằm làm cho cán bộ 
các ngành, các cấp, các đoàn thể cũng như các 
tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn và đầy 
đủ hơn về vai trò kinh tế tập thể, vai trò HTX... 
để có sự đông thuận, thống nhất cao trong 
hoạt động. 

3 - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn 
nhân dân trong việc tham gia tổ chức và quản lý 
HTX, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thường 
xuyên của các địa phương, các cấp, các ngành. 
Đây mạnh công tác tổng kết thực hiện chương 
trình hành động, xây dựng HIX điển hình tiên 
tiến, công tác điều tra khảo sát, quy hoạch - kế 
hoạch, xây dựng các đề án; quỹ hỗ trợ, phát triển 
HTX, giúp đỡ HTX có điều kiện đầu tư sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả, tổ chức các hội 
nghị gặp mặt đối thoại các đại biểu kinh tế tập 
thể với lãnh đạo các cấp... 

4 - Tăng cường công tác đào tạo, bồi đưỡng 
cán bộ HTX. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng đồng bộ bao gồm cả cán bộ HTX và cán 
bộ quản lý nhà nước các cấp, đặc biệt chương 
trình đào tạo theo 3 chức danh (chủ nhiệm, kế 
toán trưởng, trưởng ban kiểm soát). Các địa 


Tạp chí Cộng sản 


phương, đơn vị cần quán triệt đầy đủ và dành 
ngân sách thích đáng đầu tư cho công tác này. 

5 - Tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo 
của Đẳng, quản lý nhà nước, vận động quần 
chúng ỏ ở các cấp, ngành và cơ sở đối với kinh tẾ 
tập thể và HTX. Các sở, ban ngành, đoàn thể bố 
trí cán bộ, bộ phận các phòng ban chuyên ‹ trách 
theo dõi, hướng dẫn khu vực kinh tế : tập thể phát 
triển theo tinh thần Nghị quyết 13 của Ban Chấp 
hành Trung ương 5, khóa IX và Chương trình 
hành động của tỉnh Quảng Trị. 

6 - Quá trình đổi mới, chuyển đổi HTX theo 
mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới phải được tiến 
hành đồng bộ các mặt, gắn với phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng đời 
sống văn hóa khu dân cư, xây dựng và thực hiện 
quy chế dân chủ cơ SỞ, công tác xây dụng Đảng, 
xây dựng chính quyền, đoàn thể ở cơ sở vững 
mạnh... phát động phong trào thi đua trong khu 
vực tập thể, nhằm kịp thời biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc làm hạt nhân phát triển ra diện rộng. 


7 - Qua thực tiễn, cần nghiên cứu, đề xuất bổ 
sung và triển khai thực thi đầy đủ các chính sách 
đối với HTX. Các cơ quan thực thi pháp luật tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho HTIX hoạt động, 
trước hết trong việc cấp giấy phép kinh doanh, 
cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất, thực 
hiện các chính sách tài chính, tín dụng của nhà 
nước, khảo sát, quy hoạch, xúc tiến thương mại, 
chương trình ứng dụng đầu tư đối mới công 
nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng... 

Cần có biện pháp thích hợp, tích cực giải 
quyết công nợ khê đọng, khơi thông các nguồn 
vôn Vay, tạo thuận lợi hơn cho VIỆC tiếp cận các 
nguồn vôn để các HTX có đủ vốn phát triển sản 
xuất, kinh doanh. 

Trong quá tr trình tổ chức thực hiện, nếu Quảng 
Trị sớm tông kết rút ra được những bài học kinh 
nghiệm và tìm các giải pháp, biện pháp tích cực, 
thích hợp, nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức, 
quyết Hệt trong tổ chức hành động, thì nhất định 
việc “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế tập thể” sẽ đạt được hiệu quả 
cao và thiết thực hơn nữa. 
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TRẤN VĂN TẤN 


Trong hàng chục năm liền, ở các tỉnh khu vực min Trung, "rốn 
bão "' của cả nước chưa từng trải qua cơn bão nào mạnh như cơn bão 
số 6. Nó đã gây thiệt hại rất lớn đối với các tỉnh Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng và một số địa phương 
khác. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và phòng chống quyết 
liệt nên đã hạn chế được đáng kể thiệt hại do bão gây ra. Qua việc 
phòng, chống cơn bão số 6 chúng ta rút ra được những bài học 


kinh nghiệm cụ thể. 


ƠN bão số 6 (tên quốc tế Xangsane) 

đi qua đã để lại cho nhân dân miền 

Trung mà chủ yếu là thành phố Đà 
Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam 
và Quảng Ngãi quá nhiều đau thương, mất 
mát. Tại các tỉnh này, đã có hàng chục gia đình 
phải chịu cảnh mất người thân, hàng chục 
ngàn gia đình phải sống trong cảnh tạm bợ do 
nhà đổ, hoặc tốc mái, trong đó có không ít gia 
đình bị mất trắng. 

Bão số 6 gây ra gió mạnh cấp 12, giật trên 
cấp 13 ở vùng biển ngoài khơi Trung Trung 
Bộ, khi đổ bộ vào đất liền cường độ chỉ yếu đi 
chút ít. Tại thành phố Đà Nẵng gió mạnh cấp 
12, giật cấp 13, 14 với bán kính ảnh hưởng của 
gió mạnh khoảng từ 50 km đến 70 km. Bão 
kèm theo mưa lớn gây ra lũ, nước ngập nhiều 
vùng dọc theo các sông ở miền Trung. Thành 
phố Đà Nẵng là tâm bão. Do cơn bão quá 
mạnh, sức tàn phá khủng khiếp trên diện rộng 
nên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài 
sản cho nhân dân các địa phương. Sau bão một 
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vài ngày nhiều hoạt động của đời sống hầu 
như bị đình đốn. Điện, nước mất, nhà xưởng 
tan hoang, sinh hoạt và sản xuất ngưng trệ... 
Những nơi bão đi qua đều để lại cảnh ngốn 
ngang, hoang tàn. Theo số liệu tổng hợp thiệt 
hại do bão, lũ gây ra có trên 50 người chết và 
mất tích, khoảng 220 ngàn ngôi nhà bị sập và 
tốc mái, 370 tàu thuyền hư hỏng, hàng ngàn 
cây xanh, trụ điện gãy, đổ... Tổng thiệt hại về 
tài sản ước tính trên 10.000 tỉ đồng, trong đó 
riêng Đà Nẵng - địa phương chịu sự tàn phá 
nặng nề nhất con số này là 5.290 tỉ đồng. 

Sau bão tất cả các địa phương đều nỗ lực 
tiến hành ngay các biện pháp khắc phục để 
nhanh chóng ốn định đời sống của nhân dân. 
Các địa phương đều quan niệm, việc nhanh 
chóng khắc phục hậu quả thảm khốc của cơn 
bão cũng là một trong những việc làm của 
chính sách an dân. Hội nghị Thành ủy Đà 
Năng lần thứ 4 (khóa XIX) để sơ kết, đánh 
giá thành quả hoạt động kinh tế - xã hội của 
quý II năm 2006 và bàn phương hướng thực 
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hiện kế hoạch quý IV đã dành phần lớn thời 
gian cho việc bàn biện pháp khắc phục hậu 
quả của bão. Đến ngày 9 tháng 10, sau bão 
đúng một tuần, mọi hoạt động của đời sống xã 
hội ở các nơi bão đi qua hầu như đã trở lại bình 
thường. Đây là một nỗ lực rất lớn của chính 
quyền các cấp ở địa phương trong việc nhanh 
chóng ổn định đời sống nhân dân sau bão theo 
chỉ đạo của Trung ương, là sự thể hiện của tình 
cảm gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyên, 
quân đội, các đoàn thê... và người dân. Từ Đà 
Nẵng cho đến Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi...., đâu đâu cũng thấy cán bộ, bộ 
đội, công an, lực lượng thanh niên xung kích 
bám dân, cùng với dân giải quyết hậu quả của 
báo. Đây cũng là phương châm hành động của 
các cấp ủy, chính quyền địa phương trong khu 
vực nhằm huy động cao nhất sức người, sức 
của có thể được để giúp dân, bảo đảm cho mọi 
người dân bị hoạn nạn đều nhận được sự cứu 
trợ kịp thời của cộng đồng. 

Cơn bão số 6 là một cơn bão mạnh và sức 
tàn phá của nó rất khủng khiếp hàng chục năm 
qua chưa từng xảy ra ở khu vực. Nhưng do có 
sự chủ động và chuẩn bị đề phòng tích cực nên 
đã hạn chế được tối đa sự thiệt hại. Chính nhờ 
sự chuẩn bị phòng, chống chu đáo, quyết liệt 
của cả hệ thống chính trị trước, trong và sau 
bão mà tính mạng và tài sản của người dân đã 
được bảo vệ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh 
Triết trong chuyến về thăm đồng bào vùng 
bão, lũ vừa đi qua ở Thừa Thiên - Huế vào 
ngày 06 tháng 10 đánh giá: "Thiệt hại là rất 
lớn, nhưng chúng ta đã chiến thắng thật vẻ 
vang. Bởi nếu không chủ động, không chỉ đạo 
sát sao thì chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng khủng 
khiếp, nhất là tôn thất về người". 

Từ thực tế phòng, chống và giải quyết hậu 
quả của cơn bão số 6, có thể rút ra những bài 
học sau: | 


Một là, thông tin liên lạc thông suốt, chính 
xác, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức người dân về việc thực 
hiện các biện pháp phòng chống thiên tai bão 
lũ. Có thể nói, đây là yếu tố quan trọng hàng 
đầu để chính quyền và người dân chủ động 
trong việc phòng, chống bão. Trong cơn bão 
này mọi thông tin như cường độ, hướng di 
chuyển, phạm vi ảnh hưởng... đều được cập 
nhật thường xuyên và tương đối chính xác qua 
sóng vô tuyến truyền hình, phát thanh và đài 
truyền thanh của xã, phường cũng như đội ngũ 
cán bộ chính quyền, đoàn thể các cấp ở cơ sở. 
Chính sự cập nhật thường xuyên những thông 
tin về cơn bão mà người dân ngày. càng có ý 
thức hơn về mức độ rủi ro, nguy hiểm của bão 
nên tự giác sử dụng các biện pháp phòng tránh 
hiệu quả nhất như chèn chống lại nhà ở, kho 
tàng, thực hiện tốt việc sơ tán, thậm chí có nơi 
không sơ tán được thì đào hầm để tránh bão. 

Hai là, có sự chỉ đạo kiên quyết, sâu sát của 
Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, 
cán bộ bám dân để cùng dân giải quyết mọi 
tình huống. Ngay từ khi cơn bão còn ở xa, mới 
tràn qua Phi-líp-pin, Chính phủ đã có công 
điện nhắc nhở các địa phương chuẩn bị tốt cho 
việc phòng, chống bão. Trong Công điện khẩn 
số 1551/CĐ-TTg gửi các bộ, ban, ngành, Thủ 
tướng Chính phủ đã ra lệnh: "Huy động cả hệ 
thống chính trị để lo đối phó với cơn bão". 
Cũng trong Công điện này, Chính phủ còn yêu 
cầu trước l7 giờ chiều ngày 30 tháng 9, các 


_ địa phương nơi cơn bão đi qua phải kết thúc 


việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính 
phủ không những chỉ đạo bằng văn bản mà 
bằng cả hành động. Ban chỉ đạo tiền phương 
do một Phó Thủ tướng điều hành được thành 
lập ở vùng tâm bão để trực tiếp chỉ đạo, thực 
hiện tốt nhất các biện pháp đối phó với bão, 
bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tất 
cả cán bộ các cấp, các ngành đều lao vào 
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chống bão với một quyết tâm cao. Nếu như 
không có sự kiên quyết và quyết tâm đã nêu thì 
chắc chắn trong một ngày không thể nào di 
dời, sơ tán được tới 36.773 gia đình với 
152.504 người đến nơi trú ấn an toàn. Có thể 
nói, đây là một sự huy động sức mạnh mang 
tính tổng lực và với một quyết tâm rất lớn, vì 
sự chuẩn bị cho việc sơ tấn chừng ấy con 
người trong một thời gian gấp rút không những 
chỉ có sức người, phương tiện, chỗ ở và lương 
thực... mà còn là cả tấm lòng biết hy sinh vì 
nghĩa. Có chứng kiến cảnh hàng ngàn chiến sỹ 
của tất cả các binh chủng ở Quân khu 4, Quân 
khu 5, Vùng 3 hải quân và của công an, Bộ đội 
Biên phòng ở các địa phương bị bão lao vào 
nguy hiểm ngay trong lúc bão lũ để cứu dân, 
đưa dân đến nơi an toàn, đưa người bị nạn đi 
cấp cứu mới thấm thía được hết tình cảm quân 
dân, nghĩa tình vì dân, vì nước của anh bộ đội 
Cụ Hồ, của người công an nhân dân. 

Ba là, làm tốt công tác hậu cần, chuẩn bị 
đầy đủ các điều kiện thiết yếu trong phòng 
chống bão. Đây là một việc làm hầu hết các 
địa phương đều thực hiện rất tốt. Ngay từ khi 
có thông tin về bão người dân đã được cảnh 
báo sớm để lo chuẩn bị các vật dụng thiết yếu 
như áo phao, dâu, đèn, mì tôm... đề phòng khi 
bị cô lập do bão. Nhờ đó, khi bão đổ bộ vào và 
sau bão rất nhiều khu dân cư bị mất điện, mất 
nước, hàng ngàn gia đình không còn nhà ở 
nhưng vẫn duy trì được các sinh hoạt cần thiết 
của cuộc sống, khắc phục nhanh các hậu quả 
do bão gây ra. Tại Đà Nẵng nơi bão hoành 
hành dữ dội nhất chỉ sau hơn một tuần khách 
du lịch ngoại quốc đến đây đã phải ngỡ ngàng 
vì dấu vết tàn phá của bão còn lại rất ít. 

Bốn là, thực hiện tốt phương châm 4 tại 
chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương 
tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Do đặc thù của 
khu vực có nhiều sông nên bão thường kèm 
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theo mưa lớn, lũ to làm chia cắt, cô lập giữa 
các khu vực dân cư trong một thời gian dài. 
Bởi vậy, nếu như không thực hiện tốt 4 tại chỗ 
thì những nguy hiểm xảy ra đối với người dân 
trong bão là không thể ứng cứu kịp thời. Mặt 
khác, duy trì 4 tại chỗ đã làm cho ý thức phòng 
chống thiên tai của người dân và cán bộ cơ sở 
luôn được nâng cao, tỉnh thần đoàn kết, cưu 
mang giúp đỡ lần nhau được phát huy một 
cách cao độ. 

Năm là, cần có một thiết kế nhà ở phù hợp 
hơn cho cư dân vùng bão. Điều rất rõ ràng là 
sự cố thiên tai rất khó lường. Ở Đà Nẵng có 
14.128 ngôi nhà và ở Quảng Nam có 8.455 
ngôi nhà bị sập hoàn toàn là do nhà không kiên 
cố và trong xây dựng thiết kế không lường 
trước hết các yếu tố để có thể chống chịu với 
bão. Thực tế cho thấy, tại các khu công nghiệp 
ở thành phố Đà Nẵng nơi nào nhà, xưởng của 
các doanh nghiệp trong nước, các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thiết kế và 
xây dựng phù hợp, chắc chắn sẽ giảm được tốn 
thất đáng kể. 

Nước ta nằm ở khu vực gió mùa, điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt, thất thường, lắm mưa, 
nhiều bão. Trong những năm gần đây, riêng 
khu vực miền Trung, năm nào cũng phải gánh 
chịu sự tàn phá của bão. Vì vậy, nên nghiên 
cứu để có một mô hình nhà ở thiết kế phù hợp, 
chống chịu được bão, giúp cho người dân 
tránh được sự tổn thất đã trở thành nỗi ám ảnh 
thường xuyên trong cuộc sống. 

Cơn bão dữ đã đi qua và hậu quả của nó 
đang được các địa phương ở miền Trung cùng 
với nhân dân cả nước chia sẻ, chung tay khắc 
phục. Nỗi đau rồi sẽ được xoa dịu, vết thương 
rồi sẽ lành, nhưng những bài học rút ra từ cơn 
bão này là rất thiết thực và có ý nghĩa để cho 
trong mọi hoàn cảnh, tính mạng và tài sản của 
nhân dân luôn được bảo vệ an toàn. 
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XÂY DƯNG ĐÔI NGÚ CAN BỘ 
THEO PHƯƠNG CHÂM: 
DÂN TỘC, VĂN HÓA, ĐẠI CHÚNG 


quyết số 42/NQ-TW"Về công tác qu 

hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thời kỳ đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 
Báo cáo Chính trị ở Đại hội X của Đảng nêu rõ: 
"Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu 
hợp lý, chất lượng tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo kế tiếp vững vàng... Có cơ chế, chính 
sách phát hiện, tuyến chọn, đào tạo, bồi dưỡng, 
trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng người có đức, có 
tài" 0), 

Yêu cầu đặt ra cho Đảng ta hiện nay là: xây 
dựng một đội ngũ cán bộ đủ sức đảm đương nhiệm 
vụ mới mà dân tộc và thời đại đang đặt ra. 

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tính chiến lược 
cho đất nước trong thế kỷ mới đòi hỏi phải có 
đường lối cán bộ với tính dân tộc, quốc tế và thời 
đại. Đường lối đó, theo tôi, nên theo phương châm: 
"Dân tộc - văn hóa - đại chúng". 

Dân tộc, hiểu theo nghĩa rộng là bồi dưỡng, ròn 
luyện đội ngũ cán bộ có lòng yêu nước nồng nản, 
phát huy những truyền thống ưu tú của các thành 
phần dân tộc đa số, thiếu số, giữ gìn bản sắc tốt 
đẹp của dân tộc, luôn có niềm tin vào sức mạnh 
của dân tộc và của cách mạng Việt Nam. 

Người cán bộ phải có lòng tự tôn, tự hào dân 
tộệc. Họ không chỉ được đào tạo ở trong nước mà 
còn được đào tạo ở nước ngoài, kể cả con em Việt 
kiều. Nhưng họ phải là những người có lòng tự tôn, 
tự hào dân tộc, khiêm tốn học tập và tiếp thu được 
khoa học, kỹ thuật để có được trình độ cao về khoa 
học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, 
phục vụ đất nước. 


N> 20-11-2004, Bộ Chính trị ra Nghị 


VĂN TẠO ” 


Dân tộc có nghĩa là phải trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ theo sức trỏ của dân tộc ta hiện nay, trẻ trong 
phát huy tinh hoa của dân tộc lẫn tinh thần của thời 
đại mới. 

Về văn hóa nôn hiếu theo nghĩa là bao gồm cả 
giáo dục lẫn khoa học, vì khoa học cũng nằm trong 
phạm trủ văn hóa. 

Trước kia trình độ văn hóa cấp I cũng có thể 
làm được cách mạng dân tộc, dân chủ. Nay văn 
hóa tối thiểu phải có trình độ phố thông trung học, 
còn phổ biến là đại học và từ 1/4 đến 1/2 là trên đại 
học. Đã là cán bộ nhà nước phải có trình độ khoa 
học nhất định. Cũng có thế cá biệt có những người 
lao động nông, công nghiệp, trình độ học vấn 
không cao, nhưng lại có sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật được nhân dân đánh giá cao. Họ đều là 
những người miệt mài tự học vả say mê sáng tạo. 

Phải quy hoạch bốn loại cán bộ là: quân, dân, 
chính, đẳng (thuộc mọi ngành kinh tế - văn hóa - 
xã hội), để đảo tạo và phải đào tạo, hướng nghiệp 
ngay từ bậc phổ thông lên đến đại học. Khi trở 
thành cán bộ rồi, vẫn phải chọn lọc để tiếp tục đào 
tạo, bồi dưỡng kể cả cho đi học tập ở các nước có 
khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Đồng 
thời phải được đưa vào rèn luyện thử thách ở 
những nơi khó khăn. Về kinh tế, ngoại giao, quân 
sự, chính trị cũng vậy. Trong tất cả các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, văn 


* GS, P203, K 10B, Bách khoa, Hà Nội 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 136 - 137 
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học, nghệ thuật, du lịch, dịch vụ..., ở đâu cũng có 
môi trưởng ròn luyện đảo tạo như vậy. 

Về tư tưởng chính trị, phải bồi dưỡng lý luận 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phải quán 
„ nhiệm vụ này ngay từ giáo dục phổ thông lên 
đến đại học và trên đại học. Không phải chỉ học 
trên sách vở mà học cả ở học đường, trong gia 
đình và ngoài xã hội; trong đó giáo dục lịch sử, văn 
học, địa lý qua thực tế cần được coi trọng. 

Văn hóa còn phải mang tính thời đại. Thời đại 
ngày nay đòi hỏi trình độ cao, tiếp cận với tin học, 
sinh học, vũ trụ học... Cùng với nó là trình độ kiến 
thức rộng và mới về khoa học xã hội và nhân văn 
ở thế kỷ XXI. 

Cả bốn loại cán bộ đều phải được bồi dưỡng 
tùy theo lĩnh vực chuyên môn và yêu cầu công tác 
của mình. Không một loại cán bộ nào không tiếp 
cận với văn hóa, văn minh thế giới và thời đại mà 
có thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. 

Văn hóa bao gồm cả tư tưởng, mà tư tưởng luôn 
luôn biểu hiện ở lập trường giai cấp. Chúng ta 
thường nói cán bộ, đẳng viên phải có lập trưởng, 
quan điểm giai cấp công nhân, phải tuyệt đối trung 
thành với lập trường giai cấp công nhân. Hiện nay, 
giai cấp công nhân đã có những đổi mới cơ bản. Vì 
vậy, phải làm rõ lập trường giai cấp công nhân của 
Đẳng hiện nay như thế nào để cán bộ có thể giữ 
vững được quan điểm giai cấp và tinh hoa dân tộc. 

Văn hóa bao gồm cả lối sống và cách ứng xử. 
Hiện nay trên thực tế, lối sống xa hoa, đổi trụy, 
tham nhũng đang làm suy thoái, tha hóa một số 
cán bộ, đảng viên. Trong cơ chế thị trường và hội 
nhập kinh tế quốc tế, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực 
này có nhiều khó khăn. Nếu đào tạo nhiều mà 
không bảo vệ, duy trì, sử dụng được cán bộ thì 
cũng sẽ như "dã trằng xe cát”. 

Văn hóa ở thời đại ngày nay bao gồm cả yêu 
cầu quốc tế hóa đời sông. Do đó, đào tạo, bồi 
dưỡng về ngoại ngữ phải đi đôi với bồi dưỡng 
đường lối đối ngoại, cách thức giao tiếp, ứng xử và 
tiếp thu văn hóa, văn minh của thế giới. Đồng thời, 
phải phát huy vị trí và vai trò Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Đại chúng nói ở đây là nói về nguồn cán bộ tử 
quảng đại quần chúng mà ra và trở về phục vụ đại 
chúng. Nguồn nhân lực như vậy là không thiếu. 
Nhưng phải theo phương châm "đào tạo đi đôi với 
chọn lọc, đào thải". Làm cán bộ nhưng khi thôi lại 
trở về đại chúng. Vì vậy, cố găng sao cho không 
tạo nên đội ngũ cán bộ như một lớp người đặc biệt 
"có vào mà không có ra", "có lên mà ít có xuống”, 
"sống lâu lên lão làng". Không nên để những cán 
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bộ có sự hưởng thụ đặc biệt xa với đại chúng, cả 
khi sống lẫn khi chết. 

Còn về đãi ngộ nôn theo nguyên tắc thù lao 
theo năng suất lao động và có tính đến những 
cống hiến đặc biệt (như đối với cán bộ tiền khởi 
nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, những người 
có công lao đặc biệt được tặng các danh hiệu cao 
quý của Đảng và Nhà nước). 

Nói về đãi ngộ theo cống hiến, đối với các cán 
bộ lão thành cách mạng, vì sự đãi ngộ về tiền 
lương trước đây chưa tương xứng với công lao, nên 
nay mới phân nhà, cấp đất. Đó là việc làm xứng 
đáng. Còn đối với lớp cán bộ sau ngày đất nước 
hoàn toàn giải phóng, nên đãi ngộ theo lao động 
và cống hiến của họ đương thời, không nên giữ chế 
độ "xây cấp nhà đất" cho không, bởi đó là nguồn 
gốc nảy sinh ra "bất công" và "tham những". 

Cụ thể, nên xây dựng những khu nhà tương 
xứng với các chức vụ để cho gia đình cán bộ vào 
sống khi họ còn đương chức. Khi không còn giữ 
chức vụ nữa thì cán bộ và gia đình về sống với 
nhân dân. Tiền lương của họ phải được nâng lên 
đến mức đủ để cán bộ có thể tích lũy mà tự xây 
dựng được nơi ở khi đã nghỉ việc, và mức sống 
băng người có năng suât lao động tương 
đương khác. 

Cũng cần quy định nhiệm vụ của cán bộ chỉ 
một hay hai khóa. Hết nhiệm kỳ mà không còn 
năng lực lại về với dân, chứ không nên chuyển 
ngành, đề bạt. Đội ngũ cán bộ dân cử là có thời 
hạn. Hết hạn giữ chức vụ được bầu, cũng nghỉ, 
sống như người dân. 

Chính chủ trương "Văn hóa hóa con người Việt 
Nam", "Văn hóa hóa lối sống Việt Nam” như vậy số 
tạo nguồn “đại chúng và dân chủ” cho việc đào tạo 
và tuyến lựa cán bộ. Với phương châm trên, Trung 
ương Đảng và Chính phủ sẽ đào tạo được nhiều 
nhân tài, vun đắp được nhiều hiền tài để có nguồn 
lực bổ sung vào đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng 
và Nhà nước. 

Nhìn chung lại, chiến lược cán bộ của Đảng ta 
ngày nay nên theo phương châm là "Dân tộc, văn 
hóa, đại chúng”. 

Ngành công tác tổ chức của Đảng và của 
Chính phủ có thể hợp sức với các ngành giáo dục, 
khoa học, tư tưởng, văn hóa... thiết kế nên một 
"Chiến lược toàn diện và thực tế" về xây dựng đội 
ngũ cán bộ cho nền văn minh trí tuệ ở thế kỷ XXI 
mà dân tộc ta đang phấn đấu để tiến tới và để theo 
kịp cả loài người tiên bộ. 


CUỘC CÁCH MẠNG NHÂN VĂN VÍ ĐẠI 


CÁCH MANG THANG FIƯỜI NGA - 


TRẦN NGỌC LINH * 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại là một cuộc cách mạng 
có ý nghĩa lịch sử toàn câu, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Xét về ảnh hưởng tới sự 
phát triển xã hội trong lịch sử nhân loại, Cách mạng Tháng Mười Nga là một 


“cột mốc” đánh 


dấu thời kỳ đấu tranh cách mạng mới vì những mục tiêu 


mang tính nhân văn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 


bộ xã hội. 


ONG tất cả các cuộc cách mạng long 

| trời lở đất, đổi thay xã hội đã từng xảy ra 

từ trước đến nay, có thể nói cuộc Cách 

mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga là cuộc 
cách mạng nhân văn vĩ đại triệt để nhất. 

Cuộc cách mạng Nga lần đầu tiên do đảng 
của giai cấp vô sản lãnh đạo được khởi đầu từ 
ngày 9-1-1905. Lúc đó, cuộc sống của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động dưới chế độ 
Nga hoàng đã bị dồn đến khốn khổ cùng cực. 
Giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
Pê-téc-bua đại diện cho giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động toàn nước Nga đã gửi đơn 
- thỉnh cầu lên Nga hoàng và tổ chức cuộc diễu 
hành bày tỏ những nguyện vọng mang tính 
nhân văn tối thiểu đòi chính phủ Nga hoàng 
giảm bớt áp bức, bóc lột và được cải thiện đời 
sống. Chính phủ Nga hoàng chắng những không 
đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, 
mà còn ra lệnh xả súng bắn vào đoàn diễu hành 
hơn 140.000 người trong tay không một tắc sắt. 
Hơn 1000 người bị giết hại, hơn 2.000 người 


bị thương. Ngày chủ nhật 9-1-1905 đã trở thành 
ngày chủ nhật đẫm máu. 

Hành động tội ác của chính phủ Nga hoàng 
đã gây nên một làn sóng đấu tranh cách mạng 
trên khắp nước Nga, mà đỉnh cao là cuộc khởi 
nghĩa vũ trang ngày 9-12-1905 tại Mát-xcơ-va 
và nhiều thành phố lớn khác. Chính phủ Nga 
hoàng đã dùng mọi thủ đoạn đàn áp tàn bạo kết 
hợp với những chính sách xảo quyệt để dập tắt 
phong trào cách mạng. 

Tuy bị đàn áp dã man, đẫm máu, nhưng 
phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động Nga không hề bị dập tắt, mà 
vẫn tiếp tục âm ỉ, chờ có điều kiện, thời cơ là lại 
bùng lên dữ dội. 

Đến năm 1917, phong trào đầu tranh của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã 
phát triển một cách mạnh mẽ, mở đầu bằng cuộc 
bãi công được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng. 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Ngày 27-2, không khí khởi nghĩa đã thực sự 
bao trùm khắp thủ đô nước Nga. Với khí thế 
mạnh mẽ và lực lượng áp đảo, những người tham 
gia khởi nghĩa đã thực sự làm chủ tình hình. 
Chiều ngày 27-2, tại cung điện Ta-vri-tréc-xki 
(Pê-tơ-rô-grát), các đại biểu đầu tiên được bầu ở 
các nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị quân đội, đã 
ra mắt và thành lập một tổ chức cách mạng 
thống nhất đóng vai trò như một cơ quan chính 
quyền mới - Xô-viết đại biểu công nhân và binh 
lính Pê-tơ-rô-grát. 

"Tại Mát-xcơ-va và các thành phố, các địa 
phương khác trên khắp nước Nga, nhân dân đã 
đồng loạt nổi dậy lật đổ bộ máy chính quyền cũ, 
thành lập chính quyền cách mạng, đó chính là 
các Xô-viết đại biểu công nhân, binh lính và 
Xô-viết đại biểu nông dân. 

Trên phạm vi cả nước, chế độ Nga hoàng, 
quân chủ chuyên chế, thống trị nhân dân từ bao 
đời đã bị sụp đổ trong vòng 8 ngày. Cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản Tháng Hai năm 1917, dưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đã thắng lợi. 

,Tuy nhiên, do những điều kiện lịch sử cụ 
thể về tương quan lực lượng lúc đó, trong phiên 
họp ngày 2-3-1917, Ban Chấp hành Xô-viết 
Pê-tơ-rô-grát đã thông qua nghị quyết chuyển 
giao chính quyền cho giai cấp tư sản. Chính phủ 
lâm thời đã được thành lập, nhưng nó ngày càng 
lộ rõ bản chất giai cấp của mình là chính phủ 
của giai cấp tư sản, không những không đáp ứng 
những nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
đòi chấm dứt chiến tranh, hòa bình cho đất 
nước, ruộng đất cho nông dân, mà còn thực hiện 
những chính sách phản dân, hại nước. Chính 
phủ lâm thời một mặt tiếp tục tiến hành chiến 
tranh, mặt khác, tăng cường đàn áp dã man 
phong trào đấu tranh của nhân dân. Một lân nữa, 
những đòi hỏi nhân văn chính đáng của nhân 
dân lại bị làm ngơ, bị chà đạp. 

Giai cấp công nhân và nhân dân Nga, đứng 
trước sự phản bội trắng trợn của Chính phủ lâm 
thời sau cách mạng tháng Hai, đã buộc phải lựa 
chọn: hoặc là cam chịu tiếp tục bị phản bội, tiếp 
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tục sống dưới ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư 
sản và giai cấp địa chủ, quý tộc; hoặc là đứng 
lên làm cách mạng, lật đổ chính phủ tư sản lâm 
thời, giành chính quyền về tay các Xô-viết đại 
biểu cho nhân dân, thực hiện những mục tiêu 
nhân văn cao cả của mình. Lễ đương nhiên, 
nhân dân Nga đã lựa chọn con đường cách 
mạng. 

Ngày 25-10 (tức ngày 7-11 theo lịch mới), 
đội cận vệ đỏ và các đội quân cách mạng bao 
vây Cung điện Mùa Đông, chiếm các nhà ga, 
bưu điện, trụ sở các bộ, ngân hàng quốc gia. 
Chiến hạm Rạng Đông đã nã pháo vào Cung 
điện Mùa Đông sào huyệt của Chính phủ lâm 
thời phản động, phát lệnh cho công nhân cách 
mạng, bộ binh và thủy quân cách mạng xung 
phong chiếm lấy Cung điện Mùa Đông và bắt 
giữ toàn bộ Chính phủ lâm thời. 

Đại hội II các Xô-viết khai mạc ở Điện 
Xmôn-nưi vào đêm 25-10 tuyên bố cách mạng 
đã thành công, toàn bộ chính quyền đã về tay 
các Xộ-viết. Ngay từ ngày đầu tiên sau khi Cách 
mạng Tháng Mười thắng lợi, Sắc lệnh về Hòa 
Bình và Sắc lệnh về Ruộng Đất đã được ban 
hành. Với hai Sắc lệnh này, Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại đã bước đầu 
thực sự đáp ứng triệt để những nguyện vọng, 
ước mơ về hòa bình, ấm no, hạnh phúc, những 
nguyện vọng, ước mơ nhân văn vô cùng giản dị, 
vô cùng cao quý từ ngàn đời của nhân dân. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Nga vĩ đại đã mở ra một kỷ nguyên mới trong 
lịch sử toàn nhân loại, kỷ nguyên cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, kỷ nguyên phấn đấu không 
ngừng để biến những lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
cũng chính là những lý tưởng của chủ nghĩa 
nhân văn chân chính triệt để trở thành hiện thực. 

Quá trình tiến hành công cuộc bảo vệ thành 
quả của cách mạng, xây dựng những nên tảng, 
CƠ SỞ vững chắc về mọi mặt cho một chế độ 
mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, chính là quá trình 
hiện thực hóa một cách triệt để những nguyên 
tắc của chủ nghĩa nhân văn. 


Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Vạp ehá Cộng sản 


Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới đã ra đời dưới sự lãnh đạo của 
V.JI. Lê-nin. Với công cụ nhà nước xã hội chủ 
nghĩa trong tay, V.IL Lê-nin đã cùng toàn thể 
nhân dân nước Nga Xô-viết bắt tay vào sự 
nghiệp xây dựng một chế độ xã hội mới, chế độ 
xã hội xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa một cách 
triệt để những lý tưởng của chủ nghĩa nhân văn. 

Ngay tại phiên họp của Xô-viết đại biểu 
công nhân và binh sĩ Pê-tơ-rô-grát ngày 
25-10-1917, V.I. Lê-nin đã nêu bật ý nghĩa của 
cuộc cách mạng là ở chỗ nhân dân lao động Nga 
đã có một cơ quan chính quyền riêng, bộ máy 
chính quyền của giai cấp vô sản. 

V.I. Lê-nin luôn khẳng định rằng, bộ máy 
chính quyền trong lay giai cấp vô sản chính là 
điều kiện tiên quyết của văn mỉnh để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Đó chính là một công cụ sắc 
bén để giai cấp vô sản sử dụng nhằm thực hiện 
những mục tiêu nhân văn lý tưởng của mình, 
đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, công 
bằng, văn minh cho đại đa số nhân dân. 

Nhiệm vụ của nhà nước, của bộ máy quản lý, 
theo V.I. Lê-nin, trước hết và trên hết được quy 
lại thành nhiệm vụ thuần túy kinh tế. Hay nói 
khác đi, ngay trong thời kỳ đầu sau cách mạng, 
ngoài nhiệm vụ, chức năng là công cụ bạo lực để 
trần áp sự phản kháng của các lực lượng chống 
chủ nghĩa xã hội, nhà nước của giai cầp vô sản 
còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn, 
quyết định hơn, đó là nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế. Hơn nữa, nói cho cùng, nhiệm vụ trấn ấp, bạo 
lực cũng chỉ để nhằm tạo điều kiện tối ưu cho 
việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý, tổ chức, xây 
dựng kinh tế mà thôi. 


Nhiệm vụ kinh tế mà nhà nước vô sản phải 
thực hiện là thiết lập “một mạng lưới cực kỳ 
phức tạp và tinh tế, bao trùm sự sản xuất và phân 
phối một cách có kế hoạch các sản phẩm cần 
thiết cho đời sống của hàng chục triệu 
người...” (, Nhiệm vụ này vừa là để giải quyết 
những nhu cầu cấp bách trước mắt của nhân dân 


Nga đang đứng trước nguy cơ của một nạn đói, 
vừa để tiếp tục phục vụ những nhu cầu về mọi 
mặt của xã hội ngày càng tăng. Để làm tốt được 
nhiệm vụ này, nhà nước vô sản trước hết phải 
thực hiện được chức năng kiểm kê, kiểm soát. 

Chính quyền Xô-viết sau Cách mạng Tháng 
Mười, dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin, đã có 
những chính sách “uyển chuyển” trong công tác 
đi ngoại, biết “tùy cơ ứng biến”. Mục đích cuối 
cùng của chính sách này là tập trung Xây dựng 
nên kinh tế, dựa trên thực lực kinh tế của bản 
thân mình mà vững bước tiến lên, chống chọi 
với mọi khó khăn thử thách trong giai đoạn đầu 
tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Để có thể tập trung, phát huy mọi nội lực dù 
còn rất ít ỏi, những người cộng sản nước Nga, 
theo V.I. Lê-nin, phải “kiên quyết đặt lên hàng 
đầu các vấn đề về kỷ luật vô sản và về tổ chức 
những người lao động, vấn đề phải biết làm việc 
một cách hết sức thiết thực và am hiểu lợi ích 
của đại công nghiệp. Giai cấp vô sản cần giải 
quyết những vấn đề â ây một cách thực tiễn, nếu 
không thì nó sẽ bị thất bại 2), 

Nói tóm lại, bộ máy chính quyền của giai 
cấp vô sản, ngay sau Cách mạng Tháng Mười 
cần xây dựng được một trật tự nghiềm ngặt, một 
kỷ luật thép. Đó là điều cốt yếu nhất, căn bản 
nhất, cần thiết nhất để có thể hoàn thành được 
những chức năng cơ bản của nó trong thời kỳ 
mới: kiểm kê, kiểm soát - điều hành quá trình 
sản xuất và điều hành quá trình phân phối tiêu 
dùng trong toàn xã hội. Những chức năng cơ 
bản này được thực hiện tốt thì bản chất của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới - 
nhà nước của dân, do dân, vì dân mới được thể 
hiện đầy đủ và nhà nước đó mới thực sự đóng 
vai trò là công cụ thực hiện triệt để những lý 
tưởng nhân văn. 


(1) V.LLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978. t 36, tr 207 - 208 
(2) V.LLê-nin: Sđd, t 36, tr 301 
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Để trở thành công cụ sắc bén trong thực hiện 
những lý tưởng nhân văn, nhà nước xã hội chủ 
nghĩa phải được xây dựng theo những tiêu chí 
sau: Thứ nhất, phải thu hút được quần chúng 
nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quá 
trình tổ chức, quản lý đất nước. Sự nghiệp cách 
mạng là sự nghiệp của quân chúng, không có sự 
tham gia của đông đảo quần chúng thì không thể 
thực hiện được sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Thứ hai, phải bảo đảm sự phối hợp nhịp 
nhàng giữa các bộ phận, giữa trung tâm đầu não 
với các cơ quan địa phương, bảo đảm phát huy 
được tính sáng tạo của địa phương. 

Nhà nước Xô-viết được thiết lập và hoạt 
động theo nguyên tắc tập trung dân chủ mới có 
thể thu hút được toàn thể những người lao động 
tham gia việc quản lý nhà nước, vận hành toàn 
bộ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
“nhịp điệu của đại công nghiệp”, khắc phục 
được tính tự phát, vô tổ chức, vô kỷ luật, sản 
phẩm tất yếu của nền sản xuất nhỏ. Đồng thời, 
chính nhờ thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ, chính quyền Xô-viết trung ương mới có thể 
giữ vững được mối liên hệ hữu cơ, vững chắc, 
linh hoạt và mêm dẻo với từng địa phương, với 
từng tế bào của xã hội, để khắc phục, chống lại 
chủ nghĩa quan liêu, một thứ bệnh kinh niên, 
mãn tính của các loại hệ thống chính quyên. 

Những điều nêu trên chính là những điều 
kiện tối cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, hiện thực hóa những lý tưởng 
nhân văn. 

Trong quá trình tiến tới những mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội và xa hơn nữa là tiến tới mục 
tiêu của chủ nghĩa cộng sản, những mục tiêu của 
chủ nghĩa nhân văn chân chính, nhà nước của 
giai cấp vô sản đã sử dụng những hình thức tổ 
chức kinh tế - xã hội thích hợp, trong đó, đáng 
chú ý là hai hình thức cụ thể: chủ nghĩa tư bản 
nhà nước và hợp tác xã lao động. 

Ngay từ năm 1918, V.L.Lê-nin đã khẳng định 
một cách dứt khoát rằng: “Chỉ có phát triển chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, chỉ có tổ chức một cách 
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chu đáo việc kiểm kê và kiểm soát, chỉ có tổ 
chức hết sức chặt chẽ và kỷ luật lao động 
nghiêm ngặt, mới dẫn chúng ta đến chủ nghĩa xã 
hội. Không có điều đó sẽ không có chủ nghĩa xã 
hội” 2), Đặc biệt, Người còn khẳng định rằng, 
trong điều kiện nước Nga lúc đó: một nền kinh 
tế sản xuất nhỏ cộng với sự chống phá của các 
thế lực thù địch trong và ngoài tìm mọi cách 
hòng thủ tiêu chính quyền Xô-viết non trẻ, thì 
không thể tiến lên chủ nghĩa cộng sản bằng con 
đường nào khác, ngoài con đường “đi xuyên qua 
chủ nghĩa tư bản nhà nước”. Tại Đại hội IV 
Quốc tế Cộng sản, V.I. Lê-nin một lần nữa nhắc 
lại quan điểm trên: “Chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
tuy không phải là một hình thức xã hội chủ 
nghĩa, nhưng đối với chúng tôi và đối với nước 
Nga, nó vẫn là một hình thức thuận lợi hơn là 
cái hình thức hiện nay...Nghĩa là, trong khi đã 
làm xong cuộc cách mạng xã hội rồi, chúng tôi 
vẫn không đánh giá quá cao những mầm mống 
cũng như những cơ sở của nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa; ngược lại ngay từ hồi đó, chúng tôi cũng 
đã có ý thức đến một chừng mực nào đó, về cái 
chân lý sau đây: quả thật, tốt hơn là nên trước 
hết hãy thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước, để 
rồi sau đó, đi đến chủ nghĩa xã hội” (, 

Xây dựng các hợp tác xã lao động cũng được 
V.I. Lê-nin coi là một trong những phương thức, 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người 
khẳng định rằng, sau khi giành chính quyền về 
tay giai cấp công nhân, những người cộng sản 
“cần phải có cả một cuộc cách mạng, cả một 
thời kỳ phát triển văn hóa của toàn thể quần 
chúng nhân dân” để cho quần chúng nhân dân 
văn minh đến mức nhận rõ tất cả lợi ích của 
việc tham gia hợp tác xã. Hơn thế nữa, Người 
còn đánh giá các hợp tác xã lao động là 
“nguyên tắc tổ chức mới của dân cư”. Do đó, 


(Xem tiếp trang 72) 


(3) V.I.Lênin: Sđd, t 36, tr 311 
(4) V.I.Lênin: Sđởd, t 45, tr 325 - 326 
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GIAI ĐOAN MỚI TRONG QUAN HỆ 
VIỆT HAM - TRUNG QUỐC 


NGUYÊN HUY QUÝ * 


Mười lăm năm qua, kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào tháng 
11-1991, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã khôi phục và phát triển 
quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Với truyền thống hữu nghị lâu đời, 
nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua thử thách, hai nước đưa quan hệ 
lên một giai đoạn phát triển mới với những nội dung và phương thức 
mới, đáp ứng yêu câu của công cuộc xây dựng đất nước, góp phân vào 
hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 


1 - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau 
15 năm bình thường hóa 

Về phương diện chính trị, 15 năm qua, các 
cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước được tiến hành hằng năm; quan hệ giữa 
các ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ. 
Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều quan 
điểm tương đồng trong các vấn đề chính trị 
ngoại giao quốc tế và khu vực. Năm 1999, hai 
nước đã xác định phương châm quan hệ Việt - 
Trung là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn 


điện, ồn định lâu dài, hướng tới tương lai"; và - 


đến năm 2000, Tuyên bố chung về hợp tác 
toàn diện trong thế kỷ mới giữa nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa đã được ký kết. 

Về phương diện kinh tế, hợp tác Việt - 
Trung trong 15 năm qua đã có những bước 
phát triển nhanh chóng. Hai nước hiện đang 
phấn đấu đạt trước thời hạn chỉ tiêu về kim 
ngạch thương mại song phương từ nay đến 


năm 2010 là 10 tỉ USD. Đầu tư của Trung 
Quốc vào Việt Nam ở mức 800 triệu USD, và 
đang có xu hướng tăng mạnh. 

Hợp tác Việt - Trung trong các lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục, khoa học, y tế cũng đạt được 
những kết quả khả quan. Các nhà lý luận cấp 
cao của hai Đảng đã phối hợp nghiên cứu, tiến 
hành các cuộc hội thảo bàn về các vấn đề cơ 
bản như: "Chủ nghĩa xã hội - tính phổ biến và 
tính đặc thù" (6-2000), "Chủ nghĩa xã hội - 
kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của 
Trung Quốc" (11-2001), "Chủ nghĩa xã hội và 
kinh tế thị trường - kinh nghiệm của Việt Nam, 
kinh nghiệm của Trung Quốc" (10-2003) và 
"Xây dựng Đảng cầm quyên - kinh nghiệm 
của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc" 
(2-2004). Những cuộc hội thảo như vậy rất bổ 


* PGS, Ủy viên thường vụ Trung ương Hội hữu nghị 
Việt - Trung 
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ích, cần được phát huy nhằm góp phần làm rõ 
những vấn đề lý luận và thực tiễn mà hai nước 
cùng quan tâm. Đặc biệt, lãnh đạo hai nước 
quyết tâm giải quyết một số vấn đề do lịch sử 
để lại như vấn đề về biên giới lãnh thổ; tháo gỡ 
những trở ngại trong hợp tác nhằm phát triển 
hơn nữa quan hệ giữa hai nước Việt - Trung. 
Trong bản Thông cáo chung được ký vào ngày 
10-11-1991, lãnh đạo hai nước đã khẳng định: 
hai bên nhất trí thông qua thương lượng nhằm 
giải quyết hòa bình các vấn đề lãnh thổ, biên 
giới vẫn còn tôn tại giữa hai nước. Có thể nói, 
việc giải quyết những: vấn đề này có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với việc bình thường 
hóa và phát triển quan hệ giữa hai nước. Cùng 
với sự nỗ lực của hai bên, Hiệp ước biên giới 
trên đất liền (năm 1999), Hiệp ước phân định 
vịnh Bắc Bộ và Hiệp ước hợp tác nghề cá tại 
vịnh Bắc Bộ (năm 2000) giữa Việt Nam và 
Trung Quốc đã được ký kết. Hai nước thỏa 
thuận phố: hợp chặt chẽ, đấy nhanh hơn nữa 
tiến trình công tác, bảo đảm đúng thời hạn 
mục tiêu hoàn thành công tác phân giới cắm 
mốc trên toàn tuyến biên giới và ký văn kiện 
mới về quy chế quản lý biên giới chậm nhất 
vào năm 2008... Hai bên đánh giá cao việc 
thực hiện Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và 
Hiệp định hợp tác nghề cá tại vịnh Bắc Bộ, 
cùng việc giữ gìn an ninh trên biển và trật tự 
sản xuất nghề cá; tích cực triển khai điều tra 
liên hợp nguồn lợi thủy sản trong vùng đánh 
cá chung ở vịnh Bắc Bộ; hợp tác thăm dò khai 
thác các mỏ dầu khí vắt ngang đường phân 
định; sớm thực hiện việc tuần tra chung giữa 
hải quân hai nước ở vùng biển này. Hai bên 
xúc tiến việc đàm phán về phân định vùng 
biên ngoài cửa vịnh và trao đổi về vấn đề hợp 
tác cùng phát triển ở khu vực này 0), 

Mười lăm năm qua, quan hệ hợp tác hữu 
nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc đã đạt 
những bước phát triên toàn diện như vậy là do: 
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Trước hết, quan hệ hợp tác Việt - Trung 
được phát triển trên cơ sở truyền thống hữu 
nghị lâu đời giữa hai dân tộc; đáp ứng được 
nguyện vọng của nhân dân hai nước trong bối 
cảnh chung của khu vực và quốc tế hiện nay. 
Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước 
được phát triển theo xu thế toàn cầu hóa và 
khu vực hóa kinh tế thế giới; hướng tới những 
quy hoạch rộng lớn hơn, như việc thực hiện ý 
tưởng "một vành đai, hai hành lang kinh tế" do 
Chính phủ hai nước đề xuất; triển vọng hợp tác 
tiểu vùng sông Mê Công; những sáng kiến 
trong việc kết hợp quan hệ hợp tác Việt - 
Trung với hợp tác Trung Quốc - ASEAN. 

Thứ hai, hai nước Việt - Trung có địa hình 
núi sông liền một dải, có quan hệ gần gũi về 
dân tộc và văn hóa, trải qua mấy nghìn năm, 
nhân dân hai nước luôn giữ được mối giao lưu 
hữu nghị, gắn bó bền chặt. Biên giới Việt - 
Trung là tuyến biên giới có lịch sử lâu đời, nơi 
có nhiều dân tộc của hai nước sinh sống: "chợ 
biên giới " vẫn tôn tại như nơi giao lưu hàng 
hóa và tình cảm giữa hai nước. Từ sau ngày 
bình thường hóa quan hệ, và nhất là sau khi 
Hiệp định biên giới trên bộ được ký kết, biên 
giới Việt - Trung đã nhanh chóng trở thành 
đường biên giới hữu nghị. 

Thứ ba, nhân dân hai nước Việt Nam - 
Trung Quốc có chung lý tưởng độc lập dân tộc 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong suốt giai 
đoạn cách mạng, hai nước đã sát cánh bên 
nhau, cùng bước trên con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trước sự thoái trào tạm thời của 
phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới hiện nay, 
sự đoàn kết gắn bó giữa hai đảng, nhân dân hai 
nước ngày càng trở nên cần thiết, và quan 
trọng hơn bao giờ hết. Hai nước đang đứng 
trước nhiệm vụ lịch sử trọng đại về việc sáng 
tạo lý luận, đổi mới hoạt động thực tiễn, bảo 


(1) Xem: “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc”, 
Báo Nhân Dân, ngày 2-1 1-2005, tr 4 
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Vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin; khẳng 
định sức sống của chủ nghĩa xã hội khoa học; 
gÓp phần vào sự nghiệp đấu tranh của nhân 
dân thế giới vì mục tiêu cao cả độc lập dân tộc 
và tiến bộ xã hội. 

2 - Những vấn đề cần giải quyết trong 
tương lai 

Lịch sử đã để lại cho quan hệ Việt - Trung 
những vẫn đè mà cho tới nay vẫn còn phải tiếp 
tục được giải quyết, đó là sự đồng thuận trong 
nhận thức về lịch sử, vấn đề Biển Đông và ảnh 
_ hưởng của những nhân tố bên ngoài tác động 
đến quan hệ hai nước. 

Cho tới nay, giới sử học hai nước vẫn chưa 
có được sự nhận thức chung đối với một số sự 
kiện quan trọng trong lịch SỬ quan hệ Việt _ 
Trung, như vấn đề lịch : sử cổ đại liên quan đến 
"thời kỳ Bắc thuộc", vấn đề lịch sử đương đại 
liên quan đến thời kỳ trước bình thường hóa. 
Lãnh đạo hai nước chủ trương "khép lại quá 
khứ, hướng tới tương lai" trên tỉnh thần đồng 
cảm về quá khứ và xây dựng lòng tin hướng tới 
tương lai. 

Vấn đẻ Biển Đông, về lâu dài, là vấn đề rất 
quan trọng và cần có sự nỗ lực trong quan hệ 
hai nước. Sau khi vấn đề biên giới trên bộ và 
ở vịnh Bắc Bộ đã được giải quyết, lãnh đạo hai 
nước nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán 
về vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm 
_phán hòa bình, tìm kiếm giải pháp cơ bản; 
thông qua đó, tập trung nghiên cứu vấn đề hợp 
tác cùng phát triển để tìm được mô hình và 
khu vực hợp tác cùng phát triển phù hợp với 
luật pháp và thực tiến quốc tế. Vấn đề Biển 
Đông được giải quyết sẽ có một tác động quan 
trọng đối với quan hệ hai nước trong tương lai. 

Hai nước cần có nhận thức chung nhằm 
tránh sự tác động tiêu cực của những nhân tố 
bên ngoài ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai 
nước. Trong quan hệ quốc tế, tất cả các quốc 
gia đều quan tâm tới lợi ích của mình, nhưng 
đồng thời phải tôn trọng lợi ích của các 


đối tác. Trung Quốc và Việt Nam hiện đều 
thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa 
về đối tác, đa dạng hóa về phương thức hợp 
tác. Hai nước sẵn sàng là bạn của các nước, 
nhưng trong quan hệ song phương, hai nước có 
những lĩnh vực và câp độ hợp tác khác nhau 
tùy thuộc vào bối cảnh hợp tác với từng đối 
tác; điều quan trọng là sự thông cảm lẫn nhau 
và vì lợi ích của cả hai bên. Trong quan hệ đối 
ngoại, Việt Nam luôn đặt quan hệ Việt - Trung 
ở vị trí ưu tiên, luôn nhất trí với quan điểm 
"một nước Trung Quốc". 

Những thuận lợi và khó khăn trên đây cần 
sự nỗ lực của cả hai nước trong thời gian dài, 
trước mắt, hai bên cần hợp tác giải quyết 
những vấn đề cấp thiết, thúc đây hợp tác trong 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. 


Về hợp tác chính trị, quan hệ song, phương 


giữa hai nước cần được duy trì và đi vào chiều 


sâu ở các cấp, các lĩnh VỰc. Về vấn đề biên 
giới trên bộ ) và ở vịnh Bắc Bộ, hai nước thực 
hiện cam kết đã đạt được trong Thông cáo 
chung Việt Nam - Trung Quốc nhân chuyến 
thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương (7-2005), và Tuyên bố chung Việt 
Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt 
Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hỗ Cẩm 
Đào (11-2005) về việc cắm mốc trên toàn 
tuyến biên giới và ký văn kiện mới về quy chế 
quản lý biên giới trên bộ; tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc Hiệp định phân định và Hiệp định 
hợp tác nghề cá vịnh Bắc Bộ, đàm phán về 
phân định vùng biển ngoài cửa vịnh, cũng như 
thực hiện "Thỏa thuận công tác địa chấn biển 
liên hợp ba bên tại khu vực thỏa thuận ở Biển 
Đông". Hợp tác nghiên cứu những vấn đề lý 
luận của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và trao đôi 
kinh nghiệm vê công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội giữa giới lý luận của hai đảng, hai nước 
cần được tiệp tỤc đi vào chiều sâu nhằm đạt 
được hiệu quả thiết thực hơn nữa. Ngoài Tâ, 
chính phủ hai nước cần tạo điều kiện cho tuổi 
trẻ hai bên có điều kiện tiếp xúc, hiểu biết tin 
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cậy lẫn nhau để tình hữu nghị truyền thống 
được tiếp nối đời đời. 

Hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Trung 
ngày nay đang có nhiều cơ “hội cũng như 
những thách thức. Hai nước cần đối mới nội 
dung và phương thức hợp tác phù hợp với 
quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại khu vực 
và quốc tế; tiếp tục phát triển quan hệ trong 
khuôn khổ Khu vực Tự do thương mại Trung 
Quốc - ASEAN (CAFTA) và những quy tắc 
của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Y 
tưởng hợp tác xây dựng “một vành đai, hai 
hành lang kinh tế" cần được thể hiện bằng 
những quy hoạch cụ thể, có tính khả thi, và vì 
lợi ích thiết thực của cả hai phía. Đây là ý 
tưởng hứa hẹn một tương lai rộng mở cho hợp 
tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, đồng 
thời là một nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi hai bên 
phải hợp tác chặt chẽ trong việc soạn thảo quy 
hoạch cũng như trong quá trình thực hiện. 

Hợp tác văn hóa cũng là một lĩnh vực quan 
trọng trong quan hệ Việt - Trung. Với những 
thuận lợi cơ bản trong quan hệ, gần gũi nhau 
về văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại, 
vấn đề đặt ra là hai nước cần tìm ra những 
phương thức hữu hiệu, khả thi và đẩy mạnh 
glao lưu hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, khoa học; cùng nhau giải quyết 
những vấn đề văn hóa nảy sinh trong quá trình 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. 

Mười lăm năm tuy là một giai đoạn ngắn 
ngủi, nhưng là sự mở đầu tốt đẹp cho một 
thời đại mới trong quan hệ giữa hai nước Việt 
Nam - Trung Quốc. Lịch sử không tái diễn, 
quá khứ không lặp lại, hai nước chúng ta có 
thể sáng tạo tương lai, đưa quan hệ Việt - 
Trung lên những giai đoạn phát triển mới. Hai 
nước Việt Nam - Trung Quốc "sơn thủy tương 
liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương 
đông, lợi ích tương quan" đang hướng tới một 
tương lai tốt đẹp với sự đồng tâm hiệp lực của 
nhân dân hai nước. CÌ 
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Cách mạng Thúóng Mười... 
(Tiếp theo trang 66) 


theo V.L Lê-nin, “... khi các tư liệu sản xuất đã 
thuộc về xã hội, khi giai cấp vô sản, với tư cách 
là giai cấp, đã thắng giai cấp tư sản - thì chế độ 
của những xã viên hợp tác xã văn minh là chế độ 
xã hội chủ nghĩa”. Chính quyền Xô-viết “bất 
luận thế nào cũng không được hạn chế sự phát 
triển của các hợp tác xã, mà trái lại phải bằng đủ 
mọi cách giúp đỡ hợp tác xã”) 

Thông qua các hợp tác xã, nhà nước Xô-viết 
sẽ huy động được những lực lượng tiềm tàng 
trong xã hội, trong quần chúng nhân dân lao 
động, đồng thời giữ được mối quan hệ qua lại, 
hữu cơ, chặt chế giữa nhà nước với nhân dân lao 
động, giữa giai cấp công nhân với toàn xã hội, 
giúp cho giai cấp công nhân hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của mình, lãnh đạo toàn xã hội, thiết 
lập một hợp tác xã thống nhất của toàn dân, 
cùng tiến tới mục tiêu xây dựng chế độ xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 

Có thể nói, những lý tưởng của chủ nghĩa 
nhân văn chân chính, trong đó những nguyên 
tắc tự do, bình đẳng, bác ái không chỉ là những 
khẩu hiệu trừu tượng, mà đã dần được hiện thực 
hóa trên đất nước Nga Xô-viết, ngay sau thắng 
lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười. 

Kỷ niệm 89 năm ngày Cách mạng Tháng 
Mười Nga thành công, trong một thế giới toàn 
cầu hóa đầy những biến động khôn lường, một 
lần nữa tinh thần nhân văn sâu sắc, trệt để của 
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên thắp 
sáng niềm tin của chúng ta vào những mục tiêu 
cao cả của sự nghiệp mà chúng ta đang tiến 
hành, xây dựng đất nước ta trở thành đất nước 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, tất cả nhân danh con người, vì 
lợi ích con người. 


(5) V.I.Lê-nin: Sđớg, t 43, tr 302 


GS, TS, NGƯT TRẤN HỮU NGHỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG SÁNG LẬP 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - HIỆU TRƯỞNG 


ới ra đời được 9 năm, Trường đại học Dân lập 

Hải Phòng đã giành được nhiều thành tích 

trên các hoạt động, trở thành một điểm sáng 

và là niềm tự hào của người dân Hải Phòng 
trong công tác xã hội hóa giáo dục. Vượt lên những khó 
khăn thử thách, lãnh đạo nhà trường đã cùng cán bộ, 
giảng viên đoàn kết, đưa Trường đại học Dân lập Hải 
Phòng trở thành trường dẫn đầu trong khối các trường 
đại học ngoài công lập cả nước. 

Nhà trường đã xây dựng l cơ sở vật chất khang trang, 

hiện đại với tổng kinh phí tới 75 tỉ đồng, bảo đảm đầy đủ 
điều kiện giảng dạy, học tập, vui chơi, rèn luyện của 
sinh viên với 100 phòng học, thư viện có 60.000 bản 
sách với Chương trình quản lý thư viện điện tử Libol; 
hơn 500 máy tính nối mạng nội bộ, mạng ¡n-tơ-nét; 
Khách sạn Sinh viên có 1400 giường; bể bơi, nhà tập đa 
năng, sân vận động, nhà ăn 500 chỗ. Cổng điện thoại 
học đường được đưa vào sử dụng năm 2004 là cầu nối 
nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi giữa nhà trường với 
sinh viên và gia đình sinh viên, nhất là ở các vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa. 
Nhà trường có gần 400 giảng viên, trong đó trên 200 
giảng viên là các GS, PGS, TS, Th§ được mời từ các 
trường đại học trong cả nước về dạy. Cùng với giáo viên 
thỉnh giảng, nhà trường đã xây dựng được l1 đội ngũ 
gồm 172 giáo viên cơ hữu với trên 85% là GS, PGS, TS, 
Thế và đang học cao học. 

Nhà trường cũng hết sức chú trọng đến tính gọn nhẹ 
nhưng hiệu quả trong công tác quản lý. Tháng 11/2005, 
nhà trường được nhận Chứng chỉ quản lý chất lượng 
[SO 9001: 2000 và là một trong 10 trường được chọn 
kiểm định chất lượng đào tạo năm 2006 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

Ngay từ năm học đầu tiên, nhà trường đã quyết tâm 
chống tiêu cực trong thi cử. Khẩu hiệu “Sẽ không có 
công bằng nếu vẫn còn hiện tượng thi không nghiêm 
túc” cùng quyết tâm của toàn thể giáo viên, sinh viên, 


HỌC THẬT- XE THẬT 
HA TRƯỜNG LÀM THẬT 


nhiều hội nghị, hội thảo “Học tốt - Thi nghiêm túc”... đã 
làm cho mọi sinh viên ý thức sâu sắc rằng: là sinh viên 
phải siêng năng học tập. 

Các tổ chức đoàn thể của trường cũng lớn mạnh 
không ngừng. Từ một chi bộ có 13 đảng viên (năm 
2000) đã trở thành một đảng bộ với 70 đồng chí (năm 
2006) và là đảng bộ trong sạch, vững mạnh; công đoàn 
được công nhận là công đoàn xuất sắc, Đoàn 
TNCSHCM nhiều lần được tặng bằng khen của TW 
Đoàn và Thành đoàn; Hội sinh viên nhà trường là hội 
duy nhất ở Hải Phòng được TW Hội sinh viên cấp bằng 
khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1998 - 
20013. 

Năm 2006, Trường đã được Bộ KH & CN tặng Cúp 
Vàng ISO, cá nhân đồng chí hiệu trưởng được tặng 
đanh hiệu Nhà quản lý giỏi. 


Hiện nay, vấn đề bức xúc nhất của Nhà trường là 
bầu lại HĐQT. Tin ràng, dưới sự chỉ đạo sát sao, 
quyết liệt của Bộ GDĐT, của lãnh đạo thành phố 
Hải Phòng nhất định vấn đề này sẽ sớm được giải 
quyết. Điều này sẽ giúp cho tập thể CBGV của Đại 
học DLHP tiếp tục sát cánh bên nhau vì sự nghiệp 
“Trồng người” cao cả, xứng với sự mong đợi của các 
cấp lãnh đạo, của sinh viên và các bậc phụ huynh. 
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: | ới sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của mình, Trường đại 
“. ca G ni học Dân láp Hải Phòng vinh dự được nhận nhiều bằng khen 
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của Chính phú, Bộ GDĐT và thành phố. Nhà trường đa được 
nhiều đồng chí lĩnh đạo đảng và nhà nước về thăm, khen ngợi. Với sự 
quan tâm, tạo điều kiện của thành phố Hải Phòng, Trường đại học 
Dân lập Hải Phòng nó lực cố găng hơn nữa (rong viéc giữ vững chát 
lượng, uy tín, góp phán vào thành tích chung của nền giáo dục nước 
nhà, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xã hội hóa giáo dục 
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§ bộ SA 


lạ 
rường Cơo đỏng Tời chính kế toón được thònh lộp ngòy 28/ó/ 1976 với nhiệm vụ đòo tạo, bồi dưỡng cớn 
Tin nh SA V vue 4 bộ tòi chính kế †toón có trình độ cœo đồng vò trung học. Nghiên cứu kho học phục vụ yêu cồu phớt triển 
Sộc SA Giờ S kinh tế xð hội. Tuyển sinh trong cỏ nước. 
sau ta vn CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 
+Đòo †go chính quy vò không chính quy: bộc Cao đẳng vò bộc Trung cốp chuyên nghiệp 

í + than .0 0ì + Đỏo tợo liên thông: Trung cốp - Coo đồng, Coo đồng - Đợi học. 

ĐÁ 22» *ó CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 


_ NGÀNHĐAOTAO _ BẬCCAO ĐANG BẬC TRUNG CẤP 


F— x~ 
| 
k 1.Tài chính-ngản hàng Thuế, Tài chính doanh nghiệp, | Quản lý ngân sách Nhà 


Quản lý tài chính Nhà nước, nước, Thuế, Bảo hiểm 
Ngânhn  - 
_ 2. Kế toán Kế toán doanh nghiệp, Kế toán | Kế toán doanh nghiệp, Kế 
hành chính sư nghiê toán hành chính sư nghiệp 
3. Hé thông thóng tín kinh té  Tìn học tài chính kế toán 
F2 kiruririkdiask, - | MtDEtia Go: xeana l2 ai 
3. Tin học Tin học tài chính kế toán 
© Đòo tgo cốp chứng chỉ: Tìn học A, B; tiếng Anh A, B; thục hònh kế toóún móy. 
« Bồi dưỡng: Kế toón trưởng, Chủ tài khoản, Nghiệp vụ quỏn lý ngôn sóch Nhò nước, nghiệp vụ quỏn lý Kho 
bạc Nhỏ nước. 
+ Liên kết đòo to: Liên kết với các trường Đại học, Học viện, Viện đợi học để đòo tạo tợi chức vò từ xa gồm 
Cóc ngònh: Luột kinh tế, Quởn trị kinh cĂodanh, Kế toón, Tời chính-ngôn hòng. 


Địa chỉ: Thị văn + Vũ Thư - huyện Vũ Thư - tỉnh Thói Bình * Điện dua 03ó.ó1ó 073 


cậu ñuuaông: NGUYÊN NG0AN 


rung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình thành lập tháng 10 năm 1972. Từ năm 1972 đến năm 1992 có tên 
là Trường Bổ túc văn hóa huyện Vũ Thư. Từ năm 1993 đến nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư. 


CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ: 

- Vận. động, tổ chức các hình thức học tập cho mọi người "dân cần gì được học nấy”, học thường xuyên, liên tục, suốt đời để cập nhật kiến thức, nâng 
cao tay ⁄-Ne đạt chuẩn, nâng cao dân trí, tạo "xã hội học tập” giúp mọi người sống hòa nhập và thích ứng với thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

- Thực hiện chất lượng các chỉ tiêu về xóa mù chữ, bổ túc tiểu học, bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học cho cán bộ đảng viên, thanh niên, phát 
triển các lớp ngoại ngữ, dạy nghề, tin học, xây dựng phát triển 31 trung tâm học tập cộng đồng. 

THÀNH TÍCH TIÊU BIẾU: 

3 Trung tâm Giáo dục thưởng xuyên huyện Vũ Thư thuộc ngành học không chính quy. Trong 30 năm xây dựng, phát triển trường đã liên tục phấn đấu 
và giành được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. 

s+ Dẫn đầu công tác xóa mù chữ, bổ túc tiểu học, trung học cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tích xóa mù chữ, phổ cập tiểu học và trung học cơ 
sở của huyện, của tỉnh. 

s4»Ði đầu tổ chức các lớp bổ túc trung học và huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đi học theo chỉ thị 115/TW ngày 07/9/1981 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng. 

4»Ði đầu tổ chức các lớp chuyên đề khoa học, rút kinh nghiệm xây dựng mô hình mới: Trung tâm học tập cộng đồng, tạo cơ sở để xây dựng xã hội 
học tập. 

s»Ði đầu về xây dựng hệ điều kiện cho ngành học giáo dục thường xuyên như: xây dựng đội ngũ, xây dựng hệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong 
khối GDTX quận huyện, cả nước. 

s»Ði đầu thực hiện đa dạng hóa các loại hình học tập, khởi xướng nhiều hoạt động mới, đóng góp cho tỉnh nhiều bài học kinh nghiệm quý để xây 
dựng phát triển và chỉ đạo ngành học. 

s*Luôn thực hiện xuất sắc công tác quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy-học tập. 

s*Là đơn vị luôn đi đầu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đoàn thể, cơ quan trong sạch vững mạnh. 

sTrong 10 năm qua Trung tâm được nhiều cấp, nhiều ngành tặng 21 giấy khen, nhiều cờ thi đua do đạt thành tích xuất sắc trong các mặt 
công tác. Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001. Hằng năm có 8/21 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu giáo 
viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và nhận nhiều bàng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục-Đào tạo và của Thủ tướng Chính phủ. 

$% NĂM 2005 TRUNG TÁM VINH DỰ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN DANH HIỆUANH HUNG LAO ĐỘNG THỜI KY ĐÔI MỚI. —_ 
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iện Ứng dụng Công nghệ được thành lập ngày 16/10/1984, là đơn vị sự nghệ ` 


BA HỌC VÀ GÔNG NGHỆ, F 
q khoa học - công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Chức năng chính của 
Viện là nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới ` 
thuộc các lĩnh vực laser, hồng ngoại, vỉ điện tử, tin học, vật liệu mới, quang điện tử, sinh 


học vào sản xuất và đời sống. ¿ 

Trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Viện đã có nhiêu hoạt động nghiên cứu và 
NNational Center For Technological Progress triển khai: nghiên cứu công nghệ, xây dựng các chương trình, dự án, đề tài trọng điểm, 
(Nacentech) tạo ra nhiều sản phẩm có tính đột phá phục vụ sản xuất và đời sống: 

- Chế tạo thành công máy trợ thở sơ cứu bệnh nhân H5N1, chế tạo các thiết bị sử dụng 
trong chuẩn đoán và điều trị: thiết bị điều trị bằng từ trường; phẫu thuật bằng 
Plasma; thiết bị điều trị trĩ; u sơ tiền liệt tuyến; thiết bị điện châm, tán sỏi ngoài cơ thể, 
đao mổ điện cao tân, các loại laser He-Ne trị liệu, laser CO2 phẫu thuật, laser diode 
châm cứu cai nghiện ma túy và điều trị ung thư, laser HE-Cd, laser YAG:Nd, laser 
Ề Ruby, thiết bị nhiệt ký trợ giúp sàng lọc người bị bệnh SARS, thiết bị khắc hai chiêu 
VIỆN TRƯỞNG: TSKH PHAN XUÂN DŨNG  bànglaser. 


h9 ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TW ĐĂNG Nghiên cứu chế tạo nhiều hệ thiết bị mô phỏng phục vụ công tác huấn luyện bắn tập 
_ _ _Ha% Me. `Š ._ súng bộ binh. Chế tạo thành công camera ảnh nhiệt sử dụng đâu thu PtSi-Si, ứng dụng 
Pẻ-22-À vào cảnh báo cháy rừng và phục vụ an ninh- quốc phòng. Nghiên cứu chế tạo thành 
công khối điều khiển điện áp (ARV) cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Làm chủ công 
nghệ chế tạo hệ thống hiển thị hình ảnh động trên Pano LED cỡ lớn. 

- Nghiên cứu chế tạo thành công và đưa vào sản xuất ống chân giả, dụng cụ chỉnh hình, 
áo giáp chống đạn K59 và K54 bằng vật liệu composit, oxit kẽm hoạt tính thương 
phẩm cho công nghiệp, phiên bản EvTran 3.0 biên dịch tự động Anh - Việt và ngược 
lại. Lưu giữ và nhân giống thành công cây Nopal, một số loài lan hài, lan rừng Việt 
Nam, riêng cây Nopal có thể phủ xanh đất trống, đôi trọc kể cả vùng đất cát khô cần 
Trung Nam Bộ, đặc biệt lá và quả của nó có thể làm thức ăn cho cả người và gia súc. 
Các sản phẩm tiêu biểu của Viện được công nhận 01 bằng sáng chế, được tặng 4 Cúp 
Vàng Techmart Việt Nam 2005, 6 Huy chương Vàng tại Chợ thiết bị và Công nghệ Việt 
Nam 2003, giải thưởng Vifotech 1996, giải thưởng Thăng Long 1995, giải thưởng tuổi 
trẻ sáng tạo của Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Với những thành tích và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ Viện, năm 2004 Viện 


se. dụng Công nghệ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
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._——_ ` 
c7 Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định 


số 18/1999/QĐ-TTg ngày 11/02/1999 của Chính phủ về việc thành lập 
Set CĐSP lNG du tiện trên cơ sở Trường THSP Tuyên Quang. 


* Tin 9 năm 1961: :Thành lập trường sư sư lo cấp L Tuyên Quang. 
+ Tháng 6 năm 1969: Thành lập trường THSP Tuyên Quang. | 
+ Trong thời gian này, cùng với 2 trường trên, tỉnh Tuyên Quang còn có các trường: Trường sơ cấp nuôi . 
dạy trẻ; Trường sơ cấp Sư phạm Mẫu giáo; Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Từ năm 1992 đến 
năm 1997 là quá trình sáp nhập các trường trên thành trường THSP Tuyên Quang đa hệ, đa cấp. Từ ngày . 
11/02/1999 nâng cấp trường THSP thành trường CĐSP hiện nay. | 
‹+ Trường có chức năng tổ chức, thực hiện quá trình đào tạo, bồi đưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng sư 
' phạm, dưới cao đẳng sư phạm và nghiên cứu khoa học chủ yếu là khoa học giáo dục, đáp ứng yêu cầu sự : 
Š . nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn tính. 


NHIỆM VỤ: 
s* Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS có trình độ cao đẳng sư phạm. 
s* Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng sư phạm, trung học sư Ì 
phạm. 
s* Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. - 
' ®$ Hợp đồng liên kết với các trường cao đẳng, đại học, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình . 
độ cao đẳng sư phạm ở các bộ môn nhà trường chưa tự tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng: Giáo viên 
âm nhạc, mỹ thuật (trên cơ sở được sự đồng ý của UBND Tỉnh và Bộ Giáo dục - Đào tạo) 
s*» Tổ chức nghiên cứu khoa học, chủ yếu là khoa học giáo dục, phục vụ cho việc nâng cấp chất lượng 
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa : #btlng | | 


(Y TY RHIAI THÍ( (ÔW( TRÌNH THUÝ II BÁU NAM HÀ 


ĐỊA PHÍ: KM4, L 21A, XÃ LỘC HÙA, TP. NAM ĐỊNH - ĐIỆN THOẠI: 0350.849 492 * FAX: 0350.860 066 


Bí thư Đảng ủy - Giám đốc: NBŨ VĂN T0ÁN 


ảng bộ Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Nam Hà là đảng bộ trong 
doanh nghiệp nhà nước. Từ tháng 10/2004 đến nay, Đảng bộ công ty trực 


thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định. 


Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là lãnh đạo công ty quản lý, khai thác hệ thống công 
trình thủy lợi vùng 8 trạm bơm điện lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong 
8 huyện, thành phố, thị xã thuộc 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam, với diện tích mặt bằng là 


100.261 ha và trên 1 triệu dân. 
- Tổng số CBCNV trong công ty hiện nay: 430 người. 


- Khóa 16 Đảng bộ có 13 đồng chí đẳng ủy viên, 14 chỉ bộ và 124 đảng viên. 


LẺ ĐÔN NN 
HUẬN CHƯƠNG LAO ĐÔNG HẠN 
2 VI 1 la Nà LÝ cực „_ VỆ. 


rong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty, toàn thể cán 


bộ công nhân viên đã đoàn kết thành một khối thống nhất khắc phục mọi khó khăn, 
tập trung sức lực, trí tuệ và các nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được 
giao. Kết quả đạt được ở các mặt sau: 

' s*Công tác tưới tiêu, phòng chống bão lụt phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh 
tế: Công ty đã chỉ đạo điều hành công tác tưới tiêu sinh hoạt hợp lý, phối hợp chặt chẽ 
với các công ty trong hệ thống thực hiện đúng quy trình, đáp ứng kịp thời kế hoạch sản 
xuất nông nghiệp, góp phần đắc lực cho việc tăng diện tích, năng xuất sản lượng nông 
nghiệp của hai tỉnh Nam Định, Nam Hà. 

s» Công tác sửa chữa, quản lý máy móc thiết bị: Công ty đã tập trung sức lực trí tuệ sáng 
tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề có bề dày kinh nghiệm, nên kết 
quả đã duy trì vận hành ổn định 100% máy bơm lớn, (75-80)% máy bơm vừa. 


s» Công tác quản lý tài chính: Công ty đã tập trung giải quyết tháo gỡ cơ chế chính sách 
tầm vĩ mô là giải quyết nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm, giải quyết nợ đọng 


tiền điện, nợ thủy lợi phí. Công ty đã tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của cơ quan trung 
ương, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 


: + _*Công tác thực hiện các dự án đâu tư xây dựng cơ bản: đã thực hiện 03 dự án, nhưng 
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chỉ mới đáp ứng được 15% yêu cầu cải tạo nâng cấp hệ thống, dự án hoàn thành đã cơ 
bản xóa bỏ được một số trọng điểm chống bão lụt, hiệu quả kinh tế được nâng cao, 
tăng độ an toàn cho quản lý khai thác. 

-— s»Công tác xây dựng chính quyền đoàn thể: Đảng ủy và Ban giám đốc công ty đã quan 
tâm đến các tổ chức đoàn thể cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cả nội dung lẫn hình thức. 


Chăm lo, tạo điều kiện về thời gian, vật chất, tinh thần để các tổ chức đoàn thể có đầy 


Trạm bơm điện Nhân Hòa 


đủ điều kiện hoạt động hiệu quả. 


NHƯNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT TR0NG PHONG TRÀ0 THỊ ĐUA 5 NĂM (2001 2005) 


Trong 5 năm qua, Đảng bộ, Công ty, tập thể, cá nhân đã được 
tặng thưởng các danh hiệu thi đua: 
* Đảng bộ công ty được Tỉnh ủy Nam Định tặng bằng khen về 
thành tích xây dựng Đảng bộ 5 năm liền (2001-2005). Thành uỷ 
Nam Định, Đảng ủy khối doanh nghiệp tạng danh hiệu “cơ sở 
đảng trong sạch vững mạnh” 16 năm liền và được tặng 2 giấy 
khen (2001 - 2005) 
*s Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động 
hang Nhất; Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định, 
Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua xuất sắc. 
« Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Công an, Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Nam 
Định, Bảo hiêm Xã hội Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam 
Định tặng 21 bằng khen. 
+ Công ty được Tông Liên đoàn Lao động cấp bằng công nhận 


Đơn vị văn hóa. 

s Đoàn Thanh niên được Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn tặng 3 
Bằng khen. 

« Đồng chí Ngô Văn Toán, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty 
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Ba; Bộ Công an tặng Huy hiệu Vì an ninh Tổ quốc; 02 lần đạt 
danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, để nghị công nhận chiến sỹ 
thi đua toàn quốc; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 
Bằng lao động sáng tạo 

«06 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

+ 15 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tặng bằng khen; 07 cá nhân được công nhận 
chiến sỹ thi đua cấp bộ. 

«04 cá nhân được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. 

s10 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. 
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VIETNAM PLASTIC COKREPORATION 


92 - 94 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 8 238 011 - 8 224 905; Fax: (84-8) 8 237 956 
Email: vnplast@hcm.vnn.vn * Website: www.vinaplast.com.vn 


1. Sản xuất công nghiệp: 


- Các sản phẩm bao bì (bao gốm cả In ấn trên bao bì), phụ từng, linh kiện nhựa phục vụ che các 
ngành công. nông, ngu nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, bưu chính viễn thông và dân dụng. 


- Khuôn mắu, phụ tùng, linh kiện, cơ khí cho ngành nhựa 
- Các nguyên liệu, hóa chất, phụ gia ngành nhựa 


1.Công ty Cố phần Nhựa Vân Bốn 

Bịa chỉ: 320 Bến Yân Đồn, quận 4, thành phố Hổ Chí Minh 
Biện thoại: (84-8) 9 400 163 ° Fax: (84-8) 9 400 435 
Email: simiplast@$algonet.vn 


Sản phẩm chính: Màng co, màng cảng, màng kéo - Túi siêu 
thị, màng nhóm. 

2.Công ty Cố phần Nhựa Tân Phú 

Bịa chỉ: 323 Lây Bán Bích, quận Tân Phú, thành phố 
Hổ Chí Minh 

Biện thoại: (84-8) 8 854 133 * Fax: (84-8) 8 807 822 

Email: tapiast@®hcm wnn.vn 

Sản phẩm chính: Chai nhựa PET, chai nhựa 3 lớp * Can, bình 


nhựa, két nhựa . 
3.tông ty cố phần Nhựa Thăng Long 
Địa chỉ: 380 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
Biện thoại: (84-4) 8 641 401 * Fax: (84-4) 8 843 457 * Email: 
thalopiast@hn.vmn.vn 
Sản phấm chính: Két nhựa, thùng nhựa. 
%. Xí nghiệp Thương mại - Dịch vụ Nhựa số 1 
Bịa chỉ: 92 - 84 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hố Chí Minh 


?. Kinh úoanh: 
- Xuất nhập khấu tống hợp nguyên liệu, thiết bị, vật tư sản xuất và hàng tiêu dùng ngành nhựa. 
- $iêu thị, văn phòng cho thuê, hạ tầng cụm công nghiệp 
3. Dịch vự:Tư vấn đầu tư, nghiên cứu đào tạo, chuyến giao công nghệ mới. 
%. Hội trợ, triến lãm ,, thông tìn, quảng cáo. 


Biện thoại: (84-8) 8 298 232; Fax: (84-8) § 291 841 

Email: rnplast@®thtcm.vnn.vn 

Linh vực hoạt động chính: Kinh doanh nguyên liệu, 
phụ gia, thiết b| ngành nhựa. 

5. Xí nghiệp Thương mại - Dịch vụ Niuựa 

ĐỊa chỉ: 39A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Mội 

Biện thoại: (84-4) 928 7990 " Fax: (84-4) 928 7984 


Bịa chỉ: Xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tính 
Hưng Yên 

Biện thoại: (84-4) 9 287 981 ' Fax: (84-4)9 287 984 

Linh vực hoạt động chính: Quản lý, khai thác, kinh 
đoanh hạ tầng cơ sở cụm cóng nghiệp. 

T. Chi nhánh Công ty Nhựa Yiệt Nam tại Hà Nội: 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tiên Du, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 


Điện thoạil:0241.710 428/716 431; Fax: 0241.716 427 
Email: vtnaplast39@hn.vnn.vn 


: 39A Ngõ Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 9 287 939 - 9 287 935; Fax: (64-4) 9 287 941 
Email: vinaplast39@n. vnn.vn * Website: www,Vvinaplast.com.vn 


Website: www.vinaplasL.com.vn 

Sản phẩm chính: Sản xuất chai nhựa, két nhựa, kinh 
doanh nguyên liệu, phụ gia, thiết bị ngành nhựa. 

8. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Chất dẻo và Đào tạo 

ĐỊa chỉ: 39A Ngô Quyển, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Biện thoại: (84-4) 8 287 934; Fax: (84-4) 8 287 941 

Linh vực hoạt động: Nghiên cứu và đào tạo chuyên 
ngành nhụa. 


1. Đông ty liên doanh Việt Thái 

Bịa chỉ: Xa An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: (84.650) 740 066 ° Fax: (84.650) 740 068 ° 
Email: YIetthal@hcm.vnn.vn 

Sản phẩm chính: Hạt nhựa PYC (c0mpeurd) 

2. tông ty TNMH Nhựa và Hóa chất TPC VINA. 

Bịa chỉ: KCN 66 Đẩu, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai. 

Tetl-(84,61) 841 481 * Fax:(84.81) 841 408 

Emait: 


LẬP THẠCH 


Địa chỉ: Phố Phú Lâm, thị trấn Lập Thạch, +rưm Lập Thạch, Vĩnh Phúc 


Điện thoại: 


Giám đốc: | N | 


0211.830 133" Fax: 0211, bẻ Ây 133 


Nam. Nhiệm vụ chính trị của Lêm trường lò: Trồng rừng nguyên liệu giốy, chăm sóc rừng non, bỏo 

ệ rừng, khơi thóc, thu mua vận chuyển cung cếp gỗ nguyên liệu giếy cho Công ty Giốy Böi Bằng. 

Dịch vụ sản xuốết cây con giống lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng óó] củo tỉnh, huyện vò kế hoạch 
rừng trồng củo Lêm trường cũng như dịch vụ giống cho nhôn dôn trên địa bèn huyện vò cóc tỉnh bọn. 


c:l 1> “90 Lu, #% Với các loại cây giống mới như: Keo lai, bạch đàn mô, hom 
K Đx ý g3^ U6..chonăngxuấthiệu quảcao. 


(... * Lâm trường hiện đang quản lý kinh doanh rừng và đất rừng với 
số tổng diện tích là: 1 .324,24 ha trên 12 xã phía Bắc thuộc miền núi 
huyện Lập Thạch và huyện Tam Đảo. 
Ñ + Tổng số CB CNV Là 111(7 đội sản xuất lâm nghiệp, 01 đội sản 

S xuất vườn ươm, 01 xưởng sản xuất ván dăm ép và văn phòng). Lâm 
trường hiện có 42 đíc tham gia sinh hoạt Đảng bộ với 10 chỉ bộ Đảng. 
sa z Lâm trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty 
3e CÝ 0 VÀ ONUNP Giấy Việt Nam, Công ty Giấy Bãi Bằng, các cấp các ngành từ tỉnh tới 
Vườn wưy cây keo lai của Lâm trường huyện, xã đã tạo ra sức mạnh tổng hợp cho việc hín) đấu hoàn 
công suất 500.000 - 600.000 câyínĂm thành nhiệm vụ chính trị của Lâm trường. sử 


LIi#©C O 


| ôm trường Lệp Thạch lò đơn vị sản xuốt kinh doonh lâm nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Giốy Việt 


ông ty TNHH cơ khí đúc Trường Thành được thành lập theo quyết định số 

1236/QĐ-UB ngày 18-11-1993 của UBNN tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Nam 
Định) đăng ký kinh doanh số 040235 ngày 23-11-1993 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Nam Định. 


Công ty TNHH Trường Thònh là một công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên sẻn xuốt và 
NGUYTYMẠN mu bón cóc bếp nướng, sản phổm gœng đúc vò sỏn phẩm làm bằng thép lớ có bề 
442443 một sơn fĩnh điện sử dụng công nghệ hiện tại của Mỹ và Đức. 


... Sản phổm của công ty đã và đang được xuốt sang cóc nước vò vùng lönh thổ châu Âu, 
3 Mỹ, Đài Loan, Hòn Quốc vò được xếp tầu đi các cảng chính chôu Âu như: Bremerhoven, 
Hamburg, Dublin, Gothenburg, Felixstow, Amsterdam, Genoa, Oslo, Piraeus vò LeHovre. 


NHIÊỆM VỤ CHÍNH CỦA CÔNG TY: 

+ Tận dụng các nguyên liệu phế liệu sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu. 

Giải quyết việc làm cho người lao động. 

% Tập trung các mặt hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ về cho đất nước 

% Đóng góp một phần cho ngân sách Nhà nước và tích lũy về cho Công ty ngày càng phát 
¡ triển để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


®âug tụ C⁄(202W Crường Chànít đã có ltơớt 40 năm kinit ngiuiệm làm làng xuất kitấu. ff)o 
thàumÍt t(ekt xuất kÍtẩu, công tự ekuttg tôi đã được @lt(nÍt pítd tặng tuưởng 2Ouân elutzeg Ôao 
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lai MARITIME SECONDARY SCHOOL NO. l 


ĐC: 2B - Vạn Mỹ - Ngô Quyên - Hải Phòng * Tel: 031.766 301 - 766 425 * Fax: 031.766 425 
Email: thhh1(@hn.vnn.vn * Cable: VIMAES No.l 


tÁt NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC ĐÀO TẠ0 Thủy thủ tàu biển : 15 tháng 
Nhà trường được Bộ Giao thông Vận tải Bộ Thợ máy tàu biển _ r8 tháng 
Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo các Thợ máy sửa chữa tàu thủy : 18 tháng 
ngành, nghề, các hệ đào tạo như sau: CNKT sắt hàn vỏ tàu thủy ; 18 tháng 
Hệ trung cấp: Điện tàu thủy : 15 tháng 


Trung cấp điều khiển tàu biển :24tháng Hêchuyển cấp: - ` 
Trung cấp vận hành máy tàu biển :24tháng Tuyển những người đã tốt nghiệp CNKT 
Trung cấp kinh tế vận tải thủy : 24 tháng chính quy. 


Tùng cấp Vỏ tàu thủ : 24 thá Chuyển cấp điều khiển tàu biển : 12 tháng 
Tàu huấn luyện mang tên An Hải Trung cấp h đu thủy - 24 tháng Chuyển cấp vận hành máy tàu biển: 12 thắng 
HLAN HAI training vessel đìnng cấp sửa tt mấy, tàu thủy : 24tháng - Chuyển cấp vỏ tàu thủy rl2w lon li 
ˆ*“ : tớ ` >s3 Lã . N Ẩn -hu$ lyẾt rộ vi chữa _. tàu — I2 
^. " ` : re \ NG m tất wlf2. Ý ` Lớn) yên | 


„Hệ đ: ào tạo hu ăn Ì ân m ảng .caø và :tổ thứ thi cấp GCNKNCM hà 1 hải. ˆ cÍ. cÍ _._ : 

ựt: ( n thi Ì: 2Á XRỆHH I đt áy trưởng tầu: biển hậng <500GT<75 ñ) \ụ Thè -gi . 

'#'Đà6 tạo, huấn \eff hang cñØ 6NWØ\đầu yên viên đã tốt.nghiệp “ng s hàng hải ã.đi tàu 
Sÿ.đ”an n hằnh] TU lến KI ð hạn chết Thời :4-6 ế TC cớ 

— Đầổ t huấn Iuỷ í lên hi nh + l\vồft tợ may “Thờ M6¡an: 3-4 tháng. 
#.TớC ( hức đà tạc ñ lUYỆN và cel ứn.ch?tfấn luyện añ toàn cơ bản và các chứng chỉ nâng cao thị 


NI : ' Cu? OO Ả€ ` 
Øổai rz | 'òn.tô;chứC:;Bð' ft hề, ngoại ngữ và cập nhật kiện thức mới, ›.; ' - 


THỊ ï 
HUYỆN TRỰC NINH - TỈNH NAM ĐỊN 


hị trấn Cát Thành nguyên là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã 

hội của huyện Trực Ninh, với diện tích tự nhiên: 830 ha; dân số: 14.861 

người, hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện cho việc 
đi lại và giao lưu hàng hóa. 


TỶ TRỤNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ: 
Sản xuất nông nghiệp: 30% - 35% 
Sản xuất công nghiệp, TTCN, ngành nghề dịch vụ, thương mại: 65% - 70%. 


ảng bộ Cát Thành được thành lập năm 1947. Đến nay Đảng bộ có 30 chỉ 

bộ, 498 đảng viên, có 59 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm, 40 tuổi 
Đảng. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng trong 
sạch vững mạnh. Đảng bộ và nhân dân Cát Thành đã đóng góp nhiều sức 
người sức của cho hai cuộc kháng chiến, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Với những 
cố gắng và thành tích to lớn, Đảng bộ, nhân dân Cát Thành đã được Đảng và Lễ đón nhận danh hiệu 
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HỒ QUANG MINH * 


Mười một năm đã qua, kể từ thời điểm Việt Nam chính thức bước vào 
chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế với sự kiện trở thành thành viên 
của Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) và chính thức nộp 
đơn xin gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WT0) vào năm 1995, 
Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO đã đánh dấu 
bước hội nhập đây đủ vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam. Song, gia 
nhập WTO, Việt Nam không chỉ có những cơ hội mà còn gặp phải nhiều 


thách thức. 


ỰA trên nền tảng của tư duy đôi mới: 

"Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác 

tin cậy của các nước trong cộng đông 
quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc 
và phát triền ", Đẳng ta đã chủ trương chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế, đối mới tư duy trong 
kinh tế đối ngoại. Văn kiện các Đại hội VIII, 
IX và X của Đảng đều khẳng định phải đấy 
nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và 
thế giới với quy mô rộng hơn và trình độ 
cao hơn. 

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, trên thực tế, 
chúng ta đã dần từng bước thực hiện việc gia 
nhập các định chế kinh tế tài chính quốc tế, 
hợp tác cùng phát triển với các nước và các 
nền kinh tế quốc tế và khu vực. Từ các năm 
1992 - 1993, Việt Nam tham gia lại các tổ 
chức tài chính quốc tế như WB, IMF, ADB và 


được các nhà tài trợ lớn nối lại hỗ trợ phát triển 
ODA (cả song phương và đa phương). 

Trên cơ sở thành quả của công cuộc đôi 
mới, thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
năm 1995 đánh dấu nhiều sự kiện kinh tế đối 
ngoại quan trọng: Việt Nam gia nhập ASEAN 
với cam kết thực hiện khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA); ký kết Hiệp định hợp tác với 
Liên minh châu Âu (EU) và bình thường hóa 
quan hệ với Mỹ; đệ đơn xin gia nhập WTO. 
Đến năm 1998, Việt Nam chính thức trở thành 
thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương (APEC). Sau 8 năm trở 
thành thành viên chính thức của APEC, Việt 
Nam đã đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo 


* TS, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và 


Đầu tư 
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kinh tế APEC lần thứ 14 được tổ chức tại 
Hà Nội vào tháng 1 1-2006. 

Trong 20 năm qua, công cuộc đôi mới của 
nước ta với đường lối kinh tế đối ngoại rộng 
mở, chủ động từng bước hội nhập kinh tế quốc 
tế đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Từ 
tinh hinh bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã 
kiên trì con đường đối mới đã lựa chọn, từng 
bước vươn lên. Chỉ riêng trong giai đoạn 
2001 - 2005, Việt Nam đã thu hút được gần 
15 tỉ USD vốn ODA, 20 tỉ vốn FDI; tạo nguồn 
lực quan trọng cho phát triên kinh tế - xã hội 
của đất nước; xóa đói, giảm nghèo; tạo tiền đề 
cho các bước phát triên tiếp theo theo định 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Bên cạnh đó, thương mại quốc tế được xem 
như khâu đột phá. Năm 2005, Việt Nam đã 
vươn ra thế giới với kim ngạch xuất khẩu 
vượt 30 tỉ USD/năm, gấp hơn 6 lần so với 
năm 1995; chính thức hội nhập vào nền kinh tế 
quốc tế với 7 mặt hàng vượt mức I tỉ USD. 
Năm 2006, Việt Nam có khả năng xuất khẩu 
thêm sản phẩm, tham gia "Câu lạc bộ 
1 tỉ USD". Ngoài ra, với kim ngạch xuất khâu 
luôn chiếm xấp xỉ 60% GDP, nên kinh tế nước 
ta được xem là một nền kinh tế có độ mở lớn. 

Với việc ký nhiều Hiệp định thương mại 
song phương (nhất là Hiệp định thương mại 
song phương với Hoa Kỳ) và đa phương (với 
các tổ chức khu vực như ASEM, APEC, 
GMS...), Việt Nam từng bước học hỏi và tham 
gia ngày càng bình đẳng trên thương trường 
quốc tế. 

WTO là một tổ chức thương mại toàn cầu 
lớn nhất trên thế giới. Gia nhập WTO là gia 
nhập một "sân chơi" chung và lớn nhất toàn 
cầu chứ hoàn toàn không phải gia nhập một 
hiệp hội kinh doanh, buôn bán để có thể giàu 
lên hay nghèo đi trong cuộc buôn bán này. 
Đây là một "sân chơi" bình đẳng, mọi người 
đều bình đẳng trong cả đón nhận cơ hội lẫn 
phải đối mặt với thách thức. WTO chỉ tạo môi 
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trường với những "luật chơi" và những cơ hội, 
thắng thua, giàu lên hay nghèo đi tùy thuộc 
vào các đối tác trong "cuộc chơi" này phải có 
"cách chơi" thích hợp (và tất nhiên là phải 
đúng luật) để giảm thiêu những mặt bất lợi, 
khai thác tối đa những cơ hội và khả năng cạnh 
tranh vốn có; phải chấp nhận bất bình đẳng với 
những đối thủ không cùng hạng để tìm ra 
"cách chơi chung” và "cách chơi riêng” với 
các đối tác. Nếu mỗi đối tác đều có chiến lược, 
giải pháp tốt thì đây sẽ là một "cuộc chơi" mà 
tất cả các bên tham gia đều có lợi, không có kẻ 
thua, người thắng - tất cả đều thắng. 

Thời cơ và thuận lợi. Tiềm năng và hiện 
thực 

Việc tuân thủ thực hiện các cam kết của 
WTO sẽ tạo nhiều thời cơ và thuận lợi mới cho 
Việt Nam. Song, những thời cơ và thuận lợi 
mà WTO mang lại cho chúng ta chỉ là những 
tiềm năng và chỉ thật sự trở thành hiện thực 
nếu chúng ta chủ động nắm bắt được thời cơ, 
biến nó thành hiện thực. 

Với nhận thức rõ ràng như vậy, chúng ta có 
thể thấy Việt Nam có một số cơ hội và thuận 
lợi khi gia nhập WTO như sau: 

Thứ nhất, xuất khâu sẽ được tăng cường 
thông qua việc giải quyết vấn đề tiếp cận thị 
trường hàng hóa và dịch vụ của các thành viên 
WTO trong thời gian qua, đồng thời thực hiện 
chiến lược kinh tế hướng mạnh về xuất khẩu, 
Việt Nam đã xây dựng được một loạt các 
ngành hàng có năng lực sản xuất lớn, có sức 
cạnh tranh mạnh và kim ngạch xuất khẩu cao 
trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay do một số thị 
trường chưa được khai thông hoặc còn bị phân 
biệt đối xử nên khả năng xuất khẩu bị hạn chế. 
Khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ có khả năng 
mở rộng xuất khẩu những mặt hàng có tiềm 
năng nhờ thành quả của các cuộc đàm phán 
giảm thuế và hàng rào phi thuế quan, tăng 
cường tiếp cận thị trường cũng như các 
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quy định của WTO về tự do hóa và thuận lợi 
hóa thương mại. 

Thứ hai, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế được nâng cao. Việc cắt giảm thuế, dỡ 
bỏ hàng rào phi thuế quan, mở cửa thị trường 
dịch vụ sẽ giúp môi trường đầu tư, kinh doanh 
ở Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. 
Trước sức ép cạnh tranh, các doanh nghiệp 
trong nước không còn sự lựa chọn nào khác sẽ 
phải vươn lên đê tự hoàn thiện mình, nâng cao 
tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh 
tế. Ngoài ra, giảm thuế và loại bỏ các hàng rào 
phi thuế quan cũng sẽ giúp các doanh nghiệp 
tiếp cận các yếu tố đầu vào với các chi phí hợp 
lý hơn, từ đó có thêm cơ hội để nâng cao sức 
cạnh tranh không những ở trong nước mà còn 
trên thị trường quốc tế. 

Thứ ba, việc tăng cường hội nhập kinh tế 
quốc tế và gia nhập WTO cũng sẽ tạo điều 
kiện để Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật theo hướng minh bạch hơn, ổn 
định hơn và dễ dự đoán; hoàn thiện cơ chế thị 
trường, cải cách hành chính và cải cách các 
doanh nghiệp trong nước, tiếp thu khoa học 
công nghệ, kỹ năng quản lý, góp phần đào tạo 
cân bộ quan lý và cân bộ kinh doanh năng 
động, sáng tạo,... tạo thế và lực cho Việt Nam 
trên trường quốc tế. Gia nhập WTO cũng tạo 
điều kiện đề Việt Nam không bị đối xử như 
một nền kinh tế phi thị trường trong các vụ 
tranh chấp thương mại như hiện nay. Việt Nam 
sẽ có được vị thế bình đẳng như các thành viên 
khác trong việc hoạch định chính sách thương 
mại toàn cầu và có cơ hội tham gia trong việc 
xây đựng một khung khổ hợp tác thương mại 
thế giới công bằng và hợp lý hơn. 

Thứ tư, Việt Nam có một số lợi thế về 
nguồn lực con người, về đội ngũ người lao 
động khéo tay, thông minh, chăm chỉ cần cù; 
có vị trí chiến lược trên bản đồ kinh tế thế giới 
và khu vực; có nguồn tài nguyên đa dạng, 
phong phú với tiềm năng trữ lượng lớn, do 


vậy, Xét trên tông thể, nếu những lợi thế đó 
được phát huy tối đa, chúng ta sẽ vượt qua 
những khó khăn, thách thức, tạo ra năng lực 
cạnh tranh trong hoàn cảnh mới và giành được 
vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế. 

Thứ năm, nhờ có môi trường cạnh tranh, cơ 
sở và công cụ pháp lý lành mạnh, thông 
thoáng hơn mà các doanh nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thê bảo vệ 
quyền lợi và hoạt động chính đáng của mình 
trong cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, 
nhất là sử dụng được cơ chế giải quyết tranh 
chấp của WTO. Khi gia nhập WTO, tùy thuộc 
vào sự chủ động của mình mà các doanh 
nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tự hoàn thiện, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, 
vươn xa và vươn rộng hơn. Điều đó cũng đồng 
thời đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu 
tư và kinh doanh ở nước ta. Đây là nhân tố vừa 
là cơ hội nhưng cũng lại vừa là thách thức. 

Thách thức đông hành với thời cơ, vượt 
trên thách thức, tạo thời cơ mới 

Gia nhập WTO, chúng ta có nhiều thời cơ, 
thuận lợi, nhưng đồng thời, cũng gặp một số 
khó khăn, thách thức và một số tác động 
không thuận. 

Một là, năng lực cạnh tranh yếu kém của 
các doanh nghiệp, các ngành hàng hóa và dịch 
vụ. Nền kinh tế nước ta ở trình độ phát triên 
thấp, đang trong quá trinh chuyên đối; kinh tế 
thị trường mới còn đang ở giai đoạn phát triển 
sơ khai, các yếu tố cơ bản, đồng bộ của thị 
trường chưa phát triển đầy đủ... dẫn đến khả 
năng kinh doanh và sức cạnh tranh của các 
chủng loại hàng hóa dịch vụ của các doanh 
nghiệp Việt Nam rất kém. Thị trường tiêu thụ 
hàng hóa của ta trên thế giới rất hạn hẹp, dễ bị 
thôn tính. Trong bối cảnh thế giới tự do buôn 
bán, tự do đầu tư, Việt Nam ở vào thế yếu, rất 
dễ trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa của nước 
ngoài. Muốn có thị trường toàn cầu thì Việt 
Nam phải mở cửa thị trường nội địa cho các 
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nước. Đây là thách thức lớn đối với các doanh 
nghiệp Việt Nam, bởi các doanh nghiệp Việt 
Nam phần lớn là vừa và nhỏ, năng lực cạnh 
tranh kém. 

Thách thức này đòi hỏi các doanh nghiệp 
trong nước phải có chiến lược đào tạo, có cơ 
chế phù hợp thu hút con người. Đồng thời, 
Nhà nước cần tập trung xây dựng cơ chế hỗ trợ 
các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, 
củng cố vị thế các doanh nghiệp trên thị 
trường nội địa, không đề các doanh nghiệp 
thua ngay tại sân nhà; quản lý ở tầm vĩ mô, 
xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách và 
kiểm tra việc thực hiện luật, chính sách đó; 
chuyên quyền quản lý trực tiếp cho các hiệp 
hội ngành hàng, tạo điều kiện bảo vệ được 
ngành hàng, liên kết tạo sức mạnh cho nhau và 
cùng phát triển. 

Về cơ bản, các doanh nghiệp Việt Nam đều 
hoạt động trong môi trường pháp lý bình đẳng, 
đang dần phù hợp với quy định của WTO và 
thông lệ quốc tế, rõ nhất là Luật Doanh nghiệp 
và Luật Đầu tư. Tuy nhiên, do quy mô, năng 
lực quản trị điều hành, khả năng thích ứng và 
năng lực cạnh tranh khác nhau cho nên hiệu 
quả kinh tế của các loại hình doanh nghiệp sẽ 
khác nhau. Các doanh nghiệp nhà nước cần 
tiếp tục được đây nhanh tốc độ sắp xếp đôi 
mới, kiện toàn củng cố hệ thống tiêu chuẩn kỹ 
thuật, đầu tư đối mới thiết bị công nghệ tiên 
tiến, công nghệ cao; tìm các giải pháp phù hợp 
tiếp cận đối tác, thị trường ngoài nước; nâng 
cao tính hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ thông tin trong 
cộng đồng để cùng phát huy lợi thế cạnh tranh. 

Để nắm bắt cơ hội tiếp cận thị trường quốc 
tế về hàng hóa và dịch vụ, chúng ta đã tập 
trung đầu tư phát triển các ngành có lợi thế 
cạnh tranh để hướng vào xuất khẩu, như nâng 
cao chất lượng và giá trị chế biến của các mặt 
hàng nông, lâm, thủy sản; đầu tư công nghệ và 
quản lý để nâng. cao hàm lượng giá trị g1a tăng 
xuất khẩu truyền thống như dệt may, giày 
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da... khuyến khích các mặt hàng có hàm 
lượng công nghệ và chất xám cao, có tiềm 
năng phát triển như điện tử, tin học..., đồng 
thời, tăng Cường công ( tác xúc tiến thương mại, 
tìm hiệu thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp. thâm 
nhập thị trường quốc tế. Ngoài ra, nên tiếp tục 
củng cố hệ thống cơ quan đại diện thương mại 
ở nước ngoài và gắn kết hoạt động của các cơ 
quan này với các doanh nghiệp, hoàn thiện 
hành lang pháp lý và tăng cường công tác đào 
tạo cho các doanh nghiệp thích ứng với môi 
trường đầu tư, kinh doanh mới. 

Tác động mạnh nhất, và trước hết vào khả 
năng cạnh tranh và tổn tại, phát triển của các 
doanh nghiệp, ngành hàng là vấn đề về thuế. 
Khi gia nhập WTO và các khu vực mậu dịch 
tự do, Việt Nam phải tiến hành mở cửa thị 
trường hàng hóa từng bước, thông qua các cam 
kết giảm thuế nhập khâu, bên cạnh đó phải 
tuân thủ các nguyên tắc không phân biệt đối 
xử, rõ ràng minh bạch đối với các biện pháp 
trong nước. Việc phải mở cửa thị trường và 
giảm thuế trong một thời gian ngắn sẽ có tác 
động mạnh đến nguôn thu ngân sách, khi 
khoảng 25% nguồn thu ngân sách hiện nay 
của ta dựa vào thuế xuất nhập khẩu. Để bù đắp 
lại và điều có ý nghĩa hơn là để tận dụng CƠ 
hội, mặt tích cực của quá. trình này, cần đây 
mạnh sự phát triển kinh tế trong nước nhằm 
tạo sự tăng trưởng kinh tế và sẽ tăng bù thông 
qua các nguồn thu nội địa. 

Đối với các ngành hàng, bao gôm cả hàng 
hóa và dịch vụ, bài toán số một phải tính đến 
là làm thế nào để đối mặt với việc mở cửa thị 
trường và giảm thuế khi gia nhập WTO, khi 
mà hầu hết các mặt hàng của chúng ta hoặc 
mới đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường 
quốc tế, hoặc mới bắt đầu đặt chân vào 
ngưỡng cửa của thị trường này. Có thể nói 
thách thức này, với các mức độ khác nhau, là 
đối với tất cả các ngành hàng (sản phẩm nông 
nghiệp, công nghiệp, dược phẩm...) và dịch 
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vụ, trong đó lĩnh vực dịch vụ sẽ là lĩnh vực 
phải đối mặt với nhiều thách thức nhất. Đây 
hiện là lĩnh vực vẫn được Việt Nam bảo hộ 
khá chặt chẽ và nhiều nhà đầu tư đang trông 
chờ vào khả năng cam kết về mở cửa thị 
trường dịch vụ Việt Nam theo cam kết WTO 
để đầu tư vào. Gia nhập WTO, Việt Nam cam 
kết mở cửa hàu hết thị trường dịch vụ. Cùng 
với mở cửa, Việt Nam cũng cam kết tạo thuận 
lợi cho hoạt động đầu tư liên quan đến thương 
mại hơn nhiều so với cam kết Hiệp định 
Thương mại song phương (BTA). Việc thực 
hiện mở cửa thị trường dịch vụ chắc chắn sẽ 
kéo theo một làn sóng đầu tư mới vào nhiều 
ngành kinh tế, như phân phối, bảo hiểm, ngân 
hàng, tài chính, vận tải, viễn thông... Đây vừa 
là thời cơ, vừa là thách thức. 

Hai là, các vấn đề liên quan đến chính sách 
ôn định vĩ mô và hoàn thiện khuôn khổ luật 
pháp. Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị 
trường, khi tham gia WTO, có thể một số chỉ 
tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước sẽ phụ thuộc 
mạnh vào các diễn biến trên trường quốc tế và 
khu vực. Vấn đề tỷ giá, lạm phát, cán cân 
thanh toán, ngân sách thâm hụt... sẽ có những 
diễn biến phức tạp, đòi hỏi có sự chỉ đạo chặt 
chẽ và uyên chuyên. Mặc đù đã có nhiều nỗ 
lực để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan 
đến kinh tế và thương mại, Việt Nam vẫn còn 
nhiều việc phải làm khi gia nhập WTO. Trước 
hết, phải liên tục hoàn thiện các quy định về 
cạnh tranh để bảo đảm một môi trường cạnh 
tranh lành mạnh và công bằng khi hội nhập 
nhằm thúc đây tính năng động và khả năng 
thích ứng nhanh - yếu tố quyết định sự thành 
bại của chuyến dịch cơ cấu kinh tế và bố trí 
nguồn lực. Đông thời, những cam kết mở cửa 
thị trường của ta là cam kết theo lộ trình nên 
tiến trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý sẽ còn 
tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài. 

Hiện nay chúng ta đã và đang rà soát, hoàn 
thiện các cơ chế chính sách. Trên thực tế còn 


nhiều cơ chế chính sách và quy định không 
phù hợp với các quy định của quốc tế, dẫn tới 
nhiều phiền toái trong giao dịch thương mại, 
nhiều khi mất cơ hội, mất tiền, mất hàng. 
Chính sách đầu tư nên giảm thiểu từng bước 
việc bảo hộ các ngành thay thế nhập khẩu và 
khuyến khích đầu tư vào các ngành định 
hướng xuất khẩu. Chính sách bảo hộ, trợ cấp 
(trong trường hợp được phép) nên được cân 
nhắc kỹ, tập trung theo một số ngành và chỉ 
bảo hộ trong một thời gian nhất định. Thời 
gian qua, Việt Nam đã chuẩn bị tích cực cho 
việc gia nhập WTO và xây dựng kế hoạch hậu 
WTO, chuẩn bị điều kiện để thực hiện các 
nghĩa vụ của một thành viên và khẩn trương 
đây nhanh chương trình xây dựng pháp luật, 
tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy định, đặc 
biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư để 
bảo đảm tính thống nhất các văn bản của 
Việt Nam với các cam kết quốc tế. Đồng thời 
đấy nhanh triển khai các chương trình hành 
động thực hiện các hiệp định của WTO như 
Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu (IL); 
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan 
đến thương mại (TRIMS); Hiệp định về kiếm 
dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS),.. 
Ba là, tham gia WTO cũng cần lường trước 
những tác động xấu ngoài kinh tế, nhất là các 
vấn đề xã hội như thu nhập, lao động, VIỆC 
làm, chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân 
Cư Và giữa các vùng miền, các vấn đề về môi 
trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,v.v... 
Đặc biệt, vấn đề an sinh xã hội sẽ phức tạp do 
phải cắt giảm lao động trong nhiều ngành nghề, 
do doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả phải 
phá sản. Đây là một vấn đề mà hầu như nước 
nào mới gia nhập WTO cũng đều gặp phải. 
Bốn là, thách thức về nguồn lực. Cần phải 
có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh, ở mọi cấp từ 


(Xem tiếp trang 14) 
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Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là khi nước ta gía 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới, cạnh tranh với các thị trường ở khu 
vực và quốc tế ngày càng 82y, gắt. Do vậy, việc phát triển đồng bộ các 
loại thị trường ở nước ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên cả 3 cấp độ: quốc gia, ngành và sản phẩm, 
đồng thời đạt được sự tăng trưởng nhanh và bên vững. Đây cũng là một 
trong những nhiệm vụ cơ bản đã được đặt ra qua 2 nhiệm kỳ Đại hội 


của Đảng... 


ĂN kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng 

đã nêu rõ: "Thúc đây sự hình thành, 

phát triên và từng bước hoàn thiện 
các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt quan tâm các thị trường quan 
trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai 
như: thị trường lao động, thị trường chứng 
khoán, thị trường bất động sản, thị trường 
khoa học và công nghệ”t), 

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng 
tiếp tục chủ trương: "Phát triển đồng bộ và 
quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại 
thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh 
lành mạnh"'2), Theo đó, có 5Š loại thị trường 
cơ bản được xác định là: thị trường hàng hóa 
và dịch vụ; thị trường sức lao động; thị trường 
khoa học và công nghệ; thị trường bất động 
sản; thị trường tài chính. Sự phát triển đồng 
bộ cả 5 loại thị trường cơ bản ấy là nền tảng 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 
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Tuy nhanh, chậm, và quy mô có khác 
nhau, nhưng các loại thị trường ở Việt Nam 
đều chủ yếu được hình thành và phát triển 
trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý 
kinh tẾ từ kế hoạch hóa tập trung sang nên 
kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần và 
nay là nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Bởi vậy, thời gian phát triển 
chưa nhiều, nhất là so với những nước phát 
triên có nền kinh tế thị trường đã tôn tại hàng 
trăm năm, nhưng về cơ bản thể chế kinh tế thị 
trường ở nước ta đã dần được hình thành. 

Theo quy luật khách quan của kinh tế thị 
trường, tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của 
quá trình tái sản xuất xã hội đều phải được 


* GS, TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục 
Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 100 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 80 
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thị trường hóa, tính bằng đơn vị đo tiền tệ và 
được trao đổi tự do trên thị trường theo sự chi 
phối của quy luật giá cả thị trường. Bởi vậy, 
xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường cũng có nội hàm là thực hiện việc quản 
lý hiệu quả và phát triển đồng bộ tất cả các 
loại thị trường. Chừng nào các loại thị trường 
chưa được hình thành và phát triển, thì thể chế 
kinh tế thị trường chưa được hình thành đầy 
đủ và đồng bộ. 

Đối với những nên kinh tế đang chuyển 
đổi và có điểm xuất phát thấp như nước ta 
hiện nay, việc phát triển đồng bộ nền kinh tế 
nói chung và các loại thị trường nói riêng đều 
cần có những giải pháp cụ thể, cả ở tầm vĩ mô 
và vi mô. Trong vấn đè này, Nhà nước có vai 
trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập điều 
kiện, môi trường kinh doanh thích ứng để các 
loại thị trường nhanh chóng hình thành và 
phát triển. Các chủ thể tham gia thị trường 
cần có môi trường pháp luật thuận lợi để vận 
dụng các quy luật của thị trường vào việc tăng 
trưởng sản xuất. 

Những năm gần đây, việc phát triển các 
loại thị trường ở nước ta có nhiều chuyển biến 
rõ nét. Điều đó được thể hiện trên một số chỉ 
tiêu cụ thể, như: tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu tăng mạnh; việc lưu thông hàng 
hóa được tự do theo quy luật kinh tế thị 
trường cùng với sự tăng nhanh sức mua hàng 
hóa do đời sống nhân dân được cải thiện, làm 
cho tổng mức lưu chuyển hàng hóa cũng tăng 
nhanh theo; kim ngạch xuất nhập khâu qua 
các năm không ngừng tăng; quy mô và tốc độ 
tăng trưởng xuất nhập khẩu có chuyên biến 
tích cực. Thị trường dịch vụ tuy mới được 
hình thành, nhưng cũng đã có những bước 
phát triển mạnh mẽ và đa dạng, có nhiều đóng 
góp cho tăng trưởng kinh tế và phục vụ đời 
sống nhân dân. Mạng lưới chợ, các điêm bán 
hàng hóa, các điểm kinh doanh dịch vụ phát 


triển mạnh và rộng khắp trên phạm vi cả 
nước; hệ thống siêu thị, trung tâm thương 
mại, hội chợ triển lãm hàng hóa phát triển. 
Chính sách thương mại đã thay đối theo 
hướng ngày càng phù hợp hơn không những 
với nội dung của một nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, mà còn hội 
nhập ngày một sâu hơn với các "luật chơi” 

của các tổ chức quốc tế, nhất là Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). 

Theo cách tiếp cận đó có thể thấy, chúng 
ta vẫn còn nhiều yếu kém và bắt cập cần được 
lưu ý trong giai đoạn phát triển tiếp theo: 

- Tình trạng mất cân đối về trình độ và quy 
mô phát triển các loại thị trường cơ bản ở 
nước ta đã tạo ra một lực cản lớn đối với sự 
phát triển kinh tế. Tình trạng đó không những 
gây ra hiện tượng bất bình đẳng trong vIỆc 
tiếp cận các nguồn lực, mà còn làm cho các 
nguồn lực của đất nước không được trao cho 
những chủ thể sử dụng hiệu quả nhất. Hơn 
nữa tình trạng độc quyền kinh doanh còn làm 
cho tính cạnh tranh khó phát huy tác dụng 
tích cực trên các loại thị trường, không ít 
trường hợp còn làm méo mó thị trường. Hậu 
quả là mục đích và xu thế phát triển của một 
số loại thị trường chưa thật sự đồng nhất. 
Trong khi đó, tính đồng bộ giữa các loại thị 
trường lại là một trong những vấn đề đặc thù 
và quan trọng của các nước đang phát triển, 
đặc biệt là các nước có nền kinh tế chuyên đối 
như nước ta. 

- Kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém làm 
cho sự liên kết giữa các thị trường cũng như 
hiệu quả hoạt động của từng loại thị trường 
còn thấp. Đặc biệt, các thị trường hiện nay 
chủ yếu thiếu hụt hệ thống cung cấp và lưu 
giữ thông tin. Thông tin liên thị trường hầu 
như chưa phát huy tác dụng. Thiếu thông tin 
cần thiết, các chủ doanh nghiệp gặp nhiều 
khó khăn trong việc tìm kiếm và đánh giá đối 
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tác, các giao dịch trở nên đất đỏ hơn do phải 
gánh chịu chi phí, rủi ro cao hơn. Hiệu quả 
hoạt động của thị trường nói chung và các 
doanh nghiệp nói riêng sẽ bị giảm sút. Chi phí 
tiếp cận thị trường ở những vùng sâu, vùng xa 
còn lớn... làm cần trở quá trình đi lên sản xuất 
hàng hóa của khối dân cư vùng ngoại vi (nông 
thôn, vùng cao, vùng sâu và vùng xa). 

- Hành lang pháp lý cho các loại thị trường 
tuy đã được hình thành, nhưng vẫn tôn tại một 
số bất cập, cản trở sự phát triển đồng bộ, nhất 
là các quan hệ mang tính liên kết giữa các loại 
thị trường. Hệ thống pháp luật điều chỉnh các 
loại thị trường ở nước ta cũng còn thiếu và 
chưa đồng bộ, nhất là những luật đã có thường 
bị lạc hậu nhanh, nên phải chỉnh sửa, bổ sung 
nhiều lần làm cho môi trường kinh doanh 
thiếu ốn định và khó lường trước. 

- Tính đồng bộ và hoàn thiện của hệ thống 
thương mại còn thấp. Thị trường bán lẻ phần 
lớn vẫn còn trong tình trạng phân tán, manh 
mún và nhỏ lẻ. Thị trường trong nước tuy tăng 
trưởng, nhưng còn ở trình độ thấp, thiếu các 
chuỗi cửa hàng bán lẻ được tiêu chuẩn hóa và 
vận hành tương đối thống nhất; có sự chênh 
lệch lớn giữa thành thị và nông thôn, giữa 
miền xuôi và vùng sâu, vùng xa. Thị trường 
dịch vụ còn phát triển chậm. 

- Khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt 
Nam trên thị trường trong nước cũng như thị 
trường quốc tế chưa cao, do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, như: cơ cấu sản phẩm trên 
thị trường chưa đa dạng, chất lượng sản phẩm 
thấp, mẫu mã bao bì chưa đẹp, quy trình và 
cách thức quảng bá thương hiệu,... chưa gây 
được ấn tượng với khách hàng. Khả năng 
thâm nhập và phát triển thị trường quốc tế vẫn 
chỉ dừng lại ở một số ít mặt hàng truyền thống 
và chưa ồn định. Những mặt hàng khác mới 
dừng lại ở mức độ thăm dò thị trường và trạng 
thái tiềm năng. Sự am hiểu về luật thương mại 
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quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam cũng 
chưa thực sự đây đủ. 

- Công tác phân tích, dự báo thị trường để 
định hướng sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế còn nhiều yếu kém. Công tác 
quy hoạch, kế hoạch phát triển nhiều mặt 
hàng còn mang nặng yếu tố chủ quan, chưa 
xuất phát từ việc đánh giá sâu sắc tiềm năng 
và cơ hội, chưa bám sát nhu cầu thị trường 
trong và ngoài nước. Việc đấy mạnh nhiều 
ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu 
hàng tiêu dùng chưa gắn với quy hoạch phát 
triển nguồn nguyên liệu trong nước. Còn 
thiếu các chính sách và các giải pháp hữu hiệu 
để vận hành tổng thể thị trường và lưu thông 
hàng hóa, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của hàng hóa và địch vụ. 

- Hiệu lực quản lý thị trường của hệ thống 
pháp luật còn thấp. Điều đó thể hiện ở tình 
trạng lưu thông hàng giả, hàng kém chất 
lượng và hàng lậu trên thị trường đang phát 
triển tràn lan, chưa có biện pháp ngăn chặn 
kịp thời và hữu hiệu. Sự điều tiết, quản lý vĩ 
mô của Nhà nước có nhiều thay đối, song còn 
chậm so với yêu cầu của cuộc “sống, Thị 
trường trong nước tập trung chủ yếu vào lĩnh 
vực hàng hóa, chưa chú trọng phát triển thị 
trường dịch vụ. Tình trạng độc quyền của một 
số doanh nghiệp nhà nước gây cản trở nghiêm 
trọng đến sự phát triển của thị trường hàng 
hóa và dịch vụ. 

Nguyên nhân dẫn đến những tôn tại trên 
là do: | 

- Nhận thức chưa đây đủ về quan điểm, 
mục tiêu, nội dung phát triển thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa có tác dụng 
tạo ra sự cân đối trong phát triển kinh tế. Lúc 
tập trung mạnh vào xuất khẩu thì coi nhẹ thị 
trường trong nước, các luồng đầu tư thường 
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chạy theo phong trào. Cơ cầu của nền kinh tế 
chưa thể hiện được thế chủ động ứng phó với 
những biến động của thị trường thế giới. 

- Đổi mới tư duy, nhận thức chậm so với 
yêu câu phát triển của thực tiễn, nên trong 
một thời gian dài, các thị trường đã không tôn 
tại, hoặc bị bóp méo, hoặc có phát triển thì 
cũng rất yếu ớt. Các loại thị trường đã không 
có cùng một điểm xuất phát nên sự chênh lệch 
trong phát triển là một thực tế khách quan, 
nhưng điều đẳng. nói là yếu tố chủ quan đã tạo 
ra không ít các rào cẩn đối với việc phát triển 
đồng bộ các loại thị trường. Chẳng hạn, khi 
chuyển sang nền kinh tế thị trường, những 
loại thị trường đã hội đủ các điều kiện và có 
nhu câu phát triên mạnh, như thị trường hàng 
hóa, nhất là hàng tiêu dùng, đã hình thành và 
phát triển nhanh chóng, trong khi đó các thị 
trường khác như thị trường sức lao động, vốn, 
chứng khoán thì phát triển chậm hơn. Bên 
cạnh đó cũng có những loại thị trường đòi hỏi 
trình độ tổ chức và môi trường thể chế ở mức 
cao hơn như thị trường tài chính, bất động sản, 
khoa học - công nghệ..., thi ra đời chậm hơn. 

- Thị trường hàng hóa và dịch vụ cũng có 
nhiêu trình độ phát triển không đều, tùy theo 
trình độ phát triển sản xuất hàng hóa của mỗi 
vùng, miên. Chẳng hạn, ở khu vực nông thôn 
trình độ phát triển của thị trường hàng hóa và 
dịch vụ thường thấp hơn so với thành thị. 
Thậm chí đến nay vẫn còn có tình trạng tự 
cấp, tự túc, kinh tế hàng hóa chưa phát triển. 
Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự chênh 
lệch về trình độ phát triển của thị trường hàng 
hóa và dịch vụ. 

Văn kiện Đại hội X của Đảng đã chỉ ra 
phương hướng phát triển cụ thể đối với 5 loại 
thị trường ở nước ta6), Bởi vậy, để những định 
hướng cơ bản của Đảng sớm đi vào cuộc sống 
hiện thực của nền kinh tế nước ta, bước đầu 
xin đề xuất một số giải pháp cơ bản để thúc 


đẩy sự hình thành và phát triển các loại thị 
trường ở nước ta trong những năm tới là: 

Một là, tiếp tục đây mạnh quá trình đa 
dạng hóa sở hữu, phát triên nên kinh tế với 
nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh, vừa tạo 
ra sức cung, vừa tạo ra sức cầu cho các loại thị 
trường. Về mặt lý thuyết, một trong những cơ 
sở phát triển kinh tế thị trường là có sự tồn tại 
các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản 
xuất. Do đó, để phát triển thể chế kinh tế thị 
trường nói chung, các loại thị trường nói 
riêng, cần đa dạng hóa các hình thức sở hữu, 
phát triển nền kinh tế thị trường đa sở hữu, 
nhiều thành phân, đặc biệt là khu vực kinh tế 
tư nhân. Đẩy mạnh việc cổ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước một cách vững chắc, 
bảo đảm sản xuất liên tục, hiệu quả trong quá 
trình cạnh tranh với thị trường trong và ngoài 
nước. Phát triển các hình thức kinh tế tư bản 
nhà nước, kinh tế tư bản tư nhân và các hình 
thức kinh tế tập thê, hợp tác xã kiểu mới... 

Hai là, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, chú trọng. phát triển nÔng nghiệp, 
nông thôn, phát triên khoa học và công nghệ. 
Cùng với quá trình đa dạng hóa sở hữu, phát 
triển nên kinh tế thị trường đa sở hữu, cần đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
áp dụng các tiến bộ khoa học và đối mới công 
nghệ trong sản xuất để làm mối liên hệ trao 
đối giữa các ngành, các vùng, các thành phân 
kinh tế, cũng như mối quan hệ hợp tác trên 
phạm vi quốc tế ngày càng tăng. Một số giải 
pháp chủ yếu cho vấn đề này là: - Đẩy mạnh 
quá trình phân công lại lao động xã hội, cần 
chú trọng phát triển "kinh tế hàng hóa ở các 
vùng nông thôn, miền núi. - Điều chỉnh cơ 
cầu đào tạo nguồn nhân lực, ngành nghề theo 
yêu cầu phát triển cơ cấu sản xuất, cơ câu lao 
động, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 80 - 82 
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hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trong 
các thời kỳ kế hoạch để đến năm 2020 nước 
ta có một cơ cầu lao động của một nước công 
nghiệp mới. - Đẩy mạnh quá trình chuyển 
giao công nghệ nhằm tạo ra những công nghệ 
sản xuất phù hợp, tiên tiến, tăng khả năng 
cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường 
quốc tế. - Từng bước đổi mới công nghệ, xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ngày càng hiện 
đại. - Phải có một chiến lược công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển của đất nước và xu thế phát triển 
chung của thế giới. 

Ba là, hoàn thiện môi trường thể chế, tôn 
trọng tự do cạnh tranh và kiểm soát độc 
quyên. Hoàn thiện môi trường thể chế, trước 
hết là môi trường pháp lý, để thị trường hoạt 
động trong một hành lang pháp lý thông 
thoáng và minh bạch là nhiệm vụ cấp bách để 
thúc đây phát triển các loại thị trường ở Việt 
Nam trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa 
kinh tế. Hiện nay, môi trường pháp lý và năng 
lực quản lý nhà nước của các cơ quan công 
quyền chưa thực sự đáp ứng được với yêu cầu 
phát triển của thị trường. Để tạo môi trường 
thể chế phát triển các loại thị trường, trước hết 
cần rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật 
nhằm khắc phục những quy định không thống 
nhất giữa các văn bản, xóa bỏ những bất cập 
trong hệ thống chính sách và pháp luật hiện 
hành làm ảnh hưởng đến việc hình thành môi 


trường kinh doanh chung của nền kinh tế và 


hội nhập kinh tế quốc tế. Các văn bản pháp 
luật phải có tính thực thi cao, phù hợp với 
thực tiễn và có tính ổn định tương đối. Tránh 
tình trạng các chủ trương, chính sách được 
hoạch định khó áp dụng vì chưa có đủ điều 
kiện và xa rời thực tiễn. Phải tiếp tục nâng cao 
năng lực của các cơ quan soạn thảo và ban 
hành các văn bản pháp luật, đồng thời nâng 
cao dân trí và trình độ nhận thức và chấp hành 
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pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện các bộ luật liên 
quan đến thị trường như Luật Thương mại, 
Luật Đất đai, Luật Khoa học và Công nghệ.. ñ 
sớm đưa Luật Doanh nghiệp thống nhất và 
Luật Đầu tư chung vào cuộc sống nhằm tạo 
"sân chơi" bình đẳng cho các thành phần hay 
các khu vực kinh tế; khẩn trương ban hành 
các văn bản thực thi có hiệu quả Luật Cạnh 
tranh, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật 
Nhà ở, Luật Chứng khoán... phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Thông qua các quy định 
pháp lý, Nhà nước khuyến khích và bắt buộc 
các giao dịch trên thị trường phải được công 
khai hóa. 

Muốn tăng nhanh quy mô, trình độ phát 
triển của thị trường trước hết phải tăng tính 
cạnh tranh của thị trường, hay nói cách khác 
là xây dựng môi trường cạnh tranh của thị 
trường nước ta. Bởi vậy, phải thực hiện 
nguyên tắc tự do cạnh tranh trong phát triển 
kinh tế. Tuy nhiên, tự do cạnh tranh cũng có 
những khuyết tật của nó, vì vậy Nhà nước cân 
quy định, kiểm soát, hướng dẫn cạnh tranh, 
tạo cơ hội bình đẳng trong cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phân kinh tế. 
Sự can thiệp của Nhà nước là phải nhằm hạn 
chế những khiếm khuyết của cạnh tranh chứ 
không phải hạn chế cạnh tranh. Về phương 
diện này, Nhà nước cần có thái độ rõ ràng đối 
với tình trạng độc quyền và giải quyết mối 
quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong 
nên kinh tế nước ta để vừa bảo đảm phát triển 
đồng bộ các loại thị trường, vừa bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Độc quyền là hiện tượng kinh tế tất yếu ra 
đời khi tiềm lực kinh tế phát triển đến một 
mức độ cao; độc quyền tăng lên thì cạnh tranh 
giảm xuống. Chính vì vậy, để phát huy những 
ưu thế của cạnh tranh, hạn chế những mặt trái 
của độc quyền trong kinh tế thị trường, nhiều 
nước xây dựng -các luật chống độc quyền; 
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các tổ chức độc quyên lớn thường tạo ra môi 
trường cạnh tranh ngay trong lòng nó - giữa 
các công ty ‹ con, vệ tỉnh của nó. Ở Mỹ có các 
Đạo luật chống tờ-rớt, ở Cộng hòa Liên bang 
Đức có Ủy ban chống các-ten để khắc phục 
và hạn chế những tác hại của tình trạng độc 
quyền trong nên kinh tế. 

Là một nước có nền kinh tế thị trường còn 
sơ khai như nước ta hiện nay, Nhà nước cân 
tạo điều kiện cho tự do cạnh tranh hơn nữa. 
Tình trạng độc quyền trong kinh doanh, dưới 
hình thức các tông công Âu đang làm cho nền 
kinh tế mất tính hiệu quả. Do chưa thấu hiểu 
đầy đủ bản chất, vai trò của hàng hóa công 
cộng và hàng hóa tư nhân trong nền kinh tế, 
nên chúng ta vẫn để tình trạng độc quyền 
trong kinh doanh đối với quá nhiều loại hàng 
hóa. Nhiều loại hàng hóa tiêu dùng thông 
thường, song vẫn chỉ có một hoặc một số ít 
doanh nghiệp cung ứng, Nhà nước chưa kiểm 
soát chặt chẽ những mối liên kết ngầm giữa 
các nhà sản xuất hay cung cấp. Khi tính cạnh 
tranh thấp sẽ kìm hãm sự cải tiến, áp dụng 
những kỹ thuật và phương pháp quản lý tốt 
nhất, đồng thời tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp độc quyền nâng giá đề thu lợi nhuận, 
Xee2 chí đầu cơ nâng giá... làm thiệt hại cho 

1 tiêu dùng và cho xã hội. Vì vậy, đối với 
hấu hết các loại hàng hóa, cân kiên quyết xóa 
bỏ tình trạng độc quyền, tạo môi trường cạnh 
tranh rộng rãi. 

Gần đây, trong niên kinh tế nước ta đang 
diễn ra một hoạt động có tính hạn chế cạnh 
tranh khác là tập trung hóa và sáp nhập các 
doanh nghiệp nhà nước thành tông công ty, 
công ty mẹ - con, tập đoàn... Việc “thành lập 
này" trong nhiều trường hợp đã được lý giải 
bởi sự cần thiết của việc tăng cường hiệp tác 
sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của 
các doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện mở 
cửa, hội nhập và tăng cường vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước. Thế nhưng một khía 


cạnh khác của vấn đề là ở chỗ việc thành lập 
các tổng công ty, công ty mẹ - con, tập đoàn... 
ở nước ta hiện nay phải dựa trên nguyên tắc 
thị trường, đó là tính hiệu quả trong sản xuất, 
kinh doanh. Vì vậy, cần khắc phục ngay tình 
trạng sáp nhập hoặc hình thành mới các 
doanh nghiệp nhà nước bằng mệnh lệnh hành 
chính chủ quan, không xuất phát từ những 
tất yếu về mặt kinh tế. Thiết nghĩ, những lĩnh 
vực cần phát huy cao độ tính cạnh tranh thì 
nên hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp 
nhà nước, hoặc nếu có phải bảo đảm thực sự 
bình đẳng. 

Bồn là, tăng cường đầu tư phát triên kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật cho các loại thị trường 
theo hướng hội nhập, trong đó cần phải chú ý 
đúng mức đến việc: tăng cường xây dựng và 
phát triển hệ thống thông tin thị trường: xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hình thành và phát triển các 
loại thị trường; hình thành và phát triển các 
dịch vụ hỗ trợ thị trường: sớm xây dựng thể 
chế cho việc chính thức ra đời và phát triển 
các loại giao dịch điện tử, thương mại điện 
tử... Cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng 
xã hội, hiện đại hóa các cơ sở vật chất cho 
giáo dục, y tế, thể thao, tạo môi trường lành 
mạnh cho sự phát triển một nền văn hóa tiên 
tiến, hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Năm là, tăng cường vai trò của Nhà nước 
vê kinh tế trên cơ sở đổi mới phương thức 
quản lý từ chỗ can thiệp trực tiếp vào thị 
trường sang quản lý vĩ mô. Nhận thức đúng 
vai trò của Nhà nước trong việc hình thành và 
phát triển các loại thị trường. Nhà nước có vai 
trò quyết định trong việc tạo các điều kiện, 
môi trường để thúc đây nhanh hơn sự hình 
thành và phát triên các loại thị trường, cũng 
như các yếu tố trong từng loại thị trường theo 
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mục tiêu đã được đề ra, đặc biệt khi nước ta 
đang đứng trước thêm gia nhập WTO. Nhà 
nước cần dự báo những gì xảy ra sau khi vào 
WTO, thông tin đầy đủ và kịp thời cho các 
doanh nghiệp và có giải pháp tạo môi trường 
cạnh tranh với các nên kinh tế lớn trong khu 
vực và quốc tế. 

Trong các nền kinh tế thị trường hiện đại, 
muốn phát triển phải có sự can thiệp của nhà 
nước. Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, yêu cầu vai trò của Nhà nước càng cần 
thiết hơn. Bởi lẽ định hướng xã hội chủ nghĩa 
phụ thuộc trước hết vào sự can thiệp của Nhà 
nước, nhất là lĩnh vực phân phối và phân phối 
lại thu nhập quốc dân, bảo đảm phát triển 
nhanh đông thời giải quyết tốt các vấn đề xã 
hội, phát triên bền vững... Đó là chưa nói đến 
vai trò đó trong việc hạn chế những mặt trái 
của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, để tránh 
được những can thiệp quá mức hoặc duy ý 
chí, chủ quan, vai trò của nhà nước cũng phải 
dựa trên những tín hiệu của kinh tế thị trường. 
Điều này thể hiện sự can thiệp của Nhà nước 
phải phù hợp với nguyên tắc thị trường, phải 
tôn trọng tính tất yếu của các quy luật kinh tế 
khách quan (nghĩa là phát huy các mặt mạnh 
của kinh tế thị trường để sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế). Kinh 
nghiệm các nước có nền kinh tế thị trường 
phát triển cho thấy, sự can thiệp của Nhà nước 
vào nền kinh tế chủ yếu phải là sự can thiệp 
gián tiếp, nghĩa là Nhà nước thông qua hệ 
thống pháp luật và các công cụ chính sách vĩ 
mô để điều tiết thị trường, tạo ra các "luật 
chơi chung", làm cho các chủ thể đều đua 
nhau sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Chính 
nhờ các công cụ này mà các nhà nước đã can 
thiệp khá thành công vào kinh tế thị trường 
hiện đại, giảm thiểu tác hại của các cuộc 
khủng hoảng thừa - thiếu, bảo đâm được sự 
phát triển tương đối ồn định và bền vững. 
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trung ương đến địa phương, từ khu vực nhà 
nước đến các doanh nghiệp. Đây cũng là một 
thách thức to lớn đối với nước ta do phần đông 
cán bộ của ta còn bị hạn chế về kinh nghiệm 
điều hành một nền kinh tế mở, có sự tham gia 
của yếu tố nước ngoài. Nếu không có sự chuẩn 
bị từ bây giờ, thách thức sẽ được chuyển thành 
khó khăn dài hạn rất khó khắc phục. Ngoài ra, 
để tận dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp 
của WTO và tham gia có hiệu quả vào các 
cuộc đàm phán trong tương lai của tô chức 
này, chúng ta cần phải có một đội ngũ thông 
thạo quy định và luật lệ của WTO, có kinh 
nghiệm và kỹ năng đàm phán quốc tế. Thông 
qua đàm phán gia nhập WTO, chúng ta đã 
từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ này, 
nhưng nhìn chung còn thiếu nhiều. 

Nhân lực của doanh nghiệp - đó là các nhà 
quản lý, các nhà chuyên môn, các nhà thương 
. cũng là một yếu 
tố quan trọng nhất để các doanh nghiệp Việt 
Nam tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng 
thị trường, vươn lên phát triển. 

Việc gia nhập WTO không phải là một sự 
kiện đột biến, mà là một quá trình đàm phán 
cam go và một khối lượng công việc chuẩn bị 
to lớn ở mọi cấp độ. Bởi vậy, việc gia nhập và 
thực hiện các cam kết WTO cũng là một quá 
trình và đòi hỏi sự cố gắng của tất cả mọi cấp, 
mọi ngành và địa phương, nhất là sự lao động 
sáng tạo, liên kết chặt chẽ giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam, tạO SỨC mạnh nội lực lớn 
hơn để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. 
Thành tựu của công cuộc đối mới, phát triển 
kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế 
trong những năm qua đã khăng định quá trình 
này là tất yếu và là một sự lựa chọn đúng đắn 
của Đảng và dân tộc ta. 
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(TIẾP THEO KỲ TRƯỚC) 


II - TIẾP TỤC ĐI CON ĐƯỜNG THỜI 
ĐẠI. KIÊN ĐỊNH, ĐỐI MỚI, SÁNG TẠO. 


Ý kiến phủ định thời đại chúng ta vẫn là 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là một 
bước lùi về lập trường chính trị cơ bản, xuất 
phát. Thực tế nếu vậy thì đất nước ta, Đảng ta 
từ nay đi con đường nào đây? 

1 - "Chuyển đối" sang con đường tư bản 
chủ nghĩa chăng Đã có những ý ý kiến như thế, 
nhưng tuyệt đối không thê chấp nhận. Đúng là 
sau thảm họa "sụp đổ" ở Liên Xô, Đông Âu, 
chủ nghĩa tư bản căn bản chiếm lĩnh phân lớn 
trận địa thế giới. Nhưng vận mệnh và tiền đồ 
chủ nghĩa tư bản sẽ như thế nào? 

Chủ nghĩa tư bản đã có lịch sử hơn 
500 năm. Nó đã có những cống hiến cực kỳ to 
lớn cho loài người. Nó đã tạo ra những lực 
lượng sản xuất không những đồ sộ mà còn tinh 
xảo, tỉnh vi, những máy móc "thông minh”, 
những vật liệu, năng lượng kỳ diệu v.v.. Với 
đại công nghiệp, nó đã tạo ra thị trường thế 
giới thay cho tình trạng biệt lập trước đó của 
các địa phương và dân tộc vốn tự cung tự cấp. 
Do xâm chiếm thuộc địa, bóp nặn thị trường 
thế giới, chủ nghĩa tư bản đã làm cho sản xuất 
và tiêu dùng của tất cả các nước mang tính 
chất thế giới. Chính chủ nghĩa tư bản đã có 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH * 


công làm cho lịch sử biến thành lịch sử thế 
giới. Nhưng đó là thế giới gì? 

Trước Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917, đó toàn thị là thế giới tư bản bao 
gồm các "chính quốc" và cả hệ thống thuộc 
địa của chủ nghĩa đế quốc. Từ sau Tháng 
Mười năm 1917 đến 1991, thế giới phân chia 
thành hai hệ thống đối lập. Sau khi Liên Xô và 
Đông Âu tan rã, chủ nghĩa tư bản chiếm lĩnh 
đa phần thế giới, bản đồ chính trị thế giới thay 
đổi căn bản. Lịch sử phải chăng "kết thúc" ở 
chủ nghĩa tư bản, tột đỉnh của văn minh loài 
người? Thực tiễn thế giới "hậu Xô-viết" đã 
sớm bác bỏ kết luận sai lầm ấy. Có điều cần 
ghi nhận: ngày nay ít ai còn mang ảo tưởng 
chủ nghĩa tư bản sắp chết đến nơi, nhưng phải 
chăng số người tin tuyệt đối vào sức sống vĩnh 
hằng của chủ nghĩa tư bản cũng ngày càng vơi 
dần? xem ra đa số đánh giá chủ nghĩa tư bản 
còn lâu mới tiêu vong nhưng cuối cùng nhất 
định nó không tránh khỏi tiêu vong. 

Thật ra sức sống còn lại của chủ nghĩa tư 
bản mà đôi khi có người choáng ngợp, một 
phần do nó vốn chưa thật cạn kiệt, còn một 
phần rất quan trọng là do những yếu kém, sai 


* GS, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
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lâm dẫn đến sụp đổ cay đắng một mảng lớn 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Một sự thật nữa 
cũng đáng lưu ý là tâm trạng hoan hi của 
phương Tây trước sự sụp đổ của Liên Xô chỉ 
được nhất thời; sau đó, khi không còn địch thủ 
đáng gờm phải đối mặt, thì những đầu óc ít 
nhiều tỉnh táo, sáng suốt trong các học giả và 
chính khách phương Tây bình tĩnh quay về 
nhìn lại bản thân chủ nghĩa tư bản, đã kịp thời 
cảnh báo: coi chừng nguy cơ đe dọa vận mệnh 
chủ nghĩa tư bản vốn ra không phải từ phía 
chủ nghĩa xã hội, từ Liên Xô, mà chính từ 
ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản. Rõ ràng chủ 
nghĩa tư bản cũng đang "tự phản tỉnh", "tự phê 
phán", đang thấy khó mà tự duy trì nếu không 
có phép gì mâu nhiệm hơn những phép đã 
dùng gần như cạn kiệt để tự điều chỉnh, thích 
nghi. Những khái niệm "xã hội hậu tư bản", 
bay "chủ nghĩa tư bản mới”, "chủ nghĩa tư bản 
nhân dân”, hay "chủ nghĩa tư bản của những 
người lao động” v.v. mà một số học giả 
phương Tây ưa dùng nổi lên hai mặt. Nó vừa 
là một sự ngụy biện rằng chủ nghĩa tư bản đã 
không còn là chủ nghĩa tư bản nữa vì nó 
không còn bóc lột; vừa là - về khách quan - 
mặc nhiên thừa nhận chế độ tư bản đích thực, 
truyền thống như bản thân nó, đã hết lý do tồn 
tại, đã hết khả năng tự biện minh; có nghĩa 
ngay các nhà tư tưởng tư sản cũng đã mất 
niềm tin ở chính chủ nghĩa tư bản, đã mặc 
nhiên và gián tiếp phải nói đến một chế độ 
mới đang gõ cửa chủ nghĩa tư bản. Trong khi 
đó, một số người trước đây, sau khi Liên Xô 
sụp đổ, niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội ở họ 
bị lung lay dữ, thì từ thực tiễn thế giới hơn 
10 năm qua Mỹ hành động ngang. ngược với 
vị thế siêu cường duy nhất, họ có phần suy 
nghĩ lại răng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trước 
đây dù có khuyết tật nặng nề thế nào đi nữa, 
nhưng thảm họa nhãn tiền ngày nay là không 
còn Liên Xô, Mỹ đang làm mưa làm gió trên 
thế giới. 
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2 - Vậy là thế giới đối thay nhưng thời đại 
không thay đối, Đảng ta, nhân dân ta, đất nước 
ta, nhất quyết tiếp tục đi con đường thời đại - 
con đường xã hội chủ nghĩa. 

Cần nhận rõ thời đại mặc dù không thay 
đổi nhưng thời đại lịch sử lớn được chia ra 
những. thời kỳ hay gọi là thời đại nhỏ. Chẳng 
hạn, về thời đại tư sản, V.T. Lê-nin lấy ví dụ 
Pháp và nói đến mấy thời kỳ: thời kỳ từ cách 
mạng 1789 đến chiến tranh Pháp - Phổ 1870 - 
1871; thời kỳ thứ hai từ 1871 đến chiến tranh 
thế giới thứ nhất 1914 - 1918; thời kỳ thứ ba 
từ thế chiến thứ nhất trở về sau... 

Về thời đại lớn quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội thì sao? Cho đến nay có 
thể chia thành ba thời kỳ kể từ cột mốc Cách 
mạng Tháng Mười năm 1917. Thời kỳ thứ 
nhất (từ 1917 đến 1945) là thời kỳ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên ở một 
nước; chế độ xã hội chủ nghĩa được xây dựng 
và từng bước củng cố; phong trào giải phóng 
dân tộc phát triên mạnh mẽ; chiến thắng của 
loài người tiến bộ đối với chủ nghĩa phát xít. 

Thời kỳ thứ hai (1945 - 1991) là thời kỳ 
chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới; 
phong trào giải phóng dân tộc phát triển thành 
cao trào; ba dòng thác cách mạng cùng dâng 
cao; đồng thời cũng dần dần xuất hiện và tích 
tụ những khó khăn và sai lầm, thậm chí sai 
lầm nghiêm trọng khiến chủ nghĩa xã hội lâm 
vào khủng hoảng kéo dài, chế độ xã hội chủ 
nghĩa sụp đổ ở Đông Âu rồi Liên Xô. 

Thời kỳ thứ ba (từ 1991 về sau) là thời kỳ 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và phong 
trào cộng sản quốc tế khắc phục khủng hoảng, 
thoái trào để từng bước phục hồi, cải cách, đôi 
mới và phát triên. 

Nắm vững thời đại, do vậy, không thể dừng 
lại ở bản chất thời đại nói chung mà trong mỗi 
thời điểm lịch sử cần nhận ra thật rõ cách 
mạng đang đứng ở đâu, ở thời kỳ nào, với 
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những đặc điểm gì? Mặt khác, không thể chỉ 
thấy hiện thực mà không thấy triển vọng, 
không thể chỉ thấy trước mắt mà không thấy 
xu thế cơ bản, lâu dài, không thể chỉ thấy cái 
riêng mà không thấy cái chung. Cương lĩnh 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá 
độ của Đảng ta năm 1991 đã sáng suốt chỉ ra 
(và được Đại hội VI, Đại hội IX khẳng định 
lại), một cách nhìn, một tư tưởng cơ bản rất 
đúng đắn, sâu sắc và toàn điện như sau: "Chủ 
nghĩa xã hội hiện nay đang đứng trước những 
khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải 
qua những bước quanh co, song loài người 
cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã 
hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử". 

Mâu thuẫn cơ bản nhất của thời đại ngày 
nay là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với 
chủ nghĩa xã hội vẫn tôn tại, nhưng hình thái 
biểu hiện đã khác trước nhiều. Đó không còn 
là mâu thuẫn giữa hai hệ thống thế giới đối 
lập, nhưng cũng không phải sau khi chủ nghĩa 
xã hội bị SỤp đổ một mảng lớn thì mâu thuẫn 
đó không còn. N goài một số nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại, khá có trọng lượng, phải kế đến 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cả 
đến phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đề 
quốc, vì hòa bình,vì độc lập và chủ quyền dân 
tộc, vì dân chủ và tiến bộ xã hội, những lực 
lượng này là đồng minh tự nhiên của chủ 
nghĩa xã hội. 

Hơn nữa, cân phải tính đến những yếu tố 
mâm mống đang tôn tại trong lòng chủ nghĩa 
tư bản mà xu hướng khách quan của chúng là 
ngày càng lớn lên theo chiều phủ định những 
quan hệ tư bản chủ nghĩa. Ta biết rằng sự phát 
triển của xã hội loài người, sự chuyển biến từ 
hình thái kinh tế - xã hội này Sang hình thái 
kinh tế - xã hội khác, suy đến cùng, luôn được 
thực hiện trên cơ sở phát triển nên sản xuất vật 
chất và lực lượng sản xuất của. xã hội đó. Ở 
giai đoạn hiện nay, sự phát triển rất cao của 
lực lượng sản xuất dưới tác động của cách 


mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang 
sinh ra những xu hướng phát triển về khách 
quan mang tính đối kháng với quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, đồng thời tự phát tạo ra 
những cơ sở và tiền đề dẫn tới chế độ mới - 
chủ nghĩa xã hội; tất nhiên chế độ mới không 
thể ra đời mà không thông qua những chuyển 
biến cách mạng trong chế độ chính trị dưới 
hình thức này, hay hình thức khác. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất ở giai 
đoạn xã hội hóa ngày càng cao hiện nay đang 
thúc đẩy những quá trình tập trung, sáp nhập, 
liên kết ngày càng cao không chỉ trong phạm 
vị quốc gia mà cả trên quy mô thế giới, không 
chỉ về lực lượng sản xuất mà cả sở hữu "chủ 
nghĩa tư bản tập đoàn" của các nhà tư bản 
kếch sù. 

Rõ ràng cái vỏ tư nhân tư bản chủ nghĩa đã 
quá chật so với nội dung sức sản xuất cực kỳ 
đồ sộ mà nó chứa đựng; thậm chí quá chật 
cả với hình thức sở hữu tư bản độc quyền 
cá nhân. 

Từ tính chất xã hội hóa cao của sản xuất và 
lực lượng sản xuất, cũng xuất hiện trong các 
nước tư bản phát triển ngày càng nhiều nhân 
tố mầm mống những quan hệ xã hội tương lai, 
chẳng hạn các công ty cổ phần trong đó có sự 
tham gia của những người lao động vào SỞ 
hữu và quản lý. Hình thức công ty cổ phần 
có loại thuộc những "nhà tư bản tập thể" 
(Ăng-ghen) hoặc "trực tiếp mang hình thái tư 
bản xã hội... đối lập với tư bản tư nhân"0); có 
loại "nửa nọ nửa kia", một nửa thuộc các chủ 
tư sản vừa và nhỏ, một nửa cổ đông là những 
người lao động. "Những xí nghiệp cổ phần tư 
bản chủ nghĩa cũng như những nhà máy hợp 
tác đều phải được coi là những hình thái quá 
độ từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
sang phương thức sản xuất tập thể", Lại có 


(1), (2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, t 25, phân ], 
tr667, 673 
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những doanh nghiệp tự quản thuộc sở hữu của 
những người lao động. Ví dụ: ở Mỹ có hơn 
11 triệu người lao động đang là đồng sở hữu 
những doanh nghiệp này; ở Thái Lan và nhiều 
nước tư bản, hợp tác xã của những người lao 
động Tất phổ biến trong nông nghiệp, thương 
nghiệp, vận tải, v.v.. Bộ Nông nghiệp Thái 
Lan có tên là Bộ Nông nghiệp, Phát triển nông 
thôn và hợp tác xã. Vậy là, tỉnh hình đúng như 
hình ảnh mà V.J. Lê-nin từng hình dung: ngày 
nay thì chủ nghĩa xã hội nhìn sang chúng ta từ 
tất cả các khung cửa của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại; chủ nghĩa xã hội đang hiện ra trực tiếp, 
trên thực tiễn, trong mỗi biện pháp quan trọng 
tạo thành một bước tiến trên cơ sở chủ nghĩa 
tư bản hiện đại ấy. 

Cần đánh giá thế nào về chủ nghĩa tư bản 
toàn cầu hóa? Có người cho rằng chủ nghĩa tư 
bản ở giai đoạn hiện nay có sức sống hơn bao 
giờ hết. Nhận định ấy nhiều lắm chỉ đúng một 
nửa, còn một nửa không đúng, lại là cái nửa 
thuộc bản chất sự vật và quá trình. Toàn cầu 
hóa khi vai trò chủ đạo thuộc về chủ nghĩa tư 
bản thì về bản chất là một quá trình đầy mâu 
thuần, một quá trình vừa hợp tác, liên kết, vừa 
đấu tranh, trong sâu xa là cả một cuộc đấu 
tranh giữa một bên là quyền lực và lợi ích chỉ 
phối, thao tứng của những thế lực tư bản quốc 
tế, các nước lớn tư bản chủ nghĩa, với một bên 
là chủ quyền và lợi ích các quốc gia, dân tộc. 
Đó là mâu thuẫn ngay giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa, giữa các tập đoàn tư bản với nhau. 
Đó là mâu thuẫn giữa tăng trưởng của cải với 
phân phối không công bằng dẫn tới phân cực 
giàu nghèo ngày càng tăng giữa các quốc gia 
và trong mỗi nước, giữa trung tâm với ngoại 
vi, giữa Bắc với Nam, phân cực giàu nghèo 
ngày càng tăng ngay trong lòng các nước tư 
bản phát triển. Đó là mâu thuẫn giữa kinh tế 
tăng trưởng với văn hóa, đạo đức, xã hội thì 
suy đôi. Đó là mâu thuẫn ngay giữa hợp tác 
với đấu tranh. Đã hội nhập thì có hai mặt, vừa 
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cạnh tranh quyết liệt mà vẫn phải hợp tác, 
bản thân hợp tác cũng lại là đấu tranh và kết 
quả của đầu tranh. Một mâu thuẫn nữa đặc 
trưng cho các nước như Việt Nam, Trung 
Quốc v.v. ngoài độc lập dân tộc, chủ quyền 
quốc gia, còn có con đường xã hội chủ nghĩa 
mâu thuẫn với nhiều vấn đề của toàn cầu hóa 
đo chủ nghĩa tư bản khống chế, với sức ép đi 
con đường tư bản chủ nghĩa bằng tự do hóa, 
tư nhân hóa kinh tế, truyền bá tư tưởng văn 
hóa đồi bại, từ đó chuyển hóa dần về chế độ 
chính trị. Cùng với những mâu thuẫn xã hội 
nói trên, ngày càng nổi lên một mâu thuẫn lớn 
giữa xã hội với tự nhiên biểu hiện ở hiểm 
họa ngày càng tăng đối với đời sống con 
người do ô nhiễm và tàn phá môi trường sống, 
kết quả cuộc chạy đua vì lợi nhuận mà thủ 
phạm chính là các lực lượng thị trường tư bản 
chủ nghĩa. 

Toàn cầu hóa kinh tế xét trên tầm nhìn 
rộng và lâu dài, xét về xu thế tương lai mà nó 
mở ra, là một nhân tố quan trọng của tiến bộ 
lịch sử, bởi lịch sử xã hội loài người, xét cho 
cùng, là từ kỹ thuật này tiến lên kỹ thuật khác, 
từ sức sản xuất thấp đến sức sản xuất cao, đưa 
đến những nắc thang cao hơn của tiến bộ xã 
hội và khiến "lịch sử càng biến thành lịch sử 
thế giới" (C. Mác) mà đỉnh cao sẽ là xã hội 
cộng sản văn minh. Thế nhưng, toàn cầu hóa 
hiện nay đang do chủ nghĩa tư bản chủ đạo là 
một quá trình đây rấy những mâu thuẫn như 
đã nói. Trong những mâu thuẫn đó thì nối lên 
trước hết là mâu thuẫn giữa lợi ích cơ bản 
thuộc chủ nghĩa tư bản độc quyền với chủ 
quyền và lợi ích các quốc gia dân tộc. Không 
thấy mâu thuẫn này khi hội nhập, dễ đi đến 
hòa tan, đưa nền kinh tế quốc gia, thậm chí cả 
số phận dân tộc trôi nổi trên thị trường toàn 
cầu đây rủi ro, bất trắc. Biện chứng khách 
quan ở đây là toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa 
chẳng những không xóa đi và không thể xóa 
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đi, trái lại làm nổi hơn lên chủ quyền và lợi ích 
quốc gia, bản sắc văn hóa dân tộc. 

Toàn câu hóa hiện nay còn Tang sâu sắc 
mâu thuần giai cấp giữa giai cấp tư bản độc 
quyền xuyên quốc gia với giai cấp công nhân 
và toàn thể những người lao động bị áp bức, 
bóc lột trên toàn thế giới, ngay tại các nước tư 
bản phát triển. Nếu không thấy mâu thuẫn này 
mà chỉ nói, chỉ nhấn mạnh lợi ích dân tộc (dẫn 
rằng hiện nay nổi bật hàng đầu là lợi ích quốc 
gia, dân tộc) thì dễ sa vào lập trường dân tộc 
chủ nghĩa tư sản, đế quốc chủ nghĩa, chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan, sô-vanh, mức thấp là 
ích kỷ, thực dụng, vụ lợi trên những toan tính 
chính trị và chiến lược đối ngoại và thực ra 
những lập trường như vậy cũng không hiểu 
thấu được lợi ích chân chính của dân tộc mình. 
Cứ chủ nghĩa dân tộc đi vào cạnh tranh sinh 
tồn khốc liệt mạnh được, yếu thua thì sẽ đẩy 
thế giới đi vào tranh chấp nhau triỀn miên, 
không dứt; nếu cạnh tranh kinh tế không thể 
dàn xếp ổn thỏa trong điều kiện nào đó, nhất 
là khi dính đến cả lợi ích chính trị, thì có thể 
dẫn đến những va chạm, bùng nổ, xung đột 
hoặc chiến tranh cục bộ, thậm chí không loại 
trừ chiến tranh thế giới có giới hạn, mặc dù 
hiểm họa này Tan nay ít có khả năng xẩy ra. 


Tóm lại, về lý thuyết mà nói, chủ nghĩa tư 
bản giai đoạn toàn cầu hóa tuy chừng mực nào 
đó có thêm sức sống, nhưng dứt khoát không 
thể kéo dài mãi vận mệnh của nó như có người 
nghĩ, trái lại, càng tích lũy thêm nhiều mâu 
thuẫn trên phạm vi toàn cầu cho tới khi mâu 
thuần tới đỉnh điểm, phép biện chứng "vật cực 
tắc phản" tất sẽ đưa chủ nghĩa tư bản đến chỗ 
tan rã. Có thể đến ngày nào đó, giả thuyết của 
Mác về khả năng thắng lợi đồng thời của chủ 
nghĩa xã hội trong hàng loạt nước sẽ có cơ hội 
dễ hình dung hơn. Đồng thời, với hệ thống thế 
giới toàn cầu hóa phát triển rất không đều và 
đầy rẫy những bất bình đẳng, bất công và bất 
trắc, lý thuyết về khả năng bùng nổ trước hết 


ở những "khâu yếu trong sợi dây chuyền của 
chủ nghĩa đế quốc" càng rất có cơ sở, ví như 
tình hình phái "tả" đang ì nổi lên ở một số nƯỚC 
Mỹ la-tinh, và chắc chắn sẽ còn diễn ra nay 
chỗ này, mai chỗ khác. 

Tác giả Giăng Pun nổi tiếng viết trong tạp 
chí Đức Die Woche ngày 28-1-2000: "Trong 
vòng 20 năm qua, sự bần hàn và sự thừa thãi 
luôn đồng hành. Sự chênh lệch ngày càng tăng 
có thể trở thành ngòi nổ đối với nền dân chủ 
(= chế độ tư bản) trên phạm vi toàn cầu". Ông 
ta viết "Quá trình toàn cầu hóa đã hợp nhất 
những người vô sản trên toàn thế giới vào 
cuộc đấu tranh mang tính toàn cầu"6), 

Còn Chủ tịch Câu lạc bộ Rô-ma, ngài 
Ricardo Diez Hochleitner thì viết: "Nghèo đói 
không chỉ là một vấn đề nghiêm trọng đối với 
những người bị đụng chạm trực tiếp. Khi tình 
trạng bần cùng hóa vẫn tiếp diễn như hiện nay 
thì có nguy cơ sẽ nô ra một cuộc cách mạng 
có thể đụng chạm đến các nước giàu có. Khi 
khoảng cách giàu nghèo tiếp tục mở rộng thì 
một ngày nào đó có thể sẽ xuất hiện một ông 
Mác và một ông V.I. Lê-nin mới với khẩu 
hiệu "Những người nghèo trên toàn thế giới 
hãy liên kết lại"4). 

3 - Tin tưởng không gì lay chuyển nổi vào 
"quy luật tiến hóa của lịch sử" mà Cương lĩnh 
Đảng năm 1991 đã khẳng định, chúng ta càng 
vững tin vào con đường độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân 
ta lựa chọn. Kết hợp nhuần nhuyễn, khôn 
khéo và thông minh tính kiên định về nguyên 
tắc và mục tiêu không thay đổi với đâu óc 
uyên chuyển, tỉnh thần và khả năng thường 
xuyên đôi mới, sáng tạo - đó là bí quyết thành 
công trong công cuộc tiếp tục phấn đấu vì sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc ta cho đến đích 
Cuôi cùng. 


(3), (4) Xem: Thông tỉn tư liệu, số 7-2000 
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Có thể hình dung thế nào mô hình về sự 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Cương 
lÏnh năm 1991 của Đảng đã vạch rõ những 
điểm căn cốt nhất trong bức tranh tổng thể, rồi 
đây sẽ được nghiên cứu, bổ sung, phát triển, 
làm phong phú thêm. Trong bài: “Xây dựng 
Đảng ta thật sự vững mạnh” (báo Nhân Dân 
ngày 23-2-2006), tôi có thử đề xuất mấy ý 
kiến về mô hình kinh tế nói riêng như sau: 

"Đó là nên kinh tế nhiều thành phần 
cùng phát triển trong đó kinh tế Nhà nước 


là chủ đạo; một nên kinh tế thị trường có kế 


hoạch; có sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước dưới nhiều hình thức thích hợp; đông 


thời thông qua chủ động hội nhập kinh tế 


quốc tế, ra sức tranh thủ những thành quả 
của cách mạng khoa học, công nghệ hiện 
đại và kinh tế trí thức, nhằm đẩy nhanh 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất và văn hóa, tỉnh thân của 
nhân dân ". 

Một nên kinh tế nhiều thành phân trong đó 
kinh tế nhà nước là chủ đạo, không nghi ngờ 
gì nữa, đó là đặc trưng chủ yếu có tính quy 
luật của kết cấu kinh tế thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản hay từ một nước kém phát triển 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng có đồng 
chí không muốn nói "Kinh tế nhiều thành 
phân : mà chỉ nói "đa sở hữu, nhiều hình thức 
sản xuất, kinh doanh". Thật ra không có gì 
mâu thuần giữa mấy khái niệm đó, vấn đề chỉ 
là ¡tùy trường hợp đề cập; có điều nếu vì dị ứng 
với khái niệm "thành phần " mà tránh nói thì e 
quên mất ở đây là thực tiễn, là khoa học. Bước 
vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội không 
thể không phân tích rõ điểm xuất phát của nền 
kinh tế trên quan điểm kinh tế - chính trị, 
giai cấp - xã hội. Nếu không rõ đi từ đâu thì 
làm sao vạch được chính xác con đường đi tới 
đích! Nếu chỉ trên quan điểm một nền kinh tế 
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hỗn hợp đơn thuần, không phân biệt tính chất 
xã hội, giai cấp, thì đường lối kinh tế nhiều 
lắm chỉ còn là tăng trưởng và tăng trưởng 
thuần túy về sản xuất, về GDP? Vậy định 
hướng xã hội chủ nghĩa chỗ nào? 

Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước 
cũng có ý kiến không đồng tình. Ở đây lại 
càng phải hỏi định hướng xã hội chủ nghĩa thế 
nào nếu không có vai trò chủ đạo của kinh tế 
Nhà nước? Phải chăng cái lý thuyết tự do mới 
triệt để nhất coi "thị trường là tất cả, nhà nước 
là con số không" đã phải rút xuống thành "nhà 
nước tối thiểu, thị trường tối đa"?. Ngay thực 
tiễn kinh tế tư bản chủ nghĩa dù tự do mấy 
cũng không thoát được vai trò can thiệp nhất 
định của nhà nước. Có một thời kinh tế nhà 
nước tư bản chủ nghĩa rất thịnh hành, ngày 
nay nhiều nước tư bản phát triển vẫn giữ một 
bộ phận nào đó kinh tế nhà nước, còn giai cấp 
những người lao động làm thuê thì kiên quyết 
đầu tranh chống tư nhân hóa các doanh nghiệp 
nhà nước. Trong tự do hóa thương mại hiện 
nay ta càng thấy chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
hóa đâu chỉ biết có thị trường và thị trường 
mà không có vai trò nhà nước trong việc sử 
dụng công cụ WTO và trong việc bảo hộ mậu 
dịch, dựng lên các rào cản đối với hàng hóa 
nước ngoài. 

Không một giai cấp cầm quyền nào lại 
không chăm lo xây dựng và bảo hộ cơ sở kinh 
tế của nó. Với nhà nước xã hội chủ nghĩa lại 
càng phải như vậy vì kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
chủ nghĩa xã hội nói chung, không thể hình 
thành một cách tự phát mà phải được xây 
dựng lên một cách có ý thức. Đương nhiên, 
phải tránh nhận thức phiến diện và chủ quan 
duy ý chí vê vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, mà ở đây không bàn đến. 

Khuyết tật nghiêm trọng trong mô hình 
kinh tế cũ là cự tuyệt sản xuất hàng hóa, kinh 
tế thị trường. Xta-lin sinh thời có phân chia 
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hai khu vực sản xuất: Khu vực A (sản xuất tư 
liệu sản xuất) thì phi hàng hóa, phi thị trường, 
còn khu vực B (sản xuất tư liệu tiêu dùng) thì 
có sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa. Lý 
luận vậy, nhưng trong thực tế, tất cả gần như 
phi hàng hóa, phi thị trường như nhau. 

Cự tuyệt sản xuất hàng hóa và kinh tế thị 
trường đã làm triệt tiêu động lực kích thích 
sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Đổi mới của 
Việt Nam bắt đầu chính từ cơ chế bao cấp 
chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường với sự 
khẳng định mạnh mẽ: có thể bỏ qua chế độ tư 
bản nhưng dứt khoát không thể bỏ qua sản 
xuất hàng hóa. 

Khái niệm "Kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa" lại là một bước tiến mới 
trong quá trình tìm tòi lý luận đối mới kinh tế 
của Đảng ta. Có điều cho đến nay xem ra cách 
nói đó là "mô hình kinh tế tông quát" (Đại 
hội IX) của nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội thì 
e không đầy đủ, thậm chí vì quá ngắn gọn nên 
có thể dẫn đến những ngộ nhận, chẳng hạn 
hiểu là "chủ nghĩa xã hội thị trường” v.v.. Đó 
là chưa nói từ khái niệm về mô hình kinh tế 
tổng quát giải thích thế nào về định hướng xã 
hội chủ nghĩa, về nội dung định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở đâu (trong bản thân công thức ấy) 
còn là vấn đề. Vì lẽ đó tác giả bài này mạnh 
dạn đề xuất một công thức mới (đã dẫn ra như 
trên) mong làm rõ hơn nội dung công thức quá 
rút gọn "Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa". 

Trong mô hình kinh tế mới, sau đặc trưng 
đầu tiên là "kinh tế nhiều thành phần cùng 
phát triển, trong đó kinh tế nhà nước là chủ 
đạo", chúng tôi nhắn mạnh đó là 
thị trường có kế hoạch". Kinh tế thị trường 
không phải tự do (theo kiểu tư sản) mà có kế 
hoạch. Nghĩa là, có sự quản lý của nhà nước 
chứ không phải thả nổi cho "bàn tay vô hình" 
điều khiển tất cả nền kinh tế theo nguyên tắc 


"nên kinh tê 


thị trường kể từ phân phối tài nguyên, các 
nguồn lực, cho đến xuất, nhập khẩu v.v.. Hiện 
nay người nông dân Nam Bộ và Tây Nguyên 
thường kêu than một tình cảnh thật oái oăm 
trong sản xuất là khi "được mùa thì mất giá", 
khi "được giá lại mất mùa", và để chạy theo 
với thị trường thì năm nay trồng cây này, năm 
sau chặt, trồng cây khác, đến khổ. 


Cơ chế cũ kế hoạch hóa tập trung, bài xích 
thị trường là sai. Đã có lúc điều chỉnh theo 
hướng kết hợp kế hoạch với thị trường, lấy kế 
hoạch làm chính. Nay thì nên đối mới thế nào 
trong quan hệ giữa kế hoạch với thị trường, 
điều này xem ra rất cần phải nghiên cứu, tổng 
kết thực tiễn và lý luận để làm sáng rõ. Có 
điều, không nên vì sai lầm trước đây mà thành 
kiến với kế hoạch hóa; ngay nhà nước tư bản 
cũng không phải không có kế hoạch kinh tế. 
Đương nhiên, họ làm kế hoạch vì lợi ích các 
tập đoàn tư bản. Còn kế hoạch nhà nước dưới 
chế độ ta nhằm dân giàu, nước mạnh, lợi ích 
nhân dân. Sẽ không đúng nếu cho rằng hễ nói 
kế hoạch là phạm chủ quan duy ý chí. Vấn đề 
là phải kế hoạch hóa trên cơ sở phản ánh đúng 
quy luật kinh tế khách quan trong đó có quy 
luật của thị vàng TỦ 

Mô hình kinh tÈ tế nước ta quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội tất yếu bao hàm trong nó một yếu 
tố có tính chiến lược bao trùm là sử dụng chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. Kinh tế tư bản nhà 
nước có thời bị gạt khỏi kết cấu các thành 
phân kinh tế. Nhưng thực tế đang tồn tại một 
khu vực kinh tế tư bản nhà nước. Và, dù nói ra 
hay không nói ra, thừa nhận hay không thừa 
nhận chính thức, thực tế kinh tế Việt Nam (cả 
Trung Quốc) đã, đang thực hành và tiếp tục 
thực hành rộng rãi tư tưởng của V.I. Lê-nin về 
chủ nghĩa tư bản nhà nước. Đấy là một tất yếu 
kinh tế phổ biến đối với các nước kém phát 
triển tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các nước này 
chưa qua chủ nghĩa tư bản như một hình thái 
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kinh tế thống trị. Về lịch sử mà nói,-không có 
chủ nghĩa tư bản tạo tiền đề, thì không thể đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Những nước như nước ta 
đau khô vì chủ nghĩa tư bản thì ít mà vì thiếu 
chủ nghĩa tư bản thì nhiều, đau khổ không 
những vì ách phong kiến còn đè nặng, mà còn 
vì thiếu những tiền đề vật chất - kỹ thuật cần 
thiết làm cơ sở tiến lên chủ nghĩa xã hội, để lại 
gánh nặng lớn cho thời kỳ quá độ. 

V.I. Lê-nin chỉ ra cho nước Nga sau Cách 
mạng Tháng Mười: "Vì chúng ta chưa có điều 
kiện để chuyển trực tiếp từ nên tiểu sản xuất 
lên chủ nghĩa xã hội; bởi vậy, trong mức độ 
nào đó, chủ nghĩa tư bản là không thể tránh 
khỏi, nó là sản vật tự nhiên của nền tiểu sản 
xuất và trao đối; bởi vậy, chúng ta phải lợi 
dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là bằng cách 
hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà 
nước) làm mắt xích trung gian giữa nên tiểu 
sản xuất và chủ nghĩa xã hội, làm phương tiện, 
con đường, phương pháp, phương thức để tăng 
lực lượng sản xuất lên"), Với các nước kém 
phát triển, V.I. Lê-nin chỉ rõ: "Trong một 
nước tiểu nông, trước hết các đồng chí phải 
bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi xuyên 
qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội 6), 

Trong thực tế nên kinh tế nước ta, về khách 
quan đang tồn tại chủ nghĩa tư bản nhà nước 
dưới hàng loạt hình thức đa dạng: các loại 
hình công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối 
hay không chỉ phối; các hình thức hợp tác, 
liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong 
nước, ngoài nước; các loại hinh hợp tác xã 
trong tiêu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, 
trong thương nghiệp, tín dụng, nông nghiệp, 
dịch vụ v.v. mà V.I. Lê-nin gọi đó là chủ 
nghĩa tư bản nhà nước hợp tác xã. Sử dụng tư 
bản nước ngoài dưới các hình thức FDI, liên 
doanh, liên kết, đặc biệt tập trung trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất. Thông qua các 
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hình thức này giúp thu hút vốn, kỹ thuật, 
chuyển giao công nghệ, học tập kinh nghiệm 
quản lý - những nhu cầu hết sức cần thiết đối 
với ta. Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội 
nhập kinh tế thế giới, tham gia WTO - hoàn 
cảnh này khắc hắn thời V.I. Lê-nin, không 
gian mở ra hết sức rộng cho việc vận dụng chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, cho phép nước ta 
'dùng. cả tư bản thế giới vào việc xây dựng 
CƠ SỞ vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 
Song, cũng cần nhớ rằng không nên nhận thức 
vấn đề này quá đơn giản, quá lạc quan, một 
chiều vì bên cạnh thời cơ thuận lợi, thách thức 
cũng hết sức lớn bởi trong sâu xa đây là cả 
một cuộc đấu tranh gay go: chúng ta tranh thủ, 
sử dụng được chủ nghĩa tư bản để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội hay ngược lại chính chủ 
nghĩa tư bản nó chuyển hóa được chúng ta? 
Điều cần thiết hiện nay là chính thức thừa 
nhận chủ nghĩa tư bản nhà nước như một 
thành phần quan trọng trong kết cấu kinh tế để 
sử dụng, phát triển, quản lý, kiểm soát và điều 
tiết nó một cách có ý thức vì mục đích chủ 
nghĩa xã hội, không để nó tự phát đi con 
đường tư bản chủ nghĩa. 

Để tránh những khía cạnh tế nhị nào đó có 
thể có về tâm lý, nước ta không nhất thiết 
phải tuyên bố và tuyên truyền rộng rãi về chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. Nhưng trong nhận thức 
lý luận chính trị và tư tưởng đường lối, chính 


sách, đặc biệt trong Đảng, trong cán bộ lãnh 


đạo và quản lý, phải được trang bị vững chắc 
tư tưởng V.I. Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
quan điểm Đảng ta về chủ nghĩa tư bản nhà 
nước dưới chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và vai trò lãnh đạo thuộc về giai cấp công nhân. 


(Xem tiếp trang 32) 
(5) Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 


t43, tr276 
(6) Lê-nin: Toàn tập, Sđd, t 44, tr 189 
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CÔNG HIẾN CỦA PH.ĂNG-GHEH TRONG SỰ 

PHÁT TRIÊN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

VÀ COH ĐƯỜNG PHÁT TRIÊN "RÚT NGÀN" 
Ở CÁC NƯỚC LẠC HẬU 


ĐẶNG HỮU TOÀN ” 


Kỷ niệm 186 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28-1 1-1820 - 28-1 1-20), 
nhấc lại cống hiến lớn lao của ông, nhất là những luận điểm về thời kỳ quá 
độ và con đường phát triển "rút ngắn "' ở các nước lạc hậu, chậm phát triển 
là rất bổ ích và cần thiết, Xuất phát từ luận điểm của Ph.Ăng-ghen chúng 
ta có thể khẳng định, Đảng ta đã hoàn toàn đúng đấn, sáng suốt khi chủ 
trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, gắn với phát triển kinh tế tri thức. 


ỐNG hiến lý luận của Ph.Ăng-ghen 
đối với sự hình thành và phát triển chủ 


nghĩa Mác là hết sức lớn lao. Sự lớn 
lao đó đến mức, như V.IL.Lê-nin khẳng định, 
"muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm 
của Mác, tuyệt đối phải đọc những tác phẩm 
của người cùng tư tưởng và người cộng tác gần 
gũi nhất của Mác là Phrï-đrích Ăng-ghen", và 
hơn thế, chúng ta sẽ "Không thể nào hiểu được 
chủ nghĩa Mác và trình bày đây đủ được chủ 
nghĩa Mác, nếu không chú ý đến (đoàn bộ 
những tác phẩm của Ăng-ghen"0), 

Đúng như V.LLê-nin khẳng định, trong 
suốt cuộc đời hoạt động lý luận của mình, 
Ph.Ăng-ghen đã cùng với C.Mác tạo nên bước 
ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng triết 
học nhân loại bằng việc xây dựng và phát triên 
một thế giới quan triết học mới - chủ nghĩa 


duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử, cơ sở lý luận cho cuộc đấu tranh giải phóng 
của giai cấp công nhân. 

Đặc biệt, sau khi C.Mác qua đời (ngày 
14-3-1883), trong những năm 80 - 90 của thế 
kỷ XIX, Ph.Ăng-ghen đã đem hết nghị lực sục 
sôi, trí tuệ sáng suốt và trái tim nồng cháy của 
mình để tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà ông 
và C.Mác đã theo đuổi suốt đời: phát triển và 
hoàn thiện học thuyết về chủ nghĩa xã hội 
khoa học; phát triển, điều chỉnh, đề xuất 
đường lối chiến lược, sách lược và phương 
pháp đấu tranh cách mạng mới cho chính đảng 
của giai cấp công nhân. Cống hiến lý luận của 


* PGS, TS, Phó Tông Biên tập Tạp chí Triết học 
(1) V.LLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1981, t26, tr 110 
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Ph.Ăng-ghen trong những vấn đề này là hết 
sức lớn lao: Trong bài viết này, chúng tôi chỉ 
nói đến cống hiến của ông trong sự phát triển 
lý luận về thời kỳ quá độ và con “tường phát 
triển theo phương thức "rút ngắn" ở các nước 
lạc hậu mà sau khi C.Mác qua đời, ông đã một 
mình đề xuất. 

Nói về cố công hiến lớn lao này ' của Ph.Ắng- 
chen, trước hết, chúng ta cần khẳng định, khi 
tiếp tục nghiên cứu những: vấn đề của cuộc 
cách mạng xã hội do giai cấp công nhân lãnh 
đạo, vào những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX, 
ông đã đưa ra một cách nhìn nhận mới về triển 
vọng của cuộc cách mạng này và vạch ra, mặc 
đù là dưới những nét chung nhất, nhiệm vụ của 
các chính đảng cách mạng của giai cấp công 
nhân sau khi giành được chính quyền và cả 
trong suốt thời kỳ quá độ lẫn khi chủ nghĩa xã 
hội trở thành hiện thực. Những tư tưởng này 
được Ph.Ăng-ghen thể hiện trong hàng loạt bài 
viết, thư từ và được coi như là sự bổ sunø, Cụ 
thể hóa những tư tưởng mà C.Mác đã đưa ra 
trong “Phê phán Cương lĩnh Gô-ta", cũng như 
những tư tưởng mà bản thân ông đã đưa ra 
trong “Chống Đuy-rinh", "Nguôn gốc của gia 
đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”. 

Là người không bao giờ khuất phục, cam 
chịu trước sự giáo điều và luôn đấu tranh 
chống lại sự tuyệt đối hóa những luận điểm mà 
khoa học đã đạt được, Ph. Ăng-ghen không 
ngừng phát triển lý luận cách , mạng, kể cả lý 
luận của C.Mác. Kiên trì nhấn mạnh sự cần 
thiết phải nghiên cứu một cách toàn diện, sâu 
sắc kinh nghiệm và thực tiễn lịch sử mới, xem 
xét và dự báo tất cả những biến đổi diễn ra 
trong đời sống xã hội, ông đã trở thành một 
tắm gương sống động cho những nhà khoa học 
luôn mong muôn tìm tòi, quan sát đời sống 
hiện thực. Ông kiên quyết bác bỏ những mưu 
toan giáo điều hóa học thuyết của C.Mác và 
ông, mưu toan biến học thuyết đó thành một 
mớ những công thức cứng đờ, bất biến. Mặt 
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khác, ông triệt đê đấu tranh với bất cứ người 
nào coi thường sự tiến bộ của khoa học hiện 
thực, coi thường những điều kiện lịch sử mới 
và những nhu câu xã hội mới nảy sinh. Trong 
những trường hợp cần thiết, khi xuất hiện hiện 
thực lịch sử mới, khi tình hình thay đối và cuộc 
sống hiện thực đặt ra những vấn đề mới, ông 
dũng cảm xem xét lại ngay cả những quan 
điểm lý luận của chính bản thân mình, thắng 
thắn thừa nhận những sai lầm lý luận mà mình 
đã mắc phải trước đó. Chắng hạn, vào năm 
1895, sau khi C.Mác qua đời, trong Lời nói 
đâu tác phẩm "Đấu tranh giải cấp ở Pháp 
1848 - 1850" của C.Mác, ông thắng thắn thừa 
nhận sai lâm của ông và C.Mác trong thời kỳ 
bão táp cách mạng đó. Sai lầm đó, như ông 
thừa nhận, do "chịu ảnh hưởng của kinh 
nghiệm lịch sử đã qua, và nhất là kinh nghiệm 
lịch SỬ của nước Pháp, nên các .ông đã " tuyệt 
đối không thể nghi ngờ gì nữa rằng trận quyết 
chiến vĩ đại đã bắt đầu" và nó phải được tiến 
hành đến cùng; rằng, "trận chiến đấu ấy chỉ có 
thể kết thúc bằng thắng lợi cuối cùng của giai 
cấp vô sản” trong một thời kỳ cách mạng duy 
nhất, dẫu cho đó có là "một thời kỳc cách mạng 
lâu dài và đầy những chuyển biến", Thế 
nhưng, cuộc cách mạng đó không diễn ra như 
mong muốn của các ông và bởi vậy, khi lịch sử 
hiện thực có sự thay đổi, Ph.Ăng-ghen đã 
thắng thắn thừa nhận: "lịch sử đã chứng minh 
rằng chúng tôi cũng đã phạm sai lầm, lịch sử 
đã vạch ra rằng quan điểm của chúng tôi lúc 
bấy giờ là một ảo tưởng. Lịch sử lại còn đi xa 
hơn thế nữa: lịch sử không những đã đánh tan 
sai lầm hồi bấy giờ của chúng tôi mà còn hoàn 
toàn đảo lộn những điều kiện trong đó giai cấp 
vô sản đang phải chiến đấu. Ngày nay, phương 
pháp đầu tranh trong thời kỳ 1848 đã bị lỗi 
thời về mọi phương diện, và đó là một điểm 
đáng được nghiên cứu tỉ mi hơn nữa"6). 


(2), (3) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1997, t 22, tr 757, 758 
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Không chỉ thắng thắn thừa nhận sai lầm, 
mà điều quan trọng hơn, nhờ gắn kết một cách 
khoa học nghiên cứu lý luận với tống kết thực 
tiễn cách mạng, Ph.Áng-ghen còn nhận thức 
rõ răng, trạng thái phát triển kinh tế ở châu Âu 
lúc bấy giờ còn rất lâu mới dẫn đến sự chín 
muỗi cho việc xóa bỏ phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, và cuộc đấu tranh giải phóng 
giai cấp cũng như công cuộc xây dựng xã hội 
mới do giai cấp công nhân tiến hành là một 
quá trình đấu tranh hết sức gay go và tất yếu 
phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài, đầy 
những bước thăng trầm. 

Trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX, 
khi nói về xã hội tương lai, Ph.Ăng-ghen cũng 
không ít lần nhấn mạnh, ông và C.Mác khi còn 
sống chỉ đưa ra những dự báo, những phác 
thảo với nét chủ yếu nhất, những quy luật cơ 
bản nhất, có thể xác định được khi xuất phát từ 
thực tiễn lịch sử hiện thực và những khuynh 
hướng phát triển đã biết của nó, chứ không 
phải là nói đến những chỉ tiết mà cuộc sống 
hiện thực còn chưa đem lại những đữ kiện lịch 
sử để phán đoán. Ngày 11-5-1893, khi trả lời 
phỏng vấn của một phóng viên báo Pháp 
Le tìga-ro về xã hội tương lai, vê thời kỳ quá 
độ và mục đích cuối cùng của giai cấp vô sản 
cách mạng, Ph.Ăng-ghen khẳng định: "Chúng 
tôi không có mục đích cuối cùng. Chúng tôi 
chủ trương phát triển thường xuyên, không 
ngừng, 'và chúng tôi không có ý định áp đặt 
cho loài người những quy luật dứt khoát nào 
đó. Những ý kiến có sẵn trước về các chỉ tiết 
tổ chức xã hội tương lai ư? Ông sẽ không tìm 
thấy chúng tôi nói lời nào về chúng. Chúng tôi 
mà chuyển được tư liệu sản xuất vào tay toàn 
thể xã hội là chúng tôi mãn nguyện rồi"). 

Phân tích bối cảnh xã hội hiện thực ở châu 
Âu trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX 
và triển vọng của cuộc cách mạng xã hội do 
giai cấp công nhân và chính đảng cách mạng 
của nó lãnh đạo, Ph.Ăng-ghen cho răng, đã 


đến lúc chính đảng của giai cấp công nhân 
phải nắm lấy việc quản lý đất nước, tiếp thu 
những thành quả kinh tế - xã hội do giai cấp tư 
sản tạo ra và lấy đó làm điều kiện, tiền đề vật 
chất để "tạo lập chế độ xã hội mới, cũng như 
sinh ra những con người... mà chỉ có họ mới 
đủ sức mạnh và ý chí để xây dựng xã hội mới, 
tốt đẹp hơn"6). Không chỉ thế, ông còn khẳng 
định, việc tạo ra những thế hệ con người mới, 
nhất là đội ngũ những công nhân giác ngộ, có 
ý chí, nghị lực, có năng lực sáng tạo lý luận và 
hoạt động thực tiễn, luôn nhạy bén với sự biến 
đổi của hiện thực lịch sử,... là một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu của chính đảng cách mạng, 
bởi tiếp theo thắng lợi của cách mạng vô sản 
sẽ là một thời kỳ quá độ lâu dài, hết sức phức 
tạp và khó khăn. Coi thời kỳ quá độ này là . một 
"cuộc đấu tranh sẽ lâu dài và ác liệt", Ph. Ăng- 
ghen cho rằng, cuộc đấu tranh này chỉ đi đến 
thắng lợi cuối cùng khi chính đẳng cách mạng 
của giai cấp công nhân có được đội ngũ những 
người công nhân ân “sáng suốt về chính trị, kiên 
trì và nhãn nại, nhất trí và có kỷ luật, những 
phẩm chất mà nhờ đó họ thu được nhiều thành 
công rực rỡ", bởi họ là những người đang nắm 
trong tay "Tính tất yếu lịch sử, tính tất yếu 
kinh tế lẫn tính tất yếu chính trị") của cuộc 
đâu tranh này. 

Nói về thời kỳ quá độ này, nhất là vấn đề 
xác định "những giai đoạn quá độ lên xã hội 
cộng sản”, trong thư gửi Côn-rát Smít (1863 - 
1932) - nhà kinh tế học, nhà triết học Đức, 
người mà khi đó tán thành học thuyết Mác, 
ngày 1-7-1891, Ph.Ăng-ghen khẳng định, 
chúng ta "cần phải suy nghĩ kỹ", không được 
nôn nóng, không được phép kết luận vội vàng, 
bởi đây là "vấn đề khó nhất trong tất cả những 
vấn đề còn tôn tại" ở một thời kỳ mà "các điều 
kiện không ngừng thay đôi"Œ). Tuy luôn nhắc 


(4), (5), (6), (7) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Sđữ, t 22, 
tr 801, 659, 656, 168 
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đi nhắc lại rằng, nhiều việc diễn biến của tình 
hình không phép đưa ra một chương trinh hành 
động cụ thể cho mọi trường hợp có thể xảy ra, 
nhưng Ph.Ăng-ghen vẫn cố gắng vạch ra 
những nét cơ bản nhất, những quy luật chung 
nhất của thời kỳ quá độ. Trong quan niệm của 
ông, thời kỳ quá độ là thời kỳ luôn "gắn với 
một số thiếu thốn nào đó", bởi đây là "thời kỳ 
cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội 
kia" và "về mọi phương diện - kinh tế, đạo 
đức, tỉnh thần - còn mang những dấu vết của 
xã hội cũ mà nó đã lọt lòng ra", như C.Mác đã 
nói trong “Phê phán cương lĩnh Gô-ta. 

Ở đây, điều đáng lưu ý nhất là, khi phát 
triển quan niệm về thời kỳ quá độ, Ph.Ăng- 
ghen đã nói đến tính tất yếu của phương thức 
quá độ "rút ngắn" đối với những nước đang ở 
giai đoạn phát triển tiền tư bản chủ nghĩa hoặc 
chưa từng trải qua con đường phát triển tư bản 
chủ nghĩa. Trong Lời bạt viết cho tác phẩm 
"Và vấn đề xã hội ở Nga", Ph.Ăng-ghen khẳng 
định, không chỉ với nước Nga, mà còn với tất 
cả các nước đang ở trong giai đoạn phát triển 
tiền tư bản chủ nghĩa đều "không những có thể 
mà còn chắc chắn... rút ngắn một cách đáng kể 
quá trình phát triển của mình lên xã hội xã hội 
chủ nghĩa và có thể tránh được phân lớn những 
đau khổ và những cuộc đấu tranh mà ở Tây 
Âu... phải trải qua"®), 

Khi nhận thấy trước một khả năng có thể 
xảy ra là, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở các nước lạc hậu, chậm phát triển, kẻ 
thù và những lực lượng chống đối giai cấp 
công nhân và chính đảng cách mạng của nó có 
thể liên kết lại xung quanh khẩu hiệu "nên dân 
chủ thuần túy" để chống phá công cuộc xây 
dựng xã hội mới, Ph.Ăng-ghen yêu cầu các 
chính đảng cách mạng ở những nước này phải 
thiết lập một chính quyên nhà nước mạnh 
nhằm đập tan sự chống đối của các thế lực đối 
lập và thực hiện công cuộc cải tạo xã hội về 
phương diện kinh tế - xã hội. Và, khi hiểu rõ 
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rằng, nhà nước ở những nước này, đặc biệt là 
ở những nước tiểu nông, có thể vấp phải những 
khó khăn to lớn về kinh tế, cũng như khi tính 
đến việc các nhà nước này không tránh khỏi 
những sai lầm và khuyết điểm nào đó khi bước 
vào thời kỳ quá độ, ông khuyên họ phải nắm 
được những vị trí then chốt trong nền kinh tế 
và dựa vào sự ủng hộ của quảng đại quần 
chúng nhân dân lao động để khắc phục những 
khó khăn ấy và sửa chữa những sai lầm. 
Ph.Ăng-ghen nói điều này trong thư gửi cho 
nhà hoạt động xã hội Đức - Ôt-tô Buê-ních, 
ngày 21-8-1890. 

Trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XTX, 
để khắc phục những nhận thức mơ hồ về chủ 
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ vẫn còn khá 
phổ biến trong phong trào công nhân quốc tế, 
Ph.Ăng-ghen đã nói rõ quan niệm của ông về 
sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản. Ông viết: "Cái gọi là "xã hội 
xã hội chủ nghĩa", theo ý kiến tôi, không phải 
là cái gì đó nhất thành bất biến, mà cũng như 
mọi chế độ xã hội khác, nó cần phải được xem 
xét như một xã hội được thay đối và cải tạo 
thường xuyên. Sự khác biệt có tính chất quyết 
định của nó so với chế độ hiện nay (chế độ tư 
bản chủ nghĩa - Ð.T.H), đĩ nhiên, là ở việc tổ 
chức sản xuất trên cơ sở sở hữu chung trước 
hết của từng dân tộc đối với tất cả các tư liệu 
sản xuất"Ó), 

Không chỉ khẳng định sự khác biệt căn bản 
của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản là 
ở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất - cái mà 
"chỉ nhờ có nó mới thực hiện được việc giải 
phóng giai cấp công nhân, và cùng với nó, thực 
hiện được việc giải phóng tất cả những thành 
viên xã hội"40, Ph.Ăng-ghen còn nhấn mạnh, 
tính ưu việt lớn nhất của chủ nghĩa xã hội là, 


(8) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Sđữ, t 22, tr 632 
(9) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Sớữ, t 37, tr 617 - 618 
(10) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Sđữ, t 22, tr 353 
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cùng với việc thiết lập chế độ công hữu ấy, lần 
đầu tiên trong lịch sử nhân loại, mọi thành quả 
của văn hóa, khoa học sẽ mang lại lợi ích cho 
toàn thể xã hội và cho mỗi người. Ông khẳng 
định một cách chắc chắn răng, sau thời kỳ quá 
độ là một "chế độ xã hội mới trong đó sẽ 
không còn những sự phân biệt giai câp hiện 
nay nữa, và trong đó... những phương tiện để 
sinh sống, để hưởng thụ những niêm vui của 
cuộc đời, để có được học vấn, và để biểu hiện 
tất cả mọi năng lực thể chất và tinh thần của 
mình, sẽ được giao cho tất cả mọi thành viên 
trong xã hội Sử dụng ngày càng đầy đủ, nhờ sử 
dụng có kế hoạch và phát triển hơn nữa những 
lực lượng sản xuất to lớn hiện đã có sẵn, bằng 
chế độ lao động bắt buộc như nhau đối với mọi 
người "01), 

Như vậy, có thể nói, những luận điểm mà 
Ph. h.Ăng-ghen đưa ra trong những năm 80 - 90 
của thê kỷ XIX về thời kỳ quá độ, về khả năng 
có thê thực hiện bước quá độ này theo phương 
thức phát triển "rút ngắn” ở các nước lạc hậu, 
chậm phát triển và về những đặc trưng cơ bản 
nhất của xã hội tương lai là cống hiến lớn lao 
của ông trong việc phát triển và hoàn thiện học 
thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học mà cùng 
với C.Mác, ông là người sáng lập. Với tầm 
hiểu biết sâu rộng, với sự nhạy bén đặc biệt 
trước những biến đổi của tình hình mới; với 
khả năng định hướng trong một tình thế có 
những thay đổi nhanh chóng, bất ,gỜ; VỚI Sự 
hiểu biết bối cảnh lịch sử - cụ thể ở các nước 
khác nhau và với ý chí, lòng nhiệt thành của 
một người suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp vĩ 
đại - giải phóng con người, giải phóng giai 
cấp, giải phóng cho cả nhân loại, Ph.Ăng-ghen 
xứng đáng được thừa nhận là một trong những 
nhà cách mạng lỗi lạc nhất và cùng với C. Mắc, 
xứng đâng là lãnh tụ đáng kính trọng nhất 
trong phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tê. 

* 


Cổng hiến mới của Ph.Ăng-ghen trong việc 
phát triên một cách sáng tạo học thuyết về chủ 
nghĩa. xã hội khoa học gắn liền với hiện thực 
lịch sử luôn biến đối, với kinh nghiệm mới mẻ 
của cuộc đấu tranh của giai cầp công nhân 
trong bối cảnh lịch sử mới vẫn giữ nguyên giá 
trị lớn lao và ý nghĩa thời sự của nó trong thời 
đại ngày nay. Kỷ niệm 186 năm Ngày sinh 
Ph. Ăng-ghen, VIỆC nhắc lại cống hiến lớn lao 
này của ông, nhất là quan niệm của ông về khả 
năng có thể thực hiện bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội theo phương thức phát triên "rút 
ngắn" ở các nước lạc hậu, chậm phát triển, 
thiết nghĩ, là bổ ích và cần thiết. Nó cho phép 
chúng ta khẳng định, Đảng ta đã đúng khi lựa 
chọn con đường đi lên của nước ta là quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua cÝ chế độ tư bản chủ 
nghĩa nhăm tạo ra sự biến đổi về chất của xã 
hội Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Đây là 
sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp và do vậy, tất 
yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài 
với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ 
chức kinh tế - xã hội có tính chất quá độ. Bởi 
lẽ, đó không chỉ phù hợp với tính tất yếu của 
lịch sử, với quy luật và xu thế phát triển của 
thời đại ngày nay, mà hơn hết và trên hết, còn 
phù hợp với bối cảnh lịch SỬ - CỤ thể ở nước ta 
hiện nay. Đặc biệt, xuất phát từ quan điểm của 
Ph. Áng-ghen về phương thức phát triển "rút 
ngắn", chúng ta có thể khẳng định, Đảng ta đã 
hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt khi chủ trương 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triên 
kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố 
quan trọng của nền kinh tế, của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và lấy đó làm phương thức 
"rút ngắn thời gian”, vừa có thể thực hiện 
những bước tiến tuần tự, vừa có thể tạo ra bước 
nhảy vọt trên cơ sở tranh thủ cơ hội thuận lợi 
do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế 
vốn có của nước ta. C] 
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GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI GIA HNHẬP 
TÔ CHỨC THƯƠNG MẠI THÊ GIỚI 


NGHIÊM ĐÌNH VỲ Ÿ 


Ngày 7-11-2006, nước ta chính thức được kết nạp vào WTO, Tổ chức 
Thương mại đa phương lớn nhất thế giới. Đối với giáo dục điều này sẽ 
có nhiêu thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Tác giả bài viết 
đã phân tích, lý giải khá sâu sắc những thuận lợi và những khó khăn đó, 
đông thời nhấn mạnh khi đã là thành viên của WTO cân hiểu cho đúng 
vê "thương mại dịch vụ giáo dục". Trong lĩnh vực giáo dục, phải có các 
biện pháp tự bảo vệ để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Nhà nước phải 
giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giáo dục, bảo đảm giáo dục về 


cơ bản vẫn là sự nghiệp công ích. 
(World Trade Organization) 
là tô chức được thành lập 


\ | ngày 01-01-1995 sau khi kêt 


thúc vòng đàm phán U-ru-goay (1984 - 1994) 
của Hiệp định chung vê thuế quan và thương 
mại (Geneal Agreement on TarIffs and Trade - 
viết tắt là GATT), một tô chức được thành lập 
từ năm 1947. Hiện nay, WTO có 150 nước 
thành viên, chiếm trên 90% thương mại toàn 
cầu, bao gồm tất cả các nước phát triển và 
nhiều nước đang phát triển trên thế giới. 

Từ tháng 01-1995 Việt Nam đã nộp đơn xin 
gia nhập WTO và bắt đầu đàm phán để gia 
nhập tổ chức này từ tháng 7-1998. Trong quá 
trình đàm phán, chúng ta đã tiến hành 12 phiên 
đàm phán đa phương. Có 28 đối tác có yêu cầu 
đàm phán song phương với nước ta. Đến ngày 
31-5-2006, bằng việc ký kết thúc đàm phán 
với Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, 
chúng ta đã hoàn thành quá trình đàm phán 
song phương với tất cả 28 đối tác có yêu câu. 
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Chiều 26-10-2006, tại Giơ-ne-vơ, Đại sứ Eirik 
Gelene, Chủ tịch Ban công tác của WTO đã gõ 
búa thông qua toàn bộ hồ sơ gia nhập WTO 
của Việt Nam, kết thúc 11 năm đàm phán của 
Việt Nam vào Tổ chức Thương mại toàn cầu. 
Vào hồi 17h (giờ Việt Nam) ngày 7-11-2006, 
nước ta đã chính thức được kết nạp vào Tổ chức 
Thương mại đa phương lớn nhất thế giới này. 

WTO với chức năng chính là diễn đàn về tự 
do hóa thương mại thông qua việc loại bỏ các 
rào cản thương mại và xây dựng các nguyên 
tẮc, cơ sở pháp lý do thương mại quốc tế. 
WTO điều tiết khoảng gồm 20 hiệp định 
thương mại hoặc liên quan đến thương mại về 
các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, các 
rào cản kỹ thuật trong thương mại, đầu tư, sở 
hữu trí tuệ... Những hiệp định này mang tính 
ràng buộc, các chính phủ phải duy trì chính 


* PGS, TS, Phó Trưởng ban, Ban Khoa giáo Trung ương 
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sách thương mại trong giới hạn đã thỏa thuận. 
Một trong những hiệp định xương sống của 
WTO là Hiệp định chung về thương mại, dịch 
vụ (Geneal Agreement on Trade and Service - 
viết tắt là: GATS) với phạm vi điều chỉnh bao 
gồm từ giải trí, thông tin, tài chính đến giáo 
dục. WTO coi giáo dục là một trong 12 ngành 
dịch vụ có khả năng thương mại thuộc phạm vi 
điều chỉnh của GATS. Đây là dịch vụ cần 
được từng bước tự do hóa thương mại trên cơ 
sở đàm phán. Cũng giống với UNESCO, 
WTO có nhiệm vụ đây mạnh quốc tế hóa giáo 
dục. Nhưng quan điểm của hai tổ chức này có 
chỗ khác nhau. UNESCO coi giáo dục là một 
quyền lợi cơ bản của con người, với nhiệm vụ 
cụ thể là tăng cường hợp tác quốc tế thúc đẩy 
giáo dục xuyên biên giới phi thương mại, còn 
WTO thì thúc đẩy giáo dục xuyên biên giới 
theo cơ chế thương mại. 

Theo WTO dịch vụ giáo dục được phân ra 
theo cấp bậc học và trình độ đào tạo bao gồm: 
1 - Giáo dục tiểu học; 2 - Giáo dục trung học; 
3 - Giáo dục đại học; 4 - Giáo dục người lớn; 
5 - Các dịch vụ giáo dục khác. 

Dịch vụ giáo dục được cung cấp theo bốn 
phương thức sau: 

- Cung cấp qua biên giới: Là dịch vụ được 
cung cấp từ nước này sang nước khác như gọi 
điện thoại, dịch vụ qua mạng viễn thông: các 
hình thức học từ xa, cơ sở giáo dục số, phân 
mềm giáo dục... 

- Tiêu dùng ngoài lãnh thổ, trong đó người 
tiêu dùng ở một nước sử dụng dịch vụ trên 
lãnh thổ một nước khác. Hình thức này hiện 
nay rất phổ biến, như sinh viên đi du học 
nước ngoài... 

- Hiện diện thương mại: Đó là việc nhà 
cung cấp dịch vụ thiết lập cơ sở của mình tại 
nước ngoài, như các trường đại học mở chỉ 
nhánh ở nước ngoài, hoặc thành lập liên doanh 
với trường ở địa phương. 


- Hiện diện thể nhân: Người cung cấp dịch 
vụ của một nước sang một nước khác cung cấp 
dịch vụ, ví dụ như giáo sư, chuyên gia... ra 
nước ngoài làm việc. 

Đối với giáo dục, khi nước ta đã gia nhập 
WTO sẽ có những thuận lợi, g1úp chúng ta 
nhanh chóng tiếp cận với các nguôn tri thức và 
thông tin khống lồ phục vụ cho học tập, 
nghiên cứu. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát 
triển giáo dục trên các mặt quy mô, chất 
lượng, hiệu quả; hệ thống giáo dục xuyên biên 
ØIỚiI Sẽ tạO điều kiện nghiên cứu để hoàn thiện 
hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn 
hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa, tạo cho mọi 
người có nhiều cơ hội học tập; đồng thời có thể 
tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng 
tiếp nhận các chuẩn quốc L tế; sớm đưa giáo dục 
nước ta lên trình độ tiên tiến. Giáo dục đang có 
nhiêu thay đối, nhất là giáo dục đại học, sẽ là 
cơ hội để giáo dục của nước ta có điều kiện 
học tập, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ 
thể của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực 
quản lý và tạo điều kiện cho mọi người hưởng 
thụ giáo dục. 

Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng, trong quá 
trình toàn cầu hóa và gia nhập WTO, chúng ta 
phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đó là do 
trình độ của nên kinh tế và khoa học - kỹ thuật 
của ta còn thấp, nên không đủ sức cạnh tranh 
với sự thu hút và xâm nhập của giáo dục đại 
học các nước; quan trọng hơn là làm thế nào 
để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, công bằng 
Xã hội trong giáo dục; quyên lợi của người học 
có thể bị xâm phạm, bản sắc văn hóa dân tộc 
và những giá trị truyền thống. có thể bị phai 
nhạt... Đây là cuộc đấu tranh đây khó khăn và 
phức tạp. 

Trong những năm qua, chúng ta đã chủ 
động hội nhập như vấn đề về tiếp nhận giáo 
dục xuyên biên giới theo cơ chế lợi nhuận và 
phi lợi nhuận, theo 4 phương thức cung ứng 
cũng như quy định của GATS đã bước đầu 
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thực hiện trong khuôn khổ của các hiệp định 
song phương với một số nước. 

Như vậy, khi gia nhập WTO, với cơ hội và 
thách thức nói trên, có rất nhiều việc cần phải 
làm. Đối với giáo dục, trong phạm vi bài này 
chúng tôi chỉ bước đầu nêu ra vài ý suy nghĩ 
với mong muốn thực hiện tốt đường lối của 
Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm 
giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi ích tối đa. 

Nói như thế có nghĩa là phải tiếp tục quán 
triệt sâu sắc các đường lối, quan điểm của 
Đảng ta về công tác đối ngoại trong giáo dục - 
đào tạo. Đại hội X đã chỉ rõ: Tăng cường hợp 
tÁc quốc tế về giáo dục và đào tạo. "Tiếp cận 
chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù 
hợp với yêu câu phát triển của Việt Nam, tham 
gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới. Có cơ 
chế quản lý phù hợp đối với các trường do 
nước ngoài đâu tư hoặc liên kết đào tạo. 

Vận dụng đường lối của Đảng, khi gia nhập 
WTO có ba điểm đáng lưu ý, đó là vấn đề tăng 
cường hợp tác, tiếp cận chuẩn mực và cơ chế 
quản lý. 

Về ˆ tăng Cường hợp tÁc quốc tế: Để tiếp tục 
làm tốt việc này, cần sớm tông kết công. tác 
hợp tác quốc tế về giáo dục 20 năm qua, đồng 
thời khẩn trương nghiên cứu những vấn đề sẽ 
nảy sinh khi nước ta gia nhập WTO để có đối 
sách kịp thời nhằm bảo đâm chủ quyền giáo 
dục của nước nhà. Hướng lâu dài cần xây dựng 
chiến lược phát triển giáo dục quốc gia, trước 
hết trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI nhằm 
"đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, phát 
triển nguôn nhân lực chất lượng cao". Nên 
chuẩn bị kế hoạch cụ thể trong việc thu hút các 
trường đại học có uy tín, vào mở chi nhánh tại 
nước ta. Đồng thời, chuẩn bị tiềm năng để 
nâng cao năng lực cạnh tranh về giáo dục, chú 
ý năng lực của các trường đại học, hoàn chính 
hệ thống pháp luật về giáo dục, hình thành môi 
trường giáo dục vĩ mô lấy chất lượng và hiệu 
quả làm trọng tâm. Ngay từ bây giờ cần chuẩn 


30 Số 22 (tháng 11 năm 2096) 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chó Gộng sản 


bị định hướng, xây dựng tầm nhìn giáo dục 
trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, 
khi ta đã là thành viên chính thức của WTO. 

Về tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến 
của thế giới có rất nhiều điểm cần được nghiên 
cứu một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi xin nêu ra 
một số ý: 

Cần khẩn trương giúp mọi người hiểu rõ về 
WTO, về GATS. Thực tế hiện nay nhiều 
ngành, địa phương và đa số cán bộ chưa hiểu 
biết được cụ thể về tổ chức WTO, chỉ thấy đơn 
giản là khi Việt Nam gia nhập WTO là sẽ có 
nhiều thuận lợi, chưa biết đến khó khăn cần 
phải ứng phó. 

Riêng đối với ngành giáo dục, cũng chưa 
biết tường tận về Hiệp định chung về Thương 
mại, dịch vụ (GATS). Do vậy, cần phải nghiên 
cứu kỹ về GATS và nhận thức được các tác 
động, cũng như dự kiến mọi hệ quả của GATS 
vào giáo dục. 

Trong nội dung các hiệp định của WTO, 
giáo dục được đặt trong khoản "các dịch vụ 
liên quan đến thương mại". Đây là vẫn đề đã 
và đang còn gây nhiều tranh cãi, cũng là lĩnh 
vực mà các nước cho là nhạy cảm nhất. Các 
nước đang phát triển là thành viên của WTO 
đang "chờ xem” và giữ thái độ _ân binh bất 
động". Về nguyên tắc các nước vẫn có quyền 
không cam kết gì về thương mại dịch vụ 
giáo dục. 

Hiện nay ở nước ta đã có những cơ sở giáo 
dục liên kết đào tạo với nước ngoài và đã xuất 
hiện các hiện tượng tiêu cực. Cùng với những 
điều đó, một số trường, nhất là các trường 
ngoài công lập đã xảy ra hiện tượng "thương 
mại hóa giáo dục". Khi đã là thành viên của 
WTO cân hiểu đúng về "thương mại dịch vụ 
giáo dục". Về vấn đề này, vẫn có những nhận 
thức không đúng, không chuẩn xác. Có ý kiến 
cho rằng nên coi nhà trường như một doanh 
nghiệp, coi giáo dục cũng là một loại hàng hóa 
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được đưa ra trao đối trên thị trường. Sai lầm 
này đã đồng nhất tính chất dịch vụ giáo dục 
với các dịch vụ khác. Cần nhấn mạnh là giáo 
dục có nhiệm vụ hình thành nhân cách con 
người, dạy chữ, dạy người, dạy nghề. Điều 
quan trọng và trước hết là phải đào tạo những 
con người có lòng yêu nước, có lý tưởng, có 
phẩm chất đạo đức tốt, đồng thời có trình độ 
khoa học - kỹ thuật, năng động, sáng tạo, có 
năng lực cạnh tranh quốc tế. 

Cần hiểu cho rõ khái niệm "dịch vụ giáo 
dục”, là một dịch vụ lợi ích công cộng để nâng 
cao đân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 
tài cho đất nước. "Dịch vụ giáo dục” khác về 
bản chất với các loại hàng hóa và dịch vụ khác 
của kinh tế. Dịch vụ giáo dục không thể đưa ra 
mua bán, mà phải được cung cấp miễn phí, 
phải chú trọng đến số đông, sau đó đến tất cả 
mợi người trong xã hội để ai cũng đều được 
hưởng "dịch vụ giáo dục". Đây là nguyên tắc 
cần được bảo đảm, để phát huy bản chất lợi ích 
công cộng của dịch vụ giáo dục khi chúng ta 
thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Một số nhà khoa học cho rằng, khi xuất 
hiện thị trường giáo dục phải tìm cách chung 
sống với nó. Vấn đẻ đặt ra là phát huy mặt tích 
cực, hạn chế tiêu cực. Đó là hợp tác giao lưu 
để tranh thủ cái hay, cái tiến bộ nhất là về khoa 
học - công nghệ, phương pháp quản lý giáo 
đục... Nhưng đồng thời phải bảo vệ nền giáo 
dục nước nhà trước những tiêu cực từ bên 
ngoài xâm nhập vào, giữ gìn truyền thống văn 
hóa tốt đẹp, của dân tộc. Đối với nước ta, việc 
phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển xã 
hội, thực hiện công bằng, cho nên phải coi 
trọng các "dịch vụ công cộng", nhất là đối với 
giáo dục và y tế, lĩnh vực liên quan đến con 
người nên không thể "thương mại hóa" 

Về cơ chế quản lý đối với các trường do 
nước ngoài đầu tư hoặc liên kết đào tạo. Khi 
gia nhập vào WTO, vấn đề lớn và quan trọng 


trong quá trình đàm phán về giáo dục là quản 
lý chất lượng và thủ tục cho phép các CƠ SỞ 
giáo dục cấp chứng chỉ. Do đó, phải tiến hành 
kiểm định chất lượng các trường một cách chặt 
chẽ khi vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư 
100% vốn hoặc liên danh liên kết. 

Thời gian qua, ở nước ta có thể do thiếu 
hiểu biết, hoặc do trách nhiệm chưa cao và 
cũng một phần vì lợi nhuận nhờ môi giới, nên 
một số trường nước ngoài đã cung cấp tri thức 
kém chất lượng cho người học của chúng ta. 
Một số trường của nước ngoài vì lợi nhuận và 
không được kiểm định công nhận chất lượng 
nên đã chào mời liên kết với một số trường có 
uy tín của nước ta, để lôi kéo phụ huynh và 
học sinh Việt Nam ham muốn tấm bằng ngoại 
quốc. Vì thế cần phải hết sức thận trọng khi 
cấp phép cho các trường vào đào tạo tại Việt 
Nam, nhất là các trường đại học. Có điều cần 
lưu ý là khi tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên 
tiến của thế giới phải phù hợp với yêu cầu phát 
triển của Việt Nam. Kinh nghiệm của các nước 
khi mở cửa thị trường giáo dục rất khác nhau. 
Trong số các nước OECD, Ca-na-đa, Phần 
Lan, Ai-len, Hàn Quốc, Thụy Điền không đưa 
ra cam kết trong lĩnh vực giáo dục. Mỹ là nước 
cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu cũng chỉ 
mở cửa ở mức tối thiểu và không cho các cơ sở 
nước ngoài vào cung cấp dịch vụ trong nước. 
Phần lớn các nước phát triển thường chỉ đưa ra 
cam kết mở cửa đối với các cơ sở giáo dục tư 
nhân, nhất là ở mầm non, phổ thông và đại 
học. Trung Quốc không mở cửa với giáo dục 
bắt buộc và giáo dục đặc biệt (như quân sự, 
công an, chính trị, trường đảng); cam kết mở 
cửa một phần với giáo dục đại học; riêng đối 
với việc gửi sinh viên ra nước ngoài và nhận 
sinh viên nước ngoài học tại Trung Quốc thì 
không hạn chế. Còn khi các trường nước ngoài 
cấp chứng chỉ đại học không chỉ được kiểm 
tra chặt chế, mà còn yêu cầu trong chương 
trình của nước ngoài đào tạo phải kèm theo 
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1 - 2 năm học tại cơ sở chính của trường nước 
ngoài để tạo điều kiện cho các sinh viên Trung 
Quốc được làm quen với đất nước khác, học 
ngoại ngữ và có cơ hội đủ tiêu chuẩn làm việc 
tại các nước phát triển. 

Do chúng ta chưa có kinh nghiệm, nên cần 
tham khảo cơ chế quản lý của một số nước 
phát triển để vận dụng vào điều kiện cụ thể của 
Việt Nam. Chúng ta cần tăng cường công tác 
quản lý và giám sát để duy trì chất lượng khi 
tham gia vào các dịch vụ giáo dục, nhất là đối 
với các trường ngoài công lập và trường của 
nước ngoài. Về phía Việt Nam cũng phải củng 
cố và hoàn thiện hệ thống kiểm định chất 
lượng, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện tốt 
chức năng kiểm định của mình trong mọi tình 
huống đa dạng của hội nhập giáo dục. 

Trong quá trình mở cửa phải chuẩn bị kỹ, 
chuẩn bị tốt đến đâu mở cửa đến đó. Khi thực 
hiện tự do hóa thương mại trong “dịch vụ giáo 
dục” không có nghĩa là bỏ quên sự kiểm soát 
của Chính phủ đối với các vấn đề quan trọng 
trong lĩnh vực giáo dục; phải có các biện pháp 
để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhà nước phải giữ 
vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giáo dục, 
bảo đảm giáo dục về cơ bản vẫn là sự nghiệp 
công ích. 

Như vậy, khi gia nhập WTO, đối với giáo 
dục - đào tạo chúng ta vừa có nhiều thuận lợi, 
nhưng không phải ít những khó khăn. Để chấn 
hưng giáo dục chúng ta cần quán triệt sâu sắc 
đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững nền 
giáo dục quốc dân tiến bộ của chúng ta bên 
cạnh việc tiếp thu mặt tích cực của hội nhập 
quốc tế, đồng thời chủ động có những đối sách 
ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa, tư tướng 
xấu từ bên ngoài vào làm ảnh hướng tới lợi ích 
và chủ quyền giáo dục của Việt Nam. Những 
đàm phán tiếp theo về giáo dục cần có sự đóng 
góp rộng rãi của các cơ quan, của các nhà giáo 
dục nhiều kinh nghiệm và đây tâm huyết. 
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Mặt khác, cũng có thể nghĩ đến khả năng: một 
khi đường lối chính sách rõ ràng, minh bạch 
và được giải thích kỹ càng thì ngay các nhà 
tư sản yêu nước cũng có thể yên tâm, phấn 
khởi đóng góp vào sự nghiệp chung của dân 
tộc, đi vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. Nhà nước ta giúp họ làm giàu theo con 
đường đó. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cái thiếu lớn 
nhất của nước ta là lực lượng sản xuất công 
nghiệp. Trước đây có Liên Xô và khối SEV 
giúp đỡ. Nay tình hình đã khác, ta có thể khai 
thác mặt có lợi trong toàn câu hóa, hội nhập 
kinh tế quốc tế, trong gia nhập WTO để tranh 
thủ lực lượng sản xuất mới, hiện đại. Tất 
nhiên, vươn ra làm ăn với thế giới không dễ, 
chớ quá lạc quan, ảo tưởng. Chúng ta còn phải 
học tập nhiều, phải biết cách làm khôn khéo, 
linh hoạt, mềm dẻo, đồng thời khi cần, phải 
nhớ lời V.I. Lê-nin "đi với sói phải biết gào 
thét như sói nhưng không bao giờ tự biến 
mình thành sói". Đặc biệt phải có nội lực, phải 
tạo ra cho được nội lực cạnh tranh đủ mạnh - 
nội lực vật chất, kinh tế, nội lực quản lý, nội 
lực trí tuệ, chính trị và tinh thần - rốt cuộc nội 
lực là chính kèm theo bản lĩnh chính trị vững 
vàng để có kinh tế độc lập tự chủ, đó là điều 
kiện cơ bản đề biến ngoại lực thành sức mạnh 
bên trong. 

Hội nhập toàn cầu, vào WTO tự nó không 
là mục đích mà chỉ là phương tiện, điều kiện, 
con đường kết hợp sức mạnh dân tộc, với sức 
mạnh thời đại, nhất là cốt đề tranh thủ lực 
lượng sản xuất và công nghệ hiện đại, những 
thành tựu mới của kinh tế tri thức nhằm xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội - nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. 
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TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP 


TÔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 


ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG 


VŨ VĂN PHÚC 


Mục tiêu của WTO là xây dựng cơ chế thương mại đa biên chặt chẽ, 
ổn định, khả thi hơn theo hướng tạo ra những thỏa thuận, cam kết của 
các thành viên, nhằm giảm đáng kể thuế, hàng rào cản thương mại và 
loại bỏ phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế. Thông qua việc thiết 
lập hệ thống các cam kết đa phương, WTO hướng đến tạo lập và duy trì 
môi trường thương mại tự do có thể quản lý được, hướng các quốc gia tới 
việc thực thi chính sách thương mại ổn định, minh bạch, nhằm tạo điều 
kiện cho các nhà đâu tư kinh doanh có thể ra quyết định đúng. 


Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO 
đối với các nên kinh tế địa phương đã thể hiện 
ngay trong giai đoạn chuẩn bị điều kiện và 
đàm phán gia nhập. Giai đoạn chuẩn bị gia 
nhập WTO của Việt Nam kéo dài đã hơn 
11 năm. Trước năm 2000, các hoạt động đàm 
phán gia nhập mới dừng lại ở mức thủ tục minh 
bạch hóa chính sách ngoại thương với một số 
nội dung chủ yếu như sau: 

- Ban hành hệ thống luật và các văn bản 
đưới luật theo các tiêu chí định hướng gia nhập 
WTO. Điển hình là năm 1995 nước ta ban 
hành Luật Doanh nghiệp nhà nước và sau đó là 
các Nghị định 56/CP, 59/CP quy định chế độ 
quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp nhà 
nước. Hiện nay, dưới sức ép của các quy định 
của WTO, các doanh nghiệp nhà nước của 


Việt Nam không những phải đối mới tích cực 
hơn để có hiệu quả, đứng vững được khi mở 
cửa theo cam kết với WTO, mà còn phải thích 
ứng theo nguyên tắc cạnh tranh thực sự với các 
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Hệ thống luật về doanh nghiệp, nhất là Luật 
Doanh nghiệp năm 1999, đã cơ bản theo tỉnh 
thần của luật doanh nghiệp thế giới, coi trọng 
tự do kinh doanh và sự ra đời của nó đã kích 
thích đầu tư tư nhân ở các địa phương tăng khá 
nhanh từ 2001 đến nay. 

Gần đây, Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh 
tranh, Pháp lệnh Chống bán phá giá... cũng là 
những động tác nhằm cải tổ Cung cách quản lý 
của Chính phủ và chính quyền địa phương theo 
quy định của WTO. Nhìn chung tham gia WTO, 
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1 - 2 năm học tại cơ sở chính của trường nước 
ngoài để tạo điều kiện cho các sinh viên Trung 
Quốc được làm quen với đất nước khác, học 
ngoại ngữ và có cơ hội đủ tiêu chuẩn làm việc 
tại các nước phát triển. 

Do chúng ta chưa có kinh nghiệm, nên cần 
tham khảo cơ chế quản lý của một số nước 
phát triển để vận dụng vào điều kiện cụ thể của 
Việt Nam. Chúng ta cần tăng cường công tác 
quản lý và giám sát để duy trì chất lượng khi 
tham gia vào các dịch vụ giáo dục, nhất là đối 
với các trường ngoài công lập và trường của 
nước ngoài. Về phía Việt Nam cũng phải củng 
cố và hoàn thiện hệ thống kiểm định chất 
lượng, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện tốt 
chức năng kiểm định của mình trong mọi tình 
huống đa dạng của hội nhập giáo dục. 

Trong quá trình mở cửa phải chuẩn bị kỹ, 
chuẩn bị tốt đến đâu mở cửa đến đó. Khi thực 
hiện tự do hóa thương mại trong "dịch vụ giáo 
dục" không có nghĩa là bỏ quên sự kiểm soát 
của Chính phủ đối với các vấn đề quan trọng 
trong Ĩnh vực giáo dục; phải có các biện pháp 
để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhà nước phải giữ 
vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giáo dục, 
bảo đảm giáo dục về cơ bản vẫn là sự nghiệp 
công ích. 

Như vậy, khi gia nhập WTO, đối với giáo 
dục - đào tạo chúng ta vừa có nhiều thuận lợi, 
nhưng không phải ít những khó khăn. Để chấn 
hưng giáo dục chúng ta cần quán triệt sâu sắc 
đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững nền 
giáo dục quốc dân tiến bộ của chúng ta bên 

cạnh VIỆC tiếp thu mặt tích cực của hội nhập 
quốc tế, đông thời chủ động có những đối sách 
ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa, tư tưởng 
xâu tử bên ngoài vào làm ảnh hướng tới lợi ích 
và chủ quyền giáo dục của Việt Nam. Những 
đàm phán tiếp theo về giáo dục cần có sự đóng 
góp rộng rãi của các cơ quan, của các nhà giáo 
dục nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết. 
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Tiếp tục một cách... 
(Tiếp theo trang 22) 


Mặt khác, cũng có thể nghĩ đến khả năng: một 
khi đường lối chính sách rõ ràng, minh bạch 
và được giải thích kỹ càng thì ngay các nhà 
tư sản yêu nước cũng có thể yên tâm, phấn 
khởi đóng góp vào sự nghiệp chung của dân 
tộc, đi vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. Nhà nước ta giúp họ làm giàu theo con 
đường đó. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cái thiếu lớn 
nhất của nước ta là lực lượng sản xuất công 
nghiệp. Trước đây có Liên Xô và khối SEV 
giúp đỡ. Nay tình hình đã khác, ta có thể khai 
thác mặt có lợi trong toàn câu hóa, hội nhập 
kinh tế quốc tế, trong gia nhập WTO để tranh 
thủ lực lượng sản xuất mới, hiện đại. Tất 
nhiên, vươn ra làm ăn với thế giới không dễ, 
chớ quá lạc quan, ảo tưởng. Chúng ta còn phải 
học tập nhiều, phải biết cách làm khôn khéo, 
linh hoạt, mềm dẻo, đồng thời khi cần, phải 
nhớ lời V.I. Lê-nin "đi với sói phải biết gào 
thét như sói nhưng không bao giờ tự biến 
mình thành sói". Đặc biệt phải có nội lực, phải 
tạo ra cho Peà nội lực cạnh tranh đủ mạnh - 
nội lực vật chất, kinh tế, nội lực quản lý, nội 
lực trí tuệ, chính trị và tinh thân - rốt cuộc nội 
lực là chính kèm theo bản lĩnh chính trị vững 
vàng để có kinh tế độc lập tự chủ, đó là điều 
kiện cơ bản để biến ngoại lực thành sức mạnh 
bên trong. 

Hội nhập toàn cầu, vào WTO tự nó không 
là mục đích mà chỉ là phương tiện, điều kiện, 
con đường kết hợp sức mạnh dân tộc, với sức 
mạnh thời đại; nhất là cốt để tranh thủ lực 
lượng sản xuất và công nghệ hiện đại, những 
thành tựu mới của kinh tế tri thức nhằm xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội - nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. 
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TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP 
TÔ CHỨC THƯƠNG MẠI THỂ GIỚI 
ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
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Mục tiêu của WTO là xây dựng cơ chế thương mại đa biên chặt chế, 
ổn định, khả thi hơn theo hướng tạo ra những thỏa thuận, cam kết của 
các thành viên, nhằm giảm đáng kể thuế, hàng rào cản thương mại và 
loại bỏ phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế. Thông qua việc thiết 
lập hệ thống các cam kết đa phương, WTO hướng đến tạo lập và duy trì 
môi trường thương mại tự do có thể quản lý được, hướng các quốc gia tới 
việc thực thi chính sách thương mại ổn định, minh bạch, nhằm tạo điều 
kiện cho các nhà đầu tư kinh doanh có thể ra quyết định đúng. 


Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO 
đối với các nền kinh tế địa phương đã thể hiện 
ngay trong giai đoạn chuẩn bị điều kiện và 
đàm phán gia nhập. Giai đoạn chuẩn bị gia 
nhập WTO của Việt Nam kéo dài đã hơn 
11 năm. Trước năm 2000, các hoạt động đàm 
phán gia nhập mới dừng lại ở mức thủ tục minh 
bạch hóa chính sách ngoại thương với một số 
nội dung chủ yếu như sau: 

- Ban hành hệ thống luật và các văn bản 
dưới luật theo các tiêu chí định hướng gia nhập 
WTO. Điển hình là năm 1995 nước ta ban 
hành Luật Doanh nghiệp nhà nước và sau đó là 
các Nghị định 56/CP, 59/CP quy định chế độ 
quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp nhà 
nước. Hiện nay, dưới sức ép của các quy định 
của WTO, các doanh nghiệp nhà nước của 


Việt Nam không những phải đôi mới tích cực 
hơn để có hiệu quả, đứng vững được khi mở 
cửa theo cam kết với WTO, mà còn phải thích 
ứng theo nguyên tắc cạnh tranh thực sự với các 
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Hệ thống luật về doanh nghiệp, nhất là Luật 
Doanh nghiệp năm 1999, đã cơ bản theo tỉnh 
thần của luật doanh nghiệp thế giới, coi trọng 
tự do kinh doanh và sự ra đời của nó đã kích 
thích đầu tư tư nhân ở các địa phương tăng khá 
nhanh từ 2001 đến nay. 

Gần đây, Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh 
tranh, Pháp lệnh Chống bán phá giá... cũng là 
những động tác nhằm cải tổ cung cách quản lý 
của Chính phủ và chính quyền địa phương theo 
quy định của WTO. Nhìn chung tham gia WTO, 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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cả Chính phủ và chính quyền địa phương đều 
không còn toàn quyền ban hành các quy định 
trái với tỉnh thần của WTO, cho dù đó là để 
bảo vệ lợi ích của quốc. gia, của tính. Sẽ không 
còn quyền trợ cấp tùy j cho nông sản và nông 
dân. Sẽ không còn tùy ý đặt ra các loại thuế và 
phí không phù hợp với các quy định của WTO. 
S€ không còn tự do bao cấp cho doanh nghiệp 
nhà nước. Ngược lại, Nhà nước và chính quyền 


- Bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế 
trong sản xuất sản phẩm mới có thể xuất khẩu 
được hàng hóa. Trước năm 1990, các tiêu 
chuẩn ISO, HACCP,... rất xa lạ với người Việt 
Nam. Đến nay, quản lý, sản xuất, hành động 
theo tiêu chuẩn quốc tế đã tác động mạnh tới 
các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp sản 
xuất cho thị trường nội địa, bởi người tiêu dùng 
có điều kiện so sánh giữa hàng trong nước và 


địa phương phải 
hành động một cách 
công khai, chỉ được 
hỗ trợ chung để cải 
thiện môi trường, cải 
thiện kết cấu hạ tầng, 
hoặc giúp đỡ trực 
tiếp cho người nghèo 
chứ không được hỗ 
trợ giá... 

- Mở rộng tất cả 
các quan hệ kinh tế 
đối ngoại, đặc biệt là 
tích cực xác lập các 
mối quan hệ thương 
mại song phương và 
khu vực để từng 


WTO thực hiện chức năng quản lý 
thương mại toàn câu với các nhiệm vụ 
cụ thể sau: 

- Thiết lập và duy trì một nên tảng 
pháp lý cho sự hợp tác giữa các chính 
phủ. 

- Tạo diễn đàn cho các cuộc đàm 
phán giữa các thành viên về mối quan 
hệ đa biên trong khuôn khổ đổi mới, 

- Giải quyết tranh chấp thương mại 
giữa các thành viên theo những thủ tục 
được các thành viên thỏa thuận. 

- Giám sát chế độ thương mại của 
các quốc gia thành viên thông qua cơ 
chế rà soát và minh bạch chính sách. 


hàng nhập khẩu. 
Tuân thủ các tiêu 
chuẩn quốc tế là 
phong cách ứng xử 
thương mại mà WTO 
khuyến nghị các 
quốc gia nên áp 
dụng. Các doanh 
nghiệp địa phương 
thường yếu kém 
trong lĩnh vực này 
nên nếu không có sự 
chuẩn bị trước sẽ gặp 
khó khăn khi Việt 
Nam gia nhập WTO. 

Sau khi Việt Nam 
gia nhập WTO, tác 


bước làm quen với 

các quy định của 

WTO và rèn luyện các doanh nghiệp trong 
nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài, 
chuyển mạnh nền kinh tế theo hướng xuất 
khẩu. Cụ thể là Việt Nam ký hiệp định tham 
gia CEPT & AFTA buộc ngành hải quan phải 
từng bước chuyển sang thực thi các thủ tục và 
định giá hải quan theo chính các quy định của 
WTO. Việc mở cửa thị trường (thông qua giảm 
thuế quan và xóa bỏ hạn chế định lượng với 
các nước ASEAN, Trung Quốc, Mỹ) là các 
bước đi quan trọng nhằm làm cho doanh 
nghiệp ở các địa phương làm quen với cung 
cách cạnh tranh kiểu WTO bởi các hiệp định 
này về cơ bản là phù hợp với WTO. 


34 Số 22 (tháng 11 năm 2006) 


động của việc gia 

nhập sẽ mang tính 
tích Cực nhiều hơi đối với các địa phương có 
nên kinh tế đã phát triển hơn và sẽ mang tính 
thách thức, thậm chí tiêu cực đối với các địa 
phương có kinh tế yếu kém, chưa được chuẩn 
bị tốt. Có thể xem xét các tác động đó qua các 
nội dung sau: 

- Khi Việt Nam gia nhập WTO thuế quan 
nhập khẩu của hàng hóa có xuất xứ từ Việt 
Nam vào các thị trường của gần 150 nước 
thành viên WTO sẽ giảm (ở mức trung bình 
6%), thấp hơn nhiều so với thuế mà hàng Việt 
Nam đang phải chịu hiện nay (trung bình 
40%). Việt Nam có thể được một số nước cho 
hưởng mức thuế quan thấp hơn nữa. Do đó, 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp set Cộng sản 


khi Việt Nam gia nhập WTO các ngành 
công nghiệp xuất khẩu của các địa phương sẽ 
có thể tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng 
thị phần nhờ tác động mạnh mẽ từ cả hai phía: 
giá đầu vào giảm và chỉ phí tiêu thụ đầu ra 
cũng giảm. 

- Sau khi Việt Nam là thành viên của WTO, 
thị trường tiềm năng của các sản phẩm xuất 
khẩu từ các doanh nghiệp địa phương sẽ rộng 
mở. Ít nhất hàng của các doanh nghiệp địa 
phương sẽ được đối xử 
như hàng hóa của các 
thành viên khác. Hiện 
nay, các doanh nghiệp địa 
phương còn kém sức cạnh 
tranh hơn doanh nghệp thần 
trung ương và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, nhưng khi Việt 
Nam gia nhập WTO, thị 
trường sẽ có tính cạnh 
tranh bình đẳng hơn nên 
nếu các doanh nghiệp và 
sản phẩm của địa phương 
có chiến lược phát triển tốt 
thì có thể xuất khẩu vào thị trường ở tất cả các 
nước thành viên WTO mà không cân chờ đợi 
Nhà nước ký các hiệp định thương mại song 
phương như trước kia. 

- Tác động nữa là thị trường địa phương sẽ 
chịu áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. 
Hiện tại chưa biết chính xác các cam kết giảm 
thuế chi tiết của Việt Nam với WTO. Theo tin 
từ đoàn đàm phán, mức thuế trung bình mà ta 
chào đã hạ đến 18%, riêng nông nghiệp có cao 
hơn một ít. Khi Việt Nam gia nhập WTO mức 
thuế suất đối với các mặt hàng nhập khẩu sẽ 
giảm, do đó hàng nhập khâu sẽ có xu hướng 
tăng nhanh. Cạnh tranh của hàng nhập tăng lên 
có thể tác động thu hẹp thị phần của các mặt 
hàng sản xuất tại địa phương, nhất là nông sản 
và hàng tiêu dùng. 


Tham gia WTO, chúng ta 
không còn toàn quyên ban 
hành các quy định trái với tỉnh 
của WTO cho dù là để - 
bảo vệ lợi ích quốc gia như: 
không trợ cấp tùy ý cho nông 
sản, cho nông dân; không còn : 
tùy ý đặt ra các loại thuế và phí 
trái các quy định của WTO; 
không còn tự do bao cấp cho 
doanh nghiệp nhà nước. 


- Tác động đối với thu hút đầu tư nước 
ngoài vào địa phương có thể theo nhiều chiều 
hướng khác nhau: 

+ Đối với các lĩnh vực chủ yếu sản xuất 
hàng tiêu dùng trong nước: động cơ kích thích 
mở rộng sản xuất hoặc tăng đầu tư sẽ ít hơn do 
thị trường có phần bị thu hẹp so với hàng ngoại 
và các hàng rào ưu đãi, bảo hộ bị dỡ bỏ. 

+ Đối với lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu 
và sản phẩm đầu vào sẽ có xu hướng tăng đầu 
tư hơn do thị trường rộng 
mở và chi phí sản xuất 
giảm (nhập khẩu dễ 
dàng). 

+ Đặc biệt, lĩnh vực 
dịch vụ sẽ có sự thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài 
khá lớn vì các lý do sau: 
1) Việt Nam cam kết mở 
cửa hơn 90 phân ngành 
dịch vụ, trong đó có cả 
phân phối, xây dựng, bưu 
chính, đào tạo... là những 
lĩnh vực ở nhiều địa 
phương chưa phát triển; 
2) Quy mô phát triển nhanh của cả nước và 
vùng sẽ tạo động lực cho dịch vụ ở những địa 
phương có điều kiện thuận lợi hơn phát triển; 
3) Các doanh nghiệp FDI cần các cơ sở dịch vụ 
phù hợp với họ nên mở rộng đầu tư sang lĩnh 
Vực này. 

- Tác động tái cơ cấu nền kinh tẾ của 
địa phương. Sơ đi các địa phương cân tái 
cơ cầu kinh tế là do những kích thích từ mở 
rộng tiềm năng xuất khẩu, tăng tính cạnh 
tranh ở thị trường nội địa, phát triển ngành 
mới có lợi thế... do môi trường WTO tạo ra 
sẽ thúc đấy quá trình chuyển dịch cơ cấu theo 
xu hướng: 

+ Tăng nhanh tỷ trọng các ngành có lợi thế 
cạnh tranh ở quy mô quốc tế, giảm các ngành 
không có lợi thế cạnh tranh. 
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+ Hình thành các ngành mới có tiềm năng 
phát triển thay thế cho các ngành lạc hậu với 
tốc độ nhanh. 

+ Hiện đại hóa các ngành có sức cạnh tranh. 

Do có sự tái cơ cấu ngành nên có sự dịch 
chuyển cơ cấu lao động. Nông dân trồng các 
loại nông sản có ch phí cao hơn giá thành 
nông sản nhập khẩu sẽ chuyển sang trồng các 
loại cây khác hoặc tìm ngành nghề mới. Lao 
động trong các ngành công nghiệp bị thu hẹp 
sản xuất (giấy, đường) Sẽ buộc phải chuyển 
nghề. Tính chất ổn định của nghề nghiệp sẽ 
giảm đi, sự bấp bênh và yêu câu chuyển đối 
nghề tăng lên đi cùng yêu câu cao vê trình độ 
tay nghề sẽ gây áp lực lớn lên đời sống của 
người lao động. Nhu cầu đào tạo mới và đào 
tạo lại tăng lên gây áp lực lên hệ thống trường 
lớp. của địa phương. Những tác động nhiều 
chiều đó có thể làm cho thị trường sức lao động 
vốn sơ khai của Việt Nam trở nên phức tạp hơn. 


- Tác động của việc hội nhập WTO tới công 
việc quản lý của chính quyên địa phương thể 
hiện trước hết ở việc phải triên khai các cải 
cách thể chế theo yêu câu của WTO về xóa bỏ 
trợ cấp bị cấm, cải tổ quản lý doanh nghiệp nhà 
nước địa phương theo hướng thương mại tự do 
cạnh tranh, lựa chọn các hình thức trợ cấp và 
bảo hộ khôn khéo cho doanh nghiệp địa 
phương, thực hiện các quy chế công khai và 
thông báo về những thay đổi. chính sách ở địa 
phương theo các địa chỉ đã â ấn định, xác định 
các phí dịch vụ công hợp lý... 

Ngoài ra, chính quyền địa phương không 
còn được phép sử dụng nhiều phương pháp 
hành chính như cũ mà phải tuân thủ hệ thống 
luật pháp trong điều kiện thực hiện các cam kết 
quốc tế. Cán bộ quản lý của chính quyền địa 
phương phải am hiểu luật lệ của WTO, biết 
ngoại ngữ và biết cách khai thác, cập nhật, XỬ 
lý thông tin nhanh mới đáp ứng yêu cầu của 
các nhà đầu tư. Đồng thời, nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh, an toàn trên địa bàn khó khăn hơn do việc 
đi lại của người nước ngoài dễ dàng hơn, bọn 
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phá hoại có thể giả danh nhà kinh doanh, trong 
khi các biện pháp kiêm tra trực tiệp bị hạn chê, 
các trào lưu, xu hướng văn hóa, tinh thân tràn 
vào từ nước ngoài không phải bao giờ cũng 
có lợi... 

- Trách nhiệm về mạng lưới an sinh, xóa 
đói, giảm nghèo dưới tác động của WTO đặt 
lên vai chính quyền địa phương nặng nề và 
phức tạp hơn. 

- Tác động hội nhập WTO tới các vấn đề 
quản trị doanh nghiệp địa phương ở nhiều mặt. 
Trước hết, các doanh nghiệp buộc phải hoạt 
động chuẩn tắc và tăng thêm chỉ phí về các lĩnh 
vực: chấp hành các quy định của WTO về an 
toàn thực phẩm; chấp hành các quy định về SỞ 
hữu trí tuệ, các quy định về bán phá giá, thuế 
đối kháng... 

- Chịu sức ép cạnh tranh ngay ở thị trường 
nội địa ngày càng lớn hơn do các doanh nghiệp 
nước ngoài và hàng hóa nhập khẩu ngày càng 
có quyên bình đẳng với doanh nghiệp trong 
nước, trong khi họ có thế và lực hơn, nhà nước 
ít quyên bảo hộ doanh nghiệp trong nước hơn. 

- Các doanh nghiệp muốn bảo vệ được 
mình trước các hiệp hội doanh nghiệp nước 
ngoài cũng buộc phải liên kết với nhau dù 
không muôn làm ăn chung với nhau. Xu hướng 
hình thành các doanh nghiệp lớn đủ sức cạnh 
tranh để tồn tại sẽ diễn ra. 

- Sự "giao thoa" giữa lao động trong nước 
và nước ngoài, giữa sở hữu trong nước và nước 
ngoài cũng như các hình thức đa dạng và linh 
hoạt sẽ xuất hiện giúp các hộ kinh doanh cá thể 
trụ được trước sức ép cạnh tranh của các công 
ty đa quốc gia. 

- Tác động của việc gia nhập WTO đối với 
các vấn đề xã hội địa phương mang tính hai 
mặt: Dân cư ở địa phương, nhất là tầng lớp 
trung. lưu trở lên, sẽ được hưởng lợi nhiều hơn 
do giá hàng tiêu dùng sẽ có xu hướng rẻ hơn và 
đa dạng hơn, chất lượng cao hơn hiện tại, 
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HAI DƯƠNG TRÊN COH ĐƯỜNG 
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIÊN 


PHAN NHẬT BÌNH ” 


Cùng với các tỉnh, thành, bộ, ngành, cộng đông doanh nghiệp trên 
cả nước, Hải Dương đã và đang có những bước chuẩn bị thiết thực, hiệu 
quả cho quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Khi nước ta chính thức gia 
nhập WTO, tỉnh Hải Dương sẽ gặp những thuận lợi, khó khăn và thách 
thức nào và phải làm gì để kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và bên vững. 
Tạp chí Cộng sản đã phỏng vấn đông chí Phan Nhật Bình, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xung quanh vấn 
đề trên. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. 


PV: Xin đông chí cho biết, khi nước ta hội 
nhập kinh tế thế giới, tỉnh Hải Dương có 
những cơ hội và thách thức gì trong phát triển 
kinh tế. 

Đông chí Phan Nhật Bình: Khi hội nhập, 
những thời cơ, điều kiện thuận lợi trước hết là 
khả năng thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm, kỹ 
năng quản lý, trình độ công nghệ, tự do hóa 
thương mại được đẩy mạnh, thị trường hàng 
hóa và dịch vụ được mở rộng. Quá trình hội 
nhập sẽ thu hút các nhà đầu tư, nhà sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trong nước và trong tỉnh 
đến với Hải Dương, buộc họ phải tự đối mới 
để có thể đứng vững và phát triển trên thương 
trường. Hải Dương sẽ phát huy lợi thế có tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao, GDP tăng trưởng 
bình quân hằng năm là 10,5%. Cơ cấu kinh tế 
tiếp tục chuyến dịch đúng hướng, tỷ trọng 
nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, 
xây dựng - dịch vụ năm 2005 là 27,2% - 


43,3% - 29,5%. Tốc độ đầu tư tăng nhanh, 
đến nay đã có 507 dự án trong nước được 
chấp nhận cho thuê đất, với tông vốn đăng ký 
là 20.500 tỉ đồng, có 105 dự án vốn đầu tư 
nước ngoài với tông vốn là 1 tỉ 13 triệu USD, 
trong đó có 50 dự án đi vào sản xuất. Quan 
trọng nhất là tỉnh đã tạo được môi trường đầu 
tư, kinh doanh khá thông thoáng, các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cạnh 
tranh bình đẳng, các tiềm năng du lịch, dịch 
vụ đang được khai thác và phát huy hiệu 
quả... Các điều kiện trên sẽ càng phát triển khi 
nước ta tham gia WTO. 

Tuy nhiên, khi hội nhập, kinh tế Hải 
Dương cũng đứng trước nhiều khó khăn, 
thách thức. Đó là, tỉnh chưa có mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực, chất lượng hàng hóa thấp, giá 
thành cao, chưa có nhiều sản phẩm có thương 


* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tính Hải Dương 
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hiệu uy tín nên sức cạnh tranh của hàng hóa 
và dịch vụ thấp, vì vậy kim ngạch xuất khẩu 
tăng trưởng thấp so với bình quân chung của 
cả nước. Mặt hàng nông sản, thực phẩm 
chiếm tỷ trọng thấp, xuất khẩu chủ yếu dưới 
dạng sơ chế. Mặt hàng dệt may chiếm tỷ 
trọng kim ngạch cao, nhưng chủ yếu lại là 
hàng gia công, phụ thuộc vào nguyên liệu 
nhập khẩu, nên giá trị gia tăng thấp. Doanh 
nghiệp của tỉnh chưa thâm nhập được nhiều 
vào các thị trường khó tính như Nhật, Tây Âu. 
Nhiều doanh nghiệp chưa lường hết những 
khó khăn, thách thức khi hội nhập, nhận thức 
về hội nhập còn hạn chế, nhiều lĩnh vực sẽ 
lúng túng, thậm chí có thể mắt thị trường trên 
sân nhà. Do vậy, làm gia tăng cạnh tranh giữa 
các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong tỉnh, 
trong nước và ngoài nước. 

PV: Thưa đông chí, để đạt được mục tiêu 


tăng trưởng kinh tế cao và bền vững khi hội 


nhập, tỉnh có kế hoạch, hướng ưu tiên chính 
nào? 

Đông chí Phan Nhật Bình: Để vững vàng 
khi hội nhập, Tỉnh ủy Hải Dương đề ra 
5 chương trình lớn và chỉ đạo các cấp ủy, 
chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện, bao 
gồm: Chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất; thu 
hút công nghệ, kỹ thuật quản lý, các nguồn 
đầu tư trong nước và ngoài nước vào phát 
triển kinh tế - xã hội; đây mạnh thông tin thị 
trường sản phẩm, quảng bá xúc tiến thương 
mại; tạo nguôn nhân lực có đủ năng lực lãnh 
đạo, quản lý, cạnh tranh khi hội nhập; có biện 
pháp quản lý, giám sắt, ngăn ngừa các loại tội 
phạm nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
bên vững. 


PYV: Xin đông chí cho biết, tỉnh đã có giải 


pháp gì để thực hiện mục tiêu trên? 
Đông chí Phan Nhật Bình: Thời gian tới, 
tỉnh Hải Dương sẽ khân trương hơn nữa đây 
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mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, nhằm 
phát huy lợi thế các lĩnh vực tài chính, tín 
dụng, ngân hàng, dịch vụ. Để thu hút vốn đầu 
tư, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, trình độ 
công nghệ, các cấp chính quyền, ngành chức 
năng thực hiện cơ chế một cửa trong cấp giấy 
phép cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
Phát triển du lịch, đặc biệt là thu hút khách du 
lịch nước ngoài. Phát triển xuất khẩu hàng 
hóa và dịch vụ của tỉnh kể cả xuất khẩu lao 
động. Đẩy mạnh hợp tác đầu tư với nước 
ngoài, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài về 
vốn, công nghệ và kỹ năng quản lý. Hiện đại 
hóa các ngành sản xuất dịch vụ. Thực hiện 
chính sách ưu đãi các doanh nghiệp có sản 
phẩm giá trị gia tăng cao, thị trường tiêu thụ 
lớn, không phân biệt thành phần kinh tế. Đối 
với nguồn nhân lực là chia khóa chính yếu 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sẽ được 
quan tâm coi trọng đúng mức nhằm tạo ra đội 
ngũ trí thức hiểu biết sâu về cơ chế thị 
trường, vận dụng sáng tạo các chính sách của 
Nhà nước. 

PV: Thưa đông chí, một trong những đòi 
hỏi quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế 
là phải tạo ra môi trường đâu tư thông thoáng. 
Xin đông chí đánh giá cụ thể hơn về vấn đ 
này của tĩnh Hải Dương trong thời gian qua. 

Dông chí Phan Nhật Bình: Hiện nay, 
toàn tỉnh có 1.772 doanh nghiệp hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp với tông vốn đăng ký 
là 7.790 tỉ đồng. Có thể nói, tỉnh Hải Dương 
đã có sự chuẩn bị tích cực, chu đáo cho các 
doanh nghiệp các điều kiện khi vào WTO 
được tốt nhất. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
rất quan tâm và quyết tâm trong việc tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư ở Hải 
Dương và các doanh nghiệp của tỉnh trong 
quá trình hội nhập kinh tế thế giới. 


Nghiên cứu - Trao đổi Vạp ehí Cộng sản 


Về quy trình chấp thuận đầu tư, đã tiến 
hành và thực hiện thông thoáng về thủ tục, 
giảm phiền hà cho các doanh nghiệp, các nhà 
đầu tư. Sau khi Sở Kế hoạch xem xét hồ sơ 
trình UBND tính, 3 ngày tỉnh trả lời và có 
hướng giải quyết. Nếu đầy đủ giấy tờ hợp lệ, 
khoảng 1 tháng hoàn chỉnh cấp giây phép đầu 
tư. Chúng tôi coi trọng và gắn việc cấp giấy 
phép đầu tư với việc giải phóng mặt bằng. 
Vấn đề quan trọng là tạo được sự tin cậy, chấp 
thuận, đồng thuận giữa chủ đầu tư, nhà doanh 
nghiệp trong thực hiện các chủ trương, chính 
sách của tỉnh đề ra. 

Trên cơ sở chính sách của tính, chúng tôi 
có chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư 
như. đầu tư xây dựng hạ tầng cho các khu 
công nghiệp, trợ cấp cho các nhà đầu tư vào 
hạ tầng cơ sở; chi 20 triệu đồng/ha để rà soát 
bom mìn; chỉ trả ! triệu đông/lao động trong 
việc đào tạo công nhân, nâng cao tay nghê 
trước khi vào làm việc ở doanh nghiệp; cùng 
các nhà đầu tư thỏa thuận với nông dân trong 
đền bù giải phóng mặt bằng một cách thỏa 
đáng, hợp lý, không để các doanh nghiệp phải 
đền bù cao, giải quyết việc làm, dạy nghề, tạo 
điều kiện cho con em các hộ bị thu hồi đất 
được vào làm việc ở doanh nghiệp được cấp 
đất, giải quyết công ăn, việc làm cho những 
lao động trung gian khi mất đất. Do vậy, chỉ 
trong 6 tháng đầu năm 2006 tỉnh đã cấp phép 
đầu tư cho gần 50 doanh nghiệp với 112 đựán 
đầu tư, thu hút tổng số vốn đầu tư hơn 
200 triệu USD (đứng thứ 4 cả nước). Điều 
quan trọng là phải thẩm định, biết được khả 
năng tài chính của nhà đầu tư, tránh tình trạng 
để họ vào nhằm giữ đất, chiếm chỗ hoặc bán 
khoán lại cho các nhà đầu tư khác để trục lợi, 
hưởng chênh lệch giá. Về vấn đề này, chúng 
tôi chỉ đạo sâu sát việc kiểm tra, có thể thu hôi 
khi quá thời gian thỏa thuận mà doanh 
nghiệp, nhà đầu tư không thực hiện đúng hợp 
đồng sử dụng đất. 


Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đây nhanh 
VIỆC sắp xếp lại các doanh nghiệp, đẩy nhanh 
tiến trình cổ phân hóa. Nếu các doanh nghiệp 
cổ phần hóa nhà nước nắm cổ phân chỉ phối 
mà làm ăn không hiệu quả sẽ thực hiện bán 
tiếp cổ phần, để cho doanh nghiệp. thêm năng 
động, tránh tỉnh trạng trông chờ, ÿ lại, Đồng 
thời tính toán khả năng tồn tại của doanh 
nghiệp, các yếu tố cần thiết để tôn tại hay 
không tồn tại của doanh nghiệp. Thực hiện tốt 
VIỆC xúc tiến thương mại - - đầu tư - du lịch, các 
điều kiện dịch vụ cho công tác đầu tư để các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư an tâm, tin 
tưởng khi vào đầu tư sản xuất ở Hải Dương. 

PV: Theo đồng chí, Hải Dương phải làm 
8i, giải ' pháp nào cho việc nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh, SỨC cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh trong 
tiễn trình hội nhập khi gia nhập WTO. 

Đông chí Phan Nhật Bình: Trước hết, 
tỉnh tạo môi trường pháp luật và tâm lý xã hội 
thuận lợi khuyến khích các doanh ¡ nghiệp vào 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đây mạnh cải 
cách hành chính, các thủ tục nhanh gọn, thuận 
lợi, tiếp tục đôi mới, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư, 
các doanh nghiệp về vốn, cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, mặt bằng sản xuất kinh doanh, nâng 
cấp khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển thị 
trường và đào tạO nguôn nhân lực. Hỗ trợ xây 
dựng năng lực thể chế và chuyên môn của các 
tổ chức hỗ trợ thương mại. 

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát, 
tìm các nhóm, mặt hàng còn tiềm năng để có 
giải pháp phù hợp, đó là ngành công nghiệp 
sản xuất vật liệu Xây đựng, là ngành nông 
nghiệp với một số sản phẩm như vải thiêu, lợn 
thịt, lợn sữa - những sản phẩm đã cạnh tranh 
được ở thị trường nước ngoài; ngành thủ công 
mỹ nghệ với các sản phâm thêu ren, đô gõ, 
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TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN 


Cuộc vận động xây dựng "Làng văn hóa sức khỏe"' hướng tới sáu 
mục tiêu cơ bản: 1 - Nâng cao nhận thức của nhân dân về chăm sóc bảo 
vệ sức khỏe, biến những hành vỉ giữ gìn sức khỏe trở thành thói quen 
và nhu câu của mỗi người dân. 2 - Xây dựng và duy trì các nếp sống vệ 
sinh phòng bệnh trong nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, 
văn mỉnh, 3 - Xây dựng mô hình gia đình sức khỏe, làng sức khỏe và 
khu phố sức khỏe phù hợp với các vùng miền trong phong trào toàn dân 
xây dựng đời sống văn hóa. 4 - Giảm các vụ ngộ độc thực phẩm, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 5 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số 
bệnh truyện nhiễm gây dịch thường gặp ở địa phương; Không để dịch 
lớn xảy ra, khống chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết của các bệnh 
tả, thương hàn, sốt xuất huyết, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm 
HIV/AIDS. 6 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn và thương tích 


trong cộng đồng. 


RONG nhiều thập niên qua, cùng với 

| những thành tựu của công cuộc đổi 
mới, được sự quan tâm của Đảng, Nhà 

nước và sự tham gia của toàn xã hội, công tác 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đã đạt 
được các thành tựu đâng kể. Nhiều dịch bệnh 
nguy hiểm đã được khống chế, sức khỏe nhân 
dân ngày một nâng cao. Bên cạnh những tiễn 
bộ đạt được, vẫn còn tôn tại một số vấn đè 
gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nhân 
dân. Nhiều bệnh tật phát sinh từ những tập 
quán sinh hoạt thiếu vệ sinh của người dân, 
nhất là ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 
Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng có 
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nhiều bất cập, trong đó có sự phối hợp giữa 
các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, 
các cấp chính quyền còn thiếu chặt chẽ và 
đồng bộ. 

Quán triệt đường lối y học dự phòng tích 
cực, chủ động và thực hiện chủ trương của 
Đảng và Chính phủ trong việc đẩy mạnh cuộc 
vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa", Bộ Y tế, Bộ Văn 
hóa - Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký 
kết Chương trình phối hợp hoạt động đây 
mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 


* PGS, TS, Bộ trưởng Bộ Y tế 
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trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa" (gọi tắt là phong trào 
Làng văn hóa sức khỏe). Phong trào Làng văn 
hóa sức khỏe nhấn mạnh đến nhận thức, trách 
nhiệm và sự tham gia của các cấp, các ngành 
và toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe 
của người dân ở ngay tại cộng đồng. Cuộc 
vận động xây dựng "Làng văn hóa sức khóc" 
hướng tới sáu mục tiêu cơ bản: 1 - Nâng cao 
nhận thức của nhân dân về chăm sóc bảo vệ 
sức khỏe, biến những hành vi giữ gìn sức 
khỏe trở thành thói quen và nhu cầu của mỗi 
người dân. 2 - Xây dựng và duy trì các nếp 
sống vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân, góp 
phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. 
3 - Xây dựng mô hình gia đình sức khỏe, làng 
sức khỏe và khu phố sức khỏe phù hợp với 
các vùng miền trong phong trào toàn dân xây 
dựng đời sống văn hóa. 4 - Giảm các vụ ngộ 
độc thực phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm. 5 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số 
bệnh truyền nhiễm gây dịch thường gặp Ỡ địa 
phương, Không để dịch lớn Xây ra, không chế 
tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết của các 
bệnh tả, thương hàn, sốt xuất huyết, hạn chế 
tốc độ gia tăng: tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS. 

6 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn và 
thương tích trong cộng đồng. 

Để đạt được các mục tiêu trên, mấy năm 
qua, chúng ta đã nỗ lực đây mạnh cuộc vận 
động xây dựng Làng văn hóa sức khỏe. Cuộc 
vận động này chú trọng tập trung vào những 
nội dung sau: 

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục về ý 
nghĩa, mục đích và nội dung phong trào Làng 
văn hóa sức khỏe cho chính _quyên, ban 
ngành, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân 
dân. Từ đó thu hút sự quan tâm đầu tư của 
chính quyền cũng như các ban, ngành đối với 
phong trào và sự tham gia hưởng ứng của 
cộng đồng. 


Thứ hai, thường. xuyên giám sát sớm các 
ca bệnh truyện ˆ nhiễm tại hộ gia đình. Thiết 
lập và củng cố hệ thống báo cáo tai nạn 
thương tích và tử vong tại cộng đồng; tập 
huấn các nội dung về y tế môi trường và 
phòng chống dịch chủ động và tích cực phòng 
chồng tai nạn thương tích, vận động sự tham 
gia của cộng đồng cho đội ngũ cán bộ y tẾ cơ 
sở, cộng tác viên; tô chức phát động toàn dân 
thực hiện ngày "Sạch, đẹp từ nhà ra ngõ" tổng 
vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. 

Thứ ba, duy trì chế độ họp giao ban hằng 
tháng giữa xã với huyện, huyện và tính, giao 
ban hằng tuần giữa y tế thôn, bản, tuyên 
truyền viên với ban chỉ đạo xã. Tăng cường 
kiêm tra, giám sát tiến độ các hoạt động theo 
kế hoạch và kiểm tra chéo giữa các đơn vị 
thực hiện. 

Sau hơn ba năm phát động triển khai, 
phong trào Làng văn hóa sức khỏe đã bước 
đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, thu 
hút được sự quan tâm của các cấp chính 
quyền, các ban ngành đoàn thể và quần chúng 
nhân dân. Nhiều hoạt động đã được triển khai 
mạnh mẽ ở địa phương. Chương trình phối 
hợp hoạt động giữa Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - 
Thông tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã được xây dựng và triên 
khai tích cực. Để khuyến khích các địa 
phương tích cực thực hiện phong trào này, 
Bộ Y tế đã ban hành Quy chế chứng nhận 
danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, 
Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khóc là 
cơ sở đê xét chọn công nhận đơn vị đạt tiêu 
chuẩn bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng dân 
cư. Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố tăng cường triên khai phong 
trào Làng văn hóa sức khỏe trên nhiều địa bàn 
trong cả nước. Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp 
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với ngành y tế xây dựng Làng văn hóa 
sức khóe. 

Công tác tô chức, quản lý và chỉ đạo thực 
hiện phong trào Làng văn hóa sức khỏe được 
triên khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp từ trung 
ương đến địa phương với sự cam kết của các 
cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể 
thông qua. hệ thống các văn bản chỉ đạo. 
Ngành y tế ở các tỉnh, thành phố đã tích cực 
tham mưu cho ủy ban nhân dân trong việc chỉ 
đạo xây dựng phong trào Làng Văn hóa sức 
khỏe ở địa phương. Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - 


Thông tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 


quốc đã chọn Hà Nội, Hải Dương, Khánh 
Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang và Vĩnh Long thí 
điểm thực hiện phong trào từ năm 2004 đến 
nay. Để tăng cường sự cam kết của chính 
quyền địa phương, Bộ Y tế đã tổ chức ký cam 
kết trách nhiệm triển khai xây dựng phong 
trào Làng văn hóa sức khỏe với lãnh đạo ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố điểm. Trên 
cơ sở đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
đã trực tiếp hoặc ủy quyền cho sở y tế, sở văn 
hóa - thông tin và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
ký cam kết trách nhiệm với ủy ban nhân dân 
các quận, huyện. 

Thông tin, giáo dục, truyền thông đóng 
một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, 
các ban ngành và đặc biệt là mọi tầng lớp 
nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung 
của phong trào Làng văn Mã sức khỏe. Nhiều 
hoạt động tuyên truyền về phong trào Làng 
văn hóa sức khỏe đã được thực hiện trên các 
phương tiện thông tin đại chúng như các 
chương trình cổ động phát trên VTV1, VTV2 
và các đài truyền hình địa phương, Đài Tiếng 
nói Việt Nam. Bộ Y tế cũng đã tô chức sáng 
kiến đêm giao lưu với chủ đề Làng văn hóa 
sức khỏe tại các tỉnh Thanh Hóa, Cần Thơ và 
Hải Dương. Trong các đêm giao lưu này, 
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nhân dân các địa phương có điều kiện trao 
đổi, thảo luận với lãnh đạo của Bộ Y tế, chính 
quyền địa phương và các ban ngành hữu quan 
về phong trào Làng văn hóa sức khỏe, các vấn 
đề bức xúc của nhân dân... Ngoài ra, Bộ Y tế 
còn tổ chức lễ phát động sinh viên các trường 
đại học Y - Dược hướng ứng phong trào xây 
dựng Làng văn hóa sức khỏe tại các Trường 
đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y- Dược 
Cần Thơ và các trường cao đẳng và trung học 
Y- Dược tại Hải Dương, phối hợp với Công 
đoàn ngành Y tế Việt Nam, Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để phát 
động các cuộc thi tìm hiều về phong trào và 
đã nhận được hàng nghìn bài dự thi của 
12 tỉnh, thành phố đại diện cho 64 tỉnh, thành 
trong cả nước ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. 
Các tài liệu truyền thông giáo dục bước đầu 
đã được xây dựng để tuyên truyền các thông 
tin cần thiết cho các bộ, ban, ngành cũng như 
các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện. Đó 
là cuốn Sổ tay hướng dẫn xây dựng Làng văn 
hóa sức khỏe; áp phích về 10 tiêu chí của 
Làng văn hóa sức khỏe, tờ rơi về 7 tiêu chí 
của Gia đình văn hóa sức khỏe; các tờ thông 
tin Làng văn hóa sức khỏe... Đối với các tỉnh, 
thành phố khác, công tác tuyên truyền được 
lồng ghép với các chương trình mục tiêu y tế 
quốc gia đề huy động kinh phí thực hiện. 
Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe là 
đầu mối chính phối hợp với trung tâm y tế 
dự phòng để tuyên truyên nội dung các tiêu 
chí sức khỏe như phòng chống dịch bệnh, an 
toàn vệ sinh thực phâm, phòng chống suy 
dinh dưỡng, sử dụng nước sạch và nhà tiêu 
hợp vệ sinh... 

Từ kết quả ban đầu tại 6 tỉnh điểm đến nay, 
các tiêu chí và nội dung hoạt động của Làng 
văn hóa sức khỏe đã có một sức mạnh lan tỏa 
rộng khắp tới nhiều bộ, ngành, đoàn thể, bước 
đầu thu hút được sự quan tâm, chú ý của 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Yạp chí Gộng sản 


chính quyền các cấp và đông đảo quần chúng 
nhân dân. Ngành văn hóa thông tin và Mặt 
trận Tô quốc đã tích cực tổ chức triển khai 
lồng ghép các hoạt động Làng văn hóa sức 
khỏe vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn, vận 
động nhân dân đăng ký thực hiện từng loại 
mô hình sức khỏe: Gia đình, Tổ nhân dân tự 
quản, Khu dân cư và xã, phường, thị trần phù 
hợp với các tiêu chí của Làng Văn hóa sức 
khỏe. Mô hình lồng ghép các tiêu chí Làng 
văn hóa sức khỏe vào phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân 
cư” và xét công nhận Gia đình sức khỏe, Khu 
dân cư sức khỏe đã được ngành văn hóa - 
thông tin và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đánh 
giá cao bởi công việc này phù hợp với các chủ 
trương chung và góp phần hoàn thiện mô hình 
Làng văn hóa, Khu phố văn hóa và Khu dân 
cư văn hóa. Mô hình Làng văn hóa sức khỏe 
đã từng bước đây lùi bệnh tật, không ngừng 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 
nhân dân. 

Nhiều địa phương đã chủ động thành lập 
ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phối hợp liên 
ngành, đầu tư kinh phí và tổ chức các hoạt 
động xây dựng mô hình Làng văn hóa sức 
khỏe như các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Sơn 
La, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Nam, Bình Định, Kiên Giang, Bình Thuận, 
Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng... Điều đó 
chứng tổ Làng văn hóa sức khỏe đang được 
nhân dân hướng ứng và trở thành một phong 
trào sâu rộng trong toàn quốc. 

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển mô 
hình làng văn hóa sức khỏe, ngày 23 tháng 2 
năm 2005, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó 
nhấn mạnh: "cân triển khai rộng rãi phong 


trào Làng văn hóa sức khỏe ở mọi thôn, bản”. 
Đây chính là "kim chỉ nam" cho chính quyền, 
ban, ngành và đoàn thể các cấp từ trung ương 
đến cơ sở tổ chức thực hiện, mang lại một sức 
sống mới cho phong trào. 

Trong thời gian tới, xây dựng mô hình 
Làng văn hóa sức khỏe trong cả nước cần 
hướng vào những nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, phát triển y tế dự phòng. Thực 
hiện tốt phong trào vệ sinh, phòng bệnh và 
các biện pháp kiểm soát vệ sinh, an toàn thực 
phẩm; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện 
và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là 
HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. 
Trang bị kiến thức và kỹ năng để mỗi người 
dân có khả năng chủ động phòng bệnh và rèn 
luyện nâng cao sức khóc. 

Thứ hai, vận động khuyến khích và hướng 
dẫn nhân dân nuôi trồng và sử dụng các loại 
cây và con vật làm thuốc chữa bệnh. Bố trí 
mạng lưới bệnh viện theo địa bàn dân cư, tạo 
thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh 
không lệ thuộc vào địa giới hành chính của 
nơi cư trú. Mở rộng các hình thức chăm sóc 
sức khỏe tại nhà, bác sỹ gia đình, chăm sóc . 
người già cô đơn, người tàn tật. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa", phong trào "Người tốt, việc tốt". Nhân 
rộng những điển hình tốt trên các mặt sản 
xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội; 
kiên quyết đấu tranh loại trừ tệ nạn xã hội. 
Tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa - thông 
tin, nhất là các kiến thức sức khỏe về các 
Làng văn hóa sức khỏe ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát động 
nhân dân tham gia thực hiện nếp sống 
văn minh, gia đình, bản, làng văn hóa. 
Xây dựng cụ thể các tiêu chí: ăn sạch, ở sạch, 
uống sạch... 
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Thứ tư, thực hiện có hiệu quả chương trình 
xóa đói, giảm nghèo. Quan tâm xây dựng kết 
cấu hạ tầng cho các vùng nghèo, xã nghèo, 
làng nghèo; nhất là điện - đường - trường - 
trạm. Làm cho trong mô hình Làng văn hóa 
sức khỏe, không còn người ốm đau, bệnh tật, 
không còn người mù chữ và tái mù chữ. 

Thứ năm, chăm lo bảo vệ và cải thiện môi 
trường. Bảo đảm cho các Làng văn hóa sức 
khỏe : người dân được sống trong môi trường 
tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan. Kiểm 
tra, kiểm soát được các ô nhiễm và sự cố môi 
trường, khắc phục được rác thải, nước thải 
chưa qua xử lý đổ ra các ao hồ kênh mương. 
Làng văn hóa sức khỏe phải bảo đảm được 
các yếu tố xanh - sạch - đẹp. 

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, giáo 
dục, truyền thông bằng nhiều hình thức để 
nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, 
các ban ngành, đoàn thể và quân chúng nhân 
dân về ý nghĩa, nội dung và các tiêu chí của 
phong trào Làng văn hóa sức khỏe. Vận động 
các tầng lớp nhân dân chủ động tích cực tham 
gia phong trào, phấn đấu đăng ký đạt các tiêu 
chí Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu 
dân cư sức khỏe, thực hiện xã hội hóa công 
tác y tẾ. 

Ngành y tế cần chủ động tham mưu cho 
chính quyên địa phương đưa các nội dung xây 
dựng Làng văn hóa sức khỏe vào các chính 
sách, nghị quyết của đẳng ủ Uy, hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, xem 
các tiêu chí sức khỏe là một trong những tiêu 
chí trọng tâm không thể thiếu trong việc xét 
công nhận các danh hiệu văn hóa ở địa 
phương, đồng thời đưa vào kế hoạch hoạt 
động hằng năm của chính quyền các cấp. Chỉ 
đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn 
hóa sức khỏe với các chương trình, dự án 
chăm sóc sức khóc, các chương trình phát 
triển kinh tế, xã hội để thực hiện các tiêu chí 
sức khỏe của phong trào. C] 
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việc làm đòi hỏi trình độ cao nhiều hơn và thu 
nhập từ lương cũng tăng lên do có yếu tố đầu 
tư và SỬ dụng lao động của người nước ngoài. 
Kết cấu hạ tầng cũng có điều kiện cải thiện hơn 
từ cả sự đóng góp của các nhà đầu tư lẫn ngân 
sách nhà nước. Thu của địa phương cũng có 
thể được cải thiện do đầu tư nhiều hơn, thu 
nhập của dân cư cao hơn, thu từ đất tăng lên... 
trong khi không bị giảm các khoản thu từ thuế 
quan như ngân sách của Chính phủ. Tuy nhiên, 
tác động của việc gia nhập WTO là khác nhau 
đối với các bộ phận dân cư khác nhau. 

Đối với người nghèo: Bộ phận dân cư nông 
nghiệp canh tác các loại cây con, không có sức 
cạnh tranh và bộ phận dân cư thành thị không 
có trình độ tay nghề có nguy cơ gặp khó khăn 
do thu nhập giảm, hàng hóa không tiêu thụ 
được. Đặc biệt là các vùng dân tộc ít người 
canh tác lạc hậu sẽ tái nghèo nhanh hơn, khó 
xóa đói, giảm nghèo hơn. Ngoài ra, bổ sung 
vào đội ngũ người nghèo sẽ là các hộ kinh 
doanh bán lẻ, các hộ đang kinh doanh dịch vụ 
quy mô nhỏ lẻ, kém chất lượng. 

Mạng lưới an sinh và chính sách xã hội: Sẽ 
chịu áp lực lớn hơn do số người nghèo cân giúp 
đỡ có nguy cơ tăng trong khi ngân sách của địa 
phương khó tăng theo cùng nhịp. 

Môi trường văn hóa, xã hội, tư tưởng: Sẽ 
phức tạp hơn do phân hóa giàu nghèo sâu sắc 
hơn, do tính . cạnh tranh trên thị trường sức lao 
động gay gắt hơn và có thể tỷ lệ thât nghiệp 
tăng do sô việc làm tăng lên không kịp b bù số 
việc làm mất đi. Đời sông nhân dân bât ô ôn, sẽ 
gầy ra tệ nạn nhiều hơn. 

Những tác động của việc gia nhập WTO ở 
cấp độ địa phương nước ta mang tính nhiều 
chiều nhưng đự báo chung là tác động tích cực 
nhiều hơn tiêu cực. Nếu địa phương nào chuân 
bị tốt hơn về mặt nâng cao sức cạnh tranh thì sẽ 
có nhiều lợi thế và được hưởng lợi nhiều hơn. 


)ng sủ 
|—_ 
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ĐỖ MAI THÀNH 


Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế để đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu của 
đất nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khuyến khích các doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động và tích cực hội nhập 
thành công vào kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, việc đánh giá thực 
trạng cơ cấu ngành kinh tế, phân tích những yếu tố tác động đến quá 
trình chuyển dịch của nó để khai thác tốt hơn các nguôn lực hiện có theo 


hướng có lợi cho xuất khẩu là rất cần thiết hiện nay. 


1- Cơ cấu kinh tế là một tông thể hệ thống 
kinh tế bao gôm nhiêu yếu tố có quan hệ, tác 
động qua lại với nhau trong một không gian và 
thời gian nhất định. Cơ câu kinh tế thường gồm 
3 phương diện hợp thành. Đó là cơ cầu ngành 
kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu 
vùng lãnh thổ, trong đó cơ cấu ngành kinh tế 
giữ vai trò quan trọng nhất. 

Cơ cầu ngành kinh tế là tổng thể các ngành 
trong nên kinh tế quốc dân được hợp thành theo 
một quan hệ tỷ lệ về lượng, thể hiện mối quan 
hệ giữa các ngành và phản ánh trình độ phát 
triển của nền kinh tế. 

Trong quá trình phát triển kinh tế của một 
đất nước các chủ thể kinh tế luôn hành động 
theo hiệu quả kinh tế thiết thực. Ở một chừng 
mực nhất định quy hoạch phát triển của Nhà 
nước có tác động đến cơ cấu đầu tư, nhưng kết 
quả cuối cùng lại được thể hiện bằng CƠ cầu 
trên các phương diện của nó. Cơ cấu kinh tế 
luôn thay đối theo chiều hướng hợp lý hơn, sự 
thay đối đó chính là sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế. Nhìn chung chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 


một nước thường phụ thuộc vào một số nhân tố 
bên trong và bên ngoài. 

Ở trong nước đó là: 

- Các lợi thế về tự nhiên của đất nước cho 
phép có thể phát triển ngành sản xuất nào một 
cách thuận lợi; quy mô dân số của quốc gia; 
trình độ nguồn nhân lực; những điều kiện kinh 
tế, văn hóa của đất nước. 

- Ngoài ra, nhu cầu của từng xã hội, thị 
trường ở mỗi giai đoạn lại là cơ sở để sản xuất 
phát triển đáp ứng nhu cầu không chỉ về số 
lượng mà cả chất lượng hàng hóa, từ đó dẫn đến 
những thay đối về Vị trí, tỷ trọng của các ngành 
nghề trong nền kinh tế. 

- Mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triên 
kinh tế của từng quốc gia có tác động quan 
trọng đến sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế vì 
mặc dù cơ cấu kinh tế mang tính khách quan, 
tính lịch sử xã hội nhưng lại chịu tác động, chỉ 
phối rất lớn bởi mục tiêu của Nhà nước. Nhà 
nước có thể tác động gián tiếp lên tỷ lệ của cơ 
cấu ngành kinh tế bằng các định hướng phát 
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triển, đầu tư, những chính sách khuyến khích 
hay hạn chế phát triển các ngành nghề nhằm 
bảo đảm sự cân đối của nền kinh tế theo mục 
đích đề ra trong từng giai đoạn nhất định. 

- Cuối cùng, trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất trong nước cho phép sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nhanh hay chậm, hiệu quả 
đến mức nào... 

Bên cạnh những nhân tố tác động từ bên 
trong, những nhân tố tác động từ bên ngoài đến 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế gôm có: 

- Xu hướng chính trị, kinh tế, xã hội của khu 
vực và thế giới. Sự biến động của chính trị, 
kinh tế, xã hội của một nước, hay một số nước, 
nhất là các nước lớn sẽ tác động mạnh mẽ đến 
dòng hàng hóa trao đối, từ đó ảnh hưởng đến 
nguôn thu hút vốn đầu tư, chuyền glaO công 
nghệ... buộc các quốc gia phải điều chính chiến 
lược phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế của mình 


nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và sự phát triển. 


trong động thái chung của thị trường thế giới. 

- Xu thế toàn cầu hóa kinh tế quốc tế hiện 
nay có tác động rất mạnh mẽ đến sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của từng nước, vì chính sự 
phân công lao động diễn ra trên phạm vi quốc 
tế ngày càng sâu sắc và cơ hội thị trường rộng 
lớn được mở ra trong quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế quốc tế, cho phép các nước có khả năng 
khai thác những thế mạnh của nhau để trao đổi 
các nguôn lực, vốn, kỹ thuật, hàng hóa và dịch 
vụ một cách hiệu quả... Quá trình đó vừa bắt 
buộc, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các nước 
thực hiện chuyên dịch cơ cấu kinh tế phù hợp 
với sự phân công lao động trên quy mô toàn 
thế giới. 

- Những thành tựu của cách mạng khoa học, 
kỹ thuật, đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ 
thông tin tạo nên những bước nhảy vọt trong 
mọi lĩnh vực sản xuất góp phần đẩy nhanh quá 
trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế của các nước 
vì thông tin nhanh chóng làm cho sản xuất, 
kinh doanh được điều chỉnh nhanh nhạy, hợp lý 
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hơn, dẫn đến cơ cấu sản xuất được thay đổi phù 
hợp hơn với thị trường và lợi ích của từng nước. 

Dưới tác động tổng hợp của các nhân tố 
trên, các ngành kinh tế (thông thường bao gồm 
3 ngành chính: nông, lâm nghiệp, thủy sản - 
còn gọi là nông nghiệp; công nghiệp, xây 
dựng - còn gọi là công nghiệp; và dịch vụ) phát 
triển một cách không đồng đều, tạo nên những 
tỷ lệ khác nhau trong cơ cấu ngành kinh tế của 
các nước. Song điểm dáng lưu ý là trong thời 
đại ngày nay, bất cứ nhà nước nào cũng đều 
quan tâm xác định cho nên kinh tế của nước 
mình phát triển theo hướng có lợi nhất và phấn 
đấu đạt được cơ cấu kinh tế đem lại hiệu quả 
cao. Vì vậy, và qua những thực tiễn, hầu hết các 
nước hiện nay đều lựa chọn mô hình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của nước mình theo hướng 
đẩy mạnh xuất khẩu nhằm phát huy mọi lợi thế 
của đất nước, tham gia được vào sự phân công 
lao động trên quy mô toàn thế giới, tận dụng 
mọi cơ hội đem lại của xu hướng toàn cầu hóa 
kinh tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng. 

Để đi theo chiến lược mở cửa kinh tẾ, hội 
nhập quốc tế có hiệu quả, vấn đề chuyển dịch 
cơ cầu ngành kinh tế Ở trong nước có ý nghĩa 
rất lớn. Bởi, sản xuất trong nước cân phải được 
dịch chuyển sao cho vừa khai thác được những 
tiềm năng, lợi thế của đất nước, vừa sản xuất 
được những sản phẩm phù hợp với nhu câu thị 
trường thế giới. Trong | bối cảnh chung là phân 
công lao động quốc tế ngày một sâu sắc, sự 
cạnh tranh giữa các: nước xuất khâu cũng vô 
cùng gay gắt, lại muốn phát triển được sản xuất 
của đất nước theo một chiến lược chung, việc 
lựa chọn cơ cấu kinh tế hợp lý, đem lại hiệu quả 
cao là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, ngày nay 
các nước thực hiện công nghiệp hóa định 
hướng xuất khẩu đi sau không thể sử dụng 
nguyên mẫu của các mô hình sẵn có bởi dưới 
tác động của những nhân tố mới, những lợi thế 
so sánh truyền thống không còn được đánh giá 
cao như trước đây, nên việc chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế của các nước đi sau cũng cần phải được 
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nhận thức lại nhằm tạo ra một cơ cấu kinh tế 
hiện đại, cân đối, năng động và tăng trưởng 
nhanh một cách bền vững hơn. 

2 - Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh 
tế của Việt Nam đã trải qua nhiêu giai đoạn lịch 
sử khác nhau. Nếu như trước thời kỳ đối mới 
một trong những khiếm khuyết lớn của tư duy 
cũ, của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan 
liêu, bao cấp là cố gắng hình thành nên cơ cấu 
ngành kinh tế dựa trên ý chí chủ quan, bất chấp 
quy luật, do đó đã kéo theo tình trạng đầu tư 
lãng phí, không đem lại hiệu quả kinh tế, thì 
bước vào công cuộc đôi mới quá trình chuyên 
dịch cơ cầu ngành kinh tế của nước ta đã đem 
lại những kết quả rất tích cực. Nhờ vậy, chỉ sau 
3 năm của thời kỳ phôi thai về kinh tế thị 
trường (từ 1987 - 1989) nền kinh tế nước ta đã 
đạt được tốc độ tăng trưởng khá trong những 
năm 1990 - 1997. Mọi dự kiến của kế hoạch 
5 năm 1991 - 1995 đều được thực hiện vượt 
mức khá cao. Trong thời kỳ khủng khoảng tài 
chính tiền tệ ở các nước châu Á, tuy tốc độ tăng 
trưởng của nước ta có sự giảm sút, nhưng về cơ 
bản chúng ta vẫn tránh được "cơn bão" của 
cuộc khủng khoảng, để sau đó tiếp tục tăng quy 
mô GDP của đất nước, tăng xuất khẩu, phát 
triên công nghiệp, trở thành một nước có tốc độ 
tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới 
(xem bảng). 


Bảng: Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế qua 
các =. % 


FT ni 
—— 


No _ 
Công = 

„. 22/67 428.16 | 32.08 36,73 | 38,13|38,49 |39,47 | 40,2 | 41,0 
Và Xâydựng 


Nguôn: Tổng hợp số liệu của Tổng cục Thống kê 


Xét trong từng ngành kinh tế, chuyên dịch 
cơ câu ngành nông nghiệp có nhiều bước tiên 


bộ, đi đúng hướng, đã khai thác được lợi thế 
cây, con và vùng lãnh thô, góp phần thúc đây 
sản xuất, xuất khẩu phát triển. Trong khi giá trị 
tuyệt đối của sản xuất nông nghiệp tiếp tục 
tăng, thì tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ngày 
càng giảm (xem bảng). Trong ngành nông 
nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất trong lĩnh vực 
chăn nuôi tăng từ 19,3% (năm 2000) lên đến 
21,6% (năm 2004) và 23,4% (năm 2005); còn 
tỷ trọng trong trông trọt lại giảm từ 78,2% 
(năm 2000) xuống còn 75,4% (năm 2003), 
nhưng tăng nhẹ tới 76,3% (năm 2004) và 
74,5% (năm 2005). Điều đó thể hiện, nông 
nghiệp của nước ta đã từng bước phát triên theo 
một cơ cấu tiên tiến. Trong trông trọt diện tích 
trồng lúa giảm dần để tăng diện tích trồng các 
loại cây có giá trị kinh tế cao hơn (như cây 
công nghiệp ngắn ngày: bông, mía, đậu 
tương..., cây công nghiệp lâu năm: chè, cao su, 
hạt tiêu, cây ăn quả...), Song vân bảo đảm được 
an ninh lương thực quốc gia và tăng xuất khẩu 
gạo một cách đáng kể, phản ánh sự chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp ngày càng 
đáp ứng đúng nhu câu của thị trường và có 
hiệu quả hơn. 

Đặc biệt thực hiện chủ trương chuyển dịch 
CƠ cầu kinh tế của Đảng và Nhà nước, những 
năm gần đây đã CÓ SỰ chuyển. mạnh một phần 
diện tích trồng lúa có năng suất, hiệu quả thấp 
sang nuôi trồng thủy sản (tập trung nhiều ở 
vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải 
Nam Trung Bộ), nhờ vậy đã góp phần tích cực 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng 
cao đời sống cho nông dân. 

Cơ cấu công nghiệp có sự chuyển dịch khá, 
nhất là giai đoạn từ năm 1998 đến nay. Tỷ 
trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 
32,08% GDP (năm 1997) lên tới 36,73% (năm 
2000) và 41,0% (năm 2005). Trong ngành công 
nghiệp sự tăng nhanh của tỷ trọng ngành công 
nghiệp chế biến (từ 78,7% năm 2000 lên tới 
81,23% năm 2004 tính theo giá thực tế) và sự 
giảm tỷ trọng của công nghiệp khai thác mỏ 
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(từ 15,7% xuống còn 12,8%), tăng tỷ trọng của 
công nghiệp sản xuất và phân phối điện, ga, 
nước (từ 5,6% lên 5,9%) trong thời kỳ tương 
ứng đã phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu đúng 
hướng. Nếu xét theo tiêu thức công nghệ, càng 
thấy rõ hơn xu hướng chuyển dịch cơ cầu trong 
ngành công nghiệp những năm qua là tích cực, 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta. Bởi, 
các ngành công nghiệp có công nghệ cao ngày 
càng được mở rộng và phát triển nhanh, tạo ra 
những sản phẩm tiêu dùng có giá trị cao, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một nâng lên ở 
trong nước và tham gia xuất khẩu, như ô-tô, sản 
phẩm điện tử, tàu thủy... Các ngành có trình độ 
công nghệ trung bình và thấp phát triển ở tốc 
độ trung bình và thấp để sản xuất sản phẩm phù 
hợp với nhu cầu tiêu dùng chưa quá khắt khe 
của thị trường trong nước, cũng như nhằm duy 
trì cung cấp những sản phẩm thông thường thiết 
yếu cho nhân dân. 

Trong lĩnh vực dịch vụ, đã có bước phát 
triển nhảy vọt cả về chất và lượng, nhất là từ 
thập niên 20 của thế kỷ XX trở lại đây. Tuy 
nhiên, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này lại 
không đều qua các thời kỳ khác nhau, thể hiện 
nổi bật qua việc tăng nhanh của ngành dịch vụ 
trong thời kỳ 1990 - 1995, sau đó liên tục bị 
giảm sút và chỉ có dấu hiệu phục hôi nhẹ trong 
một vài năm gần đây. Điều đó khiến tỷ trọng 
của ngành dịch vụ trong GDP, sau khi tăng 
tương đối mạnh trong thời kỳ 1990 - 1995 
(năm 1995 đạt 44,06%) đã liên tục bị giảm: 
năm 1996 còn 42,51%; năm 1997 còn 42,15%; 
năm 1998 còn 41,73%; năm 1999 còn 40,08% 
và năm 2005 còn 38,1%. Điều đáng lo ngại là 
tỷ trọng của một số ngành dịch vụ quan trọng 
trong cơ cấu của lĩnh vực dịch vụ và trong cơ 
cầu GDP còn thấp như ngành tài chính - ngân 
hàng, khoa học - công nghệ, vận tải, viễn 
thông, dịch vụ kinh doanh. Và, mặc dù đã xuất 
hiện một số ngành dịch vụ mới trong lĩnh vực 
dịch vụ, nhưng nhìn chung tỷ trọng của khu vực 
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dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế của nước ta 
vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực, 
biểu hiện một sự chuyển dịch cơ câu kinh tế 
chưa hiệu quả và theo hướng hiện đại. 

3 - Thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế một cách tích cực trong những 
năm qua. góp phân quan trọng đến phát triên 
xuất khẩu của đất nước, thê hiện qua những 
khía cạnh sau: 


- Làm thay đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng 
có lợi, đó là tăng tỷ trọng hàng chế biến có giá 
trị gia tăng cao (từ 45,1% trong những năm 
1996 - 2000 lên 48,0% trong những năm gần 
đây), giảm tỷ trọng hàng thô và sơ chế; tăng tỷ 
trọng nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ 
công nghiệp sử dụng nhiều lao động như hàng 
dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ,...; giảm tỷ 
trọng nhóm hàng nông - lâm - thủy sản (từ 
52,2% năm 1990 xuông còn 27,6% năm 2003). 

Điều đáng lưu ý là, tuy tỷ trọng của hàng 
nông - lâm - thủy sản trong cơ cấu xuất khẩu 
của nước ta giảm, nhưng nhờ chuyển dịch cơ 
cầu Kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng tăng 
sản xuất các sản phẩm có năng suất cao, giá trị 
kinh tế hơn nên giá trị xuất khâu của hàng 
nông - lâm - thủy sản của nước ta vẫn khá cao 
và có những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: 
xuất khâu gạo đạt kim ngạch 4,4 tỉ USD; cà 
phê 2,6 tỉ USD, cao su 2,2 tỉ USD, thủy sản 
11,2 tỉ USD trong 5 năm 2001- 2005. 

- Tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu của đất 
nước nhờ phát huy những lợi thế so sánh của 
từng ngành, vùng và sự chuyển dịch cơ cầu mặt 
hàng xuất khẩu một cách có hiệu quả. Kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh 
cùng VỚI quá trình chuyển dịch cơ câu ngành 
kinh tế: năm 2000 đạt 14,5 tỉ USD, năm 2001: 
15 tỉ USD, năm 2002: 16,7 tỉ USD, năm 20043: 
20,1 tỉ USD, năm 2004: 26,5 tỉ USD, năm 
2005: 32,4 tỉ USD. 

Tuy nhiên, nếu đánh giá khách quan thì rõ 
ràng quá trình chuyển dịch cơ cầu ngành kinh 
tế của nước ta hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn 
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chế. Nếu nhìn nhận ở khía cạnh chuyên dịch cơ 
cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển xuất 
khẩu, thì tỷ trọng của ngành nông - lâm - thủy 
sản còn chiếm cao trong GDP của đất nước. 
Đây là ngành mà sản xuất phải phụ thuộc nhiều 
vào điều kiện tự nhiên, bị giới hạn bởi năng 
suất, diện tích, khả năng khai thác, giá cả sản 
phẩm lại chịu nhiều tác động của sự biến động 
lên xuống trên thị trường thế giới và có xu 
hướng giảm theo giá "cánh kéo” với hàng công 
nghiệp, do đó giá trị kim ngạch xuất khẩu của 
hàng nông sản sẽ không cao và không ổn định. 
Chưa kể, tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong 
nông nghiệp cũng thấp và chưa có dấu hiệu 
phát triên trong những năm tới. Đồng thời, tỷ 
trọng của ngành công nghiệp chưa cao, đặc biệt 
là ngành công nghiệp chế tạo. Sự đóng góp vào 
tăng trưởng xuất khẩu của ngành công nghiệp 
một số năm qua mới chủ yêu là do phát triển 
các ngành công nghiệp lắp ráp, gia công như 
lắp ráp ô-tô, xe máy, dệt may, giày đép, là 
những ngành chủ yếu "lấy công làm lãi", nguôn 
nguyên liệu bị phụ thuộc vào thị trường nước 
ngoài. Tỷ trọng công nghiệp chế biến của nước 
ta còn nhỏ (tỷ lệ sản phẩm chế biến trong cơ 
cấu xuất khẩu chỉ tăng khoảng | » Z0/ năm), vì 
thế kéo theo tỷ trọng hàng xuất khẩu đã qua chế 
biến sâu vẫn còn thấp, mới xuất khẩu chủ yếu 
hàng thô, sơ chế, làm hạn chế giá trị gia tăng 
của sản phẩm và kim ngạch xuất khẩu. Tỷ 
trọng thấp của ngành dịch vụ trong GDP và 
rất thấp trong tông kim ngạch xuất khẩu 
(13,4% tổng kim ngạch xuất khẩu - dưới mức 
trung bình của thế giới là 20,0%) càng cho thấy 
quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của 
nước ta chưa có khả năng tạo ra sự chuyển biến 
mạnh trong xuất khẩu của đất nước. Ngoài ra, 
năng lực cạnh tranh yếu của nhiều mặt hàng 
cũng như sản phẩm dịch vụ đã hạn chế và làm 
cho sự phát triển xuất khâu trở nên không 
vững chắc. 

Tóm lại, quá trình chuyên dịch cơ cầu 
ngành kinh tế của nước ta thời gian qua về cơ 


bản mới thực sự chỉ mang ý nghĩa tạo công ăn 
việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân 
dân, nhưng hiệu quả và sự gÓpP phần vào đẩy 
mạnh hoạt động xuất khẩu vẫn còn nhiều hạn 
chế. Vì vậy, thời gian tới, thiết nghĩ, cần có 
những biện pháp tích cực để tăng tỷ trọng của 
ngành công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu nền 
kinh tế quốc dân và cơ cấu xuất khẩu. Phát 
triền công nghiệp ‹ chế biến, trước hết liên quan 
đến những sản phẩm nông nghiệp, đồng thời cô 
gắng tạo ra những sản phẩm công nghiệp xuất 
khẩu "mũi nhọn", có hàm lượng công nghệ cao, 
mở rộng xuất khẩu các loại dịch vụ. Để làm 
được điều này cần tập trung thực hiện một số 
biện pháp chính như: 

Thứ nhất, về đầu tư, cần thay đổi cơ cấu đầu 
tư, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng 
xuất khẩu tốt, tránh dàn trải, thiếu trọng điểm, 
kém hiệu quả ở các ngành, địa phương; nâng 
cao hiệu quả sử dụng vồn nhà nước, kết hợp với 
tăng cường huy động vốn đầu tư trong dân; đây 
mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

- Thứ hai, có nhận thức đúng đắn hơn về 
chính sách bảo hộ thị trường nội địa. Cần xác 
định rõ những mặt hàng cung cấp cho thị 
trường trong nước, và những mặt hàng cần tập 
trung đầu tư, khuyến khích để phục vụ xuất 
khẩu. Nếu sản xuất trong nước (theo cách tiếp 
cận sử dụng các nguôn lực hiệu quả) quá tốn 
kém so với hàng nhập khẩu, thì tốt nhất nên 
hạn chế sản xuất để dành các nguôn lực cho 
những mặt hàng xuất khẩu, từ đó nhập khẩu 
những mặt hàng rẻ của thế giới. Đối với hàng 
sản xuất tiêu thụ trong nước cũng không nên có 
chính sách bảo hộ để khắc phục tinh trạng thiên 
lệch, bất lợi cho xuất khẩu vì một khi còn duy 
trì chính sách này thì các doanh nghiệp sản 
xuất hàng nội địa sẽ có nhiều cơ hội để thu lợi 
nhuận cao hơn doanh nghiệp sản xuất hàng 
xuất khẩu (theo một tính toán của Ngân hàng 
thế giới, nhờ được miễn thuế nhập khẩu cho các 
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Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường 
đại học là một mục tiêu quan trọng của giáo dục nước nhà. Trong 3 năm 
qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng hàng ngàn bằng khen cho sinh 
viên tham gia nghiên cứu các công trình khoa học đạt từ giải khuyến 
khích đến giải nhất. Đây thực sự là những thành quả đáng khích lệ trong 
phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học. Tuy 
nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học cân được 
đấy mạnh hơn nữa để khắc phục những bất cập và tạo bước đột phá 
trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. 


ÔNG tác nghiên cứu khoa học và 
| | chuyển giao công nghệ ở các cơ sở 

giáo dục, trước hết, là trong các trường 
đại học những năm vừa qua đã đóng vai trò hết 
sức quan trọng vào nâng cao chất lượng đào 
tạo, đặc biệt là đào tạo ở trình độ thạc sĩ và tiến 
sĩ. Trong giai đoạn 2000 - 2005, các trường đại 
học đã thực hiện và triển khai có hiệu quả 
49 đề án và dự án sản xuất thử thuộc 10 chương 
trình cấp nhà nước (gồm 2 chương trình khoa 
học xã hội và nhân văn, § chương trinh khoa 
học và công nghệ) cùng với 20 đề tài độc lập 
cấp nhà nước khác. Hằng năm, các trường đại 
học thực hiện khoảng 220 nhiệm vụ nghiên 
cứu cơ bản và triển khai trên 2.000 đề tài 
nghiên cứu cấp bộ và 40 dự án sản xuất thử. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ cũng đã có những đóng góp cụ 
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thể, thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề do 
thực tiễn đặt ra, nâng cao vị thế của các trường 
đại học trong xã hội, góp phân thúc đây sự phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc 
phòng và xác lập những căn cứ khoa học, lý 
luận cho việc đề ra các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. 

Nhiều trường đại học trong cả nước như: 
Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa 
thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia 
thành phố Hô Chí Minh, Đại học Huế, Đại học 
Y Hà Nội, Đại học An Giang, Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện 
Quân Y... đã khởi động phong trào nghiên cứu 
khoa học trong giảng viên, học viên, sinh viên 
và coi đây là một trong những "mũi nhọn" để 
nâng cao chất lượng dạy và học, không ngừng 
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đôi mới nội dung phương pháp dạy học ở bậc 
học đại học. Sinh viên đã có ý thức tham gia 
nghiên cứu khoa học biết gắn nhiệm vụ học tập 
với nghiên cứu khoa học để thực sự đổi mới 
phương pháp học tập. Trên tổng thể dễ nhận 
thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 
viên các trường đại học trong cả nước đã được 
duy trì và đạt được những hiệu quả nhất định. 
Kết quả giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa 
học từ năm 2003 - 2005 đã cho thấy, tỷ lệ sinh 
viên (chủ yếu là sinh viên khá giỏi) tham gia 
nghiên cứu khoa học ngày càng nhiều, chất 
lượng khoa học ngày càng cao, thể hiện cả ở 
nội dung khoa học và phương pháp nghiên 
cứu, phẩm chất tư duy... hầu hết các đề tài, các 
vấn đề khoa học mà sinh viên quan tâm là 
những vấn đề thiết thực với đời sống và gắn 
với nhiệm vụ học tập, gắn với lộ trình phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để cổ vũ và 
khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học 
của sinh viên, hằng năm Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ 
VIFOTECH và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
trao tặng nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa 
học cho thầy và trò các trường đại học trong cả 
nước có công trình nghiên cứu khoa học xuất 
sắc, có đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 


Các cơ sở đào tạo và các trường đại học đã 
có nhiều cố gắng trong việc tổ chức cho sinh 
viên nghiên cứu khoa học, đổi mới cách dạy 
cách học theo hướng lấy người học làm trung 
tâm, lấy tự học, tự nghiên cứu làm bước đột 
phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học 
đập ứng nhu cầu nguôn nhân lực cao của đất 
nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập. Nhờ đó, chỉ trong 3 năm 
2003 - 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao 
tặng bằng khen cho 2.692 sinh viên tham gia 
nghiên cứu 1.431 công trình khoa học đạt từ 
giải khuyến khích đến giải nhất. So với số 
công trình đoạt giải trong 5 năm (1996 - 2000) 
đã tăng hơn 500 công trình (Š năm 1996 - 
2000) có 903 công trình đoạt giải). Đây thực sự 


là những thành quả đáng khích lệ trong phong 
trào nghiên cứu khoa học của sinh viên các 
trường đại học. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt 
động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Ở 
các trường đại học hiện nay vân đang đứng 
trước nhiều rào cản, nhiều bất cập: 

Một là, số sinh viên thực sự có hứng thú và 
tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, và 
số thực sự yêu khoa học còn rất ít. Sinh viên 
đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng còn bị chỉ 
phối nhiều bởi "nỗi lo cơm áo", chưa toàn tâm 
toàn ý với việc học, càng thờ ơ với việc nghiên 
cứu khoa học. Mỗi năm cả nước có khoảng từ 
1,2 triệu đến 1,3 triệu sinh viên đang theo học 
tại các trường đại học, nhưng con số tham gia 
nghiên cứu khoa học được đánh giá là có chất 
lượng chỉ khoảng trên dưới một ngàn người. 
Năm học 2005 - 2006 cả nước có khoảng 
1.363.167 sinh viên, trong đó có 346.891 sinh 
viên cao đẳng và 1.016.276 sinh viên đại học, 
nhưng chỉ có khoảng hơn một ngàn sinh viên 
có công trình nghiên cứu khoa học được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải. Đây là một 
tỉ lệ còn quá nhỏ so với tổng số sinh viên. 

Thứ hai, mặc dù hoạt động nghiên cứu khoa 
học của sinh viên được các trường đại học col 
là một trong những nhân tổ quan trọng đề nâng 
cao chất lượng đào tạo, song các điều kiện cân 
cho nghiên cứu như cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, cơ chế chính sách hỗ trợ về tài chính và 
người hướng dẫn... còn nhiều hạn chế, chưa 
đáp ứng được các yêu cầu. Trong nhà trường, 
sinh viên ít có điều kiện tiếp cận với công nghệ 
mới, công nghệ tiên tiến, vì vậy khi ra trường 
không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu công việc 
của cơ quan minh công tác, nên phải đào tạo 
lại. Nhiều nghiên cứu khoa học của sinh viên 
được thực hiện trong điều kiện công nghệ lạc 
hậu không cập nhật được vỚI sự phát triên của 
khoa học - kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. 

Thứ ba, nghiên cứu của sinh viên chủ yếu là 
nghiên cứu ứng dụng, nhưng trên thực tế các 
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nghiên cứu này chưa bám sát thực tiễn đời 
sống, nên ít có cơ hội ứng dụng trong sản xuất, 
vì vậy hiệu quả nghiên cứu chưa cao. Các đề 
tài nghiên cứu của sinh viên còn mang tính 
hình thức, tính phong trào, chưa được hạch 
toán về hiệu quả kinh tế nên còn lãng phí công 
sức và tiền của. Nhiều sinh viên có công trình 
nghiên cứu được giải, nhưng sau khi ra trường 
lại không có điều kiện để phát triển tiếp đề đài 
nghiên cứu; số ít sinh viên sẵn sàng từ bỏ niềm 
say mê khoa học để theo đuổi những nhu cầu 
vật chất trước mắt, chấp nhận làm những việc 
trái ngành, trái nghề chỉ để "lo mưu sinh". 
Thứ tư, sự đối mới chậm chạp về nội dung 
chương trinh, sách giáo khoa, giáo trình, tài 
liệu học tập và nhất là phương pháp dạy học ở 
các trường đại học đã ảnh hướng không nhỏ 
đến chất lượng đào tạo sinh viên. Chương trình 
đào tạo ở nhiều trường, nhiều ngành không 
theo kịp sự phát triển của xã hội. Giảng viên ít 
đầu tư cho nghiên cứu khoa học mà chạy theo 
giờ dạy để tăng thu nhập. Tỷ lệ giảng viên/ 
sinh viên đại học mới đạt 1,2. Tỉ lệ này ảnh 
hưởng rất nhiều đến chất lượng đào tạo, vì 
giảng viên phải dạy nhiều, không còn quỹ thời 
gian để đầu tư nghiên cứu, chưa chuyên tâm 
giúp đỡ sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều 
giảng viên đại học vẫn dạy theo lối cũ như: 
thầy cung cấp thông tin - trò tiếp nhận và trả 
bài, thi cử đều theo những nội dung và đáp án 
sẵn, vì thế chưa kích thích khả năng sáng tạo 
và chưa tạo được động lực trong học tập, 
nghiên cứu cho sinh viên. Chưa thiết lập được 
quan hệ nhiều chiều giữa người học và người 
dạy, việc giúp đỡ sinh viên nghiên cứu khoa 
học và tập làm quen với nghiên cứu khoa học. 
Một số sinh viên có lòng say mê khoa học, 
hoặc quan tâm đến những vấn đề ngoài giáo 
án, giáo trình của giảng viên thường e ngại 
không được thầy đánh giá cao. Cách dạy, cách 
đánh giá cũ kỹ, sáo mòn của nhiều giảng viên 
đại học hiện nay đã làm triệt tiêu không ít niềm 
say mê ham tìm tòi nghiên cứu của sinh viên, 
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làm thui chột những mầm non khoa học vừa 
đâm chồi. Sinh viên mới ra trường thiếu quá 
nhiều kỹ năng đề làm việc và những phẩm chất 
tư duy sáng tạo cần phải có của người trí thức 
như kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày giao 
tiếp, khả năng phán đoán, suy luận, khái quát 
hóa, hệ thống hóa vấn đề... Theo thống kê của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 37% sinh viên 
tốt nghiệp không tìm được việc làm. 

Thứ năm, các trường đại học chưa phối hợp 
chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, các doanh 
nghiệp, và các địa phương trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học, nên các nghiên cứu còn 
xa rời thực tế, chưa thực sự phát huy tiềm năng 
khoa học của các giảng viên, sinh viên và các 
nhà khoa học công tác tại các trường. Đây 
chính là một sự lãng phí chất xám lớn. Cả nước 
hiện có khoảng 5.977 tiến sĩ và 1.460 thạc sĩ 
đang giảng dạy ở bậc đại học, nếu mỗi giảng 
viên trong một năm chỉ cần nghiên cứu có hiệu 
quả một đề tài và hướng dẫn l sinh viên nghiên 
cứu có chất lượng một đề thì tiềm năng khoa 
học của đất nước chắc chắn sẽ được khởi sắc. 

Làm thế nào để đội ngũ sinh viên khi ra 
trường thực sự trở thành những người. lao động 
có tri thức, có kỹ thuật đáp Ú ứng yêu cầu nguồn 
nhân lực cao của đất nước trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa? Làm thế nào để ngay 
khi còn trên ghế nhà trường người sinh viên đã 
được làm quen với công tác nghiên cứu, đã có 
thể có tư duy độc lập, và có cách học hiệu quả, 
không quá phụ thuộc vì phải đối phó với sức ép 
của việc thi cử...? Làm thế nào để niềm mê say 
khoa học luôn là động lực, là ý nghĩa sống còn 
trong cuộc sống của những trí thức trẻ - chủ 
nhân tương lai của đất nước? Đó thực sự là 
những vấn đề không nhỏ đang đặt ra hết sức 
cấp thiết cho toàn xã hội mà câu trả lời chủ yếu 
và trước hết phải từ phía các trường đại học và 
các cơ quan quản lý giáo dục trong cả nước. 

Để tiếp tục đấy mạnh nghiên cứu khoa học 
trong các trường đại học góp phần nâng cao 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Vẹp chí Gộng sản 


chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho công cuộc đối mới toàn diện của đất 
nước, chúng ta không thể không trăn trở, bàn 
thảo và chú trọng thực hiện một số vấn đề cơ 
bản sau: 

Một là, theo kinh nghiệm của một số trường 
đại học khi người sinh viên tham gia nghiên 
cứu khoa học sẽ được làm quen với cách làm 
VIỆC độc lập, tự ý thức và dâm chịu trách nhiệm 
về công việc mình làm, tầm tư duy được mở 
rộng, yếu tố sáng tạo được bộc lộ, chiến lược 
học tập được định hình. Tham gia nghiên cứu 
khoa học sinh viên sẽ rời xa lối học vẹt, thụ 
động, giáo điều, tích cực động não và chủ động 
tìm tòi, tiếp cận với tri thức mới ở mọi nơi mọi 
lúc. Đồng thời có thể tiếp cận được với những 
tri thức mới của xã hội, nhanh chóng thỏa mãn 
những yêu cầu mà xã hội cần. Đây chính là 
nhân tố cơ bản để thay đổi cách dạy, cách học 
cũ kỹ theo kiểu truyền đạt tri thức một chiều 
"thầy giảng trò ghi chép", nhanh chóng tiếp 
cận cách dạy học mới, dạy học sáng tạo: "thây 
hướng dẫn gợi mở, trò tự nghiên cứu tìm tòi và 
lĩnh hội tri thức mới". Cách học vừa chủ động, 
vừa sắng tạo đó, sẽ giúp người sinh viên có đủ 
điều kiện thực hiện chiến lược học tập lâu dài, 
tự học suốt đời, thường xuyên cập nhật tri thức 
mới, kỹ năng cần yếu thỏa mãn yêu cầu nguồn 
nhân lực và đơn đặt hàng của xã hội. Học để 
biết, để làm, để chung sống. 

Hai là, muốn đạt được kết quả học tập tốt, 
sinh viên cần có một định hướng chung và một 
kế hoạch mang tính toàn cục cho suốt thời kỳ 
học tập Ở trường, phải xác định được mục tiều 
chủ yếu ở từng giai đoạn, biết sắp xếp, khai 
thác hợp lý các nhân tố có tác động tích cực 
đến quá trình học tập. Trong đó nghiên cứu 
khoa học được coi là một nhân tố quan trọng. 
Học và nghiên cứu khoa học, đó là sự kết nối 
giữa hai khâu trong hoạt động học của sinh 
viên. Học để thi hay học đề làm, học để sáng 
tạo? Đó là câu hỏi mà thế hệ sinh viên ngày 


nay phải trả lời?. Lối học tủ, học thuộc lòng, 
học vẹt và cả gian lận khi thi cử, chính là bắt 
nguôn từ vùng trống hay khoảng mờ trong sự 
giáo dục nhân cách này. Sinh viên không học 
tốt vì thiếu lý tưởng. Học đối với không ít sinh 
viên mới chỉ dừng lại ở mục đích trực tiếp là để 
thi và nhằm đến mục đích tìm kiếm việc làm, 
mục đích lập nghiệp. Còn sự lập nghiệp của 
mình phải gắn bó thế nào đến sự nghiệp 
chung của đất nước, của nhân dân thì ít người 
nghĩ đến. 

Ba là, sinh viên cần biết kết nối giữa hoạt 
động học trong đó có học thầy, học bạn và tự 
học với hoạt động nghiên cứu khoa học để tiếp 
cận dân với cách làm khoa học, phát huy tiềm 
năng sáng tạo Và khả năng phân tích 
đoán, giải quyết vấn đề trước những đề tài 
những bài tập khó. Phân lớn các kỹ năng nêu ở 
trên đều xoay quanh hoạt động của người sinh 
viên trong nhà trường trong đó quá trình tự học 
là hết sức quan trọng. Trong quá trình tự học, 
tự tìm tòi, sinh viên sẽ bắt gặp nhiều thông tin 
mới, ở họ sẽ nảy sinh những câu hỏi cần có lời 
giải đáp. Cách giải đáp hiệu quả nhất là biết kết 
nối mối quan hệ giữa tự học, tự đào tạo và sáng 
tạo. Theo kinh nghiệm của nhiều trí thức đã 
thành danh thì tự học là khởi nguồn của phong 
cách tự đào tạo, đồng thời là cái nôi nuôi 
dưỡng trí sáng tạo. Ai giỏi tự học ở trường, 
người đó sẽ tiến xa trong lĩnh vực sáng tạo. 

Bến là, trong thời đại khoa học - công nghệ 
phát triển như vũ bão, lượng thông tin cập nhật 
từng giây, những kiến thức người học thu nhận 
được trên ghế nhà trường không thể đáp ứng 
được yêu cầu phát triển của xã hội và cá nhân. 
Đã qua rồi cái thời kỳ lịch sử dùng kiến thức 
của những năm ngồi trên ghế giảng đường để 
làm việc suốt đời. Ngày nay, người trí thức 
phải có chiến lược học suốt đời để thích ứng 
với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, đáp 
ứng với yêu cầu luôn luôn đôi mới của lĩnh vực 
mà mình phục vụ. Để thực hiện được chiến 
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lược học tập suốt đời ấy, phương sách có hiệu 
quả hơn cả là nghiên cứu khoa học. 

Năm là, sinh viên chỉ có thể tham gia 
nghiên cứu khoa học tốt khi được sự giúp đỡ 
của các cơ sở đào tạo, nhất là được sự giúp đỡ 
của các giảng viên đại học. Chất lượng nghiên 
cứu khoa học của sinh viên không thê thiếu 
những đóng góp quan trọng của người thầy. Vì 
vậy, giảng viên có vai trò "bà đỡ khoa học" rất 
quan trọng cho sinh viên - những nhà khoa học 
trong tương lai. Sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy 
và trò trong quá trình dạy - học - nghiên cứu 
khoa học chính là con đường đào tạo có chất 
lượng hiện nay ở bậc đại học. Theo quá trình 
này không chỉ người thầy phải luôn luôn động 
não, phải sáng tạo mà người học trò cũng phải 
chủ động tích cực trong tư duy và năng động 
trong nghiên cứu để có thể cuốn theo và 
tiếp cận với hoạt động sáng tạo của thầy. Đây 
chính là "điểm đột phá" trong quá trình đối 
mới phương pháp dạy - học ở đại học, dạy cho 
sinh viên con đường tìm ra tri thức bằng 
phương pháp tư duy tích cực sáng tạo, tạo ra 
quan hệ tương tác hai chiều dạy - học, học - 
dạy giữa thây và trò, giữa trò với trò, giữa nhà 
trường với xã hội, khắc phục những bất cập 
trong lối truyền thụ trì thức một chiều, ít tích 
cực, kém "hiệu quả của phương pháp dạy học 
truyền thống. 

Giảng viên cần có định hướng và gỢI M để 
sinh viên biết lựa chọn và quan tâm đến vấn đề 
nghiên cứu, biết chọn đề tài nghiên cứu. Sinh 
viên cần có đủ thông tin khoa học, nguồn tài 
liệu, cần được dạy cách học ở đại học, phương 
pháp tự học và cách nghiên cứu khoa học. Nhà 
nước cần có nguồn kinh phí đầu tư khuyến 
khích giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa 
học dài hạn và liên tục. Đó là những tiền đề 
quan trọng nhằm đây mạnh hơn nữa hoạt động 
nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, 
góp phân nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng 
nguôn nhân lực cao cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.L) 
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yếu tố đầu vào, việc bán hàng nội địa đã mang 
lại lãi suất cao gấp 5 lần bán hàng trên thị 
trường nước ngoài). Điều đó chẳng những 
không khuyến khích sự chuyển dịch cơ cấu 
hướng tới xuất khẩu, mà ngay trên thị trường 
trong nước, những doanh nghiệp sản xuất để 
bán tại nội địa cũng không có động lực để nâng 
cao tính hiệu quả, đồng thời làm mất đi lợi thế 
của Việt Nam trên thị trường thế giới về tài 
nguyên sẵn có, lao động rẻ, khuyến khích đầu 
tư trong nước vào những ngành thâm dụng 
nhiều vốn, được bảo hộ cao như xi-măng, thép, 
đường, giấy... 

- Thứ ba, phát triển khoa học - công nghệ và 
nguồn nhân lực. Trong bối cảnh các nước trên 
thế giới chuyển dịch cơ cấu sản xuất hướng tới 
những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, rõ 
ràng để quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành 
kinh tế hướng tới xuất khâu của nước ta có hiệu 
quả, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên 
thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, chúng ta phải 
đặc biệt coi trọng việc phát triển và ứng dụng 
những thành tựu của khoa học, công nghệ vào 
sản xuất, đồng thời phải nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Làm được điều này đòi hỏi cần 
ưu tiên nhập khẩu công nghệ tiên tiến, bằng 
sáng chế phát minh, xây dựng các trung tâm 
công nghệ cao có sự tham gia của nước ngoài, 
khuyến khích liên kết giữa các trường đại học, 
viện nghiên cứu trong đào tạo, nghiên cứu và 
ứng dụng, triên khai, đối mới phương pháp và 
giáo trình giảng dạy... 

Bốn là, chủ trương của Đảng khẳng định 
việc phân bố các nguôn lực theo sự điều tiết của 
cơ chế thị trường. Vì vậy, cần sớm tạo lập đồng 
bộ các loại fhị trường để đẩy mạnh quá trình 
xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. C 
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TRỊNH ĐÌNH SINH ` 


Ngày 18-11-1971, Lữ đoàn xe tăng 201 (tiền thân là Trung đoàn xe tăng 
201) được thành lập. Phát huy truyền thống vẻ vang "đã ra quân là đánh 
thắng" của bộ đội Tăng - Thiết giáp anh hùng, Lữ đoàn xe tăng 201 không 
ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng dự bị cơ động 
chiến lược của Bộ Quốc phòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 


ÁCH đây 35 năm, ngày 18-11-1971 

Trung đoàn xe tăng 201 được thành lập 
C Quyết định số 211/QĐ của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm kịp thời 
và đầy đủ nhất yêu cầu về sức người, sức của 
chi viện cho tiền tuyến, tăng cường lực lượng 
quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu đập tan những 
cuộc phiêu lưu quân sự của địch. Đến năm 
1973, Trung đoàn xe tăng 201 được chuyển 
thành Lữ đoàn xe tăng 201. Từ đó đến nay, phát 
huy truyền thống vẻ vang "đã ra quân là đánh 
thắng" của bộ đội Tăng - Thiết giáp anh hùng, 
Lữ đoàn xe tăng 201 không ngừng lớn mạnh và 
trưởng thành, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được Đảng và nhân dân giao phó là xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, vinh dự đón nhận danh hiệu 
Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ 
đối mới. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy quân sự 
Trung ương và Bộ Quốc phòng, thường xuyên 
và trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh 
Tăng - Thiết giáp, Lữ đoàn 201 luôn cố gắng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn 


sàng chiến đấu, chính quy, tỉnh nhuệ, từng 
bước hiện đại, vững mạnh toàn diện, xứng đáng 
là Lữ đoàn dự bị cơ động chiến lược của 
Bộ Quốc phòng, thể hiện trên các mặt công tác 
cụ thể. 

Một là, Lữ đoàn thường xuyên tiến hành có 
hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy, chỉ huy 
Lữ đoàn thường xuyên giáo dục nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, chiến sỹ về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu 
sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị 
của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 
Khóa IX "Về chiến lược bảo vệ Tô quốc trong 
tình hình mới". Nêu cao tinh thần cảnh giác 
trước âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn 
biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực 
thù địch. Hoàn thành nội dung, chương trình 
giáo dục cho các cán bộ, chiến sỹ luôn có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối 
đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, ý chí quyết tâm khắc 


k ,Đại tá, Chính ủy Lữ đoàn 201, Binh chủng bà - 
Thiết giáp 
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phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được gl1ao. 

Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, 
văn nghệ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nội 
dung, chương trình hoạt động phù hợp, thiết 
thực, kịp thời định hướng tư tướng cho bộ đội, 
nhất là vào các dịp lễ, tết, những sự kiện chính 
trị quan trọng, nhạy cảm.. . Phong trào văn hóa, 
văn nghệ quân chúng phát triển sâu rộng, vững 
chắc, đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao 
của cán bộ, chiến sỹ. Chủ động xây dựng, củng 
cố và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn 
hóa, môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, Lữ 
đoàn thực sự là điểm sáng văn hóa trên địa bàn 
đóng quân. Phong trào thi đua quyết thắng phát 
triển cả diện rộng và chiều sâu, là động lực thúc 
đây đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 
được g1ao. 

Hai là, nâng cao một bước trình độ sẵn sàng 
chiễn đấu, xây dựng Lữ đoàn. chính quy, ký 
CƯƠNG, kỷ luật. Chấp hành nghiêm quy định về 
biên chế tổ chức, ưu tiên bảo đảm đủ quân : số 
cho các đơn vị AI, A2, bộ phận trọng yếu. 
Tuyển chọn, tiếp nhận, điều động, nâng lương, 
chuyển chế độ cho quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân viên quốc phòng hằng năm đúng 
quy định, chất lượng cao. Quán triệt, thực hiện 
nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên 
về sẵn sàng chiến đấu, kịp thời hoàn chỉnh, tổ 
chức luyện tập các phương án chiến đấu, nâng 
cao trình độ quản lý, tổ chức chỉ huy của đội 
ngũ cán bộ và hành động của phân đội. Thường 
xuyên duy trì nghiêm các chế độ săn sàng chiến 
đấu. Qua các lần Bộ Tư lệnh kiểm tra săn sàng 
chiến đấu định kỳ hay đột xuất, Lữ đoàn đều 
được đánh giá loại khá, giỏi, có đủ khả năng 
hoàn thành nhiệm vụ khi có tỉnh huống. Coi 
trọng và làm tốt công tác huấn luyện và tập 
huấn cán bộ, chuân bị chu đáo, kịp thời chương 
trình, kế hoạch, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, 
thao trường, bãi tập. Thực hiện có nền nếp chế 
độ kiểm tra, rút kinh nghiệm, hội thao, hội thị, 
phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. 


S6 Số 22 (tháng 11 năm 2006) 


Tổ chức huấn luyện đúng phương châm "cơ 
bản, thiết thực, vững chắc"; vận dụng tốt 
"3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp", coi 
trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, 
huấn luyện dã ngoại, huấn luyện sát thực tế 
chiến đấu, đối tượng tác chiến, biên chế tổ 
chức, trang bị vũ khí và cách đánh truyền thống 
của bộ đội Tăng - Thiết giáp. 

Ba la, công tác kỹ thuật luôn kịp thời bảo 
đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn 
luyện và các nhiệm vụ khác, thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động 50. Lữ đoàn đã thường 
xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp t thời vũ khí, trang bị 
kỹ thuật cho nhiệm. VỤ sẵn sàng chiến đấu, 
nhiệm vụ A, A2, huấn luyện và các nhiệm vụ 
đột xuất khác, luôn bảo đảm đồng bộ cho nhóm 
xe sẵn sàng chiến đấu và A2 có hệ số Kbđ =l, 
Kinh tế =1. Tổ chức thi công các hạng mục phụ 
kiện công trình (CTK2) bảo đảm tiến độ và 
chất lượng; vận chuyên 22 xe T54M và 01 xe 
công trình vào hang bí mật, an toàn; tổ chức 
niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng đúng kế hoạch. 
Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán 
triệt và thực hiện tốt cuộc vận động 50. Công 
tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, 
bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính 
trị trung tâm và các nhiệm vụ khác; thực hiện 
đúng Điều lệ công tác kỹ thuật, bảo đảm an 
toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Công 
tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang 
bị kỹ thuật có nền nếp, đúng quy trình kỹ thuật, 
đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Duy trì nghiêm 
nền nếp, chế độ ghi chép số sách, quản lý, nắm 
chắc tình trạng kỹ thuật cả trước, trong và sau 
sử dụng xe máy, vũ khí trang bị. 

Bồn là, thực hiện có hiệu quả công tác bảo 
đảm hậu cân - tài chính, đời sống bộ đội được 
glữ vững và có cải thiện. Thường xuyên bảo 
đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cân cho các 
nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
nhiệm vụ. thường xuyên và đột xuất. Các tiêu 
chuẩn chế độ được bảo đảm, chất lượng công 
tác được nâng lên, đời sống sinh hoạt của 
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bộ đội giữ vững và cải thiện. Quán triệt và thực 
hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành hậu 
cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Tổ 
chức tiếp phẩm tập trung, cơ cấu bữa ăn hợp lý, 
thực đơn thống nhất, giữ vững ốn định chất 
lượng bữa ăn và có cải thiện, dụng cụ nhà ăn, 
nhà bếp chính quy, thống nhất, hợp vệ sinh. 

Có được thành công trên là do cấp ủy, chỉ 
huy các cấp của Lữ đoàn đã đề cao tinh thần 
trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm; thường xuyên giáo dục, quán triệt 
sâu sắc mọi nghị quyết, chỉ thị của câp trên; 
chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa, triển khai, 
tổ chức thực hiện, sát với tình hình thực tiễn 
của đơn vị. Phát huy sức mạnh của hệ thống chỉ 
huy và các cơ quan chức năng, tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khâu yêu, mặt 
yếu của đơn vị; kịp thời động viên mọi cán bộ, 
chiến sỹ phát huy nội lực, vượt mọi khó khăn 
để hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được 
giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ 
cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, đầu ngành, xây 
dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong cấp ủy, chỉ 
huy các cấp. Đây mạnh phong trào thi đua 
quyết thắng đi vào chiều sâu, gắn với các cuộc 
vận động, thực hiện nghiêm túc, chặt chế nên 
nếp chấm điểm thi đua, hội thao, hội thi, đánh 
giá nhận xét, rút kinh nghiệm, xây dựng điểm, 
nhân điển hình; gắn kết quả thi đua với bình xét 
đảng viên, tổ chức đảng và nhận xét cán bộ 
hằng năm. Thường xuyên quan tâm đúng mức 
đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của 
cán bộ, chiến Sỹ, tạo điều kiện thuận lợi và phát 
huy tốt vai trò của các tổ chức và các Cơ quan 
chức năng trong đơn vị. 

Bên cạnh những thành công nêu trên, trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lữ đoàn còn một 
số khuyết điểm, tồn tại. Một số cấp ủ Ủy, chỉ huy 
chưa làm tốt công tác giáo dục, quán triệt chỉ 
thị, nghị quyết của cấp trên và câp minh, chưa 
xây dựng được ý thức tự giác cho bộ đội, còn 
biểu hiện chủ quan và thiếu tinh thân trách 
nhiệm trong quản lý, chỉ huy bộ đội. Chưa phát 


huy tốt vai trò, chức năng của các cơ quan lữ 
đoàn, nhất là trong tham mưu, giúp việc, chỉ 
đạo, điều hành huấn luyện và rèn luyện kỷ luật. 
Một số cán bộ chủ trì, đầu ngành trách nhiệm, 
kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác 
còn hạn chế. Năng lực tiến hành công tác Đảng, 
công tác chính trị của một số cán bộ, nhất là 
cấp phân đội còn yếu, trình độ, khả năng nắm 
bắt, phân tích và xử lý các vấn đề mới nảy sinh 
chưa đáp ứng yêu câu nhiệm vụ. Công tác SƠ, 
tổng kết, rút kinh nghiệm có thời gian triển 
khai chưa kịp thời, phối hợp, hiệp đồng giữa 
các cơ quan và đơn vị chưa chặt chẽ. 

Trong những năm tới, tình hình thế giới và 
khu vực có những diễn biễn phức tạp, để xứng 
đáng là lực lượng dự bị cơ động chiến lược, 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn còn phải 
đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đột xuất với yêu 
cầu đòi hỏi ngày càng Cao. Để tập trung xây 
dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tô chức, làm cơ sở để nâng cao chất lượng 
tổng hợp và sức chiến đấu, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 
cần chú trọng một số giải pháp cụ thể sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tư tưởng văn hóa, giữ 
vững sự ồn định chính trị, tư tưởng xây dựng 
cho mọi cán bộ, chiến Sỹ luôn kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã 
hội, có nêm tin vững chắc vào thắng lợi của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ tin tướng vào 
vũ khí trang bị và cách đánh, quyết tâm đánh 
thắng kẻ thù, luôn nêu cao tĩnh thần cảnh giác 
cách mạng, chủ động tiến công, làm thất bại 
mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế 
lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn 
hóa. Tích cực đấu tranh bảo VỆ nên tảng tư 
tưởng, lý luận của Đảng, bản sắc văn hóa Việt 
Nam, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, 
không để các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội 
xâm nhập vào đơn vị. Thường xuyên giáo dục 
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nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc các 
nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng, các Nghị quyết của Ban 
chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quân và Binh chủng 
lần thứ VIH. Hoàn thành nội dung chương trình 
giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng, 
bảo đảm thời gian, đủ quân số. Tăng cường 
giáo dục tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ 
luật quân đội, nhiệm vụ của đơn vị, mọi cán bộ, 
chiến sỹ luôn nhận thức đúng tình hình và 
nhiệm vụ, nắm vững đối tượng, đối tác, âm 
mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không 
có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chân chừ, do 
dự hoặc thoái thác nhiệm vụ. 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao khả năng sẵn 
sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, chất lượng 
huấn luyện, trình độ quản lý, chỉ huy và sử 
dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ, 
chiến sỹ 

Thường xuyên quần triệt, giáo dục, nâng 
cao nhận thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng 
chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sỹ; chủ động 
bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức tập luyện các 
phương án tác chiến, nhất là kế hoạch A2. Duy 
trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, 
trực chiến, trực nghiệp vụ. tăng cường kiểm tra 
đôn đốc, bảo đảm an toàn cho đơn vị và các 
mục tiêu đảm nhiệm, không bị bất ngờ trong 
mọi tình huống, bảo đảm cho lữ đoàn hoàn 
thành nhiệm vụ ở giai đoạn đầu, khi được Binh 
chủng chi viện hoàn thành tốt nhiệm vụ Ở giai 
đoạn tiếp theo. Quán triệt sâu sắc và chấp hành 
nghiêm túc chỉ thị huấn luyện chiến đấu - giáo 
dục chính trị của Tư lệnh binh chủng. Tổ chức 
huấn luyện đúng phương châm "cơ bản, thiết 
thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ 
và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng, 
địa bàn tác chiến, phù hợp với biên chế, tổ 
chức, vũ khí trang bị, cách đánh truyền thống 
của bộ đội Tăng - Thiết giáp, sự phát triên của 
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nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu 
chiến tranh khi địch sử dụng vũ khí công nghệ 
cao. Tích cực đối mới chương trình, nội dung, 
phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn 
luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện ở 
địa hình mới lạ, huấn luyện dã ngoại và diễn 
tập vòng tổng hợp. 

Thứ ba, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt 
cuộc vận động "quản lý, khai thác vũ khí trang 
bị kỹ thuật tốt, bên, an toàn, tiết kiệm và an 
toàn giao thông", kịp thời bảo đảm tốt vũ khí, 
trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu, A2, huấn luyện và các nhiệm vụ khác 

Nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, 
niêm cất vũ khí trang bị, nhất là bảo quản vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng tự 
sửa chữa theo phân cấp, kết hợp bồi dưỡng 
nâng cao trình độ cho cán bộ và nhân viên, 
khuyến khích tỉnh thân tự giác học tập, tự nâng 
cao trình độ. Chủ động khai thác nguồn hàng 
trên cấp, kết hợp tự mua sắm, quản. lý, đăng ký, 
cấp phát nghiêm túc, chặt chế, tổng kiểm kê 
đúng quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
ngày kỹ thuật ở các cấp; phần đầu hằng năm có 
3/3 tiểu đoàn, 5/5 đại đội trực thuộc đạt "Đơn 
vị quản lý kỹ thuật giỏi”. 

Thứ tư, nâng cao hơn nữa chất lượng bảo 
đảm hậu cần - tài chính cho các nhiệm vụ, đây 
mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguôn thu, giữ ôn 
định vững chắc và nâng cao đời sống bộ đội 

Tích cực, chủ động bảo đảm đầy đủ kịp thời, 
mọi mặt hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất. 
Giữ vững, ốn định và nâng cao một DƯỚC sinh 
hoạt của bộ đội, đưa mọi hoạt động hậu cần vào 
nền nếp chính quy. Thường xuyên nắm vững 
chế độ, tiêu chuẩn quân trang: tiếp nhận, quản 
lý chặt chẽ, cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, 
bảo đảm đủ xăng dầu cho nhiệm vụ huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất 
khác; tiếp nhận, bảo quản, cấp phát đúng 
nguyên tắc, sử dụng tiết kiệm, hợp lý. 


Sinh họat tư tưởn 


Tạp chí Cộng sản 


NHỨNG COH CHIF1 LỚN 


dễ đến nửa thế kỷ nay, đến mức tưởng như 

không thể có mối thâm tỉnh nào hơn thố, tưởng 
như chỉ có cái chết mới chia lia họ, thậm chí hơn cả anh 
em ruột thịt bỗng dưng quay ra xúc xiểm, bêu rếu nhau, 
coi nhau nặng hơn cả kẻ thù. Điều này khiến đám trỏ 
thi ngáo ngơ, người giả thi giật minh, ngơ ngác ngỡ như 
là chuyện nghe ở... cung trăng. 

Hai xóm, ở quê tôi, đối đãi với nhau tình nghĩa như 
thể anh em sinh đôi, sống chết, đói no, buồn vui đều có 
nhau, gắn bó keo sơn, tưởng như không thể gì chia cắt 
nổi, tự nhiên đùng đùng phân chia phe giáp, dựng rào 
chiến đấu, dàn trận sống mái, quyết "thư hùng" với 
nhau, y như một mất một còn. Bao đám cưới giữa trai 
xóm Đoài gái xóm Đông phải hoãn lại, bao cuộc vui hội 
hè chưa kịp chung vui đã vội tàn ngay, khiến cho chính 
quyền ngỡ tưởng phải bó tay trong cuộc dàn xếp. 

Ai khó việc gì, lên gặp Ủy ban nhân dân, lập tức 
được vui. Kỏ nào bôi nhọ chính quyền, có già làng lên 
tiếng phản bác, lập tức câm miệng. Đứa nào đựng 
chuyện, "gắp lửa bỏ tay người", nói xấu cán bộ thôn, có 
người trỏ tẩy chay, lập tức lặng thinh. Cả thôn cả bản, 
khắp trẻ tới già, ai ai cũng hồ hởi tự hào: Chính quyển 
của chúng ta! Cán bộ của chúng ta! Ấy là chuyện ở tĩnh 
G. Thế mà, đùng một cái, khi con gà chưa kịp dậy, cả 
trăm người vẫn những già làng ấy, vẫn những người trẻ 
ấy, rùng rùng kéo nhau lên xã, lên huyện, la lối om 
sỏm, rượt đuổi cán bộ, đập trụ sở Ủy bản nhân. dân xã, 
Ủy ban nhân dân huyện... Chính quyền hòa giải, vẫn 
đùng đùng đập phá. Dường như thấm một, họ ngồi 
thượt như những người mất hồn... Thế rồi, đùng đùng 
quay ra đánh lộn lân nhau, khiến cho mấy chục bà già 
con trẻ bị thương. Sống kiểu nảy thì đến Giảng cũng 
không thể hiểu nổi và chào thua thôi, cán bộ ơi - một 
già làng đã kêu lên như vậy, khi vừa kịp đến đưa cháu 
mình bị đòn tai bay vạ gió đến mức bị trọng thương vào 
bệnh viện huyện, bởi cuộc xô xát ấy. 

Trước những chuyện đau lòng y như cứa ruột đó, ai 
cũng buồn phiền và cố lý giải căn nguyên, rằng tại sao, 
như thế nào... dễ đốn mươi hôm. Hàng chục sự phân 
tích, hàng trăm lần lý giải vẫn chưa thổ cắt nghĩa một 
cách rành rõ. Mọi chuyện vẫn như treo đấy. Bằng đi 
nửa tháng, hai mươi hôm... Ai nấy vẫn chưa nguôi. 


PhỊ: người, ở cơ quan nọ, vốn thương yêu nhau 


PHẠM ĐÌNH BẢO LÊ 


Bỗng một hôm, mấy già làng ở tỉnh G. đang ngồi 
day dứt về cái chuyện buồn lòng nọ thì có thằng bó 
mười tuổi chạy ào vào và nói toáng lên: - Cháu ghét 
bọn người ấy lắm. Chúng như bầy chim lợn. Các già 
làng hỏi: - Ai mà như bẩy chim lợn. Nó hổn hổn: - Bọn 
thằng Heo. Các già làng dồn dập: - Sao lại lũ thằng 
Heo. Nó nói: - Chính cháu thấy nó nhận tiền, nhận đồ 
của người lạ và gật gù gì đó. Thấy lạ, cháu theo nó. 
Đêm đêm, nó đi từng nhà xui người già và thanh niên 
buôn ta kéo nhau lên xã, lên huyện... Cháu chỉ biết có 
vậy thôi. 

Các giả làng ồ lên. - Thôi chết rồi! Đúng nó rồi. Ta 
mất cảnh giác quá các già ơi! - một cụ trẻ nhất như 
chợt ngộ ra - Bọn thăng Heo rồi. Cả buôn mình mắc 
bẫy nó rồi. Nhà tôi nó đảo mấy lần, nghe con trỏ nói, 
tôi không tin. Thế mà thật. Nó là con chim lợn rồi, bay 
đến đâu, gieo rắc cái ác đến đó rồi. Sao ta không biết 
mà rút cái lưỡi độc địa của nó đi. Chỉ vì lòng tham, nó 
làm những việc mất mặt người già của buôn mình. 

Tôi nghe chuyện các già làng ở tỉnh G. kể lại, chợt 
phỏng đoán những chuyện ở làng tôi, ở cơ quan nọ. 
Chắc là do lũ chim lợn, mà chim lợn ở nơi nào cũng có, 
chỉ ít hoặc nhiều thôi?! Lặng lẽ, tôi nghe... Và đúng như 
vậy. Hai anh đối với nhau như "xúc đất đổ đi" thì ra do 
kẻ nọ "thọc gậy bánh xe". Nó dựng đứng chuyện, kích 
bác người nảy trước mặt người kia, và ngược lại. Hai 
bên hiểu lầm, sinh ra oán ghét nhau. Lúc ngộ ra, nó ở 
giữa hưởng lợi, y như chim lợn kiếm chút ruột chuột 
thừa, do hai con mèo tranh nhau để lại. Chuyện hai 
xóm ở làng tôi, cũng thế. Chỉ vì giành nhau quyền đấu 
thầu trục đường liên thôn mà mấy đứa "cai đầu dài" ở 
giữa xúi bẩy và hớt tay trên. Và, lúc hai xóm ngộ ra, thì 
hỡi ôi, con đường chỉ mấy tháng sau trở thành đống vôi 
cát chết. Lại phải đóng góp lần nữa để làm đường... 
hầu thiên hạ đi. 

- Bọn chim lợn đã đáng ghét nhưng đáng trách 
nhất là người cả tin nghe lũ chim lợn. Nếu không tỉnh 
táo mà đề phòng thì đến lúc xuống mồ chúng ta vẫn bị 
mắc mưu. 

Tôi ghi lại câu nói cuối cung của già làng ở tỉnh G. 
đổ cắt nghĩa về những sự phiền lòng ở cơ quan nọ và ở 
làng tôi, và quyết khoe chuyện này để cả làng tôi biết.C1 
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ĐÔNG Á VÀ VẤN ĐỀ THÚC ĐẨY 
HỘI HHẬP I(IHH TẾ KHU VỰC: 
TỪ HÌHH F1ÂU ĐẼNH HIÊH THỰC 


LÊ DANH VĨNH 


Bên cạnh xu thế tất yếu của quá trình toàn câu hóa kinh tế, thì khu vực 
hóa cũng đang là một quá trình mạnh mẽ, giúp các quốc gia tìm kiếm các 
phương án tối ưu cho việc mở rộng thương mại, thu hút vốn đâu tư, 
chuyển giao công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kính tế và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế Trong đó, Đông Á đang nổi lên như là một khu vực đây 
năng động và có nhiêu triển vọng phát triển. Và cho dù một Hiệp định 
thương mại tự do khu vực đang mới chỉ là ý tưởng và những tính toán khả 
thỉ, nhưng tác dựng tích cực của nó đã bắt đâu lộ rõ. 


1- - Hội nhập kinh tế khu vực và ý tưởng 
về một Hiệp định Thương mại tự do ở 
Đông ` 

Đông Á là một khu vực rộng lớn, dân cư 
đông đúc nhất thế giới (mật độ dân số của 
Đông Á là khoảng 230 ngườUkmỶ, gấp 3 lần 
mật độ. bình quân của thế giới), có nhiêu tiềm 
năng về phát triên kinh tế, và là một thị trường 
tiêu thụ không lỗ. Việc hình thành những ý 
tưởng ban đầu về một Hiệp định Thương mại tự 
do Đông Á (ŒAFT A) xuât phát từ một số điều 
kiện và nhu cầu thực tế như sau: 

- Trinh độ phát triển ngày càng cao hơn của 
các nước Đông A đặt ra đòi hỏi khách quan 
phải hội nhập kinh tế khu vực sâu hơn và rộng 
hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 
1997 - 1998 đặt ra yêu cầu phải thiết lập các 
quan hệ hợp tác kinh tế khu vực. 

- Trong bối cảnh các vòng đàm phán Đô-ha 
trong khuôn khô WTO chưa đạt được thỏa 
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thuận trong suốt 5 năm vừa qua, các nước Đông 
Á đã khởi xướng Hiệp định Thương mại tự do 
khu vực để tìm những khả năng mới về thị 
trường và mở rộng quan hệ kinh tế - thương 
mại, thu hút nhiều hơn vốn đầu tư cho phát 
triển kinh tế. 

- Ba nước Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn 
Quốc và Trung Quốc) đã bắt đầu quan tâm và 
ký kết các hiệp định về mậu dịch tự do (FTA) 
với các nước trong khu vực. Các nước Đông Á 
đang ráo riết tiến hành các bước để khả thi cho 
một Hiệp định Thương mại tự do Đông Á trong 
bối cảnh: 

- ASEAN đã ký FTA với Trung Quốc và 
đang đàm phán các FTA với Hàn Quốc, 
Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lơn, Ấn Độ, Nhật Bản 
và đang dự định ký FTA với cả EU; 


* TS, Thứ trường Bộ Thương mại 
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- Trung Quốc đã ký các FTA với ASEAN, 
Hồng Công, đang đàm phán các FTIA với 
Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Thái Lan và Ấn Độ; 

- Hàn Quốc đã ký các FTA với Chi-lê, 
Xin-ga-po, Đan Mạch, Ai-len, Lích-ten-xtên 
(Liechtenstein), đang đàm phán các FTA 
với Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Nhật Bản, khối 
MERCOSUR, An Độ và đang nghiên cứu tính 
khả thi về việc ký kết các FTA với Trung Quốc 
và Ô-xtrây-li-a; 

- Nhật Bản đã ký kết các FTA với Xin-ga-po, 
Mê-hi-cô và Ma-lai-xi-a, đang đàm phán các 
FTA với Thái Lan, Phi-lip-pin, Ân Độ, Việt 
Nam, Bờ-ru-nây, ASEAN, Hàn Quốc, Chi-lê, 
các nước vùng Vịnh (Ba-ren, Ô-man, Qua-ta, 

Ả rập Sau-đi, Các tiểu Vương quốc A-rập, 
Cô Oét), đang nghiên cứu các FTA với Án Độ, 
Thụy Sỹ và Ô-xtrây-li-a. 

Việc mở rộng các FTA song phương trong 
các nước Đông Á tất yếu sẽ dẫn đến việc hình 
thành EAFTA. Cuộc tranh luận về EAFTA 
ngày càng sôi nổi. Trong 2 năm (2001 - 2002) 
đã có 2 báo cáo về EAFTA do nhóm Tầm nhìn 
Đông Á và nhóm Nghiên cứu Đông Á thực 
hiện. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 
8 tại Viên Chăn (năm 2004) hoan nghênh kiến 
nghị của các Bộ trưởng Kinh tế về việc thiết lập 
nhóm nghiên cứu về tính thực thi của EAFTA. 
Đây là một trong những ý tưởng táo bạo và 
tham vọng của ASEAN, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc về việc hình thành một khu 
vực thương mại tự do đứng đầu thế giới về số 
lượng người tiêu dùng và đứng thứ 3 thế giới về 
tổng GDE. 

2 - Một số quan điểm về EAFTA và phạm 
vỉ của nó 

- Các nước trong khu vực tham gia EAFTA 
đều mong muốn EAFTA mang lại lợi ích một 
cách đầy đủ và tương đối công bằng trong khi 
các nên kinh tẾ trong EAFTA đang có nhiều 
khác biệt cả về trình độ phát triển kinh tế và 
mức độ sẵn sàng chấp nhận một quan điểm, 
cách tiếp cận chung về các vấn đề cụ thể trong 


triển khai EAFTA; giữa các nước Đông - Bắc 
Á chưa hề có các hiệp định thương mại tự do 
với nhau; nhiều nước Đông Á chưa có thể chế 
kinh tế thị trường đầy đủ... 

- Phải làm TỔ mục tiêu ban đầu của hội nhập 
kinh tế Đông Á là kinh tế hay chính trị. Nếu 
mục tiêu là kinh tế, thì phạm vi của EAFTA 
đến đâu? Đứng về lợi ích kinh tế tối đa, Hoa Kỳ 
mong muốn tham gia bất cứ hình thức hội nhập 
kinh tế nào. Nếu mục tiêu là chính trị cần làm 
rõ vai trò của Hoa Kỳ, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lơn 
và Nga trong EAFTA. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác thương mại ở 
Đông Á theo hướng thị trường và trong khuôn 
khổ quy định của WTO và APEC. Mở rộng 
hợp tác đầu tư FDI là một sự bổ sung, chứ 
không phải là sự thay thế hợp tác đthương mại. 
Sự liên kết giữa thương mại và đầu tư tất yếu 
dẫn đến trao đổi thương mại có quy mô lớn hơn 
trong khuôn khổ nội bộ khu vực và trong nội bộ 
ngành công nghiệp v.v. sẽ là nguồn lực cho sự 
phát triển kinh tế năng động của Đông Á. 


- EAFTA phải là một thỏa thuận FTA chất 
lượng cao, phù hợp với những tiêu chuẩn của 
WTO và phải mang lại lợi ích thiết thực cho tất 
các các thành viên, nhất là những thành viên có 
trình độ phát triển kém hơn. 

- Mỗi FTA luôn quy định những đặc thù dựa 
trên quan hệ song phương, riêng rẻ giữa hai bên 
nên các quy tắc xuất xứ, thủ tục thông quan, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, lịch trình cắt giảm danh sách 
nhạy cảm và danh sách loại trừ trong quá trình 
thực hiện FTA thường không nhất quán. Thậm 
chí, các quy tắc và lịch trình này còn làm gia 
tăng sự rôi răm trong thông tin kinh doanh, tăng 
chỉ phí giao dịch và giảm lợi ích của kinh tế 
quy mô cũng như tính hấp dẫn của cả khu vực. 

- EAFTA cần phải tạo nên sự hài hòa tối đa 
các quy tắc ưu đãi, thương mại trong khu VỰC, 
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm tiến 
hành hoạt động đầu tư, từ đó tạo nên bước 
chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế chung 
của các nước Đông A. 
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- Thỏa thuận hợp tác (ASEAN+3) (giữa 
ASEAN với ba nước Đông - Bắc Á: Trung 
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) dự kiến sẽ là 
một thỏa thuận toàn diện với quy mô lớn nhất 
của ASEAN từ trước đến nay, sẽ hình thành 
một khu vực thương mại tự do đứng đầu thế 
giới về số lượng người tiêu dùng với gần 2 tỉ 
người và đứng thứ 3 thế giới về GDP với gần 
3.000 tỉ USD. Nhưng liên kết khu vực Đông Á 
có thể không nên chỉ bó gọn trong phạm vi 
ASEAN+3, mà cần mở rộng ra tới các nước 
thuộc châu Đại Dương (gồm Ô-xtrây-li-a và 
Nu Di-Ìơn). 

- EAFTA phải có phạm vi toàn diện, thực 
hiện tự do hóa trên mọi lĩnh vực, có thể giúp 
các nước thành viên thu được tối đa, có hiệu 
quả sự tác động qua lại của quá trình tự do hóa 
và sự chuyển dịch kinh tế. Phải đi xa hơn so với 
các quy tắc và mức độ cam kết trong WTO, các 
quy tắc và cam kết trong EAFTA nên bao gồm 
cả thương mại hàng hóa, dịch vụ và hoạt động 
đầu tư, hướng tới một môi trường kinh doanh 
minh bạch, đơn giản và thuận lợi. 

3 - EAFTA và các hiệp định về thương 
mại tự do trong khuôn khổ ASEAN+I 

- EAFTA phải được xây dựng trên cơ sở các 
FTA trong khuôn khổ ASEAN+l như: FTA 
ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Nhật Bản, 
ASEAN - Trung Quốc. Việc giải quyết các vấn 
đề FTA (như sự chồng chéo và kém hiệu quả) 
trong cơ chế ASEAN+l là những bước đi có 


tính chất thử nghiệm nhưng hết sức cần thiết để 


các nước ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Nhật Bản bước vào một "cuộc chơi" lớn trong 
khuôn khô EAFTA. 

- Do EAFTA vừa phải kế thừa, vừa phải 
vượt ra ngoài khuôn khổ các FTA giữa ASEAN 
với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, và các FTA khác của ASEAN nên 
EAFTA phải dựa trên những nguyên tắc vận 
hành nhất quán. Những nguyên tắc vận hành đó 
cho phép EAFTA có thể kết nối có hiệu quả, 
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giảm thiểu tối đa những hiệu ứng không mong 
đợi bởi sự phức tạp do các hệ thống ưu đãi 
thương mại mang lại. 

4 - Hình mẫu dự kiến của EAFTA 


- Những lý do của việc thể chế hóa sự hợp 
tác kinh tế khu vực Đông Á là: khủng hoảng 
tiền tệ châu Á; sự gia tăng các FTA trên các 
khu vực của thế giới; tiến triển chậm chạp của 
bản thân các vòng đàm phán Đô-ha; quá trình 
WTO + gắn với việc di chuyển nguồn : nhân lực, 
nguồn FDI và các sự trợ giúp về kinh tế: SỰ cạnh 
tranh giữa các nước trong khu vực Đông Á. 

- Một kịch bản hiện thực nhất là khu vực 
Đông Á có thể thiết lập một khuôn mẫu FTA 
theo kiểu trục xoay, lẫy ASEAN làm vai trò 
trụ cột. 

- Một kịch bản khác là EAFTA được thành 
lập thông qua hàng loạt FT A ASEAN+I vì các 
FTA có thê lây làm cơ sở đê thực hiện Hội nhập 
khu vực sâu hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm 
của ACFTA và AKFTA, để có một EAFTA có 
chất lượng cao hơn, cần tham khảo FTA 
ASEAN+3 với các nước Đông - Bắc Á. 

- Nếu EAFTA cùng tôn tại song song với 
các FTA khác thi sẽ khó tránh khỏi hiệu ứng 
theo kiểu "bát mỳ I-ta-li-a" với nhiều luật, quy 
định chồng chéo làm rối trí các doanh nghiệp. 

5 - Những tác động tích cực của EAFETA 

a - Lợi ích chung. 

- Việc phát huy tốt được tính năng động, 
tính nhạy bén; sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau; sự 
khác nhau về quy mô và trình độ phát triển của 
từng nước và xu thế tất yếu của hội nhập trong 
một thị trường rộng lớn hơn và đồng nhất hơn 
của khu vực sẽ giúp EAFTA có những tác động 
không. nhỏ đến lợi ích kinh tế, đầu tư và thương 
mại của từng nước, vùng lãnh thổ trong khu 
vực Đông Â. 

- Theo đánh giá của nhóm Chuyên gia 
nghiên cứu về tính khả thi của EAFTA (do các 
Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Trung Quốc và 
Nhật Bản thành lập năm 2004), một EAFTA 
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của ASEAN+3 có quy mô lớn hơn sẽ đem lại 
nhiều lợi ích hơn cho các nước thành viên so 
với những lợi ích mà AFTA và bất kỳ FTA 
ASEAN+l nào mang lại. 

- Tác động tích cực của một EAFTA đối với 
từng nước, vùng lãnh thổ trong khu vực Đông 
Á có thể là: thúc đây hơn nữa việc mở rộng thị 
trường xuất khẩu; tăng cường thu hút vốn đầu 
tư FDI; thúc đẩy việc chuyển giao và tiếp thu 
công nghệ sản xuất và kinh nghiệm quản lý tiên 
tiến; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; giúp 
phân bổ nguôn lực và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế một cách hợp lý; hoàn thiện hệ thống chính 
sách kinh tế, pháp luật. 

b - Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

EAFTA mang lại cơ hội để các nước có 
trình độ phát triển thấp hơn có thể thu hút ngày 
càng nhiều hơn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vì các lý do sau đây: 

- Thị trường ngày càng mở rộng, sự liên kết 
chặt chẽ hơn vê luật lệ giữa các nước Đông Á 
sẽ là môi trường thuận lợi để các nước có thể 
thu hút đầu tư và tham gia vào các chuỗi sản 
xuất của khu vực; 

- Ba nước Đông - Bắc Á (Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc) là những nhà đầu tư hàng 
đầu trong khu vực. 

- Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là các 
nên kinh tế có cấp độ phát triển khác nhau, nên 
những ngành nghề của họ tham gia đầu tư trực 
tiếp VàoO các nước kém phát triển hơn ở khu vực 
cũng rất đa dạng. 

- Việc tăng cường quan hệ đầu tư trong 
khuôn khổ EAFTA sẽ thúc đẩy nhiều nước, 
nhất là khối Đông - Bắc Á gia tăng mạnh đầu 
tư vào các nước khác, là cầu nối cho xuất khẩu 
hàng hóa vào thị trường khu vực với mức thuế 
suất thấp. Mục tiêu thu hút đầu tư là một quá 
trình tống hợp bao gồm các nhân tố do EAFTA 
mang lại và các nhân tố nội tại để đón đầu và 
tranh thủ cơ hội đầu tư của chính bản thân các 
nước kém phát triên hơn. 


C- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Tác động của việc thu hút FDI thường lớn 
hơn so với tác động của của thương mại. Các 
lợi thế thương mại hiện hữu chỉ thể hiện sự tác 
động ngắn hạn, còn đầu tư FDI thể hiện tầm 
nhìn nhận dài hạn của các nhà đầu tư có tác 
động lâu dài đến tương lai phát triển của đất 
nước. FDI làm chuyển dịch các dòng vốn kèm 
theo cả công nghệ và kinh nghiệm quản lý, sẽ 
có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng 
kinh tế của cả khu vực và từng nước, vùng lãnh 
thổ trong khu vực Đông Á. Đối với các nước 
kém phát triển hơn, những tác động tích cực đó 
thể hiện ở các mặt sau đây: 

- FDI bổ sung nguồn vốn quan trọng cho 
đầu tư phát triển, chuyển giao những công nghệ 
hiện đại trong các lĩnh vực kinh tế, BIÚp phân 
bố nguồn lực một cách hiệu quả và chuyển dịch 
cơ câu nền kinh tế. Vì vậy, các nguồn vôn trong 
và ngoài nước là nhân tố quan trọng nhất mang 
lại sự chuyển đổi tích cực trong cơ cấu kinh tế 
của mọi quốc gia. 

- Việc các nước sẽ cùng nhau tiếp cận gân 
hơn với một cơ chế luật lệ hài hòa, thống nhất, 
ốn định, loại bỏ các hàng rào thương mại sẽ 
làm cho khu vực Đông Á hấp dẫn hơn, tạo nên 
một mạng lưới sản xuất được thống nhất hơn, 
quan hệ thương mại nội khối được tăng cường 
hơn, tính cạnh tranh của nền sản xuất ở các 
nước Đông Á được nâng cao hơn trên thị 
trường thế giới. Theo đó, các quy định về xuất 
xứ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn và hợp chuân 
khác nhau sẽ không còn làm rối trí doanh 
nghiệp như trước, sẽ thúc đẩy khả năng xuất 
khẩu của Việt Nam cũng như sẽ làm giảm thiểu 
các chỉ phí giao dịch của doanh nghiệp. 

- Tự do hóa thương mại, tự do di chuyển 
hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư có tác động 
tích cực làm cho các nước tận dụng được lợi thế 
cạnh tranh của minh, tăng cường xuất khẩu 
những mặt hàng có thế mạnh vào thị trường 
Đông Á, mặt khác nhập khẩu máy móc thiết bị 
với giá ưu đãi từ các nước có trình độ, quy mô 
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phát triển cao hơn trong khu vực Đông Á, đầu 
tư mở rộng sản xuất trong nước. EAFTA tạo ra 
một thị trường khu vực nhằm đạt được sự tự do 
di chuyển hàng hóa, dịch vụ và vốn giữa các 
thành viên. Tiền đề cho sự di chuyển tự do này 
phải là sự thống nhất các luật lệ và quy định 
liên quan đến hàng hóa sản xuất trong nước và 
nhập khẩu. 

- EAFTA sẽ trở thành động lực thúc đẩy các 
nước trong khu vực hoàn thiện hành lang pháp 
lý hài hòa với cơ chế và thể lệ thị trường khu 
vực, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đắc lực 
cho việc đẩy mạnh giao lưu hàng hóa với các 
nước, vùng lãnh thổ trong khu vực. Hệ thống 
này bao gôm hệ thống luật pháp, hệ thống quản 
lý hành chính, ngoại thương, ngân hàng, hải 
quan, vận tải v.v.. 

d - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- Nhóm Chuyên gia nghiên cứu về tính khả 
thí của EAFTA thuộc 13 nước thành viên đã 
đưa ra dự báo rằng, sau khi EAFTA hoàn 
thành, tổng GDP của các nước Đông Á sẽ tăng 
lên 1,2% và phúc lợi kinh tế thu được đạt 104,6 
tỉ USD. Nhịp độ tăng trưởng GDP của các nước 
ASEAN sẽ lớn hơn nhịp độ tăng trường GDP 
của các nước Đông - Bắc Á (Trung Quốc, Nhật 
Bản và Hàn Quốc). Đặc biệt, EAFTA hứa hẹn 
mức tăng trưởng GDP của cả khối ASEAN là 
3,6%, trong khi con số này của ba nước còn lại 
chỉ là 0,9%. Riêng đối với Việt Nam, EAFTA 
dự kiến sẽ mang lại sự tăng trưởng 2,83% về 
GDP và lợi ích do sự phát triển của thương mại 
sẽ đạt 3,029 ti USD. 

6 - Những kết quả hợp tác bước đầu 

Quá trình hội nhập kinh tế khu vực đã giúp 
các nước Đông Á đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng trong thúc đây xuất khẩu và đầu tư, 
cụ thể: 

a - Về xuất khẩu. 

- Xuất khẩu của các nước Đông Á đạt nhịp 
độ tăng trưởng cao nhất của thế giới, đưa tỷ 
trọng xuất khâu của các nước đó trong tông kim 
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ngạch ngoại thương của thế giới từ 15% trong 
năm 1980 lên trên 25% năm 2005. 

- Tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu nội khối 
đã không ngừng được nâng lên từ 33% năm 
1980, đến 43% năm 1990, đến 55% trong năm 
2005 (chỉ thấp hơn mức 62% năm 2005 của 15 
nước EU). Tuy tỷ trọng xuất khẩu nội khối còn 
thấp so với Hiệp định thương mại tự do Nam 
Mỹ (NAFTA) hay Liên minh châu Âu (EU), 
nhưng có một thực tế là trong 23 năm qua, tổng 
kim ngạch xuất khẩu nội khối đã tăng lên 7 lần 
và đang còn tiếp tục tăng. 

- Trong cơ cầu xuất nhập khẩu của các nước 
Đông Á, xuất nhập khẩu các sản phẩm chế tạo 
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn (88,7% kim 
ngạch xuất khẩu, 72,7% kim ngạch nhập khẩu 
thời kỳ 2000 - 2004), trong đó máy móc thiết bị 
(53,6% kim ngạch xuất khẩu, 41,8% kim ngạch 
nhập khẩu thời kỳ 2000 - 2004), nhất là xuất 
nhập khẩu phụ tùng, linh kiện chiếm tỷ trọng 
ngày càng cao. 

b - Về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Mặc dầu sự di chuyển nguồn. vốn của thể 
giới DỊ đình trệ, nhưng tỷ trọng về nguồn vốn 
FDI của các nước Đông Á trong tông nguôn 
vốn FDI của toàn thế giới không ngừng tăng 
lên từ khoảng 7% năm 1980 lên đến 18% năm 
2005. Tỷ trọng nguôn vốn FDI đầu tư trong nội 
khối trong tổng nguồn vốn đầu tư FDI của các 
nước Đông Á năm 2001 đã đạt 40%. 

- Sự tăng trưởng hướng vào xuất khẩu đã 
làm tăng sự năng động nền kinh tế trong nước 
và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Thị 
trường nội địa to lớn, tiền lương thấp và lực 
lượng lao động dồi dào, có tay nghề cao Ở 
Đông Á là những nhân tố quan trọng tiếp tục 
thu hút một khối lượng lớn vốn đầu tư FDI vào 
khu vực Đông Á. 

- Sự tăng trưởng mạnh mẽ các dòng vốn FDI 
đổ vào các nước Đông Á từ những năm 80 của 
thế kỷ XX, mà những nước nhận vốn FDI lớn 
nhất là các nước NIEs, ASEAN4, Trung Quốc 
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và việt Nam. Trong đầu tư FDI, các công ty đa 
quốc gia của Nhật Bản đóng vai trò quan trọng 
vì họ định hướng đầu tư vào các nước Đông Á, 
trên bình diện cả xuất khẩu và nhập khẩu, thiết 
lập mạng lưới sản xuất trong lĩnh vực công 
nghiệp, gốp phân tăng tỷ lệ thương mại nội 
khối. 

- Nguôn vốn đầu tư FDI này đã thiết lập một 
mạng lưới sản xuất theo hướng hội nhập kinh tế 
vượt ra khỏi khuôn khổ quốc gia dẫn tới việc 
thiết lập một loạt các nhà máy, được chuyên 
môn hóa trong hệ thống dây chuyền công nghệ. 
Những dây chuyên liên kết này tạo cơ sở cho 
việc lưu thông các sản phẩm trong nội bộ một 
ngành sản xuất ở các nước Đông Á. 

c- Trong linh vực tài chính. 

Trong lĩnh vực tài chính, các nước 
ASEAN+3, bao gồm ASEAN, Trung Quốc, 
Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu khởi xướng 
Sáng kiến Chiêng - mai, trao đổi về giám sắt và 
chính sách kinh tế, "Sáng kiến thị trường trái 
phiếu châu Ấ"; 

- Sự phất triển của thị trường trái phiếu 
châu Á có nhiều điểm ấn tượng: trái phiêu địa 


phương trong giai đoạn 1997 - 2004 tăng gấp. 


đôi, đạt mức 1,400 nghìn tỉ USD, chiếm 48% 
GDP của khu vực. Đồng tiền nội tệ chiếm 
khoảng 60%, trái phiếu chính phủ chiếm 
khoảng 50% tổng trị giá trái phiếu. 

- Cùng thời gian đó, các ngân hàng trung 
ương khu vực đã thành lập quỹ trái phiếu 
châu Á. Quỹ trái phiếu lần thứ nhất được hình 
thành khoảng Í tỉ USD, trong đó trái phiếu 
châu Á giữ vị trí chỉ phối. Quỹ trái phiếu lần 
thứ 2 sẽ được phát hành bằng trái ¡phiếu tiền địa 
phương cho thời hạn lâu hơn. Ý tưởng đó sẽ 
làm tăng nhu cầu về phát hành quỹ trái phiếu 
châu Á bằng tiền nội tệ địa phương cho thời 
hạn lâu hơn. Đó là sự tiến bộ trong việc thành 
lập thị trường trái phiếu khu vực, mà hâu hết 
trong số đó được hình thành ở mức có được 
trước thời kỳ khủng hoảng. 


7 - Những yếu tổ thuận lợi cho việc hình 
thành EAFTA 

- Tự do hóa thương mại và đầu tư, những 
tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực 
viễn thông và vận tải có tác dụng làm giảm chỉ 
phí giao dịch thương mại và đầu tư ở nước 
ngoài là những yếu tố quan trọng thúc đây sự 
tăng trưởng mạnh mẽ thương mại và đầu tư 
trong khu vực Đông Ẳ. 

- Tất cả các nền kinh tế Đông Á tỏ ra rất 
năng động, nhạy bén và luôn sẵn sàng hội nhập 
kinh tế khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương 
mại và đầu tư đã thúc đẩy các nước Đông Á tới 
sự liên kết sâu rộng hơn. Ngoài ra, khu vực này 
còn có thể đóng vai trò như là một động cơ phát 
triển nền kinh tế toàn cầu. 

- Sự đa dạng của các nền kinh tế trong khu 
vực sẽ là sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tạo nên 
tiềm năng kinh tế rất lớn, làm tăng tính hiệu 
quả của sự hợp tác trong khu vực Đông Á; 

- Các nền kinh tế ở Đông Á có sự khác nhau 
về quy mô phát triên, trình độ kỹ thuật, công 
nghiệp, khoa học, công nghệ và kinh nghiệm 
quản lý tạo nên nhu cầu bức xúc phải liên kết 
giữa các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực về 
đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ; 

8 - Những khó khăn, thách thức trước mắt 

- Sự đa dạng về lịch sử, văn hóa, trình độ 
phát triển kinh tế và hệ thống chính trị là trở 
ngại lớn cho hội nhập khu vực. Sự đa dạng 
trong phạm vi và chiều sâu của quá trình hội 
nhập kinh tế, các quy định thương mại hết sức 
phức tạp sẽ làm phức tạp hóa các thỏa thuận 
trong khuôn khổ EAFTA. 

- Định hướng của Đông Á là toàn cầu hóa 
thương mại và đầu tư FDI trong khi Đông Á lại 
mở cửa thu hút vốn đầu tư FDI từ khu vực Bắc 
Mỹ và EU; 

- Mối quan tâm về khả năng xung đột giữa 
tự do hóa thương mại toàn cầu theo các quy 
định của WTO với những hạn chế của chính 
sách bảo hộ, những phân biệt đối xử và 
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những biểu hiện chệch hướng trong chính sách 
thương mại; 

- Những do dự trong việc điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế do tự do hóa thương mại mang lại, đặc 
biệt phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt 
VỚI CÁC cường quốc kinh tế mới nối lên như 
Trung Quốc; 

- Tính đặc thù và tính đa dạng của sự phát 
triển kinh tế - xã hội trong nội bộ Đông Á trước 
hết thể hiện ở sự khác biệt cả về văn hóa và 
trình độ phát triển kinh tế, về thu nhập bình 
quân đầu người, cơ cấu công nghiệp và khả 
năng thể chế của từng nước. 


- Liệu các nước kém phát triển hơn đã sẵn 
sàng trước những cam kết sâu rộng trong khuôn 
khổ FTA Đông Á, trong khi các doanh nghiệp 
của họ chủ yêu có quy mô vừa và nhỏ, vôn kinh 
doanh hạn chế, lại đang phải đối đầu với cuộc 
cạnh tranh gay gắt trên thương trường quốc tế?. 


- Việc các nước tham gia vào EAFTA có 
nghĩa là phải chấp nhận mở cửa thị trường của 
minh. Cạnh tranh với hàng hóa của các nước có 
trình độ phát triển cao hơn rong khu vực sẽ 
diễn ra gay gắt không chỉ đối với những hàng 
hóa nhập khẩu, mà ngay cả với hàng tiêu dùng 
trong nước do các doanh nghiệp FDI sản xuất. 


- Việc Việt Nam đã chính thức trở thành 
thành viên WTO và đang tham gia vào các 
FTA khu vực có nghĩa Ì là tham gia vào một sân 
chơi chung cho toàn cầu và khu vực Đông Á, 
chắc chấn sẽ tạo sức ép đối với các doanh 
nghiệp Việt Nam buộc phải tuân theo những 
luật chơi đó trong khi thời gian cho các doanh 
nghiệp chuẩn bị, nhất là thời gian được bám 
vào sự bảo hộ của Nhà nước không còn nhiều. 

- Việc các nước tham gia EAFTA có nghĩa 
là họ sẽ bị chi phối bởi hệ thống luật lệ ở khu 
vực, đòi hỏi Nhà nước phải tạo một môi trường 
pháp lý ổn định, thuận lợi; thêm vào đó phải 
đây I mạnh công tác hoàn thiện hệ thống kết câu 
hạ tầng, phải đầu tư nhiều hơn nữa cho nguồn 
nhân lực lâu dài là những yếu tố quan trọng để 
nên kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng.) 
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gốm sứ. Điều chúng tôi thường xuyên lưu tâm 
là việc tô chức sản xuất tương đối ổn định, 
tránh được tác động của quy luật cung cầu, 
quy luật giá trị làm sản xuất biến động thất 
thường. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâu 
nay đã được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu 
thị trường song vẫn mang đậm nét phong trào 
khiến có nhiều mặt hàng khó tìm đầu ra. Bài 
toán tổ chức sản xuất cần thỏa mãn được các 
yêu cầu thu được lợi ích kinh tế cao nhất, lại 
tránh được sự biến động quá lớn. Quỹ bảo 
hiểm cho các rủi ro trong sản xuất, kinh 
doanh (đặc biệt đối với các sản phẩm nông 
nghiệp) được quan tâm, đang hình thành và 
hoạt động. Trong nông nghiệp phải quy 
hoạch cho được các vùng sản xuất nông sản, 
thực phẩm có quy mô lớn, đạt được yêu cầu 
về sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng, đáp 
ứng thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Chủ động và tích cực hội nhập không chỉ 
là yêu câu đặt ra đối với doanh nghiệp, doanh 
nhân trong tỉnh mà quan trọng hơn là tổ chức 
học tập chuyên đề về hội nhập và gia nhập 
WTO cho cán bộ chủ chốt phường, xã, quận, 
huyện, thành phố, để hiểu rõ những thuận lợi, 
thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế thế 
giới. Trên con đường hội nhập kinh tế quốc 
tế, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 
với quyết tâm cao cùng các giải pháp đông 
bộ, tỉnh Hải Dương sẽ biến khó khăn thành 
thời cơ trong tương lai, phát triển nhanh và 
bền vững, xứng đáng là vùng trọng điểm kinh 
tế phía Bắc của cả nước. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đông chí. 


THÁI SƠN 
(Thực hiện) 
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ASEAN+3 VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM 


HOÀNG THỊ THANH NHÀN 


Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997 - 1998 cùng với sức ép 
cải cách cơ cấu đã đặt các nước ASEAN trước yêu câu bức thiết phải tăng 
cường hơn chất lượng hội nhập kinh tế khu vực. Cũng như ASEAN, nhóm 
3 nước Đông - Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Ì Bản và Hàn Quốc đều nhận thấy 
lợi ích quốc gia của họ gắn liên với liên kết kinh tế khu vực. Cho đến nAY, 
ASEAN+3 đang có chiều hướng trở thành hạt nhân của Cộng đồng Đông Á 


trong tiến trình tự do hóa thương mại và 


đầu tư. Việt Nam có thể khăng 


định vị thế trong ASEANsð khi tiềm lực của đất nước được cải thiện, kinh 
fÊ tăng trưởng nhanh và bên vững, môi trường an ninh chính trị và xã hội 


ổn định. 


1 - Hội nhập ASEAN+3 và các động cơ 
khác nhau 


Ý tưởng về hình thành nhóm kinh tế Đông Á 
trên cơ sở ASEAN+3 lần đầu tiên được cựu Thủ 
tướng Ma-lai-xi-a, ngài Ma-ha-thia đưa ra vào 
đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, vì 
nhiều lý do, ý tưởng này đã không nhận được sự 
đồng thuận lớn. Cho đền cuôi thập kỷ trước, xu 
thế nhất thể hóa kinh tế khu vực được khởi động 
lại tích cực hơn và có chuyển biến rõ rệt. 


Tháng 12-1997, các nước ASEAN cùng với 
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức 
hội nghị cấp cao nhằm thiết lập cơ chế 10+3 với 
"Tuyên ngôn hợp tác hướng tới thế kỷ XXI". 


Tháng 11-1999, lãnh đạo 13 nước đã nhất trí 
thông qua ' Tuyên bố chung về hợp tác Đông Á", 
trong đó thể hiện ý tưởng hợp tác lâu dài, có tính 
chiến lược, trên nguyên tắc chung sống hoà bình 
và các nguyên tắc của Hiệp ước thân thiện và 
hợp tác Ba-li cũng như của luật pháp quốc tế. 

Tháng 5-2000, sáng kiến Chiêng Mai và 
9 lĩnh vực ưu tiên hợp tác đã được thông qua. 

Tháng 7-2003, cuộc gặp thượng đỉnh 
ASEAN+3 đã thăm dò ý tưởng thành lập 


Khu vực mậu dịch tự do Đông Ẳ. Những ý ý tưởng 
về hình thành Cộng đồng Đông Á càng trở nên 
rõ nét hơn trong tầm nhìn của các nhà lãnh đạo 
các quốc gia trong khu vực. 

Tháng 12-2005, các nguyên thủ quốc gia của 
ASEAN cùng với các nguyên thủ đến từ Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a đã 
bàn thảo về nội dung xây dựng Cộng đồng Đông 
Á. Vào cuối năm nay, Hội nghị thượng đỉnh 
Đông Á sẽ diễn ra tại Ma-ni-la (Phi- líp-pin) và 
tương lai của Cộng đồng Đông Á là vấn đề sẽ 
được đề cập đến tại Hội nghị này. 

Động cơ nào thúc đẩy liên kết kinh tế 
Đông A? 

Thứ nhất, sự cạnh tranh ảnh hưởng và bảo 
đâm lợi ích kinh tế, chính trị của các nước lớn 
trong khu vực, trước hết là Trung Quốc và Nhật 
Bản. 

Trong điều kiện cục diện kinh tế khu vực có 
nhiều thay đối: sự vươn lên mạnh mẽ của Trung 
Quốc, suy thoái kinh tế kéo dài của Nhật Bản, 


* PGS, TS, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới thuộc 
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
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thái độ “sao nhãng" của Mỹ đối với khu vực 
Đông - Nam Á kế từ sau sự kiện ngày 11-9-2001, 
sự nồi lên của nên kinh tế Ấn Độ... Nhật Bản và 
Trung Quốc đều gia tăng cạnh tranh nhằm giành 
ngôi vị dẫn đầu khu vực. Tuy nhiên, quan hệ 
2 nước hiện tại còn đang Bặp nhiều sóng gió. Sự 
tham gia của mỗi bên vào Cộng đồng Đông A 
nhằm vừa kiềm chế ảnh hưởng của nhau vừa 
tranh thủ những cơ hội thuận lợi để củng cố sức 
mạnh của chính họ. Rõ ràng là cục diện hiện nay 
chưa chứng tỏ bên Lm có thể lấn át bên nào. 


Thứ hai, nhu cầu kiến tạo môi trường chính 
trị và kinh doanh 6 ổn định, bảo đảm tăng trưởng 
bền vững của nhóm nước ASEAN. 


Các nước Đông - Nam Á chỉ có đầy đủ sức 
mạnh khi duy trì được ASEAN thống nhất thành 
một khối. Trong bối cảnh mâu thuấn giữa các 
nước lớn trong khu ! vực đe dọa tình hình an ninh 
chính trị và kinh tế, vai trò của ASEAN chỉ có 
thể được khẳng định một, khi ASEAN trở thành 
tâm điểm thu hút các nền kinh tế láng giềng 
trong Cộng đồng Đông Á. Điều này càng cân 
được khẳng định khi không nước nào trong 
2 cường quốc khu vực là Trung Quốc và Nhật 
Bản chịu nhún nhường địa vị "người cầm lái”. 
Trong điều kiện 2 cường quốc chưa phân thắng 
bại, ASEAN cân đến Cộng đồng Đông Á VỚI Vai 
trò "trung gian cầm lái" và tranh thủ nhiêu cơ hội 
thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững. 


Thứ ba, hình thành đối trọng thương mại và 
đầu: tư tự do trước khối thương mại châu Âu và 
Bắc Mỹ. 


Quá trình toàn cầu hóa đã không thể ngăn cân 
được tiến trình khu vực hóa khi mà chủ nghĩa 
bảo hộ thương mại vân đang là mối quan tâm Tất 
lớn của các nền kinh tế phát triển. EU và 
NAFTA (Khu vực mậu dịch tự do. Bắc Mỹ) là 
2 khối kinh tế không lồ, thu hút đến 60% tổng 
giá trị thương mại toàn cầu. Mỹ và châu Âu là 2 
thị trường chính của nhiều nên kinh tế hướng về 
xuất khẩu châu Á, vì vậy, mỗi chính sách thương 
mại mới theo xu hướng bảo hộ đều ảnh hưởng 
rất lớn đến các nên kinh tế Đông - Nam Á. Cộng 
đồng Đông Á khi trở thành thị trường mở, với 
các nâc thang phát triển khác nhau sẽ tạo thành 
tổng thể hài hòa và bổ trợ cho nhau. Công nghệ 
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nguôn xuất phát từ Nhật Bản, và có thể một phân 
từ Trung Quốc, còn các nền kinh tế nhỏ "hơn và 
Ở đẳng câp thấp hơn sẽ đóng vai trò bổ trợ và 
dựa vào sản xuất thu hút nhiều lao động. Hình 
thành chuỗi cung ứng trong khuôn khổ cộng 
đồng là điều kiện cần thiết để khắc phục sự phụ 
thuộc thái quá vào thị trường Mỹ và châu Âu khi 
chủ nghĩa bảo hộ vân đang còn chỉ phối chính 
sách thương mại của nhiều quốc gia công nghiệp 
phát triển. 


THỨ tư, tạo ra thế địa chính trị và địa kinh tế 
hài hòa, có lợi cho hòa bình bền vững trong toàn 
khu vực châu Á đồng thời tham gia tích cực vào 
hội nhập kinh tế toàn cầu. 


Cân bằng giữa các nước lớn chưa bao giờ là 
vấn đề của ngày hôm qua đối với các thành viên 
ASEAN, bởi lẽ các siêu cường luôn quan tâm 
đến môi trường địa chính trị bắt biến ở Đông - 
Nam Á. Tuy nhiên, một. thực tế mà ASEAN có 
thể thay đối, hoặc ít nhất là chủ động gây ảnh 
hưởng thông qua củng cố sức mạnh tập thể, lợi 
dụng xu thê quôc tế thực hiện chính sách cân 
bằng giữa các nước lớn, cùng sánh vai với các 
cường quốc xây dựng trật tự khu vực mới có lợi 
cho hòa bình, ôn định và phôn vinh - điều mà 
từng quốc gia hờn lẻ không thể thực hiện được. 

Cải cách cơ cầu đã mang lại cho Đông - Nam 
Á thành tích tăng trưởng ngoạn mục trong, những 
năm gân đây: tăng trưởng kinh tế trong các năm 
2003, 2004, và 2005 tuần tự đạt 4,5%, 5,5% và 
5%; riêng năm 2006 dự báo tăng trưởng khoản 
5,5% bất chấp diễn biến phức tạp của giá dầu thể 
giới và nhiêu biến cố chính trị cũng như :hậu quả 
thiên tai trong khu vực. Mục tiêu dự kiến thành 
lập Cộng đồng ASEAN (AC) với 3 trụ cột kinh 
tế, an ninh và văn hóa - xã hội vào năm 2015 
tăng sức hấp dẫn cho ASEAN Và Vai trò TBƯỜI 
cầm lái” quan trọng trong Cộng đồng Đông A sẽ 
phải thuộc về ASEAN hơn bất kỳ quốc gia riêng 
lẻ nào. 

AC, EAC, APEC: Tiến trình nào là 
trọng tâm? 

Nếu chưa kế đến ASEM, cục diện hội nhập 
kinh tế Đông Á hiện nay đang chứng kiến sự 
giao thoa của 3 dòng hội nhập. Vậy, thực tế đó, 
trong chừng mực nhất định, có "pha loãng mối 
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quan tâm” của các quốc gia hay không? Trước 
hết phải thấy rằng mỗi tiên trình đều phản ánh 
mục đích sâu xa của mỗi bên đối tác trong và 
ngoài khu M no 


Mỹ muốn khẳng định mối quan tâm của họ 
đối với ASEAN thông qua APEC và cả APEC 
sau cải tổ. TỪ sau sự kiện. ngày 11-9-2001, vai 
trò chi phối của Mỹ đối với Đông - Nam Á đôi 
phần suy giảm do sự trỗi dậy của các nên kinh tế 
lớn Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Á nối chung, 

"quyên lực mềm" của Mỹ cũng có phần giảm sút 
do những sai lầm trong Cuộc chiến chống khủng 
bố quốc tế. Tuy nhiên, gần đây Mỹ đã tỏ rõ 
chính sách quan tâm trở lại đối với 'Đông - - Nam 
Á, và việc để cho EAC nằm ngoài quyền kiếm 
soát của Mỹ là điều Mỹ không chấp nhận. Việc 
tham dự Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Khu vực 
ASEAN (ARF) năm nay của Bộ trưởng Ngoại 
giao Mỹ C. Rai-xơ chứng tỏ động thái quan tâm 
trở lại của Mỹ. Mặt khác, mức độ phụ thuộc của 
các nền kinh tế Đông, Á vào Mỹ còn khá cao - 
nước Mỹ, điểm đến của 20% hàng xuất khẩu từ 
Đông Á, của hơn 30% xuất khâu từ Ma-lai-xi-a 
và Nhật Bản. Họ vẫn quan sát và hành động khi 
quyền lợi của họ ở khu vực bị ảnh hưởng. 

Trung Quốc và Nhật Bản thực hiện chính 
sách lôi kéo ASEAN về mình thông qua EAC. 
Trong khi kinh tế Trung Quốc cải thiện không 

ngừng, nền kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu phục 
hôi trở lại, cả 2 nước đều sử dụng công cụ FTAs 
(các hiệp định thương mại tự do) để giành quyền 
lãnh đạo khu vựC và ASEAN+3 chị thành công 
nếu 2 nền kinh tế khống lô này tìm được tiếng 
nói ¡ chung về một khu vực mậu dịch tự do thống 
nhất trong toàn khu vực, dựa trên Cơ SỞ tin tưởng 
lần nhau. Tuy nhiên, T rung, Quốc cho đến nay 
không chỉ là "công xưởng của thế giới" mà còn 
là "thị trường hàng hóa" với sức mua rất lớn. 
Những tín hiệu thị trường xuất phát từ Trung 
Quốc có thể làm đảo lộn giá cả của hàng hóa và 
dịch vụ toàn cầu. Quan hệ kinh tế Trung Quốc - 
ASEAN hiện đang được triển khai tập trung vào 
3 "hướng: Khu vực hợp tác kinh tê xung quanh 
vùng vịnh Bắc Bộ, hành lang kinh tế Nam Ninh - 
Xin-ga-po và hợp tác tiểu vùng sông Mê Công 
mở rộng. Tất cả những kế hoạch này nhằm tạo 
lập môi trường kinh doanh thuận lợi khi 


Vạp ehí Cộng sản 


Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc - 
ASEAN thực sự có hiệu lực. 

Trong bối cảnh đó, Nhật Bản không chỉ tranh 
thủ ASEAN mà còn tranh thủ cải thiện cả quan 
hệ Trung - Nhật, hướng đến tạo lập Cộng đồng 
Đông Á trên nền: tẳng kinh tế thị trường tự do, 
công bằng và các nguyên tắc quốc tẾ. Nhật Bản 
coi ASEAN như đối tác kinh tế toàn diện 
của mình. 


Về phần mình, ASEAN hiện đang nỗ lực 
củng cô hình ảnh của khối thông qua xây dựng 
Cộng đồng ASEAN (AC). Tuy ; nhiên, các nên 
kinh tế ASEAN còn phụ thuộc rất nhiều vào thị 

trường Mỹ, thương mại nội khối trên thực tế vẫn 
chưa được cải thiện nhiều, chỉ chiếm 25% tông 
xuất khẩu của ASEAN, trong đó, có đến 60% - 
70% là giao dịch giữa Xin-ga-po với Ma-lai-xi-a 
và In-đô-nê xi-a. Thực tiễn này khiến cho Cộng 
đồng kinh tế ASEAN gặp nhiều thách thức. Vai 
trò then chốt của AEC đổi với AC không còn là 
vấn đề phải bàn cãi. Sự thành công của AC sẽ 
quyết định vị thế của ASEAN trong Cộng đồng 
Đông Á để khẳng định "ASEAN+3 chứ không 
phải 3+ASEAN'.. ASEAN không có lựa chọn 
nào khác là củng cố. kinh tế nội khối, hành động 
trong một thực thể thống nhất, dựng lên bộ 
khung cân bằng chiến lược với các nước lớn; 
khẳng định vai trò "người câm lái" trong khu vực 
vốn có quá nhiều vân đề địa kinh tế và địa chính 
trị nhạy cảm. Trên nên tảng lý thuyết ' 'chủ nghĩa 
khu vực mở” › thông qua thực hiện các FTA riêng 
rẻ với từng nước lớn, ASEAN sẽ làm sâu sắc hơn 
chất lượng liên kết kinh tẾ, dẫn dắt hợp tác kinh 
tế khu Vực, cùng phát triên bình đẳng với các 
nước lớn vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh 

vượng trong khu vực 

2 - Tương lai của ASEAN+3: Thách thức 
nhiều hơn thuận lợi 


Trong điều kiện mới, xu thế tự do hóa thương 
mại và đầu tư không thể đảo ngược, lợi ích kinh 
tế, chính trị đan xen, tương lai của ASEAN+3 Sẽ 
tùy thuộc vào vai trò tham dự của Trung Quốc, 
Nhật Bản và ASEAN, trong đó: 

Trung Quốc làm hạt nhân đầu tầu tăng trưởng 
kinh tế toàn khu vực, đó là mục tiêu của cường 
quốc khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, 
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điều này, không dễ thực hiện bởi các lý do: sự 
kiềm chế của Mỹ và Nhật Bản; Trung Quốc 
chưa thực sự săn sàng thực hiện trách nhiệm 
quốc tế của họ; hội nhập kinh tế Đông Á chủ yếu 
được kích thích bởi các lực lượng thị trường 
nhưng chưa đạt được hội nhập thê chế tương 
ứng. Trong tương lai 10 năm tới, nếu nước này 
đạt được độ sâu hội nhập với ASEAN trên CƠ sỞ 
ASEAN+I và đi kèm là những cải cách thể chế, 
khả năng cầm lái của Trung Quốc có thể khả 
quan hơn. Trung Quốc triển khai nhiều mũi hợp 
tác khác nhau nhằm quy tụ Các nền kinh tế 
ASEAN vào chuỗi sản xuất và kinh doanh do 
Trung Quốc làm trụ cột. 

Nhật Bản khuyến khích ASEAN+3 trên 
nguyên tẮC: xây dựng nên kinh tế thị trường tự 
do, công bằng và các nguyên tắc bảo đảm tự do 
hóa thương mại và đầu tư toàn diện; khuyến 
khích doanh nhân các quốc gia trong khu VỰC 
chia sẻ trách nhiệm. Nhật Bản không cầm lái 
công khai và trực tiếp mà thông qua thúc đẩy vai 
trò càm lái của ASEAN. Dưới quyền lãnh đạo 
của tân Thủ tướng S. A-be, Nhật Bản một mặt ‹ có 
thể đạt được không khí hòa hoãn hơn và làm â ấm 
hơn quan hệ Trung - Nhật so với thời kỳ Thủ 
tướng tiền nhiệm Côi-dư-mi. Mặt khác, Nhật 
Bản nỗ lực thúc đây ASEAN hội nhập sâu và 
tăng trưởng bên vững. để khối này có thể đảm 
trách được vai trò người câm lái, trong cuộc đầu 
lựa chọn người cầm lái, Nhật Bản hăn sẽ chấp 
nhận ASEAN hơn là Trung Quốc. 

Tình hình hiện tại đặt lên vai ASEAN trọng 
trách lịch sử với vai trò người cầm lái, Vấn đề 
ASEAN sẽ đảm trách vị trí này như thế nào khi 
mà trong hiệp hội còn tổn tại quá nhiều yêu tố 
cán trở hội nhập thành thị trường duy nhất và 
xác lập thành một thể chế thống nhất. Tương lai 
của Cộng đông Đông Á tùy thuộc vào khả năng 
chèo chông của ASEAN trên lộ trình hội nhập 
với chất lượng cao và chuyên sâu. ASEAN phải 
thúc đây cải cách nội khối nhằm đạt mục tiêu 
Cộng đông ASEAN vào năm 2015, sớm hơn 
5 năm so vơi dự kiến ban đầu. 


3 - Vai trò của Việt Nam 


Trong ASEAN+3, Việt Nam có thể khẳng 
định vị thê tham dự của minh với tư cách là một 
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trong những nguồn bổ trợ hữu hiệu và tích cực. 
Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam 
tham gia vào phân công lao động khu vực, hội 
nhập nhanh chóng về thương mại và đầu tư quốc 
tê. lrên những phương diện khác nhau, Việt 
Nam đã khẳng định: vai trò tích cực của mình; 
đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cải cách CƠ cấu, tạo 
điều kiện hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu Vực; 
có chính sách đặc biệt thu hút sự quan tâm của 
các dòng vốn từ các nên kinh tê phát triển, 
trong đó có ASEAN, để Việt Nam trở thành địa 
chỉ tin cây và nhiều triển vọng của dòng võn 
nước ngoài. : 


Sức ép của việc gia nhập WTO đối với cải 
cách thương mại, cải cách thể chế sẽ thúc đầy 
môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Nền kinh tẾ 
mở mà Việt Nam theo đuổi chưa đủ để khẳng 
định nền kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn hảo, 
chính phủ cần tạo điều kiện hơn cho khu VựC tư 
nhân giúp họ kinh doanh và giành lấy những cơ 
hội kinh doanh thuận lợi mà không phải lúc nào 
cũng có sẵn. Điều này tạo điều kiện kinh tế và 
chính trị cho Việt Nam vươn lên thành một 
trong những nước đi đầu trong khối. Sự năng 
động của nên kinh tế Việt Nam đã được khẳng 
định. Vấn đề là Việt Nam vươn lên ¡ hàng ngũ c các 
nước ASEAN phát triển như thể nào đê có tiếng 
nói trọng lượng hơn trong tiến trình hội nhập 
khu vực. 

Củng cố ASEAN là nhiệm vụ cấp bách của 
tất cả các thành viên, trong đó, Việt Nam cần 
tích cực hơn trong quá trình hội nhập AC, như 
tập trung thảo luận lại các nguyên tắc cơ bản của 
ASEAN hiện đang bộc lộ những yếu tố bất cập, 
thúc đẩy sự ra đời của Hiến chương ASEAN, 
hình thành thị trường vốn và tài chính khu vực 
thông, qua kết nối mạng điện tử ASEAN. 


Để nâng cao năng lực đề xuất sáng kiến hành 
động vì chât lượng hội nhập kinh tẾ khu vực hiện 
tại và trong tương lai, Việt Nam cần đội ngũ cán 
bộ quản lý lãnh đạo năng động, môi trường tư 
duy mở và tham gia thực sự vào công cuộc hội 
nhập khu vực cũng như hội nhập trong nước. 
Chúng ta chỉ có “thể đóng góp tích cực trong 
ASEAN+3 khi tiềm lực của đât nước được cải 
thiện, kinh tế tăng trưởng nhanh và bên vững, 
môi trường an ninh chính trị và xã hội ốn định. 


ĐÔNG CHÍ TÔ HUY RỨA, BÍ THƯ TRUNG ƯØNG ĐẢNG, 
TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG 
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


# N dây C „ SảN _ lu cà. —.. 
ị Dởỡ - TT. thà rấề:- ấu Số A 7. 
ÁNG 3-11, đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn 
hóa Trung ương đã đến thăm và làm việc với tòa soạn Tạp chí Cộng sản. 

Phó giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 
đã báo cáo với đồng chí Tô Huy Rứa về công việc của Tạp chí. Hiện nay, Tạp chí Cộng sản in 
2 kỳ/tháng, phát hành 65.000 bản/số và Tạp chí Cộng sản điện tử (2 kỳ/tháng), có trên 
3.000 người truy cập mỗi ngày. 

Ngày 30-10-2006, Bộ Văn hóa - Thông tin vừa cấp giấy phép cho Tạp chí ra hai ấn phẩm 
mới: Hồ sơ - Sự kiện và Chuyên đề phục vụ cơ sở. Trước tình hình hiện nay, Tạp chí đề nghị 
Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép gộp 2 kỳ/tháng, thành 1 kỳ/tháng để bảo đảm chiều sâu 
lý luận, nâng cao chất lượng tuyên truyền. 

Sau khi phân tích tình hình lý luận và nhu cầu đối tượng của Tạp chí Cộng sản hiện nay, đồng 
chí Tô Huy Rứa chỉ rõ: là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Tạp chí Cộng sản có vị trí rất quan trọng với nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và 
dự báo những vấn đề phát triển của thực tiễn để trang bị nhận thức cho cán bộ, đẳng viên, nâng 
cao nh chủ động cách mạng của người cộng sản. Việc cơ cấu lại sản phẩm của Tạp chí Cộng 
sản là cần thiết, [UY nhiên cần phải tích Cực tiếp thu ý kiến của độc giả, không ngừng hoàn thiện 
và nâng cao chất lượng nội dung của các ấn phẩm. 


Tin-ảnh: TTXYVN 
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THÔNG BÁO VỀ CÁC ẤN PHẨM 
CỦA TẠP CHÍ CỘNG SÁẢN NĂM 2007 


ƯỚC yêu cầu của giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, để hoàn 
thành tôt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho, thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bạn Bí thư, trong, năm 
2007, ngoài số chính là Tạp chí Cộng sản ra hằng tháng, chúng tôi sẽ xuất bản thêm các ấn 
phẩm mới là: Chuyên san Hồ sơ - Sự kiện và Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở. 


1. Tạp chí Cộng sản (số chính) sẽ chuyển thành một kỳ/tháng và tăng từ 80 trang lên 
100 trang in. Để .. cao chất lượng, làm tốt hơn chức năng cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Cực N b\ chí Cộng sản thay đổi cơ cấu nội dung trên cơ sở tập trung thông tin 
theo chuyên đề, vấn đề, tăng dung lượng thông tín những t bài nghiên cứu chủ yếu của mỗi số, 
quan tâm thích đáng đến những nội dung tổng kết thực tiễn, những thông tin phân tích, bình 
luận về các vấn đề xã hội. 

2. Hô sơ - Sự kiện nhằm phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ trung ương đến địa 
phương, cán bộ nghiên cứu, cần bộ tuyên giáo các cầp, cán bộ, đảng viên và bạn đọc rộng rãi. 

Chuyên san HỖ sơ - Sự kiện sẽ đề cập một cách chuyên sâu về những sự kiện chính trị, 
kinh tế, xã hội lớn trên thế giới và trong nước, có ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng mạnh mẽ 
đối với dư luận xã hội, được nhiều người quan tâm, chú ý ỹ. Mục đích hướng tới của Hồ sơ - 
Sự kiện là nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, đấu tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, chống những âm mưu, thủ đoạn "điễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch. Mặt khác, Hồ sơ - Sự kiện cũng sẽ cung cập cho bạn đọc 
một hệ thống những thông tin, tư liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và nâng cao hiệu 
biêt. 

Các chuyên mục chủ yếu của Hồ sơ - Sự kiện: Hồ sơ, Vấn đề và bình luận; Bên lề sự kiện; 
Hai tuân trong 5 phút; Thông tin trái chiều; Cửa số nhìn ra thế giới; Văn hóa - xã hội - kinh 
tế; Văn học - nghệ thuật; Thời tiết và sức khỏe; Góc châm biếm... 


3. Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở có đối tượng chính là cấp ủy các tỉnh, 
huyện, xã và cơ sở; cán bộ, đẳng viên các cơ quan lãnh đạo cấp tính, huyện, xã, và bạn đọc 
rộng rãi. 

Chuyên đề sẽ cung cấp các tư liệu, thông tin lý luận, chính trị, hướng dẫn, giải thích chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn hoạt động thực tiễn phù 
hợp với yêu câu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Mục tiêu hướng tới của Chuyên đề là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 
về con đường xây dựng và phát triển đất nước, về đường lối, chủ trương của Đảng, c chính sách 
của Nhà nước, kinh nghiệm thực tiễn và cách thức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 
Đảng, các nghị quyệt của Trung ương Đảng, giải thích định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng 
viên trước những vấn đề, sự kiện lớn trong nước và quốc tế. 

Các chuyên mục chính của Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở là: Định hướng 
tư tưởng; Nghiên cứu - Trao đối; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Nhìn ra thế giới; Diễn đàn cơ sở; 
Sinh hoạt tư tướng; Thông tin; Khái niệm... 

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng đề nghị các cấp Ủy, CƠ quan, ban, ngành, các địa 
phương quan tâm phối hợp, giới thiệu và thực hiện theo tỉnh thân Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, 
ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản được 
phát hành sâu rộng tới các cấp ủy, các cơ quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. 


BAN BIẾN TẬP 


T2 Số 22 (tháng 11 năm 2006) 


š TY THAN UŨN6 BI 


TRỤ SỐ: PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG - THỊ XÃ UỐNG BÍ - TỈMH QUẲNG MIMH 
ĐT: 033.85ó 274 - 0393.854 491 ° FAX 039.854 115 
Bí thư - Tổng Giám đốc: 


ảng bộ Công ty than Uông Bí là Đảng bộ trực |: 

thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ | ` 

Than Uông Bí có 7 đảng bộ bộ phận và 1 chỉ bội | 7 _ 
(rực thuộc, bao gồm 123 chỉ bộ với tổng số 1.246 đảng| 'vữT =ÀU 


viên, chiếm 16,3 % tổng số CNYV. f> E-1T3 


Trong những năm qua, với phương châm phát huy nội : | KIỆM x† 3 
lực, đoàn kết chặt chẽ, không ngừng đổi mới, Đảng bộ _ ị 
Công ty than Uông Bí đã lãnh đạo CNVC phát huy truyền 
thống công nhân Mỏ “Kỷ «, đầy mạnh 
thi đua sản xuất và công tác, hoàn thành toàn diện các chỉ 
tiêu kế hoạch SXKD đã đặt ra: 


Năm 2003 công ty sản xuất than nguyên khai đạt 941 .000 tấn. 
*® Năm 2004 sản xuất 1.4000.000 triệu tấn, ĐT 615,454 tỉ đồng, thu nhập BQ 2,7 triệu đ/người/tháng. 
* Năm 2005 sản xuất đạt 2 triệu tấn, tổng đoanh thu 996,499 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 22, 146 tỉ đồng, thu nhập bình 
quân 3,33 triệu đồng/ người/ tháng. 
* Năm 2086 6ðng tý đự kiến sản xuất 2,5 triệu tấn, tiầng tổng doanh thu 1. 164,649 tỉ đồng, thu nhập bình quân 3,6 
triệu đồng/người/tháng. 
* Mục tiêu năm 2010 của công ty sản xuất đạt 4 đến 4,5 triệu tấn than nguyên khai. 
một đơn vị sản xuất có sản lượng thấp, điều kiện sản xuất khó khăn, bằng nội lực của chính mình Công ty 
than Uông Bí đã vươn lên trở thành đơn vị sản xuất than hầm lò có sản lượng đứng đầu trong Tập đoàn Công 
nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Đời sống CNVC không ngừng được cải thiện. 
Đại hội nhiệm kỳ 3 của Đẳng bộ tháng 7/2005 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng trưởng nhanh, bền vững 
Phát triển sản xuất gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị. Mục tiêu hành động là: An toàn - Đổi mới - Tăng 
trưởng - Hiệu quả. 


ảng bộ công ty tập trung vào nhiệm vụ kiện toàn tổ chức đổi 
mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu đổi mới 
doanh nghiệp. Đảng ủy công ty luôn đề ra nghị quyết sát, đúng với 
tình hình thực tế và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phát huy truyền 
thống giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện 
tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện quy chế làm việc của 
Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra. 
ầm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác quản lý cán 
=ˆ |bộ, phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, đào tạo cán bộ. Duy trì 
84 |và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chỉ bộ, phân 
công nhiệm vụ và quản lý đẳng viên; phát triển đảng viên mới đạt 
5%/ năm, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng trong phát triển 


Lần đầu tiên tại vùng than Uông Bí giá thuỷ lực : 
di động được đưa vào sử dụng để khai thácthan |đẩng viênmới.. šw„r 110ĐREc:4 g2 ~X ch X.. 
tại lò chợ V7 mức 310-362m. ảm bảo sự lãnh đáo của các cấp ủy đảng đối với đoàn thể quần 


chúng như Công đoàn, ĐTNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB. Phát 
huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong phong trào thi đua 
lao động sản xuất, xây dựng tổ chức đẳng, xây dựng đơn vị. 


đì những thành tích đã đạt được trong sản xuất và công tác, cán bộ, đảng viên,CNVC Công ty 
Than Đông Bí đã vinh dự được Đảng và Nhà Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhì (năm 1998), Huân chương Lao động hạng Nhất (2005). 

[Dioitizec ,À@ 1C @O IC 


“CÁ T6 542 tăn, thu nhập bình quân 800.0006/ người tháng, đến năm 


gầy 2/10/1996, Ban thường vụ Đảng ủy than Quảng Ninh ra Quyết định 40-QĐÐ/ĐUT thành lập Đảng bộ. - 
Công ty Than Quảng Ninh (nay Đảng bộ Công ty Than Hạ Long) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ 
Than Quảng Ninh. Đảng bộ có 7 chỉ bộ, đảng bộ trực thuộc bao gồm 240 đảng viên trên 2000 CB-CNV, 

ác chi, đảng bộ đều là cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ địa phương trên địa bàn như: Chỉ bộ cơ quan công ty, 
chỉ bộ mỏ than Suối Lại, chi bộ XN Than Bình Minh trực thuộc Thị ủy Hòn Gai (nay là Thành ủy Hạ 
Long); chí bộ XN Than Hà Ráng, chỉ bộ XN Than Cẩm Phả trực thuộc Thị ủy Cẩm Phả; chỉ bộ Xínghiệp 
Than Đông Triều trực thuộc Huyện ủy Đông Triều; Đảng bộ bộ phận XN Than Hoành Bồ trực thuộc Huyện ủy 
- Hoành Bồ. 

ược sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty đã xây dựng phương án về tổ 


chức SXKD, cấp ủy, cán bộ, ổn định tổ chức, lãnh đạo nhiệm vụ SXKD và các lĩnh vực khác của  - 


đảng ủy 

gày 23/4/2003, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết định 63/QĐÐ-HĐQT đổi tên 
Công ty Than Quảng Ninh thành Công ty Than Hạ Long. Tiếp đó ngày 15/5/2003, Đảng bộ Công ty Than . 
Quảng Ninh được Đảng ủy than Quảng Ninh đổi tên là Đảng bộ Công ty Than Hạ Long. _ 


LÊ ĐÓN NHẬN 
ll& II từ TW TW 08W ?† 
WEiffố * "481613 


(lua quá trình10 năm trưởng thành và phát triến, đảng bộ 
công ty đã nói lên sự nỗ lực cố gắng của tập thế người lao động, của 
đội ngũ cán bộ đảng viên và của Đảng bộ Công ty Than Hạ Long về việc 
thực hiện nhiệm vụ SXKD và khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên gia0: năm 1996 than nguyên khai đạt: 


_ #005 than nguyên khai đạt: 1.554.000 tấn, thu nhập bình quân 

| 3,482.00ddd/ người/ tháng. Đến 31/10/2006 ước than nguyên khai đạt ˆ 

. 1.000.000tấn/ 1.800.000 tấn kế hoạch = 55,5% kế hoạch năm thu - 
nhập bình quân đạt 3.200.000đ. Có thể nói 10 năm qua công ty đã khai 
thác được trên 8 triệu tấn than. - : 

- Về hệ thống chính trị có sự kiện toàn và phát triển; tổ chức : 

công đoàn, đoàn thanh niên được kiện toàn từ công ty đến cấp xí - 
nghiệp, công trường, phân xưởng, tổ đội sán xuất và hoạt động có nền - 
nếp. Bảng ủy công ty thường xuyên coi trọng công tác chính trịtư ˆ 
tưởng, tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến cán hộ, đảng 
viên và người lao động. Công tác tổ chức xây dựng đảng tử cơ sở và 
công tác kiếrn tra đáng trong nhiều năm tua cũng được đảng bộ công 
ty chú trọng. Được đắng úy cấp trên ủy quyển cho phép đảng bộ công ty 
được xét tuyệt phát triến đảng viên, đào tạo nguốn và xét đuyệt những 
quần chứng ưu tú để kết nạp vào đảng, nhiều năm được đảng ủy cấp 
trên khen thưởng về công tác phát triển đảng viên. Đến nay đảng bộ 
công ty đã có túi 673 đảng viên, gần gấp 3 Iần so với năm 1996. 

- Những thành tích đạt được: ông ty Than Hạ Long và Đảng 
bộ Công ty Than Hạ Long đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Lao fiộng hạng Ba năm 1967, tố chức công đoàn, đoàn thanh 
niên công ty, nhiều xí nghiệp và cá nhân của công ty cũng được tặng 
thưởng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của các hộ, ban, 
ngành TW, của Tống Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Than và 
Khoáng sản Việt Nam) và UBND tỉnh Quảng Ninh. 


(ÔN TY 0IH VỤ KỶ THUÁT DÀU KHÍ 


PETROLEUM TEUHNICAL SERVICES COMPANY (PT$() 


PETR0/IETNAM 


Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 84.4.7 336 586/7 336 587/7 336 588 Fax: 84.4.7 336 589/7 336 578, 
Email : webmaster(@ptsc.com.vn 

Website: www.ptsc.com.vn 


Các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh chính: 

Cung cấp tàu dịch vụ dầu khí chuyên ngành 

Căn cứ, cảng dịch vụ và dịch vụ hậu cần 

Dịch vụ phục vụ khai thác 

Dịch vụ chế tạo lắp đặt các công trình dầu khí 

Dịch vụ mua sắm và cung ứng vật tư thiết bị dầu khí 

Kinh doanh, phân phối và vận chuyễn các sản phẩm dầu khí tại 
miền Bắc và Bắc Trung Bộ 

Kinh doanh khách sạn; sản xuất nước khoáng Tiền Hải/ Wells... 


ca dân 
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» Chế biến và mua bán hàng lương thực, 
* Mua bán, đại lý hàng công nghệ phẩm, 
» Mua bán bao bì, xăng dâu, khí đốt 


* Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô-1ô. 
s Xếp dỡ hàng hoá, cho thuê kho bãi. 


“xÃ Sẽ v/Y 


' XÃ PHỦ I 
IXNI ”Ñ 


-c~.— ĂẰmP -——Ửớ}. ~- 


' 
ì IR 


h\ 


_»=| 


o xác định được vị trí địa lý thuận lợi, Đảng bộ, 

quân và dân thị xã đã không ngừng phát huy nội 

lực vốn có của mình để đưa thị xã vượt qua khó 
khăn, thử thách và đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên mọi 
lĩnh vực. Nhất là sau 10 năm tái lập tỉnh đến nay, diện mạo 
của thị xã được thay đổi theo từng ngày. Điểm nối ¡ bật của thị 
xã hôm nay là nhịp độ phát triển kinh tế. Nền kinh tế của thị 
xã đang phát triền theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa một cách toàn diện, cơ cấu kinh tế dần thay đổi theo 
hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, 
giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được hình thành và phát 
triển. Nhiều khu đô thị, tái định cư mới, cùng hệ thống cầu, 
đường, trường, trạm, công viên cây xanh...được đầu tư 
nâng cấp và xây mới ngày càng khang trang, hiện đại hơn. 
Thêm vào đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân 
cũng được quan tâm đúng mức, tình hình an ninh chính trị 


nông sản, thuỷ sản. 
hoá mỹ phẩm, thực phẩm tiêu dùng. 


hoá lỏng. 


I/ Xí nghiệp Lương thực Quy Nhơn 

Đường Mai Hắc Đế, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
ĐT: 84 56846059 Fax: 84 56 746 631 

2, Chỉ nhánh An Giang 

Xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 
ĐT:84768271⁄ Fax:8476 827 430 

3/ Chỉ nhánh Gia Lai 


ĐT' 84 56 812 093 


I54 Trường Chỉnh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

ĐT 8459747344 Fax: 84 5% 747 363 

4/ Cửa hàng hoá mỹ phẩm Quy Nhơn 

394 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
ĐT: 84 5% 742384 Fax: 84 56 747 383 


5/ Của hàng 93 Nguyễn Du 
93 Nguyễn Du, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 


6/ Trạm nông sản Tây Sơn 

xã Hình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 
ĐT & Fax: 056 §§2 !8I 

7 Cửa hàng nông sản Quy Nhơn 

46 Tăng Bạt Hồ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
ĐT: 056 822 703 * Fax: 056 811 668 


TỈNH HÀ NAM - 


Thị xã Phủ Lý có vị trí chiến lược quœn trọng để phớt triển kinh tế - xõ hội, chính trị, là nơi giao 
nhu củo sông Đóy, sông Nhuệ vò sông Chêu Giong, là giao điểm của cóc tuyến giao thông huyết 
mọch trong vùng, nhốt là tuyến Bắc Nam, là cửa ngỏ phía Nam củo Thủ đô Hè Nội, liền kề với vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc bộ. 


của địa phương được duy trì ổn định. Vì thế mà đời sống dân 
trí của người dân thị xã khá cao, bình quân từ năm 2000 đến 
2005 đạt từ 13 - 15%, thu nhập bình quân đầu người tăng. 

Nhờ có sự thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, quân 
và dân thị xã, sự quan tâm trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Hà 
Nam và đặc biệt là sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Chính 
phủ mà thị xã đã làm nên thành quả vững chắc của ngày 
hôm nay. Cuối năm 2006, Đảng bộ, quân và dân thị xã tự 
hào, phấn khởi được Bộ Xây dựng chính thức công nhân thị 
xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam là đô thị loại lll và vui mừng đón 
nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005 do Chủ 
tịch nước phong tặng. 

Đây chính là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của 
Đảng bộ, quân và dân thị xã quyết tâm xây dựng Thị xã Phủ 
Lý thành một đô thị văn minh, giàu về kinh tế, đẹp về cảnh 
quan, mạnh về quốc phòng an ninh, xứng đáng là thành 
phố vệ tinh phía Nam của Thủ đô Hà Nội. 


Địa chỉ: 557 Trần Hưng Đạo - TP (uy Nhơn - Bình Định 
Biện thoại: 056.8226064 * Fax: 056.825 242 
Email: hidifoo@vnn.vn * Website:bidifood.thuonghieuvietLeom 


Đựợc Chính phủ tặng cờ thi đua ( năm 20,205)  — /ˆ "` 

Được Bộ Thương mại bầu chọn là doanhnghộp — Í man san 
xuất khẩu uy tín ( Năm 2004, 2005) 

Huy Chương vàng Hội chợ triển lãm nông - lâm 
nghiệp và thuỷ sản quốc tế Việt Nam 20/5 - cho 
các sản phẩm: Gạo thơm 5% tấm, gạo nếp {0% tấm, 
sắn lát khô xuất khẩu; Cúp vàng Hội chợ triển lãm 
nông - lâm nghiệp và thủy sản quốc tế Việt Nam 
năm 2005 - sản phẩm gạo nếp 0% tấm 


CÔNG TV CÀ PB VIHỆE ĐỚU: 


='OUC COFFEE COMPANY 


» Đảng bộ Công ty Cà phê Việt Đức trực thuộc huyện ủy Krông Ana, 

1 ' nuấc lô 27. hư rông Âna. ị (có 6 chỉ bộ trực thuộc), 1 đảng bộ bộ phận là Đảng bộ nông trường 
` nhu: ( PNHyseP XẾ). ¬ 2g ˆ h.. Tố: =ˆ^* càphêlaKo (có 5 chỉ bộ trực thuộc). 
Gi62*# He Sen tíy04aq/gIUỢ e0 00-4 SE TNEHEĂNI . | Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Cà phê 
:Việt Nam. 

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc huyện đoàn Krông Ana. 


Chức năng kinh doanh của Công ty: 

®T rồng trọt, chế biến cà phê, hồ tiêu và cao su... 

® Thu mua, chế biến và xuất khẩu trực tiếp cà phê, nông sản các loại. 

« Nhập khẩu vật tư, phân bón và thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Sản lượng nông nghiệp: Hàng năm 15.000 tấn. 

Xuất khẩu : Hàng nămtừ7.000tấn đến 10.000 tấn cà phê. 

Quy mô sản xuất : 

s Công ty có diện tích cây trồng 1.441 ha, trong đó 1.270 ha cà phê, 141 ha cao 
SU, năm trên địa bàn 2 tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai, công ty hiện đang quản lý 819 lao 
động, trong đó có gần 100 công nhân thuộc đồng bào dân tộc Jơrai. 

¡ ® Xí nghiệp kinh doanh chế biến xuất khẩu. 

+ Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. 

® 06 đơn vị sản xuất tại công ty. 


L2ÀAC <63E.E. 


` chỉ: Xã Hà Môn - HE Đák Hà - tỉnh Kon Tum _ — thoại: 060.922 045 - 922011; Fax: khá dán 002 
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ĐỊỰA CHỈ: CÁT THÀNH - TRỰC NINH - NAM ĐỊNH 
 ? THUẬT CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐIỆN THOẠI/ FAX: 0350.883 40% 


/J/ường trung cấp Dạy nghề Kỹ thuật công nghiệp Nam Định được thành lập 
theo Quyết định số 1989/QĐ/UBND của UBND tỉnh Nam Định. Trường làcơ 
sở giáo dục dạy nghề, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có chức năng đào 

tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động có trình độ trung cấp nghề. Trường được tổ 
chức, hoạt động theo Điều lệ trường dạy nghề, bản hành theo Quyết định số 115QĐ-_ 

BLĐTBXH, ngày 09/08/2001 của bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và 

các quy định hiện hành của pháp luật. Trong Š năm xây dựng và phát triển, trung 


tâm đã đào tạo trên 2.500 CNKT: Giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao 
Hiệu trưởng động cho 1.700 người. = 

Kỹ sư PHẠM NGỌC THỎA s Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình tâm huyết, giàu kinh nghiệm, thường 
xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. 100% đạt 
chuẩn giáo viên, có 45% trình độ đại học, 48% trình độ cử nhân CĐÐSP kỹ thuật. 

% Hiện nay, Trường có đây đủ trang thiết bị hiện đại, trường lớp rộng rãi thoáng 
mát, phục vụ cho công tác học tập, ăn ở cũng như sinh hoạt của học viên do dự án 
“Chương trình mục tiêu Quốc gia” và dự án “ Tăng cường các Trung tâm dạy nghề” 
do chính phủ Thụy Sỹ tài trợ. 

Trường có quy mô đào tạo 1.500 lượt học viên/ năm. 


ờng còn liên kết \ với. các trường. đại học, cao đẳng, chuyên ¡nghiệp đào tạo các ' 
ngành nghề sau: | 


'. CÁCNGÀNHNGHỀ ĐÀO TẠO: THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

L. Hệ sơ cấp nghề: 

® Hàn điện - Hàn hơi; Hàn công nghệ cao 3-6 tháng 

® Điện dân dụng - điện xí nghiệp 3-6 tháng 

® May công nghiệp 3 tháng 

® Tin học văn phòng 2-3 tháng 

® Tiện kim loại 3-6 tháng 

° Mộc nội thất - Chạm khác gỗ 6 - 12tháng 

II. Trung cấp nghề 

817171 *Hànđiện-Hàn hơi hàn tàu thủy 24-36 tháng 

HH, , Ề ® Điện công nghiệp, điện dân dụng 24- 36 tháng 
MM( eT;jenkimloai. 24-36 tháng 

*® Chạm khắc gỗ - Mộc nội thất 24-36 tháng 

® Cơ điện nông thôn 24-36 tháng 

© $ thuật viên tin học 24-36 tháng 
5 _ - May công nghiệp 24-36 tháng 

gã su! ảo quản - Chế biến Lương thực thực phẩm 24-36 tháng 

_.. HLỤ, Đào tạo khác (Liên kết đào tạo, mở nghề mới, đào tạo tại cộng đồng) 

DA văn hóa bổ túc trung học phổ thông và học nghề. 


_ C7?" những năm qua, vấn đề tìm đầu ra, việc làm cho các học 

cử viên sau khi ra trường luôn là vấn đề được cán bộ lãnh đạo của 

nhà trường quan tâm, nên ngay từ những khóa đầu tiên ban 

lãnh đạo nhà trường đã chủ động liên hệ với các tổng công ty lớn, những 

cơ sở lao động của trong và ngoài. tỉnh nhằm tùm việc làm cho học viên 

ngay khi tốt nghiệp. Sự hài lòng của học viên luôn là mục tiêu phấn đấu 
Thực tập tiện kim loại của nhà trường. ÝE ...i 
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(7+ 0ÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ 


“HÀNG VIỆT NAM CHÂT LƯƠNG A0 NĂM 2008” 
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TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM _ 
CÔNG TY PHẬN ĐẠM & HÓA CHẤT DẤU KHÍ - PVFCCo. 


Sö 10 Phố Quang - Phường 2 - Quận Tản Bình - TP. HCM 
[cl: 08, 9 974748 - Fax: 08. 9 974757 
PETR0VIETNAM Nhà máy đạm Phú Mỹ 


NIUUN hú Công Nghiệp Phú Mỹ l - Tân Thành - Bà Rịa - Vùng Tàu 


[cl: 064. 921468 - Fax: 064. 921477 
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ảàng bộ Công ty Chế tạo máy than Viết Nam là đảng bộ cơ sở. 
(rực thuộc Đang bộ Than Quang Ninh. Được thành lập thang 7C 
nam 1968. Nhiệm vụ cua công ty là chế tạo thiết bị và phụ tùng. 
sưa chữa. phuc hỏói các loại thiết bị cho ngành khai thác mo và c( TT 
ngành kímh te khác như điện, xi-mang, đâu khi, #Ilao thông ván fal, xi” 
(lưng... ca frong và ngoài nước. 
(san 40 năm xay dựng và trương thành, cùng với sự lớn manh cụ: 


ngành Than, Đang bọ đã tập trung lãnh đạo hoàn thành (ó{ mi nhĩci 
Bí thư Đang uš 


: vu chính trị được øiao. đặc biết trong những năm gán đây (từ thang Š 
NGÔ VĂN NHIÊM : 


năm 2(M)T sau khi được trợ về với ngành Than) công tác san xuât kính 
doanh và các mát hoạt đọng khác có tóc đỏ phát triên minh. 

Vé san xuât kinh doanh: Doanh thu năm: 20001 đạt 36.4 f¡ don 

đến năm 200) Š đạt 1ŠS6 tí động, dư kien năm 2006 doanh thu đai (tị 


205-210 t¡ đong, tóc độ tạng trương bình quân hàng năm vé doanl 


thu và thu nhập từ 40-45%. Thực hiện đây đu các chính sách và 
thuẻ đòi với Nhà nước, che độ đòi với người lao đong. đặc biet 
quan tâm đến đời song tỉnh thân của cán bọ công nhân viên 
chức. duy trì và phát triên phong trào PDEFT-VHVN. đau tu 
xây đựng sản bóng đá, sàn câu lòng và các hoat dong văn hóa 
khác. C 'ong ty đã được chính quyên địa phương công nhận 
là điểm văn hóa, cóng ty còn thường xuyên tò chức cho 
((BCNVC đi thâm quan nghi mát ở rong nƯỚớc \ 
111/10 /M/1121717 
Đang bo công fy và các tò chức đoàn thê trong còng 
ty luôn phát huy vai tro lạnh đạo và hoàn thanh (0ö 
chức nàng nhiệm vu được #iao, hàng nàm đếu đươi 
cập trên công nhận là những tò chức frong sach. 
vững manh. 
( lo được thành tích trên là nhờ sư đong tàu 
nhật trí khác phục khó khan cua tập th: 
('BCNVC và lãnh đao công fy, sư quan tam lành 
đạo và chị đạo sát sao có hiệu qua cua Tập đoàn 
và Đang uy Than Quang Ninh cùng với sự phói 
két hợp cua các cơ quan ban ngành và cai 
“ói- XÃ doanh nghiệp trong và ngoài ngành Than. 
86 tường Trần Phú, dc mm lbWHlWC 5 ` Tập thể CHCNVC cóòng ty tín tương 
thí xã Cẩm Phả, 2 " rằng, với (Fuyên thông cúi cong nhì aìn rao. 


: | _ ¬—``. với đi l IÊN của Tạp đoàn Than và 
Tinh (uảng Ninh Thy, ` ói đ \ phát triển củ \ Tấp đoài mì và 
BH. .\ . MS. khoáng sạn Mu: Nam và sư năng đóng 


b TH = T^c. À ơi sáng (A40 cua lập tlhịc ('ÍC NVC: công 
033 860 618 ““.ẮĂ...“ vu Ly, Công ty VCNHế tao máy than Vic( 
Nu sẽ (Vợ (Hành raìot( còn (š có lì: 


LẠ rớ th 
033 862 03⁄4 manh của cíi nưoc. 


` 

= = =—Í 

= : = 

HL œ  && 
> < = 
| .- Ý — 
_ -=- . “. & 
| “= := = 
¬ mm. 
c3» 
\ 


— 


> 


~~ 
"xé vế 


= 
=... `. h——i ” ` 


^ SN. Ẩ Ạ SN Dị 


lb. 


v.> 
Z 


sư liên 


nhằm phục uụ cán bô lãnh đạo 
quản lý các cấp từ trung ương đến địa phương, 
cán bô nghiên cứu, cán bô tuyên giáo các cấp, cn 
bô, đẳng uiên uà bạn đọc rông rãi. 


sẽ đề cập môt cách chuyên sâu _ 
UÊ những sự biên chính trị, binh tế, xã hôi lớn trên — 
thế giới uà trong nước, có ý nghĩa quan trong, cô | 
ảnh hướng mạnh mẽ đối uới dự luận xã hôi, được _ 
nhiều người quan tâm, chú ý. Mục đích hướng tới 
của Hồ sơ sự biên là nâng cao nhận thức chính trị, 
tỉnh thần cũnh giác cho cán bô, đẳng uiên 0uà nhân 
dân, đấu tranh trực diên trên mốt trận tư tưởng, 
chống những âm mưu, thủ đoan 'diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch. Măt khác, Hồ sơ sự 
biên cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc môt hê thống 
những thông tin, tư liêu phục uụ cho uiệc học tập, 
nghiên cứu uà nâng cao hiếu biết. 


uới các chuyên mục chủ yêu: Hồ 
sơ; Vấn đề uà bình luân; Bên lê sự biên; Hai tuần 
trong ð phút; Thông tin trát chiêu; Cửa số nhìn ra 
thế giới; Văn hoá - xã hôi - bừnh tế; Văn học - nghệ b 
thuật; Thời tiết uà sức khoe; Góc châm biếm::. 


25-11-2006 


THĂNG 2 KY 


RA NGÀY 1 VÀ 16 


SÚ 169 


23 
12-2006 


e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
eCơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 

e Tổng Biên tập : 
TẠ NGỌC TẤN 


Bìa I1: Để dòng điện luôn tỏa sáng 
Ảnh: Nguyến Văn Biên 


' +. -~.*.* -.4 ~-.* "Ý ^âb ST 2A GIÁ °t*” cà đà? o x n- 5x Öux “m Km SÂk ` Su màá“®%*E.. nh» tằ mem~-ÔMẽ'⁄ZÈ@ ty nh n-(uê° 
Wˆ¿ «% "““. `. `  ... '. ` :,.‹ I0 S6Ố.-..;. x.ẻ/Ẻ7Ẽ/zxxS.ẻố.ẻ7(¿ xo cxx(‹À.ẽ-c‹v (ri SG /(i cố x6 7x ếsh `. /(iY t6... xi 


"ZẮe965X6^s*6 x,6N  “.°,*@ G90.,° “A.wˆố6 6 * *s ““s gs #“.,6 
VVvxẻr X6 ˆổ/vVN “/(Ô./r Y YN Y“cvyYNÃẽ L(NN,T. 
BS “GP 2 “Tao (I0 v2907” ạïn0 ©Ô<v7 “(vo cv ố 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
- TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


DƯA NGHỊ QUYẾT BẠI1 HỘI X CỦA BÁNG VÀ0 CUỘC SỦNG 

NGUYỄN TẤN DŨNG - Gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới, cơ hội - thách thức và hành động của chúng ta 
PHẠM GIA KHIÊM - APEC 2006: thắng lợi và tương lai 


NGHIÊN BỨU - TRA0 BôI 

HỒ TRỌNG HOÀI - Phát huy dân chủ trong việc xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam 

TRẦN ĐĂNG TUẤN - Phương thức thực hiện phản biện 
xã hội 

MAI HẢI OANH - Vài suy nghĩ về đổi mới tư duy văn hóa 
ở nước ta hiện nay 

VĂN ĐỨC THANH - ĐÔNG HẢI - Đẩy mạnh cuộc đấu tranh 
tư tưởng - lý luận nhằm phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc 

THỤC TIÊN - KINH NGHIỆM 

BÙI TIẾN DŨNG - Giáo dục quốc phòng và quản lý nhà 
nước về quốc phòng ở Thái Bình 

BÙI QUANG VINH - Lào Cai phấn đấu sớm ra khỏi diện 
tỉnh nghèo 

BÙI HỒNG QUANG - NGUYỄN VĂN HÙNG - Đầu tư trực 
tiếp nước ngoài ở Hà Nội: thực trạng và một số vấn đề đang 
đặt ra 

ĐỖ MẠNH HÒA - Về thực hiện chế độ chính ủy, chính 
trị viên trong quân đội 


THÊ §!ÚI: VẤN BỀ - SỰ KIỆN 

VŨ TUYẾT LOAN - An ninh phi truyền thống ở châu Á - 
Thái Bình Dương: vấn đề và giải pháp 

TIN H0ẠT BÓNG LÝ LUẬN - THỰP TIÊN 

*** Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị sang thăm và làm việc với 


14. 


18 - 


23 Ì 


50 


55 


61 
66 


1 


COHEPX%AHME 


e HFYEH TAH 3YHT: BcrynneHwue s BTO — ốnaronpwsTHbi6 CnydaW - WCTbiTaHWñ ñ nefcreua BoeTHaMA. s ©®AM 
XA KXMEM: AT3C 2006: ycnex w Ốynyulee. se XO HOHT XOAÚ: Pa3eawrwe AeMOKDATMH B CTPOMTePbCTBG 
COLMATWCTMu@CKOrO npapOBoro rocynapcrea so BoerHaMwe. s HAH RAHT TYAH: Meronsi oCyuieCTeneHua 
OÔUI@CTB@HHOrO onnoHeHra. s MAI XAI OAHb: HeKOTopbi@ MH@HWñ OỐ OỐHOB'6HWW KybTYPHOrO MbiUJIBHWñ BO 
BbeTHAMG HA ñ8HHOM 2Tane. s BAH /]blK TXAHb - ]ñOHT XA: Akrwew38LWñ TeOD6TMKO-WneOonorwdecxoä ðopbỔbi 
BO MMR DA3BMTMfR Fñ@p@OBOÏ KYNbTYpbi, ÏñD@WCTOTH@HHOR HaLWOHanbHOrO Konopwra. s BYW TMEH 3YH[: 
OØopoHHoe 0ỐyueHWe w rOCyY8DCTB@HHO€ ynpaaneHwe s3roñ oÕnacrpio 8 ñpOBWHuMM TxaÄÔWHb. s BY KYAHF 
BMHb: FipoenHuua flaokalñi npunaraer crapaHwua  ỐbiCTD6ÏUISM BbiXOR@ W3 qWCña Õ@&nHbiX ñipOBWHuiMl. s BYÚ 
XOHFT KYAHF - HTYEH BAH XYHT: WHoCTpaHHbie nñDñ8Mbi@ WHB@CTMLIWM B XâHO6@: COCTORHMW©€ W Dñn ñOCT8B]@HHbIX 
Bonpocos. s ñO MAHb XOA: Oð ocyulecreneHWW CTaTyca ñonWTKOMMCCAPA W ñO7WTpyKB B 8DMMWU. s BY TYET 
JIOAH: HerpanwuwoHHaa Õe3onaCHOCTb B À3W8TCKO-TMXOOK@8HCKOM D€rWOH€: ñnDOỐ/@Mbi  M@Dbi DÔUJ@HMR. 


CONTENTS : 


e NGUYÊN TẤN DŨNG: Joining WTO: opportunities, challenges and our actions. e PHẠM GIA KHIÊM: APEC 
2006: victory and the future. se HỒ TRỌNG HOÀI : Promoting democracy in building the Law-Govemed Socialist 
Repubilic of Vietnam. se TRÀN ĐĂNG TUÁN: Methods to implement social aguments. e MAI HÃI OANH: Some thoughts 
on renovation of cultural thinking in our country at the present. e VĂN ĐỨC THANH-ĐÔNG HẢI: Accelerating the 
ideological- theoretical struggle to develop a progressive culture imbued with national identities. e BÙI TIÊN DŨNG: 
Education on national defense and state management of national defense in Thái Bình province. se BỦI QUANG VINH: 
Lào Cai provinoe strives to escape from the category of poor provinces. e BÙI HỒNG QUANG - NGUYÊN VĂN HÙNG: 
Foreign direct investments in Hanoi: realities and the exposed problems. e ĐỖ MẠNH HÒA: Regarding the system ơf 
political commissars, political instructors in the Army. s VŨ TUYẾT LOAN: Non-traditional safety in Asia-Pacifc: 
problems and solutions. 


SOMMAIRE 


e NGUYÊN TẤN DŨNG : Laccession à I'Organisation mondiale du Commerce — opportunité, défi øt notre action. 
e PHẠAM GIA KHIÊM : APEC 2006: succès eøt avenir. se HÒ TRỌNG HOÀI : Valorisation de la démocratie dans 
lédiñcaton đun Etat de droit socialiste au Vietnam. se TRÀN ĐĂNG TUẦN: Manière de mettre en pratique 
fargumentation sociale. e MAI HẢI OANH : Quelques réflexions sur le renouveau de la pensée culturelle dans notre 
pays à 'heure actuelle. e VĂN ĐỨC THANH-ĐÔNG HẢI : Renforcement de la Iutte idéologique et théorique en vue de 
développer une culture avancée, imprégnóe de lidentité nationale. se BÙI TIÊN DŨNG: L'éducation de la défense 
nationale øt la gestion étatique dans le domaine de la défense nationale au Thái Bình. s BỦI QUANG VINH : Lào Cai 
sefforoe de sortir de la catógorle des provinoces pauvres. e BÙI HỒNG QUANG - NGUYÊN VĂN HÙNG : 
Linvestissement étranger direct à Hanoi : état réel et quelques problèmes posés. e ĐỒ MẠNH HÒA : Sur F'application 
du statut des commissaires politiques et des agents politiques dans 'armmée. se VŨ TUYẾT LOAN : La sécurité non 
traditionnelle en Asie-Pacifique : problème et solution. - 


SUMARIO 


e NGUYÊN TẤN DŨNG: Nuestro ingreso en la OMC, la oportunidad, el reto y nuestra acción. e PHẠM GIA KHIÊM: 
El APEC-2006: triunfo y futuro. se HỒ TRỌNG HOÀI: Poner en juego la democracia en la edifcación de un Estado 
constitucional socialista en Vietnam. e TRÀN ĐĂNG TUẦN: Modo de realizar la contradicción social. e MAI HẢI OANH: 
Algunas ideas sobre la renovación de ideología cultural en nuestro país actual. e VĂN ĐỨC THANH-ĐÔNG HẢI: 
lmpulsar la lucha ideológica y teórica con miras a fomentar la cultura de vanguardia llena de la identidad nacional. 
e BÙI TIỀN DŨNG: La educación de defensa nacional y la administración estatal sobre la defensa nacional en Thái 
Bình. e BÙI QUANG VINH: Lào Cai se esfuerza por salir temprano de la lista de provincias pobres. e BÙI HỒNG 
QUANG - NGUYÊN VĂN HÙNG: La inversión directa extranjera en Hanoi: situación real y cuestiones surgidas. s ĐỖ 
MẠNH HÒA: Acerca de la práctica del régimen de comisario, jefe politico, en el ejército. e VŨ TUYẾT LOAN: La 
Seguridad no tradicional en Asia-Pacifico — problemas y soluciones. 


H 

s88: ằ"ÀtU9⁄@ Ø4 —bLi5. Ð hà 8 8 f1] 6 f5» X4: 2006®4#ØZfữk&@â@£ 
l#: ki 5S %XeMfth9f#: £686 8ã? 3+ XY#?jH#.£ 82K +zs‹E8%É: kx7øt 
2£ Mứf8U2 ÄAeNW®g3: ñSXHjW #ĂmẰ+x U40 #5 0ã—#11#e 7X: k2 
3) # @ 1Ð :+,. HfŒSR2Z€0#6. RñäñWw®wWWKBBSjNE63x «415: #6k*W#4# 
% H Đ #) Hð #£ 3H 4# #£s®% X%: # 8i 4 3% 5X tí R ñ H 4 0 lũ  :† s % b8 X — Šr 
xi: &ïứñjm®692t+: Mã WW?ñ: xKm3AðXt£ẲẪl§ữ “q3 M›sHảấ: x#m%®%œ& 
+t,ñj 4£. f6 w%É& RñlfWe»ñfñ8®# &: 4W 4k HhX f9 3È {f % % 2: bị BH ẤM  iễ M. 


` 1ưa Ï 
k cua Đang và 


lqh | qUuyé€ ết Đại hội X 
@O CuOoC. SON 


d Tợp chí Cộng sản 


H) « " lì tr bị 
T. EN Eữñ6sff«@ 
€, _Ñ- mã mã -+ 
v¿ L 
(Œ a. ( w Lên k9 28% J#u 
vã n kiủú 
£ Ề_ 
NGUYÊN TÂN DŨNG 


Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


ời Bộ Biê 


; Ngày 7-II-2006, tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ) đã diễn ra 


trọng thê Lễ ký Nghị định thư về việc Việt Nam chính thức gã nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tấn 
Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài viết quan 
trọng. Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 


toàn văn bài viết này 


IỆT Nam đã chính thức được kết nạp 
vào Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO). Điều gì sẽ diễn ra khi chúng 
ta tham gia Tổ chức Thương mại có quy mô 
toàn cầu này. Đâu là cơ hội mà chúng ta có thể 
và cần phải tận dụng. Những thách thức nào 
mà chúng ta phải nhận biết để vượt qua. Và để 
tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức chúng ta 
phải làm øì. 
Bài viết này nhằm góp phân lý giải những 
vấn đề nêu trên. 
I 
Vào nửa cuối của những năm 90 của thế kỷ 
trước, với đà phát triển mạnh mẽ của khoa học 
kỹ thuật và sự bùng nổ của công nghệ thông 
tin, lực lượng sản xuất đã có bước phát triển 
vượt bậc trên phạm vì toàn cầu. Các công ty 
xuyên quốc gia với tiềm lực tài chính to lớn 


và khả năng công nghệ dồi dào gia tăng hoạt 
động. 

Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất và sự gia tăng hoạt động của các công ty 
xuyên quốc gia là hai yếu tố lớn tác động đến 
bức tranh kinh tế thế giới trong thời đại ngày 
nay. Hai yếu tố này, một mặt đặt ra nhu câu, 
mặt khác tạo ra khả năng tổ chức lại thị trường 
trên toàn thế giới. Nói một cách khác, hai yếu 
tố này thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế. 
Sự mở rộng thị trường gắn với sự phát triên lực 
lượng sản xuất và tính chất của quá trình này 
đã được C. Mác chỉ ra trong Tuyên ngôn Đảng 
Cộng sản. 

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các yếu tố 
của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ 
được dịch chuyển tự do hơn từ nước này sang 
nước khác, thông qua các cam kết mở cửa thị 
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trường. Các cam kết này có thể là giữa 2 nước 
theo hiệp định mậu dịch tự do song phương 
(FTA) có thể là giữa các nhóm nước theo hiệp 
định mậu dịch tự do khu vực (RTA) hoặc rộng 
hơn, trên quy mô toàn cầu trong Tổ chức 
Thương mại thế giới. 

Tùy theo thỏa thuận giữa các đối tác tham 
gia hiệp định mà phạm vi và độ sâu của các 
hiệp định có thể khác nhau nhưng nội dung cơ 
bản của các hiệp định này là các cam kết mở 
cửa thị trường về thương mại hàng hóa, dịch 
vụ, đầu tư và những nguyên tắc, luật lệ phải 
tuân thủ để bảo đảm mở cửa thị trường một 
cách thực chất và công bằng. 

Đến năm 2005, trên thế giới, đã có 312 hiệp 
định mậu dịch song phương và khu vực được 
ký kết và được thông báo đến Tổ chức Thương 
mại thế giới, trong đó có 170 hiệp định còn 
hiệu lực. Tổ chức Thương mại thế giới được 
thành lập năm 1995 trên cơ sở Tổ chức Thuế 
quan và Thương mại (gọi tắt là GATT) sau 
Vòng đàm phân U-ru-goay kéo dài 8 năm. 
Đến nay, WTO có 150 thành viên, chiếm 
khoảng 90% dân số thế giới, 95% GDP và 
95 % giá trị thương mại toàn cầu. 

Không dừng lại ở hiện trạng, nhiều nước 
đang đàm phán về các FTA và RTA mới. Tổ 
chức Thương mại thế giới cũng đang tìm cách 
phát triên theo cả chiều rộng (kết nạp thêm 
thành viên mới), cả theo chiều sâu (đàm phán 
để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường hơn 
nữa), mặc dù điều này không dễ dàng. Bởi, 
đây là quá trình chứa đựng nhiều mâu thuẫn, 
có sự xung đột lợi ích giữa các nước, các nhóm 
nước và là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu 
tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới 
hợp lý hơn, công bằng hơn. Vì lẽ đó, toàn cầu 
hóa vẫn là một quá trình chưa định hình. 

Mặc dù vậy, toàn câu hóa vẫn tiến về phía 
trước, như một tất yếu khách quan, bởi động 
lực bên trong của nó là sự phát triển của lực 
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lượng sản xuất mà lực lượng sản xuất thì 
không ngừng phát triển và càng về sau thì 
càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. 

Do các yếu tố của quá trình tái sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ dịch chuyển tự do từ nước 
này sang nước khác nên sự phân công lao động 
ngày càng sâu sắc và diễn ra trên phạm vi toàn 
thế giới, hình thành nên các chuỗi giá trị toàn 
cầu. Từ thực tế này, một loạt vấn đề mới đặt ra 
trong chính sách thương mại và đầu tư. Trong 
đó, có đối sách của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc 
trước xu thế của thời đại, hoặc tham gia vào 
tiến trình toàn cầu hóa hay đứng ngoài tiến 
trình ấy. Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, 
tiến cùng thời đại tuy thách thức là rất lớn, 
nhưng cơ hội cũng rất nhiều. Không tham gia 
vào tiến trình ấy, trở thành người ngoài cuộc 
SẼ bị phân biệt đối xử trong tiếp cận thị trường 
về hàng hóa, dịch Vụ Và đầu tư, sẽ rất khó khăn 
trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là 
trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách 
mạng kỹ thuật - công nghệ lần thứ ba; và từ đó, 
dẫn đến làn sóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
lần thứ ba. Mà sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
mỗi nước sẽ dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế giữa các nước. 

Điều quan trọng nữa là quốc gia nào không 
tham gia vào tiến trình này, quốc gia đồ sẽ 
không có địa vị bình đẳng trong việc bàn thảo 
và xây dựng định. chế của nền thương mại thế 
giới, không. có điều kiện để đấu tranh bảo vệ 
quyền lợi của mình. 

Nhận thức được tình hình đó, nhiều nước, 
kể cả các nước trước đây vẫn thực hiện chính 
sách bảo hộ mậu dịch nghiêm ngặt đã tiến 
hành cải cách kinh tế, mở cửa với bên ngoài, 
tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Nhờ đó, 
kinh tế các nước này liên tục tăng trưởng với 
tốc độ cao. Trung Quốc và Ân Độ đang nối lên 
thành những trung tâm kinh tế lớn cùng với 
Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Khu vực Đông A, 
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Đông - Nam Á tiếp tục phát triển năng động. 
Quá trình hợp tác liên kết trong khu vực này 
ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Ỹ 
tưởng về việc thành lập một Khu vực Mậu 
dịch tự do Đông Á thậm chí Khu vực Mậu dịch 
tự do xuyên Thái Bình Dương đã được bàn 
thảo tại các diễn đàn kinh tế. Thế giới đang nói 
nhiều về "Thế kỷ châu Á". 
1Í 

Đảng Cộng sản Việt Nam với bản chất 
cách mạng và tư duy chính trị nhạy bén đã 
khởi xướng và tiến hành công cuộc đổi mới 
một cách toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh 
vực, cả về đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ 
cấu kinh tế, đổi mới quan hệ kinh tế đối ngoại 
và cải cách nền hành chính quốc gia. Gắn kết 
các nội dung đổi mới và để bảo đảm cho quá 
trình đổi mới là quá trình hoàn thiện hệ thống 
luật pháp, cơ chế quản lý, từng bước hình 
thành đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị 
trường. Chính điều này không chỉ bảo đảm 
phát huy được nội lực của đất nước, sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân mà còn tạo ra 
tiền đề bên trong - nhân tố quyết định cho tiến 
trình hội nhập với bên ngoài. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIIH của Đảng tháng 6 năm 1996 
khẳng định: "Tiếp tục thực hiện đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa 
các quan hệ đối ngoại... Hợp tác nhiều mặt, 
SOng phương và đa phương với các nước, các 
tổ chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
của nhau, bình đẳng, cùng có lợi..." 

Thực hiện đường lối của Đảng, chúng ta đã 
phát triên mạnh quan hệ toàn diện và mở cửa 
buôn bán biên giới với Trung Quốc; gia nhập 
Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (ASEAN), 
tham gia Hiệp định Mậu dịch tự do ASEAN,; 
Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC); là sáng lập viên Diễn đàn Hợp tác 


Á - Âu (ASEM). Cùng với các nước ASEAN 
ký Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, 
ASEAN - Án Độ, ASEAN - Ô-xtrây-li-a Và 
Niu Di-lơn. Ký Hiệp định Thương mại song 
phương với Hoa Kỳ (BTA). Đây là những 
bước đi quan trọng, là sự "cọ xát” từng bước 
trong tiến trình hội nhập. 

Thực tiễn những năm qua chỉ rõ: khi mở 
cửa thị trường, lúc đầu chúng ta có gặp khó 
khăn. Mớỡ cửa buôn bán biên giới với Trung 
Quốc, hàng hóa nước bạn tràn vào đấy doanh 
nghiệp nước ta vào thế bị động, một số ngành 
sản xuất "lao đao", một số doanh nghiệp phải 
giải thể. Tuy nhiên với thời gian, các doanh 
nghiệp nước ta đã vươn lên, trụ vững và đã có 
bước phát triển mới. Nhiều doanh nghiệp đã 
đổi mới công nghệ sản xuất, cải tiến kiểu 
dáng, mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
nhờ đó mà tăng được sức cạnh tranh, phát 
triển được sản xuất, mở rộng được thị trường. 
Thực hiện các cam kết theo Hiệp định Mậu 
dịch tự do ASEAN, chúng ta đã loại bỏ hàng 
rào phi quan thuế, giảm thuế nhập, khâu. Đến 
năm 2006, có 10.283 dòng thuế chiếm 39,43% 
biểu thuế nhập khẩu ASEAN có thuế suất chỉ 
Ở mức 0% - 32%, nhưng các ngành sản xuất của 
ta vẫn phát triển với tốc độ cao. Trong nhiều 
năm qua, sản xuất công nghiệp tăng trung bình 
15% - 16%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 
trung bình trên 20%/năm là nhân tố quan trọng 
bảo đảm tăng trưởng kinh tế khá cao và liên 
tục, tạo thêm nhiều công ăn, việc làm. 

Điều đặc biệt quan. trọng, có ảnh hưởng lâu 
dài là tiến trình đôi mới kinh tế theo cơ chế thị 
trường và hội nhập quốc tế đã từng bước xuất 
hiện lớp cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn 
cao, thông thạo ngoại ngữ, xuất hiện một đội 
ngũ những nhà doanh nghiệp mới, có kiến 
thức, năng động và tự tin, dám chấp nhận mạo 
hiểm, dám đối đầu với cạnh tranh. Đây là 
nguôn lực quý báu cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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Trên cơ sở những thành tựu đạt được sau 
gần 10 năm đối mới, năm 1995 nước ta chính 
thức làm đơn xin gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới. Nhận thức rõ "toàn cầu hóa kinh 
tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày 
càng nhiều nước tham gia" (Báo cáo Chính trị 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIHI tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng tháng 4 
năm 2001) và thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ 
Chính trị khóa VIII về hội nhập kinh tế quốc 
tế, chúng ta đã nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính 
sách nhằm hình thành đồng bộ các yếu tố của 
kinh tế thị trường, kiên trì đàm phán trên cả 
2 kênh song phương (mở cửa thị trường) và đa 
phương (thực hiện các hiệp định của Tổ chức 
Thương, mại thế giới). Ngày 7-11-2006 vừa 
qua, nước ta đã chính thức được kết nạp vào tổ 
chức này. 

Tham gia vào Tổ chức Thương mại thế 
giới, nước ta đứng trước những cơ hội lớn 
như sau: 

Một là: Được tiếp cận thị trường hàng hóa 
và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với 
mức thuế nhập khâu đã được cắt giảm và các 
ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo các 
nghị định thư gia nhập của các nước này, 
không bị phân biệt đối xử. Điều đó, tạo điều 
kiện cho chúng ta mở rộng thị trường xuất 
khẩu và trong tương lai - với sự lớn mạnh của 
doanh nghiệp và nên kinh tế nước ta - mở rộng 
kinh doanh dịch vụ ra ngoài biên giới quồc 
gia. Với một nền kinh tế có độ mơ lớn như nên 
kinh tế nước ta, kim ngạch xuất khẩu luôn 
chiếm trên 60% GDP thì điều này là đặc biệt 
quan trọng, là yếu tố bảo đảm tăng trưởng. 

Hai là: Với việc hoàn thiện hệ thống pháp 
luật kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và thực hiện công khai, minh 
bạch các thiết chế quản lý theo quy định của 
WTO, môi trường kinh doanh của. nước ta 
ngày càng được cải thiện. Đây là tiền đề rất 
quan trọng để không những phát huy tiềm 
năng của các thành phần kinh tế trong nước 
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mà còn thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, qua 
đó tiếp nhận vốn, công nghệ sản xuất và công 
nghệ quản lý, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tẾ, tạo ra công ăn việc làm và chuyển dịch 
cơ cầu lao động, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, bảo đảm tốc độ tăng 
trưởng và rút ngắn khoảng cách phát triển. 


Thực tế trong những năm qua đã chỉ rõ, 
cùng với phát huy nội lực, đầu tư nước ngoài 
CÓ vai trò quan trọng trong nên kinh tế nước ta 
và xu thế này ngày càng nổi trội: năm 200, 
đầu tư nước ngoài chiếm 37% giá trị sản xuất 
công nghiệp, gần 56% kim ngạch xuất khẩu và 
15,5% GDP, thu hút hơn một triệu lao động 
trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Ba la: Gia nhập WTO chúng ta có được vị 
thế bình đẳng như các thành viên khác trong 
VIỆC hoạch định. chính sách thương Tại toàn 
cầu, có cơ hội để đấu tranh nhằm thiết lập một 
trật tự kinh tế mới công bằng hơn, hợp lý hơn, 
có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước, 
của doanh nghiệp. Đương nhiên kết quả đấu 
tranh còn tùy thuộc vào thế và lực của ta, vào 
khả năng tập hợp lực lượng và năng lực quản 
lý điều hành của ta. 

Bốn là: Mặc dù chủ trương của chúng ta là 
chủ động đổi mới, cải cách thể chế kinh tế ở 
trong nước đề phát huy nội lực và hội nhập với 
bên ngoài nhưng chính việc gia nhập WTO, 
hội nhập vào nền kinh tế thế giới cũng thúc 
đầy tiến trình cải cách trong nước, bảo đảm 
cho tiến trình cải cách của ta đồng bộ hơn, có 
hiệu quả hơn. 

Năm là: Cùng với những thành tựu to lớn 
có ý nghĩa lịch sử sau 20 năm đối mới, việc gia 
nhập WTO sẽ nâng cao vị thế của ta trên 
trường quốc tế, tạo điều kiện cho ta triển khai 
có hiệu quả đường lối đối ngoại theo phương 
châm: Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác 
tin cậy của các nước trong cộng đồng thế giới 
vì hòa bình, hợp tác và phát triển. 
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Trong khi nhận thức rõ những cơ hội có 
được do việc gia nhập WTO mang lại, cần 
thấy hết những thách thức mà chúng ta phải 
đối đầu, nhất là trong điều kiện nước ta là một 
nước đang phát triển ở trình độ thấp, quản lý 
nhà nước còn nhiều yếu kém và bất cập, doanh 
nghiệp và đội ngũ doanh nhân còn nhỏ bé. 
Những thách thức này bắt nguồn từ sự chênh 
lệch giữa năng lực nội sinh của đất nước với 
yêu cầu hội nhập, từ những tác động tiêu cực 
tiềm tàng của chính quá trình hội nhập. Những 
thách thức này gồm: 

Một là: Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, 
với nhiều "đối thủ" hơn, trên bình diện rộng 
hơn, sâu hơn. Đây là sự cạnh tranh giữa sản 
phẩm của ta với sản phẩm các nước, giữa 
doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp các 
nước, không chỉ trên thị trường thế giới và 
ngay trên thị trường nước ta do thuế nhập khẩu 
phải cắt giảm từ mức trung bình 17,4% hiện 
nay xuống mức trung bình 13,4% trong vòng 
3 đến 5 năm tới, nhiều mặt hàng còn giảm 
mạnh hơn. Cạnh tranh không chỉ diễn ra ở cấp 
độ sản phẩm với sản phẩm, doanh nghiệp với 
doanh nghiệp. Cạnh tranh còn diễn ra giữa nhà 
nước và nhà nước trong việc hoạch định chính 
sách quản lý và chiến lược phát triển nhằm 
phát huy nội lực và thu hút đầu tư từ bên ngoài. 
Chiến lược phát triển có phát huy được lợi thế 
so sánh hay không, có thể hiện được khả năng 
"phản ánh vượt trước" trong một thế giới biến 
đôi nhanh chóng hay không. Chính sách quản 
lý có tạo được chi phí giao dịch xã hội thấp 
nhất cho sản xuất kinh doanh hay không, có 
tạo dựng được môi trường kinh doanh, đầu tư 
thông thoáng, thuận lợi hay không v.v.. Tổng 


hợp các yếu tố cạnh tranh trên đây sẽ tạo nên -: 


sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế, sức 
cạnh tranh quốc gia. 

Hai là: Trên thế giới sự "phân phối" lợi ích 
của toàn câu hóa là không đồng đều. Những 
nước có nền kinh tế phát triển thấp được 


hưởng lợi ít hơn. Ở mỗi quốc gia, sự "phân 
phối" lợi ích cũng không đồng đều. Một bộ 
phận dân cư được hưởng lợi ít hơn, thậm chí 
còn bị tác động tiêu cực của toàn cầu hóa; 
nguy cơ phá sản một bộ phận doanh nghiệp và 
nguy cơ thất nghiệp sẽ tăng lên, phân hóa giàu 
nghèo sẽ mạnh hơn. Điều đó đòi hỏi phải có 
chính sách phúc lợi và an sinh xã hội đúng 
đắn; phải quán triệt và thực hiện thật tốt chủ 
trương của Đảng: "Tăng trưởng kinh tế đi đôi 
với xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ 
và công bằng xã hội ngay trong từng bước 
phát triển". 

Ba là: Hội nhập kinh tế quốc tế trong một 
thế giới toàn cầu hóa, tính tùy thuộc lẫn nhau 
giữa các nước sẽ tăng lên. Sự biến động trên 
thị trường các nước sẽ tác động mạnh đến thị 
trường trong nước, đòi hỏi chúng ta phải có 
chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn, có năng lực 
dự báo và phân tích tình hình, cơ chế quản lý 
phải tạo cơ sở để nên kinh tế có khả năng phản 
ứng tích cực, hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực 
trước những biến động trên thị trường thế giới. 
Trong điều kiện tiềm lực đất nước có hạn, hệ 
thống pháp luật chưa hoàn thiện, kinh nghiệm 
vận hành nên kinh tế thị trường chưa nhiều thì 
đây là khó khăn không nhỏ, đòi hỏi chúng ta 
phải phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, với lòng tự 
hào và trách nhiệm rất cao trước quốc gia, 
trước dân tộc. 

Bốn là: Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra 
những vấn đề mới trong việc bảo vệ môi 
trường, bảo vệ an ninh quốc Bla, giỮ gìn bản 
sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, chống lại lối sống thực dụng, chạy theo 
đồng tiên. 

Như vậy, gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới, hội nhập kinh tế quốc tế vừa có cơ hội 
lớn, vừa phải đối đầu với thách thức không 
nhỏ. Cơ hội tự nó không biến thành lực lượng 
vật chất trên thị trường mà tùy thuộc vào khả 
năng tận dụng cơ hội của chúng ta. Thách thức 
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tuy là sức ép trực tiếp nhưng tác động của nó 
đến đâu còn tùy thuộc vào nỗ lực vươn lên của 
chúng ta. Cơ hội và thách thức không phải 
"nhất thành bất biến" mà luôn vận động, 
chuyển hóa và thách thức đối với ngành này có 
thể là cơ hội cho ngành khác phát triển. Tận 
dụng được cơ hội sẽ tạo ra thế và lực mới để 
vượt qua và đầy lùi thách thức, tạo ra cơ hội 
mới lớn hơn. Ngược lại, không tận dụng được 
cơ hội, thách thức sẽ lấn át, cơ hội sẽ mất đi, 
thách thức sẽ chuyển thành những khó khăn 
đài hạn rất khó khắc phục. Ở đây, nhân tố chủ 
quan, nội lực của đất nước, tinh thần tự lực tự 
cường của toàn dân tộc là quyết định nhất. 

Với thành tựu to lớn sau 20 năm đổi mới, 
quá trình chuyển biến tích cực trong cạnh 
tranh và hội nhập kinh tế những năm vừa qua, 
cùng với kinh nghiệm và kết quả của nhiều 
nước gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
trước ta, cho chúng ta niềm tin vững chắc rằng: 
Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội, 
vượt qua thách thức. Có thể có một số doanh 
nghiệp khó khăn, thậm chí lâm vào cảnh phá 
sản nhưng phân lớn các doanh nghiệp sẽ trụ 
vững và vươn lên, nhiều doanh nghiệp mới Sẽ 
tham gia thị trường và toàn bộ nên kinh tế sẽ 
phát triển theo mục tiêu và định hướng của 
chúng ta. 

II 

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X vào cuối năm nay sẽ thảo 
luận và thông qua một số chủ trương, chính 
sách lớn để phát triển nhanh và bền vững sau 
khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới. Dưới đây, xin trình bày một số vấn đề 


nhằm góp phần xác định những chủ trương,. 


chính sách đó. 

1 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 
và cơ chế quản lý, nhằm hình thành nhanh và 
đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, tạo 
cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các cam kết. 
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Trước hết tập trung vào (I) Soạn thảo các văn 
bản hướng dẫn thực thi các luật mới ban hành, 
bảo đảm cụ thể, công khai, minh bạch phù hợp 
với nội dung của luật; (II) Xóa bỏ mọi hình 
thức bao cấp, trong đó có bao cấp qua giá, thực 
hiện giá thị trường cho mọi loại hàng hóa và 
dịch vụ. Đối với những mặt hàng hiện còn áp 
dụng cơ chế nhà nước định giá, phải xác định 
lộ trình thực hiện nhanh giá thị trường để các 
doanh nghiệp tính toán lại phương án sản xuất 
kinh doanh; (II) Đẩy mạnh cải cách trong lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng, bảo đảm cho các 
ngân hàng thương mại thực sự là các đơn vị 
kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các 
khoản vay và cho vay trên cơ sở hiệu quả, 
không có sự phân biệt đối xử về hình thức sở 
hữu và các thành phần kinh tế. Hoàn thiện cơ 
chế quản lý thị trường đất đai và bất động sản, 
tạo bước đột phá trong hoạt động của thị 
trường này. Cải cách chế độ kế toán và tài 
chính doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc 

tê; (TV ) Xây dựng các biện pháp hỗ trợ đối với 
một số lĩnh vực, sản phẩm đi đôi với việc loại 
bỏ các hình thức trợ cấp xuất khẩu và trợ cấp 
gắn với tỷ lệ nội địa hóa phù hợp với các cam 
kết của ta trong Tô chức Thương mại thế 
giới; (V) Hoàn thiện cơ chế và tổ chức quản lý 
cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp 
để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh. 
Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu 
chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm phù hợp với 
Hiệp định TBT và SPS để bảo vệ thị trường 
nội địa và người tiêu dùng: (VI) Kết hợp chính 
sách tài khóa với chính sách tiền tệ, sử dụng 
linh hoạt các công cụ lãi suất, hạn mức tín 
dụng, tỷ gi... để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 
Nâ ng Cao chất lượng của công tác thông tin, dự 
báo về thị trường, giá cả, quan hệ cung cầu để 
xác định các cân đối lớn. (VI) Đẩy mạnh cải 
cách tiền lương, chế độ bảo hiểm; sớm nghiên 
cứu hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp, và 
các chính sách an sinh xã hội; (VIII) Đổi mới 
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cơ chế quản lý các cơ quan khoa học - công 
nghệ theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự 
hạch toán. Gắn kết chặt chẽ các cơ quan này 
với doanh nghiệp để thúc đẩy việc đổi mới 
công nghệ sản xuất ở doanh nghiệp, nhằm 
phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Có 
chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp 
dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào 
đầu tư, kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ. 

2 - Thực hiện một cách mạnh mẽ cải cách 
thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục, giấy tờ 
không thực sự cần thiết nhằm rút ngắn thời 
gian thành lập doanh nghiệp và tham gia thị 
trường, đưa nhanh hàng hóa và dịch vụ vào 
kinh doanh. Việc quản lý xuất nhập khẩu các 
mặt hàng quản lý chuyên ngành chỉ căn cứ vào 
tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, điều kiện hành nghè, không dùng giấy 
phép làm công cụ để hạn chế thương mại. 
Công bố công, khai quy trình tác nghiệp, thời 
gian giải quyết công việc, người chịu trách 
nhiệm ở tất cả các cơ quan thuộc bộ máy nhà 
nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công để 
mọi công dân, mọi doanh nghiệp biết, thực 
hiện và giám sát việc thực hiện. Công khai, 
minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý là 
một trong những tiêu chí của xã hội -'công 
bằng, đân chủ, văn minh" và là yêu cầu cấp 
bách hiện nay. Điều này không những là tiền 
đề của chống tham nhũng mà còn là điều kiện 
để tạo ra thị trường cạnh tranh, giảm chỉ phí 
giao dịch cho doanh nghiệp và công dân, là 
điều kiện bảo đảm hiệu quả của tăng trưởng. 
Phải làm việc này một cách đông bộ và kiên 
quyết. Loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước những 
công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân 
và doanh nghiệp, những người thiếu trách 
nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ. 

3 - Sắp xếp lại các cơ quan quản lý nhà 
nước, theo yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh 
vực. Làm việc này không phải là đề tinh gọn tổ 


chức một cách giản đơn. Làm việc này là tạo 
ra tiền đề tổ chức để bảo đảm sự đồng bộ, tầm 
nhìn liên ngành, khắc phục sự chồng chéo, 
kém hiệu quả trong việc xây dựng và thực thi 
các thiết chế quản lý. 

Trên cơ sở sắp xếp lại các cơ quan quản lý 
nhà nước và cải cách thủ tục hành chính để 
xây dựng lại hệ thống phân cấp theo những 
tiêu chí khoa học, bảo đảm tính tương thích, sự 
đồng Độ và tính mục tiêu trong các [nh vực đã 
phân cấp. Quan điêm nhất quán ở đây là: bảo 
đảm tính thống nhất quản lý và mục tiêu phát 
triển, phân cấp mạnh cho địa phương và CƠ SỞ. 
Vấn đề sẽ được giải quyết ở cấp nào mà ở đó 
có đầy đủ thông tin và khả năng thực hiện 
công việc tốt nhất. Gắn phân cấp với kiểm tra, 
giám sát. 

4 - Đổi mới để phát triển mạnh nguôn nhân 
lực. Chúng ta thường nói và người nước ngoài 
cũng nói: nước ta có nguồn nhân lực đồi dào, 
lao động trẻ chiếm 70% lực lượng lao động. 
Người Việt Nam cần cù, chịu khó học tập, 
nhận thức nhanh. Đây là một lợi thế cạnh 
tranh. Điều đó đúng nhưng chưa phản ánh đầy 
đủ thực trạng nguồn nhân lực nước ta. Hiện tại, 
chúng ta chỉ có lợi thế cạnh tranh thực tế trong 
những ngành nghề đòi hỏi sử dụng nhiêu lao 
động với kỹ năng trung bình và thấp. Những 
lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, đòi hỏi trình độ 
cao, chúng ta đang rất thiếu và do đó làm hạn 
chế khả năng thu hút đầu tư vào những lĩnh 
vực này như cơ khí chế tạo, sản xuất các sản 
phẩm công nghệ cao, tư vấn thiết kế, tạo mẫu 
và trong các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng 
cao... Hạn chế này là do những yếu kém, 
bất cập trong hệ thống giáo dục của ta, cần 
phải nhanh chóng tìm ra các giải pháp để 
khắc phục. 

Hướng chính ở đây là: 

Chấp nhận cơ chế thị trường trong đào tạo 
đại học thuộc các ngành kỹ thuật - công nghệ 
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và dạy nghề để huy động các nguồn lực nhằm 
phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo gắn 
liền với việc thực hiện đầy đủ cơ chế thị trường 
trong việc trả lương cho người lao động. 

Từ quan điểm hệ thống và bảo đảm tính 
liên thông trong hệ thống giáo dục - đào tạo từ 
phổ thông - đại học và dạy nghề, giải quyết 
trước việc cải cách giáo dục đại học và dạy 
nghề. Học tập kinh nghiệm của các nưỚc có 
nên giáo dục đại học và dạy nghề tiên tiến để 
chọn lọc, sử dụng. Trên cơ sở bảo đảm tính 
thống nhất trong những nguyên tắc lớn và sự 
quản lý thống nhất của nhà nước đối với giáo 
dục và đào tạo, phát huy tính tự chủ, bản sắc 
riêng và tính cạnh tranh trong đào tạo đại học 
và dạy nghề. Nhà nước sẽ đầu tư nhiều hơn 
cho những ngành nghề cần thiết nhưng tính 
cạnh tranh thấp. 

Khẩn trương xây dựng chiến lược cải cách 
giáo dục từ nội dung chương trình, phương 
pháp giảng dạy, chế độ thi cử ở tất cả các cấp 
đào tạo. 

5 - Tập trung sức phát triển cơ sở hạ tầng 
giao thông, năng lượng. Sự yếu kém về cơ sở 
hạ tầng đã và sẽ hạn chế thu hút đầu tư làm 
tăng chỉ phí sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Cạnh tranh giữa các nước về cơ sở hạ 
tầng sẽ là sự cạnh tranh dài hạn, nhất là trong 
điều kiện các hình thức ưu đãi trái với quy 
định của Tổ chức Thương mại thế giới sẽ bị 
loại bỏ. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng sự phát 
triển cơ sở hạ tầng. Lâu nay Nhà nước đã rất 
chú ý phát triển cơ sở hạ tầng bằng nhiều 
nguồn vốn khác nhau: vốn ngân sách, vốn 
ODA, vốn của doanh nghiệp đầu tư theo 
phương thức BOT, BT,... vốn của dân. Khuyết 
điểm ở đây là tình trạng đầu tư từ nguồn vốn 
nhà nước phân tán, kéo dài chậm được khắc 
phục. Phát triên cơ sở hạ tầng là yêu cầu bức 
xúc của các địa phương, các vùng kinh tế. Khi 
nhu cầu lớn, nguồn lực có hạn, đề thỏa mãn 
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được nhiều đối tượng dễ dẫn đến cách phân bổ 
phân tán, dàn trải. Kết quả là thời gian thi công 
kéo dài, nợ đọng lớn, không ít công trình hiệu 
suất sử dụng thấp, hiệu quả không cao xét trên 
yêu cầu phát triển tổng thể của nền kinh tế. 
Phải kiên quyết khắc phục tình trạng này. 
Nguyên tắc chỉ đạo ở đây là cái mà chúng ta 
lựa chọn và quyết định là cái tốt nhất có thể 
chứ chưa phải là cái mà chúng ta mong muốn. 
Cái tốt nhất có thể là cái mà nếu được lựa chọn 
sẽ có hiệu suất sử dụng cao nhất. Trong phát 
triển cơ sở hạ tầng (các tuyến đường, bến 
cảng) đó là những vùng đã và sẽ có trong 
tương lai gần dung lượng lưu thông hàng hóa 
lớn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ 
nên kinh tế nói chung. Từ yêu cầu này mà xử 
lý mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng về vốn. 
Điều chỉnh lại việc phân cấp đầu tư cơ sở hạ 
tầng theo hướng tập trung cao hơn. Người có 
quyền ra quyết định đầu tư phải kiên quyết 
thực hiện bằng được yêu cầu này. 

Huy động mọi nguôn lực kể cả các nguồn 
lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng. 

6 - Về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 
Nông nghiệp là lĩnh vực nhạy cảm và dễ bị tốn 
thương hơn cả khi thực hiện cam kết cắt giảm 
thuế nông sản. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính 
phủ, Đoàn đàm phán đã kiên trì và thận trọng 
trong việc mở cửa thị trường nông sản. Mặc 
dầu vậy, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực bị sức ép 
cạnh tranh khá lớn, nhất là trong điều kiện 
nông nghiệp nước ta vẫn là nền sản xuất nhỏ, 
phân tán, công nghệ lạc hậu, năng suất kém, 
chất lượng sản phẩm không cao, bình quân đất 
nông nghiệp trên một lao động thấp. 

Để giải quyết vấn đề này phải thực hiện 
theo 2 hướng: 

Một la: Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế trong đó có cơ cấu kinh tế trong 
nông nghiệp và nông thôn, từng bước chuyển 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp shbí Cộng sản 


lao động nông nghiệp sang sản xuất công 
nghiệp và dịch vụ; đưa các. doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao động, yêu cầu đào tạo không 
cao về nông thôn; phát triển các làng nghề sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; hình 
thành các thị trấn, thị tứ mới ở nông thôn. Đây 
là hướng phát triển quan trọng nhất. 

Hai là: Tăng ngân sách đầu tư cho nông 
nghiệp và nông thôn cùng với việc dành toàn 
bộ các nguồn vốn hỗ trợ trước đây cho khuyến 
khích xuất khẩu nông sản để đầu tư phát triển 
thủy lợi, giao thông nông thôn. Nhà nước hỗ 
trợ việc xây dựng hệ thống kho tàng, các cơ sở 
bảo quản, phơi sấy nhằm giảm hao hụt, bảo 
đảm chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, tạo 
điều kiện điều tiết lượng hàng hóa lưu thông 
trên thị trường nhằm ổn định giá cả, phát triển 
chợ nông thôn. Giảm mạnh sự đóng góp của 
nông dân. 

Đầu tư mạnh vào việc phát triển, cải tạo các 
loại giống có năng suất cao, chất lượng tốt để 
cung cấp cho nông dân có sự hỗ trợ giá từ ngân 
sách nhà nước. Phát triển và tổ chức lại hệ 
thống khuyến nông trên cả 4 cấp: trung ương, 
tỉnh, huyện, xã và hợp tác xã. 

Phát triên các doanh nghiệp, các hợp tác xã 
cổ phần sản xuất nông nghiệp và kinh doanh 
dịch vụ ở nông thôn, thông qua đó mà thúc đấy 
quá trình hình thành các vùng sản xuất hàng 
hóa lớn trong nông nghiệp, bảo đảm tiêu thụ 
nông sản và cung ứng vật tư cho nông dân. 
Khuyến khích nông dân trở thành cổ đông của 
các doanh nghiệp và các hợp tác xã cô phân, là 
đồng sở hữu các nhà máy chế biến nông sản, 
bảo đảm thu nhập của nông dân và cung cấp 
ổn định nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

Nghiên cứu để hình thành cơ chế gắn việc 
thu hút lao động trong nông nghiệp sang làm 
công nghiệp hoặc dịch vụ, xuất khâu lao động 
với việc chuyên giao, cho thuê lại ruộng đất để 
đầy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất. 


7 - Phát triển các loại hình dịch vụ. Lĩnh 
vực dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 
trong GDP của các nên kinh tế. Các nước công 
nghiệp phát triển trình độ cao, dịch vụ chiếm 
từ 60% - 70%. Quá trình công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa và sự phân công lao động gắn với 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa đặt ra nhu 
cầu vừa tạo khả năng phát triển dịch vụ. 
Ngược lại sự phát triên dịch vụ sẽ làm giảm 
chỉ phí sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp. Từ đó, phải hết sức coi trọng phát triển 
tất cả các ngành dịch vụ. Tập trung phát triển 
mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao: 
dịch vụ tài chính, ngân hàng với nhiều sản 
phẩm đa dạng, dịch vụ viên thông, dịch vụ du 
lịch, các loại dịch vụ tư vấn để hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân lập doanh nghiệp, lựa chọn 
phương án kinh doanh, các dịch vụ nghề 
nghiệp như kế toán, kiểm toán để dánh giá 
chính xác hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo 
đảm công khai, minh bạch về tình trạng tài 
chính của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp 
tham gia thị trường chứng khoán. Nhanh 
chóng xây dựng hệ thống mã số các loại dịch 
vụ theo phân loại của Tổ chức Thương mại thế 
giới. Trên cơ sở đó, có định hướng đúng đắn 
chiến lược phát triển dịch vụ. 

8 - Phát triển những lĩnh vực, sản phẩm có 
lợi thế cạnh tranh, có khả năng mở rộng thị 
trường. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ 
trước, thế giới đã diễn ra hai mô hình công 
nghiệp hóa. Công nghiệp hóa thay thế nhập 
khẩu đi liền với chế độ bảo hộ mậu dịch. Mô 
hình này khá phố biến và đã thành công trước 
những năm 80. Khi chế độ bảo hộ mậu dịch 
giảm dần, sự phân công lao động quốc tế sâu 
rộng hơn, các nước chuyển sang mô hinh công 
nghiệp hóa hướng về xuất khẩu trên cơ sở lợi 
thế so sánh. Từ nửa sau những năm 90 của thế 
kỷ trước, toàn cầu hóa kinh tế trở thành xu thế. 
Hàng rào bảo hộ bị cắt giảm thông qua việc ký 
kết các hiệp định mậu dịch tự do song phương 
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và khu vực và việc hình thành Tổ chức 
Thương mại thế giới, ranh giới kinh tế giữa các 
quốc gia bị giảm thiểu; sự phát triển của vận 
tài đa phương thức và dịch vụ logistic đã làm 
chi phí lưu chuyển hàng hóa giữa các quốc gia 
giảm mạnh, thị trường trong nước và thị 
trường nước ngoài gần như thông nhau. Cái 
gọi là công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu và 
công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu không 
còn nguyên nghĩa như khái niệm ban đầu của 
nó. Một sản phẩm cạnh tranh được trên thị 
trường trong nước cũng có khả năng cạnh 
tranh trên thị trường nước ngoài và ngược lại. 
Vì vậy, việc lựa chọn các ngành và sản phẩm 
để phát triển phải căn cứ vào các yếu tố sau 
đây: () lợi thế so sánh dài hạn; (2) quy mô 
kinh tế đặt trong quy hoạch liên vùng (để bảo 
đảm giảm. chi phí cố định); (3) dung lượng thị 
trường (để bảo đảm có được thị phân và tăng 
thị phần mà không bị các biện pháp tự vệ, điều 
tra chống bán phá g1á); (4) mức giảm thuế và 
lộ trình giảm thuế theo cam kết (để đo sức ép 
cạnh tranh của hàng nhập khẩu). 

Đi đôi với việc phát triển một số ngành, sản 
phẩm theo các tiêu chí nêu trên cần hết sức coi 
trọng phát triền các ngành công nghiệp hỗ trợ 
và công nghiệp nên tảng cho công nghiệp hóa. 

9 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách doanh 
nghiệp nhà nước, khuyến khích mọi người đầu 
tư vốn vào sản xuất kinh doanh, phát triển các 
loại hình doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc sắp xếp lại, đối 
mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
trong những năm qua đã đem lại những kết 
quả tích cực. Hầu hết các doanh nghiệp nhà 
nước được cô phần hóa đều có doanh thu, lợi 
nhuận, nộp ngân sách cao. hơn trước khi cổ 
phân hóa; việc làm và đời sống người lao động 
trong doanh nghiệp đã cô phần hóa được bảo 
đảm, có phần được cải thiện; quyền làm chủ 
thực sự trong quân lý doanh nghiệp từng bước 
được xác lập. Việc bán giá trị của doanh 
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nghiệp thông qua đấu thầu trên thị trường 
chứng khoán đã khắc phục được tình trạng thất 
thoát vốn, tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, tỷ 
lệ doanh nghiệp mà nhà nước có cổ phần hoặc 
cổ phân chỉ phối còn nhiều. Vốn của nhà nước 
trong doanh nghiệp còn lớn, tín dụng dành cho 
doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ cao. Phải 
khẩn trương hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước theo hướng hình 
thành loại hình công ty nhà nước đa sở hữu, 
chủ yếu là các công ty cổ phần, kể cả các tổng 
công ty, các tập đoàn kinh tế. 

Một nước ở trình độ phát triển thấp như 
nước ta, lại đang trong giai đoạn chuyển đổi, 
tuyệt đại bộ phận là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (chiếm 95%), loại hình doanh nghiệp này 
thực sự đang là động lực của sự phát triển. Vì 
vậy, cần có chính sách hỗ trợ có hiệu quả hơn 
nữa các doanh nghiệp này. 

So với dân số và nhu cầu tăng trưởng kinh 
tế, số lượng doanh nghiệp nước ta hiện rất 
thấp. Đây là hạn. chế lớn trong việc phát triển 
kinh tế, giải quyết công ăn vIỆC làm, tạo ra thị 
trường cạnh tranh và huy động nguôn lực của 
xã hội. Vì vậy, khuyến khích hơn nữa người 
dân đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phát triển 
các loại hình doanh nghiệp. Định hướng cơ 
bản để thực hiện việc này là tạo điều kiện để 
doanh nghiệp cố môi trường sản xuất, kinh 
doanh thuận lợi, giảm chỉ phí tham gia thị 
trường, miễn giảm thuế trong thời gian đầu lập 
nghiệp, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo 
quản trị doanh nghiệp. 

10 - Nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp Việt Nam. Như trên đã nói, chủ 
thê của tiến trình hội nhập và cạnh tranh là 
Nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó doanh 
nghiệp trực tiếp cạnh tranh với doanh nghiệp 
nước ngoài trên thị trường trong và ngoài 
nước. Có thể thấy TỔ 4 điêm yếu của doanh 
nghiệp nước ta: số lượng doanh nghiệp Ít; 
quy mô nhỏ, thiếu vốn; công nghệ sản xuất 
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kinh doanh nhìn chung lạc hậu; khả năng quản 
trị doanh nghiệp còn yếu kém. Những hạn chế 
này có nguyên nhân khách quan của một nên 
kinh tế đang phát triển ở trình độ thấp, đang 
trong quá trình chuyển đổi. Điều quan trọng là 
các doanh nghiệp phải nhận thức được các hạn 
chế yếu kém đó, có kế hoạch để khắc phục các 
yếu kém đó. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải 
xác định được chiến lược mặt hàng và chiến 
lược thị trường đúng đắn. Trên cơ sở lựa chọn 
đúng chiến lược thị trường, chiến lược mặt 
hàng mà đổi mới công nghệ sản xuất, công 
nghệ quản lý; áp dụng các tiêu chuẩn ISO, 
hoàn thiện phương thức kinh doanh; tạo ra bản 
sắc riêng có, những nét độc đáo riêng có của 
doanh nghiệp mình thông qua đó mà thu hút 
khách hàng, phát triển thị trường, xây dựng 
thương hiệu. Phải tăng cường liên kết hợp tác 
theo chiều dọc và chiều ngang: xác lập quan 
hệ bạn hàng và nhanh chóng hình thành hệ 
thống phân phối. Cần nhận thức rằng cạnh 
tranh và hợp tác luôn song hành trong hoạt 
động của doanh nghiệp trong cơ chế thị 
trường. Các tập đoàn tư bản tuy cạnh tranh với 
nhau gay gắt nhưng cũng sẵn sàng hợp tác vì 
lợi ích của chính họ. Doanh nghiệp của ta quy 
mô nhỏ, vốn ít càng cần phải tăng cường liên 
kết và hợp tác. Điều quan trọng là năng lực và 
bản lĩnh của người quản trị doanh nghiệp. Vì 
vậy, các doanh nghiệp phải chọn cho được 
những người quản trị doanh nghiệp có bản lĩnh 
và năng lực thực sự. Kinh doanh là nghề chấp 
nhận mạo hiểm. Chấp nhận mạo hiểm hoàn 
toàn khác với làm liều. Chấp nhận mạo hiểm 
trên cơ sở thu thập và xử lý đầy đủ thông tin, 
và dự kiến trước những diễn biến của thị 
trường. Phải tính đến rủi ro có thể xảy ra và 
nếu xảy ra rủi ro thì thiệt hại sẽ được giới hạn 
và có khả năng khắc phục. Làm được như vậy 
hiệu quả kinh doanh sẽ được bảo đâm, và trên 
cơ sở hiệu quả kinh doanh mà tăng khả năng 
tích tụ vốn và huy động vốn trên thị trường 


chứng khoán. Từ đó doanh nghiệp sẽ lớn lên, 
mạnh hơn, sức cạnh tranh sẽ được tăng cường, 
từng bước hình thành nhiều công ty, tập đoàn 
kinh tế lớn. 

Kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của 
các hiệp hội ngành hàng, bảo đảm hiệp hội 
thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ 
quan nhà nước, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh 
nghiệp trong việc phát triển thị trường, xúc 
tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực. Nâng 
cao trách nhiệm và đổi mới phương thức hoạt 
động của các cơ quan xúc tiến thương mại, các 
cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong 
việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, 
thiết lập quan hệ bạn hàng, đây mạnh xuất 
khẩu, phát triển du lịch và thu hút đầu tư. 

Không thể thực hiện những công: việc rộng 
lớn trên đây trong một thời gian ngắn. Nhưng 
phải kiên quyết và kiên trì thực hiện trên cơ sở 
xây dựng các chương trình hành động đồng 
bộ, có phân công trách nhiệm rõ ràng, lộ trình 
thực hiện cụ thể, trước hết là trong các cơ quan 
nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp. 

11 - Tiền đề quan trọng và có ý nghĩa quyết 
định để thực hiện thắng lợi các chủ trương và 
giải pháp nêu trên là bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng, nêu cao tỉnh thần độc lập, tự chủ, giữ 
vững chủ quyền quốc gia và định hướng Của sự 
phát triển. Nâng cao nhận thức của mọi tầng 
lớp xã hội về bản chất và nội dung của quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội và 
thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới. Tạo ra sự thống nhất 
trong nhận thức, thống nhất đánh giá, thông 
nhất hành động. Trên cơ sở đó phát huy SỨC 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, truyền 
thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực tự 
cường của mọi người Việt Nam nhằm tận 
dụng cơ hội, vượt qua thách thức đưa nên kinh 
tế nước ta phát triên nhanh và bền vững, thực 
hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cì 
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PHẠM GIA KHIÊM “ 


Thành công của Hội nghị APEC 14 đã góp phần nâng cao vị thế và 
hình ảnh của Việt Nam trong APEC, trong khu vực và trên thế giới; 
khẳng định rõ hơn những đánh giá của thể giới về một Việt Nam giàu 
tiềm năng, kinh tế phát triển năng động, xã hội ổn định, là điểm hẹn 
đầu tư hấp dẫn trong khu vực, đang vững bước đi lên trên con đường 
hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn với kinh tẾ khu vực và thế giới. Nhân 
dịp này đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết riêng cho Tạp chí Cộng 
sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng này. 


ĂM APEC 2006 đã kết thúc tốt 
đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm của Việt 


Nam trong tiến trình phát triển của 
APEC, đồng thời đánh dấu một bước phát 
triên mới, cao hơn, toàn diện hơn trong tiến 
trình hội nhập của Việt Nam với kinh tế khu 
vực và thế giới. 

Nhìn lại hơn một năm chuẩn bị APEC 
2006, có thê nói những diễn biến phức tạp 
của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là 
những diễn biến khó lường của tình hình bán 
đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân I-ran, dịch 
bệnh và thiên tai xấy ra ở nhiều nơi, sự mất 
giá của đông đô-la, giá dầu lửa tăng cao, 
vòng đàm phán Đô-ha bế tắc... đã tác động 
sâu sắc đến hợp tác và phát triên của APEC. 
lập hợp lực lượng trong APEC cũng đa 
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dạng và phức tạp, hợp tác và đấu tranh đan 
xen nhau thể hiện rất rõ nét, nhất là trong các 
vấn đề an ninh, chính trị. Tình hình đó đặt ra 
cho chúng ta cả thời cơ lẫn thách thức, thuận 
lợi và khó khăn đan xen nhau, đòi hỏi phải 
rất thận trọng và xử lý linh hoạt, vừa bảo 
đảm những lợi ích, yêu cầu của ta, thực hiện 
tốt vai trò chủ nhà, vừa đạt được sự đồng 
thuận của các thành viên; vừa bảo đảm 
những lợi ích trong quan hệ đa phương, vừa 
góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp 
tác song phương, nhất là với các nên kinh tế 
lớn có vai trò và ảnh hưởng quan trọng trong 
APEC và trên thế giới. 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 


Bộ Ngoại giao 
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Trong 18 năm tồn tại và phát triển, các 
thành viên APEC gặp nhau ở nhận thức 
chung là đầy mạnh thương mại, đầu tư, mà 
đích hướng tới là mục tiêu Bô-go xây dựng 
châu Á - Thái Bình Dương thành khu vực 
thương mại, đầu tư tự do và mở, với hai mốc 
quan trọng là năm 2010 đối với thành viên 
phát triển và năm 2020 đối với các thành 
viên đang phát triển. Tuy nhiên, do đặc điểm 
của APEC gồm 2I thành viên đa dạng về 
trình độ phát triên, khác biệt về hoàn cảnh 
lịch sử, chế độ chính trị - xã hội, nên nội 
dung hợp tác phong phú, ưu tiên hợp tác 
cũng rất đa dạng. Một số thành viên muốn 
hướng mạnh hợp tác vào các vấn đề an ninh, 
chính trị, một số thành viên khác muốn 
APEC ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế - kỹ 
thuật, thương mại, đầu tư, thu hẹp khoảng 
cách phát triển, phát triển bền vững; một số 
khác quan tâm đến đối thoại tín ngưỡng tôn 
giáo. Mặt khác, những tác động sâu rộng của 
toàn cầu hóa, sự tăng cường liên kết kinh tế 
trong khu vực, nhất là sự xuất hiện ngày 
càng nhiều các thỏa thuận tự do mậu dịch 
khu vực và song phương (RTAxFT As); 
nguy cơ tấn công của khủng, bố và các mối 
đe dọa an ninh phi truyền thống cũng đặt ra 
cho APEC những thách thức mới. Đó là vấn 
đề phát triển bền vững trong APEC; sự bế 
tắc của vòng đàm phán Đô-ha và những hệ 
quả của nó đối với APEC trong việc thực 
hiện mục tiêu Bô-go; tính năng động của 
APEC trước những thay đổi nhanh chóng 
của tình hình thế giới và khu vực; những 
thách thức về an ninh, bảo đảm an toàn 
thương mại trong khu vực do nguy cơ của 
chủ nghĩa khủng bố, các mối đe dọa an ninh 
phi truyền thống, đặc biệt là những thảm họa 
thiên tai (sóng thân, bão, lụt, động đất, 


cháy rừng...) và dịch bệnh, trong đó nguy cơ 
tái phát dịch cúm gia cầm vẫn còn rất lớn. 

Trong bối cảnh đó, suốt quá trình chuẩn 
bị và tổ chức Năm APEC 2006, chúng ta 
luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của 
APEC là bình đẳng, cùng có lợi, đồng thuận, 
tự nguyện và không ràng buộc; giữ vững vai 
trò cân bằng của chủ nhà; phối hợp chặt chẽ 
với các nền kinh tế thành viên, các ủy ban, 
nhóm công tác và Ban Thư ký APEC quốc tế 
ở Xin-ga-po; tìm mọi khả năng thúc đẩy sự 
đồng thuận. Những nỗ lực đó của ta được các 
thành viên hưởng ứng tích cực, góp phân 
tăng cường hợp tác, phối hợp hành động 
giữa các nền kinh tế thành viên, thực hiện 
các sáng kiến, các ưu tiên của Năm APEC 
2006 theo chủ đề Hướng tới một Cộng đồng 
năng động, vì phát triển bền vững và thịnh 
vượng. Trong những thành công của APEC 
2006, Việt Nam đã có những đóng góp tích 
cực, đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất, trong 
đó dư luận và bạn bè quốc tế đánh giá cao 
các sáng kiến về Kế hoạch hành động Hà 
Nội thực hiện Lộ trình Bu-san hướng tới 
mục tiêu Bô-go, cải cách APEC năng động, 
hiệu quả và tăng cường tính liên kết, Tuyên 
bố Hội An về tăng cường hợp tác du lịch, Kế 
hoạch hành động APEC ngăn chặn và ứng 
phó dịch cúm gia cầm và đại dịch. 

Những sáng kiến, đề xuất của Việt Nam 
đã góp phần làm phong phú thêm các nội 
dung hợp tác của APEC, và Hội nghị Cấp 
cao APEC 14 tại Hà Nội được các thành viên 
và bạn bè quốc tế ghi nhận đạt được những 
tiến triển mới, đưa ra những giải pháp kịp 
thời và hữu hiệu cho những vấn đề mà APEC 
đang phải đối mặt, trong đó đáng chú ý nhất 
là những kết quả cụ thể sau: 
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- Thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội 
thực hiện Lộ trình Bu-san hướng tới mục 
tiêu Bô-go, khẳng định quyết tâm của APEC 
thực hiện đúng lộ trình mục tiêu Bô-go về tự 
do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư 
vào năm 2010 đối với thành viên phát triển, 
và năm 2020 đối với các thành viên còn lại. 

- Ra Tuyên bố của Hội nghị APEC 14 về 
Chương trình nghị sự Đô-ha, khẳng định 
mong muốn và quyết tâm nối lại đàm phán, 
đồng thời bày tỏ sẵn sàng phá vỡ tình trạng 
bế tắc, đưa ra cam kết có thể linh hoạt trong 
lập trường hiện nay về các lĩnh vực then chốt 
như nông nghiệp, thuế công nghiệp, thương 
mại dịch vụ để thúc đẩy đàm phán tiến triển. 

Điêu có ý nghĩa hơn nữa là Tuyên bố của 
Hội nghị APEC 14 về vòng đàm phán Đô-ha 
được phát đi từ Hà Nội, sau khi Việt Nam 
chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). Vì vậy, đây 
không chỉ là thông điệp mạnh mẽ của 
APEC, mà cũng còn là của Việt Nam góp 
tiếng nói chung với cộng đồng quốc tế vào 
thúc đây đàm phán, củng cố hệ thống thương 
mại quốc tế đa phương với tư cách là một 
thành viên mới của WTO. 

Đồng thời, các nhà lãnh đạo APEC đã 
xem xét ý tưởng của Hội đồng tư vẫn doanh 
nhân APEC (ABAC) về việc tiến tới thành 
lập Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái 
Bình Dương (FTAAP) trong tương lai, nhân 
mạnh đây là viên cảnh lâu dài, và chỉ thị cho 
các quan chức cao cấp (SOM) tiến hành 
nghiên cứu, trình báo cáo Hội nghị các nhà 
lãnh đạo kinh tế APEC vào năm tới. 

- Thỏa thuận được nhiều biện pháp đây 
mạnh thương mại, đầu tư, kinh tế - kỹ thuật, 
trong đó có việc thông qua 6 điều khoản mẫu 
cho các chương của các thỏa thuận tự do 


16 Số 23 (tháng 12 năm 2006) 


thương mại khu vực và song phương 
(RTAs/FTAs) để các thành viên tham khảo 
khi xây dựng các RTAs/FTAs chất lượng 
cao; giảm tiếp 5% chỉ phí giao dịch thương 
mại vào năm 2010 và thống nhất hai hướng 
dẫn mẫu thực hiện sáng kiến của APEC về 
quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng 
nhái. 

- Thông qua danh mục các sáng kiến của 
Năm APEC 2006 về an ninh con người, 
chống khủng bố; góp phần quan trọng bảo 
đảm môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn 
trong khu vực; đông thời tiếp tục duy trì hoạt 
động của Nhóm đặc trách chống khủng bố 
của APEC thêm hai năm. 

- Thông qua các khuyến nghị cải cách 
APEC với nhiều biện pháp cụ thể, nâng cao 
hiệu quả và tính năng động của APEC. 

- Thống nhất được những biện pháp và 
hành động cụ thể, thông qua nhiều dự án, 
chương trình hợp tác nhằm đẩy mạnh phát 
triên bèn vững như tăng cường chống tham 
nhũng, minh bạch hóa; hỗ trợ các thành viên 
đang phát triển nâng cao năng lực hội nhập, 
phát triên nguôn nhân lực, cải cách cơ cấu; 
nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ... 

Những kết quả đạt được kể trên so với 
tiềm năng của APEC còn rất khiêm tốn, 
song chúng ta hy vọng rằng, những thành 
quả đó sẽ góp phân tạo thêm xung lực mạnh 
mẽ, đây mạnh hợp tác APEC ngày càng 
năng động và hiệu quả. Cơ hội đang mở ra 
cho các nền kinh tế thành viên mở rộng giao 
lưu, tăng cường hợp tác, bố sung và phát huy 
những thế mạnh của nhau vì lợi ích chung là - 
thúc đây phát triển bền vững và thịnh vượng. 
Trên cơ sở những quyết định và sáng kiến 
được thông qua tại Hội nghị Cấp cao Hà Nội, 
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có thê nói triển vọng phát triển của APEC 
ngày càng mở rộng, hợp tác tiếp tục được 
đầy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, và 
sẽ có thêm các thành viên mới tham gia do 
APEC ngày càng tỏ rõ sức sống mạnh mẽ, 
phát triển năng động, có vai trò quan trọng 
trong khu vực và trên thế giới. Các nền kinh 
tế APEC ngày càng có nhiều điều kiện thuận 
lợi, hướng mạnh hợp tác vào các mục tiêu 
phát triển kinh tế, đẩy mạnh thương mại, đầu 
tư, phát triển bền vững, an ninh con người, 
bảo đâm an toàn môi trường kinh doanh, đầu 
tư trong khu vực. Với mục tiêu củng cố hệ 
thống thương mại đa phương, đẩy mạnh 
thương mại và đầu tư, APEC sẽ tiếp tục phát 
huy vai trò của một diễn đàn phát triển năng 
động nhất thế giới, thúc đẩy khởi động lại 
vòng đàm phán Đô-ha, để từng bước ra khỏi 
bề tắc và sớm đi đến kết thúc; đây mạnh thực 
hiện mục tiêu Bô-go dựa trên Lộ trình 
Bu-san và Kế hoạch hành động Hà Nội; tăng 
cường cải cách APEC hiệu quả, năng động. 
Từ những kết quả đạt được của Năm APEC 
2006, có thể nói đóng góp lớn nhất của Việt 
Nam là đã tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy tỉnh 
thần hợp tác trong APEC; đã xây những 
"viên gạch" đầu tiên cho tiến trình cải cách 
APEC; đã đưa một kế hoạch hành động khá 
toàn diện đây nhanh tiến độ thực hiện Lộ 
trình Bu-san hướng tới mục tiêu Bô-go. 
Năm APEC 2006 đã khép lại, song tính 
thần của chủ đề APEC 2006 Hướng tới một 
Cộng đồng năng động, vì sự phát triển bền 
vững và thịnh vượng, và những nội dung của 
Kế hoạch hành động Hà Nội, cải cách APEC 
vẫn còn sức sống mạnh mẽ trong những năm 
tới. Vì vậy, ý nghĩa của Năm APEC 2006 
hết sức to lớn, góp phần nâng cao hơn vị thế 
và hình ảnh của Việt Nam trong APEC, 


trong khu vực và trên thế giới; khẳng định rõ 
hơn những đánh giá gần đây của dư luận thế 
giới về một Việt Nam giàu tiềm năng, kinh 
tế phát triển năng động, xã hội ổn định, là 
điểm hẹn đầu tư hấp dẫn trong khu vực, đang 
vững bước đi lên trên con đường hội nhập 
sâu hơn, toàn diện hơn với kinh tế khu vực 
và thế giới. 

Thành công của Hội nghị APEC 14 và 
những hoạt động ngoại giao sôi động bên lề 
hội nghị, đặc biệt là những kết quả quan 
trọng các chuyến thăm song phương của 
lãnh đạo các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, 
Nga, Nhật, Chi-lê và những hợp đồng, dự ân 
lớn được ký trong dịp này đã khẳng định 
đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước ta được đề ra tại Đại hội Đảng lần 
thứ X là: "Đưa quan hệ quốc tế đã được thiết 
lập vào chiều sâu, ốn định, bền vững... Chủ 
động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 
theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát 
triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm 
nhìn năm 2020... Củng cố và phát triển quan 
hệ hợp tác song phương tin cậy với các đối 
tác chiến lược...". 

Cơ hội mới đang đến với đất nước chúng 
ta. Với tỉnh thần "chủ động và tích cực hội 
nhập kinh tế sâu hơn, đầy đủ hơn với khu 
VỰC và. thế giới " tạo bước ngoặt về hội nhập 
kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối 
ngoại, chúng ta cần chủ động đón và nắm 
bắt cơ hội, phát huy những thế mạnh và 
nguôn lực trong nước, tận dụng và khai thác 
những thuận lợi và nguồn lực bên ngoài, đẩy 
mạnh hợp tác kinh tế, mở rộng thị trường, 
thu hút đầu tư, huy động mọi nguôn lực cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực 
hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2006 - 2010. Q 
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PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG VIÊ€ 


XÂY DỰNG HHÀ HƯỚC PHÁP QUYÊN 
XÃ HỘI CHỦ HGHĨA Ở VIỆT NAM 


HỒ TRỌNG HOÀI * 


Mục tiêu của Đảng ta khi thành lập là đánh đuổi giặc ngoại xâm giành 
độc lập dân tộc thông nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã : hội đem lại ấm no 
hạnh phúc cho nhân dân. Để làm được điều đó phải thiết lập nhà nước của 
dân, do dân, vì dân. Đây là nhà nước dân chủ, tiến bộ mà chúng ta xây dựng 
và phát triển. Hơn 60 năm qua thành tựu quả là rất lớn nhưng nhiệm vụ 


còn khó khăn và phức tạp. 


1 - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và 
cùng với nó là sự ra đời của Nhà nước cách 
mạng Việt Nam đã mở ra một bước ngoặt mới 
trong lịch sử dân tộc. Hơn 60 năm qua, Nhà 
nước cách mạng Việt Nam liên tục được củng 
cố, phát triển. Nhà nước cách mạng đã hoàn 
thành nhiệm vụ giành, giữ nên độc lập dân tộc; 
mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường vai trò, vị 
thế của Việt Nam trên trường quốc tế, hơn nữa 
còn quan tâm phát triên kinh tế - xã hội, nâng 
cao đời sống, cho nhân dân về mọi mặt, đáp ú ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của 
quảng đại quần chúng. Sự lớn mạnh của Nhà 
nước Việt Nam cũng đồng thời với quá trình 
mở rộng dân chủ, thực thi dân chủ cho nhân 
dân. Nhờ đó mà Nhà nước đã tổ chức, tập hợp 
được nhiều nguồn lực xã hội to lớn, nhiều lực 
lượng xã hội rộng rãi hướng tới việc giải quyết 
các nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra trong các 
thời kỳ. Cũng nhờ phát huy mạnh mẽ vai trò 
của nhân dân mà chứng tỏ được bản chất dân 
chủ của Nhà nước cách mạng. 
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Những thành tựu to lớn của Nhà nước cách 
mạng không tách rời quá trình xây dựng, phát 
triển, hoàn thiện nền lý luận khoa học cách 
mạng. Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm 
"Đường Kách mệnh", Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 
"Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì làm 
cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì 
quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để 
trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy 
sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh 
phúc ˆ0'. Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, 
Hồ Chí Minh và ,Đảng ta chủ trương xắc lập 
một nhà nước kiểu mới. Nhà nước ấy, về bản 
chất là nhà nước dân. chủ với nguyên tắc: 
mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Vì lẽ đó, 
mặc dù sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành 
công, đất nước phải đứng trước nhiều thử thách 
hiểm nghèo, song chúng ta đã kiên quyết và 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh: Toản rập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 2, tr 270 
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khẩn trương tiến hành Tổng tuyển cử để bầu ra 
Quốc hội bằng phương pháp dân chủ, phổ 
thông đầu phiếu. Quốc hội sau khi được bầu đã 
nhanh chóng tiến hành soạn thảo Hiến pháp - 
đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất 
và cũng là công cụ quan trọng nhất để Nhà 
nước điều hành công việc đất nước một cách 
dân chủ. 

Trong bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp 
năm 1946, bản chất dân chủ của Nhà nước cách 
mạng đã được xác định rõ ràng, dứt khoát. 
Điều I trong Hiến pháp khẳng định: "Tất cả 
quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân 
Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, 
giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo". Điều 32 quy 
định: "Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc 
gia sẽ đưa ra nhân dân giải quyết"... 

Ra đời chưa được bao lâu, Nhà nước cách 
mạng non trẻ đã phải đối mặt với thù trong, 
giặc ngoài. Trong khói lửa của cuộc kháng 
chiến chống thực dân pháp, bản chất dân chủ 
của Nhà nước vẫn được giữ vững và tăng 
cường. Năm 1949, trong bài báo có tên "Dân 
vận", Hồ Chí Minh, một lẫn nữa khẳng định: 

"NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ. 

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 

Bao nhiêu quyên hạn đều của dân... 

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung 
ương đều đo dân cử ra... 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở 
nơi dân” (2) 

Sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, 
miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đồng thời chi viện đắc lực 
cho cách mạng miền Nam tiến tới thống nhất 
Tổ quốc. Đây là giai đoạn lịch sử, yêu cầu Nhà 
nước kiểu mới phải giải quyết hàng loạt các 
vấn đề để chứng tỏ đó là một nhà nước dân chủ. 
Nói như vậy bởi, khi đã có chính quyền, nhất là 
trong giai đoạn hòa bình, những căn bệnh của 
một nhà nước sẽ có cơ hội phát triển, nếu 
không khắc phục hiệu quả những căn bệnh này 


sẽ tạo nguy cơ đánh mất bản chất dân chủ của 
Nhà nước. Đó là bệnh quan liêu, cửa quyên, 
hách dịch, tham ô, lãng phí, bệnh xa dân, coi 
thường dân, đứng trên dân... Những căn bệnh 
này đã nhiều lần được Hồ Chí Minh, Đảng ta 
cảnh báo và tìm cách ngăn chặn. Nhờ vậy, bộ 
máy nhà nước được giữ gìn trong sạch, chính 
quyền cách mạng tạo được niềm tin vững chắc 
trong tuyệt đại đa số nhân dân, quy tụ sức mạnh 
toàn dân tộc đánh thắng cuộc chiến tranh xâm 
lược của để quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp 
thống nhất Tổ quốc. 

2 - Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất 
nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã 
hội và thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, 
sâu sắc do Đảng ta khởi xướng. Trong bối cảnh 
mới, Nhà nước dân chủ phải thực thi nhiệm vụ 
mới hết sức nặng nề và to lớn. Bên ngoài phải 
tổ chức quản lý xã hội để phát triển kinh tế, xã 
hội, bên trong nội bộ phải xây dựng được một 
nhà nước mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực 
với đội ngũ cán bộ, công chức có đủ đức, tài. 
Để hoàn thành nhiệm vụ trên, yêu cầu Nhà 
nước phải được đối mới, hoàn thiện không 
ngừng cả về thể chế, tổ chức bộ máy và công 
tác cán bộ, đồng thời phải mở rộng, phát huy 
dân chủ rộng rãi trong toàn xã hội. 

Phải mở rộng và phát huy dân chủ bởi đó là 
động lực tạo nên sức mạnh để dân tộc ta, nhân 
dân ta tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ, tiến hành công cuộc xây 
dựng, phát triển đất nước đạt được nhiều thành 
tựu khá toàn diện. Thực tế đã khẳng định rằng, 
ở nơi nào thực hiện được dân chủ, phát huy 
được trí tuệ của đông đảo cán bộ và nhân dân 
thì ở nơi ấy kinh tế, xã hội phát triển, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 
Ngược lại, nơi nào mất dân chủ thì mâu thuẫn 
nội bộ phức tạp và nhiều hậu quả đáng tiếc xảy 
ra. Sự kiện nông dân Thái Bình diễn ra vào 


(2) Hồ Chí Minh: $Sđd, t 5, tr 698 
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cuối những năm 90 của thế kỷ thứ XX đã 
chứng minh điều đó. 

Mặt khác, cần phát huy dân chủ ngày càng 
rộng rãi, bởi trong xã hội vẫn còn biểu hiện mắt 
dân chủ, có nơi, dân chủ bị vi phạm khá trâm 
trọng. Tình trạng này làm cho một bộ phận 
nhân dân, kể cả một số cán bộ, đảng viên giảm 
sút niềm tin vào Đảng, vào bản chất của Nhà 
nước cách mạng. Đây cũng là những khe hở để 
các thế lực thù địch lợi dụng trong chiến lược 
"diễn biến hòa bình" nhằm phủ định bản chất 
dân chủ của xã hội ta của Nhà nước ta. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc mở 
rộng và phát huy dân chủ rộng rãi trong toàn xã 
hội, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
trương, chính sách nhanh chóng đi vào cuộc 
sông, phát huy hiệu quả tích cực, được đông 
đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Trong sỐ 
đó, phải kể đến Quy chế Dân chủ ở cơ sở được 
Bộ Chính trị ban hành năm 1998 là một làn gió 
mới thổi vào đời sống xã hội của đất nước, làm 
thay đối diện mạo của nhiều nơi. 


Tuy nhiên, "bài toán dân chủ" vẫn đặt ra 
nhiều vấn đề nóng bỏng, yêu cầu Đảng, Nhà 
nước phải giải quyết nhằm giữ vững và tăng 
cường bản chất dân chủ của Nhà nước cách 
mạng. Nhìn tông thể, trình độ dân chủ của 
chúng ta còn thấp. Thực tế này xuất phát từ 
2 phía: nhà nước và người dân. Về phía nhà 
nước, thể chế luật pháp để bảo đảm dân chủ 
được thực thi chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ; tổ 
chức bộ mây còn công kênh, chồng chéo, kém 
hiệu quả, một bộ phận đội ngũ cán bộ, công 
chức sa sút về phẩm chất, yếu kém về năng lực. 
Chính vì vậy, vẫn diễn ra tình trạng mất dân 
chủ, vi phạm dân chủ trong quá trình thực thi 
quyền lực nhà nước. Về phía người dân, một bộ 
phận đáng kể có trình độ dân trí thấp, ít hiểu 
biết về pháp luật nên việc sử dụng quyền dân 
chủ chưa đúng đắn. Một bộ phận lại lợi dụng 
dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng. Thực tế trên 
đây tôn tại trên nền tảng một nền kinh tế đang 
ở tình trạng kém phát triển, những hậu quả từ 
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các nhân tố truyền thống (thối gia trưởng, 

phép vua thua lệ làng. .) cùng sự chống phá 
quyết liệt của các thế lực thù địch càng làm cho 
việc thực thi dân chủ thêm khó khăn. 

Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, Đảng, Nhà 
nước, nhân dân ta vẫn quyết tâm phát huy cao 
độ dân chủ xã hội chủ nghĩa bởi, chúng ta nhận 
thức sâu sắc vai trò của dân chủ là động lực, 
đồng thời là mục tiêu của cách mạng. Ở đây, 
một số khía cạnh cần nói thêm là: 

Thứ nhất: Việc mở rộng và phát huy dân 
chủ trong hoạt động của toàn xã hội nói chung, 
của nhà nước nói riêng phải dựa trên những 
nguyên tắc nhất định trong đó nguyên tắc hàng 
đầu là phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Đảng lãnh đạo, thì việc phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩa mới đạt đến mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; và 
Đảng lãnh đạo nên hoạt động của tổ chức đảng 
phải là tấm gương về dân chủ cho các tổ chức 
tầng lớp nhân dân lấy đó noi theo. 

Thứ hai: Để thực hiện dân chủ phải có 
những công cụ hữu hiệu, cần thiết. Công cụ 
quan trọng hàng đầu là xây dựng thành công 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của dân, do dân, vì dân. Nhà nước ấy 
không chỉ đại diện cho lợi ích, ý chí của nhân 
dân mà còn có khả năng thực hiện tốt chức 
năng quản lý xã hội. Nhà nước ấy, đội ngũ công 
chức chuyên nghiệp không chỉ giỏi nghiệp vụ 
mà còn có bản linh chính trị vững vàng, phẩm 
chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch. 

Thứ ba: Mở rộng dân chủ phải đồng thời với 
VIỆC tăng cường kỹ luật, kỷ cương, tng. Cường 
pháp chế của Nhà nước. Đề cập đến mối quan 
hệ này, Hồ Chí Minh cho rằng: "chế độ nào 
cũng có chuyên chính. Vấn đề là ai chuyên 
chính với ai?... Như cái hòm đựng của cải thì 
phải có cái khóa. Nhà thì phải có cửa... Dân 
chủ là của quý báu nhất của nhân dân, chuyên 


(3) Hồ Chí Minh: $đđ, t 8, tr 279 - 280 
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chính là cái khóa, cái cửa để đề phòng kẻ phá 
hoại... Thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên 
chính để giữ gìn lấy dân chủ"6). 

Nhận thức như vậy, chúng ta kiên quyết đấu 
tranh với các luận điệu về dân chủ của các thế 
lực phản động bên ngoài cũng như của các 
phần tử cơ hội chính trị, bất mãn ở trong nước, 
yêu cầu Nhà nước ta phải thực thi dân chủ phổ 
quát - dân chủ phương Tây; thực hiện một "lộ 
trình dân chủ", đầu tiên là xóa bỏ vai trò lãnh 
đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên, đa đảng: 
giải phóng "tù nhân tôn giáo"; thực thi tự do 
báo chí, tự do ngôn luận kiểu phương Tây... 

Chúng ta biết rằng, dân chủ là một khái 
niệm đa nghĩa, có khi được dùng để chỉ một 
kiểu chế độ xã hội (dân chủ đối lập với chuyên 
chế), cũng có khi để chỉ phương thức tổ chức, 
thực thi quyền lực. Về mặt giá trị, dân chủ được 
xem là một trong những tiêu chí mà xã hội phải 
hướng tới... Tuy nhiên, dù quan niệm thế nào, 
dân chủ phải được nhìn nhận như một sản phẩm 
của lịch sử. Chính vì vậy, dân chủ phụ thuộc 
vào nhiêu yếu tố khác nhau như trình độ kinh 
tế, xã hội, truyền thống văn hóa... của các cộng 
đồng xã hội, của nhà nước... Từ đó thấy răng, 
dân chủ không phải là một giá trị được á p đặt 
một cách chủ quan hay được nhập khẩu một 
cách cơ học từ bên ngoài. Dân chủ là một giá 
trị tự thân. Dĩ nhiên, chúng ta không loại trừ 
những tác động từ bên ngoài, từ xu thế của thời 
đại cũng có vai trò làm cho xu hướng dân chủ 
ở một quốc gia nào đó được thúc đấy. Song, 
suy cho cùng, những tác động đó sẽ khó lòng 
làm thay đối trình độ dân chủ của một quốc gia 
nếu thiêu những nhân tố bên trong cần thiết. 

Sự phân tích trên cho thấy, các quốc gia 
khác nhau có thể có những hình thức dân chủ 
khác nhau, trình độ dân chủ khác nhau, cách 
thức tổ chức và thực thi dân chủ khác nhau. 

3 - Để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân trong điều kiện 
hiện nay, theo chúng tôi, cần tiến hành nhiều 


giải pháp rất đồng bộ, với quyết tâm cao và sự 
kiên trì, bền bỉ. 

Một là, xác định rõ vị trí tối cao của pháp 
luật. Vấn đề này Hồ Chí Minh gọi là "Thần 
linh". Đặc biệt, trong điều kiện một đảng cầm 
quyền như ở nước ta, để tránh tình trạng lạm 
quyên, vượt quyền, phải xây dựng một hệ 
thống pháp luật tiên tiến và đồng bộ. Mọi hoạt 
động của cá nhân, tổ chức phải tuân thủ pháp 
luật, không có ngoại lệ. 

Ngoài. khía cạnh trên, thực tế cũng cho thấy, 
trong nhiều trường hợp, mặc dù có quy định cụ 
thể, chỉ tiết của pháp luật, song chưa hẳn pháp 
luật đã được thực hiện. Có tình trạng này bởi 
chúng ta thấy những cơ chế cụ thể để pháp luật 
đi vào cuộc sống chưa phù hợp và mặt khác các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, giám sát việc thực 
hiện pháp luật chưa nghiêm. 

Liên quan đến vấn đề này, ngoài việc kiện 
toàn và nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật, 
vân đề xây dựng cơ chế giám sát, phản biện xã 
hội để tập hợp rộng rãi hơn, phát huy tốt hơn 
vai trò của các tổ chức xã hội, của công dân 
tham gia các công việc của Nhà nước phải được 
tăng cường. Phải chăng đã đến lúc nên thí điểm 
thành lập các viện thăm dò dư luận để tăng 
thêm kênh thông tin cho Đảng và Nhà nước xử 
lý các vấn đề nảy sinh. 

Hai la, xây dựng một bộ máy nhà nước gọn, 
nhẹ, có hiệu quả, hiệu lực cao. 

Bộ máy Nhà nước ta hiện đang rất công 
kênh, chồng chéo về chức năng, hiệu quả, hiệu 
lực còn hạn chế. Trong nhiều năm qua, chúng 
ta đã tiến hành tỉnh giản bộ máy nhà nước 
nhưng hiệu quả không đạt như mong muốn. 
Tình trạng "trên bảo dưới không nghe” không 
phải là hiện tượng cá biệt. Mặt khác, bộ máy 
công quyền dẫn tới trình trạng nhiều thủ tục 
không cân thiết, gây phiền hà cho nhân dân. 
Chính vì vậy, cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách nền hành chính quốc gia nhanh và 
mạnh hơn, đáp ứng tốt hơn yêu câu đề ra. 
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Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của 
Nhà nước cũng đông thời phải đổi mới hoạt 
động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 
cũng như các cơ quan tư pháp, xét xử, làm cho 
các hoạt động này vừa khách quan vừa thực 
chất. Tránh tình trạng đại biểu Quốc hội kiêm 
nhiệm quá nhiều công việc và tỷ lệ đại biểu 
chuyên trách ít... 

Ba là, có đội ngũ công chức chuyên nghiệp 
tỉnh thông nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, 
đạo đức tốt thật sự là "công bộc của dân", là 
người "đầy tớ trung thành" của nhân dân. 

Phải thực hiện giải pháp này bởi hiện nay, 
đội ngũ công chức của ta nhìn chung không chỉ 
yếu về nghiệp vụ mà một bộ phận không nhỏ 
còn thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức và 
lối sống. Nhiều phần tử cơ hội, biến chất vẫn 
tồn tại trong bộ máy công quyền mà chưa bị 
phát hiện, loại bỏ. 

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, để có một 
đội ngũ công chức mạnh, trong sạch rất cần 
phải đổi mới cơ chế phát hiện, tuyển dụng, đề 
bạt, đãi ngộ xứng đáng, đồng thời với việc tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật. Phấn đấu làm sao để 
công chức không có cơ hội tiêu cực, không tiêu 
cực được, tiến tới hành động vi trách nhiệm, 
danh dự. 

Việc đề bạt cán bộ, công chức phải tuân thủ 
nghiêm quy trình đã được đề ra. Đông thời 

cũng phải thấy một thực tế, do tình trạng bè 
cánh, mất dân chủ nên ở nhiều tổ chức, có 
người cơ hội thì được khen thưởng, đề bạt, 
ngược lại những người có tài, có đức bị gạt bỏ. 
Vì vậy, phát huy dân chủ của nhân dân song 
các cơ quan có thấm quyền phải xem xét một 
cách cụ thể, kỹ lưỡng từng trường hợp để có sự 
can thiệp kịp thời. 

Bốn là, nâng cao trình độ mọi mặt cho nhân 
dân từ kinh tế, chính trị, tư tưởng đến các lĩnh 
vực khác. 

Bên cạnh việc nâng cao trình độ dân chủ 
cho nhân dân phải tiếp tục đối mới cơ chế để 
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nhân dân phát huy quyền làm chủ. Trong điều 
kiện nước ta hiện nay, vấn đề này còn yếu. 
Thực tế cho thấy, nhiều người dũng cảm đấu 
tranh chống các biểu hiện vi phạm dân chủ 
không có cơ chế bảo vệ cần thiết, thậm chí bị 
trù dập, chà đạp. Tình trạng này làm thui chột 
tỉnh thần đấu tranh của một bộ phận nhân dân, 
thậm chí cả cán bộ, đẳng viên trong các cơ 
quan nhà nước. 

Song song với các biện pháp trên, phải hình 
thành nhiều hình thức tập hợp quần chúng, 
nhiều kênh thông tin để người dân có diễn đàn 
trình bày ý kiến của mình với Đảng, Nhà nước. 
Muốn vậy, cần tăng cường vai trò, chức năng 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, 
các hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội. Đặc biệt 
là phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đây là 
điều rất mới mẻ và rất có triển vọng trong thực 
thi dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. 

Năm là, việc phát huy dân chủ trong quá 
trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là 
đội tiên phong của toàn thể nhân dân lao động 
và dân tộc Việt Nam, một đẳng dày dạn kinh 
nghiệm, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng 
qua những thử thách khó khăn, phức tạp, đại 
biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công 
nhân và cả dân tộc Việt Nam. 

Cuối cùng, biện chứng của cuộc sống cho 
thấy, bài học muôn đời được thừa nhận, khẳng 
định là, quần chúng nhân dân là người sáng tạo 
chân chính ra lịch sử. Vì vậy, không chỉ công 
cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam mà mọi tiến bộ xã hội 
nói chung chỉ thành công khi và chỉ khi huy 
động được sức mạnh, trí tuệ của đông đảo nhân 
dân. Đây là yếu tố số một và sống còn trong sự 
nghiệp cách mạng của đất nước nói chung và 
trong xây dựng nên dân chủ mới nói riêng. ) 
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PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆH 


PHẢN BIÊN XÃ HỘI 


TRẦN ĐĂNG TUẦN * 


Về nội dung, ý nghĩa và giá trị của phản biện xã hội, bạn đọc đã có 
dịp làm quen qua bài "Phản biện vã hội: những vấn đè chung", đăng 
trên Tạp chí Cộng sản số 17 (9-2006). Để tìm hiểu sâu hơn vấn đề này, 
chúng tôi tiếp tục giới thiệu ''Phương thức thực hiện phản biện xã hội" 


HÁN biện xã hội có thể phân loại 
IÐ» các tiêu chí khác nhau. Đây chỉ là 

một kiểu phân loại hình thức phản biện 
xã hội: 

I - Phản biện xã hội phạm vi hẹp. 

Việc đưa ra phương án và tô chức phản 
biện đối với phương án được tiến hành trong 
phạm vi đối lượng tham gia hẹp, không thông 
tin và công bố rộng rãi về quá trình và nội 
dung phản biện. 

Các phương án xã hội là đối tượng phản 
biện phạm vi hẹp gồm các chủ trương, đề án, 
quyết sách... cần thiết phải cân nhắc, đối 
chiếu, phân tích, phản biện, nhưng không nên 
và cũng không cần làm việc đó ở phạm vi 
rộng rãi. Đó có thể là: 

- Các chủ trương, chính sách, đề án... 
mang tính chất chuyên biệt cao, việc nhận 
xét, phê bình đòi hỏi các hiểu biết chuyên sâu 
mà chỉ một số người, đơn vị, cơ quan nhất 
định trong xã hội có được. Số đông không có 
thông tin và các cơ sở dữ liệu cần thiết để 
thảo luận, nếu đưa ra để mọi người nhận xét 


cũng không có hiệu quả, lại tốn công sức, thời 
gian xã hội. Cần nhấn mạnh rằng, cố tình đưa 
các vấn đề kiểu này ra bàn luận rộng rãi nhiều 
khi chỉ là một động tác mang sắc thái mị dân, 
làm loãng vấn đề, kéo dài thời gian, không 
tập trung vào việc thực hiện. 

- Các dự thảo chủ trương, chính sách được 
giao cho một đơn vị (bộ, ngành, cơ quan...) 
chuẩn bị, chưa chính thức trở thành chủ 
trương của nhà nước. Phản biện xã hội bước 
đầu chỉ nhằm thu thập thêm các dữ kiện để 
hoàn chỉnh phương án, hoặc để thay đối 
phương án mà đơn vị đó đang chuẩn bị. 
Trường hợp này cũng chỉ cần thực hiện phản 
biện xã hội phạm vi hẹp. Tuy nhiên sau đó dự 
thảo này cũng có thể trở thành đối tượng để 


thực hiện phản biện xã hội rộng rãi, khi đã là 


phương án của nhà nước. 

- Các chủ trương, chính sách, quyết định... 
mà việc thảo luận, thông tin công khai sẽ 
không có lợi, dễ bị kẻ địch lợi dụng để 


* TS, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam 
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xuyên tạc, gây nhiễu, ví dụ: các đề án liên 
quan đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội 
không nên phổ biến rộng rãi trước khi được 
lựa chọn và đưa vào thực hiện; các chủ trương, 
chính sách, quy định không mang tính chất an 
ninh quốc gia nhưng vào thời điểm chuẩn bị 
khó dự đoán phản ứng của đông đảo mọi tầng 
lớp xã hội, khó tiên liệu các hậu quả về tâm 
lý xã hội... Trong thực tế luôn luôn có các 
trường hợp như vậy. Một nhà nước, một lực 
lượng lãnh đạo xã hội không thể công khai 
hóa tất cả các dự án quản lý điều hành của 
mình, nhất là khi còn trong quá trình rà soát, 
chuẩn bị, chưa thực hiện. Trong bối cảnh 
trong nước và quốc tế hiện nay, đó là điều cần 
thiết khách quan. Mặt khác cũng cần có phân 
định rõ, không quá mở rộng nội dung cân 
phân biện xã hội hẹp, không công khai, đặc 
biệt kiên quyết tránh chuyện lợi dụng hình 
thức này để hạn chế thông tin, vi phạm quyền 
được thông tin của xã hội. 

- Các biện pháp. quản lý điều hành trước 
khi áp dụng, cần có sự cọ xát với các nhìn 
nhận khác để có thêm cơ sở quyết định có áp 
dụng hay không. Tuy nhiên do đây là các dự 
kiến biện pháp quản lý điều hành, không cần 
thiết phải công khai rộng rãi, và là những biện 
pháp có thể điều chỉnh nhanh nếu khi đưa vào 
áp dụng bộc lộ ra là không hợp lý. 

Như trên đã nói, để bảo đảm các hoạt động 
quản lý nhà nước có tính kịp thời và hiệu quả, 
không nên lạm dụng hình thức phản biện xã 
hội cho tất cả các kế hoạch và biện pháp điều 
hành của nhà nước. Mặt khác, với một số dự 
kiến biện pháp và giải pháp, phản biện hẹp là 
rất cần thiết để tránh các hệ quả trái với mục 
tiêu. Thực tế cho thấy có các quyết định mặc 
dù theo đuổi mục đích xã hội rất đúng đắn, 
đáp ứng quyền lợi của đông đảo mọi người, 
nhưng khi đưa ra thực hiện lại vấp phải phản 
ứng không thuận ngay trong bản thân bộ máy 
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thực hiện, vì chưa có sự cọ xát ý kiến để kiểm 
nghiệm phương án trong phạm vi cơ cấu bộ 
máy đó, hoặc không vấp phải phản ứng 
không thuận nhưng lại dẫn đến các hệ quả trái 
chiêu. 

Phương thức, phương tiện thực hiện phản 
biện phạm vi hẹp có những nét tương đồng 
với phản biện khoa học: trưng tập phản biện 
có địa chỉ, tuyệt đối khách quan, đề cao trách 
nhiệm khoa học cũng như trách nhiệm tổ 
chức của chủ thể thực hiện phản biện; quyền 
tiếp cận với thông tin và dữ liệu không phổ 
biến rộng; có thể áp dụng cả phương pháp giữ 
bí mật nguồn (chủ thể phản biện) nếu cần 
thiết. Quá trình và kết quả phản biện có thể 
cần bảo mật để tránh bị lợi dụng (tùy theo nội 
dung là đối tượng của phản biện). 

Chủ thể tiến hành phản biện xã hội không 
công khai là: 

- Các đơn vị, cơ quan chức năng, chuyên 
sâu trong hệ thống chính trị, hệ thống nhà 
nước, hệ thống làm công tác nghiên cứu của 
xã hội. 

- Các cá nhân có trình độ hiểu biết sâu về 
lĩnh vực đề cập. 

- Với nhiều vấn đề chuyên môn (khoa học 
- kinh tế - kỹ thuật...) có thể trưng cầu thẩm 
định hẹp với sự tham gia của các tổ chức, cơ 
quan nghiên cứu quốc tế. 

Trong hình thức phản biện này rõ ràng các 
chủ thể thực hiện có trình độ chuyên nghiệp 
cao, thường xuyên theo dõi lĩnh vực có vấn đề 
cần phản biện. Đó phải là các chuyên gia 
hoặc các đơn vị, tập thể có chức năng, và có 
khả năng đưa ra các nhận xét, lập luận, quan 
điểm mang tính khoa Học cao. Để vận hành 
cơ chế phản biện hẹp, cần: 

1 - Xây dựng được hệ thống các tập thê 
chuyên môn, có khả năng hoạt động hiệu quả 
theo dõi các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
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các lĩnh vực khoa học chuyên ngành. Khắc 
phục sự e ngại của các cá nhân hoặc tập thể 
khi cần đưa ra các lập luận và ý kiến khác với 
dự định chính sách ban đầu. Đề cao tinh thần 
trách nhiệm cũng như tỉnh thần dũng cảm 
khoa học của người phản biện. Coi trọng việc 
đặt hàng phản biện đối với các tổ chức, cơ sở 
nghiên cứu độc lập, kể cả các cơ sở thuộc sở 
hữu tư nhân. 


Hiện nay vẫn còn tâm lý e ngại phát biểu 
chính kiến trong hàng ngũ những người làm 
công tác chuyên môn, công tác khoa học, 
nhất là khoa học xã hội. Một khi không xây 
dựng được không khí dân chủ, khách quan 
trong các tổ chức, đơn vị thì tình trạng này 
còn tiếp diễn. Trước hết, rất cần phải đề cao 
một nguyên tắc là: với những cá nhân được 
giao công việc phản biện đối với các phương 
án do các đơn vị thuộc hệ thống lãnh đạo 
chính trị hoặc nhà nước đưa ra, thì việc đưa ra 
chính kiến, nhận xét khách quan là nhiệm vụ 
chính trị và nghĩa vụ khoa học. Mọi hành vi 
đối xử có tính chất thành kiến, trù dập với 
những người làm công việc phản biện khách 
quan, khoa học là hành vi xấu, không được 
phép có ở những người có chức trách. 

2 - Có các quy định cụ thể về nhiệm vụ 
phản biện đối với các đề án chủ trương, chính 
sách, giải pháp dự định sẽ đưa vào thực tế. Có 
thể có quy định về các loại. chủ trương, chính 
sách nhất định phải trưng cầu phản biện trước 
khi quyết định. 

Thực tế cho thấy bất cứ quốc gia nào cũng 
có hệ thống các tập thể, đơn vị có thể thực 
hiện sự thấm định, phê bình các dự định của 
chính quyền, lực lượng lãnh đạo xã hội nhằm 
mục đích bảo đảm sự chính xác của các quyết 
sách khi nó được thực thi. Tuy vậy, hiệu quả 
sử dụng các đơn vị trên vào phản biện xã hội 
phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tổ chức, huy 
động các đơn vị này, và phụ thuộc vào việc 


các đơn vị đó có bị nhiễm thói làm việc hình 
thức chủ nghĩa hay không. 

Hiện nay chúng ta đã có nên nếp dựa vào 
các cơ quan nghiên cứu, tham mưu đưa ra các 
thẩm định đối với các đề án chính trị - kinh 
tế - xã hội. Thực tế hiện nay là các dự án luật, 
các văn bản quy định dưới luật, các đề án 
quan trọng... trước khi được quyết định đều 
trải qua quy trình trưng cầu nhận xét góp ý 
bắt buộc của các bộ, ngành, đoàn thể. Tuy 
nhiên trong rất nhiều trường hợp có các đề án 
quan trọng chỉ nhận được các ý kiến dừng ở 
mức góp ý, chưa đạt được mức phản biện. Sự 
góp ý và thẩm định nhiều khi chất lượng thấp, 
bởi cơ chế quy trách nhiệm chưa rõ ràng (nhất 
là các ý kiến của các bộ, ngành về dự thảo do 
bộ, ngành khác soạn thảo). Trong việc nhận 
xét, BỐp ý này thường Xuyên Xây ra tỉnh trạng . 
sau: nếu như nội dung trựng cầu có những 
điểm động chạm trực tiếp đến bộ, ngành, 
đoàn thể được đề nghị góp ý... thì việc nhận 
xét, góp ý được chú trọng, và cũng chỉ chú 
trọng ở các điểm đó; nếu không động chạm 
nhiều thì việc góp ý và nhận xét là hình thức, 
chiếu lệ. Tất nhiên, điều này có thể hiểu được 
do một cơ quan thường không có nhân lực có 
chuyên môn cao để thấm định các vấn đề 
không trực tiếp liên quan đến công việc của 
đơn vị mình. Điều đáng lo ngại là các nhận 
xét, góp ý thường theo đuổi mục đích lợi ích 
ngành hẹp, nhất là khi góp ý vào văn bản dự 
thảo pháp luật. Tư tưởng và cung cách hành 
xử cục bộ, ngành hẹp, địa phương chủ nghĩa 
trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay rất 
nghiêm trọng. Tâm lý "ăn cây nào, rào cây 
ấy" còn có chỗ đứng khá vững chắc trong 
xã hội, lề thói tư duy nông dân còn rất 
mạnh. Không ít trường hợp các dự luật do các 
bộ, ngành soạn thảo chỉ nhằm mục đích 
tăng quyền lực, nhất là củng cố cơ chế "xIn - 
cho" của ngành, bộ đó, bất kê nhu cầu xã hội, 
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tình hình thực tiễn. Khi báo chí lên tiếng phê 
phán thì phản ứng rất mạnh mẽ, bằng mọi 
phương tiện và đòn bẩy quyền lực bộ, ngành 
này đang có. Trong hoạt động của bộ máy 
quản lý xã hội của chúng ta, các bộ, ngành 
thường có những mối liên hệ đan xen, vì vậy 
tâm lý e ngại, tránh đụng chạm là phổ biến, 
dẫn đến né tránh, không đưa ra các phản bác, 
nếu như các dự luật đó không ảnh hướng trực 
tiếp đến bộ, ngành mình. Trường hợp ảnh 
hưởng trực tiếp thì phản ứng lại gay gắt nhằm 
bảo vệ kỳ được "lãnh địa" của mình. 

Nếu góp ý, nhận xét là việc làm ít có tính 
ràng buộc trách nhiệm cao, thì phản biện, 
ngược lại, là công việc đòi hỏi đơn vị thực 
hiện phải bộc lộ lập trường rõ ràng hơn, và 
chịu trách nhiệm về các quan điểm đưa ra để 
phản biện. Trong các lĩnh vực, loại hình công 


việc có thể, nên (hay thế hoặc bổ sung cơ chế 


nhận xét, góp ý bổ sung bằng cơ chế phản 
biện của cơ quan có uy tín, áp dụng cơ chế 
nhiều tập thể khác nhau soạn thảo đự án song 
song và phản biện chéo. 

Với các dự thảo quan trọng nên áp dụng 
phản biện nhiều nấc, nhiều tâng. Ngay khi 
soạn thảo đã có phân biện (giao cho các đơn 
vị, tập thể, cá nhân xây dựng dự thảo độc lập 
với nhau, sau đó tổ chức đối chiếu, bảo vệ). 
Không nên để XâY ra tình trạng đơn vị tham 
mưu lựa theo ý lãnh đạo cao cấp, pha trộn, 
trung hòa các ý kiến khác nhau (có thể có) 
của cán bộ cao cấp về một vấn đề, đưa vào dự 
thảo, khiến cho dự thảo trở thành văn bản 
thực hiện thiếu tính định hướng rõ ràng (hiện 
tượng này không phải đã hết). 

Sau khi hình thành dự thảo của đơn vị 
tham mưu, dự thảo này cần nhận được phản 
biện của vài đơn vị khác, độc lập với các đơn 
vị trước. Với một số đề án, có thể trưng cầu 
cả phản biện của các tổ chức nghiên cứu của 
nước ngoài. 
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3 - Các cá nhân độc lập cũng là chủ thể 
phản biện rất hiệu quả, bởi phản biện xuất 
phát từ cá nhân bao giờ cũng mang tính trách 
nhiệm cao. Với phản biện cá nhân, cách tổ 
chức cần theo các hợp đồng trách nhiệm rõ 
ràng. Các cam kết này mang tính chất chế 
định, người phản biện phải bị ràng buộc bởi 
các quy định chặt chẽ, kể cả quy định giữ bí 
mật nội dung được tham gia phản biện (trong 
các trường hợp cần thiết). 

Ở nhiều nước phát triển thường hình thành 
cái gọi là "giới tỉnh hoa của xã hội". Theo 
một cách hiêu, giới tinh hoa là khái niệm chỉ 
bộ phận nằm trong hoặc liên hệ chặt chế với 
tầng lớp xã hội đương quyền, nhưng có sự 
độc lập tương đối với bộ phận trực tiếp điều 
hành xã hội. Giới tinh hoa được hưởng sự đào 
tạo chất lượng cao, được bảo đảm về vật chất 
(tùy theo bối cảnh từng nước), có vị thế xã hội 
ưu tiên. Giới tỉnh hoa này thông qua các cơ 
chế được chấp nhận trong thể chế đó đưa ra 
các phê phán đối với chính sách của giới cầm 
quyền. Các "salon chính trị" nhiều khi có 
thương hiệu mạnh, đóng vai trò như người 
phản biện thường xuyên đối với chính quyền. 
Thường thường "giới tỉnh “hoa” có những mâu 
thuẫn nhất định với giới cầm quyền, nhưng về 
bản chất đó không phải xung đột quyền lợi, 
mà chỉ là sự thi thố về năng lực nhìn nhận và 
xử lý các vấn đề xã hội trong nội bộ giai cấp 
thống trị. Đó là cách thức giai cấp tư sản thực 
hiện dân chủ trong nội bộ nhằm mục đích bảo 
đảm hiệu quả của quá trình nắm giữ, sử dụng 
quyền lực. 

Giới tính hoa có những phương thức, 
phương tiện cần thiết để tiến hành phản biện 
đối với chính sách của giới cầm quyền mà 
số đông quần chúng không có được. Đó là 
các sinh hoạt chính trị - xã hội nội bộ, khả 
năng tiếp cận với các yếu nhân của chính 
quyền, kể cả việc nhận được các thông tin 
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chính xác. Tại Mỹ và các nước Tây Âu từ lâu 
đã phân biệt các loại hình báo chí khác nhau: 
báo "vàng", mang nhiều tính lá cải, cho số 
đông; báo "trắng", hay còn gọi là báo "cao 
cấp", phát hành với số lượng bản không 
nhiều, giá bán cao, chỉ phù hợp với người có 
tiên, chứa đựng các thông tin chính trị - xã 
hội - kinh tế có chất lượng, tương đối khách 
quan, phục vụ cho một bộ phận nhỏ trong xã 
hội gắn chặt hoặc liên quan đến chính trường. 

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, tầng lớp trí 
thức xuất thân từ nhân dân lao động và gắn 
chặt với nhân dân. Không cần phải hình thành 
một tầng lớp tách biệt với đa số như trong xã 
hội tư bản. Tuy nhiên, nhu cầu khách quan 
vẫn phải có một bộ phận trí thức có những kỹ 
năng nhìn nhận, phân tích các vấn đề chính trị 
- kinh tế - xã hội mà không gắn trực tiếp với 
công việc điều hành xã hội hàng ngày, đóng 
góp vào các định hướng xã hội thông qua 
phản biện đối với các dự án xã hội dự kiến áp 
dụng. Họ có thể nằm ở các thực thể kinh tế - 
xã hội khác nhau, nhưng điểm chung là có 
hiểu biết và tư duy khoa học trình độ cao, tích 
cực trong việc đóng góp trí tuệ vào công việc 
điều hành đất nước. Những "cộng tác viên" 
như vậy rất cần thiết cho các cơ quan hoạch 
định chính sách. 

Có thê có những "đan xen" giữa phản biện 
xã hội phạm vi hẹp và phạm vi rộng. Trong 
thực tế hoạt động của nhiều quốc gia có cơ 
chế kiểm tra đối với các phương án xã hội, có 
tên là "0h4 bóng thám không", tức là sự cố ý 

"rò rí" thông tin về một chủ trương, chính 
sách có thể được đưa ra, nhưng cân có sự 
thăm dò, đo lường phản ứng và ý kiến của xã 
hội (tại Mỹ mọi người đều biết các chính 
khách hàng đầu, bao gồm. cả Tông thống, 
thường có những cuộc gặp rất hẹp với một số 
nhà báo, nhà hoạt động chính trị... để tiết lộ 
một số thông tin. Những thông tin này sẽ 


được công khai hóa nhưng ở dạng không nêu 
nguôn, hoặc ở dạng phân tích, dự báo. Có thể 
công khai hóa cả các lập luận nền tảng cho 
một chủ trương cần thăm dò. Căn cứ vào 
phản ứng của xã hội mà chủ trương đó sau 
này được chính thức đưa ra hay ngược lại, 
không được đưa ra nữa. Trường hợp sau các 
thông tin đã được đưa ra mặc nhiên bị coi như 
một tin đồn, một phỏng đoán đơn thuần). 

Biện pháp này cũng không phải là không 
thể áp dụng có chọn lọc đối với chúng ta, điều 
quan trọng là không được lạm dụng, và cũng 
không thể áp dụng trong các trường hợp có 
nguy cơ gây tôn thất xã hội về kinh tế cũng 
như an sinh từ cơ chế "tin đồn". 

Cần có quy định về phản biện hẹp công 
khai địa chỉ phản biện và phản biện hẹp 
không công khai địa chỉ người hoặc đơn vị 
phản biện đê tăng tính khách quan của phản 
biện. 

HI - Phản biện xã hội phạm vỉ rộng. 

Đa số các đường lối, chính sách, quyết 
định điều hành đất nước từ lĩnh vực chính trị 
đến kinh tế - xã hội, pháp luật, khoa học... 
đều có thể là đối tượng của phản biện xã hội 
phạm vi rộng, từ các quyết định, chính sách 
cụ thê, đến các chủ trương, đường lối, chính 
sách lớn, các văn kiện quan trọng, các dự 
thảo luật... 

Đã là phản biện phạm vi rộng, thì bất cứ cá 
nhân, tổ chức, đoàn thể nào cũng có thể tham 
gia. Tất nhiên, có những dự án xã hội động 
chạm đến quyền lợi của tất cả mọi người, có 
những dự án xã hội chỉ ảnh hưởng trực tiếp 
đến một thành phần dân cư nhất định, 
đương nhiên mức độ rộng rãi của quá trình 
phản biện trong mỗi trường hợp cụ thể rất 
khác nhau. Vì vậy, khi ta nói đến phản biện 
xã hội phạm vi rộng là nói đến tính công khai 
của trưng cầu phản biện, chứ không hàm ý 
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mọi phản biện đều có sự tham gia rộng rãi của 
đông đảo mọi người, mọi tổ chức. 

Tính tích cực xã hội của người dân là điều 
kiện tiên quyết để phản biện xã hội có hiệu 
quả. Mặt khác, tham gia phản biện xã hội 
cũng là thước đo độ trưởng thành về ý thức 
chính trị - xã hội của đông đảo nhân dân. Lịch 
sử dân tộc ta nói chung, chặng đường cách 
mạng từ khi Đảng thành lập đến nay nói 
riêng, là lịch sử của các cuộc đấu tranh gay 
gắt để dựng nước, giữ nước. Trong các cuộc 
đấu tranh đó, để giành thắng lợi, không có 
cách nào khác là phải huy động lực lượng của 
đông đảo nhân dân. Đó là môi trường khiến 
tính tích cực xã hội của đông đảo dân cư Việt 
Nam rất cao, là nguyên do tại sao người Việt 
xưa nạy, dẫu phần lớn thời gian sống trong 
môi trường sản xuất nông nghiệp, vẫn có cách 
tư duy đặt "việc làng, việc nước ” làm trọng. 

Mặt khác, cũng cần thấy rằng trên nền 


tảng tính tích cực xã hội cao ấy, cho đến nay, 


chúng ta chưa xây dựng được ý thức phản 
biện nh một nền nếp quen thuộc trơng cuộc 
sống xã hội. Có nhiều nguyên nhân, nhưng ở 
đầy chỉ nhấn mạnh một khía cạnh: trong thể 
chế đa đảng, đảng cầm quyền đưa ra một ý 
đồ, một chủ trương là đã gặp sự phản biện (ở 
các dạng khác nhau). Đảng cầm quyền trong 
trường hợp này không cần đóng vai trò người 
tổ chức quá trình phản biện. Còn trong điều 
kiện của xã hội chúng ta, Đảng Cộng sản là 
Đảng cầm quyền duy nhất, thì Đảng cũng là 
người tổ chức quá trình phản biện xã hội. Nói 
cách khác, để phản biện xã hội trong chế độ 
chúng ta thành nếp sinh hoạt chính trị - 
xã hội, và để phản biện có chất lượng khoa 
học cao, phải chủ động tổ chức quá trình 
phản biện (tổ chức ở đây hiểu theo nghĩa là 
xây dựng cơ chế, khuyến khích, thúc đẩy, 
khai thác tốt các kết quả của phản biện). 
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Trong nhiều thập kỷ, đất nước đã có những 
thử thách ngặt nghèo. Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã "đứng mũi chịu sào” đưa dân tộc vượt 
qua các thử thách. Ở bộ phận lớn dân cư, tâm 
lý và thói quen thụ động chờ đợi vào sự lãnh 
đạo cũng có thể dẫn đến hiện tượng không 
mong muốn là ít tham gia phản biện các chủ 
trương, đường lối, chính sách lớn, hoạt động 
của các cơ quan cấp cao; chỉ thiên về nhận 
xét, phản biện với các chủ trương, hoạt động 
của các cấp địa phương, cấp trực tiếp. Cần 
xây dựng cho được một lòng tin không chỉ 
mang sắc thái tình cảm - truyền thống, mà 
còn xuất phát từ vị trí "đồng tác giả" của nhân 
dân với Đảng, Nhà nước trong các chính 
sách lớn. 

Xuất phát từ cơ cấu tổ chức xã hội hiện 
nay ở nước ta, ba chủ thể chính tham gia hữu 
hiệu vào phản biện xã hội, cũng là ba kênh 
chính để diễn ra phản biện xã hội, là: 1 - các 
tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp mà quan trọng nhất là Mặt trận Tổ 
quốc, 2 - Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp, 3 - công luận. 

Quốc hội: Trước khi là người quyết định 
cuối cùng đối với việc thông qua các dự thảo 
luật, Quốc hội có vai trò như người phản 
biện đối với các dự thảo luật (hiện chủ yếu do 
các bộ, ngành soạn thảo...), đồng thời là 
người tổ chức quá trình phản biện xã hội 
đối với các văn bản quan trọng nhất nói trên 
thông qua quá trình huy động trí tuệ của toàn 
xã hội. 

Về khía cạnh thứ nhất: Bắt cứ ai theo dõi 
các cuộc thảo luận được truyền hình trực tiếp 
trong các phiên họp của Quốc hội có thể nhận 
thấy rằng, mặc dù chất lượng thảo luận được 
nâng cao, nhưng vẫn chủ yếu là các nhận xét, 
phê bình với các nội dung cụ thể của dự án 
luật, ít khi có thể thấy cấp độ phản biện có hệ 
thống với toàn bộ văn bản dự thảo luật, đưa ra 
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các phương án khác của luật. Quốc hội là cơ 
quan quyền lực cao nhất, cần có đủ phương 
tiện và nhân sự để đóng vai trò chủ chốt trong 
tất cả các khâu: sáng kiến luật; dự thảo luật; 
thầm định, thông qua; giám sát thi hành luật... 
Số lượng và chất lượng đại biểu Quốc hội 
chuyên trách chưa đủ để đảm đương khối 
lượng công việc lớn như vậy. Quốc hội ít khi 
xuất hiện sáng kiến và dự thảo luật, ít khi có 
phản biện xuất phát từ các nhóm đại biểu là 
tác giả các phương án khác nhau của dự thảo 
luật. Hầu như chưa có đại biểu Quốc hội là 
tác giả sáng kiến và dự thảo luật. Vai trò của 
Quốc hội bị giới hạn vào công việc rà soát, bổ 
sung, sửa đổi. Với cơ chế vận hành như hiện 
nay, rất dễ xảy ra tình trạng "khép kín" của 
quá trình xây dựng, phản biện, thẩm định... 
các dự án luật trong phạm vi hệ thống nhà 
nước: sáng kiến luật nảy sinh từ cơ quan nhà 
nước (bộ, ngành,..), được xây dựng theo phân 
công trong nội bộ các cơ quan nhà nước 
(thường là bộ, ngành thuộc lĩnh vực luật điều 
chỉnh sẽ soạn dự thảo), việc góp ý diễn ra khi 
các bộ, ngành, đoàn thể khác... được yêu cầu 
đưa ra nhận xét, mà các bộ, ngành, tổ chức xã 
hội nhiều khi không để tâm nhiều vào việc 
này, trừ khi có những vấn đề động chạm trực 
tiếp đến lĩnh vực của mình. Khi thảo luận tại 
Quốc hội, không phải tất cả các đại biểu 
Quốc hội đều có thời gian và tâm lực để 
nghiên cứu xem xét toàn diện. Bộ phận lớn 
trong thành phần đại biểu Quốc hội nằm 
trong bộ máy các cơ quan nhà nước và cơ 
quan lãnh đạo chính trị, tức là về cơ bản chủ 
thể đề xuất và chủ thể phản biện cũng không 
khác nhau nhiều về thành phần. Liệu cơ quan 
lập pháp có thực sự nắm bắt được đầy đủ 
phản ứng, nhìn nhận... của các tầng lớp xã hội 
khác nhau, mà các văn bản luật sẽ thông qua 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các 
tầng lớp đó? 


VỀ vai trò thứ hai (tổ chức, huy động trí 
tuệ xã hội để xây dựng, phản biện đối VỚI CÁC 
dự thảo luậU: Các đại biểu và các Ủy ban của 
Quốc hội cần có đủ phương tiện để chủ trì, 
huy động, tổ chức hoạt động của các lực 
lượng khoa học để nghiên cứu, soạn thảo, 
phản biện một cách kỹ càng... dự án luật. 

Pháp luật bao trùm, điều chỉnh mọi lĩnh 
vực khác nhau của hoạt động xã hội, do đó có 
tính chất chuyên sâu rất cao. Sự hiểu biết, vốn 
sống, kiến thức của nghị sĩ riêng lẻ, hay tập 
thể các thành viên có trình độ, kiến thức, hiểu 
biết, vốn sống phong phú của các Ủy ban của 
Quốc hội là điều kiện cần, nhưng chưa đủ cho 
hoạt động có hiệu quả của Quốc hội. Điều tối 
cần thiết là Quốc hội phải huy động được, tổ 
chức được hoạt động của nhiều tập thể nghiên 
cứu và nhiều chuyên gia, có kênh thu thập 
được quan điểm, ý kiến của rộng rãi dân 
chúng, hút các nguồn năng lực trí tuệ đó vào 
công việc lập pháp và cải tiến pháp luật. Nói 
cách khác, một quá trình phân biện phạm vi 
hẹp cần diễn ra để chuẩn bị cho quá trình 
phản biện rộng rãi hơn. Như vậy, Quốc hội 
phải có nguồn phương tiện phù hợp, trong đó 
quan trọng nhất là phương tiện tài chính, và 
nguồn nhân lực giúp việc đủ và mạnh. Nếu 
không có đủ các phương tiện này, quá trình 
vận hành của Quốc hội để ngang với trách 
nhiệm, quyền lực của mình sẽ rất khó khăn. 

Quốc hội có vai trò thứ ba, đứng cao hơn 
các ý kiến đề xuất và ý kiến phản biện - đó là 
vai trò đưa ra quyết định trên cơ sở kết quả 
của quá trình xem xét kỹ lưỡng các dự án đã 
được đưa ra, các phản biện đã được trình bày. 
Chất lượng của việc quyết định ban hành các 
văn bản luật pháp phụ thuộc nhiều vào quá 
trình trước đó. 

Hiện nay, chất lượng công tác lập pháp 
của Quốc hội đã nâng cao nhiều, nhưng vân 
có hiện tượng chất lượng một số bộ luật đã 
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được thông qua chưa đáp ứng yêu cầu, có 
những bộ luật gồm nhiều nội dung chỉ mang 
tính chất tuyên ngôn, lại có thể được giải 
thích theo nhiều kiểu khác nhau, nhiều khi 
rất khó khăn để xây dựng văn bản dưới luật, 
càng khó khăn khi đi vào thực hiện trong 
cuộc sống. 

Ví dụ: Một số nội dung và cách diễn đạt 
trong Pháp lệnh về Dân số và Gia đình đã 
thông qua đem lại kết quả tiêu cực trong việc 
kiểm soát gia tăng dân số. Những mâu thuẫn 
của các nội dung này khá rõ ràng, mặc dù vậy 
Luật vẫn được thông qua. Điều này chỉ có thể 
giải thích răng dự thảo luật có thể đã không 
trải qua sự phản biện sâu sắc và cần trọng. 
Khi bộc lộ tác động tiêu cực của các nội dung 
này, thay vì thắng thắn phân tích, nhận trách 
nhiệm, đề xuất phương án sửa sai, lại có 
những động thái quy trách nhiệm cho việc 
tuyên truyền giải thích luật. 

Để cơ quan lập pháp có thể nắm bắt đầy đủ 
phản ứng của các tầng lớp dân cư về một quy 
định luật pháp sắp ban hành, không thể trông 
cậy chỉ vào ý thức và khả năng của các đại 
biểu Quốc hội (gần dân, tìm hiểu các nguyện 
vọng của dân). Những cố gắng đó của từng cá 
nhân là rất quan trọng, nhưng chưa thể là cơ 
chế ốn định, khách quan có thể bảo đảm thu 
nhận được đều đặn các phản ứng của xã hội. 

Xây dựng cơ chế để mọi phản ứng của các 
thành phần xã hội khác nhau có thể được 
truyền tải đến và được thu nhận tại cơ quan 
quyền lực cao nhất là vẫn đề sống còn để các 
văn bản pháp luật đáp ứng được những lợi ích 
khách quan đúng đắn, có thể điều hòa được 
quyền lợi hiện đã rất khác nhau trong nhân 
dân. Cơ chế đó có thể rất phong phú: thông 
qua tiếp xúc cử tri; thông qua dư luận báo chí; 
nghiên cứu xã hội học; nghiên cứu của các 
Ủy ban trong Quốc. hội... Mặt khác, cũng 
không nên thành kiến với cả các hình thức 
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trước nay không được áp dụng. Một vĩ dụ là 
về hiện tượng mà phương Tây dùng với khái 
niệm Lobby (vận động hành lang). 

Vận động hành lang được hiểu là những 
hoạt động hậu trường nhằm thuyết phục 
những thành viên của cơ quan lập pháp thực 
hiện hoặc không thực hiện hành vi lập pháp 
mới. Người vận động hành lang là người 
chuyển tải quan điểm của một bộ phận trong 
xã hội. Người vận động xuất phát từ lợi ích 
của bộ phận xã hội đó mà thuyết phục các nhà 
lập pháp. Trong xã hội tư sản, vận động hành 
lang có hai mặt: Một mặt, nó là biện pháp để 
các bộ phận khác nhau trong giai cấp tư sản 
tác động trực tiếp vào quá trình lập pháp, uốn 
hoạt động lập pháp theo hướng có lợi nhất 
cho quyền lợi cục bộ của mình. Theo khía 
cạnh đó, vận động hành lang thường được 
chúng ta đánh giá là một hiện tượng mờ ám 
mang tính mua chuộc, không minh bạch 
trong nghị trường tư sản. Mặt khác, vận động 
hành lang cũng là một hình thức để giới lập 
pháp nhận được các tín hiệu và đòi hỏi của 
một bộ phận trong xã hội. Khách quan mà 
nói, một nghị sĩ chân chính cũng cần cảm 
nhận được sức ép từ các cuộc vận động kiểu 
này để bổ sung cho nhận biết từ các kênh 
rộng rãi khác (như dư luận, báo chí...). Chỉ 
sau khi cảm nhận đây đủ các đòi hỏi phân ánh 
các quyền lợi khác nhau của các giai tầng 
khác nhau, nghị sĩ mới có đủ cơ sở để xác 
định lập trường của mình. Theo nghĩa thứ hai 
này, vận động hành lang không phải là một 
điều không thể áp dụng (tất nhiên, có chọn 
lọc và thay đối về tính chất) trong thể chế lập 
pháp của nhà nước chúng ta. 

Có thể có câu hỏi đặt ra: Tại sao lại chấp 
nhận những vận động hành lang, nếu như 
kiểu vận động này có thể làm sai lệch các 
quan điểm của các nhà lập pháp? 
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Chúng tôi cho rằng vận động hành lang 
không đương nhiên dẫn đến việc lệch lạc của 
công tác luật pháp, nếu nó được sử dụng đúng 
đắn - tức là như một kênh để nắm bắt các 
nguyện vọng và đòi hỏi của một bộ phận dân 
cư. Đòi hỏi đó có được đáp ứng thông qua các 
văn bản pháp luật hay không còn phụ thuộc 
vào SỰ cọ sắt với các quyền lợi của những 
thành phần dân cư khác. Trong mọi trường 
hợp, nắm bắt được, cảm nhận được áp lực từ 
các nhóm lợi ích vẫn là điều cần thiết. Từ sự 
nắm bắt đó, có thêm cơ sở cho các quyết 
định. Nếu được tổ chức tốt, việc vận động cho 
sự ra đời hoặc vận động để ngăn cân sự ra đời 
của luật có thể lại là một yếu tố để phát huy 
phản biện xã hội. 

Mặt trận Tổ quốc là tổ chức rất rộng rãi, 
về nguyên tắc mang tính đại diện rất lớn. Mặt 
trận Tổ quốc bao hàm trong mình nhiều yếu 
tố của xã hội dân sự, trong đó có yếu tố đã 
được hiện thực hóa, có yếu tố còn ở dạng tiêm 
năng. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai 
trò đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời có 
khả năng trở thành người phản biện xã hội 
chính yếu nhất. Xây dựng và hoàn thiện nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa đương 
nhiên dẫn đến xây dựng xã hội dân sự. Nếu 
bổ sung, hoàn thiện, cải tiến thành công hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc, sẽ tránh được 
việc phải xây dựng xã hội dân sự từ điểm khởi 
đầu (là việc trong bối cảnh hiện nay chứa 
đựng những rủi ro không nhỏ). Thực hiện tốt 
chức năng phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc 
sẽ góp phần quan trọng hàng đầu trong vIệC 
tạO ra được đông thuận xã hội - đồng thuận 
thực chất - và thúc đây việc hoàn thiện với tốc 
độ nhanh cơ chế quản lý các quá trình xã hội. 

Để làm tốt chức năng phản biện xã hội, 
các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
phải tránh được căn bệnh nhà nước hóa, hành 


chính hóa. Điều rõ ràng là phản biện chỉ có 
thể có được khi người phản biện đứng ở vị trí 
khác, có góc nhìn khác với người đưa ra dự án 
cần phản biện. Kể cả khi xã hội hoàn toàn 
đồng nhất về tư tưởng, khi đó nếu nhìn toàn 
xã hội thì hoạt động phản biện là tự phản 
biện, nhưng nếu nhìn vào các thành phần 
trong xã hội đó thì vẫn có chủ thể phản biện, 
khách thể phản biện tách biệt. Một khi hoạt 
động của các tổ chức, đoàn thể xã hội bị hành 
chính hóa, nhà nước hóa, thi trong trường hợp 
tốt nhất, tổ chức, đoàn thể đó chỉ có thể làm 
được công việc chuyển tải các chủ trương, 
chính sách của Nhà nước đến dân chúng, thúc 
đẩy việc hiện thực hóa các chủ trương đó, 
nhưng không thể làm được chức năng tạo ra 
tương tác sống động giữa nhân dân và Nhà 
nước. 

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, "căn bệnh” hành chính hóa, nhà nước 
hóa hoạt động của các tổ chức, hội, đoàn thể 
vẫn chưa thể mau chóng khắc phục. Không 
nên đợi đến lúc chữa xong "căn bệnh" đó mới 
bắt đầu thực hiện cơ chế phản biện xã hội. 
Ngay từ giờ nên khẩn trương thể chế hóa và 
hiện thực hóa chức năng phản biện xã hội của 
các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc. 
Chính quá trình thực hiện phản biện xã hội sẽ 
tạo ra động lực để các tổ chức thành viên đối 
mới triệt đề hoạt động của mình. 

Công luận là một kênh rất quan trọng để 
tổ chức phản biện xã hội phạm vi rộng. 
Các phương tiện truyền thông có khả năng 
giải quyết được mâu thuẫn giữa yêu cầu tiết 
kiệm thời gian, công sức, chi phí và yêu cầu 
có được phản biện xã hội chất lượng cao, 
phạm vi rộng, nói cách khác, ưu thế chính là 
tốc độ tổ chức quá trình phản biện. Hệ thông 
các tổ chức, đoàn thể xã hội nhiều thành 
phân, mỗi thành phần có nhiều cấp, nên việc 
triển khai phản biện xã hội quy mô rộng toàn 


Số 23-(tháng 12X(ðn 2006) 31 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Gộng sản 


xã hội nhất định đòi hỏi thời gian khá dài. Do 
vậy, tổ chức phản biện xã hội quy mô rộng 
thông qua cơ chế này cần có tính kế hoạch 
cao, và hướng vào các vấn đề lớn. Trong khi 
đó, các phương tiện truyền thông hiện nay có 
thể trong một thời gian cực ngắn đã chuyển 
tải đến toàn xã hội các dự án xã hội, và cũng 
trong thời gian rất ngắn đã có thể thu thập 
được một số lượng ý kiến phản biện khống lồ 
từ đông đảo nhân dân. Ngày nay, các kênh 
phản biện xã hội rộng rãi khác cũng không 
thể không sử dụng truyền thông đại chúng. 
Nhưng đây cũng là yếu tố đòi hỏi các đơn vị 
truyền thông đại chúng phải có phương thức 
hoạt động thực sự cần trọng, với tỉnh thần 
trách nhiệm xã hội sâu sắc. Thế mạnh tốc độ 
thông tin cao, tốc độ thu thập thông tin phản 
hôi cao của truyền thông đại chúng lại đi kèm 
với khả năng sai sót cao trong việc sàng lọc 
và phân tích, trưng cất khối lượng chất liệu 
thông : tin để có "sản phẩm" phản biện thực sự 
có chất lượng và mang tính khách quan cao. 
Giải pháp hợp lý nhất là hoạt động truyền 
thông cân phối hợp chặt chẽ với hoạt động 
phân tích, xử lý thông tin của các cơ quan 
khoa học. Công nghệ thông tin ngày nay đem 
lại các công cụ rất tiện lợi cho thăm dò dư 
luận xã hội. Thăm dò dư luận xã hội - một 
phương thức hỗ trợ hữu hiệu cho phản biện xã 
hội. Phát triển mạnh mẽ, trên nền tảng khoa 
học công việc này là điều tối cần thiết. Không 
làm được điều này, sẽ có tình trạng "lấn sân" 
của các tổ chức, đơn vị nước ngoài hoạt động 
thăm dò dư luận trên lãnh thổ Việt Nam. 

Về mặt khoa học, chúng ta cần nhận thấy 
một thực tế khách quan là: một lực lượng 
chính trị khi nắm quyền lãnh đạo xã hội thông 
qua cơ cấu nhà nước, dẫu có động cơ và mục 
tiêu xã hội tiến bộ, cũng dễ bị quyến rũ bởi 
chủ nghĩa duy ý chí. Khi nói về vai trò của 
công đoàn trong chế độ Xô-viết, Lê-nin đã 
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thắng thắn chỉ ra rằng một trong các nhiệm vụ 
của công đoàn là phải đấu tranh với cả Nhà 
nước Xô-viết - là nhà nước của chính giai cấp 
công nhân - nhằm giúp Nhà nước này tránh 
được căn bệnh quan liêu. Đảng Cộng sản Việt 


- Nam có trọng trách là người lãnh đạo chính 


trị duy nhất của đất nước trên chặng đường 
lịch sử hết sức phức tạp. Trong điều kiện độc 
quyền lãnh đạo, vấn đề xây đựng và vận hành 
cơ chế phản biện xã hội càng đặt ra rất cấp 
thiết, là nhu cầu khách quan đối với hoạt 
động lãnh đạo của Đảng. Sự thống nhất chính 
trị chính là thuận lợi rất lớn để thực hiện cơ 
chế phản biện xã hội có chất lượng cao. Mặt 
khác, nếu không sử dụng triệt để thuận lợi 
này, không phát huy hết vai trò dân chủ của 
nhân dân trong phản biện xã hội cũng như 
trong các hoạt động khác, bản thân vị trí độc 
quyền lãnh đạo sẽ dễ dẫn đến căn bệnh duy ý 
chí, quan liêu với tất cả hiểm họa kèm theo. 
Ở vị thế cầm quyền, Đảng đã đưa ra khẩu 
hiệu "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra" - một định hướng mang tính nguyên tắc 
của cả thời kỳ đổi mới. Xây dựng và vận hành 
cơ chế phản biện xã hội, chính là một trong 
những công việc lớn đi theo định hướng đó. 

Trong giai đoạn hiện nay, có nhiều yếu tố 
khiến cho việc xây dựng và vận hành cơ chế 
phản biện xã hội càng trở nên quan trọng: Đó 
là sự gia tăng tính phức tạp của các quá trình 
xã hội trong thời kỳ tiếp tục đổi mới để xây 
dựng CNXH tại Việt Nam, là đòi hỏi khách 
quan phải chỉnh đốn, nâng cao chất lượng, 
năng lực, phẩm chất của đội ngũ lãnh đạo, là 
sự cần thiết phải bác bỏ không chỉ bằng lý lẽ, 
mà bằng thực tiễn, những vụ cáo của các thế 
lực thù địch xung quanh vấn đề dân chủ, nhân 
quyền. Ở giai đoạn này, tiền đề để xây dựng 
và vận hành đúng đắn cơ chế phản biện xã 
hội là ý chí chính trị cộng với tỉnh thần 
khoa học.C 
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VÀI SUY NGHÍ VỀ ĐÔI MỚI TƯ DUY VĂN HÓA 
Ở HƯỚC TA HIÊN HAY 


MAI HẢI OANH 


Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đăng nhấn mạnh bảo đảm sự gắn kết 
chặt chế và ì đồng Ï bộ giữn nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tỉnh thân của xã hột. 
Nhận thức sâu sắc sức mạnh độc đáo của văn hóa trong phát i triển biến đổi 
của thể giới và nước La, i tìm tôi con đường thúc đẩy sự phát triển phồn thịnh 
của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng và cũng là nội dung đổi mới tư duy văn hóa ở nước ta hiện nay. 


I- Trong xu thế phát triển, biến đối không 
ngừng của thế g1Ớới ngày nay đã xuất hiện một 
đặc điểm quan trọng và cần được nghiên cứu 
một cách sâu sắc. Đó là sự hòa nhập lẫn nhau 
giữa văn hóa với kinh tế và chính trị; vị trí và 
hiệu quả của sự thâm nhập, thẩm thấu ấy trong 
việc tạo nên sức mạnh tống hợp của đất nước 
ngày càng nối bật. Điều đó chủ yếu được biểu 
hiện ở ba mặt sau đây: 

1 - Văn hóa và kinh tế thẩm thấu vào nhau 
và chỉnh thể văn hóa từ sức mạnh mềm đã và 
sẽ tiếp tục chuyển hóa một phần sang sức 
mạnh cứng. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 
giữa các quốc gia trên thế giới ngày nay Suy 
cho cùng là sự cạnh tranh sức mạnh kinh tế. 
Sức mạnh kinh tế là hạt nhân và cơ sở sức 
mạnh cứng của đất nước. Theo quan điểm 
truyền thống, sức mạnh văn hóa được coi là 
sức mạnh mềm, nhưng 20 năm gần đây, khi 
công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ và trở 
thành ngành công nghiệp quan trọng có tính 


trụ cột của kinh tế quốc dân thì quan niệm về 
vai trò và sức mạnh của văn hóa đã thay đối 
một cách căn bản. Điều đó cho thấy chỉnh thể 
văn hóa từ sức mạnh mềm đang chuyên hóa 
thành sức mạnh cứng. Ví dụ, tỷ trọng trong nền 
kinh tế quốc dân của công nghiệp văn hóa ở 
Mỹ khoảng 20 năm trước còn đứng ở vị trí 
thứ 12, nay đã lên vị trí thứ 4. Ngành điện ảnh 
truyền hình của Mỹ đã trở thành ngành công 
nghiệp thu ngoại tệ hàng đầu của nước Mỹ, 
ngang bằng với ngành hàng không vũ trụ và 
ngành điện tử. Căn cứ vào số liệu của Bộ 
Thương mại và số liệu công nghiệp của Mỹ, 
mức tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm vui chơi giải 
trí và phần mềm ở nước này năm 1996 đã lên 
tới 62 tỉ 500 triệu USD, năm 2000 xuất khâu 
giành ngoại tệ đã lên tới 72 tỉ USD. Trong 
400 công ty có thực lực mạnh nhất nước Mỹ thì 
có 1⁄4 là doanh nghiệp văn hóa, trong đó, 
năm 1997 sản nghiệp văn hóa vui chơi giải trí 
Đít-xnây đã lọt vào tốp 10 doanh nghiệp hàng 
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đầu của nước Mỹ. Những năm gần đây, tốc độ 
phát triển bình quân của sản nghiệp văn hóa 
nước Anh cao gấp gần 2 lần toàn bộ tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế, doanh thu hằng năm gần 60 tỉ 
bảng Anh, mức xuất khẩu lên tới 8 tỉ bảng 
Anh, tạo việc làm cho khoảng 150 vạn chỗ 
(chiếm khoảng 5% số người đi làm trong cả 
nước). Tại Nhật Bản, chỉ riêng thu nhập kinh tế 
của ngành vui chơi giải trí văn hóa đã vượt hơn 
giá trị sản xuất của ngành công nghiệp ô-tô 
nước này. Sự vươn lên nhanh chóng của ngành 
công nghiệp văn hóa là một phát triển có tính 
đột biến dưới sự thúc đấy trực tiếp của cách 
mạng kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa kinh tế, 
sự liên hệ mật thiết và kết hợp lẫn nhau giữa 
kinh tế và vấn hóa. Nhiều nước phất ( triển cũng 
như một số quốc. gia đang phát triển đều coi 
việc phát triên công nghiệp văn hóa là một 
trọng tâm. của chiến lược phát triển quốc gia. 
Điều đó tất sẽ góp phân tăng cường sức mạnh 
tổng hợp đất nước, tác động mạnh mẽ đến cục 
diện tương lai của cạnh tranh quốc tế. 

2 - Sự hòa nhập lẫn nhau giữa văn hóa, 
kinh tẾ và chính trị, sự thẩm thấu giữa sức 
mạnh mềm với sức mạnh cứng đã tạo nên bức 
tranh mới của cạnh tranh quốc tế đương đại. 
Hiện nay, Mỹ là siêu cường duy nhất không 
những đã nắm được bá quyền kinh tế, bá quyên 
quân sự mà còn đang nô lực xây dựng: và 
khuếch đại bá quyền văn hóa. Mỹ đã không 
chế 75% tiết mục truyền hình thế giới và trên 
60% chương trình phát thanh. Sản phẩm điện 
ảnh do Hô-li-út sản xuất mặc dù chỉ chiếm 6% 
số lượng phim ảnh thế giới nhưng lại chiếm 
tới 80% thị trường điện ảnh toàn cầu. Các 
tập đoàn như Mác-đô-nan, Cô-ca Cô-la, 
Đít-xnây... đang "làm mưa, làm gió" trên thị 
trường các châu lục. Chúng không những đem 
lại lợi ích thương mại giàu có mà còn trở thành 
thương hiệu của văn hóa Mỹ, truyền bá khắp 
nơi hình ảnh hùng mạnh của Mỹ, khuyếch 
trương quan điểm giá trị và lối sống Mỹ, từng 
bước làm tan rã văn hóa và tinh thần dân tộc 


34 Số 23 (tháng 12 năm 2006) 


của nước khác. Thực tế trên đây cho thấy sự 
hòa nhập lẫn nhau giữa văn hóa với kinh tế và 
chính trị, sự kết hợp lẫn nhau giữa sức mạnh 
mềm và sức mạnh cứng đã có tác dụng đặc biệt 
trong việc phổ biến chủ nghĩa bá quyền và 
chính trị bá quyền của nước Mỹ. Tình hình này 
không những khiến cho đông đảo các quốc gia 
thế giới thứ ba phải cảnh giác mà ngay cả một 
số quốc gia phát triển phương Tây cũng cảm 
thấy lo lắng. Nhiều chính trị gia Pháp đã lên 
tiếng khẳng định văn hóa Mỹ đang đe dọa nền 
điện ảnh và âm nhạc của nước Pháp. Rất nhiều 
quốc gia đã nỗ lực liên kết và cam kết cùng 
nhau bảo vệ tính đa dạng của văn hóa thế giới, 
phản đối chủ nghĩa bá quyền văn hóa thông 
qua việc tăng cường phát triển công nghiệp văn 
hóa và sự nghiệp văn hóa của nước mình, tăng 
cường giao lưu và hợp tác văn hóa giữa các 
nước đồng thời bền bỉ chống lại sự bành trướng 
của văn hóa Mỹ. 

3 - Sức mạnh văn hóa về căn bản là sức 
mạnh tỉnh thần, nó hun đúc sâu xa sức sống, 
sức sáng tạo và năng lực kết tỉnh của dân tộc, 
là yếu tố có tính lâu dài, tính cơ sở, tính chiến 
lược của đất nước. Về cơ bản là một hiện tượng 
tinh thân, văn hóa dân tộc nào là linh hồn của 
dân tộc ấy, có ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý tính 
cách và đời sống tinh thần của dân tộc. Một 
quốc gia có nền văn hóa càng lâu đời, phong 
phú, thâm hậu thì khả năng thâu nạp tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại và sức sáng tạo cũng như 
khả năng kết tỉnh của văn hóa càng lới mạnh. 
Với lịch sử mấy nghìn năm, có truyền thống 
yêu nước và nhân đạo sâu sắc, Việt Nam đã 
xây dựng được một nền văn hóa phong phú và 
đặc sắc. Ngày nay, khi phải đối mặt với cạnh 
tranh quốc tế có sự hòa nhập lẫn nhau giữa văn 
hóa với kinh tế và chính trị, chúng ta phải phát 
triển mạnh mẽ văn hóa dân tộc, bồi dưỡng tỉnh 
thần dân tộc, coi đó là một yếu tố quan trọng 
tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức cạnh tranh 
của đất nước. Phía trước chúng ta có cả cơ hội 
và thách thức. Lịch sử và thực tiễn cho thấy sự 
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thành bại của mỗi quốc gia cuối cùng tùy thuộc 
vào sự mạnh/yếu trong khả năng sáng tạo cái 
mới về khoa học kỹ thuật, sự cao/thấp của tố 
chất đạo đức tư tưởng quốc dân và tố chất văn 
hóa, giáo dục quốc dân. Ngày nay, trong điều 
kiện khoa học - kỹ thuật đổi mới hằng ngày, 
văn hóa đã trở thành yếu tố có tính toàn cục, 
tính chất cơ sở để các nước tăng cường sức 
mạnh tổng hợp. Trong cạnh tranh quốc tế, các 
nước đang phát triển nếu muốn thực hiện phát 
triển vượt bậc sức mạnh tổng hợp đất nước thì 
phải tăng cường xây dựng văn hóa. Đối với các 
nước trên thế giới, nước nào chiếm ưu thế về tố 
chất đổi mới khoa học kỹ thuật và sức lao động 
thì nước đó có thể chiếm giữ được vị trí chủ 
đạo trong cạnh tranh quốc tế. Nắm được quy 
luật này là nắm được con đường giành thắng 
lợi lâu dài trong cạnh tranh sức mạnh tổng hợp 
của đất nước. 

Đảng ta đã có nhiều nghị quyết định hướng 
đổi mới sự nghiệp xây dựng và phát triển văn 
hóa, trong đó quan trọng . nhất là N nhị. quyết 
Trung ương 5, khóa VI về "xây dựng nên văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc" (1998) và kết luận của Hội nghị Trung 
ương 10 khóa IX về công tác văn hóa (2003). 
Cùng với hai văn kiện trên, việc Nhà nước ta 
chấp nhận tham gia Chương trình Thập kỷ phát 
triển văn hóa của Tổ chức Giáo dục - Khoa học 
và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) 
trong những năm cuối thế kỷ XX đã thúc đẩy 
mạnh mẽ sự phát triển của văn hóa. 

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội VI của 
Đảng đã khẳng định sự nghiệp đối mới đất 
nước phải bắt đầu từ đối mới tư duy, trước hết 
là tư duy kinh tế, mà cụ thể là đối mới cung 
cách làm ăn, xây dựng cuộc sống - một nội 
dung cơ bản lâu dài của văn hóa. Trong quan 
niệm của Đảng đổi mới văn hóa không tách rời 
với đối mới kinh tế và chính trị, văn hóa được 
xác định là mục tiêu và động lực của đối mới 
đất nước. Hiểu văn hóa không chỉ là nhân tố di 


dưỡng đạo đức, tinh thần xã hội mà còn là sức 
mạnh thúc đấy kinh tế - xã hội, là một bước 
phát triên mới trong tư duy của Đảng, Nhà 
nước ta. Nhiều nhà khoa học cho rằng nguồn 
gốc nghèo khổ của một dân tộc nằm trong văn 
hóa, vì thế, cần phải nhận thức lại đầy đủ hơn, 
sâu hơn vai trò của văn hóa và nhân tố con 
người trong sự nghiệp phát triển đất nước. Lần 
đầu tiên, các văn bản của Đảng, Nhà nước nói 
nhiều đến "nhân tố con người". Nhân tố con 
người, gắn liền thế giới văn hóa tỉnh thân của 
nó, được coi là nhân tố chủ đạo của sự phát 
triển, Đề cao nhân tố con người, đề cao văn 
hóa dân tộc đó là một thành công của tư duy 
đối mới trong những năm qua. 

Không chỉ nhân mạnh tầm quan trọng và 
vai trò to lớn của văn hóa đối với quá trình đổi 
mới đất nước, kết luận của Hội nghị Trung 
ương 10 khóa IX về công tác văn hóa (2003) 
còn xác lập vị trí của công tác văn hóa, hình 
thành một kết cấu chặt chế và đồng bộ giữa 
nhiệm vụ xây dựng kinh tê là trung tâm, xây 
dựng Đảng là then chốt với xây dựng văn hóa - 
nền táng ! tinh thần của xã hội, tạo thế chân vạc 
vững chắc cho quá trình phát triển đất nước. 
Đến Đại hội lần thứ X của Đảng, tư duy văn 
hóa lại được Đảng ta nâng lên một tầm cao mới 
"Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất 
lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ 
hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn 
hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội"), 

HH - Hai mươi nhăm năm đầu thế kỷ XXI 
được coi là thời cơ chiến lược quan trọng của 
nước ta. Xây dựng toàn diện xã hội giàu mạnh 
là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng và của 
toàn dân, trong đó, văn hóa đảm nhiệm một 
nhiệm vụ vẻ vang mà gian khó, có vị trí 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 206 
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chiến lược quan trọng và không gian phát triển 
rộng rãi. 

1 - Muốn “Thực hiện toàn n điện nhiệm vụ cơ 
bản phát triển kinh tế, xây dựng xã hội giàu 
mạnh thì phải tăng cường xây dựng văn hóa 
làm cho xây dựng kinh tế và xây dựng văn hóa 
thúc đẩy lẫn nhau phát triển hài hòa. Việc xây 
dựng xã hội giàu. mạnh, văn minh đòi hỏi phải 
xây dựng kinh tế là trung tâm, không ngừng 
giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội. Về 
căn bản thì kinh tế quyết định tính chất và điện 
mạo của văn hóa, kinh tế ; phát triển sẽ tạo điều 
kiện vật chất và nguồn sống cho phát triển văn 
hóa, nhưng phát triển kinh tế chưa bao giờ tách 
- rời khỏi sự tham dự và nâng đỡ của văn hóa; 
văn hóa tuyệt đối không phải là vật phái sinh 
hoặc thứ yếu phụ thuộc một cách tiêu cực vào 
kinh tế, trái lại, văn hóa có ảnh hưởng tích cực 
đến sự phát triển kinh tế. Vì thế, tăng cường 
xây dựng văn hóa là nhiệm vụ tất yếu để thực 
hiện nhiệm vụ cơ bản là phát triển kinh tế 
nhằm xây dựng một xã hội giàu có. Việc xây 
dựng kinh tế và cải cách thể chế kinh tế ở nước 
ta hiện nay trông chờ rất lớn vào việc xây dựng 
nên văn hóa tiên tiến nhằm tạo ra động lực tỉnh 
thần lớn mạnh. Trong hơn hai mươi năm qua 
tính từ 1986, kinh tế nước ta liên tục phát triển 
với tốc độ nhanh, đời sống hơn 80 triệu người 
về cơ bản đã được cải thiện. Nhưng mức sống 
hiện nay vẫn còn thấp và chưa toàn diện. Vì 
thế, việc nâng cao hơn nữa mức sống của nhân 
dân đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu gian khổ 
trong một thời gian dài. Đến nay, chúng ta đã 
bước đầu xây dựng được thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng để 
nâng cao hơn nữa hiệu lực của nó thì cần phải 
hoàn thiện từng bước và hoàn thiện một cách 
hợp lý. Bên cạnh đó, sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước nhất thiết phải có 
một động lực tinh thần mạnh mẽ. Văn hóa 
chính là lĩnh vực có khả năng huy động và tạo 
ra động lực tinh thần lớn mạnh cho xây dựng 
kinh tế và phát triên xã hội. Nền kinh tế thị 
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trường một mặt làm cho cuộc sống khởi sắc 
hơn, nhưng mặt khác kéo theo những biến đối 
sâu sắc trong tâm lý nhận thức và kéo theo cả 
những tiêu cực. Vì thế kinh tế thị trường càng 
phát triển càng phải xây dựng nên văn hóa 
phong phú, cao đẹp để nhân dân đồng tâm hợp 
lực xây dựng đất nước. Thực tế cho thấy nếu 
các quan hệ kinh tế không chứa đựng các yếu 
tố văn hóa từ trong bản chất của nó thì sớm 
muộn sẽ nảy sinh "hiện tượng kinh tế phi văn 
hóa" và hậu quả thật khôn lường. Theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, kinh tế không độc lập đối 
với văn hóa mà kinh tế cũng chính là một lĩnh 
vực của văn hóa. Quan niệm này thể hiện tầm 
chiến lược thiên tài của Người trong việc xác 
định những tiêu chí cơ bản nhằm định hướng 
cho văn hóa Việt Nam tương lai. 

Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
đã thu được nhiều thành tựu khả quan, tạo tiền 
đề từng bước nâng cao đời sống mợi mặt của 
nhân dân, thì cũng chính lúc này, khi kinh tế 
thị trường chưa được quản lý có hệ thống, khi 
vai trò điều tiết của Nhà nước chưa được tổ 
chức chặt chẽ, và đặc biệt là khi lợi ích kinh tế 
cá nhân không được đặt trong tương quan mật 
thiết với lợi ích kinh tế cộng đồng thì mặt trái 
của kinh tế thị trường cũng nhanh chóng bộc 
lộ, đẩy tới những hậu quả đáng tiếc, thậm chí 
có lúc gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối 
với sự ôn định và phát triển của xã hội. Một xã 
hội nếu chỉ chú trọng ham muốn vật chất, coi 
thường đạo đức, hàng giả, hàng nhái lan tràn, 
buôn bán không trọng chữ tín, nạn tham ô, hối 
lộ hoành hành thì xây dựng kinh tế không thể 
nào diễn ra bình thường được. Dù cho kinh tế 
có phát triển thì đó cũng chỉ là sự phát triển 
nhất thời, sau đó sẽ nhanh chóng rơi vào trì trệ 
và sụp đố. Vì vậy, phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa phải tiến hành 
song song với việc xây dựng nền văn hóa tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
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Đất nước ta bước vào thực hiện nhiệm vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ điểm xuất 
phát là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, 
trong khi đó một bộ phận của thế giới đã ở vào 
thời kỳ "hậu công nghiệp". Như vậy, xét theo 
chiêu dọc, chúng ta phải làm một cuộc "rượt 
đuổi kép" (tất nhiên là lâu dài): cùng với thế 
giới đi qua giai đoạn công nghiệp hóa và hậu 
công nghiệp hóa. Mặt khác, xét theo chiều 
ngang, chúng ta cũng phải thực hiện một cuộc 
"rượt đuổi kép" khác: tương ứng với sự phát 
triển kinh tế là sự phát triển văn hóa - xã hội - 
là yêu cầu về hiểu biết thực tế, hiểu biết lý 
luận, ý thức, học vấn và nhân cách của con 
người, nói tóm lại là trình độ văn hóa của 
quảng đại quần chúng. Hơn nữa, cần phải chú 
ý thích đáng đến đặc điểm của thời đại ngày 
nay là thời đại của tin học, của kinh tế tri thức, 
trong đó khâu sản xuất chủ yếu Sẻ là trí tuệ (trí 
tuệ được hiểu là lực lượng sản xuất - phổ quát 
và phổ biến). Thật khó hình dung nổi một nước 
muốn có một vị trí khả dĩ trong thế kỷ mới lại 
bỏ qua được thực tế này, và đã nếu không 
muốn bỏ qua thì nhất thiết phải tính đến vai trò 
văn hóa. Tất nhiên ở đây cần nhận thức được 
sự lạc hậu của chúng ta so với thế giới để thấy 
rõ hơn nhiệm vụ nặng nề của văn hóa. 

Chỉ có đây mạnh xây dựng văn hóa và nâng 
cao tổ chất của người lao động mới có thê giải 
quyết được £ áp lực dân số nặng nề của nước ta 
và chuyển hóa áp lực việc làm thành thế mạnh 
tài nguyên nhân lực to lớn. Làm thế nào để 
tăng cường đào tạo nghề, không ngừng nâng 
Cao tố chất người lao động là vấn đề đặt ra gay 
gắt. Việc tăng cường xây dựng văn hóa là con 
đường quan trọng để giải quyết những vấn đề 
khó khăn này. Cùng với việc khai thác mạnh 
mẽ tiềm năng của các vùng Tây Bắc, Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ... nhằm thúc đấy kinh tế 
khu vực phát triển thì việc đào tạo và sử dụng 
có hiệu quả nhân tố con người là một khâu 
quan trọng, trong đó đáng chú ý là cố gắng đào 
tạo đội ngũ tại chỗ. Tóm lại, đấy mạnh xây 


dựng nền văn hóa dân tộc tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc chính là quá trình thực thi chiến 
lược khoa học - giáo dục, chấn hưng đất nước 
một cách toàn diện, kết hợp hài hòa giữa xây 
dựng kinh tế và xây dựng văn hóa xuất phát 
từ tư duy mới táo bạo, khoa học lấy hiệu quả 
làm đầu. 

2 - Để thực hiện nhiệm vụ xây đựng toàn 
điện xã hội giàu mạnh, về phương điện chính 
trị phải tăng cường xây dựng văn hóa làm cho 
xây dựng chính trị và xây dựng văn hóa thúc 
đầy lẫn nhau phát triển hài hòa. Theo Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, văn hóa không ở ngoài mà ở 
trong kinh tế và chính trị. Xây dựng văn minh 
chính trị xã hội chủ nghĩa là mục tiêu quan 
trọng của xây dựng toàn diện xã hội giàu 
mạnh. Nhiệm Vụ CƠ bản của xây dựng chính trị 
và cải cách thể chế chính trị là phải phát triển 
chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiên trì sự 
lãnh đạo của Đảng, thống nhất một cách hữu 
cơ giữa nhân dân làm chủ và trị nước theo pháp 
luật. Do liên hệ chặt chẽ giữa chính trị và văn 
hóa, phát triên dân chủ xã hội chủ nghĩa tất 
nhiên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng nên 
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Vì trình độ chính trị bao giờ cũng phản ánh 
trình độ phát triển văn hóa nên xây dựng văn 
hóa là tạo ra sự nâng đỡ về động lực tỉnh thần 
và trí lực cho xây dựng chính trị. Việc phát 
triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đồng 
thời với việc nâng cao tố chất đạo đức tư tưởng 
của toàn dân tộc với tố chất văn hóa khoa học 
thực chất là tạo sự liên kết và thúc đẩy lẫn 
nhau. Từ trước đến nay Đảng ta luôn coi việc 
thực hiện và phát triển nền dân chủ nhân dân 
như là nhiệm vụ hàng đầu. Ngay thời kỳ cách 
mạng. dân tộc dân chủ, Đảng ta đã đề cập đến 
vấn đề này. Sau khi giành được độc lập, Đảng 
ta đã xây dựng chính quyền Nhà nước nhân 
dân làm chủ và hình thành thể chế chính trị 
thích ứng với nó. Từ ngày thực hiện công cuộc 
đổi mới đến nay, chúng ta lại thúc đấy cải cách 
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mạnh mẽ hơn thể chế chính trị và xây dựng nên 
chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. Lịch sử loài 
người xưa nay cho thấy không có dân chủ trừu 
tượng tuyệt đối mà bản chất và hình thức của 
các nền dân chủ đều do tình hình đất nước và 
chế độ xã hội cũng như truyền thống văn hóa 
từng nước quyết định. Xây dựng chính trị dân 
chủ xã hội chủ nghĩa là quá trình lịch sử phát 
triển từng bước, trình độ và hình thức phát triển 
của nó phải tương thích với trình độ phát triển 
kinh tế và trình độ phát triển văn hóa trong 
từng thời kỳ nhất định. Trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa, khi kinh tế và trình độ văn hóa của 
nhân dân càng cao thì chính trị dân chủ xã hội 
chủ nghĩa sẽ càng ngày càng được củng cố và 
phát triển. Và sự phát triển chính trị dân chủ xã 
hội chủ nghĩa sẽ tạo điều kiện để phát huy hơn 
nữa tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và 
trở thành sự bảo đảm vững chắc cho việc xây 
dựng nền văn hóa mới. Nếu pháp luật không 
hoàn chỉnh, nếu chế độ chính trị không tiến bộ 
thì sẽ tạo nên những "lỗ hổng" nghiêm trọng 
mà biểu hiện cụ thể là quyền dân chủ của 


người dân bị vi phạm, quần chúng sẽ không thể 


nào "an cư, lạc nghiệp”. Ngay cả trong trường 
hợp pháp luật tương đối hoàn chỉnh và chế độ 
chính trị được kiện toàn khá hợp lý nhưng tố 
chất văn hóa, khoa học của người dân thấp, họ 
không quan tâm đến pháp luật, không có ý thức 
sống theo luật, làm theo luật thì pháp luật và 
chế độ CÓ ưu vIỆt đến đâu cũng không tạo nên 
một đất nước vững mạnh. Vị Vậy, về mặt nào 
đó, việc tăng cường xây dựng nên văn hóa mới 
và việc phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ 
nghĩa trở thành tiên đề của nhau, cùng thúc đây 
nhau phát triển. Bên cạnh việc kiên trì thực thi 
phương thức trị nước theo pháp luật cần phải 
phát huy đầy đủ vai trò lấy đức trị nước thông 
qua việc đây mạnh xây dựng đạo đức, lối sống 
và môi trường tinh thần lành mạnh làm cho đất 
nước thái bình thịnh trị lâu dài. Phải tôn trọng 
quy luật phát triển xã hội, nhận thức đầy đủ 
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pháp trị và đức trị kết hợp chặt chẽ với nhau 
thành một chỉnh thể thể hiện văn minh chính 
trị tiên tiến, hiện đại nhưng mang màu sắc 
riêng của Việt Nam. Rõ ràng lấy đức trị nước 
và xây dựng một môi trường văn hóa lành 
mạnh nhằm tạo thế ổn định lâu dài cho đất 
nước là một nhiệm vụ quan trọng của sự 
nghiệp xây dựng văn hóa. 

Trong bối cảnh nhiều nước phát triển đang 
tìm cách bá quyền văn hóa, thông qua văn hóa 
để tác động đến chính trị, đe dọa an ninh quốc 
gia của những nước đang phát triển nhằm thiết 
lập trật tự thế giới theo quan điểm của họ, văn 
hóa rất dễ bị lợi dụng và bị biến thành một 
công cụ thực hiện các mưu đồ chính trị. Bởi 
thế, nếu chúng ta không xây dựng được một 
nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 
vững mạnh thì sẽ khó lòng ngăn chặn những 
hình thức xâm nhập văn hóa tinh vi từ bên 
ngoài. Toàn cầu hóa về kinh tế và quá trình hội 
nhập quốc tế đang tạo ra cơ hội và thách thức 
không nhỏ đối với văn hóa nước ta nhất là khi 
tác động của văn hóa nước ngoài vào nước ta 
khá thường xuyên, qua nhiêu con đường khác 
nhau, nhất là qua mạng in-tơ-nét, đòi hỏi 
chúng ta phải có một chiến lược văn hóa đúng 
đắn để chủ động tiếp thu cái mới và loại bỏ 
những tác động có tính tiêu cực. Ngày nay 
không thể chủ trương đóng cửa về văn hóa, 
nhưng tiếp nhận văn hóa nước ngoài như thế 
nào, giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước 
ngoài ra sao là những vấn đề đòi hỏi cách xử 
lý khôn khéo, hợp lý ở phạm vi quốc gia và 
cả trong phạm vi của từng địa phương, cơ sở 
cụ thể. 

HH - Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh để chỉ đạo và xây dựng 
nên văn hóa mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta là 
tiền đề căn bản và kim chỉ nam hành động 
nhằm tăng cường và phát huy hơn nữa sức 
mạnh nền văn hóa toàn dân tộc. Điều đó 
đòi hỏi: 
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Một là, bổ sung, hoàn chỉnh lý luận về xây 
dựng nền văn hóa mới dưới ánh sáng tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Là người vận dụng sáng tạo lý luận Mắc - 
Lê-nin vào điều kiện nước ta, Chủ tịch Hô Chí 
Minh đã để lại di sản tư tưởng - văn hóa rất sâu 
sắc, độc đáo. Di sản lý luận về văn hóa của 
Người đã từng bước được vận dụng trong sự 
nghiệp xây dựng và đổi mới văn hóa vừa qua. 
Tuy nhiên, việc nghiên cứu có hệ thống, sâu 
sắc các luận điểm cơ bản của Người dưới ánh 
sáng của thời đại ngày nay để phát triển toàn 
diện văn hóa nước nhà, nâng cao tố chất con 
người Việt Nam, xây dựng nên tảng tỉnh thần 
vững chắc cho xã hội Việt Nam hiện đại vẫn là 
nhiệm vụ to lớn được đặt ra ở phía trước. Chắc 
chắn quá trình nghiên cứu, vận dụng và phát 
triển tư tưởng phong phú của N gười trên lĩnh 
Vực văn hóa sẽ mở ra những tiềm năng phát 
triển mới cho văn hóa nước nhà. 


Hai là, nắm chắc vai trò, vị trí và phương 
hướng phát triển mạnh mẽ nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc phát triển 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
ở nước ta chính là tạo ra nên tảng tinh thần và 
động lực để thực hiện thành công nhiệm vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng 
ra thế giới và hướng tới tương lai. Dù chúng ta 
đã giành được những thành tích đáng kể trong 
việc xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa, phong 
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa đã lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân 
khắp các vùng, miền trong cả nước tham gia 
nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu hiện 
đại hóa đất nước. Ví dụ: đến nay, tuy phần lớn 
các xã đã có bưu điện văn hóa xã, phần lớn các 
huyện đã có nhà văn hóa cấp huyện, nhưng các 
rạp chiếu bóng luôn vắng người, hoạt động văn 
hóa nghèo nàn, đơn điệu, không thu hút được 
mọi người tham gia. Công nghiệp văn hóa ở 
nước ta mới Ỡ giai đoạn nhận thức bước đầu. 
Năm 2005, tông tiêu thụ sách, báo, tạp chí, chế 
phẩm băng hình, xuất bản phẩm điện tử nước 


ta quá nhỏ bé nếu so với dân số trên 80 triệu 
người và so với sức tiêu thụ của một số nước 
trong khu vực. Cần phải nhìn thắng vào hiện 
trạng. xây dựng kết cầu hạ tầng văn hóa, quy 
mô và trình độ phát triển văn hóa, tố chất khoa 
học văn hóa lạc hậu để có những sách lược 
đúng đắn nhằm bồi dưỡng và nâng cao tỉnh 
thần dân tộc, đạo đức tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, phát triển mạnh mẽ khoa học và giáo 
dục, đây mạnh công nghiệp văn hóa và sự 
nghiệp văn hóa, ủng hộ mọi hoạt động văn hóa 
lành mạnh, kiên quyết tẩy chay văn hóa lạc 
hậu, hủ bại. 

Ba là, mở rộng các hoạt động xã hội hóa 
văn hóa, tích cực thúc đẩy quá trình đổi mới 
văn hóa. Điểm mấu chốt để tăng cường và phát 
huy sức mạnh của văn hóa là ở chỗ không 
ngừng nâng cao khả năng thu hút và mời gọi 
của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc trên cơ sở đi sâu vào thực tiễn đổi mới 
nhằm hút lấy dưỡng chất của đời sống sôi động 
và phong phú. Cần nắm bắt một cách chủ động 
các xu hướng phát triên văn hóa của thế giới, 
phát huy truyền thống ưu tú văn hóa dân tộc, 
hấp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại, tích cực đối 
mới nội dung và hình thức của các hoạt động 
văn hóa nhằm tạo nên một chất lượng mới cho 
văn hóa dân tộc. Phải cố gắng cải cách thể chế 
văn hóa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ 
quan quản lý văn hóa và đơn vị hoạt động văn 
hóa, đối mới các đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp văn hóa, hoàn thiện cơ chế quản lý thị 
trường văn hóa, phát huy tính năng động, sáng 
tạo của chủ thể sáng tạo văn hóa làm cho sự 
nghiệp văn hóa, công nghiệp văn hóa phát triển 
không ngừng, tạo được sự ủng hộ của mọi 
người và sự tin cậy của thị trường văn hóa. 
Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới một 
cách riết róng hơn nữa về chủ trương và chính 
sách văn hóa, biến khẩu hiệu xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trở thành 
ý thức thường trực của mọi ngành, mọi cấp, 
mọi địa phương và của mọi người. C 
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ĐÂY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG - LÝ LUẬN 
NHÀN PHÁT TRIÊN NÊN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, 
ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 


VĂN ĐỨC THANH - ĐÔNG HẢI 


Để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
củng với việc không ngừng phát triển những giá trị văn hóa truyền thông 
tốt đẹp, chúng ta cần chủ động định hướng tiếp thu văn hóa bên ngoài. 
Tuy nhiên, quá trình hiện thực hóa đó không thể không gắn liền với cuộc 
đấu tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh vực văn hóa. Hơn lúc nào hết, lý 
luận văn hóa của chúng ta phải trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống chiến lược "diễn biến 
hòa bình " của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. 


ỚI cách nhìn tổng thể và khái quát, 
có thê thây, văn hóa vừa thê hiện ở 


bình điện rộng, vừa thể hiện ở chiều 
sâu, tầm cao các giá trị mang ý nghĩa sáng tạo 
và nhân văn mà con người đạt được - những 
giá trị không chỉ có ý nghĩa đối với một dân 
tộc riêng biệt, mà còn có ý nghĩa phổ quát 
trong phạm vi đời sống văn hóa toàn nhân 
loại. Hội nhập quốc tế hiện nay đang làm cho 
đời sống văn hóa của đất nước không bị bó 
khuôn trong những giá trị văn hóa theo hệ tiêu 
chí chân, thiện, mỹ truyền thống của dân tộc, 
mà có nhiều văn hóa phẩm của các dân tộc 
khác đang và sẽ thâm nhập vào mọi phương 
diện của đời sống xã hội, lan tỏa và thấm sâu 
vào mọi "mao quản" của xã hội. Đó là xu thế 
khách quan. Tuy nhiên, sự thâm nhập ấy luôn 
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luôn hàm chứa cả những khả năng thẩm lậu 
của các phản giá trị nếu chúng ta không kiểm 
soát, ngăn chặn được. Đông thời, trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế, cuộc đấu tranh giai 
cấp, đầu tranh dân tộc không những không dịu 
đi như nhiều người lầm tưởng, mà ngày càng 
diễn ra gay go, quyết liệt, phức tạp và mang 
nhiều sắc thái mới, trong đó lĩnh vực văn hóa 
đang là một mũi nhọn cực kỳ quan trọng. Do 
vậy, muốn phát triển nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với 
việc không ngừng phát triển những giá trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp để tạo sức mạnh nội 
sinh của nền văn hóa, chúng ta cần chủ động 


* PGS, TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận 
chính trị quân sự 


N phiên cứu - Trao đổi Yạp ekí Gộng sản 


định hướng sự thâm nhập những tính hoa văn 
hóa từ bên ngoài, nhằm vừa làm giàu cho nền 
văn hóa Việt Nam hiện đại, vừa chủ động phá 
những cạm bẫy "diễn biến hòa bình" của các 
thế lực thù địch về lĩnh vực văn hóa.. 

Tuy nhiên, quá trình hiện thực hóa phương 
châm ấy không thể không gắn liền với cuộc 
đấu tranh tư tưởng - lý luận trực diện trên lĩnh 
vực văn hóa. Quá trình xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay sẽ 
trở nên thiếu tính toàn diện, triệt để và khả thi 
nếu không đi đôi với đấu tranh lọc bỏ những 
yếu tố phản văn hóa. Hơn nữa, trận địa tư 
tưởng - lý luận đang là một khía cạnh xã hội 
có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đối mới 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, và 
để giữ vững trận địa tư tưởng - lý luận thì 
không thể làm ngơ trước sự tôn tại và hoành 
hành của các yếu tố phản văn hóa. 

Trên thực tế, vấn đề xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chưa được 
thực sự đặt ngang tầm với các nhiệm vụ khác. 
Văn hóa thường bị xem nhẹ, bị bó hẹp trong 
văn hóa tinh thần, thậm chí hẹp hơn nữa - chỉ 
là văn học - nghệ thuật, và ngay cả đối với văn 
học - nghệ thuật thì chức năng xã hội của nó 
cũng chưa được nhận thức đầy đủ, sâu sắc. 
Cuộc đấu tranh nhằm khẳng định các chân giá 
trị và lọc bỏ những phản giá trị vẫn đang tiếp 
tục diễn ra gay go và hết sức phức tạp. Di sản 
văn hóa truyền thống nhiêu khi bị lãng quên, 
không ít giá trị văn hóa lành mạnh trở nên lạc 
lõng, trong khi nhiều yếu tố văn hóa phi giá 
trị, thậm chí phản giá trị lại ngang nhiên 


hoành hành và được một bộ phận trong xã hội : 


tôn thờ. Tác động mặt trái của cơ chế kinh tế 
thị trường làm cho các quan hệ văn hóa có 
những biến dạng như: thiếu gắn bó, hòa đồng 
trong quan hệ Ø1ữỮa ngưỜi VỚI người, giữa con 
người với tổ chức, giữa các cộng đồng văn 
hóa; chạy theo lợi ích kinh tế, coi nhẹ quan hệ 


tình nghĩa; đánh giá con người không theo 
phẩm chất và năng lực thực sự mà chỉ theo độ 
"tỉnh khôn" trong “quan hệ, biết cách lấy 
lòng cấp trên và phỉnh mị quân chúng... Một 
số hoạt động văn hóa không phục vụ thiết thực 
cho đời sống của quần chúng nhân dân, không 
phát huy được vai trò trong phát triển kinh tế - 
xã hội, trong xây dựng con người và cộng 
đồng. Các thiết chế văn hóa thiếu đồng bộ, cơ 
sở vật chất - văn hóa chưa được quan tâm đầu 
tư thích đáng, chưa được khai thác, sử dụng 
hợp lý và phát huy tác dụng tích cực trong đời 
sống xã hội. Vẫn còn tình trạng coi xây dựng 
văn hóa chỉ là phong trào "bề nổi", "vô 
thưởng, vô phạt”; công tác tuyên truyền, giáo 
dục về văn hóa tiến hành chiếu lệ, hời hợt. 
Thậm chí, có hiện tượng lợi dụng sự phát triển 
"nhảy vọt" về nhu cầu văn hóa của nhân dân 
để kiếm lợi... 

Trong những nguyên nhân dẫn đến thực 
trạng yếu kém, lệch lạc ấy, có nguyên nhân rất 
quan trọng từ những mặt còn bất cập trong 
cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận. Bởi lẽ, để 
kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống" trong 
phát triên nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, trước hết phải có nhận thức đúng, 
mà để có nhận thức đúng, phải làm cho nền 
tảng tư tưởng - lý luận khoa học chiến thắng 
những lý thuyết phản khoa học. 

Trong thời đại hiện nay, lý luận văn hóa đã 
có những phát triển rất mới do sự phát triển 
nhanh chóng của đời sống văn hóa, sự bùng 
nô của cách mạng khoa học - công nghệ hiện 
đại, cũng như quá trình chuyên sâu hóa và liên 
ngành hóa của các khoa học. Khách thể 
nghiên cứu của lý luận văn hóa hiện đại ngày 
càng được mở rộng; mặt khác, có nhiều ngành 
khoa học lấy văn hóa làm khách thể nghiên 
cứu, do có sự xâm nhập lẫn nhau ngày càng 
sâu sắc giữa văn hóa và các phương diện khác 
của đời sống xã hội. Tuy nhiên, do tính chất 
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quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh dân tộc trong thời đại hiện nay, nên các 
trường phái lý luận văn hóa đều mang dấu ấn 
sâu sắc về thế giới quan, hệ tư tưởng, lối 
sống - đạo đức của các giai cấp nhất định, đặc 
biệt là các giai cấp có mâu thuẫn đối kháng. 
Vì vậy, cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận trên 
lĩnh vực văn hóa phải là một hình thức của 
cuộc đầu tranh giai cấp, cùng với đấu tranh 
chính trị, đấu tranh kinh tế... tạo thành sức 
mạnh tông hợp nhằm thực hiện sứ mệnh lịch 
sử, nhiệm vụ chính trị và lợi ích của một giai 
cấp nhất định. Nó không chỉ có nhiệm vụ phê 
phán các phản giá trị đang ẩn náu trong nền 
văn hóa của chúng ta hiện nay, mà còn có 
nhiệm vụ đấu tranh trực diện bằng vũ khí tư 
tưởng - lý luận. 

Thời gian gần đây, do xu hướng toàn cầu 
hóa và sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng 
khoa học - công nghệ, sự manh nha của kinh 
tế tri thức... mà không ít người ra sức ca ngợi 
các lý thuyết phát triển của giới nghiên cứu 
phương Tây, đến mức coi đó là hình mẫu lý 
tưởng đề áp dụng vào nước ta. Họ không thấy 
được hầu như tất cả các lý thuyết đó, kể cả 
những lý thuyết về kết hợp văn hóa và phát 
triển, đều chỉ nhấn mạnh vào các yếu tố kỹ 
thuật của sự tăng trưởng kinh tế mà không chú 
ý đến nhân tố xã hội, nhân tố con người; hơn 
nữa, do xuất phát từ đặc điểm xã hội "duy kỹ" 
nên hầu hết các lý thuyết đó đều cho rằng, 
tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là hai 
mục tiêu mâu thuẫn nhau, không thể dung 
hòa. Một số người, kể cả những nhà văn hóa, 
đưa ra quan niệm văn hóa là lĩnh vực phi sản 
xuất, đứng ngoài kinh tế, chỉ là "cái bóng phản 
chiếu", là kết quả "thăng hoa" của kinh tế; đời 
sống vật chất có dư dật thì mới nói đến việc 
mở mang văn hóa. Thái độ của nhà nước đối 
với văn hóa thường được họ quy về chính sách 
xã hội, cho nên sự quan tâm đến văn hóa 
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chẳng qua chỉ là sự quan tâm có tính chất "từ 
thiện". Nhiều người coi văn hóa đơn thuần là 
sản phẩm thuộc hệ giá trị tỉnh thần, cho nên 
nếu có chấp nhận văn hóa như là động lực 
phát triển kinh tế thì cũng chỉ là sự tác động 
trở lại của "tính thứ hai" đến "tính thứ nhất", 
dù thừa nhận đó là sự tác động rất tích cực, 
năng động. 

Để tiếp thu một cách chọn lọc những hạt 
nhân hợp lý của các lý thuyết phát triển đương 
đại, cần có cái nhìn phê phán trên cơ sở khoa 
học. Chỉ có đứng vững trên lập trường thế giới 
quan duy vật và phương pháp luận biện 
chứng, chúng ta mới có công cụ nhận thức vĩ 
đại để xây dựng lý luận khoa học về triết học 
văn hóa, xã hội học văn hóa, nhân học văn 
hóa, đạo đức học văn hóa..., cũng như phái 
triển thực tiễn đúng hướng về văn hóa chính 
trị, văn hóa kinh tế, văn hóa tổ chức xã hội, 
văn hóa nghệ thuật, văn hóa ứng xử, giao tiếp, 
văn hóa quân sự... Chính vì vậy, để phát triển 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
hiện nay, cuộc đấu tranh trên mặt trận lý luận 
văn hóa, nhất là đấu tranh chống những quan 
điêm lệch lạc, phản động, cần đứng vững trên 
nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng 
ta về văn hóa và xây dựng nền văn hóa. 

Trên nền tảng tư tưởng ấy, cuộc đấu tranh 
tư tưởng - lý luận cần tập trung khẳng định, 
quần chúng nhân dân không chỉ là người 
hưởng thụ thành quả văn hóa mà còn là chủ 
thể tích cực của quá trình sáng tạo văn hóa. 
Không thể phủ nhận trong di sản văn hóa dân 
tộc Việt Nam, có không ít giá trị dân tộc ta đã 
tiếp biến được từ các nền văn hóa khác trong 
quá trình giao lưu văn hóa. Nhưng bản sắc 
văn hóa độc đáo mang hồn dân tộc - cái "bộ 
gien" di truyền về mặt văn hóa của dòng 
giống "con Lạc, cháu Hồng" mà các thế hệ 
hôm nay có được - là do chính bàn tay, 
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khối óc của tô tiên chúng ta sáng tạo nên. Để 
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc hiện nay, phải hết sức coi trọng 
việc khơi dậy niềm tự hào và ý thức kế thừa 
những di sản văn hóa quý báu ấy - sự kế thừa 
hết sức sáng tạo, nều không muốn tự mình rơi 
vào căn bệnh thủ cựu: hoặc bê nguyên xi "cái 
cổ truyền", hoặc "nệ cổ" vô lối. Kế thừa văn 
hóa phải gắn với đổi mới văn hóa và phát triển 
văn hóa thì mới làm cho nên văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện đầy đủ bản 
chất sáng tạo và nhân văn của văn hóa. Có đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận trên 
lĩnh vực văn hóa, chúng ta mới khắc phục 
được những nhận thức lệch lạc coi nhẹ vai trò 
chủ thể sáng tạo văn hóa của quần chúng nhân 
dân, cũng như bác bó những mưu toan hòng 
nhân danh sáng tạo văn hóa để phủ nhận 
truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, phủ 
nhận vai trò nền tảng của các di sản văn hóa 
dân tộc. 

Đấu tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh vực 
văn hóa cần tập trung nâng cao nhận thức, 
hiểu biết của nhân dân về truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc và tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại, đặc biệt là những thành tựu kỳ diệu 


của khoa học và công nghệ hiện đại. Chỉ khi 


có nhận thức đúng, các tầng lớp nhân dân mới 
chủ động, tích cực tham gia xây đựng nên văn 
hóa và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã 
hội. Và đến lượt nó, thực hiện tốt các nội dung, 
yêu cầu về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc một cách khoa học 
mới có thể góp phần nâng cao hiệu quả khắc 
phục tệ nạn xã hội, chống lại sự suy thoái về 
đạo đức, lối sống, phê phán tư tưởng sùng 
ngoại và khuynh hướng lai căng văn hóa, đấu 
tranh không khoan nhượng với nhận thức, 
hành vi phủ nhận giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng 
Việt Nam. Sự kết hợp chặt chẽ giữa "xây và 


chống" trong quá trình nâng cao nhận thức 
đúng đắn của cán bộ, nhân dân về văn hóa và 
xây dựng văn hóa sẽ làm cho nền văn hóa của 
nước ta hiện nay thực sự tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc và phát triển theo đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thông qua 
hoạt động thực tiễn tổ chức xây dựng nên văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong sự 
kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống" mà nhận 
thức của nhân dân về văn hóa không ngừng 
được nâng cao. 

Đấu tranh tư tưởng - lý luận phải bênh vực 
cho quan điểm biện chứng về mối quan hệ 
giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế: 
văn hóa nằm ngay trong kinh tế và kinh tế 
nằm trong văn hóa. Văn hóa không phải là sự 
phản ánh thụ động, là sản phẩm tự phát của 
kinh tế. Bởi vậy, không nên cho rằng, chỉ cần 
phát triển kinh tế thì văn hóa tự khắc phát triển 
theo. Có những nước kinh tế phát triển cao mà 
văn hóa, đạo đức, lối sống lại suy đôi. Trái lại, 
có nước trình độ phát triển kinh tế chưa cao 
nhưng ngay từ đầu đã coi trọng mở mang văn 
hóa, giáo dục đê "làm kế sâu rễ bên gốc" cho 
sự phát triển. Bản thân sự phát triển kinh tế 
cũng không phải chỉ do các yếu tố kinh tế đơn 
thuần như lao động, vốn, công nghệ và tài 
nguyên thiên nhiên mang lại, mà ngày càng 
phụ thuộc vào tiềm năng sáng tạo của nguồn 
lực con người, từ sự hiểu biết đến đạo đức, lối 
sống, thị hiếu, trình độ thâm mỹ... của mỗi cá 
nhân và cộng đồng xã hội. Vì vậy, để phát 
triển xã hội bên vững, cần tìm ra những 
phương thức cho kinh tế bắt rễ được trong văn 
hóa, thấm đậm những giá trị văn hóa, tham gia 
xây dựng con người và cộng đồng về văn hóa. 
Cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận về văn hóa 
phải đi tiên phong trong việc phê phán nhằm 
khắc phục các phong tục, tập quán lạc hậu, lỗi 
thời trong đời sống văn hóa của cộng đồng : xã 
hội. Quá trình xây dựng nên văn hóa tiên tiến, 
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đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay sẽ trở nên 
thiếu tính toàn diện, triệt để và khả thi nếu 
không đi đôi với đấu tranh lọc bỏ những yếu 
tố phản văn hóa. Bởi lẽ, nếu thất bại trong 
cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận thì chúng ta 
không thể định hướng đúng đắn cho việc xây 
dựng, phát triển những thành tố văn hóa lành 
mạnh để đủ sức tự khắc chế các phản giá trị. 
Đặc biệt, lý luận văn hóa phải trở thành vũ 
khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta trong cuộc đấu tranh chống lại chiến lược 
"diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch 
trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Hơn lúc nào 
hết, lý luận văn hóa của chúng ta hiện nay 
phải tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư 
tưởng - lý luận nhằm phê phán các quan điểm 
và hành động phản văn hóa như: hoài nghi và 
phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; 
dao động mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; thoái hóa về chính trị - tư tưởng, 
sa đọa về đạo đức, lối sống: sùng bái nước 
ngoài, coi thường các giá trị văn hóa dân tộc... 
Tất nhiên, để đấu tranh thắng lợi thì vũ khí 
phải sắc bén. "Vũ khí của sự phê phán cố 
nhiên không thể thay thế được sự phê phán 
của vũ khí", nhưng muốn phê phán lý luận 
phản văn hóa, chúng ta phải được trang bị 
bằng vũ khí lý luận văn hóa cách mạng, được 
lý luận ấy dẫn đường. Hơn nữa, đấu tranh trên 
lĩnh vực văn hóa cần được tiến hành một cách 
văn hóa. Bởi vì, cũng như những giá trị văn 
hóa, một khi đã đi vào tư tưởng, tâm hồn, tình 
cảm con người thì những yếu tố phản văn hóa 
sẽ trở thành nếp nghĩ, nếp làm, ăn sâu, bám rễ 
vào nhân cách, không thể dùng biện pháp 
hành chính thuần túy mà gột rửa được. Trong 
cuộc đấu tranh đó, trước hết phải phân định 
được những yếu tố phản văn hóa nào là những 
cái đã lỗi thời, lạc hậu, gây cản trở sự phát 
triển của nền văn hóa; yếu tố nào phản ánh 
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những mặt tiêu cực ngay trong đời sống và 
hoạt động; yếu tố nào là do sự thẩm lậu từ bên 
ngoài; yếu tố nào nảy sinh từ sự nhận thức yếu 
kém, lệch lạc của nhân dân; yếu tố nào là do 
âm mưu phá hoại của địch về văn hóa... 

Cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh 
vực văn hóa cần tập trung khẳng định, bảo vệ 
và phát triển nền tảng lý luận ở nước ta là thế 
giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ 
thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 
Nam về những vấn đề văn hóa và xây dựng 
văn hóa. Nội dung của toàn bộ hệ thống lý 
luận về văn hóa của chúng ta trước hết phải 
thể hiện chức năng khẳng định các chân lý, 
các giá trị văn hóa của nhân loại và của từng 
dân tộc. Song, việc chuyển tải các chân lý và 
các giá trị đó đến con người nhằm tích cực 
góp phần làm sáng tỏ những vấn đề có tính 
nguyên tắc trong nhận thức và trong thái độ 
ứng xử đối với văn hóa phải thông qua vai trò 


đặc biệt quan trọng của nền văn hóa tiên tiến, 


đậm đà bản sắc dân tộc. Mặt khác, việc tiến 
hành đấu tranh thắng lợi nhằm bảo vệ nền 
tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm của 
Đảng ta về văn hóa và xây dựng văn hóa sẽ 
làm cho quá trình phát triển nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay luôn 
được định hướng đúng đắn, khoa học, chống 
được những lực cán cả hữu hình và vô hình, 
không bị rơi vào hữu khuynh hoặc "tả" 
khuynh. Đó là một trong những điểm mấu 
chốt của phương pháp luận mác-xít để đấu 
tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh vực văn hóa, 
và càng có ý nghĩa quan trọng khi nước ta 
đang đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội 


(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toản tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t1, tr 580 
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Thái Bình là một tỉnh ven biển có vị trí địa - chính trị, quốc phòng - 
an ninh chiến lược trên hướng đông - - đông nam của khu vực phòng thủ 
Quân khu 3 và ca ¡ nướt. Vì vậy, đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và ì quản 
lý nhà nước về quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định 
không chỉ đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tô ) quốc mỏ côn 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do làm tốt các 
công tác này nên thỏi gian qua Thái Bình vừa giữ vững quốc phòng - an 
ninh, Ổn định chính trị viền thúc đây tăng trưởng kinh tế, không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân. 


IÁO dục quốc phòng toàn dân và 
uản lý nhà nước về quốc phòng là 
hai khâu rất quan trọng trong tông 


thể nền giáo dục của toàn xã hội và quản lý 
nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công cuộc đổi mới, củng cố nền quốc 
phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. 
Thông qua quản lý nhà nước về quốc phòng, 
đường lối, chính sách quốc phòng của Đảng 
được thể chế hóa và đi vào cuộc sống: tiềm 
lực chính trị, tỉnh thần, kinh tế, khoa học 
công nghệ của đất nước, của từng địa phương 
mới được huy động để xây dựng, củng cố sức 
mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, 
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ 
xã hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, nhiệm vụ xây dựng, phát triển 
kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an 


ninh đang đặt ra những yêu cầu và nội dung 
mới trong giáo dục quốc phòng toàn đân và 
quản lý nhà nước về quốc phòng ở các địa 
phương. Công tác gIÁO dục quốc phòng và 
quản lý nhà nước về quốc phòng đã trở thành 
môi quan tâm thường xuyên của đảng bộ, 
chính quyền các cấp ở Thái Bình. Bởi vì, 
Thái Bình là một tỉnh ven biển, thuộc khu 
VỰC đồng bằng sông Hồng, đông dân, có mật 
độc dân số cao, có vị trí địa - chính trị, kinh tế, 
quốc phòng - an ninh quan trọng và là một 
trong những địa bàn chiến lược trọng yếu 
phòng thủ đất nước trên hướng đông - đông 
nam của Quân khu 3 và của cả nước. 

Những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ thị 
62/CT-TƯ của Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa VIII) và Nghị định 


* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy Thái Bình 
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15/2001/NĐ-CP, ngày 1-5-2001, của Chính 
phủ về tăng cường quốc phòng an ninh bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác 
giáo dục quốc phòng và quản lý nhà nước về 
quốc phòng ở Thái Bình được triển. khai 
đồng bộ, tích cực. Đảng bộ, chính quyền và 
lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh xác định, 
công tác quốc phòng, quân sự là nhiệm vụ 
quan trọng, thường xuyên do cấp ủy và chính 
quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. 
Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng 
phải được quán triệt sâu sắc cho mọi cán bộ, 
đảng viên và quần chúng nhân dân cũng như 
lực lượng vũ trang nhân dân đứng chân trên 
địa bàn tỉnh nhằm nắm chắc chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự. Điều đó sẽ làm cho mọi người nâng 
cao trách nhiệm, góp phân tích cực xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc, phòng chống có hiệu 
quả mọi âm mưu và thủ đoạn "diễn biến 
hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực 
thù địch. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập 
trung tăng cường Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai công tác quốc phòng, quân sự và giáo 
dục quốc phòng cho toàn dân. Hằng năm, 
hằng quý, các cấp ủy đều có nghị quyết 
chuyên đề và chính quyền có. chỉ thị, kế 
hoạch về công tác gIÁO. dục quốc phòng và 
quản lý nhà nước về quốc phòng, phân công 
trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân phụ 
trách rõ Tàng. Nhờ vậy, công tác quản lý nhà 
nước về quốc phòng ở Thái Binh trong 
những năm qua đã đạt được hiệu quả thiết 
thực; nhất là, đã tạo được nhận thức thống 
nhất, đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan 
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trọng của công tác giáo dục quốc phòng và 
quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh 
trong tình hình mới. 

Từ thực tế nhiều năm và những kinh 
nghiệm thu được trong thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về quốc phòng: đồng thời, 
trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới về công 
tác quốc phòng, quân sự địa phương, một vấn 
đề đặt ra cần được giải quyết trước tiên là tập 
trung tuyên truyền, giáo dục nâng . cao nhận 
thức và kiến thức về nhiệm vụ quốc phòng, 
quản lý nhà nước về quốc phòng gắn với thực 

tế tình hình địa phương cho cán bộ, đảng 
viên, nhân dân và lực lượng vũ trang; đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Phải 
làm cho mọi người nhận thức được rằng, 
quốc phòng là một lĩnh vực rộng lớn, có mối 
quan hệ chặt chế với mọi lĩnh vực hoạt động 
của địa phương, cả về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, đối nội và đối ngoại, chứ không 
chỉ là quân sự. 

Củng cố quốc phòng nhằm mục tiêu bảo 
vệ sự ổn định chính trị, xã hội và cuộc sống 
lao động hòa bình của nhân dân địa phương, 
tạo môi trường thuận lợi để xây dựng quê 
hương giàu đẹp, góp phần cùng các địa 
phương trong cả nước đánh bại mọi âm mưu 
và hành động phá hoại của các thế lực thù 
địch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đánh thắng 
chiến tranh xâm lược trên mọi quy mô của 
chúng. Do đó, chính quyền các cấp, các 
ngành của tỉnh phải thực hiện công tác quản 
lý quốc phòng, chứ không phải là việc của 
riêng cơ quan quân sự. Ngay việc thực hiện 
công tác quân sự địa phương, cũng không chỉ 
là việc của cơ quan quân sự, của lực lượng vũ 
trang, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính 
trị, của toàn dân, do nhân dân thực hiện. Mọi 
công dân đều có nghĩa VỤ Và quyền lợi đối 
với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp shí Cộng sản 


Việc xây dựng lực lượng vũ trang địa 
phương, cả bộ đội thường trực và lực lượng 
dự bị động viên, dân quân, tự vệ, đều phải do 
chính quyền các cấp của địa phương điều 
.hành, cơ quan quân sự địa phương làm tham 
mưu và trực tiếp triển khai thực hiện. Đó là 
những yêu cầu rất cơ bản về quản lý quốc 
phòng, đòi hỏi cán bộ các cấp, các ngành 
phải nắm vững, tổ chức thực hiện sáng tạo 
trong thực tiễn. 

Để công tác quản lý nhà nước về quốc 
phòng thực sự có hiệu lực, hiệu quả, Thái 
Binh đang tiếp tục tăng cường công tác giáo 
dục quốc phòng cho tất cả các đối tượng với 
nội dung và hình thức, phương pháp phù hợp, 
sát thực. Trong đó, đặc biệt coi trọng giáo 
dục cho đội ngũ cán bộ chủ trì của các cấp, 
các ngành từ tỉnh đến cơ sở nhận thức đầy đủ 
nhũng đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ mới rất 
nặng nề của sự nghiệp củng cố, xây dựng nên 
quốc phòng, toàn dân ở địa phương, xây dựng 
thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay; nắm 
chắc được đường lối, chủ trương của Đảng, 
các văn bản pháp quy của Nhà nước về quốc 
phòng, an ninh nhằm xây dựng tỉnh, huyện 
thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây 
dựng tiềm lực và thực lực quốc phòng, xây 
dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, 
cụm, tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến 
đầu, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
địa phương vững mạnh. Đồng thời, nhận thức 
rõ thủ đoạn chống phá của các lực lượng 
phản động, thù địch trong chiến lược "diễn 
biến hòa bình" như lợi dụng những khó khăn 
về đời sống kinh tế, mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân, sơ hở trong công tác quản lý, trình 


độ dân trí thấp và sự mê tín của nhân dân để 


khoét sâu mâu thuẫn giữa các dòng họ, các 
dân tộc, tôn giáo, chia rẻ giữa nhân dân với 


Đảng, chính quyền, nhân dân với các lực 
lượng vũ trang hòng làm mất ốn định chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại công cuộc 
lao động hòa binh của nhân dân. 

Mặt khác, đi sâu giải quyết những tồn tại, 
vướng mắc về quan hệ giữa phát triển kinh 
tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, 
về cơ chế lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực 
hiện, phương thức và nội dung quản lý quốc 
phòng ở địa phương gắn với chức trách, 
quyền hạn từng cấp, từng ngành theo pháp 
luật và các chỉ thị, nghị định của Nhà nước. 
Trên cơ sở đó, làm chuyên biến sâu sắc và 
tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm, 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đông 
đảo nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân ở địa phương; nâng cao 
cảnh giác cách mạng, tỉnh táo đề phòng các 
thủ đoạn chống phá của địch về chính trị, 
tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an 
ninh; tạo sự phối hợp thường xuyên, chặt chế 
giữa các cấp, các ngành trong thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng ở 
địa phương. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ chức 
Chính quyền và các cơ quan chức năng đã cử 
100% đối tượng là bí thư, chủ tịch huyện, thị, 
thành phố, cán bộ chủ trì các cơ quan, ban, 
ngành cấp tỉnh về Quân khu 3 bôi dưỡng 
kiến thức quốc phòng. Những đối tượng là 
cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn có 
số lượng đông nên hằng năm Trường, Quân 
sự tỉnh trực tiếp mở các lớp tập huấn bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự với 
thời gian từ 10 đến 15 ngày cho cán bộ mới 
được đảm nhận trọng trách và từ 5 đến 
7 ngày cho những cán bộ tái cử. Ngoài ra, họ 
còn được bồi dưỡng về lý luận và thực hành 
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diễn tập theo cơ chế lãnh đạo của Đảng 
đối với nhiệm vụ quốc phòng trong điều 
kiện mới. 

Đa số cán bộ của các cơ quan quân sự địa 
phương, dân quân, tự vệ được bôi dưỡng tại 
chức kiến thức toàn diện cả về chính trị, quân 
SỰ, kinh tế, pháp luật... Do vậy, họ có thể đáp 
ứng tốt được yêu cầu làm tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương. Từ những việc làm thiết 
thực này, ở Thái Bình đã tạo nên sự chuyên 
biến tích cực trong đội ngũ cán bộ chủ trì các 
cấp, các ngành về nhận thức và trách nhiệm, 
làm cơ sở thuận lợi cho việc tô chức thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quản 
lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương. 

Một vấn đề quan trọng nữa là, Thái Bình 
đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương 
của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về quốc phòng - an ninh, trên cơ sở đó, 
cụ thể hóa thành những chủ trương, kế 
hoạch, biện pháp thực hiện sát với đặc điểm, 
nhiệm vụ của tính. Hiện nay, Nhà nước ta đã 
ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
về quốc phòng: tuy chưa thật đầy đủ và đồng 
bộ, nhưng các văn bản đó đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho các địa phương lãnh đạo, 
quản lý quốc phòng. Thái Bình đã chỉ đạo 
các ban, ngành, quán triệt sâu sắc những văn 
bản đó và tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa 
chúng, lông ghép chúng vào toàn bộ chương 
trình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
của tỉnh. 

Mấy năm vừa qua, Thái Binh đã tập trung 
vào hai vấn đề quan trọng là: kết HỢP phát 
triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 
quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực 
phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc mà nền 
tàng là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh 
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toàn diện, cụm, tuyến an toàn làm chủ, sẵn 
sàng chiến đấu, xây dựng và nâng cao chất 
lượng lực lượng vũ trang địa phương. 

Về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 
củng cố quốc phòng - an ninh, Thường vụ 
Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, 
bố sung và ban hành mới một số chỉ thị, xác 
định rõ nhiệm vụ, quy chế, trách nhiệm của 
các cấp, các ngành trong việc thực hiện công 
tác quốc phòng, quân sự ở địa phương. 

Trong quá trình xây dựng và thực hiện các 
quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là, ở 
các địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an 
ninh như các huyện, xã ven biển..., đảng bộ, 
chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng 
đã phối hợp chặt chế với nhau để bảo đảm 
tính khoa học, có đầy đủ các yếu tố kinh tế - 
chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng. Hội 
đồng thấm định xét duyệt các quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 
nhất thiết phải có các thành viên của cơ quan 
quân sự, công an tham gia. 

Trong tổ chức thực hiện xây dựng các khu 
kinh tế lớn của tỉnh như: các khu công 
nghiệp, dịch vụ, du lịch tại thành phố, ven 
đường quốc lộ 10, cụm công nghiệp ở huyện, 
các điêm công nghiệp ở xã đã gắn với phát 
triển làng nghề và công nghiệp nông thôn; đã 
mở rộng phát triển nghề, làng nghề hiện có, 
du nhập nghề và phát triển nghề, làng nghề 
mới; đã tăng cường đầu tư chiều sâu đê nâng 
cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản 
phẩm làng nghề. 

Trong thu hút đầu tư, tỉnh đã tiếp tục xây 
dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thụ hút 
đầu tư và khuyến kích phát triển công 
nghiệp; ưu tiên các dự án quy mô lớn như 
khu công nghiệp thị trấn Diêm Điền gắn với 
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dự án xây dựng cảng biển Diêm Điền có thể 
phục vụ cho các tàu ra vào thuận lợi; xây 
dựng các trục đường giao thông từ thành phố 
Thái Bình đi các huyện và trục đường 10... 
đã phải bảo đảm một cách tốt nhất các yêu 
cầu về phát triển kinh tế - xã hội và quốc 
phòng - an ninh. Kế hoạch phát triển các 
ngành bưu điện, y tế, văn hóa, thông tin liên 
lạc... cũng được tính toán rất cụ thể đến 
những yêu cầu quốc phòng - an ninh. 
* 


* * 


Trong những năm tới, sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh sẽ tiếp tục 
phát triển nhanh, tạo điều kiện rất thuận lợi 
cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng 
khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Để thực hiện 
tốt cả hai nhiệm vụ chiến lược, vấn đề đặt ra 
là phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa 
cơ chế lãnh đạo, quản lý, chỉ huy quân sự, 
quốc phòng. Tỉnh ủy phải bám sát tình hình, 
điều chỉnh, xác định các chủ trương lãnh đạo 
đúng đắn, kịp thời. Trên cơ sở đó, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 
các văn bản dưới luật hướng dẫn, tô chức 
thực hiện và chỉ đạo các cấp, các ngành bổ 
sung, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch bảo đảm 
xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở 
vững mạnh toàn diện, cụm, tuyến an toàn 
làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch huy 
động tiềm lực kinh tế quốc dân khi có chiến 
sự xảy ra, chuyên nền kinh tế của địa phương 
từ thời bình sang thời chiến, kế hoạch động 
viên, phòng tránh, sơ tán, kế hoạch bảo đảm 
thông tin liên lạc, giao thông, y tế, kế hoạch 
phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự... 
Hệ thống kế hoạch này cần được tiếp tục 
kiêm nghiệm thông qua các cuộc diễn tập 
khu vực phòng thủ từ cấp tỉnh đến cơ sở. 


Tổ chức thực hiện tốt hơn 4 nội dung, 
7 biện pháp nêu trong Chỉ thị 58 của Thủ 
tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững 
mạnh toàn diện và chủ trương của Bộ Tư 
lệnh Quân khu 3 về xây dựng cơ sở xã, 
phường vững mạnh toàn diện, cụm, tuyến an 
toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Củng cố 
Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cấp tỉnh, các ban 
chỉ đạo xây dựng cơ sở cấp huyện, thị, thành 
phố gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động tổ chức 
hiệp đồng, thống nhất với chính quyền các 
huyện, thị xã, thành phố về yêu cầu, nội dung 
và các biện pháp thực hiện chủ trương ñày. 

Từ kết quả và kinh nghiệm 15 năm xây 
dựng cơ sở, Thái Bình đã ngày càng thực 
hiện tốt hơn việc kịp thời phát hiện và giải 
quyết có hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân về kinh tế, văn hóa, xã hội, công 
tác quản lý địa bàn ở các địa phương. Củng 
cố mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ 
giữa các đơn vị trong từng địa phương, tạo sự 
thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của địa phương và sự phát triển đồng đều của 
các cơ sở. Để làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ 
này trong tình hình mới, một yêu cầu quan 
trọng là phải không ngừng phát huy dân chủ, 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở và cơ quan 
quân sự địa phương các cấp thực sự vững 
mạnh toàn diện. Bảo đảm tốt chức năng quản 
lý nhà nước về quốc phòng, nắm chắc thực 
lực quân sự, quốc phòng của địa phương, cơ 
sở, kịp thời chỉ huy lực lượng vũ trang địa 
phương xử trí các tình huống phức tạp xây ra 
và làm tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, 
chính quyền lãnh đạo, điêu hành các cấp, các 
ngành thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn 
nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 


S0:23-hang:Í2)ñàñi 2006) 49 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Vạp sehí Gộng sản 


^ 
? @x mã ”mna^ TˆỄ£ k —. memH BE nhnnn `. Ta. 
W3 ý ãWÑ 1“ ¬ bá & & ` ca Mu” tá dã & _ ñỦhŠ NN.: ã—awW RRwa W 
` 
ˆ 
BUI QUANG VINH 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Lào Cai có cách 
làm cụ thể, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, biắc xúc, ưu tiên cho cơ sở, 


nhất là địa bàn trọng điểm, vùng cao, vùng sâu, vàng xa, vùng nông thôn, 
vàng đồng bào dân tộc thiêu số, nơi còn nhiều khó khăn, yếu kém. Mục 


tiêu, nhiệm vụ trong 5Š năm tới được cụ thể hóa thành chương trình, đề án 
sát với tình hình, đặc điểm của từng vùng, tờng địa phương, tờng ngành. 
Nhờ đó, Nghị quyết của Đảng được hiện thực hóa, nhanh chóng đi vào 
cuộc sống, sớm đưa Lào Cai ra khỏi diện tỉnh nghèo. 


ONG những năm qua, đặc biệt là 

trong nhiệm kỳ 2000 - 2005, Ban 

| Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã vận dụng 
sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương 
Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh. Xác định 
tiềm năng, lợi thế so sánh, từ đó tập trung đầu 
tư khai thác có hiệu quả, tạo bước phát triển 
đột phá, dồn sức đầu tư cho khu vực nông 
thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số đặc biệt khó khăn nhằm đẩy mạnh xóa đói, 
giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các 
dân tộc. Đối mới mạnh mẽ phương thức lãnh 
đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, 
lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức thiết, 
những khâu đột phá để dồn sức thực hiện với 
những bước đi thích hợp cho từng giai đoạn. 
Chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh 
Vân Nam - Trung Quốc, với một số nước và 
tổ chức quốc tế. Tư tưởng chỉ đạo đó được thể 
hiện bằng 7 chương trình công tác trọng tâm 
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toàn khóa của Ban Chấp hành với 29 đề án, kế 
hoạch, nghị quyết chuyên đề và được tiếp tục 
cụ thể hóa bằng 7 chương trình trọng tâm 
hướng về cơ sở. Tranh thủ sự quan tâm của 
Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, sự hỗ 
trợ của các tố chức quốc tế để huy động nguồn 
lực. Vì vậy, các chương trình, đề án được thực 
hiện, mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực: Tốc độ tăng 
trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2001 - 
2005 đạt 11,9%, (giai đoạn 1996 - 2000, tăng 
trưởng bình quân 6,2%); GDP bình quân năm 
2005 đạt 5 triệu đồng/người, tăng 2 lần (so với 
năm 2000). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp trong 
GDP giảm từ 45,83% (năm 2000) xuống còn 


* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy Lào Cai 
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35,66% (năm 2005), tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng tăng từ 21,08% lên 25,66%; tỷ trọng 
thương mại, dịch vụ tăng từ 33,09% lên 
35,6%. Thu ngân sách nhà nước năm 2005 đạt 
trên 650 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 
2000. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên 
địa bàn năm 2005 đạt trên 420 triệu USD, 
tăng 3,18 lần và tổng kim ngạch xuất, nhập 
khẩu địa phương đạt trên 35 triệu USD, tăng 
3,2 lần so với năm 2000. 

Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa 
bàn trong 5 năm đạt gần 7.300 tỉ đồng, bình 
quân hằng năm tăng 29,7%. Cơ cấu vốn đầu 
tư chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng 
vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (năm 
2000, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm 
54,4%, năm 2005 xuống còn 48,4%). Hằng 
năm, tỉnh đã dành từ 60% - 70% vốn đầu tư 
phát triển cho vùng nông thôn, vùng cao, 
vùng đặc biệt khó khăn; trong 5 năm, tổng giá 
trị vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông 
thôn đạt 2.500 tỉ đồng, đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng, cải thiện điều kiện sản xuất và 
đời sống của nhân dân. Đến hết năm 2003, 
100% số xã có đường ô-tô tới trung tâm xã. 
Cuối năm 2005, 75% số thôn, bản của tỉnh có 
đường giao thông liên thôn, 82% số xã có điện 
lưới quốc gia với 62% số hộ dân được dùng 
điện, 70% số hộ dân được sử dụng nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh. Huy động và khai thác nhiều 
nguôn lực đầu tư và đưa vào sử dụng hàng 
trăm công trình mới: các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ 
được nâng cấp; nhiều công trình thủy lợi được 
kiên cố hóa; một số trung tâm cụm xã, chợ xã 
đã hình thành; quy hoạch và phát triển đô thị; 
Khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai, Khu 
thương mại Kim Thành và các cụm công 
nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới, Tằng 
Loỏng đang dân trở thành các trọng điểm phát 
triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. 


Văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng. Giáo dục - đào tạo có bước 
chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất 
lượng; năm 2005, tính được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học 
đúng độ tuổi và 77 xã đạt chuẩn phổ cập trung 
học cơ sở; 50% số trường, lớp học đã được 
kiên cố hóa, công tác xã hội hóa giáo dục có 
bước phát triển mới. Công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân được cải thiện ' với mạng lưới y 
tế cơ sở được củng cố, 98% số xã có trạm y tế 
được xây dựng từ cấp bốn trở lên, 72 xã và 
phòng khám đa khoa khu vực có bác sỹ, 87% 
số thôn, bản có nhân viên y tế, hằng năm có 
95% số trẻ em được tiêm chủng mở rộng. 
Hoạt động văn hóa, thông tin hướng mạnh về 
cơ sở, có 67% số hộ dân được xem Truyền 
hình Việt Nam, 87% số hộ dân được nghe Đài 
Tiếng nói Việt Nam. Các vấn đề xã hội được 
quan tâm giải quyết. Công tác xóa đói, giảm 
nghèo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm 
nhanh, giảm từ 29,96% (năm 2001) xuống 
còn 6,94% (năm 2005) theo tiêu chí cũ. 

Hiện thời, Lào Cai vẫn là tính nghèo, còn 
kém phát triển: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội còn yếu kém làm hạn chế đến việc khai 
thác tiềm năng, lợi thế để phát triển. Kinh tế 
tăng trưởng chưa vững chắc, chất lượng tăng 
trưởng thấp. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và của 
từng lĩnh vực, khu vực còn chậm. Nguồn vốn 
đầu tư cho phát triển chưa đáp ứng yêu câu. 
Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực 
còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo 
thấp. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được 
giải quyết có hiệu quả, như: truyền đạo trái 
pháp luật, nghiện ma túy, di dân tự do, tâm lý 
thụ động và phong tục, tập quán lạc hậu trong 
một bộ phận dân cư. Chất lượng cuộc sống 
của đại bộ phận nhân dân còn thấp, thu nhập 
bình quân đầu người theo GDP mới bằng 
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50% mức bình quân của cả nước. Tỷ lệ hộ đói, 
nghèo cao, bằng 43,01% theo tiêu chí mới. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai 
lần thứ XII xác định: Tập trung đầu tư phát 
triển vùng cao, vùng nông thôn, vùng. đồng 
bào dân tộc thiểu số; huy động mọi nguồn lực 
để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống 
nhân dân, tạo nên tảng để phát triển bền vững. 
Tiếp tục đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm 
năng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, 
du lịch và dịch vụ để chuyển dịch nhanh cơ 
cấu kinh tẾ và đấy mạnh tốc độ tăng trưởng. 
Phát huy tối đa nội lực, coi trọng và sử dụng 
có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của trung ương, 
tranh thủ nguồn lực của các thành phân kinh 
tế trong nước và ngoài nước, nguồn lực từ các 
doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế. 

Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh 
thái. Coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội với củng cố quốc phòng an ninh. Tiếp tục 
xây dựng và củng cố mối quan hệ toàn diện 
với tĩnh láng giềng Vân Nam (Trung Quốc) 
và các tô chức quốc tế để xây dựng môi trường 
hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 
Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng 
và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ 
thống chính trị, nhất là tuyến cơ sở (xã, 
phường, thị trấn). Phát huy mạnh mẽ dân chủ 
và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, 
phấn đấu đưa Lào Cai sớm ra khỏi diện 
tỉnh nghèo. 

Mục tiêu đặt ra để phấn đấu đến năm 
2010: Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng gấp 
2 lần so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quân hằng năm: 13%; thu nhập 
bình quân GDP/đầu người: 10,43 triệu đồng 
(650 USD/ngườinăm); cơ cấu kinh tế: nông, 
lâm nghiệp - công nghiệp, xây dựng - 
thương mại, du lịch, dịch vụ với tỷ trọng 
trong GDP: 27,9% - 34,1% - 38%; giá trị kim 
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ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh: 70 triệu USD, 
trong đó, kim ngạch xuất khẩu: 25 triệu USD, 
bình quân hằng năm tăng 8%; thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn: 1.200 tỉ đồng, bình 
quân hằng năm tăng 15%, trong đó thu nội địa 
hằng năm tăng 19,5%; tỷ lệ hộ đói, nghèo 
giảm còn 20% (theo tiêu chí mới); hoàn 
thành phổ cập giáo dục trung học CƠ SỞ VàO 
năm 2007, 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở vào năm 2008; tỷ lệ lao động 
qua đào tạo đạt trên 35%; tỷ lệ xã, phường đạt 
chuẩn quốc gia về y tế: 60%. 

Để phát triển với mức độ cao hơn giai đoạn 
trước, Lào Cai xác định: nông nghiệp, nông 
thôn vẫn là mặt trận quan trọng nhất, phải tập 
trung nhiều nguồn lực nhất; xóa đói, giảm 
nghèo và cải thiện đời sống nhân dân vẫn là 
mục tiêu cao nhất, địa bàn cơ sở vẫn là nơi 
phải dồn sức hướng vào, hằng năm nguồn lực 
cân đối từ 65% - 70%, tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo và nhân lực cho các chương trình, đề án 
để giải quyết, tạo chuyển đổi mạnh mẽ về chất 
trong nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm ôn 
định cho phát triển bền vững. 

Về hướng phát triển đột phá, Lào Cai 
khẳng định 3 lĩnh vực, đó là: công nghiệp, 
thương mại, du lịch; tập trung đầu tư tạo 
bước phát triển đột phá trong công nghiệp, 
khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài 
nguyên; khai thác lợi thế vị trí ' cầu nối" và 
điều kiện tự nhiên, đưa khu kinh tế cửa khẩu 
thành vùng kinh tế động lực, du lịch thành 
ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển 
kinh tế đối ngoại, chủ động các điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế; mở rộng quan hệ hợp 
tác, đầu tư phát triển với các tỉnh nằm trên 
hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà 
Nội - Hải Phòng; ban hành các cơ chế, chính 
sách nhằm tranh thủ tối đa, sử dụng có hiệu 
quả các nguôn lực để khai thác có hiệu quả 
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lợi thế so sánh của tỉnh. Mở rộng và phát triển 
quan hệ đối ngoại với các nước, vùng, lãnh 
thổ, tổ chức quốc tế; trong đó, chú trọng nâng 
cao hiệu quả hợp tác với các nước, vùng, lãnh 
thổ, tổ chức đã có quan hệ truyền thống, như: 
tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng A quy-ten 
(Cộng hòa Pháp), WB, OXFAM... 

Lào Cai tiếp tục đấy mạnh phát triển văn 
hóa - xã hội, đưa văn hóa thực sự là nên tảng 
tinh thần của xã hội, phát triển con người và 
nguồn nhân lực, giải quyết tốt các vấn đề xã 
hội còn bức xúc; giữ vững ổn định chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc 
lập chủ quyền, an ninh biên giới quốc gla. Tập 
trung phát triển nguồn nhân lực có chất lượng 
cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ 
của tính trên các lĩnh vực, ưu tiên những lĩnh 
vực trọng yếu, như: công nghiệp, du lịch và 
thu hút đầu tư. 

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2010, Đảng bộ tỉnh 
Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
một số giải pháp chủ yếu: 

Một là, bỗ sung, xây dựng các chương 
trình, đề án, cơ chế, chính sách. Trên cơ sở 
kế thừa và phát huy thành tựu đã đạt được của 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai 
trong giai đoạn 2001 - 2005, đặc biệt là việc 
thực hiện thắng lợi, toàn diện 7 chương trình 
công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XII với 29 đề án, kế 
hoạch, nghị quyết chuyên đề, Tỉnh ủy Lào Cai 
(khóa XI) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà 
soát, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của các đề 
an đã và đang thực hiện cho phù hợp, chọn lựa 
và xây dựng một số đề án mới; bổ sung, sửa 
đổi một số cơ chế, chính sách nhằm khai thác 
tốt nội lực, tranh thủ được ngoại lực. Chủ 
động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành 
trung ương tháo gỡ khó khăn, bức xúc về 
kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng một số 


cơ chế, “chính sách hợp tác đầu tư với nước 
ngoài về xây dựng hạ tầng phù hợp yêu cầu 
phát t triển và hội nhập. Đẩy mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, phát triển nông - lâm nghiệp, 
công nghiệp, dịch vụ, phát triển nguồn nhân 
lực, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhằm 
đạt được sự chuyển biến mạnh mẽ từ xã, 
phường, thị trấn, tạo ra sự thống nhất cao 
trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của 
toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. 

Hai là, phát huy cao độ mọi nguồn lực, 
tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực cho đầu tư 
phát triển. Thực hiện tốt phương châm Nhà 
nước và nhân dân cùng làm; xã hội hóa các 
lĩnh vực, như: giáo dục - đào tạo, y tế, văn 
hóa - thể thao, chỉnh trang đô thị... Khuyến 
khích thành lập các tổ chức kinh tế, các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, không 
hạn chế về quy mô và các hộ sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn, nhất là các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thuộc nhóm, ngành trực tiếp thúc 
đây phát triển nông nghiệp và một số ngành 
công nghiệp có lợi thế, như: trông và chế biến, 
tiêu thụ nông, lâm sản; khai thác và chế biến 
khoáng sản, khai thác thủy năng... Nguồn vốn 
đầu tư của nhà nước hằng năm tập trung vào 
các vùng, các linh vực trọng tâm, trọng điểm. 
Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong 
nhân dân dưới mọi hình thức, chú trọng khai 
thác tiềm năng về đất, đặc biệt là đất khu đô 
thị, thị trấn, thị tứ... Tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống tham 
nhũng, lãng phí. 

Ba là, xây dựng và thực hiện chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, trong 
đó, xác định rõ cơ cấu ngành nghề, tỷ trọng 
trong các lĩnh vực, cấp bậc đào tạo. Đa dạng 
hóa các loại hình đào tạo, mở rộng liên kết với 
các trường đại học trong và ngoài nước để đào 
tạo cán bộ có chất lượng cao cho các ngành, 
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lnh vực trọng yếu. Xây dựng các cơ sở đào 
tạo của tỉnh phù hợp với điều kiện và yêu cầu 
thực tế, đáp ứng về nguồn nhân lực địa 
phương: trong đó, ưu tiên phát triển các 
trường dạy nghề: công nhân kỹ thuật, trung 
học kinh tế - kỹ thuật, cao đẳng cộng đồng và 
các cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số: 
các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, 
tạo ra phong trào học tập trong nhân dân, đạt 
được hiệu quả cao trong việc nâng cao chất 
lượng nguôn nhân lực. 

Bến là, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tô chức cơ sở đẳng. Các 
cấp ủy đảng phải Xây dựng và thực hiện 
nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối 
hợp hoạt động, định kỳ giaO ban thường trực 
cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
và Mặt trận Tổ quốc. Nâng cao chất lượng ban 
hành nghị quyết của chi bộ, đảng bộ theo 
hướng cụ thể, đễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và xác 
định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư 
chỉ bộ. Chú trọng lãnh đạo những đảng bộ, chỉ 
bộ còn yếu kém, chưa chủ động được công 
việc. Đổi mới nội dung và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đảng, đề cao tự phê bình và 
phê bình trong sinh hoạt đảng. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân đối 
với hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền 
và cán bộ, đảng viên thông qua việc xây dựng 
cơ chế phù hợp; tăng cường công tác quản lý 
đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú. 

Năm là, rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm 
vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ 
quan trong hệ thống hành chính các cấp, 
theo nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ 
quan phụ trách. Tăng cường phân cấp cho cơ 
sở trên các lĩnh vực, quy định rõ trách nhiệm 
đối với công việc được phân cấp, gắn liền với 
việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 
chính quyền các cấp. Đầy mạnh cải cách nên 
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hành chính, mà trọng tâm là đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức có phẩm chất đạo đức đủ về số 
lượng và đạt yêu cầu về chất lượng, toàn tâm, 
toàn ý phục vụ nhân dân. 

Sáu là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân. Trước hết, phải xây dựng khối 
đoàn kết thống nhất từ Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành đến cơ 
SỞ và giữa các dân tộc trên địa bàn. Thực hiện 
tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, công khai hóa hoạt động 
tài chính trong các cơ quan đẳng và nhà nước. 
Tăng cường các hoạt động giám sát của cần 
bộ và quần chúng nhân dân, tích cực đầu tranh 
đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết 
kiệm để huy động các nguồn lực cho sự 
nghiệp phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân chủ trì và phát động vì các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao 
hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là 
giám sát cộng đông, giới thiệu nhân sự các cấp 
ủy và chính quyền. 

Với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội lần 
thứ X của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc 
sống, Lào Cai tiếp tục phát huy sức mạnh tổng 
hợp của toàn Đảng bộ, sức mạnh đại đoàn kết 
trong các tầng lớp nhân dân, năng động, sáng 
tạo, vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa, 
giữ vững ổn định chính trị, phát triển nhanh, 
mạnh, bền vững sớm đưa Lào Cai ra khỏi 
diện tỉnh nghèo, tạo nên tảng cho sự phát 
triển mới để đến năm 2015, Lào Cai trở thành 
tỉnh khá. 
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ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở HÀ NỘI: 
THƯC TRANG VÀ IHIỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA 


BÙI HỒNG QUANG  - NGUYÊN VĂN HÙNG ** 


Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài là một giải pháp quan trọng đê để 
phát triển kinh tế - xã hội của Thư đô Hà Nội. Tuy nhiên hoạt động này vào 
Hà Nội kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài ‹ đã trải qua những bước 
thăng trầm. Bài viết nêu một bức tranh khái quát về tình hình thu hút đầu 
tư nước ngoài vào Hà Nội những năm qua, tác động của hoạt động đó và 
những, khó khăn, bất cập cần giải quyết nhằm “thu hút nhiều hơn vốn đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 


1 - Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ở Hà Nội 

a) Tình hình chung. 

Kể từ khi thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, cùng với việc áp dụng hàng loạt 
các chính sách khuyến khích của một nền kinh 
tế mở, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hà 
Nội ngày càng gia tăng và hiện đứng thứ hai cả 
nước (sau thành phố Hồ Chí Minh). Từ chỗ chỉ 
có 4 dự án (năm 1989) với tổng số vốn đăng ký 
48 triệu USD của 4 quốc gia và vùng lãnh thổ; 
đến hết năm 2005, Hà Nội đã có 650 dự án FDI 
còn hiệu lực, hoạt động với tổng số vốn đầu tư 
đăng ký 9,2 tỉ USD của hơn 40 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, trong đó vốn thực hiện là 3,8 tỉ 
USD (bằng 41,3% vốn đăng ký)0'), 

So với cả nước, FDI ở Hà Nội chiếm 10,8% 
về số dự án (đứng thứ 4), 18,3% về số vốn đăng 
ký (đứng thứ 2) và 12,2% vốn thực hiện FDI 
của cả nước (đứng thứ 3). Quy mô vốn đăng ký 
bình quân của một dự án FDI (giai đoạn 1989 - 
2005) ở Hà Nội cao gấp 1,68 lần so với mức 
bình quân của cả nước. Tuy nhiên, quy mô vốn 


thực hiện bình quân một dự án chỉ cao gấp 1,12 
lần so với mức bình quân của cả nước. 

Biểu đô 1: Vốn FDI đăng ký của Hà Nội so 
với cả nước (1995 - 2005) 
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Nguồn: Tính toán trên số liệu thống kê của 
Hà Nội về đầu tư nước ngoài qua các năm 

Trong khoảng thời gian gần 20 năm, vốn 
FDI vào Hà Nội đã trải qua những giai đoạn 
thăng trầm khá trùng hợp với diễn biến chung 
của cả nước (biểu đô 1), song có tốc độ tăng 
hoặc giảm nhanh hơn và sự hồi phục cũng chậm 
hơn. Diễn biến của dòng vốn này vào Hà Nội có 
thể chia thành các giai đoạn sau: 


* Bộ Giáo dục - Đào tạo 
** Ban Đối ngoại Trung ương Đảng 
(1) Niên giám thống kê, Hà Nội, 2005, tr 117 - 120 
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- Giai đoạn tìm hiểu thị trường (1969 - 
1992). Đây là giai đoạn đầu, số dự án chưa 
nhiều, quy mô vốn còn nhỏ, chưa có tác động rõ 
rệt, nhưng đã góp phần tạo tiền đề cho quá trình 
đầy mạnh thu hút FDI phục vụ phát triển kinh 
tẾ - xã hội ở Hà Nội cho các năm tiếp theo. Sở 
đĩ như vậy vì trong giải đoạn này, các nhà đầu 
tư nước ngoài ‹ chưa có đủ thông tin và thời gian 
để tìm hiểu về tiêm năng và cơ hội đầu tư tại 
Việt Nam. Số vốn FDI vào Hà Nội rất thấp: 5l 
dự án FDỊ, với tổng số vốn đăng ký 770,61 triệu 
USD (bình quân một dự án nhỏ chỉ 15,1 1 triệu 
USD), trong đó vốn thực hiện 95,72 triệu USD 
(bằng 12,4% vốn đăng ký). Các dự án FDI chủ 
yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động 
sản, xây dựng khách sạn, nhà hàng, văn phòng 
cho thuê; lĩnh vực sản xuất công nghiệp hầu 
như không có dự án lớn. Hình thức xí nghiệp 
liên doanh được các nhà đầu tư lựa chọn nhiều 
nhất. 

- Giai đoạn tăng trưởng mạnh theo chiều 
rộng (1993 - 1996). Có thể nói, giai đoạn này 
được đánh giá là tăng nhanh và cao nhât cả về 
số dự án và vốn FDI Trong giai đoạn này, Hà 
Nội có 209 dự án, với tổng số vôn đăng ký gần 
5,3 tỉ USD, trong đó vốn thực hiện 1,62 tỉ USD 
(bằng 30,6% vôn đăng ký). So với giai đoạn 
trước, quy mô một dự án trong giai đoạn này đã 
tăng lên đáng kể, từ 15,11 triệu USD lên 25,36 
triệu USD. §o với cả nước và các giai đoạn 
khác, giai đoạn này Hà Nội có tỷ lệ thu hút FDI 
cao nhất: số dự á án (chiếm 14,8%) và số vốn 
đăng ký (chiếm 26,8%). 


- Giai đoạn suy thoái (1927 - 2000). Cuộc 
khủng hoảng tài chính tiền tệ châu A và sự 
cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia trong 
thu hút FDI đã làm cho nguồn vốn FDI vào 
Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng giảm 
rất mạnh. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác 
như: Thủ đô chưa lập xong hoặc chưa phê 
chuẩn các quy hoạch chỉ tiết, quy hoạch khu 
vực, quy hoạch ngành khiến các chủ đầu tư gặp 
khó khăn trong việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư; 
sau nhiều năm vốn FDI tăng liên tục đã gây ra 
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tâm lý thỏa mãn với kết quả đã đạt được, nên 
tiến trình cải thiện môi trường đầu tư bị chậm 
lại, không được xúc tiến mạnh mẽ như những 
năm trước... Trong khi đó các nhà đầu tư nước 
ngoài lại có nhiều sự lựa chọn ở những thị 
trường mới, với những chính sách hấp dẫn đem 
lại lợi nhuận cao hơn. 

Vì vậy, cả giai đoạn này, Hà Nội thu hút 
được 182 dự án, với tổng số vốn đăng ký 2,03 tỉ 
USD, trong đó vốn thực hiện gần 1,5 tỉ USD 
(bằng 73,8% vốn đăng ký). So với giai đoạn 
trước, quy mô một dự án trong giai đoạn này đã 
giảm đi rất nhiều, từ 26,439 triệu USD xuống 
chỉ còn 11,159 triệu USD, thấp hơn cả giai đoạn 
tìm hiểu thị trường. 

- Giai đoạn phục hồi (từ năm 2001 đến nay). 
Trước tình hình suy giảm đầu tư trong giai đoạn 
trước, Hà Nội đã có một loạt nỗ lực nhằm cải 
thiện môi trường đầu tư, cùng › với chuyển biến 
thuận lợi của tình hình quốc tế, dòng vốn FDI 
vào Hà Nội bước vào giai đoạn phục hồi. Năm 
2004 và 2005, kết quả thu hút và thực hiện FDI 
đã có sự gia tăng mạnh mẽ. Năm 2005, vốn FDI 
vượt chỉ tiêu kế hoạch đề Ta và Hà Nội đã thu 
hút được 159 dự án, với vốn đầu tư đăng ký là 
1.562,7 triệu USD. Với kết quả này, năm 2005 
Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về thu 
hút FDI. 

b) Về hình thức, lĩnh vực và đối tác đầu tư. 

- Hình thức đầu tư. Đến nay trong tổng số 
650 dự án còn hiệu lực, Hà Nội vẫn chủ yếu có 
3 hình thức đầu tư trực tiếp truyền thống. Hinh 
thức doanh nghiệp liên doanh có số vốn đăng 
ký và số vốn thực hiện lớn nhất, nhưng chỉ đứng 
thứ hai về số dự án và về quy mô dự án. Hình 
thức doanh nghiệp 100% vốn FDI đứng thứ hai 
về số vốn đăng ký và vốn thực hiện,,tuy có 
nhiều dự án nhất, song quy mô dự án lại rất nhỏ 
(bình quân 5 triệu USD/dự án). Trong khi đó, 
hình thức hợp doanh tuy có tỷ trọng thấp nhất 
cả về số dự án, vốn đăng ký và vốn thực hiện; 
nhưng quy mô đự án cao nhất và rất lớn (bình 
quân 54 triệu USD/dự án). 
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Bảng 1: FDI ở Hà Nội theo hình thức đầu tư 
(chỉ tính các dự án còn hiệu lực tới ngày 
31-12- “ 
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- Lĩnh vực đầu tư. Trong cơ cầu đầu tư theo 
ngành, ,CỔ ba ngành thu hút được nhiều vốn 
FDI, xếp theo thứ tự là kinh doanh tài sản và 
dịch vụ tư vẫn (chiếm 41,3%); công nghiệp 
(chiếm 23,1%); khách sạn, nhà hàng (chiếm 
H „6%). Ba ngành này có vốn đăng ký chiếm 
gần 80% tổng vốn đăng ký FDI trên địa bàn Hà 
Nội. Trong đó, vốn bình quân của một dự ân ở 
ngành khách sạn, nhà hàng là cao nhất (33 triệu 
USD/dự án), tiếp đến ở ngành kinh doanh tài 
sản và dịch vụ tư vấn (20 triệu USD/dự án). 
Bảng 2: FDI ở Hà Nội theo ngành kinh tế 
(tính tới ngày 31-12-2005 - chỉ tính các 
dự án còn hiệu lực) 
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Nhìn chung, các dự án FDI có mặt ở hầu hết 
các ngành kinh tế của Hà Nội. Những ngành thu 
hút được nhiều vốn FDI là những ngành kinh tế 
được Hà Nội ưu tiên thúc đẩy phát triển nhằm 
khai thác thế mạnh hoặc giải quyết các vấn đề 
bức xúc nhất của Thủ đô. Cơ cấu đầu tư FDI 
trên địa bàn về cơ bản đã đi theo hướng chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội: dịch vụ - công 
nghiệp - nông nghiệp. Tuy nhiên, Thủ đô chưa 
thu hút được nhiều FDI trong ngành xây dựng 
(vốn đăng ký chỉ chiếm 1%); trong ngành nông 
nghiệp - lâm ¡ nghiệp quy mô vốn bình quân/dự 
án rất nhỏ, số dự án và vốn đăng ký còn rất ít. 

- Đối tác đầu tư. Hà Nội hiện có 5 đối tác lớn 
nhất với vốn đầu tư ít nhất từ 400 triệu USD trở 
lên, song các đối tác này lại chủ yếu đến từ châu 
Ẫ. Đầu tư từ các nước công nghiệp phát triển 
còn rất ít, mặc dù Nhật Bản - nước có công 
nghệ nguồn đã đầu tư khá nhiều, nhưng quy mô 
vốn của một dự án còn nhỏ (bình quân 12,29 
triệu USD/dự án). Do đó, để tương xứng với 
tiềm năng Và VỊ thế của mình, Hà Nội cần sớm 
có chiến lược thu hút FDI chọn lọc từ các công 
ty xuyên quốc gia và các nước công nghiệp phát 
triển. 

2 - Tác động của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Nội 

Để phân tích đánh giá đầy đủ và cụ thể về 
tác động của doanh nghiệp có vốn FDI đối với 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội 
là việc làm rất khó do hạn chế về mặt số liệu. 
Mặt khác, bên cạnh các yếu tố có thể lượng hóa 
được thông qua các chỉ tiêu như đóng góp của 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào 
GDP, giá trị sản lượng công nghiệp, xuất khẩu, 
tạo việc làm,... còn có những yếu tố không thể 
lượng hóa được như đổi mới công nghệ, thúc 
đẩy các ngành kinh tế khác phát triển,... Song 
nhìn chung, kể từ khi ra đời cho đến nay, các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có 
những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của Thủ đô, thể hiện qua các mặt sau: 
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- Bổ sung nguôn vốn và đóng góp vào tăng 
trưởng kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài ở Hà Nội là một trong những kênh 
quan trọng đóng góp chung vào nguồn vốn đầu 
tư phát triển trên địa bàn. Đến nay, nguồn vốn 
này chiếm 11,5% trong tổng vốn đầu tư xã hội 
của Hà Nội. Với 4.000 tỉ đồng vốn FDI trên địa 
bàn đã có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và góp phần đáng kể vào mức 
độ tăng trưởng GDP của Thủ đô. Nếu như, năm 
1996 đóng góp của FDI vào GDP là 6,5% thì 
đến năm 2005 đã tăng lên 15,5%. 

- Góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, phát triển lực lượng sản xuất. Trong những 
năm đầu 90, FDI trên địa bàn Hà Nội còn tập 
trung nhiều ở lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, văn 
phòng nhưng từ năm 1997 đến nay đã chuyển 
sang lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất 
khẩu, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có chất 
lượng cao. Hiện nay, giá trị sản xuất của khu 
vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 
37,0% sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà 
Nội, trong đó chiếm đại đa số là sản xuất 
phương tiện vận tải, ti vi, ra-đi-ô, thiết bị văn 
phòng, xe có động cơ...(2), 

- Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Kim 
ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tăng liên tục qua các năm. 
Đến nay, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài lên tới 913 
triệu USD, chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch 
xuất khẩu trên địa bàn), góp phân cân đối cán 
cân thanh toán quốc tế. 

- Mở rộng thêm nguồn thu cho ngân sách 
nhà nước. Nhờ phát triển sản xuất và xuất khẩu, 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở 
Hà Nội đã có đóng góp tích cực vào ngân sách 
của Hà Nội. Nhìn chung trong những năm gân 
đây, cơ cấu đóng góp ngân sách của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tông thu 


58 Số 23 (tháng 12 năm 2006) 


ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng cả về số 
tuyệt đối và tương đối. Năm 2005, khu vực kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài đã nộp ngân sách 
nhà nước 3.316 tỉ đồng, chiếm 10,8% tổng thu 
ngân sách của Thủ đô), Điều đó cho thấy các 
doanh nghiệp đạt được sự tăng trưởng, hiệu quả 
và khả năng những năm tới sẽ tiếp tục giúp tăng 
nguồn thu ngân sách của Hà Nội hơn nữa. 

- Góp phần nâng cao trình độ công nghệ. 
Nhờ hợp tác đầu tư với nước ngoài, Hà Nội đã 
tiếp nhận được một số công nghệ, kỹ thuật tiên 
tiến trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quan 
trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong 
sản xuất. Trên địa bàn Thủ đô, các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều sản 
phẩm có chất lượng và giá trị cao, được xem là 
cơ sở cho việc hình thành, phát triển các ngành 
công nghiệp hiện đại ấp dụng công nghệ cao. 
Chẳng hạn, trong lĩnh vực điện tử có công ty 
Daewoo - Hane]; lĩnh vực chế tạo ô-tô, xe máy 
có VMC, Mê Công, Yamaha, VMEP,... Các 
công ty trong lĩnh vực bưu chính viễn thông của 
Nhật Bản, Đức,... cũng góp phân tích cực phát 
triển hệ thống điện thoại viễn thông và xây 
dựng, lấp đặt đồng hồ mạng điện thoại cố định 
ở Hà Nội®). Một trong những nét đặc trưng nhất 
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
trên địa bàn Thủ đô là có trình độ công nghệ và 
thiết bị tiên tiến cao hơn mặt bằng chung của 
các doanh nghiệp tương tự trên cả nước. Tỷ lệ 
công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội chiếm 85%; 
công nghệ ở mức trung bình chỉ chiếm 15%, 
không có công nghệ, thiết bị lạc hậu và hầu như 
không có thiết bị cũ. Điều này giúp cho sản 
phẩm của Hà Nội nâng khả năng cạnh tranh hơn 
trên thị trường. 


(2), (3), (4) Niên giám Thống kê đã dẫn, tr '73:. 74, 144 
tr 47 

(5) Lê Bộ Lĩnh: Hoạt động FDI ở Hà Nội và thành KT, 
Hà Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, tr 49 - 50 
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- Góp phần giải quyết việc làm, phát triển 
nguồn nhân lực. Khu vực doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thủ đô là một 
trong những khu vực có sức hấp dẫn cao đối với 
lực lượng lao động, nhất là những lao động trẻ 
có trình độ cao, do đó góp phần giải quyết việc 
làm cho người lao động, tăng thu nhập và giải 
quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Đến hết 
năm 2005, khu vực này thu hút được 50.799 
người. Trong đó, nếu chia theo ngành kinh tế thì 
ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất 
(62,5%), thu hút được 31.754 người; còn theo 
hình thức đầu tư thì doanh nghiệp liên doanh 
chiếm tỷ trọng cao nhất (51,6%), thu hút được 
26.236 người lao động), Ngoài ra, lực lượng 
lao động làm việc trong các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội còn học tập 
được kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, kiến thức 
chuyên môn khoa học kỹ thuật và rèn luyện 
được tác phong làm việc công nghiệp trong nên 
kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu mới của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Thúc : đây quá trình hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới, tham gia có hiệu quả vào phân 
công . lao động quốc tế. Hoạt động của khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài góp phần mở rộng 
quan hệ đối ngoại của Hà Nội, nâng cao hơn vị 
thế của Thủ đô. Hà Nội đang từng bước tham 
gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, 
mở rộng bạn hàng và thị phần ở nước ngoài, 
qua đó hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế 
thế giới và khu vực. 

3 - Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động 
đâu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội 

Tuy những kết quả về thu hút FDI và tác 
động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Hà 
Nội thời gian qua là tương đối khả quan, nhưng 
so với các thủ đô khác, các nước khác trong khu 
vực và để đáp ứng nhu cầu phát triển về nhiều 
mặt của Thủ đô thì hoạt động này vẫn còn một 
số vấn đề đặt ra như sau: 


- Các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng 
mắc. Nhìn chung, các dự án đầu tư thường 
vướng mắc ở một số vấn đề như: các quy định 
pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư chưa 
đầy đủ; công. tác quy hoạch và giải phóng mặt 
bằng còn nhiều khó khăn; mâu thuẫn giữa các 
bên liên doanh;... Tại cuộc gặp của lãnh đạo 
Chính phủ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (ngày 20-4-2005), đã công bố kết 
quả xử lý vướng mắc của 14 dự án FDỊ, trong 
đó có tới 5 dự án trên địa bàn Hà Nội0). 

- Các đối tác đầu tư lớn ở Hà Nội chủ yếu 
thuộc các nước châu Á. Hà Nội chưa thu hút 
được các tập đoàn lớn, các công ty xuyên quốc 
gia hay những đối tác đến từ các nước công 
nghiệp phát triển có trình độ công nghệ cao. Do 
vậy, chưa tiếp nhận được nhiều công nghệ 
nguồn; nhiều lĩnh vực sản xuất còn mang tính 
gia công lắp ráp, chưa phát triển được các 
ngành công nghiệp phụ trợ. Trong một số 
trường hợp còn nhập phải thiết bị thiếu đồng bộ, 
giá cao, ít nhất là 20%, thậm chí có thiết bị gây 
ô nhiễm môi trường. Điều này đòi hỏi phải có 
giải pháp điều chỉnh để hướng tới thu hút nhiều 
hơn các nhà đầu tư từ các nước có công nghệ 
nguôn của châu Âu, châu Mỹ. 

- Cơ cấu đầu tư chưa phù hợp với chiến lược 
phát triển kinh tế. Mặc dù trong cơ cầu đầu tư, 
tỷ trọng của khu vực dịch vụ khá cao, nhưng 
phân lớn là các dự án quy mô nhỏ, còn các dự 
án lớn có tác động nhằm thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế chưa nhiều. Trong ngành công 
nghiệp, số dự án tuy nhiều, nhưng mức vốn bình 
quân của một dự án (khoảng 7,5 triệu USD) nhỏ 
hơn rất nhiều so với các dự án FDI trong ngành 
khách sạn nhà hàng (khoảng 3 1,5 triệu USD/dự 
an). Tương tự tình hình thu hút FDI vào ngành 


(6) Niên giám thống kê đã dẫn, tr 118 
(7) Thời báo kinh tế Việt Nam, số 80, ngày 22-4-2005, tr 
15 
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nông - lâm nghiệp còn thấp, cho thấy sự kém 
hấp dẫn của ngành này đối với nhà đầu tư. 

- Chưa kiểm soát được các doanh nghiệp 
liên doanh. Vì nhiều lý do khác nhau, hiện nay 
trong nhiều liên doanh phía Việt Nam còn chưa 
kiểm soát được hoạt động doanh nghiệp gây 
nên rất nhiều thiệt hại cho Nhà nước. Chẳng 
hạn, bằng nhiều cách khác nhau, phía nước 
ngoài đã cố tình thực hiện "chiến lược lỗ giả" 
trong các liên doanh, nhằm thôn tính đối tác 
Việt Nam như vụ bê bối tại công ty liên doanh 
Trường quốc tế Hà Nội là ví dụ điển hình. 

- Chỉ phí đầu tư ở Hà Nội còn cao. Nếu so 
sánh với một số thủ đô và khu vực thuộc châu 
Á thì chỉ phí đầu tư ở Hà Nội năm 2005 vẫn còn 
cao. Ví dụ như: giá thuê văn phòng ở Hà Nội 
(USD/m2/tháng) đứng thứ 2/8 nước; giá cước 
vận tải một công-ten-nơ 40 feet từ Hà Nội đến 
Yo-ko-ha-ma (Nhật Bản) đứng thứ 3 trong số 8 
nước6®), 

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi 
trường kinh doanh (PCI) đứng sau nhiều địa 
phương khác. Theo kết quả điều tra của Dự án 
nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cùng 
với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam công bố ngày 1-6-2006 cho thấy: Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường 
kinh doanh của Hà Nội đã tụt từ vị trí số 14 
(năm 2005) - xếp loại khá) xuống thứ hạng 40 
(năm 2006) - xếp loại trung bìnht?, Trong 
10 chỉ số thành phần phản ánh những khía cạnh 
của môi trường kinh doanh cấp tỉnh chỉ có chỉ 
số về tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp tiếp cận thông tin của bộ máy chính 
quyền được giới doanh nghiệp đánh giá là có 
cải thiện. Chín chỉ số còn lại tạo nên PCIA của 
Hà Nội đều tụt giảm so với năm 2005. Ở vị trí 
này rõ ràng không xứng tầm với Thủ đô và Hà 
Nội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện 
năng lực cạnh tranh của mình. 


60 Số 243 (tháng 12 năm 2006) 


4 - Một vài nhận định 

Xét về mọi mặt, Hà Nội vẫn là nơi có nhiều 
lợi thế tổng hợp hơn so với các địa phương khác 
trong cả nước về thu hút FDI, nhất là kết cấu hạ 
tầng phần cứng (đường sá, điện nước, thông tin 
liên lạc...). Tuy nhiên, ngay cả khi có kết cấu hạ 
tầng (phần cứng) tốt, nhưng kết cấu hạ tầng 
phần mềm không thích hợp thì vẫn không phát 
huy được những ưu thế của kết cấu hạ tầng phần 
cứng. Các nhà đầu tư còn rất quan tâm đến chất 
lượng quản lý của địa phương (kết cấu hạ tầng 
mêm), đó là chi phí gia nhập thị trường, các 
khoản phí phi chính thức, tính minh bạch của 
chính quyền, mức độ phân biệt đối xử giữa các 
thành phần kinh tế... Một nhà đầu tư, trước khi 
đưa ra quyết định, thường rất quan tâm đến kết 
cấu hạ tầng mềm vì hai lý do: 

- Kết cấu hạ tầng mềm rất khó nhìn thấy; họ 
không phải là người sở tại mà thời gian ở đây 
ngắn và thường không trực tiếp làm việc với cơ 
quan hữu quan, nên khó có thể nhận định chính 
xác tình hình; 

- Chính kết cấu hạ tầng mềm sẽ quyết định 
chi phí kinh doanh và khả năng thành công của 
nhà đầu tư trong tương lai. 

Do vậy, sự nỗ lực chủ quan của các nhà lãnh 
đạo và bộ máy chính quyền địa phương các cấp 
có vai trò quyết định đến việc cải thiện môi 
trường kinh doanh để thu hút đầu tư nói chung 
và đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng. C1 


(8) IEFC, MPI, WB (2006), Diễn đàn doanh nghiệp Việt 
Nam, thâng 6-2006 

(9) VCNI (2005), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
năm 2005 của Việt Nam, tr 16 

(10) VCNI (2006), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
năm 2006 của Việt Nam, tr 10 

(11) Chi phí gia nhập thị trường. Tiếp cận đất đai và SỰ 
ổn định trong sử dụng đất. Chỉ phí về thời gian để thực 
hiện các quy định của Nhà nước. Chi phí không chính 
thức. Ưu đãi đối với DNNN (môi trường cạnh tranh). Tính 
năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh. Chính sách 
phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Đào tạo lao động. Thiết 
chế pháp lý 
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Cơ chế Đảng lãnh đạo đối với gu, 
đạo toàn diện trực tiếp và tuyệt đối. 


ĐỖ MẠNH HÒA * 


ĐÃ mang tính đặc thù, đó là sự lãnh 


thực hiện tốt cơ chế này, chế độ 


chính trị viên và chính ủy được thành lập, và lịch sử đã cho thấy sự đúng 


đắn, sáng tạo của Đảng ta về vấn 


ÀY 20-7-2005, Bộ Chính trị (khóa 
Ế đã ra Nghị quyết số 51/NQ-TƯ “Về 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo 
của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy 
gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị 
viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. 
Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược trong 
sự nghiệp xây dựng, quân đội, củng cố quốc 
phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta. Nội dung cốt lõi của nghị quyết là 
nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tổ 
chức đảng, hiệu lực công tác đẳng, công tác 
chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về 
chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng 
hợp, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. 

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, 
ngày 17-11-2005, Đảng ủy Quân sự Trung 
ương đã ra Nghị quyết số 513/NQ-ĐUQSTƯ 
"Lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị 
quyết số 51/NQ-TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) 
về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của 
Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn 
với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên 
trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Nghị 
quyết xác định lộ trình triển khai thực hiện từ 


đề này. 


năm 2005 đến 2010 sẽ hoàn chỉnh cơ chế chính 
ủy, chính trị viên và đi vào hoạt động có nền 
nếp, hiệu quả. Ngày 1-12-2005, Thường vụ 
Đảng ủy Quân sự Trung ương lập kế hoạch số 
537/KH-ĐUQSTU về Triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 51/NQ-TƯ của Bộ Chứnh trị. Kế 
hoạch đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm và 
biện pháp tổ chức thực hiện trong 2 năm 2005 
và 2006; năm 2007 tiếp tục kiện toàn bố trí sắp 
xếp cơ bản đủ cán bộ chính ủy, chính trị viên, 
tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm từ cấp cơ sở đến 
cấp toàn quân; từ năm 2008 và những năm tiếp 
theo tiếp tục hoàn thiện chế độ chính ủy, chính 
trị viên. Ngày 3-4-2006, Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Trung ương cũng đã ban hành quy 
định số 85-QĐ/ĐUQSTUƯ, quy định trách 
nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của 
người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Chính 
trị đã tổ chức nhiều lớp quán triệt nghị quyết, 
tập huấn báo cáo viên, tập huấn cán bộ, biên 
soạn tài liệu hướng dẫn quán triệt nghị quyết, 


* Th§, Thượng tá, Quân chủng Phòng không - 
Không quân 
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hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị để 
các cấp triển khai thực hiện. 

Sau gần một năm học tập quán triệt, triển 
khai thực hiện nghị quyết, cấp ủy, người chỉ 
huy, cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các 
đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức học 
tập nghiêm túc, chặt chế, có chất lượng. Qua 
học tập nhìn chung cán bộ, chiến sỹ đều quán 
triệt được các quan điểm tư tưởng cơ bản của 
Đảng, nắm được các nguyên tắc, nội dung cơ 
chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, tạo 
được sự nhất trí cao với các quan điểm của Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, và Đảng 
ủy Quân sự Trung ương. Tuy nhiên, trong quá 
trình xác lập chế độ chính ủy, chính trị viên, 
việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, 
biên soạn chức trách chính ủy, chính trị viên cụ 
thể ở từng cấp, còn bộc lộ sự lúng túng, chưa 
định hình rõ về vị trí, vai trò chính ủy, chính trị 
viên; hiểu về việc gắn chế độ một người chỉ 
huy với chế độ chính ủy, chính trị viên và cách 
thức giải quyết mối quan hệ công tác giữa 
người chỉ huy với chính ủy (chính trị viên) 
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ còn một số 
hạn chế. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ 
một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, 
chính trị viên, cần quán triệt và làm rõ một số 
nội dung cơ bản sau: 

Một là, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ hiểu 
rõ việc xác lập chế độ chính ủy, chính trị viên 
nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối 
với Quân đội trong giai đoạn hiện nay. 

Cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội 
mang tính lịch sử, quá trình vận hành đã nhiều 
lần được củng cố, bổ sung, phát triển hoàn 
thiện cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ cách 
mạng, nhiệm vụ quân đội trong từng thời kỳ. 
Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) là 
tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo 
của Đảng đối với quân đội phù hợp với thực 
tiễn nhiệm vụ quân đội hiện nay. Trong quá 
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trình triển khai thực hiện, cân quán triệt cho cần 
bộ, chiến sỹ hiểu rõ vị trí công tác đảng, công 
tác chính trị, vị trí của cán bộ chủ trì công tác 
đảng, công tác chính trị trong chế độ một người 
chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên 
đã có sự phát triển so với chế độ hai thủ trưởng 
và chế độ một người chỉ huy trước đây. 

Ngay từ khi Đảng ra đời cho đến khi quân 
đội ta được thành lập, ở các đội tự vệ đỏ, các 
đội du kích do Đảng tổ chức và lãnh đạo đều có 
chỉ bộ đẳng, đội trưởng và chính trị viên. Ngày 
22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải, 
phóng quân ra đời, ngay sau đó chi bộ đảng của 
Đội được thành lập, thực hiện chế độ chi bộ 
(chi ủy) lãnh đạo, thử trưởng quân - chính phân 
công phụ trách. Các hoạt động chính trị, tư 
tưởng của Đảng đối với bộ đội được tiến hành 
mạnh mẽ. Sau chiến thắng Phay Khắt và Nà 
Ngàn, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân phát triển thành đại đội và ban công tác 
chính trị đại đội được thành lập, có cán bộ 
chuyên trách đảm nhiệm. Như vậy, khi Quân 
đội ra đời thì vị trí của công tác đảng, công tác 
chính trị và vị trí của cán bộ chủ trì công tác 
đảng, công tác chính trị cũng được xác lập 
tương xứng với nhiệm vụ. Tháng 1-1946, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng quyết định 
thành lập Trung ương Quân ủy là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của Đảng trong quân đội. Ngày 
22-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 
71/SL-CP xác định: "Từ cấp trung đội trở lên, 
bên cạnh người chỉ huy quân sự có chính trị 
viên”. Như vậy, Đảng xác lập quyền lãnh đạo 
toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp. về mọi mặt đối 
với quân đội bằng một cơ chế riêng biệt, bao 
gồm các thành tố: tổ chức đảng (cấp ủy), cán bộ 
quân sự (người chỉ huy), cán bộ chính trị (chính 
trị viên), cơ quan chính trị. Trong các thành tổ 
đó, cấp ủy là cơ quan lãnh đạo có vai trò quyết 
định nhất; người chỉ huy và chính trị viên là hai 
thủ trưởng của đơn vị phải phục tùng sự lãnh 
đạo của cấp ủy. Người chỉ huy chủ trì hoạt 
động quân sự, chính trị viên chủ trì hoạt động 
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công tác đảng, công tác chính trị của đơn vị; cơ 
quan chính trị là cơ quan hướng đẫn, chỉ đạo 
hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, 
phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo 
của người chỉ huy và chính trị viên. Chế độ hai 
thủ trưởng trong quân đội ra đời, tôn tại gần 
40 năm, phát huy tác dụng tích cực trong thực 
tiễn hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và chống để quốc Mỹ. 

Từ ngày 1-10-1980, theo Quy định số 
800/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng nhằm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IV của Đảng và Nghị 
quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chế 
độ một người chỉ huy được bắt đầu thí điểm ở 
một số đơn vị. Theo quy định đó, thủ trưởng 
chính trị ở các cấp trước đây vị trí ngang hàng 
với người chỉ huy, nay xếp ở vị trí "Phó chỉ huy 
trưởng về chính trị", vị trí thay đối nhưng chức 
trách cơ bản không thay đổi. Ngày 15-12-1982 
Bộ Chính trị (khóa V) ban hành Nghị quyết số 
07/NQ-TUƯ “Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế 
lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân 
Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực Tin 
chế độ một người chỉ huy trong quân đội 
Theo nghị quyết này, hệ thống tổ chức đảng từ 
cấp trên cơ sở đến toàn quân được bãi bỏ, “Phó 
chỉ huy trưởng về chính trị" ở mỗi cấp là phái 
viên của cơ quan chính trị cấp trên, có chức 
trách giúp người chỉ huy cùng cấp về mặt công 
tác đảng, công tác chính trị; công tác đảng, 
công tác chính trị trở thành một mặt công tác 
của người chỉ huy, dẫn đến tình trạng có lúc, có 
nơi hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị bị 
hạ thấp, hiệu lực lãnh đạo của Đảng không 
được tăng cường. Nghị quyết số 27/NQ-TƯ của 
Bộ Chính trị (khóa V) ban hành ngày 1-7-1985 
lập lại hệ thống tổ chức đảng từ cơ sở đến toàn 
quân, xác định "Phó chỉ huy trưởng về chính 
tr” không phải là phái viên của cơ quan chính 
trị cấp trên mà là cấp phó của người chỉ huy. Từ 
sau Đại hội VIII của Đảng đến nay, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư có các quy định bổ sung về tổ 
chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân 


Việt Nam, từng bước điều chỉnh, xác định rõ 
chức trách của "Phó chỉ huy trưởng về chính 
trị” là người chủ trì về công tác đảng, công tác 
chính trị. Tuy nhiên, vị trí của công tác đảng, 
công tác chính trị vẫn là một mặt công tác của 
người chỉ huy và vị trí của cán bộ chủ trì về 
công tác đảng, công tác chính trị vẫn là cấp phó 
của người chỉ huy, do đó hiệu lực của công tác 
đảng, công tác chính trị đôi khi bị hạn chế, và 
không được phát huy đầy đủ. 

Chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ 
chính ủy, chính trị viên được Nghị quyết của 
Bộ Chính trị (khóa X) ngày 20-07-2005 quy 
định: “Ở mỗi cấp có chính ủy (hoặc chính trị 
viên) là người chủ trì về chính trị và cơ quan 
chính trị đảm nhiệm công tác đẳng, công tác 
chính trị của đơn vị, hoạt động dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cơ quan 
chính trị, chính ủy (chính trị viên) cấp trên và 
sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp" 0), 
Như vậy, vị trí của chính ủy, chính trị viên 
được đặt cao hơn trước đây, không còn là cấp 
"Phó chỉ huy trưởng về chính trị" mà đặt ngang 
hàng với người chỉ huy về quân sự. Vị trí của 
công tác đảng, công tác chính trị cũng được 
nâng lên ngang bằng vị trí công tác quân sự; 
các mặt công tác của công tác đảng, công tác 
chính trị (công tác tư tưởng, công tác tổ chức) 
được xếp tương xứng với các mặt công tác của 
công tác quân sự (bao gồm: công tác tham mưu, 
hậu cân, kỹ thuật). Việc nâng cao vị trí công tác 
đảng, công tác chính trị, vị trí cán bộ chủ trì 
công tác đảng, công tác chính trị tương xứng 
với vai trò, nhiệm vụ nhằm hoàn thiện cơ chế 
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong giai 
đoạn hiện nay. 

Hai là, việc xác lập chế độ chính ủy, 
chính trị viên trong quân đội nhằm tăng cường 


(1) Tổng cục Chính trị: Tâ¡ liệu học tập quán triệt Nghị 
quyết 5] của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, 
trll 
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sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực 
công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực 
của chê độ một người chỉ huy đáp ứng yêu 
cầu xây dựng quân đội về chính trị trong thời 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng 
nêu rõ: Xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của 
Đảng và quần lý của Nhà nước đối với hoạt 
động quốc phòng, an ninh. Thực hiện chế độ 
một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ 
chính ủy, chính trị viên, tăng cường công tác 
đảng, công tác chính trị trong quân đội (2. Như 
vậy, theo quan điểm của Đảng, việc xác lập và 
thực hiện chế độ chính ủ ủy, chính trị viên, tăng 
cường công tác đẳng, công tác chính trị, nhằm 
mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân 
đội vẻ chính trị trong thời kỳ mới, bảo đảm cho 
quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực 
lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
Tổ quốc và nhân dân. 

Công tác đẳng, công tác chính trị là hoạt 
động lãnh đạo của Đẳng trong quân đội. Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, trước hết phải 
tăng cường công tác đẳng, công tác chính trị, 
trong đó vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì về chính 
trị và công tác đảng, công tác chính trị có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì, với vị trí chủ 
trì về chính trị, chủ trì công tác đảng, công tác 
chính trị ở đơn vị, đồng thời là bí thư trong cấp 
Ủy nên người chính ủy (chính trị viên) có vai 
trò trực tiếp duy trì các hoạt động lãnh đạo, chỉ 
đạo tiến hành xây dựng đảng bộ, xây dựng cấp 
Ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh; trực tiếp 
quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng, chỉ thị, nghị quyết của câp trên và cấp ủy 
cầp minh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Chính vì 
Vậy, xác lập chế độ một người chỉ huy gắn VỚI 
chế độ chính ủ ý, chính trị viên là trực tiếp góp 
phân tăng cường công tác đảng, công tác chính 
trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
quân đội. 
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Thực tiễn lịch sử xây dựng, chiến đấu 
trưởng thành của quân đội ta đã khẳng định, khi 
xác lập đúng vị trí của công tác đảng, công tác 
chính trị và vị trí của cán bộ chính trị tương 
xứng với vai trò, nhiệm vụ công tác đảng, công 
tác chính trị thì hiệu lực công tác đảng, công tác 
chính trị được phát huy, sự lãnh đạo của Đảng 
được giữ vững và tăng cường. Như vậy, việc 
thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, xác 
lập đúng vị trí của cán bộ chính trị tương xứng 
với vai trò, nhiệm vụ của công tác đảng, công 
tác chính trị là cơ sở trực tiếp bảo đảm cho hiệu 
lực lãnh đạo của Đảng trong quân đội được 
tăng cường. 

Chính ủy, chính trị viên là người đảm nhiệm 
về công tác đảng, công tác chính trị của đơn vị, 
là người chủ trì, trực tiếp chỉ đạo và tiến hành 
các hoạt động công \ tác đẳng, công tác chính trị, 
chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công 
tác đảng, công tác chính trị của đơn vị. Chât 
lượng, hiệu quả và hiệu lực công tác đẳng, công 
tác chính trị phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất, 
năng lực và vị trí của chính ủy, chính trị viên 
trong cơ chế lãnh đạo của Đảng và hệ thống tổ 
chức quân đội. Việc xác lập lại chế độ chính 
ủy, chính trị viên ngang hàng vị trí người chỉ 
huy, thay thế vị trí "Phó chỉ huy trưởng về 
chính trị" là thiết thực góp phần nâng cao hiệu 
lực công tác đảng, công tác chính trị của quân 
đội trong giai đoạn hiện nay. 

Chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy 
là hai thành phần quan trọng trong cơ chế lãnh 
đạo của Đảng đối với quân đội, được thực hiện 
trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, toàn 
diện, xuyên suốt của các tổ chức đảng trong 
quân đội. Chính ủ Ủy, chính trị viên là người chủ 
trì về chính trị, người chỉ huy chủ trì về : quân sự 
hoạt động trong cùng một đơn vị nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Thực hiện chế 
độ chính ủy, chính trị viên nhằm tăng cường 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 111 
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sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác 
đảng, công tác chính trị sẽ là cơ sở phát huy 
hiệu lực của người chỉ huy. Với vị trí là chính 
ủy, chính trị viên chủ trì về chính trị, chủ trì 
công tác đảng, công tác chính trị, khi tiến hành 
các hoạt động lãnh đạo, hoạt động tư tưởng, tổ 
chức và chính sách hiệu lực các mặt công tác sẽ 
được phát huy. Đây là cơ sở để chính ủy, chính 
trị viên phát huy trách nhiệm cá nhân xây dựng 
các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ( có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối 
chấp hành nghiêm mọi chỉ thị, mệnh lệnh của 
người chỉ huy, bảo đảm cho hiệu lực chỉ huy 
được thực hiện một cách tuyệt đối. Trực tiếp 
góp ý kiến vào các quyết định của người chỉ 
huy, ủ ung hộ, động viên người chỉ huy khi ra các 
quyết định, nhất là ở những thời điểm khó khăn 
ác liệt, cùng chịu trách nhiệm với người chỉ huy 
về các quyết định đó. Tạo điều kiện thuận lợi 
và tạo hành lang pháp lý để các mệnh lệnh, chỉ 
thị của người chỉ huy được thực hiện nhanh 
chóng. Chính vì vậy, thực hiện chế độ chính 
ủy, chính trị viên sẽ góp phần tăng cường hiệu 
lực của người chỉ huy. 

Bước vào thời kỳ mới, nội dung nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới, yêu cầu 
xây dựng quân đội về chính trị vẫn được đặt lên 
hàng đầu để quân đội thực sự là một lực lượng 
chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung 
thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và 
nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Để 
quân đội thực sự mang bản chất giai cấp công 
nhân, là lực lượng chính trị trong sạch, vững 
mạnh phải tiến hành bằng nhiều hoạt động giáo 
dục và rèn luyện, trong đó hoạt động công tác 
đảng, công tác chính trị đóng vai trò quyết định 
nhất. Việc xác lập chế độ chính ủy, chính trị 
viên trong quân đội hiện nay là một yêu cầu 
cấp thiết nhắm tăng cường sức mạnh lãnh đạo 
của tổ chức đẳng, hiệu lực công tác đang, công 
tác chính trị và hiệu lực của chế độ một người 
chỉ huy đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về 
chính trị trong thời kỳ mới. 


Ba là, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ hiểu 
rõ bản chất, nội dung thực hiện chế độ một 
người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính 
ủy, chính trị viên và mối quan hệ giữa người chỉ 
huy với chính dy, chính trị viên trong Quân đội 
nhân dân Việt Nam. 

Nguyên tắc thực hiện chế độ một người chỉ 
huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên 
được xác định: "Trên cơ sở bảo đảm sự lãnh 
đạo vững chắc, toàn diện, xuyên suốt của các tổ 
chức đảng, trong quân đội". Như vậy, sự lãnh 
đạo vững chắc, toàn diện, xuyên suốt của các tổ 
chức đảng là điều kiện tiên quyết nhất để thực 
hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ 
chính ủy, chính trị viên. Thực hiện chế độ một 
người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính 
trị viên là biểu hiện cụ thể mối quan hệ giữa 
quân sự với chính trị, trong đó chính trị là gốc, 
chính trị quyết định quân sự, mọi hoạt động 
quân sự phải xuất phát từ mục đích chính trị, 
phục tùng mục đích chính trị của Đảng, của 
giai cấp, hoạt động quân sự không được tách 
rời mục đích chính trị, phi chính trị. Đồng thời 
chính trị phải thực sự là cơ sở tạo nên sức mạnh 
tổng hợp, là động lực chính trị tỉnh thần bảo 
đảm cho hoạt động quân sự giành thắng lợi, đạt 
được mục đích chính trị đã xắc định. 

Người chỉ huy có trách nhiệm chấp hành và 
tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh 
của cấp trên và nghị quyết của cấp ủy cấp mình 
về toàn bộ hoạt động quân sự của đơn vị. Chính 
Ủy (chính trị viên) là người chịu trách nhiệm 
trước cấp trên và cấp ủy cầp mình về toàn bộ 
các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 
trong đơn vị...". Hoạt động quân sự và hoạt 
động công tác đảng, công tác chính trị là hai 
mặt song song tôn tại trong đơn vị, có mối quan 
hệ thống nhất, biện chứng, không tách rời 
nhau; trong đó hoạt động công tác đảng, công 
tác chính trị tạo cơ sở chính trị tư tưởng cho 
hoạt động quân sự, kết quả hoạt động quân sự 


(Xem tiếp trang 70) 
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ANH HHH1H PHI TRUYỆN THÔïIG 
Ở €CHIÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG: 
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 


VŨ TUYẾT LOAN * 


Hoạt động khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, thiên tai, dịch bệnh, 
môi trường... là những mối đe dọa an ninh phi truyền thống hiện đang ¡ ngày 
càng tác động tiêu cực tới an ninh và sự phái triển kinh tẾ của các quốc gia 
trên thể giới, nhất là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự hợp tác song 
phương và đa phương giữa chính phủ các nước trong khu vực cùng với việc 
nhận thức sâu hơn nữa khái niệm về hợp tác an ninh quốc tế nhằm đối phó 
một cách hiệu quả với những thách thức này là thật sự cần thiết. 


É từ những năm đầu thế kỷ XXI, trọng 

tâm an ninh toàn cầu đã thay đổi một 

cách đáng. kể. Sau sự kiện "ngày 
11-9-2001”, thế giới đang đứng trước những 
mối đe dọa mới về an ninh. Phương háp tiếp 
cận mang. tính hợp tác và thương thuyêt đối với 
các vấn đề an ninh hiện nay, đang trở thành một 
xu hướng phổ biến trên thế giới và trong khu 
vực, trong đó, nôi bật là các vân đề an ninh phi 
truyền thống ®). An ninh truyền thống lấy nhà 
nước làm đơn vị, chủ yếu đề cập đến những 
quan hệ chính trị, tương quan sức mạnh quân sự 
giữa các nhà nước. Còn an ninh phi truyền thốn 
dùng để chỉ những vấn đề vượt ra ngoài các môi 
quan hệ trên. Do vậy, chính sách phát triển nói 
chung và chính sách an ninh, đối ngoại nói riêng 
cần dựa trên quan niệm mới về an nỉnh, đó là: 
An ninh ngày nay phải được hiểu một cách toàn 
diện, đa chiều, không chỉ là an ninh quân sự hay 
quốc phòng. Nền an ninh bao hàm cả an ninh 
bên trong lẫn an ninh bên ngoài quốc glA, phải 
tính đến sự phát triển kinh tế, sự bình ốn chính 
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trị trong nước, tiến bộ xã hội và phát triển con 
người; đây là những bộ phận cấu thành nên nên 
an ninh quốc gia và an sinh của người dân. Môi 
trường an ninh quốc tế mới đòi hỏi môi quốc gia 
phải hợp tác và tôn trọng chủ quyền của tất cả 
các quốc gia khác để có thể đôi phó với hàng 
loạt các vấn đề an ninh phi truyền thống đang 


đặt ra. 
Vài năm trở lại đây, các mối đe dọa an ninh 
phi truyền thông đã gây tôn hại nghiêm trọng 


* TS, Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á, thuộc Viện Khoa 
học Xã hội Việt Nam 

(1) Cách tiếp cận phi truyền thống chính là sự mở rộng 
của các quan niệm truyền thống về an ninh trong bối cảnh 
thay đôi nhanh chóng của môi trường chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa và an ninh toàn cầu. Cách tiếp cận phi truyền 
thống mở rộng các chiều cạnh của khái niệm an ninh về đối 
tượng, mối đe dọa, sức mạnh và bối cảnh. Xem thêm: 
Bùi Trường Giang - "Chủ đề an ninh phi truyền thống”, 
Báo cáo tại Hội thảo quốc gia chuẩn bị cho Hội nghị các 
nhà lãnh đạo kinh tế APEC - 14 tại Việt Nam, Hà Nội, 
04-10-2005 


Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Yạp chí Gộng sản 


đến nền kinh tế - xã hội của thế giới nói chung, 
và của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói 
riêng, trong đó có các nước Đông - Nam Á. 
Trước những mối đe dọa này, các nước trong 
khu vực phải tăng cường hợp tác; tuy nhiên, do 
nhiều nguyên nhân. của lịch sử và thực tế, hợp 
tác an ninh phi truyền thống ở khu vực châu Á- 
Thái Bình Dương vẫn đứng trước nhiều khó 
khăn và thách thức. 

1 - Những mối đe dọa an nỉnh phi 
truyền thống 

Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mà 
thế giới phải đối mặt hiện nay về cơ bản có thể 
chia thành 3 nhóm: Một là, mối đe dọa của bệnh 
dịch và hiểm họa địa chất (sốt xuất huyết, dịch 
SARS, HIV/AIDS; động đất, sóng thần, nước 
lũ). Hai là, mối đe dọa đối với an ninh con 
người cũng như sự ổn định kinh tế - xã hội (tội 
phạm xuyên quốc gia, buôn lậu ma túy, khủng 
bố, khủng hoảng tài chính). Ba /ả, mối đe dọa 
về sự thiếu hụt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, 
phá hoại sinh thái. 

Trong số các mối đe dọa an ninh phi truyền 
thống trên, có một số yếu tố có ảnh hưởng nhất 
định tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 
đó là: 

- Thảm họa địa chất 

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực liên 
tiếp hứng chịu hậu quả của những cơn chấn 
động của thêm lục địa. Những thảm họa động 
đất và sóng thần luôn là những mối đe dọa 
nghiêm trọng nhất. 

Những năm gần đây, nhiều trận động đất xảy 
ra đã gây thiệt hại nặng nề cho một số quốc gia 
trong khu vực. Ngày 27-5-2006, hòn đảo Ja-va 
của In-đô-nê-xi-a đã bị rung chuyển bởi một 
trận động đất 6,3 độ rích-te, đây được coi là một 
thảm họa thiên nhiên gây hậu quả thảm khốc 
nhất tại đất nước này; cướp đi sinh mạng của 
5.100 người, làm 20.000 người bị thương, 

kèm theo những thiệt hại rất lớn về vật chất 
(24.800 ngôi nhà đã bị phá hủy, gần 200.000 
người lâm vào cảnh "màn trời, chiếu đất"). 


Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để 
có thể cảnh báo sớm hoặc ngăn chặn được 
những cơn địa chấn và các dư chấn nhằm giảm 
thiểu thiệt hại về người và của tại các quốc gia 
thường xuyên xảy ra động đất như Nhật Bản,. 
In-đô-nê-xi-a... Đây thực sự là một thách thức 
khó khăn đối với các nhà khoa học. 

- Những thám họa thiên nhiên xảy ra như sóng 
thần Tsunami tại Án Độ Dương, bão Kafrina tại 
Mỹ và động đất ở Nam Á (năm 2005) cho thầy 
năng lực ứng phó của cộng đồng quốc tế là 
không đáng kê so với sự tàn phá ' vô hạn và 
khôn lường" của thiên tai. Đa SỐ Các quốc gia 
thuộc khu vực Đông - Nam Á tiếp giáp với biển 
đều phải gánh chịu thiên tai báo biển, lụt lội ở 
nhiều cấp độ khác nhau, và số dân thường thiệt 
mạng do thiên tai gây ra ngày một tăng. Thực t tế 
này đặt ra thách thức trực tiệp đối với các quốc 
gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong 
việc xây dựng một chương trình nghị Sự Và 
khuôn khổ hợp tác hướng vào vấn đề này. 

- Bệnh dịch truyền nhiễm. 


Các bệnh truyền nhiềm như HIV/AIDS lan 
rộng ở nhiều nước là mối đe dọa nghiêm trọng 
SỨC khỏe người dân và ảnh hưởng tới tình hình 
ổn định. xã hội. Ở Đông Á, đại dịch HIV/AIDS 
lan truyền với tốc độ nhanh chóng, năm 2004 có 
khoảng 1,1 triệu người mắc căn bệnh này; 
nhưng trong 2 năm tiếp đó, tỷ lệ này tăng lên 
56%. Còn ở Trung Quốc và khu vực Đông - 
Nam Á, trong 2 năm 2003, 2004, bệnh dịch 
SARS đã trực tiếp gây tốn thất về kinh tế và con 
số người tử vong do căn bệnh này đã gây hoảng 
SỢ trong trao đối quốc. tế (tháng 3-2003, có 
110 quôc gia trên toàn cầu đã hạn chế khách du 
lịch đến từ Trung Quốc)!). 

- Nạn khủng bố. 

Hoạt động khủng bố là một trong những mối 
đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của các 


quốc gia trong khu vực Đông - Nam Á và 
châu A - Thái Bình Dương. 


(2) Lưu Khanh: “Hợp tác an ninh phi truyền thống khu 
vực Đông Á", Tạp chí Nghiên cứu các vấn đề quốc tế 
(Trung Quốc), số 1-2006 
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Một loạt vụ đánh bom diễn ra liên tục ở một 
số nước Đông - Nam Á đã phản ánh phần nào 
hoạt động khủng bố đang lan ra toàn khu vực. 
Hoạt động khủng bố là nhân tố ảnh hưởng mạnh 
đến sự ổn định chính trị; tới sự thay đổi trong 
quan hệ quốc tế hiện đại; trở thành nhân tố đáng 
kể trong việc hình thành cục diện thế giới thời 
kỳ hậu "chiến tranh lạnh": tạo nên mối đe dọa 
lớn đối với nền an ninh và ổn định quốc tế. 

Những hoạt động của chủ nghĩa khủng bố 
quốc tế đặt các nước trước yêu cầu cấp thiết phải 
hợp tác an ninh toàn cầu. Chủ nghĩa khủng bố 
hiện đại ảnh hưởng tới nhiều mặt: VỀ chính đrị 
đe dọa an ninh và sự ổn định của cộng đồng 
quốc tế, cản trở tiến trình giải quyết hòa bình 
các xung đột khu vực. Về kinh tế, thông qua việc 
tấn công trực tiếp vào các mục tiêu kinh tẾ, gây 
tốn thất lớn, phá hoại trật tự kinh tế. Về quân sự, 
chủ nghĩa khủng bố hiện đại trở thành một trong 
những nguyên nhân dẫn tới những cuộc xung 
đột vũ trang, đặc biệt khi thế giới phát triển 
nhanh chóng, trong điều kiện kỹ thuật và trữ 
lượng vật chất được sử dụng cho chiến tranh 
thông ũn, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa 
học, chiến tranh sinh học đang ở mức cao như 
hiện nay. Điều này không chỉ làm tăng thêm 
tính câp thiết của -hợp tác an ninh toàn câu mà 
còn tạo ra tiền đề mang tính lịch sử cho việc 
thiết lập cơ chế hợp tác an ninh quốc tế. 

- Tội phạm xuyên quốc gia. 

Khu vực '?zm giác vàng” giấp giới giữa 
Mi-an-ma, Lào, Thái Lan ở Đông - Nam A và 
khu vực “mặt trăng vàng” giáp. giới với 
Áp- -ga-ni-xtan, I-ran, Pa-ki-xtan liên kê với 
Trung Quốc là những nơi sản xuất một khối 
lượng ma túy lớn trên thế giới. Tội phạm ma túy 
đã hình thành các tập đoàn, mạng lưới, thậm chí 
trang bị cả vũ khí, đã gây ra một loạt vấn đề 
nghiêm trọng cho khu vực châu Á- Thái Bình 
Dương, như: dịch bệnh AIDS, nạn buôn lậu vũ 
khí, buôn bán người, nạn hải tặc ở vùng biên 
Đông - Nam Á... Vấn nạn này đòi hỏi phải có sự 
hồ trợ của chính phủ các nước thuộc khu vực 
trong việc kiêm soát nghiêm ngặt các vùng biên 
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giới, phối hợp điều tra, phá các ổ và đường dây 
buôn bán ma túy xuyên quốc gia. 

- Tình trạng thiếu hụt tài nguyên. 

Các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương thường rơi vào tỉnh trạng thiếu hụt năng 
lượng và chủ yếu phải dựa vào việc nhập khẩu 
năng lượng. Trong khi đó, tuyến đường vận 
chuyển bằng đường thủy và hệ thống đường ống 
dẫn dầu ngoài khơi luôn nằm trong mối đe dọa 
của sự tranh chấp và nạn Cướp biên. Bên cạnh 
những căng thẳng trong việc cụn ứng các 
nguôn tài nguyên chiến lược như dâu mỏ, các 
cuộc tranh chấp về lĩnh vực biển cũng đang 

ngày càng có xu hướng gay gắt hơn. 
- Ô nhiễm môi trường. 

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của 
nền kinh tế khu vực, châu Á - - Thái Bình Dương 
phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm và phá hoại 
môi trường ngày càng nghiêm trọng. Hiện tượng 
ô nhiễm nước tràn lan (như ở ở lưu vực Hắc Long 
Giang chảy qua lãnh thổ 4 nước là Trung Quốc, 
Nga, Mông Cổ và Bắc Triều Tiên, chất lượng 
nước ô nhiễm nghiêm trọng, khô cạn vào mùa 
hè, các loại sinh vật chết dần, đất đai bị s mạc 
hóa dẫn tới các trận bão cát xảy ra liên tiếp). Ö 
nhiễm hệ sinh thái vô cùng n trọng, gầy nên 
hiệu ứng nhà kính làm khí quyền nồng dân lên, 
tạo nguy cơ làm thay đổi khí hậu và nâng Cao 
mực nước của các đại dương. Ô nhiễm môi 
trường gây ra những nguy cơ đe dọa đến sức 
khỏe con người, như sự lan truyền vi-rút và vi 
khuẩn qua không khí, qua các phương tiện giao 
thông; khí hậu nóng lên khiến các tác nhân gây 
bệnh nhiệt đới chuyển dịch dần đến các vùng ôn 
đới; khả năng khẳng lại các loại. thuốc kháng 
sinh và các thuốc vệ sinh thực phầm ngày càng 
tăng, đặc biệt do việc lạm dụng thái quá các sản 
phâm này và do việc vận chuyển động thực vật 
từ vùng này sang vùng khác; nguy cơ dịch tế bắt 
nguồn từ các chất chuyên hóa làm suy thoái tẾ 
bào cơ thể do các thực vật được biến đối về gien 
(OGM) thải ra cũng gia tăng, nguyên nhân một 
số bệnh tật phát sinh từ các chất gây ô nhiễm 
tích tụ trong khí quyền xuất hiện như mưa axít Ở 
Nhật Bản, bão cát ở phía bắc Trung Quốc. 


Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Yạp e6 Gộng sản 


2 - Giải pháp về vấn đề an ninh phỉ 
truyền thống 

Vấn đề an ninh phi truyền thống đã đe dọa 
nghiêm trọng tới sự ổn định kinh tế - xã hội ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những năm 
gần đây, việc hợp tác an ninh phi truyền thống 
của các nước ở khu vực này đã được khởi động 
tại các cuộc đối thoại ở kênh I (Diễn đàn Khu 
vực ASEAN- ARE, Hội nghị về các biện pháp 
hợp tác và tin cậy - CCCMA, Hội nghị các Bộ 
trưởng Quốc phòng), tại các cơ chế hợp tác ở 
kênh II (Ủy ban Hợp tác an ninh châu Á - Thái 
Bình Dương - CSCAP Đối thoại hợp tác Đông - 
Bắc Á - NEACD) và trong cả quan hệ hợp tác 
song phương hay đa phương đều có những bước 
phát triển mạnh. Do vậy, đối với quan hệ quốc 
tế, từ góc độ an ninh phi truyền thống, các nước 
trong khu vực cần chú trọng phát triển các chính 
sách đối ngoại theo các hướng: Một là, các chủ 
thể kinh tế quốc gia cần hình thành đồng bộ nền 
kinh tế thị trường hoạt động tốt trong xu thế tự 
do hóa cả bên trong lẫn bên ngoài. Hai là, các 
quốc gia cần hình thành một hệ thống chính trị 
dân chủ phù hợp và vận hành tốt. Ba là, các thể 
chế bên trong cần được cầu trúc phù hợp. Bốn 
là, các quốc gia cần thiết lập quan hệ tốt với các 
nước láng giềng. Năm là, các quốc gia phải phát 
triển năng lực thể chế hóa bên ngoài. Sáu là, 
định hướng và cam kết thực hiện những biện 
pháp cải cách hệ thống trước đòi hỏi của người 
dân nhằm bảo đảm ổn định xã hội 6), 

Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia 
Đông - Nam Á (ASEAN), Việt Nam cũng đã 
tiến hành chia sẻ thông tin, đào tạo, trao đổi 
nhân sự trong lớp huấn luyện cứu trợ; tham gia 
các hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực an ninh 
phi truyền thống trong khu vực như Hiệp định 
về hợp tác phòng chống tội phạm được ký giữa 
Việt Nam với Bộ Nội vụ Cam-pu-chia (năm 
1997), Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực an ninh 
phi truyền thống giữa Trung Quốc - ASEAN 
(năm 2002); Kế hoạch Hành động hợp tác 
ASEAN - Trung Quốc trong việc đối phó với 
hiểm họa ma túy (năm 2002). 


Việt Nam tích cực tham gia khắc phục những 
dịch bệnh truyền nhiễm ở khu vực như bệnh 
HIV/AIDS, dịch SARS, dịch HSỐNI. Việt Nam 
còn tăng cường hợp tác trong việc giải quyết 
tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ yếu trên 
bình diện song phương, thông qua các hiệp 
định. Với việc giải quyết tốt các tranh chấp 
lãnh thổ cho dù là tạm thời với một số nước 
như Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, 
In-đô-nê-xi-a... Việt Nam và các nước trong khu 
vực Đông - Nam A đã tạo lập được lòng tin với 
nhau và phát triển mối quan hệ hữu nghị ngày 
càng tốt đẹp. 

Cứu nạn trên biển cũng là vấn đề mà Việt 
Nam và các nước trong khu vực tích cực tham 
gia. Theo Bộ Luật ứng xử giữa các bên ở Biển 
Đông, các bên "bảo đảm đưa ra sự đãi ngộ nhân 
đạo công bằng đối với tất cả công dân trong tình 
trạng nguy hiểm", đồng thời triên khai hợp tác 
trong nh vực "cứu trợ”, "tấn công hải tặc và 
CưỚp có vũ trang trên biển". Hoạt động này hoàn 
toàn có lợi đối với quá trình hợp tác _ piữa các 
bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở 
Biển Đông. Bên cạnh đó, tháng 3-2005, tại Ma- 
ni-la, Trung Quốc, Việt Nam và Phi- líp-pin đã 
ký Hiệp định hợp tác thăm dò ở Biển Đông. Đây 
cũng chính là hiệp định hợp tác đầu tiên giữa 
các quốc gia liên quan ở Biên Đông. 

Năm 206, Việt Nam là nước chủ nhà đăng 
cai Hội nghị Cấp cao APEC, do vậy, việc Việt 
Nam ủng hộ đưa vào chương trình nghị sự của 
hội nghị một số nội dung an ninh phi truyền 
thống, đặc biệt là an ninh con người, an ninh 
năng lượng, chống khủng bố và phòng chống 
thiên tai, ngăn chặn dịch bệnh là thực sự cần 
thiết. Bởi lẽ, theo các chuyên gia, an ninh con 
người là một khái niệm rất rộng và cần được chú 
trọng trong khu vực. Bên cạnh những nguy cơ 
về dịch bệnh HIV/AIDS và nạn khủng bố, châu 
Á - Thái Bình Dương phải đối phó với những đe 
dọa khác như dịch bệnh SARS, dịch cúm gia 
cầm, động đất, sóng thần... Những tai họa đó 


(3) Xem thêm: Bùi Trường Giang, tài liệu đã dẫn 
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gây ra sự lo sợ và cảm giác bất an trong người 
dân, buộc các nước phải luôn phòng ngừa và 
khắc phục hậu quả to lớn của chúng, trong khi 
vẫn phải tập trung những nguôn lực khá hạn chế 
cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, do tính chất 
phức tạp và sự tác động sâu xa của những thách 
thức đó, mỗi quốc gia không thể chỉ dựa vào nỗ 
lực của một nên kinh tế mà phải có sự nỗ lực và 
hợp tác giữa các nên kinh tế thành viên và với 
các nên kinh tế khác. Trong cuộc đầu tranh này, 
sự hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân là 
rất quan trọng nhằm tận dụng mọi nguôn lực để 
đối phó với những thách thức và đe dọa đối với 
đời sông con người. Không bảo đảm được 
an ninh con người thì mọi nỗ lực phát triển và 
Xây dựng cộng đông thịnh vượng sẽ không còn 
ý nghĩa. 

An ninh năng lượng, an ninh vận tải hàng 
hải và hàng không là những nội dung thiết thực 
không chỉ Việt Nam mà toàn khu vực phải quan 
tâm khi một nửa lượng dầu mỏ nhập khẩu trên 
thế giới được chuyên chở tới khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương thông qua eo biển Ma-lát-xca. 
An ninh hàng hải gắn chặt với an ninh năng 
lượng: và đây trở thành nội dung thiết thực của 
hợp tác trong khu vực. 

An ninh kinh tế sẽ là một chủ đề tối ưu và có 
tính bao trùm, xét trên môi quan hệ nhân quả 
của các vấn đề an ninh phi truyền thống trên, 
cùng những vấn đề tác động trực tiếp tới an sinh 
của người dân như hệ thống an sinh xã hội, bảo 
hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh và thiên tai, 
bảo đảm việc làm và lao động. Nội dung này sẽ 
bảo đảm nguyên tắc cập nhật và là dâu ân trong 
chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao 
APEC Việt Nam - 2006. 

Tóm lại, VỚI vai trò địa - chính trị quan trọng, 
là cầu nối giữa Đông - Nam Á và Đông - Bắc 
Á - hai khu vực phát triển năng động trên thế 
giới, Việt Nam đã và sẽ tham gia tích cực cho sự 
thành công của các chương trình nghị sự hợp tác 
an ninh, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh phi 
truyền thống; BÓP phần duy trì hòa bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên 
thế giới. Œ 
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Về thực hiện chế độ... 
(Tiếp theo trang 65) 


phản ánh hiệu quả hoạt động công tác đảng, 
công tác chính trị. Thực hiện chế độ một người 
chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên, 
vị trí của công tác đảng, công tác chính trị xếp 
ngang bằng với toàn bộ các mặt công tác quân 
sự. Cơ quan chính trị có chức năng tham mưu, 
giúp chính ủy hướng dẫn và tiến hành công tác 
đàng, công tác chính trị của đơn vị. Trong sinh 
hoạt của câp ủy, chỉ bộ, người chỉ huy phải báo 
cáo đề xuất những nội dung công tác quân sự 
cân tập trung lãnh đạo, chính ủ ủy, chính trị viên 
báo cáo đề xuất những nội dung công tác đảng, 
công tác chính trị trọng tâm để cấp ủy, chi bộ 
thảo luận quyết định. 

Nội dung thực hiện chế độ một người chỉ 
huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên 
cũng chỉ rõ, quan hệ giữa chính ủy (chính trị 
viên) với người chỉ huy là quan hệ phối hợp 
công tác, quan hệ phối hợp, hiệp đồng. quan hệ 
quân sự với chính trị. Để thực hiện gắn chế độ 
một người chỉ huy với chế độ chính ủy, chính 
trị viên thì mọi quyết định của người chỉ huy 
phải xuất phát từ mục đích chính trị; người chỉ 
huy phải chủ động đề xuất với cấp ủy, trao đổi 
với chính ủy, chính trị viên trước khi ra quyết 
định (trừ trường hợp khẩn cấp đã được quy 
định). Chính ủy, chính trị viên phải theo dõi, 
nắm chắc các hoạt động quân sự của đơn vị, kịp 
thời đề xuất với cấp ủy, trao đổi với người chỉ 
huy những định hướng chính trị bảo đảm cho 
hoạt động quân sự đúng mục đích, đúng đường 
lối, quan điểm của Đảng. Tuyệt đối không 
được tách rời quân sự với chính trị, điều đó có 
nghĩa là người chỉ huy và chính ủy, chính trị 
viên phải luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, thống 
nhất ý chí và hành động. Chống mọi biểu hiện 
công thân, địa vị, coi trọng mặt này, coi nhẹ 
mặt kia, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, làm giảm 
sức mạnh chiến đấu của đơn vị.Q 
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- “Tin hoạt động lý luận - -thực tiên. 
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O chương trình hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị do đồng chí Hạ Vĩ Đông, Phó 
Tổng Biên tập, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-1 1 đến 25-1 1-2006. 
Sáng ngày 21-11-2006, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã có cuộc tọa đàm với đoàn đại 
biểu Tạp chí Cầu Thị. Hai bên đã trao đổi về tình hình hai Đảng, về những thành tựu mà hai 
nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa và về hoạt động của hai tạp chí 
trong những năm qua. Đặc biệt, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp nghiệp vụ 
nhằm nâng cao chất lượng, uy tín và ảnh hưởng xã hội của Tạp chí lý luận chính trị trong điều 
kiện hiện nay. Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã mời cơm thân mật đoàn. Cùng đến dự bữa 
cơm thân mật có đồng chí Hồ Càn Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đồng chí Trần Yến Hoa, 
Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đông chí Tạ Minh Châu, Phó trưởng Ban 
Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã đến thăm và nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội tại 
tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, thăm một số danh thắng và di tích lịch sử. 
Chiều ngày 25-11, đoàn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại 
Việt Nam. 
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THÔNG BÁO VỀ CÁC ẤN PHẦM 
CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2007 


tRƯỚC yêu cầu của giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, để hoàn 

thành tôt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho, thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bạn Bí thư, trong, năm 
2007, ngoài sô chính là Tạp - chí Cộng sản ra hằng tháng, chúng tÔi sẽ xuất bản thêm các ấn 
phẩm mới là: Chuyên san Hồ sơ sự kiện và Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở. 


1. Tạp chí Cộng sản một kỳ/tháng, ra vào ngày mùng 1, 100 trang in. Để nâng cao chất 
lượng, làm tốt hơn chức năng cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng 
sản thay đối cơ cầu nội dung trên cơ sở tập trung thông tin theo chuyên đề, vấn đề, tăng dung 
lượng thông tin những bài nghiên cứu chủ yếu của mỗi số, quan tâm thích đáng đến nhưng nội 
dung tổng kết thực tiễn, những thông tin phân tích, bình luận về các vấn đề xã hội. 


2. Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở có đối tượng chính là cấp ủy các tỉnh, 
huyện, xã và cơ sở; cán bộ, đảng viên các cơ quan lãnh đạo câp tỉnh, huyện, xã, và bạn đọc 
rộng rãi. 

Chuyên đề sẽ cung cấp các tư liệu, thông tin lý luận, chính trị, hướng dẫn, giải thích chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, hướng dân hoạt động thực tiễn phù hợp 
với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Mục tiêu hướng tỚi của Chuyên đề là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về con 
đường xây dựng và phát triển đất nước, về đường lối, chủ trương của Đẳng, chính sách của Nhà 
nước, kinh nghiệm thực tiễn và cách thức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng, 
các nghị quyết của Trung ương Đảng, giải thích định hướng tư tưởng cho cán bộ, đẳng viên 
trước những vấn đè, sự kiện lớn trong nước và quốc tế. 


Các chuyên mục chính của Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở là: Định hướng tư 
tưởng: Nghiên cứu - Trao đôi; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Nhìn ra thế giới; Diễn đàn cơ sở; Sinh 
hoạt tư tưởng, Thông tin; Khái niệm... 

3. Hồ sơ sự kiện nhằm phục vụ cân bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ trung ương đến địa 
phương, cần bộ nghiên cứu, cần bộ tuyên giáo các cấp, cân bộ, đảng viên và bạn đọc rộng rãi. 

Chuyên san Hồ sơ sự kiện sẻ đề cập một cách chuyên sâu về những sự kiện chính trị, kinh 
tế, xã hội lớn trên thế giới và trong nước, có ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng mạnh mẻ đối 
với dư luận xã hội, được nhiều người quan tâm, chú ý. Mục đích hướng tới của Hồ sơ sự kiện 
là nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đẳng viên và nhân dân, đầu 
tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, chống những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch. Mặt khác, Hô sơ sự kiện cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc một hệ thống 
những thông tin, tư liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và nâng cao hiểu biết. 


Các chuyên mục chủ yếu của Hồ sơ sự kiện: Hồ sơ; Vấn đề và bình luận; Bên lề sự kiện; 
Hai tuần trong 5 phút; Thông tin trải chiêu; Cửa số nhìn ra thế giới; Văn hóa - xã hội - kinh tế; 
Văn học - nghệ thuật; Thời tiết và sức khỏe; Góc châm biếm.. 

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng đề nghị các cấp ỦY, cơ quan, ban, ngành, các địa 
phương quan tâm phối hợp, giới thiệu và thực hiện theo tinh thân Chỉ thị 1! của Bộ Chính trị, 
ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các ẫn phẩm của Tạp chí Cộng sản được 
phát hành sâu rộng tới các cấp ủy, các cơ quan, cán bộ, đẳng viên và nhân dân cả nước. 


BAN BIÊN TẬP 
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VINASHIN 
VINASHINLINES 


TẬP DOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM 
(Ní TY VẬN TAI VIÊN DUŨN6 VINIASHI 


ông ty TNHH một 

thành viên Vận tải 

Viễn dương Vinashin 
(VINASHIN LINES) tên cũ là ` 
Công ty Vận tải Viễn dương 
Vinashin được thành lập tháng 8 năm 
2000 là một trong số các đơn vị vận tải 
chủ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Tàu 
thủy Việt Nam. Với 11 chiếc đang hoạt động 
trên các lĩnh vực: vân tải hàng rời, hàng 
container, chở sản phẩm dâu... với tổng trọng 
tải gần 200.000 DWT, việc phát triển đội tàu cũng 
như việc khai thác có hiệu quả đội tàu là công tác 
được đặt lên hàng đầu cho lãnh đạo công ty. 
% Hiện nay toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 
đã và đang trở thành một xu thế chung của quan hệ quốc 
tế hiện đại. Việc Việt Nam tham gia ASEAN (Hiệp hội các 
nước Đông Nam Á), APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương) và tham gia Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có 
Vinashin cơ hội tham gia vào sân chơi chung của khu vực và thế giới. 
Để chuẩn bị hội nhập, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
(VINA SHIN) tập trung vào hai nguồn phát triển là đóng mới trong nước và 
cho phép các đơn vị vận tải được mua một số tàu nước ngoài mà trong 
nước chưa đóng kịp để tạm thời đảm bảo duy trì năng lực vận tải, trong 
đó đóng mới tàu trong nước được coi là khâu chủ đạo để phát triển đội tàu 
vận tải của VINA SHIN. Cùng với xu thế đó, Công ty TNHH một thành viên 
Vận tải Viễn dương Vinashin đã được VINASHIN phê duyệt kế hoạch 
phát triển đội tàu đến năm 2010, đạt 500.000 DWT bằng việc tập trung 
vào các chủng loại chính: tàu hàng khô và tàu dầu (dầu thô và sản phẩm 
dầu), tàu container, tàu khách, Ro-ro... 
s» Về đầu tư đóng mới trong nước: đây là hướng đầu tư trọng tâm và 
chủ yếu nhằm thực hiện kế hoạch đề ra. Hiện tại ngoài đội tàu 11 chiếc 
đang hoạt động, công ty đã và đang triển khai đóng một loạt các gam tàu 
như: se-ri tàu hàng rời: 54.000DWT/tàu (04 chiếc); se-ri tàu chở dầu thô 
Aframax 104.000 DWT và 120.000 DWT, đây là những loại tàu đóng 
trong nước lớn nhất từ trước đến nay; se-ri tàu chở dầu sản phẩm: 13.500 
HÀ ng (03 chiếc), 49.000 DWT/tàu (02 chiếc), 32.000 DWT/tàu (02 
chiếc) 
+ Về nhập khẩu tàu : Công ty lên kế hoạch nhập khẩu một số gam tàu 
hàng rời Handymax, Panamax để kịp thời bổ sung năng lực vân tải hàng 
rời đang phát triển hiện nay trên thế giới. 
s4 Trong 6 năm qua, Vinashin lines vừa triển khai đóng mới phát triển 
đội tàu, vừa tập trung quản lý, khai thác hoàn thành các nhiệm vụ do Tập 


xà... 


N; 


ĐỘC LINES sẽ thực hiện thành công kế hoạch dầu tư phát triển đội tàu và quản lý khai thác có hiệu quả đội tàu biển, luôn luôn 
là đơn vị vận tải mạnh của Tập đoàn để thương hiệu luôn tủa sáng khắp các đại ương và HH GP Gi6) lhế;giới. 
¬({)\ )©2 


TỒNG GIÁM ĐÓC: TRẤN VĂN LIÊM 


đoàn giao, với chiến lược phát triển đội tàu lên nửa triệu tấn trọng tải, 
ngoài việc đảm bảo việc lập, theo dõi thực hiện dự án đầu tư theo đúng 
các quy định nhà nước hiện hành, thì nhiệm vụ quản lý, khai thác tàu đặt 
ra không hề nhỏ. 

s Vinashin lines đã chú trọng nâng cao đội ngũ cán bộ làm công tác 
quản lý, khai thác cả về số lượng và chất lượng. Thường xuyên kiện toàn 
bộ máy làm việc, cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, phát huy 
nguyên tắc làm việc tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân. Công tác 
pháp chế - an toàn hàng hải: từ năm 2004, công ty đã thành lập phòng 
pháp chế với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý an toàn, an ninh đội 
tàu theo quy định của Bộ luật quản lý an toàn quốc tế và Bộ luật an ninh 
quốc tế; thực hiện công tác pháp chế liên quan đến pháp luật hàng hải, 
bảo hiểm tàu biển và giải quyết sự cố liên quan đến đội tàu. Quản lý kỹ 
thuật - vật tư: áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kỹ thuật 
vật tư đế việc quản lý được thuận tiện và chủ động. Về công tác thuyền 
viên: để nâng cao tính chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, công ty đã 
thành lập trung tâm thuyền viên và tiến tới thành lập trường quản lý đào 
tạo thuyền viên với chức năng nhiệm vụ vừa đảm bảo nhu cầu cung cấp 
thuyền viên cho Vinashin lines vừa hướng tới mục tiêu đào tạo, huấn 
luyện và cung cấp thuyền viên đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Về 
công tác đối ngoại: từ năm 2004 Vinashin lines là thành viên chính thức 
của Hiệp hội chủ tàu Việt Nam - một đơn vị thành viên của Hiệp hội chủ 
tàu ASEAN. Liên doanh liên kết với các hãng tàu, thành lập các đơn vị 
khai thác, quản lý tàu ởtrong và ngoài nước. 


P9 ằng tất cả nỗ lực của mình cùng với sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn, các đơn vị thành viên, hy vọng rằng VINASHIN 
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ăm 2006, năm đâu thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XXI. 9 tháng đầu năm 

Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo đạt được một số 
kết quả trên các lĩnh vực như sau: 

Về kinh tế: 

Sản xuất Nông nghiệp: Huyện ủy đã tập trung thống 
nhất chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, thành lập chỉ 
đạo sản xuất, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, thành lập 
ban chỉ đạo sản xuất, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, 
thị trấn cân đối giống lúa cho hộ nông dân. Tổng diện 
tích gieo trồng đạt 22.173,7 ha tăng 1,4/5 so với cùng 
kỳ. 

Công nghiệp, giao thông và xây dựng cơ bản: Giá trị 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 62,8 tỉ đồng, tăng 
6,8% so với cùng kỳ. Các ngành nghê chính như nghê 
đệt, sản xuất vật liệu xây dựng, thêu, mộc.... tiếp tục duy 
trì và phát triển 

Hoạt động tài chính, ngành ngân hàng và kho bạc: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 
23,9 tỉ đồng, đạt 125 ,8% kế hoạch năm, tăng 41,7% so 
với cùng kỳ. 

- Thu ngân sách huyện đạt kết quả khá, ước đạt 62,5 
tỉ đông, đạt 88, 1% kế hoạch năm, tăng 7, l % so cùng kỳ. 

- Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 62,2 tỉ đồng, đạt 


57,5% kế hoạch năm. 

Dịch vụ - du lịch: Về giá trị dịch vụ - du lịch thương 
mại ước đạt 1 30 tỉ đông, đạt 120,3% so với cùng kỳ, đạt 
78,7% KH (Trong đó dịch vụ, thương mại đạt 102 tỉ 
đồng, du lịch 28 tỉ đồng) 

Văn hóa - xã hội 

- Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết TW2 (khóa VIHI) và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, kiểm tra việc thực 
hiện quy chế của ngành giáo dục ở một số trường, đẩy 
manh phong trào thị đua dạy tốt, học tốt. 

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc 
gia. 

Công tác xây dựng đảng: 

- Tăng cường tuyên truyền chủ trương nghị quyết của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ 
đảng viên và nhân dân trong huyện. 

- Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, rà soát, đánh giá, 
xây dựng đề án kiện toàn công tác cán bộ quản lý ở các 
cơ quan phòng, ban của huyện. 

- Công tác kiểm tra được các cấp ủy Đảng coi trọng, 
tập trung vào kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, kiểm tra nhiệm vụ được cấp ủy giao. 


MỤC TIÊU CỤ THÊ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010: 
+ _. Blátrị sản xuất gia tăng trung huyện (BDP tính theo giá trị hiện hành) đạt 1.214 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 12 - 13%/năm; 
bình quân đầu người đạt từ ,8,5 - 7 triệu đồng/năm. 
tơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 40%; tiếu thú công nghiệp - xây dựng chiếtm 25%; địch vụ - du lịch chiếm 35% 


Blá trị sản xuất (tính theo giá cố định năm 1994) đạt 1.421 tí đống. 
Tống thu ngân sách nhà nước 30 tỉ đồng. 

Tỷ lệ dân số tự nhiên tăng từ 0,8 - 1 %. 

Tý lệ trẻ em dưới 5 tuối suy đính dưỡng còn dưới 20%. 

Phấn ấu 100% trạm y tế cơ sớ có bác sĩ và y sĩ sản nhỉ. 

85 - 80% số hộ đạt gia đình văn hóa, 50% số làng văn hóa. 

Phấn đấu giảm hộ nghẻo mỗi năm 3% (theo tiêu chí mới). 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 
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Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và ốn định xã hội; công tác xây đựng đảng, chính quyền, đoàn thế đảm bảo chất lượng ngày càgg 
múitiển Phấn đíngin 30906900 99% lổ chí sý3i đảng hừ lần đạt tụng sgoà rộng mạnh, túôngoóus số đẳng yến bún, 
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s , “0m7 KRo 
THỊ >>. 5 =-.Íï T-ˆ.._.............- 
_# : an v. dựng, nắng cấp đường tỉnh lộ đường làng nghề, đường phán lũ, đường vào bệnh 
_-- __.. viện, đường giao thông thuận lợi phục vụ đi lại của nhân dân. 

___.... Thương mại dịch vụ: Tiếp tục triển khai các đề án xây dựng chợ, trung tâm 


__ thương mạitheo quy hoạch. 
dữ : Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 23.4 tỉ đồng, 
Bế» ˆ_ đạt100,2% sơ với dự toán năm, tăng 182% so với cùng kỳ. Tổng chỉ ngân sách nhà 
nước khoảng 62,15 tỉ đồng, đạt 97,8% dự toán năm, tăng 116% so với cùng kỳ. 


đục - 
Hoàn thành tốt chương trình kế hoạch giáo dục - đào tạo năm học 2005 - 
2006. Chất lượng giáo dục - đào tạo ở các cấp học được duy trì. Tiếp tục duy trì phổ 
§ cập tiểu học, THCS và xóa mù chữ, tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2006 - 


» 2007 

è V - thông tỉ ên (ruyền:: 

h Tập trung triển khai thực hiện quy chế sửa đổi, bổ sung công nhận các danh 
, hiệu văn hóa theo Quyết định số 308/2005/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. 


" Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sóng văn hóa”. Tổ chức 
lê đón nhận 6 làng văn hóa, 3 cơ quan văn hóa. Đến nay toàn huyện có 70 làng 
văn hóa. Các cơ quan thông tin đại chúng đã tập trung tuyên truyền phục vụ các 
nhiệm vụ chính trị của huyện. 
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, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành quy chế và chương trình làm 
_ việc toàn khóa. Duy trì nếp sinh hoạt của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường 


% trực Huyện ủy. 
( Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội X của 


l} Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
, huyện lân thứ XXI. Nhìn chung tư tướng cán bộ đảng viên và nhân đân trong 
\ huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đã tổ chức mở 4 lớp bồi dưỡng đối 
ì tượng kết nạp Đảng cho 410 đối tượng. 
\ Đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
d lý các cấp trong huyện từ năm 2003 - 2005 để có những giải pháp tăng cường lãnh 
đạo công tác cán bộ giai đoạn 2006 - 2010. 

Táp trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết liệm, chống lãng phí 
N theo chương trình kiểm tra năm 2006 của Tỉnh ủy. 


SỞ TƯ PHÁP TÍNH HÀ TÂY 
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với cách mạng. Các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh đêu có mức sống bàng hoặc cao hơn mức sống trung 4 
bình của nhân dân địa phương nơi cư trú. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được cơ quan, doanh 4 
nghiệp trong và ngoài tính nhận phụng dưỡng suốt đời. Toàn tỉnh đã vận động được 13.720.356.856 đông ¡: 
vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nguồn quỹ này được quản lý và sử dụng đúng mục đích. | 


nghèo còn 10,65% theo tiêu chí mới. Cơ bản xoá xong nhà đột nát cho hộ nghèo đã được trung ương công 
nhận hoàn thành chương trình. | 
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KẾ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH SỐ BÁO ĐẦU: 
TIÊN (19-8-1977), 30 NĂM QUA BÁO LÂM - 
ĐÔNG KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC VƯƠN . 
LÊN, ĐỔI MỚI ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT 
NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ DO ĐẢNG BỘ,CHÍNH 
QUYÊN VÀ ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TỈNH _ 
LÂM ĐỒNG GIAO PHÓ. 

Hiện nay, Báo Lâm Đồng phát hành 3 kỳ/ tuần (thứ - 
Hai, thứ Tư và thứ Sáu) tối đông đảo độc giả. Hàng tháng __ 
xuất bản tờ tin - ảnh “Dân tộc Miễn núi Lâm Đồng ° đến ` 
hệ thống chính trị cơ sở. đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
sâu vùng xa... 5 năm qua, áo “Lâm Đồng điện tử ” là 
thành viên tích cực của Website http://dalat.gov.vn 


Địa chỉ: Số § Quang Trung Đà Lạt. ĐT: 3.822 472- 834 44. Email: tsbaolamdoneŒ vnn.vn, Fax; 063,827 698 
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CUNG lrt — đút „ C04 đhnhbuk rất 4 goyE 
niển núi thuộc các huyện giáp ranh: Diện tích tự nhiên 670 km?, chiếm 77%. - 
“.. Ÿ - diện tích tự nhiên toàn tính. ng Z ch kế 
__ 32.7% Jân số cả tỉnh. Là địa bàn củ trú của 7 dân tộc anh em: Kinh, Mường, ThÁIi, - 27/4 | 
-`thỂ; Mông, Dao và Khơ mú. Trona Áó dân tộc thiểu số có Ø16.0OO người, chiếm ˆ 
ƒ 5O,ô% dân số miễn núi: Vùng dân tộc miần núi của tỉnh từ trước đến nay luôn luôn _. 
vi cỗ vị trí 4uan trọn vẳ chính trị, kinh tế, văn hồa -xã hội, an ninh quốc giòn trong; 
ly tÍnh và cÁ nước. Vì vẬy, nạay øau khi CÁch mạng Tháng ð năm 194Ø thắng lợi, hgày -- 
ˆ 4 tháng 4 năm 1947 Bác Hồ 4ä ký sắc lậnh øố 41-9L thành lập Ủy ban Hành chính  - 
ˆ ;#ãc biệt Miễn thượng du tỉnh Thanh Hóa. nh vn 4e sen Bm ph , _ BổnG CHỈ VĂN 
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nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủ nhị ¬ 
dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về chu 


ì bàn tỉnh. đỢ s2 
hực hiện chính sách dân lộc ca Đăng và Nhà _ hệ 
tiêu “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ gi uời ở Jpl 


triển", công tác dân tộc của tỉnh Thanh địdg acc 
ˆˆ thành tựu 6 lớn, 2 ec Tạnhn nàn: ch n 
. chung cả tỉnh, cả nước. Trong những năm cd f 
_ tộc của tỉnh tiếp tục đạt được những thành tựu mới, 
các hoạt động sau: 
4» Triển khaithực hiện quyết định 135 của Thủ tưởng lu) | 
vùng dân tộc miền núi Thanh Hóa đã xây dựng được 22 Trung tâm 
cụm xã; xây dựng 573 công trình cơ sở hạ tầng, trong đó có 151 - 
công trình giao thông, 137 công trình thủy lợi, 109 công trình điện, 
151 công trình trường học, 15 công trình trạm y tế, 4 công trình - 
nước sinh hoạt, 3 công trình chợ và 3 công trình khai hoang; thực 
hiện tốt các dự án khác của chương như: dự án phát triển nông lâm 
nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, dự án đào tạo bồi. 
dưỡng cán bộ cơ sở , dự án sắp xếp lại dân cư ở những nơi cẩn. 
thiết,v.v.. Nhìn chung, các công trình, các dự án đều hoàn thành 
toàn diện, đạt chất lượng và hiệu quả cao, thiết thực cho đời sống 
và dân cư vùng dựán. 
+ Thực hiện chính sách trợ giá, trợ cúớc /â/ï ba Ê hằng hỏa, 
đồng bào các dân tộc miền núi được cung ứng các mặt hàng muốil- - 
ốt, dầu hỏa, giống cây trồng (lúa, ngô), phân bón hóa học, tiêu thụ. 
hàng nông sản, bán trợ giá máy thu thanh đơn giản cho các hộ gia - 
đình và xây ‹ Le P5 Suiên GOẠP CEECGRX NGA , 
mặt hàng © VỀ Ni mỉ vn D00 cà 7 
dân, Định n giá cả ở vùng dân tộc miểnnúi.. — - 

Thực hiện chương trình 134, trong 2 năm 2005 - 2006 đã xóa - 
được 41. 400 ngôi nhà dột nát và hộ chưa có nhà ở; hỗ trợ 1.548 ha 
đất H + hộ và Wự -ÀÖy -2ugÌ s-- “y0 Xe ký s22 


: Ehiện chương trình 134,135 chính sách h 
.chuyển hàng hóa và các chính sách khác, đời. 
h thần của đồng bào dân tộc miền núi của tỉnh 
n và tâng lên rò rẹc Đâu sách bu các (a6 ĐAU 

. Công tác xây dựng Đảng, chính quyển 
thể vững 


được coi trọng. Hệ thống chính trị được tăng cường 
năng lực tổ chức quản lý và điều hành của cán bộ được tăng lên.Ar - 


ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc miền núi đưc 
vững, ốp phẩn quan trọn vào boàn hành nhiệm vụ cMhB†t 
địa phương. La, -ư" 1V 
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| xẻ. -ênG "””. Xây đựng cơ bản ;  a băn 
| HÀNE LỘ 6 sân cbyyne smy 

| và thủ công nghiệp đạt tổng  Sửatrường học và nâng cấp tân tạo hồ thủy lợi. 

| PBúc có cóc ơi 8m bhingptaey-}Zeycdipelgfe - Công tác văn phòng thống kẻ, tài chính ngân sách (huế 


tổng sản lượng 3415,39 tấn sản lượng. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộchỉđạo. 
- Tổng đàn gia súc đạt 6.965 con vật nuôi. - Các công tác tuyên truyền TDTT xây dựng làng, xã văn 
- Bình quân lương thực đầu người đạt 273kg. hóa và các công tác lao động thương bỉnh xã hội, y tế, Dân số 
| - Bình quân thu nhập đạt 2924.000/ người. kế hoạch hóa gia đình đêu đuợc triển khai đồng bộ và thường 
| - Dịch vụ tiểu thủ công nghiệp thu hút được nhiều lao  Xuyên...... 
( . động với nghành nghềđa dạng - Đặc biệt trú trọng công tác nội chính và giáo dục. 
| - Công tác địa chính thực hiện quản lý đất đai theo luật - Phổ biến giáo dục pháp luật làm tốt công tác tuyên 


¡_. định làm thủ tục cấp quyên sử dụng đất, giải quyết tranh truyền củanghành tưpháp và quản lý hộ tịch. 


| ĐÁNG ỦY - ỦY BAN NHÂN ĐÂN XÃ PỮ ÐU TÍCR:CỤC PHẤN ĐẤU 
| :HOÀN THÀNH TỐT'KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2005 - 2010'CỦA: 
——— nu THỨ XVINH ĐỀ RA 
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 


Địa chỉ: Xã La Đrăng - huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (059) 843 186 - 843 188 * Fax: (059) 843 180 


Giám đốc: Ks. PHAN SỸ BÌNH 
NGÀNH NGHỀ : 


cà phê. 

> Diện tích cao su hiện: 6.498 ha. 

š > Diện tích cà phê: 190 ha. 

 SW> Diện tích cao su đang khai thác: 4.127 ha. 

> Tổng sản lượng mủ năm 200ð: 5.600 tấn. 

> Dự kiến diện tích năm 2006 đưa vào khai 
thác: 4.600 ha. 

> Công ty có hai Nhà máy chế biến phân vi sinh công suất 5.000 tấn/năm. Một nhà 
máy chế biến cao su, tổng công suất 6.000 tấn/năm. Một nhà máy chế biến Phân vi 
sinh công suất 5.000 tấn/năm. Một nhà máy chế biến gỗ cao su, công suất 6.000 
tấn/năm. 

> Kế hoạch nộp ngân sách năm 2006 sẽ cao hơn năm 2005. Đời sống CBCNVC luôn 
phát triển. Thu nhập tiền lương năm 2005 bình quân đạt 2 triệu đồng/người/tháng. 
Dự kiến năm 2006 bằng và cao hơn năm 2005. 

»> Công ty Cao su Chư Prông sẵn sàng liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và 


ngoài nước về trồng, chăm sóc, chế biến cao su. 
> Hơn 28 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kinh tế, kế hoạch Nhà nước giao. 


CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC KHEN THƯỜNG : 

® Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

® 01 Huân chương Lao động hạng Nhất. 

® 01 Huân chương Lao động hạng Hai. 

® 01 Huân chương Lao động hạng Ba. 

© 01 Huân chương Chiến công hạng Hai. 

® Cờ Luân lưu Chính phủ và nhiều cờ, bằng khen 5 
của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh 
Gia Lai. 
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CÔNG TY CAO SU CHƯ PRÔNG 


> Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su, - 
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Fã. 0ÔNE TY TNHH MAY ĐỒNG TIẾN 


ghi: DONG TIEN GARMENT CO., LTD 
MấC tạo Địa chỉ: Số 10, đường 5, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 


Tel: 061. 3 822 248 - 3 822 030 
Email: dovitec@hem.vnnvn Website: www.dovitec.com.vn 


ĐữN VỊ ñNH HÙNG THỪI KỲ ĐỔI MứI 


hành lập năm 1990, 
chuyên sản xuất - 
kinh doanh và xuất 
nhập khẩu các loại sản 
phẩm may mặc cao cấp, các 
mặt hàng thời trang phục 


VŨ NGỌC THUẦN : 
TGĐkiêmBTĐU vụ xuất khẩu và tiêu dùng 


nội địa. Hiện Công ty có quan hệ Sản xuất - Kinh nở TÊN 2 N« 
doanh với hơn 30 khách hàng thuộc nhiều nước NUU NN 
và vùng lãnh thổ trên thế giới. THOI l(Y 00I 00! BI 3 
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Công ty đã được cung cấp các chứng chỉ: ISO 
9001:2000; SA 8000 và WRAP. Được trang bị hơn 
2.600 thiết bị may công nghiệp hiện đại. Hình Công ty đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động 
thành 8 xí nghiệp và 5 phòng ban chuyên môn. Năng lực sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 4.000.000 sản 
phẩm, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu đạt từ 32-40 triệu USD/năm. Luôn giữ được 
uy tín cao trong hợp đồng sản xuất - kinh doanh với khách hàng. 


Thành tích nổi bật trong quá trình hoạt động: Phát triển từ một xí nghiệp nhỏ với 200 công nhân, máy 
móc lạc hậu cũ kỹ, nguồn vốn lưu động bằng 0. Hơn 16 năm qua, Công ty đã đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, 
không ngừng đầu tư, phát triển toàn diện, đạt mức tăng trưởng bình quân từ 10-20%/năm. Đạt tỷ suất lợi 
nhuận trên 01 đồng vốn cố định bình quân: 61,27%. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về lợi suất lợi nhuận, 
nộp ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, khấu hao tài sản cố định và tích lũy... Đã đào tạo, tuyển 
dụng và giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động trẻ. Năm 2005, đạt mức thu nhập bình quân đầu người là 
1.850.000 đồng /người /tháng. 9 tháng đầu năm 2006, đạt 1.931.000 đồng/người/ tháng. 


Công ty là một trong những doanh nghiệp làm tốt công tác nhân đạo xã hội và “Đền ơn đáp nghĩa”. Đã 
ủng hộ tiền và vật chất trị giá gần 6 tỉ đồng cho các chương trình nhân đạo xã hội trong và ngoài tỉnh. Năm 
2006, dự kiến đóng góp 1 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện và cứu trợ nhân đạo... 


Khen thưởng thị dua: Tập thể CB - CNV Công ty đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ba Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba. 3 Cờ thưởng Luân lưu 
“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ' 
và các bộ, ngành TW... Đạt các giải thưởng: Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam năm 2005 & 
2006. Cúp vàng vì sự tiến bộ xã hội 2005, Cúp vàng ISO-2006. Được tặng thưởng nhiều Huy chương vàng về 
chất lượng sản phẩm tại các Hội chợ Thương mại quốc tế, trong nước và khu vực. 


Đáng bộ cơ sở Công ty, phát triển từ 4 đảng viên (năm 1991) lên 53 đảng viên (năm 2005). 15 năm liên 
tục đạt danh hiệu đảng bộ TSVM. Được BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen. 


Cá nhân Tổng Giám đốc, kiêm Bí thư Đảng ủy Vũ Ngọc Thuần đã được tặng thưởng: hai Huân chương 
Lao động hạng Nhì & Ba, CSTĐ toàn quốc năm 2000, Doanh nhân văn hóa 2005, Doanh nhân Việt Nam tiêu 
biểu 2006, Nhà quản lý giỏi Việt Nam 2006 và nhiều khen thưởng có giá trị khác... 
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ĐỊIA CHỈ: THỊ TRẤN PHÙNG - HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TỈNH HÀ TÂY 
ĐIỆN THOẠI: 034.885 347; 886 321 * 


KẾT QUÁ THỰC HIỆN NHIÊM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 


Tống sản phẩm (BDP theo giá cố định 1994) 
9 tháng ước đạt 415 tỉ đồng đạt 77,42% kế hoạch, tăng 
13,8% s0 cùng kỳ 2005, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyến 
dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, 
thị trấn chuyến đổi cơ cấu giống cây trồng, gieo cấy 
đúng thời vụ và đấy mạnh thâm canh. 

Chỉ đạo 07 xã hoàn thành lập dự án trồng bưởi diễn 
với điện tích 226 ha. 

Chăn nuôi đàn bò phát triển khá, đàn lợn, gia cầm 
có hiệu quả, giá cả sản phẩm chăn nuôi ổn định. 

?. Sản xuất công nghiệp, TTCN, xây dựng, giao 
thông, bưu điện, điện lực: 

Biá trị sản xuất công nghiệp - TTÊN tước đại 
259,093 tÍ đổng = 120% s0 cùng kỳ. 


CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010: 
- Tốc độ phát triển kinh tế (GDP) hằng năm đạt 16%, trong 


Tích cực chỉ đạo đấy nhanh tiến độ xây dựng cơ 
bản. 


Tích cực chỉ đạo công tác giải phóng mặt bắng 
đường 32A. 

Ngành điện lực có nhiều cố gắng phục vụ sản xuất 
và đời sống. 

3. bông tác tài chính, ngân hàng, thương mại, địch 


Thu ngân sách nhà nước giao huyện thu đạt khá, 
ước đạt 44 tỉ 785 triệu đồng, đạt 93,2% dự toán năm. 

Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triến. Công tác 
quản lý thị trường được tăng cường. Tổ chúc tốt hội chợ 
triển lãm Đan Phượng hội nhập và phát triến -. 


Thường xuyên tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ 
trọng tâm của địa phương, gắn với tố chúc các hoạt 
động kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng toàn 


- 35% trở lên lao động được đào tạo nghề. 


quốc lần thứ X. 

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Chỉ 
đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT đảm bảo an ‹ 
toàn, đúng quy chế. 

0ông tác phục vụ và dịch vụ khám chưa bệnh cho 
các đối tượng tiếp tục được đổi mới, có tiến bộ. 


Các cấp ủy thường xuyên tăng cường chỉ đạo công 
tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, sát đổi 
tượng có chuyến biến tích cực về nhận thức của cán bệ 
đảng viên và nhân dân trong tình hình mới. 

Ban thường vụ huyện ủy đã tiến hành kiếm tra, bổ 
khuyết việc xây dựng chương trình toàn khóa và 
chương trình công tác năm 2006 của Đảng ủy các xã, 
thị trấn. Tiến hành kiện toàn một số chức danh lãnh đạo 
chủ chốt xã, trưởng, phó phòng ban của huyện, đảm 
bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn. 


<<... ƑP 


đó công nghiệp, xáy dựng 19%, nông nghiệp Š,6%c, dịch vụ 
thương mại 2 I,7%. 

- Cơ câu kinh tê: công nghiệp, xây dựng: 40%, nông nghiệp 
22,S%, dịch vụ thương mại 37,5%. 

- Giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 60% giá trị sản vuát 
ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất bình quán 1 ha canh tác đạt 
$() triệu đông(ha(năm. 

- Thu nhập bình quản đáu người l0 triệu 600 nghìn 
đông(năm 

- Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 
1ó% trở lén 


- Giảm tỷ lệ hộ nghèo làng năm I%- I „5% (theo tiêu chí mới) 

- Giảm tỷ lệ sinh 0,ŠS%©( năm 

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuôi suy định dưỡng xuống còn 16% 

- Đến năm 2010 đạt phó cập giáo dục bậc trung học. 

- Đén năm 2010: 60% số làng, cơ quan, 80% số hộ đạt tiêu 
chuẩn văn hóa. 

- Giữ vững an ninh, trát tư, hoàn thành nhiệm vụ quân sự địa 
phương. , 

- Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh 

- 6U%c trơ lên tô chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 3 £ 
năm kết nạp 750 đảng viên mới trở lên. 
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tIặT HỘI ĐẠI BIẾU LẦN 
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- Đào tạo CNKTT cho các đơn vị thuộc tổng cục CNQP và toàn quân. 

- Đào tạo kỹ thuật viên và nhân viên kinh tế có trình độ trung cấp 
cho Tổng cục, toàn quân và quốc tế. 

- Bổ túc các chuyên đề về kinh tế, kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho 
thợ bậc cao các ngành cơ khí, điện công nghiệp và dân dụng cho các đối 
tượng trong Tổng cục. 

- Đào tạo hệ dân sự phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, hợp đồng đào 
tạo cho các thành phần kinh tế. 

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện và 
sản xuất, tham gia nghiên cứu các đề tài về quản lý kinh tế trong các nhà 
máy quốc phòng. 

- Tổ chức dịch vụ sản xuất, kỹ thuật, xúc tiến việc làm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục và bộ Quốc phòng giao. 


- Lưu lượng học viên hàng năm: 2000 hy; quy mô đào tạo trên 
4000 hv với 27 ngành nghề trong đó có 5 ngành trung cấp kỹ thuật, 3 
ngành kinh tế và 19 nghề CNKT. 

- 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 15% có trình độ trên đại 
học. 

- Nhà trường đang xây dựng đề án nâng cấp trường lên bậc cao đẳng 
kỹ thuật. 
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xã Thanh Vinh, 
thì xã Phú Thọ. tinh Phú Thọ | 
0210.820 227 | 
0210.822 136] 


Phường Ngọc Thụy, | 
Q. Long Biên. Tp.Hà Nội 
(4.827 3264 


04.57705852 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
eCơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
TẠ NGỌC TẤN 


Bìa I: Ra đảo 
Ảnh: TTXVN 


HỆ lật: KH nGGS h0 1%GSSwSGSlSsiGikGGSäwsa 
S001 56-11//3G6E22 Và 26/001072^ X/Z:Sgt‹)2<902059194 3740x449 75G»2%:tgof8nEE ".~<......... 
.lJ”lv#*.!.v*vy/71,1 du.Ƒ _ 4 .“.é ¬“V ÁZ VN ve, “K^ >v` Hr “v Tư +. “ +1 vn 4:4 


N ... 
Là “ri vế, * */. Á “Ju (96.4 1s f “y1 ý v2”. v.”. + 2/9, 2/90/7000. 02.0771 n ae. 
: 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


WUP T0 


pữA N@fI QUYÉT BẠI HỘI X CỦA BẢNG À0 CU0G SỐNG 

TRƯƠNG TẤN SANG - Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện phương thức 
lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu phát triển đất nước 

PHÙNG QUANG THANH - Quân đội nhân dân Việt Nam với 
nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước trong tình hình hiện nay 
NHÂM KỲ NIÊM 60 NĂM NGÀY TUÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, 62 NĂM NGÀY 
THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 17 NÂM NGÀY QUỐC PHÒNG 
T0öN DAN 

LÊ VĂN DŨNG - Toàn quốc kháng chiến và bài học về xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân 

NGUYÊN MẠNH HÀ - Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định đường lối 
kháng chiến qua văn kiện “Công việc khẩn cấp bây giờ” 

VŨ NHƯ KHÔI - Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ là sự tiếp nối tất yếu của Cách mạng Tháng Tám 
NGÔ XUÂN LỊCH - Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 
sức mạnh quốc phòng - an ninh ở địa bàn Quân khu 3 
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NGUYỄN THẾ TRỊ - Học viện Quốc phòng ba mươi năm xây dựng 
và trưởng thành 

ĐOÀN THẾ HANH - Tăng cường nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong hoạt động của Đảng 
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NGUYỄN THỊ VY - Ban hành Luật Trưng cầu ý dân nhằm đổi mới 
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Thương mại thế giới ? 
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TRƯƠNG TÂN SANG 


Lời Bộ Biên tập: Đối mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của 
Đảng là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong toàn bộ công 
tác xây dựng Đảng trước yêu câu, nhiệm vụ cách mạng biện nay; là một 
trong những nhân tố góp phân quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đáng ngang tâm sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa đất nước. Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản xin trân trọng 
cùng bạn đọc bài viết riêng cho Tạp chí Cộng sản của 


¡ thiệu 
NG CHÍ 


TRƯƠNG TẤN SANG, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư 


Trung ương Đáng vệ vấn đề này. 


C tiễn phát triển phong phú về quy 
mô, tốc độ và chiêu sâu sau 20 năm của 
công cuộc đôi mới đòi hỏi Đảng ta 


phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
ngang tầm nhiệm vụ. Đề phát huy tích cực 
nhất những thành tựu của 20 năm đổi mới, 
Đảng ta ý thức và tự đòi hỏi: Phải "Đổi mới 
và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của 
Đảng"'0), "...bảo đảm vừa nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ 
động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Nhà 
nước, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, và 
người đứng đầu; khắc phục khuynh hướng 
buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện làm thay; 
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị"2, "thắt chặt mối quan hệ mấu thịt 
giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”. 


Đó là mục đích, yêu cầu và nội dung của 
việc đối mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo 
của Đảng hiện nay. Có thể nói, sự thành công 
hay không của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa những năm tiếp theo tùy thuộc 
một phần cơ bản và quan trọng vào việc đổi 
mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của 
Đảng. Bởi lẽ, phương thức lãnh đạo là cách 
thức, phương pháp, bước đi đề thực hiện nhiệm 
vụ, nội dung lãnh đạo, là nhân tố quan trọng 
bảo đảm cho đường lối đi vào cuộc sống thông 
qua phong trào hành động cách mạng của 
đông đảo nhân dân lao động, dưới ngọn cờ 
của Đảng. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lân thứ X, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 306 
(2) Văn kiện đa dẫn, tr 281 


Số 24 (tháng 12 năm 2006) 3 


Nhìn lại hơn 60 năm cầm quyền lãnh đạo 
Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc, qua mỗi chặng đường, căn cứ vào 
nhiệm vụ, Đảng ta luôn chủ động cải tiến, đổi 
mới phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu 
cầu phát triển của thực tiễn, khẳng định ngày 
càng vững chắc vị trí, vai trò quyết định mọi 
thắng lợi của sự nghiệp cách mạng: đồng thời, 
không ngừng trưởng thành và tích lũy được 
không ít kinh nghiệm quý báu trên phương 
diện này. 

Đặc biệt, từ năm 1986, Đảng ta khởi xướng 
và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện. Để 
thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện, sâu sắc 
đất nước, Đảng đứng trước yêu cầu phải đối 
mới nội dung và phương thức lãnh đạo, từng 
bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, xây dựng nền kinh tế nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có 
sự quản lý của Nhà nước. Nhiều hội nghị, mà 
trước hết là Hội nghị Trung ương Ó (khóa VD, 
năm 1989, Đảng ta đề ra những quan điêm đối 
mới phương thức hoạt động của hệ thống 
chính trị phù hợp với điều kiện mới. Bước đầu 
hình thành một số quan điễm cơ bản định 
hướng cho quá trình đối mới nội dung và 
phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều 
kiện đảng cầm quyền. Đại hội VI tiếp tục 
khẳng định những quan điểm đó và là một nội 
dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Qua các Hội nghị Trung ương tiếp theo và 
Hội nghị đại biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII (tháng 1-1994), các Đại hội VI 
(1996), IX (2001) và X (2006), Đảng tiếp tục 
cụ thể hóa, làm sáng tỏ và phong phú hơn các 
quan điểm chỉ đạo, yêu cầu và bước đi không 
ngừng đôi mới phương thức lãnh đạo một cách 
vừa tổng quát vừa cụ thể trên các lĩnh vực của 
đời sông xã hội; đã đạt được nhiều tiến bộ 
trong thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đối mới. 


4 số 34 (tháng 12 năm 2006) 


Bước tiến rất quan trọng là, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của công cuộc đối mới, Đăng ta 
nhận thức ngày càng toàn diện hơn, rõ ràng 
hơn, sâu sắc và ngày càng trưởng thành hơn 
không chỉ trong hoạch định nội dung lãnh đạo, 
phạm vi lãnh đạo mà còn linh hoạt, sáng tạo, 
đa dạng và hiệu quả hơn trong thực thi phương 
thức lãnh đạo đối với Nhà nước nói riêng và 
toàn bộ hệ thống chính trị nói chung. Các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng nêu cao vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo và quyết định những vấn đề trọng 
yếu mà Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các 
địa phương đề xuất, bảo đảm sự lãnh đạo tập 
trung thống nhất; khắc phục dần tình trạng 
hoặc ôm đồm, bao biện, hoặc buông lỏng, 
phiến diện, từng bước phát huy vai trò chủ 
động của cơ quan nhà nước trong quản lý điều 
hành; phát huy tính chủ động sáng tạo của các 
đoàn thể và tính tích cực xã hội của các tầng 
lớp nhân dân. Từng bước nâng cao chất lượng 
các quyết định, đổi mới quy trình ra nghị 
quyết, cải tiến lề lối làm việc, phát huy dân 
chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, củng cố và 
phát huy các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
đàng. Tập trung sức lực, trí tuệ vào việc thực 
hiện nhiệm vụ trung tâm là Xây dựng kinh tế, 
củng cố và tăng cường ốn định chính trị, 
không ngừng đối mới, xây dựng, chính đốn 
Đảng là nhiệm vụ then chốt và củng cố, nầng 
cao hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Mặc dù vậy, cho đến nay, VIỆC đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng chưa tương 
xứng với yêu cầu đổi mới trên các phương 
diện của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nhất là những khâu đột phá, những lĩnh 
vực quan trọng (xây dựng đồng bộ thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, trọng tâm là đối mới cơ chế, chính 
sách...; đôi mới tổ chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị trong đó trọng tâm 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp chí Gộng sản 


là cải cách hành chính); chưa đáp ứng hiệu 
quả yêu cầu đối mới trong tô chức và hoạt 
động của Nhà nước và của các đoàn thể. Trên 
một số lĩnh vực còn lúng túng, cả về nhận thức 
và tổ chức hoạt động: có không ít vấn đề chưa 
thật sáng tỏ; chưa cụ thể hóa và thể chế hóa 
được một số quan niệm, phương hướng chỉ đạo 
xây dựng và đối mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đã được đề Ta. Trong một số tổ chức và 
lĩnh vực, ở một số khâu, còn chưa phân định 
thật rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa 
Đảng và Nhà nước, nhất là trong điều kiện xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã 
hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế... Vẫn tồn tại tình trạng bao biện lẫn tình 
trạng buông lỏng, thậm chí còn lúng túng ở 
một số phương diện. Công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, tô chức thực hiện nghị quyết của Đảng 
vẫn là một khâu yếu, chưa khắc phục kịp thời 
và hiệu quả. Đảng ta nhấn mạnh: "Việc đối 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn chậm 
và lúng túng. Chậm nghiên cứu và ban hành 
những quy định cụ thể về phương thức Đảng 
lãnh đạo Nhà nước; chậm xây dựng các cơ chế 
phối hợp giữa các tô chức trong hệ thống chính 
trị ©), Nhất là, "một số vấn đề ở tầm quan 
điểm, chủ trương lớn chưa được làm rõ nên 
chưa đạt được sự thống nhất cao về nhận thức 
và thiếu dứt khoát trong hoạch định chính 
sách, chỉ đạo điều hành... Sự chỉ đạo tổ chức 
thực hiện chưa tối... Tình trạng nói nhiều làm 
ít, làm không đến nơi đến chốn hoặc không 
làm còn diễn ra ở nhiều nơi... Công tác kiểm 
tra, thanh tra còn thiếu hiệu lực"), 

Trước đòi hỏi cấp bách của đất nước hiện 
nay phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng 
bộ, phát triển nhanh và bền vững hơn, Đảng ta 
phải tiếp tục đôi mới sâu sắc, hoàn thiện hơn 
nữa phương thức lãnh đạo trên cơ sở thấu triệt 
những quan điểm cơ bản sau đây: 


Một là, đối mới, hoàn thiện phương thức 
lành đạo của Đảng phải xuất phát từ đường 
lối chính trị thực hiện sự nghiệp đối mới toàn 
điện. Đại hội X của Đảng đã hoạch định nhiệm 
vụ cách mạng và nội dung lãnh đạo của Đảng, 
theo đó, phương thức lãnh đạo nhất thiết phải 
thay đối cho phù hợp. Đó là yêu cầu khách 
quan của nhiệm vụ chính trị, là đòi hỏi của các 
cấp ủy và tổ chức đảng, của toàn bộ hệ thống 
chính trị. 

Hai là, đối mới, hoàn thiện phương thức 
lãnh đạo của Đảng phải đông bộ với đổi mới 
tố chức và cơ chế vận hành của cả hệ thống 
chính trị. Đây là một nội dung, một bộ phận 
trọng yếu của toàn bộ công tác xây dựng 
Đảng: là sự biểu hiện tập trung và sinh động 
năng lực lãnh đạo chính trị, văn hóa chính trị 
của Đảng. Xác định đúng, phân định TÕ VỊ trí, 
chức năng, nhiệm VỤ, tổ chức và mối quan hệ 
giữa Đảng với các tổ chức khác trong hệ thống 
chính trị, đặc biệt là với Nhà nước trong tiến 
trình xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa. 

Gắn việc xây dựng, đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng với việc kiện toàn nâng cao 
chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị phải có bước đi phù hợp. 

Ba là, đối mới, hoàn thiện phương thức 
lãnh đạo của Đảng phải phù hợp với trình độ 
trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đáng viên, trình độ 
dân chủ của Đảng, trình độ dân chủ của toàn 
xã hội và hệ thống tổ chức của Đảng, đặt 
vững trên nên tảng nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Có thể nói, đây là một ' trong những vân đề 
có tính quyết định. Hệ thống tô chức bộ máy 
đảng, bản lĩnh, trình độ và phong cách lãnh 
đạo của người đứng đầu cấp ủy có ảnh “hưởng 
quan trọng đến phương pháp Ì lãnh đạo, lề lối và 
phong cách làm việc của cấp ủy và tô chức 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 272 - 273 
(4) Văn kiện đã dẫn, tr 65 - 66 


Số 24 (tháng 12 năm 2006) Š 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Gộng sản 


đảng. Do đó, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách, bí thư cấp ủy phải thật 
sự là người tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ về 
phong cách công tác; đồng thời, cụ thể hóa, 
thể chế hóa quan điểm, chủ trương đổi mới 
phương thức lãnh đạo ‹ thành điều lệ, quy chế, 
quy trình công tác là rất quan trọng. Nâng cao 
trình độ mọi mặt, trước hệt là trình độ chính trị 
và trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Phát huy dân chủ trong Đảng một cách 
mạnh mẽ làm tiền đề và động lực phát huy dân 
chủ xã hội một cách đúng hướng, toàn điện 
nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đôn Đảng một 
cách chủ động và hiệu quả. 

Bốn là, đối mới, hoàn thiện phương thúc 
lãnh đạo của Đảng phải đặt trong mối liên hệ 
của sự phát triển khoa học lãnh đạo, quản lý 
và điều kiện, phương tiện kỹ thuật phục vụ sự 
lãnh đạo. Theo quy mô và tốc độ của công 
cuộc đổi mới, dù muốn hay không, việc đôi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải sử 
dụng một cách phù hợp và hữu hiệu thành tựu 
của các khoa học chuyên ngành và liên ngành 
(điều khiển học, tâm lý học, xã hội học, tin học 
và các phương tiện kỹ thuật giáo dục và truyền 
thông.. .). Đó là yêu câu, nhu câu phù hợp với 
xu thể phát triên hiện nay. 

Năm là, phái lấy hiệu quả của việc tổ chức 
thực hiện đường lối chính trị, sự trưởng thành 
toàn điện của Đảng, của hệ thống chính trị, 
trình độ phát triển dân chủ của xã hội, mối 
liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân làm thước đo quyết định sự thành 
công hay không của việc đổi mới, hoàn thiện 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Đây là sự 
kiêm chứng đúng đắn và nghiêm khắc nhất vai 
trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng. Các cấp ủy, các tô chức đảng từ Trung 
ương tới chi bộ, mỗi đảng viên phải lấy đó làm 
tiêu chí để tự soát xét, đánh giá mình, từ đó 
chủ động điều chỉnh kịp thời phương pháp, 
hình thức công tác phù hợp trong việc lãnh đạo 
thực hiện đường lối chính trị. 
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Trong quá trình đổi mới và hoàn thiện 
phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết, cần 
tiếp tục nắm chắc và quán triệt hơn nữa một số 
vấn đề về nguyên tắc đảng câm quyền trong 
điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập 
kinh tế quốc tế và không ngừng hoàn thiện cơ 
chế vận hành của hệ thống chính trị. 

Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước và chịu 
trách nhiệm về mọi thành công, thiếu sót trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự 
lãnh đạo của Đảng là để đảm bảo quyền lực 
thực sự thuộc về nhân dân. Vì, chỉ có Đảng 
lãnh đạo thì Nhà nước mới thực sự là Nhà nước 
của dân, do dân và vì dân. Đảng không buông 
lỏng sự lãnh đạo, nhưng cũng không đứng trên 
Nhà nước, không độc đoán, mà phải thực thi 
chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo của mình thật sự 
dân chủ, theo khuôn khổ pháp luật. Đây không 
chỉ là vấn đề có tính nguyên tắc mà còn là bài 
học kinh nghiệm sau 20 năm đổi mới. 

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống 
xã hội chủ yếu thông qua Nhà nước. Do đó, 
Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo là để phát 
huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước 
và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực quản 
lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân là những nhân tố thống nhất. 
Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước là 
thước đo trình độ lãnh đạo của Đảng. Đổi mới, 
hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng là 
phải làm cho Nhà nước thực sự của dân, do 
dân, vì dân và vì mục tiêu tối cao là bảo vệ và 
phục vụ lợi ích nhân dân. Là lực lượng duy 
nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, Đảng 
đặc biệt đề phòng phạm phải các sai lầm như: 
quan liêu, lạm quyền, thoái hóa, biến chất, đặc 
quyền, đặc lợi... Vấn đề mấu chốt là, phải phân 
định rõ chức năng của Đảng và của Nhà nước, 
của các đoàn thê, xây dựng và hoàn thiện cơ 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp chí Gộng sản 


chế, hình thức, biện pháp. phát huy dân chủ, 
ngăn ngừa, khắc phục sai lầm; hết sức chăm lo 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, phát 
huy mạnh mềế trí tuệ, nghị lực và năng lực sáng 
tạo to lớn của nhân dân. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, một trong những vấn đề quan 
trọng là, xây dựng phương pháp, cách thức 
quản lý nhà nước bằng pháp luật, tuân thủ luật 
pháp, là nêu cao vai trò của pháp chế, yêu cầu 
mọi tổ chức, mọi công dân đều phải tôn trọng 
và tuân thủ pháp luật... nhằm phục vụ và bảo 
vệ tốt nhất lợi ích của nhân dân, của đất nước. 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà 
chúng ta xây dựng là Nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, dựa trên cơ sở khối đại đoàn kết 
toàn dân, lấy liên minh giữa giai cấp công 
nhân với nông dân và đội ngũ trí thức làm nền 
tảng, do Đảng lãnh đạo. 

Trên thực tế, cần lưu ý trong một số lĩnh 
vực, một số vấn đề không thể phân chia một 
cách máy móc, càng không thể đồng nhất giữa 
sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước, tính chủ động của các đoàn thê chính trị, 


vì các vần đề đó có sự khác nhau vê chủ thê 


thực hiện, về hình thức thực hiện, cách thức và 
công cụ thực hiện. 

Theo phương hướng đó, để đổi mới, hoàn 
thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước, cân giải quyết tốt các vấn đê 
sau đây: 

1 - Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "Tập trung 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước coi đây là khâu mấu chốt trong 
việc đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
nói chung". Theo đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước 
bằng đường lối, quan điểm, các nghị quyết, 
quyết định, nguyên tắc giải quyết các vấn đề 
trọng đại của quốc kế dân sinh; xử lý những 
vấn đề cụ thể, nhưng có ý nghĩa chính trị quan 
trọng, mệnh hệ tới nhiều lai Câp, tầng lớp và 
những vấn đề phức tạp trong quan hệ quốc tế. 


Trong khi kiên trì nguyên tắc Đảng lãnh đạo 
tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt đối với lính 
vực quốc phòng và an ninh, cần phát huy tốt 
vai trò, chức năng quản lý, điều hành của Nhà 
nước trong các lĩnh vực đó. Xây dựng cơ chế 
vận. hành của Nhà nước, bảo đảm tất cả mọi 
quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. 

2 - Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ 
thể hóa đường lối của Đảng thành Hiến pháp, 
pháp luật, kế hoạch, các chương trình mục tiêu 
lớn của Nhà nước, bảo đảm cho Nghị quyết 
của Đảng đi vào cuộc sống một cách đầy đủ, 
kịp thời và hiệu quả. Đảng lãnh đạo nhưng 
không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, 
phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo 
của Nhà nước trong trong quản lý đất nước và 
xã hội. 

3 - Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước phù 
hợp với nhiệm vụ mới, trước hết bảo đảm xây 
dựng Nhà nước thực sự trong sạch, vững 
mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao. 
Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc thống 
nhất lãnh đạo và quản lý công tác tổ chức cán 
bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt công tác trong 
các cơ quan nhà nước; đồng thời tôn trọng, 
phát huy trách nhiệm của các tổ chức, phát huy 
mọi sáng kiến của cán bộ, đảng viên là công 
chức, viên chức. Trong việc đổi mới tổ chức, 
cán bộ và phương thức hoạt động của Nhà 
nước, phải đặc biệt quan tâm, bảo đảm ốn 
định, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, 
nhất là trước những bước ngoặt của cách 
mạng, sự biến động không thuận lợi của đời 
sống chính trị quốc tế. 

4 - Kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo bằng tổ 
chức đảng với lãnh đạo thông qua cá nhân 
đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong bộ 
máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ và nêu cao vai trò trách nhiệm của đẳng 
viên là người đứng đầu. Cùng với việc kiện 
toàn bộ máy, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của 
các tổ chức đảng, trước hết là đảng đoàn, ban 
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cán sự đẳng trong các cơ quan nhà nước, cần 
chú trọng nâng cao trách nhiệm và tính đảng 
của các đảng viên hoạt động trong các cơ quan 
này. Mọi đảng viên, bất kể ở cương vị nào, đều 
phải luôn nêu cao tính đẳng cả trong nhận 
thức, hành động, trong giữ gìn phẩm hạnh và 
lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dân. 

5 - Đảng kiểm tra, giám sát hoạt động của 
bộ máy nhà nước thông qua tổ chức dảng, 
đảng viên; đồng thời, lãnh đạo công tác thanh 
tra của Nhà nước; lãnh đạo tổ chức, động viên 
quần chúng kiểm tra, giám sát các công việc 
và hoạt động của Nhà nước; phát huy mặt tốt, 
khắc phục mặt yếu kém, đẩy lùi tiêu cực. 
Thông qua đó, tổng kết kinh nghiệm, luôn bổ 
sung, hoàn chính đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Xây 
dựng quy chế công tác và chỉ đạo việc phối 
hợp kiểm tra của cấp ủy với thanh tra nhà nước 
và thanh tra nhân dân, nhằm nâng cao chất 
lượng kiểm tra, thanh tra làm cho sự lãnh đạo 
của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đạt hiệu 
lực và hiệu quả cao và đúng pháp luật. 

Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm 
cho Nhà nước hoạt động theo đúng đường lối 
chính trị, bảo đảm phối kết hợp và phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
tạo cơ chế cho Nhà nước và các tổ chức hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Theo đó, 
phương thức lãnh đạo của Đảng không phải là 
dùng mệnh lệnh hành chính, mà là phát huy 
dân chủ, đề cao tính đảng và nâng cao năng 
lực thực tế của tổ chức đảng và đảng viên hoạt 
động ở các cơ quan nhà nước. 

Theo đó, phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước ở cấp trung ương cần tiếp tục 
đối mới, hoàn thiện từng bước trên các phương 
diện chủ yếu cụ thể sau: 

- Đối với Quốc hội: Là cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân, cơ quan quyên lực nhà 
nước cao nhất, do đó, sự lãnh đạo của Đảng 
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đối với Quốc hội phải nhằm phát huy đầy đủ 
trách nhiệm và quyền hạn, bảo đảm hoạt động 
của Quốc hội đúng các quan điểm, đường lối 
của Đảng: đồng thời, thể hiện đầy đủ tinh thần 
dân chủ theo Hiến pháp và Luật Tổ chức, hoạt 
động của Quốc hội. 

Phân biệt rõ và chọn đúng những vấn đề, 
các quan điểm cơ bản có tính nguyên. tắc mà 
Bộ Chính trị cần chỉ đạo. Những vấn đề ở tầm 
quan điểm nếu ý kiến còn khác nhau, thì Quốc 
hội thảo luận dân chủ theo phương hướng của 
Đảng. và quyết định theo đa số. Trong bất cứ 
vân đề nào, các đẳng viên phải nêu cao ý thức 
tô chức kỹ luật, nói và làm theo đúng nghị 
quyết của Đảng: đồng thời, phát huy dân chủ, 
tham gia thảo luận, tranh luận thắng thắn, để 
Quốc hội có quyết sách đúng đắn, hợp lòng 
dân, thê hiện đúng chủ trương, đường lối 
của Đảng. 

- Đối với Chính phá: Với vị thế là cơ quan 
chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất, do đó, Ban Chấp hành 
Trung ương xem xét những phương hướng, 
chủ trương, chính sách lớn được hoạch định 
theo thẩm quyền của Chính phủ trên các lĩnh 
vực bảo đảm đúng định hướng chính trị của 
Đảng, trên cơ sở tờ trình của Ban Cán sự Đảng 
Chính phủ. Vai trò quản lý kinh tế - xã hội của 
Chính phủ vốn đã hết sức quan trọng lại càng 
quan trọng hơn trong cơ chế kinh tế mới. 
Chính phủ phải thực hiện đầy đủ cả chức năng 
quản lý nhà nước - chức năng công quyên - và 
chức năng phục VỤ Xã hội, tổ chức tốt đời sốn 
vật chất và văn hóa của nhân dân với khôi 
lượng ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng 
cao. Là Đảng cảm quyên, Đảng có trách 
nhiệm lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức đề Chính phủ thực hiện đúng chức năng, 
vai trò, trọng trách quản lý nhà nước. Đại hội 
X của Đảng chỉ rõ: "Xác định rõ những loại 
việc ở tầm Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quyết định; 
những loại việc Chính phủ chủ động quyết 
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định theo thầm quyền", để cơ quan lãnh đạo 
của Đảng tập trung thời gian, công sức vào 
nhiệm vụ lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tư tưởng, 
kiểm tra VIỆC thực hiện đường lối. Ở đây, đòi 
hỏi sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa 
khoa học và nghệ thuật lãnh đạo của Đảng 
trong việc phân định danh mục công việc của 
Đảng và của Chính phủ. 

Sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với 
Quốc hội và Chính phủ về công tác cán bộ là 
một trong những trọng trách của Đảng cầm 
quyền. Đại hội X của Đảng xác định: "Quán 
triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống 
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của 
các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị và 
người đứng đầu tổ chức”. Do đó, tiếp tục Cụ 
thể hóa nguyên tắc quan trọng này thành 
những quy định phủ hợp và rõ ràng về trách 
nhiệm và thấm quyền của Quốc hội và Chính 
phủ, của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng 
Chính phủ... trong công tác cán bộ của bộ máy 
nhà nước. Nhất là đề cao hơn nữa trách nhiệm 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các 
bộ trưởng trong việc lựa chọn, đào tạo, bố trí 
sử dụng cán bộ trong bộ mấy quản lý nhà 
nước, bởi lãnh đạo, quản lý cán bộ trong bộ 
máy nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của 
Đảng cầm quyền, cũng là trách nhiệm hàng 
đầu của Thủ tướng Chính phủ theo quy định 
của pháp luật. Người đứng đầu Chính phủ 
phải chịu trách nhiệm đầy đủ trước Đảng và 
Nhà nước về công tác cán bộ trong bộ máy 
của mình. 


— Đối với các lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp vê mọi 
mặt từ quan điểm tới chính sách; đồng thời, 
phát huy trách nhiệm quản lý của Nhà nước 
đối với các cơ quan này. Những việc khác, 
Chính phủ quyết định theo thâm quyền. 

¬ Đối với lĩnh vực tư pháp, Đàng lãnh đạo 
các cơ quan bảo vệ pháp luật toàn diện, chặt chế 
về chính trị, tư tưởng, tô chức và cán bộ, bảo 


đảm cho hoạt động tư pháp thực hiện đúng 
đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. Đảng lãnh đạo sự phối hợp hoạt động 
giữa các cơ quan tư pháp, giữa các cơ quan tư 
pháp với các cơ quan nhà nước khác, các đoàn 
thể nhân dân... tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị trong việc ngăn ngừa và xử lý 
tranh chấp, vi phạm, tội phạm. Đối với một số 
vụ án nghiêm trọng có liên quan đến an ninh 
chính trị, đối ngoại, có ảnh hưởng xã hội sâu 
rộng thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa 
phương cần có sự lãnh đạo trên cơ sở tôn trọng 
quyền theo luật định CỦa CÁC CƠ quan tư pháp; 
bảo đám việc xử lý đúng, pháp luật và đạt hiệu 
quả chính trị - xã hội tốt. Các cấp Ủy không 
được can thiệp vào hoạt động và thâm quyên tố 
tụng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Ở địa phương: Căn cứ vào quy định chung 
của Trung ương, Ban Bí thư hướng dẫn các 
cấp ủy đối mới sự lanh đạo của cầp ỦY đối với 
chính quyền các cấp, các đoàn thể theo Điều lệ 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù. hợp vỚi 
địa phương một cách sáng tạo. Các câp Ủy và 
tô chức đảng xây dựng quy chế cụ thê về nội 
dung và phương thức lãnh đạo, phong cách và 
lề lối làm việc đối với các cơ quan chính 
quyền... Tất cả phải nhằm thực hiện một cách 
đúng đắn, thắng lợi và hiệu quả các nhiệm vụ 
đề ra, theo đường lối của Đảng. 

Để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn 
thể chính trị - xã hội, tập trung làm tốt những 
vấn đề sau: 

1 - Sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể là định 
hướng chính trị, nội dung và phương thức hoại 
động của các tổ chức này, trước hết là mục 
tiêu, phương hướng phát triển, nội dung hoạt 
động chủ yêu trong từng thời kỳ, nhằm phát 
huy cao nhất vai trò của Mặt trận và các đoàn 
thê trong việc tập hợp đoàn kết rộng rãi, giáo 
dục quân chúng, nâng cao trình độ chính trị, 
văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức... nhằm bảo 
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đảm quyền làm chủ của nhân dân và phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực 
hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước... 

2 - Định hướng của Đảng về công tác tố 
chức - cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể tập 
trung vào việc xây dựng cơ cấu tô chức phù 
hợp, quy mô hợp lý và đúng phạm vi hoạt 
động; tiêu chuẩn, phương hướng đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ; giới thiệu người đứng 
đầu để các đoàn thể chính trị - xã hội bầu cử 
theo Điều lệ của các tổ chức. Đảng lãnh đạo và 
phát huy tỉnh thần tự chủ, sáng tạo của Mặt 
trận và các đoàn thể trong xây dựng tổ chức, 
đổi mới tổ chức làm cơ sở để đổi mới nội dung 
lớn và phương thức hoạt động chủ yếu. 

3 - Chỉ đạo đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ 
đạo một cách phù hợp, đúng đắn và hiệu quả 
đối với Mặt trận, các đoàn thể và từng loại hội. 
Tiếp tục rà SOát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
luật pháp về Mặt trận, đoàn thể và các hội theo 
đường lối, quan điểm của Đảng. 


Để đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh 
đạo của Đảng, cần thực hiện tốt các vấn đề vừa 
cơ bản, vừa cấp bách sau: 

Trước hết, tiếp tục nghiên cứu nhằm xáy 
dựng hệ thống quy chế, quy định một cách 
thống nhất và cụ thể trên tất cả mọi phương 
điện, mọi lĩnh vực. Chú trọng xây dựng các 
ban tham mưu của Đảng đủ mạnh về đội ngũ, 
nhất là trình độ kiến thức, năng lực nghiên cứu 
và hoạt động thực tiễn, đôi mới lề lối, phong 
cách làm việc. 

Thứ hai, không ngừng tổng kết thực tiễn, 
phát triển lý luận, nâng cao trình độ khoa học 
trong hoạch định đường lối, chủ trương. Đối 
mới tô chức bộ máy đảng theo hướng tính gọn, 
thạo việc. Cải tiến quy trình ra nghị quyết và 
chú trọng chỉ đạo thực hiện; nâng cao chất 
lượng công tác thông tin; chú trọng điều tra, 
làm thử, rút kinh nghiệm và nhân rộng kinh 
nghiệm; phát huy trí tuệ tập thê của cấp ủy, đội 
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ngũ đảng viên; xây dựng cơ chế dân chủ trong 
nghiên cứu, triển khai thực hiện và các chính 
sách khác bảo đảm cho các quyết sách được 
thực hiện kịp thời, đúng đắn và nghiêm chỉnh. 

Về tổ chức thực hiện, cần coi trọng làm tốt 
khâu gưán triệt quan điểm, chủ trương của 
Đảng thật phù hợp và thiết thực cho từng loại 
đối tượng. Thể chế hóa nghị quyết của Đảng 
thành kế hoạch, pháp luật và chính sách của 
Nhà nước và những quy chế, quy định cụ thể 
của các tổ chức đảng. Từng bước quy chế hóa 
tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, thực 


- hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong 


tổ chức và hoạt động của Đảng theo hướng 
thực sự thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát và gắn 
bó với nhân dân; xác định đúng trọng tâm, 
trọng điểm cần giải quyết, nói ít làm nhiều, nói 
đi đôi với làm. Đặc biệt khuyến khích, cổ vũ 
mọi sự tim tòi, sáng tạo thực hiện nghị quyết 
của Đảng ở tất cả các cấp ủy, các ngành, các 
địa phương... Đổi mới phong cách của người 
lãnh đạo, quản lý nói chung, người đứng đầu 
cấp ủy, đứng đầu bộ máy nhà nước, Mặt trận 
và các đoàn thể nói riêng theo hướng khoa 
học, thiết thực và thạo việc. Hiện đại hóa các 
phương tiện làm việc. 

Cuối cùng, thực thi nghiêm chế độ báo cáo, 
tăng cường công tác kiếm tra, giám sát của 
Đảng. Không làm tốt công tác kiểm tra là 
buông lỏng sự lãnh đạo. Do đó, cùng với kiểm 
tra, giám sát trong Đảng, cần phối hợp chặt 
chẽ với thanh tra, giám sát từ phía Nhà nước, 
sự giám sát của công luận, của nhân dân và 
của toàn bộ hệ thống chính trị, đối với các tổ 
chức đảng và đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; 
các tố chức đảng chú trọng sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện nghị quyết, chỉ đạo chặt chế, sát 
thực hoạt động của chính quyền các cấp, Mặt 
trận và các đoàn thể; thực hiện kịp thời chế độ 
khen thưởng và kỷ luật nghiêm mình theo Điều 
lệ Đảng, điều lệ các đoàn thể và pháp luật của 
Nhà nước. C] 
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Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu vào các mối quan 
hệ quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế, Quân đội nhân dân Việt Nam cân 
nhận thức sâu sắc mối quan hệ biện chứng giữa bảo vệ và xây dựng đất 
nước. Từ đó, tiếp tục xây dựng Quán đội nhân dân cách mạng, chính 
quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, 
sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ 
củng cố hòa bình, giứ vững ổn định chính trị - xã hội. 


UÂN đội nhân dân Việt Nam ra đời 

trong những năm tháng đầy khó 

khăn, gian khổ của cuộc đấu tranh 
cách mạng, được Đảng và Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục và lãnh đạo, 
được nhân dân hết lòng tin yêu, đùm bọc, 
nuôi dưỡng, đã không ngừng trướng thành; 
sát cánh cùng nhân dân đoàn kết, anh dũng 
chiến đấu, hy sinh, góp phần quan trọng vào 
thắng lợi. của sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp 
đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội.chủ nghĩa hiện nay. 

Ngày nay, đất nước đã hòa bình, chính trị, 
xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được 
củng cố, kinh tế đang trên đà phát triển. Tuy 
vậy, nơi này, nơi khác vẫn còn tiềm ẩn những 


nhân tố mất ôn định không thể xem thường. 
Nhìn chung, đất nước đang đứng trước 
những thời cơ rất thuận lợi, chưa từng có, 
nhưng cũng còn không ít những khó khăn, 
thách thức. 

Vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc trên thế 
giới và khu vực đang phát triển sang các lĩnh 
vực mới: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, 
lối sống... Đồng thời, vẫn diễn ra những cuộc 
xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, dân tộc, 
tôn giáo...; chạy đua vũ trang, can thiệp lật 
đố, khủng bố ở nhiều nơi, với tính chất phức 
tạp ngày càng tăng. Hình thức đấu tranh cũng 


* Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng 
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diễn ra khác trước: vừa đấu tranh, vừa hợp 
tác. Sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa 
kinh tế và khoa học - công nghệ đã dẫn đến 
nhiều biến đổi lớn trong đời sống xã hội trên 
cả hành tinh; việc ra đời những học thuyết 
quân sự mới, sự xuất hiện các loại vũ khí, 
trang bị kỹ thuật công nghệ cao và cuộc cải 
cách, đổi mới một số tổ chức quân sự trên thế 
giới. Đó là một số nét đặc trưng nổi bật của 
tình hình thế giới và khu vực hiện nay. 

Đối với nước ta, các thế lực thù địch ở 
trong nước và nước ngoài đang tìm mọi cách 
làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ 
ta. Họ lợi dụng những ý kiến khác nhau của 
cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, tìm tòi, 
đóng góp ý kiến vào quá trình hoàn thiện 
đường lối, chính sách đối mới của Đảng, Nhà 
nước để phân tích, xuyên tạc, kích động chia 
rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước 
với nhân dân. Đồng thời, khuyến khích các 
phần tử chống đối, lôi kéo những người bất 
mãn, móc nối, gây dựng cơ sở, tổ chức ra cái 
gọi là "đảng dân chủ" này, "đảng dân chủ" 
nọ...; tập hợp lực lượng chống phá, nhất là 
hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
đang bước vào quán triệt, tổ chức thực hiện 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nước ta 
vừa mới gia nhập WTO, hòng gây mất ổn 
định chính trị - xã hội, tạo cớ cho các thế lực 
thù địch bên ngoài can thiệp. 

Công cuộc đối mới xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta, 
dân tộc ta đã và đang bước vào thời kỳ phát 
triên mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước theo đường lối Đại hội X của 
Đảng: bước vào "sân chơi" quốc tế rộng lớn 
WTO... Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, 
xây dựng đất nước trong tình hình hiện nay, 
trước hết, Quân đội nhân dân phải nhận thức 
đúng đắn mối quan hệ giữa những yêu cầu, 
nội dung cơ bản nêu trên với nhiệm vụ quốc 
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phòng, an ninh. Với chức năng, nhiệm vụ của 
minh, Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang 
nhân dân không được lơ là, mất cảnh giác, 
buông lỏng trận địa quốc phòng, an nỉnh; 
phải coi sự ốn định chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội là bảo đảm vững chắc cho thành 
công của hội nhập kinh tế quốc tế và sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Tăng cường quốc phòng, an ninh là yêu 
cầu cơ bản để duy trì cục diện hòa bình và 
hòa bình là điều kiện tốt nhất để tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội 
nhập kinh tế quốc tế và ngược lại. Có thể nói, 
nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta hiện nay là: giữ vững môi trường 
hòa bình và ổn định để xây dựng, phát triển 
đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; 
đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và 
đập tan những âm mưu gây mắt ổn định, xung 
đột vũ trang dưới mọi hình thức. Do đó, Quân 
đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân 
cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm 
vụ quốc phòng, an ninh mà Đại hội X của 
Đảng đã đề ra: "bảo vệ vững chắc độc lập chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính 
trị, an ninh kinh tế, văn hóa - tư tưởng và an 
ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn 
xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị 
của đất nước, ngăn chặn, đây lùi và làm thất 
bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch, không để bị động, bất 
ngờ", Cần chú trọng giáo dục để có sự 
thống nhất nhận thức về đối tượng, đối tác 
cho cán bộ, chiến sĩ; nắm vững đường lối, 


(1) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ X 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 37 
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quan điểm, yêu cầu về nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao ý thức 
trách nhiệm và tỉnh thần cảnh giác trong thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Giữ vững 
an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các mâu 
thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây dựng 
"thế trận lòng dân" để làm nền tảng phát huy 
sức mạnh tông hợp của toàn dân tộc, trong đó 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là 
lực lượng nòng cốt. Kiên quyết làm thất bại 
âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đô. Coi trọng nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng tự 
bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ 
quan, đơn vị. 

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc ngày nay phải 
là sức mạnh tông hợp: chính trị, tư tưởng, 
kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại. Do đó, cần quán triệt tư 
tưởng "lấy dân làm gốc", phát huy sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ 
thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, 
lấy lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội 
nhân dân làm nòng cốt; tăng cường tiềm lực 
quốc phòng, an ninh, hiện đại hóa trang bị, vũ 
khí, kỹ thuật, đi đôi với việc không ngừng 
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn 
với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với 
hoàn cảnh mới. Yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay phải là chiến lược tổng hợp, 
trong đó chiến lược quốc phòng gắn với chiến 
lược an ninh và chiến lược đối ngoại. Ba 
chiến lược đó nằm trong mối quan hệ chặt 
chẽ, có sự tác động, hỗ trợ, gắn bó mật thiết 
với nhau, đồng thời dựa chắc vào chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược xây 
dựng đất nước trong thời kỳ mới. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc 
và góp phần xây dựng đất nước trong tình 
hình hiện nay, trước hết cần tiếp tục xây dựng 


Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, 
tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất 
lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm 
nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ 
củng cố hòa bình, giữ vững ốn định chính trị, 
làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch trong thực hiện chiến lược 
"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; đồng 
thời, nâng cao cảnh giác, đánh thắng mọi kẻ 
thù xâm lược dưới bất cứ quy mô và hình 
thức nào. 

Sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân 
dân cũng là sức mạnh tổng hợp, dựa trên cơ 
sở tổ chức khoa học, cơ cấu tổ chức lực lượng 
hợp lý, phù hợp với tình hình mới. Trong đó, 
chú trọng xây dựng Quân đội nhân dân vững 
mạnh về chính trị là cơ sở, nền tảng để xây 
dựng Quân đội nhân dân vững mạnh toàn 
diện. Cho nên, xây dựng Quân đội nhân dân 
vững mạnh về chính trị là một nội dung cơ 
bản xuyên suốt quá trình xây dựng quân đội, 
nhất là trong tình hình hiện nay. Đây cũng là 
nên tảng để Quân đội ta xác định rõ mục tiêu, 
lý tưởng chiến đấu, đấu tranh ngăn chặn, 
đánh bại mọi âm mưu và hành động của các 
thế lực thù địch trên mặt trận lý luận, chính 
trị, tư tưởng, văn hóa, lối sống, bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Có thể nói, những 
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 20 năm 
thực hiện đường lối đối mới của Đảng đã tác 
động tích cực đến toàn bộ hoạt động và hiệu 
quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
trong quân đội. Nhờ đó, lòng tin và bản lĩnh 
chính trị của cán bộ, chiến sĩ được củng cố. 
Toàn quân luôn luôn nêu cao ý thức gắn kết 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Nước ta đã và đang chủ động tham gia vào 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà sự kiện 
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quan trọng là chúng ta gia nhập WTO, nhằm 
khai thác những thuận lợi của thế giới và khu 
VỰC, đây nhanh sự phát triển kinh tế đất nước. 
Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập, chúng ta 
sẽ có được những thời cơ, thuận lợi, song 
cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đối 
với sự phát triển kinh tế, xây dựng đất nước 
và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ 
mới. Vì vậy, chúng ta cần đánh giá đúng khả 
năng, tiềm lực mọi mặt của đất nước. Trên cơ 
sở đó, tiếp tục đối mới thể chế kinh tế, rà soát 
lại các văn bản pháp quy, sửa đối, bổ sung và 
hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để bảo đảm sự 
đồng bộ. Bảo đảm tính thống nhất, ổn định, 
minh bạch và ngày càng hấp dẫn của chính 
sách đầu tư nước ngoài. Đổi mới phương thức 
quản lý nhà nước và cải tiến mạnh mẽ thủ tục 
đầu tư, thực hiện đúng các quy định của Luật 
Đầu tr và phù hợp với lộ trình thực hiện các 
cam kết quốc tế ế của nước ta. Tạo điều kiện 
cho đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn 
vào phát triển các ngành, các vùng lãnh thổ 
phù hợp với cam kết quốc tế của nước ta. Đa 
dạng hóa các hình thức và cơ chế đầu tư để 
thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư 
nước ngoài, gồm cả các đầu tư trực tiếp và 
gián tiếp, vào các ngành, các lĩnh vực quan 
trọng của nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực 
công nghệ cao, công nghệ nguôn, xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nêu cao tinh 
thần độc lập, tự chủ, nắm bắt những thời cơ, 
thuận lợi để hội nhập sâu hơn, đầy đủ hơn với 
các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song 
phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục 
tiêu cao nhất. Đông thời, cần thấy hết những 
nguy cơ, thách thức, đề ra những hệ thống 
giải pháp chiến lược có tính khả thi, từng 
bước vượt qua những nguy cơ, thách thức 
trong quá trình hội nhập vào "sân chơi” này. 
Đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng hiện 
nay, cần chủ động, nhạy bén trong xác định 
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nội dung, phương thức đối tác với các nước, 
phù hợp với đường lối đối ngoại rộng mở của 
Đảng, Nhà nước: chủ động và tích cực hội 
nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp 
tác quốc tế trên các lĩnh vực khác, theo tỉnh 
thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế; tham gia tích 
cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. 
Với tỉnh thần đó, trên lĩnh vực quân sự, quốc 
phòng, chúng ta sẽ tăng cường mở rộng quan 
hệ hợp tác với các nước trên nhiều mặt: hợp 
tác giữ vững an ninh khu vực và hòa bình thế 
giới; hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học 
quân sự, quốc phòng, phát triển vũ khí - kỹ 
thuật, đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên 
kỹ thuật, trao đổi công nghệ quân sự hiện đại. 
Đặc biệt, cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp 
tác nghiên cứu khoa học quân sự, nhất là với 
các nước lắng giềng và các nước trong khu 
vực, trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, 
tôn trọng độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, góp phần giữ vững hòa bình, 
ổn định. 

Đi đôi với việc thực hiện tốt các mối quan 
hệ hợp tác quốc tế nói trên, cần đầy mạnh 
công tác nghiên cứu khoa học - nghệ thuật 
quân sự nhằm đạt tới trình độ xây dựng một 
hệ thống lý luận về đường lối, quan điểm 
quân sự và nghệ thuật quân sự Việt Nam 
trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
thời kỳ mới. Trong quá trình thực hiện, phải 
biết kế thừa, phát triển những tỉnh hoa, bài 
học kinh nghiệm đã được tông kết qua các 
cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc trước đây. Nghiên cứu phát 
triển lý luận nghệ thuật quân sự tiến hành 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đồng 
thời, nghiên cứu mở rộng hợp tác ứng dụng 
các thành tựu mới của khoa học - công nghệ, 
đặc biệt là công nghệ tin học, công nghệ tự 
động hóa, công nghệ vật liệu hóa... vào các 
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lnh vực hoạt động quân sự; bảo quản, sửa 
chữa, cải tiến, thiết kế, chế tạo, tiếp thu 
chuyển giao công nghệ sản xuất quốc phòng, 
rút ngắn khoảng cách với các nước trên thế 
giới, trước hết là các nước trong khu vực. Coi 
trọng việc chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ tiên tiến để nâng cao quy mô, trình độ 
hiện đại hóa tổ chức chỉ huy. 

Bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển sản 
xuất, xây dựng đất nước là thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của Quân đội nhân dân. Trên lĩnh 
vực lao động sản xuất, chức năng, nhiệm vụ 
đó thể hiện tập trung ở các doanh nghiệp 
quân đội. Các doanh nghiệp quân đội - một 
bộ phận quan trọng của doanh nghiệp nhà 
nước - là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế của quân đội. 
Phần lớn các doanh nghiệp quân đội được 
hình thành từ các cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần bảo đảm cho 
quân sự, quốc phòng trong các cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 
Hiện nay, hệ thống các doanh nghiệp quân 
đội đã được tổ chức, sắp xếp lại theo yêu cầu 
quản lý của Nhà nước, phù hợp với nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới của 
cách mạng. 

Hoạt động của các doanh nghiệp quân đội 
mang tính đặc thù. Ngoài kế hoạch sản xuất 
phục vụ quân sự, quốc phòng, doanh nghiệp 
quân đội còn tham gia sản xuất và cung cấp 
một số lượng hàng hóa phục vụ dân sinh, 
cùng cạnh tranh với các doanh nghiệp dân sự 
trong nước và nước ngoài. Đây chính là một 
yêu câu nội tại buộc các doanh nghiệp quân 
đội phải nhanh chóng thích ứng với thị trường 
trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế, để 
cạnh tranh có hiệu quả với các doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài trên thị trường nội 
địa và thị trường quốc tế. 


Việc nước ta gia nhập WTO sẽ tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp trong nước nói 
chung và các doanh nghiệp quân đội nói riêng 
có nhiều cơ hội huy động vốn, đổi mới công 
nghệ, học hỏi kinh nghiệm quản lý, mở rộng 
thị trường, chủ động lựa chọn các hình thức tổ 
chức sản xuất, kinh doanh thích hợp, đem lại 
hiệu quả cao, đồng thời tìm kiếm đối tác có 
tiềm năng để hợp tác. Những cơ hội đó sẽ 
hiện rõ khi nền kinh tế nước ta hội nhập kinh 
tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, môi trường 
kinh doanh ngày càng hoàn thiện, thu hút 
ngày càng nhiều các nhà đầu tư quốc tế vào 
Việt Nam. 

Tuy nhiên, điều cơ bản là cần nhận thức rõ 
việc đất nước ta gia nhập WTO là xu thế tất 
yếu, nhưng không phải là mục tiêu, mà chỉ là 
phương tiện trên con đường phát triển kinh 
tế - xã hội để đạt tới mục tiêu dân Ølàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Đối với các doanh nghiệp, hội nhập kinh tế 
quốc tế là một yêu cầu không thể tách rời 
trong chiến lược phát triển của mình. Các 
doanh nghiệp quân đội cân thấy rõ nguy cơ bị 
đào thải lớn hơn so với các doanh nghiệp dân 
sự khi hội nhập kinh tế quốc tế, bởi nhiều lý 
đo, cả khách quan lẫn chủ quan. Do đó, cần 
chủ động xây dựng chiến lược hội nhập trên 
cơ sở chiến lược phát triển của doanh nghiệp. 
Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình phát 
triển, phương án đầu tư, huy động vốn, 
phương hướng phát triển sản phẩm, xây dựng 
thương hiệu, tổ chức doanh nghiệp theo yêu 
cầu phát triển sản xuất, kinh doanh... Đồng 
thời, các doanh nghiệp quân đội phải nhanh 
chóng nâng cao trình độ hiểu biết luật pháp 
kinh doanh quốc tế, đặc biệt là luật pháp của 
các nước đối tác kinh doanh.... tránh những 
thiệt hại xây ra do thiếu hiểu biết luật pháp 
quốc tế và luật pháp nước sở tại trong quá 
trình hội nhập theo cam kết cũng như khi xảy 
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ra các vụ kiện tụng, tranh chấp thương mại 
(một việc dễ xảy ra và có xu hướng ngày càng 
tăng khi đã gia nhập WTO). Coi trọng phát 
triên nguồn nhân lực, cả đội ngũ cán bộ quản 
lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật và công nhân 
sản xuất; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ 
cho đội ngũ này. 

Chú trọng đầu tư nâng cao năng lực tài 
chính của các doanh nghiệp quân đội, trọng 
tâm là các doanh nghiệp thuộc hệ thống quôc 
phòng, như văn kiện Đại hội X của Đảng đã 


chỉ ra: "Tiếp tục sắp xếp và nâng cao khả - 


năng bảo đảm của công nghiệp quốc phòng; 
tập trung đầu tư vào những khâu đặc thù phục 
vụ quốc phòng, an ninh mà công nghiệp dân 
sinh không có khả năng bảo đảm. Mở rộng 
phương thức huy động vốn xây dựng công 
nghiệp quốc phòng. Có chính sách khuyến 
khích các nhà máy công nghiệp quốc phòng 
sản xuất các sản phẩm dân dụng để tăng thêm 
năng lực phát triển"2). Các doanh nghiệp kinh 
doanh cần căn cứ vào chiến lược phát triển 
của mình để bổ sung đủ vốn cho nhu cầu sản 
xuất, kinh doanh và tăng cường năng lực để 
tham gia thị trường tài chính, huy động vốn 
qua thị trường tài chính. Xây dựng và hoàn 
thiện cơ chế quản lý, vận hành đối với các 
doanh nghiệp quân đội, nhằm khai thác các 
lợi thế, phát huy sự năng động của doanh 
nghiệp đó theo định hướng chiến lược đã 
đề ra. 

Trong không khí sôi động hội nhập kinh tế 
quốc tế, gia nhập WTO của đất nước, các 
doanh nghiệp quân đội cần chuẩn bị tốt cả nội 
dung và lộ trình thực hiện hội nhập kinh tế 
quốc tế; phát huy tính năng động, khẩn 
trương đôi mới tư duy lẫn phong cách quản 
lý, đôi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư, giảm chi phí để tăng 
sức cạnh tranh. Xúc tiến mạnh thương mại và 
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đầu tư, phát triên thị trường mới và thương 
hiệu mới nhằm tăng năng lực cạnh tranh, 
đồng thời vừa phục vụ mục. tiêu kinh tế, vừa 
là một biện pháp cụ thể để thực hiện chiến 
lược kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 
tăng cường tiềm lực quốc phòng, an nỉnh. 
Khẳng định và phát triển được năng lực của 
các doanh nghiệp quân đội cũng chính là gÓp 
phần duy trì, củng cô, phát triển tiềm lực quôc 
phòng và phát triển kinh tế, xây dựng đất 
nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tẾ, 
gia nhập WTO. 

Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước 
trong thời kỳ mới là thuộc chức năng, nhiệm 
vụ của Quân đội nhân dân. Do đó, cần làm 
cho mọi cán bộ, chiến sĩ coi quá trình bảo vệ 
và xây dựng đất nước là sự thống nhất biện 
chứng, thâm nhập vào nhau, gắn bó hữu cơ 
với nhau, không loại trừ nhau. Trong xây 
dựng đã có yếu tố bảo vệ và ngược lại; xây 
dựng là "sốc" của bảo vệ, hưng bảo vệ là 
yếu tố không thê thiếu của xây dựng. Hai 
nhiệm vụ chiến lược đó đã và đang phát huy 
tác dụng để giữ hòa bình ổn định, xây dựng 
và phát triển đất nước. 

Phát huy truyền thống 60 năm Ngày toàn 
quốc kháng chiến, 62 năm Ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam, l7 năm Ngày 
Hội quốc phòng toàn dân, toàn thể cán bộ, 
chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng tiếp tục 
phần đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng đội 
quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân 
lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng 
chính trị, lực lượng vũ trang trung thành, tin 
cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước và của dân 
tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa và góp phần xây dựng đất nước 
giàu mạnh trong thời kỳ mới. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 228 - 229 


NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
QUẦN ĐỘI NHÂN ĐÂN VIỆT NAM VÀ 17 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 


TOÀNH QUỐC KHÁNG CHIẾN VÀ 
BÀI HỌC VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNHG 
VÚ TRANG NHÂN DÂN 


LÊ VĂN DŨNG Ï 


Thắng lợi của những ngày đầu toàn quốc kháng chiến có ý nghĩa rất 
quan trọng và cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, trong đó 
có những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 
Sáu mươi năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm 


đó vẫn giữ nguyên giá trị thực tiễn. 


ÁCH mạng Tháng Tám thành công, 
nước 'Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời 


là một thắng lợi vĩ đại của đân tộc ta. 
Tuy nhiên, vào thời điểm từ sau Cách mạng 
Thắng Tám đến cuối năm 1946, cách mạng 
nước ta đứng trước những khó khăn chồng chất, 
những thử thách nghiêm trọng. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, một nhân chứng lịch sử, đã viết: 
"Khó khăn lớn nhất lúc này là các quân đội nước 
ngoài từ bốn phương cùng dồn dập kéo tỚI. Bọn 
Ở gân, bọn ở xa. Chúng khác nhau về màu da, về 
tiêng nói, nhưng rất giống nhau ở một đã tâm: 
muốn thôn tính đất nước chúng ta, muốn đẩy 
chúng ta trở về với cuộc sống nô lệ", Vận 
mệnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa như 
"ngàn cân treo sợi tóc”. 

Trong tình thế hiểm nghèo của đất nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã sáng 
suốt phân tích tình hình, đánh giá đúng âm mưu, 
hành động và khả năng của các thế lực để quốc, 
xác định đường _ lỗi kháng chiến kiến quốc - vừa 
khẳng chiến chống xâm lược, vừa xây dựng chế 
độ mới. Trước âm mưu, thủ đoạn xâm lược, can 


thiệp trắng trợn của bọn để quốc và tương quan 
lực lượng bất lợi cho ta, chúng ta cần hòa bình 
để xây dựng nước nhà, Đảng ta đã thực hiện 
sách lược hòa hoãn. Với Tưởng Giới Thạch, 
chúng ta thực hiện sách lược “Hoa - Việt thân 
thiện”. Với thực dân Pháp là kẻ thù chính, chúng 
ta ký Hiệp định sơ bộ (ngày 6-3-1946) và Tạm 
ước (ngày 14-9-1946). Thực hiện thành công 
sách lược đúng đắn đó, chúng ta đã giữ vững và 
củng cố chính quyền cách mạng, đuổi quân 
Tưởng cùng bọn tay sai về nước, tranh thủ thời 
gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng cho cuộc 
kháng chiến lâu dài. Nhưng bọn thực dân Pháp 
hiếu chiến với dã tâm muôn đặt lại ách thống trị 
của chúng trên đất nước ta một lần nữa, trăng 
trợn xé bỏ các hòa ước đã ký kết, gây ra các vụ 
xung đột đẫm máu và đưa ra các yêu sách ngang 
ngược, thực chất là rối hậu thư, đòi Chính phủ 
và nhân dân ta hạ vũ khí, đầu hàng vô điều kiện. 


* Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị 

(1) Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb 
Văn học, Hà Nội, 1977, tr 253 
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Đáp lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng trong 
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường 
vụ Trung ương Đảng (ngày 12-12-1946) và Lời 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (ngày 19-12-1946), với ý chí "Chúng 
ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"), cả 
dân tộc ta nhất tè đứng lên kháng chiến. 


Hai mươi giờ ngày 19-12-1946, quân và dân 
Thủ đô Hà Nội chủ động đánh thực dân Pháp 
xâm lược, mở đầu toàn quốc kháng chiến. Với 
tỉnh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, 
quân và dân Hà Nội sát cánh chiên đâu, mỗi 
đường phố là một trận địa, mỗi ngôi nhà, góc 
phố là một pháo đài, cả thành phô là một mặt 
trận. Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên 
cường, quân và dân Hà Nội đã tiêu diệt gần 
2.000 tên địch, phá hủy hàng chục xe quân sự và 
nhiều phương tiện chiến tranh; giam chân đạo 
quân chủ lực mạnh, làm thất bại kế hoạch nhanh 
chóng chiếm Hà Nội, tạo bàn đạp đánh chiếm 
đồng bằng Bắc Bộ của địch; bảo vệ được cơ 
quan đầu não kháng chiến, gIữ gìn và phát triển 
lực lượng vũ trang; cổ vũ và tạo điều kiện. thuận 
lợi để các địa phương bước vào kháng chiến. Đó 
là chiến công “Đại thắng lợi" như lời khen của 
Bác Hồ. 

Cùng với Hà Nội, các địa phương khác cũng 
đồng loạt tổ chức đánh giặc, hạn chế địch mở 
rộng vùng chiếm đóng, đông thời thực hiện tiêu 
thô kháng chiến, làm vườn không nhà trống và 
tô chức đánh du kích, gây cho chúng nhiều khó 
khăn, tôn thất. Kết quả chung là quân và dân ta 
đã tiêu diệt được hàng nghin quân Pháp, làm 
phá sản chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của 
chúng, giữ gìn và phát triển lực lượng cho cuộc 
kháng chiến lâu đài. 

Thắng lợi của những ngày đầu toàn quốc 
kháng chiến có ý nghĩa rất quan trọng và cho 
chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, 
trong đó có những bài học về xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân. 

Một là, Đảng và nhân dân ta xác định đúng 
vị trí, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu đài. 


18 số 241 (thang I2 nắm 2006) 


Sau Cách mạng Tháng Tám, đất nước ta đã 
gianh được độc lập, thống nhất. Nhưng quân đội 
đề ,quôc còn chiếm đóng trên nhiều vùng lãnh 
thổ và đang thực hiện â âm mưu can thiệp, xâm 
lược đất nước ta. Như thế, nền độc lập, thống 
nhất chưa được trọn vẹn và đang có nguy cơ bị 
thủ tiêu. Đảng ta xác định tính chất của cách 
mạng Việt Nam lúc này "vẫn là cuộc cách mạng 
dân tộc giải phóng ` ” "Cuộc cách mạng ấy đang 
tiếp diễn, nó chưa hoàn thành vì nước ta chưa 
được hoàn toàn độc lậ lập”; "Nhiệm VỤ CỨM nước 
của giai cấp vô sản chưa xong"; "Khẩu hiệu vẫn 
là “Dán tộc trên hết. Tố quốc trên hết"). Thực 
tế là, cuộc kháng chiến chống quân Pháp xâm 
lược đã diễn ra từ cuối tháng 9-1945 và dù có 
thời kỳ hòa hoãn, Đảng ta vẫn dự kiến sẽ xảy ra 
một cuộc chiến tranh lớn khó tránh khỏi. Vì thế, 
công cuộc chống ngoại xâm nhằm bảo vệ độc 
lập, thống nhất dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu 
của nhân dân ta. Nhiệm vụ của lực lượng vụ 
trang có sự thay đổi lớn và càng nặng nề hơn 
gâp bội. Từ một đội quân khởi nghĩa nhỏ bé, 
làm nhiệm vụ chiến đấu hỗ trợ cho Cuộc nổi dậy 
của toàn dân giành chính quyền trong Cách 
mạng Tháng Tám, lực lượng vũ trang đã trở 
thành lực lượng nòng cốt cho cuộc đầu tranh 
quân sự, hỗ trợ các hình thức đầu tranh khác và 
nhất là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nhân dần 
chống xâm lược trong toàn quốc có thể xây ra 

“một sớm, một chiều”. Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta đã sớm coi trọng xây dựng lực lượng vũ 
trang về mọi mặt. 

Ngay từ tháng 8-1945, Hội nghị toàn quốc 
của Đảng đã chủ trương "vũ trang toàn dân”, 

"mở rộng quân giải phóng Việt Nam. Tháng 
0-1945, Chủ tịch Hô Chí Minh chỉ thị phải 
nhanh chóng chấn chỉnh và mở rộng Giải phóng 
quân. Đến ngày 22-5-1946, Chính phủ ra Sắc 
lệnh 71/SL, quyết định quân đội chính thức 
được gọi là Quán đội quốc gia, biên chế theo 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 4, tr 480 

(3) Văn kiện Đáng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 8, tr 26 
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từng trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội. Cuối năm 
1946, bộ đội chủ lực đã lên tới trên 8 vạn. Ơ các 
tỉnh có chỉ đội, các huyện có chỉ đội hoặc phân 
đội bộ đội địa phương. Các địa phương Nam Bộ, 
Nam Trung Bộ tổ chức các đội du kích, „ phối 
hợp cùng bộ đội và nhân dân đánh giặc. Ở Bắc 
Bộ, Bắc Trung Bộ thành lập các đơn vị dân 
quân tự vệ, cùng bộ đội và nhân dân chống địch 
quây phá, bảo vệ cơ quan, cán bộ và nhân dân. 
Đến cuôi năm 1946, dân quân tự vệ, du kích đã 
phát triển đến gân một triệu. Đi đôi với phát 
triển số lượng, chất lượng vũ trang cũng được 
COI trọng và không ngừng nâng cao. Đảng và 
Nhà nước đã dành nhiều nguồn tài chính để mua 
sắm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang. 
Việc huấn luyện quân sự được tiến hành khẩn 
trương. Các trường, lớp huấn luyện, đào tạo cán 
bộ được thành lập; nhiều cán bộ Đảng và Mặt 
trận Việt Minh được điều sang làm cán bộ quân 
sự. Để thống nhất sự lãnh đạo, chỉ huy, quản lý 
bộ đội và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động, Bộ 
Tổng Tham mưu, Cục Chính trị và Phòng Quân 
nhu (sau đối là Cục Quân nhu) được thành lập; 
tiếp đó, một số binh chủng hỏa lực, kỹ thuật 
cũng được tổ chức. Hệ thống tổ chức đảng trong 
quân đội ngày càng kiện toàn, từ Trung ương 
Quân ủy đến chi bộ ở các đại đội, bảo đảm giữ 
vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, ở Nam Bộ, 
khi quân Pháp gây chiến tranh xâm lược, một số 
đơn vị vũ trang được hình thành (Đệ nhị, Đệ 
tam, Đệ tứ sư đoàn...), không có sự lãnh ¡đạo của 
tổ chức đẳng, không có sự chỉ huy thống nhất 
của Ủy ban Kháng chiến và cơ quan quân sự nên 
tổ chức phức tạp, thiếu sức chiến đấu, nhanh 
chóng phân hóa, tan rã. 

Nhờ xác định đúng vị trí và tổ chức thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ 
trang nên khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, 
chúng ta đã có lực lượng căn bản để thắng địch 
ngay từ những ngày đầu. 

Hai là, dựa chắc vào dân để xây dựng, phát 
triển lực lượng vũ trang ba thứ quân trong thế 
trận chiến tranh nhân dân. 


Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng ta và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, sinh ra 
từ trong cao trào cách mạng. của quần chúng, 
được nhân dân nuôi dưỡng, giáo dục, chớ che và 
phối hợp chiến đấu, là lực lượng của dân, do 
dân, vì dân, quan hệ quân dân - cá nước đã trở 
thành truyền thống kh báu của lực lượng vũ 
trang ta. 

Khi cách mạng còn trong thời kỳ trứng nước, 
mọi công việc cách mạng, trong đó có nhiệm vụ 
xây dựng lực lượng vũ trang, đêu trông cậy vào 
nhân dân. Cách mạng thành công, có chính 
quyền, Nhà nước, quân đội đã trở thành Quân 
đội quốc gia, tự vệ, du kích được chính quyền tổ 
chức, quản lý. Chính quyên của chúng ta là 
chính quyên nhân dân, nên quôc phòng lúc đó là 
nền quốc phòng nhân dân, cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp là cuộc chiến tranh nhân 
dân, toàn dân, toàn diện. Đặc biệt, trong hoàn 
cảnh đất nước ta đang khó khăn trăm bè, với 
chính quyên cách mạng non trẻ thì chỉ có dựa 
vào sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân, lực 
lượng vũ trang mới ngày càng lớn mạnh, hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ được g1aO. Đảng và 
Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân để xây 
dựng, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, các đoàn thể 
cứu quốc đều được quân sự hóa. Mọi người nô 
nức học tập quân sự, tự sắm sửa vũ khí, phong 
trào vũ trang toàn dân trở nên sôi nổi. Các đội tự 
vệ được củng cố, phát triển, trở thành Tự vệ cứu 
quốc. Đến cuối năm 1946, hầu hết các thôn, xã, 
đường phố, nhà máy trên cả nước đều tô chức du 
kích và dân quân tự vệ, bộ đội chủ lực cũng 
được củng cố và phát triên vượt bậc. Lực lượng 
tham gia quân đội phâp lớn là đôn từ du kích, tự 
vệ lên, số khác là những thanh niên yêu nước, 
con em nhân dân được gia đình, làng, xã động 
viên tòng quân. Nhân dân còn hướng ứng Tuân 
lễ vàng, Đảm phụ quốc phòng, đóng góp tiền, 
vàng bạc để mua vũ khí trang bị cho lực lượng 
vũ trang. Đảng cũng đề ra chủ trương phái làm 
cho dân chúng và quân đội liên lạc và hợp tác 
chặt chẽ với nhau, thực hiện khấu hiệu quân, 
dân nhất trí. Đặc biệt, trong những ngày chiến 
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đấu mở đầu toàn quốc kháng chiến, nhân dân ở 
cả thành thị và nông thôn đã sát cánh cùng lực 
lượng vũ trang, vừa làm nhiệm vụ hậu cân, trinh 
sát, trợ chiến, phối hợp chiến đấu, vừa bổ sung 
lực lượng cho bộ đội. Nhân dân còn đưa đường, 
chuyên chở bộ đội, đánh chặn địch để bộ đội rút 
lui an toàn từ thành phố ra vùng căn cứ kháng 
chiến. Mặt khác, lực lượng vũ trang ba thứ 
quân - con đẻ của nhân dân - là lực lượng nòng 
cốt trên mặt trận đấu tranh quân sự, đã chiến 
đầu, hy sinh bảo vệ nhân dân, hỗ trợ cho nhân 
dân tản cư ra vùng khẳng chiến, hỗ trợ việc tháo 
đỡ, vận chuyển máy móc, kho tàng lên chiến 
khu để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. 


Có thể khẳng định, nhờ dựa chắc vào nhân 
dân nên trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp như 
vậy, chúng ta đã xây dựng được lực lượng vũ 
trang nhân dân đáp ú Ứng được yêu cầu, nhiệm vụ 
chuân bị chiến đâu xà chiến đấu trong những 
ngày đầu kháng chiến; thể hiện rõ là lực lượng 
vũ trang cách mạng của dân, do dân, vì dân. 

Ba là, xây dựng lực lượng vũ trang từng bước 
vững mạnh toàn điện, coi trọng trước hết nhiệm 
vụ xây dựng lý tưởng, tỉnh thân chiến đấu. 

Những ngày đầu của chế độ mới, nhiệm vụ 
xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ 
lực, vững mạnh. toàn diện là yêu cầu vừa cơ bản, 
vừa câp bách của cách mạng. Trong hoàn cảnh 
nước ta lúc đó, chế độ mới vừa ra đời, kinh tế, 
tài chính nghèo nàn, các ngành công nghiệp và 
kỹ thuật sản xuất thấp kém, vì vậy, vê vũ khí 
trang bị, kỹ thuật chiên thuật, biên chế tổ chức, 
cán bộ, chúng ta chỉ có thể xây dựng từng bước. 
Nhưng mục tiêu, lý tưởng, tỉnh thần chiến đấu là 
ưu thê tuyệt đối của chúng ta. Cần chú trọng xây 
dựng và phát huy vai trò của nhân tố đó trong 
chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ 
trang trước và trong toàn quốc kháng chiến. 


Lực lượng vũ trang của chúng ta mới thành 
lập, cán bộ, chiến sĩ xuất thân từ nhiều giai cấp, 
tầng lớp, hoàn cảnh... khác nhau, chưa được 
giáo dục, rèn luyện nhiều trong thực tiễn chiến 
đấu và cuộc sống quân ngũ. Họ vốn có lòng yêu 
nước, căm thù giặc, nhưng giác ngộ vê dân tộc 
và nhất là giác ngộ về giai cấp, về mục tiêu, lý 


2Ø Số 24 (tháng Í2 năm 2006) 


tưởng chiến đấu chưa sâu sắc; nhận. thức về ta, 
về bạn, thù cũng giản đơn, có khi còn lệch lạc, 
ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, chiến 
sĩ chưa cao. Điêu đó dễ ảnh hưởng đến ý chí, 
tỉnh thần kiên định, chịu đựng gian khổ, khắc 
phục khó khăn, chiến đấu, hy sinh VÌ mục 
tiêu chung của cách mạng, đến hoàn thành 
nhiệm vụ. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Trung ương Đảng rất coi trọng giáo dục động 
cơ, lý tưởng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, 
trước hết là nhận thức đúng đắn bản chất xâm 
lược của kẻ thù và mục tiêu chiến đấu vì nên độc 
lập của dân tộc. Trong Lời hiệu triệu đồng bào 
toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chúng 
ta phải hiểu Tăng: có nhiều thứ chiến tranh: 
chiến tranh bằng sức người, chiến tranh bằng vũ 
khí, chiến tranh bằng chính trị, chiến tranh bằng 
tỉnh thần, v.v.. 


.. đân ta bây giờ ắt phải luôn luôn chuẩn bị, 
đồng. thời phải luôn luôn trần tnh, kiên quyết 
sẵn sàng đối với mọi tình thế, không bao giờ rối 
trí sợ sệt", Trong thư gửi các chiến sĩ Nam Bộ 
và Nam Trung Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen 
ngợi, cổ vũ những chiến công oanh hệt, những 
gương chiến đầu dũng cảm hy sinh của các 
chiến sĩ và tin rằng, một đất nước có những 
người con anh hùng như thế, nhất định không 
chịu mất nước một lần nữa. Người khẳng định, 
chỉ có chiến đấu mới đưa lại vẻ vang cho 
Tổ quốc. 

Tại Hội nghị Quân sự toàn quốc ngày 19-10- 
1946, Đẳng ta nhận định, không sớm thì muộn, 
thực dân Pháp sẽ đánh chúng ta và chúng ta nhất 
định phải đánh lại Trong cuộc chiến đấu đó, 
"phải tự tin rằng tuy kém về kỹ thuật, vũ khí 
nhưng với tỉnh thần dẻo dai, bền bỉ, mình nhất 
định sẽ thắng". Trong Chỉ thị Toàn dân kháng 
chiến, Thường vụ Trung ương Đảng yêu cầu lực 
lượng vũ trang: Khôn hàng giặc, phải ủng hộ 
Chính phủ kháng chiên và ủng hộ Chủ tịch Hô 
Chí Minh, phải kính trọng và bảo vệ tính mệnh, 
tài sản cho dân, phải đoàn kết nhất trí cán bộ với 
chiến sĩ, phải phục tùng kỷ luật, tuân lệnh cấp 
trên, không ngược đãi tù binh... 


(4) Hỗ Chí Minh: Sđ4, t 4, tr 187 
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- Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kêu gọi: 
“Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! 
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến 
giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước. 


Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một 
lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về 
dân tộc ta!"6), 

Thay mặt Chính phủ, Người ra lệnh cho quân 
đội, tự VỆ, dân quân và đồng bào đứng dậy bảo 
vệ Tổ quốc bằng tất cá khí giới mà chúng ta có. 
Trong thư gửi các chiến sĩ Thủ đô đang chiến 
đấu, Bác biểu dương: "Các em là đội cảm tử. 
Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các 
em là đại biểu cái tỉnh thần tự tôn tự lập của dân 
tộc ta mấy nghìn năm để lại... Nay các em gan 
góc tiếp tục cái tỉnh thần bất diệt đó, đề truyền 
lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau ®). 


Nhờ có sự chuẩn Dị, và động viên, cổ vũ về tư 
tưởng, tinh thần sâu sắc, cùng với xây dựng và 
củng cố tổ chức chặt chẽ, kịp thời nên lực lượng 
vũ trang đã cùng toàn dân phát huy được sỨC 
mạnh tông hợp, khắc phục mọi khó khăn, thiếu 
thốn, dũng cảm, kiên cường chiến đấu, mở đầu 
toàn quốc kháng chiến thắng lợi. 

* *$ 


* 


Sáu mươi năm đã trôi qua, những bài học 
kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang của 
thời kỳ mở đầu toàn quốc kháng chiến vẫn giữ 
nguyên giá trị thực tiễn. Lực lượng vũ trang 
cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo, giáo dục 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân 
dân thương yêu, đùm bọc, anh em, bạn bè quốc 
tế ủng hộ, đã làm nòng cốt trong hai cuộc kháng 
chiến thần thánh chông thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ. 

N gày nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta đang 
trong điều kiện hòa bình. Nhưng trên phạm vi 
thế giới và khu vực, Cuộc đấu tranh dân tộc và 
đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt dưới 
nhiều hình thức và quy mô. Tình hình chính trị, 
quân sự diễn ra nhanh chóng, phức tạp, khó 


lường. Đối VỚi nước ta, các thế lực thù địch đang 
ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng 
nước ta. Chúng âm mưu "phi chính trị hóa", "vô 
hiệu hóa" lực lượng vũ trang để dễ bẻ lật đổ chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Trong tình hình, nhiệm vụ mới của cách 
mạng, Đại hội b‹ của Đảng xác định nhiệm vụ 
tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ 
quốc là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân tộc, "Xây dựng nên quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân MS- mạnh toàn diện; bảo VỆ 
vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an 
ninh chính trị, an ninh kinh tẾ, an ninh tư tưởng 
văn hóa và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỹ 
cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính 
trị của đất nước, ngăn ngừa, đây lùi và làm thất 
bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, 
không để bị động, bất ngờ”0), 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề và về 
vang đó, phải xác định đúng tầm quan trọng của 
việc xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó lấy 
xây dựng về chính trị làm CƠ sở xây dựng sức 
mạnh toàn diện, sức chiến đấu của Quân đội và 
lực lượng vũ trang; bảo đảm giữ vững và tăng 
cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi 
mặt của Đảng đối với Quân đội nói riêng và lực 
lượng vũ trang nói chung; giữ vững và tăng 
cường bản chât giai cầp công nhân, tính nhân 
dân và tính dân tộc sâu sắc của Quân đội; nâng 
cao chất lượng chính trị, bảo đâm Quân đội và 
lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Tổ 
quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí chiến 
đầu cao, niêm tin tất thắng, có tinh thần chịu 
đựng gian khổ, hy sinh, mưu trí, sáng tạo, đoàn 
kết, hiệp đồng, là cơ sở vững chắc đê thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và 
nhân dân giao phó. C) 


(5) Hỗ Chí Minh: Sđđ, t 4, tr 480 

(6) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 5, tr 35 

(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 108, 109 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH XÁC ĐỊNH 
ĐƯỜNG LÔI KHÁNG CHIẾN QUA VĂN KIỆN 


"CÔNG VIỆC KHẨN CẤP BÂY GIỜ" 


NGUYÊN MẠNH HÀ “ 


Trước tình thế cận kê của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực 
dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết văn kiện "Công việc 
khẩn cấp bây giờ". Tuy cách hành văn mộc mạc, gián đị, nhưng văn 
kiện toát lên và bao hàm toàn bộ những nội dung cơ bản về đường lối 


kháng chiến của Đảng ía. 


ÚNG một năm sau ngày Ban Thường 
1E)" Trung ương Đảng ra chỉ thị quan 

trọng “Kháng chiến, kiến quốc” (ngày 
25-11-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
văn kiện “Công việc khẩn cấp bây giờ” 
(5-11-1946). Văn kiện được viết chỉ trong hai 
tuần, sau khi Người có chuyến đi thăm và làm 
việc gần 5 tháng tại nước Pháp (từ ngày 31-5 
đến ngày 20-10-1946). Sau khi nắm bắt, đánh 
giá khái quát tình hình trong nước, cộng với 
những quan sát trực tiếp, phân tích âm mưu, 
động thái của kẻ thù ở ngay tận sào huyệt, 
Người đã có đủ cơ sở để viết văn kiện chỉ đạo 
cách mạng Việt Nam trong giờ phút khẩn 
(rương. Bản thân tên của văn kiện cũng đã 
nói lên tính cấp thiết của vấn đề chuẩn bị 
kháng chiến. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã 
có một thời gian vừa kháng chiến ỏ ở miên Nam, 
vừa xây dựng, bảo vệ chính quyền ở miền Bắc; 
có thời gian tương đối dài đề chuẩn bị thực lực 
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mọi mặt cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm 
đối phó với kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định: gần một năm hòa bình đã cho 
chúng ta thời gian xây dựng lực lượng căn bản. 

Văn kiện “Công việc khẩn cấp bây giờ” tuy 
ngắn gọn nhưng được chia làm hai phân: phần 
vê kháng chiến và kiến quốc, phần về trường 
kỳ kháng chiến. Tuy nhiên, khi đọc, chúng ta 
thấy nội dung chủ yêu của nó lại bao gôm cả 
tư tưởng kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa 
VàO SỨC mình. Đây chính là đường lối kháng 
chiến được vận dụng vào thực tê chiến đã:. 
suốt từ đầu đến cuối cuộc kháng chiến. 

Ở phân thứ nhất của văn kiện, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai nhiệm vụ chiến 
lược là kháng chiến và kiến quốc. 

Mặc dù thực dân Pháp tim mọi cách để gây 
chiến, tình hình đã rât khẩn trương, cuộc 
chiến đấu toàn quốc có thể nổ ra bất cứ lúc 


* PGS, TS, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
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nào, nhưng Người vẫn xác định nhiệm vụ và tư 
tưởng cho toàn dân, toàn quân ta là phải vừa 
kháng chiến, vừa kiến quốc, không được coi 
nhẹ nhiệm vụ nào. Sở dĩ Người nhân mạnh cả 
hai . nhiệm vụ trên, đặc biệt là kiến quốc, là do 
xuất phát từ tỉnh hình đất nước lúc đó: tuy đã 
tuyên bố thành lập được hơn một năm, nhưng 
nước Việt Nam mới vân chưa được một quôc 
gia, tô chức quốc tế nào công nhận, đặt quan 
hệ ngoại giao, vì thế cũng đồng nghĩa với việc 
không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, 
hoàn toàn phải tự lực cánh sinh. Thêm nữa, tuy 
đã đạt được những kết quả bước đầu trong xây 
dựng và củng cô chính quyên, phát triển kinh 
tế, xã hội, song nếu so với yêu cầu kháng 
chiến kéo dài thì thực lực của chúng ta còn 
phải tiếp tục được xây dựng nhiều hơn, nhanh 
hơn nữa. Đây là đòi hỏi cần thiết, cấp bách, là 
điều kiện đú để bước vào khẳng chiên. 


Kháng chiến và kiến quốc có mối liên hệ 
rất mật thiết, gắn bó hữu cơ, hỗ trợ, thúc đây 
nhau cùng phát triên. Khi sắp bước vào kháng 
chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
sớm kêu gọi: "Một mặt phá hoại. Một mặt kiến 
thiết". Đông thời, Người lại giải thích ngay: 
"Phá hoại để ngăn địch. Kiến thiết để đánh 
địch. Quả đúng như vậy. Những ngày tháng 
đầu toàn quốc kháng chiến, Đảng ta cũng ra 
chỉ thị phá hoại để kháng chiến. Chỉ thị nêu rõ: 
Thực hiện tốt công tác phá hoại sẽ ngăn. trở 
VIỆC tiếp tế, thông tin liên lạc của địch, đồng 
thời khiến chúng không thể tận dụng vật lực 
của ta để chống lại kháng chiến. Vậy đườn 
#%, cầu cống, xe tàu lợi cho địch thi ta phá. Tât 
cả những cái gì giúp cho địch nhìn thây sáng, 
nghe thây xa, nói được xa, cũng phá. Những 
kho lương thực, quân áo, đạn dược, đầu mắy, 
xe cộ của địch nhất định phải đốt, nếu ta 
không chiếm được để dùng. Hy sinh ít người 
mà phá được một kho đạn là được lợi muôn 
vàn, cứu được muôn người. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "phá hoại" 
chính là để kháng chiến tốt hơn, đánh địch 
hiệu quả hơn; còn "kiến thiết" chính là nhiệm 


vụ kiến quốc, xây dựng tiềm lực mợi mặt để 
kháng, chiến thắng lợi. Hai động từ "phá hoại” 
và "kiến thiết" hàm chứa nội dung tư tưởng lớn 
của Người về kháng chiến và kiến quôc. Hai 
nhiệm vụ phá hoại và kiến thiết này, về mặt 
hình thức, tưởng như mâu thuần với nhau, 
nhưng thực chất, có mối quan hệ mật thiết với 
nhau: “Phá hoại để ngăn địch. Kiến thiết để 
đánh địch”. Cả hai nhiệm vụ này đều nhằm 
một mục tiêu là quân địch, đều nhằm mục đích 
cuối cùng là đánh bại kẻ thù, giành thắng lợi. 
Sau khi nêu lên hai nhiệm vụ phá hoại và 
kiến thiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra lực 
lượng thực hiện hai nhiệm vụ đó. Người viết 
"Hai việc đều phải CÓ người, có nhiều người”. 
Đó là tư tưởng VỀ cuộc kháng chiến toàn dân, 
cuộc kháng chiến của dân, do dân và vì dân. 


Quan điểm toàn dân kháng chiến của Chủ 
tịch Hô Chí Minh được thể hiện rất sớm, đặc 
biệt, quan điểm này được thể hiện rõ trong 

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến": "Bắt kỳ 
đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, 
không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là 
người Việt Nam thi phải đứng lên đánh thực 
dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng 
súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm 
thì dùng cuôc, thuống, gậy Bộc. Ai cũng phải 
ra sức chống thực dân Pháp cứu nước"0), 

Không chỉ dừng lại ở quan điểm khẳng 
chiến toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề 
cập một cách cụ thể đến quan điểm kháng 
chiến toàn diện khi cho răng, cần rất nhiều 
người tham gia kháng chiến nhưng tùy theo 
khả năng và yêu cầu công, việc mà tham gia, Vì 
kháng chiến không chỉ có hoạt động quân sự. 
Người nêu thí dụ về các lĩnh vực cần tham gia 
như quân sự, kinh tế, chính trị, giao thông. 
Trong môi lĩnh vực này, Người lại chia ra các 
công việc cụ thê. Chắng hạn, về quân sự, có 
các việc tổ chức, chỉ huy bộ đội, tự vệ, dân 
quân, làm khí giới, cung cấp lương thực; về 


(1) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 480 
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kinh tế, có tăng gia sản xuất (gạo, muối), mua 
bán, thủ công nghệ (vải, giây...), vận tải; vẻ 
chính trị, có tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, 
động viên dân chúng. 

Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan 
điểm về việc vận động và sử dụng người tham 
gia các công việc kháng chiến khác nhau; nêu 
yêu cầu sử dụng người, đặc biệt là sử dụng 
đảng viên. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể lôi kéo, 
động viên rất nhiều đối tượng tham gia các 
lnh vực hoạt động của kháng chiến. Đảng 
viên nam, nữ là lực lượng đầu tiên được Người 
đề cập đến, vì đây chính là những người đồng 
vai trò nòng cốt trong tô chức, lãnh đạo và 
luôn đi đầu trong các hoạt động, kể cả những 
công việc khó khăn, nguy hiểm nhất. Đây là 
những người đã được tôi luyện trong thử thách, 
luôn trung thành, tận tụy với nhiệm vụ 
cách mạng. 

Trước hết, Người yêu cầu mỗi đảng viên 
phải rửa sạch những thói hẹp hòi, phô trương 
hình thức, tự cao tự đại, ý lại, lười biếng, nhút 
nhát, hủ hóa. Đây là thói quen xấu tôn tại trong 
mỗi con người bình thường. Nếu người đảng 
viên không rèn luyện, tu dưỡng phâm chất, 
đạo đức thì cũng không tránh khỏi những 
"căn bệnh”như vậy. Và như thể, không đủ tư 
cách lãnh đạo, không làm tròn phận sự được 
giao phó. 

Điều thứ hai, Người yêu cầu đảng viên là 
phải có kỷ luật, hoạt bát, siêng năng, dũng 
cảm, có sáng kiến, làm kiểu mâu. Đây là yêu 
cầu cần thiết, rất cụ thê đối với người đảng 
viên, để có thể làm tốt vai trò gương mẫu, lãnh 
đạo trước quần chúng. 

Điều thứ ba, Người yêu câu đảng viên là 
phải ăn, ở làm sao cho dân phục, dân yêu, dân 
nghe. Đây chính là yêu cầu tưởng chừng như 
đơn giản, nhưng thực chất, rất cao đối với mỗi 
đảng viên, để có thê chiếm được lòng tin của 
người dân. Người dân tin và đi theo kháng 
chiến chính là họ tin vào những người đẳng 
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viên cụ thể, đại diện cho Đảng, Chính phủ, 
trực tiếp ăn, ở, sống, chiến đấu cùng họ. 


Loại người thứ hai là thanh niên. Đây là đối 
tượng được Người rất quan tâm, vì họ là những 
người rất nhiệt tình, hăng hái, nhanh nhạy với 
những cái mới, có hiểu biết. Để vận động họ 
tham gia kháng chiến, cần có chính sách, chủ 
trương rõ ràng, đúng đắn, nhằm khơi CAU § Ở họ 
lòng tự hào dân tộc, suy nghĩ đúng đắn vê 
trách nhiệm của người thanh niên trước sự mất 
còn của đất nước. 


Ở Phân thứ hai của văn kiện, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề “trường kỳ 
kháng chiến”. Người nhấn mạnh mục đích: 
“Ta phải hiểu và phải cho dân hiểu rằng: Cuộc 
kháng chiến sẽ rất -_BAY BO, CỰC khổ. 

Dù địch thua đến 99%, nó cũng rán sức cắn 
lại. Vì nó thất bại ở Việt Nam, thì toàn bộ cơ 
nghiệp đế quốc nó sẽ tan hoang. 


Vì vậy, nó sẽ đem rất nhiều viện binh (cũng 
không quá số 10 vạn) tàu bay, xe tăng. Nó sẽ 
tàn phá khủng bố rất dữ dội. Mục đích là mong 
làm cho dân ta hoảng sợ, do hoảng sợ đến 
đầu hàng. 

Nhưng ta phải hiểu: Lực lượn địch chỉ có 
chừng ây thôi. Ta kiên quyết chông chọi cho 
qua giai đoạn "chớp nhoáng”đó, thì địch sẽ 
Xẹp, ta sẽ thắng. 

Vì vậy, ta phải có, và phải làm cho dân ta 
có Tín tâm và Quyết tâm. Dùng lời lế giản đơn, 
rõ rệt mà giải thích cho quần chúng. Cố rán 
SỨC qua khỏi mùa đông lạnh lẽo, thì ta sẽ gập 
mùa xuân. Qua khỏi trận khủng bố ráo riết của 
địch, thì ta sẽ thắng lợi G), 

Tư tưởng về kháng chiến trường kỳ được 
Chủ tịch Hô Chí Minh nhiều lần phân tích, 
giải thích lý do và luôn chứa đựng sự lạc quan, 
niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng. 
Người cho rằng: “Trường là dài, tức là đánh 
bao giờ địch bại, địch "cút”, thế mới là 
trường". “Địch âm mưu đánh chớp nhoáng. 


(2) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 4, tr 433 - 434 
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Chúng muốn đánh mau, thắng mau, giải quyết 
mau, thì Đảng và Chính phủ ta nêu lên khẩu 
hiệu: Trường kỳ kháng chiến. Địch âm mưu 
chia rẽ, thì ta nêu lên khẩu hiệu: Đoàn kết 
toàn dán. 


Thế là ngay từ lúc đầu, chiến lược ta đã 
thắng chiến lược địch"6), 

Một lý do nữa Người nêu ra là. “Kháng 
chiến phải trường kỳ, vì đất ta hẹp, dân ta ít, 
nước ta nghèo, ta \ phải chuẩn bị lâu dài và phải 
CÓ Sự chuẩn bị về toàn diện của toàn dân. 


Giặc Pháp là “võ quýt dày”, ta phải có thời 
gian để mà mài "móng tay nhọn", rồi mới xé 
toang xác chúng ra” 4), 

Không chỉ giải thích lý do phải kháng chiến 
trường kỳ, cũng không chỉ nêu quyêt tâm và 
khẳng định niềm tin chiến thắng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh còn nêu lên những biện pháp thực 
hiện kháng chiến trường kỳ. Người viết: “Nếu 
chiến tranh kéo dài, hao binh tôn tướng, chúng 
sẽ thất bại. 

Vậy ta dùng chiến lược trường kỳ kháng 
chiến, để phát triển lực lượng, tăng thêm kinh 
nghiệm. Ta dùng chiến thuật du kích, để làm 
cho địch hao mòn, cho đến ngày ta sẽ tổng 
phản công, để quét sạch lũ chúng. 


Thế địch như lửa. Thế ta như nước. Nước 
nhất định thắng lửa. 


_Hơn nữa trong cuộc trường kỳ kháng chiến, 
mỗi ¡ công dân là một chiến sĩ. Mỗi làng là một 
chiến hào" 6), 


Trên cơ sở phân tích các nhân tố CỦa CUỘC 
kháng, chiến trường kỳ, Chủ tịch Hô Chí Minh 
đã nhân mạnh đến một yêu cầu đặc biệt quan 
trọng làm nên thắng lợi là “ta phải có, và phải 
làm cho dân có Tín tâm và Quyết tâm. Dùng 
lời lẽ giản đơn, rõ rệt mà giải thích cho quân 
chúng". Yêu cầu của Người đối. với cán bộ, 
đẳng viên và các cấp chỉ huy là rất cao, bởi vì 
làm cho người dân tin tưởng vào thắng lợi là 
công việc không hề dễ dàng. Điều này phải 
được chứng minh không chỉ bằng lời nói, lý 
thuyết, mà còn bằng thực tế, hành động. 


Trước thực tế là, lực lượng giữa ta và địch 
lúc ban đầu rất chênh lệch, nên không ít người 
tÓ ra bị quan, lo lắng, không thực sự tin tưởng 
vào chiến thắng của ta. Chính vì thế, điều quan 
trọng nhất lúc ban đầu là phải xây dựng lòng 
tin cho quần chúng, bằng cách dùng lời lẽ giản 
đơn, rõ rệt để giải thích cho họ. Bởi vì, đây là 
bước cần thiết, tất yếu để tiến sang bước thứ 
hai là xây dựng quyết tâm. Có tín tâm (lòng 
tin), thì mới có thể quyết tâm tham gia kháng 
chiến. Đây là điều phù hợp với lô gíc phát 
triên của suy nghĩ, tư duy, tư tưởng. Và điều 

mong muôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là, 
lòng tin và quyết tâm của "bản thân Người sẽ 
ảnh hưởng tích Cực đến quần chúng. Có quyết 
tâm kháng chiến thì sẽ tìm mọi cách để đánh 
thắng kẻ thù. Chính vì thế, Người đã động viên 
tinh thần cho mọi người dân: "Cố rán sức ra 
khỏi mùa đông lạnh leo thì ta sẽ gặp mùa 
xuân. Qua khỏi trận khủng bố ráo riết của 
địch, thì ta sẽ thắng lợi”. Đây là điều hợp với 
quy luật của tự nhiên. Đông qua, ắt xuân tới. 
Khổ tận sẽ đến cam lai. Tư tưởng lạc quan 
cách mạng của Người là "sợi chỉ đó" xuyên 
suốt văn kiện lịch sử này. Tư tưởng đó có CƠ 
SỞ vững chắc: lòng tin vào tinh thần đoàn kết, 
tinh thần yêu nước, sự tự hào dân tộc của mỗi 
người dân. Tất cả những điều đó Sẽ góp phân 
tạo nên sức mạnh vô địch để đánh thắng 
kẻ thù. 


Trước sức địch mạnh lúc ban đầu, chúng ta 
không thể đem các đơn vị bộ đội chủ lực ra 
dàn trận đánh nhau với quân địch, bởi sẽ bị tốn 
thất lớn. Kinh nghiệm những ngày tháng 
kháng chiến ở Sài Gòn, Nam Trung Bộ, Tây 
Nguyên đã chứng tỏ. điều đó. Vì thế, mặc dù 
kháng chiến toàn quốc chưa nổ ra, nhưng điều 
cân thiết là phải tổ chức được các đơn vị du 
kích, tự vệ địa phương càng nhiều càng tốt, để 
sẵn sàng tiến hành đánh du kích với địch, tạo 


(3), (4) Hồ Chí Minh: $đ4, t 6, tr 162, tr 164 - 165 
(5) Hồ Chí Minh: Sđ3, t 5, tr 151 
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nên phong trào chiến tranh du kích rộng khắp, 
khiến quân thù luôn ở trong trạng thái đối phó 
căng thắng, bị mỏi mệt, tiêu hao. Trên cơ sở 
chiên tranh du kích, các đơn vị chủ lực sẽ tìm 
cơ hội đánh tiêu diệt địch, gây cho chúng 
những tồn thất nặng nề, thúc đấy kháng chiến 
phát triển. 


Bên cạnh việc tổ chức chiến tranh du kích 
rộng khắp, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn 
mạnh yêu cầu phải tăng gia sản xuất ở khắp 
nơi. Một lần nữa, nhiệm vụ kháng chiến và 
kiến quốc lại được Người nhắc lại. Trong khi 
chưa có được sự giúp đỡ từ bên ngoài thì chỉ 
còn một cách duy nhất để tiến hành kháng 
chiến, là phải tự lực cánh sinh, tăng gia sản 
xuất. Đây là yêu cầu sống còn đối với các cấp, 
các ngành và toàn thể nhân dân, nhằm duy trì 
và đấy mạnh kháng chiến. 

Là người có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, dự 
kiến được những tình huống có thể xảy ra, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã phân tích tình hình, tương 
quan lực lượng và đưa ra khả năng: khi cuộc 
chiến tranh mở rộng, dù có phải rút khỏi các 
thành phố, chúng ta chấp nhận lui về giữ vùng 
nông thôn rộng lớn, tiến hành kháng chiến lâu 
dài. Ông cha ta trước đây đã nhiều lần rút bỏ 
cả kinh thành, trước thế giặc xâm lược mạnh, 
lui về vùng thôn quê xây dựng, tổ chức lực 
lượng, chờ thời cơ phản công chiếm lại. Vùng 
nông thôn luôn được coi là vùng đất căn bản, 
là chỗ dựa để tiến hành kháng chiến, bởi vì 
phần đông nhân dân ta sống ở đây. Đây là kho 
người, kho của quan trọng nhất, là căn cứ hậu 
phương rộng, có tiềm lực lớn, chúng ta có thể 
khai thác lâu dài, đồng thời là bàn đạp xuất 
phát tiến công địch trong các thành phó, thị xã 
khi có điều kiện. 

* 
* * 

Văn kiện “Công việc khẩn cấp bây giờ” kết 
thúc bằng sự lạc quan cách mạng, khăng định 


sự tất thắng của cuộc kháng chiến lâu dài, gian 
khổ: "Khi chỉ có hai bàn tay trắng, với một số 
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đồng chí bí mật, leo lói trong rừng, ta còn gây 
nên cơ sở kháng Nhật, kháng Pháp. Huống gì 
bây gIỜ, ta CÓ quân đội, có nhân dân. Nam Bộ, 
địa thế khó, chuẩn bị kém, mà kháng chiến đã 
hơn một năm. Ta địa thế tốt, lực lượng nhiều 
hơn, nhất định kháng chiến được mấy năm, 
đến thắng lợi" %6), 

Bằng thực tế sinh động, cụ thể và bằng kinh 
nghiệm của thời kỳ đấu tranh cách mạng giành 
chính quyền, của cuộc chiến đấu chống thực 
dân Pháp xâm lược Nam Bộ, Nam Trung Bộ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền được tỉnh 
thần tin tưởng, lạc quan vào cách mạng, vào 
kháng chiến cho toàn thể quân và dân ta. 

Văn kiện “Công việc khẩn cấp bây giờ" 
tuy ngắn ngọn, nhưng súc tích và có giá trị rất 
to lớn. Nội dung của văn kiện tuy mộc mạc, 
đơn giản nhưng đã toát lên và bao hàm toàn bộ 
những nội dung cơ bản của đường lối kháng 
chiến của Đảng. Văn kiện này là sự tiếp tục bổ 
sung, hoàn chỉnh những vấn đề về đường lối 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự 
lực cánh sinh mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã sớm đề ra một cách có căn cứ khoa 
học và dựa trên thực tế kháng chiến. 

Văn kiện này cũng là lời kêu gọi, động viên 
toàn quân, toàn dân ta tích cực tham gia công 
cuộc kháng chiến. Vì hơn hết, tư tưởng lạc 
quan cách mạng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
vào thắng lợi cuối cùng chính là nguồn động 
viên lớn nhất, là sự tập hợp, đoàn kết hiệu quả 
nhất các lực lượng của dân tộc _VàO sự nghiệp 
kháng chiến. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, đẳng 
viên, chiến sĩ, các ngành, các giới, khi đọc văn 
kiện này, đều tìm thấy cho mình hướng đi, 
cách thức tham gia vào "công việc khẩn cấp" 
nhất của đất nước là “kháng chiến và kiến 
quốc", với một niềm tin, một quyết tâm vượt 
qua mọi gian khô, hy sinh vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc. q 


(6) Hồ Chí Minh: Sđ3, t 4, tr 434 
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HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 


VÀ ĐÉ QUỐC MỸ LÀ SƯ TIẾP NÓI TẤT YÊU 


CỦA CÁCH MANG THÁNG TÁM 


VŨ NHƯ KHÔI 


Chính sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã khiến chúng ta 
không có sự lựa chọn nào khác là đứng lên kháng chiến. Nhờ có sự lựa 
chọn dũng cảm, sáng suốt đó, chúng ta đã giữ vững và phát huy được những 
thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đáp ứng yêu câu tiến lên 
của cách mạng Việt Nam và đi đúng quỹ đạo của thời đại. Bởi vậy, luận điệu 
“cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của chúng 
ta đêu là sai lầm "' thật là sự tráo trở vô liêm sỉ. 


HỮNG năm gần đây, một số kẻ ở trong 

nước và nước ngoài, dưới chiêu bài 

nhìn nhận lại sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cách mạng Việt Nam, đã tán phát luận điệu: 
"Chỉ có Cách mạng Tháng Tám là đúng đắn, 
còn cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ của chúng ta đều là sai 
lâm". Phải khẳng định ngay rằng, đây không 
phải là một luận điểm khoa học - dù là luận 
điểm khoa học sai lầm, mà chỉ là luận điệu 
xuyên tạc lịch sử của bọn phản động với ý đô 
chính trị xấu xa. Tuy nhiên, luận điệu này cũng 
gây nên sự ngộ nhận hoặc phân vân trong nhận 
thức của một số ít người thiếu hiểu biết lịch sử 
nước nhà và thiếu cảnh giác với bọn phản động. 
Không dừng lại ở đó, nhận thức sai lầm trên sẽ 
dẫn tới phủ nhận thành quả cách mạng, mất 
lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con 
đường đi tới của cách mạng nước ta. Vạch trần 
luận điệu giả dối, xuyên tạc của bọn phân động, 
khẳng định chân lý lịch sử là yêu cầu, nhiệm vụ 


của công tác tư tướng, lý luận trong mọi thời kỳ 
cách mạng, nhất là trong tình hình hiện nay. 

Thứ nhất, không thể cắt rời Cách mạng 
Tháng Tám với hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vì đó là một 
tiến trình liên tục của cách mạng giải phóng 
dân tộc. 

Kể từ khi thực dân Pháp xâm lược, thống trị 
và chia cắt nước ta, các thế hệ người Việt Nam 
yêu nước đã không quản đầu rơi, máu chảy, tù 
đày, liên tục đứng lên đòi độc lập, thống nhất. 
Tất cả các cuộc thử nghiệm về con đường cứu 
nước, từ khởi nghĩa phò Vua cứu nước, đến Duy 
Tân để đòi độc lập... đều thất bại. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam xác 
định, con đường cứu nước phải theo lập trường 
của giai câp vô sản và nhiệm vụ giải phóng dân 
tộc phải là nhiệm vụ hàng đàu. Cuộc Cách 


* Đại tá, PGS, TS, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn 
quân sự 
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mạng Tháng Tám với tinh thần “đà phải đốt 
chây cả dãy Trường Sơn cũng phái kiên quyết 
giành cho được. độc lập ” đã giành thắng lợi, dẫn 
đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa. Tuy nhiên, nước ta vẫn chưa giành được 
độc lập, thống nhất trọn vẹn. Cuối tháng 
8-1945, quân Tưởng Giới Thạch, dưới danh 
nghĩa quân Đồng minh tước vũ khí quân đội 
Nhật, bắt đầu vượt biên giới vào nước ta. Trên 
đường tiến quân, quân Tưởng đem theo bọn tay 
sai Việt Quốc, Việt Cách và giúp chúng chiếm 
nhiều thị xã, thị trấn, huyện ly của chúng ta. 
Ngày 2-9-1945, giữa lúc nhân dân Sài Gòn mít 
tỉnh chào mừng ngày Độc lập, một số tên lính 
Pháp còn ẩn náu trong thành phố đã xả đạn vào 
đồng bào, làm hàng chục người chết và bị 
thương. Ngày 6-9, quân Anh cũng bắt đầu vào 
miễn Nam, với nhiệm vụ như quân Tướng Ở 
miền Bắc. Quân Anh vào, cho quân Phâp đi 
theo và dung túng, tiếp tay cho bọn này chuẩn 
bị lực lượng, khiêu khích và gây hấn ở Sài Gòn, 
mở đầu Cuộc chiến tranh xâm lược lại nước ta. 


Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành 
công, trên đất nước ta có gần 30 vạn quân để 
quốc chiếm đóng. Chúng gây ra chiến tranh 
xâm lược đất nước ta; đồng thời, bọn tay Sai của 
chúng cũng chiếm đóng một số nơi và chống 
phá cách mạng quyết liệt. Đảng ta xác định: 

th co Vụ cứu nước của giai cầp vô sản chưa 
xong": tính chất cách mạng Việt Nam lúc này 
"vẫn là cuộc cách mạng đán tộc giải phóng"; 
khẩu hiệu cách mạng vẫn là “Dán tộc trên hết", 
"Tổ quốc trên hếr"0). Như thế, cuộc kháng 
chiến chồng \ thực dân Pháp xâm lược của nhân 
dân ta bắt đầu từ tháng 9-1945 ở Sài Gòn Và 
bùng nổ trên toàn quôc ngày 19-12-1945 là tiếp 
tục cuộc cách mạng øgiải phóng dân tộc từ Cách 
mạng Tháng Tám. 

Trải qua 9 năm kháng chiến, kết thúc bằng 
chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, quân và dân 
ta đã đánh bại bộ máy chiến tranh của thực dần 
Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ ở 
Việt Nam, buộc chính phủ Pháp phải ký kết 
Hiệp định Giơ-ne-vơ, cam kết tôn trọng các 
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quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, 
nhân dân Lào, nhân dân Cam-pu-chia và rút 
quân về nước. Đáng lẽ theo Hiệp định 
Giơ-ne-vơ, thắng 7-195 sẽ tổ chức tông, tuyên 
cử tự do thống nhất nước nhà. Nhưng đề quốc 
Mỹ với âm mưu biến miền Nam nước ta thành 
thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự chống 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chống phong 
trào cách mạng trong khu vực và trên thê giới, 
đã hất cắng thực dân Pháp, nhảy vào xâm lược, 
thống trị miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta. 
Chính Ngô Đình Diệm từng tuyên bố khi sang 
thăm Mỹ: "Biên giới Hoa Kỳ đến vĩ tuyến 17. 
Lúc này, nền độc lập, thống nhất quốc gia bị 
xâm hại nặng nề. Một lần nữa nhân dân ta lại 
phải đứng lên chống xâm lược, giành độc lập, 
thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc. 


Rõ ràng, Cách mạng Tháng Tâm, hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và để quốc 
Mỹ là những chặng đường. nối tiếp nhau tất yêu 
của cuộc trường chính vì quyên cơ bản của 
quốc gia, dân tộc. Đến Đại thắng mùa Xuân 
năm 1975, cuộc trường chính ây mới kết thúc. 
Nếu chúng ta dừng lại ó ở mỗi chặng đường thì sẽ 
cam tâm đề thành quả cách mạng bị thủ tiêu, trở 
lại cuộc sống nô lệ. Những kẻ cố tình không 
hiểu điều này, lại cắt rời ba sự kiện lịch sử, rồi 
đánh giá "đúng đắn" hoặc "sai lầm" của từng sự 
kiện, thật ra chỉ là xuyên tạc lịch sử dân tộc, 
nhằm phục vụ mục đích chính trị đen tối. 

Thứ hai, ai là thủ phạm gáy ra hai cuộc 
chiến tranh Pháp - Việt (1945 - 1954) và Mỹ - 
Việt (1954 - 1975). 

Đáng lẽ sau Cách mạng Tháng Tám, nhân 
dân ta phải được sống trong hòa bình, độc lập, 
tự do để xây dựng chế độ mới. Nhưng thực dân 
Pháp đã dã tâm quay trở lại Đông Dương, 
"đóa hoa thuộc địa đẹp nhất" trước đây. Chúng 
mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lại Việt Nam 
từ tháng 9-1945. Trong tình thế vận mệnh 
đất nước như "ngàn cân treo sợi tóc", tương 


(1) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 8, tr 26 
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quan lực lượng bất lợi, chúng ta rất khó tiếp 
nhận ngay một cuộc chiến tranh trên quy mô cả 
nước với quân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta chủ trương hòa hoãn với thực dân Pháp, 
dùng biện pháp thương lượng để giải quyết 
cuộc xung đột Pháp - Việt. Để đạt được hòa 
hoãn, chúng ta đã nhân nhượng, chấp nhận nền 
độc lập hạn chế và nền thống nhất có điều kiện 
(theo Hiệp định Sơ bộ, chúng ta thỏa thuận cho 
15.000 quân Pháp vào miền Bắc, và khẳng định 
việc Nam Bộ có trở về với nước Việt Nam hay 
không là tùy thuộc vào kết quả của một cuộc 
trưng cầu ý dân). Nhưng thực dân Pháp quyết 
dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ nước ta. Chúng 
tăng quân trái phép ở miền Bắc, gây ra nhiều vụ 
xung đột đẫm máu và cuối cùng, gửi cho Chính 
phủ ta bức thư, với tính chất như một "tối hậu 
thư”, đòi quân, dân ta hạ vũ khí. Lẽ nào một dân 
tộc vốn có truyền thống chống ngoại xâm oanh 
liệt, một dân tộc đã kiên cường chống thực dân 
Pháp gần một thế kỷ, đứng về phe Đồng minh 
chống phát xít và giành. chính quyên từ tay phát 
xít Nhật lại cam lâm đầu hàng, trở lại kiếp nô 
lệ! Con đường sống của dân tộc ta là phải chủ 
động đứng lên kháng chiến. Trong “Lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến", Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ rõ: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải 
nhân nhượng. Nhưng chúng: ta càng nhân 
nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng 
quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 


Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”). 

Sự thật đã rõ ràng, thủ phạm gây ra cuộc 
chiến tranh chính là bọn thực dân hiếu chiến 
Pháp. Trừ bọn thực dân và đám bồi bút của 
chúng cố tình "đối trắng thay đen", đô tội cho 
chúng ta là "đánh trước", còn những người có 
lương tri, kể cả nhiều quan chức, sĩ quan Pháp 
lúc đó cũng đều thừa nhận rằng, thực dân Pháp 
là thủ phạm của cuộc chiến tranh, người Việt 
Nam bị dồn vào chân tường, buộc phải cầm vũ 
khí kháng chiến. Chính Tổng thống Pháp 
Ph.Mit-tơ-răng, trong dịp sang thăm chính thức 


Việt Nam tháng 2-1993, đã trả lời các nhà báo 
rằng: "Ông Hồ Chí Minh đã tìm kiếm những 
người đối thoại, nhưng không tìm được. Dù rât 
mong muốn đàm phán để “hướng tới độc lập, ông 
Hồ Chí Minh đã bị đấy vào cuộc chiến tranh"), 


Từ sau năm 1954, ở miền Nam, để quốc Mỹ 
và chính quyền tay sai công khai phá hoại Hiệp 
định Giơ-ne-vơ, mở cuộc tàn sát đẫm máu các 
chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước. 
Theo ước tính, đến năm 1959, ở miền Nam có 
466.000 người bị bắt, 400.000 người bị tù đây, 
68.000 người bị giết hại. Trên thực tế, Mỹ - 
ngụy đã gây ra cuộc chiến tranh một phía”. 
Chẳng những thế, chúng còn đe dọa "lấp sông 
Bến Hải", "Bắc tiến" „ "BIảI phóng Cố đô rửa 
hận thù". Sau này, để quốc Mỹ còn thực hiện 
cuộc "chiến tranh cục bộ, đưa trên nửa triệu 
quân Mỹ vào xâm lược miền Nam, và tiền hành 
cuộc "chiến tranh phá hoại", đe dọa đấy miền 
Bắc nước ta trở về "thời kỳ đô đá". Không còn 
con đường nào khác, dân tộc ta phải chấp nhận 
cuộc đụng đầu với để quốc Mỹ. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định: Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do! "Hễ còn một tên xâm lược trên đất 
nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đầu, quét 
sạch nó đi”. Như vậy, chính đế quốc Mỹ là 
thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam. Lạ thay, phụ họa với giọng lưỡi của bọn 
đế quốc "miền Bắc xâm lược miền Nam", có kẻ 
nhân danh người Việt Nam cũng rêu rao "đó là 
cuộc chiến tranh ý thức hệ", "chiến tranh Ủy 
nhiệm". Hoặc, có kẻ đổ thừa nguyên nhân của 
các cuộc chiến tranh là do Đảng ta theo đường 
lối tả khuynh của Quốc tế Cộng sản, thích giải 
quyết mọi vấn đề bằng chiến tranh Ủy Đảng ta 
lựa chọn con đường cách mạng vô sản nên đã 
làm cho Việt Nam trở thành mục tiêu chống phá 
của các nước phương Tây (!)... Rõ ràng, đó là sự 
"đổi trắng thay đen" trắng trợn. 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 4, tr 480 

(3) Dẫn theo: Tạp chí Xưa và Nay, số 2, tháng 5-1994, 
tr 9 

(4) Hồ Chí Minh: Sđ¿, t 12, tr 407 
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Thứ ba, đánh giá thắng lợi hay thất bại của 
30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ. 

Việc nhận định một cuộc chiến tranh là đúng 
đắn hay sai lâm phụ thuộc rất lớn vào thắng lợi 
hay thất bại của cuộc chiến tranh đó. Một số kẻ 
cho rằng, hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc BI của nhân dân ta là sai lầm, 
vì theo chúng, “qua cuộc chiến tranh, hàng 
triệu người Việt Nam đã bị chết", "cả một mỏ 
vàng ròng chỉ đổi được hai chữ độc lập”, 
“chúng ta đã tiêu diệt lẫn nhau, nôi da nấu thịt, 
để lại vết thương lịch sứ nặng nê, khiến lòng 
người Ìy tán, thù hận và làm phán tán sức mạnh 
tự thân của người Việt Nam".. . Gần đây, cũng 
xuất hiện cách nhìn nhận và miêu tả chiên tranh 
một cách lệch lạc của một số người. Theo họ, 
chiến tranh chỉ là sự bốc đông, dại đột của 
những người ra trận; là hàng trăm kiểu, dạng 
chết rùng rợn; là nỗi hoảng loạn tinh thần của 
người lính trên chiến trường: là sự đau đớn tinh 
thân của những nữ quân nhân, thanh niên xung 
phong quá lứa, nhỡ thì mất khả năng làm vợ, 
làm mẹ; là sự cô đơn, heo hút của các bà mẹ mất 
con; là những mảnh đời khốn khó của thương, 
phế binh... Họ còn cho rằng, giá. như không 
kháng: chiến, chấp nhận lệ thuộc vào các nước 
đề quốc giàu có, kinh tế nước ta sẽ phát triển, 
đời sông người dân sẽ được nâng lên cao; chỉ 
cần đấu tranh hòa bình cũng sẽ được trao trả 
độc lập, mà độc lập trong vòng tay của các nước 
giàu có lại chẳng tốt hay sao? Thật khó có thể 
bình luận gì thêm về cách tính toán của những 
kẻ chỉ mong øIỮ mạng sống và kiếm miếng 
cơm, manh áo trong cuộc đời nô lệ! 


Việc đánh giá đúng, sai của một cuộc chiến 
tranh có tiêu chí chung mà mọi người đều phải 
tuân thủ. Cuộc chiến tranh nào cũng có tàn phá 
và chết chóc. Cuộc chiến tranh của một nước 
nhỏ như nước ta chống ngoại xâm lớn mạnh lại 
càng phải lâu dài, gian khổ, hy sinh, mất mát. 
Nhưng đâu phải vì thế mà mỗi khi có giặc ngoại 
xâm, để tránh hy sinh, mất mát, các dân tộc đều 
quỳ gối nhận kiếp ngựa, trâu. Lịch sử giữ nước 
hàng ngàn năm của dân tộc ta đâu phải chỉ đến 
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thế kỷ XX mới có hai cuộc kháng chiến thần 
thánh chống, ngoại xâm do Đảng ta lãnh đạo. 
Trong lịch sử đó, đã từng có Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu khởi nghĩa, chiến đấu đến hơi thở cuối 
cùng, hy sinh vi mục tiêu khói phục nghiệp 
Hàng; Lý Thường Kiệt dùng kế "tiên phát chế 
nhân" › nghĩa là đem quân đánh trước nhằm làm 
giảm sức mạnh tiến công của giặc Tổng; ba lần 
chống quân Nguyên của Nhà Trần, mà cả ba lần 
đều rút dui chiên lược, bỏ kinh thành Thăng 
Long, rồi tô chức phản công, giải phóng đât 
nƯỚC; CUỘC khởi nghĩa Lam Sơn trải mười năm 
"nằm đất ngủ sương”, ' mười chết một sống"G),.. 
Thử hỏi, các vị ây "theo đường lối tả khuynh. 
của ai mà tổ chức các cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh chống ngoại xâm? Những cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh chống ngoại xâm đó đều bị 
tàn phá và hy sinh, có cả thành công và thất bại, 
nhưng đều có ý nghĩa lịch sử. nhất định. Rõ 
ràng, kháng chiến chống ngoại xâm là lẽ sống 
của dân tộc ta. Không một người Việt Nam yêu 
nước nào lại phản bác tổ tiên mà bảo rằng, đó là 
những sai lâm. Lịch sử thật công minh. Các thế 
hệ người Việt Nam đời đời tôn vinh những anh 
hùng có công giữ nước và lên án những kẻ tham 
sống, sợ chết cam tâm đầu hàng, làm tay sai 
cho giặc. 

Nhân dân ta đã trải qua cuộc sống đen tối 
của chế độ thuộc địa, lẽ nào lại trông chờ vào 
hảo tâm của bọn thực dân xâm lược? Không! 
Chúng ta phải “đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta". Cả hai cuộc khẳng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta đều 
nhằm mục tiêu đánh đuổi giặc ngoại xám, 
giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Kẻ thù 
của dân tộc ta là những tên đề quốc lớn mạnh và 
hiểu chiến. Chúng ta phải hy sinh nhiều của, 
nhiều người là điều khó tránh khỏi. Cuối cùng, 
quân và dân ta đã quét sạch quân xâm lược, 
đem lại độc lập, thống nhất, hòa bình cho 


(Xem tiếp trang 36) 


(Š) Nguyễn Trãi: Lam Sơn thực lục: Toàn tập, 
Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1976, tr 73 
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KẾT HỢP PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÁ HỘI 
VỚI TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH QUỐC PHÒNG - 


AN NINH Ở ĐỊA BÀN QUÂN KHU 3 


NGÔ XUÂN LỊCH ” 


Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với an ninh - quốc phòng là một 
chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Quân 
khu 3, với vị trí địa bàn địa - chính trị trọng yếu của cả nước thời gian qua 
đã thực hiện tốt chiến lược quan trọng này. Tuy nhiên, sự biến đổi cúa tình 
hình kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng luôn đặt ra nhiều vấn đề mới 
đòi hỏi chúng ta cần có những nhận thức, những giải pháp mới phù hợp 
với sự biến đổi của thực tiễn. Vì vậy, nhận điện những thành công và hạn 
chế, rút ra những bài học kinh nghiệm của Quân khu 3 thời gian qua và 
đề xuất những gợi mớ để từ đó có những giải pháp mới là hết sức cân thiết. 


ÉT hợp phát triển kinh tế - xã hội 
với tăng cường sức mạnh quốc 
phòng và an nình trên cơ sở phát 
huy mọi tiềm năng của đất nước" 0 và "Kết 
hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh 
theo phương châm phát triên kinh tế - xã hội là 
nên tảng để Đảo vệ Tô quốc; ôn định chính trị, 
củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh là 
điều kiện để phát triển kinh tế - Xã hội" là 
những quan điểm cơ bản xuyên suốt của Đảng 
ta từ trước đến nay và tiếp tục được khẳng định 
tại Nghị quyết Đại hội X của Đảng. 


I 


Những quan điểm cơ bản này, luôn luôn 
được quân và dân Quân khu 3 quán triệt một 
cách sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu 
quả. Địa bàn Quân khu 3 nằm án ngữ một vùng 
rộng lớn trên hướng đông bắc của Tổ quốc, có 
132,8 km đường biên giới quốc gia trên đất 


liền, hơn 450 km bờ biển với trên 3.000 đảo 
lớn nhỏ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, đối ngoại của cả nước. Địa bàn Quân khu 
là vùng đất giàu tiềm năng và thế mạnh, có vị 
trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 
hội, nơi tập trung nhiều trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hóa - xã hội, là một trong 3 vùng 
kinh tế động lực của cả nước, trong đó có thành 
phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh là 2 cực 
của tam giác tăng trưởng kinh tế miền Bắc, 
năm sát với thị trường rộng lớn là Trung Quốc 
và các nước Đông - Bắc A. Việc thực hiện tốt 
chủ trương, kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 


* Thiếu tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 
ủy, Chính ủy Quân khu 3 

(1).(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thư X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 110, 227 - 228 
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với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh 
trên địa bàn Quân khu qua các thời kỳ đã làm 
biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế - xã hội của một 
vùng dân cư rộng lớn của đồng bằng Bắc Bộ; 
đồng thời, tạo nên thế trận phòng thủ vững 
chắc của Quân khu cả trước mắt và lâu dài. 
Thực hiện tốt chủ trương: mỗi bước phát 
triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm 
lực quốc phòng trên địa bàn Quân khu 
Những năm vừa qua, quân và dân Quân khu 
đã phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, 
sáng tạo, hy sinh, chiến thắng ”, Vượt qua nhiều 
khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, tạo 
bước chuyển biến quan trọng trong thực hiện 
nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 
tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. 
Thấu suốt quan điểm xây dựng tiềm lực kinh tế 
là xây dựng nhân tố vật chất tạo ra sức mạnh 
quốc phòng - an ninh, cho nên, các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương trên địa bàn đều được gắn với bố trí thế 
trận quốc phòng - an ninh. Các kế hoạch, 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với 
quốc phòng - an ninh hằng năm, 5 năm và dài 
hạn của các địa phương đã được Chính phủ phê 
duyệt, cũng như các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội lớn gắn với quốc phòng - an 
ninh của Nhà nước trên địa bàn, các địa 
phương ‹ đã tập trung phát huy nội lực, tranh thủ 
các nguôn vốn trong nước, địa phương, kết hợp 
huy động các nguôn vốn từ nước ngoài, các tổ 
chức quốc tế, tăng cường liên doanh, liên kết 
phát triển một cách toàn diện. Các lĩnh vực, 
ngành có tiềm năng thế mạnh và có tính chất 
chủ đạo, mũi nhọn như công nghiệp, nông 
nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, du lịch, dịch 
vụ... đều phát triển mạnh. Các trung tâm kinh 
tế lớn, đặc biệt là 2 cực tam giác tăng trưởng 
kinh tế miền Bắc là thành phố Hải Phòng và 
tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
Cao, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống dưới 10%. 
Một sô địa phương ít có lợi thế về tài nguyên 
thiên nhiên, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông 
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nghiệp, một số tỉnh chia tách từ sau năm 1992 
đều giữ được ốn định và có bước phát triển 
khá. 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ và các địa phương, CƠ SỞ hạ tầng 
trên địa bàn được nâng cấp và phát triển mạnh. 
Hệ "thống đường giao thông huyết mạch như 
quốc lộ 1A, 5A, 10, 18 được mở rộng nâng 
cập; các bến phà được thay thế bằng cầu kiên 
cố, hiện đại, phá vỡ thể chia cắt, tạO sự giao lưu 
thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và liên 
hoàn trong ( thề trận phòng thủ chung của Quân 
khu. Hệ thống cảng biển như Hải Phòng, Cái 


'Lân, Cửa Ông, Cẩm Phả... và các cảng do địa 


phương trực tiếp quản lý khai thác. Hệ thống 
sân bay như Cát Bi, Kiến An và một số sân bay 
dã chiến khác được đầu tư mở rộng, nâng cấp 
và trang bị hiện đại. Tất cả đều đáp ứng được 
các yêu cầu phát triển của kinh tế đối ngoại, 
quốc phòng - an ninh trên địa bàn và trong khu 
vực. Hàng trăm khu công nghiệp, chế xuất, xí 
nghiệp liên doanh, liên kết trong và ngoài nước 
với nhiều lĩnh vực sản xuất đa dạng được xây 
dựng ở các địa phương tạo ra nhiều sản phẩm 
cho xã hội, góp phân tăng trưởng kinh tế; đồng 
thời, giải quyết công ăn việc làm cho hàng 
triệu lao động trên địa bàn. 

Một điều đáng lưu ý là, phần lớn các khu 
công nghiệp, chế xuất, xí nghiệp liên doanh, 
liên kết này đều năm ở những vị trí trọng yếu 
của địa bàn Quân khu; từ thực tế đó, Quân khu 
đã phối kết hợp với các địa phương triển khai 
các phương án, các kế hoạch sát hợp cho việc 
phòng thủ, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đã 
điều chỉnh lại một bước cơ bản, hợp lý thế trận 
quốc phòng toàn dân trên địa bàn, bước đầu có 
sự kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, với 
phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Trong 
xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của các địa phương luôn 
luôn coi trọng sự kết hợp giữa phát triển kinh 
tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc 
phòng - an ninh, gắn việc điều chỉnh dân cư với 
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các chương trình, dự án kinh tế - xã hội và quốc 
phòng - an ninh trên các hướng, khu vực trọng 
điểm, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. 
Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố tiếp tục 
được xây dựng đi vào chiều sâu, từng bước 
tăng cường thêm sức mạnh quốc phòng của 
từng địa phương. Hệ thống công trình phòng 
thủ được củng có, xây dựng và đã kết hợp được 
vỚI xây dựng CƠ SỞ hạ tầng theo phương án tác 
chiến của từng “CẤP. Một số công trinh xây 
dựng lớn bước đầu đã thực hiện ngâm hóa, kiên 
cô hóa và lưỡng dụng hóa để vừa bảo đảm 
thuận tiện cho điều kiện làm việc thời bình và 
bảo đảm phòng tránh an toàn khi có chiến sự, 
chiến tranh. Các dự án kinh tế - quốc phòng 
của Quân khu đã hoàn thành hoặc đang được 
triển khai xây dựng bước đầu mang lại hiệu 
quả thiết thực. 

Lực lượng vũ trang Quân khu chủ động 
kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc 
phòng - an ninh 

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội 
quân công tác, cùng với nhiệm vụ trung tâm là 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ 
trang Quân khu đã tích cực huy động sức 
người, sức của tham gia phát triển kinh tế thực 
hiện có hiệu quả các dự án kinh tế kết hợp với 
quốc phòng - an ninh trên một số địa bàn trọng 
điêm chiến lược biên giới, ven biển, hải đảo, 
tiếp tục truyền thống "làm giàu, đánh thắng". 

Các công trình kinh tế kết hợp với quốc 
phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh 
tế như công trình lấn biển Cồn Thoi với dự án 
Binh Minh 1, Bình Minh 2 (Kim Sơn - Ninh 
Bình), dự án lấn biển bắc Cửa Lục (Hoành Bồ - 
Quảng Ninh) đã hoàn thành từng phân, bàn 
giao cho địa phương hàng nghìn héc-ta đất 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, hình thành 
nhiều làng, xã mới với hàng nghìn hộ dân ra 
lập nghiệp. 

Các dự án lấn biển Côn Vành (Tiền Hải - 
Thái Bình), Cồn Xanh (Nghĩa Hưng - Nam 


Định) và Bình Minh 3 (Kim Sơn - Ninh Binh) 
đã được Quân khu triển khai từ cuối năm 2001 
và hiện đang được đấy nhanh tiến độ hoàn 
thành. Khi các dự án này hoàn thành sẽ đạt 
được hiệu quả nhiều mặt như: tăng quỹ đất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho địa 
phương hàng nghìn héc-ta, tăng diện tích dãn 
dân, tăng thu nhập của địa phương, mở ra một 
số ngành nghề mới, bảo đảm công ăn việc làm 
cho người lao động, đồng thời với tổ chức các 
điểm dân cư mới sẽ tăng khả năng phòng thủ, 
bảo vệ an ninh trên địa bàn ra sát mép nước. 

Các dự án Biển Đông - Hải Đảo trên tuyến 
đảo đông bắc tỉnh Quảng Ninh được triển khai 
từ năm 1994 đến nay, đã hoàn thành nhiều 
hạng mục công trình quan trọng như: đường 
xuyên đảo, bến cập tàu, hồ và bể chứa nước 
ngọt, kè, cống các loại, các giàn năng lượng 
mặt trời, đường điện hạ thế... phục vụ kịp 
thời và có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã 
hội và củng cố quốc phòng - an nỉnh trên 
tuyến đảo. 

Trên hướng biên giới đất liền, Quân khu đã 
chỉ đạo Đoàn kinh tế - quốc phòng B.27 phối 
hợp với các địa phương triển khai xây dựng 
2 khu kinh tế - quốc phòng bắc Hải Sơn và 
Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái để giải 
quyết việc di dãn dân từ các vùng đông dân, 
kinh tế khó khăn đến sinh cơ, lập nghiệp, hình 
thành hệ thống các điểm dân cư tập trung (xã, 
làng, bản) đọc tuyến biên gIỚI. Sau 6 năm triển 
khai thực hiện nhiệm vụ, bằng các nguồn vốn 
đầu tư của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các 
chương trình vốn của địa phương và huy động 
nội lực của Quân khu, đến nay Đoàn kinh tế - 
quốc phòng B.27 đã hoàn thành nhiều hạng 
mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội, mạng đường giao thông, 
hệ thống thủy lợi, trường học, trạm xá, hệ 
thống thông tin liên lạc, cấp điện và cải tạo 
nguôn nước ở các hồ, đập phục vụ sinh hoạt 
của bộ đội và nhân dân, cũng như sản xuất 
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nông nghiệp, chăn nuôi, trông trọt; trồng được 
gần 2.000 héc-ta rừng, 50 héc-ta hồi, quế, 
10 héc-ta chè cao sản, khảo sát quy hoạch 
2.500 héc-ta vùng đầm lầy, sú vẹt, trực tiếp san 
lấp trên 200 héc-ta đầm nuôi tôm công nghiệp 
quảng canh và quảng canh cải tiến, thu hoạch 
hằng năm trên 100 tấn; đi dãn được trên 700 hộ 
dân với 3.644 nhân khẩu từ các tỉnh phía sau và 
tại địa phương ra định cư lâu dài ở khu vực 
biên giới. 

Quân khu đã cơ bản hoàn thành dự án xây 
dựng tuyến đường biên giới trên bộ, với chiều 
dài 132,8 ki-lô-mét từ Móng Cái đến giáp 
tính Lạng Sơn, phục vụ kịp thời cho việc phân 
giới cắm mốc, tuần tra bảo vệ biên BIỚI và đi 
dãn dân, hinh thành các cụm dân cư gắn VỚI 
xây dựng thế trận phòng thủ trên tuyến đầu 
Tổ quốc. 

Cùng với việc xây dựng các công trình, các 
dự án kinh tế kết hợp quôc phòng - an ninh, 
Quân khu đã từng bước sắp xếp, đôi mới hoạt 
động của các doanh nghiệp do Quân khu quản 
lý; phát huy thế mạnh của ngành nghề truyền 
thống như cơ khí, xây dựng cơ bản, sản xuất 
vật liệu xây dựng, may mặc... nhăm mang lại 
nguôn lợi kinh tế cao, song cũng là để bảo tồn 
và rèn luyện, phát huy tay nghề để các doanh 
nghiệp có thể sẵn sàng chuyển sang tình huống 
chiến đấu khi đất nước yêu cầu. Các doanh 
nghiệp này đều lấy suất sinh lời trên vốn làm 
tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp. Song, họ đều sẵn sàng 
đâm nhận những công việc khó khăn gian khổ: 
thậm chí, không mang lại lợi ích kinh tẾ cao 
cho họ để phục vụ cho mục tiêu dân sinh, quốc 
phòng - an ninh, giữ vững ôn định chính trị - xã 
hội, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của 
khu vực cũng như đất nước. 

* 


* * 


Những kết quả. phát triển kinh tế - xã hội 
với tăng cường quốc phòng - an ninh ở địa bàn 


34 So 21 (han 12 nàm 2000) 


Quân khu 3 thời gian vừa qua là vô cùng quan 
trọng, đã phát huy được truyền thống "làm 
giàu, đánh thắng" của Quân khu một cách sáng 
tạo, vững chắc. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn 
chế mà Quân khu nhận thấy cần phải chỉ ra và 
sớm khắc phục: 

- Nhận thức và tổ chức thực hiện đồng thời 
kết hợp chặt chế 2 nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa theo kịp với 
những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới 
và khu vực, chưa bổ sung kịp thời những quan 
điểm nhận thức cho phù hợp với yêu cầu mới 
về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Do vậy, 
một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biêu hiện 
coi nhẹ nhiệm vụ quốc phòng, mới chú trọng 
xây dựng mà chưa chăm lo đến bảo vệ. 

- Việc chỉ đạo kết hợp phát triên kinh tế - xã 
hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an 
ninh trong từng dự án ở một sô địa phương 
chưa thật chặt chế, chưa thấm nhuần sâu sắc 
quan điểm "Mỗi bước phát triển kinh tế là một 
bước tăng cường tiềm lực quốc phòng - an 
ninh"; kết quả tăng trưởng kinh tế chưa đầu tư 
tương xứng cho xây dựng thế và lực của khu 
vực phòng thủ. Kế hoạch phát triên kinh tế - xã 
hội hằng năm và kế hoạch trung, dài hạn chưa 
thể hiện đầy đủ sự kết hợp kinh tế - xã hội với 
quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với 
kinh tế - xã hội. 

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục quốc 
phòng còn có những lúc hạn chế cả về tổ chức, 
nội dung và phương thức tiến hành. Hầu hết 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương 
trên địa bàn Quân khu 3 đều được bôi dưỡng 
kiến thức quốc phòng, nhưng việc gắn lý luận 
với thực tiến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo kết 
hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh 
ở địa phương vẫn còn những khoảng cách 
nhất định và hiệu quả chưa đạt được như 
mong muốn. 

- Việc xây dựng cơ sở chính trị có nơi chưa 
thật vững chắc, bố trí thế trận quốc phòng chưa 
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kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kế hoạch xây 
dựng phát triển kinh tế - xã hội và các tiềm lực 
khác. Công tác phòng thủ dân sự chưa được 
quan tâm đúng mức cả về tô chức và cơ chế 
hoạt động. Sự phối hợp giữa các đơn vị kinh 
tế - quốc phòng với địa phương trong VIỆC Xây 
dựng CƠ SỞ hạ tầng, đón nhân dân, bố trí đất ở, 
đất sản xuất, giải quyết các chính sách... cũng 
còn có nhiều bất cập. 

Thông qua chỉ đạo và phối hợp với các địa 
phương cùng chỉ đạo và triển khai thực hiện 
việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng 
cường sức mạnh quốc phòng - an ninh trong 
những năm qua, chúng tôi nhận thấy, muốn tổ 
chức có hiệu quả sự kết hợp có tính chất chiến 
lược này, cần thấm nhuần một số bài học sau: 

- Thường xuyên giữ vững, phát huy HUY SH 
tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
của Đăng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng. Tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với các 
tỉnh (thành) ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh 
(thành phố) trên địa bàn ở tất cả các lĩnh vực: 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc 
phòng - an ninh, cũng như sự kết hợp kinh tế - 
xã hội với quốc phòng - an ninh và quốc 
phòng - an ninh với kinh tế - xã hội. 

- Cân có nhận thức đây đủ và toàn diện về 
ý nghĩa, tầm quan trọng chiến lược của "Kết 
hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh 
là sự sống còn". Kết hợp phát triển kinh tế - xã 
hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an 
ninh thực chất là thực hiện 2 nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Cần kết hợp ngay từ khâu kế hoạch, quy hoạch, 
chỉ đạo và quá trình tô chức thực hiện sự kết 
hợp. Quá trình kết hợp cần xác định bước đi và 


lộ trình thích hợp, có cơ chế chính sách cụ thể 


bảo đảm cho quá trình kết hợp được liên tục. 
Mặt khác, cân xác định rõ lợi thê, tiềm năng 
của từng vùng, địa bàn đê tập trung chỉ đạo 


đúng hướng, tạo sự gắn kết, hỗ trợ các vùng 
kinh tế phát triên nhanh và bền vững. 

- Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất 
lượng giáo dục quốc phòng, trước hết là cán bộ 
chủ trì các cấp, làm cho họ nhận thức đầy đủ 
hơn về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Cần có chiến lược về bồi dưỡng 
kiến thức kinh tế - xã hội cho cán bộ quân đội 
nói chung, cán bộ cơ quan quân sự địa phương 
nói riêng và bôi dưỡng kiến thức quốc phòng 
cho cán bộ dân chính đảng. 

- Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về quốc 
phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và 
vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng, 
nhất là cơ quan quân sự địa phương, ngành; 
bảo đảm kế hoạch đầu tư của địa phương đối 
với nhiệm vụ kết hợp, tạo sự nhất quán và đồng 
thuận từ trong nhận thức, chủ trương đến biện 
pháp tô chức thực hiện. 

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước 
những thời cơ lớn, đồng thời phải đối mặt với 
nhiều thách thức gay gắt trong, quá. trinh phát 
triển và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Việc 
tô chức thành công Diễn đàn APEC lân thứ 14 
vừa qua là một trong những bước đột phá trong 
quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và 
thế giới, nhưng cũng đặt ra những thách thức 
mới đối với quốc phòng - an ninh của đất nước. 
Để hạn chế tối đa mặt tiêu cực có thể nảy sinh 
trong quá trình hội nhập, công tác quốc 
phòng - an ninh phải có những điều chỉnh để 
thích ứng với những thay đối trong các hoạt 
động kinh tế - xã hội, phù hợp với các nguyên 
tắc và định chế của APEC và WTO. Tiếp tục 
đổi mới tư duy về tăng cường quốc phòng - an 
ninh theo quan điểm Đại hội X của Đảng, nhất 
là những vấn đề về xác định mục tiêu, xây 
dựng lực lượng, xây dựng thế trận, quản lý nhà 
nước về quốc phòng - an ninh; hoàn thiện cơ 
chế đấu tranh quốc phòng - an ninh và kết hợp 
kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. 
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Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc kết 
hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 
sức mạnh quốc phòng - an ninh, trên cơ sở 
nhận thức đây đủ vị trí chiến lược của Quân 
khu, tỉnh hình, nhiệm vụ cách mạng, quân và 
dân Quân khu 3 tiếp tục quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc các quan điểm cơ bản của Đại 
hội X của Đảng về kết hợp kinh tế - xã hội với 
quốc phòng - an ninh, Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ tám, khóa IX Về chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là 
nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quôc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông 
Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020 đã được xác định trong Nghị quyết 
54/NQ-TW của Bộ Chính trị. Đối với lực 
lượng vũ trang Quân khu phải quán triệt và 
nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy 
Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng là, 
trong khi thực hiện nhiệm vụ lao động sản 
xuất, làm kinh tế, làm nòng cốt tham gia vận 
động nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng 
phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố 
quôc phòng - an ninh trên các địa bàn trọng 
điểm chiến lược biên giới, biển đảo phải gắn 
với nhiệm vụ củng cố tổ chức, huấn luyện, xây 
dựng chính quy, nâng cao chất lượng tông hợp 
và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm thực hiện 
đúng chức năng là đội quân chiến đấu, đội 
quân công tác và lao động sản xuất. Quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, coi trọng cả hiệu quả về 
kinh tế - xã hội và hiệu quả vê quốc phỏng - an 
ninh, lấy mục tiêu tăng cường quốc phòng - an 
ninh là chủ yếu. Chủ động và thường xuyên 
thực hiện tốt công tác bôi dưỡng những kiến 
thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế, nhất là kiến 
thức quản lý về kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành, 
cùng những kiến thức cần thiết về xã hội, pháp 
luật, dân tộc, tôn giáo, vận động quần chúng 
cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cán 
bộ chủ chốt, bảo đảm đủ năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ trên mặt trận mới. C) 


36 Số 24 (thang 12 nàm 20060) 


Hai cuộc khúng chiến... 
(Tiếp theo trang 30) 


đất nước. Đó là điều hiển nhiên. Toàn dân ta 
hưởng niêm vui chiến thắng. Bạn hữu khắp năm 
châu ngợi ca thắng lợi của chúng ta. Kẻ thù phải 
khâm phục hai cuộc khẳng. chiến của Việt Nam. 

Từ phía nước Pháp và nước Mỹ, nhiều nhà SỬ 
học như Giăng La-cun-tua, Phi-líp Đờ-vi-le, rồi 
cả những người chủ trương và chỉ huy các cuộc 
chiến tranh như Hăng-ri Na-va, Giôn-xơn, 
Ních-xơn, Mác-xoen Tay-lơ, Oét-mo-len... 
cũng thừa nhận nước họ đã sai lầm và thảm bại 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Xin 
trích lời Mác-xoen Tay-Ìơ - Thống tướng, từng 
là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, 

cố vấn chủ chốt của Giôn-xơn thời kỳ chiên 
tranh xâm lược Việt Nam: "Tôi không thể giải 
thích nồi cuộc thảm bại của chúng ta... Chúng 
ta không hề có một anh hùng nào trong cuộc 
chiến tranh này mà toàn là lũ ngu xuân. Chính 
tôi cũng năm trong số đó"), Với những người 
binh thường, biết phân biệt phải trái, đúng sai, 

thiết tưởng không cần có lời kết chúng ta chiến 
thắng hay chiến bại. 


Chỉ với ba điều nêu trên, dù chưa có điều 
kiện phân tích kỹ càng hơn, cũng đủ để khẳng 
định răng, hai cuộc kháng chiến chồng thực dân 
Pháp và để quốc Mỹ là sự tiếp nối tất yếu của 
Cách mạng Tháng Tám. Chính sự xâm lược của 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã khiến nhân 
dân ta không có sự lựa chọn nào khác là đứng 
lên kháng chiến. Đó là sự lựa chọn dũng cảm và 
sáng suốt, tiếp nối được truyền thống VỀ vang 
của dân tộc ta, đáp Ứng yêu câu tiến lên của 
cách mạng Việt Nam và đi đúng quỹ đạo của 
thời đại. Chính vì sự đúng đắn đó mà chúng ta 
đã chiến thắng vẻ vang. Luận điệu "cả hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ của chúng ta đều là sai lầm" thật là sự tráo 
trở vô liêm sĩ! C) 


(6) Sức mạnh Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1976, tr 182 - 183 


Tạp chỉ Cộng sản 


NGUYÊN THÊ TRỊ * 


Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, 
chiến lược của quán đội ta, là nơi bôi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 
cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước ta; động thời, là trung tâm nghiên 
cứu nghệ thuật quân sự hàng đâu của cả nước. Ba mươi năm qua, Học 
viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đã được Đảng, Nhà 
nước, Quán đội đánh giá cao và được nhân dân yêu thương, tin cậy. Để 
đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn đối mới và hội nhập, Học 
viện vừa không ngừng phát huy truyền thống vé vang, vừa tích cực, chủ 
động đối mới tư duy lý luận quân sự mạnh mẽ hơn nữa. 


Ê khai giảng khóa học đầu tiên của 

Học viện Quân sự Cấp cao, tiền thân 
lLm Học viện Quốc phòng ngày nay, 
được tô chức vào ngày 3 tháng 1 năm 1977. 
Ngày đó, đã trở thành ngày truyền thống vẻ 
vang của Học viện Quốc phòng. Là một trong 
ba học viện lớn của quốc gia, Học viện Quốc 
phòng là nơi đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, 
chiến lược; đào tạo các nhà khoa học nghệ 
thuật quân sự của quân đội; bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cao cấp 
của Đảng và Nhà nước thuộc diện Trung ương 
quản lý. Ngoài ra, Học viện, còn giúp đỡ quân 
đội một số nước bạn đào tạo và bôi dưỡng cán 
bộ quân đội cao cấp. 

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, 
Học viện Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện - đào tạo và 
nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Học viện đã 
từng bước xây dựng cho mình có đầy đủ tiềm 


lực về chính trị - tinh thần; tiềm lực sư phạm; 
tiềm lực khoa học và vật chất - kỹ thuật của 
một trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và 
nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng 
đầu của quân đội và quốc gia. Đó là tài sản vô 
giá, là nền tảng cơ bản để Học viện tiếp tục 
phân đấu vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa 
nhiệm vụ đào tạo, bôi dưỡng. cán bộ và nghiên 
cứu khoa học đáp ứng yêu câu nhiệm vụ tăng 
Cường quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc 
trong giai đoạn cách mạng mới. 

Toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện 
30 năm qua, luôn quán triệt sâu sắc bản chất 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành 
đúng đắn, sáng tạo đường lối chính trị, quân sự 


* Thượng tướng. PGS, TS, Giám đốc Học viện Quốc 
phòng, Bộ Quộc phòng 
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của Đảng. Trước những diễn biến phức tạp của 
tình hình thế giới và những khó khăn của đất 
nước, cân bộ, giảng viên, học viên, công nhân 
viên, hạ sỹ quan, chiến sỹ toàn Học viện luôn 
vững vàng, kiên định; tuyệt đối trung thành 
với Đảng, với Tổ quốc; thấm nhuâần đường lối, 
nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, bám sát 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không 
ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ và nghiên cứu khoa học. 

Công tác huấn luyện - đào tạo: Học viện 
đã từng bước hoàn thiện mục tiêu, mô hình đào 
tạo, bồi dưỡng cần bộ; tích cực đổi mới, hoàn 
thiện nội dung, chương trình, quy trình đào 
tạo, tô chức phương pháp dạy - học; nâng cao 
chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 
giáo dục; hiện đại hóa hệ thống giảng đường, 
phương tiện - kỹ thuật dạy học... nhanh chống 
hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc gia, tiến 
ngang với khu vực và quốc tế; trở thành một 
trong những trung tâm đâm nhiệm trọng trách 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, 
Nhà nước và quân đội. 

Trong 30 năm liền tục phần đấu, Học viện 
đã hoàn thành trên 200 khóa học với trên 50 
đối tượng đào tạo khác nhau; đã có trên 1 I.000 
cán bộ cao cấp của quân đội tốt nghiệp tại Học 
viện; có gần 400 đồng chí đã trở thành tướng 
lĩnh của quân đội, nhiều đồng chí đã và đang 
đảm nhiệm những trọng trách của Đăng, Nhà 
nước và quân đội. Một số đồng chí đã trở 
thành những nhà khoa học hàng đầu về khoa 
học nghệ thuật quân sự của quân đội và của 
quốc g1. 

Học viện đã đào tạo được 113 tiến sĩ, 
587 thạc sĩ khoa học quân sự, l0 giáo sư, 
79 phó giáo sư... Học viện đã hoàn thành 
23 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều cán bộ 
cao cấp quân đội cho một số nước anh em... 
Đã tổ chức 22 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng, an ninh cho hơn một ngàn cân bộ cao 
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cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung 
ương quản lý. Trong đó, có nhiều đồng chí là 
Ủy viên Trung ương Đảng: nhiều đồng chí là 
bộ, thứ trưởng và tương đương; cùng các đồng 
chí là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, thành phố; các 
sĩ quan quân đội cao cấp, các đồng chí vụ 
trưởng, cục trướng, viện trưởng, hiệu trưởng 
các trường đại học, chủ tịch hội đồng quản trị, 
tông giám đốc các Tông công ty 90 và 091... 
Các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 
ninh đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm và năng lực tư duy, năng lực tham 
gia hoạch định chiến lược và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ Tô 
quốc. Học viện cũng đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ cao cấp 
quân sự cho Nhà nước và quân đội một số 
nước bạn. 

Công tác nghiên cứu, phát triển khoa học 
nghệ thuật quân sự: Học viện đã quân triệt 
nội dung, phương hướng và tư tưởng chỉ đạo 
của Đảng và bám sắt sự phát triển của lý luận 
và thực tiễn chính trị, quân sự, quốc phòng, an 
ninh, tích cực, chủ động nghiên cứu đề xuất 
với Đảng và Nhà nước bồ sung hoàn thiện các 
vấn đề lý luận về quốc phòng, an ninh trong 
thời kỳ mới. Các công trinh khoa học do Học 
viện chủ trì nghiên cứu là những công trình 
khoa học có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn 
góp phần đắc lực vào quá trình đôi mới tư duy 
quân sự, quốc phòng, bảo VỆ Tổ quốc. Đặc biệt 
có công trình nghiên cứu về "Chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới" đã trực tiếp 
cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng xây dựng 
Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về "Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới". 

Học viện đã biên soạn hàng trăm bộ giáo 
trình, hàng nghìn tài liệu, tập bài giảng và hệ 
thống các văn kiện; tô chức nhiều cuộc diễn 
tập, hội thảo khoa học, thông tin khoa học 
phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy 
của Học viện và của toàn quân. Cán bộ, 
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giảng viên của Học viện đã công bố hàng ngàn 
bài báo khoa học trên Tạp chí Nghệ thuật quân 
sự của Học viện, các tạp chí của quân đội và 
quốc B13; tham gia tích cực và có hiệu quả vào 
cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, 
bao vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. 

Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện 
đã góp phần quan trọng vào phát triển khoa 
học - nghệ thuật quân sự Việt Nam, đổi mới tư 
duy quân sự, quôc phòng, cung cấp những 
luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Đảng 
ủy Quân sự Trung ƯƠnB, Bộ Quốc phòng 
hoạch định những vân đề chiến lược về 
quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong 
thời kỳ mới; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, xây dựng Học viện vững mạnh 
toàn diện. 

Công tác đối ngoại quân sự: Quán trIỆt 
quan điểm của Đảng về quan hệ đối ngoại: 
Việt Nam là bạn, là đối táC tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế, Học viện đã mở 
rộng và phát triên tốt mỗi quan hệ hợp tác hưu 
nghị với quân đội các nước trong khu vực và 
thế giới. Trong những năm gần đây, Học viện 
đã tô chức đón tiếp và làm việc với hàng trăm 
đoàn quân sự nước ngoài; cử nhiều đoàn với 
hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên, học viên đi 
nghiên cứu, trao đôi kinh nghiệm giáo dục, 
đào tạo ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2005, 
Học viện đã đăng cai chủ trì thành công Hội 
nghị ARF (diễn đàn của những người đứng 
đầu Học viện Quốc phòng các nước châu Á- 
Thái Bình Dương), đã đề lại ấn tượng tốt đẹp 
VỚI Các nước, øÓp phần nâng tầm vị thế của 
Học viện Quốc phòng Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Thông qua các hoạt động đối ngoại quân 
sự, Học viện đã tích cực tuyên truyền về đường 
lối đôi mới, chính sách quốc phòng, chính 
sách đối ngoại và những thành quả của công 


cuộc đôi mới ở Việt Nam. Những hoạt động 
đối ngoại quân SỰ của Học viện đã góp phần 
củng cô và tăng cường niềm tin, quan hệ hữu 
nghị và hợp tác của các nước đối với Việt 
Nam; nâng vị thế của Việt Nam, của Quân đội 
nhân dân Việt Nam và Học viện Quốc phòng 
trên trường quốc tế, góp phần phát triển quan 
hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội. 

Công tác xây dựng Nhà trường chính 
quy, tiên tiến, mẫu mực, vững mạnh toàn 
điện: Học viện luôn quán triệt và thực hiện 
phương châm lấy xây dựng Đảng là trung tâm, 
xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt. Đảng bộ 
Học viện Quốc phòng luôn giữ vững và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt 
động của Học viện, chấp hành nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng 
nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai 
trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ 
tốt, kỷ luật nghiêm. Thực hiện tốt việc kiện 
toàn tô chức biên chế gắn với kiện toàn củng 
cố cấp ủy, tổ chức đảng và tô chức quần 
chúng. Thường xuyên quan tâm chăm lo bồi 
dưỡng nâng cao phâm chất năng lực, phát huy 
tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, 
giảng viên. 

Nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của đội 
ngũ cán bộ, giảng viên, trong suốt 30 năm qua, 
nhất là thời kỳ đối mới, Học viện đã thường 
xuyên quan tâm chăm lo thực hiện có nền nếp, 
hiệu quả công tác đào tạo bôi dưỡng, nâng cao 
trình độ đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. 
Đội ngũ giảng viên của Học viện đều được 
tuyên chọn từ những cán bộ có kinh nghiệm ở 
các đơn vị, đã được thử thách trong thực tiễn 
chiến đấu và công tác, được đào tạo bôi dưỡng 
cơ bản ở các học viện. Hiện nay 100% cán bộ, 
giảng viên của Học viện có trình độ đại học, 
59% có trình độ sau đại học (riêng đội ngũ 
giảng viên có trình độ sau đại học là 83,7%); 
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1 đồng chí giáo sư, 34 đồng chí phó giáo sư, 
2 nhà giáo nhân dân, 17 nhà giáo ưu tú, 3 thầy 
thuốc ưu tú... 

Học viện đã tích cực, chủ động, sáng tạo 
trong xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo 
dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm 
đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng 
viên, nhân viên. Trong công tác xây dựng cơ 
bản, Học viện đã triển khai và hoàn thành xuất 
sắc dự án của Chính phủ, bảo đảm đúng quy 
trình, quy phạm, tiến độ, chất lượng các công 
trình. Thực hiện việc giám sát, thanh tra, kiếm 
tra, quyết toán chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, 
không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Chấp 
hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước 
về xây dựng, quản lý, sử dụng tiết kiệm và có 
hiệu quả cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính. 
Đến nay về cơ bản, Học viện đã xây dựng 
được hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật tương 
đối hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn 
luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc", 
Học viện đã thường xuyên làm tốt công tác 
dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn 
bó với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần 
chúng và nhân dân địa phương thực hiện quân 
với dân một ý chí trong xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Học viện đã tích cực, chủ động phối 
hợp chặt ché với các cơ quan, các ngành, các 
cấp, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa 
phương nơi đóng quân tham gia xây dựng cơ 
SỞ chính trị, tham gia xây dựng địa phương về 
kinh tế, văn hóa - xã hội, về quốc phòng, an 
ninh; xây dựng và thực hiện có nên nếp quan 
hệ giữa đơn vị và địa phương.v.v. Với những 
việc làm thiết thực đó, Học viện luôn nhận 
được sự tin yêu, giúp đỡ tận tình của đang bộ, 
chính quyền và nhân dân địa phương trên địa 
bàn đóng quân và hoạt động. 

Ba mươi năm xây dựng và trương thành, 
Học viện Quốc phòng luôn tuyệt đối trung 
thành với Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
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và với nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn 
lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được 
giao, xây dựng nên truyền thống vẻ vang 
"Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”. 
Với những thành tích đã đạt được, Học viện 
Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân 
chương Quân công hạng nhất; Huân chương 
bảo vệ Tổ quốc hạng ba và nhiều danh hiệu 
cao quý khác. 

Có được những thành tích và truyền thống 
quý báu trên, trước hết là nhờ sự quan tâm 
chăm sóc của Đảng và Chính phủ mà trực tiếp 
là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc 
phòng; sự giúp đỡ tận tình của các tông cục, 
các đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân 
đội; sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương 
trong + cả nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng, bền 
bỉ phần đấu với tinh thần trách nhiệm cao của 
lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sỹ, 
công nhân viên đã học tập, công tác, phục vụ 
tại Học viện. 

Những thành tích quan trọng của Học viện 
đạt được 30 năm qua chính là kết quả đối mới 
tư duy trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh để xây dựng Học viện 
xứng đáng với vị thế là một trung tâm đào tạo, 
bôi dưỡng cân bộ cao cấp, cấp chiến dịch - 
chiến lược cho quân đội; bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng - an ninh cho cán bộ cao cấp của 
Đảng, Nhà nước; một trung tâm nghiên cứu, 
phát triển khoa học - nghệ thuật quân sự Việt 
Nam trong thời kỳ cách mạng mới. 

Nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cân bộ cấp 
chiến dịch, chiến lược của quân đội; bồi dưỡng 
kiến thức quân sự, quốc phòng cho cân bộ cao 
cấp của Đảng và Nhà nước đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa trong thời kỳ đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi Học 
viện phải nhanh chóng nâng cao chất lượng 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản 


huấn luyện, đào tạo bôi dưỡng và nghiên cứu 
khoa học, theo những định hướng cơ bản sau: 

l - Quán triệt và cụ thể hóa đường lối 
Chính trị, quân sự, đường lối tố chức, quan 
điểm đào tạo, bôi dưỡng cán bộ của Đảng cho 
những cán bộ chỉ huy cấp chiến dịch - chiến 
lược ngay trong thời kỳ mới; đào tạo cán bộ 
nghiên cứu về khoa học nghệ thuật quán sự, 
khoa học xã hội nhân văn quân sự cho quân 
đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 
ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước 
và đoàn thể thuộc Trung ương quản lý. Đây là 
vấn đề đặc biệt quan trọng, không chỉ định 
hướng cho việc xác định mục tiêu, yêu câu đào 
tạo bôi dưỡng cán bộ, xây dựng nội dung 
chương trình, đổi mới phương pháp... mà còn 
quyết định cả việc xây dựng tiềm lực chính trị, 
tiêm lực khoa học, tiềm lực sư phạm, xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của Học viện Quốc 
phòng những năm tới. 

2 - Công tác nghiên cứu khoa học phải 
hướng vào nhiệm vụ quan trọng, nhất là đóng 
góp và phục vụ cho sự phát triển của nghệ 
thuật quán sự Việt Nam; cung cấp cơ sở khoa 
học cho việc hoàn thiện đường lối quốc phòng 
của Đảng; đông thời, nâng cao chất lượng 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ của Học viện. Đây 
chính là nhân tố tạo nên uy tín và truyền thống 
khoa học của Học viện, là biểu hiện trình độ trí 
tuệ và sự trưởng thành của một học viện chính 
quy, hiện đại, mẫu mực với tính chất là một 
trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp 
của Đảng và Nhà nước; trung tâm nghiên cứu 
khoa học nghệ thuật quân sự và hợp tác quốc 
tế về quân sự của đất nước. 

3 - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
giảng viên đáp ứng yêu câu nhiệm vụ huấn 
luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học của 
Học viện. Đây là lực lượng nòng cốt, làm hạt 
nhân của tiềm lực khoa học, tiềm lực giáo 
dục - đào tạo của Học viện cả trong giai đoạn 
trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm 
tới phải bằng nhiều con đường, nhiều biện 


pháp, tiến hành một cách kiên quyết để tạo ra 
một đội ngũ giảng viên có cơ cấu và chất 
lượng mới theo mô hinh đã được xác định một 
cách chính quy thống nhất. Trong khi xây 
dựng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên phải 
đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cân bộ 
khoa học, giảng viên đầu đàn, đầu ngành 
thúc đây sự phát triển tiềm lực khoa học của 
Học viện. 

4 - Đấy mạnh công tác xây dựng trường 
chính quy, tiên tiến, mẫu mực, có đời sống vật 
chất - tỉnh thần lành mạnh, môi trường giáo 
đục - đào tạo văn mình tiến bộ. Cần đặc biệt 
COI trọng xây dựng Học viện về chính trị làm 
cơ sở đề Học viện phát triển vững mạnh toàn 
diện. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng. Tập 
trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu cao, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo đơn 
vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xây dựng đội 
ngũ cân bộ, đảng viên, cấp ủy viên các câp đủ 
sô lượng, có chất lượng cao thật sự tiêu biêu về 
phẩm chất chính trị, đạo đức lồi sống, có năng 
lực trí tuệ phát triển cao, năng lực tổ chức thực 
tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát 
triên của Học viện. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng, ôn lại những chặng đường lịch SỬ VỀ 
vang 30 năm qua, toàn thể cán bộ, giảng viên, 
công nhân viên, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ 
của Học viện quyết tâm phát huy truyền thống, 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn lên 
mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục phấn đấu xây dựng 
Học viện ngày càng xứng đáng là trung tâm 
đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của 
quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - 
an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà 
nước; xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu 
khoa học - nghệ thuật quân sự hàng đầu của 
quân đội và quốc gia, ngang tầm với khu vực 
và thế giới. L) ' 
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Dân chủ trong Đáng không có nghĩa là vô hạn độ, rơi vào tình trạng vô 
chính phú. Tập trung là thực thi ý chí thống nhất của dân chủ, nó xa lạ với 
độc quyên, chuyên quyên. Đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam của 
Đảng là sự tập trung trên nên dân chủ toàn xã hội, ở đó dân chủ trong Đáng 
là hạt nhân. Vì vậy, đòi hỏi Đáng vừa mớ rộng tối đa dân chủ, vừa đề cao 
trách nhiệm và có chế tài nghiêm khắc đối với từng cá nhân trong cấp ủy 
và người đứng đầu cấp ủy các cấp của Đáng được ủy quyền tập trung. 


IỀU lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác 
1È)?” "Đảng là một tổ chức chặt chẽ, 

thống nhất ý chí và hành động, lấy tập 
trung dân chủ làm nguyên tắc tô chức cơ bản"0), 
Nguyên tẮc số một này cùng với những nguyên 
tắc khác cấu thành hệ thống nguyên tắc xây 
dựng Đảng ta. Nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt 
Nam thực sự là bộ tham mưu sáng suốt, đoàn 
kết, thống nhất chèo lái đưa sự nghiệp cách 
mạng nước ta tiến lên. 

Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất 
nước ta đã có những bước phát triển to lớn. 
Cùng với hầu khắp các phương diện đạt được 
những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa 
lịch SỬ, công tác xây dựng Đảng thu được một 
số kết quả tích cực, trong đó có việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy vậy, tiến 
trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa đặt ra những vân đề mới đòi hỏi 
Đảng phải xử lý, nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong công tác xây dựng Đảng cân phải được 
tăng cường. Đại hội X của Đảng khăng định: 
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"Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đảng; tăng cường quan hệ gắn 
bó giữa Đảng với nhân đân'"'2, nhằm tiếp tục 
khơi dậy, phát huy, thống nhất sức mạnh toàn 
Đảng, toàn dân đây tới sự nghiệp đổi mới vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
Hồ Chí Minh xác định, cách mạng là sự nghiệp 
của đông đảo quân chúng nhân dân, của cả dân 
tộc, chứ không phải là công việc của một vài 
người, của một nhóm người, cũng không riêng 
của một giai câp nào. Đó là tư tưởng dân chủ 
toàn dân ví đại. Nhưng cũng theo Người, trước 
yêu cầu của cách mạng, đề tập hợp sức mạnh 
của lực lượng đông đảo ấy, nhất thiết phải có 
một tổ chức chính trị tiền phong đứng ra tổ chức 


(1) Điều lệ Đáng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 5 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 134 
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và lãnh đạo cách mạng mới có thể thành công. 
Người khẳng định: "Trước hết phải có đảng 
cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân 
chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và 
vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công, cũng như người câm lái 
có vững thì thuyền mới chạy"®), Do đó, đối với 
Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu phải đặc biệt coi 
trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây 
dựng hoạt động. Người viết: "Tập trung trên nên 
tảng dân chú", "Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập 
rung. Rõ ràng, tập trung không hề mâu thuẫn 
với dân chủ mà nó thống nhất, tác động qua lại 
với nhau. Qua thực tiên cho thấy, dân chủ trong 
Đảng là hạt nhân, là tiền đề của dân chủ toàn xã 
hội. "Phải thật sự mở rộng dán chủ để tất cả 
đẳng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom 
góp M kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương 
chuân bị Đại hội Đảng cho thật tốt", Nhưng 
mở rộng dân chủ không có nghĩa là vô hạn độ, 
rơi vào vô chính phủ, mà thực chất là "Khi mọi 
người đã phát biêu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, 
lúc đó quyên tự do tư tưởng hóa ra quyên tự do 
phục tùng chân lý " ®). 

Tập trung dân chủ trong Đảng xa lạ với độc 
quyên, › chuyên quyền. Tập trung là thực thi ý chí 
thông, nhất của dân chủ. Đó là sức mạnh tổng 
hợp của từng chi bộ, đảng bộ và toàn Đảng. Tập 
trung sự lãnh đạo tối cao vào Đảng là sự ủy thác 
dân chủ của toàn dân tộc cho một tổ chức chính 
trị, bao gồm những người tiên phong, giác ngộ 
nhất, chỉ có một mục đích cao cả vì nước, vì 
dân. Đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
của Đảng ta thực chất là sự tập trung dân chủ 
toàn xã hội, trong đó CƠ sở đân chủ trong Đẳng 
là hạt nhân. Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi 
hỏi nghiêm túc đối với môi đảng viên khi thể 
hiện quyền dân chủ phải đồng thời chấp hành sự 
tập trung, khi dân chủ đã được quyết định thành 
ý chí thông nhất. Đảng ta khẳng định: "Tổ chức 
đẳng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết 
của Đảng. Thiều số phục tùng đa số, cập dưới 
phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tô chức, 
các tổ chức trong ! toàn Đảng phục tùng Đại hội 
đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung 


ương"), Tập trung dân chủ trong Đảng là để 
thống nhất lãnh đạo, tổ chức lực lượng chung 
một lòng, cùng một hướng, tạo nên sức mạnh 
tổng lực. Nghĩa là "Đảng ta tuy nhiều người, 
nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người"0), 
Từ những nguyên tắc khoa học chặt chẽ đó đã 
xây nên một đẳng có kỷ luật nghiêm minh, 
thống nhất về ý chí và hành động, có phẩm chất 
và năng lực. Thực tế lịch sử cách mạng Việt 
Nam hơn 76 năm qua đưới ngọn cờ của Đảng đã 
minh chứng điều này trên cả hai phương diện: 
kết quả thực tế của cách mạng Việt Nam do sự 
tập trung lãnh đạo của Đảng mang lại và niềm 
tin, sự trao gửi của nhân dân với Đảng. Với 
niềm tin tưởng tuyệt đối đó nên Điều 4 của Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt. Nam 
(từ Hiến pháp năm 1280 - Hiến pháp của cả 
nước thống nhất, đến Hiến pháp sửa đổi năm 
1992 - Hiên pháp hiện hành) đã phản ánh trọn 
vẹn và tập trung nguyện vọng chính đáng của cả 
dân tộc; thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là 
tổ chức duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 
Sự suy tôn tự nguyện đó trở thành đạo luật gốc 
của nước nhà. 

Yêu câu phát triển toàn diện đất nước hiện 
nay đòi hỏi Đảng ta không ngừng nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, đấy mạnh toàn diện công 
cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triên. Điều đó càng đòi hỏi Đảng phải 
được tổ chức và hoạt động một cách thống nhất, 
chặt chế và hiệu quả, tức là càng phải thực hiện 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng, 
bên cạnh những thuận lợi, đang xuất hiện những 
tác động xấu tới việc thực thi nguyên tắc tập 
trung dân chủ của Đảng. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa đang vận động ngày càng mạnh mẽ. 


(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 2, tr 267 - 268 

(4) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 10, tr 118 

(5) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 8, tr 216 

(6) Điêu lệ Đảng đã dẫn, tr 17? - 18 

(7) Hỗ Chí Minh: Sđđ, t 5, tr 553 
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Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, 
người lao động làm công ăn lương bị nhu câu 
việc làm và thu nhập cá nhân chỉ phối cũng nảy 
sinh tâm lý hết sức phức lẠp. Điều đáng nói là, 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất 
là những người có chức, có quyên, trong cả hành 
động và phát ngôn họ đều vi phạm nguyên tắc 
tập trung dân chủ, nhưng fổ chức được trao 
quyên tập trung (cấp ủy) ở đó lại không làm 
tròn nhiệm vụ của mình. Thậm chí có câp ủy 
buông lỏng, phó mặc để chính quyền ra những 
quyết định sai trái nhằm vụ lợi cho một. sỐ 
người. Tình trạng này có xu hướng ngày càng 
lan rộng. Nguyên tắc tập trung dân chủ của 
Đảng bị lợi dụng và biên thành công cụ tập 
trung quyên lực vào tay một số người đê thực thi 
mưu đồ đen tối. Vì vậy, không ít đảng viên, cần 
bộ phân tâm, không hướng dân chủ vào nơi cấp 
ủy, tính tập trung của tổ chức đảng bị suy yêu 
ngay trong cấp ủy, ở một số nơi. 

Trong khi đó, các thế lực thù địch lại tìm mọi 
cách phủ nhận, chống phá Đảng; trước hết 
chúng công kích và tìm cách xuyên ftạc nguyên 
tắc tập trung dân chủ của Đảng bằng luận điệu 
"chế độ một đảng là độc đoán, chuyên quyên, 
mất dân chủ"... nhằm gây mất đoàn kết trong 
Đảng, chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, gây mối 
hần thù trong nội bộ dán tộc... hòng làm tan rã 
Đảng ta, làm suy yếu sức TH dán tộc. 


Khi hội nhập kinh tế quốc tế càng đi vào 
chiều sâu, đo bán lĩnh chính trị thiếu vững vàng, 
một bộ phận cán bộ, đảng viên giữ trọng trách 
bị choáng ngợp trước những cám dỗ vật chất, sa 
vào hướng lạc, đã nhìn méo mó vê mối quan hệ 
giữa dán với Đảng, giữa đảng viên với tổ chức, 
với cấp ủy, với cộng đồng. Họ tự ý vượt ra khỏi 
phạm vi nguyên tắc tập trung dán chủ, 
hành động và phát ngôn phương hại đến kỷ luật 
của Đảng. 

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng Đẳng, trước 
những thách thức gay gắt đối với Đẳng và toàn 
thể dân tộc, trước đòi hỏi của đất nước, đề nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, Đại hội X tiếp tục khắng định: "Phát huy 
dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ 
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luật... 8), Hơn lúc nào hết, trước mắt cần tập 
trung làm tốt ba vấn đề lớn sau: 


Một là: Phát huy dân chủ toàn xã hội thống 
nhất với dân chủ trong Đảng một cách rộng rãi 
và cao nhất. 

Thống nhất nhận thức, đán chủ xã hội là cơ 
sở của dân chủ trong Đảng; dân chủ trong Đảng 
là hạt nhân của dân chủ xã hội. Đó là môi quan 
hệ nhân quả biện chứng. Muốn có dân chủ thực 
sự trong Đảng phải thực hành thật tốt dân chủ xã 
hội. Đảng phải biến tư tưởng và nguyên tắc dân 
chủ của Đảng trở thành nếp sống có ý thức của 
toàn xã hội, để mọi người đều thấm nhuần về 
nhận thức và thực hành dân chủ vừa là trách 
nhiệm, vừa là quyền lợi công dân trong xây 
dựng cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng, xây 
dựng chế độ. Bởi, Đảng ta là "con nòi của dân 

tộc", sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo 
nhằm xây dựng xã hội. xã hội chủ nghĩa mà toàn 
dân tộc đồng thuận phấn đấu là của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt 
Nam được dân tộc ủy thác trách nhiệm tổ chức 
và lãnh đạo sự nghiệp vĩ đại đó. Vấn đề đặt ra ở 
đây là, Đảng, Nhà nước phải vừa tiếp tục hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường lành 
mạnh để tinh thần dân chủ xã hội được tự do 
phát triển, vừa phải nâng cao trình độ và ý thức 
xây dựng của mỗi người để việc thực thi dân chủ 
ngày càng nâng cao. Cụ thê hóa cơ chế dân chủ 
trong Đảng, trong hệ thống chính trị, ngoài xã 
hội, giữa Đảng và dân, để mỗi người, mỗi cấp, 
môi ngành, môi đoàn thể chính trị, xã hội, nghệ 
nghiệp... nhận rõ quyên hạn, trách nhiệm của 
mình, tô chức mình trong VIỆC xây dựng và thực 
thi nên dân chủ; đồng thời, đôi mới phương thức 
vận hành cơ chế đó một cách thống nhất, đồng 
bộ đề mọi công dân hiểu rõ, tự tin tham gia vào 
đời sống dân chủ xã hội, trong đó có vấn đề dân 
chủ xây dựng Đảng. 

Trong nội bộ Đảng, đề nâng cao hơn nữa 
quyền và trách nhiệm làm chủ của đàng viên 
theo nguyên. tắc sinh hoạt đảng, cần quy định 
cụ thể cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá trách 


(8) Văn kiện đã dẫn, tr 276 
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nhiệm về chất lượng làm chủ của đẳng viên. Khi 
cấp ủy hoặc người đứng đầu cấp ủy vi ¡ phạm kỷ 
luật, không chỉ cầp Ủy, người đứng đầu câp Ủy 
đó chịu trách nhiệm mà đẳng viên của tô chức 
đảng đó cũng phải chịu trách nhiệm về tỉnh 
thần, trách nhiệm làm chủ của mình trong xây 
dựng. chủ trương, nghị quyết và kiểm tra, giám 
sát cấp Ủy Và người đứng đầu cấp ủy thực thi 
quyên làm chủ của minh đã được quyết nghị 
bằng nghị quyết. Phải có chế tài đủ mạnh, xiết 
chặt kỷ luật đối VỚI cấp Ủy, người đứng đầu cấp 
ủy, đảng viên để quyền làm chủ của đẳng viên 
được thực hiện một cách có trách nhiệm nhất, 
chất lượng cao nhất. 

Tuy nhiên, khi thực hiện dân chủ, khó tránh 
khỏi hiện tượng hoặc do năng lực của đảng viên, 
quân chúng, hoặc do quân chúng, đảng viên 
kém phẩm chất, thiếu ý VÀ thức xây dựng Đảng cố 
tình lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, phủ nhận cái 
đúng... Do đó, từng cấp ủy, đẳng viên, mỗi cấp 
chính quyền, cán bộ trong bộ máy đẳng và công 
quyền, tùy theo trách nhiệm và điều kiện của 
mình sớm phát hiện, nắm bắt, kịp thời đối thoại 
bình đẳng, công khai trong sinh hoạt đàng, sinh 
hoạt của các tô chức để uốn nắn, tổ chức xử lý 
những ý kiến lệch lạc đó, trên cơ sở nguyên tắc, 
trách nhiệm cao nhưng giàu lòng vị tha, khoan 
dung, để vừa rộng đường dân chủ, vừa tranh thủ 
giác ngộ, thuyết phục để nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia 
dân chủ. | 

Hai là: Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và 
trách nhiệm tập trung của cá nhân người đứng 
đâu cấp ủy và tập thể cấp ủy một cách dân chủ. 


Đây là những người tiêu biểu nhất được đẳng 
viên trao quyên lãnh đạo, tổ chức thực hiện trí 
tuệ dân chủ. Quyền cao, nhất thiết trách nhiệm 
phải lớn. Do đó, họ phải chịu trach nhiệm cuối 
cùng và cao nhất trước Đảng về tất cả những vấn 
đề trong việc thực thi nghị quyết của Đảng. Cần 
cụ thể hóa Điều lệ Đảng băng những quy định 
của các cơ quan chức năng để phân rõ nhiệm vụ, 
quyên hạn của người đứng đầu câp Ủy và từng 
ủy viên của cấp Ủy, đồng thời có chế tài mạnh 
về trách nhiệm của từng chức danh đó. Không 


thể chấp nhận một thứ trách nhiệm chung 
chung, nhất là tình trạng rũ bỏ trách nhiệm, đô 
lỗi cho người khác, hoặc cho những yêu tố 
khách quan của bất cứ ai, bất cứ cập ủy nào. Do 
chưa phân định rõ trách nhiệm và việc xử lý kỹ 
luật chưa nghiêm theo trách nhiệm của cấp Ủy, 
từng: chức danh trong cấp Ủy, người đứng đầu 
cầp ủy cho nên nhiều vân đề, qua nhiều năm, 
nhiều nhiệm kỳ vẫn không được hoặc thực hiện 
không tốt, không được xử lý nghiêm minh, dứt 
điểm. Đó chính là một nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng trì trệ, coi thường kỷ luật và cũng tạo 
ra cơ hội để tình trạng tiêu cực xã hội ngày càng 
gia tăng. 

Ba là: Thực hiện nên nếp, đúng nguyên tắc 
trong công tác kiếm tra; trung thực, khách 
quan, chặt chẽ trong giám sát; nghiêm mình, 
công tâm trong xử lý kỷ luật đối với quá trình 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
của Đảng. 

Tình trạng nhiều nghị quyết của Đảng không 
được triền khai thấu đáo, hoặc _ đánh trống bỏ 
đùi", vẫn kéo dài ở nhiều cấp, ngành, địa 
phương, đã tạo nên tâm trạng xem nhẹ VIỆC thực 
hiện nghị quyết, thậm chí thiếu niềm tin vào 
tính khả thi của nghị quyết ở một bộ phận không 
nhỏ cân bộ, đẳng viên, nhân dân. Tình trạng 
kiểm tra, giám sát của các tầng lớp nhân dân, 
các tổ chức chính trị - xã hội, thậm chí cả các cơ 
quan kiểm tra của các cấp Ủy chưa được xem là 
hoạt động bình thường để duy trì nghiêm 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Một 
sô cán bộ, đẳng viên có chức, có quyền được 
nhân dân và Đảng ủy thác trách nhiệm, nhưng 
khi họ vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, vị 
phạm pháp luật Nhà nước lại được chính câp ủy 
hoặc người đứng đầu cấp ủy ở đó can thiệp làm 
cho kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước không 
được thực hiện nghiêm minh. Vi thế, quân 
chúng, đẳng viên giảm sút niễm tin vào tính tổ 
chức, tính chiến đâu, tính nguyên tắc của Đẳng. 


Vấn đề đặt ra là, phải tăng cường, thống nhất 
cơ chế và phương thức kiểm tra để tất cả các lực 
lượng trong xã hội, đảng viên của Đảng được 


(Xem tiếp trang 49) 
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Nói văn hóa là mục tiêu, động lực, nên táng tỉnh thân của xã hội thì văn 
hóa Đảng càng có vai trò quan trọng đổi với sự phát triển của Đảng và xã 
hội. Từ đó, có thể khẳng định, xây dựng, phát triển văn hóa Đảng là nhằm 
xây dựng, chính đốn Đảng một cách có hiệu quả. 


ÔNG kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
| | Trung ương 5, khóa VII về "Xây dựng 
và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", Hội nghị Trung 
ương 10, khóa IX, ngày 20-7-2004, đã đánh 
giá khái quát những thành tựu đạt được trong 
triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội nghị nhắn 
mạnh đến những thành tựu về tư 'tưỞng - chính 
trị trong xây dựng và phát triển nền văn hóa đất 
nước: sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, Sự 
đồng thuận trong xã hội đối với đường lối đối 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như 
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
được củng cô và nâng cao. Tuy nhiên, Hội nghị 
cũng nghiêm túc đánh giá những yếu. kém, 
khuyết điểm trong xây dựng và phát triển nền 
văn hóa thời gian qua. Trong đó, một trong 
những yếu kém, khuyết điểm gắn liền với vấn 
đề văn hóa Đảng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
là: "Sự phát triển của văn hóa.... thiếu gắn bó 
với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng"), 
"Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng, 
trong bộ máy nhà nước chưa được triển khai 
tích cực, có nơi còn bị xem nhẹ; không ít cán 
bộ, đảng viên chưa nêu được tấm gương văn 
hóa cho quần chúng"®), 
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Trong nhiều văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, 
Đảng ta khẳng định: bảo đảm sự gắn kết giữa 
nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không 
ngừng nâng cao văn hóa - nên tảng tỉnh thần 
của xã hội. Tạo nên sự phát triển biện chứng, 
đồng bộ của ba lĩnh vực này chính là điều kiện 
tiên quyết bảo đảm cho sự phát triển toàn diện 
và bên vững của đất nước. Ở đây, không nên 
hiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa là hệ quả của 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, hoặc là sản phẩm 
kéo theo của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Khi đã thật sự trở thành nền tảng tỉnh 
thần của xã hội, văn hóa sẽ thẩm thấu vào kinh 
tế và thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ. Hơn 
nữa, nó sẽ góp phần quan trọng vào việc xây 
dựng, hoàn thiện văn hóa Đảng, cũng như xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Tất nhiên, là người lãnh 
đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng và phát triển 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, Đảng là lực lượng tiêu biểu, tiên 
phong của nền văn hóa đó. 


(1), (2) Các Nghị quyết của Trung ương Đảng 2001 - 
2004 (Sách phục vụ thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội 
X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr 239, 24I 
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Thời gian gân đây, "văn hóa Đảng" được 
nhiều người thừa nhận như là một khái niệm 
công cụ và là vấn đề cấp thiết cần phải tổ chức 
xây dựng, phát triển. Tuy nhiên, không phải từ 
khi có khái niệm "văn hóa Đảng", Đảng ta mới 
có văn hóa Đảng. Đảng ta là một đảng có văn 
hóa cao ngay từ khi mới ra đời. Trải qua các 
thời kỳ cách mạng, các giá trị văn hóa của 
Đẳng ta ngày càng được sinh sôi, tỏa sáng, dẫn 
dắt dân tộc đi đến con đường tiến bộ, văn 
minh, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Tính văn hóa của Đảng ta không chỉ biểu 
hiện ở ở sự đúng đắn, sáng suốt của những đường 
lối, chủ trương, mà còn biểu hiện Ở ' Sự gương 
mẫu, tiên phong, lối sống, phẩm chất đạo đức 
trong sáng, cách mạng của từng đảng viên cụ 
thể. Bởi thế, trong dịp tổng kết 30 năm xây 
dựng và trưởng thành của Đảng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói: "Đảng ta là đạo đức, là 
văn minh". 

Cần lưu ý, không có sự khác biệt hoàn toàn 
giữa văn hóa Đảng và nền văn hóa dân tộc. 
Văn hóa Đảng là một bộ phận của nền văn hóa 
dân tộc. Tuy nhiên, nếu tách bạch thì có thể 
thấy, văn hóa Đảng có tiêu chí, nội dung và 
hình thức cao hơn, chặt chẽ hơn, là kiểu mẫu 
để nền văn hóa dân tộc noi theo. Bởi vì, văn 
hóa Đảng bao giờ cũng thê hiện đậm nét bản 
chất giai cấp công nhân và xu hướng, lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa - cộng sản chủ nghĩa, trong 
khi nền văn hóa dân tộc không phải khi nào 
cũng thể hiện mạnh mẽ, sâu rộng bản chất và 
xu hướng, lý tưởng đó trong mọi tầng lớp xã 
hội. Nói như vậy không có nghĩa là văn hóa 
Đảng không đậm đà bản sắc dân tộc. Để dẫn 
dắt, lãnh đạo nên văn hóa dân tộc, văn hóa 
Đảng trước hết phải xuất phát từ nền văn hóa 
dân tộc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, kết 
hợp với tiếp thu kịp thời, nhanh nhạy tinh hoa 
văn hóa nhân loại và xu hướng phát triển mới, 
tiến bộ của thời đại. 

Xây dựng, phát triển văn hóa Đảng. là nhằm 
đây mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 


Bởi vì, khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần 
của xã hội thì cũng có thể coi văn hóa Đảng là 
nên tảng tỉnh thần của Đảng. Do đó, mọi vấn 
đề về Đảng, từ thế giới quan, lập trường, tư 
tưởng, quan điểm, đường lối, phương thức tổ 
chức và lãnh đạo, đến lề lối, tác phong, lối 
sống, đạo đức... đều xuất phát và xoay quanh 
văn hóa Đảng. Đến lượt mình, văn hóa Đảng 
lại là sự phản ánh, biểu hiện tập trung của mọi 
vấn đề đó. Trên cơ sở đó, nó đúc rút, khái quát, 
phát triển thành những tiêu chí, nguyên tắc, nội 
dung tương đối hoàn chỉnh và ngày càng hoàn 
chỉnh, nhằm tiếp tục định hướng cho công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Trước hết, xây dựng, phát triển văn hóa 
Đảng là xây dựng, phát triển nên tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, đó là 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của công tác 
Xây dựng, chính đốn Đảng. Bởi vì, Đảng Cộng 
sản nói chung, mỗi đảng viên nói riêng, muôn 
có thế giới quan, lập trường, tư tưởng vững 
vàng, khoa học và cách mạng, lối sống, đạo 
đức trong sảng, vì giai cấp, dân tộc, phải luôn 
luôn thấm nhuần, củng cố, phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị 
văn hóa tỉnh thần vĩ đại nhất, cao nhất, hoàn bị 
nhất của thời đại, của giai cấp công nhân và 
của dân tộc. Ở đầy, VIỆC Xây dựng, phát triên 
nên tảng tư tưởng của Đảng, của văn hóa Đẳng 
phải luôn gắn với việc tìm tòi, phát hiện, tông 
kết những kiến thức mới, kinh nghiệm thực 
tiễn cách mạng mới của thời đại. Đồng thời, 
phải đây mạnh công tác nghiên cứu lý luận, 
đặc biệt là lý luận về xây dựng, phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở 
Việt Nam. Chỉ có trên cơ sở đầy mạnh công tác 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, chúng ta 
mới không ngừng bảo vệ, phát triên, hoàn thiện 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
và điều không kém phần quan trọng, mới 
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bổ sung, làm giàu tri thức, tích lũy nhiều giá trị 
mới, tiên tiến cho văn hóa Đảng. Qua đó, văn 
hóa Đảng càng có tác dụng củng cố, chấn 
chỉnh và định hướng niềm tin của cán bộ, nhân 
dân vào Đảng, vào cách mạng. 


Với tính cách là văn hóa chính trị của chính 
đảng giải cấp công nhân, văn hóa Đảng luôn 
luôn thể hiện được tính nghiêm túc, khoa học, 
sáng tạo và tính trí tuệ cao trong việc hoạch 
định, ra quyết định về chủ trương, đường lối. 
Chỉ có như vậy, Đảng mới xứng đẳng là người 
lãnh đạo, chì đạo công cuộc đôi mới toàn diện 
đất nước của cả dân tộc, chủ trương, đường lối 
của Đảng mới có tính khả thi và chiếm được 
lòng tin của toàn thể nhân dân. Để văn hóa 
Đảng thật sự trở thành nên tảng tinh thần trong 
VIỆC hoạch định, ra quyết định về chủ trương, 
đường lối, điều quan trọng là phải tập trung 
được trí tuệ của toàn Đăng, toàn dân, mà đại 
diện cho toàn dân có thể là Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân ở các ngành, các câp. 
Công khai, dân chủ, có văn hóa trong tranh 
luận , đóng BÓP ` ý kiến của toàn ì Đẳng, toàn dân 
về những vân đề quan trọng của quốc gia, dân 
tộc là giải pháp quan trọng hàng đầu để tập 
trung trí tuệ, cho việc hoạch định chủ trương, 
đường lối của Đảng. Đây cũng là một trong 
những vấn đề liên quan đến công tác nghiên 
cứu lý luận, tông kết thực tiễn của Đảng. Bởi 
Vậy, niều chúng ta "Sớm xây dựng và ban hành 
quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý luận"6), 
thì cũng có thể sớm xây dựng và ban hành quy 
chế dân chủ trong tranh luận, đóng góp ý kiến 
đối với việc hoạch định chủ trương, đường lối 
của Đảng. 

Một trong những yếu tố quyết định sự tôn 
tại, phát triên của Đảng, đồng thời cũng là 
thành tố quan trọng của văn hóa Đảng là giữ 
vững mối liên hệ mâu thịt giữa Đảng và nhân 
dân. Nếu không giữ vững được môi liên hệ 
này, Đảng rất dễ đánh mất bản chất giai cấp 
công nhân, cũng như xa rời mục tiêu, lý tướng 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, và khi 
đó, Đảng có thể trở thành một đảng "hư vô", 


48 xo 21.tiiaie 2 n;àn 2000: 


Siêu giai cấp, "siêu' _ dân tộc. Sự suy thoái về 
phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận 
cán bộ, đàng viên thời gian gần đây là biểu 
hiện của sự suy đôi về chính trị, là một dạng 
thái phân giá trị, phân văn hóa trong Đảng và 
trong xã hội. Để tránh rơi vào thái cực đó, mỗi 
cán bộ, đảng viên không chỉ thường xuyên tu 
dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, mà còn 
phải luôn luôn giữ mối liên hệ mật thiết với 
quân chúng nhân dân: thông cảm, chia sẻ, am 
hiểu mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, 
"đồng cam cộng khô" với họ... Một trong 
những biện pháp quan trọng để giữ vững môi 
liên hệ mật thiết với nhân dân là các câp ủy, 
các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đẳng viên phải 
luôn làm tốt công tác dân vận, coi đó là nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm, xuyên: suốt quá trình 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Muốn công tác dân 
vận đạt hiệu quả cao, ngoài việc đồng cam 
cộng khổ" với quân chúng, mỗi đẳng viên phải 
trau dôi kiến thức văn hóa, nâng cao trình độ, 
nghiệp vụ công tác chuyên môn, rèn luyện kỹ 
năng truyền đạt, vận động, thuyết phục quần 
chúng. Thực hiện tốt điều đó, công tác dân vận 
của Đảng sẽ vừa là hoạt động văn hóa, đạo 
đức, vừa là hoạt động chính trị mang tính 
chuyên nghiệp. 

Tư tưởng, lối sống, đạo đức của Đảng 
không phải là phép cộng đơn giản tư tưởng, lối 
sông, đạo đức của môi cá nhân đảng viên, mà 
là sự tống hòa tư tưởng, lối sống, đạo đức của 
từng đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng có Điều 
lệ, những quy định, nguyên tắc chung định 
hướng cho cách tư duy, suy nghĩ và lối sống, 
hành vi đạo đức của từng đảng viên. Nói cách 
khác, tư tưởng, lối sống, đạo đức của Đẳng 
được biêu hiện thông qua tư duy, ý nghĩ và 
hành vi của từng đảng viên ở những nét chung 
nhất. Bởi vậy, sự suy thoái về tư tưởng, lối 
sống, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên thời gian gần đây không có nghĩa là đã 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 284 
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làm cho Đảng rơi dần vào tình trạng thoái hóa, 
biến chất. Tuy nhiên, những biểu hiện suy 
thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đó 
không thể không ảnh hướng đến uy tín, danh 
dự và sức chiến đấu của Đảng. Tư tưởng, đạo 


đức, lối sống của đảng viên là bộ phận quan 


trọng của văn hóa Đảng. Sẽ không còn gì đê 
bàn về văn hóa Đảng nếu như trong Đảng, tình 
trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống 
trở nên phổ biến, tràn lan, vô phương cứu chữa. 
Để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trên lĩnh vực này, thiết nghĩ, cần đẩy 
mạnh hơn nữa công tác giáo dục đạo đức cách 
mạng, đạo đức công chức cho đảng viên; kết 
hợp với cải cách hành chính mạnh mẽ, triệt để, 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong 
Đảng, tích cực phòng, chống và phòng, chống 
có hiệu quả tệ nạn tham nhũng, tham ô, lãng phí 
và các hành vi tiêu cực khác. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong 
sinh hoạt Đảng là nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Đó cũng là một nội dung quan trọng hàng 
đầu trong văn hóa chính trị của Đảng. Trình độ 
văn hóa chính trị của Đảng phụ thuộc rất lớn 
vào trình độ thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong sinh hoạt Đảng. Bởi vì, một đảng 
biết sử dụng sâu rộng dân chủ trong nội bộ, có 
mối liên hệ dân chủ, mật thiết với nhân dân, có 
kỷ luật, kỷ cương sắt đá và tự giác là một đảng 
có trình độ cao về văn hóa chính trị và văn hóa 
tổ chức. Để công tác xây dựng, chính đồn 
Đảng được thực hiện nghiêm túc và tiến triển 
mạnh mẽ, cần tiếp tục thực hiện triệt để, nền 
nếp nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc 
này phải được thường xuyên sử dụng một cách 
bắt buộc nhưng lại rất tự giác trong mọi sinh 
hoạt Đảng, bởi nó đã trở thành mấu thịt của 
Đảng, của văn hóa Đảng. Chỉ khi nào trong 
Đảng vừa có dân chủ, vừa có kỷ luật theo đúng 
nghĩa của nó thì khi đó, Nhà nước và toàn xã 
hội, với tính cách là đối tượng lãnh đạo của 
Đảng, mới thật sự có dân chủ và kỷ luật, kỷ 
cương. Cì 
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tham gia. kiểm tra, giám sát về việc thực thi 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động 
của Đẳng, của các cập ủy và người đứng đầu câp 
ủy đó. Những vấn đề kêt luận từ công tác kiểm 
tra giảm sát phải được giảm sát chặt chế khi tổ 
chức xử lý. Công tác kiểm tra của các cơ quan 
kiểm tra của Đảng phải tiến hành vừa theo định 
kỳ, vừa đột Xuất khi có những thông tin về sự VÌ 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ ở tô chức 
đẳng, thuộc thấm quyên. Bản thân cơ quan kiểm 
tra các câp phải vừa là lực lượng trực tiếp làm 
công, tác kiêm tra đối với tổ chức đẳng, trong đó 
có cấp ủy thuộc thấm quyên, vừa phải là hạt 
nhân, là lực lượng chủ yêu khích lệ, tổ chức, 
lãnh đạo đảng viên, các lực lượng khác trong xã 
hội cùng tham gia làm công tác kiểm tra, giám 
sát. „ Tập trung SỨc nâng cao: chất lượng, tính 
chiến đấu của các cơ quan kiểm tra các cấp, và 
cơ quan thanh tra, giâm sát của nhân dân. 

Tăng cường nguyên tắc tập trung dân ,chủ 
của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị. 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, 
hơn lúc nào hết, mỗi đáng viên phải phục tùng 
nguyên tắc tổ chức của Đảng một cách tự giác 
để mọi nguồn lực trong Đảng, ngoài xã hội 
thống nhất trong một mệnh lệnh chung là xây 
dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn mình mà Đảng 
là người cẩm lái. Phải "tạo sự nhất trí về quan 
điêm, đường lối của Đẳng; KỊP thời uốn nắn 
những lệch lạc; phê phán và xử lý nghiêm minh 
những đảng viên vi phạm nguyên. tắc tổ chức 
của Đảng đã được tô chức đang giúp đỡ nhưng 
van truyên bá ý kiến riêng, phát tán tài liệu trái 
với Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của 
Đảng "0, trước hết ở các cấp ủy là góp phân 
thiết thực xây dựng Đảng ta trong sạch hơn, 
vững mạnh hơn, ngày càng xứng đáng là nơi tập 
trung của nên dân chú.LÀ 


(9) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp 
hành Trung ương khóa VIII Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1999, tr 26 
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NGUYÊN THỊ VY 


Trong hơn 60 năm qua, Đáng và Nhà nước ta luôn luôn giữ vững 


nguyên tắc lấy dân làm gốc, cho nên mọi đường lối của Đáng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham 
gia ý kiến của nhân dân. Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đều là 
hình thức thực hiện quyên làm chủ của nhân dân nhưng chúng có 
phương thức và cơ chế thực hiện khác nhau, có những mặt mạnh, mặt 
hạn chế riêng, có mối quan hệ đan xen, hỗ trợ cho nhau. Thực hiện 
dân chủ trực tiếp đông thời không ngừng hoàn thiện dân chủ đại diện 
mới giữ vững được bản chất quyên lực thuộc về nhân dân của Nhà 
nước ta. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ 2 phía: người dân 
phải tự nâng cao năng lực làm chủ bằng cách trực tiếp quyết định 
những công việc quan trọng của đất nước và cơ chế thông thoáng, tận 


tụy hết lòng vì nhắn dân của bộ máy nhà nước. 


ÔNG cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo đã qua một chặng 
đường 20 năm. Xã hội đã chuyên mình 
trên con đường đổi mới và dân chủ với những 
thành tựu đạt được rõ rệt trong các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng và văn hóa. 
Thực tiễn của đối mới và dân chủ đã cho chúng 
ta những kinh nghiệm và bài học bổ ích. Đại 
hội lần thứ X của Đảng đã khẳng định: Mọi 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự 
tham gia ý kiến của nhân dân. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI mở ra 
thời kỳ đổi mới đất nước. Đối với sự nghiệp 
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dân chủ, thì đây là một "mốc son" đưa sự 
nghiệp dân chủ của cách mạng nước ta vào 
chiều sâu, thành thể chế mà trước hết là các thể 
chế kinh tế, đưa ra cách tiếp cận mới thực tiễn 
hơn, biện chứng hơn về nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội năm 1991 khẳng định: "Toàn bộ tổ 
chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước 
ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và 
từng bước hoàn thiện nên dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân". 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội VII chỉ rõ, thực 
chất của công cuộc đổi mới và kiện toàn 
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hệ thống chính trị nước ta là xây dựng nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ 
của nhân dân. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực của công cuộc đổi mới. Nghị quyết 
Đại hội VII và Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5: khóa VI khẳng định, nhiệm vụ hàng 
đầu là phải tiếp tục hoàn thiện dân chủ đại diện 
đồng thời tìm tÒi, mở rộng các thiết chế dân 
chủ trực tiếp một cách thiết thực, đúng hướng 
và có hiệu quả. "Nâng cao chất lượng đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, “hoàn 
thiện những quy định về bầu cử, ửng cử, về tiêu 
chuẩn và cơ cấu... trên cơ sở thực sự phát huy 
dân chủ"0, Để "Xây dựng một xã hội dân 
chủ... Xác định các hình thức tổ chức và có cơ 
chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ 
trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội `2), 

1- Mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và 
dân chủ đại diện 

Có thể nói, sau 20 năm đổi mới, tổ chức và 
hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cập đã được đôi mới thực sự, đáp ứng yêu 
câu của tình hình mới của đất nước; từ khâu bầu 
cử đại biểu đến hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức và 
phương thức hoạt động. Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân hoạt động thường xuyên, dân chủ 
hơn, thẳng thắn, cởi mở hơn, gắn bó mật thiết 
hơn với nhân dân. Tuy nhiên, hinh thức dân 
chủ trực tiếp chưa được quan tâm đúng mức, 
mặc dù nó cũng được đề cập nhiều trong các 
Nghị quyết của Đảng và trong Hiến pháp, pháp 
luật của Nhà nước, song vẫn thiếu những cơ 
chế bảo đảm thực hiện trong thực tế. Thực hiện 
dân chủ trực tiếp đồng thời không ngừng hoàn 
thiện dân chủ đại diện mới giữ vững được bản 
chất giai cấp, fính nhân dân của Nhà nước ta. 
Nếu không phát huy cơ chế dân chủ trực tiếp, 
nhất là khi cơ chế dân chủ đại diện chưa hoàn 
thiện thì các cơ quan nhà nước, cán bộ, công 
chức dễ mắc bệnh quan liêu, tham nhũng, đặc 
quyền, đặc lợi. Dân chủ trực tiếp được phát 
huy sẽ tạo nên cơ chế đối trọng và hệ thống 


kiếm tra, giám sát với dân chủ đại diện, với 
những tật xấu cố hữu của bộ máy nhà nước là 
độc đoán, chuyên quyên... Thông qua cơ chế 
dân chủ trực tiếp, hoạt động của bộ máy nhà 
nước và đội ngũ cán bộ công chức được kiểm 
tra, giám sát một cách hữu hiệu hơn. Các 
phương thức của dân chủ trực tiếp được sử 
dụng sẽ tạo nên ý thức chính trị tích cực cũng 
như trách nhiệm xã hội của mỗi người dân được 
nâng cao, tránh được thái độ thờ ơ, bàng quan 
trước những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội của đất nước, địa phương minh; khắc 
phục thói quen chờ đợi, vô trách nhiệm, ỷ lại 
người khác, ý thức trách nhiệm thấp của không 
ít cán bộ, đảng viên. 

Về mặt lịch sử, không thể phủ nhận những 
giá trị của dân chủ đại diện mà bản chất của nó 
là truyền đạt những kiến nghị của công dân 
thông qua hình thức nghị viện của các chính 
đảng và các đại biểu được bầu chọn. Công dân 
được thể hiện ý nguyện thông qua lá phiều bầu 
cử. Dân chủ đại diện cho phép sự điều tiết xã 
hội được quy tụ về một môi, Nhà nước duy trì 
được tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động 
của mình và phản ứng kịp thời trước những 
biến động xã hội. Đó là những điều mà nền dân 
chủ trực tiếp trước đó không thể làm được vì 
các chi phí như thời gian, nhân lực, tài lực... 
quá lớn để có thể ứng dụng dân chủ trực tiếp 
một cách thường xuyên. Dân chủ trực tiêp, về 
mặt kỹ thuật cũng như thực tiễn khó tổ chức 
thực hiện, khó phản ánh ý kiến một cách tập 
trung nhưng lại bao quát được mọi khía cạnh 
của thực tiễn đời sống, cũng như ý kiến, nguyện 
vọng của nhân dân. Nhưng điểm yếu cố hữu 
của dân chủ đại diện là rốt cuộc các chính sách 
công cộng vẫn do các đại diện được lựa chọn 
vạch ra chứ không phải của chính những 
người dân. Trong khi đó, ưu điểm cơ bản của 


(1) Văn kiện Đại hội Đáng thời kỳ đối mới, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 676 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 125 
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dân chủ trực tiếp là đặt sự kiểm soát chính phủ 
vào trong tay của chính người dân, tạo tính 
đồng thuận trong việc sử dụng quyền lực nhà 
nước là rất cao, làm giảm thiểu khả năng tha 
hóa của quyền lực nhà nước. Vì vậy, dân chủ 
trực tiếp có thể được thực hiện dễ dàng khi các 
công dân trong kỷ nguyên thông tin thế kỷ XXI 
này đã có đủ năng lực để đưa ra các quyết định 
sáng suốt về các vấn đề chính trị, bất luận dưới 
hình thức nào như trưng cầu ý dân, các cuộc 
họp, đề xuất, kiến nghị,.. một cách nhanh 
chóng thông qua mạng giao dịch điện tử. Trong 
bối cảnh phát triển công nghệ thông tin 
như hiện nay, chì phí giao dịch bằng mạng 
In-tơ-nét, hay bằng các phương tiện giao tiếp 
điện tử trở nên không đáng kể, sẽ là những tiền 
đề vật chất - kỹ thuật quan trọng để củng cố và 
khuyếch trương nên dân chủ trực tiếp (hay còn 
gọi là dân chủ điện tử: E-Democracy) ở các 
nước trong thời gian tới 6). 

Mặt khác, qua nghiên cứu thực tiễn chính trị 
của các nhà nước dân chủ hiện đại, chúng ta có 


thể khẳng định, dân chủ trực tiếp không thể 


thay thế mà chỉ là bổ sung cho cơ chế dân chủ 
đại diện, giúp cho dân chủ đại diện hoàn thiện 
hơn, hiệu quả hơn. Không thể chỉ có dân chủ 
đại diện hoặc chỉ có dân chủ trực tiếp, mà cần 
có hai hình thức dân chủ này cùng tồn tại song 
song, có tác dụng tương hỗ, bổ trợ cho nhau. 
Theo quan điểm của Đảng ta, nhân dân làm chủ 
về : mỌI mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; 
mỗi mặt có tâm quan trọng của nó. Trong điều 
kiện một đảng câm quyền ở nước ta thì làm chủ 
bằng Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là 
phương thức làm chủ cao nhất, thông qua các 
CƠ quan dân cử (Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp). Ngoài ra, người dân có thể có 
nhiều cương vị, cho nên có nhiều cơ hội để thực 
hiện quyền làm chủ của mình thông qua cơ chế 
dân chủ trực tiếp. Nhưng để người dân bình 
thường thực hiện quyền làm chủ của mình thì 
Nhà nước phải có những quy định gì bảo đâm 
cho người dân bình thường thực hiện được 
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quyền làm chủ đó. Lý luận Mác - Lê-nin và 
thực tế đã chứng minh dưới chủ nghĩa xã hội 
càng thu hút được đông đảo quần chúng nhân 
dân vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã 
hội, thì công tác quản lý càng mang lại nhiều 
hiệu quả, càng đáp ứng được sát sao những yêu 
cầu của nhân dân. 

Làm chủ có nhiều cách: Một là, trực tiếp 
tham gia Vào VIỆC quyết định công việc của 
Nhà nước như các đại biểu Quốc hội tham gia 
bàn bạc và quyết định các công việc của đất 
nước; đại biều Hội đồng nhân dân tham gia bàn 
bạc và quyết định những công việc của địa 
phương. Ở đây người đại biêu có quyền thảo 
luận, đề xuất, biểu quyết. Hai là, kiểm tra, 
giảm sát công việc quản lý của Các CƠ quan và 
cán bộ, công chức nhà nước; phát “hiện CẢI Sai, 
có biện pháp uốn nắn và kịp thời sửa chữa. Một 
người là đại biểu nhân dân có quyền làm chủ cả 
hai cách: vừa chính mình tham gia bàn bạc và 
quyết định công việc của Nhà nước; vừa có 
quyền kiểm tra, giám sát. Một người dân bình 
thường không là đại biểu vừa có quyên giảm sát 
công việc quản lý của Nhà nước, vừa có quyền 
trực tiếp làm chủ ở cơ sở. Nhưng số đại biểu dù 
nhiều song cũng chỉ có giới hạn cho nên một 
nguyên. tắc vô cùng quan trọng là phát .. cao 
độ quyền giám sát "trăm tai, nghìn mắt" 
đông đảo quân chúng nhân dân. Làm được điều 
này sẽ tránh được. nhiều sai lầm, thiếu sót và 
khai thác được nhiều tiềm năng, phát huy được 
trí tuệ to lớn của nhân dân, tham khảo được 
nhiều ý kiến của nhân dân trong công tác quản 
lý. Làm chủ dưới giác độ này là đóng góp 
kiến xây dựng, đưa ra được những kiến nghị tôt 
đối với công việc quản lý của Nhà nước. Ở đây 
có sự đan xen, hòa quyện linh hoạt, nhịp nhàng 
giữa hai hình thức dân chủ, rất khó tách bạch 
đâu là dân chủ đại diện, đâu là dân chủ trực 
tiếp. Đó là mối quan hệ động, có độ "mở" và 
biện chứng, bổ sung cho nhau. 


(3) Xem: Một số suy nghĩ về xây dựng nên dân chủ ở 
Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 
tr 107 
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2 - Dân chủ trực tiếp trong nên dân chủ 
hiện đại 

Theo quan điểm truyền thống, đán chủ trực 
tiếp là sự thể hiện một cách trực tiếp ý chí của 
chủ thể quyền lực về một vấn đề nào đó mà 
không cân thông qua cá nhân hay tổ chức thay 
mặt mình, nghĩa là bất cứ ai có đủ tư cách 
(năng lực pháp lý và năng lực hành vi) đều có 
quyên tự mình bày tỏ ý chí của mình và ý chí 
đó có ý nghĩa quyết định bắt buộc phải thi 
hành ngay. Do đó, bộ máy của chủ thể chỉ đơn 
thuần đóng vai trò tổ chức và bảo đảm các điều 
kiện để thực hiện ý chí đó. Ở đây CÓ sự đồng 
nhất giữa người quản lý và người bị quản lý. 
Chủ thể của quyền lực tự mình giải quyết các 
vấn đề chung: vê lập pháp, về hành chính và 
quản lý tư pháp. Hình thức sớm nhất của chế độ 
dân chủ trực tiếp là Quốc hội A-ten (Hi-lạp) và 
Flo-ren-xi-a (I-ta-li-a). Dân chủ công xã 
nguyên thủy cũng có thể được coi là biểu hiện 
của chế độ dân chủ trực tiếp, là hình thức tự 
quản (nguyên thủy) trong các cộng đồng thị 
tộc, bộ lạc trước khi xã hội phân chia thành giai 
cấp và có nhà nước. Đặc trưng cơ bản của hình 
thức tự quản nguyên thủy này là người đứng 
đầu thị tộc, bộ lạc do tất cả các thành viên trong 
thị tộc bầu ra; mọi thành viên trong thị tộc đều 
có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau; tất cả 
mọi công việc trong thị tộc, bộ lạc đều được 
các thành viên tham gia bàn bạc. Đối với khu 
vực có dân cư đông hơn, lãnh thổ rộng hơn, dân 
chủ nguyên thủy được thực hiện một cách gián 
tiếp, người đứng đầu do hội đồng những người 
đứng đầu bộ lạc bầu ra. Hình thức dân chủ của 
Nhà nước chủ nô sau này là sự phát triển có 
tính kế thừa của nền dân chủ nguyên thủy đó. 
VớI sự ra đời, hình thành của Nhà nước, do 
mức độ rộng lớn về không gian, dân số ngày 
càng đông, trình độ dân cư chênh lệch, tính 
phức tạp và khân trương của công việc quản lý 
nhà nước, quản lý xã hội mà dân chủ trực tiếp 
ngày càng khó có điều kiện thực hiện và quan 
niệm cổ điển về dân chủ trực tiếp đã không 


hoàn toàn đúng. Hình thức dân chủ đại diện trở 
thành phương thức chủ yếu của nền dân chủ xã 
hội. Quyền làm chủ chủ yếu được thực hiện 
thông qua bộ máy các cơ quan nhà nước, mà 
trước hết thông qua các cơ quan dân cử và các 
tổ chức chính trị - xã hội. 

Trong nền dân chủ hiện đại, dân chủ trực 
tiếp là một phương thức làm chủ của nhân dân 
khi nhân dân - chủ thể quyên lực duy nhất có 
thể bày tỏ ý chí, hoặc đề đạt ý kiến, nguyện 
vọng của mình trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội, đồng thời thực hiện kiểm 
tra, giám sát bộ máy nhà nước do chính mình 
lập nên. Kết quả của sự bày tỏ ý chí đó có ý 
nghĩa quyết định, bắt buộc phải thi hành ngay 
như trưng câu ý dân, bầu cử, bãi miễn đại biểu 
dân cử; hoặc chỉ có ý nghĩa tham khảo như các 
hình thức tham khảo ý kiến nhân dân, kiểm tra, 
giám sát bộ máy nhà nước v.v.. Đề dân chủ trực 
tiếp có thể được thực hiện trên thực tế, cần có 
những điều kiện nhất định. Ä⁄ộ /à, nó đòi hỏi 
phải có trình độ dân trí nhất định, thể hiện 
ngoài sự hiểu biết pháp :ý cần thiết, phải có 
trinh độ, "vốn ” nhận thức chính trị, xã hội, văn 
hóa nhất định. Hai là, mỗi công dân phải có 
thông tin đầy đủ về vấn đề cần quyết định, cố 
đủ thời gian để bàn bạc, trao đối, cân nhắc, 
không bị ép buộc, mua chuộc, lôi kéo. Ba là, 
dân chủ trực tiếp phải được tổ chức một cách 
khoa học, chặt chẽ, bảo đảm ý chí, nguyện 
vọng của môi người dân phải được phản anh 
trung thực, đầy đủ; ý kiến đa số phải có hiệu lực 
thi hành. Bốn ià, trình tự, thủ tục phải đơn giản, 
dễ hiểu, dễ thực hiện đối với đông đảo quần 
chúng nhân dân. Những điều kiện này không 
chỉ phụ thuộc từ phía người dân mà còn là trách 
nhiệm của các cơ quan nhà nước và các đoàn 
thể chính trị - xã hội, có tạo mọi điều kiện để 
người dân thực hiện quyền làm chủ hay không. 
Nếu không có nên dân chủ đại điện tổ chức tốt, 
trong sạch, tận tụy phục vụ nhân dân thì khó có 
thể thực hiện dân chủ trực tiếp đúng đắn mà có 
khi chỉ làm bộc lộ những mặt tiêu cực của nó 
mà thôi. 
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Nhận thức sâu sắc vấn đề này, bản Hiến 
pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, Hiến pháp năm 1946 đã dành 3 điều quy 
định quyền phúc quyết của nhân dân (Điều 21, 
32, 70). . Nhưng do hoàn cảnh đất nước có chiến 
tranh nên quyên phúc quyết của nhân dân Việt 
Nam không có điều kiện thực hiện. Hiến pháp 
năm 1992 đã khắc phục hạn chế của hai bản 
Hiến pháp trước (Hiển pháp năm 1959 và Hiến 
pháp năm 1980 không quy định trực tiếp quyền 
này) ở chỗ tiếp tục phát huy tỉnh thần của Hiến 
pháp năm 1946 trong việc quy định cho công 
dân quyên biểu quyết khi Nhà nước tổ chức 
trưng câu ý dân (Điều 53 Hiến pháp năm 1992). 
Tuy nhiên, trong hơn một thập niên qua, quyên 
trưng cầu ý dân cũng chưa một lần được thực 
hiện trên thực tế theo đúng nghĩa của nó. 

3 - Nhu cầu ban hành Luật Trưng cầu ý 
dân - một phương thức quan trọng của dân 
chủ trực tiếp 

Ngày nay, trước xu hướng hội nhập để phát 
triển, mở rộng giao lưu hợp tác với tất cả các 
nước trên thế giới thì vai trò làm chủ của nhân 
dân càng được đề cao. Giao lưu, hợp t tác với 
bạn bẻ thế giới để phát triên kinh đê đất nưỚc 
đông thời đê học hỏi lần nhau là điều cần thiết. 
Song, phải biết chọn lọc để tiếệp thu, đồng thời 
phải biết giữ gin những gì là vốn quý của dân 
tộc để hội nhập là vân đề không phải dễ thực 
hiện. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề 
như vậy, cho nên Nhà nước cân phải xây dựng 
cơ chê "mở" tạo mọi điều kiện đê nhân dân bàn 
bạc, quyết định đối với những chủ trương, 
đường lỗi của Đảng, chính sách của Nhà nước 
trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, để bảo 
đảm quyết định đó được đúng đắn và phù hợp 
với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Muốn 
vậy, việc sớm ban hành Luật Trưng cầu ý dân 
là hết sức cần thiết, vì nó là cơ sở pháp lý tạo ra 
một lộ trình để nhân dân thực hiện quyền làm 
chủ của mình theo quy định tại Điều 53 Hiến 
pháp năm 1992. Thông qua các cuộc trưng câu 
ý dân thi quyết định cuối cùng của nhân dân 
đối với các chính sách của Nhà nước sẽ là nên 
tảng vững chắc cho sự phát triên đất nước cũng 
như trong hoạt động đôi ngoại của nước ta. 
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Ngoài ý nghĩa trên, việc xây dựng Luật 
Trưng câu ý dân và đưa hoạt động này vào thực 
tiền cuộc sống còn có một ý nghĩa quan trọng 
khác là phù hợp với xu hướng chung của các 
nước trên thế giới. Dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
như V.I. Lê-nin đã nói là dân chủ gấp triệu lần 
hơn và mục đích của cách mạng là để những 
người nghèo không, trừ một ai đều có thể tham 
øia quản lý XỨ SỞ của mình. Đúng như Hồ Chí 
Minh đã từng nhấn mạnh, không có lực lượng 
nhân dân, việc nhỏ mây cũng không xong. 
Nhìn ra thế giới thì "trưng cầu ý dân" (tiếng 
Anh là 'Referendum`) là một hoạt động rât t phô 
biến và xuất hiện rất sớm từ thời La Mã cổ đại 
vào năm 417 trước Công nguyên và nó được 
xem như một biểu tượng của tự do, dân chủ ở 
một số nưỚc có truyền thống như Thụy S, 
Thụy Điển, Mỹ, Pháp, Đức... Nước ta là nước 
xã hội chủ nghĩa, là một đất nước mà ở đó 
người dân là chủ nhân thật sự thì không có lý 
do gì để chậm trễ trong việc tạo ra một cơ chế 
pháp lý để người dân thực hiện quyền làm chủ 
của mình trong việc tham gia quyết định trực 
tiếp những công việc quan trọng của đất nước. 
Làm được điều này, một mặt thê hiện được Nhà 
nước ta là Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì 
dân; mặt khác chứng tỏ cho bạn bè quốc tế thấy 
được tính nhân văn tốt đẹp trong . Nhà nước dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, để các thế lực thù địch, 
phản động không còn cơ hội chỉ trích, xuyên 
tạc chống đối Nhà nước ta. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, khóa VII đã đề cập đến 
việc cân sớm ban hành Luật Trưng cầu ý dân. 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng cũng đề cập: 
Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ, mở rộng dân 
chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân 
tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết 
định những vần đề quan trọng. Khắc phục mọi 
biêu hiện dân chủ hình thức. Xây dựng Luật 
trưng câu ý dân 6), Quyền biểu quyết toàn dân 
là một quyên gốc của mọi quyền, thể hiện trực 


(4) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đối mới đã dẫn, 
tr 676 
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tiếp nguyên lý "quyền lực nhân dân ` phải quy 
định cụ thể ngay trong Hiến pháp và Luật cụ 
thể. Qua quá trình nghiên cứu, tham khảo Luật 
Trưng câu ý dân của một số nước trên cơ sở 
phù hợp vỚi tình hinh thực tiễn nước ta, xin đưa 
ra một số kiến nghị tông quát về những nội 
dung cơ bản mang tính tham khảo trong việc 
xây dựng dự thảo Luật Trưng cầu ý dân ở nước 
ta như sau: 

Thứ nhất, quyền tham gia biểu quyết khi 
Nhà nước tổ chức trưng câu ý dân là một trong 
những quyền chính trị cơ bản của công dân 
được Hiến pháp ghi nhận. Luật Trưng cầu ý 
dân sẽ được xây dựng bao gồm những quy định 
Cụ thể, chỉ tiết để công dân có thể thực hiện 
được quyền chính trị cơ bản này. Nhà nước quy 
định và bảo đảm cho công dân thực hiện Các 
quyên tự do, dân chủ, quyền bầu cử đại biểu 
vào các cơ quan quyền lực nhà nước Ở trưng 
ương và địa phương, quyên tham gia thảo luận 
và quyết định những vẫn đề quan trọng của đất 
nước, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức 
trưng cầu ý dân là biểu hiện trực tiếp cao nhất 
nguyên tắc quyên. lực nhà nước thuộc về nhân 
dân. Việc Nhà nước bảo đảm quyền. tự do ý chí 
của công dân trong. các cuộc trưng cầu ý dân có 
thể coi như là sự bổ sung cho các hình thức dân 
chủ đại diện, cùng với dân chủ đại diện tạo điều 
kiện cho công dân tham gia một cách tích cực 
và hiệu quả nhất vào quyết định những công 
việc quan trọng của đất nước và của địa 
phương. 

Thứ hai, Luật Trưng cầu ý dân là đạo luật 
mang tính đoàn diện tức là trong đó bao hàm 
quy định về mọi vấn đề liên quan đến quá trình 
đề xướng, chuẩn bị, tổ chức tiến hành, xác định 
kết quả cũng như đánh giá và sử dụng kết quả 
các cuộc trưng cầu ý đân. Trước hết là vấn đề 
xác định các nguyên tắc tiến hành trưng câu ý 
dân. Đó là Các nguyên tắc phố thông, bình 
đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, trên cơ sở tự do, 
tự nguyện, không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ cơ 
quan, tổ chức nào ép buộc hoặc cản trở công 
dân sử dụng quyên này. 
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Thứ ba, những vấn đề thuộc đối tượng trưng 
cầu ý dân cần được quy định theo hướng mở, 
tức là theo cách liệt kê và thêm "các vấn đề 
khác do Quốc hội quyết định". Kết quả của các 
cuộc trưng câu ý dân có tính quyết định, tức là 
những cuộc trưng cầu ý dân mà kết quả có giá 
trị bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước và 
mọi người dân. Nhân dân quyết định như thế 
nào thì cơ quan nhà nước có trach nhiệm căn cứ 
vào đó đê ban hành quyết định tương ứng. 
Nhiều nước quy định kết quả trưng cầu ý dân 
bắt buộc được coi là quyết định cuôi cùng, có 
hiệu lực pháp lý ngay mà không cần sự phê 
chuẩn của bất cứ cơ quan nào, bất cứ cấp chính 
quyền nào. Có như vậy trưng cầu ý dân mới 
thực sự là việc nhân dân tự quyết định, tự định 
đoạt công việc của Nhà nƯỚC. SỞ dĩ cho rằng 
cần quy định tính chất bắt buộc đối với chính 
quyên của kết quả mọi cuộc trưng cầu ý dân là 
xuất phát từ tính chất và tầm quan trọng của sự 
kiện này trong đời sống chính trị của đất nước. 
Trường hợp ngược lại sẽ làm hao tốn thời gian, 
công sức, trí tuệ, gây thiệt hại. không nhỏ cho 
ngân sách nhà nước và cũng phân nào làm giảm 
tâm huyết của nhân dân khi tham gia các hoạt 
động quản lý nhà nước, quản lý xã hội khác. 
Những trường hợp cần tham khảo ý Ÿ kiến nhân 
dân thì có thể tổ chức lấy ý kiến nhân dân là 
việc mà chúng ta vẫn thường làm và đã có 
nhiều kinh nghiệm, bằng cách cho đăng tải văn 
bản trên báo, phát tin trên đài phát thanh, 
truyền hình, ít tốn kém hơn mà tiệp cận được 
với nhiều đối tượng ở những mức độ khác 
nhau, trong đó có những đối tượng đặc biệt 
quan tâm và có khả năng chuyên môn đề đóng 
SÓp, đối với vấn đề cụ thê, chuyên sâu được đưa 
ra lấy ý kiến. Hình thức tham khảo ý. kiến nhân 
dân tạo điều kiện cho nhân dân có thể đóng góp 
nhiều hơn mà ít tốn kém. hơn cho Nhà nước. 


- Thứ tư, Luật Trưng cầu ý dân là đạo luật có 
hiệu lực trực tiếp và được áp dụng chung cho tổ 
chức trưng câu ý dân trên phạm vi cả nước và 
trên phạm vi các địa phương. Các quy định của 
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I cũng biết đôi mới có nghĩa là 
ÁẠ\ chuyển biến từ cái cũ sang cái mới. 
{ 3À Chuyển biến hay đổi mới hiện nay 
không phải chỉ đơn thuần là sự thay đối thông 
thường của lịch sử mà chính là sự chuyến hình 
xã hội (social information) chưa từng có đang 
trở thành hiện tượng được quan tâm nghiên 
cứu ở nhiều nước, trong đó có nước ta. Lịch sử 
sẽ bị kéo ở hai đầu nếu như không nhận thức, 
lý giải đúng đắn đặc điểm của bước chuyển xã 
hội hiện thời. 

Xã hội ở nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp 
sang cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Nếu nhìn rộng hơn thì đó là 
sự chuyển hóa giữa hai loại hinh văn hóa 
"chính trị - đạo đức" và "chính trị - kinh tế". 
Loại hình chính trị - đạo đức là loại hinh văn 
hóa truyền thống tôn tại suốt chiều dài của xã 
hội phong kiến phương Đông. Đặc điểm của 
nó là chính trị hay hệ thống chính trị quan hệ 
mật thiết với đạo đức như hình với bóng. Cho 
nên có thể nói không có gì là quá đáng nếu cho 
răng chính trị ở đây là chính trị - đạo đức và 
đạo đức cũng là đạo đức - chính trị. 

Tại sao như vậy? Một trong những đặc 
điểm quan trọng của tồn tại xã hội ở phương 
Đông là quan hệ huyết thống bền chặt cho đến 
tận ngày nay, trong khi ở phương Tây, quan hệ 
huyết thống đã bị phai nhạt và "bốc hơi" gần 
hết sau thời kỳ gọi là "văn hóa phục hưng". 
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Qua đó, có thể giải thích vì sao loại hình văn 


_ hóa chính trị - đạo đức lại có sức sống lâu dài 


như vậy ở phương Đông. Từ thời cổ đại, cách 
ngày nay hơn ba nghìn năm, nhà nước hay hệ 
thống chính trị đã nảy mầm trên mảnh đất 
chằng chịt quan hệ huyết thống xa gần. Nếu 
nhìn xa hơn nữa, ngay ở thời kỳ bộ lạc nguyên 
thủy cũng đã xuất hiện sợi dây quan hệ giữa 
huyết thống và cái gọi là "chính quyền" một 
cách "tự phát". Người đứng đầu bộ lạc thường 
cũng là người có vị trí cao nhất trong quan hệ 
huyết thống. Cho nên từ rất sớm người ta đã 
biết rằng nối kết chính trị - đạo đức sẽ tạo 
thành sức mạnh vững chắc cho bộ máy nhà 
nước. "Hiếu" và "trung" là hai phạm trù cơ bản 
của đạo đức và chính trị. Một bên là "nhà" và 
một bên là "nước". "Nhà" là nước thu hẹp, 
"nước" là nhà mở rộng, cho nên "hiếu" chỉ là 
sự thu hẹp của "trung" và "trung" chẳng qua 
cũng chỉ là sự mở rộng của "hiểu" mà thôi. 
"Hiếu" và "trung" ở Trung Quốc cổ đại là bí 
quyết trường sinh của chế độ đẳng cấp tông 
tộc, còn ở nước ta thì "hiểu" và "trung" thống 
nhất trong cùng một "kênh" đã trở thành động 
lực mạnh mẽ đối với sự nghiệp giữ nước, dựng 
nước suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Từ "nợ 


* PGS, Ủy viên Ủy ban giải thưởng Trần Văn Giàu, 
thành viên sáng lập Hội Nho học ASEAN (The 
Association of Confucianism ASEAN) 
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nước, thù nhà" của Hai Bà Trưng đầu công 
nguyên, Hịch tướng sĩ" của Trần Hưng Đạo, 
cho đến "tiểu hiếu", "đại hiểu" mà Nguyễn 
Trãi được giáo huấn từ Nguyễn Phi Khanh... 
đều thể hiện quan niệm truyền thống của dân 
tộc về quan hệ giữa "nước" và "nhà". 

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thoát 
thai từ xã hội phong kiến, tiền tư bản, đương 
nhiên không nhiều thì ít cũng phải "kế thừa di 
sản" mà người trước đã để lại C.Mác đã nhiều 
lần nói rất rõ về điều đó: 

"Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của 
những thế hệ riêng rẽ, trong đó mỗi thế hệ đều 
khai thác những vật liệu, những tư bản, những 


lực lượng sản xuất do tất cả các thế hệ trước để 


lại; do đó, mỗi thế hệ một mặt tiếp tục phương 
thức hoạt động được truyền lại, nhưng trong 
những hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đôi"0) 

"Người ta có được tự do lựa chọn hình thức 
này hay hình thức kia của xã hội không? Hoàn 
toàn không""@ 

"Cũng chẳng cần phải nói thêm rằng người 
ta không được tự do lựa chọn những lực lượng 
sản xuất của mình - những lực lượng hợp 
thành cơ sở của toàn bộ lịch sử của họ - vì mỗi 
một lực lượng sản xuất là một lực lượng đã đạt 
được, tức là sản phẩm của hoạt động đã qua. 
Như vậy, lực lượng sản xuất là kết quả của 
năng lực thực tiễn của con người; nhưng bản 
thân năng lực này lại bị giới hạn bởi những 
điều kiện trong đó người ta sống, bởi những 
lực lượng sản xuất đã gom góp được từ thế hệ 
này qua thế hệ khác, bởi hình thức xã hội đã có 
trước họ và không phải do họ tạo ra, mà do thế 
hệ trước tạo ra. Đơn giản là bởi vì mỗi một thế 
hệ sau đã có sẵn những lực lượng sản xuất do 
thế hệ trước gây dựng nên"6 

Thực ra "tả" và "hữu" khuynh một phần 
cũng là do nhận thức không đúng về cái mà 
thế hệ trước đã để lại. Nghĩa là không biết 
minh đang ở đâu trên chặng đường lịch sử, cho 


nên hoặc là chỉ muốn "một bước tới trời", hoặc 
là do dự không quyết đoán chỉ "chờ thời, đợi 
vận". Loại hình văn hóa "chính trị - đạo đức" 
truyền thống là tiền đề hiện thực chứ không 
phải chỉ tồn tại trong ý thức. Trong cách mạng 
dân tộc, dân chủ, nó không những không phải 
là sức ỳ mà chính nó cũng đã góp phân tạo 
thành động lực to lớn đối với công cuộc chống 
ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Người Việt Nam 
thường gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là "cha già 
của dân tộc", là "Bác Hồ", còn "Bác Hồ" lại 
gọi những cộng sự là "các cô”, "các chú 
chẳng khác gì một đại gia đình. Hình như trên 
thế giới này chưa nước nào lại có biểu hiện 
"nước" và "nhà" chặt chẽ, thân thiết đến như 
vậy. Đó chính là truyền thống văn hóa của 
Việt Nam, truyền thống đoàn kết chống ngoại 
xâm gắn chặt với quan hệ huyết thống. Loại 
hình văn hóa chính trị - đạo đức có sứ mệnh 
lịch sử của nó, nghĩa là nó vẫn luôn tồn tại 
trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, 
nhưng lịch sử là lịch sứ, là thời gian, cho nên, 
như Mác đã nói: "lịch sử tự nhiên chân chính 
của con người" bao giờ cũng phải "tự tước bố 
mình một cách có ý thức”, Xin lưu ý là ước 
bỏ chứ không vứt bó, càng không phải lúc nào 
cũng khẳng định. Sai lầm của Hê-ghen chính 
là đã từ bỏ phủ định biện chứng để thay thế 
bằng khẳng định siêu hình đối với sự vĩnh 
hằng của nhà nước Phổ lúc bấy giờ. Hãy nhớ 
lời dạy của Lê-nin rằng phần lớn những khuyết 
điểm là do kéo dài ưu điểm. Đó là loại hình 
chính trị - đạo đức ở phương Đông, còn ở 
phương Tây thì không giống như vậy. 

Trong khi loại hình văn hóa chính trị - đạo 
đức ở phương Đông còn đang bên chặt hơn 


Z1 


(1), (2), 3) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Tuyến tập, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1980, t 1, tr 299, 788 

(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2000, t 42, tr 234 
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bao giờ hết thì ở phương Tây lịch sử đã fự tước 
bỏ loại hình "chính trị - tôn giáo" để chuyển 
sang loại hình "chính trị -kinh tế". "Kinh tế thị 
trường” thực ra là tên gọi khác của loại hình 
chính trị - kinh tế. Vào thế kỷ XV, phát kiến 
khoa học, thực nghiệm (experiment) và dân 
chủ làm cho chân lý từ kinh Thánh khép kín 
bước ra cuộc sống thoáng mở, làm cho con 
người từ bàn tay của thượng để siêu nhiên trở 
về với sự phát triển tự nhiên. Con người tôn tại 
trước hết là cần phải thỏa mãn dục vọng tự 
nhiên của mình, cho nên Mác mới nhận 
xét rằng: "Dục vọng là lực lượng bản chất 
của con người kiên quyết hướng về đối tượng 
của mình"), 

Dẫu sao, kinh tế thị trường cũng đã thực 
hiện bản chất tự nhiên đó của con người, đã 
làm cho sản xuất một ngày bằng hai mươi năm 
trước đó cộng lại. Sở dĩ kinh tế thị trường làm 
được điều đó, hay nói như Mác-xơ Vê-bơ 
(1864-1920) sở dĩ chủ nghĩa tư bản ở phương 
Tây xuất hiện sớm hơn ở phương Đông, trong 
khi điều kiện khách quan của hai bên không 
khác nhau là mấy, là do loại hình chính trị - 
kinh tế tuy đã "tước bỏ" loại hình "chính trị - 
tôn giáo" nhưng chính Cơ đốc giáo lại là tác 
nhân thúc đẩy sự phát triên của kinh tế thị 
trường. Nếu nhận xét của Vê-bơ là đúng thì đó 
cũng là biểu hiện sự kế thừa giữa hai loại hình 
ở phương Tây. 

Thực ra, kinh tế thị trường không phải của 
riêng ai, không phải chỉ là thuộc tính của chủ 
nghĩa tư bản mà là quá trình phát triên lịch sử 
"tự nhiên chân chính" của nhân loại. Nhưng 
đến lượt nó, nó cũng phải "tự" hay "bị" tước 
bỏ. Tuy nhiên, hơn 500 năm nay và có lẽ còn 
lâu hơn nữa, nó vẫn đang "tự" tước bỏ để khỏi 
"bị" tước bỏ. 

Điểm tựa của loại hình chính trị - đạo đức 
là ý thức hệ hay hệ tư tưởng. Nho giáo là ý 
thức hệ của xã hội phong kiến Việt Nam, đỉnh 
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cao của nó là ở thời Lê. Ý thức hệ là điểm tựa, 
là cột trụ của hệ thống chính trị của loại hình 
chính trị - đạo đức. Hệ thống chính trị ôn định 
hay không là tùy thuộc vào ý thức hệ, thực 
chất là đạo đức, chứ không phải tùy thuộc vào 
kinh tế hay pháp luật. Ở Việt Nam có hai bộ 
luật nối tiếng, đó là Luật Hồng Đức và Luật 
Gia Long. Nhưng cơ sở của cả hai bộ luật này 
đều là quan hệ huyết thống, hay nói đúng hơn 
là bắt đầu từ chữ "hiếu". "Bất hiếu" bị xem là 
một trong mười tội ác lớn nhất. Cho nên luật 
pháp có le chỉ là cái "dưới đạo đức". Chính trị 
ở đây không phải như ở phương Tây là "biểu 
hiện tập trung của kinh tế" mà có lẽ chỉ là biểu 
hiện "phân tán" hay gián tiếp của kinh tế mà 
thôi. Xã hội phong kiến là xã hội đẳng cấp, 
còn xã hội tư bản. là xã hội chỉ có giai cấp chứ 
không có đẳng cấp. Cho nên Lê-nin nhận xét 
rằng bóc lột dưới chế độ phong kiến là bóc lột 

"siêu kinh tế" chứ không phải bóc lột kinh tế 
như ở xã hội tư bản. Loại hình chính trị - kinh 
tế khác với loại hình trên ở chỗ điểm tựa của 
nó không phải là ý thức hệ, càng không phải là 
ý thức hệ dựa vào đạo đức. Đương nhiên chẳng 
có nhà nước nào không quan tâm đến tư tưởng. 
Nhưng sự ổn định và phát triển của hệ thống 
chính trị thuộc loại hình này chủ yếu phụ 
thuộc vào kinh tế và pháp luật - vệ sĩ của kinh 
tế. Khẩu hiệu của loại hình trước là "sống theo 
gương", khẩu hiệu của loại hình sau là "sống 
theo luật". Một bên thường đề cao đạo đức, 
động cơ, tính cộng đông, nói chung là thuộc 
lĩnh vực giá trị, trong khi bên kia lại thường đề 
cao năng lực, hiệu quả, cá nhân..., nói chung là 
thuộc lĩnh vực của cái "chân" nhiều hơn là cái 
"thiện". Thông thường sự thậ: cũng là chán lý 
và chân lý cũng là sự thái. Nhưng không phải 
cái "chân” nào cũng là cái "thiện" và cái 
"thiện" nào cũng là cái "chân". Pháp luật và 


(5) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Sđđ, t 42, tr 234 
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đạo đức đều có tác dụng điều chỉnh hành vi xã 
hội, đều nhằm mục đích bảo vệ hệ thống chính 
trị, nhưng pháp luật không dựa vào tình cảm, 
không căn cứ vào dư luận để phán quyết. Từ 
xa xưa, Pla-tôn đã quan niệm pháp luật là đạo 
đức không có tình cảm. Nhà nước Việt Nam 
hiện nay là nhà nước pháp quyền, nhưng 
không phải là nhà nước : pháp quyền tư sản mà 
là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng một khi đã là nhà nước pháp quyền thì 
nhất thiết phải quản lý xã hội bằng luật pháp 
chứ không phải bằng đạo đức. Nhưng không 
giống như ở phương Tây, loại hình chính trị - 
đạo đức truyền thống ở Việt Nam, hàng nghìn 
đời nay đã tạo thành tâm lý xã hội "một tạ cái 
lý không bằng một tý cái tình" làm cho những 
nhà thực thi pháp luật không khỏi không suy 
nghĩ. Hơn nữa, cho dù pháp luật có chỉ tiết, 
chặt chẽ đến đâu chăng nữa, nếu đạo đức xã 
hội suy thoái thì bản thân pháp luật cũng khó 
trở thành hiện thực. Cho nên, không thể tuyệt 
đối hóa một loại hình nào, mà cân thấy rằng 
hiện nay, hai loại hình văn hóa đang cùng tồn 
tại và đan xen lẫn nhau. Nếu giải quyết không 
hợp lý quan hệ giữa hai loại hình thì có khi tự 
mình mâu thuẫn với chính mình. Chiếc xe 
song mã sẽ chạy nhanh hơn nếu hai con ngựa 
cùng chạy theo một hướng và cũng khó lòng 
tiến về phía trước nếu mỗi con chạy theo một 
hướng khác nhau. Nên nhớ răng loại hình 
chính trị - đạo đức không đề cao giá trị của 
kinh tế, thậm chí còn đặt đạo đức và kinh tế 
trong quan hệ đối lập: "Có đạo đức nhân ái thì 
không thể giàu được, còn đã giàu thì không thể 
có đạo đức nhân ái được" (vi nhân bất phú, vi 
phú bất nhân). Thực ra không có xã hội nào 
mà không quan tâm đến kinh tế, nhưng một 
khi giữa kinh tế và đạo đức phát sinh mâu 
thuẫn thì loại hình truyền thống thường hy 
sinh cái thứ nhất, chọn cái thứ hai. Nếu như giá 
trị xã hội bị đảo lộn, nếu như dấu chấm hỏi 
"chợ trời thật giả đâu chân lý" vẫn thường 


xuyên vây quanh cuộc sống thì e rằng ồn định 
xã hội sẽ càng ngày càng năm ngoài tâm VỚI. 
Nên nhớ rằng kinh tế không phải chỉ là tiền tệ, 
hàng hóa mà chủ yếu vẫn là con người. Nếu 
như con người kinh tế không cần biết gì khác 
ngoài kinh tế thì e rằng bản thân kinh tế cũng 
khó ổn định chứ chưa nói gì đến phát triển. 
Người ta cho rằng những "con rồng châu Á" sở 
dĩ có những bước phát triển vượt bậc về kinh 
tế là do biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai 
loại hình văn hóa nói trên. Tuy nhiên, sự mâu 
thuẫn giữa đời sống tỉnh thần và đời sống vật 
chất, sự xung đột giữa bên ngoài và bên trong 
của con người cũng như nhiều hậu quả do cái 
gọi là xã hội văn minh, hiện đại không khỏi 
làm cho người ta phải lo âu trước tương lai 
"không thể đón được" của nhân loại. Tất 
nhiên, đây chỉ là một sự cảnh báo. Nhưng cũng 
có không ít dấu hiệu thực tế cho thấy có những 
khả năng cho sự cảnh báo ấy trở thành một 
phần của sự thật. Những hậu quả về môi 
trường sống, về văn hóa, con người ở một số 
nước đang phát triển đã cho thấy cái giá của 
việc chỉ chú trọng mục tiêu tăng trưởng các chỉ 
số phát triền kinh tế, bỏ qua hoặc không quan 
tâm đến các yếu tố khác. 

Không nên quên rằng lịch sử là sự tiếp nối 
của nhiều thế hệ trước để lại, trong đó có 
truyền thống chính trị - đạo đức, cho nên có lẽ 
cũng không nên tuyệt đối hóa loại hình nào. 
Hơn nữa, cũng đừng quên rằng mục tiêu cuối 
cùng của chủ nghĩa xã hội là con người chứ 
không phải là kinh tế. Đương nhiên, nếu 
không đủ ăn, đủ mặc thì không thể nói đến 
việc giải phóng con người. Chính vì vậy, sự 
phân biệt chính trị - đạo đức với chính trị - 
kinh tế là nhằm tới sự nhận thức về quan hệ 
thống nhất của hai loại hình, hình thành một 
CƠ SỞ phương pháp. luận cho một chính sách 
phát triển xã hội bền vững vì mục tiêu phát 
triển con người. C) 
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'Tợp chi Gểnh 


RLẶT TRAI 
€ỦA TẤN HUY CHƯƠNG 


É bình và tự phê bình không chỉ 
I là một nhu câu, là vấn đề thuộc 
đạo lý trong toàn bộ đời sống của 


Đảng, mà còn là một quy luật, một động 
lực, một vũ khí xây dựng và phát triển 
Đảng ta theo các nguyên lý mác-xít, 
lê-nin-nít. Nhưng thực tế đã và đang cho 
thấy, ở không ít nơi, động lực này bị biến 
thành phản động lực; vũ khí phê bình và tự 
phê bình bị biến thành ngụy phê bình và 
ngụy tự phê bình. Và tất nhiên, phê bình 
và tự phê bình - "thanh bảo kiếm tự nó 
chữa lành vết thương trên cơ thể Đảng" - 
nói như V.Ì. Lô-nin, bị người ta vứt bó. Đó 
là nguy cơ đối với Đảng. 

Ngụy phê bình là làm cho phê bình bị 
biến dạng, thậm chí làm cho nó không còn 
là nó nữa. Đó là hành động bóp nghẹt, 
thậm chí thủ tiêu phê bình, trong đời sống 
và trong sinh hoạt của Đảng. 

Biểu hiện trước hết của ngụy phê bình 
là, phê chung chung, phê mà chẳng phê ai 
như lối bắn súng lên trời, phê chiếu lệ, đại 
khái. Nói như cách nói của nhản dân, đó 
là kiểu phê bình "hò voi nhưng bắn súng 
sâậy", nghĩa là chẳng trúng vào ai và tất 
nhiên, chẳng chết ai. Có thể có phê thật 
đấy, nhưng phê theo lối "dĩ hòa vi quý ”. 
Thực chất, đó là cách vô hiệu hóa phê 
bình rất tỉnh vi. 
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HOÀNG NGUYÊN 


Tiếp đó, ngụy phê bình là để nịnh, để 
khen nhau và tâng bốc nhau. Đúng là phê 
bình là nêu cái hay, cái tốt của nhau, 
nhưng người ta "quên" mất mức độ của nó 
và trở thành phóng đại, bơmn thổi những 
cái hay, cái tốt ấy như kiểu con kiến thành 
con voi. Mô hình của phê bình kiểu này 
chính là: Phê bình đông chí lãnh đạo 
"không chịu nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, 
mà cứ làm việc quá nhiều". Rốt cuộc, đều 
vui vẻ và tuông như chẳng ai có lỗi. Mục 
đích chính ở đây là lờ đi vấn đề chính, 
những nội dung quan trọng khác. Đó là 
thủ đoạn lạm dụng phê bình, biến phê bình 
thành sự phỉnh nịnh nhau, vuốt ve mơn 
trớn nhau nhằm răn dạy, hăm dọa người 
khác, để củng cố cánh hấu của mình. 


Mặt khác, ngụy phê bình cũng chính là 
để hạ nhục, xỉ vả người khác, thậm chí cả 
vụ khống, dựng chuyện để phủ định, loại 
trừ đông chí mình. Đây là hành động thấp 
hèn, nếu không nói là phi nhân tính. Người 
ta biến phê bình thành hành động bới móc, 
xỉ nhục nhau. Nói như cổ nhân, người ta 
"trước mặt không nói, xoi mói sau lưng", 
trêu ngươi, chọc tức, mia mái, bới móc, 
“báo thù” nhau. Nguy hiếm hơn, người ta 
biến các thủ đoạn này thành đòn hội chợ 
có tính tập thể theo kiếu vào hùa, phường 
hội để bới móc, xi vả và tiến đến hạ bệ, 


Sinh hoạt tư tưởng Yạp se Gộng sản 


loại trừ đông chí mình ra khỏi đội ngũ. 
Thực chất, đó là thủ đoạn đê tiện nhất, phi 
Đảng tính và phi nhân tính bậc nhất; biến 
phê bình thành "viên đạn bọc đường" đây 
toan tính nham hiểm và thâm độc, làm đòn 
phản công đối với ai phê bình họ. 

Còn nữa, ngụy phê bình, nói như Hỗ 
Chí Minh, là hành động ' dìm phê bình và 
phớt phê bình". Đó là sự khinh rẻ người 
khác, là trái với dân chủ, là hiện tượng 
"cả vú lấp miệng em” trong sinh hoạt và 
công tác. Hoặc họ tạo ra những "vùng cấm 
phê bình" gắn với cái gọi là "đẳng cấp" 
trong Đảng. 

Cùng với ngụy phê bình, ngụy tự phê 
bình cũng làm biến dạng vũ khí sắc bén 
của công tác xây dựng Đảng, đồng thời 
cũng có nhiều biểu hiện đa dạng trong 
thực tế. 


Người ta dùng tự phê bình để tự khẳng 
định vô lối mình, để tự tâng bốc mình một 
cách không hổ thẹn. Có người bằng tự phê 
bình đã biến khuyết điểm thành ưu điểm, 
theo kiểu tung hỏa mù "mèo khen mèo dài 
đuôi”. Thực chất, đó là cách "Tập mờ 
đánh lận con đen", đánh tráo khái niêm 
"tự phê bình"; là tước bỏ ý nghĩa đích thực 
của tự phê bình. 

Người ta cũng dùng tự phê bình để 
trưng lên cái gọi là "tấm gương mẫu mực 
về lòng trung thực và thái độ chân 
thành" (!). Họ sẵn sàng "nhân danh" chức 
vụ này, tư cách kia, thậm chí đem cả cái 
gọi là "nhân cách", "danh dự” của mình để 
"đánh cược" cho những điều họ tự nói về 


mình (cố nhiên, chỉ toàn ưu điểm, cái tốt, 
cái hay mà thôi), và họ nhẹ nhàng chối bỏ, 
giấu giếm khuyết điểm, ém nhẹm tội lỗi 
của mình; hoặc bằng cách đó mà dọa 
dẫm, đe nẹt người khác, như kiểu tự phê 
bình rằng: mình có tật rất xấu, mãi không 
sửa được, đó là rất hay thù, và thù rất dai. 
Trên thực tế, thủ đoạn này đã lừa dối, đe 
nẹt được không ít người nhẹ dạ nào đó. 
Thực chất đó là sự xảo trá "cáo giả chết 
bắt qua", "sói già đội lốt cừu non"; hoặc 
"vượt trên ngăn chặn", "tiên hạ thủ vi 
cường" mà thôi. 

Người ta còn dùng tự phê bình như một 
cái cớ, một nguyên nhân để trả thù, triệt 
hại nhau theo kiểu thống kê, hạch toán, để 
bụng khuyết điểm của đông chí mình, chờ 
thời cơ phản công, thanh toán và lật đố. 
Thực chất đó là thủ đoạn hết sức "man 
rợ'”, tới mức phi nhân tính. 

Dù xét dưới bất cứ góc độ nào, ngụy 
phê bình và ngụy tự phê bình là hai chiếc 
giày của một đôi giày; là đứa con sinh đôi 
của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực 
dụng và chủ nghĩa cơ hội. Chúng đối lập 
với phê bình và tự phê bình chân chính. 

Vì vậy, chúng ta không thể dung thứ với 
những hành động ngụy phê bình và ngụy 
tự phê bình. Đó chính là sự đột phá của 
kháu đột phá, bước then chốt của biện 
pháp then chốt, là cách hữu hiệu nhất để 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình 
nhằm củng cố và phát triển sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng 
ngày càng lớn mạnh. LÌ 


SỬA LẠI 


Tạp chí Cộng sản số 23 (12-2006) trang 44, cột 2, dòng cuối cùng xin đọc đúng 
“...hội nhập WTO”. 
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CỘI1G DÓIHG CÁC QUỐC GIÁ ĐỘC LẬP: 
[1ƯỜI LÄR1 HĂï1 HHÌH LAI 


HÀ MỸ HƯƠNG ” 


Mười lăm năm đã trôi qua kể từ khi Liên Xô giải thế, Cộng đồng các 
quốc gia độc lập (SNG) - một tổ chức liên kết 12 nước cộng hòa thuộc Liên 
Xô (củ) đã ra đời. Nếu như trong 15 năm ấy, các tổ chức liên kết ở phía Tây 
(EU, NATO) và ở phía Đông (APEC, ASEAN) của nước Nga đã gia tăng 
mức độ liên kết của họ cá vê bê rộng lẫn chiêu sâu, thì SNG lại dường như 
đang bị đấy đến bờ vực tan rá. Vì sao vậy? Bài viết sẽ phân tích thực trạng 
$SNG trong suốt thời gian tôn tại của nó và làm rõ một vài nguyên nhân của 


thực trạng này. 


Một giải pháp tình thế khi Liên-xô 
sụp đổ? 

Cuối tháng 12-1991, Liên bang Xô-viết 
chấm dứt sự tôn tại với tư cách một thực thể 
địa - chính trị thống nhất. Mười lăm nước : cộng 
hòa Xô-viết chính thức trở thành các quốc gia 
độc lập, có chủ quyên, chủ thể pháp lý quốc tế 
được thế giới thừa nhận. Đồng thời với SỰ giải 
thể của Liên Xô, đã ra đời một tổ chức mới 
của 12 nước thuộc Liên Xô (cũ) với tên gọi 
Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Riêng 
ba nước thuộc Liên Xô (cũ) nằm ở khu vực 
Ban-tch: Lat-vi-a, Lit-va, E-xtô-ni-a không 
tham gia SNG và hiện nay đã là thành viên của 
hai tổ chức quan trọng nhất ở châu Âu là EU và 
NATO. Sự ra đời của SNG được dư luận lúc đó 
nhin nhận, đánh giá khác nhau như SNG ra đời 
như một giải pháp tình thế để các nước thành 
viên Liên Xô (cũ) thực hiện "cuộc ly hôn văn 
minh" hay như một cơ chế điều phối các mối 
quan hệ giữa các nước mới độc lập sao cho 
tranh được những tác động tiêu cực từ việc sụp 


62 Số 24 (tháng 12 nắm: 2006) 


đổ của siêu cường Liên Xô hoặc như một tổ 
chức liên kết liên quốc gia kiểu mới của các 
nước này v.VV.. 

Trong những năm đầu sau khi thành lập, 
SNG chỉ là một cộng đồng "hữu danh vô thực", 
bởi nó chỉ tồn tại trên giấy chứ không có bất cứ 
cơ chế hoạt động cụ thể nào. Do đó, một trong 
những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho SNG 
là Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-rơ-ba-ép 
lúc đó đã phải khuyến cáo: "hoặc là chúng ta 
biến nó thành một cơ chế thực sự, hoặc là nói 
thật với nhân dân rằng trên thực tế Cộng đồng 
không tồn tại". Thực ra, trong bối cảnh lịch sử 
rất mới và rất khác sau khi Liên Xô tan rã, các 
nước thành viên SNG cũng đã cố gắng tìm 
kiếm, thử nghiệm những hình thức, cơ cấu, cơ 
chế hợp tác với nhau. Tuy nhiên, thay vì phối 
hợp trí tuệ, nguôn lực và hành động để giúp 
nhau thoát khỏi khủng hoảng, bảo đảm an ninh 
quốc gia và cùng phát triên, các nước SNG lại 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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bất đồng, xung đột, mâu thuẫn sâu sắc với nhau 
trên rất nhiều vấn đề. Điểm khá nổi bật trong 
những năm đầu sau khi các nước thành viên 
Liên Xô (cũ) trở thành các quốc gia độc lập là 
tỉnh trạng "mạnh ai nấy làm", "ai đi đường 
nấy". Xu hướng đi tìm sự trợ giúp từ phương 
Tây mới là xu hướng phổ biến ở các nước SNG 
trong giai đoạn này. Lúc đó hầu như tất cả các 
nước thành viên SNG - kể cả Liên bang Nga - 
đặt trọng tâm hoạt động đối ngoại ở việc tạo 
dựng quan hệ đồng minh tin cậy với Mỹ và các 
nước tư bản phát triên, hy vọng dựa vào họ để 
thoát khỏi khủng hoảng, suy thoái kinh tế, ôn 
định cục diện chính trị mới "sau Liên Xô" và 
nhanh chóng hòa nhập vào “đại gia đình các 
quốc gia văn minh Bắc bán cầu". Nhưng rồi hầu 
như tất cả các nước thành viên SNG đều thất 
vọng, "vỡ mộng” trước việc những lời hứa hẹn 
"viện trợ", "giúp đỡ" của các nước giàu có này 
đã nhanh chóng "không cánh mà bay". Trên 
thực tế, các nước phương Tây hầu như bỏ mặc 
cho các nước SNG tự vật vã với những khó 
khăn của mình. 

Do đó, các nước thành viên SNG dần nhận 
thức rõ hơn tầm quan trọng của sự liên kết, hợp 
tác giữa họ, rằng nếu họ liên kết, hợp tác chặt 
chẽ hơn với nhau thì có thể giúp từng nước sớm 
thoát khỏi khủng hoảng. Vì vậy, đã dần hình 
thành từng bước bộ khung cho SNG, từ các cơ 
quan cao nhất (Hội đồng các nguyên thủ quốc 
gia, Hội đồng những người đứng đầu các chính 
phủ), đến các cơ quan điều hành hoạt động của 
SNG. Từ đó đến nay, các nước SNG đã ký kết 
rất nhiều các văn kiện các loại. Nhìn lại những 
văn kiện đó, có thể thấy các nước SNG mong 
muốn đẩy mạnh hợp tác, liên kết với nhau ở các 
lĩnh vực chủ yếu là an ninh và kinh tế - 
thương mại. 

Một lực lượng quân sự - an ninh yếu ớt 

Trong lĩnh vực quân sự - an ninh có một sự 
thật hiên nhiên rằng, sự giải thể của Liên Xô đã 
làm gia tăng những nguy cơ đe dọa an ninh 
truyền thống và phi truyền thống (nhất là phi 


truyền thống) đối với tất cả các nước thuộc 
Liên Xô (cũ). Trước tình hình đó, các nước 
SNG đã thỏa thuận lập ra một số cơ chế hợp tác 
trên lĩnh vực quân sự - an ninh, chẳng hạn, Bộ 
chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang thống 
nhất SNG (sau là Bộ tham mưu phối hợp hợp 
tác : quân sự) có chức năng giải quyết các tranh 
chấp quân sự và các xung đột vũ trang; Lực 
lượng gìn giữ hòa bình SNG với sự tham gia 
của tất cả các nước thành viên, trong đó lực 
lượng chủ yếu là Nga. Về sau, các nước SNG 
cũng ký kết khá nhiều các văn bản hợp tác như 
Hiệp ước bảo vệ biên giới vòng ngoài của Cộng 
đồng; Hệ thống phòng không chung, thành lập 
Trung tâm chống khủng. bố, Hiệp định thành 
lập lực lượng tập thê triển khai nhanh ở vùng 
Trung Á,... Qua 15 năm tôn tại, thành tích nổi 
bật nhất của SNG là gìn giữ hòa bình, duy trì an 
ninh, truy tìm tội phạm, hợp tác chống khủng 
bó, chống tội phạm buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, 
những cơ chế hợp tác của các nước SNG trên 
lĩnh vực này nhìn chung chưa thật rõ ràng, một 
số tồn tại rất hình thức, một số không đủ các 
điều kiện để thực hiện các chức năng của minh, 
nên thực tế kết quả hợp tác chưa đáp ú ứng mong 
muốn của các nước thành viên. Cơ chế hợp tác 
đáng kể nhất trên lĩnh vực quân sự - an ninh là 
Hiệp ước an ninh tập thê (DKB) được 6 nước là 
Ác-mê-ni-a, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Nga, 
Tat-gi-ki-xtan và U-dơ-bê-ki-xtan ký vào tháng 
3-1992. Sau này, tuy có thêm Bê-la-rút tham 
gia, nhưng U-dơ-bê-ki-xtan lại rút khỏi DKB. 
Mặc dù vậy, trước sự gia tăng những hiểm họa 
của khủng bố quốc tế, nhất là tác động của sự 
kiện "ngày 11-9" và sự bất an trong không gian 
"hậu Xô-viết", 6 nước thành viên DKB đã nâng 
quan hệ hợp tác giữa họ trên lĩnh vực này lên 
tầm cao hơn băng việc ký kết các văn kiện cần 
thiết để thành lập Tổ chức Hiệp ước an ninh tập 
thể (ODKB) vào tháng 10-2002. Việc thành lập 
ODKB là sáng kiến đầu tiên của Nga trên con 
đường đi tới thay đôi hệ thống an ninh trong 
không gian "hậu Xô-viết", cụ thể là đặt trọng 
tâm hơp tác quân sự - an ninh của các nước SNG 
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ở ODKB. Cũng nhờ sự tích Cực hoạt động của 
Nga trong ODKB và sự quảng b bá cho ODKB 
trên các diễn đàn quốc tê mà tổ chức này. đã 
được cấp quy chế quan : sát viên tại Đại hội đồng 
Liên hợp quôc, được Tổ chức an ninh và hợp tác 
châu Âu (OSCE) và Tổ chức hợp tác Thượng 
Hải (SCO) công nhận. Ngoài ra, Nga cũng đã 
thiết lập được một số cơ chế hợp tác song 
phương khá quan trọng trên lĩnh vực quân sự - 
an ninh, nhất là với Bê-la-rút và việc ký Hiệp 
ước an ninh với U-dơ-bê-ki-xtan (1 1-2005). 

Nhưng cùng với xu thế tập hợp lực lượng kể 
trên, xu thế phân liệt, chia rẽ trên lĩnh vực quân 
sự - an ninh cũng bắt đầu thể hiện ngày càng rõ 
trong không gian "hậu Xô-viết". Một số nước 
SNG từ trước hoặc sau khi Xảy ra CÁC CuỘC 

"cách mạng sắc màu" đã bộc lộ rõ xu hướng 

thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng" của Nga để 
nghiêng về Mỹ và các nước phương Tây. Họ bắt 
đầu điều chính cơ cấu quân sự của mình theo 
các tiêu chuẩn của NATO, tham gia từng phần 
vào các cơ chế của NATO mà việc tham gia 
của U-crai-na vào Chương trình Đối tác vì hòa 
bình của NATO là một ví dụ điển hình. Ngoài 
U-crai-na, các nước Gru-di-a, Môn-đô-va, 
A-déc-bai-gian cũng đang có xu hướng nghiêng 
về NATO, muốn dựa vào NA TO để bảo đảm an 
ninh cho mình. Những nước này đã tập hợp với 
nhau thành một liên minh mới gọi là GUAM 
(thay cho GUUAM trước đây vi khi đó còn có 
cả U-dơ-bê- ki-xtan). GUAM còn được biết đến 
với tên gọi là "Tố chức vì dân chủ và phát 
triên", hay. Cộng đồng sự lựa chọn dân chủ" 
được các nước phương Tây hậu thuần và mang 
tính chống Nga rõ rệt. 

Gần đây dư luận quốc tế cũng ngày càng chú 
ý hơn tới một cơ chế hợp tác khác ra đời sau, đó 
là Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO). Đây là 
một tổ chức khá đặc biệt, bởi ngoài các nước 
thuộc Liên Xô (cũ) còn có thêm sự tham gia của 
một Cường quốc đang lên là Trung Quốc. Trên 
thực tế, chính Nga và Trung Quốc đã đóng vai 
trò chủ đạo khi cùng với các nước Ca-dắc-xtan, 
Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan ngay từ năm 1996 
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hình thành nên cơ chế hợp tác mang tên "Nhóm 
Thượng Hải 5". Tháng 6-2001, trên cơ sở những 
kết quá mà "Nhóm Thượng Hải 5" đạt được, 

5 nước kể trên cộng thêm U-dơ-bê-ki-xtan đã 
thành lập nên SCO với số thành viên là 6 nước. 

Sau 5 năm, kể từ khi ra đời, SCO đã hoạt động 
ngày càng tích cực và ngày càng nâng cao hiệu 
quả hợp tác không chỉ trong lĩnh vực quân sự - 
an ninh mà cả trên các lĩnh vực chính trị - đối 
ngoại, kinh tế - thương mại. Trên thực tế SCO 
đã trở thành một tổ chức quốc tế có đầy đủ giá 
trị, có cơ quan điều hành là Ban thư ký hoạt 
động thường trực, trụ SỞ đặt ở Bắc Kinh. Chính 
vì vậy, gần đây một số nhà nghiên cứu đã đưa 
ra dự báo, tương lai SCO có thê sẽ thay thế SNG 
trong việc thúc đây quá trình liên kêt, hợp tác 
không chỉ giữa các nước thành viên SCO, mà 
có thể còn mở rộng ra một phạm vi rộng lớn 
hơn nhiều. 

Một Bên minh kinh tế ít hiệu quả. 

Sự kiện đánh dấu bước phát triển của các 
quan hệ hợp tác kinh tế mới của SNG là việc 
các nước thành viên đã ký Hiệp định thành lập 
Liên minh kinh tẾ (9- 1993). Đây là văn bản 
mang tính chất tông thể đầu tiên của SNG, 
trong đó trình bày các quan điề điểm xây dựng một 
không gian kinh tế thông nhất, một hệ thống 
mới những quan hệ kinh tế liên quốc ø1a trên cơ 
SỞ các nguyên tắc kinh tế thị trường. Sự kiện 
tiếp theo là việc thành lập Ủy ban kinh tế liên 
quốc gia. Chức năng kiêm soát và điều hành 
của Liên minh kinh tế SNG lần đầu tiên 
được thể chế hóa. Năm 1995, Nga, Bê-la-rút, 
Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan 
thành lập Liên minh thuế quan (năm 2001 có 
thêm -dơ-bê-ki-xtan tham E13). Năm 2000, 
các nay lại thay Liên minh thuế quan bằng VIỆC 
ký kết Hiệp định thành lập Cộng đồng kinh tẾ 
Á - Âu. Trước đó (năm 1998), 4 nước Trung Á 
là Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan 
và U-dơ-bê- ki-xtan cũng đã cho ra đời Cộng 
đồng kinh tế Trung Á (còn N ga, Gru-di-a, 
U-crai-na, Thổ Nhĩ Ky là quan sát viên), năm 
2001 Cộng đồng này đổi thành Tổ chức hợp tác 
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Trung Á và Nga trở thành thành viên chính 
thức. Năm 20043, các nước Nga, U-crai-na, 
Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan ký Hiệp định thành lập 
Không gian kinh tế thống nhất. Tháng 10-2005, 
Tổ chức hợp tác Trung Á và Cộng đồng kinh 
tế Á - Âu lại sáp nhập với tên gọi Tổ chức 
hợp tác Trung Á có sự tham gia của 6 nước là 
Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, 
Tát-gi-ki-xtan và U-dơ-bê-ki-xtan. 

Như vậy, trong lĩnh vực kinh tế - thương 
mại, các nước thành viên SNG cũng đã cố gắng 
thúc đây hợp tác, thể hiện ở chỗ đã thành lập 
khá nhiều các tổ chức liên kết kinh tế lớn nhỏ 
với nhau, chỉ có điều phần lớn các tổ chức này 
không tổn tại được lâu và hoạt động không mấy 
hiệu quả. Do tác động của nhiều nhân tố bên 
trong và bên ngoài, hợp tác trên lĩnh vực kinh 
tế - thương mại của các nước SNG còn nhiều 
hạn chế, mới chỉ chủ yếu dựa trên nguồn năng 
lượng đồi dào của Nga và các đường ô ông dẫn có 
từ thời Liên Xô để mua bán dầu mỏ, khí đốt với 
giá ưu đãi và một số hàng hóa tiêu dùng thông 
dụng khác. Các quan hệ kinh tẾ - thương mại 
của các nước SNG cũng chỉ được thực hiện chủ 
yếu bằng các quan hệ song phương với những 
thỏa thuận song phương mà thôi. Cơ chế hợp 
tác đa phương đáng kể nhất của SNG là Không 
gian kinh tế thống nhất, hay "Nhóm 4 nước" 
(gồm Nga, U-crai-na, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan) 
phát triển nhất trong SNG. Nhưng cơ chế liên 
kết kinh tế này cũng đang lâm vào khủng hoảng 
do U-crai-na cho rằng cơ chế đó không đáp ứng 
lợi ích của nước này nên muốn tách ra. 


Đâu là nguyên nhân của tình trạng kém 
hiệu quả của SNG? 

Nhìn vào thực trạng SNG 15 năm qua, nhất 
là những diễn biến gần đây trong không gian 
này và trong nội bộ từng nước SNG, có thể thấy 
SNG vừa là một giải pháp tình thế, vừa là cơ 
chế gìn giữ, điều phối và phát triển các mối 
quan hệ có chiều dài lịch sử giữa các dân tộc 
sinh sống trên dải đất này, vừa là một dạng thức 
hợp tác, liên kết của các thực thể kinh tế, chính 


trị - xã hội độc lập, mới ra đời trong một không 
gian rất rộng lớn nhưng cũng rất riêng, rất phức 
tạp, hầu như có một không hai trên thế giới. 
Trong khi đó, quá trình xây dựng, thực hiện trên 
thực tế những dạng thức hợp tác, liên kết của 
các nước SNG tỏ ra vô cùng khó khăn và dường 
như cứ "tiến một bước" thì lại "lùi hai bước". 
Thậm chí, SNG đang đứng trước nguy cơ tan rã, 
nói chính xác hơn là có khả năng số thành viên 
tham gia sẽ giảm xuống chỉ còn 7 - 8 nước. Ở 
thời điểm hiện tại, điều duy nhất có thể thấy rõ 
là trong khuôn khổ SNG đã và đang tồn tại khá 
nhiều hình thức hợp tác lớn nhỏ khác nhau. Một 
nước có thể tham gia tất cả hoặc một số, hoặc 
không tham gia cơ cấu này, tổ chức kia. Sau 15 
năm tổn tại, dường như SNG vấn chỉ là "một cái 
chung mềm dẻo", hay "câu lạc bộ tự nguyện” ai 
thích thì đến, ai không thích thì đi. Đối với một 
số nước SNG, vấn đề ra đi hay ở lại SNG phụ 
thuộc vào hiệu quả hoạt động của SNG. Song, 
hạn chế lớn nhất trong SNG là những nội dung 
hợp tác đã được thỏa thuận, thậm chí những văn 
bản pháp quy đã được các cơ quan lập pháp các 
nước thành viên cùng phê chuẩn lại không trở 
thành chính sách, biện pháp, hành động thực tế 
để mang lại lợi ích thiết thực cho các nước 
thành viên. Vì vậy, những tổ chức, cơ chế đã 
được lập ra đó chưa làm được gì nhiền để góp 
phần bảo đảm an ninh, nâng cao sức mạnh quân 
Sự - quốc phòng, khoa học - kỹ thuật, cải thiện 
đời sống kinh tế, văn hóa - tinh thần cho các 
nước thành viên và của Cộng đông. Nhìn chung 
chưa nước nào tỏ ra bằng lòng với các cơ chế, 
cơ cấu, dạng thức mà họ đã hoặc đang tham gia 
hợp tác. Vậy nguyên nhân nào khiến cho các cơ 
cấu của SNG kém hiệu quả? 

Có thể thấy rõ là sự giải thể của Liên Xô đặt 
ra rất nhiều vấn đề chính trị - an ninh, kinh tế - 
thương mại, văn hóa - xã hội mới, rất phức tạp 
Và nổi cộm, liên quan đến lợi ích nhiều mặt của 
tất cả các nước thuộc Liên Xô trước đây. Đa số 
các nước cộng hòa Xô-viết suốt chiều dài lịch 
sử của mình chưa bao giờ tồn tại với tư cách chủ 
thể pháp lý quốc tế. Một nhà khoa học Nga 
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nhận xét: "Sự tan rã của Liên Xô khiến người ta 
lo sợ không phải xuất phát từ bản thân sự việc 
đó, mà là từ việc các xã hội đã có được độc lập 
song lại chưa sẵn sàng đón nhận nền độc lập, 
chưa trưởng thành đến mức đề có thể tự quản lý 
được số phận của mình... Không một nước nào 
trong số những nước này (ngoại trừ Nga) chứng 
tỏ được khả năng phát triển tự lập và tiếp đó là 
hoạt động bình thường trong tương lai".0) Thế 
nhưng, trong khi vấn đè thúc đấy các hình thức 
hợp tác giữa các nước SNG đã trở thành nhu 
cầu cấp bách dưới sức ép của các quá trình 
chính trị, tất yếu của các quá trình kinh tế đối 
nội và đối ngoại, thì tại nước Nga và các nước 
SNG khác vân còn những hoạt động chính trị - 
tư tưởng, kinh tế - xã hội cản trở tiến trình liên 
kết giữa họ. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tuy đã 
yếu đi song vẫn còn là một lực lượng đáng kể. 
Ở nước Nga, do các hình thức, phương thức, 
biện pháp hợp tác giữa các nước SNG chưa ¡mấy 
cải thiện, nước Nga vẫn phải tiếp tục bán dầu và 
khí đốt cho các nước SNG với giá thấp hơn 
nhiều giá thị trường quốc tế, nên nhiều quan 
chức chính quyên Nga. nảy sinh tư tưởng vị kỷ 
dân tộc, cho răng hệ thống liên kết đã ràng buộc 
nước Nga vào trách nhiệm phải "bảo trợ các 
nước cộng hòa đàn em", làm tổn hại lợi ích của 
người Nga. Ở các nước SNG khác, cho đến nay 
nhiều nhà lãnh đạo và dân chúng vẫn có tư 
tưởng bài Nga, lo ngại những tham vọng của để 
chế Nga thuở trước được lặp lại. Chính vì vậy, 
họ cho rằng nếu tham gia vào những tô chức do 
Nga chủ xướng sẽ ngày càng lệ thuộc vào Nga 
về kinh tế, chính trị, quân sự và sẽ mất đi quyên 
độc lập tự chủ của mình. Sự chênh lệch phát 
triên của các nước SNG cũng cản trở quá trình 
liên kết kiểu mới, bình đẳng và cùng có lợi giữa 
Nga và các thành viên SNG. 

Trong khi đó, ở bên ngoài, thế giới đạo Hồi 
cũng như các nước lớn khác đang triên khai 
cuộc giành giật quanh đường hướng tương lai 
của các nước SNG trên tất cả các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, quân sự - an ninh. Các cường quốc 
bên ngoài ngày càng bộc lộ ý đồ muốn lấp các 
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khoảng trống quyền lực mà Liên Xô để lại trong 
không gian "hậu Xô-viết". Đặc biệt, Mỹ và 
phương Tây đang tìm mọi cách cản trở Nga 
thúc đẩy quá trình liên kết SNG, vì các nước 
này vẫn lo sợ Nga sẽ nổi lên thành một đế chế 
mới trong không gian "hậu Xô-viết". 

Vấn đề có phải bắt đầu từ nước Nga? 

Do tác động của những nhân tố tiêu cực trên, 
nên sự vận động của SNG đã, đang và sẽ diễn 
ra rất phức tạp. Tuy nhiên, có một sự thực hiển 
nhiên rằng, các nước SNG sẽ càng khó khăn 
hơn, bất ổn hơn nếu đứng riêng lẻ, đơn độc 
trong không gian "hậu Xô-viết". Ngoại trừ các 
nước vùng Ban-tích, xu hướng ngả theo phương 
Tây của một số nước thành viên SNG cũng 
không hè dễ dàng và đơn giản. Vì vậy, họ vẫn 
có nhu cầu câp thiết phải tăng cường. quan hệ 
với Nga và các nước SNG khác để tôn tại và 
phát triển, dĩ nhiên theo dạng thức mới. Do đó, 
xu hướng chủ đạo của mối quan hệ giữa Liên 
bang Nga với các nước thành viên SNG là hình 
thành và phát triển các quan hệ hợp tác, liên kết 
về nhiều mặt, nhất là về kinh tế, của các quốc 
gia độc lập, có chủ quyền. Nhưng nếu như tất cả 
các nhà lãnh đạo câp cao của các nước SNG đều 
nhận thấy tính câp bách của VIỆC phải cải cách 
tô chức này, thì vẫn đề là ở chỗ làm thế nào để 
biến quyết tâm chính trị cấp cao thành hành 
động, biện pháp hợp tác cụ thể ở các cấp thấp, 
các cơ quan điều hành các nước thành viên. Bài 
học kinh nghiệm rút ra qua 15 năm tôn tại SNG 
cho thấy, vấn đề cơ bản của SNG không phải là 
các nhà lãnh đạo thiếu ý chí, thiếu quyết tâm 
hoặc khó tìm sự đồng thuận, mà là thiếu các 
biện pháp cụ thể, thực tế để hoặc gỡ rối, giải 
quyết bất đồng, mâu thuẫn, hoặc để thúc đẩy 
hợp tác, nhất là để các nước thành viên đều tìm 
thây lợi ích thiết thực của mình trong tiền trình 
liên kết SNG. Nga hầu như có vai trò quyết định 
đối với quá trình liên kết SNG. Tuy nhiên, để 


(1) M. Đê-li-a-gin: “Hậu SNG - sự đơn độc của Nga”, 
Tạp chí Nước nga trong nên chính trị toàn câu, số 4-2005 
(tiêng Nga) 
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SNG thoát khỏi hình ảnh một "câu lạc bộ nói 
suông", tiến tới thực hiện những hình thức hợp 
tác, liên kết kinh tế, chính trị và quân sự có hiệu 
quả hơn giữa các nước SNG, vai trò của Nga 
cần mang tính tích CựC và xây dựng hơn. Nhân 
tố then chốt nằm ở chỗ nước Nga phải đề ra và 
thực hiện thành công một đường hướng, chính 
sách đối nội, đối ngoại đúng đắn, mang lại hiệu 
quả thiết thực cho nhân dân nước mình và nước 
bạn. Trước mắt, Nga cần loại bỏ những nguy cơ 
của chủ nghĩa ly khai dân tộc, chủ nghĩa khủng 
bố, bảo đảm an ninh, phát triển chính trị, kinh 
tế - xã hội theo hướng ổn định và bền vững, giữ 
vững được Nhà nước liên bang với tư cách là 
một thực thể thống nhất và toàn vẹn. Nghĩa là, 
trước hết Nga phải mạnh từ bên trong. Một điều 
cơ bản nữa là nước Nga phải đề ra được một 
chiến lược khả thi, chính sách đứng đắn, vừa 
tổng thê và dài hạn, vừa cụ thể và cấp bách, với 
SNG nói chung và trong quan hệ với các nước 
SNG nói riêng. Vấn đề không phải ở chỗ để duy 
trì SNG, tránh đầy SNG đến chỗ đổ vỡ, thì Nga 
nên tiếp tục các chính sách bảo trợ ‹ cho các nước 
SNG. Có thể nói, chính sách bao cấp, bảo trợ đã 
trở nên lỗi thời, xét cho cùng thì có hại hơn là 
có lợi cho cả Nga lần cho các nước nhận bảo 
trợ. Vấn đề là ở chỗ làm sao nước Nga xây dựng 
được cho mình hình ảnh "con chim đầu đàn" 
trong tiến trình liên kết SNG. Hơn nữa, nước 
Nga chỉ khẳng định được, nâng cao được vị thế 
của một cường quốc thế giới thật sự hùng mạnh 
một khi đóng được vai trò "con chim đâu đàn" 
ấy trong liên kết SNG. Và một khi SNG đã trở 
thành một tổ chức liên kết chặt chế, đáp ứng lợi 
ích của các nước thành viên, thì không một thế 
lực bên trong và bên ngoài nào có thể làm nó 
tan rã. Hy vọng rằng, cho dù hiện nay đường 
lối, chính sách của ban lãnh đạo Nga và các 
nước SNG chưa thật ổn định, thường bị tác 
động bởi những thay đối có tính chất tình thế, 
SNG đang khủng hoảng, song để có được hòa 
bình, ốn định và để phát triển, có lẽ các nước 
SNG sẽ lựa chọn con đường liên kết, hợp tác 
với nhau chặt chẽ hơn. 


Tạp chí Cộng sản 


Bœn hành luạt... 
(Tiếp theo trang 55) 


Luật phải rất cụ thể, chỉ tiết để có thể áp dụng 
được ngay và áp dụng thống nhất trên cả nước, 
không cần phải ban hành văn bản quy định chỉ 
tiết. Nếu làm được như vậy thì có thể coi đây là 
hoạt động thiết thực góp phần khắc phục tình 
trạng luật ban hành ra không có hiệu lực trực 
tiếp, không thể đi vào cuộc sống nếu không có 
văn bản quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành; đồng thời cũng góp phần dần khắc phục 
một tình trạng khá phổ biến hiện nay ở các cấp, 
các ngành là chờ đợi văn bản hướng dẫn thi 
hành (kể cả trong trường hợp văn bản của cơ 
quan nhà nước cấp trên đã quy định rất cụ thể, 
chỉ tiết). 

Thứ năm, chú trọng công tác tuyên truyên, 
vận động trưng câu ý dân. Việc cung cấp cho 
người dân đầy đủ thông tin và kiến thức cần 
thiết để cho người dân hiểu đúng về bản chất 
của sự việc để có thể đưa ra quyết định đúng 
đắn đà trách nhiệm của các cơ quan có thâm 
quyên của Nhà nước và các tô chức xã hội có 
liên quan. Cần phải tạo điều kiện để mỗi người 
dân thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân của 
mình trong VIỆC đưa ra quyết. định trong các 
cuộc trưng cầu ý dân, hạn chế đến mức thấp 
nhất những hiện tượng mang tính hình thức như 
những hạn chế đã từng tồn tại trong các cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân trong những năm qua. Đó là việc có 
rất nhiều cử tri tham gia chỉ vì bốn phận mà 
không biết nhiều thông tin về đại biểu mà mình 
sẽ bầu. Bên cạnh đó, việc vi phạm quy chế bầu 
cử, bầu hộ, bầu thay vẫn còn diễn ra khá phô 
biến. Do vậy mà hiệu quả mang lại chưa thật sự 
cao và còn mang tính hình thức. Một khi người 
dân đã hiểu được ngọn nguồn của sự việc rồi thì 
quyết định mà họ đưa ra mới đúng với ý chí của 
họ và kết quả chung của cuộc trưng cầu ý dân 
mới có giá trị cao theo đúng nghĩa của nó. CÌ 
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VÌ SAO LIÊN BANG HGA CHƯA GIA NHẬP 
TÔ CHỨC THƯƠNG F1AI THÊ GIỚI? 


NGUYÊN AN HÀ * 


Trên con đường gia nhập WTO, Liên bang Nga và Việt Nam có nhiều 
điểm tương đông: Hai nước cùng là những nên kinh tế chuyển đổi, khá 
năng cạnh tranh thấp, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế; đều 
chịu ánh hướng nặng nê của nên kinh tế kế hoạch hoá tập trung, và phái 
trải qua giai đoạn khúng hoảng kinh tế trong những năm đầu chuyển đối. 
Sau 11 năm đàm phán khó khăn, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 
150 của WTO); còn Liên bang Nga vẫn đang ở bên ngưỡng cửa của WT0. 
Nguyên nhân nào khiến Liên bang Nga - một nên kinh tế lớn thuộc nhóm 
G8 - vẫn chưa trở thành thành viên của WTO? 


Nga đã liên kết khá chặt chẽ với thị trường 
thế giới. Hơn 1/3 GDP của Nga do ngoại 
thương đóng góp, xuất khẩu thép chiếm hơn 50% 
tổng sản lượng thép sản xuất trong nước, xuất khẩu 
phân bón chiếm 75%, sản phẩm công nghiệp giấy, 
bột xen-lu-lô, hóa chất - khoảng 30% - 40%. Nga là 
nước đứng hàng đầu trong số các nước xuất khẩu 
dầu lửa và khí đốt. Năm 2005, sản lượng khai thác 
dầu lửa là 470 triệu tấn, xuất khẩu 252,3 triệu tấn; 
sản lượng khí đốt 638 tỉ m3, xuất khẩu 206,8 tỉ m°. 
Lĩnh vực kinh tế đối ngoại đóng vai trò quan 
trọng trong việc bảo đảm sự tăng trưởng ổn định 
của nền kinh tế Nga và giải quyết các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội quan trọng giai đoạn hiện nay. 
Trong suốt giai đoạn 2001 - 2005, tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu là 28,1% so với mức 4,5% giai 
đoạn 1993 - 1999. Xuất khẩu năm 2005 đạt 
245,3 tỉ USD (tăng 33,9% so với năm 2004), nhập 
khẩu đạt 125,1 tỉ USD (tăng 28,5% so với năm 
2004). Năm 2005, cán cân thương mại thặng dư 
120,2 tỉ USD so với mức 85,8 tỉ USD của năm 2004. 
Trong điều kiện giá dầu thế giới tăng cao, giá đầu 
U-ran của Nga trong 9 tháng đầu năm 2006 bình 


> với quá trình chuyển đổi và hội nhập, 
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quân là 62,7 USD/ thủng, tăng 27% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Giá kim loại mầu tăng 1,5 lần. Xuất 
khấu của Nga tăng 28,9%, đạt 225,1 tỉ USD; nhập 
khẩu tăng 28,8%, đạt 112,7 tỉ USD; cán cân thương 
mại thặng dư 112,4 tỉ USD, dự trữ ngoại tệ của Nga 
đạt con số 266,197 tỉ USD 0!. 

Quan điểm của Nga trong việc tham gia WTO là 
không chỉ để có được sự đối xử bình đăng trong 
thương mại thế giới, mà còn để tham gia việc xây 
dựng các quy tắc của cuộc chơi. Nga cho rằng, 
những thua thiệt trên thị trường toàn cầu sẽ tác 
động tới tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và sẽ 
làm nảy sinh những vấn đề xã hội. Và Nga tham gia 
WTO để tránh điều này. Nga cũng coi việc gia nhập 
WTO là một bước tiến quan trọng trong quá trình 
củng cố các mối quan hệ thị trường và thu hút đầu 
tư nước ngoài; hiện đại hóa, nâng cao khả năng 
cạnh tranh của nền kinh tế Nga; giúp hoàn thiện hệ 


* TS, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga - SNG, thuộc 
Viện Nghiên cứu châu Âu 

(1) Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga: Tống kết 
tình hình kinh tế - xã hội của Nga, WWwW.economy.gov.ru 
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thống luật pháp theo hướng phù hợp với thông lệ 
quốc tế, thực tiễn pháp lý của các nước khác; đưa 
nước Nga liên kết chặt chẽ hơn với hệ thống kinh tế 
thế giới. 

Vậy vì sao Nga chậm trễ trong việc gia nhập 
WTO? 

Thứ nhất, Nga muốn bảo hộ một số ngành sản 
xuất trong nước nhằm nâng cao khả năng cạnh 
tranh của các doanh nghiệp Nga trước khi gia nhập 
WTO. 

Những tác động của quá trình gia nhập WTO, 
như nhận định của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương 
mại Nga, bao gồm cả những tác động tích cực và 
tiêu cực. Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là 
"điều gì sẽ xảy đến sau khi Nga gia nhập WTO?". 


Các nhà chính sách dự báo về những "con số 4” 
khống lồ liên quan đến việc sau khi Nga gia nhập 
WTO như khoảng 40 ngàn doanh nghiệp phải đóng 
cửa ; ngành nông nghiệp phải chịu thiệt hại khoảng 
4 tỉ USD mỗi năm; và về việc xuất hiện của 40 triệu 
người thất nghiệp... Song, theo Bộ Phát triển Kinh 
tế và Thương mại Nga, đây chỉ là những điều phỏng 
đoán chứ không dựa trên các tính toán cụ thể ®), 
Một điều chắc chắn là sau khi gia nhập WTO, 
ngành nông nghiệp Nga phải duy trì ở mức tối thiểu 
để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước; việc tăng 
số người thất nghiệp có thể không xảy ra vì hiện 
nay Nga đang có khoảng 60% lao động được bảo 
đảm trong lĩnh vực dịch vụ, và hơn nữa, khi tham 
gia WTO, sẽ xuất hiện nhiều cơ hội tạo thêm công 
ăn việc làm mới; còn kết luận về con số doanh 
nghiệp phá sản là không có cơ sở vì những tính 
toán của các chuyên gia kinh tế theo hướng tiêu 
cực nhất thì mức tăng trưởng GDP của Nga cũng 
chỉ có thể giảm đi 0,5%. 

Các doanh nghiệp Nga đang chờ đợi sự kiện 
Nga gia nhập WTO với nhiều lo lắng. Việc thực hiện 
lộ trình cắt giảm thuế quan và phi thuế quan sẽ làm 
hàng hóa nhập ngoại tràn ngập thị trường Nga, và 
kết quả là nhiều ngành sản xuất của Nga phải đóng 
cửa, trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống 
của người lao động, đặc biệt là đối với các doanh 
nghiệp trong nước từ trước đến nay vẫn thuộc độc 
quyền nhà nước, được bao cấp; hay với nhiều 
ngành được bảo hộ như ngành thiết bị dầu khí, 
luyện kim, bưu điện, vận tải, nông nghiệp, công 
nghiệp nhẹ và dệt may, công nghiệp hóa chất, 


ngân hàng tài chính, bưu chính viễn thông, sản xuất 
đổ gỗ và chế biến gỗ... Các nhà sản xuất công 
nghiệp nhọ và dột may đồ nghị thông qua Luật về 
thị trường tiêu dùng nhằm bảo đảm thị phần của 
hàng nội địa không thấp hơn 50%-60% (hiện tại 
mức thị phần hàng nội địa chưa tới 20%); hình 
thành thị trường bán lẻ, chống bán phá giá và 
khuyến khích người dân dùng hàng nội địa. Hiệp 
hội các nhà sản xuất thiết bị dầu khí yêu cầu Chính 
phủ trong khi đàm phán phải duy trì mức thuế nhập 
khẩu 15% đối với thiết bị dầu khí trong giai đoạn 
chuyển đổi trước khi Nga chính thức gia nhập WTO. 
Hiệp hội các nhà sản xuất hóa chất của Nga hy 
vọng rằng nếu Nga gia nhập WTO, khả năng xuất 
khẩu của họ sẽ lớn hơn, nhưng đồng thời, họ phải 
được bảo vệ ở thị trường trong nước. 

Các nhà sản xuất đồ gỗ và chố biến gỗ yêu cầu 
phải duy tr thuế nhập khẩu bằng mức năm 2001 
nhằm bảo vệ thị trường khỏi sự thâm nhập của đồ 
gỗ ngoại nhập. Hiện nay thị phần hàng nhập khẩu 
là 50%, nếu giảm mức thuế từ 20% hiện nay xuống 
còn 0% thì ngành công nghiệp vốn đã phải chịu 
khủng hoảng nảy sẽ không thể tồn tại. 

Các ngành giao thông, như ngành hàng không 
phản nàn việc họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với 
các thương hiệu mạnh toàn cầu nếu như những bảo 
hộ trước đây bị xóa bỏ trước khi họ có thể tái cơ cấu 
và trở nên mạnh hơn trong cạnh tranh. Thực tế là 
không một loại thuế nào hiện tại có thể hạn chế 
được sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu. Điều này 
đặc biệt rõ trong lĩnh vực sản xuất xe ôtô và đầu 
máy; khách hàng vẫn mua xe nhập khẩu với giá 
cao hơn do sức cạnh tranh về chất lượng của xe nội 
địa thấp. 

Thứ hai, quá trình đàm phán gia nhập WTO của 
Nga bị kéo dài do chính sách trợ cấp năng lượng 
cũng như chính sách bảo hộ một số lĩnh vực kinh tế 
của Nga 

Cho đến nay, Nga đã kết thúc đàm phán song 
phương với 57 trong số 59 nước; hiện chỉ còn lại 
các đối tác Cốt-xta Ri-ca và Môn-đô-va. Trong quá 
trình đàm phán, thuế nhập khẩu đối với hàng công 
nghiệp (tính trung bình) của Liên bang Nga đã 
giảm từ 10,2% xuống 6,9%; với nông sản từ 21,5% 


(2) Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga: “WTO 
đang đến gần”, ngày 16-12-2005, www.economy.gov.ru 
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xuống 18,9% và sẽ không giảm nữa sau khi gia 
nhập WTOð. 

Giá năng lượng, đặc biệt là khí tự nhiên, vẫn là 
một vấn đề vướng mắc trong quá trình đàm phán 
gia nhập WTO của Liên bang Nga. Năng lượng là 
lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga, chiếm tỷ 
trọng xuất khẩu lớn nhất quốc gia và là nguồn thu 
ngoại tệ lớn nhất của Nga. Chính phủ điều chỉnh giá 
năng lượng trong nước thấp hơn so với mức giá thị 
trường quốc tế, một phần là nhằm hỗ trợ cho người 
dân một mức giá hợp lý, mặt khác nhằm hỗ trợ cho 
các ngành sản xuất trong nước. Cơ chế hai giá này 
của Nga bị các nước thành viên WTO phản đối, vì 
như vậy, sẽ tạo ra trợ cấp cho các lĩnh vực sản xuất, 
điều này là vi phạm thỏa thuận của WTO về trợ 
cấp. Tuy nhiên, Nga cho rằng nếu Nga phải tăng 
giá năng lượng trong nước thì sẽ ảnh hưởng không 
chỉ đến ngành công nghiệp và thương mại, mà còn 
đến đời sống của người dân Nga. Chẳng hạn, với 
ngành công nghiệp luyện kim, các doanh nghiệp 
Nga trong ngành này không có khả năng cạnh 
tranh cao do thiết bị công nghệ lạc hậu. Nếu so với 
các nước phát triển như Mỹ, EU, Nhật Bản thì mức 
tiêu hao nhiên liệu cho sản xuất thép và nhôm của 
Nga cao hơn 20%-30%; lượng phế thải từ sản xuất 
thép tấm cao hơn gấp 2 lần, năng suất lao động 
thấp hơn từ 2,5 - 3 lần; tác động tiêu cực tới môi 
trường cao gấp 2 lần... Nga cần hỗ trợ ngành này 
cùng với hơn 1,4 triệu lao động bằng các sản phẩm 
và dịch vụ của các lĩnh vực độc quyền như điện 
năng, khí đốt, vận tải đường sắt. Tỷ lệ chi phí trên 
dịch vụ của những lĩnh vực độc quyền này nếu tính 
theo giá trị trung bình của một đơn vị sản phẩm kim 
loại đen là 30%-35%, kim loại mầu là 15%-20%, ở 
một số vùng vận tải quặng nhôm chiếm tới 40%. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Liên bang Nga còn 
ở vào tình trạng chậm phát triển hơn nhiều so với 
EU và Mỹ. Không những thế, các nước này vẫn còn 
bảo hộ rất mạnh cho nông nghiệp; do vậy, Nga cần 
phải hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp. bằng các tiềm 
năng tài nguyên thiên nhiên vốn có như dầu, khí 
đốt, điện năng, cước phí vận tải với giá rẻ. Việc đàm 
phán của các đối tác đòi hỏi Liên bang Nga phải 
mở cửa thị trường nông nghiệp và nâng giá năng 
lượng lên ngang mức giá của thế giới; điều này sẽ 
làm cho nông dân Nga gặp nhiều khó khăn. Tuy 
nhiên, Nga cũng đã cam kết sẽ để mức giá năng 
lượng, đặc biệt là khí đốt ở trong nước, cũng như 
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cước phí vận tải nội địa ở mức giá chỉ phí sản xuất, 
và cho rằng, điều này không đi ngược với quy định 
của WTO. 

Lĩnh vực dịch vụ của Nga, trong đó có dịch vụ 
tài chính - ngân hàng cũng có nhiều vấn đề căng 
thắng trong đàm phán. Mỹ muốn Nga mở cửa thị 
trường này hơn nữa, cho phép các chỉ nhánh ngân 
hàng và các công ty bảo hiểm của Mỹ hoạt động ở 
Nga. Tuy nhiên, đây cũng là ĩnh vực mà các doanh 
nghiệp của Nga có khả năng cạnh tranh kém do 
vốn ít, công nghệ lạc hậu, còn chịu sự quản lý của 
nhà nước; vì thế, Nga cũng chưa thể mở cửa ngay 
được. Trong số 150 ngành dịch vụ, Nga đã chấp 
nhận điều chỉnh tới 110 ngành, và đã thỏa thuận 
duy trì công cụ bảo hộ các ngành then chốt như 
ngân hàng, bảo hiểm, vận tải (kế cả đường ống 
dẫn), thăm dò và khai thác tài nguyên. về công 
nghiệp hàng không, Mỹ và một số nước sản xuất 
máy bay đề nghị Nga giảm mức thuế nhập khẩu 
xuống mức 0%, nhưng Nga cho rằng Mỹ cũng vẫn 
bảo hộ nhiều cho ngành hàng không, việc này thể 
hiện qua các vụ kiện giữa hai hãng hàng không 
Boing và Airbus. Hơn nữa, ở mức thuế hiện tại, 
trong hai năm 2004 - 2005, hơn 50% khối lượng 
hành khách trung chuyển của Nga vẫn sử dụng hai 
hãng hàng không này; do vậy, việc giảm hơn nữa 
mức thuế hiện nay là không cần thiết. 

Thứ ba, chính sách của phương Tây kìm chế vai 
trò nước lớn của Nga gây cản trở quá trình Nga đàm 
phán gia nhập WTO 

Những năm đầu thế kỷ XXI, phương Tây vẫn 
tiếp tục chính sách vừa hợp tác vừa kìm chế Nga. 
R.N Ha-at, Chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại, 
một trung tâm nghiên cứu chính sách lớn của Mỹ, 
nhấn mạnh rằng thế giới bên ngoài cần phải ủng hộ 
Nga tăng cường xã hội dân sự, thông tin đại chúng 
độc lập. Tư cách thành viên của Nga trong WTO sẽ 
giúp Nga tăng cường nền pháp trị, chống tham 
nhũng và mang lại cho nước Nga quan hệ tốt hơn 
với thế giới bên ngoài. Ông Ha-at cho rằng: Điều tốt 
nhất là nước Nga trở thành đối tác tiềm năng trong 
nỗ lực xử lý các thách thức của quá trình toàn cầu 
hóa. Điều tồi tệ nhất là nước Nga trở thành một 


(3) Báo cáo của Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và 
Thương mại Grep trước Đu-ma quốc gia, 12-9-2006, 
WWW.€conomy.gov.ru 
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thách thức tiểm tàng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là 
đường hướng phát triển của nước Nga sẽ là nhân tố 
chủ chốt quyết định tính chất của thế kỷ XXI như đã 
từng quyết định tính chất của thế kỷ XX4. Trong 
thời gian gần đây, sau những thảm họa thiên nhiên, 
vấn đề an ninh năng lượng ở Nga càng trở nên cấp 
bách; dầu lửa trở thành thứ vũ khí lợi hại không chi 
về lợi Ích kinh tế mà còn có thể là con bài áp đặt 
điều kiện trong một vài quan hệ song phương và đa 
phương. Điều này làm cho vị thế cường quốc năng 
lượng của Nga được khẳng đi định, và mong muốn có 
được vị thế trong việc áp đặt iuật chơi toàn cầu hóa 
của Nga là có cơ sở. Các nước phương Tây tăng 
cường chính sách vừa hợp tác vừa kìm chế Nga, 
đặc biệt là việc Mỹ đưa ra các vấn đề dân chủ 
nhằm gây khó khăn cho Nga trong quá trình đàm 
phán gia nhập WTO. Liên quan tới vấn đề này, 
trong Thông điệp Liên bang tuyên bố ngày 
11-5-2006, Tổng thống Nga V. Pu-tin khẳng định: 
hàng hóa của nước Nga ngày nay cần được phép 
tiếp cận các thị trường quốc tế mà không bị cản trở. 
Chúng ta coi đây là việc tham gia hợp lý hơn vào 
lĩnh vực phân công lao động quốc tế; và vấn đề đặt 
ra ở đây là việc tận dụng đầy đủ những lợi ích mà 
hội nhập nền kinh tế quốc tế đem lại. Chính vì vậy, 
chúng ta đang tiếp tục các cuộc thương lượng về 
việc gia nhập WTO dựa trên những điều kiện xem 
xét đầy đủ đến những lợi ích kinh tế của Nga. Các 
cuộc đàm phán về việc Nga gia nhập WTO không 
được phép trở thành một con bài mặc cả về những 
vấn đề không liên quan đến những hoạt động của 
tổ chức này"). 

Hiện nay, một mặt, Nga tích cực đàm phán để 
sớm gia nhập WTO; mặt khác, Nga chủ động cải 
cách các lĩnh vực còn nhiều cản trở, đặc biệt là 
ngành năng lượng, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 
hậu WTO. 

Trước mắt, chính phủ Nga vạch ra chiến lược 
phát triển năng lượng đến năm 2020 với các ưu 
tiên: 

- Bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển 
kinh tế, đồng thời, kêu gọi tiết kiệm năng lượng, 
giảm thiểu rủi ro, hạn chế khủng hoảng trong lĩnh 
vực năng lượng; 

- Giảm chỉ phí sản xuất, đặc biệt trong các khâu 
khai thác, chế biến, vận chuyển; khuyến khích sử 
dụng các nguồn tài nguyên năng lượng hợp lý, áp 
dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng; 


Yạp ehí Cộng sản 


- Duy trì nguồn tài chính ổn định; nâng cao hiệu 
quả sử dụng các tiềm lực trong lĩnh vực năng lượng; 
đẩy mạnh năng suất lao động nhằm bảo đảm phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước; 

Cụ thể giảm tý lệ của lĩnh vực năng lượng từ 
22% GDP năm 2000 xuống 13% - 15% GDP năm 
2020 (dự báo GDP năm 2020 sẽ tăng từ 2,3 - 
3,3 lần), cũng như tý trọng của lĩnh vực năng lượng 
trong sản lượng công nghiệp từ 30% hiện nay 
xuống 25% - 26% năm 2010 và 18% - 20% năm 
2020. Tổng vốn đầu tư để tái cơ cấu và phát triển 
linh vực năng lượng ước tính từ 260 - 300 tỉ USD 
trong giai đoạn 2001- 2010 và từ 400 - 500 tỉ USD 
giai đoạn 2010 - 2020. 

Tỷ lệ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong giai 
đoạn 2001 - 2005, ước chừng 33% - 35% tổng đầu 
tư của toàn bộ nền kinh tế, sẽ giảm xuống 31% - 
33% giai đoạn 2006 - 2010 và giảm đến 20% - 24% 
vào năm 2020. Giải pháp chính để thực hiện các 
mục tiêu trên chính là hình thành một thị trường 
năng lượng thực sự, không có sự phân biệt đối xử 
giữa các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. Nhà 
nước cũng sẽ giảm dần vai trò sở hữu, tăng cường 
dần vai trò tạo lập những hạ tầng cho thị trường 
năng lượng cũng như điều tiết các hoạt động của thị 
trường này. 

Mặt khác, liên quan tới việc cắt giảm trợ cấp cho 
các độc quyền tự nhiên hiện đang được thực hiện 
thông qua giá năng lượng rẻ, Nga cũng đặt ra lộ 
trình tăng dân giá năng lượng trong nước, dự kiến 
năm 2006 sẽ tăng lên từ 5% - 8 % đối với sản xuất 
công nghiệp. 

Nhân Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền 
kinh tế APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội, ngày 
19-11-2006, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và 
Thương mại Nga Gráp và Đại diện Thương mại Mỹ 
Xơ-uốt đã ký kết Hiệp định kết thúc đàm phán song 
phương Nga - Mỹ về việc Nga gia nhập WTO. Như 
vậy cánh cửa WTO đã rộng mở, nước Nga hội đủ 
điều kiện để trở thành thành viên thứ 151 của tổ 
chức này vào năm 2007. Tuy nhiên, vì lợi ích quốc 
gia về lâu dài, có thể Nga vẫn cần thêm thời gian 
để chuẩn bị tốt hơn nữa. Ä 


(4) Thông tấn xã Việt Nam: bán tin tháng 11-2005 
(5) Thông tấn xã Việt Nam: Tài liệu tham khảo đặc biệt, 
ngày 27-5-2006 
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THÔNG BÁO VỀ CÁC ẤN PHẨM 
CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2007 


ƯỚC yêu cầu của giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, để hoàn 

thành tôt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho, thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trong, năm 

2007, ngoài số chính là Tạp chí Cộng sản ra hằng tháng, chúng tôi sẽ xuất bản thêm các ấn 
phâm mới là: Chuyên san Hỏ sơ sự kiện và Tạp chí Cộng sản — Chuyên đề phục VỤ CƠ SỞ. 


1. Tạp chí Cộng sản một kỳ/tháng, ra vào ngày mùng 1, 100 trang in. Để nâng cao chất 
lượng, làm tốt hơn chức năng cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí 
Cộng sản thay đổi cơ cấu nội dung trên cơ sở tập trung thông t tin theo chuyên đề, vân đề, tăng 
dung lượng thông tin những bài nghiên cứu chủ yếu của mỗi số, quan tâm thích đáng đến 
những nội dung tông kết thực tiễn, những thông tin phân tích, bình luận về các vấn đề xã hội. 


2. Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở có đối tượng chính là cấp ủ ủy các tỉnh, 
huyện, xã và cơ sở; cán bộ, đẳng viên các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã, và bạn đọc 
rộng rãi. 

Chuyên đề sẽ cung cấp các tư liệu, thông tin lý luận, chính trị, hướng dẫn, giải thích chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn hoạt động thực tiễn phù 
hợp với yêu câu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Mục tiêu hướng tới của Chuyên đẻ là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 
về con đường xây dựng và phát triển đất nước, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước, kinh nghiệm thực tiễn và cách thức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 
Đẳng, các nghị quyết của Trung ương Đảng, giải thích định hướng tư tưởng cho cần bộ, đảng 
viên trước những vấn đè, sự kiện lớn trong nước và quốc tế. 

Các chuyên mục chính của Tạp chí Cộng sản — Chuyên đề phục vụ cơ sở là- Định hướng 
tư tưởng; Nghiên cứu - Trao đối; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Nhìn ra thế giới; Diễn đàn cơ sở; 
Sinh hoạt tư tưởng; Thông tin; Khái niệm... 

3. Hô sơ sự kiện nhằm phục vụ cân bộ lánh đạo, quản lý các cấp từ trung ương đến địa 
phương, cán bộ nghiên cứu, cán bộ tuyên giáo các cấp, cán bộ, đảng viên và bạn đọc rộng rãi. 

Chuyên san Hồ SƠ Sự. kiện sẽ đề cập một. cách chuyên sâu về những sự kiện chính trị, kinh 
tế, xã hội lớn trên thế giới và trong. nước, có ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng mạnh mẽ đối 
với dư luận xã hội, được nhiều người quan tâm, chú ý. Mục đích hướng tới của Hồ sơ sự kiện 
là nâng cao nhận thức chính trị, tỉnh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đầu 
tranh trực điện trên mặt trận tư tưởng, chống những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình " 
của các thế lực thù địch. Mặt khác, Hỏ sơ sự kiện cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc một hệ thống 
những thông tin, tư liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và nâng cao hiểu biết. 

Các chuyên mục chủ yếu của HỖ sơ sự kiện: Hồ sơ; Vấn đè và bình luận; Bên lề sự kiện; 
Hai tuần trong 5 phút; Thông tin trái chiều; Cửa sổ nhìn ra thế giới; Văn hóa - xã hội - kinh 
tế; Văn học - nghệ thuật; Thời tiết và sức khỏe; Góc . biếm... 

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng đề nghị các cấp ỦY, Cơ quan, ban, ngành, các địa 
phương quan tâm phối hợp, giới thiệu và thực hiện theo tỉnh thân Chi thị l1 của Bộ Chính trị, 
ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung, ương Đảng để các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản được 
phát hành sâu rộng tới các cấp ủy, các cơ quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. 


BAN BIÊN TẬP 


72 so 24 thang I2 năm 2000) 
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CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH 


NGÀNH NGHỀ KINH D0ANH CHÍNH: 
Sản xuất gạch ngói nung bằng công 
nghệ lò nung tuy-nien. 

QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
TÍNH KINH TẾ CỦADỰÁM  ˆ 

Sau khi Công ty hoàn tất mọi thủ 
tục cần thiết, vừa san gạt mặt bằng và 
tiến hành xây dựng từ tháng 01-2005. 
Đến tháng 01-05-2008 Công ty có sản 
nhấm đầu tiên. 

Sau 1,5 tăm xây dựng nhà máy đã 
đi và0 sản xuất: 


rường Chính trị tỉnh Bắc 
Kan được thành lập ngày 
31-7-1997 cùng với sự tái 
lập tỉnh Bắc Kạn (01-01-1997), 
Sau 10 năm xây dựng và trưởng 
thành, hiện nay trường có 40 
CBCNYV; 01 thạc sĩ, 04 đang học 
cao học tại Học Viện Chính tri 
quốc gia Hồ Chí Minh, 24 giảng 
viên được chuẩn hóa về chuyên 
môn nghiệp vụ. 
Bộ máy nhà trường gồm có: 
- Ban Giám hiệu: 02 đồng chí 
- Các khoa: 
+ Khoa triết - Chủ nghĩa xã hội: 
(04 đông chí 
+ Khoa Kinh tế chính trị: 02 
đông chí 
+ Khoa Xây dựng Đảng- Lịch sử 
Đảng: 04 đông chí 
+ Khoa Đân vận: 03 đồng chí 
+ Khoa Nhà nước pháp luật: 05 
đồng chí 
- Các phòng: 
+ Phòng Đào tạo- Tổ chức: 05 
đông chí 
+ Phòng Khoa học- Tư liệu- Thư 
viện: (3 đồng chí 
+ Phòng Hành chính Tổng hợp: 
12 đồng chí 
Hiện nay trường khá khang 
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Tổng vốn đầu tư xây dựng là 12 tỉ 


VN0. 

Diện tích mặt bằng là 4,†ha = 
1.000m" 

Diện tích nhà xưởng: 7.000” 

Công suất nhà máy: (uy ra gạch 
xây 2 lỗ: 15 triệu viên/năm. 

- Bông ty tận dụng điện tích đồi trọc 

giá trị kinh tế thấp để xây dựng. 

Dây chuyển sản xuất theo công 
nghệ mới, khép kín có nhiều ưu điểm s0 
“ôn xuất gạch thủ công truyền 


Nguyên liệu đất giảm 30%-42% 
s0 với gach thủ công. - 

Nhiên liệu than giám 30%-35% sơ 
với gạch thủ công - 

Không dùng củi đốt, hạn chế đựơc 
việc chặt phá rừng. 


Sức lao động⁄viên gạch giảm 
50%-B0% so với sản xuất gạch thủ 
công. 

Bạch sản xuất trên dây chuyển 


hiện đại nên độ rỗng dưới 35%, chịu - 
lực tốt, thao tác dễ dàng, giảm cường độ - 


cho thợ. 


lún hơn 90%, tăng 15% s0 với gạch thủ 
công. 

Sản phấm có mẫu mã đẹp, phấm 
cấp tốt, đáp ứng được thị hiếu của người 
tiêu dùng. 

Tận dụng khí thải đưa vào sấy nên 
giảm được ô nhiễm môi trường. 

Sản phẩm sản xuất quanh năm 
không phụ thuộc nhiều vào thời tiết 

Kết quả sản xuất kinh doanh sau 6 
tháng đi vào hoạt động: 


Chất lượng sản phẩm tốt, tí lệ A/B - 


trang và sạch đẹp, đáp ứng nhu 
cầu đào tạo- bồi đưỡng cán bộ 
của tỉnh. Hàng năm nhà trường 
đào tạo, bôi dưỡng hàng ngàn 
học viên. Trong đó có từ 200 đến 
300 học viên trung cấp lý luận 
chính trị, còn lại là bỏi dưỡng 
kiến thức quản lý Nhà nước, xây 
dựng Đảng, dân vận và nghiệp 
vụ các tổ chức chính trị- xã hội 
cho đội ngũ cán bộ cấp xã, 
phường, thị trấn. 

Ngoài ra trường còn liên kết với 
Học viện Thanh thiếu niên, Học 
viện Hành chính quốc gia đào 
tạo bồi dưỡng trung cấp Thanh 
vận, bồi dưỡng kiến thức Quản 
lý nhà nước, chương trình 
chuyên viên, tiền công vụ cho 
hàng trăm học viên. Hợp đồng 
với Học viện Chính trị khu vực Ï 


và Học viện Chính trị quốc gia - 
Hồ Chí Minh đào tạo 02 lớp cao - 


cấp lý luận chính trị với 220 học 


viên. F 


Từ năm 2003 đến nay chỉ bộ nhà. 
trường luôn đạt trong sạch vững 
mạnh, nhà trường được Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh khen ngợi: Công 
đoàn, Đoàn thanh niên vững 
mạnh. 


Công ty đi vào sản xuất ổn định, 
sản lượng bình quân tháng đạt 1,5 triệu 
viên, vượt 20% công suất thiết kế. 

Chất lượng sản phẩm cao, tỉ lệ A/B 


._ ThuhúđượchơnT88la động 
` apAnphomm đạt 650.000 đến 


> 


_ 80triệu đồng/tháng. 


'Công ly Bốm Xây Dựng Yên Thạch 


"tuôn phát huy cao độ mọi nguồn lực để 
. têng caø năng lực cạnh tranh, lấy hiệu 
_ tế kinh tế làm thước đo chủ yếu cho sự 
phát triển bền vững của tông lý, Xây 


dựng fiơn vị trở thành một công ty lớn 
mạnh. 


Tổ 4, P.Nguyễn Thị Minh Khai- Tx. Bắc Kạn- T. Bắc Kạn 
¡; 0281.873958 


0281.873958 


„i(PIÍ HH2, 


Văn phòng: 250 A4 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04.553 3988 - 04.213 0128 
Website: www.phumyidc.com * Email: phumy@phumyidc.com - Fax: 04. 553 6279 
Chỉ nhánh Hà tas Km 25 + 100 QL 6” ĐT: 034. 718 418 - 034. 247 138 


Ỹ Vé z, 
vŸ ài tong Xoời a bàn tỉnh Hà tây đã đc „ 
Ø? những kết quả tích cực, góp 2i ông cuộc hiện ổ; mon o se se tì 
__ kinh tế của địa phương, tạo nguồn thu ngân sách, ổn định và ngày càng tăng cho địa phương, „ 

àt chất quan trọng để chuyển giao công nghệ, tiếp cận nền kinh tế tri thức, hội nhập kinh tế quốc tế. Khi đi và 


( ng hàng trăm tỉ đồng, sử dụng hàng chục nghìn lao động. | 
-_. Đạt được kết quả‡otớn như vậy có phần đóng góp không nhỏ của Công ty Cổ phần Phát triển CðÑG ˆ 

ìp Phú Mỹ-ă ffiột trong những công ty đi đầu tại Hà Tây trong việc đầu tư hạ tâng khu công nghiệp, êu ˆ +“ 
¡ các nhà đầu tư vào Hà Tây và đạt được nhiều kết quả khả quan. Ỉ 


ŒAC ĐƠN VI THANH VIÊN: : 
* Công ty vật liệu xây dựng sông Đáy: 7 
*® Công ty cơ khí và xây dựng Phú Mi ‹ 

*® Công ty dịch vụ Xuân Mỹ. 


k › Sản xuất cơ khí và chuyển giao công nghệ sản 


xuất gạch tuy-nen. ` 


Mô hình tòa nhà làm việc của công ty Quy hoạch không gian khu công nghiệp Nam Phú Nghĩa 
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¬ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệ lọc si v 
" - trạm oháigion re nghi dơ hiệu vã 
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trảo hành động mạng cỉ Lên 

- quả, tinghướn vêcosửvdinhững phốnvệciểnhc huhtđmgˆ”” HP Auiidli dc lu tạ tụ "và thực | 
CƯ thắn đàng đhö chất ượng lổiức:” ao. NXH:, r 
` n tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế,.. - 4h lạc: 0A kegbbdrlS -` sài, 
| hội của tỉnh và các địa phương 9 tháng đấu năm 2006. 


cÈ CÔNG TÁO GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Các cấp Đoàn trong 


... viên thanh niên thông qua lực hiện các đợt sinh hoạt 
ˆ chính Ông ki V g0 vs TẾ hình thức và cách tối lên Tí: cà lx hi Hi "nh c1 ..t ệ 
làm sáng tạo đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 1. 167đoôndienuulic ú đựt Tom Đả 


VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP 
INDUSTRIAL POLICIES AND STRATEGIES INSTITUTE (IPSI) 


Viên trưởng: PGS, TS Phan Đăng Tuất 
Trụ sở chính: 
30c Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội * Tel: (04) 8 252 652, Fax: (04) 8 253 417 
Website: www.Iips.gov.vn * Email: ips()hn.vnn.vn TNG 
Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 157 P/A Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10 * Tel: (08) § 627 314 và vê 


Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp là cơ quan nghiên cứu khoa học và phát ẢNG 
nghệ trực thuộc Bộ Công nghiệp. 


Với 7 phòng ban chức năng: - Xây dựng chiến lược phát triển công. ngịp the 
1. Văn phòng . Vng, địa phương và sản phẩm; : 
2. Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghiệp - Lập quy hoạch phát triển công nghiệp. ngành 
3, Phòng Năng lượng phương và sản phẩm; 
4. Phòng Thông tin, Hội trợ triển lãm và xúc tiến thương mại - Xâydựng chiến lược phát triển doanh nghiệp; ˆ c. “ 
S Phò .  ‹ ‹ N ~ - Xây dựng chiến lrvtethr re. in đb‹ Ni > s 
. Phòng Môi trường và Phát triền công nghiệp bên vững ến s4. . LAN 
6. Phòng Bồi dưỡng cán bộ và Dịch vụ công nghiệp - NI Ế GỖ GDP Tôn {\amuoEec- nu 
7 Phò *w đề! 2a(0i36-42-8-% - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh đoanh, —  - 
- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế ...- Tổ chức hội trợ, triển lãm và xúc tiến thương mại; L 
Và2 đơm vị trực thuộc __ «Nghiên cứu phát triển côn ân mềm ứng d vàng: 
1. Trung tâm công nghệ phần mềm công nghiệp công nghlàzr ph g nghệ ph : k. 
2. Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ - Thực hiện hợp tác nghiên cứu và tổ chức các hội bo gu 
Với kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kinh nghiệm và nguồn  vềcôngnghiệp; 
thông tỉn tích lũy phong phú, [PSI sắn sàng đảm nhận và hợp tác Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công 
với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về sàng thực hiện các hợp tác nghiên cứu, nhằm thúc đầy F 
nghiên cứu, triển khai và tư vấn trên các lĩnh vực: công nghiệp Việt Nam một cách thiết thực. ÿ 
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* Mục tiêu: 
- Đảng bộ có 100% chỉ bộ trong sạch vững mạnh và cả hệ 

thống chính trị giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc. 

80-85% đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 15-20% 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

75-85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

80-90% thôn đạt văn hóa. 

* Kinh tế: 

Thu nhập giá trị đạt 7-§ triệu/ người/năm. 

Tăng nhịp độ phát triển kinh tế 10-13% (năm. 

Tỷ lệ dân số tự nhiên phát triển dưới (),5% (năm. 

Giáo dục và Y tế phấn đấu chuẩn quốc gia 100%. 

Xây dựng cơ bản quy hoạch xây dựng khuôn viên văn hóa. 

* Sản xuất nông nghiệp 

Tổng giá trị trông trọt đạt 2.950.800.000đ chiếm 38% cơ 
cấu nông nghiệp. 

* Chăn nuôi 

Tổng giá trị chăn nuôi là: 4.700.000.000đ, chiếm 62% cơ 


cầu nông nghiệp. 


+ Công ty tuyển than Cửa Ông là Công ty trong cơ cấu 
của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam. Công ty có nhiệm vụ: Vận chuyển, . 
sàng tuyển chế biến các chủng loại than và bốc rót tiêu ˆ 
thụ than xuất khẩu, than sử dụng trong nước; sửa chữa - 
các loại thiết bị sàng tuyển, bốc rót, vận tải; sản xuất 
sơn công nghiệp; vật liệu xây dựng và kinh doanh địch 
vụ đời sống, du lịch. 


+ Công nghệ sản xuất của Công ty được đâu tư hoàn chỉnh, 


đông bộ, đáp ứng yêu câu sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ 
than liên tục 24/24 giờ trong ngày với năng lực: Vận tải - 
than mỏ trên 10 triệu tấn/ năm; sàng tuyển, chế biến than - 

sạch trên 9 triệu tấn/ năm; bốc rót trực tiếp cho các tàu 4- 6 _. 
vạn tấn vào cảng nhận than bằng hệ thống bốc, rót hiện đại. 


+ Năm 1996, Công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba ST TS, tặng cờ Thi đua - 
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Cơ cấu nông nghiệp đạt 7.743.000.000đ, chiếm 65,6 %. 

* Giao thông 

Thực hiện chương trình giao thông nông thôn, Đảng ủy, 
UBND xã có kế hoạch với hội hưu trí xây dựng đường từ trụ sở 
ra đường trung tâm. 

* Thủy lợi 

Thực hiện nghị quyết của UBND huyện, Đảng ủy, UBND 
xã Đình Chu điều hành việc thực hiện nạo vét kênh mương nội 
đông. 

Đoàn thể xã Đình Chu luôn bám vào mục tiêu chính trị 
phối hợp cùng UBND và hệ thống chính trị, phấn đấu thực 
hiện mục tiêu giai đoạn mới, giữ vững danh hiệu trong sạch 
vững mạnh, tạo ra sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, góp phân phát triển xã hội, 
nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Xứng đáng với 
truyền thống Đảng bộ vững mạnh, làng văn hóa xã anh hùng. 


Địa chỉ: Phường Cửa Ông - thị xã Cẩm Phả - OuƯG ĐH ND 
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đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp. Năm 2000 Công ty được tặng danh hiệu “Anh hùng HAbonr 
thời kỳ đổi mới”. Năm 2004 tặng danh hiệu “Anh — À Lực lượng vũ trang nhân dân”. Năm 2005 đường 


tặng Kx * “Huân " Chương, ) lập hạng An 
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tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã xây đựng kế hoạch sử - 
dụng đất để trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ - 
triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương; phục vụ công tác thu hồi đất, giao. 


đất, cho thuê đất và công tác quản lý đất đai theo luật 
định. Sở TN & MT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ 2006- 2010 
cho 14 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh. 


2. Công tắc giao đất, cho thuê đất. thu hồi đất 

Giao đất phục vụ công trình công cộng: 88 quyết 
định, diện tích 190,16ha. 

Cho thuê đất và giao đất xây dựng khu đô thị: 133 
quyết định, diện tích 259, 1 7ha. 

Xây dựng cụm, điểm công nghiệp làng nghề: 20 
quyết định, diện tích 284,40ha. 

Thu hồi đất giao địa phương quản lý: 4 quyết định, 
diện tích 3,39ha. 


LÍ. Công tác đăng ký đất đai 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 
Tính đến tháng 8 - 2006, tiến độ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất toàn tỉnh như sau: 

Đất nông nghiệp: Đã cơ bản hoàn thành; đã cấp được 
431.544hô/465.025hộ = 92,8%. 

Đất ở: Đã cấp được 400. I I 5hộ/539.274hộ = 74,19%. 
Công tác đo đạc bản đồ địa chính: Tính đến tháng 9- 
2006 đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa 
chính có tọa độ cho 4 huyện, thị xã. 

1H. Công tác môi trường: 

Hướng dẫn 13 đơn vị hoàn thiện thủ tục về môi 
trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Giám sát môi trường lễ hội. 


lh khóa XIV.Từnăm2002 theoquyđmh 7. 7 7 đá 
Hướng dẫn 30 dan vị lần hồ hô (GP chai tÍ 
nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước. 


-_ Đôn đốc, Để 1a áx noi TT _ 
lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản làm thủ tục cấp gi „ 
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Thẩm định và trình UBND tỉnh cấp phép cho 15h 


phép theo quy định. 


Hướng dẫn 16 đơn vị làm hồ sơ thăm dò, khai thác & 


xa Q sản làm thủ tục cấp phép theo quy định. 

V. Thành lập các tổ chức mới 
Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản dưới 
Luật, UBND tỉnh Hà Tây đã ra Quyết định số 
406/QĐÐ- UB ngày 19-4-2005 về việc thành lập Văn 
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường. Trên cơ sở này, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã tổ chức thực hiện việc điều động, 
sắp xếp cán bộ; mua sắm trang thiết bị cần thiết. Sau 
một năm hoạt động, đến nay Văn phòng đã có tổng số 
là 22 cán bộ, trong đó có 17 kỹ sư (gồm 6 kỹ sư trắc 
địa, 7 kỹ sư chính và 4 kỹ sư chuyên ngành khác); 
trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cơ bản đây đủ để 
thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ được 
giao. Đặc biệt, Văn phòng đã xây đựng bộ hồ sơ công 
việc để giúp cán bộ giải quyết công việc vừa tuân thủ 
theo đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng được 
yêu cầu về thời gian. Lãnh đạo Sở đang chỉ đạo Văn 
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xây dựng bộ bản 
đồ thông tin tổng hợp (với gần 20 lớp) để phục vụ yêu 
cầu phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương trong 
tỉnh và giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với 
quyền sử dụng đất. Mọi nhu cầu về đăng ký quyền sử 
dụng đất xin liên hệ tại: 
Website: http:/www.hatayopen.org.vn 
Email: vpdkqsddhatay@ yahoo.com 


tý 
k% 
....` 

S.. kỹ 


l- ve 
».£XÁ(J S. 1“NES4=essaz:==m=.._—=0 w}y. JWNAng: 


ong 9 tháng đầu năm 

2006, Huyện ủy tập 

trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm và đột 
xuất; huyện ủy đã xây dựng 
và tổ chức thực hiện nhiều 
nghị quyết, chương trình, kế 
hoạch trên các linh vực công 
tác trọng tâm như phát triển 
KTXH, công tác GPMB, 
công tác quản lý và sử dụng 


hộ 
. 


&u 


— 


đất đai, công tác tiếp dân, giải 
quyết đơn thư, công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền... 
Quá trình thực hiện, đã 
đạt được nhiều kết quả tốt, 
nhiều chỉ tiêu cơ bản về phát 
triển KTXH, ANQP đạt kế 
hoạch đề ra. Công tác GPMB 
các cụm, điểm công nghiệp 
và triển khai các dự án lớn có 
nhiều chuyển biến tích cực. 
Sự nghiệp VHXH, giáo dục - 
đào tạo, y tế, TDTT phát 
triển, an ninh quốc phòng 
được giữ vững, đời sống nhân 
dân ổn định. Công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền, 
MTTQ và các đoàn thể được 
quan tâm và có sự chuyển 
biến. Cụ thể là: 

Tổng diện tích cây trồng 
vụ thu đông thu hoạch 1.629 
ha, đạt 100,5% kếhoạch. 
*%*Gñá trị sản xuất công 


Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15% - 16% 
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NHIỆM KỲ 2005.2010 


nghiệp tiểu thủ công nghiệp 
ước đạt 569 tỉ đồng, đạt 
80,1% kế hoạch năm, tăng 
L7, 1% so cùng kỳ năm 2005. 
Giá trị sản xuất ước thực 
hiện 426 tỉ đồng, đạt 76,1% 
kế hoạch năm, tăng 3% so với 
cùng kỳ năm 2005. 

Hoàn thiện kế hoạch sử 
dụng đất năm 2006 và giai 
đoạn 2006 - 2010, đồng thời 
tăng cường chỉ đạo các xã, thị 
trấn thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất năm 2006 và công 
tác đấu giá quyền sử dụng 
đất. 

s*Các cấp ủy thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo công tác 
giáo dục chính trị cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, coi 
trọng tuyên truyền thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 
phát triển KTXH, giáo dục 
truyền thống, tuyên truyền 


các ngày lễ lớn trong năm, 
tuyên truyền Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ X. 

(Công tác củng cố xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng, nâng cao 
chất lượng đảng viên được 
tăng cường, đồng thời đẩy 
mạnh thực hiện Nghị quyết 
TW 6 (lần 2) về xây dựng 
chỉnh đốn Đảng. Trong 9 
tháng đầu năm đã thành lập 
thêm 3 chi bộ trực thuộc 
huyện ủy, kết nạp được 89 
đảng viên mới, làm thủ tục đề 
nghị cấp huy hiệu Đảng cho 
66 đồng chí có đủ tiêu chuẩn. 
Huyện ủy mở 2 lớp bồi dưỡng 
đảng viên mới cho 174 đồng 
chí, 2 lớp nhận thức về Đảng 
cho 171 quần chúng ưu tú, 3 
lớp bồi dưỡng cấp ủy chi bộ 
với 260 đíc, cử 18 đồng chí 
đảng viên đi học trung cấp lý 
luận chính trị tại tỉnh. 


Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THPT 


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN - 
DVNN 

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu ngân 
sách do tỉnh giao, tăng thu hàng năm qua đào tạo 
đạt 35%. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ Í - 1,2% (theo 
tiêu chí mới) 

Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,3% o/năm, đến năm 
2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1 - 1,2%. 


Đảm bảo 100% thôn có nhân viên y tế, 80% trở 
lên các trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia, tỷ 
lệ trẻ dưới Š tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15% 
Đến năm 2010 có 80% gia đình, 55% số làng, 60% 
số cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 70% số 
thôn có nhà văn hóa. 

Công tác ANQP, trật tự ATXH được giữ vững. 
Xây dựng được 80% cơ sở đảng đạt trong sạch 
vững mạnh trở lên. 
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CỔ PHẨN TƯ VẤN TIẾT tế 
ĐỊNH VÀ ÐỰ+ 


KỸ THUẬT 


Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đo, ïp Hè Nội * Điện thoại: 04. 5 111 163 - 5 118 997 *,Fox: 04.5 111 164 


TN *c 
(† 1A P. ^á( xí 
NAM 2 *2462<:33G sục sang ĐÙA 
đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật giỏi chuyên 
môn, tinh thông nghiệp vụ; đầu tư thiết bị tiên tiến, hiện đại 


ung cấp clo khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao trong 
&cinhepc: 


- Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ lập báo cáo đầu 
ÍU, lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công 
trình xây đựng. 

- Khảo sát môi trường, đánh giá tác động môi trường của công 
tình trước và sau khi xây dựng. 


| 


:Hầu hết các công trình cầu, ầm, 
_-._.——=n (Hải Vân, Đèo Ngang); cầu 
(Ñy Thuận, Cần Thơ, Rạch Miêu, B3¡ Cháy, Thanh Trì, cầu cạn đường 
tốc Sài Bòn - Trung Lương, câu Vinh Tuy Hà Nội, cầu Phù Đống 2, 
Cầu Đông Trù, các cầu lớn trên đường Hổ Chí Minh và Láng - Hòa Lạc); 
Cảng (Gái Lân, Chùa vẽ, Nghi Sơn, cái Mép, Văn Phong...) 

Thí nghiệm kiểm định đánh giá chất 
lượng. công trình nhiều dự án xây dựng giao thông của Việt Nam như: 
2, 017, 0L2, 0L57, (191, (L28, L22B, 27B, L80, vành đai 3 Hà Nội; 


ĐỊA KỸ THUẬT (TEDI-GIC), THÀNH VIÊN CỦA TÔNG 

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI. 
ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHUYỀN ĐỒI TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀ 
CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỀM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA 
KỸ THUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2943/QĐ-BGTVT, NGÀY 
23/8/2005, CỦA BỘ GIAO THÔNG - VẬN TẢI. AT 


L- ÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỀM ĐỊNH VÀ 


1C) 


- Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẻ thi công các công 
trình giao thông; tư vấn thiết kế địa kỹ thuật, công trình. 

- Lập tống múc đầu tư, dự toán, tổng dự toán công trình và lập hổ sơ mời thầu. 

- Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán. 

- Tư vấn kiếm định chất lượng công trình và giám sát xây dựng công trình. 

- Thí nghiệm: địa kỹ thuật, vật liệu, nền mặt đường, kiếm tra kết cấu công trình. 

Công ty là thành viên của Mạng Kiểm định Chất lượng công trình Xây dựng Việt Narm, 
được Liên hiệp các Hội khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Mạng Thương hiệu Việt trao -Cú8 
vàng topten'- về sản phẩm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình và thí nghiệm địa kỹ 
thuật năm 20096. 


Đường ca0 tốc: Láng - Hòa Lạc, Thành phố Hổ Chí Minh - Trung Lương, 
Nội Bài - Vĩnh Yên; siêu âm cọc khoan nhổi, kiểm định thử tải cầi, 
tham gia giám định công trình phục vụ công tác điều tra của các 6ð 
tua công an... 

IIÊT KÊ: tlự án cải tạo nâng cấp (L32 đoạn Thu Cúc - 
Đèo Khế - Thượng Bằng La, (L17A, các điểm sụt trượt đoạn Khe Bát - 
Khe Sanh đường Hổ Phí Minh, kè chống xói Thanh Thủy - Hà Giang, một 
số câu thuộc mạng đường bộ quốc gia, hệ móng dự án cáp treo tỉnh 
Khánh Hòa... 


Quốc gia Xuân 
Sơn, huyện Thanh 
Sơn, tỉnh Phú Thọ 


nằm ở điểm cuối của dãy 
Hoàng Liên Sơn, cách 
thành phố Việt Trì 90 km, 
cách Hà Nội 120 Km, có 
tổng diện tích 15.048 ha, 
vùng đệm 18.639 ha, trong 
đó vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt là 9.099 ha. VQG có hệ 
sinh thái phong phú, cảnh 
quan đa dạng tạo nên nét 
đặc biệt của VQG. Cùng với 
các giá trị văn hóa phong 
phú, văn hóa ẩm thực, VQG 
Xuân Sơn được coi như 
viên ngọc quý ở phía Tây 
tỉnh Phú Thọ. Vườn có 
2.432 ha rừng nguyên sinh 
với 726 loài thực vật, 365 
loài động vật cùng hàng 
trăm hang động tuyệt mỹ, 
99% hang động còn nguyên 
vẹn, có 16 hang động lớn 
với thạch nhũ đẹp tạo nên 
muôn hình vạn trạng, nhiều 
hang có suối chảy qua 
càng tăng thêm vẻ đẹp hữu 
tình, kỳ vĩ. Trong các hang 
lưng chừng núi có loài dơi 
ăn quả sinh sống, số lượng 
nhiều nhất miền Bắc. Hệ 
thống sông suối, bãi sỏi dài 


hàng chục km, với hệ động 
vật phong phú như cá 
chiên, cá quất, cá măng 
xanh, cá chép, cá rô mo, 
chạch trấu xanh, trai 
núi...(riêng cá chiên, cá 
măng, cá chép có con nặng 
hàng chục ki-lô-gam). 

Hệ thực vật là kho 
giống cây bản địa, kho cây 
thuốc khổng lồ, đặc biệt có 
cây rau sắng mọc tự nhiên 
với mật độ cao nhất miền 
Bắc, cho sản lượng hạt 
giống nhiều tấn/năm. Nơi 
đây còn có cây chè Shan 
tuyết, trà mi, đỗ quyên, 
nghiến, dổi, chò chỉ, chò 
vẫy... xen lẫn những thung 
lũng ruộng bậc thang chưa 
từng biết mất mùa. 

Xuân Sơn hiện có 365 
loài động vật, 46 loài ghi 
trong sách đỏ Việt Nam, 18 
loài ghi trong sách đỏ thế 
giới. Về thú có hổ, báo, sơn 
dương, cầy, sóc, vượn, vộc 
xám, gấu, hoẵng... Về chim 
có: gà lôi, gà tiền, đại 
bàng... ngoài ra còn có: rùa 
vàng, rùa đỏ, trăn, rắn các 
loại... 

Kho tàng văn hóa bản 
địa cần nghiên cứu để bảo 
tồn và phát triển bền vững. 
Đồng bào phúc hậu, thân 
thiện, yêu thiên nhiên, hiếu 
khách. Thật hạnh phúc cho 
những ai được đến vùng 
này. 

Các hoạt động: 

- Chương trình bảo vệ 
vốn rừng, cảnh quan thiên 
nhiên: vận dụng chiến lược 
tổng hợp bố trí các trạm 
kiểm lâm xen kẽ các trạm 
gác rừng ở các thôn bản do 
thanh niên bản tự quản, cán 


bộ vườn QG giúp đỡ, các 
già làng tư vấn. Mỗi thôn 
bản có một đội bảo vệ rừng. 
Hợp đồng bảo vệ rừng được 
ký với công an huyện, đội 
phong trào, đội cảnh sát 
kinh tế, cảnh sát giao 
thông, các ban công an xã 
ở vùng chính và vùng đệm. 
Thi công đường băng cản 
lửa kết hợp giao thông, 
đường nhựa vào vườn QG. 
Tổ chức các diễn đàn của 
các tổ chức chính trị trong 
vùng phối hợp tuyên truyền 
bảo vệ rừng. 

- Chương trình phát 
triển: nghiên cứu bảo tồn 
phát triên vùng rau săng, 
chè Shan tuyết. Kế hoạch 
trồng rừng phòng hộ bằng 
các loài cây từ năm 2001 
đến năm 2010 trồng 1.000 
ha (tính đến năm 2005 đã 
trồng được 600 ha). Đang 
tiến hành nghiên cứu phát 
triển cây trúc sáo, mô hình 
chè chất lượng cao, các 
công trình phòng cháy, các 
công trình nâng cao đời 
sống cán bộ nhân viên VQG 
và đồng bào dân tộc trong 
vùng, xây dựng dự án du 
lịch sinh thái. Nghiên cứu 
công trình chống sạt lở 
đường vào VQG bằng hệ 
thống cây bản địa quý hiếm 
(con đường kinh tế xanh). 

Thành tích: nhiều năm 
được tặng bằng khen của 
bộ chủ quản, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Tổng liên đoàn, 
Thủ tướng Chính phủ. 

Huân chương Lao động 
hạng Ba (năm 2001) 

Huân chương Lao động 
hạng Nhì (năm 2004) 
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MỤC LỤC 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2006 


| I-NHỮNGVÁNĐÊCHNGC | | —_ 
- Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
- Năm mới, sức mạnh mới, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn 


- Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và tỉnh thân trách nhiệm, thảo luận, 
Nông Đức Mạnh 2+3 


quyết định những nội dung cơ bản sẽ trình Đại hội X của Đảng 
Công cuộc đôi mới: nhìn từ điểm cao năm 2005 HàĐmg  — 
Đồng chí Phạm Văn Đông, người học trò xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhà 
văn hóa lớn của dân tộc 


Phan Văn Khải 
Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam Phạm Văn Đồng 


Bác Phạm Văn Đông kính yêu sống mãi trong lòng Đảng bộ và nhân 
dân Quảng Ngãi Hồ Nghĩa Dũng 
Vũ Dương Ninh 


Vấn đề thời cơ tronø tiến trình hội nhật 


Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nguyên tắc tập trung 
dân chủ; đây mạnh phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực chào mừng 


Đại hội lần thứ X của Đảng Nông Đức Mạnh 
V.]. Lê-nin và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Trần Ngọc Linh 
Nắm vận hội mới, quyết sách đột phá, nỗ lực vượt bậc, vì sự phát triển 
TCCS 
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưững Hỗ Chí Minh trong quá trình đôi mới 
Một số vấn để về nhận thức bản chất khoa học và cách mạng cửa 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin Trân Nguyễn Tuyên 
Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu 
tranh phê phán một số quan điểm phản mác - xít Mai Trung Hậu 
- Chủ nghĩa Mác soi sáng con đường cách mạng Việt Nam Tràn Quang Nhiếp mi 
thế kỷ XXI" Nhị Lê HÌ 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tầng 

tư tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam Bùi Ngọc Chương 

mạnh mẽ và bền vững 

P p ` Lê Hữu Nghĩa 

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi đường lối đối 

ngoại Đại hội X của Đản: Nguyễn Dy Niên 11 
- Tổng thuật Hội thảo "Tác phẩm của C.Mác và những thách thức của 

Hoàng Chí Báu 12 


TÊN BÀI VIẾT TÁCGIÁ  |SỐ. 


- Tăng cường đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của 
Nguyễn Phú Trọng 13 


kụ ` La ° £ ° £ ^*s 
Đang và các nghị quyết cua Quốc hội 
-_ Đại hội X - nhìn từ mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ xâ Hà Đăng 


- Đấu tranh phòng, chống tham những, lãng phí là quyết tâm ngữ trị của 
toàn Đảng, toàn dân ta Nông Đức Mạnh 


- Bài học lịch sử vô giá - phát huy sức mạnh của nhân dân trong . ' 


cuộc đôi mới, nhìn từ Cách mạng Tháng Tám 


-_ Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa 
- Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ mg 


(tiếp theo) Nguyễn Đức Bình 22 
- Cống hiến của Ph.Ắng- ghen trong sự phát triển lý luận về thời kỳ quá 
độ và con đường phát triển "rút ngắn" ở các nước lạc hậu Đặng Hữu Toàn 22 


- Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, cơ hội - thách thức và say 
động của chứng ta ên Tấn Dũng 23 


- APEC 2006: Thắng lợi và tương lai _ Gia Khiêm 


- Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trước 
yêu cầu phát triển đất nước 


- Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức của cán bộ, 
đảng viên hiện na 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất và quá trình thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam 


g giá trị lý luận trong cuốn "Đường cách mệnh" VñTrngDug | 9 


- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí và chức năng của tô =—xư 
chức cơ sở đảng ên Xuân Thôn 

- Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc đâu tranh chống quan mang 
liêu, tham nhũng ên Văn Thụ 


- Chủ tịch Hô Chí Minh với sự sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản 
Việt Nam 


- Nhận thức và thực tiễn vê thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
- Hồ Chí Minh bàn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


- Học tập tư tưởng Hỗ Chí Minh về bản chất và phương pháp tiếp cận 
dư luận xã hội 


-_-. ]— "———mm—m —_——_ — _——_ NGHI. ——— Ƒ—— 
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_  TÊNBAVẾT | TÁCGẢ  |SỐ. 

- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nên giáo dục mmawWF 
Việt Nam hiện đại Đỗ Đức Hinh 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định đường lối kháng chiến qua văn kiện mmwWƑT 

"Công việc khân câp bây giè Nguyễn Mạnh Hà 24 

max 


- Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2005 Nguyễn SinhCức | 1 
ành thương mại: nhìn lại 20 năm đổi mới Lê Danh Vĩnh ï 


- Hoàn thiện pháp luật về thương mại dịch vụ, đáp ứng yêu cầu gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới Nguyễn Văn Cảnh 


- Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2: niềm tự hào của nội 
lực Việt Nam _ Đức Khởi 2+3 


- Phòng, chống tham nhũng và vấn đà han thiện cơ chế quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội Phạm Quang Nghị 2+3 
tục đi lên như thế nào? 


- Nguồn lực đầu tư bên ngoài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh 
tế - xã hội ở Việt Nam 


- Cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước trong phát triển thị 
trường chứng khoán ở nước ta 


MeubTbQub [| 4 


- Đồng Tháp phát huy nội lực, tăng cường hợp tác, đấy mạnh phát triên 


kinh tế theo hướng công nshiệp hóa, hiện đại hóa Huỳnh Minh Đoàn 


- Quảng Nam trên con đường hướng tới mục tiêu tĩnh công nghiệp k " 
năm 2020 ên Xuân Phúc 


- Kinh tế hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, tồn tại tất yếu 
trong chủ nghĩa xã hội 


Đỗ Thế Tùng b 


- Vài suy nghĩ về chủ trương thí điểm ký hợp đông thuê tổng giám -- 
(giám đốc) hiện nay ở nước ta ến en Minh Thông 


š tạo sự đồng thuận tron‡ phát triển thành MeubTuUm | 6 
- Cục thuế anh hùng của thành phố anh hù Trều Hả Hoàng | 6 


- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đối với hoạt động xuất khâu của | Nguyễn “nH - 
Việt Nam Thanh Phương 


- Mấy suy nghĩ về đảng viên làm kinh tế tư nhân ĐàmKiếnlp | 6 
ành phố Hồ Chí Minh đã tự khẳng định mình trong tiến trình đổimới  |Nguyễn Minh Triết 


TÊNBÀAVẾT 2 | TÁCGẢ  |SỐ, 

- Về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở “Í. T14 
Việt Nam Lê Xuân Bá 1 

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam S..EF 

sớp phần chuyên dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Võ Văn Lâm 

- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với việc huy động và phát huy các  u“. Í¿ố 
nguôn lực Đỗ Bình Dươn 

-_ Về định hướng và giải pháp công tác tài chính - ngân sách nhà nước giai 19w, 
đoạn 200 - 2010 Tào Hữu Phùng 

- Kon Tum với mục tiêu thoát nghèo, sớm trở thành tỉnh phát triển nhanh, "8#wwE 
mạnh và toàn diện Y Vêng 


Để Việt Nam có tập đoàn kinh tế mạnh trong kinh tế thị trường, hội nhập |HồXuânHàp | 9 


thách thức Võ Thanh Thu 


Phát triên khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 - triển vọng và 


Vấn đề bóc lột giá trị thặng dư và quan hệ giữa tư bản với lao động 
hiện na Lê Xuân Đình 
Cơ sở lý luận và thực tiễn phân định các thành phần kinh tế VũAnhlấn | 9 


Chu Tiến Quang - 


Về chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
Cổ phần hớa doanh nghiệp nhà nước - dưới góc nhìn phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững Tô Huy Rứa 


Hậu Giang tiếp tục vượt khó đi lên muyên Phong Quang 


ễn Thị Thu H 
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Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 


Hoàn thiện thể chế thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 


Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 
2010 ở tính Long An 
Phát triển rừng bền vững trong giai đoạn đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 
Bộ Công nghiệp sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước 


Hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế Di ng Bình Minh - 
quốc tế Bạch Minh Huyền 


Cao Sy Kiêm - 
Mấy vấn đề về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Hoàng Hải 


Nhà máy đạm Phú Mỹ - điểm sáng về phát huy nội lực thực hiện công 
hiệp hóa, hiện đại hóa 

Thách thức và triển vọng đối với doanh nghiệp nhà nước khi chuyển 

sang Luật Doanh nghiệp (năm 2005) 
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Phạm “Thắng 
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_ —TÊNBAVẾT | TÁCGẢ |SỐ 


- Phát triển kinh tế nông nghiệp từ chuyển đổi mùa vụ hợp lý và kinh tế 
Doãn Đình Huè 13 


trang trại ở huyện Phú Xuyên, Hà Tâ 
Lê Hữu Nghĩa l4 


- Bàn về vai trò thúc đây tăng trưởng và phát triển theo hướng bền vững 
của các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Việt Nam 


- Phát triên kinh tê có vôn đâu tư nước ngoài - vân đề đặt ra và một số 
giải phá 


- Tổng thuật Hội nghị: "Mười lăm năm xây dựng và phát triển khu công 
nghiệp, khu chế xuất" 


- Bắc Ninh đẩy nhanh lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn Nguyễn Sỹ 15 
- Phát triển hợp tác xã ở nước ta | Nguyễn Minh Tứ 16 


- Tình hình nợ ngân hàng trong lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước 


- Thành tựu 20 năm đổi mới và định hướng phát triển ngành ngân hàng ma—yr 
Việt Nam Vũ Thị Liên 17 
- Các phương pháp tiếp cận khác nhau về lạm phát và vấn đề đánh giá kg 1d 
lạm phát ở Việt Nam Nguyễn Ái Đoàn 17 
chủ nghĩa ở nước ta xmggE 
- Long An phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với quốc phòng - an ninh [Dương Quốc Xuân | 18 
- Công ty đầu tư Phát triển Chè Nghệ An - nhân tố mới về chế biến và "HANANY 
xuất khẩu Hồ Ngọc Sỹ 
- Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển bung Tạ 
chính thức Tào Hữu Phùn 
- Tác động của quá trình toàn cầu hóa kinh tế đối với nền kinh tế và các ki ynn Tư 
Nguyên Văn Hông R 


-_ Về phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 


doanh nghiệp Việt Nam 
Nguyên Huy Oánh 19 


- Đề làm tôt vai trò chủ đạo của kinh tê nhà nước trong nên kinh tê thị 
Vũ Xuân Mừng 19 
Ẩ L‹ 


- Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trước yêu cầu hội nhập 
-_ Về phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa: thực trạng và định hướng 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
Hoàng Thọ Xuân 


- Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp ở nông thôn mm" 


- Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình hoạch định 
chính sách Nguyên Quang Tuân 20 
20 


- Cơ cấu và lợi thế so sánh của hàng xuất khâu Việt Nam - một cách tiếp 
cận định lượng Vũ Thăng Binh 


TÊNBAVẾT | TÁCGẢÁ |SỐ 
- Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 4 năm thực hiện (2002 - 2006) 
- Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU tại Việt Nam 
- Tiếp tục đổi mới hoạt động tài chính - ngân sách thực hiện thắng lợi 

nhị quyết Đại hội X của Đảng 

- Con bài "nền kinh tế phi thị trường" là một rào cản đầy bất công đối với 
lĩnh vực xuât khâu của Việt Nam 
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Tràn Văn Tá 
Nguyễn Thanh Nga - 


Ngô Hướng 
- Quảng Trị với việc phát triển kinh tế tập thể Hỗ Ngọc Hy 
- Hội nhập kinh tế, đổi mới và phát triển trong điều kiện gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới 


Hô Quang Minh 
muyên Đình Hương 


Vũ Văn Phúc 
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p p à phát triển của đất nước 

- Chuyển dịch cơ cấu n xành kinh tế nhằm đây mạnh xuất khẩu 

- Đông Á và vấn đề thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực: từ hình mẫu đến 
hiện thực 

- Lào Cai phần đấu sớm ra khỏi diện tỉnh nghèo 


Đỗ Mai Thành 


Lê Danh Vĩnh 

Bùi Quang Vinh 
Nguyễn Văn Hùng - 
Bùi Hồng Quang 


- Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội: thực trạng và một số vấn đề đang 
đặt ra 


4 - CHÍNH TRỊ - TRIẾT HỌC 


- Để xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân 
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Tào Hữu Phùng 


Nguyễn Đức Hà 
muyền Dy Niên 


- Hai mươi năm đổi mới - một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 


ZZ. 


muyền Trọng Phúc 
Quang Cận 
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- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: mây vân đề cơ bản 


- Phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong điều kiện xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 


phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX ở Việt Nam 


Hồ Trọng Viện 
Vũ Minh Tâm 


t¬ 
+ 
G» 


- Quan niệm về dân của 


_ TÊNBAVẾT | TÁCGẢ |sỐố, 


- Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của 
ốc hội Nguyễn Phúc Thanh 4 


- Bộ đội Biên phòng thực hiện quân y kết hợp, chăm sóc sức khỏe đồng |Đào Nguyên Thắng - 
bào vùng biên giới Từ Thanh 4 


Tăng Huệ 5 
TT” MN —— [é 
đng, công tác chính tị ong lực lượng vã trang Quản khu3 — [Ngô XuânLịch_ 6 


Trương Minh Tuần F 
Hồ Trọng Hoài Ng 


soại giao Việt Nam trên những chặng đường đổi mới Nguyễn Ngọc Trường 


- Cải cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh - những bài học 
kinh nghiệm 


P » [¡ 
- Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đôi mới TrnHữuTến | § 
- Tương lai của nhân loại vẫn thuộc về chủ nghĩa xã hội Nguyễn Ngọc Hồi 
kiện xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
- Thách thức nối bật về chính trị - xã hội trong quá trình toàn cầu hóa — 
kinh tế ở nước ta Nguyễn Linh Khiếu 


- Quan điểm mới về giai cấp công nhân Việ Nam qua văn kiện Đại hội X Nưngg 
của Đảng Văn Tạo 

- Một số bài học từ thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở khan 
Thành phố Hồ Chí Minh Tống Thế Gia 


- Sự tác động của nền kinh tế thế giới đến quan hệ giai cấp, ý thức hệ và 
- Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển của Tổ quốc trong 
tình hình mới Võ Trọng Việt 


- Những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động không lừa bịp được nhân 
dân ta 

- Đổi mới tư duy lý luận - thành tựu và một số vấn đề đặt ra 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong - [0 


văn hóa ở Việt Nam 
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- Những nội dung quan trọng và phương thức làm việc hiệu quả tại kỳ 
0p thứ 9, Quốc hội khóa XI 


- Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, với quyết tâm mới và hành 


động mới 


- Ngoại giao Việt Nam sau 20 năm đôi mới 


- Công tác dân vận ở Binh đoàn Tây Nguyên trong xây dựng thế trận an 


ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn Nguyễn Trung Thu 14 
l5 


Nguyễn Đức Lữ 


Quang Cận 
Phạm Văn Đức 


r phát triên nhận thức của Đảng ta về quyên con ne 


- Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp 


tác và phát triển 
- Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội trong sự nghiệp 
đổi mới - một số vấn đề đặt ra 


- Phản biện xã hội: một sô vân đề chung 


- Đôi mới nhận thức và quan niệm về sở hữu 
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- Quân khu 7 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 
- Dân ch là kết quả đấu h. -ÍNgaThănhDưpg | l§ 
- Thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc trong giai đoạn mới 
- Đảng lãnh đạo xây dựng nèn hành chính nhà nước Việt Nam trong sạch, 
dân chủ và hiện đại 


- Một số suy nghĩ về nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh 
cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp 


` .ÕA # v ` .^ ` Ø , ^ kẻ .Ấ 
- Hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ nhà nước pháp quyên - cơ sơ thiết 
yêu của sinh hoạt dân sự 


- Đảng bộ Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ phát triên kinh tế mm 
biển gắn với quốc phè i Nguyễn Văn Tình 21 
- Phát huy dân chủ trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 1m% 
nghĩa ở Việt Nam Hồ Trọng Hoài 23 
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TÊN BÀI VIẾT TÁCGIÁ  |SỐ: 


- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận nhằm phát triển nền văn hóa Văn Đức Thanh - F 
tiên tiến, đảm đà bản sắc = tộc 

BhiTénDmg — | 23 

ĐổMạnhHòàa — | 23 


- Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước 
trong tỉnh hình hiện na Phùng Quang Thanh 24 


- Toàn quốc kháng chiến và bài học về xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân Lê Văn Dũng 24 
- Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là sự tiếp nối „ 


tất yếu của Cách mạng Tháng Tám Vũ Như Khôi 


Ngô N..— Lịch 


- Học viện Quốc phòng - ba mươi năm xây dựng và trưởng th: Nguyễn ThếTj ¡ 


- Ban hành Luật Trưng cầu ý dân nhằm đối mới phương thức làm chủ trực an 
tiêp của dân ên Thị V 
- Chính trị - đạo đức và chính trị - kinh tế 
| š-YÃNHÓA-XÃnI CC [p7 | 
- Năm mới, Bến Tre tiếp tục cuộc hành trình "Đồng khởi mới" HuỳnhVănB | 1 
- Phát huy truyền thông yêu nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Nguyễn ThịNg | 1 
- Xây dựng và phát triên ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta TôHuyRứ | 1 
-túginvaMedibhee............... ƑNuTáeDh - |Ðg 


công cuộc đổi mới đất nước Ng ên Khoa Điềm 


EBoniMedtoupavnbe ---—-—- |ĐhimgBmgĐm[ # 
- Phối ha chặt chẽ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội ở nước ta Nguyễn Viế Vượng | 5 
- Xóa đố giảm nghề ở vùng Bắc TangBộ —— [TamHap | s 
- Xây dựng đời sống văn hóa ở thị xã Hội An 
- Khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo và phát 

triển bên vững Đỗ Nguyên Phương 


- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc 
phòng - an ninh ở địa bàn Quân khu 3 


- Một vài suy nghĩ về văn hóa thanh niên Đặng Cảnh Khanh 6 
- Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện na Nguyên Thị Mỹ Trang L6) 
- Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các tộc người ở Tây Nguyên |Ngô Đức Thịnh 


_TÊNBAVẾT | TÁCGẢ —- |số 


- Báo cáo Đề dẫn Hội thảo Khoa học - Thực tiễn: "Xóa đới, giảm nghèo hờn Tả 
ø phát triển bền vững ở nước ta hiện nay" Lê Hữu Nghĩa 

- Tổng thật Hội ho —— jJ.: J 8 

iệm vụ phòng chống tội phạm trong tình hình mới l[@llệm | $ 


muyếnHả Hữu | 9 


ng tới giảm nghèo toàn diện, bền vững, công bằng và hội nhậ x 
nhà nước cô phần hóa Nguyễn Thị Hằng F 


- Thành tựu bước đầu và những vấn đề cấp thiết đặt ra trong đào tạo nhân la 
lực ở nước ta Phạm Tất Dong 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường trong thời kỳ đây ma rF 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Phạm Khôi Nguyên 

- Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường đến việc xây dựng lối sống ở nước 
ta hiện nay Võ Văn Thăng 

- Xã hội hóa công tác y tế - kết quả và những vấn đề đặt ra 

- Xây dựng môi trường văn hóa cho sự phát triển bền vững của đất nước | Trần Ngọc Hiên - đi) 

- Ninh Bình phát triển kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo 


Định Văn Hùng mi 
- Để du lịch Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 


riều Hải Hoàng 
- Để nước ta sớm trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ trong 
khu vực Võ Thị Thắng 
- Những yêu cầu về phẩm chất của nhà báo trong thời kỳ mới 
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- Giáo dục gia đình hướng tới xây dựng con người thời kỳ đây mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Báo cáo Đề dẫn Hội nghị toàn quốc công tác Phát hành - Bạn đọc Tạp 

chí Cộng sản toàn quốc 

- Phát triển giáo dục từ xa góp phần đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước 


6 |E 
& z 
g |g 
3 |E 


^ Gai 


tò 
=e 
= 
& 
=' 


- Bàn về giá trị công bằng và tương trợ trong nội dung định hướng xã hội 
chủ nghĩa 

- Chương trình dân số Việt Nam với việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ 

- Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn, đáp 


"n” 


nghĩa" ở nước ta 


'e. =3 
e»“ s 
Š |BE 
» 
¬ Ễ 
¬ 
_ 
5 


ˆ kd 


ZZ. 
ễ 
s 
loi 
: 
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- Tiền Giang tăng cường hợp tác phát triển du lịch sinh thái sông nước 
- Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng gia tăng đình công 


tự phát ầ 


- Phát huy vai trò động lực của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội 


- „|“ 
-< = _Ñ'-=« 
rAx =- ¬~ |ơo 
n ¬ Z.ỊE: 
s œ | 

=8 
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TÊN BÀI VIẾT TÁCGIÁ  |Số | 


z phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta 


Hồ Ngọc Luật 


— — 
ch SỞ ch 


— 


Mai Hải Oanh 


Danh Ngọc Hùng 
Dương Trung Quốc | 16 


Hà Khanh 


= 
œ®< 


muyên Văn Long 


sl2 |§ E 
=® 
=“lsš kế 
› le := 
KI lš 
"—_ | 
» |elsls |s lxlx am Ja |a 
Cœ ~— —Í — ®< 


- Phát triên thị trường bât động sản trong công cuộc đối mới đât nước 


ể 
muyền Anh Tuân 


V4 


muyên Văn Giàu 
Nguyễn Thị Nga 


- Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hoạt động xóa đói, giảm nghèo cho 
0hụ nữ 


=® s2 
»z|®9“ 
>IE 
: = 


, ` , 
ˆ ˆ ^ˆ ° #, ˆ Ầ ~ K¿ , k2 


- Vân đề đât đai trong phát triên bên vững ơ nước ta hiện na 


Vũ Hiệp Bình 2 


- Phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 


1N 
__ | m— 


hiên cứu khoa học góp phân nân 


6- XÂY DỰNG ĐĂNG _ ——-‹ 


- Để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của 


ôt bộ phận cán bộ, đảng viên hiệ Trần Quang Nhiếp 
- Ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham những - biện pháp quan trọng tiếp 
tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ 


muyên Vũ Cân 


ZZ. 


k La ` , Ấ« ,e ˆ +, .ˆ^A °ˆtˆ^ 


- Quan lý nhà nước đôi với công tác thanh niên hiện na 
- Báo cáo đề dẫn Hội thảo "Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước" 


- Tổng thuật Hội thảo Ma. 


- Đồng chí Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh 
Phan Diễn 


đạo tài năng của Đảng, người con ưu tú của dân tộc ta, nhân dân ta 
Ẩ 


- Hà Tĩnh phát huy truyền thống quê hương, noi gương Tổng Bí thư 
Hà Huy Tập, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng 
- Cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập trong việc chuẩn bị và tổ chức 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng 


L* 


- Bàn thêm về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân Ỗ 
- Thành tựu chủ yếu qua 10 năm thực hiện "Cương lĩnh hành động Bắc 


Kinh" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ? 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu 
hội nhật 


- Xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh ở các doanh nghiệp 
cổ phân hóa 


- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với người lao động và vai trò của 
công đoàn 


- "Tâm, tầm, trí" của người chính ủy, chính trị viên trong giai đoạn cách 
mạng mới 

- Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo - một biện pháp 

quan trọng trong phòng và chống tham nhũng, lãng phí 


— 


bá 


- Tìm hiểu quan điểm đảng viên làm kinh tế tư nhân trong văn kiện 
Đại hội X của Đẳng 


#lƒ lý l E |£ E  lSE E 
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- Công tác xây dựng Đảng ở một trường quân đội anh hùng 
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- Đổi mới sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
Đăng Vũ Liêm 15 


của tô chức cơ sở đảng đồn biên phòng 


Nguyễn Thị Doan 
Tòng Thị Phóng 
- Để nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước Nguyễn Túc 


Mai Trung Hậu 18 
mười đứng đà quan hành chính nhà nước NgyễnKý | I§ 
¡ ngũ cán bộ trong tình hình mới Phan Quốc Hưng 18 


- Phát huy dân chủ trong Đảng - nhân tố cơ bản và động lực mạnh mẽ 


nhát triển dân chủ xã hội Hoàng Chí Bảo 
Trần Đình Thành 
-_ Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 


Z. 
E= 
¬ 
= 
= 
=" 
3 


- Đảng bộ thành phố Nam Định xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ 
đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ễ p 
: 


- Đồng Nai xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị ở doanh 
an Đì 20 
Phạm Thế 
- Tăng cường nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng Xu“ ` 
hiện na Đc>n Thế Hanh 24 
w 24 
_ ` :. Ÿ 
Nguy 


nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vôn đâu tư nước ngoài 
^ £ £ ^ À w La ° ` ^ k £ k¿ 
- Một số vân đê về văn hóa Đảng và xây dựns, chình đồn Đảng 


7 - NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ awawœ 


Phan Doãn Nam 


qua 


- Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 


- Thế giới năm 2005: nhìn từ bình diện an ninh chính trị 


- Những chuyển biến tích cực trong công tác vận động cộng đồng người 


t2 l2 
yly - 
G2) 1C©2 


QG 


Việt Nam ở nước ngoài năm 2005 muyên Phú Bình 


- Quan hệ kinh tế Việt Nam - Cam: 


N 
- Những giá trị của chủ nghĩa cộng sản đối với nhân loại là không thể 
- Chiến lược toàn cầu của Mỹ và tình hình Trung Đông 
- Công xã Pa-ri - nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới 
T 
- Trung Đông: dầu mỏ, hạt nhân và an ninh năng lượng toàn cầu 


- Hội nghị Bộ trưởng ở Hồng Kông: vẫn là một cuộc chiến khó có lối 
thoát puyên Văn Thanh 2+ 
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- Trung Quốc với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và quy 
hoạch 5 năm lân thứ XI 
- Quan hệ giữa các nước tư bản phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa 

- Quan hệ giữa các nước lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương: một vài 
phân tích và dự báo Hà Mỹ Hương 


r‹ 


ˆ ˆ^ 


ZỐÚ | ZZ 
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- Kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập 
WTO và triển vọng ký hiệp định 
- ASEM: Các kịch bản phát triên trong những năm sắp tới 


Nguyễn Thu Mỹ 
-_ Đôi điều về cuộc chiến tranh ]-rắc 


= 
E 
x 
E 


“4 = 

$ [8 lä 

ko œa 
Ề < 

¬ 

E |E | 

ơq b—i 
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- "Cách mạng màu sắc" - nhìn lại và suy ngẫm 

- Quan điểm "Phát triển một cách khoa học" của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc 

- Con đường phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ 


v 


^ˆ^ 


- Một số vân đê về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quôc 


^ˆ 


c— 


- Bệnh tật - vấn đề toàn cầu của thế giới ngày nay và ở Việt Nam 
- Kinh tế - chính trị châu Phi thập niên đầu thế kỷ XXI Đỗ Đức Định 15 


- Môi trường địa - chính trị Đông - Nam Á với hội nhập Việt Nam - la là 
ASEAN Trần Khánh 

- Trung Đông - miền hội tụ nhiều mâu thuẫn lớn khó bề giải quyết  |VõThủPhươn | l6 

- Thế giới thứ ba trong trật tự thế giới mới Nguyễn An Ninh 

- Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản từ đầu thập niên 90 của 

thế kỷ XX đến nay 

- Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh 
quôc tê mới 


"CS 1 | ZZ 
ma: š k= 
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- Vệ-nê-xu-ê-Ìa, đât nước của Xi-môn Bô-li-va 


Nguyễn Tiến Nghĩa 


ˆ 


- Trật tự thế giới sau "chiến tranh lạnh": những quan niệm khác nhau 


- Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng nhân văn vĩ đại 


- Giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 

- An ninh phi truyền thống ở châu Á - Thái Bình Dương: vấn đề và 
giải pháp 

- Cộng đồng các quốc gia độc lập: mười lăm năm nhìn lại 


= 


b2 ¡ 2 B2 |2 j2 | 


Hà Mỹ Hương 
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-_ Vì sao Liên bang Nga chưa gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới ? 
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8 - QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


2+ 


-_ Việt Nam đang vươn mình trở thành con hồ 
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_ Tícen — 
mã 
name mu ŸẰ 


'lế 
5 
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HòaMạ  — —_ 
- "Biết" với "Làm" 
- Máu nóng, máu lạnh ! 
_ 10-TINHOTĐỘNG LÝ LUẬN-THỤCTA | _ 
LỄ. ND 
DA 


chí A-lun-may (Lào) thăm Việt Nam 


- Đoàn cán bộ Tạp 


- Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản thăm Cộng hòa Pháp 


- Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X 
của Đảng 

- Hội nghị toàn quốc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lân 2) khóa VII 

- Hội thảo khoa học - thực tiễn "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 


Đảng trong điêu kiện hiện na 


-_ Hội thảo "Công tác Đảng ngoài nước - một số vấn đề đặt ra hiện nay và 


piải pháp 


› 
lo) 
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_ TÊNBAVẾT | TÁCGẢ |sỐ 


- Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương đến thăm và làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí 
Cộng sản 


- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của Đảng, phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, đây mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa 


- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện 
tại Đại hội X 
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